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QUYÊN 101 


LUẬN VÉ THA TÂM TRÍ (Phân 3) 


Nẻo bàng sinh cũng có trí đạt được do nơi sinh 
ra, có thê nhận biết tâm... của người khác. Làm sao 
biết như vậy? 

Xưa có người phụ nữ đặt con nhỏ ở một nơi đề 
làm công việc khác, lúc ấy có một con sói mang 
đứa trẻ ấy đi mắt. Người bên cạnh vì vậy đuôi theo 
nói với con sói kia răng: Nay ô ông tại sao mang con 
nhỏ của người ta đi mât? Con sói liên trả lời răng: 
Bà mẹ ấy trong năm trăm đời quá khứ thường làm 
hại con của tôi, tôi cũng trong năm trăm đời quá 
khứ làm hại con của người kia, oán thù và oán thù 
trả cho nhau đến nay chưa dứt, nêu người kia có 
thể xả bỏ thì tôi cũng xả bỏ. Người bên cạnh liền 
nói cho mẹ đứa trẻ ây biết răng: Nếu cô thương đứa 
con thì nên xả bỏ tâm oán thù! Người phụ nữ trả 
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lời răng: Tôi đã xả bỏ rồi. Con sói xem ý của người 
phụ nữ cũng không xả bỏ oán thù, chỉ sợ làm hại 
đứa trẻ mà nói dôi là đã xả bỏ, liên hại chết đứa trẻ 
ây vứt lại đó mà chạy đi. 

Hỏi: Lúc nào bàng sinh nhận biết tâm... của 
người khác? Đáp: Phân vị đâu-giữa và sau đêu có 
thê nhận biết hết. 

Hỏi: Loại đó trú vào tâm mà nhận biết tâm... 
của người khác, thiện-nhiễm ô hay vô phú vô ký? 

Đáp: Cả ba loại đều có thê nhận biết. 

Hỏi: Là trú vào ý thức, hay là trú vào năm thức 
mà nhận biết tâm... của người khác? 

Đáp: Chỉ trú vào ý thức. 

Hỏi: Là trú vào tâm Oal nghi lộ, là trú vào tâm 
Công xảo xứ, hay là trú vào tâm DỊ thục sinh mà 
nhận biết tâm... của người khác? 

Đáp: Cả ba loại đều có thê nhận biết, bởi vì loài 
đó cũng hiện khởi tâm Công xảo xứ, tâm DỊ thục 
sinh ây cũng có ý thức, không phải là như địa ngục 
quyết định không nhận lây quả dị thục của thiện. 

Loài quỷ cũng có trí đạt được do nơi sinh ra, có 
thể nhận biết tâm... của người khác. Làm sao biết 
như vậy? 

Xưa có người phụ nữ, bị quỷ làm cho mê loạn 
gây yếu sắp chết, thây chú nguyện hỏi quỷ: Nay 
ông vì sao làm não loạn người phụ nữ này? Quỷ 
liên trả lời răng: Người phụ nữ này trong năm trăm 
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đời quá khứ thường làm hại mạng sông của tôi, tôi 
cũng trong năm trăm đời quá khứ thường làm hại 
mạng sông người kia, oán thù và oán thủ đên trả 
cho nhau đến nay chưa dứt, nếu người kia có thế 
xả bỏ thì tôi cũng có thể xả bỏ. Thây chú nguyện 
vì thế bảo với người phụ nữ kia rằng: Nếu cô tiếc 
mạng sống thì nên xả bỏ tâm oán thù! Người phụ 
nữ trả lời răng: Tôi đã xả bỏ tôi. Quỷ xem ý của 
người phụ nữ cũng không xả bỏ oán thù, sợ mạng 

sông không an toàn mà nói dối là đã xả bỏ, liên 
đoạn mắt mạng sông của người ấy bỏ lại mà đi mất. 

Hỏi: Lúc nào loài quỷ nhận biết tâm... của 
người khác? Đáp: Phân vị đâu-giữa và sau đều có 
thê nhận biết hết. 

Hỏi: Loại đó trú vào tâm nào mà nhận biết 
tâm... của người khác, thiện-nhiễm ô hay là vô phú 
vô ký? 

Đáp: Cả ba loại đều có thê nhận biết. 

Hỏi: Là trú vào ý thức, hay là trú vào năm thức 
mà nhận biết tâm... của người khác? 

Đáp: Chỉ trú vào ý thức. 

Hỏi: Là trú vào tâm Oal nghi lộ, là trú vào tâm 
Công xảo xứ, hay là trú vào tâm DỊ thục sinh mà 
nhận biết tâm... của người khác? 

Đáp: Cả ba loại đều có thể nhận biết, như loài 
bàng sinh đã nói. 

Loài trời cũng có trí đạt được do nơi sinh ra có 
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thể nhận biết tâm... của người khác, nhưng mà vi 
tế cho nên không nó! riêng biệt, còn lại nói rộng ra 
như loài súc sinh-quÿỹ. 

Trong loài người không có trí đạt được do nơi 
sinh ra có thể nhận biết tâm... của người khác. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì không phải là ruộng 
đât-đồ chứa, bởi vì có trí nhìn thây tướng- -nphe lời 
nói... mạnh hơn làm cho che lập giảm bớt, bởi vì 
có Tha tâm thông và Nguyện trí làm cho mờ khuất 
ánh sáng. 

Hỏi: Trí đạt được do nơi sinh ra của loài nào 
nhận biết tâm của mấy loài? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Tất cả chỉ 
tự biết mình. Lại có người nói: Địa ngục chỉ biết 
địa ngục, bàng sinh biệt hai, loài quỷ biết ba, loài 
trời biết năm. 

Trong luận Thi Thiết nói: "Long vương Thiện 
Trú Ai-la-phạt-noa nhận biết tâm của loài trời, là 
trí dựa vào tướng mà nhận biết chứ không phải là 
trí đạt được do nơi sinh ra." 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Ở trong bôn 
loài, trí đạt được do nơi sinh ra, đều nhận biết năm 
loài, đối với lý không có gì trái. 

Hỏi: Loài người cũng có chủng loại của trí Bốn 
tánh niệm sinh, thích hợp có thể nhận biết tâm... 
của loài khác, tại sao không nói đến? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
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nghĩa này có khác. Lại nữa, bởi vì ít cho nên không 
nói đến, nghĩa là trong loài người đạt được trí này 
thì rất ít có, cho nên không nói đến trí ây. 

Có người đưa ra cách nói này: Chủng loại của 
trí Bồn tánh niệm sinh, không thê nào ngay lúc đó 
nhận biết tâm-tâm sở pháp của người khác, cho nên 
ở đây không nói đến. 

Có lúc Tha tâm trí cũng là ngay lúc đó nhận 
biết tâm-tâm sở pháp của người khác, đó là nêu trí 
do tu mà thành, là quả của fu, nương tựa vào tu, đã 
được không mất, có thể ngay lúc đó nhận biết tâm- 
tâm sở pháp thuộc cõi Dục-Sắc hiện tại của người 
khác, hoặc tâm-tâm sở pháp vô lậu. Đây là Tha tâm 
trí thông hiện tại, giải thích rộng ra như trước. 

Có lúc không phải là Tha tâm trí cũng không 
phải là ngay lúc đó nhận biết tâm-tâm sở pháp của 
người khác, đó là trừ ra những tướng trước. Tướng 
là thuộc về danh cho đến nói rộng ra, nghĩa là trong 
Hành uẫn tổng quát trừ ra Tha tâm trí thông thuộc 
ba đời, và trừ ra trí đạt được do nơi sinh-nhìn thây 
tướng-nghe lời nói của hiện tại, có thể ngay lúc đó 
nhận biêt tâm-tâm sở của người khác, còn lại các 
Hành uấn và bốn Uẫn toàn phần cùng với pháp vô 
v1 làm thành câu thứ tư. 

Hỏi: Các trí Túc trú tùy niệm đều ngay lúc đó 
nhớ biết các sự việc của đời trước chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
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này, trí Túc trú tùy niệm bao gồm ba đời, ngay lúc 
đó nhớ biết các sự việc của đời trước thì chỉ riêng 
hiện tại, nhưng bao gôm trí Túc trú tùy niệm và 
không phải là trí Túc trù tùy niệm, cho nên có bốn 
câu phân biệt. 

1. Có trí Túc trú tùy niệm, mà không phải là 
ngay lúc đó nhớ biết các sự việc của đời trước, đó 
là trí Túc trú tùy niệm của quá khứ-vỊ lai. Loại này 
có tướng của trí Túc trú tùy niệm, mà không có tác 
dụng của ngay lúc đó nhớ viết các sự việc của đời 
trước, bởi vì quá khứ thì tác dụng đã không còn, vỊ 
lai thì chưa có tác dụng. 

2. Có ngay lúc đó nhớ biết các sự việc của đời 
trước, mà không phải là trí Túc trú tùy niệm, đó là 
như có một loại đạt được trí Bốn tánh niệm sinh, 
hoặc là đạt được trí có được do nơi sinh ra như vậy, 
có thể ngay lúc đó nhớ biết các sự việc của đời 
trước. 

Trí Bồn tánh niệm sinh ngay lúc đó nhớ biết 
các sự việc của đời trước, chỉ có trong loài người, 
trong bốn loài khác không có trí này. Trí có được 
do nơi sinh ra có thể ngay lúc đó nhớ biết các sự 
việc của đời trước, đó là có ở những địa ngục. Sự 
việc ây thế nào? Tạm thời trong địa ngục, như 
trong kinh nói: "Hữu tình chôn địa ngục cùng nói 
với nhau răng: Kỳ lạ thay sai lâm của mình, chúng 
ta trong quá khứ đã từng nghe Sa-môn và Bà-la- 
môn nói về lỗi lầm tai họa của các Dục, luôn luôn 
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dẫn đến sự việc thật là sợ hãi của vị lai, các người 
cần phải đoạn dứt. Chúng ta tuy nghe mà không tin 
dùng, nay vì Dục ây mà chịu khô đau ác liệt ở đây." 

Hỏi: Loài ây vào lúc nào nhớ biết sự việc của 
đời trước? 

Đáp: Lúc mới sinh vào địa ngục chưa nhận chịu 
khổ đau. Nêu nhận chịu khổ đau rôi thì sự việc diệt 
đi tiếp theo trước đó hãy còn không thê nào nhớ 
lại, huống hồ sự việc diệt đi đã lâu mà có thê nhớ 
biết được ư? 

Hỏi: Loài ây trú vào tâm nào mà nhớ lại sự việc 
của đời trước? 

Đáp: Trú vào tâm thiện-nhiễm ô và vô phú vô 
ký đều có thể nhớ biết; ở trong sáu thức thì chỉ trú 
vào ý thức; ở trong vô ký thì chỉ trú vào Oal nghi 
lộ. 

Hỏi: Trí có được do nơi sinh ra ấy có thể nhớt 
biết mây đời? 

Đáp: Có thể nhớ biết một đời, đó là từ nơi khác 
chết đi sinh đến nơi này. 

Có người nói: Cho đến nhận biết năm trăm đời. 

Loài bàng sinh có trí đạt được do nơi sinh ra, 
có thể ngay lúc đó nhớ biết sự việc của đời trước, 
như trong kinh nói: "Có con ốc nói tiêng loài chó, 
xưa làm Phạm chí tên gọi Đạo-đề-na, nhớ lại sự 
việc của đời trước, người ta khiến leo lên chỗ ngôi 
ăn cơm đề chỉ rõ là vật báu, đều thuận theo lời nói 
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của người ấy." 

Hỏi: Vào lúc nào nhớ lại sự việc của đời trước? 

Đáp: Phân vị đầu-giữa và sau đều có thê nhớ 
biết. 

Hỏi: Loài ây trú vào tâm nào mà nhớ lại sự việc 
của đời trước? 

Đáp: Trú vào tâm thiện-nhiễm ô và vô phú vô 
ký đều có thể nhớ biết; ở trong sáu thức thì chỉ trú 
vào ý thức, ở trong ba vô ký thì trú vào tất cả ba 
loại. 

Hỏi: Trí có được do nơi sinh ra của loài ấy có 
thể nhớ biết mây đời? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ nhớ lại 
một đời, đó là từ nơi khác chết đi sinh đến nơi này. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Có thể nhớ 
lại nhiều đời, như con sói nhớ biết sự việc trong 
năm trăm đời. 

Loài quỷ cũng có trí đạt được do nơi sinh ra, có 
thê ngay lúc đó nhớ biết sự việc của đời trước. Như 
bài kệ nói: 

"Xưa tôi tích góp các của cải, dùng pháp hoặc 
là không hợp pháp, khô." 

Nay người khác hưởng thụ g1àu-vu1, một mình 
tôi nhận chịu nghèo- 

Hỏi: Loài ây vào lúc nào nhớ lại sự việc của đời 
trước? 

Đáp: Phân vị đầu giữa và sau đều có thê nhớ 
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biết. 

Hỏi: Loài ây trú vào tâm nào mà nhớ lại sự việc 
của đời trước? 

Đáp: Phân vị đầu giữa và sau đêu có thê nhớ 
biết. 

Hỏi: Loài ây trú vào tâm nào mà nhớ lại sự việc 
của đời trước? 

Đáp: Trú vào tâm thiện-nhiễm ô và vô phú vô 
ký đều có thể nhớ biết; ở trong sáu thức thì chỉ trú 
vào ý thức, trong ba vô phú vô ký thì trú vào tật cả 
ba loại. 

Hỏi: Trí có được do nơi sinh ra của loài ấy có 
thể nhớ biết mây đời? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ nhớ lại 
một đời, đó là từ nơi khác chết đi sinh đến nơi này. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Có thể nhớ 
lại nhiều đời, như quỷ nhớ biết sự việc trong năm 
trăm đời. 

Loài trời cũng có trí đạt được do nơi sinh ra, có 
thê ngay lúc ây nhớ biết sự việc của đời trước. Như 
bài kệ nói: 

"Tôi cúng dường khu rừng Thệ-đa, được đẳng 
Đại Pháp vương an trú. 

Hiên Thánh Tăng tiếp nhận sử dụng, cho nên 
tâm tôi thật hoan hỷ." 

Hỏi: Loài ây vào lúc nào nhớ lại sự việc của đời 
trước? 
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Đáp: Phân vị đầu-giữa và sau đều có thê nhớ 
biết. 

Hỏi: Loài ây trú vào tâm nào mà nhớ lại sự việc 
của đời trước? 

Đáp: Trú vào thiện-nhiễm ô và vô phú vô ký 
đều có thể nhớ biết; ở trong sáu thức thì chỉ trú vào 
ý thức, trong ba vô ký thì trú vào tất cả ba loại. 

Hỏi: Trí của được do nơi sinh ra của loài ây có 
thể nhớ biết mây đời? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói như vậy: Chỉ 
nhớ lại một đời, đó là từ nơi khác chết đi sinh đến 
nơi này. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: có thể nhớ 
lại nhiêu đời. 

Trong loài người không có trí đạt được do nơi 
sinh ra nhớ lại sự việc của đời trước, bởi vì không 
phải là ruộng đất-đồ chứa, bởi vì bị trí Bốn tánh 
niệm sinh... làm cho giảm bớt và mờ khuất, bởi vì 
vị trí Túc trú tùy niệm thông và Nguyện trí... làm 
cho mờ khuất. 

3. Có trí Túc trú tùy niệm mà cũng ngay lúc đó 
nhớ biết các sự việc của đời trước, đó là nêu trí do 
tu mà thành, là quả của tu, nương tựa vào tu, đã 
được không mất, có thể ngay lúc đó nhớ biết các 
sự việc của đời trước, các loại tướng trạng và 
những lời nói. Đây là trí thông Túc trú tùy niệm 
hiện tại, rộng ra như trước giải thích. 
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4. Có lúc không phải là trí Túc trú tùy niệm, 
cũng không phải là ngay lúc đó nhớ biết các sự việc 
của đời trước, đó là trừ ra những tướng trước. 
Tướng là thuộc về danh, cho đến nói rộng ra. Nghĩa 
là trong Hành uấn trừ ra toàn bộ trí thông Túc trú 
tùy niệm của ba đời, và trừ ra trí Bốn tánh niệm 
sinh của hiện tại, trí của được do nơi sinh ra, có thể 
ngay lúc đó nhớ biết sự việc đời trước, còn lại các 
Hành uấn và bốn Uẫn toàn phân cùng với pháp vô 
vI làm thành câu thứ tư. 

Hỏi: Các trí Túc trú tùy niệm, đêu biết Uẫân-Xứ- 
Giới-Tâm nỗi tiếp nhau trong quá khứ của người 
khác chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, trong 
này câu thứ nhất là duyên với trí Túc trú tùy niệm 
nối tiếp nhau của mình, câu thứ hai là duyên VỚI 
Nguyện trí nối tiếp nhau của người khác và gia 
hạnh của trí Túc trú tùy niệm, câu thứ ba là duyên 
với trí Túc trú tùy niệm nỗi tiếp nhau của người 
khác, câu thứ tư là duyên với Nguyện trí nỗi tiếp 
nhau của mình và gia hạnh của trí Túc trú tùy niệm. 
Đó gọi là Tỳ Bà Sa tóm lược ở chỗ này. 

I. Có lúc trí Túc trú tùy niệm, không phải là 
nhận biết Uẫn-Xứ-Giới-Tâm nối tiệp nhau trong 
quá khứ của người khác, đó là nêu trí do tu mà 
thành, là quả của tu, nương tựa vào tu, đã được 
không mất, nhận biết Uẫn-Xứ-Giới-tâm nối tiếp 
nhau trong quá khứ đời trước của mình. Đây chính 
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là duyên với trí Túc trú tùy niệm nối tiếp nhau của 
mình, bởi vì duyên với sự việc đời của mình trong 
đời sông quá khứ. 

2. Có lúc nhận biết Uẫn-Xứ-giới tâm nỗi nhau 
trong quá khứ của người khác, không phải là trí 
Túc trú tùy niệm, đó là nếu trí do tu mà thành, là 
quả của tu, nương tựa vào tu, đã được không mất, 
nhận biết Uân-Xứ-Giới-tâm nối tiếp nhau trong 
quá khứ ngay đời này của người khác. Đây chính 
là duyên với Nguyện trí nôi tiếp nhau của người 
khác và gia hạnh của trí Túc trú tùy niệm, bởi vì 
duyên với sự việc quá khứ của người khác trong 
đời sông hiện tại. 

3. Có lúc trí Túc trú tùy niệm cũng nhận biết 
Uần-Xứ-giới-tâm nối tiếp nhau trong quá khứ của 
người khác, đó là trí do tu mà thành, là quả của tu, 
nương tựa vảo tu, đã được không mất, nhận biết 
Uân- Xứ- Giới-tâm nối tiệp nhau trong quá khứ ở 
đời sông trước kia của người khác. Đây chính là 
duyên với trí Túc trú tùy niệm nỗi tiếp nhau của 
người khác, bởi vì duyên với sự việc đời trước của 
người khác trong đời sông quá khứ. 

4. Có lúc không phải là trí Túc trú tùy niệm, 
cũng không phải là nhận biết Uẫn-Xứ-Giới-tâm 
nối tiếp nhau trong quá khứ của người khác, đó là 
nếu trí do tu mà thành, là quả của tu, nương tựa vào 
tu, đã được không mất, nhận biết Uẫn- Xứ-GIớI- 
tâm nối tiếp nhau trong quá khứ ngay đời sống này 
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của mình. Đây chính là duyên với Nguyện núi tiếp 
nhau của mình, và gia hạnh của trí Túc trú tùy 
niệm, bởi vì duyên với sự việc quá khứ trong đời 
sông hiện tại của mình. 

Trong này, Nguyện trí chỉ duyên với đời này, 
và các pháp hữu lậu của quá khứ; trí Túc trú tùy 
niệm chỉ duyên với đời trước, và các pháp hữu lậu 
của quá khứ; gia hạnh của trí Túc trú tùy niệm cũng 
chỉ duyên với đời này, và các pháp hữu lậu của quá 
khứ. Nhưng các Nguyện trí duyên chung với ba 
đời, trong này chỉ chọn lây duyên với pháp hữu lậu 
của quá khứ trong đời này. 

Hỏi: Trước đây đã nói đến trí Bốn tánh niệm 
sinh, lây gì làm tự tánh? 

Đáp: Lấy Tuệ làm tự tánh, đó gọi là bốn tánh- 
tướng phân-tự thể-nøã vật-tự tánh của trí Bốn tánh 
niệm sinh. Đã nói về tự tánh, nguyên cớ nay sẽ nói 
đến. 

Hỏi: Vì sao gọi là trí Bồn tánh niệm sinh, trí 
Bốn tánh niệm sinh là nghĩa gì? 

Đáp: Sinh là các pháp hữu lậu của đời trước, 
Trí là đời này có thể nhận biết trí kia, Niệm là trí 
nảy cùng sinh ra niệm thù thăng. Nói Bốn tánh ấy 
là chọn lây tu đạt được riêng biệt, tức là trí Bồn 
tánh do Niệm lực thù thắng mà nhận biết các pháp 
hữu lậu của đời sống quá khứ, cho nên gọi là trí 
Bồn tánh niệm sinh. Lại nữa, trú vào tâm của Bồn 
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tánh do Niệm lực thù thắng phát khởi trí này, nhận 
biết các pháp hữu lậu của đời sông quá khứ, cho 
nên gọi là trí Bốn tánh niệm sinh. Tâm của Bồn 
tánh, đó là thiện-nhiễm ô và vô phú vô ký, không 
do tu đạt được cho nên gọi là Bồn tánh. Lại nữa, 
Bốn tánh ấy là tự tánh của các pháp, tức là tự tánh 
các pháp hữu lậu của đời quả khứ, trí do Niệm lực 
nhận biết Bồn tánh sinh ra, cho nên gọi là trí Bốn 
tánh niệm sinh. Lại nữa, Bốn tánh â ây là tự tánh của 
các pháp, tức là tự tánh các pháp hữu lậu của đời 
quá khứ, trí do Niệm lực nhận biết Bốn tánh sinh 
ra, cho nên gọi là trí Bồn tánh niệm sinh. Lại nữa, 
Bốn tánh ấy là pháp tánh thuộc đời trước, tức là 
tánh thuộc pháp hữu lậu của đời quả khứ, trí do 
Niệm lực nhận biết Bốn tánh sinh ra, cho nên gọi 
là trí Bốn tánh niệm sinh. 

Hỏi: Trí này cùng sinh ra có nhiều loại, vì sao 
chỉ nói đến Niệm? 

Đáp: Bởi vì Niệm lực tăng mạnh; như bốn 
Niệm trú- Trì tức niệm-trí Túc trú tùy niệm, tuy Tuệ 
là Thể mà Niệm lực tăng mạnh, cho nên gọi là 
Niệm trú... như Phục trừ Sắc tưởng tuy Thể là Tuệ, 
mà lực của Tưởng tăng mạnh, cho nên gọi là Phục 
trừ Sắc tưởng: trí này cũng như vậy, tuy Thê là Tuệ 
mà Niệm lực tăng mạnh, cho nên gọi là trí Bồn tánh 
niệm sinh. 

Hỏi: Trí Bốn tánh niệm sinh này ở cõi nào có? 
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Đáp: Chỉ có ở cõi Dục. 

Hỏi: Trí Bốn tánh niệm sinh này ở nẻo nào có? 

Đáp: Chỉ có ở nẻo người. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì chỉ ở trong nẻo người cối Dục có thể tạo ra 
nghiệp thủ thắng làm cho đạt được trí này, và bởi 
vì trong nẻo người thì trí tuệ mạnh mẽ sắc bén hơn 
hăn nẻo khác. 

Hỏi: Trí Bốn tánh niệm sinh này do nghiệp lực 
nào mà làm cho phát khởi? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Nếu các 
hữu tình vui thích nói ra lời nói yêu thương làm 
cho người khác hoan hý, thì do nghiệp lực ây có 
thể dẫn đến trí này. 

Lại có người nói: Nếu các hữu tình vui thích 
truyền bá việc tốt làm cho tâm người khác vui 
sướng-thân được an lạc, thì do nghiệp lực ây có thể 
dẫn đến trí này. 

Có Sư khác nói: Nếu các hữu tình người khác 
lo sợ hoảng hốt, tìm cách an ủi nói cho biết làm nơi 
quay về nương tựa cho họ khiến được hết sợ hãi, 
thì do nghiệp lực ấy có thể dẫn đến trí này. 

Hoặc có người nói: nêu các hữu tình thấy người 
khác buôn lo sâu não, dùng pháp chỉ bày nói cho 
biết khiến được hết buôn lo, thì do nghiệp lực â ây 
có thê dẫn đến trí này. Có người khác lại nói; Nêu 
các hữu tỉnh thây nơi hiểm nguy ách nạn sữa chữa 
làm cho rộng rãi thuận lợi, để cho người qua lại 
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không có gian nan, thì do nghiệp lực ây ở trong 
bụng mẹ không có nỗi khổ của sự bức ép chật hẹp, 
cho nên có được trí này. 

Hoặc có người khác nói: Nếu các hữu tình bố 
thí các loại đồ ăn thức uống ngon lành cho người 
khác, thì do nghiệp lực ấy có thể dẫn đến trí này. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Nếu các hữu 
tình không tạo ra nghiệp làm não hại người khác, 
luôn luôn làm điêu lợi ích cho người khác, thì do 
nghiệp này cho nên ở trong Dụng mẹ, không bị các 
bệnh như gió- nóng-đàm-suyên làm cho bức bách 
quá lãm, về sau lúc ra khỏi thai mẹ không có nỗi 
khổ của sự bức ép chật hẹp, vì thế cho nên có thể 
nhớ lại các sự việc của đời trước. 

Có người nói như vậy: Nếu các hữu tình ở trong 
bụng mẹ và lúc ra khỏi thai, không nhận chịu nhiều 
căn bệnh bức ép chật hẹp khô sở, thì đều thuận theo 
có thể nhớ lại sự việc của đời quá khứ, chỉ do mẹ 
mặc bệnh và bức bách chật hẹp khô sở cho nên đêu 
quên hết mọi việc. 

Hỏi: Trí bốn tánh niệm sinh này, lúc đầu-giữa 
và sau thì lúc nào là hơn hăn? 

Đáp: Điều này không quyết định được, đó là 
hoặc có người lúc mới sinh ra thì hơn hắn, như 
Thế-bạt-la... lúc mới sinh ra, liên phát ra nói như 
vậy: Nay trong nhà này có thể có tiền bạc của cải, 
để cho con tùy ý thực hành bô thí chăng? Hoặc có 
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người lúc tuôi trưởng thành thì hơn hăn, như Tôn 
giả Hộ Quốc..., hoặc có người lúc tuôi ø1à thì hơn 
hăn, như Am-bà-sắt-trĩ..., nói rộng ra như trong 
kinh. 

Hỏi: Trí Bồn tánh niệm sinh này có thể nhớ lại 
Sự VIỆC mây đời? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ có thể 
nhớ lại sự việc của một đời, đó là từ nơi khác mắt 
đi dinh đến nơi này. 

Hoặc có người nói: Trí này có thê nhớ lại sự 
việc của hai đời, hoặc cho đến sự việc của bảy đời. " 
Như trong thành Vương Xá có một người đô tế, tên 
gọi là Già-tra, là bạn quen biết thuở còn trẻ nhỏ với 
vua VỊ Sinh Oán (A-xà-thê), đã từng thưa với Thái 
Tử: Ngài lên ngôi vua ban cho tôi nguyện gì? Thái 
Tử nói răng: Sẽ tủy ông đề nghị. Về sau Vị Sinh 
Oán hại chết vua cha tự lên nguyện vua, Giả-tra 
ngay sau đó đi theo nhà vua xin điêu mong muôn. 
Nhà vua liền bảo rằng: Tùy ý ông cầu mong. Già- 
tra thưa răng: Xin nhà vua cho phép tôi một mình 
làm nghề. tàn sát trong thành Vương-xá. Nhà vua 
liền bảo rắng: Nay õ ông sao cầu mong điều nguyện 
tàn ác này, lẽ nào không sợ hãi quả báo khổ đau 
trong tương lai hay sao? Người đô tê thưa với nhà 
vua: Các nghiệp thiện ác đêu không có quả báo thì 
việc gì phải sợ hãi? Nhà vua liên bảo răng: Ông 
làm sao biết được? Già-tra thưa với nhà vua: Tôi 
nhớ lại sáu đời trong quá khứ, ở trong thành 
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Vương-Xá này thường làm nghê tàn sát, cuỗi cùng 
sinh vào cõi trời Tam Thập Tam hưởng thụ nhiêu 
vui sướng, từ cõi trời ây chết đi sinh đến nơi này, 
trẻ nhỏ được làm bạn quen biết với nhà vua, cho 
nên biết thiện ác thì quả ấy chắc chăn không có. 
Nhà vua nghe nói sinh lòng nghi ngờ liền đi đến 
thưa hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo với nhà vua rằng: 
Sự việc này không sai, nhưng người đô tế kia đã 
từng đem một bửa ăn cúng dường cho vị Độc giác 
mà phát tà nguyện răng: Khiên cho con thường ở 
trong thành Vương Xá một mình làm nghề tàn sát, 
sau đó được sinh lên cõi trời. Bởi vì nhân của 
nghiệp thù thắng cho nên quả được như lời nguyện. 
Người ấy trước kia là nghiệp thù thăng. và quả nay 
không còn, sau bảy ngày nữa chắc chăn sẽ mạng 
chung sinh vào địa ngục Hào Khiêu (gào thét), lân 
lượt nhận chịu quả báo khổ đau của nghiệp đô tế 
trước kia." Vì thế cho nên trí này biết cao nhất là 
bảy đời. 

Lại có người nói: Trí này cao nhất có thê nhớ 
lại sự việc trong năm trăm đời. Đó là "Có Tỷ kheo 
tự nhớ lại trong năm trăm đời quá khứ rôi vào loài 
ngạ quỷ, nghĩ về lúc â ây đã nhận chịu nỗi khô đói 
khát, toàn thân toát mô hôi-tâm hết sức sợ hãi buôn 
phiên, ngưng các việc làm tinh tiến hừng hực, sau 
trải qua thời gian dài đạt được quả Dự lưu. Vị ấy 
dây lên ý niệm này: Minh từ trước đến nay, nhờ 
vào các Tỳ kheo giúp cho vật dụng tiền bạc, khiến 
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cho sự sợ hãi của mình đã được vĩnh viễn diệt trù, 
nay cần phải truy tìm các vật dụng cung cấp cho 
thân đề đên trả ân huệ trước đây. Dấy lên ý niệm 
này rôi đi khắp nơi tìm kiêm các vật dụng cung cấp 
cho thân. Lúc ây các Tỷ kheo trồng thây mà gọi lại 
nói Tăng: Trước đây ông ít việc nay VÌ sao lại 
nhiêu? Vị ấy liên nói đây đủ sự việc của mình cho 
người khác biết. Lại có lỳ kheo tự nhớ lại trong 
năm trăm đời quá khứ rơi vào chôn địa ngục, nghĩ 
về lúc ấy đã nhận chịu khổ đau trong địa ngục, 
trong các lỗ chân lông toàn thân đêu chảy ra máu, 
thân thê và áo quân vô cùng dơ bần, hàng ngày đến 
bên dòng nước tăm rữa giặt giữ, mọi người nói 
răng nghĩ nước làm sạch. VỊ ây ngừng việc làm 
tinh tiễn hừng hực, trải qua thời gian dài chứng quả 
A-la-hán. Về sau không thường xuyên tắm rữa giặt 
giữ, mọi người cảm thây quái lạ bèn hỏi, vị ấy cũng 
nói đây đủ sự việc của mình cho người khác biết." 
Vì vậy cho nên biết trí này nhớ lại cao nhất là năm 
trăm đời. 

Có Sư khác nói: Trí này có thê nhận biết sự việc 
về kiếp thành và kiếp hoại trong quá khứ. Đó là 
"Đức Phật xưa kia lúc còn làm Bồ-tát, vì cảm hóa 
hữu tình mà phát Đại thệ nguyện, có lúc đã từng 
làm vị vua Chiên- đồ-la gọi là Tam câu, khéo léo 
thông hiểu tất cả sách luận- chú thuật. Lúc bấy giờ 
A-nan làm con của vị vua ây tên là Sư Tử Nhĩ, 
dung mạo đoan chánh tuyệt vời không ai sánh 
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băng. Lúc ấy Xá-lợi-tử làm Bà-la-môn tên gọi là 
Trì Kiên, khéo léo thông hiểu Minh luận (luận Vi- 
đả) và các quyến thuộc. Vị ấy có một cô con gái 
tên gọi là Trinh Khiết, dung mạo đoan chánh mọi 
người đêu thích gặp. Lúc ây nhà vua đi đến chỗ 
Bà-la-môn câu hôn cho con trai, Trì Kiên rất tức 
giận nói rõ với vị vua ây răng: Dòng họ nhà ông là 
hèn mạt nhất trong các dòng họ, Ta là Phạm chí tôn 
quý trong các dòng họ vì sao đến đây cô tình xem 
thường làm nhục lẫn nhau? Lúc ây nhà vua nói vơi 
Bà-la-môn rằng: Dòng họ cao thâp cũng không có 
cô định thường xuyên, ông nhìn nhận thế nào mà 
bỗng nhiên tự mình kiêu căng cao ngạo, có thể ông 
đã từng nghe các sách chữ Phạm là do ai mà soạn 
ra? Trì Kiên trả lời răng: Ta nghe cô xưa có Bà-la- 
môn tên gọi Củ- tân-đà, là do vị ây mà soạn ra. Nhà 
vua nói: Cù-tần-đà lúc ấy tức là thân tôi bây giờ, 
ông lại có thể nghe sách chữ Khư-lô-sắt- tra là do 
ai mà soạn ra? Bà-la-môn nói: Ta nghe cô xưa có 
Đại Tiên nhân tên gọi Khư-lô-săt-tra, là do VỊ ây 
mà soạn ra. Nhà vua nói: Đại Tiên nhân lúc â 'ây tức 
là thân tôi bây giờ. Nhà vua lại hỏi răng: Ông có 
thê đã từng nghe các luận Phệ-đà và các sách thế 
tục- -quyên thuộc của luận ấy là ai soạn ra chăng? 
Bà-la-môn nói: Sách luận bộ phái như vậy và như 
vậy, chính là các Bà-la-môn và Tiên nhân ấy... 
soạn ra. Nhà vua lại trả lời răng: Đó đều là tên gọi 
thời xưa của tôi, ông có thê biết chăng, làm sao nay 
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ông tự mình kiêu căng xem thường người khác? 
Trì Kiên ngay sau đó suy ra chứng minh từng điều 
một, biết lời nhà vua đã nói là thật chứ không phải 
là sai lầm, tâm hết sức cung kính và ngưỡng mộ, 
liền nhận lời cầu hôn của nhà vua." Vì vậy cho nên 
biết trí này có thể nhớ lại sự việc của kiếp thành- 
kiếp hoại trong đời quá khứ cuỗi cùng. 

Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với chủ 
thôn ấp: Ta tự nhớ lại chín mươi mốt kiếp quá khứ 
đến nay, đối với ruộng Giới thanh tịnh cúng dường 
đồ ăn thức uông... từng không có bỏ lỡ hoặc thiêu 
sót, lại cũng không nhớ làm đô ăn thức uông... cho 
người làm hỏng GIỚI." 

Hỏi: Đức Thê Tôn là dùng trí Túc trú tùy niệm 
mà nhớ biết sự việc này, hay là dùng trí Bồn tánh 
niệm sinh mà nhớ biết sự việc này? Giả sử như vậy 
thì có gì sai? Nếu dùng trí Túc trú tùy niệm mà nhớ 
biết sự việc này, thì tại sao trước đây nói CÓ người 
nói trí này chỉ nhớ lại một đời, có người nói nhớ 
lại hai đời cho đến cao nhất là Dảy đời, có người 
nói nhớ lại năm trăm đời, có người nói nhớ lại kiếp 
thành- kiếp hoại, mà không nói có thể nhớ lại chín 
mươi mốt kiếp? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Đức Thê Tôn 
dùng trí Túc trú tùy niệm đề nhớ biết sự việc này. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao chỉ nhớ lại chín 
mươi mốt kiếp mà không nhớ lại nhiều hơn? 
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Đáp: Thật sự có năng lực nhớ lại nhiều mà nói 
chỉ bây nhiêu. Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao không 
nói nhớ lại nhiều hơn? 

Đáp: Hiếp Tôn giả nÓI: "Tật cả sinh ra nghỉ 
ngờ, nêu nói nhớ lại nhiêu hơn, hoặc là nói nhớ lại 
ít hơn không cân phải vặn hỏi." 

Lại nữa, từ đó kiên lập bảy vị Phật Thế Tôn, 
cho nên chỉ nói như vậy. Lại nữa, từ đó đến Tay tu 
về nghiệp tướng tốt, cho nên chỉ nói như vậy. Lại 
nữa, từ đó đến nay nghiệp đạo thanh tịnh không rơi 
vào nẻo ác, luôn luôn thọ thân năm, thường nhớ lại 
đời trước, cho nên chỉ nói như vậy. Lại có người 
nói: Đức Thế Tôn dùng trí Bốn tánh niệm sinh để 
nhớ biết sự việc này. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao trước đây nói có 
người nói chỉ nhớ lại một đời, cho đến có người 
nói nhớ lại kiếp thành- kiệp hoại, mà không nói là 
có thê nhớ lại chín mươi mốt kiếp? 

Đáp: Trước đây nói người khác có thê nhớ lại 
nhiều hơn. 

Hỏi: Trí Bồn tánh niệm sinh thì có thể nhớ biết. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì sự việc của Trung Hữu 
rất vi tế, cho nên không phải là cảnh của trí này. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Trí Bồn 
tánh niệm sinh cũng có thể nhớ biết sự việc trong 
giai đoạn Trung Hữu. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
nếu không nhớ biết thì cảnh nhận biết của trí này 
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sẽ trở thành lẫn lộn, nghĩa là phần ít có thể nhận 
biết, phân ít không thê nhận biết. 

Hỏi: Bồ tát ở đời trước đã có trí Bốn tánh niệm 
sinh, ở đời sau cùng thì cũng có hay là không? Giả 
sử như vậy thì có gì sa1? Nêu có thì tại sao lực của 
duyên không phải là mạnh hơn lực của nhân? Nếu 
không có thì tại sao Bô-tát không phải là chuyển 
biến suy thoái? 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao lực của duyên 
không phải là mạnh hơn lực của nhân? 

Đáp: Không phải là không có lực của duyên, 
thì gọi là có lực của nhân bên trong, và bởi vì lợi 
căn cho nên gọi là có lực của nhân bên trong, nghĩa 
là Bô tát này có căn tánh thù thắng nhất đối với các 
hữu tình cho nên gọi là có lực của nhân. Vả lại, a1 
nói Bồ-tát không có lực của duyên vậy? Có trời 
Tịnh Cư hiện rõ cảnh tượng già-bệnh-chết, giác 
ngộ mà phát tâm Bô-tát chán ngán sinh tử, lẽ nào 
không phải là lực của duyên hay sao? Lại nữa, Lộc 
Thích Nữ vì Bôồ-tát mà nói bài tụng ca ngợi Niết- 
bàn, giác ngộ mà phát tâm Bô-tát vui cầu Niết-bàn, 
cùng là lực của duyên. Như nói: 

"Không bao lâu ông sẽ đạt được, yên Ổn vui vẻ 
lây làm mẹ, Không có buôn lo lây làm cha, văng 
lặng thư thái lấy làm vợ." Bô-tát thấy và nghe sự 
việc như vậy rôi, đã tăng thêm chán ngán- 

vui mừng vượt thành mà xuất gia. Lại nữa, đời 
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quá khứ có vô lượng Đức Phật, vì Bô-tát mà nói về 
tư lương Bồ-đề. Những sự việc như vậy đều øọI là 
lực của duyên. Có người đưa ra cách nói này: Thân 
cuối cùng của Bô-tát không có trí Bồn tánh niệm 
sinh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao không phải là 
chuyền biên suy tho-ái? 

Đáp: Tuy không có trí này, mà có trí Túc trú 
tùy niệm thù thắng, và Nguyện trí..., cho nên 
không phải là suy thoái. 

Lời bình: Nên biết trong này, cách nói trước là 
hợp lý, bởi vì từ chín mười mốt kiếp đến này luôn 
luôn có trí này. 

Thế nảo là Thời ái tâm giải thoát? Cho đến nói 
rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói: "Đức Phật bảo với A-nan: 
Ty-kheo không nên vi thích tụ tập với chúng và mê 
đăm các hý luận. Nêu người vui thích tụ tập với 
chúng và mê đăm hý luận, có thể chúng được Thời 
ái tâm giới và Bất động tâm giải thoát, thì không 
có điều này. Nêu các Tỳ-kheo không thích tụ tập 
đông người, không mê đắm hý luận, có thê chứng 
được hai loại giải thoát, thì điêu này là có." Trong 
kinh tuy nói ra như vậy, mà không giải thích rộng 
về nghĩa ấy, không nói đến tự tánh và nhân duyên 
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đạt được hai loại giải thoát này. Trong chương Căn 
Uẫn tuy nói về hai nhân duyên đạt được, mà không 
hiển bày về tự tánh, cho nên nay cân phải hiển bảy 
về điều ây. 

Lại nữa, vì ngăn chặn tông chỉ của người khác 
để hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
nói: Thời ái tâm giải thoát là Hữu học- có những 
việc làm, Bất động tâm giải thoát là Vô học-không 
có những việc làm. Vì ngăn chặn ý đó để hiển bày 
về hai giải thoát đều là Vô học lại không có những 
việc làm. 

Hoặc lại có người nói: Thời á1 tâm giải thoát là 
hữu lậu, Bất động tâm giải thoát là vô lậu. Vì ngăn 
chặn ý đó đề hiển bày hai giải thoát đều là Vô học 
không có những việc làm. 

Hoặc lại có người nói: Thời á1 tâm giải thoát là 
hữu lậu, Bất động tâm giải thoát là vô lậu. Vì ngăn 
chặn ý đó để hiển bày về hai giải thoát đều là vô 
lậu. 

Lại có người muốn làm cho Thời ái tâm giải 
thoát đều là hữu vi, Bất động tâm giải thoát là vô 
vi. Vì ngăn chặn ý đó để hiến bày về hai giải thoát 
đều là hữu vi. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Thế nào là Thời ái tâm giải thoát? 

Đáp: Tận trí của A-la-hán Thời giải thoát, hoặc 
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là Chánh kiên Vô học tương ưng với tâm thăng 
giải, đã thắng giải và đang thăng giải. 

Hỏi: Thế nào là Bất động tâm giải thoát? 

Đáp: Tận trí-Vô sinh trí của A-la-hán Bắt động 
pháp, hoặc là Chánh kiến Vô học tương ưng VỚI 
tâm thăng giải, đã thắng giải và đang thắng giải. 

Trong này, Tận trí-Vô sinh trí-Chánh kiến Vô 
học tương ưng với tâm, là chọn lựa khác với Hữu 
học và hữu lậu; tâm thăng giải ây là hiện tại, đã 
thăng giải ây là quá khứ, đang thăng giải ấy là vị 
lai. Đây chính là chọn lây khác với vô vi giải thoát, 
hiển bày hai giải thoát chỉ dùng tâm Vô học-vô lậu 
tương ưng với thăng giải để làm tự tánh. Nhưng 
trong tất cả các pháp chỉ có hai pháp là tự tánh giải 
thoát, đó là trong pháp vô vi thì Trạch diệt là tự 
tánh giải thoát, trong pháp hữu vi thì thăng giải do 
pháp Đại địa thâu nhiếp là tự tánh giải thoát. Thăng 
giải này có hai loại: 

1. Nhiễm ô, đó là tương ưng với tham... gọi là 
tà thắng giải. 

ĐÃ Không nhiễm ô, đó là tương ưng VỚI không 
tham.. - BỌI là Chánh thăng giải. Chánh thắng giải 
này lại có hai loại: 

I1. Hữu lậu, đó là quán Bất tịnh- Trì tức niệm, 
Vô lượng-Giải thoát- Thắng xứ-Biễn xứ... tương 
ưng với thắng giải. 

2. Vô lậu, đó là thăng giải về Học Vô học. 
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Thăng giải về Học, đó là thăng giải do bốn Hướng- 
ba Quả thâu nhiếp, tức là Khổ Pháp trí nhẫn cho 
đến Định Kim cang dụ tương ưng với thăng gIẢI. 
Thắng giải về Vô học, đó là thắng giải do quả A- 
la-hán thâu nhiếp, tức là Tận trí-Vô sinh trí-Chánh 
kiên Vô học tương ưng với thắng giải. Thăng giải 
về Vô học lại có hai loại: 

1. Thời ái tâm giải thoát, tức là năm loại thắng 
giải do quả A-la- hán thâu nhiếp, cũng gọi là Thời 
giải thoát. 

2. Bất động tâm giải thoát, đó là thăng giải do 
quả A-la-hán Bất động pháp thâu nhiếp, cũng gọi 
là Bất thời giải thoát. 

Hai giải thoát này đêu có hai loại: 

1. Gọi là Tâm giải thoát, bởi vì tham áiI. 

2. Gọi là Tuệ giải thoát, bởi vì lia Vô minh. 

Hỏi: Nếu thăng giải Vô học lìa tham ái cho nên 
gọi là Tâm giải thoát, la Vô minh cho nên gọi là 
Tuệ giải thoát, thì luận Tập DỊ Môn nói nên thông 
hiểu thế nào? Như nói: "Thế nào là Tâm giải thoát? 
Đó là căn thiện không tham đối trị với tham ái. Thế 
nảo là Tuệ giải thoát? Đó là căn thiện không sĩ đối 
trị với Võ minh." 

Đáp: Luận lập Dị Môn nên nói như vậy: Thê 
nào là Tâm giải thoát? Đó là căn thiện không tham 
tương ưng với thăng giải. Thế nào là Tuệ giải 
thoát? Đó là căn thiện không s1 tương ưng với 
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thăng giải. Nên nói như vậy mà không nói là có ý 
nghĩa khác, đó là dựa vào căn thiện để biều hiện rõ 
rằng về thắng giải, nêu dựa vào không tham cho 
nên tâm giải thoát tham ái, tương ưng VỚI thắng 
giải này thì gỌI là Tâm giải thoát; nêu dựa vào 
không, si cho nên tuệ giải thoát Vô minh, tương ưng 
VỚI thắng giải này thì gỌI là Tuệ giải thoát. Vì vậy 
trong này, hai tâm giải thoát đều dùng thắng giải 
Võ học làm tự tánh. 

Đó gọi là bốn tánh-tướng phân-tự thể-ngã vật- 
tự tánh của giải thoát. Đã nói về tự tánh, nguyên cớ 
sẽ nói đến. 

Hỏi: VÌ sao gọi là Thời giải thoát, Thời giải 
thoát là nghĩa gì? 

Đáp: Bởi vì giải thoát ấy chờ đến lúc đạt được, 
thời gian tuy có nhiều mà tóm lược có sáu loại: 

1. Lúc có được áo mặc tốt đẹp. 

2. Lúc có được cơm ăn tốt lành. 

3. Lúc có được đồ ăn tốt lành. 

4. Lúc có được nơi ở tốt lành. 

5. Lúc được nghe thuyết pháp tốt lành. 

6. Lúc gặp được Bồ-đặc-già-la tốt lành. 

Chờ đến lúc có được áo mặc tốt đẹp, nghĩa là 
người ây cần phải có được y phục mêm mại tươi 
sáng tốt đẹp tuyệt vời thì mới được giải thoát, nếu 
không như vậy thì không đạt được giải thoát. Chờ 
đến lúc có được cơm ăn tốt lành, nghĩa là người ây 
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cần phải có được đồ ăn thức uống ngon lành tuyệt 
vời như bơ sữa-mật ngọt... thì mới được giải thoát, 
nếu không như vậy thì không đạt được giải thoát. 
Chờ đến lúc có được đồ năm tốt lành, nghĩa là 
người ây cân phải có được đồ nắm dày ê êm mêm 
mại như giường gôi chăn đệm... thì mới được giải 
thoát, nếu không như vậy thì không đạt được giải 
thoát. Chờ đến lúc có được nơi ở tốt lành, nghĩa là 
người ây cần phải có được nơi ở vắng lặng- -phòng 
ốc tốt đẹp tuyệt vời thì mới được giải thoát, nêu 
không như vậy thì không đạt được giải thoát. Chờ 
đến lúc được nghe thuyết pháp tốt lành, nghĩa là 
người ây cân phải có được sự khuyên nhủ giảng 
dạy hợp cơ- đúng. như lý thì mới được giải thoát, 
nêu không như vậy thi không đạt được giải thoát. 
Chờ đến lúc gặp được Bồ-đặc-già-la tốt lành, nghĩa 
là người ây cân phải gặp được người đây đủ đức 
hạnh tốt đẹp- bầm tính nhu hòa dễ chịu cùng ở 
chung, cùng với nhau cư trú thì mới được giải 
thoát, nếu không như vậy thì không đạt được giải 
thoát. 

Hỏi: Vì sao gọi là Bất thời giải thoát, Bất thời 
giải thoát là nghĩa gì? 

Đáp: Bởi vì giải thoát ấy không chờ đến lúc đạt 
được, thời gian tức là sáu loại đã nói như trước. 

Không chờ đên lúc có được áo mặc tốt đẹp, 
nghĩa là người ây tuy lúc có được áo rách xâu cũ, 
mà có thê mau chóng được giải thoát, hơn hăn Thời 
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giải thoát lúc có được áo mặc giả trị trăm ngàn lạng 
vàng. Không chờ đến lúc có được cơm ăn ngon 
lành, nghĩa là người ấy tuy có lúc có được đồ ăn 
thức uông đơn sơ dở dang, mà có thể mau chóng 
được giải thoát, hơn hắn Thời giải thoát lúc có 
được đô ăn thức uỗng đây đủ ngon lành. Không 
chờ đến lúc có được đỗ năm tôt lành, nghĩa là 
người ây tuy lúc có được đồ năm thô lậu như 
giường đá-gôi gỗ.. , mà có thể mau chóng được 
giải thoát, hơn hắn Thời giải thoát lúc có được đô 
năm tuyệt vời nhất. Không chờ đến lúc có được nơi 
Ở tốt lành, nghĩa là người ây cu, lúc có được nơi ở 
ôn ào-phòng ốc sơ sài, mà có thể mau chóng được 
giải thoát, hơn hắn Thời giải thoát lúc có được nơi 
Ở văng lặng tuyệt vời, bởi vì chán ngán cảnh ôn ào 
lẫn tạp mà nhanh chóng nhập Định. Không chờ đến 
lúc được nghe thuyết pháp tốt lành, nghĩa là người 
ây tuy lúc gặp phải sự khuyên nhắc giảng dạy khác 
cơ-trái với lý, mà có thê mau chóng được giải 
thoát, hơn hắn Thời giải thoát lúc gặp được sự 
khuyên nhủ giảng dạy hợp cơ-đúng như lý, bởi vì 
chán ngán những lời đã nói kia mà nhanh chóng 
nhập Định. Không chờ đến lúc . gặp được Bồ-đặc- 
già-la tốt lành, nghĩa là người ấy tuy lúc gặp phải 
người không có đủ đức hạnh vì tánh tàn ác khó 
khăn cùng ở chung-cùng cư trú với nhau, mà có thể 
mau chóng được giải thoát, hơn hắn Thời giải thoát 
lúc gặp được người đầy đủ đức hạnh... cùng với 
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nhau cư trú, bởi vì chán ngán sự thô lỗ xấu xa ây 
mà nhanh chóng nhập Định. 

Lại nữa, dựa vào đạo nhỏ hẹp mà được giải 
thoát, cho nên gọi là Thời giải thoát. Đạo nhỏ hẹp, 
nghĩa là nếu rât mau chóng thì trong đời thứ nhất 
øieo trông căn thiện, trong đời thứ hai làm cho 
thành thục, trong đời thứ ba đạt được giải thoát, 
còn lại thì không quyết định. Dựa vào đạo Tông lớn 
làm được giải thoát, thì gọi là Bất thời giải thoát. 
Đạo rộng lớn, nghĩa là nếu rất chậm chạp thì Thanh 
văn Thừa trải qua sáu mươi kiếp mà được giải 
thoát, như Xá-lợi-tử; Độc giác Thừa trải qua trắm 
kiếp mà được giải thoát, như Lân Giác Dụ; Phật 
thừa trải qua ba Vô sô kiếp mà được giải thoát. 

Lại nữa, dựa vào đạo yếu kém mà được giải 
thoát, cho nên gọi là Thời giải thoát. Đạo yếu kém, 
nghĩa là đôi với gia hạnh thuộc phẩm thiện của giải 
thoát, không thể nào thường xuyên tu tập sâu nặng 
thiết tha, nêu ở thời gian đầu ngày tu tập, thì ở thời 
Ø1an giữa và cuôỗi ngày không thê nào tu tập; nêu ở 
thời gian đâu đêm tu tập, thì ở thời gian giữa và 
cuối đêm không thê nào tu tập, tuy tạm thời có thể 
tu tập mà không sâu nặng thiết tha. Dựa vào đạo 
mạnh mẽ hơn hăn mà được giải thoát, cho nên gọi 
là Bất thời giải thoát. Đạo mạnh mẽ hơn hắn là 
cùng với trên trái ngược nhau. 

Lại nữa, dựa vào đạo tăng về Chỉ mà được giải 
thoát, cho nên gọi là Thời giải thoát; dựa vào đạo 
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tăng về Quán mà được giải thoát, cho nên gọi là 
Bất thời giải thoát. 

Lại nữa, dựa vào đạo có thê khiến cho mất đi 
mà được giải thoát, cho nên gọi là Thời giải thoát. 
Đạo có thể khiến cho mất đi, nghĩa là đạo đã tu có 
thể là vừa ý-không vừa %, lợi ích- -không lợi ích, 
cung cấp đây đủ khô-vui mà khiến cho mât đi. Dựa 
vào đạo không có thế khiến cho mất đi mà được 
giải thoát, cho nên gọi là Bắt thời giải thoát. Đạo 
không có thê khiến cho mắt đi là cùng với trên trái 
ngược nhau. 

Lại nữa, dựa vào đạo của năm loại chủng tánh 
mà được giải thoát, cho nên gọi là Thời giải thoát. 
Đạo của năm loại chủng tánh, đó là đạo của chủng 
tánh Thôi pháp, cho đến đạo của chủng tánh Kham 
đạt pháp. Dựa vào đạo của một loại chủng tánh mà 
được giải thoát, cho nên gọi là Bất thời giải thoát. 
Đạo của một loại chủng tánh, đó là đạo của chủng 
tánh Bất động pháp. Đây là nói A-la-hán thuộc 
năm loại chủng tánh gọi là Thời giải thoát, A-la- 
hán thuộc chủng tánh Bắt động pháp gọi là Bất thời 
giải thoát. 

Hỏi: Nhờ vào luận mà phát sinh luận, vì sao A- 
la-hán thuộc năm chủng tánh trước thiết lập chung 
làm một Thời giải thoát, A-la-hán thuộc chủng loại 
thứ sáu thiết lập riêng làm một Bắt thời giải thoát? 

Đáp: Bởi vì có duyên khác nhau, Thời giải 
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thoát nhiêu, Bất thời giải thoát ít, nghĩa là dựa vào 
chủng tánh thi thiết năm chủng tánh trước gọi là A- 
la-hán Thời giải thoát, chủng tánh thứ sáu gọi là A- 
la-hán Bất thời giải thoát. Bởi vì có duyên khác 
nhau, Thời giải thoát ít, Bất thời giải thoát nhiêu, 
nghĩa là dựa vào Thừa mà thi thiết chỉ riêng Thanh 
văn Thừa có A-la-hán Thời giải thoát, ba Thừa đều 
có A-la-hán Bất thời giải thoát. Bởi vì có duyên 
khác nhau, hai loại giải thoát cân băng, nghĩa là hai 
loại giải thoát đều lìa phiền não, cùng là thuộc về 
Thánh đạo trong thần Vô học thanh tịnh. 

Lại nữa, Thời giải thoát yếu kém cho nên thi 
thiết năm loại, Bắt thời giải thoát mạnh hơn cho 
nên kiến lập một loại. Như ở thế gian bây giờ, 
Quốc VƯƠNg- -Đại thân- -Trưởng giả-Cư sĩ, những 
người giảu sang thì sô ấy rất ít, những loại nghèo 
hèn thì số ấy rât nhiêu. Lại như ở thể gian, Phật- 
Độc giác cho đến Thanh văn cứu cánh thì sô ây rât 
ít, các Thanh văn còn lại thì số ấy rất nhiêu. Lại 
như ở thê gian, người làm điều thiện thì ít, người 
làm điều ác thì nhiều. Lại như ở thê gian, người 
Chánh kiến thì ít, người tà kiến thì nhiêu. Lại như 
ở thế gian, người đoan chánh thì ít, người xấu xí 
thì nhiêu. Lại như ở thể gian, người nhu hòa thì ít, 
người ngang ngược thì nhiều. Như vậy, A-la-hán 
thuộc năm chủng tánh trước bởi vì yêu kém cho 
nên hợp lại gọi là Thời giải thoát, A-la-hán thuộc 
chủng tánh thứ sáu mạnh hơn cho nên tách riêng 
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gọi là Bất thời giải thoát. 

Lại nữa, A-la-hán thuộc năm chủng tánh trước, 
bởi vì thê gian dễ đạt được, cho nên hợp lại lập 
thành một, gọi là Thời giải thoát; A-la-hán thuộc 
chủng tánh thứ sáu, bởi vì thế gian khó đạt được, 
cho nên tách riêng lập thành một, gọi là Bất thời 
giải thoát. Như người thế gian bây giờ đi đến nước 
Chí-na (Trung Quốc), nước Chấp-sư-tử (Tích lan) 
trở về thì rất ít, người đi đến thôn làng ở gân trở về 
thì rất nhiều; ở đây cũng như vậy. 

Lại nữa, A-la-hán thuộc năm chủng tánh trước, 
không sử dụng nhiều công lực, không thực hiện 
nhiêu gia hạnh, không tác ý nhiều mà đạt được, cho 
nên hợp lại lập thành một, gọi là Thời giải thoát; 
A-la-hán thuộc chủng tánh thứ sáu cùng với trên 
trái ngược nhau, cho nên riêng lập thành một, gọi 
là Bất thời giải thoát. 

Lại nữa, A-la-hán thuộc năm chủng tánh trước, 
có tăng-có giảm cho nên hợp lại lập thành một, gọi 
là Thời giải thoát; A-la-hản thuộc chủng tảnh thứ 
sáu, không tăng- -không giảm cho nên tách riêng lập 
thành một, gọi là Bất thời giải thoát. Trong này, 
tăng ấy là tiên lên, giảm ấy là lui sụt. 
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LUẬN VÉ THA TÂM TRÍ (Phân 4) 

Hỏi: Vì sao Thời tâm giải thoát gọi là á1? 

Đáp: A-la-hán Thời giải thoát, luôn luôn đối 
VỚI pháp này ân cần giữ gìn-quý trọng cất giữ, 
đừng đê cho mình gặp phải duyên lui sụt mất đi 
pháp này; như người một mắt tự mình và bạn bè 
thân thích thiết tha bạo vệ-yêu quý cất giữ, đừng 
để cho gặp phải các duyên lạnh-nóng-bụi bặm.. 
làm cho một mắt này lại phải hư hoại mất đi, A- la- 
hán kia cũng như vậy, cho nên gọi là ái. Nghĩa là 
người độn căn đôi với công đức của mình lây làm 
tánh yêu quý hơn hắn người lợi căn; như những 
người phụ nữ đối với con cái của mình, bẩm tính 
yêu thương hơn hắn những người đàn ông. 

Lại nữa, A-la-hán Thời giải thoát, đôi với sự 
giải thoát của mình, chưa đạt được tự tại, sử dụng 
nhiêu công lực mới có thể hiện rõ trước mắt, đã 
được hiện rõ trước mắt thì hoan hỷ quý trọng, cho 
nên gỌI là ái. A-la-hán Bất thời giải thoát, đối với 
sự giải thoát của mình, đã được tự tại, sử dụng ít 
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công lực thì có thể hiện rõ trước mắt, tuy được hiện 
rõ trước mắt mà không quá coi trọng, cho nên 
không gọi là áI. 

Lại nữa, A-la-hán Thời giải thoát thì công đức 
có thể lui sụt, họ sợ lui sụt cho nên thường xuyên 
dây khởi hiện rõ trước mắt, vì vậy gọi là ái. A-la- 
hán Bắt thời giải thoát thì công đức không có lui 
sụt, không sợ lui sụt cho nên không thường xuyên 
hiện rõ trước mắt, vì vậy không gọi là ái. 

Lại nữa, A-la-hán Thời giải thoát, do đạo của 
Tín tăng mạnh mà chứng, cho nên gọi là á1; A-la- 
hán Bất thời giải thoát, do đạo của Tuệ tăng mạnh 
mà chứng, cho nên không gọi là ái. 

Lại nữa, A-la-hán Thời giải thoát, tánh nhiêu 
điều hòa khéo léo- nhiều người yêu quý ưa thích, 
cho nên gọi là ái. A-la-hán Bất thời giải thoát, tánh 
nhiêu kiên quyết cứng rắn- người ta không yêu quý 
ưa thích, cho nên không gọi là ái. Như người thế 
gian Dây, ØIỜ, người có tánh không sắc sảo, phân 
nhiêu mêm mỏng khéo léo, mọi người thích gân 
gũi; người có tánh không chậm chạp, phân nhiêu 
kiên quyết mạnh mẽ, mọi người không gần gũi 
được. 

Lại nữa, A-la-hán Thời giải thoát, căn hiện 
không có chán ngán rời bỏ Thánh đạo, cho nên gọi 
là ái. A-la-hán Thời giải thoát, căn thiện có lúc 
chán ngán rời bỏ Thánh đạo, cho nên không gọi là 
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á1. Căn thiện chán ngán rời bỏ Thánh đạo, đó là căn 
thiện tương ưng với Tam-ma-địa Không-Không, 
Vô nguyện, Vô tướng- Vô tướng. Văn của bản luận 
này tuy không hỏi-đáp, mà nghĩa thì có cho nên 
nay cân phải nói đến. 

Hỏi: Vì sao Bất thời giải thoát gọi là Bất động? 

Đáp: Bởi vì Thể thù thắng cho nên gọi là Bất 
động. Như ở thể gian hiện Tay, ăn uông- ảO quân- 
đô vật trang nghiêm thù thắng thì gọi là Bất động, 
bởi vì không bị vật thua kém tủy theo quy cách mà 
chuyền đôi. 

Lại nữa, các phiên não như tham... làm cho 
thân tâm các hữu tình nóng nảy tùy tiện, khiến các 
căn thiện sinh ra bị thúc đây ly tán, cho nên gọi là 
Động; A-la-hán Bất thời giải thoát không bị phiền 
não như vậy làm cho lay động, cho nên gọi là Bất 
động. 

Lại nữa, các phiền não như tham... luôn luôn 
làm cho hữu tình không nhất định đối với các phân 
vị hơn-kém, cho nên gọi là Động; A- la-hán Bất 
thời giải thoát không bị phiên não như vậy làm cho 
lay động, cho nên gọi là Bất động. Như người khỏe 
mạnh không có đôi thủ nào có thể làm lay động, 
thì gọi là người Bất động. 

Lại nữa, A-la-hán Bất thời giải thoát, đối với 
các cộng đức chắc chắn không lui sụt mất đi, cho 
nên gọi là Bất động. Như người có sở trường về 
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băn tên, khi bắn thì nhất định trúng đích, cho nên 
gọi là Bất động. 

Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với Xá-lợi- 
tử: Nếu có TỲ- kheo, Tỳ-kheo-ni..., thành tựu Bất 
động tâm giải thoát, là ngọc quý Ma- ni, thì có thể 
đoạn dứt pháp bất thiện, có thể tu tập pháp thiện." 

Hỏi: Vì sao Bất động tâm giải thoát, mà nói là 
ngọc quý Ma-n1? 

Đáp: Bởi vì Bất động tâm giải thoát, là kiên cô 
vững vàng, thù thắng tuyệt vời, không có lỗi lầm, 
thâu suốt rõ ràng, không có vết bần, thanh tịnh 
hoàn toàn, khó mà đạt được, đáng yêu quý ưa thích, 
cho nên gọi là ngọc quý Ma-nI. 

Lại nữa, bởi vì Bất động tâm giải thoát, có năng 
lực phá tan bóng đen của Vô minh, cho nên gọi là 
ngọc quý Ma-ni. Như dùng ngọc Ma-m1 sáng chói 
đặt vào trong ngôi nhà tôi tăm, có thể phá tan Đóng 
tối ây, làm mọi vật được soi chiêu rõ ràng. Như vậy 
dùng TgỌC quý Ma-ni của Bất động tâm giải thoát, 
đặt vào trong sự nỗi tiếp nhau, có năng lực phá tan 
bóng đen của Vô minh, làm mọi điêu được soI 
chiếu rõ ràng. 

Lại nữa, bởi vì Bất động tâm giải thoát, có năng 
lực trừ bỏ bụi bân của phiên não, cho nên gọi là 
ngọc quý Ma-nI. Như ngọc ma-nI làm nước trong 
xanh, đặt vào trong nước đục nøgâu thì nước liền 
lắng trong. Như vậy dùng ngọc quý Ma-ni của Bất 
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động tâm giải thoát, đặt vào trong sự nối tiếp nhau, 
có năng lực trừ bỏ bụi bân của tât cả phiền não. 

Lại nữa, bởi vì Bất động tâm giải thoát, khéo 
léo an trú cho nên gọi là ngọc quý Ma-ni. Như ngọc 
Ma-ni ở mọi nơi, hễ đặt vào nơi nào thì liền dễ 
dàng đứng yên. Như vậy dùng ngọc quý Ma-ni của 
Bất động tâm giải thoát, đặt vào trong sự nỗi tiếp 
nhau, thì khéo léo an trú, nhất định không có lui 
sụt mất đi. 

Lại nữa, bởi vì Bất động tâm giải thoát, có năng 
lực trừ bỏ sự nghèo thiêu Thánh tài, cho nên gọi là 
ngọc quý Ma-ni. Như ngọc quý Ma-nI vô giá đặt 
vào trong ngôi nhà, có thể làm cho đây đủ của cải 
châu báu, trừ bỏ những sự nghẻo tũng thiêu hụt. 
Như vậy dùng ngọc quý Ma-ni của Bât động tâm 
giải thoát, đặt vào trong sự nối tiếp nhau, có năng 
lực dẫn đến công đức của Thánh tài, trừ bỏ sự thiếu 
hụt công đức. 

Lại nữa, bởi vì Bất động tâm giải thoát, có năng 
lực làm lợi ích cho các hữu tình, cho nên gọi là 
ngọc quý Ma-ni. Như viên ngọc Như ý đặt ở trên 
cột cao, tùy theo ý mà mình ưa thích, mưa xuống 
các vật quý báu để giúp cho trăm ngàn hữu tình 
nghèo túng thiêu thôn. Như vậy, Đức Thế Tôn 
dùng ngọc quý Ma-ni của Bất động tâm giải thoát, 
đặt ở trên vô lượng cột cao không phóng dật, tùy 
theo sự ưa thích sai biệt của các hữu tình, mưa 
xuống vật báu của Chánh pháp, có thê làm cho vô 
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lượng vô biên hữu tình lìa xa sinh tử khổ đau mà 
đây đủ căn thiện. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
nói Bất động tâm giải thoát, gọi là ngọc quý Ma- 
H)Ệ 

Hỏi: Nếu Bắt động tâm giải thoát có sự việc thù 
thăng như vậy, thì tại sao Đức Thế Tôn nói Bất 
động tâm giải thoát gọi là pháp không giảm-không 
tăng? 

Đáp: Bởi vì người tu hành bình đẳng mà nói, 
nghĩa là nêu phương Đông có vô lượng người dòng 
Sát-đề-lợi, phương Nam có vô lượng người dòng 
Bà-la-môn, phương Tây có vô lượng người dòng 
Phệ-xá, phương. Bắc có vô lượng người dòng Thú- 
đạt-la, đêu trở về với Ta mà cạo bỏ râu tóc, khoác 
mặc Ca-sa, Chánh tín rời bỏ gia đình- hướng về nơi 
không còn gia đình, thân tác chứng-an trú đây đủ 
đối VỚI Bất động tâm giải thoát. Hoặc là không, VUI, 
thì Bất động tâm giải thoát này cũng không giảm- 
không tăng. 

Lại nữa, bởi vì dựa vào vô biên công đức của 
Thánh giáo mà nói, nghĩa là trong Thánh giáo có 
vô biên công đức, không phải là chỉ có Bât động 
tâm giải thoát, giả sử Bât động tâm giải thoát này 
có đi cũng không giảm-có đên cũng không tăng. 

Lại nữa, bởi vì dựa vào vô biên công đức của 
Phật mà nói, nghĩa là trong thân Phật có vô biên 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 102 43 


công đức, không phải là chỉ có Bất động tâm giải 
thoát, giả sử Bât động tâm giải thoát có đi cũng 
không giảm-có đến cũng không tăng. 

Lại nữa, bởi vì trừ bỏ sự nghi ngờ của mọi 
người cho nên nói ra như vậy, nghĩa là Đại Mục- 
kiên-liên vào đêm bố tát, đuôi Tỳ- -kheo Chiêm-ba, 
khiến đi ra khỏi chúng. Lúc â ây có Tỳ-kheo sinh tâm 
nghĩ ngờ nghĩ răng: Đừng làm cho Tỷ-kheo Tăng 
dẫn đến giảm bớt! Vì vậy Đức Thế Tôn nói: Giả sử 
công đức thù thăng trong chúng tùng lâm, gạt bỏ 
ra khỏi Bất động tâm giải thoát, thì Tỳ-kheo Tăng 
của Ta cũng không có giảm đi, nêu người kia quay 
lại thì chúng cũng không tăng lên, huống hỗ Tỳ- 
kheo kia phá giới-phạm vào luật cấm, làm hỏng các 
oal nghi-xa lìa pháp thanh tịnh, lẽ nào làm cho 
chúng thanh tịnh có giảm-có tăng hay sao? 

Lại nữa, bởi vì Bất động tâm giải thoát, không 
có thê làm lui sụt cho nên nói là không giảm, không 
tiên lên mạnh hơn cho nên nói là không tăng. Vì 

ậy, Bất động tâm giải thoát tuy có sự việc thù 
thăng, mà Đức Phật nói là không giảm-không tăng. 

Các Thời ái tâm giải thoát đều tương ưng với 
Tận trí chăng? Cho đên nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn làm cho người nghi ngờ có 
được quyết định. Nghĩa là có người nghe nói A-la- 
hán Thời giải thoát chỉ tu Tận trí và Chánh kiên Vô 
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học, liền nghi là A-la-hán Bất thời giải thoát cũng 
chỉ tu hai loại ây. Lại có người nghe nói A-la-hán 
Bất thời giải thoát tu Tận trí-Vô sinh trí-Chánh 
kiên Vô học, liên nghi là A-la-hán Thời giải thoát 
cũng tu ba loại này. Muốn trừ bỏ sự nghi ngờ ây 
mà hiển bày Thời giải thoát chỉ tu hai loại, Bất thời 
giải thoát tu đủ cả ba loại. 

Lại nữa, trước đây tuy nói về tự tánh của hai 
loại giải thoát, mà chưa nói đến tướng xen tạp và 
không xen tạp ây, nay cần phải nói đến, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Trong này, Thời giải thoát đôi với Tận trí tương 
ưng có bốn câu phân biệt, Bất động tâm giải thoát 
đối với Vô sinh trí tương ưng, làm thuận theo câu 
sau đêu như bản văn, nên biết. 

Hỏi: Những A-la-hán nào chỉ tu hai Tuệ vô lậu 
và Tận trí và Chánh kiên Vô học? Những A-la-hán 
nào tu đây đủ ba Tuệ vô lậu là Tận trí-Vô sinh trí 
và Chánh kiến Vô học? 

Đáp: Có A-la-hán tâm khéo léo giải thoát chứ 
không phải là tuệ khéo giải thoát, có A-la-hán tâm 
và tuệ đều khéo léo giải thoát; trước chỉ tu hai loại, 
sau tu đầy đủ ba loại. Lại nữa, có A-la-hán do lực 
của nhân-lực của gia hạnh-lực của không phóng 
dật đều nhỏ hẹp, có A- la-hán thì lực của nhân-lực 
của gia hạnh-lực của không phóng dật đêu rộng 
lớn; trước chỉ tu hai loại, sau tu đây đủ ba loại. Lại 
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nữa, có A-la- hán là hành Xa-ma-tha, có A-la-hán 
là hành Tỳ-bát-xá-na; trước chỉ tu hai loại, sau tu 
đây đủ ba loại. 

Như hai Hành, hai Lạc-hai Dục-hai Ái cũng 
như vậy. 

Lại nữa, có A-la-hán tu Chỉ làm đầu tiên mà 
tiễn vào Thánh đạo, có A-la-hán tu Quán làm đầu 
tiên mà tiến vào Thánh đạo; trước chỉ tu hai loại, 
sau fu đây đủ ba loại. Lại nữa, có A-la-hán dùng 
Chỉ tu tâm dựa vào Quán đạt được giải thoát, có A- 
la-hản dùng Quán tu tâm dựa vào Chỉ đạt được giải 
thoát; trước chỉ tu hai loại, sau tu đây đủ ba loại. 
Lại nữa, có A-la-hán đạt được Xa-ma-tha trong 
tâm mà cũng đạt được pháp quán về tuệ tăng 
thượng: trước chỉ tu hai loại, sau tu đây đủ ba loại. 

Lại nữa, như trong kinh nói: "Hai nhân-hai 
duyên có thê sinh ra Chánh kiến: 

1. Bên ngoài nghe tiếng của người khác. 

2. Bên trong tác ý đúng đắn." 

Nếu bên ngoài nghe tiếng của người khác mà 
tăng lên thì chỉ tu hai loại, nếu bên trong tác ý đúng 
đăn mà tăng lên thì tu đầy đủ ba loại. 

Lại nữa, như trong kinh nói: "Có bốn pháp thì 
có nhiều việc làm: 

1. Thân cận bậc Thiện sĩ. 

2. Lăng nghe Chánh pháp. 

3. Tác ý đúng như lý. 
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4. Pháp tùy pháp hành." Hai pháp trước tăng 
mạnh thì chỉ tu hai, hai pháp sau tăng mạnh thì tu 
đây đủ ba loại. 

Lại nữa, người độn căn chỉ tu hai loại, người 
lợi căn tu đây đủ ba loại. Như độn căn và lợi căn, 
lực của duyên-lực của nhân, lực của phân bên 
ngoài-lực của phân bên trong, trí của nóI-trí của 
nghe, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, nêu căn thiện không tham tăng mạnh 
thì chỉ tu hai loại, nêu căn thiện không sỉ tăng mạnh 
thì tu đầy đủ ba loại. 

Lại nữa, nếu dùng Diệt trí-Đạo trí trừ hết kiết 
của ba cõi thì chỉ tu hai loại, nêu dùng Khổ trí-Tập 
trí trừ hết kiết của ba cõi thì tu đây đủ ba loại. 

Lại nữa, nếu dùng Vô tướng-Đạo và Tam-ma- 
địa Vô nguyện trừ hết kiết của ba cõi thì chỉ tu hai 
loại, nêu dùng Không- Khô- -tập và Tam- ma-địa Vô 
nguyện trừ hết kiết của ba cõi thì tu đầy đủ ba loại. 

Trong này, Thời ái tâm giải thoát A-la-hán, 
Định Kim cang dụ chỉ có một sát-na, lận trí lưu 
chuyền vào trải qua thời gian dải nối tiếp nhau, từ 
Tận trí phát ra, hoặc là dây khởi Chánh kiến Vô 
học, hoặc là dây khởi tâm thế tục. A-la-hán Bất 
động tâm giải thoát, Định Kim cang dụ và Tận trí 
chỉ có một sát-na, Vô sinh trí lưu chuyển vào trải 
qua thời gian dài nối tiếp nhau, từ Vô sinh trí phát 
ra, hoặc là dây khởi Chánh kiên Vô học, hoặc là 
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dây khởi tâm thể tục. Tất cả A-la-hán đều tu Chánh 
kiên Vô học trọn vẹn đây đủ, mà không phải là tất 
cả đều hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Tận trí và Vô sinh trí có gì sai biệt? 

Đáp: Ngay tên gọi tức là sai biệt, nghĩa là loại 
này gọi là Tận trí, loại này gọi là Vô sinh trí. Lại 
nữa, nhân là Tận trí, quả là Vô sinh trí. Lại nữa, đã 
làm ra là Tận trí, nhân nuôi lớn và Vô sinh trí. Lại 
nữa, chưa được mà được-hoặc là đã được mà được 
là Tận trí, chỉ có chưa đạt được mà được là Vô sinh 
trí. Lại nữa, hoặc đạo giải thoát-hoặc là đạo thăng 
tiên thâu nhiếp là Tận trí, chỉ có đạo thắng tiên thâu 
nhiếp là Vô sinh trí. Lại nữa, dựa vào sự kiến lập 
năm loại chủng tánh A-la-hán là Tận trí, dựa vào 
sự kiến lập một loại chủng tánh A-la-hán là Vô 
sinh trí. Lại nữa, øôm chung lợi căn và độn căn đạt 
được là Tận trí, chỉ riêng lợi căn đạt được là Vô 
sinh trí. Đó gọi là sai biệt giữa Tận trí và Vô sinh 
trí. 

Hỏi: Đầu tiên của Tận trí là trí nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Là Khô loại 
trí. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì các sư Du-già quán 
về quả của sinh tử mà tiên vào Thánh đạo, quán vê 
quả của sinh tử đây đủ Thánh đạo, như dùng mũi 
tên tâm độc băn vào các loại cầm thú, chất độc ây 
ban đâu từ miệng vết thương đi vào, dân dân lan 
khắp toàn thân gây ra sự cô ngẫm độc rồi, lúc chết 
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lại từ miệng vết thương mà ra ngoài; Thánh đạo 
cũng như vậy. 

Lại có người nói: Là Tập loại trí. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì các sư Du-glà quán, về quả của sinh 
tử mà tiễn vào Thánh đạo, quản về nhân của sinh 
tử đầy đủ Thánh đạo, tất cả sinh tử. đều là quả do 
nhân thâu nhiếp, trước biết khắp về quả, sau biết 
khắp về nhân, thì con đường của sinh tử đoạn dứt 
không còn nối tiếp nhau nữa, gọi là giới hạn của 
Khô. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Đầu tiên của 
Tận trí cũng là Khô loại trí cũng là Tập loại trí, nêu 
dây khởi Khô loại trí thì lúc bấy giờ không dây 
khởi Tập loại trí, nêu dây khởi Tập loại trí thì lúc 
bấy giờ không dây khởi Khổ loại trí. 

Như trong kinh nói: "Các A-la-hán tự mình biết 
đúng như thật: Đời sông mình đã hết, phạm hạnh 
đã lập, những việc làm đã xong, không nhận lây 
thân đời sau." 

Trong nảy, đời sông mình đã hết, nhưng mà các 
tên gọI về Sinh hiển bày nhiêu loại nghĩa, đó là 
hoặc có tên gọi về Sinh hiến bày tiên vào thai mẹ, 
hoặc có tên gỌI vỆ Sinh hiển bày ra khỏi thai mẹ, 
hoặc có tên gọi về Sinh hiển bày phần vị của năm 
Uân, hoặc có tên gọi về Sinh hiển bày phân ít của 
Hành uân không tương ưng, hoặc có tên gọi về 
Sinh hiện bày bốn Uẫn của Phi tưởng phi phi tưởng 
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xứ. 

Hoặc có tên gọi về Sinh hiển bày tiễn vào thai 
mẹ, như nói: Thê nào là sinh? Nghĩa là hết thảy 
hữu tình kia, ở trong hết tháy chúng đồng phân kla, 
sinh cùng nhau sinh, tiễn vào dây khởi-rời ra hiện 
TỐ. 

Hoặc có tên gọi về Sinh hiển bày ra khỏi thai 
mẹ, như nói: Bồ- tát mới sinh ra liền đi bảy bước. 
Hoặc có tên gọi về Sinh hiển bày ra khỏi thai mẹ, 
như nói: Bỗ- -tát mới sinh ra liền đi bảy bước. Hoặc 
có tên gọi về Sinh hiển bày phân vị của năm Uấn, 
như nói: Hữu duyên Sinh. Hoặc có tên gọi về Sinh 
hiển Dày phân ít của Hành uân không tương ưng, 
như nói: Thế nào là Sinh? Đó là các Uâấn dây khởi. 
Hoặc có tên gọi về Sinh hiển bày bốn Uấn của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, như trong này nói: Đời 
sông mình đã hết. 

Hỏi: Đây là hết thuộc đời sông nào, quá khứ, vị 
lai hay là hiện tại? Nếu hết thuộc về quá khứ, thì 
đời sông quá khứ đã diệt, đâu còn hết nữa? Nếu hết 
thuộc về đời sông vị lai, thì đời sống vị lai chưa 
đến, hết nơi nào? Nếu hết thuộc về đời sông hiện 
tại, thì đời sông hiện tại không dừng lại, đâu cần 
phải hết? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Hết thuộc về đời 
sông ba đời. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì trong này 
tên gọi về Sinh đã hiện bày bốn Uân của Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ, các sư Du-già quán tổng quát vệ 
bốn Uân thuộc ba đời của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, lìa nhiễm của xứ ấy, cho nên khiến nhân quả 
của Sinh đều không thể nảo thành. tựu. 

Đại đức nói rằng: Nói là đời sông mình đã hết, 
như Đức Thê Tôn nói: Mâu-ni quán về Sinh không 
còn. Điêu ấy cũng như vậy, cần phải đưa ra cách 
hỏi riêng biệt, mà nên đáp răng: Không còn Sinh 
thuộc về vị lai. Bởi vì người tu hành thọ trì giới 
cắm, chịu khó tu phạm hạnh, đều vì ngăn chặn Sinh 
thuộc về đời vị lai làm cho không dây khởi. Ví như 
có người có ba ách nạn: 

1. Đã nhận chịu. 

2. Đang nhận chịu. 

3. Sẽ nhận chịu. 

Những gì đã nhận chịu thì người ây đã nhận 
chịu, cho nên không còn ngăn chặn nữa. Những gì 
đang chịu thì người ấy đang nhận chịu, cho nên 
không có thê ngăn chặn được. Những gì sẽ nhận 
chịu thì cần phải dùng tiên bạc của cải, hoặc là sức 
mạnh của bạn bè thân thích, hoặc là phương tiện 
khác, mà ngăn chặn ách nạn. Hành giả cũng như 
vậy, các đời sông thuộc về quá khứ đã diệt, cho nên 
không cân phải ngăn chặn; các đời sông thuộc về 
hiện tại thì đang tiếp nhận, cho nên không có thể 
ngăn chặn được; các đời sống thuộc về vị lai thì tu 
ø1a hạnh đích thực mà ngăn chặn nó khiến cho vĩnh 
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viễn không sinh ra, cho nên nói là hết. 

Phạm hạnh đã lập, nghĩa là hành vô lậu đã lập. 

Hỏi: Là phạm hạnh về Học đã lập, hay là phạm 
hạnh về Vô học đã lập? 

Đáp: Phạm hạnh về Học đã lập, không phải là 
phạm hạnh về Vô học. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
phạm hạnh về Vô học nay mới bắt đầu lập. 

Những việc làm đã làm xong, là tất cả phiên 
não đều đã đoạn trừ, tật cả những việc làm đã đến 
nơi cuỗi cùng, tất cả những con đường đã ngăn 
chặn kỹ càng. Lại nữa, sinh lão bệnh tử thuộc các 
cõi-nẻo-sinh loại đều hoàn toàn không còn, cho 
nên gọi là những việc làm đã xong. 

Không nhận lấy thân đời sau, là hiễn bày về Vô 
sinh trí. 

Hỏi: Không phải là tất cả A-la-hán đều đạt 
được Vô sinh trí, vì sao bắt đầu trong các kinh, đều 
nói là A-la-hán không nhận lấy thân đời sau? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đức Phật 
ở trong kinh tùy theo có thì nói, mà người kết tập 
kèm chung vào đầu các kinh. Lại có người nói: 
Pháp kết tập thì đều có được công đức thù thắng 
như Nguyện trí- Vô ngại giải..., quán sát lúc Đức 
Thế Tôn thuyết giảng các kinh, chúng 

A- la-hán nêu có Vô sinh trí, thì cũng nói vị ây 
không nhận lây thân đời sau; nếu không có Vô sinh 
trí, thì không nói vị ây không nhận lây thân đời sau. 
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Về sau người tụng trì không khéo léo chọn lây khác 
nhau, cho nên tụng chung ở đầu tất cả các kinh. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Các A-la-hán đều không có thân đời sau, cho nên 
nói chung là không nhận lấy thân đời sau, chứ 
không nói Vô sinh trí là không nhận lây thân đời 
sau, cho nên không trái ngược nhau." 

Hiếp Tôn giả nói: "Nêu các phiền não chưa 
đoạn-chưa biết khắp, thì đều không nói là đời sông 
mình đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc làm đã 
xong, không nhận lây thân đời sau. Nêu các phiền 
não đã đoạn-đã biết khắp, thì đêu nói chung là đời 
sông mình đã hết, cho đên không nhận lây thân đời 
Sau. 

Hỏi: Đời sống mình đã hết, cho đến không nhận 
lây thân đời sau, mỗi một câu nên nói là thuộc trí 
nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đời sống 
mình đã hết là Tận trí, phạm hạnh đã lập-những 
việc làm đã xong-không nhận lây thân đời sau là 
Vô sinh trí. 

Hoặc có người nói: Đời sống mình đã hết-phạm 
hạnh đã lập là Tận trí, những việc làm đã xong- 
không nhận lấy thân đời sau là Vô sinh trí. 

Lại có người nói: Đời sông mình đã hết-phạm 
hạnh đã lập-những việc làm đã xong là Tận trí, 
không nhận lấy thân đời sau là Vô sinh trí. 
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Hỏi: A-la-hán Bất thời giải thoát, bắt dâu dây 
khởi Tận trí chỉ có một sát-na không gián đoạn, 
chắc chắn dây khởi Vô sinh trí, hãy còn không có 
nghĩa hai sát-na Tận trí không gián đoạn dây. khởi 
Vô sinh trí, huông là có ba sát-na Tận trí về sau 
mới dây khởi Vô sinh trí, tại sao nay nói đời sông 
mình đã hết-phạm hạnh đã lập-những việc làm đã 
xong là Tận trí, không nhận lây thân đời sau là Vô 
sinh trí? 

Đáp: Đối với tự tánh của Tận trí trong một sát- 
na, nghĩa nói là ba chứ không phải là ba sát-na, cho 
nên không trái với lý. 

Hiếp Tôn giả nói: "Bốn câu trong này không 
nói đến Tận trí-Vô sinh trí, cũng không nói đến 
Chánh kiến Vô học, chỉ ca ngợi chung mà nói các 
A-la-hán thì tất cả đời sông không còn-phạm hạnh 
đã lập-những việc làm đã xong-không nhận lây 
thân đời sau, bỗn loại như vậy không có tự tánh 
riêng biệt." 

Có người nói: Trong này, đời sông mình đã hết 
là Tận trí, phạm hạnh đã lập là Đạo trí, những việc 
làm đã xong là Diệt trí, không nhận lây thân đời 
sau là Vô sinh trí. 

Có người nói: Trong này, đời sông mình đã hết 
là Tập trí, phạm hạnh đã lập là Đạo trí, những việc 
làm đã xong là Diệt trí, không nhận lây thân đời 
sau là Khô trí. 
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Có người nói: Trong này, đời sông mình đã hết 
là biết khắp về Tập, phạm hạnh đã lập là biết khắp 
về Đạo, những việc làm đã làm xong là biết khắp 
về Diệt, không nhận lây thân đời sau là biết khắp 
về Khổ. 

Có người nói: Trong này, đời sông mình đã hết 
là quản về Tập, phạm hạnh đã lập là quán về Đạo, 
những việc làm đã xong là quán về Diệt, không 
nhận lây thân đời sau là quán về Khổ. 

Có người nói: Trong này, đời sông mình đã hết 
là chứng vê Tập, phạm hạnh đã lập là chứng về 
Đạo, những việc làm đã xong là chứng vê Diệt, 
không nhận lây thân đời sau là chứng về Khô. 

Có người nói: Trong này, đời sông mình đã hết 
là đoạn về Tập, phạm hạnh đã lập là tu về Đạo, 
những việc làm đã xong là chứng về Diệt, không 
nhận lây thân đời sau là biết về Khô. 

Có người nói: Trong này, đời sông mình đã hết 
rời bỏ nhân, phạm hạnh đã lập là đạt được đạo, 
những việc làm đã xong là chứng được quả, không 
nhận lấy thân đời sau là biết rõ sự việc. 

Có người nói: Trong này, đời sông mình đã hết 
là Tập- -Vôõ nguyện, phạm hạnh đã lập là Đạo-Vô 
nguyện, những việc làm đã xong là Diệt- Vô 
tướng, không nhận lấy thân đời sau là Khốổ-Vô 
nguyện và Không. 

Hỏi: Vì sai gọi là Tận trí, vì duyên không còn 
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cho nên gọi là Tận trí hay vì dây khởi trong thân 
không. còn phiên não cho nên gọi là Tận trí? Giả sử 
như vậy thì có gì sai? Nếu duyên không còn cho 
nên gọi là Tận trí, thì Tận trí chỉ cân duyên với Diệt 
Thánh đề, không nên nói là trí này duyên với bốn 
Thánh để? Nếu dây khởi trong thân không còn 
phiên não cho nên gọi là Tận trí, thì Vô sinh trí và 
Chánh kiên Vô học cũng phải gọi là Tận trí, bởi vì 
hai loại ây cũng dây khởi trong thân không còn 
phiên não? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Chỉ riêng dây 
khởi trong thân không còn phiên não cho nên gọi 
là Tận trí. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Vô sinh trí và Chánh kiến 
Vô học cũng phải gọi là Tận trí? 

Đáp: Nếu bắt đầu dấy khởi trong thân không 
còn phiền não và có khắp nơi thì mới gọi là Tận trí; 
Chánh kiến Vô học tuy đều có khắp nơi mà không 
phải là bắt đầu dây khởi; Vô sinh trí không phải là 
có khắp nơi, bởi vì Thời giải thoát thì không thành 
tựu, cũng không phải là bắt đầu dấy khởi, bởi vì 
nhất định phải sau Tận trí mới hiện rõ trước mắt. 

Có người đưa ra cách nói này: Trí này duyên 
không còn cho nên gọi là Tận trí. 

Hỏi: Trí này duyên với bôn Đề, lẽ nào một 
mình không còn duyên? 

Đáp: Bởi vì hơn hăn tất cả cho nên một mình 
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nêu tên gọi của trí, nghĩa là trong bốn Đề thì Diệt 
đề là thù thắng nhất, bởi vì tánh của Niết-bàn, bởi 
vì là thiện-là thường, dựa vào đó kiến lập tên gọi 
của trí có năng lực duyên vào, cho nên gọi là Tận 
trí. 

Hỏi: Có Tuệ vô lậu lìa bỏ mười sáu loại hành 
tướng Thánh hay không? Giả sử như vậy thì có gì 
sal? Nếu có thì trong luận Thức Thân vì sao không 
nói? Nếu không có thì luận Phẩm Loại Túc nên 
thông hiểu thế nào? Như nói: "Thế nào là Tận trí? 
Đó là Ta đã biết về Khô, đã đoạn về Tập, đã chứng 
về Diệt, đã tu về Đạo." Trí ấy trong mười sáu hành 
tướng do hành tướng nào thâu nhiếp? I Lại nói: "Thế 
nào là Vô sinh trí? Đó là Ta đã biệt vê Khô không 
còn biệt nữa, cho đến ta đã tu về Đạo không còn tu 
nữa." Trí ấy trong mười sáu hành tướng do hành 
tướng nào thâu nhiếp? Trong luận Tập DỊ Môn lại 
làm sao thông hiểu? Như nói: "Ta đã hết Dục lậu- 
Hữu lầu Vô minh lậu là Tận trí, ba lậu â ây không 
còn khởi lên nữa là Vô sinh trí." Trí ấy trong mười 
sáu hành tướng do hành tướng nảo thâu nhiếp? 
Trong chương Kiến uân của luận này lại làm sao 
thông hiểu? Như nói: “Lúc cảm nhận Lạc thọ thì 
biết đúng như thật về cảm nhận Lạc thọ." Loại này 
trong mười sáu hành tướng do hành tướng nảo thâu 
nhiếp? Trong kinh đã nói lại thông hiểu thế nào? 
Như nói: "Đời sông mình đã hết, cho đến không 
nhận lây thân đời sau." Trí ây trong mười sáu hành 
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tướng do hành tướng nào thâu nhiếp? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Lia bỏ mười sáu 
hành tướng không có Tuệ vô lậu nào khác. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu luận 
Thức Thân Túc, luận Phẩm Loại Túc nên thông 
hiểu thế nào? 

Đáp: Ta đã biết về Khổ không còn biết nữa, là 
bốn hành tướng về Khô; đã đoạn về Tập không còn 
đoạn nữa, là bôn hành tướng về Tập; Ta đã chứng 
vệ Diệt không còn chứng nữa, là bôn hành tướng 
về Diệt, Ta đã tu về Đạo không còn tu nữa, là bốn 
hành tướng về Đạo. 

Hỏi: Trong luận Tập DỊ Môn lại làm sao thông 
hiểu? 

Đáp: Biết ba lậu không còn và không còn khởi 
lên nữa là sáu hành tướng, đó là Khô-vô thường và 
bốn hành tướng duyên với Tập. 

Hỏi: Trong chương Kiến Uân của luận này lại 
làm sao thông 

hiểu? 

Đáp: ŸÝ kia không nói là biết cảm nhận Lạc thọ, 
chỉ nói về bỗn 

hành tướng như biết Đạo chính là đạo... 

Hỏi: Trong kinh đã nói nên thông hiểu thế nào? 

Đáp: Bởi vì năm loại duyên cho nên đưa ra 
cách nói ây: 

1. Bởi vì gia hạnh. 
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2. Bởi vì đối trị. 

3. Bởi vì tác sự. 

4. Bởi vì tương tục. 

5. Bởi vì Bồ-đặc-già-la. 

Bởi vì gia hạnh, nghĩa là Sư Du-già trước lúc 
gia hạnh dây lên ý niệm như vậy: Minh sẽ không 
còn tất cả các đời sông, cho đến mình sẽ không 
nhận lấy thân đời sau. Bởi vì đối trị, nghĩa là Sư 
Du- -giả tu pháp đối trị như vậy, khiến cho tất cả các 
đời sông không còn, cho đến khiến không nhận lấy 
thân đời sau. Bởi vì tác sự, nghĩa là Sư Du-g1à thực 
hiện sự việc như vậy, đó là không còn tất cả các 
đời sông cho đến không nhận lây thân đời sau. Bởi 
vì tương tục, nghĩa là Sư Du-già đạt được sự nỗi 
tiếp nhau như vậy làm cho tất cả các đời sống 
không còn, cho đên không nhận lây thân đời sau. 
Bởi vì Bồ-đặc-già-la, nghĩa là Bồ- đặc- già-la như 
vậy dễ thấy-dễ thi thiết, đó là tất cả các đời sống 
không còn, cho đến không nhận lấy thân đời sau. 
Bởi vì năm duyên này cho nên trong kinh nói như 
vậy: "Đời sông mình đã hết, cho đên không nhận 
lây thân đời sau; không phải là trong pháp quán vô 
lậu có hành tướng như vậy, cần phải sau hai trí mới 
dây khởi phân biệt này. Có người đưa ra cách nói 
này: cũng có Tuệ vô lậu lia bỏ mười sáu hành 
tướng. 

Hỏi: Nếu như vậy thì dễ dàng thông hiểu các 
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luận như Phẩm Loại Túc..., trong luận Thức Thần 
tại sao không nói? 

Đáp: Nếu các hành tướng hiện tại có tác dụng 
cÓ thể làm được việc thù thắng, thì luận â ây nói đến; 
nếu không như vậy thì luận ây không nói. Lại nữa, 
nếu các hành tường có thể tiễn vào Thánh đạo, đạt 
được quả-lìa nhiễm- không còn các lậu, thì luận â ấy 
nói đến; nếu không như vậy thì luận â ây không nói. 
Lại nữa, nêu các hành tướng đêu có bôn đạo là gia 
hạnh-vô gián-giải thoát- thắng tiên, thì luận ấ ấy nói 
đến; hành tướng của Tuệ vô lậu khác, bởi vì chỉ 
thuộc về đạo gia hạnh xa và đạo thăng tiễn xa có 
thể đạt được, cho nên luận ây không nói. 

Lời bình: Không có Tuệ vô lậu tách rời mười 
sáu hành tướng của Thánh đạo. 

Thế nào là Minh của Học? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: VÌ sao soạn ra luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với Cư sĩ: Như 
ông trước kia dùng trí của Học- kiến của Học-minh 
của Học để quán về bốn Thánh đế, nay Đông tử 
Gia-xá này cũng dùng trí của Võ học- kiến của Vô 
học-minh của Vô học để quán về bốn Thánh đề, 
cho nên Đông tử này quyết định không còn thích 
sông ở nhà, cât giữ Các của cải tiên bạc, hưởng thụ 
năm thứ dục lạc nữa." Trong kinh tuy nói ra như 
vậy, mà không phân biệt về nghĩa ây; kinh là nơi 
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nương tựa căn bản của luận này, điều gì trong kinh 
chưa nói thì nay cần phải nói đến. 

Lại nữa, thê gian vọng chấp các loại bùa chú- 
sách luận, cho là minh thực sự, đó là minh về kỹ 
thuật, minh về sự việc, minh về loài vật, minh vê 
chim muông, minh về Củ-lạp-tỳ, minh về Sát-ni- 
ca, minh về Kiền-đà-lê, minh về tinh tú, minh về 
loài quạ, minh về chim Không tước, minh về móc 
câu thuân phục vol, minh vê bùa chú trị loài rông- 
rắn, minh về lửa, minh về nước, minh về mê 
loạn..., và các sách luận ngoại đạo, thế Ø1an đối 
với các loại này khởi lên tưởng là minh thực sự. Vì 
ngăn chặn ý đó, cần phải hiển bày về minh thực sự 
có nghĩa thù thăng riêng biệt, cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Hỏi: Thế nào là minh của Học? 

Đáp: Tuệ thuộc về Học, đó là Tuệ vô lậu của 
phân vị Học. 

Hỏi: Thế nào là trí của Học? 

Đáp: Tuệ thuộc về Vô học, đó là các Tuệ vô lậu 
của phân vị Vô học. 

Hỏi: Thế nào là trí của Vô học? 

Đáp: Tám trí thuộc về Vô học, đó là bốn Pháp 
trí-bốn Loại trí của phân vị Vô học. 

Hỏi: Vì sao gọi là mình? 

Đáp: Thông đạt và hiểu rõ ràng cho nên gọi là 
minh. 
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Hỏi: Nếu như vậy thì các Tuệ hữu lậu thiện 
cũng thông đạt và hiểu rõ ràng lẽ ra cũng gọi là 
minh? 

Đáp: Nếu có thể thông đạt và hiểu rõ ràng mà 
cũng quyết trạch- hiện quán đối với bôn Thánh đề, 
thì mới gọi là minh; các Tuệ hữu lậu thiện tùy có 
thế thông đạt và hiểu rõ rằng, mà không có thế 
quyết trạch- hiện quán đối với bốn Thánh đề, cho 
nên không gọi là minh. Như Tuệ do thuận quyết 
trạch-hiện quán, chưa có thể quyết trạch-hiện quán 
về Đề hoàn toàn chân thật. 

Lại nữa, nêu có thê thông đạt và hiểu rõ ràng, 
không vì do dự không biết gì và tả kiến làm cho 
tạp loạn, đoạn trừ kiến-nghi rồi không trở lại làm 
cho dây khởi, không tăng thêm các quả báo về sinh 
lão bệnh tử, không phải là sự của Thân kiên, không 
phải là rơi vào Khô- - lập, không tăng thêm vô minh, 
vĩnh viễn lìa bỏ phiền não ma vương quỷ sứ, thì 
mới gọi là minh. Các Tuệ hữu lậu thiện tuy có thể 
thông đạt và hiểu rõ ràng, mà không có những công 
đức khác, cho nên không gọi là minh. 

Lại nữa, các Tuệ hữu lậu thiện, cùng liên quan 
đến hai phẩm, cho nên không gọi là minh, đó là 
cùng làm ba duyên cho minh và Võ minh. Như 
người và mình oán thù thân thiết liên quan đan xen 
nhau, không nhất định øọ1 là thân thiết. 

Lại nữa, các Tuệ hữu lậu thiện đi cùng với sự 
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bài báng về minh, là Khô-Tập do phẩm thế gian 
thâu nhiếp, cho nên không gọi là minh. 

Hỏi: Nếu Tuệ hữu lậu thiện không gọi là minh, 
thì trong kinh đã nói nên thông hiểu thế nào? Như 
nói: "Có ba minh: 

1. Trí Túc trú tùy niệm chứng minh về minh. 

2. Trí tử sinh chứng về minh. 

3. Trí lậu tận chứng về minh." Một loại sau thì 
có thê như vậy, hai loại trước là thế nào? 

Đáp: Hai loại trước cũng có tướng minh phân 
ít cho nên mượn gọi là minh, nghĩa là vì trái với 
phiên não, vì không xen tạp phiên não, vì thuận với 
thăng nghĩa về minh, vì dẫn đến minh vô lậu. 

Vì vậy, Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Ở trong ba 
minh chỉ trí Lậu tận là thắng nghĩa vê minh, hai trí 
còn lại có thể dẫn đến thăng nghĩa của minh, cho 
nên mượn mả thiết lập tên gọi của minh." 

Lại nữa, trí Túc trú tùy niệm chứng về minh, là 
thông đạt và hiểu rõ ràng. về pháp của thời gian 
trước; trí Tử sinh chứng về mình, là thông đạt và 
hiểu rõ rằng về pháp của thời gian sau; trí Lậu tận 
chứng vê minh, là thông đạt và hiểu rõ ràng về tánh 
của Niết-bàn, đều nói là minh. 

Lại nữa, minh thứ nhất là biết về pháp lưu 
chuyền của thời gian trước, minh thứ hai là biết về 
pháp lưu chuyền của thời gian sau, minh thứ ba là 
biết về pháp hoàn diệt, đều nói là minh. 
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Lại nữa, minh thứ nhất là trừ bỏ không biết gì 
về thời gian trước, minh thứ hai là trừ bỏ không 
biết gì vệ thời gian sau, minh thứ ba là trừ bỏ không 
biết gì về Niết-bàn, đều nói là minh. 

Lại nữa, minh thứ nhất là trừ bỏ ngu dốt về 
Uân, minh thứ hai là trừ bỏ ngu dốt về hữu tình, 
minh thứ ba là trừ bỏ ngu dốt về pháp, đều nói là 
minh. 

Lại nữa, minh thứ nhất là biết về thời gian trước 
của các hữu tình, bởi vì nghiệp như vậy mà chết 
nơi kia-sinh nơi vây, nhân quả nỗi tiệp nhau; minh 
thứ hai là biết về thời g1an sau của các hữu tình, do 
nghiệp như vậy mà chết nơi này-sinh nơi kia, nhân 
quả nồi tiếp nhau; minh thứ ba là biết về các hữu 
tình, nhờ vào đạo như vậy có thê không còn các 
lậu, ngăn cách đoạn dứt nhân quả. Chỉ một loại này 
là thăng nghĩa về minh, hai loại trước là minh 
thuộc về thê tục. 

Lại nữa, ba minh như vậy đều có thê tùy thuận 
chán ngán rời bỏ sinh tử, đêu có thê dân dặt phát 
sinh công đức thù thắng, đều có thế hướng về Niết- 
bàn tuyệt đôi, cho nên gọi là minh, mà minh thật 
sự thì chỉ là Tuệ vô lậu. 

Hỏi: Vì sao trong sáu Thông thì ba loại thiết lập 
là Minh, ba loại không thiết lập là Minh? 

Đáp: Thân cảnh trí chứng Thông như Công xảo 
xứ chuyền đôi, Thiên nhĩ trí chứng Thông chỉ có 
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năng lực chọn lấy âm thanh, Tha tâm trí chứng 
Thông chỉ chọn lấy tự tướng chứ không có tác 
dụng thù thăng, cho nên không thiết lập làm Minh, 
ba loại Thông sau đều có tác dụng thù thăng cho 
nên thiết lập làm Minh. Tác dụng thù thăng, nghĩa 
là đều có thể tùy thuận hán ngán rời bỏ sinh tử, đều 
có thể dẫn dắt phát sinh công đức thù thăng, đều có 
thể hướng về Niết-bàn tuyệt đối. 

Hỏi: Vì sao ba loại Thông sau đều có tác dụng 
thù thắng này? 

Đáp: Trí Túc trú tùy nệm chứng Thông thứ tư, 
thây sự việc của thời gian trước sinh tâm chán ngán 
lia bỏ sâu sắc; trí Tử sinh chứng Thông thứ năm, 
thây sự việc của thời gian sau sinh tâm rất chán 
ngán lhìa bỏ; trí Lậu tận chứng Thông thứ sáu, đã 
chán ngán lìa bỏ rôi mừng rỡ vui với Niết-bàn. Vì 
vậy, ba Thông này đều có thê tùy thuận chắn ngán 
rời bỏ sinh tử, cho đến đều có thê hướng về Niết- 
bàn tuyệt đối. 

Lại nữa, Thông thứ tư thấy sự việc suy tốn của 
chính mình ở thời gian trước, sinh tâm chán ngán 
lia bỏ sâu sắc; Thông thứ năm thấy sự việc suy tốn 
của người khác ở thời gian sau, sinh tâm hết sức 
chán ngắn lia bỏ; Thông thứ sáu đã chán ngắn lia 
bỏ rôi mừng rỡ vui với Niết-bàn. Vì vậy, ba Thông 
này đêu có ba tác dụng thù thắng như trước. 

Lại nữa, Thông thứ tư thấy các loại nối tiếp 
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nhau của các Uấn- Giới-Xứ ở thời gian trước, sinh 
tâm chán ngán lìa bỏ sâu sắc; Thông thứ năm thây 
các loại tan rã hư hoại của các Uẫn-Giới-Xứ ở thời 
gian sau, sinh tâm hết sức chán ngán lìa bỏ; Thông 
thứ sáu đã chán ngán lìa bỏ rồi mừng rỡ vui với 
Niết-bàn. Vì vậy, ba Thông này đều có ba tác dụng 
thù thăng như trước. 

Lại nữa, Thông thứ tư có thể trừ bỏ Thường 
kiến, Thông thứ năm có thể trừ bỏ Đoạn kiến, 
Thông thứ sáu đã lia bỏ hai bên mà an trú với 
Trung đạo, vì vậy ba Thông này đều có ba tác dụng 
thù thăng như trước. 

Lại nữa, Thông thứ tư có thể dẫn dắt đến Không 
giải thoát môn, Thông thứ năm có thể dẫn đến Vô 
nguyện giải thoát môn, Thông thứ sáu có thê dẫn 
đên Vô tướng giải thoát môn, vì vậy ba Thông này 
đều có ba tác dụng thù thắng như trước. 

Lại nữa, Thông thư tư có thể dẫn đến Không 
giải thoát môn, Thông thứ năm có thê trừ bỏ Đoạn 
kiến, Thông thứ sáu đã lìa bỏ hai bên mà an trú với 
Trung đạo, vì vậy ba Thông này đều có ba tác dụng 
thù thăng như trước. 

Lại nữa, Thông thứ tư có thể dẫn đến Không 
giải thoát môn, Thông thứ năm có thể dẫn đến Vô 
nguyện giải thoát môn, Thông thứ sáu có thể dẫn 
đên Vô tướng giải thoát môn, vì vậy ba Thông này 
đều có ba tác dụng thù thắng như trước. 
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Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, ba Thông 
đêu có tác dụng thù thăng, cho nên trong sáu Thông 
chỉ thiết lập ba Thông sau làm Minh. 

Trong luận Tập DỊ Môn đưa ra cách như vậy: 
"Có ba loại Minh của Vô học: 

I. Trí Túc trú tủy niệm chứng về Minh của Vô 
học, nghĩa là trí thuộc về Vô học nhận biết Hành- 
Hữu nôi tiêp nhau của các hữu tình. 

2. Trí Tử sinh chứng về Minh của Vô học, 
nghĩa là trí thuộc về Vô học nhận biết tự nghiệp 
hơn-kém của các hữu tình. 

3. Trí Lậu tận chứng về Minh của Vô học, 
nghĩa là trí thuộc về Vô học nhận biết Lậu không 
còn." 

Hỏi: Trí Lậu tận chứng về Minh, là pháp Vô 
học cho nên có thể nói là trí thuộc về Vô học; hai 
Minh trước là pháp Phi học phi Vô học, làm sao có 
thể nói là trí thuộc về Vô học? 

Đáp: Luận ây nên đưa ra cách nói này: Có ba 
loại Minh của Vô học, lại nên nói là trí thuộc về 
Vô học. Nhưng mà không đưa ra cách nói này, thì 
nên biết là bởi vì dây khởi trong thân Vô học; hai 
loại trước cũng gọi là Vô học, lược bỏ đi phần 
trung gian, như xe trâu... 

Như luận Thi Thiết nói: "Có hai loại Tam-ma- 
địa: 

1. Thánh. 
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2. Không phải Thánh lại có ba loại: 

a. Hữu lậu thiện. 

b. Vô học. 

c. Vô phú vô ký." 

Trong này, Định hữu lậu thiện bởi vì thiện cho 
nên gọi là Thánh, không phải bởi vì vô lậu cho nên 
gọi là Thánh; nêu Định vô lậu bởi vì thiện và bởi 
vì vô lậu thì gọi là Thánh; Định vô phú vô ký tuy 
không phải là vì thiện-vì vô lậu mà gọi là Thánh, 
nhưng bởi vì dây khởi trong thân Thánh giả, cho 
nên cũng gọi là Thánh. Ở đây cũng như vậy, bởi vì 
dây khởi trong thân của bậc Vô học, cho nên cũng 
øọI1 là Vô học, và trí thuộc về Vô học. 

Hỏi: Hai loại Minh trước thì bậc Học cũng có, 
tại sao chỉ thiết lập ở phân vị Võ học? 

Đáp: Bởi vì nghĩa của Minh mạnh hơn ở phân 
vị Vô học, nghĩa là nếu nói về pháp hơn hăn thì 
pháp Vô học là hơn hắn chứ không phải là Học, 
nếu nói về Bố-đặc- -già-la hơn hăn thì Bồ-đặc-già- 
la Vô học là hơn hắn chứ không phải là Học. 

Lại nữa, Minh thuộc về Vô học là hơn hẳn, bởi 
vì không xen tạp Vô minh; Minh thuộc về Học thì 
yếu kém, bởi vì xen tạp Vô minh, cho nên không 
thiết lập làm Minh. 

Có bốn loại công đức thù thắng: 

1. Thông. 

2. Minh. 
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3. Lực. 

4. Dẫn dắt. 

Trí Lậu tận trong thân Như lai đầy đủ nghĩa của 
bốn loại, đó là trí Lậu tận chứng Thông, trí Lậu tận 
chứng Minh, trí Lậu tận về Lực, khuyên nhủ dẫn 
dắt. Trí Lậu tận của Độc giác và Thanh văn Vô học 
có nghĩa của ba loại, đó là trừ ra nghĩa của Lực, ba 
nghĩa còn lại nói như trước. Trí Túc trú tùy niệm 
và trí Tử sinh trong thân Như lai có nghĩa của ba 
loại, đó là trừ ra dẫn dắt, có đủ Thong-Minh và 
Lực. Độc giác và Thanh văn Vô học thì hai trí 
trước có nghĩa của hai loại, đó là Thông và Minh 
chứ không phải là Lực và dẫn dắt. Trong thân của 
bậc Học và dị sinh, thì hai trí trước chỉ có nghĩa 
của Thông, không có ba loại còn lại. 

Có người đưa ra cách nói này: Trí Lậu tận trong 
thân A-la-hán Thời giải thoát chỉ có hai nghĩa, đó 
là Thông và dẫn dắt, chứ không phải là Lực-không 
phải là Minh; hai trí còn lại chỉ có một nghĩa, đó là 
Thông chứ không phải là loại nào khác. 

Thân cảnh trí-Tha tâm trí, trong tật cả các thân 
đêu chỉ có hai nghĩa, đó là Thông và dẫn dắt. Thiên 
nhĩ trí, trong tất cả các thân chỉ có một nghĩa, đó là 
Thông chứ không phải là loại nào khác. 

Hỏi: Vì sao trong thân Như lai có trí thiết lập là 
Lực, các trí trong thân Thanh văn và Độc giác đều 
không thiết lập là Lực? 
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Đáp: Nghĩa về không có thể khuất phục-không 
có chướng ngại là nghĩa của Lực, các trí trong thân 
Thanh văn và Độc giác, hãy còn bị khuất phục vì 
không biết gì, và có chướng ngại, cho nên không 
øọI1 là Lực. 

Từng nghe: "Đức Phật cùng với Tôn giả Xá- 
lợi-tử: Ông có thể quán xét những hữu tình này 
trong quá khứ đã từng làm bạn thân với ông ở nơi 
nào? Lúc ấy Xá-lợi-tử dùng trí Túc trú tùy niệm từ 
Tĩnh lự thứ nhất cho đến Tĩnh lự thứ tư mà quán 
xét, đêu không thể nào thây được, liền từ trong 
Định đứng dậy mà thưa với Đức Phật rằng: Định 
lực của con quán xét không thê nào thây được. Đức 
Phật bảo với Xá-lợi-tử: Hữu tình như vậy, đã từng 
làm bạn thân với ông trước kia trong kiếp như vậy 
ở quá khứ, lúc ây đã xa xăm không phải là cảnh 
giới của các Thanh văn-Độc giác, cho nên ông 
không biết. 

Đức Phật lại vào một lúc khác cùng với Xá-lợi- 
tử kinh hành một nơi, lúc â ây có một người gặp phải 
duyên xấu mà chết, Đức Phật bảo với Xá-lợi-tử: 
Ông nên quản xét người ây sẽ sinh vào nơi nào! 
Lúc ây Xá- lợi-tử dùng Thiên nhãn từ Tĩnh lự thứ 
nhất cho đến Tĩnh lự thứ mà quán xét, đều không 
thể nào thấy được, liền từ trong Định đứng dậy mà 
thưa với Đức Phật răng: Thiên nhãn của con quán 
xét không thê nào thây được. Đức Phật bảo vơi Xá- 
lợi-tử: Người này mạng chung sinh vào thê giới ấy, 
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nơi ấy đã xa xôi không phải là cảnh giới của các 
Thanh văn- Độc giác, cho nên ông không biết." 

Hỏi: Lậu tận của ba Thừa đã không có sai biệt, 
tại sao trí năng lực lậu tận của hai Thừa không phải 
là Lực? 

Đáp: Trí Lậu tận của Phật mạnh mẽ sắc bén thù 
thăng tuyệt vời, không phải là các Thanh văn-Độc 
giác mà sánh kịp, tuy cùng là Lậu tận mà có nhanh- 
chậm. Như có hai người, mỗi người chặt một cây, 
một người mạnh mẽ lại sử dụng cái rìu sắc bén, 
một người sức yêu lại sử dụng cái rìu củn mòn, tuy 
cùng chặt cây mà có kẻ chậm-người nhanh. Vì vậy 
trí Lậu tận của Phật thiết lập là Lực chứ không phải 
là hai Thừa. Vả lại, trí của hai Thừa tuy có thể Lậu 
tận mà có tập khí còn sót lại, cho nên không gọi là 
Lực. Hơn nữa, trí Lậu tận thiết lập là Lực, không 
dựa vào khả năng trừ hết lậu của chính mình, mà 
chỉ dựa vào khả năng làm cho thân người khác trừ 
hết lậu; nghĩa là Đức Phật khéo léo thông hiệu hữu 
tình như vậy cần phải dựa vào Thông hạnh chậm 
về Khô thì sẽ được trừ hết lậu, cho đến hữu tình 
như vậy cân phải dựa vào Thông hạnh nhanh về 
Lạc thì sẽ được trừ hết lậu, từ đây phương tiện đề 
nói về Chánh pháp, đều làm cho trừ hết lậu, cho 
nên thiết lập tên gọi của Lực. Hai Thừa thì không 
như vậy, cho nên không gọi là Lực. 
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Hỏi: Trong sáu Thông, mây loại là Minh mà 
không phải là dẫn dắt, mây loại là dẫn dắt mà 
không phải là Minh, mây loại là minh cũng là dẫn 
dắt, mây loại không phải là Minh cũng không phải 
là dẫn dăt? 

Đáp: Hai Thông là Minh mà không phải là dẫn 
dắt, đó là trí Túc trú tùy niệm chứng Thông, và trí 
Tử sinh chứng Thông; hai Thông là dẫn dặt mà 
không phải là Minh, đó là Thân cảnh trí chứng 
Thông, và Tha tâm trí chứng Thông; một Thông là 
Minh cũng là dẫn dắt, đó là Lậu tận trí chứng 
Thông; một Thông không phải là Minh cũng không 
phải là dẫn dắt, đó là Thiên nhĩ trí chứng Thông. 

Hỏi: Vì sao sáu Thông, ba loại là dẫn dt-ba 
loại không phải là dẫn dắt? 

Đáp: Hiện bày sự việc hiểm có làm cho người 
khác tin phục, dẫn dắt tiễn vào Chánh pháp cho nên 
gọi là dẫn dắt (Thị đạo). Ba loại có nghĩa này, ba 
loại khác thì không như vậy, đó là nếu tự mình nói 
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tôi có thể nghe xa, tôi có thể nghe xa, tôi có thể 
thây xa, tôi có thể nhớ xa đối với các sự việc của 
đời trước, thì người khác đều sinh nghi là giả-hay 
là thật, chứ không lập tức tin phục, cho nên không 
phải là dẫn dắt. 

Từng nghe có một Cư sĩ tin theo pháp của ngoại 
đạo, cúi đầu thỉnh Thân tử Ly Hệ (ngoại đạo phái 
Ly Hệ) và đồ chúng của vị ây, đi đến nhà mình đề 
cúng dường đồ ăn thức uông. Thân tử Ly Hệ vừa 
đi vào nhà ây thì liên mỉm cười, Cư sĩ cảm thây lạ 
bèn hỏi: “Thây lia bỏ trạo cử thì vì sao mà cười vậy? 
VỊ ây liên trả lời rằng: Ta có phẩm đức tuyệt vời, 
ông là người tại gia lễ nào biết hết hay sao? Thê là 
Cư sĩ thiết tha hỏi về điều đó, vị ấy liên nói răng: 
Bên bờ sông Nại-mạt-đà có hai con khi, đánh nhau 
mãi không thôi, cùng TƠI xuống dòng sông ấy bị 
nước nhân chìm, Ta vì sự cố ây mà thương hại cho 
nên cười vậy thôi. Cư sĩ ca ngợi răng: Thật là hiểm 
có, Thiên nhãn của Đại sư thanh tịnh mới như vậy! 
Giờ ăn đã đến, cư sĩ nghĩ răng: Mình nên mượn 
bữa ăn đề nghiệm xét việc ây thật hay giả? Liên lấy 
cơm che kín thịt đem đến cho thây trước hết, đem 
cơm có thịt béo ngay cho đệ tử của vị ấy. Lúc ấy 
đệ tử của vị kia nhận rôi liên ăn, chỉ một mình thây 
không ăn. Cư sĩ hỏi Tăng: Đại sư vì sao mà một 
mình không ăn? VỊ ây nói: Không có thịt thì làm 
sao ăn được? Cư sĩ nói trêu: Kỳ lạ thay, Thiên nhãn 
quả là có thể thấy xa chứ không thể nào nhìn gần 
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được! Thây trò ngoại đạo lúc ấy hết sức xâu hồ 
thẹn thùng. 

Vì vậy ba loại như Thiên nhãn... không phải là 
dẫn dắt; tự nói mình nghe xa và có thể nhớ xa, cũng 
không làm cho người khác lập tức tin phục, đã 
không tin phục thì làm sao có thê dẫn dắt khiến cho 
tiên vào Chánh pháp? Vì thế cho nên ba loại này 
đều không phải là dẫn dắt. 

Nếu như là hiện bày rõ ràng Thần cảnh trí 
Thông, biên một làm nhiêu-biên nhiều làm một, 
cho đên thân lực tự tại như cõi Phạm Thê, làm cho 
nhiều hữu tình sinh tâm tin phục sâu sắc, dẫn dắt 
tiên vào Chánh pháp, thì gọi là dẫn dắt... nêu như 
là hiện bày rõ ràng Tha tâm trí thông, ghi nhận và 
nói về những ý nghĩ sai biệt trong tâm ấy giống 
như sự ghi nhận và nói ra, đều là thật chứ không 
phải là giả, làm cho nhiều hữu tình sinh tâm tin 
phục sâu sắc, dẫn dắt tiến vào Chánh pháp, thì gọi 
là dẫn đặt. Nếu như là hiện bày rõ ràng Lậu tận trí 
Thông, tùy theo sự thích hợp để khuyên nhủ giảng 
dạy, mau chóng làm cho thây rõ chân lý-xa lìa bụi 
bần phiên não, ở trong các pháp sinh ra Pháp nhãn 
thanh tịnh, lần lượt Xoay chuyền cho đến các lậu 
vĩnh viễn không cÒN, khiến cho nhiêu hữu tình sinh 
tâm tin phục sâu sắc, dẫn dắt tiến vào Chánh pháp, 
thì gọi là dẫn dắt. 

Hỏi: Nên hiện bày sự việc thần biên cho những 
Bồ-đặc-già-la nào? 
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Đáp: Nếu người quyết định tin đối với Phật 
pháp, và người không tin thì không nên vì họ mà 
hiện bày. Nếu người không nhất định thì nên vì họ 
mà hiện bày để dẫn dắt tiên vào Chánh pháp, bởi 
vì ngoài cách này ra lại không có phương tiện nào 
khác. Tại sao biệt như vậy? 

Như trong kinh nói: "Một thuở nọ, Đức Phật an 
trú trong rừng Am- la vòng quanh, bên canh khu 
thành Na-đô-kiến-tha, có con trai của Cư sĩ tên gọi 
kê- phiệt- đa, đi đến nơi Đức Phật đảnh lễ sát hai 
chân, rôi lùi về đứng một bên mà thưa với Đức 
Phật răng: Nay trong thành này yên ôn-dôi dào-vui 
Về, phân lớn mọi người sinh tâm tin tưởng cung 
kính sâu sắc đối với Phật- Pháp- Tăng bảo, chỉ 
nguyện đức Thế Tôn để lại một vị đệ tử luôn luôn 
ở nơi này, đối với các Sa-môn và Bà-la-môn.. 
luôn hiện bảy thân biến chỉ rõ pháp hơn người, làm 
cho người tin vào Phật pháp ở trong thành này tăng 
thêm niềm tin vững chắc bội phân, khiến cho 
những người không tin qua lại trong chốc lát có thể 
tin nhận Phật pháp! Lúc ây Đức Phật bảo với con 
trai của Cư sĩ kia rắng: Ta không hệ để cho các 
chúng đệ tử, đối với các Sa-môn dòng Bà-la-môn, 
hiện bảy các thân biến chỉ rõ pháp hơn người, 
nhưng Ta thường khiến cho các chúng đệ tử che 
giấu điều tốt của mình mà nói rõ điêu xấu của 
mình. Lúc ấy con trai của Cư sĩ lại thưa với Đức 
Phật răng: Nếu đệ tử của Đức Phật đối với các Sa- 
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môn dòng Bà-la-môn, hiện bày sự việc thân biến 
chỉ rõ pháp hơn người, thì có gì sai lầm tai họa mà 
Đức Phật không cho phép? Nếu đệ tử của Đức Phật 
che giâu điều tôt của mình mà nói rõ điều xấu của 
mình, thì có công đức gì mà Đức Phật cho phép? 
Lúc bây giờ Đức Thê Tôn bảo với con trai của Cư 
sĩ: Nay Ta hỏi con, tùy ý con mà trả lời, nếu đệ tử 
của Ta đối với các Sa-môn dòng Bà-la-môn, hiện 
bày sự việc thân biến, biến một làm nhiều- biến 
nhiêu làm một, cho đến thân lực tự tại giống như 
Phạm Thẻ, người tin Phật pháp thây Sự việc này 
TÔI, hướng VỆ người không tin nói lời như vậy: Kỳ 
lạ thay, các Thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, có năng 
lực hiện bày sự việc rất hiếm có như vậy! Lúc ây 
người không tin nói với người tin răng: Điều này 
đâu có hiếm có, thế gian có Minh chú gọi là Kiện- 
đà-lê, người khéo léo thọ trì cũng có thể hiện Dày 
rõ ràng Sự VIỆC huyện ảo làm cho mê hoặc như vậy, 
người nào có trí mà hiện bày sự việc thấp hèn ấy? 
Đức Phật bảo với con trai của Cư sĩ: Đôi với ý của 
con thế nào? Có người không tin nói ra như vậy để 
mỉa mai người tin hay không? Con trai của Cư sĩ 
thưa rằng: Thật sự có điều này! Đức Thê Tôn lại 
bảo với con trai của Cư sĩ răng: Nếu đệ tử của Ta 
ghi nhận và nói về những ý nghĩ sai biệt trong tâm 
người khác, giống như sự ghi nhận và nói ra, đều 
là thật chứ không phải là giả, người tin Phật pháp 
biết sự việc này rồi, hướng về người không tin nói 
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lời như vậy: Kỳ lạ thay, các Thánh đệ tử của Đức 
Thế Tôn, mới có sự việc rất hiếm có như : vậy! Lục 
ấy người không tin nói với người tin rằng: Điều 
này đâu hiêm có, thê gian có Minh chú gọi là Sát- 
mi-ca, người khéo léo thọ trỉ cùng có thê tạo ra sự 
VIỆC huyện ả ảo làm cho mê hoặc như vậy, người nào 
có trí mà làm sự việc thấp hèn ây? Đức Phật bảo 
với con trai của Cư sĩ: Đối với ý của con thế nào? 
Có người không tin nói ra như vậy để mỉa mai 
người tin hay không? Con trai của Cư sĩ thưa răng: 
Thật sự có điều này! 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với con trai của 
Cư sĩ: Nếu đệ tử của Ta đối với các Sa-môn dòng 
Bà-la-môn, hiện bảy sự việc thân biên chỉ rõ pháp 
hơn người, thì có sai lầm tai họa này, cho nên Ta 
không đồng Ý. Nếu đệ tử của Ta che giấu điều tốt 
của mỉnh mà nói rð điều xấu của mình, thì thuận 
với pháp của Hiền Thánh mà thê gian đã ca ngợi, 
có công đức ấy cho nên Ta đồng ý." 

Vì vậy cho nên biết người quyết định tin và 
người không tin, không nên vì họ mà hiện bày các 
sự việc thân biến. Nếu người không nhất định thì 
nên vì họ mà hiện bày, phương tiện dẫn dắt giúp 
cho tiễn vào Chánh pháp của Phật. 

Trong kinh này, Đức Phật vi con trai của Cư sĩ 
mà nói về ba loại dân dăt: 

1. Dân dắt băng thân biến. 
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2. Dẫn dắt băng ghi nhận tâm. 

3. Dẫn dắt bằng khuyên nhủ. 

Hỏi: Vì sao gọi là dẫn dắt (Thị đạo)? 

Đáp: Thị nghĩa là hiện bày rõ ràng, đạo có 
nghĩa dẫn dắt, hiện bày sự việc hiếm có để dẫn dắt 
tiên vào Chánh pháp cho nên gọi là dẫn dắt. Như 
người canh công thiết lập tên gọi là dẫn dắt, nghĩa 
là người canh công chỉ ra rõ ràng sự việc bên trong 
đề hướng dẫn cho người bên ngoài, chỉ ra rõ ràng 
sự việc bên ngoài đề dẫn dắt cho người bên trong. 

Chỉ ra rõ ràng sự việc bên trong để hướng dẫn 
cho người bên ngoài, nghĩa là người ây đợi lúc nhà 
vua, nếu không tắm rửa-ngủ nghỉ- ăn uông- ngăm 
nhìn vật báu, thì dẫn đường cho người khác tiếp 
Kiến. Chỉ ra rõ ràng sự việc bên ngoài đề dẫn dắt 
cho người bên trong, nghĩa là người ây quan sát 
bên ngoải có dâng tăng tín vật quý hiếm từ nơi 
khác đến, thì dẫn dắt cho người bên trong đến tiếp 
nhận. Như vậy, chỉ ra rõ rảng công đức vị diệu 
trong Chánh pháp của Phật, để phương tiện dẫn dắt 
mà cảm hóa hữu tình, khiến cho hướng về mà tiễn 
vào, cho nên gọi là dẫn dắt. 

. Trong kinh này lại nói: "Bô-tát đầu- -giữa và 
cuối đêm đều dây khởi Thông-Minh dây khởi 
Thông-Minh rôi lúc sao Mai mọc, chứng được Vô 
thượng Chánh đăng Bô-đề. " 

Hỏi: Vì sao đầu-giữa và cuỗi đêm Bồ-tát đều 
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dây khởi Thông- Minh? 

Đáp: Sau Hẳng hà sa số thân Bỏ- tát, lúc sắp 
chứng được quả vị Đại Giác thì pháp cần phải như 
vậy. Lại nữa, đâu- -giữa và cuỗi đêm đều dây khởi 
Thông-Minh, bởi vì muốn làm cho thân mình trở 
thành pháp khí. Lại nữa, bởi vì muốn hiện bảy thân 
biến để hiểu rõ ràng sự việc, Thông có năng lực 
hiện bày thân biến, Minh có năng lực hiểu rõ ràng 
sự việc, cho nên dây khởi Thông-Minh. Lại nữa, 
bởi vì muôn hiện bày an trú đầy đủ để làm công 
việc lâu xa, Thông hiện bày an trú đây đủ, Minh 
làm công việc lâu xa, cho nên dây khởi Thông- 
Minh. Lại nữa, bởi vì giống như đạo vô gián-đạo 
giải thoát, Thông như đạo vô gián, Minh như đạo 
giải thoát, cho nên dấy khởi Thông như kiến đạo, 
Minh như Tu đạo, cho nên dây khởi Thông-Minh. 
Lại nữa, muốn hiển bày về pháp hữu lậu thiện-vô 
phú vô ký, pháp hữu lậu-vô lậu và pháp vô lậu hiện 
rõ trước mắt có tác dụng, cho nên dây khởi Thông- 
Minh; pháp hữu lậu thiện, đó là Thần cảnh trí 
chứng Thông, và trí Túc trú tùy niệm chứng 
Thông-Minh; pháp vô phú vô ký, đó là Thiên nhãn 
trí chứng Thông và Thiên nhĩ trí chứng Thông; 
pháp hữu lậu-vô lậu, đó là Tha tâm trí chứng 
Thông; pháp vô lậu, đó là trí Luận tận chứng 
Thông-Minh. Lại nữa, vì muốn lần lượt làm cho 
ma oán phải hàng phục, cho nên đâu-giữa và cuôi 
đêm đều dấy khởi Thông-Minh. 
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Từng nghe: "Bô-tát biết tu khổ hạnh không 
phải là đạo thực sự rôi, liền nhận bát cháo sữa-mật 
thơm ngát có đủ mười sáu vị do chị em Nan-đà và 
Nan-đà-bạt-la đã dâng cúng, ăn xong thân tâm an 
ốn có sức mạnh, từ bên Đông tử Cát Tường nhận 
lây bó cỏ Cát Tường, đi đến dưới tán Cây Bô-đề tự 
tay mình trải bày, giống như cái mâm của Long 
vương Bà-tô-cát, thân ngôi Kiết già, ngôi yên TÔI 
liên phát ra lời thê kiên cố: Nếu tôi ở tại nơi này 
không trừ hết các lậu-chứng được Vô thượng 
Chánh đắng Bô-đề, thê sẽ không đứng dậy! 

Lúc bấy giờ mặt đât-biển rộng-núi cao phát ra 
sáu loại chân động, như thuyền nhẹ giữa biển bồng 
bênh theo sống cao thập, cho đến cung trời Tha 
Hóa Tự Tại thầy đêu chấn động, giỗng như gió 
mạnh thổi vào tàu lá chuối. Ma Vương kinh hãi 
khiếp sợ quán xét nguyên nhân gây ra chân động, 
liền thấy Bô-tát ngồi dưới tán cây Bỏ-đê, thân 
thăng đứng- không lay động thê giữ lây quả vị Bỏ- 
đê, lập tức rời khỏi cung điện của mình đi đến nơi 
Bỏ-tát, nói với Bô-tát Tăng. HỡiI con trai của Sát- 
đế-lợi, nên rời khỏi chỗ ngôi này, nay thời trược Ở 
chúng sinh cang cường, chắc chắn không có thê 
chứng được Vô thượng Bỏ-đê, hãy thuận theo hiện 
tại tiếp nhận ngôi vị Chuyển Luân Vương, Ta đem 
bảy vật báu để dâng tặng cho nhau. 

Bồ-tát bảo răng: Nay ông đã nói như dụ dỗ trẻ 
thơ, mặt trời và trăng sao có thể làm cho rơi rụng, 
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núi rừng mặt đất có thể bay lên giữa hư không, 
muôn làm cho ta bây giờ không giữ lây ngôi vị Đại 
giác, rời khỏi chỗ ngôi này thì chắc chăn không có 
điều đó xảy ral 

Lúc bấy giờ Ma vương nói với Bô-tát răng: Nêu 
ông không cân đến lời nói mêm mỏng tốt đẹp của 
Ta, thì trong chốc lát khiến cho trông thây sự việc 
rất khiếp sợ. Nói ra lời này rồi rưới mưa hoa, trở 
về Cung nói với tật cả cõi trời thứ sáu: Các ô Ông mau 
chóng chuẩn bị cung nỏ- gươm dao-vòng xe-dây 
lụa-giáo mác-mâu kích cùng các vũ khí đánh trận, 
ta có kẻ thù lớn ở dưới tán cây Bỏ-đè, sẽ cùng với 
các ông gập rút đến chỗ ấy đánh nhau. Bồ-tát lúc 
bấy giờ dây lên ý niệm như vậy: Cùng với phàm 
phụ đánh nhau hãy còn không thể nào tùy tiện, 
huông là chúa tế Đại tự tại của cõi trời Tha Hóa ư? 
Nghĩ rôi lập tức tu đạo lìa nhiễm cõi Dục, lìa nhiễm 
của cõi Dục khởi lên Thân cảnh trí Thông của Tĩnh 
lự thứ nhất, hóa làm các loại vũ khí thù thăng để 
đối phí kẻ địch; nếu quân ma làm hình dáng loài 
chim bay đến, thì mình nên hóa làm hình dáng loài 
mèo bay để đối phó; nêu quan ma làm hình dáng 
loài mèo bay, thì mình phải hóa làm hình dáng loài 
chó sói để đôi phó; nếu quân ma làm hình dáng loài 
chó sói; thì mình phải hóa làm hình dáng loài bảo 
để đối phí; nếu quân ma làm hình dáng loài báo, 
thì minh phải hóa làm hình dáng loài cọp để đối 
phó; nếu quân ma làm hình dáng loài cọp, thì mình 
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phải hóa làm sư tử để đối phó; nêu quân ma làm 
hình dáng sư tử, thi mình phải hóa làm lân- rông để 
đối phó; nêu quan ma làm hình dáng lần- -Tông, thì 
mình phải hóa làm lửa mạnh đề đôi phó; nếu quân 
ma làm hình dáng lửa mạnh, thì mình phải hóa làm 
mưa lớn để đối phó; nêu quân ma hóa làm hình 
dáng mưa lớn, thì minh phải hóa làm tàn che lớn 
để đối phó. Chủng loại đôi phó như vậy có vô 
lượng chủng loại. Lại hóa làm đài cao bằng Phệ- 
lưu-ly kiên cô, thân tuy ở trong đó mà có thê nhìn 
thây rất xa; dưới mặt đất phía trước chỗ ngôi, hóa 
làm chủng loại có thể phát ra sắm sét gầm vang. 

Dấy lên những sự biên hóa này rôi, lại tự nghĩ 
răng: Đời trước mình không ngăn cản người khác 
tu thiện? Liên khởi lên trí Túc trú tùy niệm chứng 
về Minh, tự thấy đời trước không hê làm chướng 
ngại những người tu thiện, mà chính là dùng đủ 
loại những vật dụng tu thiện để cung cấp giúp đỡ 
cho họ. 

Lại tự mình tư duy: Không lẽ thiện nghiệp của 
mình kém hơn thiện nghiệp của ma kia? Tư duy rôi 
liền thây Ma vương ở đời trước, chỉ từng tổ chức 
một hội bố thí Vô giá (Vô giá hội: Bồ thí không 
ngăn cản), Ở trong hội ây có một vị Độc GIác, nhờ 
vào thiện nghiệp ây nay được sinh lên cõi trời; tự 
thây mình ở đời trước tổ chức trăm ngàn vạn ức 
hội Vô giá, số lượng ấy khó biết hết, Phật-Độc giác 

.. Ởở trong các hội có trăm ngàn vạn ức vị, sỐ lượng 
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cũng khó biết hết. 

Lại tự mình tư duy: Phước bố thí của mình thì 
ma kia hãy còn không thể so sánh với nhau, huông 
là vô lượng thiện nghiệp như GIới- Định thì ma kia 
đêu hết phân hay sao? Dây lên ý niệm này rôi, thân 
thăng đứng ý trong sáng mả ngôi trang nghiêm. 
Sau đó Ma Vương, dẫn theo ba mươi sáu Câu-chi 
quần ma, tất cả đều hiện ra các loại hình tướng 
đáng sợ, cầm giữ vũ khí đánh nhau với vô biên 
chủng loại sắc thái, bao trùm phạm v1 ba mươi sáu 
Du-thiện-na, cùng lúc lao nhanh đến dưới tắn cây 
Bô-đê. 

Lúc bấy gIỜ Bồ-tát bảo với Ma vương răng: 
Xưa ông chỉ tô chức một hội bồ thí lớn mà tác dụng 
thần kỳ hãy còn như vậy, Ta ở xưa kia tổ chức trăm 
ngàn vạn ức hội Vô giá, số lượng ấy khó biết hết, 
huông hồ công đức khác thì ông đều hết phân, tại 
sao đên đây muốn làm phiên nhau vậy? Lúc ây Ma 
vương xấu ác nói với Bô-tát: Công đức của Ta lây 
ông làm chứng, công đức của ông thì ai lại làm 
chứng? Bỏ- -tát liên duỗi tay trang nghiêm băng 
tướng tốt vỗ vào mặt đất phía trước chỗ ngôi, lúc 
ây dưới mặt đất kia phát ra sâm sét gầm vang, sáu 
loại chân động dữ dội. Quân ma đã nghe mà kinh 
hãi rút lui tán loạn, biết. mình không phải là đối thủ 
cho nên tất cả tự trở về cung của mình. Bồ-tát đã 
thành tựu sự nghiệp sinh ra mắt tai chỉ neghe- thây 
xa nhất là một Du-thiện-na; quân ma đã cách xa, 
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muốn nghe tiếng của chúng có bình luận điều gì, 
liên khởi lên Thiên nhĩ; đã nghe rõ tiếng rồi, muôn 
trồng thây sắc mặt của chúng đang hiện ra như thế 
nào, lại khởi lên Thiên nhãn; đã trông thây sắc mặt 
rồi, muốn biết tâm của chúng đang suy nghĩ thế 
nào, khởi lên Tha tâm Thông, biết tâm của Thiên 
chúng- -Đế Thích sinh niềm vui mừng, tâm của 
quyên thuộc Ma vương sinh ra ganh ghét bực tức. 

"Bồ-tát ngay sau đó lại tư duy kỹ càng, vì sao 
quần ma phát khởi sự việc xấu ác này? Biết rõ phát 
khởi sự việc xấu ác đêu bởi vì năm dục, đăm say 
năm dục đều bởi vì phiên não. Đã chán ngán phiền 
não liên hết sạch các lậu, chứng được Vô thượng 
Chánh đắng Bồ- đề. \ 

Vì vậy, muốn lần lượt làm cho ma oán phải 
hàng phục, cho nên đầu-giữa và cuỗi đêm đêu dây 
khởi Thông-Minh. 

Lúc Hiện quán về Đề thì đầu tiên ở đâu mà 
được chứng tịnh, là Phật-là pháp hay là Tăng? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của nga khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Đôi với bốn Thánh đế Hiện quán cùng một lúc. 
Như Luận giả Phân Biệt đã nói. 

Hỏi: Tại sao vị ấy đưa ra cách nói này? 

Đáp: Vị ấy dựa vào kinh, như "Đức Thế Tôn 
nói: Nêu đôi với Khô đề không có gì nghi hoặc, thì 
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đối với Tập-Diệt-Đạo để cũng không có gì nghi 
hoặc." Đã lập tức không có gì nghi hoặc gì đối với 
bốn Để, cho nên biết Hiện quán nhất định mau 
chóng chứ không phải là từ từ. Vì ngăn chặn ý đó 
để hiện bày lúc Hiện quán, đối với bốn Thánh đề 
nhất định từ từ chứ không phải là mau lẹ, nếu 
không như vậy thì trái với kinh. Như trong kinh 
nói: "Trưởng giả Cắp-cô-độc đi đến nơi Đức Phật, 
đảnh lễ dưới chân Đức Phật rôi thưa với Đức Phật 
răng: Thưa Đức Thê Tôn! Các sư Du-già đối với 
bốn Thánh đề, là mau chóng Hiện quán hay là từ 
từ hiện quán? Đức Phật bảo với Cư sĩ: Các sư Du- 
giả đối với bôn Thánh để nhất định từ từ Hiện 
quán, như pháp từ từ bước lên bốn bậc thang." 

Hỏi: Nếu từ từ Hiện quán đối với bốn Đề, thì 
làm sao giải thích thông suốt về kinh mà Luận giả 
Phân Biệt đã dẫn chứng? 

Đáp: Kinh mà vị ấy đã dẫn chứng nên nói như 
vậy: Nếu đôi với Đạo để không có gì nghĩa hoặc, 
thì đôi với Khổ- -Tập- -Diệt đề cũng không có gì nghĩ 
hoặc. Nhưng mà không nói ra như vậy, thì nên biết 
là có ý nghĩa khác. Nghĩa là kinh ây nói đến người 
đã đạt được quả, nêu đối VỚI Khô đề không có gì 
nghi hoặc, thì đối với ba Đề còn lại cũng không có 
nghi hoặc, bởi vì nghi ngờ sai lạc về bôn Đề đều 
đã đoạn trừ. 

Tôn giả Thê Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Ý 
trong kinh ấy nói: Nghi không hiện hành. Nghĩa là 
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sư Du-già, nêu đối với Khô để đã tiễn vào Hiện 
quán không có gì nghi hoặc, thì đôi với ba Đề còn 
lại vn có nghi hoặc, có thể tuy chưa đoạn mà vĩnh 
viễn không hiện hành, bởi vì lúc ấy đã đạt được Phi 
trạch diệt." 

Đại đức nói rằng: "Nếu ban đầu có thê tiến vào 
Chánh tánh ly sinh, thì đối với các Đề quý báu đêu 
øọI1 là hiện Tín." 

Hỏi: Đại đức kia cũng nói đối với bôn Thánh 
để vào lúc đạt được Hiện quán thì từ từ mà không 
phải là mau chóng, nay tại sao đưa ra cách nói này? 

Đáp: VỊ ây nói nêu lúc trú vào Khô pháp nhẫn, 
nếu đối với bốn Đề đều không đạt được Tín thì 
chắc chăn không có nghĩa về Trú. Như cầm đô vật 
băng đất nung đi lên trên gác cao ném vào mặt đất, 
trong thời gian chưa đến mặt đất tuy chưa vỡ mà 
chắc chăn sẽ vỡ, cho nên cũng mang lấy tên gọi là 
vỡ; ở đây cũng như vậy. 

Vì thê cho nên để ngăn chặn tông chỉ của người 
khác đã nói và hiện bày về Chánh lý mà soạn ra 
phân luận này. 

Trong này, Phật nghĩa là các pháp Vô học trong 
thân Phật, duyên với Tín vô lậu kia, gọi là Phật 
chứng tịnh. 

Trong này, Pháp nghĩa là pháp học-Vô học như 
ba căn vô lậu... trong thân Độc giác, các pháp Học 
như hai căn vô lậu... trong thân Bồ- tát, và ba để 
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Khô-Tập-Diệt duyên với Tín vô lậu kia, gọi là 
Pháp chứng tịnh. 

Trong này, Tăng nghĩa là pháp Học-Vô học 
trong thân Thanh văn, duyên với Tín vô lậu kia, 
gọi là Tăng chứng tịnh. Các Giới vô lậu gọi là CHới 
chứng tịnh, tự tánh thanh tịnh dựa vào Chứng mà 
dây khởi, cho nên cũng gọi là Chứng tịnh. 

Nếu lúc Hiện quán về Khốổ-Tập-Diệt thì đầu 
tiên được chứng tịnh đôi với pháp, lúc Hiện quán 
về Đạo thì đầu tiên được Chứng tịnh đối với Phật- 
Pháp- Tăng. 

Trong này, lúc Hiện quán về Khô thì đầu tiên 
được Chứng tịnh đôi với pháp, nghĩa là ngay nơi 
pháp Khô đạt được Tín vô lậu. 

Hiếp Tôn giả nói: "Lúc bấy giỜ đối với Khô tin 
là có sai lầm tai họa, cũng đối với Khô diệt tin là 
có lợi ích thù thăng, đó là Khổ này diệt đi rất là 
thanh tịnh tuyệt vời, Khổ thô lậu thâp hèn như vậy 
diệt đi thì thật là vui sướng thay!" 

Lúc Hiện quán về Tập thì đầu tiên được Chứng 
tịnh đôi với Pháp, nghĩa là ngay nơi pháp Tập đạt 
được Tín vô lậu. 

Hiếp Tôn giả nói: "Lúc bấy gIỜ đối với Tập tin 
là có sai lâm tai họa, cũng đôi với Tập diệt tin là có 
lợi ích thù thắng, đó là Tập này diệt đi rất là thanh 
tịnh tuyệt vời, Tập thô lậu thập hèn như vậy đi thật 
là vui sướng thay!" 
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Lúc Hiện quán về Diệt thì đầu tiên được Chứng 
tịnh đối với Pháp, nghĩa là ngay nơi pháp Diệt đạt 
được Tín vô lậu, tin vào lợi ích thù thăng của Diệt 
rất là thanh tịnh tuyệt vời, đó là pháp hữu lậu hoàn 
toàn văng bặt rỗng rang thật là vui sướng. 

Hỏi: Lúc đạt được Hiện quán đối với ba Thánh 
đề, mỗi một Thánh đề đều đạt được hai loại Chứng 
tịnh, đó là Tín và GIới, tại sao trong này chỉ nói đạt 
được Tín? 

Đáp: Nên nói đạt được hai loại mà không nói, 
thì phải biết là trong này có cách nói khác. Lại nữa, 
trong này không những hỏi về người nào đạt được 
mây loại Chứng tịnh, làm còn hỏi đến người nào 
đạt được mây duyên Chứng tịnh thuộc Bảo nào? 
Giới không có sở duyên, cho nên tuy đạt được mà 
không nói đến. 

Có người đưa ra cách nói này: Đầu tiên được 
Chứng tịnh đối với pháp, không nói là chỉ có thê 
duyên với Pháp Chứng tịnh, chỉ nói đối với Pháp 
mà được Chứng tịnh, Tín và GIới cùng nhờ vào 
Pháp bảo mà đạt được, cho nên đều được gọi là 
Pháp Chứng tịnh. 

Lúc Hiện quán về Đạo thì đầu tiên được Chứng 
tịnh đối với Phật- Pháp-Tăng, các Sư nước ngoài 
đưa ra cách nói như vậy: "Lúc Hiện quán về Đạo, 
trong ba sát-na tức là hiện tại Tín và tùy chuyển 
Giới, nên biết có đủ nghĩa của bốn Chứng tịnh, 
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nghĩa là ngay Tín này duyên với pháp Vô học trong 
thân Phật, cho nên gọi là Phật Chứng tịnh; Tín này 
lại duyên với pháp Học-Vô học trong thân Độc 
giác, các pháp Học trong thân Bô-tát, cho nên gọI 
là Pháp Chứng tịnh; Tín này lại duyên với pháp vô 
lậu trong thân Thanh văn, cho nên gọi là Tăng 
Chứng tịnh. Tùy chuyên Giới này gọi là Giới 
Chứng tịnh." 

Lời bình: Họ không nên đưa ra cách nói này, 
bởi vì lúc hiện tại Tín duyên chung với pháp vô lậu 
của ba Thừa, chỉ tạp duyên thuộc về Pháp Chứng 
tịnh. Nhưng ngay lúc Tín này hiện rõ ở trước mắt, 

cũng tu Tín trong nhiêu sát-na thuộc VỊ lai, ở trong 
Tín thuộc vô lượng sát-na này, nêu có lúc chỉ 
duyên với pháp Vô học của Phật thì gọi là Phật 
Chứng tịnh; nêu có lúc chỉ duyên với pháp Vô lậu 
của Độc giác và Bỏ-tát, thì duyên không xen tạp 
thuộc về Pháp Chứng tịnh; nếu có lúc chỉ duyên 
với pháp Học-Vô học trong thân Thanh văn thì gọl 
là Tăng Chứng tịnh. Nếu có lúc duyên xen tạp với 
pháp vô lậu trong thần Phật-Độc giác và Bô-tát; 
nếu có lúc duyên xen tạp với pháp vô lậu trong thân 
Phật và Thanh văn; nêu có lúc duyên xen tạp với 
pháp vô lậu trong thân Độc giác, Bồ-tát và Thanh 
văn. Nếu có lúc duyên xen tạp với pháp vô lậu 
trong thân Phật và Độc giác, Bộ- tát, Thanh văn; thì 
đêu là duyên xen tạp thuộc về pháp Chứng tịnh. 
Tín hiện tại-vị lai và tùy chuyến Giới là Giới 
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Chứng tịnh. 

Như phân vị Kiến đạo lúc hiện quán về Đạo về 
ba sát-na, lúc Đạo loại trí nên biết cũng như vậy. 
Có điểm sai biệt là trong ba sát-na thì chỉ tu các 
Tín và Giới duyên với Đạo, Đạo loại trí thì tu các 
Tín và Giới duyên với bốn Đề. 

Hỏi: Diệt đểế-Đạo để là sự thanh tịnh, là nơi 
đáng tin, lúc hiện quán hai đề này thì có thể được 
Chứng tịnh; Khô đề-Tập đề là sự tạp nhiễm, không 
phải là nơi đáng tin, bởi vì là nơi nương tựa của các 
ác hành-điên đảo-phiên não, lúc Hiện quán hai Đề 
kia thì làm sao cũng được Chứng tịnh? 

Đáp: Bởi vì hai duyên mà được Chứng tịnh: 

1. Bởi vì có thể tin. 

2. Bởi vì có thê câu. 

Đối với Diệt đê-Đạo đề bởi vì hai duyên đây đủ 
mà được Chứng tịnh; đôi với Khô đê-Tập đề chỉ 
bởi vì một duyên mà được Chứng tịnh, đó là có thể 
tin mà không phải là có thê câu. Như người đào hỗ 
ở nơi có vật báu.. .› TBƯỜI ây có tin-có cầu đôi với 
nơi này; nêu người đào hô ở nơi không có vật 
báu..., thì người ây có tin-mà không có câu, nơi 
này tuy không có những vật báu-nước trong..., 
nhưng có công việc mà phải đảo bới nơi ây. Ở đây 
cũng như vậy, cho nên không có øì saI. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Các sư Du-già, trước tiên thấy Khổ- Tập có sai lầm 
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tai họa, về sau đôi với Diệt-đạo thấy có lợi ích thù 
thắng, đó là Diệt-Đạo này rất là thanh tịnh tuyệt 
VỜI, bởi vì vĩnh viễn chấm dứt và có năng lực trừ 
bỏ Khổ đề- - Tập đề xấu ác như vậy. Vì vậy hành giả 
đối với Khô đề- Tập đề tuy không hề mong cầu mà 
cũng được Chứng tịnh." 

Hiếp Tôn giả nói: "Các sư Du-già, vì sự bức 
bách phiền muộn của Khô đề và Tập đề, cho nên 
đối với Diệt-Đạo thấy có lợi ích thù thăng, ví như 
có người do mưa gió bức ngặt, thì thấy mái nhà là 
nơi có thê quay về nương tựa, cho nên đối với Khố- 
Tập tuy không hề mong cầu mà cũng được Chứng 
tịnh." 

Các sư Du-già, đều đôi với Diệt để do hai 
duyên mà được Chứng tịnh: 

1. Do đáng tin cậy. 

2. Do đáng mong câu. 

Không phải là đối với Đạo để đều do hai duyên 
mà được Chứng tịnh, nghĩa là người Tùy tín hành 
đối với đạo của Tùy tín hành và Tùy pháp hành, 
cùng do hai duyên mà được Chứng tịnh; đối với 
đạo của Tùy tín hành, chỉ do một duyên mà được 
Chứng tịnh, đó là đáng tin cậy chứ không phải là 
sự mong câu. Người Tín thắng giải đối với đạo của 
Tín thăng giải và Kiên chí, củng. do hai duyên mà 
được Chứng tịnh. Nếu người Kiến chí thì đối với 
đạo của Kiên chí, do hai duyên đầy đủ mà được 
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Chứng tịnh; đôi với đạo của Tín thăng giải, chỉ do 
một duyên mà được Chứng tịnh, đó là đáng tin cậy 
chứ không phải là sự mong câu. Thời giải thoát đôi 
với đạo của Thời giải thoát và Bất thời giải thoát, 
củng do hai duyên mà được Chứng tịnh. Bất thời 
giải thoát đôi với đạo của Bất thời giải thoát, do hai 
duyên đây đủ mà được chứng tịnh; đối với đạo của 
Thời giải thoát, chỉ do một duyên mà được Chứng 
tịnh, đó là đáng tin cậy chứ không phải là sự mong 
cầu. Thanh văn Thừa đôi với đạo của ba Thừa, đêu 
do hai duyên mà được Chứng tịnh. Độc giác Thừa 
đối với đạo của Thừa trên mình và Thừa của mình, 
cùng do hai duyên mà được Chứng tịnh; đối với 
đạo của Thanh văn Thừa, chỉ do một duyên mà 
được Chứng tịnh, đó là đáng tin cậy chứ không 
phải là sự mong cầu. Phật Thừa đối với đạo của 
Phật Thừa, do hai duyên đầy đủ mà được Chứng 
tịnh; đôi với đạo của hai Thừa, chỉ do một duyên 
mà được Chứng tịnh, đó là đáng tin cậy chứ không 
phải là sự mong câu. 

Hỏi: Nếu duyên với pháp Vô học trong thân 
Xá-lợi-tử mà khởi lên Tín vô lậu, thì đó là Pháp 
Chứng tịnh, hay là Tăng Chứng tịnh? Giả sử như 
vậy thì có gì sai? Nếu là pháp Chứng tịnh, thì đó là 
duyên với pháp Vô học của Thanh văn mà khởi 
lên, làm sao gọi là Pháp Chứng tịnh? Nếu là Tăng 
Chứng tịnh, thì tại sao chỉ có một Bồ-đặc- -ø1à-la mà 
được gọi là Chúng? 
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Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Là Tăng Chứng 
tịnh. 

Hỏi: VỊ ây đã chỉ có một mình thì làm sao gọi 
là Tăng? 

Đáp: Xá-lợi-tử là bậc tôn quý-thù thăng nhất 
trong Thanh văn Thừa, tuy là chỉ có một Bô-đặc- 
già-la, mà Tăng Chứng tịnh dựa vào pháp để kiến 
lập, chứ không phải là dựa vào Bồ-đặc-già-la, bởi 
vì duyên với pháp Vô học của Thanh văn Thừa mà 
khởi lên Tín vô lậu, chứ không phải là Tín vô lậu 
duyên với hữu tình giả tạm. 

Nếu dựa vào Vị chí Định, chưa từng đạt được 
Phật Chứng tịnh hiện rõ ở trước mắt, thì hiện tại tu 
hai chứng tịnh, vị lai tu bốn Chứng tịnh; từng đạt 
được Phật Chứng tịnh hiện rõ ở trước mắt, thì hiện 
tại tu hai Chứng tịnh, vị lai không có. Cho đến dựa 
vào Tĩnh lự thứ tư, nên biết cũng như vậy. 

Nếu dựa vào Vô-sắc Định, lúc Phật Chứng tịnh 
chưa từng đạt được hiện rõ ở trước mắt, thì hiện tại 
tu một Chứng tịnh, vị lai tu bốn Chứng tịnh; lúc 
Phật Chứng tịnh đã từng đạt được hiện rõ ở trước 
mắt, thì hiện tại tu một Chứng tịnh, vị lai không có. 
Như Phật Chứng tịnh, nên biết ba Chứng tịnh còn 
lại cũng như vậy; có điểm sai biệt là trong Vô-sắc 
Định không có Giới Chứng tịnh. 

Hỏi: Vì sao kiến lập bốn Chứng tịnh? Bởi vì tự 
Thẻ, hay là vì sở duyên? Nếu vì Tự thể thì chỉ cần 
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có hai, đó là Tín và Giới. Nếu vì sở duyên thì chỉ 
cần có ba, đó là Phật-Pháp-Tăng Chứng tịnh, bởi 
vì Giới không có sở duyên. 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Cũng vì tự thê- 
cũng vì sở duyên mà kiến lập bốn Chứng tịnh, 
nghĩa là dùng tự Thế mà kiến lập Giới Chứng tịnh, 
bởi vì Hoặc không có sở duyên; dùng sở duyên mà 
kiên lập ba Chứng tịnh còn lại, bởi vì Tín duyên 
với Tam bảo. 

Như dùng tự Thể-dùng sở duyên mà kiến lập, 
dùng tự Thê-dùng Tam Bảo, dùng tự Thê-dùng tùy 
niệm mà kiến lập, nên biết cũng như vậy. Đó gọi 
là bồn tánh- -tướng phân- -tự Thế- -ngã vật-tự tánh của 
Chứng tịnh. Đã nói về tự tánh, nguyên cớ nay sẽ 
nói đên. 

Hỏi: Vì sao gọi là Chứng tịnh, Chứng tịnh là 
nghĩa gì? 

Đá áp: Tình nghĩa là Tín và Giới, bởi vì lìa bỏ 
cầu uế; đối với bốn Thánh để quán sát từng Đề 
riêng biệt, trù lượng từng Đề riêng biệt, giác chứng 
từng Đề riêng biệt, mà đạt được pháp tịnh này cho 
nên gọi là Chứng tịnh. 

Hiếp Tôn giả nói: "Pháp tịnh này nên gọi là Bất 
hoại. Tịnh nói là Bất hoại, bởi vì không bị Bất tín 
và các ác giới làm cho phải phá hoại. Tịnh nghĩa là 
thanh tịnh, Tín là tướng thanh tịnh của tâm, Giới là 
tướng thanh tịnh của Đại chủng." 
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Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
“Pháp này nên gọi là Tịnh không đoạn mất, nghĩa 
là đạt được pháp này rôi, không có Sa-môn Bà-la- 
môn... nào có khả năng làm cho mất đi, khiến cho 
đoạn dứt. Như trong kinh nói: Pháp này gọi là Kiến 
làm cho mất đi, khiến cho căn ây đoạn hoại. " 

Đại đức nói rằng: "Nếu đối với Phật pháp 
không có thê quán sát- trù lượng- -giác chứng, thì 
Tín-Giới đã đạt được dễ dàng có thê lay động thay 
đối, như thuyên trên mặt trước. Nêu đối với Phật 
pháp có thê quán sát-trù lượng-giác chứng chính 
xác, thì Tín-Giới đã đạt được không thể nào lay 
động biến chuyền, bởi vì giỗng như cột đá vữn 
vàng. Pháp này đích thực nên gọi là Tịnh bât 
động." 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Bồn loại như vậy nên gọi Kiến tịnh, bởi vì thây rõ 
bốn Thánh đề mà đạt được pháp tịnh này; hoặc nên 
øọI1 là Tuệ tịnh, bởi vì Thánh tuệ cùng chuyền." 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn trước tiên nói về Phật 
Chứng tịnh, cho đến sau cùng nói về Giới Chứng 
tịnh? 

Đáp: Nêu đưa ra cách nói này, thì bởi vì pháp 
thứ tự tùy thuận với văn từ. Lại nữa, bởi vì pháp 
thứ tự tùy thuận với người nói-người tiếp nhận- 
người g1ữ gìn. 

Lại nữa, Phật là người chủ động nói cho nên 
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thuận theo đầu tiên, Tín pháp là điêu được nói đến 
cho nên thuận theo sau, Tín Tăng là điều đã làm 
cho nên thuận theo sau, Tín Giới là nơi an trú của 
Tăng cho nên nói cuỗi cùng. 

Lại nữa, Phật như thây thuốc ø1ỏ1 cho nên thuận 
theo đầu tiên, Tín pháp như lúc không có bệnh cho 
nên thuận theo sau, Tín Tăng như người khám 
bệnh cho nên thuận theo sau, Tín Giới như vị thuốc 
tuyệt vời cho nên nói sau cùng. 

Lại nữa, Phật như người chủ buôn có năng lực 
chỉ rõ đường đi cho nên thuận theo đầu tiên, Tín 
pháp như hòn đảo quý báu là nơi đích thực hướng 
đến cho nên thuận theo sau, Tín Tăng như bạn 
buôn có năng lực làm bạn đường giúp nhau cho 
nên thuận theo sau, Tín gIỚI như lương thực tiền 
bạc có thể đích thực duy trì giữ gìn cho nên nói sau 
cùng. 

Lại nữa, Phật như người lái thuyên cho nên 
thuận theo đầu tiên, Tín pháp như bờ bên kia cho 
nên thuận theo sau, Tín Tăng như bạn cùng ởi 
thuyền cho nên thuận theo sau, Tín Giới như tàu 
thuyên-bèẻ mảng cho nên nói sau cùng. 

Bởi vì những duyên này, cho nên bốn Chứng 
tịnh này thuận theo thứ tự như vậy. 

Như trong kinh nói: "Giới mà bậc Thánh yêu 
quý không phá hỏng- không chọc thủng không xen 
tạp-không xâu ác, do bậc Thánh tiếp nhận sử dụng 
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chứ không phải là do phàm giữ lấy, người trí đã ca 
ngợi, có thê dễ dàng đến nơi cuỗi cùng, có thê dễ 
dàng làm cho phát sinh. " 

Hỏi: Vì sao gọi là Giới mà bậc Thánh yêu quý? 

Đáp: Bởi vì là nơi nương tựa của các công đức, 
nghĩa là các Thánh giả yêu thích công đức cho nên 
yêu quý Giới này. Như người yêu quý vật báu cũng 
coi trọng đô đựng vật báu; như vậy Thánh giả yêu 
thích vật báu công đức của pháp phân Bỏ đề thanh 
tịnh, cho nên cũng yêu quý đô đựng mà Giới đã 
nương tựa như vậy. Lại nữa, Thánh giả chán ghét 
các Giới rách hỏng-Giới xấu ác, Giới có năng lực 
đối trị với Giới rách hỏng-xâu ác, cho nên Thánh 
giả yêu quý Giới? Lại nữa, Thánh giả chắn ghét 
các nẻo hiệm ác, Giới có năng lực vượt lên trên các 
nẻo hiểm ác, cho nên Thánh giả yêu quý Giới. Lại 
nữa, Thánh giả chán ghét sinh tử lưu chuyền, Giới 
có năng lực vượt lên trên sinh tử lưu chuyền, cho 
nên Thánh giả yêu quý GIới. Lại nữa, Thánh giả 
yêu quý Niết-bản, Giới có năng lực hướng đến 
Niết-bàn, cho nên Thánh giả yêu quý Giới. 

Như trong kinh nói: "Giới có năng lực lần lượt 
chuyền tiếp hướng về Niết-bàn, cho nên Thánh giả 
yêu quý và vuI với GIỚI." 

Hỏi: Không phá hỏng-không chọc thủng- 
không xen tạp-không xấu ác, bốn câu như vậy có 
øì sai biệt? 
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Đáp: Có nơi nói không có sai biệt, bởi vì bốn 
loại như vậy, thanh âm tuy có khác mà nghĩa không 
có khác nhau, như luận Tập Dị Môn nói: "Đôi với 
các Giới này luôn luôn thực hiện-luôn luôn chuyền 
biến, khuyến khích thực hiện- khuyến khích 
chuyền biến, cũng gọi là không phá hỏng, cũng gọi 
là không chọc thủng, cũng gọi là không xen tạp, 
cũng øọI là không xâu ác." Vì vậy biết là bón loại 
này thanh âm khác mà nghĩa giông nhau. 

Có nơi nói bỗn loại này cũng có sai biệt, đó là 
tên gọi đã có sai biệt, loại này gọi là không phá 
hỏng, loại này gọi là không chọc thủng, loại này 
øọI1 là không xen tạp, loại này gọi là không xấu ác. 

Lại nữa, đối với tụ phạm thứ nhất không vượt 
qua sai trái, cho nên gọi là không phá hỏng; đôi với 
tụ phạm thứ hai không vượt qua sai trái, cho nên 
gọi là không chọc thủng; đối với tụ phạm thứ ba- 
thứ tư không vượt qua sai trải, cho nên gọi là không 
xen tạp; đối với tụ phạm thứ năm không vượt qua 
sai trái, cho nên gọi là không xen tạp; đôi với tụ 
phạm thứ năm không vượt qua sai trái, cho nên gọi 
là không xấu ác. 

Lại nữa, không vượt qua sai trái cho nên gọi là 
không phá hỏng, không dựa vào tham cho nên gọi 
là không chọc thủng, không dựa vào sân cho nên 
øọI1 là không xen tạp, không dựa vào s1 cho nên gọi 
là không xấu ác. 
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Lại nữa, không vượt qua sai trái cho nên gọi là 
không phá hỏng, dựa vào không tham cho nên gọi 
là không chọc thủng, dựa vào không sân cho nên 
øọI1 là không xen tạp, dựa vào không s1 cho nên gọi 
là không xấu ác. 

Lại nữa, không vượt qua sai trái cho nên gọi là 
không phá hỏng, dựa vào Xa-ma-tha cho nên gọi 
là không chọc thủng, dựa vào Tỳ-bát- xá-na cho 
nên gọi là không xen tạp, có thể đoạn phiền não 
cho nên gọi là không xấu ác. 

Lại nữa, không vượt qua sai trái cho nên gọi là 
không phá hỏng, không bị sự tìm kiêm xấu ác làm 
cho tôn hoại cho nên gọi là không chọc thủng, tự 
Thê an trú vững chắc cho nên gọi là không xen tạp, 
rất thanh tịnh cho nên gọi là không xâu ác. 

Lại nữa, tự tánh vững vàng mạnh mẽ cho nên 
gọi là không phá hỏng, lìa xa những việc làm sai 
trái cho nên gọi là không chọc thủng, không phạm 
vào giới xấu ác làm cho lẫn lộn với nhau cho nên 
gọi là không xen tạp, không rời bỏ ý thích tốt lành 
cho nên gọi là không xấu ác. 

Trong này lại nói, do bậc Thánh tiếp nhận sử 
dụng, là nơi nương tựa của các công đức; không 
phải là do phàm phu giữ lây, là không phải các dị 
sinh chấp vào Giới thanh tịnh này làm đạo thực sự; 
người trí đã ca ngợi, là Phật và đệ tử của Phật đã 
ca ngợi; có thê dễ dàng đến nơi cuỗi cùng, là cùng 
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lúc trọn vẹn đây đủ, có thể dễ dàng làm cho phá 
sinh, là có năng lực dẫn đến quả yêu quý. 

Như trong kinh nói: "Có voI chúa to lớn dùng 
Tín làm tay, dùng Xả làm ngà, dùng Tuệ làm đầu, 
dùng Niệm làm cô, ở trên hai vai mang nhiều pháp 
thiện." 

Hỏi: Tại sao Đức Thế Tôn nói dùng Tín làm 
tay? 

Đáp: Bởi vì giữ lấy pháp thiện, như voi có tay 
có thê giữ lấy nhiêu vật hữu tình-vô tình, như vậy 
Thánh giả có bàn tay của Tín, cho nên có thể giữ 
lây. các loại pháp thiện vi diệu, vì thê cho nên Đức 
Thế Tôn nói dùng Tín làm tay. Như trong kinh nói: 
”T-kheo nên biêt! Trong cõi trời luôn luôn có bốn 
thanh âm khởi lên. Thế nào là bôn? Đó là nêu ở nơi 
này có đệ tử bậc Thánh thành tựu phân lớn trú vào 
Phật Chứng tịnh, lúc bây ø1ờ thành tựu Phật Chứng 
tịnh, thì chư Thiên vui mừng hớn hở cao tiếng nói 
tO răng: Trước đây tôi thành tựu Phật Chứng tịnh 
cho nên đã sinh đến nơi này, nay đệ tử bậc Thánh 
thành tựu phân lớn trú vào Phật Chứng tịnh, cho 
nên cũng sẽ sinh trong chúng đồng phân với tôi, 
làm bạn cùng với tôi, thật là vui sướng thay!" 
Thành tựu phân nhiêu trú vào ba Chứng tịnh còn 
lại, nói rộng ra cũng như vậy. 

Hỏi: Đệ tử bậc Thánh nơi này và chư Thiên kia, 
đều thành tựu đây đủ bốn loại Chứng tịnh, tại sao 
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nói có người thành tựu phần lớn trú vào Thân 
Chứng tịnh, cho đến nói có người thành tựu phân 
lớn trú vào Giới Chứng tịnh? 

Đáp: Dựa vào lúc tu gia hạnh tiễn vào pháp mà 
nói, nghĩa là hoặc có hành giả cầu mong Phật 
Chứng tịnh, chịu khó tu gia hạnh mà tiên vào 
Thánh đạo, cho đến hoặc có hành giả cầu mong 
Giới Chứng tịnh, chịu khó tu gai hạnh mà tiễn vào 
Thánh đạo, cho nên nói như vậy, Lại nữa, dựa vào 
phân nhiều yêu thích tác ý mà nói, nghĩa là hoặc có 
hành giả phần nhiêu yêu thích tác ý duyên với Phật, 
cho đên hoặc có hành giả phân nhiêu yêu thích tác 
ý duyên vào Giới, cho nên nói như vậy. 

Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với Tỳ- 
kheo: Nêu có người tin và vui với điều ông đã nói, 
thì ông nên thương xót phương tiện vì họ nói về 
bốn loại “Chứng tịnh, khuyến khích làm cho an trú 
để tự điều phục mình. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
đối với bôn Đại chủng có thể làm cho biên đổi, 
thành tựu bốn Chứng tịnh như vậy thì cuối cùng 
không có biến đối." 

Hỏi: Vì sao Đức Thể Tôn nói ra kinh này? 

Đáp: Bởi vi chỉ rõ nghi thức nói pháp của vị 
thây nói pháp, nghĩa là có người nói mả không biết 
người tiệp thu là có trình độ hay là không có trình 
độ, tùy tiện như vậy mà nói cho họ, khiến cho 
người tiếp điều kia, hoặc là sinh tâm khinh mạn, 
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hoặc là sinh tâm khiếp sợ, trông rỗng không được 
øì. Vì vậy Đức Thế Tôn nói: Nêu có người tin và 
vui với điêu ông đã nói, thì ông nên thương xót mà 
phương tiện nói cho họ, không được tùy tiện như 
thế! 

Lại nữa, bởi vì chỉ rõ cách báo ân thực sự của 
người báo ân. Như trong kinh khác nói: "hy -kheo 
nên biết! Nêu có người con hiêu thảo, một vai công 
cha-một vai gánh mẹ, trải qua trăm năm ởi khắp 
mọi nơi, hãy còn không phải là chân thật báo ân 
cha mẹ. Nếu có người con hiễu thảo, có thể khuyên 
khích cha mẹ, đối với Phật-Pháp-Tăng và các pháp 

về nhân quả..., chưa tin thì làm cho tin, tin rồi làm 
cho tăng lên; không có Giới thanh tịnh thì khuyến 
khích thọ trì CHới câm, có tánh tha, lam keo kiệt thì 
khuyên khích thực hành bô thí, không có Tuệ thủ 
thăng thì khuyến khích tu Tuệ thù thắng, khiến cho 
khéo léo an trú để tự điều phục mình, đó mới gọi 
là chân thật báo ân cha mẹ." Vì vậy trong kinh này 
dạy bảo về nghĩa thức nói pháp hợp với người 
nghe. 

Hỏi: Trong pháp của chư Phật có vô lượng 
chúng loại công đức pháp bảo, đều cần phải nói rõ 
ràng cho người khác, vì sao Ở đây chỉ khiến nói cho 
họ về bốn Chứng tịnh? 

Đáp: Nên biết trong này lây Chứng tịnh làm 
đâu, dù sao cũng phải khiến nói cho người khác về 
các công đức quý báu. 
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Hiếp Tôn giả nói: "Trong này, Đức Thế Tôn 
dùng thanh Chứng tịnh để nói về các Thánh đạo, 
nghĩa là các Thánh đạo hoặc là tương ưng, không 
là cùng có, nếu nói đên Tín thì nên biết là nói chung 
về Thánh đạo tương ưng, nếu nói đến Giới thì nên 
biết là nói chung vê Thánh đạo cùng có." 

Lại nữa, trong này sơ lược hiển bày về pháp 
môn bắt đầu tiễn vào, nghĩa là các công đức quý 
báu trong Phật pháp. hoặc là pháp thuộc về săc, 
hoặc là pháp thuộc vê phi sắc; nêu nói đến GIới thì 
nên biết là nói chung vê pháp bảo thuộc sắc, nếu 
nói đến Tín thì nên biết là nói chung về pháp thuộc 
phi sắc. 

Như sắc-phi sắc, như vậy tương ưng-không 
tương ưng, có sở y- không có sở y, có sở duyên, có 
hành tướng- không có hanh tướng, có cảnh sân 
không, có cảnh giác, là căn-không phải là căn . 
nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, bôn Chứng tịnh này có tướng bất hoại 
và tướng thành tựu, cho nên chỉ nói đến nó. 

Lại nữa, dựa vào bốn Chứng tịnh đã dẫn đến 
đăng lưu, thi thiết bôn quả Sa-môn thù thăng, cho 
nên chỉ nói đến nó. 

Lại nữa, bốn Chứng tịnh này có năng lực ngăn 
chặn sự sợ hãi nẻo ác và nghèo thiếu, cho nên chỉ 
nói đến nó. Bởi vì Giới có năng lực ngăn chặn sợ 
hãi nẻo ác, Tín có năng lực ngăn chặn sợ hãi nghèo 
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túng. Tuy Tín-Giới vô lậu không dẫn đến quả dị 
thục, mà Tín-Giới vô lậu nhất định cùng với Tín- 
Giới hữu lậu dẫn dắt phát sinh lẫn nhau, cho nên 
có năng lực ngăn chặn hai loại sợ hãi. 

Lại nữa, vì muốn phương tiện dẫn dắt có thê 
cảm hóa hữu tình ngoại đạo tiến vào Phật pháp. 
Nghĩa là các Tỷ-kheo hoặc có thần thuộc, trước kia 
là ngoại đạo vì tỉnh thân ái cho nên đến thăm hỏi 
lẫn nhau, lúc ấy các Tỳ-kheo không g1ữ ý với họ, 
ca ngợi Phật pháp-chê bai ngoại đạo, làm cho họ 
căm tức càng xa rời Phật pháp. Vì vậy Đức Thế 
Tôn bảo: Tỳ-kheo các ông, không có những đức 
như Lực-Vô úy-Đại bi..., không biết căn cơ ham 
muốn và tánh hạnh của hữu tinh, không nên tùy 
tiện nói pháp cho người khác. Nếu có người tin 
thích điều ông đã nói, thì ông nên thương xót tìm 
phương tiện nói về bốn loại Chứng tịnh cho họ, 
khuyến khích giúp cho an trú để tự điều phục mình. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì đôi với bôn Đại chủng 
có thê làm cho biên đối, thành tựu bốn loại Chứng 
tịnh như vậy thì cuỗi cùng không có biễn đối. 

Hỏi: Tánh của tất cả các pháp đều không biến 
đôi, tại sao chỉ nói đến bốn Đại chủng? 

Đáp: Muôn dùng bốn pháp để hiển bày bốn 
pháp. Lại nữa, các sư Du-già trước là quán xét bỗn 
Đại chủng không có tướng biến đối, sau thì quán 
xét tánh các pháp không biến đổi, tâm liên vui 
sướng, cho nên chỉ nói đến bốn Đại chủng. Lại nữa, 
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bởi vì bôn Đại chủng có năng lực duy trì tất cả sinh 
tử lưu chuyên, cho nên nói đến bôn Đại. Lại nữa, 
bởi vì Đại chủng có năng lực duy trì năm uấn làm 
cho không đoạn tuyệt, cho nên chỉ nói đến bốn Đại 
chủng. Lại nữa, các ngoại đạo nói Đại chủng có 
năm loại, tánh ấy thường tôn tại; vì đối trị điêu đó 
cho nên Đức Phật nói chỉ có bốn mà là vô thường, 
giả sử Đại chủng mà ông chấp là Thường có thê 
làm cho biến đối, đạt được Chứng tịnh thì cuối 
cùng không có biến đối. 

Như trong kinh nói: "Vua VỊ Sinh Oán có thể 
thành tựu Tín không có căn." 

Hỏi: Các pháp hữu vị, không có pháp nào 
không có căn, tại sao nói Tín ấy không có căn? 

Đáp: Bởi vì Tín này không có căn của Kiến 
đạo. Như trong kinh nói: "Đây gọi là Kiến làm căn 
tương ưng với trí chứng về Tín." Nghĩa là VỊ Sinh 
Oán đã thành tựu Tín mà không dựa vào Kiến đạo, 
cho nên gọi là Không có căn, nhưng, tâm Tín ấy 
kiên cô khó hủy hoại, như dựa vào Kiến đạo. 

Lại nữa, VỊ Sinh Oán đa thành tựu Tín không 
có thê thay đổi, như Tín vô lậu mà không có căn; 
Tín vô lậu dựa vào căn vô lậu, dùng trí vô lậu-căn 
thiện vô lậu làm căn bản. 

Lại nữa, Tín này không có nhân Đông loại cho 
nên nói là không có căn, nghĩa là từ vô thi đến nay 
chưa đạt được Tín kiên cô như vậy; ví như có cây 
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dựa vào đất mà mọc cành, tự mình đã không có 
sốc, cho nên gọi là cây không có gốc. 

Lại nữa, VỊ Sinh Oán đã thành tựu Tín. tự tánh 
kiên cố không do thân cận với Phật và chúng đệ tử 
của Phật mới có thể phát sinh, cho nên gọi là không 
có căn. Nhờ vào lực của Tín này, hoặc là cưỡi voI 
ngựa, hoặc ở trên lâu cao, từ xa trông thấy Đức Thế 
Tôn lập tức tự mình bước xuống đảnh lễ sát hai 
chân, do lực của Tín kiên cô hoặc là uy thần của 
Đức Phật không hề bị thương tổn. 

Lại nữa, VỊ Sinh Oán đã thành tựu Tín chưa 
tránh khỏi nơi nẻo ác, cho nên gọi là không có căn, 
sau đó mạng chung tạm thời rơi vào địa ngục nhận 
chịu một phân khổ đau rồi mới sinh lên cõi trời. 
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LUẬN THA TÂM TRÍ (Phân 6) 


Hỏi: Những người Dự lưu, đôi với điên đảo, 
mây loại đã đoạn, mây loại chưa đoạn? 

Đáp: Tất cả đã đoạn. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Có mười hai điên đảo, tám loại chỉ là do kiên mà 
đoạn, bốn loại øôm chung do tu làm đoạn. Như 
Luận giả Phân Biệt đã nói. 

Hỏi: VỊ ây dựa vào Lượng nào mà đưa ra cách 
nói như vậy? 

Đáp: Bởi vì dựa vào kinh. Nghĩa là trong kinh 

ói: "Đối với Vô thường khởi lên tưởng điên đảo- 
nụ điên đảo-kiến điên đảo cho là Thường; đối với 
Khô khởi lên Lạc, đối với Vô ngã khởi lên Ngã, 
đối với bất tịnh khởi lên Tịnh, là tưởng điên đảo- 
tâm điên đảo-kiến điên đảo." Vì vậy cho nên biết 
tất cả điên đảo có mười hai loại, trong đó tám loại 
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chỉ do kiến mà đoạn, đó là trong Thường-Ngã đều 
giữ lây ba loại, trong Lạc-Tịnh đều chỉ giữ lây kiến 
điên đảo; bốn loại gôm chung do tu ma đoạn, đó là 
trong Lạc-Tịnh đều giữ lây tưởng điên đảo và tâm 
điên đảo. Trong nảy, do kiến mà đoạn, là lúc Khô 
loại trí nhẫn hiện rõ ở trước mắt thì mới đoạn hoàn 
toàn; do tu mà đoạn, là lúc Định Km cang dụ hiện 
rõ ở trước mắt thì mới đoạn hoàn toàn. Vì ngăn 
chặn ý đó đề hiển bày các điên đảo chỉ có bốn loại, 
chỉ do kiến mà đoạn, cho nên soạn ra phân luận 
này. Nghĩa là ở đây hỏi răng những người Dự lưu 
đối với bốn điên đảo, có mây loại đã đoạn-mây loại 
chưa đoạn, tức là ngăn chặn điện đảo có mười hai 
loại; ở đây lại đáp răng tât cả đã đoạn, tức là ngăn 
chặn điên đảo gôm chung do tu mà đoạn, bởi vì 
không có Dự lưu đã đoạn pháp do tu mà đoạn. Vả 
lại, nêu điên đảo có mười hai loại bao gồm do tu 
mà đoạn thì trái với kinh. Như trong kinh nói: "Đức 
Phật bảo với Tỳ-kheo: Nếu người điện đảo do bốn 
loại điên đảo, thì nên biết kẻ ây là ngu phu dị sinh." 
Kinh này đã nói có bốn loại điên đảo, nên biết điên 
đảo không phải là mười hai loại. Đã nói người điện 
đảo do điên đảo, thì nên biết kẻ ấy là ngu phu dị 
sinh, cần phải biết là điên đảo không phải do tu mà 
đoạn. 

Hỏi: Nếu các điên đảo chỉ có bốn loại, thì kinh 
do Luận giả Phân biệt đã dẫn chứng nên thông hiểu 
thê nào? 
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Đáp: Hai loại tưởng và tâm thật sự không phải 
là điên đảo, nhưng bởi vì thân cận với điên đảo, 
tương ưng với điên đảo, cho nên cũng gọi là điên 
đảo. 

Hỏi: Nếu như vậy thì các sàm sở pháp như 
Thọ..., cũng nên gọi là điên đảo, bởi vì loại ây CÓ 
nghĩa tương tự với tâm và tưởng? 

Đáp: Thế gian chỉ đôi với hai loại tâm-tưởng 
mà nói đến tên gọi điên đảo, không phải là Thọ- 
Tư..., cho nên chỉ nói tâm-tưởng điên đảo, vì vậy 
Đức Phật thuận theo thế tục mà nói pháp. 

Hỏi: Bồn loại điên đảo này tự tánh là gì? 

Đáp: Kiến là tự tánh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong năm kiến có mây 
kiên làm tự tánh? 

Đáp: Loại này dùng hai kiến rưỡi do kiến khô 
mà đoạn đề làm tự tánh, đó là Hữu thân kiến-kiến 
thủ toàn phân và Thường kiến trong Biên chấp 
kiến; hai kiến rưỡi không phải là tự tánh điện đảo, 
đó là Tà kiến-Giới cắm thủ toàn phân và Đoạn kiến 
trong Biên chấp kiến. 

Có người đưa ra cách nói này: Bốn loại điên 
đảo này ở trong năm kiến thì ba kiến đều lấy một 
phân để làm tự tánh, đó là Ngã kiến trong Hữu thân 
kiến là tự tánh của Ngã điên đảo chứ không phải là 
Ngã sở kiên, Thường kiến trong Biên chấp kiến là 
tự tánh của Thường điên đảo chứ không phải là 
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Đoạn kiến, kiến chấp về Lạc-Tịnh do kiến Khổ mà 
đoạn trong Kiến thủ là tự tánh của Lạc-Tịnh điên 
đảo chứ không phải là Kiến thủ nào khác. 

Hỏi: Vì sao chỉ riêng loại này là điện đảo? 

Đáp: Bởi vì ba sự cho nên kiên lập điên đảo: 

I.Vì tánh suy đoán. 

2. VÌ tăng thêm saI lạc. 

3. Vì luôn luôn trái ngược. 

Tà kiến thuộc Đoạn kiến tuy là tánh suy đoán 
và luôn luôn trải ngược, mà không phải là tăng 
thêm sai lạc, bởi vì chuyển thành sự việc hư hoại. 
Giới câm thủ tuy là tánh suy đoán và tăng thêm sai 
lạc, mà không phải là luôn luôn trải ngược, bởi vì 
cũng chuyên đôi với phân Ít của thật xứ. Nghĩa là 
có lúc đạo của cõi Sắc có thể làm sạch cõi Dục có 
lúc đạo của cõi Sắc có thể làm sạch cõi Sắc, có lúc 
đạo của địa trên có thể làm sạch địa dưới, bởi vì 
nghĩa tương tự với đạo vô lậu đoạn nhiễm- chứng 
diệt. 

Như vậy gọi là bốn tánh-tướng phân-tự Thê- 
ngã vật-tự tánh của điên đảo. Đã nói về tự tánh, 
nguyên cớ nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Vì sao gọi là điên đảo, điên đảo là nghĩa 
øì? 

Đáp: Điện đảo mà chuyền đôi với lý của Đề thô 
thiên, cho nên gọi là điên đảo, vì vậy bôn điên đảo 
nảy chỉ do kiên khô mà đoạn. 
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Hỏi: Vì sao bốn điên đảo chỉ do kiến khổ mà 
đoạn? 

Đáp: Bởi vì loại này chỉ chuyền từ nơi khổ, cho 
nên lúc thấy khổ đề thì loại này liên vĩnh viễn đoạn 
mắt. 

Lại nữa, bởi vì loại này chỉ chuyển từ nơi quả, 
cho nên nếu lúc thây quả thì loại này liền vĩnh viễn 
đoạn mất. 

Lại nữa, bốn điên đảo này có lúc là Hữu thần 
kiến, có lúc dựa vào Hữu thân kiến, lúc Hữu thân 
kiến đoạn mất thì những loại còn lại cũng đoạn 
theo, bởi vì đối trị giông nhau. Vì vậy bốn điên đảo 
này chỉ do kiên khô mà đoạn. 

Lại nữa, Khổ đề hiên bày thô thiển, từ trong đó 
mê lâm sai lạc rất nặng, Hiền thánh đã chỉ trích cho 
nên kiến lập điện đảo; ba Đề ân kín sâu xa, từ trong 
đó mê lầm sai lạc không phải là rất nặng, không 
đáng bị chỉ trích cho nên không kiến lập điên đảo. 
Như người giữa ban ngày mà té nhào nơi đất băng, 
mọi người cùng chê trách cười nhạo, chứ không 
phải là nơi đèo dốc giữa đêm tôi. 

Lại nữa, các sư Du-già hiện quán về Khổ tôi 
tâm không còn điên đảo, cho nên lúc thây Khô thì 
điên đảo đều đoạn mất. Giả sử thây khô rồi mà 
chưa thây ba Đề khác, thì liên ra khỏi hiện quán. 
Nêu có người hỏi rằng: Năm Thủ uẫn này là 
Thường hay Vô thường? Vị ây liền trả lời chắc 
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chăn: Đều là Vô thường, bởi vì sau một sát-na nhất 
định không dừng lại. Nếu lại hỏi răng: Năm Thủ 
uẫn này là vui hay là khổ? VỊ ây liên trả lời chắc 
chăn: Tất cả đêu là khổ, giống như viên sắt nóng. 
Nếu hỏi lại răng: Năm Thủ uân này là tịnh hay là 
bất tịnh? VỊ ây liền trả lời chắc chắn: Đều là bất 
tịnh giông như đồng rác rưỡi dơ bần. Nếu lại hỏi 
răng: Năm Thủ uân này có Ngã hay không có Ngã? 
VỊ ây liền trả lời chắc chắn: Đêu không có Ngã, 
chắc chăn không có kẻ tạo tắc, không có kẻ sai bảo 
tạo tác, cũng không có kẻ nhận lây, không có kẻ 
saI bảo nhận lấy, chỉ có một tập hợp hoạt động 
trồng rỗng, cho nên bốn điên đảo chỉ do kiến Khô 
mà đoạn, bởi vì lúc Khổ loại trí phát sinh thì tất cả 
đã đoạn mắt. 

Hỏi: Nếu như vậy thì cũng có người Tùy tín 
hành-Tùy pháp hành, đã đoạn bốn điên đảo này, tại 
sao trong này không nói, mà chỉ nói là những người 
Dự lưu đã đoạn tất cả? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Lại nữa, người Tùy tín hành- 
Tùy pháp hành có tướng sai biệt; có lúc đã đoạn 
hết, đó là Khô loại trí đã sinh; có lúc chưa đoạn hết, 
đó là Khô loại trí chưa sinh, vì vậy nên không nói. 
Những người Dự lưu không có tướng saI biệt, bởi 
vì đêu đã đoạn, cho nên trong nảy nói đến. 

Lại nữa, muôn làm cho người nghi ngờ có được 
quyết định, cho nên chỉ nói đến Dự lưu. Nghĩa là 
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người Dự lưu, hãy còn nuôi g1ữ vợ con, sử dụng 
đô năm tuyệt VỚI, vuốt ve nắm tay người nữ, mặc 
áo quân tốt đẹp, thoa ướp hương thơm-trang điểm 
xinh đẹp, sai khiến tôi tớ hâu hạ, đánh đập- trói g1ữ 
các loài hữu tình, cùng với các đỊị sinh có cách nhìn 
sinh ra ngờ vực chưa đoạn điên đảo, vì thê cho nên 
nói họ đã đoạn điên đảo. Nhất lai dựa theo đây cho 
nên không nói riêng ra. Những người Tùy tín hành- 
Tủy pháp hành, tâm thiện hữu lậu hãy còn không 
hiện khởi, huông là hiện khởi lên tâm nhiễm ô-vô 
phú vô ký, đối với họ không có nghi ngờ vì thê cho 
nên không nói. 

Hỏi: Dự lưu-Nhất lai, đối với cảnh của năm 
dục, lúc khởi lên ái nhiễm, là khởi lên tưởng về 
Lạc- Tịnh, hay là khởi lên tưởng về Khô- Bắt tịnh? 
Giả sử như vậy thì có gì sai? Nếu khởi lên tưởng 
VỆ Lạc-Tịnh, thì làm sao không phải là điện đảo? 
Nếu khởi lên tưởng về Khô-Bât tịnh, thì làm sao 
đối với cảnh mà khởi lên ái nhiễm? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Dây khởi tưởng 
về Lạc-Tịnh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao không phải là điên 
đảo? 

Đáp: Trước đây nói như vậy: Bởi vì ba sự cho 
nên kiên lập điện đảo. Dự lưu và Nhất lai đối với 
cảnh mà khởi lên tưởng về Lạc và Tịnh, tuy là tăng 
thêm sai lạc mà không phải là tánh suy đoán, bởi 
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vì không phải là tánh của kiến; cũng không phải là 
luôn luôn trái ngược, bởi vì có phân Ít của sự thật. 

Lại nữa, đôi với Đề lý mà khởi lên tưởng về 
Lạc-Tịnh là do điên đảo thâu nhiếp. Dự lưu và 
Nhất lai đều đã đoạn hết; đối với sự của cảnh mà 
khởi lên tưởng về Lạc-Tịnh thì không phải là do 
điên đảo thâu nhiỆp, đối với Dự lưu và Nhất lai hãy 
còn chưa đoạn hết, cho nên có thể có lúc hiện rõ 
trước mắt. 

Có người đưa ra cách nói này: Dự lưu và Nhất 
lai đôi với cảnh của năm dục, lúc khởi lên ái nhiễm, 
đối với cảnh ây chỉ khởi lên tưởng về Khổ-Bắt tịnh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao khởi lên ái nhiễm? 

Đáp: Lúc ấy tuy đối với cảnh biết là Khố-Bất 
tịnh, mà tập khí phiền não xuyên suốt từ vô thi đến 
nay, đốt cháy thân tâm-nóng bức đau khô làm cho 
ép ngặt, bất giác đối với cảnh mà khởi lên ái nhiễm. 

Như có con trai Bà-la-môn thích sạch sẽ, có lúc 
ngón tay mình tiếp xúc với vật không sạch sẽ, đi 
đến chỗ người thợ rèn tìm lây lửa làm cho sạch sẽ. 
Người thợ rèn nói cho biết rằng: May mãn có tro.. 
dùng nước trong rửa ráy thì đủ để có thê làm cho 
sạch sẽ, sao có thể chịu khô sở đề tìm lây lửa nung 
cho sạch? Con trai của Bà-la-môn nói: Tro và 
nước... rửa ráy không thể nào làm cho sạch được, 
hãy vì tôi mà lây lửa làm sạch ngón tay! Thế là 
người thợ rèn lây cái kìm sắt nóng mà kẹp chặt 
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ngón tay của người ấy, lúc ấy con trai của Bà-la- 
môn bị lửa nóng khô đau bức bách, bất giác đưa 
bàn tay lên ngậm ngón tay vào trong miệng. Người 
ây tuy biết đích xác là ngón tay không sạch sẽ, mà 
khô đau bức bách cho nên bất giác ngậm vào trong 
miệng. Dự lưu và Nhất lai khởi lên ái nhiễm cũng 
như vậy. 

Lại nữa, người ây tuy đôi với cảnh biết là Khô 
và Bắt tịnh, mà tập khí phiên não xuyên suốt từ vô 
thi đến nay, đốt chảy thân tâm- -nóng bức đau khổ 
làm cho é Cp ngặt, vi ngăn chặn cho nên đối với cảnh 
khởi lên ái nhiễm. 

Như người yếu đuôi, thân mặc phải ung nhọt lở 
loét, đau đớn khó chịu nồi, thây thuốc nói cho biết 
răng: Ông nên lây phân chó tâm ướt xoa vào ung 
nhọt thì đau đớn có thể ngừng lại. Người ấy nghe 
rôi lập tức lây phân chó xoa vào ung nhọt. Người 
ây tuy biết rõ ràng phân chó là dơ bần, mà bởi vì 
ngăn chặn sự đau đớn cho nên lây để xoa vào. Dự 
lưu và Nhật. lai khởi lên ái nhiễm cũng như vậy, 
cho nên lúc ấy tuy khởi lên tưởng về Khô-Bắt tịnh, 
mà đối với năm dục khởi lên sự ái nhiễm. 

Những người Dự lưu, đối với ba Tam-ma- -địa 
là Không- -Vô nguyện- Vô tướng, thành tựu mấy 
quá khứ-mấy vị lai-mây hiện tại? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
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hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Quá khứ và vị lai không có tự tánh thật sự. Vì lại 
có người nói: Không có tánh thành tựu-không 
thành tựu thật sự. Vì ngăn chặn ý đo mà cân phải 
hiển bày thật sự có quá khứ-vỊ lai và tánh thành 
tựu..., cho nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời: Vị lai có tất cả, quá khứ nếu đã diệt 
không mất, hiện tại nêu hiện rõ ở trước mắt. Trong 
này, VỊ lai có tật cả, là thành tựu đây đủ ba loại; quá 
khứ nếu đã diệt không mất, là tùy theo một- hai- ba 
đã diệt bởi vì không phải là luyện căn, mất thì 
thành tựu quá khứ như vậy; hiện tại nếu hiện rõ ở 
trước mắt, là nếu tùy theo một loại hiện rõ ở trước 
mắt thì thành tựu hiện tại là một. Vả lại, lúc Đạo 
loại trí ở sát-na thứ nhất thì không thành tựu quá 
khứ, bởi vì không có một sát-na nào đã sinh diệt. 
Đã sinh diệt là đạt được quả mà rời bỏ. Thành tựu 
vị lai có ba, bởi vì cả ba loại có thể tu. Thành tựu 
hiện tại có một, đó là Đạo- Vô nguyện, từ đây diệt 
TÔI không mất. Nếu không hiện rõ ở trước mắt thì 
lúc ây thành tựu quá khứ có một, đó là Vô nguyện; 
vị lai có ba; hiện tại có một, đó là Không, từ đây 
diệt rÔi không mất. Nêu Vô tướng hiện rõ ở trước 
mắt thì lúc ây thành tựu quả khứ có hai, đó là 
Không-Vô nguyện; vị lai có ba; hiện tại có một, đó 
là Vô tướng, từ đây diệt rồi không mất. Nếu ba 
Tam-ma-địa tùy theo một loại hiện rõ ở trước mắt, 
thì lúc ấy thành tựu quá khứ-vị lai đều có ba; hiện 
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tại có một, đó là hiện rõ ở trước mắt. 

Có ba Tam-ma-địa, đó là Không-Vô nguyện- 
Vô tướng. Nhưng mà Tam-ma-đỊa, hoặc nên nói là 
một, đó là pháp Đại địa trong tâm sở gọi là Tam- 
ma-đỊa, lại trong năm Căn gọi là Định căn, trong 
năm Lực gọi là Định lực, trong bảy Các chị gọi là 
Định giác chị, trong tắm Đạo chị gọi là Chánh 
định. Hoặc nên nói là hai, đó là Tam-ma-địa hữu 
lậu và vô lậu, hoặc là hệ phược và giải thoát, hoặc 
là Tam-ma-đ1a hệ thuộc và không hệ thuộc. Hoặc 
nên nói là ba, đó là ở đây đã nói. Hoặc nên nói là 
bốn, đó là hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc. Hoặc 
nên nói là năm, đó là hệ thuộc ba cối và Học-Vô 
học. Nói rộng ra cho đến nêu dùng sát-na nối tiếp 
nhau để phân biệt, thì có vô lượng Tam-ma-ởla. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao Đức Thê Tôn tăng 
một mà giảm vô lượng..., kiến lập ba loại Tam- 
ma-địa? 

Đáp: Bởi vì ba duyên cho nên chỉ kiến lập ba 
loại: 

1. Vì đối trị. 

2. Vì tâm mong mỏi. 

3. Vì sở duyên. 

Vì đối trị, đó là bởi vì Tam-ma-địa không là đối 
trị gần của Hữu thân kiến. 

Hỏi: Tam-ma-địa không có hai hành tướng là 
Không-Vô ngã, Hữu thân kiến có hai hành tướng 
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là Ngã và Ngã sở, trong này dùng hành tướng như 
thê nào đề đôi trị hành tướng như thế nào? 

Đáp: Dùng hành tướng Vô ngã đề đối trị hành 
tướng Ngã, dùng hành tướng Không để đối trị hành 
tướng Ngã sở. Lại nữa, dùng hành tướng Vô ngã 
đê đôi trị hành tướng của năm Ngã kiên, dùng hành 
tướng Không để đối trị hành tướng của mười lăm 
Ngã sở kiến. 

Như đối trị hành tướng của Ngã kiến và Ngã sở 
kiến, như vậy đối trị hành tướng của mình thây-do 
mình thây, hành tướng là Ngã-thuộc về Ngã, hành 
tướng là mình-thuộc về mình, nên biết cũng như 
vậy. 

Lại nữa, dùng hành tướng Vô ngã đề đối trị Ngã 
ái, dùng hành tướng Không đề đối trị Ngã sở ái. 

Như đối trị Ngã ái và Ngã Sở áI, như vậy t đối trị 
ái bản thân-ái của bản thân, sĩ về Ngã- -do si về Ngã, 
si bản thân-si của bản thân..., nên biết cũng như 
vậy. 

Lại nữa, dùng hành tướng Vô ngã để đôi trị 
hành tướng chấp Uân là Ngã, dùng hành tướng 
Không để đối trị hành tướng chấp trong Uâẫn có 
Ngã. 

Như đối trị hành tướng chấp Uẫn là Ngã-chấp 
trong Uẫn có ngã, như vậy đôi trị hành tướng chấp 
Xứ là Ngã-chấp trong Xứ có Ngã, chấp Giới là 
Ngã-chấp trong Giới có Ngã, hoặc là chung-hoặc 
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là riêng thì hành tướng nên biết cũng như vậy. 

Vì tâm mong mỏi, đó là tâm mong mỏi của các 
hành giả tu tập Tam-ma-địa Võ nguyện, bởi vì 
không mong pháp của ba cõi (Hữu). 

Hỏi: Hành giả đôi với Thánh đạo cũng không 
mong mỏi chăng? 

Đáp: Tuy đối với Thánh đạo không phải là 
hoàn toàn không mong mỏi, mà tâm mong mỏi ây 
không mong muốn Thánh đạo của ba cõi, bởi vì 
dựa vào cõi cho nên cũng không mong muốn. Lại 
tâm mong mỏi ây không mong muốn Thánh đạo 
của năm Uân, bởi vì đêu là Uân cho nên cũng 
không mong muôn. Lại tâm mong mỏi ây không 
mong muốn Thánh đạo của ba đời, bởi vì rơi vào 
thời gian cho nên cũng không mong muốn. Lại tâm 
mong mỏi ấy không mong muôn Thánh đạo của 
mỌI khô đau, bởi vì cùng với khổ lần lượt chuyển 
đối nối tiếp nhau cho nên cũng không mong muôn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao tu Thánh đạo? 

Đáp: Vì hướng đến Niết-bàn cho nên tu Thánh 
đạo, nghĩa là hành giả tu tập dây lên tư duy này: 
Niết-bàn tuyệt đôi nhờ vào đâu đề hướng đên 
chứng được? Tư duy rôi chắc chắn biết cần phải 
nhờ vào Thánh đạo, cho nên tuy không mong 
muốn mà cần phải tu tập. Như vượt qua dòng thác 
chảy xiết, cần phải nhờ vào thuyên bè. 

Vì sở duyên, nghĩa là Tam-ma-địa Vô tướng, 
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bởi vì sở duyên của Định này lìa bỏ mười tướng, 
đó là lìa bò Sắc-Thanh-Hương-Vị-Xúc và tướng 
nam-nữ-ba pháp hữu vI. Lại nữa, Uẫn øọI là tướng, 
sở duyên của Định này lìa bỏ các tướng của Uấn, 
cho nên gọi là Vô tướng. Lại nữa, Thê øọI1 là tướng, 
tướng của tên gọi trước-sau, tướng của tên gọi 
Thượng-Trung-Hạ..., sở duyên của Định này lìa 
bỏ tướng của Thế..., cho nên gọi là Vô tướng. 

Có người đưa ra cách nói này: Ba Tam-ma-địa 
đều do đôi trị sai biệt mà kiến lập, đó là Tam-ma- 
địa Không đối trị gân của Hữu thân kiến, Tam-ma- 
địa Vô nguyện đôi trị gần của Giới câm thủ, Tam- 
ma- địa Vô tướng đối trị gần của Nghi, từ đây làm 
đầu tiên đề đôi trị với tật cả. 

Lại có người nói: Ba Tam-ma-địa đều dựa vào 
hành tướng sai biệt mà kiến lập, đó là Tam-ma-địa 
Không có hai hành tướng là Không-Vô ngã, Tam- 
ma-địa Vô nguyện có hai hành tướng là Khố-Vô 
thường và Tập-Đạo đều có bốn hành tướng, Tam- 
ma-địa Vô tướng có bốn hành tướng của Diệt, cho 
nên Tam-ma-địa chỉ kiến lập ba loại. 

Trong luận Thi Thiết ban đầu đưa ra cách nói 
này: "Tam-ma-địa Không là Không, chứ không 
phải là Vô nguyện-Vô tướng; Tam-ma-địa Vô 
nguyện là Vô nguyện, chứ không phải là Không- 
Vô tướng; Tam- ma-địa Vô tướng là Vô tướng, chứ 
không phải là Không-Vô nguyện. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì hành tướng của ba loại này khác nhau." 
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Ngay trong luận ây tiếp theo đưa ra cách nói 
này: "Tam-ma-địa Không là Không cũng là Vô 
nguyện chứ không phải là Vô tướng, Tam- ma-địa 
Vô nguyện là Vô nguyện cũng là Không chứ không 
phải là Võ tướng, Tam-ma-địa Vô tướng chỉ là Vô 
tướng chứ không phải là Không- Vô nguyện." 

Hỏi: Vì sao Không-Vô nguyện lần lượt chuyển 
đối tướng, mà Vô tướng chỉ đứng một mình? 

Đáp: Dựa vào ban đầu đạt được có giỗng nhau 
và khác nhau, nghĩa là nếu dựa vào Tam-ma- -địa 
Không tiên vào Chánh tánh ly sinh, hiện quán về 
khô trong bốn tâm thì cũng tu Vô nguyện; nêu dựa 
vào Tam- ma-địa Vô nguyện tiên vào Chánh tánh 
ly sinh, hiện quán về Khô trong bốn tâm thì cũng 
tu Không; vi vậy Không-Vô tướng lần lượt chuyển 
đôi tướng cũng bắt đầu đạt được, Vô tướng tu tự 
mình chứ không phải là loại khác. 

Lại nữa, dựa vào đôi trị ban đầu có giống nhau 
và khác nhau, nghĩa là Không-Vô nguyện lúc ban 
đâu đôi trị, cùng có năng lực đôi trị những phiên 
não do kiến về Khô mà đoạn; Vô tướng lúc ban đầu 
đối trị, chỉ có năng lực đối trị những phiên não do 
kiến Diệt mà đoạn. 

Ngay trong luận ấy lại đưa ra cách nói này: 
'”“Fam-ma-địa Không là Không cũng là Vô nguyện- 
Vô tướng, Tam-ma-địa Võ nguyện là Vô nguyện 
cũng là Không-Vô tướng, Tam-ma-địa Vô tướng 
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là Vô tướng cũng là Không-Vô nguyện." 

Hỏi: Ba loại này tại sao mỗi một loại có đủ ba? 

Đáp: Bởi vì tự Thể của mỗi một loại có ba 
nghĩa, đó là mỗi một loại này không phải là thường 
còn-không phải là luôn luôn có- -không phải là 
không thay đối, không phải là Ngã và Ngã SỞ, cho 
nên đều gọi là Không: không mong muôn sinh 
trưởng tham sân s1... và quả báo của đời sau, cho 
nên đêu gọi là Vô nguyện; lìa bỏ bảy loại tướng là 
Sắc- Thanh-Hương-Vị-Xúc-Nũ-Nam, cho nên đều 
gọi là Vô tướng. 

Đó gọi là bồn tánh-tướng phân-tự Thề-ngã vật- 
tự tánh của ba Tam-ma-địa. Đã nói về tự tánh, 
nguyên cớ nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Vì sao gọi là Tam-ma-địa, Tam-ma-địa là 
nghĩa gì? 

Đáp: Bởi vì ba duyên cho nên gọi là Tam-ma- 
địa: 

1. Vì bình đăng. 

2. Vì thâu nhiếp giữ gìn. 

3. Vì tương tự nối tiếp nhau. 

Vì bình đăng, nghĩa là từ vô thi đến nay, phiên 
não ác hạnh-tà kiên điên đảo, làm cho tâm-tâm sở 
sai lâm lệch lạc mà chuyền, nhờ vào Định lực này 
làm cho tâm sở đối với cảnh thắng thắn bình đăng 
mà chuyền, cho nên gọi là Tam-ma-đỊa. 

Vì thâu nhiếp giữ gìn, nghĩa là từ vô thi đến 
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nay, tâm-tâm sở pháp rong ruôi phân tán theo cảnh, 
nhờ vào Định lực này làm phương tiện thâu nhiếp 
ø1ữ gìn khiến trú vào một cảnh, cho nên øọI là 
Tam-ma- địa. 

Vì tương tự nối tiếp nhau, nghĩa là từ vô thỉ đến 
nay, tâm-tâm sở pháp thiện-nhiễm-vô ký khác 
chủng loại nỗi tiếp nhau, nhờ vào Định lực này 
trước-sau cùng một chủng loại chỉ là thiện nỗi tiếp 
nhau, cho nên gọi là Tam-ma-đỊa. 

Lại nữa, bởi vì ba duyên cho nên gọi là Tam- 
ma-địa, đó là vì trú vào một cảnh, vì nôi tiếp nhau 
an trú, vì suy xét chính xác. 

Lại nữa, bởi vì ba duyên cho nên gọi là Tam- 
ma-địa, đó là vì có năng lực giữ thân khiến cho 
bình đăng, vì thâu nhiếp các pháp thiện khiến cho 
không phần tán, vì có năng lực khiến cho tâm thiện 
bình đăng mà chuyên. 

Lại nữa, bởi vì ba duyên cho nên gọi là Tam- 
ma-địa, đó là vì đối với sở duyên luôn luôn không 
rời bỏ, vì duy trì giữ gìn các loại pháp thiện thù 
thăng, vì làm cho Xa-ma-tha và Tỳ-bát-xá-na trú 
vào một sở duyên bình đăng mà chuyên. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: "Vì 
sao gọi là Tam- ma-địa? Bởi vì thâu nhiếp giữ gìn 
nhiều loại tâm-tâm sở thiện, khiến cho đối với một 
cảnh bình đăng nỗi tiếp nhau, cho nên gọi là Đăng 
trì.” Lại đưa ra cách nói này: "Có năng lực giữ gìn 
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bình đăng, cho nên gọi là Đẳng trì. Như có năng 
lực giữ gìn trẻ thơ cho nên gọi là giữ gìn, trẻ thơ 
thì có thê giữ gìn nước uông cho nên gọI là người 
giữ gìn nước uông, có thê giữ gìn cải cân cho nên 
gọi là người giữ gìn cái cân. Ở đây cũng như vậy, 
có năng lực giữ gìn các loại pháp bình đắng thù 
thăng cho nên gọI là Đăng trì." 

Đại đức nói răng: Ngay nƠI Đăng tri này cũng 
gọi là Đăng trì. Loại này lại có nhiêu loại, đó là 
pháp thiện Đắng chí, pháp bất thiện Đăng chí, pháp 
vô ký Đăng chí, chín thứ tự Đăng chí, hai loại một 
cùng hợp lại cũng gọi là Đăng chí. Ở trong nghĩa 
này, chỉ nói có năng lực giữ gìn tâm-tâm sở thiện, 
làm cho nó nội tiếp nhau bình đăng làm chuyên cho 
nên gọi là Đăng =Hh bất thiện-vô ký... không phải 
là ở đây đã nói." Ba Tam-ma-địa, về cõi thì nêu 
hữu lậu là ba cõi, nếu vô lậu thì không hệ thuộc. 
Về địa, nêu hữu lậu thi thuộc VỆ mười một địa, nêu 
vô lậu thì thuộc về chín địa. VỀ sở y, thì dựa vào 
ba cõi nối tiếp nhau. Về hành tướng thì Tam-ma- 
địa Không có hai hành tướng, Tam-ma-địa Vô 
nguyện có mười hành tướng, Tam-ma-địa Vô 
tướng có bôn hành tướng. 

Hỏi: Các Tam-ma-địa Không đều làm hành 
tướng không mà chuyên chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

I. Có lúc Tam-ma-địa Không nhưng không 
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phải là làm hành tướng Không mà chuyền, đó là 
Tam-ma-địa Không làm hành tướng Vô ngã mà 
chuyền. 

2. Có lúc làm hành tướng Không mà chuyên 
nhưng không phải là Tam-ma-địa Không, đó là 
hành tướng Không chuyền các pháp tương ưng với 
Tam-ma-địa Không. 

3. Có lúc Tam-ma-địa Không cũng làm hành 
tướng Không mà chuyên, đó là hành tướng không 
chuyển Tam-ma-địa Không. 

4. Có lúc không phải là Tam-ma-địa Không 
cũng không phải làm hành tướng Không mà 
chuyền, đó là nếu chỉ nói đến chủng loại này, thì 
tức là hành tướng Vô ngã chuyên các pháp tương 
ưng với Tam-ma-địa Không, nêu không chỉ nói 
đến chủng loại này thì tức là trừ ra những tướng 
trước. 

Như chuyên làm thành bốn câu phân biệt, đã 
chuyển-sẽ chuyển nên biết cũng như vậy. Như 
hành tướng không làm thành ba loại bốn câu phân 
biệt, hành tướng Vô ngã nên biết cũng như vậy. 

Như vậy Tam-ma-địa Không có sau loại bốn 
câu phân biệt, Tam- ma-địa Võ nguyện có ba mươi 
loại bốn câu phân biệt, Tam-ma-địa Võ tướng có 
mười hai loại bỗn câu phân biệt. Như vậy Tam-ma- 
địa tổng cọng có bốn mươi tám loại bốn câu phân 
biệt. 
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Về sở duyên, Tam-ma-địa Không, nếu là hữu 
lậu thì duyên với tất cả các pháp, nêu là vô lậu thì 
chỉ duyên VỚI Khổ đế; Tam-ma-địa Vô nguyện 
duyên với ba Đề, trừ ra Diệt để; Tam-ma-địa Vô 
tướng chỉ duyên với Diệt đế. Về niệm trú, Tam- 
ma-địa Không Vô nguyện đều có bốn niệm trú đi 
cùng, Tam-ma-địa Vô tướng chỉ riêng Pháp niệm 
trú đi cùng. Về trí, Tam-ma-địa Không có bốn trí 
đi cùng, đó là Pháp-Loại- Khô-Thế tục trí; Tam- 
ma-địa Vô nguyện có bảy trí đi cùng, trừ ra Diệt 
trí; Tam-ma-địa Vô tướng có bốn trí đi cùng, đó là 
Pháp-Loại-Diệt- Thế tục trí, Về Tam-ma-địa thì 
tức là Tam-ma-địa. VỀ căn tương ưng, là tương 
ưng với ba căn, đó là Lạc-Hý-Xả. Về ba đời, đều 
là ba đời. Duyên với ba đời, Tam-ma-địa Không 
nếu là hữu lậu thì duyên với ba đời và tách rời thời 
gian, nêu là vô lậu cùng với Tam-ma-địa Võ 
nguyện thì duyên với ba đời, Tam-ma-địa Vô 
tướng duyên với tách rời thời gian. Thiện-bất thiện 
và vô ký, thì đều là thiện. Duyên với thiện-bất thiện 
và vô ký, Tam-ma-địa Không và Vô nguyện duyên 
với ba loại, Tam-ma- địa Vô tướng chỉ duyên với 
thiện. Hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc, nếu hữu 
lậu thì hệ thuộc ba cõi, nêu vô lậu thì không hệ 
thuộc. Duyên với hệ thuộc ba cõi và Không hệ 
thuộc, Tam-ma-địa Không nêu hữu lậu thì duyên 
với hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc, nếu vô lậu 
thì chỉ duyên với hệ thuộc ba cõi; Tam-ma-địa Vô 
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nguyện duyên với hệ thuộc ba cõi và không hệ 
thuộc; Tam-ma-địa Vô tướng chỉ duyên với không 
hệ thuộc. Học-Vô học và Phi học phi Vô học, đều 
øôm chung ba loại. Duyên với Học-Vô học và Phi 
học Phi Vô học, Tam-ma-địa không nếu hữu lậu 
thì duyên với ba loại, nêu vô lậu thì chỉ duyên với 
Phi học phi Vô học; Tam-ma-địa Vô nguyện duyên 
với ba loại; Tam-ma-địa Vô tướng chỉ duyên VỚI 
Phi học phi Vô học. Do kiến-tu mà đoạn và không 
đoạn, nêu hữu lậu thì đều do tu mà đoạn, nếu vô 
lậu thì đều không đoạn. Duyên với kiên- tu mà đoạn 
và không đoạn, Tam-ma-địa Không nếu hữu lậu thì 
duyên với ba loại, nếu vô lậu thì chỉ duyên với 
kiên-tu mà đoạn; Tam-ma-địa Vô nguyện duyên 
với ba loại; Tam-ma-địa Vô tướng chỉ duyên với 
Không đoạn. Duyên với danh-duyên với nghĩa, 
Tam-ma-địa Không và Vô nguyện duyên chung 
với danh và nghĩa, Tam-ma-địa Võ tướng duyên 
với nghĩa. Duyên với Tự tương tục- Tha tương tục 
và Phi tương tục, Tam-ma-địa Không nêu là hữu 
lậu thì duyên với ba loại, nếu là vô lậu và Tam-ma- 
địa Vô nguyện thì chỉ duyên với Tự- Tha tương tục; 
Tam-ma-địa Vô tướng chỉ duyên với Phi tương 
tục. Gia hạnh đắc và ly nhiễm đắc, đều gồm chung 
hai loại. Từng đạt được và chưa từng đạt được, đều 
gôm chung hai loại. 

Ba Tam-ma-đỊa này cũng gọi là Giải thoát môn. 

Hỏi: Tam-ma-địa cùng với Giải thoát môn có 
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øì sai biệt? 

Đáp: Tam-ma-địa gồm chung hữu lậu và vô 
lậu, GIải thoát môn chỉ riêng vô lậu. 

Hỏi: Vì sao Giải thoát môn chỉ riêng vô lậu? 

Đáp: Bởi vì hữu lậu có ràng buộc làm Giải 
thoát môn thì không hợp lý. 

Hỏi: Dựa vào nghĩa nảo thiết lập Giải thoát 
môn? Là dựa theo tiên vào Chánh tánh ly sinh, hay 
là dựa theo không còn lậu? Giả sử như vậy thì có 
gì sai? Nếu dựa theo tiên vào Chánh tánh ly sinh 
để thiết lập Giải thoát môn, thì lẽ ra chỉ riêng Khô 
pháp trí nhẫn tương ưng với Định gọi là Giải thoát 
môn? Nếu dựa theo không còn lậu đề thiết lập Giải 
thoát môn, thì lẽ ra chỉ riêng Định Kim cang dụ gọi 
là Giải thoát môn? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Cùng dựa theo 
hai nghĩa để thiết lập Giải thoát môn. Nhưng GIải 
thoát môn thâu nhiệp toàn bộ tất cả các Định vô 
lậu, nghĩa là tất cả Thánh đạo đều gọi là Chánh 
tánh ly sinh, lúc đạt được tất cả Thánh đạo thì đều 
gọi là tiến vào (Nhập), lúc đoạn dứt các lậu thì đều 
gọi là không còn lậu. Bốn Đạo cùng Định đều có 
nghĩa của không còn (Tận). Như Thê đệ nhất pháp 
không giản đoạn, lúc Khô pháp trí nhẫn hiện rõ ở 
trước mắt, đạt được Tam-ma-địa Không gọi là tiên 
vào Chánh tánh ly sinh; Hiện quản vệ Khô không 
gián đoạn, lúc Hiện quán về Tập hiện rõ ở trước 
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mắt, đạt được Tam-ma-địa Vô nguyện, cũng go là 
tiên vào Chánh tánh ly sinh; Hiện quản vê Tập 
không gián đoạn, lúc Hiện quán về Diệt hiện rõ ở 
trước mắt, đạt được Tam-ma-địa Vô tướng, cũng 
gọi là tiến vào Chánh tánh ly sinh. Phần vị khác 
không gián đoạn, lúc khởi lên Định vô lậu, nên biết 
cũng như vậy. Trong phân vị Kiến đạo tách biệt 
dây khởi ba Tam-ma-địa vô lậu, tách biệt không 
còn các lậu; trong phân vị Tu đạo tổng quát dây 
khởi ba Tam-ma-địa vô lậu, tông quát không còn 
các lậu; trong phân vị Võ học tổng quát dây khởi 
ba Tam-ma-địa vô lậu, tông quát ngăn chặn các 
lậu, cũng gọi là không còn lậu. Vì thế cho nên Giải 
thoát môn thâu nhiếp toàn bộ các Định vô lậu. 

Hỏi: Vì sao gọi là Giải thoát môn? 

Đáp: Niết-bàn øọI là Giải thoát, dựa vào ba 
Tam-ma-địa này, có năng lực hướng đến chứng 
Giải thoát, cho nên gọi là Giải thoát môn. Lại nữa, 
như lá chăn dàn hàng ngang cho nên gọi là Giải 
thoát môn. Như lúc đánh trận, trước tiên dùng lá 
chắn dàn hàng ngang để phòng ngừa quân thủ, sau 
dùng kiểm săc chặt đầu quân { thù, khiến cho rơi trên 
chiến trường, tùy theo M muôn mà hướng về. Như 
vậy, hành giả cùng với quân thù phiền não, lúc 
cùng nhau đánh trận, trước tiên dùng ba Giải thoát 
môn làm lá chắn dàn hàng ngang để phòng ngừa 
quân thù phiên não, sau dùng gươm Tuệ vô lậu 
chặt đầu của tánh thành tựu phiên não, làm cho rơi 
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xuống mặt đât của tánh không thành tựu, như 
mong muốn vốn có mà hướng về Niết-bàn. 

Như trong kinh nói: "Định là Chánh đạo, không 
Định là tà đạo, tâm Định được giải thoát chứ không 
phải là tâm không Định." Vì thê cho nên ba Tam- 
ma-đIa vô lậu là Giải thoát môn chứ không phải là 
Định hữu lậu. 

Trong luận Thi Thiết nói: "Không có nhiều 
loại, đó là nội Không, ngoại Không, nội ngoại 
Không, hữu vi Không, vô vi Không, vô biên tế 
Không, bốn tánh Không, vô sở hành Không, thắng 
nghĩa không, Không Không." Mười loại Không 
như vậy, như nơi khác phân biệt nhiều. 

Hỏi: Vì sao các nơi phân biệt nhiêu về Không? 

Đáp: Bởi vì hành tướng Không là đôi trị gần 
của hai mươi loại Tát-ca-da kiến, hai mươi loại 
Tát-ca-da kiến ây luôn luôn làm căn bản của tất cả 
phiên não, tuôn chảy vào sinh tử mà không hướng 
về Niết- bàn. Bởi vì sai lầm tai họa tăng lên, cho 
nên nói nhiêu về pháp đối trị gân của chúng. 

Như trong kinh nói: "Nêu đệ tử bậc Thánh, 
thành tựu đây đủ chuỗi ngọc (Man) của ba Đắng 
trì, thì có năng lực đoạn hết tất cả pháp ác bắt thiện, 
tu tập pháp thiện mau chóng được trọn vẹn đây 
đủ." 

Hỏi: Vì sao Đăng trì gọi là chuỗi ngọc? 

Đáp: Bởi vì tánh đoan nghiêm, bởi vì đáng yêu 
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thích. Như người trẻ trung trên đâu đội mũ kết 
vòng hoa tươi đẹp, hình dáng diện mạo đoan 
nghiêm làm cho mọi người yêu thích; như vậy, 
Thánh giả đội mũ gắn chuỗi ngọc Đẳng tri, công 
đức trang nghiêm làm cho trời-người kính yêu. 

Lại như người trên đầu đội mũ kết vòng hoa 
tươi đẹp, không bị gió mạnh làm cho tôi tung mái 
tóc của mình; như vậy Thánh giả đội mũ gắn chuỗi 
ngọc Đăng trì, các công đức thù thăng xoay chuyển 
không thê nào làm cho rối loạn. 

Lại như người trên đầu đội mũ kết vòng hoa 
tươi đẹp, tùy nơi đã đi qua thu được. nhiêu lợi ích 
tốt đẹp; như vậy, Thánh giả đội mũ găn chuỗi ngọc 
Đắng trì, ở trong các phân vị đạt được nhiêu công 
đức. Các phân vị nghĩa là tiễn vào Chánh tảnh ly 
sinh, đạt được quả-lìa nhiễm-vĩnh viễn không còn 
các lậu. 

Lại như dùng dây tơ hết hoa làm thành vòng 
hoa, có thể khiến cho những đóa hoa bên lâu không 
bị rời ra hư hoại; như vậy, Định thù thăng giữ gìn 
các công đức, tuy trải qua thời gian đài mà không 
mất mát hư hoại, vì thê cho nên nói pháp này gọi 
là chuỗi ngọc của Đăng trì. 

Lại như dùng dây tơ xâu qua những cánh hoa, 
thể gian từ trong đó cùng sinh ra ý tưởng chuỗi 
ngọc; như vậy, Thánh giả dùng ba Đắng trì thâu 
nhiếp các công đức, chư Thiên và loài người đôi 
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với pháp này cùng sinh ra ý tưởng chuỗi ngọc của 
Đắng trì. 

Lại như dùng chỉ tơ xâu qua những cánh hoa 
treo vào một nơi, thế gian từ trong đó khởi lên ý 
tưởng đeo xâu chuỗi ngọc; như vậy, Thánh giả 
dùng Định thâu nhiếp các tâm thiện buộc vào một 
cảnh, chư Thiên và mọi người đều nói là Thánh giả 
đeo xâu chuỗi ngọc của Đăng trì. Vì thế cho nên 
Đắng trì lây chuỗi ngọc để làm thí dụ. 

Như trong kinh nói: ”“Tam-ma-địa Không là trú 
xứ của Thượng tọa." 

Hỏi: Vì sao Đức Phật nói Tam-ma-địa Không 
là trú xứ của Thượng tọa ? 

Đáp: Bởi vì Thượng tọa phân nhiều trú trong 
Định Không này, nghĩa là trong ba cõi thì Phật là 
bậc Thượng tọa công đức thứ nhất phân nhiều trú 
trong Định Không, Độc giác là bậc Thượng tọa 
công đức thứ hai cũng phân nhiều trú trong Định 
Không, Tôn giả Xá-lợi-tử là bậc Thượng tọa công 
đức thứ ba cũng phân nhiêu trú trong Định Không. 
Các vị Đại Thanh văn như Mục-kiên-liên... cũng 
gọi là Thượng tọa, các vị ây cũng phân nhiều trú 
trong Tam-ma-địa Không, cho nên nói Định 
Không này là trú xứ của Thượng tọa. 

Lại nữa, Tam-ma-địa Không là trú xứ bất cọng 
của các Thánh giả nội đạo, tất cả Thánh ø1ả nội đạo 
đều là Thượng tọa, tất cả ngoại đạo đều là trẻ thơ. 
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Nghĩa là trong pháp của nội đạo thì người tám tuổi 
cũng gọi là Thượng tọa, bởi vì thành tựu công đức 
của pháp Thượng tọa; trong pháp của ngoại đạo thì 
người tắm tuôi cũng gọi là trẻ thơ, bởi vì thành tựu 
sai lâm theo pháp trẻ thơ. 

Hỏi: Ngoại đạo lẽ nào có Vô nguyện- Vô tướng, 
mà chỉ nói Không là pháp bất cọng? 

Đáp: Trong pháp của ngoại đạo tuy Không có 
Vô nguyện-Vô tướng chân thật, mà có tương tự, 
nghĩa là những hành tướng thô thiển ... tương tự 
với Vô nguyện, những hành tướng vắng lặng... 
tương tự với Vô tướng. Trong pháp của chín mươi 
sáu loại ngoại đạo, hãy còn không có pháp tương 
tự với Định Không, huống là có chân thật hay sao? 
Vì thế chỉ nói Định Không là pháp bất cọng của 
nội đạo. 

Lại nữa, Tam-ma-địa Không có năng lực dẫn 
dắt pháp công đức và Thượng tọa, cho nên gọi là 
trú xứ của Thượng tọa. Pháp công đức của Thượng 
tọa, đó là đạo và đạo quả. Tam-ma-địa Không có 
năng lực dẫn dắt, bởi vì lực của pháp â ây thù (thắng 
chứ không phải là pháp nào khác, là đối trị gần của 
Hữu thân kiến. 

Lại nữa, Tam-ma-địa Không có năng lực làm 
cho thân tâm an trú bất động, cho nên gọi là trú xứ 
của Thượng tọa. Nghĩa là các hữu tình cho đến 
người chưa đạt được Tam-ma-địa Không, thân tâm 
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tùy tiện vội vàng giỗng như gió bụi, nếu đạt được 
Định này thì thân tâm bất động yên lặng như núi. 

Vì thê cho nên Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Nếu 
biết các pháp là Không-thân Vô ngã, và Giác tuệ 
đêu không làm dao động, thì thân tâm an ồn vắng 
lặng, cho nên gọi là Thượng tọa. Vì thế nói Không 
là trú xứ của Thượng tọa." 

Lại nữa, các sư Du-già nêu trú trong Định 
Không thì tâm mình an trú, không vì sự vừa ý- 
không vừa ý, đáng yêu- không phải là đáng yêu, lợi 
ích- không phải là lợi ích, vôn có vui-vốn có khổ 
của thế gian làm cho lay động. Vì thê cho nên nói 
là trú xứ của Thượng tọa. 

Nói đến Thượng tọa là bởi vì tâm an trú. Tại 
sao biết như vậy? 

Như trong kinh nói: "Tôn giả Xá-lợi-tử gặp lúc 
thân mẫu qua đời và đệ tử cùng ở với mình hoàn 
tục, có Tỳ-kheo Bao Xi, thường đối với Tôn giả có 
tâm oán hận, nghe sự việc này rôi lập tức nói vơi 
Tôn giả Xá-lợi-tử rằng: Mẹ ông qua đời, đệ tử hoàn 
tục, ý ông thế nào vậy? Xá- lợi-tử nói: Mẹ tôi qua 
đời thì pháp sinh tử vốn như vậy, đệ tử hoàn tục thì 
phàm phu ngu muội đâu lạ gì? Tỳ kheo Bao Xi 
trộm dấy lên ý niệm này: Tuy tự an ủi mình mà 
trong tâm nhất định phải buôn phiên sợ hãi. Lúc ây 
Xá-lợi-tử phân nhiều trú trong Định Không, cho 
nên tuy nghe sự việc này mà tâm không dao động, 
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vào sáng sớm khoác y ôm bát, đi vào thành Thất- 
la-phiệt khât thực theo thứ tự, ăn cơm đã xong trở 
về Thệ-đa-lâm thu xếp y bát, rửa tay chân xong lấy 
tạo cụ (NI sư đàn) vắt trên vai trải, rời khỏi trú xứ 
của mình đi đến quãng rừng tôi tăm, ngôi dưới một 
tán cây tiên vào Thiên định (Thiên trú) dây lên tư 
duy này: Thế gian có thê có lúc sắc xinh đẹp đáng 
yêu thay đối hư hoại, làm cho mình đau buôn sinh 
ra khô não hay không? Tự mình quán sát kỹ cảng 
cũng không có điều này. Vào lúc xế chiêu trở vê 
Thệ-đa-lâm, lúc bẩy giờ A-nan gặp xá-lợi-tử liên 
hỏi Tôn giả từ nơi nào đến? Xá-lợi-tử nói từ quãng 
rừng, tôi tăm đên đây. A-nan lại hỏi Tôn giả ở chỗ 
ây tiễn vào những Định nào? Trả lời răng tôi tiễn 
vào định Tâm- Tứ. Lại hỏi trú vào Định ây tìm hiểu 
suy nghĩ những điều gì? Lúc ây Xá-lợi-tử đem tất 
cả sự việc trên mà trả lời. 

A-nan liền hỏi Xá-lợi-tử răng: Tôn giả thường 
nói nêu Phật Thê Tôn không xuất thê, thì chúng ta 
cứ làm kẻ không có mắt mà chết, Phật là sắc vi diệu 
đáng yêu giữa thế g1an, nếu sẽ thay đôi hư hoại thì 
Tôn giả lẽ nào có thể không sinh lòng đau buồn 
khổ não hay sao? Xá-lợi- tử nói: Nêu có điêu này 
thì cũng đầu phiên muộn buôn lo, chỉ dây lên nghĩ 
thê này: Đức Thế Tôn diệt độ sao mà nhanh quá, 
ánh mắt của thế gian mất rôi thì ai có năng lực dẫn 
dãt? A-nan ca ngợi răng: Khéo thay, khéo thay! 
Tôn giả khéo tu Tam-ma-địa Không, chấp Ngã- 
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Ngã sở và Ngã mạn... đã đoạn biết khắp, như chặt 
đứt gốc cỏ-chặt đứt đầu cây đa-la, khiến cho nó về 
sau mãi mãi không mọc ra nữa. Sắc vi diệu của 
Đức Thê Tôn tuy sẽ thay. đối hư hOẠI, mà pháp hữu 
vi như vậy nào buôn phiên lo sợ gì." 

Vì vậy cho nên biết trú vào Định không thì tâm 
mình an trú, không vì sự trái thuận của thế gian làm 
cho lay động. Vì thê cho nên nói là trú xứ của 
Thượng tọa. Thế lực của Vô nguyện-Vô tướng thì 
không như vậy, cho nên không nói là trú xứ của 
Thượng tọa. 

Như trong kinh nói: "Tôn giả Xá-lợi-tử ở trong 
một khu rừng thuộc nước Kiêu-tát-la. Lúc ây có 
ngoại đạo xuât gia vì mạng sống, cũng ở gân bên 
cạnh khu rừng ây, cách khu rừng Tôn giả ở không 
xa. Trong các thôn â âp ven bìa rừng có lúc nói nhiều 
về lễ hội tháng Tư, lúc â ấy ngoại đạo kia đi đến các 
thôn ấp, ăn thịt heo no nê mặc tình uông rượu thỏa 
thích, trộm mang phần còn lại quay vỀ trong khu 
rừng, thấy Xá- lợi-tử ngôi dưới một tán cây. Do 
rượu mà đầu óc mơ màng cho nên khởi tâm khinh 
miệt, nay mình cùng với người kia tuy đêu xuất 
ø1a, mà chỉ riêng mình giảu CÓ VuUI Sướng còn người 
kia thì nghèo thiêu khô sở. Liên đến chỗ Tôn giả 
nói ba bài tụng này: 

Rượu thịt ăn uống tôi đã no, lại trộm mang phân 
còn lại về, 
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Cây cỏ núi rừng trên mặt đất, đều nhìn thây 
giông như đống vàng. 

Lúc ây Xá-lợi-tử nghe rôi nghĩ rằng: Ngoại đạo 
nảy có chết cũng 

không có chút hồ thẹn, mới có thể bất chấp đạo 
lý mà nói bài tụng này, nay mình cũng cân phải đôi 
với kẻ ây đề nói bài tụng. Dây lên nghĩ vậy rôi liên 
nói bài tụng rằng: 

“Ta thường xuyên no nê Vô tướng, luôn luôn ở 
trong cửa Định Không, 

Cây cỏ núi rừng trên mặt đất, đều nhìn thấy 
giông như nước bọt." 

Nay trong bài tụng này, Tôn giả Xá-lợi-tử làm 
bậc Sư tử hồng, nói về ba Giải thoát môn, nghĩa là 
ở câu thứ nhất nói về Vô tướng Giải thoát môn, ở 
câu thứ hai nói về Không Giải thoát môn, ở hai câu 
sau nói về Vô nguyện Giải thoát môn. 

Hỏi: Lúc ây thân mạng của ngoại đạo kia hãy 
còn tôn tại, vì sao tùy tiện nói là ngoại đạo chêt 
này? 

Đáp: Nên biết răng chữ Chết là xem như sự 
việc xâu xa thâầp hèn. 

Lại nữa, ngoại đạo kia không có tuệ mạng, cho 
nên nói là chết. 

Trong này, Tam-ma-địa Vô tướng, đó là thanh 
Vô tướng mà nói về nhiều loại nghĩa, hoặc đôi với 
Tam-ma-địa Không mà nói thanh Vô tướng. Như 
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vậy, hoặc đôi với Kiên đạo, hoặc đối với Bất động 
tâm giải thoát, hoặc đối với Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, hoặc đối với chính Tam- ma-địa Vô 
tướng mà nói thanh Vô tướng. 

Đôi với Tam-ma-địa Không mà nói thanh Vô 
tướng, như trong kinh nói: "Có một Tỳ kheo đạt 
được Định thuộc tâm Vô tướng, nhưng căn tánh 
chậm chạp cho nên không biết Định này có quả báo 
øì-có lợi ích thù thăng gì? VỊ â Ấy dây lên nghĩ vậy: 
Tôn giả A-nan được Đức Phật và các đệ tử thường 
khen ngợi, mình nên đến chỗ Tôn giả để hỏi! Lại 
dây lên ý nghĩ này: Tôn giả A-nan dễ dàng biết rõ 
tướng của Thanh, nếu gặp mình hỏi thì nhất định 
phải hỏi lại mình, ông đã đạt được pháp này mà hỏi 
về Định chăng? Nếu trả lời rằng đạt được, thì trở 
thành tự mình biểu lộ pháp thù thắng đã đạt được, 
trái với hạnh ít ham muốn; nếu nói là không đạt 
được, thì lời nói dối trá không thật; nếu đưa ra lời 
nói khác, thì đều là phạm lỗi làm phiền muộn gầy 
rắc rôi đến bậc Tỳ kheo Thượng tọa, trái ngược VỚI 
quy cách phép tắc! Lại dây lên ý nghĩ này: Mình 
nên tùy theo Tôn giả A-nan, nếu vì người khác mà 
nói về sự việc của Định này, thì mình cũng được 
nghe. Thê là đi theo sảu năm trời ròng rã nhưng 
không nghe nói đến, VỊ ây hoài nghĩ đã lâu cho nên 
quyết định hỏi rằng: Nếu có người đạt được Định 
thuộc tâm Võ tướng mà không chìm xuống- không 
nồi lên, thâu nhiếp giữ gìn các hành như bờ đê giữ 
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nước, giải thoát cho nên an trú-an trú cho nên giải 
thoát, thì Đức Phật nói Định này có quả báo gì, có 
lợi ích thù thăng øì? A-nan nghe rôi liên hỏi vặn lại 
răng: Ông đạt được Định này chăng? Vị ây dấy lên 

ý nghĩ này: Xưa mình đã suy nghĩ, nay quả nhiên 
gặp phải. Liên đứng 1m lặng không nói gÌ: A-nan 
nói cho biết răng: "Đức Phật nói Định này được 
hiểu rõ về quả báo-được hiểu rõ về lợi ích thù 
thắng, hiểu rõ nghĩa là trí phát sinh tu đạo- -không 
còn lậu, ông cũng không bao lâu sẽ đạt được điều 
này." 

Trong này, không chìm xuống là bởi vì đạt 
đoạn Ngã kiến, không nỗi lên là bởi vì đã đoạn Ngã 
sở kiên. Lại nữa, không chỉm xuống là bởi vì đã 
đoạn năm Ngã kiến, không nôi lên là bởi vì đã đoạn 
mười lăm Ngã sở kiến. 

Như Ngã kiến-Ngã sở kiến, thây mình-thấy của 
mình, Ngã ái-Ngã sở áI, yêu mình-yêu của mình, 
Ngã si-Ngã sở s1, sĩ mê mình-si mê của mình, nên 
biết cũng như vậy. 

Lại nữa, không chìm xuống là bởi vì đạt được 
Niết-bàn, không nỗi lên là bởi vì rời bỏ sinh tử. 
thâu nhiếp giữ gìn các hành, là khởi lên nhiều gia 
hạnh, sử dụng nhiều công lực, tác ý rất thiện cho 
nên đạt được Định này. Như bờ đê ngăn nước, như 
nước từ nguôn suối chảy ra chằm chậm tràn vào 
trong hô, bờ đê ngăn giữ dòng nước khiến cho 
không chảy mất. Như vậy Định này tùy theo một 
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cảnh mà chuyên, đây khắp cảnh này liền dừng lại 
chứ không phân tán. Giải thoát cho nên an trú, là 
tự tánh giải thoát. An trú cho nên giải thoát, là nỗi 
tiếp nhau giải thoát. Định này quán xét không có 
tướng của Ngã-Ngã sở, cho nên gọi là Võ tướng là 
thật sự là Không. Bởi vì Tỳ kheo ây không chuyên 
tu về Định này, có thể ban đầu chứng thực tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, vào lúc cuôi cùng hết sạch các 
lậu. Trong kinh Pháp Ấn nói: "Nếu quán xét tướng 
của Sắc-Thanh-Hương-Vị-Xúc, mà rời bỏ các 
tướng thì gọi là Định Vô tướng." Đó là quán về 
tướng của cảnh giới mà rời bỏ tướng của hữu tình, 
nghĩa là dùng Định Không. để quán xét các pháp 
như Sắc..., rời bỏ tưởng về hữu tình, cho nên ở 
trong đó cũng không có nam nữ... 

Vì vậy Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Các tưởng 
về hữu tình dựa vào tướng của cảnh giới, quán xét 
về tướng của cảnh rời bỏ tưởng về hữu tình, không 
có tướng nam nữ cho nên gọi là Định Vô tưởng, 
mà thật sự là thuộc về Tam-ma-địa Không." 
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LUẬN THA TÂM TRÍ (Phân 7) 

Đối với Kiến đạo mà nói thanh Vô tướng, như 
ói: "Mục-kiên- liên không nói về trú Vô tướng thứ 
sáu. Thê nảo là trú Vô tướng thứ sáu? Đó là Tùy 
tín hành- Tùy pháp hành không có thể thi thiết, ở 
nƠI này-ở nơi kia không có thể thi thiết, ở nơi này- 
ở nơi kia không có thể thi thiết, bởi vì thuộc về Khổ 

pháp trí nhẫn cho đến thuộc về Đạo loại trí nhẫn." 

Hỏi: Vì sao Kiến đạo mà gọi là Vô tướng? 

Đáp: Bởi vì Kiến đạo nhanh chóng không khởi 
tâm mong câu, không có thê thi thiết tướng này- 
tướng kIa. 

Đôi với Bất động tâm giải thoát mà nói thanh 
Vô tướng, như nói: "Đại đức Củ-đạt-đa nên biết! 
Tham dục-sân nhuế-ngu s¡i là tướng thuộc về có, 
Bất động tâm giải thoát là Vô tướng thù thăng 
nhất." 

Hỏi: Vì sao Bất động tâm giải thoát gọi là Vô 
tướng? 
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Đáp: Tất cả phiền não đều gọi là tướng, tâm ây 
không bị phiên não làm cho rỗi loạn, phiên não đôi 
với tâm không được tự tại, tâm đôi với phiên não 
có thê tự tại, cho nên gọi là Vô tướng. 

Đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà nói 
thanh Vô tướng, như nói: "Mình khởi lên nhiêu gia 
hạnh, sử dụng nhiêu công lực, đạt được Định thuộc 
vê tâm Vô tướng, không nên nhiễm trước ở trong 
sự mừng vui thích thú." Đây là nói không dấy khởi 
Định có ý vị của Hữu Đảnh, chỉ dây khởi Định 
thanh tịnh. 

Hỏi: Vì sao Phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là 
Vô tướng? 

Đáp: Cối ấy không có tướng tưởng TÕ ràng, 
cũng không có tướng vô tưởng, chỉ có tưởng mơ 
hô-chậm chạp không rõ ràng, hiện hành rất vi tế, 
như Nghi mà chuyển cho nên gọi là Vô tướng. 

Đối với chính Tam-ma-địa Vô tướng mà nói 
thanh Vô tướng, như trong này nói về ba Tam-ma- 
địa, đó là trong cảnh sở duyên của Tam- ma-địa 
Không-Vô nguyện-Vô tướng Không có mười 
tướng. 

Như trong kinh nói: "Một thời gian Đức Phật 
an trú trong Tính xá Lộc Mẫu phái Đông thành 
Thât-la-phiệt, Tôn giả A-nan đi đến trú xứ Đức 
Phật, đảnh lễ sát hai chân mà thưa với Đức Phật 
răng: Con nhớ lại một lúc nọ Đức Phật an trú trong 
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khu vườn Mê-chủ-lư của dòng họ Thích, chính 
mình nghe nghĩa như vậy từ Đức Thế Tôn: Bởi vì 
Ta trú nhiều vào trong Tam-ma-địa Không... Con 
đối với nghĩa này thọ trì khéo léo chăng? Đức Thế 
Tôn bảo răng: Ông thọ trì khéo léo giỗng như giảng 
giải không có gì khác." 

Hỏi: Nếu thọ trì khéo léo thì không nên sinh ra 
do dự, đã sinh ra do dự thì làm sao thọ trì khéo léo? 

Đáp: Tuy sinh ra do dự mà không phân biỆt sai 
lạc, không hoàn toàn quên mắt cho nên cũng gọi là 
thọ trì khéo léo. 

Hỏi: Tôn giả A-nan nghe và giữ gìn bậc nhất, 
Đức Như lai đã nói tám vạn pháp uân, dùng Chánh 
niệm chứ đựng đều có thê thọ trì, lẽ nào đối với 
một câu mà sinh ra nghi hoặc? 

Đáp: Bởi vì lúc nghe pháp này trong tâm đang 
buôn râu phiên muộn, những người dòng họ Thích 
bị giết hại là nhân duyên của điêu này. Nghĩa là bởi 
vì Ty-lô-trạch-ca rất ngu si, tàn phá khu thành 
Kiếp- ty-la, giết hại những người dòng họ Thích 
rồi, đến ngày thứ hai Tôn giả A- -nan dẫn theo một 
Tỳ kheco, đi vào trong khu thành â ây, khu thành này 
ngày trước giống, như cung trời xinh đẹp, đang lúc 
bây giờ nơi ây giông như bãi tha ma, tật cả lầu đài 
cung quán-tường thành đầy lùi quân địch, các 
khung cửa lớn nhỏ... thảy đều hủy hoại tan tành, 
hàng cây như vật báu không có cây nào không bị 
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chặt đồ, suôi trong-hỗ mát đây máu và bùn lẫn lộn, 
các loài chim én-nhạn- -uyên ương-Không tước-anh 
vũ- mạng mạng..., đều bị khói lửa làm cho bức 
bách hãi hùng cho nên bay tán loạn giữa hư không, 
các trẻ trai-trẻ gái vì mất cha mẹ cho nên đi theo 
A-nan khóc lóc kêu gào thảm thương, tật cả kế rõ 
về sự mất mác cha mẹ và những người thân; A-nan 
lại đến bên hồ Mẫu Trư, trông thây những người 
dòng họ Thích hôm qua bị tên vua ngu sĩ chôn nửa 
người, dùng sắt mài đi mài lại mà giết chết, người 
chứng Thánh mà chết bảy vạn Dảy ngàn người. Tôn 
giả A-nan trông thây sự cô này rồi, sinh lòng hết 
sức buôn phiên khổ sở. Sau đó Đức Thế Tôn vắng 
lặng các căn, an trú trong Giác tuệ, bất động như 
núi lớn, tâm ý thanh thản vẫn ôm bát băng đá nhiếp 
niệm yên lặng, giông như ôm bình đựng dâu, các 
căn điều hòa tùy thuận, như ngựa chúa quý báu, 
thắng thăn nhìn khoan thai, đi vào trong khu thành 
quản sát pháp hữu vĩ biến hoại vô thường. Lúc bấy 
giờ A-nan nhìn sắc diện của Đức Thế Tôn, thấy uy 
quang càng tăng mạnh- dung nhan tướng mạo 
thanh thản ung dung, thây rôi nghĩ răng: Đức Thê 
Tôn và mình ở nơi hoang tàn-nhà cửa bị phá hủy- 
quyền thuộc bị giết hại không có gì khác, Đức Thế 
Tôn an tĩnh bất động như núi, mà thân tâm mình 
sinh nỗi buôn khổ vô cùng? Đức Phật biết rõ ý nghĩ 
ây, bảo với A-nan răng: Bởi vì Ta trú nhiều trong 
Tam-ma-địa Không, nơi ông khởi lên tưởng đến 
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thành ấp, ta khởi lên tưởng đến A-luyện-nhã; nơi 
ông khởi lên tướng đến thân thuộc, Ta khởi lên 
tưởng đến người bình thường: nơi ông khởi lên đến 
hữu tình, Ta khởi lên tưởng đến pháp viên mãn, 
cho nên Ta an tĩnh bất động như núi. Đức Phật biết 
rõ tâm của A-nan và chúng Tỳ kheo, ở tại nơi này 
không thể nào tu thiện dễ dàng, liền từ từ đi đến 
thành Thất-la- phiệt, tạm thời an trú tại Tĩnh xá Lộc 
Mẫu. Lúc bầy ĐIỜ SỰ buôn đau sâu lo trong lòng A- 
nan đã giảm đi, liên đến nơi Đức Phật mà thưa với 
Đức Phật răng: Con nhớ lại một lúc nọ..." Vì vậy 
lúc Tôn giả nghe pháp này, bởi vì trong tâm đang 
ưu sâu phiền muộn mà sinh nghi hoặc. 

Hỏi: Đức Phật nói Ta trú nhiều trong Tam-ma- 
địa Không, là trú nhiều trong Không nào? 

Đáp: Có người nói: Trú nhiêu trong Vô sở hành 
Không, bởi vì đối với bốn oai nghi thuận với 
Không này, nghĩa là nêu có một loại thì ba loại còn 
lại sẽ Không, vì thế cho nên Đức Phật trú nhiêu 
trong Không này. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Trú trong 
Bốn tánh Không, bởi vì quán tánh vốn của pháp là 
Không- Vô ngã, cho nên tuy thây biên đối hư hoại 
mà không ưu sâu phiên muộn. "Lúc ấy các Tỳ kheo 
nghe Đức Thế Tôn nói bởi vì Ta trú nhiêu trong 
Tam-ma-địa Không, liên nghi răng pháp này là 
Định bắt cọng của Phật. Đức Phật biết rõ ý đó, liên 
bảo với A-nan răng: Nếu có Tỳ kheo cũng muốn 
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trú nhiều trong Định Không này, thì nên loại bỏ 
tưởng về thành ấp và tưởng về hữu tình, khởi lên 
tưởng về A-luyện-nhã. Nếu có thể như vậy thì cùng 
với Ta không khác gì." 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn khuyên các Tỳ kheo 
trước tiên phải loại bỏ hai tưởng? 

Đáp: Bởi vì hai tưởng này làm cho các Tỳ kheo 
sinh tâm ưu sâu phiên muộn. 

"Ngay sau đó Đức Thê Tôn lại bảo với A-nan: 
Nêu những Tỳ kheo khác cũng muốn trú nhiều 
trong Định Không này, thì nên loại bỏ tưởng về 
hữu tình và tưởng vê A- luyện- nhã, khởi lên tưởng 
về địa. Nêu có thê như vậy thì cùng với Ta không 
khác gì. Như vậy có Tỷ kheo khác nên loại bỏ 
tưởng về A-luyện-nhã và tưởng về địa, khởi lên 
tưởng về Không vô biên xứ, cho đến có Tỳ kheo 
khác nên loại bỏ tưởng về Thức vô biên xứ và 
tưởng về Vô sở hữu xứ, khởi lên tưởng về Phi 
tưởng ph phi tưởng xứ, nếu có thể như vậy thì 
cùng với Ta không khác BÌ. Nếu lại có thể loại bỏ 
tưởng về Vô sở hữu xứ và tưởng về Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, thì mới có thể hoàn toàn trú nhiêu 
trong tưởng về không." 

Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn đôi với tất cả phân 
VỊ, giảm dần một tưởng trước, tăng dần một tưởng 
sau, chứ không khuyên tổng quát là loại bỏ các 
tưởng trước? 
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Đáp: Bởi vì hằng hà sa số chư Phật quá khứ đều 
đưa ra cách nói theo thứ tự như vậy. Lại nữa, bởi 
vì muốn làm cho văn đã nói không rôi loạn, nêu 
khuyên tông quát là loại bỏ các tưởng trước thì văn 
ây sẽ rôi loạn, chư Phật nói pháp chắc chắn văn từ 
không rôi loạn, cho nên giảm dân một tưởng trước 
mà tăng dần một tưởng sau. Lại nữa, bởi vì muốn 
làm cho văn đã nói không nặng nê, nêu khuyên 
tổng quát là loại bỏ các tưởng trước thì văn ây sẽ 
nặng nê, chư Phật nói pháp chắc chắn văn từ nặng 
nê, cho nên nói theo cách này. Lại nữa, bởi vì muôn 
làm cho văn đã nói tóm tắt được điểm chính, nêu 
khuyên tổng quát là loại bỏ các tưởng trước thì văn 
ây sẽ nhiều phức tạp, chư Phật nói pháp chắc chăn 
văn từ phải tóm tắt được điểm chính, cho nên nói 
theo cách này. Lại nữa, bởi vì muốn biểu hiện 
phương pháp bàn luận về đạo thì phải như vậy, 
nghĩa là Luận sư cô xưa hễ thực hiện bàn luận vê 
đạo, nêu lấy một loại sau thì cần phải bỏ một loại 
trước, Đức Thế Tôn đã là bậc Luận sư Vô Thượng, 
cho nên dựa vào sự bàn luận về đạo mà nói theo 
cách như vậy. 

Hỏi: Trong nảy, tưởng về thành ấp cho đến 
tưởng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tất cả hiển 
bày về điêu gì? 

Đáp: Tưởng về thành ấp là hiển bày duyên với 
tưởng về thành Kiếp-tý-la. Tưởng về hữu tình là 
hiển bày duyên với tưởng về dòng họ Thích. 
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Tưởng về A-luyện-nhã là hiến bảy duyên với 
tưởng về khu vườn Nặc-cù-đà, và duyên với tưởng 
vê Tỳ kheo tu thiện. Tưởng về địa là hiển Dày 
tưởng về sắc phân tán. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
nếu có các sắc thì có nỗi khổ đau bị chặt đứt tay 
chân-tai-mũi-thân thê.. - Tưởng về Không vô biên 
xứ, tức là hiển bày tưởng vê Không vô biên xứ; cho 
đến tưởng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là 
hiển bày tưởng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Lại nữa, tưởng về thành âp là hiển bày mười 
lăm Ngã sở kiến. Tưởng về hữu tình là hiển bày 
năm Ngã kiến. Tưởng vê A-luyện-nhã là hiện bảy 
năng duyên của tưởng về Không xứ. Tưởng về bôn 
sắc là hiển bày về pháp đối trị của nó. 

Lại nữa, tưởng vê thành â Ấp là hiển bày về khí 
thê gian của cõi Dục. Tưởng vệ hữu tình là hiển về 
hữu tình thế gian của cõi Dục. Tưởng về A- -luyện- 
nhã là hiển Dày vê hai Tĩnh lự trước. Tưởng vê địa 
là hiển bày về hai Tĩnh lự sau. Tưởng về bốn Vô 
sắc là hiển bày về pháp đối trị của nó. 

Lại nữa, tưởng về thành ấp là hiển bày tông 
quát về cối Dục. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì cõi 
Dục uế tạp giống như thành ấp. Như bài tụng nÓI: 

"Nếu có thê điêu phục thành âp, đâm-mắng-trói 
chặt và làm hại..., 

Khôổ-vui không thể nào lay động, như núi thì 
gọi là Tỳ kheo." Tưởng về hữu tình là hiển bày 
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Tĩnh lự thứ nhất. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì địa 
Tĩnh lự thứ nhất hãy còn có chúng hữu tình sai biệt 
như vua- quan-sang- -hèn. Tưởng vê A-luyện-nhã là 
hiển bảy về Tĩnh lự thứ hai-thứ ba. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì lìa bỏ Tâm-Tứ-Hỷ gỌI là bậc Thánh im 
lặng. Tưởng về địa là hiển bảy vê Tĩnh lự thứ tư. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì trong đất ấy có đất ở 
mọi nơi. Tưởng về bốn Vô sắc là hiển bày về pháp 
đối trị của nó. 

Ngay trong kinh ấy nói: "Đức Phật bảo với A- 
nan: Như vậy hướng về tiên vào Định Không vô 
thượng, có thể nhanh chóng hết sạch các lậu, chứng 
được vô lậu không có gia hạnh giải thoát." 

Hỏi: Thế nào gọi là có gia hạnh giải thoát- 
không có gia hạnh giải thoát? 

Đáp: Thời giải thoát gỌI là có gia hạnh giải 
thoát, Bất thời giải thoát gọi là không có gia hạnh 
giải thoát. Lại nữa, trong sự nối tiếp nhau của A- 
la-hản thuộc năm chủng tánh trước, gọi là có gia 
hạnh giải thoát; trong sự nối tiếp nhau của A-la- 
hán thuộc chủng tánh Bắt động, gọi là không có gai 
hạnh giải thoát. Lại nữa, nêu dựa vào địa Vị chí 
Định- Tĩnh lự trung gian và ba Vô sắc dưới, thì ØỌI 
là có gia hạnh giải thoát; nếu dựa vào bỗn Tĩnh lự 
căn bản, thì không có gia hạnh giải thoát. Đó gọi là 
sự sai biệt của hai loại giải thoát. 

Có ba trùng Tam-ma-địa, đó là Tam-ma-đla 
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Không Không, Tam- ma-địa Vô nguyện Vô 
nguyện, Tam-ma-địa Võ tướng Vô tướng. 

Trong luận Thi Thiết nói: "Thế nào là Tam-ma- 
địa không Không? 

Đó là có Tỳ kheo tư duy các hành có rơi mất- 
có ,Iừ thảy đều là Không, quán xét các hành có rơi 
mât-có giữ lây này là Không-Vô thường, pháp- ngã 
và ngã sở luôn luôn không biến đối. Quán xét như 
vậy luôn luôn không gián đoạn, lại khởi lên tâm- 
tâm sở pháp, tư duy về quán xét không trước đây 
cũng lại là Không, quán về quán xét Không này 
cũng Không-Vô thường, pháp-ngã và ngã sở luôn 
luôn không biến đôi. Như người tích tụ rất nhiêu 
cây củi, dùng lửa đốt cháy đồng CủI, tay cầm gậy 
đài đi vòng quanh đây gom. lại, muốn làm cho cháy 
hết, đã biết sắp cháy hết, cây gậy dài đã câm cũng 
ném vào trong lửa, đốt cháy khiến cho cùng hết 
sạch. Thế nào là Tam-ma-địa Vô nguyện Vô 
nguyện? Đó là có Tỳ kheo, tư duy về các hành có 
rơi mất-có giữ lấy. tháy đêu Vô thường, quán xét 
các hành có rơi mât-có giữ lấy này, không phải là 
thường còn-không phải là luôn có, đều là pháp biến 
đôi. Quán xét như vậy luôn luôn không giản đoạn, 
lại khởi lên tâm-tâm sở pháp, tư duy vê quán xét 
Vô thường trước đây cũng lại là Vô thường, quán 
về quán xét Vô thường này cũng không phải là 
thường còn-không phải là luôn có, đều là pháp biến 
đổi. Thí dụ nói như trước. Thế nào là Tam-ma-địa 
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Vô tướng Vô tướng? Đó là có Tỳ kheo, tư duy về 
Trạch diệt đều là rồng rang vắng lặng, quán xét về 
Trạch diệt này rời bỏ các nơi nương tựa-ái không 
còn-lìa diệt Niết-bàn. Quán xét như vậy luôn luôn 
không gián đoạn, lại khởi lên tâm-tâm sở pháp, tư 
duy vê quán xét rÕng rang văng lặng, Phi trạch diệt 
cũng là rông rang văng lặng, quán xét Phi trạch diệt 
này cũng không sinh ra các pháp lẫn tạp. Thí dụ 
nói như trước." 

Nên biết rằng nghĩa trong luận ây đã nói, đó là 
trước tiên khởi lên Định Không để quán xét năm 
Thủ uấn là Không, sau đó khởi lên Định Không 
Không đề quán về quán xét Không trước đây cũng 
là Không, nghĩa là bởi vì quán xét về Không thì 
cũng là Không. Trước tiên khởi lên Định Vô 
nguyện để quán xét năm Thủ uân là Vô thường, 
sau đó khởi lên Định Vô nguyện Vô nguyện, quán 
về quán xét Vô nguyện trước đây cũng là Vô 
thường, nghĩa là bởi vì quán xét về Vô thường ây 
cũng là Vô thường. Trước tiên khởi lên Định Vô 
tướng để quán xét Trạch diệt là rỗng rang văng 
lặng, sau đó khởi lên Định Vô tướng Vô tướng, 
quán về quán xét Vô tướng trước đây cũng là rỗng 
rang văng lặng, nghĩa là quán xét vê sự rỗng rang 
văng lặng ây là Phi trạch diệt cũng là rỗng rang 
vắng lặng, bởi vì ba tướng hữu vi đều rồng rang 
văng lặng. Như hạng Chiên- -đồ- la tập trung cây củi, 
lúc đốt cháy xác chết, tay cầm gậy dài đây gom lại 
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làm cho cháy hết, sau đó cũng đốt cháy cây gậy. Ở 
đây cũng như vậy. 

Hỏi: Lúc nào đạt được trùng Tam-ma-địa này? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đạt được 
trong Kiến đạo, như lúc đạt được Thê tục trí Hiện 
quán biên thì cũng đạt được pháp này. Hoặc có 
người nói: Đạt được trong Tu đạo, như lúc Thánh 
giả lìa nhiễm đạt được tâm biến hóa thì cũng đạt 
được pháp này. Lại có người nói: Đạt được lúc Tận 
trí hiện khởi, như lúc Tận trí hiện khởi, tu đạt được 
căn thiện hữu lậu của ba cõi, cũng đạt được pháp 
này. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Nếu thuận 
theo đạt được Tam- ma-địa này, thì lúc ây lia 
nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, mới đạt 
được trùng Tam-ma-địa, chứ không phải là đều có 
thể đạt được. Các hữu tình đạt được sau đó khởi 
lên gia hạnh mới hiện rõ ở trước mắt, Phật không 
có gia hạnh, Độc giác có gia hạnh bậc Trung, 
Thanh văn có gia hạnh bậc Trung-Thượng. 

Hỏi: Trùng Tam-ma-địa này có mây trí sau khi 
hiện rõ ở trước mắt? Đáp: Có bốn trí sau khi hiện 
rõ ở trước mặt, đó là Pháp trí-Loại trí-Khô trí và 
Diệt trí. 

Trùng Tam-ma-địa của cõi Dục do VỊ chí định 
thâu nhiệp, sau khi Thánh đạo hiện rõ ở trước mắt; 
trùng Tam-ma-địa của h1 tưởng phi phi tưởng xứ 
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do Vô sở hữu xứ thâu nhiếp, sau khi Thánh đạo 
hiện rõ ở trước mắt; trùng Tam-ma-địa của địa 
khác đều do mình thâu nhiếp, sau khi Thánh đạo 
hiện rõ ở trước mắt. 

Ba trùng Tam-ma-địa này, về cõi thì gồm 
chung ba cõi. Về địa thì thuộc về mười một địa, đó 
là VỊ chí định- Tĩnh lự trung gian-bôn Tĩnh lự căn 
bản-bốn Vô sắc căn bản và cõi Dục. Về sở y thì chỉ 
dựa vào thân ở cõi Dục. Về hành tướng, Tam-ma- 
địa không có hai hành tướng, Tam- ma-địa Không 
Không chỉ có hành tướng Không. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì chỉ riêng hành tướng Không sau khi 
Thánh đạo hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Vì sao Định này chỉ riêng hành tướng 
Không sau khi Thánh đạo hiện rõ ở trước mắt? 

Đáp: Bởi vì hành tướng Không cùng với Có trái 
ngược nhau, có năng lực làm cho hữu tình mau 
chóng rời bỏ sinh tử; Định trùng Không này chán 
ngán rời bỏ Thánh đạo, hãy còn có thể rời bỏ 
Thánh đạo, huông là Không rời bỏ sinh tử hay sao? 
Vì vậy chỉ riêng hành tướng Không sau khi Thánh 
đạo hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Vì sao Định này không làm hành tướng 
Vô ngã? 

Đáp: Nếu thấy các pháp Vô ngã mà không thấy 
là Không, thì tuy chán ngắn sinh tử mà không phải 
là tăng mạnh lên; nếu thấy là Không thì lực chán 
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ngán đôi với sinh tử tăng mạnh lên. Như người đi 
một mình ở giữa đường, gặp một người bạn tuy 
biết không phải là thân thuộc với mình, mà không 
quá lo lắng, về sau nêu lúc chia tay thì rất lo lăng 
buôn phiền. Hành tướng không đối với chán chán 
sinh tử thì mạnh hơn đôi với Vô ngã, vì vậy Định 
này không làm hành tướng Vô ngã. 

Tam-ma-địa Vô nguyện có mười hành tướng, 
Tam-ma-địa Vô nguyện Vô nguyện chỉ có hành 
tướng Vô thường. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì chỉ 
riêng hành tướng Vô thường sau khi Thánh đạo 
hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Vì sao Định này chỉ riêng hành tướng Vô 
thường sau khi Thánh đạo hiện rõ ở trước mắt? 

Đáp: Bởi vì hành tướng Vô thường cùng với 
Có trái ngược nhau, có năng lực làm cho hữu tình 
mau chóng rời bỏ sinh tử; Định trùng Vô nguyện 
này chán ngán rời bỏ Thánh đạo, hãy còn có thê rời 
bỏ Thánh đạo, huồng là không rời bỏ sinh tử hay 
sao? Vì vậy chỉ riêng hành tướng Vô thường sau 
khi Thánh đạo hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Vì sao Định này không làm hành tướng 
Khô? 

Đáp: Bởi vì Thánh đạo không phải là Khổ. 

Hỏi: Vì sao Định này không làm bốn hành 
tướng duyên với Tập? Đáp: Bởi vì Thánh đạo 
không có thể dẫn đến quả báo của ba cõi. 
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Hỏi: Vì sao Định này không làm bốn hành 
tướng duyên với Đạo? Đáp: Định này nêu làm 
hành tướng duyên với Đạo, thì phải vui mừng câu 
mong Thánh đạo chứ không nên chắn ngán rời bỏ. 

Tam-ma-địa Vô tướng có bốn hành tướng, 
Tam-ma-địa Vô tướng Vô tướng chỉ có hành tướng 
Tĩnh. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì chỉ riêng hành 
tướng Tĩnh sau khi Thánh đạo hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Vì sao Định này không làm hành tướng 
Diệt? 

Đáp: Diệt có hai loại: 

1. Phi trạch diệt. 

2. Vô thường diệt. 

Nếu làm hành tướng Diệt thì không biết duyên 
với Diệt nào. 

Hỏi: Nêu như vậy thì lẽ ra cũng không phải là 
hành tướng Tĩnh, đó là Tĩnh cũng có hai loại: 

1. Phi trạch diệt. 

2. Trạch diệt. 

Nếu làm hành tướng Tĩnh lự thì cũng không 
biết là duyên với Tĩnh nào? 

Đáp: Có nói hai Diệt, không có nơi nào nói hai 
Tĩnh, vì vậy không nên ví dụ. Lại nữa, nghĩa của 
Diệt lạm dụng nhiêu, nghĩa của Tĩnh lạm dụng Ít, 
đó là bởi vì Diệt có ba-Tĩnh chỉ có hai. Nếu lại 
không làm hành tướng Tĩnh, thì Định này lại làm 
hành tướng gì? 
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Hỏi: Vì sao Định này không làm hành tướng 
Diệt? 

Đáp: Bởi vì Phi trạch diệt không phải là pháp 
Diệu. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì luận phẩm Loại 
Túc nói: "Thế nào là pháp. Diệu? Đó là pháp thiện 
vô lậu." Phi trạch diệt là vô ký cho nên không phải 
là pháp Diệu. 

Hỏi: Vì sao Định này không làm hành tướng 
Ly? 

Đáp: Bởi vì Phi trạch diệt phải là pháp Ly. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì luận phẩm Loại Túc 
nói: "Thê nào là pháp Ly? Đó là Giới thiện của cõi 
Dục." Cõi Sắc-Vô sắc do xuất ly mà sinh ra các 
Đăng chí thiện, pháp Học-pháp Vô học và Trạch 
điệt là sở duyên của Định này, bởi vì Phi trạch diệt 
không có tướng của pháp Ly đã nói kla. 

Sở duyên của trùng Tam-ma-địa này, thì Tam- 
ma-địa Không Không và Vô nguyện Vô nguyện, 
có nơi nói: Duyên riêng với Thánh đạo ở sát na 
cuối cùng: có nơi nói: Duyên riêng với Thánh đạo 
ở sát na cuối cùng của Tam-ma-địa câu sinh; có nơi 
nÓI: Duyên chung với Thánh đạo nối tiệp nhau; có 
nơi nói: Duyên chung với Thánh đạo ni tiếp nhau 
của Tam-ma-địa câu sinh. Tam-ma-địa Vô tướng 
Vô tướng thì duyên với Phi trạch diệt. 

Về Niệm trú, đều chỉ riêng Pháp niệm trú đi 
cùng. Về trí, đều chỉ riêng Thê tục trí đi cùng. Về 
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Tam-ma-địa, tức là Tam-ma-địa hữu lậu chứ 
không phải là Tam-ma-địa vô lậu. Về căn tương 
ưng, là tương ưng với ba Căn, đó là Hỷ-Lạc và Xả. 
Về ba đời thì đều là ba đời. Duyên với ba đời, Tam- 
ma-địa Không Không và Vô nguyện Vô nguyện, 
nếu ở quá khứ-hiện tại thì duyên với quá khứ; nêu 
ở vị lai thì có những người muôn làm cho duyên 
riêng với Thánh đạo ở sát na cuối cùng, hoặc đó là 
Tam-ma-địa câu sinh, họ nói đang khởi lên là 
duyên với hiện tại, còn vị lai thì duyên với ba đời; 
có những người muốn làm cho duyên chung với 
Thánh đạo nỗi tiếp nhau, hoặc đó là Tam-ma-địa 
câu sinh, họ nói đang khởi lên là duyên với quá 
khú-hiện tại, còn lại vị lai thì duyên với ba đời. Có 
Sư khác nói: ”“Iam-ma-địa Không Không và Vô 
nguyện Vô nguyện duyên chung với tất cả Thánh 
đạo, đó là nói ba đời đều duyên với ba đời." Tam- 
ma-địa Vô tướng Vô tướng chỉ duyên với tách rời 
thời gian (Ly thê). 

Về thiện-bất thiện và vô ký, thì ba loại đều là 
thiện. Duyên với thiện-bất thiện và vô ký, hai loại 
đâu chỉ duyên với thiện, một loại sau chỉ duyên với 
vô ký. Hệ thuộc ba cði-không hệ thuộc, ba loại đều 
hệ thuộc tất cả ba cõi. Duyên với hệ thuộc ba cõi 
và không hệ thuộc, ba loại đều duyên với không hệ 
thuộc. Học-Vô học và Phi học phi vô học, ba loại 
đều là Phi học phi vô học. Duyên với Học- Vô học 
và Phi học và phi vô học, hai loại trước duyên với 
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Vô học, một loại sau duyên với Phi học phi vô học. 
Do kiến-tu mà đoạn và Không đoạn, ba loại đều là 
do tu làm đoạn. Duyên với kiến-tu mà đoạn và 
không đoạn, ba loại đều duyên với không đoạn. 
Duyên với danh-duyên với nghĩa, ba loại đều 
duyên với nghĩa. Duyên với Tự-Tha tương tục và 
Phi tương tục, hai loại trước duyên với Tự tương 
tục, một loại sau duyên với Phi tương tục. Gia hạnh 
đắc- ly nhiễm đắc, ba loại đều bao gôm cả hai đắc. 
Từng đạt được và chưa từng đạt được, ba loại đều 
chỉ là chưa từng đạt được. 

Hỏi: Ba trùng Tam-ma-địa này a1 khởi lên và ở 
nơi nào? 

Đáp: Cõi Dục khởi lên chứ không phải là cõi 
Sắc-Vô sắc, loài người khởi lên chứ không phải là 
nẻo khác, ba châu khởi lên chứ không phải là Bắc 
châu, trong ba châu thì nam nữ đều có thể khởi lên 
chứ không phải là Phiên-trĩ... 

Tôn giả Củ-sa-phiệt-ma nói răng: "Chỉ có châu 
Thiệm bộ có thể khởi lên chứ không phải là châu 
khác, chỉ có thân nam có thể khởi lên chứ không 
phải là thân nữ. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Định 
này chỉ dựa vào thân mạnh mẽ, chỉ có thân nam ở 
châu Thiệm bộ là mạnh mẽ." 

Lời bình: Nên biết trong này cách nói trước là 
hợp lý, bởi vì nữ nam ở ba châu đêu mạnh mẽ. Như 
thân nam ở châu Thiệm bộ đôi với Định tâm đều 
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được tự tại, thân nữ ở hai châu Đông- Tây và châu 
này cũng đối với tâm Định đêu được tự tại, bởi vì 
đều mạnh mẽ. 

Hỏi: Những Bồ-đặc-già-la nào có thê khởi lên 
Tam-ma-địa này? 

Đáp: Thánh giả có thể khởi lên chứ không phải 
là dị sinh, Vô học có thể khởi lên chứ không phải 
là Hữu học, Bất thời giải thoát có thê khởi lên chứ 
không phải là Thời giải thoát. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì nêu đôi với Định được tự tại và thân không 
có phiền não, thì mới có thê khởi lên Tam-ma-địa 
này. Tất cả dị sinh và Tín thắng giải thì hai sự đều 
không có, Kiến chí tuy. đối với Định được tự tại mà 
trong thân còn có phiên não, Thời giải thoát tuy 
trong thân không có phiên não mà đôi với Định 
không được tự tại, cho nên đều không có thể khởi 
lên Định này. Chỉ có Bất thời giải thoát có đủ hai 
sự, cho nên có thê khởi lên Định. 

Hỏi: Lúc nào là 'Tam-ma-đ1a này? Là sát na thứ 
nhất hay là toàn bộ nôi tiếp nhau? Nếu sát na thứ 
nhất là Định này, thì sau đó nối tiếp nhau gọi là 
Định øì? Nếu toàn bộ nối tiếp nhau là Định này, thì 
luận Thức Thân nói nên thông hiểu thế nào? Như 
nói: "Có thể có pháp thế gian, có rơi mất, có giữ 
lây do Thủ uân thâu nhiếp, dựa vào bên trong dây 
khởi-nhờ vào chọn lựa sinh ra, chỉ là tánh thiện hệ 
thuộc cõi Dục, Định từ vô lậu không gián đoạn mà 
sinh ra, duyên với pháp vô lậu, chỉ là pháp bất cọng 
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của Thánh giả chứ không phải là pháp cùng chung 
của đỊ sinh chăng? 

Đáp: Có, đó là Tam-ma-địa Không Không, Vô 
nguyện Vô nguyện và Vô tướng Vô tướng hệ thuộc 
cối Dục." Có người đưa ra cách nói này: Chỉ có sát 
na thứ nhất là thuộc về Định này. 

Hỏi: Nêu như vậy thì sau đó nối tiếp nhau gọi 
là Định gì? 

Đáp: Đó là căn thiện tương tự với Định này chứ 
không phải là thuộc về Định này. Lại có người nói: 
Toàn bộ sự nối tiếp nhau đều là Định này. 

Hỏi: Nếu như vậy thì luận Thức Thân nói nên 
thông hiểu thế 

nào? 

Đáp: Luận ây nói chung về chủng loại của Định 
này, nghĩa là 

Định này từ trước đến sau tuy nhiều sát na, mà 
đều là thuộc về một chủng loại của Định này; ở đây 
từ vô lậu không gián đoạn mà sinh ra, cho nên 
không trải với nơi kia. Nếu nói riêng biệt thì Định 
ở sát na thứ nhất tiếp theo vô lậu sinh ra duyên với 
pháp vô lậu; sau đó nỗi tiếp nhau thì tuy không phải 
là vô lậu không gián đoạn mà sinh ra, nhưng mà 
duyên với vô lậu. 

Hỏi: Trùng Tam-ma-địa này thì lúc nào hiện rõ 
ở trước mắt? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Lúc sắp 
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Niết- bàn mới khởi lên Định này. Nghĩa là A-la-hán 
sắp nhập Niết-bàn lại khởi lên Thánh đạo, tiếp theo 
sau Thánh đạo thì Định này hiện rõ trước mắt, rời 
khỏi Định này rôi liên nhập Niết-bàn, không còn 
khởi lên Định này mà cũng không khởi lên Thánh 
đạo. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Đạt được 
Định này thì tùy theo lúc muôn hiện rõ trước mắt 
chứ không quyêt định vào lúc nào. 

Hỏi: Thánh đạo không gián đoạn thì Định này 
hiện rõ trước mặt, Định này không gián đoạn thì 
khởi lên Thánh đạo hay không? 

Đáp: Định này không gián đoạn không khởi lên 
Thánh đạo. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì chán ngán 
Thánh đạo. Có người đưa ra cách nói này: Định 
này không giai đoạn cũng không khởi lên Thánh 
đạo. 

Hỏi: Định này không gián đoạn nêu khởi lên 
Thánh đạo, thì tại sao nói Định này chán ngắn 
Thánh đạo? 

Đáp: Định này tuy có thể chán ngắn rời Đỏ 
Thánh đạo mà không băng Thánh đạo có thê chán 
ngán rời bỏ Định này, Thánh đạo tuy có thể chán 
ngắn rời bỏ Định này mà sau Thánh đạo thì Định 
này hiện rõ trước mặt, Định này tuy có thê chán 
ngán Thánh đạo rời bỏ Thánh đạo mà sau Định này 
lẽ nào Thánh đạo không hiện rõ trước mắt hay sao? 
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Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Thánh đạo 
không gián đoạn thì Định này hiện rõ trước mắt, 
Định này không gián đoạn mà không khởi lên 
Thánh đạo, bởi vì không có tác dụng. Vì vậy nên 
biết, cách nói trước là hợp lý. 

Hỏi: Định này không có thể đoạn các phiên 
não, cũng không có thế dẫn đến công đức thù 
thắng, vì sao Thánh giả có lúc liên tục khởi lên? 

Đáp: Vì bôn nhân duyên mà có sự dây khởi 
thường xuyên: 

1. Vì trú trong pháp Lạc hiện tại. 

2. Vì dạo chơi trong công đức. 

3. VÌ quán xét những việc làm trước đây. 

4. Vì thọ tài sản bậc Thánh. 

Lại nữa, thế lực và tác dụng của Tam-ma-địa 
này sâu xa kín đáo, Định tự tại thì mới có thể hiện 
rõ trước mắt, cho nên thường xuyên khởi lên, dạo 
chơi quán sát. 

Các đạo quá khứ đã tu đã ngừng hay chăng? 
Cho đến nói rộng ra. 

Tu có bốn loại: 

1. Tu đạt được. 

2. Tu luyện tập. 

3. Tu đối trị. 

4. Tu loại bỏ. 

Tu đạt được và tu luyện tập, đó là tất cả pháp 
hữu vi thiện. Tu đối trị và tu loại bỏ, đó là tất cả 
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pháp hữu lậu. 

Các Sư phương Tây nói tu có sáu loại, đó là 
bốn loại trước, lại thêm vào hai loại tu: 

1. Tu phòng hộ. 

2. Tu phân biệt. 

Tu phòng hộ, đó là phòng hộ các căn. Như 
trong kinh nói: "Đôi với sáu căn này khéo léo điều 
phục, khéo léo che giâu, khéo léo giữ gìn, khéo 
thâu nhiếp, khéo léo thâu nhiếp, khéo léo tu tập, có 
năng lực dẫn đến niềm vui đời sau." Tu phân biệt, 
đó là phân biệt sắc thân. Như trong kinh nói: 
“Trong thân này có tóc-lông-móng-răng... " 

Các Sư nước này nói hai loại sau, tức là thuộc 
về tu đối trị và tu loại bỏ, cho nên tất cả các tu chỉ 
có bôn loại. 

Trong này, dựa vào hai loại tu trước mà soạn 
luận. Nhưng bốn loại tu trải qua pháp phân biệt cần 
phải làm thành bốn câu: 

1. Có pháp là hai loại tu trước mà không phải 
là hai loại tu sau, đó là pháp hữu vi vô lậu. 

2. Có pháp là hai loại tu sau mà không phải là 
hai loại tu trước, đó là pháp hữu vi nhiễm ô và vô 
phú vô ký. 

3. Có pháp là hai loại tu trước cũng là hai loại 
tu sau, đó là pháp thiện hữu lậu. 

4. Có pháp không phải là hai loại tu trước cũng 
không phải là hai loại tu sau, đó là pháp vô v1. 
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Hỏi: Tu là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về xông ướp phát ra nghĩa của tu, 
nghĩa về luyện tập học hỏi là nghĩa của tu, nghĩa 
làm cho rõ ràng trong ánh sáng là nghĩa của tu. 

Pháp thiện hữu vị, hiện tại là do tu luyện tập mà 
hiển lộ; hiện tại là luyện tập mà đạt được cho nên 
gọi là tu, vị lai thì chỉ có đạt được cho nên gọi là 
tu; hiện tại là tiếp nhận sử dụng cho nên gọi là tu, 
vị lai thì dẫn dắt phát khởi cho nên gọi là tu, hiện 
tại là thuộc về thân cho nên gọi là tu, vị lai thì khởi 
lên đạt được cho nên gọi là tu; hiện tại là hiện rõ 
trước mắt cho nên gọi là tu, vị lai thì thành tựu cho 
nên gọi là tu; hiện tại đang làm những việc làm cho 
nên gọi là tu, vị lai thì như từ xa mong muôn qua 
lại cho nên gọi là tu. 

Hỏi: Các đạo quá khứ đều đã tu-đã ngừng 
chăng? 

Đáp: Các đạo quá khứ đều đã tu-đã ngừng. Đã 
tu, đó là thiện quá khứ, bởi vì đã có hai loại tu đạt 
được và tu luyện tập. Đã ngừng đó là pháp quá khứ, 
bởi vì những việc làm đã ngừng lại. Có đạo đã tu- 
đã ngừng mà không phải là quá khứ, đó là đạo vị 
lai đã tu-đã ngừng, như lúc quán Bất tịnh cho đến 
lúc Tận trí hiện rõ ở trước mắt, có thể tu pháp thiện 
hữu vĩ trong vô lượng sát na của vỊ lai. Pháp đã tu 
này, từ sát na thứ hai trở về sau đều gọi là đã tu, 
bởi vì đã có tu đạt được, cũng gọi là đã ngừng, bởi 
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vì những việc làm đã xong, mà không phải là quá 
khứ bởi vì là hiện tại và vị la1. 

Hỏi: Các đạo vị lai đều chưa hắn đã tu-đã 
ngừng chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định: 

1. Có đạo vị lai mà không phải là chưa hắn đã 
tu-đã ngừng, đó là vị lai đã tu-đã ngừng; loại này 
chính là thứ tự trước đây đã nói. 

2. Có đạo chưa hắn đã tu-đã ngừng mà không 
phải là vị lai, đó là chưa từng đạt được bắt đâu hiện 
rõ ở trước mắt, nghĩa là chưa từng đạt được quán 
Bất tịnh, cho đến Tận trí đang hiện rõ ở trước mắt; 
loại này chưa hắn đã tu, bởi vì đang có tu đạt được 
và tu luyện tập, cũng chưa hắn đã ngừng, bởi vì 
đang làm những việc làm, mà không phải là vị lai 
bởi vì thuộc về hiện tại. 

3. Có đạo vị lai cũng chưa hăn đã tu-đã ngừng, 
đó là đạo vị lai chưa hắn đã tu-đã ngừng, nghĩa là 
lúc quán Bất tịnh cho đến Tận trí hiện rõ ở trước 
mắt, có thê tu pháp thiện hữu vi trong vô lượng sát 
na của vị lai, pháp đã tu này trong sát na thứ nhất 
gọi là chưa hăn đã tu, bởi vì nay đang tu đạt được, 
cũng gọi là chưa hắn đã ngừng bởi vì đang làm 
những việc làm, đạo đã tu này hãy còn thuộc về vị 
lai. 

4. Có đạo không phải là vị lai cũng không phải 
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là chưa hắn đã tu-đã ngừng, đó là đạo quá khứ và 
đạo đã từng đạt được nay hiện rõ ở trước mắt. Đạo 
quá khứ, là đã tu-đã ngừng, như trước đã nói; và 
đạo đã từng đạt được nay hiện rõ ở trước mắt, là 
trước kia có tu đạt được cho nên gọi là đã tu, những 
việc làm đã xong cho nên gọi là đã ngừng, tức là 
đã từng đạt được quán Bất tịnh... vào lúc hiện rõ ở 
trước mắt. 

Hỏi: Đạo hiện tại này bởi vì nay tu luyện tập- 
bởi vì đang làm công việc, nên gọi là chưa hăn đã 
tu-đã ngừng, tại sao nói không phải là chưa hăn đã 
tu-đã ngừng? 

Đáp: Tuy dựa vào tu luyện tập thuận theo chỉ 
nói đạo quá khứ là câu này thâu nhiếp, mà dựa vào 
tu đạt được cho nên cũng nói đạo hiện tại đã từng 
đạt được là câu này. 

Hỏi: Các đạo hiện tại đều đang tu chăng? 

Đáp: Các đạo hiện tại đêu đang tu, nghĩa là nêu 
đạo hiện tại chưa từng đạt được, thì do tu đạt được 
và tu luyện tập cho nên gọi là đang tu; nêu đạo hiện 
tại đã từng đạt được chỉ do tu luyện tập thì gọi là 
đang tu. Có đạo đang tu mà không phải là hiện tại, 
đó là đạo chưa từng đạt được bắt đầu hiện rõ ở 
trước mắt, mà tu chủng loại đạo ây ở vị lai. Nhưng 
chủng loại thì có bốn loại: 

1. Chủng loại về tu. 

2. Chủng loại về luật nghi. 
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3. Chủng loại về phạm vi. 

4. Chủng loại tương tự. 

Chủng loại về tu, như trong này nói đạo chưa 
từng đạt được bắt đầu hiện ở trước mắt, mà tu 
chủng loại đạo ấy ở vị lai. Trong này có người nói: 
Đạo hữu lậu dùng đạo hữu lậu làm chủng loại, đạo 
vô lậu dùng đạo vô lậu làm chủng loại. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Đạo hữu lậu 
dùng đạo hữu lậu-vô lậu làm chủng loại, đạo vô lậu 
dùng đạo vô lậu-hữu lậu làm chủng loại. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì mỗi một loại hiện rõ trước mắt 
đều tu hai loại đạo của vị lai. Do thể lực â ây cho nên 
tu ở vị lai đều có thê nói là chủng loại ấy. 

Chủng loại về luật nghi, như chương Nghiệp 
Uấn nói: "Nếu thành tựu về Giới quá khứ, thì cũng 
thành tựu về Giới thuộc chủng loại này ở vị lai- 
hiện tại chăng?" Trong này. Luật nghi dùng luật 
nghi làm chủng loại, biệt giải thoát luật nghĩ dùng 
biệt giải thoát luật nghĩ làm chủng loại, Tĩnh lự luật 
nghi dùng Tĩnh lự luật nghi làm chủng loại, vô lậu 
luật nghi dùng vô lậu luật nghi làm chủng loại, luật 
nghi gia hạnh dùng luật nghi gia hạnh làm chủng 
loại, luật nghi hậu khởi dùng luật nghi hậu khởi 
làm chủng loại, ở trong biểu dùng biểu làm chủng 
loại, vô biểu dùng vô biểu làm chủng loại. 

Chủng loại về phạm vi, như chương Căn Uẫn 
nói: "Nếu thành tựu nhãn căn thuộc về chủng loại 
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này thì cũng thành tựu thân căn thuộc chủng loại 
này chăng? Trong này, nếu là pháp của cõi này thì 
vân dùng pháp của cõi này làm chủng loại, nghĩa 
là pháp cõi Dục lấy pháp cõi Dục làm chủng loại, 
pháp CỐI Sắc lây pháp cõi Sắc làm chủng loại, pháp 
cõi Vô sắc lấy pháp cõi Vô sắc làm chủng loại. 

Chủng loại tương tự, như trong Ty-nạI-da nói: 
"Tôn giả Vật-độc- tử, tay trái tỏa ra ánh sáng, tay 
phải phân chia những đồ năm..., trao cho Tỳ kheo 
thuộc chủng loại tương tự, nói là để cho người trì 
Tố-đát-lãm và người trì Tố-đát-lãm cùng ở một 
nơi, người trì T-nạI-da và người trì Tỷ-nạI- -da 

cùng ở một nơi, người tr A- Bị Đạt Ma và người 
trì A-Tỳ Đạt Ma cùng ở một nơi, người ở chỗn A- 
luyện-nhã và người ở chỗn A- luyện-nhã cùng ở 
một nơi, khiến cho các lỷ kheo cùng, chủng loại, 
cùng với nhau ở một nơi bàn luận yên lặng, tùy 
thuận lẫn nhau tu các pháp thiện, không lo buôn 
khổ sở." 

Trong kinh cũng nói: "Các loài hữu tình, các 
cõi khác nhau mà chủng loại giỗng nhau, thì lại yêu 
thích lẫn nhau, ác thì thích ác, thiện thì thích thiện." 

Ở trong bốn chủng loại, trong nảy chỉ dựa vào 
chủng loại về tu mà soạn luận, nghĩa là quán Bất 
tịnh cho đến Tận trí hiện rõ ở trước mắt, thì có thể 
tu pháp thiện hữu vị trong vô lượng sát na của vị 
lai, pháp đã tu này trong sát na thứ nhất, là đang tu 
đạt được mà không phải hiện tại, bởi vì thuộc về vỊ 
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lai. Trong này, hiện tại đôi với đang tu. 

Hỏi: Nếu chỉ dựa vào tu đạt được mà nói thì 
nên làm thành bốn câu phân biệt, đó là: 

1. Hoặc có lúc hiện tại mà không phải là đang 
tu, như đạo đã từng đạt được nay hiện rõ ở trước 
mắt. 

2. Hoặc có lúc đang tu mà không phải là hiện 
tại, như trong sát na thứ nhất tu ở vị lai. 

3. Hoặc có lúc hiện tại cũng là đang tu, như đạo 
chưa từng đạt được hiện rõ ở trước mắt. 

4. Hoặc có lúc không phải là hiện tại cũng 
không phải là đang tu, như đạo quá khứ và vị lai, 
đã tu-đã ngừng. 

Đáp: Trong này dựa chung vào tu đạt được và 
tu luyện tập mà nói, cho nên dùng hiện tại đỗi với 
đang tu. 

Hỏi: Chỉ làm thuận theo câu trước? 

Đáp: Bởi vì đạo hiện tại nhất định phải có tu 
luyện tập, cho nên gọi là đang tu. 

Hỏi: Nếu lúc lui sụt quả trên trú vào quả dưới, 
thì quả dưới đã đạt được gọi là tu đạt được chăng? 
Đáp: Gọi là đạt được chứ không phải là tu. 

Hỏi: Lúc ây lại tiến lên đạt được quả đã lui sụt, 
thì quả trên đã đạt được gọi là tu đạt được hay 
không? 

Đáp: Nếu quá khứ thì gọi là đạt được chứ 
không phải là tu, nếu vị lai thì gọi là tu đạt được. 
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Hỏi: Vì sao quá khứ thi gọi là đạt được chứ 
không phải là tu, vị lai thì gọi là tu đạt được? 

Đáp: Nếu đạo hiện tại làm nhân cho quả ây, thì 
nếu có thê nói quả ây là tu đạt được, đạo hiện tại 
không có nghĩa làm nhân cho quá khứ, cho nên đạo 
quá khứ gọi là đạt được chứ không phải là tu. 

Hỏi: Lúc lui sụt quả trên trú vào quả dưới, đã 
đạt được quả vô lậu dưới ở vị lai, đã có nhân đạt 
được vô lậu của hiện tại, sao không gọi là tu? 

Đáp: Nếu nhân của hiện tại do thăng tiễn cho 
nên đạt được ở vị lai, thì quả ây có thể gọi là tu. 
Lúc lui sụt trú vào quả dưới thì đạt được vô lậu của 
hiện tại, tuy là nhân của nó mà không phải là thắng 
tiên, cho nên không gọi là tu, bởi vì không do tu 
đạt được ở hiện tại, mà vị lai ây chỉ do lui sụt cho 
nên nó được hiện rõ ở trước mắt. 


CHƯƠNG III: TRÍ UẤN (Tiếp Theo) 
Phẩm Thứ Tư: LUẬN VÉ TU TRÍ (Phân 1) 
Có tám trí, đó là Pháp trí cho đến Đạo trí. Các 
chương như vậy và giải thích vê nghĩa từng 
chương đã lĩnh hội rôi, tiêp theo cần phải giải thích 
rộng ra. 

Hỏi: Vì sao Tôn giả dựa vào tám trí này mà 
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soạn luận? 

Đáp: Bởi vì những người soạn luận tùy theo ý 
muôn mà soạn ra luận, cho nên không cần phải vặn 
hỏi. Luận Sư của bản luận nảy tùy theo ý muôn của 
mình không trái với pháp tướng mà soạn ra luận 
này. Nơi khác cũng dựa vào tám trí mà soạn luận, 
như chương Kiết Uẫn trước đây và chương Định 
Uấn sau này.. 

Hỏi: Có nơi šchí dựa vào trí trong một sát na mà 
soạn luận, như trong phẩm luận về Trí ở chương 
Tạp Uấn nói: "Có thê có một trí nhận biết tất cả 
pháp chăng? 

Đáp: Không có." Có nơi chỉ dựa vào hai trí mà 
soạn luận, như tiếp theo phẩm luận trước đây và 
trong chương Căn Uấn-Định Uấn. Có nơi chỉ dựa 
vào bốn trí mà soạn luận, như chương Căn Uần sau 
này. Có nơi dựa vào đây đủ mười trí mà soạn luận, 
đó là Luận Sư của bản luận này đôi với cảnh đã 
nhận biết đây đủ, thông hiểu rõ ràng, tự tướng và 
cọng tướng, tùy theo ý muốn soạn ra luận, hoặc là 
tóm lược-hoặc là mở rộng mà không trải với pháp 
tướng, cho nên không cân phải vặn hỏi. 

Lại nữa, không cân phải vặn hỏi về ý của người 
soạn luận, nghĩa là tám trí này là do Đức Phật đã 
nói, Luận Sư của bản luận này dựa vào kinh mà 
soạn ra luận, kinh nói tám trí không có thê thêm 
bớt, Tôn giả không thể nào bớt một mà nói bảy- 
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thêm một mà nói chín. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
chư Phật đã nói không có thêm bớt, và Đức Phật 
đã nói vô lượng vô biên, bởi vì nghĩa vô lượng- -văn 
vô biên; như nước biến rộng vô lượng vô biên, bởi 
vì sâu vô lượng- -rộng vô biên. Giả sử các Đại Luận 
Sư như Tôn giả Xá-lợi-tử, số nhiều hơn trăm ngàn 
Na-dữu-đa.. . củng. lúc xuất hiện ở đời để giải thích 
về nghĩa của hai câu kinh Phật, soạn ra trăm ngàn 
Câu-chi các luận, GIác tuệ cùng tận hãy còn không 
thể nào hiểu rõ phạm vi của nghĩa trong hai câu 
như vậy, huống là Luận Sư của bản luận này ở 
trong nghĩa của tám trí mà Đức Phật đã nói, có thể 
có sự thêm bớt hay sao? 

Hỏi: Đức Phật ở trong kinh có lúc nói hai trí, 
có lúc nói bốn trí, có lúc nói tám trí, có lúc nói 
mười trí, vì sao Tôn giả ở trong này chỉ dựa vào 
tám trí mà soạn luận? 

Đáp: Bởi vì tám trí này là nói theo cách dung 
hòa (xử trunø), thâu nhiếp tất cả các trí, cho nên 
dựa vào tám trí soạn ra luận. Nghĩa là hai trí- bốn 
trí đều là nói tóm lược, thâu nhiếp, trí không hết, 
mười trí trong kinh tuy thâu nhiếp tất cả các trí mà 
là nói mở rộng, chỉ có tám trí này thâu nhiếp tật cả 
các trí, là cách dung hòa trong dung hòa, cho nên 
chỉ dựa vào tám trí. 

Lại nữa, tám trí như vậy đều có trong thân 
người Học-Vô học và người có nhiễm ô-không có 
nhiễm ô, cho nên chỉ dựa vào tám trí. Tận trí-Vô 
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sinh trí chỉ có thể đạt được trong thân người Vô 
học, và chỉ có thể đạt được trong thân người Vô 
nhiễm, vì thế cho nên không dựa vào. 

Lại nữa, tám trí như vậy bao øôm tánh của Trí- 
Kiến, cho nên chỉ dựa vào tám trí. Tận trí-Vô sinh 
trí không bao gồm tánh Kiến, vì thế cho nên không 
dựa vào. 

Lại nữa, tám trí như vậy thường xuyên tu khởi, 
cho nên chỉ dựa vào tám trí. Tận trí-Vô sinh trí 
không thường xuyên tu khởi, vì thế cho nên không 
dựa vào. 

Lại nữa, tám trí như vậy thường xuyên tu khởi, 
cho nên chỉ dựa vào tám trí. Tận trí-Vô sinh trí 
không thường xuyên tu khởi, vì thế cho nên không 
dựa vào. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
trong này chỉ dựa tám trí mà soạn luận. 
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LUẬN VỀ TU TRÍ (Phần 2) 

Hoặc có một trí thâu nhiếp tất cả các trí, đó là 
Pháp trí, không phải là trí như pháp, bởi vì Thể của 
trí là p. hoặc có hai trí thâu nhiếp tất cả các trí, đó 
là trí hữu lậu và trí vô lậu. Hoặc có ba trí thâu nhiếp 
tất cả các trí, đó là Pháp trí-Loại trí và Thê tục trí. 
Hoặc có bốn trí thâu nhiếp tất cả các trí, đó là ba 
trí cọng thêm Tha tâm trí. Hoặc có năm trí thâu 
nhiếp tật cả các trí, đó là Thê tục trí và Khô-Tập- 
Diệt-Đạo trí. Hoặc có sáu trí thâu nhiếp tất cả các 
trí, đó là năm trí trước cọng thêm Tha tâm trí. Hoặc 
có bảy trí thâu nhiếp tất cả các trí, đó là trong tám 
trí trừ ra Tha tâm trí. Hoặc có tám trí thâu nhiệp tất 
cả các trí, đó là trong này nói Pháp trí-Loại trí- Pha 
tâm trí-Thế tục trí-Khổ trí-Tập trí-Diệt trí và Đạo 
trí. 

Hỏi: Nếu tám trí này thâu nhiếp tất cả các trí, 
lại có tám trí, đó là Pháp trú trí-Niết-bàn trí-Tử sinh 
trí-Lậu tận trí-Túc trú tùy niệm trí- Diệu nguyện 
trí-Tận trí và Vô sinh trí, tắm trí như vậy thì trí nào 
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thâu nhiếp? 

Đáp: Tủy theo sự thích hợp đêu thâu nhiếp vào 
tám trí này. Nghĩa là Pháp trú trí biết về nhân, cho 
nên biết quả bậc Hạ- -Trung- - Thượng của ba cõi là 
do pháp trú trong nhân, trí ây tức là do bốn trí này 
thâu nhiếp, đó là là Pháp-Loại- Thê tục và Diệt trí. 
Trí Tử sinh tức là do trí Thê tục này thâu nhiếp. 

Tôn giả Diệu Âm nói: "Trí Tử sinh do bốn trí 
thâu nhiệp, đó là Pháp-Loạ1- Thê tục và Khô trí." 

Lời bình: Nên biết trong này, cách nói trước là 
hợp lý. 

Trí Lậu tận, muôn làm cho quả báo chúng sinh 
(chư hữu) duyên vào pháp lậu tận, cho nên gọi là 
trí Lậu tận, do bốn trí thâu nhiếp, đó là Pháp-Loại- 
Thế tục và Diệt trí; muốn làm cho quả báo của 
chúng sinh đạt được thân lậu tận, cho nên gọi là trí 
Lậu tận, do tám trí thâu ¡ nhiệp. Trí Túc trú tùy nệm 
do Thê tục trí thâu nhiếp. 

Tôn giả Diệu Âm nói: "Trí Túc trú tùy niệm do 
sáu trí thâu nhiếp, tức là trong tám trí trừ ra Tha 
tâm trí bởi vì duyên với pháp quá khứ, và trừ ra 
Diệt trí bởi vì duyên với pháp hữu vI.” 

Lời bình: Nên biết rong này, cách nói trước là 
hợp lý. Trí Diệu nguyện do Thể tục trí thâu nhiếp. 

Tôn giả Diệu Âm nói: "Trí Diệu nguyện do tám 
trí thâu nhiếp, đó là trong mười trí trừ ra Tận trí và 
Vô sinh trí, bởi vì là tánh thuộc Kiến." 
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Lời bình: Nên biết trong này, cách nói trước là 
hợp lý. 

Tận trí và Vô sinh trí đều do sáu trí thâu nhiếp, 
trừ ra Tha tâm trí bởi vì không phải là tánh thuộc 
kiến, và trừ ra Thê tục trí bởi vì là vô lậu. Vì vậy 
tám trí này thâu nhiếp tất cả các trí. 

Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô nói răng: "Nên nói là 
một trí, đó là trí Quyết định, bởi vì nghĩa quyết 
định là nghĩa của trí. Trí Quyết định này có hai loại 
saI biỆt: 

1. Hữu lậu. 

2. Vô lậu. 

Nếu như hữu lậu, thì bởi vì tự tánh cho nên ØỌI 
là Thể tục trí; nêu như vô lậu, thì bởi vì đôi trị sai 
biệt cho nên lại thiết lập hai loại, đó là đôi trị cõi 
Dục thì gọi là Pháp trí, đối trị cõi Sắc-Vô sắc thì 
gọi là Loại trí. Ngay ba trí trước, nếu có thê nhận 
biết tâm-tâm sở pháp Của người khác, thì gọi là Tha 
tâm trí. Vả lại, trí vô lậu do hành tướng sai khác, 
cho nên lại thiết lập bốn trí, nếu đôi với Khô đề làm 
bốn hành tướng chuyên thì gọi là Khô trí, cho đến 
nếu đôi với Đạo đề làm bốn hành tướng chuyên thì 
øọI là Đạo trí." 

Hỏi: Nếu trí Quyết định chỉ có một loại, hoặc 
là hai-hoặc là ba, thì tại sao trong này thiết lập có 
tám trí? 

Đáp: Bởi vì năm sự cho nên thiết lập có tám trí: 
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1. Vì đối trị cho nên thiết lập Pháp-Loại trí. 

2. Vì tự tánh cho nên thiết lập Thê tục tri. 

3. Vì gia hạnh cho nên thiết lập Tha tâm trí. 

4. Vì hành tướng cho nên thiết lập Khổ-Tập trí. 

5. Vì hành tướng sở duyên cho nên thiết lập 
Diệt-Đạo trí. 

Tôn giả Tả Thọ đưa ra cách nói như vậy: "Bởi 
vì đôi trị bốn loại ngu cho nên thiết lập có tám trí. 
Bốn loại ngu là: 

1. Neu về cõi. 

2. Ngu về tâm. 

3. Ngu về pháp. 

4. Ngu về đề. 

Đối trị ngu về cõi cho nên thiết lập Pháp-Loại 
trí, đôi trị ngu vê tâm cho nên thiệt lập Tha tâm trí, 
đối trị ngụ vệ ề pháp cho nên thiết lập Thế tục trí, đôi 
trị ngu về Đề cho nên thiết lập Khố-Tập-Diệt và 
Đạo trí." 

Đó gọi là bồn tánh-tướng phân-tự Thề-ngã vật- 
tự tánh của tám trí. 

Đã nói về tự tánh của trí, nay sẽ nói đến nguyên 
cỞ. 

Hỏi: Vì sao gọi là trí, trí là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa quyết định là nghĩa của trí. 

Hỏi: Như vậy thì Nghi tương ưng với Tuệ 
không nên gọi là trí, bởi vì không quyết định đôi 
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với cảnh sở duyên? 

Đáp: Đó cũng là trí, bởi vì trong một sát na 
cũng quyết định đối với cảnh sở duyên. Nhưng 
trong tụ này thì thế lực tác dụng của Nghi mạnh 
hơn, khiến cho tâm đôi với cảnh do dự không quyết 
định trong nhiều sát na, cho nên gọi là tụ Nghi. 
Như Tam-ma-địa trong một sát na đối với cảnh 
luôn luôn dừng lại, có lúc nêu tương ưng với trạo 
cử, làm cho nhiêu sát na chuyên dời đối với cảnh, 
thì gọi là hỗn loạn. Lại như hữu tỉnh, nếu tham 
nhiêu thì gỌI là hạnh tham, nếu sân nhiêu thì gọi là 
hạnh sâu, nếu si nhiều thì øọI là hạnh s1, môi một 
loại không phải là không có những phiên não khác; 
ở đây cũng như vậy, cho nên không có øì sa. 

Phái Thí Dụ nói: "Nếu tâm có trí thì không có 
sự không hiểu biết, nếu tâm có nghi thì không có 
quyết định, nêu tâm có thô thì không có tế. Nhưng 
mà Đôi Pháp đã nói là pháp tướng giống như rừng 
cây rậm rạp, nghĩa là trong một tâm, có trí-có sự 
không hiểu biết, có loại không phải là trí- "không 
phải là không hiểu biết, có nghi-có quyết định, có 
loại không phải là nghi-không phải là quyết định, 
có thô-có tê, có loại không phải là thô-không phải 
là tế." 

Các Luận sư A-Tỳ Đạt Ma nói: "Các pháp câu 
sinh thì có gì sai? Nghĩa là các tâm sở lần lượt 
chuyền đôi làm cho sinh khởi một tâm tương ưng 
mà tướng dụng khác nhau. Trí gọi là Bát-nhã; 
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không hiểu biết gọi là Vô minh; không phải là trí- 
không phải là không hiểu biết, đó là những tâm sở 
pháp khác. Nghi gọi là do dự; quyết định gọi là trí; 

không phải là nghi-không phải là quyết định, đó là 
những tâm sở pháp khác. Thô gọi là Tầm; tế gọi là 
Tứ; không phải là thô-không phải là tê, đó là những 
tâm sở pháp khác. Như các sắc pháp câu sinh khác 
chủng loại, tâm sở cũng như vậy, cho nên không 
CÓ ØÌ Sal.” 

Có người đưa ra cách nói này: Nghĩa quyết 
định chọn lựa lại đôi với cảnh sở duyên là nghĩa 
của trí; các Tuệ hữu lậu đối với cảnh sở duyên, từ 
vô thì đến Tay thường xuyên quyết định chọn lựa, 
cho nên đều gọi là trí; các Tuệ vô lậu quyết định 
chọn lựa lại, cho nên đồi øỌI là trí; chỉ riêng Nhẫn 
vô lậu đôi với bốn Thánh đề, chưa đưa quyết định 
chọn lựa lại, cho nên không gọi là trí. 

Lại có người nói: Bởi vì hai nghĩa cho nên gọi 
là trí, đó là nghĩa chứng thực biết rõ và nghĩa nhận 
biết rõ ràng. Nghĩa chứng thực biết rõ, đó là chứng 
thực biết rõ Khổ cho đến chứng thực biết rõ Đạo, 
cho nên gọi là trí. Nghĩa nhận biết rõ ràng, đó là 
nhận biết rõ ràng VỆ SỰ nội tiệp nhau của mình, 
nhận biết rõ ràng về sự nôi tiếp nhau của người 
khác, cho nên gọi là trĩ. 

Đã nói tông quát về nguyên cớ của các trí, 
nguyên cớ của mỗi một loại nay sẽ nói đến. 
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Hỏi: Vì sao gọi là Pháp trí? 

Đáp: Bởi vì Thể của trí là pháp, cho nên gọi là 
Pháp trí. 

Hỏi: Nêu như vậy thì Thể của trí khác cũng là 
pháp, tại sao không gọi là Pháp trí? 

Đáp: Tuy Thể của tất cả các trí đều là pháp, mà 
chỉ thiệt lập tên gọi Pháp trí đôi với một loại; như 
mười tắm Giới, mười hai xứ, bảy Các chị, sáu Tùy 
niệm, bốn Niệm trú, bỗn Chứng tịnh, bốn Vô ngại 
giải, ba Bảo-ba Quy, Thê đều là pháp mà chỉ kiên 
lập tên gọi là là Pháp đối với một; ở đây cũng như 
vậy cho nên không cân phải vặn hỏi. 

Lại nữa, Pháp trí chỉ có một tên gọi, đó là tên 
gọi chung: trí khác có hai tên gọi, đó là tên gọi 
chung và không chung; bởi vì chọn lấy sự khác 
nhau, cho nên nói tên gọi không chung. Lại nữa, 
bắt đầu hiểu biết về pháp cho nên gọi là Pháp trí, 
pháp hiểu đúng về sau cho nên øọI là Loại trí. Lại 
nữa, nêu bắt đâu đạt được trí tương ưng với Pháp 
Chứng tịnh, thì gọi là Pháp trí; sau trí này mà đạt 
được, cho nên gọi là Loại trí. Lại nữa, đôi với pháp 
hiện thây, đạt được trí Hiện lượng, cho nên gọi là 
Pháp trí; sau trí này mà đạt được, cho nên gọi là 
Loại trí. Lại nữa, khởi Dục có nhiều phiền não 
NHEgg phải là pháp, đó là phần- hận-phú-não- tật- 
san... tương ưng với phiền não, nếu trí là đối trị 
im của chúng thì gọi là Pháp trí, cõi Săc-Vô sắc 
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không có phiền não không phải là pháp như vậy: 
đối trị chúng là Pháp trí, về sau sinh khởi cho nên 
øỌI1 là Loại trí. 

Lại nữa, nếu trí đo sáu địa thâu nhiếp, có thể 
duyên với một địa thì gọi là Pháp trí; nêu trí do 
chính địa thâu nhiếp, có thể duyên với tám địa thì 
gọi là Loại trí. Đây là dựa vào địa hữu lậu mà nói. 
Lại nữa, nêu trí do sáu địa thâu nhiệp, có thể duyên 
với sảu địa thì gọi là Pháp trí, nêu trí do chín địa 
thâu nhiếp, có thể duyên với chín địa thì gọi là Loại 
trí. Đây là dự vào địa vô lậu mà nói. Lại nữa, nếu 
trí đối trị với mười tám CIới-mười hai Xứ-năm 
Uấn thì gọi là Pháp trí, nếu trí đối trị mười bốn 
CIới-mười Xứ-năm Uấn thì gọi là Loại trí. Lại nữa, 
nếu trí đôi trị năm Uân thiện-bất thiện và vô ký thì 
øọI là Pháp trí, nêu trí đồi trị năm Uân thiện-vô ký 
thì gọi là Loại trí. Lại nữa, nếu trí đối trị hành 
phước- phi phước và bất động thì gọi là Pháp trí, 
nếu trí đối trị hành phước và bất động thì gọi là 
Loại trí. Lại nữa, nêu trí đối trị đoàn thực-dâầm dục 
và ái thì gọi là Pháp trĩ, nếu trí đối trị các Định và 
á1 thì gọi là Loại trí. 

Hỏi: Vì sao gọi là Tha tâm trí? 

Đáp: Bởi vì biết tâm của người khác, cho nên 
øọI là Tha tâm trí. 

Hỏi: Trí này cũng biết các tâm sở pháp của 
người khác, tại sao chỉ gọi là Tha tâm trí? 
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Đáp: Bởi vì tâm mong mỏi, nghĩa là người tu 
quán trước tiên khởi lên ý thích, mong muốn biết 
tâm của người khác, do ý thích nảy sau lúc biết tâm 
thì cũng biết được tâm sở. Như người có ý thích 
chủ yêu là mong muôn trong thây vua, sau lúc 
trông thấy vua thì cũng trông thây các quán. Lại 
nữa, các phát có được tên gọi là do nhiều duyên, 
nghĩa là hoặc do tự tánh có được tên gọi, như Đề- 
như Uẫn-như Thể tục trí; hoặc do đối trị có được 
tên gọi, như Pháp-Loại trí; hoặc do gia hạnh có 
được tên gọi, như Tha tâm trí...; hoặc do tương 
ưng có được tên gọi, như nói: Pháp tương ưng với 
Lạc thọ..., gọi là pháp thuận với Lạc thọ...; hoặc 
do sở y có được tên gọi, như nhãn thức...; hoặc do 
hành tướng có được tên gọi như Khô-Tập trí; hoặc 
do sở duyên có được tên gọi, như Niệm trú...; hoặc 
do hành tướng sở duyên có được tên gọi, như Diệt- 
Đạo trí. Vì vậy do gia hạnh mà gọi là Tha tâm trí. 

Lại nữa, bởi vì tâm mạnh hơn cho nên tuy cũng 
biết tâm sở, mà chỉ gọi là Tha tâm trí; như vua 
đến... Lại nữa, bởi vì tâm là Đại địa, tâm sở của 
pháp gọi là Đại địa. Lại nữa, bởi vì lúc chứng Tha 
tâm thông thì đạo vô gián chỉ duyên với tâm. Lại 
nữa, bởi vì nói tâm đi xa và chỉ đi một mình... Lại 
nữa, bởi vì nói tâm là đi trước... Lại nữa, bởi vì nói 
tâm là vô tăng thượng. Lại nữa, bởi vì nói tâm là 
chủ khu thành. Lại nữa, bởi vị nói tâm là nơi nương 
vào. Lại nữa, bởi vì nói tâm có thê khởi lên các giới 
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thiện-ác. Lại nữa, bởi vì nói tâm có thể dẫn đến các 
nẻo thiện-ác. Lại nữa, bởi vì tâm là nội xứ có sở 
duyên khắp các cõi-địa. Lại nữa, bởi vì tâm là sở y 
chứ không phải là tâm sở. Lại nữa, bởi vì nêu tâm 
hoạt động thì tâm sở thuận theo. Lại nữa, bởi vì 
nếu lúc tâm điều phục-không điêu phục, thì các 
tâm sở pháp cũng như vậy. Lại nữa, bởi vì nếu lúc 
tâm tản mác hay không tản mác, thì các tâm sở 
pháp cũng như vậy. 

Bởi vì những duyên này, cho nên Tha tâm trí 
này tuy cũng biết tâm sở, mà chỉ gọi là Tha tâm trí. 

Hỏi: VÌ sao gọi là Thê tục trí? 

Đáp: Biết rõ thê tục cho nên øọI là Thê tục trí. 

Hỏi: Cũng biết về thắng nghĩa, tại sao chỉ gọi 
là Thê tục trí? 

Đáp: Tuy cũng biết phân Ít về thăng nghĩa các 
pháp như Uấn- Xứ-Giới bôn Thánh đề..., mà biết 
phân nhiêu về pháp thế tục như nam nữ- -đi lại-bình 
chậu-áo quân- xe cộ-nhà cửa-núi rừng..., cho nên 
gọi là Thê tục trí. 

Lại nữa, trí Thể tục này thật ra không có tướng 
của trí, mà đối với thế tục củng thiết lập tên gọi của 
trí; như không phải là chủng loại vua chúa, nhưng 
mọi người tưởng tượng thi thiết cùng lập ra tên gọi 
của vua chúa. Lại nữa, trí Thế tục này tật cả hữu 
tình lần lượt chuyển đổi cùng chấp nhận, chứ 
không có gì tranh luận; như Tăng ngôi trên-như 
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vừa lòng mọi người, mọi người đêu đông ý, cho 
nên gọi là Thê tục. 

Lại nữa, trí Thê tục này bao trùm các hữu tình, 
duyên vơi tất cả các cảnh, cho nên øọI là Thể tục. 
Lại nữa, trí Thể tục này do ngu s1 dựa vào, hệ thuộc 
ngu sỉ, là nơi dừng chân yên Ổn của ngu si, cho nên 
gọI là Thê tục. 

Phái Tranh luận nói: Trí Thế tục này bị các sự 
không hiểu biết làm cho che phủ, như vật trong đồ 
đựng bị đồ đựng làm cho che kín, cho nên gọi là 
Thê tục. 

Lại nữa, trí Thế tục này bị đạo đôi trị làm cho 
biến hoại, vì người ngu si đã vui mừng tôn trọng, 
cho nên gọi là Thế tục. 

Hỏi: Vì sao gọi là Khổ trí, cho đến Đạo trí? 

Đáp: Duyên với Khổ Thánh đề, chuyên bốn 
hành tướng, cho nên gọi là Khô trí; cho đên duyên 
với Đạo Thánh đề, chuyển bốn hành tướng, cho 
nên gọi là Đạo trí. 

Hỏi: Các trí Thế tục cũng có thể duyên với bốn 
Đé, đêu chuyên bốn hành tướng, lẽ nào gọi là bôn 
trí hay sao? 

Đáp: Nếu chỉ duyên với Khô đế, chỉ chuyên 
bốn hành tướng, thì gọi là Khố trí; cho đến nêu chỉ 
duyên với Đạo đề, di chuyển bốn hành tướng thì 
gọI là Đạo trí. Các trí đôi với bốn Thánh đề, hoặc 
là duyên riêng biệt với từng loại một, hoặc là duyên 


186 A TỲ ĐÀM § 


kết hợp với hai loại một, hoặc là duyên kết hợp với 
ba loại một, hoặc là duyên tổng quát Với bốn Đề, 
hoặc là duyên với pháp khác, hoặc lại duyên tông 
quát với hành tướng đã khởi, cũng không quyết 
định cho nên không gọi là Khô trí cho đến Đạo trí, 
bởi vì tạp loạn. 

Lại nữa, nêu duyên riêng biệt với bốn Đề, đều 
chuyền bốn hành tướng, không cùng chung một 
rằng buộc với Khô-Tập thì gọi là trí của bốn Đề; 
các trí Thể tục tuy cũng có duyên riêng biệt với bến 
Đé, đều chuyên bốn hành tướng, mà cùng chung 
một ràng buộc với Khô- - Tập, cho nên không gọi là 
trí của bôn Đề. 

Hỏi: Trí này không cùng chung một ràng buộc 
với Diệt-Đạo, tại sao không thiết lập Diệt-Đạo trí? 

Đáp: Đâu không thiết lập cho nên sau cũng 
không thiết lập. 

Lại nữa, nêu duyên riêng biệt với bôn Đề, đều 
chuyền bốn hành tướng, có thể đối trị phiên não thì 
gọi là trí của bôn Đề; các trí Thê tục cũng có duyên 
riêng biệt với bốn Đề, đều chuyên bốn hành tướng, 
mà không có thể đôi trị phiên não, cho nên không 
øỌI là trí của bốn Đề. 

Lại nữa, nêu duyên riêng biệt với bôn Đề, đều 
chuyên bốn hành tướng, đối với bốn Thánh để 
chứng thây rõ ràng, không bị Kiên-Nghị- Vô minh 
làm cho mê hặc, không tăng thêm phiên não-không 
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dẫn đến ba cõi, nhất định hướng đến Niết-bàn thì 
gọi là trí của bốn Đề; các trí Thế tục không có 
nghĩa như vậy, cho nên không gọi là trí của bốn 
Đề. Lại nữa, nếu duyên riêng biệt với bốn Đề, đều 
chuyên bỗn hành tướng, là tánh Thánh thì gọi mười 
hai trí của bốn Đề; các trí Thế tục không phải là 
tánh Thánh thâu nhiếp, cho nên không gọi là trí của 
bốn 

Đề. 

Tám trí như vậy, về cõi thì Tha tâm trí nếu là 
hữu lậu thì hệ thuộc cõi Sắc, nếu là vô lậu thì không 
hệ thuộc; Thể tục trí gồm chung ba cõi; sáu trí còn 
lại thì không hệ thuộc. 

Về địa, Thế tục trí thuộc về sáu địa; Loại trí 
thuộc về chín địa; Tha tâm trí thuộc về bốn địa; 
Thê tục trí thuộc về mười tám địa, đó là tám Đắng 
trí-tám cận phân-Tĩnh lự trung gian và cõi Dục; 
còn lại bốn trí, Pháp trí thâu nhiệp là thuộc về sáu 
địa, Loại trí thâu nhiếp là thuộc về chín địa. 

Về sở y, Pháp trí chỉ dựa vào cõi Dục mà dây 
khởi; Tha tâm tí chỉ dựa vào cõi dục-Sắc mà dây 
khởi; Loại trí và Thế tục trí đều dựa vào ba cõi mà 
dây khởi; trí còn lại nếu Pháp trí thâu nhiếp thì chỉ 
dựa vào cõi Dục mà dây khởi, Loại trí thâu nhiếp 
thì dựa vào tất cả ba cõi mà dây khởi. 

Về hành tướng, Pháp trí và Loại trí đều làm 
mười sáu hành tướng: Tha tâm trí nếu vô lậu thì 
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làm bốn hành tướng của Đạo, hữu lậu thì làm hành 
tướng không rõ ràng; Thế tục trí làm mười sáu 
hành tướng, cũng làm những hành tướng khác, 
Khô-Tập-Diệt-Đạo trí đều làm bốn hành tướng. 

Hỏi: Các Khô trí đêu làm chuyển hành tướng 
Khô chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu phân 
biệt: 

1. Hoặc có lúc Khô trí mà không phải là làm 
chuyển hành tướng khổ, đó là Khô trí làm chuyên 
hành tướng Vô thường-Không-Vô ngã. 

2. Hoặc có lúc làm chuyền hành tướng Khô mà 
không phải là Khô trí, đó là pháp tương ưng với 
Khô trí làm chuyên hành tướng Khổ; 

3. Hoặc có lúc Khổ trí cũng làm chuyên hành 
tướng Khô, đó là Khô trí làm chuyền hành tướng 
Khổ. 

4. Hoặc có lúc không phải là Khô trí cũng 
không phải là làm chuyên hành tướng Khô, nếu chỉ 
chọn lầy chủng loại này thì đó là pháp tương ưng 
với Khô trí làm chuyên hành tướng Vô thường- 
Không-Vô ngã, nếu không chỉ chọn lây chủng loại 
này thì trừ ra những tướng trước. 

Như chuyền có bốn câu phân biệt, đã chuyên- 
sẽ chuyền nên biết cũng như vậy. Như Khô trí đôi 
với hành tướng Khô có ba loại bốn câu phân biệt, 
đối với hành tướng Vô thường-Không-Vô ngã nên 
biết cũng như vậy. Như Khổ trí có mười hai câu 
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phân biệt, Tập-Diệt-Đạo trí nên biết cũng như vậy. 
Như tổng cọng có bỗn mươi tám loại bốn câu phân 
biệt. 

Về sở duyên, Pháp trí và Loại trí đều duyên với 
bốn Đé, Tha tâm trí duyên với tâm- tâm Sở pháp của 
người khác, Thể tục trí duyên với tất cả các pháp, 
Khô trí duyên với Khô đề, Tập trí duyên với Tập 
đề, Diệt trí duyên với Diệt để, Đạo trí duyên với 
Đạo đề. 

Về Niệm trú, Tha tâm trí là ba Niệm trú trừ ra 
Thân niệm trú, Diệt trí là pháp niệm trú, trí còn lại 
gôm chung bốn Niệm trú. 

Về Trí, tám trí này tức là tám trí. 

Về Tam-ma-địa, Pháp trí và Loại trí đi cùng ba 
Tam-ma-địa; Tha tâm trí nêu vô lậu thì Đạo đi 
cùng Tam-ma-địa Vô nguyện, hữu lậu thì không 
phải là đi cùng Tam-ma-địa; Thế tục trí không phải 
là đi cùng Tam-ma-địa; Khổ trí đi cùng Tam-ma- 
địa Không-Vô nguyện, Tập trí đi cùng Tam-ma- 
địa Tập-Vô nguyện, Diệt trí đi cùng Tam-ma-địa 
đi cùng Vô tướng, Đạo trí đi cùng Tam-ma-địa Vô 
nguyện-Đạo. 

VỆ Căn tương ưng, Thể tục trí tương ưng với 
năm căn; trí còn lại tương ưng với ba Căn, đó là 
Lạc-Hỷ và Xả. 

Về ba đời, tám trí này đều gồm chung ba đời. 

Duyên với ba đời, Pháp trí-Loại trí và Thể tục 
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đêu duyên với ba đời và tách rời thê gian; Tha tâm 
trí quá khứ duyên với quá khứ. Hiện tại duyên với 
hiện tại, vị lai sinh pháp thì duyên với vị lai, không 
sinh pháp thì duyên với ba đời; Diệt trí duyên với 
tách rời thời gian, trí còn lại duyên với ba đời. 

Về thiện-bất thiện và vô ký Thê tục trí gồm 
chung ba loại, trí còn lại chỉ là thiện. 

Duyên với thiện-bất thiện và vô ký, Loại trí 
duyên với thiện-vô ký, Diệt-Đạo trí chỉ duyên với 
thiện, trí còn lại duyên với ba loại. 

Về hệ thuộc ma cõi-không hệ thuộc, Tha tâm 
trí nêu hữu lậu thì hệ thuộc cõi Sắc, nêu vô lậu thì 
không hệ thuộc; Thế tục trí hệ thuộc chung cả ba 
cối; trí còn lại thì không hệ thuộc. 

Duyên với hệ thuộc ba cõi-không hệ thuộc, 
Pháp trí duyên với hệ thuộc cõi Dục và không hệ 
thuộc, Loại trí duyên với hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc 
và không hệ thuộc, Tha tâm trí duyên với hệ thuộc 
cõi Dục-Sắc và không hệ thuộc, Thê tục trí duyên 
với hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc Khô-Tập trí 
duyên vời hệ thuộc ba cõi, Diệt-Đạo trí duyên với 
không hệ thuộc. 

Về Học-Vô học và phi học phi vô học, Tha tâm 
trí chung cả ba loại, Thể tục trí chỉ riêng Phi học 
phi vô học, trí còn lại còn lại là Học và Vô học. 

Duyên với Học-Vô học và phi học phi vô học, 
Pháp-Loại-Thế tục và Tha tâm trí đều duyên với ba 
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loại, Khố-Tập-Diệt trí chỉ duyên với Phi học Phi 
vô học, Đạo trí duyên với Học và Vô học. Về kiến- 
tu mà đoạn và không đoạn, Tha tâm trí nếu là hữu 
lậu thì do tu mà đoạn, nếu là vô lậu thì không đoạn; 
Thế tục trí là do kiến-tu mà đoạn, trí còn lại là 
không đoạn. Duyên với kiên-tu mà đoạn và không 
đoạn, Pháp-Loại- Thê tục và Tha tâm trí duyên VỚI 
ba loại, Khổ- -Tập trí duyên với kiến-tu mà đoạn, 
Diệt-Đạo trí duyên với không đoạn. 

Duyên với danh-duyên với nghĩa, Pháp-Loại- 
Thế tục-Khô-Tập trí duyên chung với danh và 
nghĩa, trí còn lại chỉ duyên với nghĩa. 

Duyên với Tự- Tha tương tục và Phi tương tục, 
Pháp-Loại và Thế tục trí duyên với ba loại, Tha 
tâm trí duyên với Tha tương tục, Khô-Tập- Đạo trí 
duyên với Tự- Tha tương tục, Diệt trí duyên với Phi 
tương tục. 

Ca hạnh đăc-ly nhiễm đắc và sinh đặc, Thế tục 
trí gồm chung ba loại, trí còn lại gồm chung gia 
hạnh đắc và ly nhiễm đắc. 

Từng đạt được-chưa từng đạt được, Tha tâm trí 
và Thế tục trí øôm cả từng đạt được-chưa từng đạt 
được, trí còn lại chỉ riêng chưa từng đạt được. 

- Lại nữa, Pháp trí có bốn loại: 

1. Đối với pháp bắt đầu biết cho nên gọi là pháp 
trí. 

2. Đôi với pháp hiện đang biết cho nên gọi là 
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3. Đôi với pháp thật sự biết cho nên gọi là Pháp 
trí. 

4. Đôi với pháp rời khỏi nhận biết cho nên gọi 
là Pháp trí. 

- Tỷ loại trí cũng có bốn loại: 

1. Dùng nhân tỷ loại biết quả. 

2. Dùng quả tỷ loại biết nhân. 

3. Dùng nghiệp thân-ngữ tỷ loại biết tâm. 

4. Dùng pháp đã nói tỷ loại biết Phật. 

Tha tâm trí cũng có bốn loại, đó là từ bốn duyên 
mà sinh ra cũng có thê làm bôn duyên, trí phụ 
thuộc của trí này cũng như vậy. 

- Thê tục trí cũng có bốn loại: 

1. Biết tên ØỌI thế tục. 

2. Biết ràng buộc thế tục. 

3. Biết giả lập thế tục. 

4. Biết chấp trước thế tục. 

- Khổ trí cũng có bốn loại: 

1. Biết khô của sinh. 

2. Biết khô của lưu chuyền. 

3. Biết khô của nóng bức phiên muộn. 

4. Biết khô của hòa hợp. 

- Tập trí cũng có bốn loại: 

1. Biết nghiệp. 

2. Biết phiền não. 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 106 193 


3. Biết ái. 

4. Biết sự việc. 

- Diệt trí cũng có bốn loại: 

1. Biết ba kiếp vĩnh viễn đoạn trừ. 

2. Biết thâm sân si mỏng dân. 

3. Biết năm kiếp thuận phân dưới không còn. 

4. Biết tất cả các kiết đứt sạch. 

- Đạo trí cũng có bốn loại: 

h Biết từ Bồ-đặc-già-la thứ tám cho đến tất cả 

phân vị Học đêu có những việc đã làm. 

2. Biết làm cho oán địch phải thuần phục. 

3. Quán xét việc làm vốn có. 

4. Quán xét gân hết lậu. 

- Tận trí cũng có bốn loại: 

1. Kiến mà không nhiếp. 

2. Lìa xa Định Không. 

3. Không phải là Tha tâm trí. 

4.G1a hạnh chậm chạp. 

- Vô sinh trí cũng có bốn loại: 

1. Bởi vì nhân. 

2. Bởi vì quả. 

3. Bởi vì nối tiếp nhau. 

4. Bố-đặc-già-la. 

Trong này đã nói đến bốn Pháp trí..., là giải 
thích rộng ra các trí sai biệt trong kinh, chứ không 
phải đầu chính là Pháp trí... thâu nhiếp. 
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Lại nữa, nên nói mười trí tổng hợp là một trí, 
đó là Pháp trí, bởi vì đêu lấy pháp làm Thể. Nên 
nÓI TƯỜI trí tổng hợp làm một trí, đó là Loại trí, 
bởi vì đều là chủng loại Thánh. Nên nói mười trí 
tổng hợp làm một trí đó là trí đã nhận biết, bởi vì 
đã biết mà nhận biết cho nên xem xét quyết định 
lại. Nên nói mười trí tổng hợp làm một trí, đó là 
Đạo trí, bởi vì Đạo đề thâu nhiếp. Nên nói mười trí 
tổng hợp làm một trí, đó là Nguyện trí, bởi vì có 
năng lực thoả mãn điều mong câu. Nên nói mười 
trí tông hợp làm một trí, đó là Tận trí, bởi vì đạt 
được trong thân người không còn phiên não. Nên 
nói mười trí tổng hợp làm một trí, đó là Vô sinh trí, 
bởi vì không ÌuI sụt rơi rụng. 

Hỏi: Thế nào Pháp trí? 

Đáp: Tất cả trí vô lậu đối với các hành-nhân 
của các hành-diệt các hành-đạo có thể đoạn các 
hành của cõi Dục. 

Trong này, các hành là khổ đế, nhân của các 
hành là Tập đề, diệt các hành là Diệt đế, đạo có thể 
đoạn các hành là Đạo đề. Các trí vô lậu có thể nhận 
biết về bốn Đề của cõi Dục như vậy, gọi chung là 
pháp trí. Lại nữa, tất cả trí vô lậu đối với Pháp trí 
và địa của Pháp trí, đó gọi là Pháp trí. 

Hỏi: Vì sao lại nói đến trí này? 

Đáp: Trước đây tuy nói về đạo vô gián có thể 
đoạn các hành ủa cõi Dục, mà chưa nói đến đạo g1a 
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hạnh-giải thoát-thắng tiến, nay cân phải nói đến. 

Trong này, Pháp trí là pháp trí của ba đạo; địa 
của Pháp trí là các pháp cùng có tương ưng với 
Pháp trí của ba đạo. Lại nữa, đạo có thể đoạn là 
Pháp trí của đạo vô gián , Pháp trí là Pháp trí của 
ba đạo khác; địa của Pháp trí là các pháp cùng có 
tương ưng với Pháp trí của bốn đạo, và bốn phẩm 
Pháp nhẫn. Lại nữa, đạo có thê đoạn là pháp vô lậu 
của bốn đạo có thê đoạn phiên não của cõi Dục, 
Pháp trí là Pháp trí đã tu-đã khởi vào lúc khác; địa 
của Pháp trí là các pháp cùng có tương ưng với lúc 
ây. Tiếp theo sau Loại trí dựa theo đây nên biết. 
Tha tâm trí... như văn nói rộng ra, nên biết về 
tướng ấy. 

Pháp trí cho đến Đạo trí, ở trong tám trí thì mỗi 
một trí thâu nhiếp mây loại? 

Hỏi: vì sao soạn ra phần luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày vê Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
chấp: Các pháp thâu nhiỆp, đó là thâu nhiếp tánh 
khác chứ không thâu nhiếp tự tánh. Như Luận giả 
Phân Biệt đã chấp. Vì ngăn chặn cái chấp â ây, muôn 
nhắn bày về các pháp đều thâu nhiếp tự tánh chứ 
không thâu nhiếp tánh khác, cho nên soạn ra phân 
luận này. Nghĩa lý trong này như trong chương 
Kiết Uân đã phân biệt rộng ra. 

Pháp trí thâu nhiếp Pháp trí và phân ít của năm 
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trí đó là Tha tâm trí và Khỗ-Tập-Diệt-Đạo trí. 

Trong này, nói tông quát là Pháp trí thâu nhiếp 
Pháp trí, nhưng Pháp trí thuộc về sáu địa, Vị chí 
Định thì thâu nhiếp Vị chí Định, cho đến Tĩnh lự 
thứ tư thì thâu nhiêp Tĩnh lự thứ tư. Lại nữa, Pháp 
trí có bôn loại đó là trí của bốn Đề , Khô trí thâu 
nhiếp Khổ trí, cho đến Đạo trí thâu nhiếp Đạo trí. 
Lại nữa, Pháp trí thuộc về ba đời, quá khứ thâu 
nhiệp quá khứ, vị lai thầu nhiếp vỊ lai, hiện tại thâu 
nhiếp Ì hiện tại; quá khứ và vị lai đều có nhiêu sát- 
na, mỗi một sát-na tự mình thâu nhiếp. 

Ngay Pháp trí này thâu nhiếp phân ít của Tha 
tâm trí, nghĩa là Tha tâm trí có hữu lậu, có vô lậu; 
trí này chỉ thâu nhiếp vô lậu. Vô lậu ấy lại có phâm 
Pháp trí, có phẩm Loại trí; trí này chỉ thâu nhiếp 
phẩm Pháp trí. Vì vậy nói thâu nhiếp phân ít của 
trí kia. 

Ngay Pháp trí này thâu nhiếp phân ít của Khô- 
Tập-Diệt-Đạo trí, nghĩa là bốn trí ấy đều có phẩm 
Pháp trí, có phẩm Loại trí; trí này chỉ thâu nhiễp 
phẩm Pháp trí, cho nên nói là thâu nhiếp phân If 
của bốn trí Loại trí thâu nhiếp Loại trí và phân ít 
của năm trí, đó là Tha tâm 

trí và Khô-Tập-Diệt-Đạo trí. 

Trong này, nói tổng quát là Loại trí thâu nhiếp 
Loại trí, nhưng loại trí thuộc về chính địa, Vị chí 
Định thì thâu nhiếp Vị chí Định, cho đến Vô sở 
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hữu xứ thì thâu nhiếp Võ sở hữu xứ, phân còn lại 
nói rộng ra như Pháp trí. 

Tha tâm trí thâu nhiếp Tha tâm trí và phân ít 
của bốn trí, đó là Pháp-Loại-Thế tục và Đạo trí. 
Trong này, nói tổng quát là Tha tâm trí thâu nhiếp 
Tha tâm trí, nhưng Tha tâm trí thuộc về bốn tĩnh lự 
căn bản, Tĩnh lự thứ nhất thì thâu nhiếp Tĩnh lự thứ 
nhất, cho đên Tĩnh lự thứ tư thì thâu nhiệp Tĩnh lự 
thứ tư. Lại nữa, Tha tâm trí có hữu lậu-có vô lậu, 
hữu lậu thâu nhiếp hữu lậu, vô lậu thâu nhiếp vô 
lậu. Hữu lậu này thì có đã từng đạt được-có chưa 
từng đạt được, đã từng đạt được thâu nhiếp đã từng 
đạt được, chưa từng đạt được thâu nhiếp chưa từng 
đạt được; vô lậu này thì có phẩm Pháp trí-có phẩm 
Loại trí, Pháp trí thâu nhiệp phẩm Pháp trí, phẩm 
Loại trí thâu nhiệp phẩm Loại trí. Lại nữa, Tha tâm 
trí này gøôm chung ba đời, quá khứ thâu nhiếp quá 
khứ vị lai thâu nhiếp vị lai hiện tại thâu nhiếp hiện 
tại quá khứ và vị lai đều có sát-na, mỗi một sát-na 
tự mình thâu nhiếp. 

Ngay Tha tâm trí này thâu nhiếp phân ít của 
Pháp trí, nghĩa là pháp trí thuộc về sáu địa, trí này 
chỉ thâu nhiếp Pháp trí của bôn Tĩnh lự căn bản kia. 
Lại nữa, Pháp trí có bốn loại, đó là trí của bỗn Đề, 
trí này chỉ thâu nhiếp Pháp trí của Đạo trí. Lại nữa, 
Pháp trí của Đạo trí có duyên riêng biết-có duyên 
toàn bộ, có duyên hiện tại-có duyên quá khứ và vị 
lai, có duyên Tự tương tục-có duyên Tha tương 
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tục, có duyên tâm-tâm sở pháp, có duyên với Uâấn 
khác; trí này chỉ thâu nhiêp Pháp trí duyên riêng 
biệt-hiện tại- Tha tương tục-tâm tâm sở pháp, cho 
nên nói là thâu nhiếp phân Ít của Pháp trí. Như nói 
trí này thầu nhiếp phân ít của Pháp trí, nói trí này 
thâu nhiếp phân ít của Loại trí cũng như vậy; có 
điểm khác nhau là nên nói Loại trí thuộc về chính 
địa, trí này chỉ thâu nhiếp Loại trí thuộc về bốn 
Tĩnh lự căn bản. 

Lại nữa, Tha tâm trí này thâu nhiếp phân Ít của 
Thê tục trí, nghĩa là Thế tục trí thuộc về mười tám 
địa; trí này chỉ thâu nhiếp Thể tục trí thuộc về bỗn 
tĩnh lự căn bản. Lại nữa, Thế tục trí có thiện-nhiễm 
ô và vô phú vô ký, trí này chỉ thâu nhiếp Thế tục 
trí thiện. Lại nữa, Thế tục trí thiện có duyên riêng 
biệt, có duyên tông quát, nói rộng như trước; trí 
này chỉ thâu nhiếp Thế tục trí thiện có duyên riêng 
biệt-hiện tại-Tha tương tục và tâm-tâm sở pháp, 
cho nên nói là thâu nhiếp phân ít của Thê tục trí. 

Lại nữa, Tha tâm trí này thâu nhiếp phân ít của 
Đạo trí, nghĩa là Đạo trí thuộc về chính địa; trí này 
chỉ thâu nhiếp Đạo trí thuộc về bốn Tĩnh lự căn 
bản. Lại nữa, Đạo trí của bỗn Tĩnh lự căn bản có 
duyên riêng biệt, có duyên tổng quát, nói rộng như 
trước; trí này chỉ thâu nhiếp Đạo trí có duyên riêng 
biệt-hiện tại-Tha tương tục và tâm-tâm sở pháp, 
cho nên nói là thâu nhiếp phân ít của Đạo trí. 

Thê tục trí thâu nhiếp Thế tục trí và phân ít của 
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Tha tâm trí. Trong này, nói tổng quát là Thế tục trí 
thâu nhiếp Thê tục trí, 

nhưng Thê tục trí thuộc về mười tám địa, cõi 
Dục thì thâu nhiếp cõi Dục, cho đến Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thì thâu nhiếp Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Lại nữa, Thế tục trí có thiện-nhiễm ô và 
vô phú vô ký, thiện thi thâu nhiếp thiện, nhiễm ô 
thì thâu nhiếp nhiễm ô, vô phú vô ký thì thâu nhiếp 
vô phú vô ký. Lại nữa, Thê tục trí øôm chung ba 
đời, quá khứ thâu nhiếp quá khứ, vị lai thâu nhiếp 
vỊ lai, hiện tại thâu nhiệp hiện tại; quá khứ và vị lai 
đều nhiều sát-na, mỗi một sát-na tự mình thâu 
nhiếp. 

Lại nữa, Thể tục trí thâu nhiếp phân Ít của Tha 
tâm trí, nghĩa là Tha tâm trí có hữu lậu-có vô lậu; 
trí này chỉ thâu nhiếp Tha tâm trí hữu lậu, cho nên 
nói là thâu nhiếp phân ít của Tha tâm trí. 

Khô trí thâu nhiếp Khổ trí và phân ít của hai trí, 
đó là Pháp trí và Loại trí. 

Trong này, nói tông quát là Khổ trí thâu nhiếp 
Khô trí, nhưng Khổ trí thuộc về chính địa, VỊ chí 
Định thì thâu nhiếp Vị chí Định, cho đến vô sở hữu 
xứ thì thâu nhiếp vô sở hữu xứ; phân còn lại như 
trước nói. 

Lại nữa, Khô trí này thâu nhiếp phân ít của 
Pháp trí, nghĩa là Pháp trí có Khô-Tập-Diệt-Đạo 
trí; trí này chỉ thâu nhiếp các trí của Khô trí, cho 
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nên nói là thâu nhiếp phân Ít của Pháp trí. Như nói 
trí này thầu nhiếp phân ít của Pháp trí, nói trí này 
thâu nhiếp phân ít của Loại trí cũng như vậy. Như 
Khô trí thâu nhiếp một trí và phân ít của hai trí, Tập 
trí và Diệt trí nên biết cũng như vậy. 

Đạo trí thâu nhiếp Đạo trí và phân Ít của ba trí, 
đó là Pháp-Loại và Tha tâm trí. 

Trong này, nói tổng quát là Đạo trí thâu nhiếp 
Đạo trí, nhưng Đạo trí thuộc về chính địa, Vị chí 
Định thì thâu nhiếp Vị chí Định, cho đến Vô sở 
hữu xứ thì thâu nhiếp Vô sở hữu xứ; phân còn lại 
như trước nói. 

Lại nữa, Đạo trí này thầu nhiếp phân Ít của 
Pháp trí-Loại trí, như trước nói vê Khô trí thâu 
nhiêp phân ít của Pháp trí-Loại trí. 

Lại nữa, Đạo trí này thâu nhiếp phân Ít của Tha 
tâm trí, nghĩa là Tha tâm trí có hữu lậu-có vô lậu, 
trí nảy chỉ thâu nhiếp Tha tâm trí vô lậu, cho nên 
nói là thâu nhiếp phân ít của Tha tâm trí. 

Trong này, thâu nhiếp có nghĩa là thâu nhiếp tự 
tánh, tự tánh đối với tự tánh thật sự có thê đạt được, 
không lìa ra-không cởi bỏ, thường tôn tại chứ 
không trông rỗng, luôn luôn làm chướng ngại, cho 
nên nói là thâu nhiếp. 

Nếu thành tựu Pháp trí, cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
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hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
châp: Tánh thành tựu và không thành tựu không có 
thật. Như phái Thí Dụ đã châp. Vì ngăn chặn cái 
chấp ấy đề hiển bày về tành thành tựu-tánh không 
thành tựu là quyết định thật có, cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Hỏi:: Nếu thành tựu Pháp trí thì đối với tám trí 
nảy, có mây thành tựu-mấy không thành tựu? 

Đáp: Hoặc là ba-bôn-năm-sáu-bảy-tám. Nghĩa 
là lúc Khô pháp trí-Khô loại trí nhẫn, không có Tha 
tâm trí thì thành tựu ba, có Tha tâm trí thì thành tựu 
bốn. 

Trong này, ba đó là Pháp trí-Khô trí và Thể tục 
trí; bồn đó là ba trí trước cọng thêm Tha tâm trí. 

Nếu chưa lìa nhiễm cõi Dục mà tiên vào Chánh 
tành ly sinh, thì lúc bấy gIỜ thành tựu ba; nêu đã 
lia nhiễm cõi Dục mà tiên vào Chánh tánh ly sinh 
thì lúc bây giờ thành tựu bốn. Những điêu nói sau 
nảy dựa theo đây nên biết. 

Lúc Khô pháp trí, thì Pháp trí-Khô trí thành tựu 
hiện tại và vị lai, tức là Thể một trí mà bởi vì đôi 
trị cho nên gọi là Pháp trí, bởi vì hành tướng cho 
nên gọi là Khô trí. Thế tục trí-Tha tâm trí thành tựu 
quá khứ- vỊ laI. 

Lúc Khô loại trí nhẫn, thì tăng thêm Kiến-tăng 
thêm Tuệ-tăng thêm Đạo, không phải là Trí-không 
phải là Danh, lúc bây giờ Pháp trí-Khổ trí-Thê tục 
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trí hoặc là Tha tâm trí, đều chỉ thành tựu quá khứ- 
vị lai, nói vì hiện tại không có. Những điều nói sau 
này dựa theo đây nên biết. 

Lúc Khổ loại trí-Tập pháp trí nhẫn, không có 
Tha tâm trí thì thành tựu bốn, có Tha tâm trí thì 
thành tựu năm. 

Trong này, bốn đó là Pháp-Loại-Khổ và Thê 
tục trí; năm đó là bốn trí trước cọng thêm Tha tâm 
trí. 

Lúc Khổ loại trí, thì tăng thêm Kiến-tăng thêm 
Tuệ-tăng thêm- Đạo-tăng thêm Trí-tăng thêm 
Danh, nghĩa là Loại trí gọi cho Khổ trí này, bởi vì 
lúc ấy tên gọi Khô pháp trí đã có được. Lúc Tập 
pháp trí nhận, thì tăng thêm Kiến-Tuệ-Đạo, không 
phải là Trí-không phải là Danh. 

Lúc Tập pháp trí cho đến lúc Diệt pháp trí nhẫn, 
không có Tha tâm trí thì thành tựu năm, có Tha tâm 
trí thì thành tựu sáu. 

Trong này, năm đó là Pháp-Loại-Khô-Tập và 
Thê tục trí, sáu đó là năm trí trước cọng thêm Tha 
tâm trí. 

Lúc Tập pháp trí, thì tăng thêm Kiến-Tuệ-Đạo 
và Trí-Danh, nghĩa là Tập trí gọi cho Pháp trí này 
bởi vì lúc ây tên gọi Khổ pháp trí đã cò được. 

Lúc Tập loại trí nhẫn-Tập loại trí-Diệt pháp trí 
nhãn, thì tăng thêm Kiến-Tuệ-Đạo, không phải là 
Trí-không phải là Danh. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
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vì lúc ây Tập loại trí đã có được tên gọi Tập trí, 
không khác với lúc Tập pháp trí đã có được tên gọi 
Tập trí; bởi vì lúc bây giờ đã có được tên gọi Loại 
trí, không khác với lúc Khổ loại trí đã có được tên 
gọi Loại trí. 

Lúc Diệt pháp trí cho đến lúc Đạo pháp trí 
nhân, không có Tha tâm trí thì thành tựu sáu, có 
Tha tâm trì thì thành tựu bảy. 

Trong này, sáu đó là Pháp-Loại-Khố-Tập-Diệt 
và Thế tục trí, bảy đó là sáu trí trước cọng thêm 
Tha tâm trí. 

Lúc Diệt pháp trí, thì tăng thêm Kiến-Tuệ-Đạo 
và Trí-Danh, nghĩa là Diệt trí gọi cho Diệt loại trí 
nhãn. 

Lúc Diệt loại trí-Đạo pháp trí nhãn, thì tăng 
thêm Kiến-Tuệ-Đạo, không phải là Trí-không phải 
là Danh. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì lúc ây Diệt 
loại trí đã có được tên gọi Diệt trí, không khác với 
lúc Diệt pháp trí đã có được tên gọi Diệt trí; bởi vì 
lúc bấy giờ đã có được tên gọi Loại trí, không khác 
với lúc Khô loại trí đã có được tên øọI Loại trí. 

Lúc đạo Pháp trí cho đến lúc Đạo loại trí, không 
có Tha tâm trí thì thành tựu bảy, có Tha tâm trí 
thành tựu tám. 

Trong này, bảy đó là trong tám trí trừ ra Tha 
tâm trí, tám đó là bảy trí trước cọng thêm Tha tâm 
trí. 
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Lúc Đạo pháp trí, thì tăng thêm Kiến-Tuệ-Đạo, 
không phải là Trí- không phải là Danh. Nguyên cớ 
thế nào? Bởi vì lúc ây Đạo loại trí đã có được tên 
gọi Đạo trí, không khác với lúc Đạo pháp trí đã có 
được tên gọi Đạo trí; bởi vì lúc bấy ø1Ờờ đã có được 
tên gọi Loại trí, không khác với lúc Khổ loại trí đã 
có được tên gọi Loại trí. 

Nếu thành tựu Loại trí cho đến nếu thành tựu 
Đạo trí, thì đối với tám trí này thành tựu bao nhiêu, 
như văn nói rộng ra nên biết về tướng ây. 

Tăng thêm về Kiến-Tuệ-Đạo và tăng thêm về 
Trí-Danh, như trong Pháp trí nên biết về tướng ấy. 
Nhưng thành tựu Pháp trí và Khô trí, lây lúc Khô 
pháp trí làm thành tựu thứ nhất; Loại trí lây lúc 
Khô loại trí làm thành tựu thứ nhất; Tha tâm trí lây 
Đạo giải thoát thứ chín lìa nhiễm cõi Dục, và ở cõi 
Vô sắc chết đi sinh vào cõi Sắc lúc tâm Trung Hữu 
đâu thai, làm thành tựu thứ nhất; Thế tục trí không 
có thứ nhất, bởi vì tật cả hữu tình vốn có thành tựu. 
Thành tựu Tập trí lây lúc Tập pháp trí làm thành 
tựu thứ nhất, Diệt trí lây lúc Diệt pháp trí làm thành 
tựu thứ nhất, Đạo trí lẫy lúc Đạo pháp trí làm thành 
tựu thứ nhất. Pháp- Loại-Tập- -Khô-Diệt-Đạo trí, từ 
lúc bắt đầu đạt được về sau, cho đến lúc chưa nhập 
Niễt-bản thì luôn luôn thành tựu; Thể tục trí từ thời 
ø1an ban đầu không thể biết được, cho đến lúc chưa 
nhập Niết-bàn thi luôn luôn thành tựu; Tha tâm trí 
đã lìa nhiễm cõi Dục mà chưa sinh vào cõi Vô sắc 
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chưa nhập Niếễt-bàn thì luôn luôn thành tựu. Đây 
øọI là Tỳ-bà-sa tóm lược ở nơi này. 

Nếu tu Pháp trí thì cũng tu Loại trí chăng? Cho 
đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: 
Pháp thiện-nhiễm và vô ký đều có nghĩa cả. Vì 
ngăn chặn cái chấp â ấy để hiển bày chỉ riêng pháp 
thiện hữu vi có thể có nghĩa tu. Tại sao biết như 
vậy? Như trong kinh nói: "Pháp thiện hữu vi cần 
phải tu chứ không phải là pháp nào khác. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì nếu Pháp trí là quả yêu quý, thì 
khuyên khích chịu khó tỉnh tiến tu tập làm cho dân 
dân tăng trưởng, cho nên gọi là tu. Chỉ riêng pháp 
thiện hữu v1 có năng lực đạt được quả yêu quý, đó 
là bởi vì đạt được quả dị thục tăng thượng đáng yêu 
quý của thê gian, cũng bởi vì đạt được quả lìa xa 
ràng buộc của xuất thế gian. Những người có trí 
chịu khó tinh tiến tu tập, từ bậc Hạ đến bậc Trung, 
từ bậc Trung đến bậc Thượng, khiến cho nhanh 
chóng đạt được quả yêu quý đã mong cầu. Pháp 
nhiễm-vô ký và thiện vô vi không có tác dụng như 
vậy, cho nên không gọi là tu." Hoặc có người bác 
bỏ không có nghĩa của tu vị lai, nghĩa là bởi vì quá 
khứ và vị lai đều không có Thê thật sự. Vì ngăn 
chặn cái châp ây để hiển bày chắc chăn thật sự có 
quá khứ và vị lai, hiện tại có thể tu pháp thiện của 
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vị lai, nghĩa là pháp thiện thù thăng của đời hiện 
tại làm nhân, dân dắt phát khởi đạt được các pháp 
thiện của vị lai, thì sẽ không có nghĩa đạt được 
quả..., nghĩa là lúc đạt được quả... thì hiện tại chỉ 
có một trí mà vị lai tu tám trí, hiện tại chỉ có một 
hành tướng mà vị lai tu mười sáu hành tướng, hiện 
tại chỉ có một sát-na mà vị lai tu vô lượng sát-na, 
hiện tại hoặc là chỉ có tâm-tâm sở pháp hữu lậu mà 
vỊ lai tu tâm-tâm sở pháp hữu lậu và vô lậu, hoặc 
có lúc hiện tại chỉ có tâm-tâm sở pháp vô lậu mà vị 
lai tu tâm-tâm sở pháp vô lậu và hữu lậu, những sự 
việc như vậy đều sẽ không thể thành tựu. Lại nữa, 
lúc chư Phật chứng được Đại Bỏ-đê, hiện tại chỉ có 
công đức của Tận trí; nêu không có nghĩa của fu 
thiện vị lai, thì lẽ ra chư Phật không có Nhất thiết 
trí. Đừng có sai lầm quá mức như vậy, cho nên nhất 
định phải thừa nhận là tu pháp thiện của vị lai. Bởi 
vì ngăn chặn các loại chấp lạ lùng như vậy, và hiển 
bày về Chánh lý, cho nên soạn ra phân luận này. 

Tu có bốn loại, nói rộng trước. Trong này chỉ 
dựa vào hai loại tu mà soạn luận, đó là tu đạt được 
và tu luyện tập. 
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LUẬN VÉ TU TRÍ (Phần 3) 


DỊ sinh, lúc lìa nhiễm cõi Dục, trong các đạo 
ø1a hạnh-chín đạo vô gián-tám đạo giải thoát, hiện 
tại chỉ tu Thể tục trí, vị lai cũng chỉ tu Thê tục trí; 
trong đạo giả1 thoát thú chín, hiện tại chỉ tu Thể tục 
trí, vị lai tu Thể tục trí và Tha tâm trí. Lúc lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất, nêu dựa vào Tĩnh lự thứ nhất 
làm gia hạnh, thì trong đạo gia hạnh ây hiện tại chỉ 
tu Thế tục trí, vị lai tu Thế tục trí và Tha tâm trí; 
nếu dựa vào cận phân của Tĩnh lự thứ hai làm gia 
hạnh, thì trong đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-tám 
đạo giải thoát ấy, hiện tại chỉ tu Thể tục trí, vị lai 
cũng chỉ tu Thế tục trí, trong đạo giải thoát thứ chín 
thì hiện tại chỉ tu Thê tục trí, vị lai tu Thê tục trí và 
Tha tâm trí. Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai-thứ 
ba, nên biết cũng như vậy. Lúc lìa nhiễm của Tĩnh 
lự thứ tư, nêu dựa vào Tĩnh lự thứ tư làm gia hạnh, 
thì trong đạo gia hạnh ây hiện tại chỉ tu Thể tục trí, 
vị lai tu Thê tục trí và Tha tâm trí; nêu dựa vào cận 
phân của Không vô biên xứ làm làm gia hạnh, thì 
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trong đạo gia hạnh-chín đạo vô gián giải thoát ấy, 
hiện tại chỉ tu Thể tục trí, vị lai cũng chỉ tu Thê tục 
trí. Lúc la nhiễm của Không vô biên xứ, trong các 
đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-chín đạo giải thoát, 
hiện tại chỉ tu Thể tục trí, vị lai cũng chỉ tu Thê tục 
trí. Lúc lìa nhiệm của Thức vô biên xứ và Vô sở 
hữu xứ, nên biết cũng như vậy. 

DỊ sinh chưa lìa nhiễm cõi Dục, lúc khởi lên 
bốn Vô Tượng-hai Giải thoát đâu-bỗn Thắng xứ 
trước-Bất tịnh quán-Trí tức niệm-Niệm trú và 
Noãn-Đảnh-nhẫn-Thề đệ nhất pháp, thì hiện tại chỉ 
tu Thể tục trí, vị lai cũng chỉ tu Thế tục trí. DỊ sinh 
đã lìa nhiễm cõi Dục, lúc khởi lên bỗn Vô lượng- 
ba Giải thoát đâầu-tám Thăng xứ-tám Biên xứ 
trước- Bất tịnh quán- Trí tức niệm-Niệm trú, thì 
hiện tại chỉ tu Thế tục trí, vị lai tu Thế tục trí và 
Tha tâm trí. Lúc khởi lên Noãn-Đảnh-Nhẵn-Thế đệ 
nhất pháp, thì hiện tại tu Thế tục trí, vị lai cũng chỉ 
tu Thế tục trí. Lúc khởi lên Vô săc-bỗn Giải thoát- 
hai Biến xứ và Niệm trú, thì hiện tại chỉ tu Thể tục 
trí, vị lai cũng chỉ tu Thế tục trí. Lúc dẫn dắt phát 
sinh năm Thông, trong các đạo gia hạnh-hai đạo 
giải thoát, hiện tại chỉ tu Thê tục trí, vị lai tu Thế 
tục trí và Tha tâm trí; trong một đạo giải thoát, hiện 
tại tu Thế tục trí và Tha tâm trí, vị lai cũng tu Thê 
tục trí và Tha tâm trí; trong năm đạo vô gián, hiện 
tại chỉ tu Thể tục trí, vị lai cũng chỉ tu Thê tục trí; 
trong hai đạo giải thoát, không tu trí bởi vì vô ký. 
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Thánh giả trong Kiến đạo, nếu hiện tại tu công 
đức như vậy, thì vị lai tu công đức như vậy. Như 
lúc các Nhẫn hiện rõ ở trước mắt, hiện tại tu Nhẫn 
như vậy, vị lai cũng tu Nhẫn như vậy; lúc các trí 
hiện rõ ở trước mắt, hiện tại tu Trí như vậy, vị lai 
cũng tu Trí như vậy. Trừ ra trong ba tâm, vị lai 
cũng tu Thế tục trí, đó là lúc Khô-Tập-Diệt loại trí, 
cũng tu Thế tục trí Hiện quán biên thuộc vị lai. 

Hỏi: VÌ sao trong Kiến đạo chỉ tu Đông phân 
(cung thành phân), trong Tu đạo có thể tu Đồng 
phân và không Đông phân? 

Đáp: Bởi vì Kiến đạo là xứ sở ôn định-đối trị 
ồn định, cho nên chỉ tu đồng phân; Tu đạo thì xứ 
sở không ô ồn định-đối trị không ôn định, cho nên 
có thê tu đồng phân và không đồng phân. Lại nữa, 
bởi vì Kiến đạo là sở duyên ôn định- đối trị Ôn định, 
cho nên chỉ tu đồng phân; Tu đạo thì sở duyên 
không ô ồn định-đối trị không ồn định, cho nên có 
thể tu đồng phân và không đồng phân. Lại nữa, 
trong Kiến đạo lần đầu đạt được chủng tảnh 
Thánh-đôi với bỗn Thánh để bắt đầu tu về hành 
tướng Thánh, cho nên chỉ tu đồng phân: trong Tu 
đạo đã đạt được chủng tánh Thánh- đối với bốn 
Thánh đề đã tu về hành tướng Thánh, cho nên có 
thê tu đồng phân và không đồng phân. Lại nữa, 
trong Kiến đạo lân đầu đạt được Kiến đề-lần đầu 
đạt được Hiện quán, cho nên chỉ tu đồng phân; 
trong Tu đạo đã đạt được Kiến đề-đã đạt được Hiện 
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quán, cho nên có thê tu đồng phân và không đồng 
phân. 

Lúc Đạo loại trí không có Tha tâm trí, hiện tại 
tu Đạo trí và Loại trí, vị lai tu sáu trí, trừ ra Thế tục 
trí và Tha tâm trí; có Tha tâm trí thì hiện tại tu Đạo 
trí và Loại trí, vỊ lai tu bảy trí, trừ ra Thê tục trí. 

Thánh giả, lúc dùng đạo thế tục lìa nhiễm cõi 
Dục, nêu vô lậu làm gia hạnh, thì trong đạo gia 
hạnh â Ấy, hiện tại tu tùy theo hai trí trong bốn Pháp 
trí- bốn Loại trí, vị lai tu bảy trí, từ ra Tha tâm trí; 
nếu thế tục làm gia hạnh, thì trong đạo gia hạnh- 
chín đạo vô gián- -tám đạo giải thoát ây, hiện tại chỉ 
tu Thế tục trí, vị lai tu bảy trí, trừ ra Tha tâm trí; 
trong đạo giả1 thoát thứ chín, hiện tại chỉ tu Thể tục 
trí, vị lai tu tám trĩ. 

Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, nêu vô lậu 
làm gia hạnh, thì trong đạo gia hạnh Ấy, hiện tại tu 
tùy theo hai trí trong, bốn Pháp trí-bôn Loại trí, vị 
lai tu tám trí; nếu thê tục làm gia hạnh, thì trong 
đạo gia hạnh-chín đạo giải thoát ây, hiện tại chỉ tu 
Thể tục trí, vị lai tu tám trí; trong chín đạo vô gián, 
hiện tại chỉ tu Thế tục trí, vị lai tu bảy trí, trừ ra Tha 
tâm trí .. cho đến lúc lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, 
nên biết cũng như vậy. 

Lúc dùng đạo vô lậu lìa nhiễm cõi Dục, nêu thê 
tục làm gia hạnh thì trong đạo gia hạnh ây, hiện tại 
chỉ tu Thế tục trí, vị lai tu bảy trí, trừ ra Tha tâm 
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trí; nêu vô lậu làm gia hạnh thì trong đạo gia hạnh 
ây, hiện tại tu tùy theo hai trí trong bốn Pháp trí- 
bốn Loại trí, vị lai tu bảy trí, trừ ra Tha tâm trí; 
trong chín đạo vô gián-tám đạo giải thoát, hiện tại 
tu tùy theo hai trí trong bỗn Pháp trí, vỊ lai tu bảy 
trí, trừ ra Tha tâm trí; trong đạo giải thoát thứ chín, 
hiện tại tu theo hai trí trong bốn Pháp trí, vị lai tu 
tám trí. 

Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, nếu dùng 
thê tục làm g1a hạnh thì trong đạo gia hạnh â ây, hiện 
tại chỉ tu Thê tục trí, vị lai tu tám trí, Nếu vô lậu 
làm gia hạnh thì trong đạo gia hạnh â ây, hiện tại tu 
tùy theo hai trí trong bốn Pháp trí-bốn Loại trí, vị 
lai tu tám trí; trong chín đạo vô gián, hiện tại tu tùy 
theo hai trí trong hai Pháp trí-bôn Loại trí, vị lai tu 
bảy trí, trừ ra Tha tâm trí; trong chín đạo giải thoát, 
hiện tại tu tùy theo hai trí trong hai Pháp trí- bốn 
Loại trí, vị lai tu tám trí. Cho đến lúc lìa nhiễm của 
Vô sở hữu xứ, nên biết cũng như vậy. 

Lúc lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
nếu thê tục làm g1a hạnh thì trong đạo gia hạnh â Ấy, 
hiện tại chỉ tu Thê tục trí, vị lai tu tám trí. Nếu vô 
lậu làm gia hạnh thì trong đạo gia hạnh â ấy, hiện tại 
tu tùy theo hai trí trong bỗn Pháp trí-bôn Loại trí, 
VỊ lai tu tắm trí; trong chín đạo vô gián, hiện tại tu 
tùy theo hai trí trong hai Pháp trí-bốn Loại trí, vị 
lai tu sáu trí, trừ ra Thể tục trí và Tha tâm trí; trong 
tám đạo giải thoát, hiện tại tu tùy theo hai trí trong 
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hai Pháp trí-bốn Loại trí, vị lai tu bảy trí, trừ ra Thế 
tục trí; trong đạo giải thoát thứ chín, hiện tại tu tùy 
theo hai trí trong hai loại trí, vị lai tu tám trí và tu 
thiện căn Vô lượng của ba cõi. 

Tín thăng giải chưa lìa nhiễm cõi Dục, lúc 
luyện căn làm Kiến chí, nếu thế tục làm g1a hạnh 
thì trong đạo gia hạnh ấy, hiện tại chỉ tu Thể tục trí, 
vị lai tu bảy trí, trừ ra Tha tâm trí. Nếu vô lậu làm 
gia hạnh thì trong đạo gia hạnh â ây, hiện tại tu tùy 
theo hai trí trong bốn Pháp trí- bôn Loại trí, vị lai 
tu bảy trí, trừ ra Tha tâm trí; trong đạo vô gián, hiện 
tại tu tùy theo hai trí trong bỗn Pháp trí-bốn Loại 
trí, vị lai tu sáu trí, trừ ra Thế tục trí và Tha tâm trí; 
trong đạo giải thoát, hiện tại tùy theo hai trí trong 
bốn Pháp trí-bốn Loại trí, vị lai có nơi nói tu sáu trí 
trừ ra Thê tục trí và Tha tâm trí, có nơi nói tu bảy 
trí trừ ra Tha tâm trí. 

Tín thăng giải đã lìa nhiễm cõi Dục, lúc luyện 
căn làm Kiến chí, nếu thế tục làm gia hạnh thì trong 
đạo gia hạnh â ấy, hiện tại tu hai trí tùy theo trong 
bốn Pháp trí-bôn Loại trí, vị lai tu tám trí; trong đạo 
vô gián, hiện tại tu hai trí tùy theo trong, bốn Pháp 
trí-bôn Loại trí, vị lai tu sáu trí, trừ ra Thế tục trí và 
Tha tâm trí; trong đạo giải thoát, hiện tại tu hai trí 
tùy theo trong bốn pháp Pháp trí-bỗn Loại trí, vị lai 
có nơi nói tu bảy trí trừ ra Thê tục trí, có nơi nói tu 
tám trí. 

A-la-hán Thời giải thoát, lúc luyện căn làm Bắt 
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động, nêu thế tục làm ø1a hạnh thì trong đạo gia 
hạnh Ấy, hiện tại chỉ tu Thể tục trí, vị lai tu tám trí. 
Nếu vô lậu làm gia hạnh thì trong đạo gia hạnh â ây, 
hiện tại tu hai trí tùy theo trong bốn Pháp trí-bôn 
Loại trí, vị lai tu tám trí; trong chín đạo vô gián, 
hiện tại tu hai trí tùy theo trong hai Pháp trí- bốn 
Loại trí, vị lai tu sáu trí trừ ra Thế tục trí và Tha 
tâm trí; trong tám đạo giải thoát, hiện tại tu hai trí 
tùy theo trong hai Pháp trí-bỗn Loại trí, vị lai tu 
bảy trí trừ ra Thế tục trí; trong đạo giải thoát thứ 
chín, hiện tại tu hai trí tùy theo hai Loại trí, vị lai 
tu tám trí và tu thiện căn Vô lượng của ba cõi. 
Thánh giả chưa lia nhiễm cõi Dục, lúc khởi lên 
bốn Vô lượng-hai Giải thoát đầu-bốn Thăng xứ 
trước-Bắt tịnh quán-Trì tức niệm và Thế Tục-Niệm 
trú, hiện tại chỉ tu Thể tục trí, vị lai tu bảy trí trừ ra 
Tha tâm trí. Lúc tu Tĩnh lự lẫn trộn, trong sát-na 
thứ nhất, hiện tại tu hai trí tùy theo trong bôn Pháp 
trí-bốn Loại trí, vị lai tu bảy trí trừ ra Tha tâm trí; 
trong sát-na thứ hai, hiện tại chỉ tu Thê tục trí, vị 
lai tu bảy trí trừ ra Tha tâm trí; trong sát-na thứ ba, 
hiện tại tu hai trí tùy theo trong, bốn Pháp trí-bôn 
Loại trí, tu tám trí. Lúc dẫn dắt phát khởi năm 
Thông, trong năm đạo vô gián, hiện tại chỉ tu Thế 
tục trí, vị lai tu bảy trí trừ ra Tha tâm trí; trong các 
đạo gia hạnh-hai đạo giải thoát, hiện tại chỉ tu Thế 
tục trí, vỊ lai tu tắm trí; trong một đạo giải thoát, vị 
lai tu tám trí, hiện tại chỉ tu Thế tục trí và Tha tâm 
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trí, có nơi nói cũng tu Tha tâm trí tùy theo hai trí là 
Đạo pháp trí và Đạo loại trí; hai đạo giải thoát 
không tu trí, bởi vì vô ký. 

Thành giả đã lia nhiễm cõi Dục, lúc khởi lên 
bốn Vô lượng-Thê tục-Giải thoát-Thắng xứ-Biến 
xứ-Bất tịnh quán- Trì tức niệm thế tục- Niệm trú 
thê tục-Vô ngại giải-Vô tranh-Nguyện trí-Biên tế 
Định, Tam- ma-địa Không Không-Vô nguyện Vô 
nguyện- Vô tướng Vô tướng, nhập diệt định tưởng- 
tâm vi tế, hiện tại chỉ tu Thê tục trí, vị lai tu tám trí; 
lúc khởi lên Tha tâm trí vô lậu. hiện tại tu Tha tâm 
trí tùy theo hai trí là Đạo pháp trí và Đạo loại trí, 
VỊ laI tu tám trí. 

Dựa vào địa Tĩnh lự, lúc khởi lên Niệm trú vô 
lậu-Nghĩ1a vô ngại giải vô lậu, hiện tại tu hai trí tùy 
theo bốn Pháp trí, tu tám trí; lúc khởi lên Biện vô 
ngại giải vô lậu, hiện tại tu hai trí tùy theo Đạo 
pháp trí và Đạo loại trí, vị lai tu tám trí. 

Dựa vào Định vô sắc, lúc khởi lên Niệm trú vô 
lậu-Ngh1a vô ngại giải vô lậu-Giải thoát vô lậu, 
hiện tại tu hai trí tùy theo bốn Loại trí, tu tám trí. 

Dựa vào Định Vô sắc, lúc khởi lên Biện vô ngại 
giải vô lậu, hiện tại tu hai trí là Đạo trí và Loại trí, 
vị lai tu tám trí; lúc khởi lên nhập diệt tận định-tâm 
vi tê, hiện tại chỉ tu Thế tục trí, vị lai cũng chỉ tu 
Thể tục trí. Đây øọI là Tỳ-bà-sa tóm lược ở nơi này. 

Hỏi: Nếu tu Pháp trí thì cũng tu Loại trí chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có lúc tu Pháp trí mà không phải là Loại trí, 
đó là lúc Pháp trí 

tiến vào Hiện quán về Khô-Tập-Diệt-Đạo, học 
thây dâu tích A-la-hán, lúc đã đạt được Pháp trí 
hiện rõ ở trước mắt. Trong nảy, lúc Pháp trí tiên 
vào Hiện quán về Khố-Tập-Diệt-Đạo, đó là trong 
Kiến đạo thì bôn Pháp trí chỉ tu Pháp trí chứ không 
tu Loại trí. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì trong Kiên 
đạo, nếu hiện tại tu công đức như vậy thì vị lai vẫn 
tu công đức như vậy, lúc Pháp trí hiện rõ ở trước 
mắt chỉ tu phẩm Pháp trí của vị lai, lúc Loại trí hiện 
rõ ở trước mắt chỉ tu phẩm Loại trí của vị lai. Học 
thây dấu tích A-la- hán, lúc đó đã đạt được Pháp trí 
hiện rõ ở trước mắt, thì Học nghĩa là Bồ-đặc-già- 
la Dự lưu-Nhất lai và Bất hoàn, dấu tích nghĩa là 
bốn Thánh đề, dùng Tuệ vô lậu đã thây đây. đủ dấu 
tích của bôn Đề cho nên gọi là học thây dấu tích; 
A-la-hán nghĩa là Tuệ giải thoát, hoặc là Câu giải 
thoát. Lúc bậc Học và Vô học này đã đạt được 
Pháp trí hiện rõ ở trước mắt thì chỉ tu Pháp trí, là 
tu luyện tập cho nên không tu Loại trí. Nguyên cớ 
thế nào? Bởi vì lúc pháp đã từng đạt được hiện rõ 
ở trước mắt, thế lực yếu kém hãy còn không, thế 
nào đến được sát-na thứ hai, huống là có thể tu 
pháp vị lai xa xôi nào khác hay sao? 

2. Có lúc tu Loại trí mà không phải là Pháp trí, 
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đó là lúc tiên vào Hiện quán về Khố-Tập-Diệt-Đạo 
trí, học thấy dấu tích A- la-hán, lúc đã đạt được 
Loại trí hiện rõ ở đTƯỚC mắt. Trong này, lúc tiên 
vào Hiện quán về Khô-Tập-Diệt-Đạo trí, đó là 
trong Kiến đạo thì ba Loại trí chỉ tu Loại trí chứ 
không tu Pháp trí, nghĩa nói như trước. Học thây 
dâu tích A-la-hán, lúc đã đạt được Loại trí hiện rõ 
ở trước mắt, nghĩa là lúc Học- Vô học đã từng đạt 
được Loại trí hiện rõ ở trước mắt; trước đây tu Loại 
trí chứ không tu Pháp trí, nghĩa nói như trước. 

3. Có lúc tu cả hai trí, đó là lúc tiễn vào Hiện 
quán về Đạo loại trí, học thây dấu tích A-la-hán, 
lúc chưa đạt được trí vô lậu hiện rõ ở trước mắt, 
chưa đạt được Thê tục trí hiện rõ ở trước mắt, lúc 
ây có thê tu cả hai trí. Trong này, lúc tiễn vào hiện 
quán về Đạo loại trí, nghĩa là lúc Kiến đạo về sau, 
Đạo loại trí có thể tu Pháp trí, cũng tu Loại trí, bởi 
vì trong phân vị này rời bỏ đạo đã từng đạt được, 
đạt được đạo chưa từng đạt được, chứng được một 
vị đoạn hết kiết, lập tức đạt được tám trí, cùng lúc 
tu mười sáu hành tướng. Học thấy dâu tích A-la- 
hán, lúc chưa đạt được trí ô lậu hiện rõ ở trước mắt, 
nghĩa là phần vị Hữu học dùng đạo vô lậu để lìa 
nhiễm cõi Dục, nếu vô lậu làm gia hạnh thì lúc ấy 
là đạo gia hạnh-chín đạo vô gián- chín đạo giải 
thoát, cho đến lúc lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, 
cũng như vậy; lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, nêu vô lậu làm gia hạnh thì lúc ây là đạo 
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gia hạnh-chín đạo vô gián-tám đạo giải thoát; Tín 
thăng giải luyện căn làm Kiến chí, nếu vô lậu làm 
ø1a hạnh thì lúc ây là đạo gia hạnh-đạo vô giản-đạo 
giải thoát; lúc Tĩnh lự xen tạp tâm trước-tâm sau, 
lúc ấy khởi lên Tha tâm trí vô lậu-Niệm trú vô lậu- 
Giải thoát vô lậu. Những phân vị Học như vậy, lúc 
chưa đạt được trí vô lậu hiện rõ ở trước mắt, có thể 
tu Pháp trí, cũng tu Loại trí. 

Nếu phân vị Vô học thì lúc lìa nhiễm Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ là đạo giải thoát thứ chín; Thời 
gian thoát luyện căn làm Bất động, nếu vô lậu làm 
gia hạnh thì lúc ây là đạo gia hạnh-chín đạo vô 
gián-chín đạo giải thoát; lúc tu Tĩnh lự xen tạp tâm 
trước-tâm sau, lúc ấy khởi lên Tha tâm trí vô lậu- 
Niệm trú vô lậu-Vô ngại giải vô lậu-GIải thoát vô 
lậu. Những phần Vô học như vậy, lúc chưa đạt 
được trí vô lậu hiện rõ ở trước mắt, có thê tu Pháp 
trí, cũng tu Loại trí. 

Chưa đạt được Thể tục trí hiện rõ ở trước mặt, 
lúc ấy có thê tu cả hai trí, nghĩa là phân vị Học 
dùng đạo thế tục để lia nhiễm cõi Dục, nếu Thế tục 
làm gia hạnh thì lúc â ây là đạo gia hạnh-chín đạo vô 
gián-chín đạo giải thoát, cho đến lúc lìa nhiễm của 
Vô sở hữu xứ cũng như vậy; lìa nhiễm của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, nếu Thế tục làm gia hạnh 
thì lúc ấy là đạo gia hạnh; Tín thăng giải luyện căn 
làm Kiến chí, nêu Thế tục làm gia hạnh thì lúc ấy 
là đạo gia hạnh, lúc tu Tĩnh lự xen tạp tâm trung 
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gian, lúc dẫn dắt phát khởi năm Thông là các đạo 
gia hạnh-năm đạo vô gián-ba đạo giải thoát, lúc ây 
khởi lên bốn Vô lượng-Thế tục- Giải thoát- Thăng 
xứ-Biến xứ-Bắt tịnh quán- Trì tức niệm-Niệm trú 
thê tục-nhập diệt định tưởng-tâm vi tế. 

Nếu phân vị Vô học, Thời giải thoát luyện căn 
làm Bất động, nếu Thế tục làm ø1a hạnh thì lúc ây 
là đạo gia hạnh; lúc tu Tĩnh lự xen tạp tâm trung 
gian, lúc dẫn dắt phát khởi năm Thông là các đạo 
gia hạnh- năm đạo vô gián-ba đạo giải thoát, lúc ấy 
khởi lên bốn Vô lượng-Thế tục-Giải thoát-Thắng 
xứ-Biến xứ-Bắt tịnh quán- Trì tức niệm-Niệm trú 
thê tục-Vô ngại giải thê tục-Vô tranh-Nguyện trí, 
Tam-ma-đa Không Không-Vô nguyện Vô 
nguyện-Vô tướng Vô tướng-Biên tế Định-nhập 
diệt định tưởng-tâm vi tế. 

Những phân Học- Vô học như vậy, lúc chưa đạt 
được trí Thế tục hiện rõ ở trước mắt, có thể tu Pháp 
trí và Loại trí của vỊ laI. 

4. Có lúc không tu cả hai trí, đó là học thấy dâu 
tích A-la-hán, lúc đã đạt được trí Thể tục hiện rõ ở 
trước mắt, lúc chưa đạt được trí Thể tục hiện rõ ở 
trước mắt thì không tu cả hai trí, tất cả dị sinh-tâm 
nhiễm ô- tâm vô ký-Vô tưởng Định-Diệt Định-Vô 
tưởng Thiên-lúc Nhẫn vô lậu. 

Trong này, học thây dấu tích A-la-hán, lúc đã 
đạt được trí Thế tục hiện rõ ở trước mắt, nghĩa là 
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phân vị Hữu học-Vô học-lúc đã đạt được trí Thê 
tục hiện rõ ở trước mắt, thế lực yếu kém hãy còn 
không thê nào tu công đức hữu lậu của chủng loại 
mình ở vị lai, huống là có thể tu phẩm Pháp trí- 
Loại trí của chủng loại khác hay sao? Lúc chưa đạt 
được trí Thế tục hiện rõ ở trước mắt thì không tu 
cả hai trí, nghĩa là chính phần vị Hữu học-Vô học 
chưa từng đạt được Tuệ do Văn-Tư mà thành, và 
lúc nhập diệt Định-tâm vi tế hiện rõ ở trước mắt, 
đều không thể nào tu Pháp trí và Loại trí. Tất cả dị 
sinh, nghĩa là phân vị dị sinh lúc có các tâm đều 
không thê nào tu Pháp trí và Loại trí, bởi vì hai trí 
này không phải là pháp tu của dị sinh. Tâm nhiễm 
ô, nghĩ là các Thánh giả lúc các tâm nhiễm ô hiện 
rõ ở trước mắt, đều không thể nào tu Pháp trí và 
Loại trí, bởi vì tâm nhiễm ô ô là thuận với phân lui 
sụt, tánh của nó nặng nê tương ưng với giải đãi, tự 
mình hãy còn không phải là tu, huống gì có thể tu 
công đức vô lậu khác? Cần phải thuận với phân 
hơn hắn, tánh ây nhẹ nhàng tương ưng với tỉnh 
tiên, thì tâm mới có thê tu thiện được. Tâm vô ký, 
nghĩa là các Thánh giả lúc các tâm vô ký hiện rõ ở 
trước mắt, đều không thể nào tu Pháp trí và Loại 
trí, bởi vì tâm vô ký thập hèn yêu kém như hạt 
giống hư nát, tự mình hãy còn không phải là tu, 
huống øì có thê tu công đức vô lậu khác? Cần phải 
là tâm cứng răn hơn hắn thì mới có thê tu công đức. 
Vô tưởng Định và Diệt Định, nghĩa là lúc trú trong 
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Vô tưởng Định và trú trong Diệt Định, cả hai 
không có thể tu Pháp trí và Loại trí, phải là phân vị 
có tâm thì mới có sự tu tập, bởi vì trong phân vị 
không có tâm thì không thể tu được. Võ tưởng 
Thiên, có nơi nói xin đến cõi kia thì ở tất cả mọi 
lúc không khởi lên tâm thiện, cho nên không thể 
nào tu Pháp trí và Loại trí; có nơi nói sinh đến cõi 
kia tuy khởi lên tâm thiện, mà không thể nào tu 
pháp thiện gia hạnh, bởi vì cối kia chỉ khởi lên tâm 
thiện có được do nơi sinh, hãy còn không thê nảo 
tu gia hạnh hữu lậu, huống là Pháp trí-Loại trí lẽ 
nào cõi kia có thể tu được hay sao? Lúc Nhẫn vô 
lậu, nghĩa là trong Kiến đạo thì tám Nhẫn vô lậu 
không thê nào tu trí, bởi vì lúc bấy giờ chỉ tu công 
đức của chủng loại mình chứ không phải là chủng 
loại khác. 

Hỏi: VÌ sao lúc đã đạt được pháp thiện hiện rõ 
ở trước mắt, không có thê tu các công đức thiện 
của vị la1? 

Đáp: Bởi vì tác dụng thua kém, vì đã thọ dụng, 
vì đã làm xong việc, vì đã mang lại quả. Lại nữa, 
bởi vì đã tu-đã ngừng không còn thê mạnh tác 
dụng. Lại nữa, lúc khởi lên pháp đã đạt được hiện 
rõ ở trước mắt, trước đã tu đạt được nay lạitu luyện 
tập. hai tu trải qua thời gian chỉ có giảm bớt mà lại 
không có tăng thêm, lẽ nào có thê tu lại pháp thiện 
chưa từng đạt được hay sao? Như người sử dụng 
lương thực do trước đây đã tích góp để dành, chỉ 
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có giảm bớt lại không có tăng thêm, lẽ nào nói là 
tích góp lại tiền bạc chưa từng tích góp hay sao? 
Lại nữa, nếu dụng công nhiêu mà khởi lên pháp 
thiện, thì có thể tu các pháp thiện khác của vị lai; 
lúc khởi lên pháp thiện đã đạt được hiện rõ ở trước 
mắt, bởi vì không dụng công nhiêu cho nên không 
thể nào tu pháp thiện của vị lai. Lại nữa, nêu lúc 
pháp thiện đã đạt được hiện rõ ở trước mắt, có thể 
tu các pháp thiện của vị lai, thì lúc Đức Thế Tôn 
sắp nhập Niếễt-bàn, lần lượt tiễn vào các Tĩnh lự- 
Đắng chí, cũng sẽ có thê tu công đức của vị lai; lúc 
Đức Thể Tôn hiện khởi Tận trí lần đầu tiên, đã tu 
đạt được đây đủ tất cả công đức, nay nếu tu lại thì 
trước đây lẽ ra chưa đạt được. Nếu như vậy thì 
công đức của phân vị trước chưa đây đủ, lúc mới 
thành Phật sẽ không phải là hoàn toàn chứng được 
Vô thượng Chánh đăng Bô-đề. Đừng mắc sai lầm 
như vậy, cho nên lúc phát hiện đã đạt được hiện rõ 
ở trước mắt, chăn chăn không thể nào tu pháp thiện 
của vị lai. Nghĩa về tu trí còn lại như văn nói rộng 
rồi, dựa theo phân trước nên biết về tướng ấy. 

Pháp trí cho đến Đạo trí, ở trong tám trí thì mỗi 
một trí duyên với mây trí? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày chánh lý. Nghĩa là hoặc có người nói: Các 
sở duyên duyên không phải là Thể có thật. Vì ngăn 
chặn cái chấp ây đề hiển bảy về sở duyên duyên là 
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tự Thể có thật, cho nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời: Pháp trí duyên với bảy trí trừ ra Loại 
trí. Loại trí duyên với bảy trí, trừ ra Pháp trí. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì Pháp trí duyên với dưới 
thâp, Loại trí duyên với trên cao, cho nên không 
duyên với nhau; như có hai người cùng đứng một 
nơi, một người nhìn xuống đất, một người nhìn lên 
trời, như vậy hai người không trông thấy mặt nhau. 
Tha tâm trí và Thê tục trí cùng duyên với tám trí, 
bởi vì hai trí nảy có thể duyên với toàn bộ tâm-tâm 
sở pháp. Khô trí và Tập trí cùng duyên VỚI hai trí, 
đó là Tha tâm trí và Thể tục trí, bởi vì hai trí này 
chỉ có thê duyên với phẩm tâm hữu lậu. Diệt trí 
không duyên với trí, bởi vì duyên với vô vi. Đạo 
trí duyên với bảy trí, trừ ra Thể tục trí, bởi vì duyên 
với Đạo đê. 

Có người khác đôi với điều này đưa ra cách hỏi 
khác: Pháp trí cho đến Đạo trí, ở trong tám trí thì 
mỗi một trí có mây trí duyên vào? Chính họ tự trả 
lời: Pháp trí có bốn trí duyên vào, trừ ra Loại-Khô- 
Tập-Diệt trí. Loại trí có bốn trí duyên vảo, trừ ra 
Pháp-Khô-Tập-Diệt trí. Tha tâm trí có Dảy trí 
duyên vào, trừ ra Diệt trí. Thế tục trí có sáu trí 
duyên vào, trừ ra Diệt-Đạo trí. Khố- - Tập-Diệt-Đạo 
trí có năm trí duyên vào, trừ ra Khô- - Tập-Diệt trĩ. 
Pháp trí cho đến Đạo trí, tự mình và trí khác hướng 
về với nhau làm mây duyên? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 
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Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp 
duyên không có thật Thể. Vì ngăn chặn ý kia mà 
cân phải hiên bày bốn duyên thật có tự Thê, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời: Pháp trí làm bốn duyên cho Pháp trí, 
cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao trong này cùng với phẩm Bắt Thiện 
trong chương Kiết Uẫn trước đây đã nói có khác 
nhau, đó là trong này nói Pháp trí làm bốn duyên 
cho Pháp trí, trong phẩm Bất Thiện nói Hữu thân 
kiến thì hoặc là làm bôn-ba-hai-một duyên? 

Đáp: Như trong này nói thì phẩm mấy cũng 
thuận theo như vậy, như phẩm ây đã nói thì trong 
này cũng thuận theo như vậy, chỉ là biểu hiện rõ 
ràng vệ hình thức khác-văn từ khác làm cho người 
thọ trì sinh tâm vui thích. 

Lại nữa, bởi vì muôn hiền bày về hai phạm trù- 
hai cách thức-hai cảnh vật-hai hình ảnh-hai bậc 
thang-hai bước chân-hai ngọn đuôc-hai ánh sáng, 
làm cho nhận biết điều đã nói trở lại hiển bày lẫn 
nhau. 

Lại nữa, phẩm ấy nói là nghĩa rõ ràng, phần này 
nói không phải là nghĩa rõ ràng; phẩm ây nói 
không có ý riêng biệt, phân này nói có ý riêng biệt; 
phẩm ấ ây nói không có duyên riêng biệt, phân này 
nói có duyên riêng biệt; phẩm ấy dựa vào thăng 
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nghĩa, phân này nói dựa vào thế tục. 

Lại nữa, phẩm ây dựa vào bốn loại sai biệt mà 
nói, đó là cảnh giới saI biệt, đời kiếp sai biệt, sát- 
na sai biệt, đăng vô gián duyên sai biệt; phần này 
chỉ dựa vào một loại sa1 biệt mà nói, đó là đăng vô 
gián duyên sai bIỆt. 

Pháp trí làm bôn duyên cho Pháp trí, đó là 
nhân-đăng vô gián- sở duyên- -tăng thượng. Trong 
này, nhân lại giông như pháp gieo hạt giông, đăng 
vô gián là giông như pháp phát triển, sở duyên là 
giông như pháp dựng cây cột, tăng thượng là giống 
như pháp không ngăn cách. 

Pháp trí làm Nhân duyên cho Pháp trí, đó là làm 
một Nhân, tức là nhân Đông loại; làm Đăng vô 
gián duyên, đó là Pháp trí không gián đoạn Pháp 
trí hiện rõ ở trước mắt; làm Sở duyên duyên, đó là 
Pháp trí duyên với Pháp trí mà sinh khởi; làm Tăng 
thượng duyên, đó là Pháp trí không chướng ngại 
Pháp trí sinh khởi. 

Pháp trí làm ba duyên cho Loại trí, trừ ra Sở 
duyên; làm Nhân duyên, đó là Pháp trí làm một 
nhân cho Loại trí, tức là nhân Đông loại; làm Đắng 
vô gián duyên, đó là Pháp trí không giản đoạn Loại 
trí hiện rõ ở trước mắt, làm Tăng thượng duyên, đó 
là Pháp trí không chướng ngại Loại trí sinh khởi; 
trừ ra sở duyên, đó là Pháp trí và Loại trí không 
duyên vảo lẫn nhau. 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 107 225 


Pháp trí làm bôn duyên cho Tha tâm trí..., đó 
là Pháp trí cùng với Tha tâm trí thuộc sự nối tiếp 
nhau của mình, làm Nhân và Đăng vô gián chứ 
không phải là sở duyên; cùng với Tha tâm trí thuộc 
sự nối tiếp nhau của nơi khác, làm Sở duyên chứ 
không phải là Nhân-Đăng vô gián; phần còn lại 
như trước nói. 

Pháp trí làm ba duyên cho Thê tục trí, trừ ra 
Nhân, nghĩa là Nhân duyên như pháp gieo hạt 
giống, vô lậu không phải là pháp gieo hạt giống 
cho hữu lậu, cho nên Pháp trí không phải là Nhân 
duyên cùng Thế tục trí, mà chỉ làm ba duyên. 

Pháp trí làm ba duyên cho Khổ-Tập-Diệt trí trừ 
ra Sở duyên, nghĩa là Khô trí-Tập trí duyên với hữu 
lậu, Pháp trí là vô lậu cho nên không phải là Sở 
duyên của hai trí kia; Diệt trí duyên với pháp vô vi, 
Pháp trí là hữu vi cho nên không phải là Sở duyên 
của Diệt trí. 

Pháp trí làm bốn duyên cho Đạo trí, như trước 
nói. 

Loại trí làm bốn duyên cho Loại trí..., dựa theo 
Pháp trí ở trước nên biết về tướng ây. 

Tha tâm trí cùng với Tha tâm trí làm bốn 
duyên... trong này, Nhân duyên đó là một Nhân 
đông loại, phân còn lại nói như trước. 

Tha tâm trí cùng với Thê tục trí làm bốn duyên. 
Trong này, Nhân duyên đó là hai nhân Đông loại 


226 A TỲ ĐÀM § 


và dị thục, phân còn lại nói như trước. Tha tâm trí 
cùng với Thế rục trí làm bốn duyên. Trong này, 
Nhân duyên đó là hai nhân Đồng loại và DỊ thục, 
phân còn lại nói như trước. 

Tha tâm trí cùng với Khổ-Tập trí làm bốn 
duyên..., đó là Tha tâm trí vô lậu; cùng với Khố- 
Tập trí làm một nhân Đồng loại, chắc chắn không 
phải là Sở duyên, bởi vì hai trí kia duyên với hữu 
lậu; nếu Tha tâm trí hữu lậu, cùng với Khô-Tập trí 
làm Sở duyên, thì chắc chắn không phải là Nhân 
duyên, bởi vì hữu lậu không làm Nhân duyên cho 
vô lậu. 

Tha tâm trí cùng với Diệt trí làm ba duyên trừ 
ra SỞ duyên, bởi vì Diệt trí duyên với vô vị. Tha 
tâm trí cùng với Đạo- Pháp- Loại trí làm bốn duyên, 
nghĩa như trước đã nói. 

Thể tục trí cùng với Thế tục trí làm bốn duyên; 
trong này Nhân duyên, đó là ba nhân Đồng loại- 
Biến hành và Dị thục, phân còn lại như trước nói. 

Thể tục trí cùng với Khố-Tập trí làm ba duyên 
trừ ra Nhân, bởi vì hữu lậu không làm Nhân duyên 
cho pháp vô lậu. 

Thê tục trí cùng với Diệt-Đạo trí làm hai duyên, 
đó là Đắng vô gián và Tăng thượng, bởi vì hai trí 
ây duyên với vô lậu, phân còn lại như trước nói. 

Thể tục trí cùng với Pháp-Loại trí làm ba duyên 
trừ ra Nhân, bởi vì hữu lậu không phải là như gieo 
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hạt giống cho vô lậu. 

Thế tục trí cùng với Tha tâm trí làm bốn 
duyên..., đó là Thế tục trí cùng với Tha tâm trí hữu 
lậu thuộc sự nỗi tiệp nhau của mình, làm nhân 
Đồng loại và Đắng vô gián duyên; củng với Tha 
tâm trí vô lậu thuộc sự nôi tiếp nhau của mình, làm 
Đắng vô gián duyên, cả hai không phải là Sở 
duyên; cùng với Tha tâm trí hữu lậu thuộc sự nôi 
tiếp nhau của nơi khác, làm Sở duyên chứ không 
phải là Nhân và Đăng vô gián. 

Khô trí cùng với Khô trí và Tập-Diệt trí làm ba 
duyên trừ ra Sở duyên..., như văn nói rộng, trong 
đó nguyên cớ dựa theo trước nên biết. Các kiết hệ 
thuộc cõi Dục thì kiết ấy do Pháp trí đoạn chăng? 
Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn làm cho người ngh1i ngờ có được 
quyết định, nghĩa là Pháp trí có năng lực đoạn kiết 
của cõi Sắc-Vô sắc, Loại trí không thể nào đoạn 
kiết của cõi Dục. Hoặc có người sinh nghĩ: Như 
Pháp trí có năng lực đoạn kiết của cõi Sắc-Vô sắc, 
Loại trí là cũng có năng lực đoạn kiết của cõi Dục 
chăng? Như Loại trí không thê nào đoạn kiết của 
cối Dục, Pháp trí là cũng không thể nào đoạn kiết 
của cõi Săc-Vô sắc chăng? Muôn làm cho mối nghĩ 
này có được quyết định, hiển bày về Pháp trí chắc 
chăn có năng lực đoạn kiết của cõi Săc-Vô sắc, 
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Loại trí chắc chắn không thê nào đoạn kiết của cõi 
Dục, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Vì sao Pháp trí có năng lực đoạn kiết của 
cõi Săc-Vô sắc, Loại tri không thể nào đoạn kiết 
của cõi Dục? 

Đáp: Bởi vì Pháp trí trước đó đã đoạn kiết của 
cối Dục, cho nên cũng có năng lực đoạn kiết của 
CỐI Sắc-Vô sắc; Loại trí trước đây không đoạn kiết 
của cõi Sắc-Vô sắc, cho nên không thê nào đoạn 
kiết của cõi Dục. Lại nữa, Loại trí chưa đoạn kiết 
của cõi Sắc-Vô sắc, cho nên Pháp trí đoạn kiết ây; 
Pháp trí đã đoạn kiết của cõi Dục, cho nên Loại trí 
không đoạn. 

Lại nữa, nêu Loại trí có năng lực đoạn kiết của 
cõi Dục, thì đoạn thế nào? Là trước phải đoạn kiết 
của cõi Săc- Võ sắc, sau mới đoạn kiệt của cõi Dục; 
hay là trước phải đoạn kiết của cối Dục, sau mới 
đoạn kiết của cõi Sắc- Vô sắc? Nếu trước là đoạn 
kiết của cõi Sắc-Vô sắc, sau mới đoạn kiết của cõi 
Dục, thì kiết của cõi Dục thô thiển cho nên trước 
đó đã đoạn, còn đoạn nơi nào? Nếu trước là đoạn 
kiết của cõi Dục, sau mới đoạn kiết của cõi Sắc-Vô 
sắc, thì Loại trí sẽ nhận lây sự chỉ trích của nơi 
khác, các kiết của cõi mình còn chưa có thể lìa bỏ, 
làm sao mong muỗn đoạn kiết của cõi khác được? 
Như vậy vị vua chưa làm cho kẻ thủ của nước mình 
phải quy hàng mà muốn chinh phục nước khác, thì 
sẽ bị người khác chỉ trích. 
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Lại nữa, tất cả Loại trí nhất định lây Pháp trí 
làm nhân, cho nên Pháp trí có thể giúp đỡ Loại trí 
đoạn kiết của cõi Săc-Vô sắc; không phải là tất cả 
Pháp trí nhật định lấy Loại trí làm nhân, cho nên 
Loại trí không thê nào giúp đỡ Pháp trí đoạn kiết 
của cõi Dục. Lại nữa, sau Đạo loại trí thì phân 
nhiêu Loại trí không hiện rõ ở trước mắt, „ ĐIả SỬ 
hiện rõ ở trước mắt mà thế lực hoạt dụng yêu kém, 
cần phải hoàn toàn lìa bỏ kiết của cõi Dục rồi, tác 
dụng mạnh lên thì Loại trí mới có thể hiện rõ trước 
mắt, vì vậy Loại trí không thể nào đoạn kiết của 
cõi Dục. 

Lại nữa, Pháp trí cần phải lìa bỏ kiết của cõi 
Dục rôi, tác dụng mới mạnh mẽ sắc bén, bởi vì 
mạnh mẽ sắc bén cho nên có năng lực đoạn kiết 
của cõi trên; Loại trí cần phải lìa bỏ kiết của Hữu 
Đảnh rồi, tác dụng mới mạnh mẽ sắc bén, lúc Loại 
trí mạnh mẽ sắc bén thì kiết của cõi đưới đã đoạn, 
lại đoạn nơi nào? 

Lại nữa, Pháp trí rất mạnh mẽ sắc bén, đoạn 
kiết bất thiện hãy còn không dụng công, huống chỉ 
là kiết vô ký mà không thể nào đoạn được hay sao? 
Như con dao rất sắc bén hãy còn có thể chặt đứt sắt 
thép, huông là có cây... hay sao? Loại trí không 
mạnh mẽ sắc bén lăm, đoạn kiết vô ký hãy còn 
dụng công nhiêu, huống chi là kiết bất thiện mà 
cho răng có thê đoạn được hay sao? Như dùng con 
đao mòn đùi chặt gãy cỏ cây..., hãy còn dụng công 
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nhiêu, huông là có thể chặt đứt sắt thép hay sao? 

Lại nữa, Pháp trí có năng lực đoạn đây đủ mười 
tám GiớI-mười hai Xứ-năm Uấn, như Lực sĩ cường 
tráng địch nổi ngàn người, có năng lực đoạn kiết 
của cõi trên; Loại trí chỉ có thể đoạn mười bốn 
Giới-mười Xứ-năm Uẫn, khả năng sử dụng yêu 
kém cho nên không đoạn được kiết của cõi dưới. 

Lại nữa, tà kiến của cõi Dục có thể duyên với 
Khô- Tập của ba cõi mà đoạn trước tiên, nó đã đoạn 
rôi lại cân phải đoạn sở duyên của nó, cho nên Pháp 
trí có năng lực đoạn kiết của hai cõi trên; tà kiến 
của cõi Sắc-Vô săc, không thể nào duyên với Khố- 
Tập của cõi Dục, cho nên Loại trí không thể nào 
đoạn kiết của cõi Dục. 

Lại nữa, các kiết bh duyên với cõi khác của cõi 
Dục có thể duyên với Khô- Tập của cõi Sắc-Vô săc, 
trước tiên đoạn nó rồi lại cần phải đoạn sở duyên 
của nó, cho nên Pháp trí có năng lực đoạn kiết của 
hai cõi trên; các kiết bh duyên với cõi khác của cõi 
trên, không duyên với Khô-Tập của cõi Dục, cho 
nên Loại trí không thể nào đoạn kiết của cõi Dục. 
Như có vị Quốc Vương trước phải giệt chết giặc 
thủ, sau cũng phá hủy nơi dạo chơi vui thú của giặc 
thù. 

Lại nữa, các Uân của cõi Dục bức bách hữu tình 
còn hơn gánh nặng, đã đoạn nó rồi lại thường 
xuyên ca ngợi pháp đối trị cho đến diệt mất nó, lúc 
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bấy ø1Ờờ lại có năng lực đoạn các Uẫn cõi trên, cho 
nên Pháp trí có năng lực đoạn kiết của cõi trên; 
Loại trí không thể nào đoạn kiết của cõi Dục, 
nhưng Pháp trí có năng lực đoạn kiết của cõi Sắc- 
Vô sắc, là Pháp trí thuộc Diệt-Đạo chứ không phải 
là Pháp trí thuộc Khô- Tập. Tại sao như vậy? Bởi 
vì pháp thuận theo như vậy, nghĩa là người tu hành 
bị Uân hiện tại của cõi Dục làm cho bức bách còn 
hơn gánh nặng, đã rời bỏ nó rồi đền đáp đối trị và 
diệt mất điều xâu xa ác đó, cho nên lại thường 
xuyên quán sát, lúc quán sát thường xuyên thì tự 
nhiên có thê đoạn kiết của cõi Sắc-Vô sắc. 

Lại nữa, cõi Dục là cõi không ồn định, không 
phải là nơi của tu, không phải là nơi của lìa nhiễm; 
cõi Sắc-Vô sắc là cõi của Định, là địa của tu, là địa 
của lìa nhiễm; không phải là pháp chán chê của cối 
không ôn định mà có thể đoạn kiết của cõi Định. 

Lại nữa, cõi Dục là thô, cõi Sắc-Vô sắc là tế, 
không phải là pháp chán ngán của cối thô mà có 
thê đoạn kiết của cõi tê. 

Lại nữa, cõi Dục là thập kém, cõi Sắc-Vô sắc 
là tốt đẹp, không phải là pháp chán ngán của CÕI 
thập kém mà có thê đoạn kiết của cõi tôt đẹp. 

Lại nữa, cõi Dục là dưới thâp, cõi Sắc là ở giữa, 
cõi Vô sắc là trên cao, không phải là pháp chán 
ngắn của cõi dưới thập mà có thể đoạn kiết của cõi 
ở giữa và cõi trên cao. 
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Lại nữa, nếu Pháp trí thuộc Khô-Tập có năng 
lực đoạn kiết của cõi Sắc-Vô sắc, thì đó là đôi với 
nơi khác tu pháp chán ngán lìa bỏ đôi với nơi khác 
mà được giải thoát, như chặt đút tay thì tay bị trói 
được cởi bỏ, hoặc là chặt đứt chân thì chân bị trói 
được cỏi bỏ, không phải là chặt đứt tay mà chân bị 
trói được cởi bỏ, không phải là chặt đứt chân mà 
tay bị trói được cởi bỏ. Vì vậy cho nên Pháp trí có 
năng lực đoạn kiết của cõi Săc-Vô sắc, là Pháp trí 
thuộc Diệt-Đạo chứ không phải là Pháp trí thuộc 
Khô-Tập. Nhưng Pháp trí thuộc Diệt-Đạo có năng 
lực đoạn kiết của cõi Săc-Vô sắc, chỉ sinh khởi ở 
cối Dục chứ không phải là sinh khởi ở cõi Săc-Vô 
sắc. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì tâm phương tiện 
vào-ra Pháp trí chỉ hệ thuộc cối Dục mà sinh khởi, 
hai cõi trên thì đã rời bỏ tâm này cho nên chắc chăn 
không khởi lên. 

Lại nữa, Pháp trí ty chuyền Giới, chỉ là do Đại 
chủng đã tạo của cối Dục sinh ra, hai cõi trên thì 
rời bỏ Đại chủng này cho nên chắc chăn không 
khởi lên. 

Lại nữa, sinh vào hai cõi trên thì chắc chắn đôi 
VỚI Pháp trí đã làm xong những việc làm, gia hạnh 
đã ngừng không trở lại hiện rõ trước mắt; như A- 
la-hán đôi với đạo đôi trị đoạn kiết của ba cõi, việc 
làm đã xong không còn hiện rõ trước mắt. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao các A-la-hán khởi 
lên trí vô lậu? 
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Đáp: Bởi vì muốn quán xét lỗi lầm tai họa của 
các Uân đã rời bỏ, và quán xét lợi ích thù thăng của 
Diệt-Đạo đã đạt được, cho nên họ lại khởi lên các 
trí vô lậu. 

Lại nữa, họ do bốn duyên mà khởi lên trí vô 
lậu: 

1. Bởi vì trú trong niềm vui của pháp hiện tại. 

2. Bởi vì dạo chơi trong các công đức. 

3. Bởi vì quản xét những việc làm trước đây. 

4. Bởi vì tiếp nhận sử dụng tài sản bậc Thánh. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: "Đệ 
tử của Đức Thế Tôn sinh vào cõi Vô sắc, không 
khởi lên Tĩnh lự và trong Tĩnh lự đã phát sinh công 
đức, sinh vào cối Sắc thì cũng có thê khởi lên. Đó 
là nói về nghĩa gì? Đó là nói nếu sinh vào cõi Vô 
sắc, thì không khởi lên Pháp trí đoạn kiết của cõi 
trên; sinh vảo cối Sắc nếu chưa lìa nhiễm của cõi 
Sắc- Vô sắc, thì cũng có thể khởi lên Pháp trí thuộc 
Diệt-Đạo đoạn kiết của cõi Săc-Vô sắc. 

Lời bình: VỊ ấy không nên nói như vậy. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nêu có nghĩa này, thì lẽ 
ra không quyết định, nghĩa là sinh vào cõi Sắc đối 
VỚI Pháp trí thì phần ít có thể khởi lên, phân ít 
không có thể khởi lên. Phân ít có thể khởi lên, đó 
là Pháp trí thuộc Diệt-Đạo; phần ít không có thể 
khởi lên, đó là Pháp trí thuộc Khô-Tập. Hoặc có 
lúc có thể khởi lên, hoặc có lúc không có thể khởi 
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lên. Hoặc có lúc có thể khởi lên, đó là chưa lìa 
nhiễm của cõi ấy; hoặc có lúc không có thể khởi 
lên, đó là đã lìa nhiễm của cõi ây. Hoặc luôn luôn 
có thê khởi lên, hoặc luôn luôn không có thể khởi 
lên. Hoặc luôn luôn có thể khởi lên, đó là lúc khởi 
lên đạo lìa nhiễm; hoặc luôn luôn không có thế 
khởi lên, đó là lúc dẫn dắt căn thiện. Vì thế cho nên 
cách nói trước đối với lý là đúng. 

Hỏi: Các kiết hệ thuộc cõi Dục thì kiết ây do 
Pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định: 

1. Có kiết hệ thuộc cõi Dục mà không phải là 
do Pháp trí đoạn, đó là kiết của cõi Dục, hoặc là do 
Nhẫn đoạn, hoặc là do trí khác đoạn, hoặc là không 
đoạn. Trong này, hoặc là do Nhẫn đoạn, đó là bốn 
Pháp trí nhẫn đoạn; hoặc là do trí khác đoạn, đó là 
Thể tục trí đoạn; hoặc là không đoạn, đó là bởi vì 
đã đoạn, hoặc là chưa khởi lên gia hạnh đoạn kiết 
Ấy. 

2. Có kiết do Pháp trí đoạn mà không phải là hệ 
thuộc cõi Dục, đó là kiết của cõi Săc-Vô sắc do 
Pháp trí đoạn, tức là kiết do tu mà đoạn của cõi 
Sắc-Vô sắc, do Pháp trí thuộc Diệt-Đạo đoạn. 

3. Có kiết hệ thuộc cõi Dục cũng do Pháp trí 
đoạn, đó là kiết của cõi Dục do Pháp trí đoạn, tức 
là kiết do tu mà đoạn của cõi Dục, đo bỗn Pháp trí 
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đoạn. 

4. Có kiết không phải là hệ thuộc cõi Dục cũng 
không phải là Pháp trí đoạn, đó là kiết của cõi Sắc- 
Vô săc, hoặc do Nhẫn đoạn, hoặc do trí khác đoạn, 
hoặc là không đoạn. Trong này, hoặc do nhãn 
đoạn, đó là bốn Loại trí nhẫn đoạn; hoặc do trí khác 
đoạn, đó là Loại trí hoặc là Thể tục trí đoạn; hoặc 
là không đoạn, đó là bởi vì đã đoạn, hoặc là chưa 
khởi lên gia hạnh đoạn kiết ấy. 

Hỏi: Các kiết hệ thuộc cði Sắc-Vô sắc thì kiết 
ây do Loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các kiết do Loại trí đoạn, kiết ấy hệ thuộc 
cõi Sắc-Vô săc mà không phải là Loại trí đoạn, đó 
là kiết của cõi Sắc-Vô sắc, hoặc do Nhẫn đoạn, 
hoặc do trí khác đoạn, hoặc là không đoạn. Trong 
này, hoặc do Nhẫn đoạn, đó là bốn Loại trí nhẫn 
đoạn; hoặc do trí khác đoạn, đó là Pháp trí hoặc là 
Thể tục trí đoạn; hoặc là không đoạn, đó là bởi vì 
đã đoạn, hoặc là chưa khởi lên gia hạnh đoạn kiết 
ây. 

Hỏi: Các kiết do kiến Khổ mà đoạn thì kiết ấy 
do Khô trí đoạn chăng? 

Đáp: Các kiết do kiến Khô mà đoạn, kiết ấy 
không phải là do Khô trí đoạn, hoặc do Nhẫn đoạn, 
hoặc do trí khác đoạn, hoặc là không đoạn. Trong 
này, hoặc do Nhẫn đoạn, đó là Khô loại trí nhẫn 
đoạn; hoặc đo trí khác đoạn, đó là Thế tục trí đoạn; 
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hoặc là không đoạn, đó là bởi vì đã đoạn, hoặc là 
chưa khởi lên gia hạnh đoạn kiết ây. Nhất định 
không có Khô trí có năng lực đoạn kiết ây, bởi vì 
trí vô lậu chỉ có năng lực đoạn kiết do tu mà đoạn. 

Hỏi: Giả sử kiết do Khổ trí đoạn thì kiết ây là 
do kiến Khô mà đoạn chăng? 

Đáp: Các kiết do Khô trí đoạn, kiết ây không 
phải là do kiến Khổ mà đoạn, là đo tu mà đoạn, bởi 
vì trí vô lậu không có năng lực đoạn kiết do kiến 
mà đoạn. 

Kiết do kiên Tập-Diệt-Đạo mà đoạn, đôi với 
Tập-Diệt-Đạo trí đoạn dựa theo trước nên biết. Chỉ 
riêng đạo vô gián có năng lực đoạn các kiết, bởi vì 
trong này nói Khô trí... không có năng lực đoạn 
kiết do kiên mà đoạn. 
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LUẬN VÉ TU TRÍ (Phần 4) 

Các kiết do Pháp trí thì đoạn kiết ấy do Diệt 
pháp trí tác chứng chăng? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển Dày về chánh lý. Nghĩa là hoặc có người chấp: 
Đạo vô gián đoạn được các kiết, đạo giải thoát 
chứng được diệt các kiết ây. Như các Luận sư nước 
ngoài đã chấp. Vì ngăn chặn ý kia để hiển bày về 
đạo vô gián có thê đoạn được các kiết cũng chứng 
được diệt các kiết ây. Nếu đạo vô giản chỉ đoạn 
được kiết, đạo giải thoát mới có thê chứng được 
diệt các kiết thì trái với cách nói ở đây: Các kiết do 
Pháp trí đoạn, kiết ấy do Diệt pháp trí tác chứng... 
Nêu dùng Pháp trí thuộc Diệt-Đạo hoàn toàn lìa 
nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, lúc â ấy dùng 
Pháp trí làm đạo vô gián, Loại trí làm đạo vô gián, 
Loại trí làm đạo giải thoát, thì làm sao có thê nói 
các kiết do Pháp trí đoạn, kiết ây diệt tức là Pháp 
trí tác chứng? Vì vậy cho nên biết rằng: Đạo vô 
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gián có thể đoạn được các kiết, cũng chứng được 
diệt các kiết ây, lý lẽ không có thể trái ngược. Bởi 
vì nhân duyên này, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Các kiết do Pháp trí đoạn, kiết ây diệt do 
Pháp trí ác chứng? 

Đáp: Các kiết do Pháp trí đoạn, kiết ây diệt do 
Pháp trí tác chứng, nghĩa là tùy theo Pháp trí làm 
đạo vô gián, đoạn bao nhiêu kiết, thì đạo vô gián 
này có thể chứng diệt bây nhiêu kiết đã đoạn. Có 
kiêt diệt do Pháp trí tác chứng, mà kiệt ây không 
phải là do Pháp trí đoạn, nghĩa là hoặc do Nhẫn 
đoạn, hoặc do trí khác đoạn, mà kiết ây diệt do 
Pháp trí tác chứng. 

Như người Dự lưu, dùng đạo thế tục đoạn một 
phẩm kiết cho đến phẩm kiết của cõi Dục rồi, lại 
dùng Pháp trí làm đạo vô gián, đoạn phẩm thứ sáu 
đạt được quả Nhất lai. Lúc bấy giờ Pháp trí thuộc 
đạo vô giản, chứng diệt kiết do kiên mà đoạn của 
ba cõi do Nhẫn mà đoạn trước kia, và chứng diệt 
kiến do tu mà đoạn thuộc năm Uẫn trước của cõi 
Dục do Thê tục trí đã đoạn trước kia. 

Người Nhất lai dùng đạo thế tục đoạn kiết 
thuộc phẩm thứ bảy- thứ tám của cõi Dục rôi, lại 
dùng Pháp trí làm đạo vô gián, đoạn phẩm thứ chín 
đạt được quả Bất hoàn. Lúc bây giờ Pháp trí thuộc 
đạo vô gián, chứng diệt do kiến mà đoạn của ba cõi 
do Nhẫn đã đoạn trước kia, và chứng diệt kiết do 
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tu mà đoạn thuộc tám phẩm trước của cõi Dục do 
Thế tục trí đã đoạn trước kia. 

Người Bất hoàn dùng đạo thế tục hoặc là Loại 
trí, la nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất cho đến Vô sở 
hữu xứ, dùng Loại trí đoạn tám phẩm kiết của Phi 
tưởng, phí phi tưởng xứ rồi, lại dùng Pháp trí làm 
đạo vô gián, đoạn phẩm thứ chín đạt được quả Vô 
học. Lúc bấy ĐIỜ Pháp trí thuộc đạo vô gián chứng 
diệt kiết do kiến mà đoạn của ba cõi do Nhẫn đã 
đoạn trước kia, và chứng diệt kiết do tu mà đoạn 
của cõi Dục do Thế tục trí đã đoạn trước kia, chứng 
diệt kiết do tu mà đoạn của bảy địa do Loại trí và 
Thể tục trí đã đoạn, chứng diệt kiết do tu mà đoạn 
thuộc tám phẩm trước của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ do Loại trí đã đoạn. Như vậy các kiêt diệt do 
Pháp trí tác chứng, kiết ấy không phải là Pháp trí 
đoạn. 

Hỏi: Các kiết do Loại trí đoạn, kiết ấy diệt do 
Loại trí tác chứng chăng? 

Đáp: Các kiết do Loại trí đoạn, kiết ây do Loại 
trí tác chứng nghĩa là tùy theo Loại trí làm đạo vô 
gián, đoạn bao nhiêu kiết, thì đại vô gián này có 
thể chứng diệt bầy nhiêu kiết đã đoạn. Có kiết diệt 
do Loại trí tác chứng, mà kiết ấy không phải là do 
Loại trí đoạn, đó là hoặc do Nhẫn đoạn, hoặc do trí 
khác đoạn, mà kiết ấy diệt do Loại trí tác chứng. 

Như các Thánh giả dùng Pháp trí hoặc là đạo 
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thế tục lìa nhiễm của cõi Dục cho đến Vô sở hữu 
xứ, dùng Pháp trí đoạn tám phẩm kiết của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ rồi, lại dùng Loại trí đoạn 
phẩm thứ chín đạt được quả Vô học. Lúc bấy giờ 
Loại trí thuộc đạo vô gián, chứng diệt kiết đo kiến 
mà đoạn của ba cõi Nhẫn đã đoạn trước kia, và 
chứng diệt kiết do tu mà đoạn của tám địa do Phá 
trí và Thế tục trí đã đoạn trước kia, chứng diệt kiêt 
do tu mà đoạn thuộc tám phẩm trước của Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ do Pháp trí đã đoạn. Như vậy các 
kiết diệt do Loại trí tác chứng, mà kiết ây không 
phải là do Loại trí đoạn. 

Hỏi: Các kiết do Khô trí đoạn, kiết ấy diệt do 
Khô trí tác chứng chăng? 

Đáp: Các kiết do Khô trí đoạn, kiết ấy diệt do 
Khô trí tác chứng, nghĩa là tùy theo Khô trí làm 
đạo vô gián, đoạn bao nhiêu kiết, thì đạo vô gián 
có thể chứng diệt bấy nhiêu kiết đã đoạn. Có kiết 
diệt do Khô trí tác chứng, mà kiết ấy không phải là 
do Khổ trí đoạn, đó là hoặc do Nhẫn đoạn, hoặc do 
trí khác đoạn, mà kiết ấy diệt do Khổ trí tác chứng. 

Như người Dự lưu, dùng đạo thế tục hoặc là 
Tập-Diệt-Đạo trí, đoạn một phẩm kiết cho đến năm 
phâm klêt của cõi Dục rôi, lại dùng Khô trí làm đạo 
vô gián để đoạn phẩm thứ sáu. Lúc bấy ĐIỜ Khô trí 
thuộc đạo vô gián, chứng diệt kiệt do kiên mà đoạn 
của ba cõi do Nhẫn đã đoạn trước kia, và chứng 
diệt kiết do tu mà đoạn thuộc năm phẩm trước của 
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cõi Dục do Thể tục trí và Tập-Diệt-Đạo trí đã đoạn 
trước kia. 

Người Nhất lai dùng đạo thế tục và Tập-Diệt- 
Đạo trí, đoạn kiết phẩm thứ bảy-thứ tám của cõi 
Dục trôi, là dùng Khô trí làm đạo vô gián, đoạn 
phẩm thứ chín đạt được quả Bắt hoàn. Lúc bây giờ 
Khô trí thuộc đạo vô gián, chứng diệt kiết do kiến 
mà đoạn của ba cõi do Nhẫn đã đoạn trước kia, và 
chứng diệt kiết do tu mà đoạn thuộc tám phẩm 
trước thuộc cõi Dục do Thế tục trí và Tập-Diệt- 
Đạo trí đã đoạn trước kia. 

Người Bắt hoàn dùng đạo thế tục hoặc là Tập- 
Diệt-Đạo trí, lia nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất cho 
đến vô sở hữu xứ, dùng Tập-Diệt-Đạo trí để đoạn 
tám phâm kiết của Phi tưởng phi phi tưởng xứ TÔI 

, lại dùng Khô trí làm đạo vô gián, đoạn phẩm thứ 
chín đạt được quả Vô học. Lúc bấy ĐIỜ Khô trí 
thuộc đạo vô gián, chứng diệt kiết do kiến mà đoạn 
của ba cõi do Nhẫn đã đoạn trước kia, và chứng 
diệt Kiết do tu mà đoạn của tám địa do Thể tục trí 
và Tập-Diệt-Đạo trí đã đoạn trước kia, chứng diệt 
Kiết do tu mà đoạn thuộc tám phẩm trước của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ do Tập-Diệt-Đạo trí đã 
đoạn. Như vậy các Kiết diệt do Khổ trí tác chứng, 
mà kiết ấy không phải là do Khô trí đoạn. Như nói 
về Khỗ trí, nói về Tập-Diệt-Đạo trí nên biết cũng 
như vậy. 

Hỏi: Phân trước và phần này có gì sai biệt? 
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Đáp: Có những người muốn làm cho đạo vô 
giản đoạn trước các kiệt, đạo giải thoát chứng được 
diệt kiết đã đoạn, họ nói phân trước hiển bảy về tác 
dụng của đạo vô gián, phân này hiển bảy về tác 
dụng của đạo giải thoát. Có những người, muôn làm 
cho đạo vô gián có thể đoạn được các kiết đã đoạn, 
họ nói phân trước hiển bày về đạo vô gián có thể 
đoạn được các kiết và chứng được diệt kiết đã 
đoạn, phân này chỉ hiển bày vê đạo vô gián chứng 
được diệt các kiết. 

Như đoạn được kiết-chứng được diệt kiết ấy, 
rời bỏ sai lầm-tu công đức, rời bỏ vô nghĩa-đạt 
được có nghĩa, rời bỏ thâp kém-đạt được cao đẹp, 
lia khô của ái nhiễm-chứng niêm vui tịch tĩnh, nên 
biết cũng như vậy. 

Lại nữa, phân trước hiển Dày về đoạn hữu vị, 
phân này hiển Dày về chứng vô vị. Lại nữa, phân 
trước hiển bày về lập tức đoạn, phân này hiển bày 
về thường xuyên đoạn. Lại nữa, phân trước hiển 
Dày vê đoạn thì dập tức chứng, phân này hiển Dảy 
vê trước đoạn rôi sau mới chứng. Đó gọi là sự sai 
biệt giữa phân trước và phân này. 

Nhãn căn cho đến tùy miên Vô minh do tu mà 
đoạn của cõi Vô sắc, Ở trong mười trí có mây trí 
nhận biết? Cho đến nói rộng Ta. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
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hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
chấp: Có những Giác tuệ không có cảnh sở duyên, 
như giữ lây sự vật huyễn ảo của thành Kiên-đạt- 
phược, cảnh tượng trong gương, bóng trăng trong 
nước, vòng lửa xoay tròn..., các loại Giác tuệ đều 
không có cảnh thật. Vì ngăn chặn cài chấp ây để 
hiển bảy các Giác tuệ đề thật sự có cảnh. 

Hoặc lại có người chấp: Có trí có thể nhận biết 
mà khôn nhận biết sự vật đã nhận biết, có cảnh đã 
nhận biết mà không phải là trí đã nhận biết. Vì 
ngăn chặn cái chập â ây đề hiển bày không có trí có 
thể nhận biết mà không nhận biết sự vật đã nhận 
biết, và không có cảnh đã nhận biết mà không phải 
là trí đã nhận biết. Bởi vì nhân duyên này, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Nếu hỏi về thâu nhiếp thì nên dựa vào mười 
tám Giới suy nghĩ kỹ càng mà trả lời; nếu hỏi về 
Thức thì nên dựa vào mười hai Xứ suy nghĩ kỹ 
càng mà trả lời; nếu hỏi về Tùy miên thì nên dựa 
vào năm Bộ suy nghĩ kỹ càng mà trả lời; nếu hỏi 
về Trí thì nên dựa vào bốn Thánh đề suy nghĩ kỹ 
càng mà trả lời. Như vậy các pháp có thể dễ dàng 
biểu hiện rõ ràng, có thể dễ dàng thi thiết. 

Trong này hỏi về Trí cho nên thuận theo dựa 
vào bốn Thánh để suy nghĩ kỹ càng mà trả lời. 
Nhưng tật cả các pháp tóm lược có năm loại, đó là 
do bốn Đề thâu nhiệp và vốn không thâu nhiẾp, 
Trong này, khổ-Tập của ba cõi và pháp do Đạo đề 
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thâu nhiếp đều có hai loại, đó là tương ưng và 
không tương ưng; pháp do Diệt đề thâu nhiếp, và 
pháp vôn không do Đê thâu nhiệp đêu chỉ có một 
loại, đó là không tương ưng. 

Do Khô-Tập để của cõi Dục thâu nhiếp, pháp 
tương ưng có bảy trí nhận biết, trừ ra Loại-Diệt- 
Đạo trí; pháp không tương ưng có sáu trí nhận biết, 
trừ ra Loại-Tha tâm-Diệt-Đạo trí. Do Khô-Tập để 
của cõi Sắc thâu nhiếp, pháp tương ưng có bảy trí 
nhận biết, trừ ra Pháp- Diệt-Đạo trí; pháp không 
tương ưng có sáu trí nhận biết, trừ ra Pháp- Tha 
tâm-Diệt-Đạo trí. Do Khố- -Tập để của cõi Vô sắc 
thâu nhiếp, pháp tương ưng và không tương ưng 
đều có sáu trí nhận biết, trừ ra Pháp- Tha tâm-Diệt- 
Đạo trí. Pháp do Diệt đề thâu nhiếp có sáu trí nhận 
biết, trừ ra Tha tâm-Khô-Tập-Đạo trí. Pháp do Đạo 
đề thâu nhiếp, pháp tương ưng có bảy trí nhận biết, 
trừ ra Khố- - Tập-DiỆt trí; pháp không tương ưng có 
sáu trí nhận biết, trừ ra Tha tâm- khố-Tập-Diệt trí. 
Pháp không do Đề thâu nhiệp có một trí nhận biết, 
đó là Thể tục trí. Đây gọi là Tỳ-bà-sa tóm lược ở 
chỗ này. 

Trong này, nhãn căn có bảy trí nhận biết..., dựa 
theo trước đã nói nên biết về tướng ấy. 

Hỏi: Vì sao gọi là trí? 

Đáp: Có năng lực nhận biết mà nhận biết, cho 
nên gọi là trí. 
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Hỏi: Vì sao gọi là sự nhận biết? 

Đáp: Là do trí mà nhận biết, cho nên øọI là sự 
nhận biết. Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như 
vậy: "Có năng lực Suy tính cho nên gọi là trí, do 
suy tính cho nên gọi là sự nhận biết. Năng xưng: SỞ 
xưng, năng độ-sở độ, nên biết cũng như vậy". 

Hiệp Tôn giả nói: "Có năng lực nhận biết cho 
nên gọi là trí; nêu pháp là trí thì sự của cảnh đã giữ 
lây- đã duyên vào-đã hiện hành, gọi là sự đã nhận 
biết. Trí và sự đã nhận biết kiến lập tương đối, cho 
nên không có trí nào không nhận biết sự đã nhận 
biết, cũng không có sự đã nhận biết nào không phải 
là do trí đã nhận biết, không có trí nào không có sự 
nhận biết, không có sự nhận biết nào không có trí". 

Như nói Tưởng về vô thường, hoặc là tập-hoặc 
là tu, hoặc là do thực hành nhiêu, có thể loại bỏ tật 
cả tham cõi Dục, tham cõi Sắc, tham cõi Vô sắc, 
trạo cử, ngã mạn, vô minh..., cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì phân biệt rộng về nghĩa trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói: "Tưởng về vô thường, 
hoặc là tập-hoặc là tu, hoặc là do thực hành 
nhiêu..." Trong kinh tuy có nói lời này mà không 
phân biệt vê nghĩa â Ấy, kinh là nơi nương tựa căn 
bản của luận này, điêu gì trong kinh chưa nói thì 
nay cân phải nói đến điều đó, cho nên soạn ra phân 
luận này. 
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Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn nói kinh này? 

Đáp: Có các hữu tình, tâm nhiều lười nhác uê 
oải, không chịu khó tinh tiên, rời bỏ các pháp thiện, 
vì khuyến khích thúc đây họ cho nên nói kinh này. 
Lại nữa, vì khuyến khích người học rời bỏ sự yêu 
quý của báo của rời sau, cho nên nói kinh này. 
Nghĩa là Đức Thê Tôn nói về sự việc của DI Lặc 
thành Phật ở tương lai, lúc ây có những người học 
lây lên ý niệm này: Nguyện cho con sẽ trông thấy 
sự thành Phật của DI Lặc mới nhập Niết-bàn, vì 
vậy không nên tham đăm yêu quý quả báo của đời 
sau. 

Do đó, vì người học cho nên nói kinh này. 
Nhưng tưởng vê Vô thường, hoặc là tập-hoặc là tu, 
hoặc là do thực hành nhiêu, có thể loại bỏ tất cả 
tham cõi Dục, thi Tưởng này nên nói là tương ưng 
VỚI Pháp trí, đó là Khổ pháp trí; Tưởng này nên nói 
là có Tâm-có Tứ, đó là Tằm-Tứ câu sinh của VỊ chí 
Định; Tưởng này nên nói là tương ưng với xã căn, 
đó là xả căn câu sinh của VỊ chí Định; Tưởng này 
nên nói là đi cùng với Vô nguyện, đó là Khô tương 
ưng với Vô nguyện; Tưởng này nên nói là duyên 
với hệ thuộc của cõi Dục, đó là duyên với năm Uẫn 
của cõi Dục. 

Có thê loại bỏ tất cả tham cõi Sắc, thì Tưởng 
này nên nói là tương ưng với loại trí, đó là Khô loại 
trí; Tưởng này nên nói hoặc là có Tầm- có Tứ, đó 
là Tâm-Tứ câu sinh của Vị chí Định và Tĩnh lự 
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trung gian, hoặc là không có Tầm-không có Tứ, đó 
là thuộc về ba Tĩnh lự sau; Tưởng này nên nói hoặc 
là tương ưng với Lạc căn, đó là thuộc về Tĩnh lự 
thứ ba, hoặc là tương ưng với Hỷ căn, đó là thuộc 
về hai Tĩnh lự đầu, hoặc là tương ưng với xả căn, 
đó là thuộc về Vị chí Định-Tĩnh lự trung gian và 
Tĩnh lự thứ tư; Tưởng này nên nói là đi cùng với 
Vô nguyện, đó là Khổ tương ưng VỚI VÔ nguyện; 
Tương này nên nói là duyên với hệ thuộc của cõi 
Sắc, đó là duyên với năm Uâẫn của cối Sắc. 

Có thể loại bỏ tất cả tham cõi Vô sắc, thì Tưởng 
này nên nói là tương ưng với loại trí, đó là Khô loại 
trí; hoặc là có Tầm-có Tứ, hoặc là không có Tâm- 
chỉ có tứ, hoặc là không có Tâm- không có Tứ, 
tương ưng với Lạc-Hý-Xả căn, đi cùng với Vô 
nguyện, duyên với hệ thuộc của cõi Võ sắc, như 
trước nói về Tưởng có thể loại bỏ tham cõi Sắc. Có 
điểm sĩ biệt là Tưởng này hoặc là không có Tầm- 
không có tứ, đó là thuộc về ba Tĩnh lự sau và ba 
Vô sắc trước; hoặc là tương ưng với xả căn, đó là 
thuộc về Vị chí Định- Tĩnh lự trung gian-Tĩnh lự 
thứ tư và ba Vô sắc trước; duyên với hệ thuộc của 
cõi Vô sắc, đó là duyên với bôn Uấn của cõi Vô 
sắc. 

Có thể loại bỏ tất cả trạo cử-ngã mạn-vô minh, 
thì Tưởng này nên nói tương ưng với pháp trí-Loại 
trí, đó là Khô pháp trí-Khô loại trí; Tưởng này nên 
nói hoặc có Tâm-có Tứ, hoặc là không có Tâm-chỉ 
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có Tứ, hoặc là không có Tâm-không có tứ, tương 
ưng với Lạc-Hỷ-Xả căn, đi cùng với Vô nguyện, 
đêu như trước nói về Tưởng có thê loại bỏ tham 
cõi Vô sắc; Tưởng này nên nói hoặc là duyên với 
hệ thuộc của cõi Dục, đó là duyên với năm Uân của 
cối Dục, hoặc là duyên với hệ thuộc của cõi Vô 
sắc, đó là duyên với bốn Uân của cõi Vô sắc. 

Hỏi: Tất cả Thánh đạo đều có thê đoạn kiết, tại 
sao chỉ nói về Tưởng Vô thường? 

Đáp: Trong này thanh Tưởng là hiển bày về các 
Thánh đạo, nghĩa là Đức Phật hoặc có lúc dùng 
thanh Thọ-thanh Tưởng-thanh tư-thanh Ý-thanh 
Đăng, thanh Tín-tinh tiên-Niệm-Định-Tuệ, thanh 
Thuyên bè- thanh Núi đá-thanh Nước-thanh Hoa, 
thanh Tù-Bi-Hỷ-Xả đề hiển Dày về các Thánh đạo, 
nói rộng ra như trước; trong này cũng như vậy, cho 
nên không cần phải chất vân. 

Hỏi: Tưởng về Vô thường chỉ có thể đối trị 
phiền não của hai Bộ, đó là do kiến Khô mà đoạn 
và do tu mà đoạn, tại sao trong này nói là có thể 
loại bỏ tất cả tham của ba cõi... 2 

Đáp: Trong này chỉ nên nói là có thể loại bỏ 
tham của ba cõi..., không nên nói là tât cả, mà nói 
là tật cả, bởi vì tật cả có hai loại, đó là phân ít của 
tật cả và tất Cả của tật cả. Trong này chỉ nói đến 
phân ít của tất cả, đó là tất cả do kiên Khô mà đoạn 
và do tu mà đoạn chứ không phải là loại khác. Lại 
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nữa, Đức Phật vì Thánh giả mà nói về kinh này, họ 
đã vĩnh viễn đoạn hết kiết do kiến mà đoạn, khuyến 
khích họ tụ tập tưởng về Vô thường này, khiến cho 
đoạn hết tất cả kiết do tu mà đoạn của ba cõi, cho 
nên không có øì saI. 

Hỏi: Tưởng về Vô thường có thể đối trị bảy tùy 
miên, tại sao trong này chỉ nói là có thề đoạn 
Tham-Mạn-Vô minh? 

Đáp: Bởi vì ba loại này gôm chung ba cõi và có 
khắp năm Bộ, cho nên chỉ nói đến chúng; năm 
Kiến và Nghi tuy gôm chung ba cõi mà không có 
khắp năm Bộ mà không gồm chung ba cõi, cho nên 
không nói đến. Lại nữa, bởi vì ba loại này øôm 
chung ba cõi, dị sinh và Thánh giả đều có thể hiện 
hành, cho nên chỉ nói đến chúng; năm Kiến và 
Nghĩ tuy gôm chung ba cõi, dỊ sinh và Thánh giả 
đêu có thê hiện hành, cho nên chỉ nói đến chúng; 
năm kiến và Nghĩ tuy gôm chung ba cõi mà các 
Thánh giả chắc chắn không hiện hành, Sân tuy là 
dị sinh và Thánh giả đêu có thể hiện hành mà 
không gồm chung ba cõi, vì vậy không nói đến. 

Hỏi: Vì sao tham phân ra ba cõi sai biệt mà 
Trạo cử... thì không như vậy? 

Đáp: Chúng cũng cần phải phân ra ba cõi sai 
biệt, mà không phân ra thì nên biết là có khác. Lại 
nữa, muốn hiển bảy về cách nói khác nhau-văn từ 
khác nhau để trang nghiêm đối với nghĩa, làm cho 
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người thọ trì sinh tâm vu1 mừng thích thú. Lại nữa, 
muốn hiển Dày về hai phương pháp-hai cách thức, 

cho đến nói rộng ra. Lại nữa, tham ái là nặng khó 
đoạn trừ-khó phá bỏ, nhiều những lỗi lầm tai họa, 

cho nên chỉ phần riêng chúng. Lại nữa, bởi vì tham 
ái cho nên các cõi-các địa-các Bộ có saI biệt, vì vậy 
chỉ phân riêng chúng. 

Hỏi: Tu Tưởng về Vô thường có thê loại bỏ bảy 
Mạn, vì sao ở đây nói là chỉ loại bỏ Ngã mạn? 

Đáp: Trong này tạm thời nói đến pháp đối trị 
gân, nghĩa là Tưởng về vô thường là pháp đôi trị 
gần của Ngã mạn. Như trong kinh nói: " Nếu các 
Tỳ kheo tu pháp Tướng vê Võ thường thì có thê 
dẫn đến Tưởng về Vô ngã, nếu trú trong tưởng về 
Vô thường-Vô ngã thì có thể đoạn hết Ngã mạn, 
nhanh chóng hết sạch các lậu." 

Hỏi: Tại sao trong tất cả các tùy phiên não chỉ 
nói đến Trạo cử? Đáp: Trong các tùy phiên não Sal 
lầm tai họa tăng lên thì chỉ có Trạo cử, đó là gồm 
cả ba cõi-là tánh ràng buộc thâu nhiệp; Hôn trầm 
tuy có đủ hai nghĩa như vậy, mà ở cõi trên thuận 
VỚI Đăng chí, cho nên sai lầm tai họa không tăng 
lên, vì vậy trong này chỉ nói đến Trạo cử. 

Như nói đến bảy xứ thiện-ba nghĩa quán, có thể 
Ở trong pháp Tu- nại-da này nhanh chóng hết sạch 
các lậu. Thê nào là bảy? Đó là biết đúng như thật 
về Sắc-Sắc tập- Sắc diệt- hướng đến hành Sắc diệt- 
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Sắc vị-sắc hoạn-Sắc xuất. Biết đúng như thật về 
Thọ- Tưởng-Hành- Thức, có bảy cũng như vậy. 

Trí này nên nói là pháp trí cho đến Đạo trí 
chăng? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: vì sao soạn ra phần luận này? 

Đáp: Vì phân biệt rộng về nghĩa trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói: "Tỳ kheo nên biết, có bảy 
xứ thiện và ba nghĩa quán..." Trong kinh tuy nói ra 
điều này mà không phân biệt về nghĩa ây, kinh là 
nơi nương tựa căn bản của luận này, điều gì trong 
kinh chưa nói thì nay cần phải nói đến điều ây, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn nói kinh này? 

Đáp: Có những người học đã tiên vào Kiến đạo, 
trú trong Tu đạo bị phiền não do tu mà đoạn làm 
cho phiên muộn, Đức Thế Tôn muốn làm cho họ 
tu pháp đôi trị phiên não ấy, nói cho biết rằng: Các 
công cụ đã đạt được Thánh đạo, sao không dựa vào 
Thánh đạo để đoạn phiên não khác? Như người 
khỏe mạnh bị kẻ thù làm cho phiền muộn, người 
khác bảo răng: Ông đã khỏe mạnh, lẽ nào không 
giết hại kẻ thù mà đề kề thì làm cho họ phiền muộn 
hay sao? 

Lại nữa, có những người học đã đạt được quả 
thứ nhất, đôi với quả thù thăng tiếp sau không thực 
hiện gia hạnh, giả sử thực hiện gia hạnh nhưng 
không biêt đúng như thật, Đức Thê Tôn muôn làm 
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cho phát khởi gia hạnh thù thăng mà nói cho biết 
răng: Nếu các ông có thể không rời bỏ các gia hạnh 
đạt được quả Dự lưu trước đây, thì không bao lâu 
chắc chắn được lậu tận hoàn toàn. Đức Phật vì điều 
ây cho nên nói kinh này. 

Biết đúng như thật về Sắc là bốn trí, đó là Pháp- 
Loại- Thê tục và Khô trí. Trong nảy, Pháp trí biết 
về quả của Sắc thuộc cõi Dục, Loại trí bit về quả 
của Sắc thuộc cõi Sắc, Thế tục trí biết về quả của 
tật cả các Sắc, Khổ trí biết về quả của Sắc hữu lậu; 
Vô thường- Khổ- Không-Vô ngã, pháp này tuy có 
bốn mà thiết lập làm một thiện, bởi vì đều cùng 
quán sát về quả của một Sắc. 

Biết đúng như thật về Sắc tập là bốn trí, đó là 
Pháp-Loại- Thê tục và Tập trí. Trong này, Pháp trí 
biết về nhân của Sắc thuộc cõi Dục, Loại trí bit về 
nhân của Sắc thuộc cõi Sắc, Thể tục trí biết về nhân 
của tất cả các Sắc, Tập trí biết về nhân của Sắc hữu 
lậu; Tập-Sinh-Duyên, pháp này tuy có bốn mà thiết 
lập làm một thiện, bởi vì đêu cùng quán sát về nhân 
của một Sắc. 

Biết đúng như thật về Sắc diệt là bốn trí, đó là 
Pháp-Loại- Thể tục và Diệt trí. Trong này, Pháp trí 
biết về diệt của Sắc thuộc cõi Dục, Loại trí biệt về 
diệt của Sắc thuộc cõi Sắc, Thể tục tri biết về diệt 
của tất cà các Sắc, Diệt trí biết về Diệt-Tĩnh-Diệu- 
Ly của Sắc hữu lậu; loại này tuy có bốn mà thiết 
lập làm một thiện, bởi vì đều cùng quán sát về diệt 
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của một Sắc. 

Biết đúng như thật về hướng đến hành diệt Sắc 
là bôn trí, đó là Pháp- Loại- Thế tục và Đạo trí. 
Trong này, Pháp trí biết về đạo đối trị của Sắc 
thuộc cõi Dục, Loại trí biết về đạo đối trị của Sắc 
thuộc cõi Sắc, Thể tục trí biết về đạo đối trị của tất 
cả các Sắc, Đạo trí biết về Đạo- Như-Hành-Xuất 
đôi trị của Sắc hữu lậu; loại này tuy có bốn mà thiết 
lập làm một thiện, bởi vì đều cùng quán sát về đạo 
của một Sắc. 

Biết đúng như thật về vị của Sắc là bỗn trí, đó 
là Pháp-Loại- Thế tục và Tập trí. Trong này, bốn 
trí đêu biết về vị của Sắc, như trước nên biết; loại 
này tuy có bôn mà thiết lập làm một thiện, bởi vì 
đều cùng quán sát về tập của một Sắc. 

Biết đúng như thật vê tai họa của Sắc là bốn trí, 
đó là Pháp-Loại- Thế tục và Khổ trí. Trong này, 
bốn trí đều biết về tai họa của Sắc, như trước nên 
biết; loại này tuy có bôn mà thiết lập làm một thiện, 
bởi vì đều cùng quán sát về khô của một Sắc. 

Biết đúng như thật về thoát khỏi Sắc là bốn trí, 
đó là-Pháp-Loại- Thê tục và Diệt trí. Trong này, 
bốn trí đều biết về thoát khỏi Sắc, như trước nên 
biết; loại này tuy có bốn mà thiết lập làm một thiện, 
bởi vì đều cùng quán sát về diệt của một Sắc. 

Biết đúng như thật về Thọ- Tưởng-Hành- Thức, 
có bảy cũng như vậy, là nói như quán về Sắc. 
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Hỏi: Nếu như vậy thì phải nói là có ba mươi 
lăm xứ thiện, hoặc là vô lượng xứ thiện, tại sao nói 
là bảy? 

Đáp: Quán sát mỗi một Uẫn, tật cả đều có bảy, 
không vượt qua số Dây cho nên nói là có bảy. Như 
trong kinh khác nói: Những người Dự lưu cuỗi 
cùng có bảy lân trở lại." Điều ấy nếu nói riêng biệt 
vê hai nẻo-hai đời thì phải là hai mươi tám, đó là 
nẻo người có bảy-nẻo trời có bảy, Trung Hữu loài 
người có bảy-Trung Hữu loài trời có bảy, nhưng 
không vượt qua cho nên nói là bảy. 

Lại như kinh khác nói: "Có hai pháp, đó là nhãn 
sắc cho đến ý pháp." Lại như kinh khác nói: "ba 
lân chuyển pháp luôn có mười hai hành tướng. 
Điều ấy không vượt qua hai và mười hai, cho nên 
nói là hai-mười hai; ở đây cũng như vậy. 

Hiếp Tôn giả nói: "Kinh này nên nói là biết 
đúng như thật vê Sắc cho đến Thức, biết đúng như 
thật về Sắc tập cho đến Thức tập, biết đúng như 
thật về Sắc diệt cho đên Thức diệt, biết đúng như 
thật về hướng đến hành diệt Săc cho đến hướng về 
hành diệt Thức, biết đúng như thật về VỊ của Sắc 
cho đến vị của Thức, biết đúng như thật về tai họa 
của Sắc cho đến tai họa của Thức, biết đúng như 
thật về thoát khỏi Săc cho đến thoát khỏi Thức. 
Nếu nói theo cách này thì chỉ có bảy xứ thiện, 
không phải là ba mươi lăm hay là vô lượng loại." 
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Lại nữa, nếu nói tóm lược thì có bảy xứ thiện, 
nếu nói mở rộng thì có ba mươi lăm loại, hoặc là 
vô lượng loại. Trong kinh nói tóm lược cho nên chỉ 
có bảy loại. Như tóm lược-mở rộng, tông quát- 
riêng biệt, không phân biệt-phân biệt, nói nhanh- 
nói chậm nên biêt cũng như vậy. 

Lại nữa, vì người lợi căn thì nói là bảy xứ thiện, 
vì người độn căn thì nói là ba mươi lăm, hoặc là vô 
lượng loại. Như lợi căn-độn căn, lực của nhân-lực 
của duyên, lực của phần bên trong-lực của phân 
bên ngoài, lực của tư duy bên trong-lực của nghe 
pháp bên ngoài, khai mở về trí-nói về trí, nên biết 
cũng như vậy. 

Lại nữa, dựa vào quán sát gần nói về bảy xứ 
thiện, dựa vào quản sát xa nói về ba mươi lăm, 
hoặc là vô lượng loại. Như gân-xa, áp sát bên cạnh, 
hiện rõ trước mắt-không phải là hiện rõ trước mắt, 
chúng đồng phân này-chúng đồng phân khác, nên 
biết cũng như vậy. 

Lại nữa, dựa vào quán vô lậu thì nói Dảy xứ 
thiện, dựa vào quán hữu lậu thì nói ba mươi lăm, 
hoặc là vô lượng loại. Như hữu lậu-vô lậu, thế 
øian-xuất thế ø1an, ràng buộc-giải thoát, hệ thuộc- 
không hệ thuộc, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, dựa vào lúc Hiện quán thì nói bảy xứ 
thiện, dựa vào lúc quán sát thì nói ba mươi lăm, 
hoặc là vô lượng loại. 
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Lại nữa, dựa vào quán sát về tướng chung cho 
nên nói Dây xứ thiện, dựa vào quán về tướng riêng 
cho nên nói ba mươi lăm, hoặc là vô lượng loại. 
Như quán về tướng chung- -tướng riêng, quán về tự 
tướng- cọng tướng, hiểu về tự tướng- cọng tướng, 
tác ý về tự tướng-cọng tướng, nên biết cũng như 
vậy. 

Hỏi: Trong này là nói về tự tướng tác ý, hay là 
nói về cọng tướng tác ý? Giả sử như vậy thì có gì 
sai? Nêu nói về tự tướng tác ý, thì trong này đã nói 
nên thông hiểu thế nào? Như nói bảy xứ thiện-ba 
nghĩa quán, có thể ở trong pháp Ty-nại-da này 
nhanh chóng hết sạch các lậu, chứ không phải là tự 
tướng tác ý có thê có năng lực hết sạch các lậu. Nếu 
nói vỆ cọng tướng tác ý, thi trong này đã nói lại 
thông hiểu thế nào? Như nói biết đúng như thật về 
Sắc cho đến biết đúng như thật về Thức. 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Trong này chính 
là nói về tự tướng tác ý. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao có thể nhanh 
chóng hết sạch các lậu? 

Đáp: Tự tướng tác ý này có thể dẫn đến cọng 
tướng tác ý, cọng tướng tác ý kia có thể nhanh 
chóng hết sạch các lậu, dựa vào nhân lần lượt 
chuyên đối cho nên đưa ra cách nói nảy. Lại có 
người nói: Trong này chính là nói về cọng tướng 
tác ý. 
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Hỏi: Nếu như r vậy thì tại sao kinh này nói : Biết 
đúng như thật về Săc cho đến biết đúng như thật 
vê Thức? 

Đáp: Trong kinh này nên đưa ra cách nói này: 
Biết đúng như thật vệ Uần-Uấn tập- -Uấn diệt- 
hướng đến hành diệt Uấn-vị của Uần-tai họa của 
Uấn-thoát khỏi Uấn. Nhưng mà nói khác đi, thì nên 
biết là lúc nói khác nhau, lúc Hiện quán khác nhau. 
Như Đức Phật vì bốn. Tiên vương, trước phải dùng 
Thánh ngữ để nói về bốn Thánh đề, hai vị hiểu 
được- hai vị không hiểu được..., như trước đây đã 
nói. Vì thế biết răng lúc nói khác nhau, lúc Hiện 
quán khác nhau, nghĩa là lúc nói thì nói riêng biỆt, 
lúc Hiện quán thì Hiện quán tổng quát. 

Hỏi: Bảy xứ thiện-ba nghĩa quán có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi chính là sai biệt, đó là bởi vì tên 
øọI bảy xứ thiện, tên gọi ba nghĩa quán. Có người 
đưa ra cách nói này: Bảy xứ thiện là vô lậu, ba 
nghĩa quán là hữu lậu. 

Hỏi: Nêu như vậy thì ở đây nói nên thông hiểu 
thê nào? 

Đáp: Biết đúng như thật về Sắc là bốn trí, đó là 
Pháp-Loại-Thê tục và Khô trí... Trí Thế tục này 
tuy cũng có thể có mà không hiện hành. Lại nữa, 
bảy xứ thiện này là hành tướng Thánh, nói là vô 
lậu mà thật sự øôm chung hữu lậu, đôi với ba nghĩa 
quán chắng phải là hành tướng Thánh, chỉ là hữu 
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lậu, cho nên gọi là vô lậu. 

Hỏi: Là có thể dùng bảy xứ thiện để tiên vào ba 
nghĩa quán chăng? 

Đáp: Không thể nào, bởi vì bảy xứ thiện là 
thánh tướng vô lậu, ba nghĩa quán là hành tướng 
hữu lậu. Lại có người nói: Bảy xứ thiện gồm chung 
hữu lậu và vô lậu, ba nghĩa quán chỉ riêng hữu lậu. 

Hỏi: Là có thể dùng bảy xứ thiện để tiên vào ba 
nghĩa quán chăng? 

Đáp: Có thể, nhưng sử dụng nhiều công lực, 
dây khởi nhiều tác ý, thực hiện nhiều ø1a hạnh, đó 
là biết đúng như thật về Sắc cho đến Thức, biết 
đúng như thật về tai họa của Sắc cho đến tai họa 
của Thức mà tiễn vào quán xét Uấn; biết đúng như 
thật về Sắc tập cho đên Thức tập, biết đúng như 
thật về vị của Sắc cho đến vị của Thức mà tiên vào 
quán xét về Xứ; biết đúng như thật về Sắc diệt cho 
đến Thức diệt, biết đúng như thật về thoát khỏi Sắc 
cho đến thoát khỏi Thức mà tiễn vào quán xét về 
GIỚI. Tuy có thế dùng Dảy xứ thiện để tiên vào ba 
nghĩa quản như vậy, mà sử dụng nhiêu công lực, 
dây khởi nhiêu tác ý, thực hiện nhiều gia hạnh. 

Hỏi: Ba nghĩa quán ở trước-bảy xứ thiện ở sau, 
vì sao Đức Thế Tôn trước là nói về bảy xứ thiện, 
sau là nói đến ba nghĩa quán? 

Đáp: Tuy ba nghĩa quán ở trước-bảy xứ thiện ở 
sau, mà trước là nói về bảy xứ thiện, sau là nói đến 
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ba nghĩa quán, bởi vì đối với cách nói-đối với văn 
từ đêu tùy thuận. Lại nữa, bởi vì theo thứ tự như 
vậy người nÓI-n8Ười tiệp nhận đều tùy thuận. Lại 
nữa, nêu đưa ra cách nói nảy thì đối với văn- -đối 
với nghĩa đều trọn vẹn đây đủ; nếu trước là nói về 
ba nghĩa quán-sau là nói đến bảy xứ thiện, thì đối 
với nghĩa tuy trọn vẹn đây đủ mà đối với văn lại 
không trọn vẹn đây đủ. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Điều cân phải nói trước thì nói trước, điêu cân 
phải nói sau thì nói sau, cả hai không có sai lầm gì. 
Bởi vì phân vị của ba nghĩa quán có hai loại riêng 
biệt: 

1. Ở trước lúc Kiến đạo. 

2. Ở trước lúc Tu đạo. 

Trước lúc Kiến đạo thì trong này không nói 
đến, trước lúc Tu đạo thì trong này nói đến. Như 
Kiến đạo-Tu đạo, Kiến địa-Tu địa, Vị tri đương trì 
căn-Dĩ tri căn, nên biết cũng như vậy." 

Hiếp Tôn giả nói: "Trong này nói về bốn địa, 
đó là Tu hành địa- Kiến địa-Tu địa và Vô học địa. 
Như nói về bảy xứ thiện-ba nghĩa quán là nói về 
địa tu hành, biệt đúng như thật vê Săc-Sắc tập- Sắc 
điệt- hướng về hành diệt Sắc cho đến Thức cũn 
như vậy là nói về địa Kiến, biết đúng như thật vê 
vị của Săc-tai họa của Sắc, thoát khỏi Sắc cho đến 
Thức cũng như vậy là nói về địa Tu, nhanh chóng 
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hết sạch các lậu là nói về địa Vô học." 

Hỏi: VÌ sao trong Kiến đạo nói về bỗn xứ thiện, 
trong Tu đạo chỉ nói đến ba xứ thiện? 

Đáp: bởi vì Kiến đạo là xứ sở quyết định-đối trị 
quyết, định chứ không phải là Tu đạo. Lại nữa, bởi 
vì Kiến đạo là sở duyên quyết định- đôi trị quyết 
định chứ không phải là Tu đạo. Lại nữa, bởi vì 
Kiên đạo là băt đầu đạt được Kiên đê, đã đạt được 
Hiện quán. Lại nữa, bởi vì Kiến đạo là bắt đầu đạt 
được chủng tánh Thánh-bắt đầu đạt được hành 
tướng Thánh, còn Tu đạo thì đã đạt được chủng 
táảnh Thánh, đã đạt được hành tướng Thánh. 

Hỏi: VÌ sao ở trong bảy xứ thiện nảy, hai lần 
nói về ba đề trước, một lần nói về Đạo để? 

Đáp: Bởi vì trong này Đạo để thường xuyên 
phân biệt, nghĩa là biết đúng như thật về Sắc tập 
cho đến. Thức tập, Sắc diệt cho đến Thức diệt, 
hướng về hành diệt Săc cho đến hướng về hành diệt 
thức, vị của Săc cho đến vị của Thức, tai họa của 
Sắc cho đến tai họa của Thức, thoát khỏi Sắc cho 
đến thoát khỏi Thức, biết đúng như thật về những 
điều này cũng đêu là Đạo đê. Đã thường xuyên 
phân biệt đôi với Đạo đề, cho nên không nói lại với 
Đạo đề. 

Lại nữa, có pháp đã sinh ra khổ, có pháp chưa 
sinh ra khô, có pháp đã sinh ra nhân của khổ, có 
pháp chưa sinh ra nhân của khổ, có pháp đã sinh ra 
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diệt trừ khổ, có pháp chưa sinh ra diệt trừ khô; các 
pháp như vậy chỉ có Đạo để có năng lực nhận biết 
về đoạn và chứng, cho nên nói ba Đê thì đã nói đến 
Đạo đề. 

Lại nữa, có khô gân-có khổ xa, có nhân của khổ 
gân-có nhân của khổ xa, có diệt của khô gần- có 
diệt của khô xa; các pháp như vậy chỉ có Đạo để 
có nẵng lực nhận biết về Đoạn và Chứng, cho nên 
nói ba Đề thì đã nói đến Đạo đề. 

Lại nữa, ba Đề có giới hạn cho nên nói hai lần, 
Đạo đề không có giới hạn cho nên chỉ nói một lần. 

Hỏi: Dựa vào luận mà sinh ra luận, vì sao ba 
Đề nói là có giới hạn mà đạo để nói là không có 
giới hạn? 

Đáp: Bởi vì Khổ có thê biết hết, Tập có thể 
đoạn hết, Diệt có thể chứng hết, Đạo không thể nào 
tu hết; nghĩa còn lại nói rộng ra như phân Thế tục 
trí Hiện quán biên. 

Lại nữa, bốn xứ thiện trước nói về phân vị Kiên 
đạo, Kiên đạo thì nhất định phải quản sát bốn Đề 
đây đủ, cho nên nói đây đủ bốn loại; ba xứ thiện 
sau nói về phân vị Tu đạo, Thánh đạo đã tu trong 
phân vị Tu đạo đức là Đạo đề, không hắn là quán 
xét đây đủ về bốn Thánh để, cho nên chỉ nói đến 
ba loại. Lại nữa, tất cả Hiền Thánh đều chán ngắn 
Khô-Tập, vui mừng với Niết-bản; Thánh đạo thì 
không như vậy, cho nên Đức Thế Tôn nói hai lần 
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về ba Đề mà chỉ nói một lần về Đạo đề. 

Hỏi: Tại sao trong Kiến đạo thì trước là nói đến 
Khô đế-sau mới nói đến Tập đế, mà trong Tu đạo 
thì trước là nói đến Tập đế-sau mới nói đến Khô 
đề? 

Đáp: Trong Kiến đạo dựa vào thứ tự của Hiện 
quán, Trong Tu đạo dựa vào thứ tự của nhân quả, 
cho nên nói theo cách ấy. Lại nữa, trong Kiến đạo 
dựa vào thấy theo thứ tự, trong Tu đạo dựa vào nói 
theo thứ tự, cho nên đưa ra cách nói ây; bởi vì thây 
theo thứ tự quả trước-nhân sau, nói theo thứ tự 
nhân trước-quả sau. 

Lại nữa, Đức Phật dựa vào Tu đạo vì hành giả 
nghiêng về ái, nói về pháp đoạn ái mà dạy bảo như 
vậy: Các ông trước tiên nên quán sát vỆ vị của các 
Uân, quán sát về vị rôi thây. rõ sai lầm tai họa của 
VỊ, thây rõ sai lầm tai họa rồi có thể nhanh chóng 
thoát ra. 

Lại nữa, trong phân vị Tu đạo đã có phạm vi 
giới hạn đối sử với sinh tử, cho nên không chán 
ngán nhiêu đối với khô, chỉ vì phiên não làm cho 
tâm rối loạn, do đó chán ngắn nhiêu đối với phiền 
não. Trong các phiên não thì ái thường xuyên hiện 
hành, cho nên phân nhiêu chán ngắn đối với ái. Vì 
vậy trong Tu đạo trước là quản, VỀ VỊ của áI, tiệp 
đến là quán về tai họa của ái, cuỗi cùng là quán về 
thoát khỏi ải. 
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Lại nữa, ái đối với hiện tại rất có năng lực dẫn 
dắt tâm rong đuôi khắp các cảnh, ái đôi với vị lai 
rất có năng lực tưới thắm quả báo làm cho không 
đoạn dứt, cho nên các Thánh giả chán ngắn á1 tăng 
lên, trong phân vị Tu đạo trước là quán VỆ VỊ của 
á1, tiếp đến là quán về tai họa của ái, sau cùng là 
quán vê cách thoát khỏi ái. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn khiến cho hữu tình 
đã cảm hóa thường xuyên quán sát về cảnh giới đã 
nhận biết? 

Đáp: Từ vô thi đến nay mê theo cảnh đã nhận 
biết mà lạc mất chánh đạo, chìm nồi trong sinh tử 
nhận chịu đủ loại khô đau, Đức Thê Tôn muốn làm 
cho hiểu rõ về cảnh đã nhận biết, hướng về với 
chánh đạo, vượt ra khỏi sinh tử, lia xa các loại khổ 
đau, cho nên khiên thường xuyên quán xét về cảnh 
giới đã nhận biết. Trong này, chủ yêu là nói đến 
bảy xứ thiện và ba nghĩa quán. 

Hỏi: Trước là Tập-sau là VỊ có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi chính là sai biệt, nghĩa là bởi vì 
tên gọi Tập của Săắc..., tên gọi vị của Sắc... Lại 
nữa, Tập gôm chung s sáu thức, VỊ chỉ riêng ý địa. 
Lại nữa, Tập gôm chung nhiễm ô ô- -không nhiễm ô, 
VỊ chỉ riêng nhiễm ô. Lại nữa, Tập gôm chung ba 
cối, VỊ chỉ riêng cõi dục. Lại nữa, Tập gôm chung 
nghiệp- phiên não, Vị chỉ riêng phiên não. Lại nữa, 
Tập gôm chung các phiền não, Vị chỉ là ái. Đó gọi 
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là sự sai biệt giữa Tập và VỊ. 

Hỏi: Tập của các Uấn là một hay là có khác 
nhau? Giả sử như vậy thì có gì sai? Nêu như là một 
thì trong kinh đã nói nên thông hiểu thế nào? Như 
nói: "Bởi vì Tập của vui mừng cho nên có Tập của 
Sắc, bởi vì Tập của xúc chạm cho nên có Tập của 
ba Uân, bởi vì - Tập của Danh sắc cho nên có Tập 
của Thức." Nếu như có khác nhau, thì luận Thi 
Thiết nói lại thông hiểu thế nào? Như nói: "Ái này 
hoặc là quá khứ-hoặc là vị lai-hoặc là hiện tại, đều 
mười hai nhân của khô, nguồn. sốc của khổ, con 
đường của khố, đầu môi của khô, luôn luôn gây ra 
khô, khổ vì vô minh, khô vì duyên, khổ vì quả báo, 
khố vì tập khí, và khổ cùng khởi lên." 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Có duyên riêng 
biệt cho nên Tập của các Uấn là một, có duyên 
riêng biệt cho nên Tập của các Uấn có khác nhau, 
nghĩa là dựa vào nhân xa cho nên Tập của các Uâấn 
là một, dựa vào nhân gân cho nên Tập của các Uân 
có khác nhau. Như dựa vào xa- gân, ở nơi kia-ở nơi 
này, không hiện rõ trước măt-hiện rõ trước mắt, 
chúng đồng phân thân khác-chúng đồng phân thân 
này, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, trong kinh nói ba loại Tập khác nhau: 

1. Tập của phiên não. 

2. Tập của khô. 

3. Tập của nghiệp. 
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Nghĩa là bởi vì có Tập của vui mừng cho nên 
có Tập của Sắc, là nói về Tập của phiền não; bởi 
vì Tập của xúc chạm cho nên có Tập của ba Uấn, 
là nói về Tập của khố; bởi vì Tập của Danh sắc cho 
nên có Tập của Thức, là nói vê Tập của nghiệp. 
Trong kinh này nói về nghiệp-danh sắc. Như nói 
vệ lập của phiên não-khố-nghiệp, quả báo của 
phiên não-khố-nghiệp, sinh ra phiên não-khố- 
nghiệp, con đường của phiền não-khô-nghiệp, nên 
biết cũng như vậy. 

Lại nữa, trong kinh nói ba thời gian có khác 
nhau: 

1. Thời gian tích tập. 

2. Thời gian thọ dụng. 

3. thời gian g1ữ gìn. 

Nghĩa là bởi vì lập của vui mừng cho nên có 
Tập của Sắc, là nói về thời gian tích tập; bởi vì Tập 
của xúc chạm cho nên có Tập của ba Uẫn, là nói 
về thời gian thọ dụng: bởi vì Tập của Danh sắc cho 
nên có Tập của Thức, là nói về thời gian giữ gìn. 

Lại nữa, trong này nói riêng biệt về ba thời gian 
có khác nhau: 

1. Thời gian sắp hòa hợp. 

2. Thời gian đang hòa hợp. 

3. Thời gian không biệt ly. 

Nghĩa là bởi vì Tập của vui mừng cho nên có 
Tập của Sắc, là nói về thời gian sắp hòa hợp; bởi 
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vì Tập của xúc chạm cho nên có Tập của ba Uẫn, 
là nói về thời gian đang hòa hợp; bởi vì Tập của 
Danh sắc cho nên có Tập của Thức, là nói vê thời 
gian không biệt ly. 

Lại nữa, trong kinh này nói ba Hữu khác nhau: 

1. Trung hữu. 

2. Bốn hữu. 

3. Sinh hữu. 

Nghĩa là bởi vì Tập của vui mừng cho nên có 
Tập của Sắc, là nói về Trung hữu; bởi vì Tập của 
xúc chạm cho nên có Tập của ba Uấn, là nói về 
Bốn hữu; bởi vì Tập của Danh sắc cho nên có Tập 
của Thức, là nói về Sinh hữu. 

Lại nữa, bởi vì Tập của vui mừng cho nên có 
Tập của Sắc, là nói về Danh duyên Sắc; bởi vì Tập 
của xúc chạm cho nên có Tập của ba Uẫn, là nói 
về Danh duyên Danh; bởi vì Tập của Danh sắc cho 
nên có Tập của Thức, là nói về Danh sắc duyên 
Danh. 

Lại nữa, dùng ái để mong cầu tự Thể của thân 
phận thuộc các quả báo ở vị lai, cho nên Đức Thê 
Tôn nói bởi vì Tập của vui mừng mà có Tập của 
Sắc; xúc chạm luôn luôn nuôi lớn tâm-tâm sở pháp, 
duy trì dẫn dt làm cho hiện rõ ở trước mắt, cho 
nên Đức Thê Tôn nói bởi vì Tập của xúc chạm mà 
có Tập của ba Uấn; Thức dựa vào Danh sắc tăng 
trưởng rộng lớn, cho nên Đức Thế Tôn nói bởi vì 
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Tập của Danh sắc mà có Tập của Thức. 

Hỏi: Trước là khổ-sau là tai họa, có øì saI biệt? 

Đáp: Tên gọi tức là sai biệt, đó là tên gọi về khổ 
của Sặc..., tên gọi về tai họa của Sắc... Lại nữa, 
khô gồm chung ba Thọ, tai họa chỉ riêng Khô thọ. 
Lại nữa, khô gôm chung nhiễm ô- "không, nhiễm ô, 
tai họa chỉ riêng nhiễm ô. Lại nữa, khổ gồm chung 
ba cõi, tai họa chỉ riêng cõi Dục. Lại nữa, khổ gồm 
chung phiền não- -nghiệp- khổ, tai họa chỉ riêng 
phiên não. Lại nữa, khô gôm chung các phiên não, 
tai họa chỉ thuộc về ái. Đó gọi là sự sai biệt giữa 
khố và tai họa. 

Hỏi: Sắc cho đến Thức diệt, Săc cho đến Thức 
thoát ra, có gì sai biệt? 

Đáp: Nếu do ái này mà khởi lên Tập của các 
Sắc, ái kia đoạn thì gọi là Sắc diệt; nêu các ái khác 
duyên với Sắc tăng nhiêu, ái kia đoạn thì gọi là Sắc 
thoát ra, cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao trong này hỏi về Sắc... diệt mà trả 
lời là ái... diệt? 

Đáp: Nhân đoạn cho nên quả đoạn theo, nhân 
diệt cho nên quả diệt theo, nhân ngừng cho nên quả 
ngừng theo, bỏ nhân cho nên cũng bỏ quả, loại bỏ 
nhân cho nên quả cũng loại bỏ. Nếu cắt đứt con 
đường thì các quả bảo không nối theo, Sắc... vĩnh 
viễn diệt mất thì đến ø1ới hạn của khô, cho nên hỏi 
về Sắc... diệt mà trả lời là ái... diệt. 
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Hỏi: Vì sao trong này đoạn các áI1... đã sinh thì 
gọi là diệt, đoạn các á1... chưa sinh lại gọi là thoát 
ra? 

Đáp: Đã sinh ra phiên não-nghiệp, đã có sự tạo 
tác, đã ngăn cách Thánh đạo, đã chọn lây quả, đã 
mang lại quả, đã làm nhân đồng loại- Biến hành- 
DỊ thục, đã giữ lây quả Đăng lưu-Dị thục, đôi với 
sự nôi tiếp nhau của mình đã gây ra nhiễm ô, đã 
làm cho ràng buộc, đã làm điều khổ đau, chỉ có thể 
đoạn diệt chứ không thê nào thoát ra, cho nên nói 
là diệt. Chưa sinh ra phiên não-nghiệp, cùng với 
bên trái ngược nhau, có thể thoát ra được, cho nên 
nói là thoát ra. Như ba sự việc khô đau: 

1. Đã nhận chịu. 

2. Đang nhận chịu. 

3. Sẽ nhận chịu. 

Sự việc đã và đang nhận chịu thì không thê nào 
thoát ra được; sự việc sẽ phải nhận chịu thì hoặc là 
dùng sức của mình, hoặc là nhờ sức của người 
khác, hoặc là sức mạnh của tài sản tiên bạc mà có 
thể thoát ra được. 

Hỏi: Vì sao trong này ba lần nói về ái, hai lần 
nói về phiền não- nghiệp khác? 

Đáp: Bởi vì ái khó đoạn trừ-khó phá bỏ, khó có 
thể vượt qua được, nhiều lỗi lầm tai họa, rất đáng 
chỉ trích cho nên ba lần nói về ái. Như những người 
nữ trộm cướp cùng với pháp sâu xa khác, chê trách 
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nøao ngán tông quát rôi lại chê trách ngao ngán 
riêng biệt. Lại nữa, bởi vì sức mạnh của ái cho nên 
cõi sai khác-địa sai hác-Bộ sai khác, tất cả phiền 
não bởi vì ái mà sinh ra, bởi vì ái mà tăng lên, cho 
nên ba lần nói về ái. 

Hỏi: Vì sao các nơi dùng các loại câu hỏi, 
thường xuyên phân biệt về Diệt đề chứ không phải 
là Đề nào khác? 

Đáp: Bởi vì Diệt để này mười hai thù thắng 
nhất-tuyệt vời nhất trong tật cả các pháp, cũng thù 
thăng-tuyệt vời nhất trong bôn Thánh đề, cho nên 
phân biệt nhiêu. 

Hỏi: Vì sao trong này chỉ hỏi-đáp phân biệt về 
sự sai biệt giữa diệt và thoát ra chứ không phải là 
vị của Tập-ta1 họa của Khổ? 

Đáp: Cũng nên nói đến sự sai biệt của hai loại 
ây, mà không nói đến là có cách nói khác. Lại nữa, 
trong này dùng phân sau để biểu hiện rõ rảng đối 
VỚI phân trước, nghĩa là hỏi- đáp phân biệt về sự saI 
biệt giữa diệt và thoát ra, thì nên biết là hai phân 
trước cũng phải nói đến. Lại nữa, diệt để là thù 
thăng cho nên chỉ phân biệt về Diệt, Khô-Tập 
không phải là thù thắng cho nên không nói đến. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 109 


Phẩm Thứ Năm: LUẬN VỀ THÁT THÁNH 

(Phần ]) 

Tùy tín hành cho đến Câu giải thoát, đôi với 
tám trí có mấy thành tựu, mây không thành tựu? 
Các chương như vậy và giải thích từng chương đã 
lĩnh hội rôi, tiếp theo cân phải giải thích rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
chấp: Tánh thành tựu và không thành tựu không có 
thật. Vì ngăn chặn cái chập ây để hiến Dày tánh 
thành tựu và tánh không thành tựu đều là có thật, 
cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: VÌ sao trong phân này và chương Định 
Uân ở sau đều dựa vào bảy loại Bổ-đặc-già-la mà 
soạn luận, trong phẩm Bất Thiện ở chương Kiết 
Uấn trước đây chỉ dựa vào năm loại Bỗ-đặc-già-la 
mà soạn ra luận? 

Đáp: Là ý của người soạn luận muôn như vậy, 
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cho đến nói rộng ra. 

Lại nữa, trong chương Kiết Uấn trước đây dựa 
Vào ngƯỜi có kiết mà soạn luận, cho nên không nói 
đến hai loại Bồ- đặc- -glà- la; trong phân này và 
chương Định Uấn dựa vào Bồ-đặc- -glà- -la có Trí và 
Định mà soạn luận, cho nên cũng nói đến hai loại 
sau. 

Lại nữa, trong chương Kiết Uấn trước đây dùng 
Bồ-đặc-già-la làm chương, dùng phiên não lảm 
môn, cho nên không nói đến hai loại sau; trong 
phân này và chương Định Uấn dùng Bố-đặc-già-la 
làm chương, dùng Trí-Định làm môn, cho nên 
cũng nói đến hai loại sau. Bởi vì Tuệ giải thoát và 
Câu giải thoát tuy không có phiền não mà có Trí- 
Định, cho nên nói đây đủ bảy loại Bồ-đặc-già-la. 
Phân tích rộng về bảy loại Bồ- đặc-già-la, như 
trong phẩm Bât Thiện ở chương Kiết Uấn trước 
đây. 

Trả lời: Tùy tín hành đối với tám trí, hoặc là 
thánh tựu một-hai-ba-bôn-năm-sáu-bảy-tám, bởi 
vì nghĩa không nhất định. Nghĩa là lúc Khô pháp 
trí nhẫn không có Tha tâm trí là một, có Tha tâm 
trí là hai. Nếu chưa lìa nhiễm cõi Dục mà tiến vào 
Chánh tánh ly sinh, thì không thành tựu Tha tâm 
trí cho nên gọi là không có Tha tâm trí, lúc â ây thành 
tựu một Thê tục trí. Nếu đã lìa nhiễm cõi Dục mà 
tiên vào Chánh tánh ly sinh, thì thành tựu Tha tâm 
trí cho nên gọi là có Tha tâm trí, lúc ây thành tựu 
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Thế tục trí và Tha tâm trí. Lúc Khổ pháp trí-Khô 
loại trí nhẫn không có Tha tâm trí là ba, có Tha tâm 
trí là bốn. Trong hai tâm này nêu không thành tựu 
Tha tâm trí thì chỉ thành tựu ba, đó là Pháp trí- Khô 
trí và Thế tục trí; nếu thành tựu Tha tâm trí thì 
thành tựu bốn, đó là ba trí trước cọng thêm Tha tâm 
trí. Phần vị sau tăng thêm trí, dựa theo trước nên 
biết. 

Tùy pháp hành cũng như vậy, nghĩa là như Tủy 
tín hành, hoặc là thành tựu một cho đến tám, bởi vì 
hai bậc Thánh này có địa như nhau- đạo như nhau- 
thân sở y như nhau-lìa nhiễm cũng như nhau, chỉ 
riêng căn là có khác nhau, đó là Tùy tín hành thì 
thuộc về độn căn, nêu là Tùy pháp hành thì thuộc 
về lợi căn. 

Tín thắng giải đối với tám trí, hoặc là thành tựu 
bảy-tám, nghĩa là không có Tha tâm trí là bảy, có 
Tha tâm trí là tám. Đó là chưa lìa nhiễm cõi Dục 
thì không thành tựu Tha tâm trí, cho nên chỉ thành 
tựu bảy; nếu đã lia nhiễm cõi Dục thì cũng thành 
tựu Tha tâm trí, cho nên thành tựu đây đủ tám. 

Kiến chí cũng như vậy, nghĩa là như Tín thăng 
giải, hoặc là thành tựu bảy, hoặc là thành tựu đây 
đủ tám, bởi vì hai bậc Thánh này có địa như nhau- 
đạo như nhau-thân sở y như nhau-lìa nhiễm cũng 
như nhau, chỉ riêng căn là có khác nhau, dựa theo 
trước nên biết. 
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Thân chứng-Tuệ giải thoát và Câu giải thoát, 
đối với tám trí này đều thành tựu, bởi vì ba bậc 
Thánh này đều đã lìa nhiễm cõi Dục, thành tựu đây 
đủ tám trí. 

Tùy tín hành cho đến Câu giải thoát, đối VỚI 
tám trí thành tựu quá khứ có mấy-vị lai có mây và 
hiện tại có mây? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
chấp: Quá khứ-vị lai đều không phải là có thật. Vì 
ngăn chặn cái chấp ấy dễ hiển bày về quá khứ-vị 
lai là có thật. Lại nữa, trước đây tuy nói tổng quát 
về thành tựu tám trí, mà không dựa vào ba đời để 
phân biệt nhiêu ít, nay muốn nói đến điều ấy cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Trả lời: Tùy tín hành đôi với tám trí, lúc Khổ 
pháp trí nhẫn không có Tha tâm trí thì quá khứ-vị 
lai có một, hiện tại không có; có Tha tâm trí thì quá 
khứ-vỊ lai có hai, hiện tại không có. Không có Tha 
tâm trí và có Tha tâm trí, nghĩa nó1 như trước. Một 
Thế tục trí, hai đó là Thế tục trí và Tha tâm trí, 
Nhẫn không phải là Trí cho nên hiện tại cũng 
không, có. Lúc Khô pháp trí, không có Tha tâm trí 
thì quá khứ có một đó là Thế tục trí, vị lai có ba đó 
là Pháp trí-Khố trí-Thê tục trí, hiện tại có hai đó là 
Pháp trí-Khô trí; có Tha tâm trí thì quá khứ có hai- 
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vị lai có bốn-hiện tại có hai, quá khứ-vỊ lai cọng 
thêm Tha tâm trí-hiện tại không thêm, bởi vì Tha 
tâm trí thì Kiên đạo quyết định không có thể hiện 
rõ trước mắt, cũng không thể tu. Phân vị sau tăng 
thêm trí, dựa theo trước nên biết. 

Tùy pháp hành cũng như vậy, nghĩa là hai bậc 
Thánh này có địa như nhau, nói rộng ra như trước. 

Tín thắng giải đối với tám trí, không có Tha tâm 
trí thì vị lai có bảy, có Tha tâm trí thì vị lai có tắm, 
quá khứ nếu. đã diệt không mất, hiện tại nếu hiện 
rõ ở trước mắt. Quá khứ nêu đã diệt mà không phải 
là đạt được quả- -luyện căn và lui sụt cho nên mất 
thì thành tựu; nêu chưa hắn đã diệt, giả sử đã diệt 
mà vỉ ba duyên cho nên mất thì không thành tựu. 
Đây là nói về trí vô lậu, hoặc là Tha tâm trí chứ 
không phải là Thể tục trí, bởi vì Thế tục trí thì quá 
khứ-vị lai nhất định thành tựu, hiện tại hoặc là một- 
hoặc là hai-hoặc là ba, nếu lúc không có tâm thì 
cũng không thành tựu. 

Kiến chí cũng như vậy, nghĩa là dựa theo trước 
nên biết. 

Ba bậc Thánh như Thân chứng..., như văn nói 
đây đủ. Đã diệt không mất, nghĩa là nêu đã diệt mà 
không phải là luyện căn... và lui sụt cho nên mất 
thì thành tựu. 

Tùy tín hành cho đến Câu giải thoát, lúc pháp 
trí cho đến Đạo trí hiện rõ ở trước mắt, có mây trí 
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hiện rõ ở trước mắt? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
chấp: Các trí tuy có thể từng trí một hiện rõ trước 
mắt mà không thể nào có hai. Vì ngăn chặn cái 
chấp ấy đề hiến bày về trí hiện rõ trước mắt hoặc 
là một-hoặc là hai-hoặc là ba loại. 

Có người khác lại chấp: Lúc tiễn vào hiện quán 
thì quán tông quát về bốn Đề, bốn trí lập tức phát 
khởi. Vì ngăn chặn cái chấp ây để hiển bày lúc 
Hiện quán, đều quán riêng biệt về Đế, không có 
nghĩa về trí của hai Đề lúc phát khởi, huỗng chỉ là 
có thê phát khởi nhiều trí. 

Hoặc lại có người chấp: Nhiêu Thức cùng sinh 
khởi, nhiêu trí cùng khởi lên. Vì ngăn chặn cái 
chấp ây đề hiển bày một hữu tình trong một sát-na 
chỉ khởi lên một Thức, Thể của trí cũng như vậy, 
cho nên soạn ra phần luận này. 

Trả lời: Tùy tín hành lúc Pháp trí hiện rõ ở 
trước mắt, có hai trí hiện rõ ở trước mắt, đó là Pháp 
trí và Khổ trí. Nói rộng ra cho đến lúc Đạo trí hiện 
rõ ở trước mắt, có hai trí hiện rõ ở trước mắt, đó là 
Đạo trí và Pháp trí. Nghĩa là phần vị Kiến đạo lúc 
bảy trí hiện rõ ở trước mắt, Thể của trí trong mỗi 
một sát-na tuy là một mà nghĩa thì nói là hai, đó là 
vì đôi trị cho nên hoặc øọI là Pháp trí-hoặc gọi là 
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Loại trí, vì hành tướng cho nên hoặc gọi là Khổ trí, 
cho đến hoặc gọi là Đạo trí. 

Tùy pháp hành cũng như vậy, nghĩa là hai phần 
vị này có địa như nhau, nói rộng ra như trước. 

Tín thăng giải lúc Pháp trí hiện rõ ở trước mắt, 
hoặc có hai-ba trí hiện rõ ở trước mắt, đó là Pháp 
trí-Khô trí, nói rộng ra cho đến lúc Đạo trí hiện rõ 
ở trước mắt, hoặc có hai-ba trí hiện rõ ở trước mắt, 
đó là Đạo trí-Pháp trí, không phải là Tha tâm trí thì 
có hai, là Tha tâm trí thì có ba; Đạo trí-Loại trí 
không phải là Tha tâm trí thì có hai, là Tha tâm trí 
thì có ba. Nghĩa là phân vị Tu đạo lúc các trí hiện 
TỔ Ở trước mắt, Thê của trí trong mỗi một sát-na 
tuy là một, mà nghĩa thì nói là hai-hoặc nghĩa thì 
nói là ba. Đó là trí vô lậu lúc hiện rõ ở trước mắt, 
nếu Khô-Tập-Diệt trí và Tha tâm trí vốn không 
thâu nhiếp Đạo trí thì chỉ có nghĩa nói là hai, đó là 
vì đối trị cho nên hoặc gọi là Pháp trí, hoặc gọi là 
Loại trí; vì hành tướng cho nên hoặc gọi là Khô trí, 
cho đến hoặc gọi là Đạo trí. Nếu Tha tâm trí đã 
thâu nhiếp Đạo trí thì nghĩa nói là ba, đó là vì đối 
trị cho nên hoặc gọi là Pháp trí, hoặc gọi là Loại 
trí; vì hành tướng cho nên gọi là Đạo trí, vì gia hạnh 
cho nên gọi là Tha tâm trí. Lúc trí hữu lậu hiện rõ 
ở trước mặt, nếu không phải là Tha tâm trí thì chỉ 
có một trí, đó là Thế tục trí; nếu là Tha tâm trí thì 
nghĩa nói có hai, đó là vì tự tánh cho nên gọi là Thế 
tục trí, vì ø1a hạnh cho nên gọi là Tha tâm trí. 
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Kiến chí-Thân chừng cũng như vậy, nghĩa là 
bởi vì phần vị như nhau cho nên các trí hiện rõ 
trước mắt có nghĩa tương tự. 

Tuệ giải thoát lúc Pháp trí hiện rõ ở trước mắt, 
hoặc là hai-ba trí hiện rõ ở trước mắt, đó là Pháp 
trí-Khô trí, không phải là Tận trí-Vô sinh trí thì có 
hai, là Tận trí hoặc Vô sinh trí thì có ba; nói rộng 
ra cho đến lúc Đạo trí hiện TỔ Ở trước mắt, hoặc là 
hai-ba trí hiện rõ ở trước mắt, đó là Đạo trí- -Pháp 
trí, không phải là Tận trí- Vô sinh trí-Tha tâm trí thì 
có hai, là Tận trí-hoặc Võ sinh trí-hoặc Tha tâm trí 
thì có ba. Đạo trí- Loại trí không phải là Tận trí- Vô 
sinh trí- Tha tâm trí thì có hai, là Tận trí- Vô sinh trí 
hoặc Tha tâm trí thì có ba. Nghĩa là phân vị vô học 
lúc các trí hiện rõ ở trước mắt, Thể của trí trong 
mỗi một sát-na tuy là một mà nghĩa thì nói là hai, 
hoặc là nghĩa thì nói có ba. Đó là trí vô lậu lúc hiện 
rõ ở trước mắt, nêu Tận trí-Vô sinh trí vốn không 
thâu nhiếp Khô- Tập-Diệt trí, và Tận trí-vô sinh trì- 
Tha tâm trí vôn không thâu nhiếp Đạo trí thì chỉ có 
nghĩa nói là hat, nghĩa là vì đối trị cho nên hoặc gọi 
là Pháp trí, hoặc gọi là Loại trí; vì hành tướng cho 
nên hoặc gọi là Khô trí, cho đến hoặc gọi là Đạo 
trí. Nếu Tận trí hoặc là Vô sinh trí vỗn không thâu 
nhiếp Khố-Tập-Diệt trí, và Tận trí-hoặc Vô sinh 
trí-hoặc Tha tâm trí vốn không thâu nhiếp Đạo trí 
thì nghĩa nói là có ba, nghĩa là vì đôi trị cho nên 
hoặc gọi là Pháp trí, hoặc gọi là Loại trí; vi hành 
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tướng cho nên hoặc gọi là Khô trí, cho đến hoặc 
gọI là Đạo trí; vì việc làm cho nên hoặc gọi là Tận 
trí; vì đầy đủ nhân cho nên hoặc gọi là Vô sinh trí; 

vì gia hạnh cho nên hoặc gọi là Tha tâm trí. Lúc trí 
hữu lậu hiện rõ ở trước mặt, nêu không phải là Tha 
tâm trí thì chỉ có một trí, đó là Thế tục trí; nếu là 
Tha tâm trí thì nghĩa nói có ba, đó là tự tánh cho 
nên gọi là Thể tục trí, vì gia hạnh cho nên gọi là 
Tha tâm trí. 

Hỏi: Vì sao Thể của Tận trí-Vô sinh trí- Tha tâm 
trí không xen tạp với nhau? 

Đáp: Tận trí-Vô sinh không phải là tự tánh 
thuộc Kiến, Tha tâm trí là tự tánh thuộc Kiến, cho 
nên không xen tạp với nhau. Tận trí-Vô sinh trí đã 
dây khởi hành tướng củng có khác nhau cho nên 
cũng không xen tạp với nhau, nghĩa là Khô-Ngã đã 
nhận biết như nhau là hành tướng do Tận trí dây 
khởi, không còn gì đáng biết nữa đều là do Vô sinh 
trí dây khởi hành tướng. 

Câu giải thoát cũng như vậy, nghĩa là bởi vì 
phân vị như nhau. 

Tùy tín hành cho đến Câu giải thoát, đối với ba 
Tam-ma-địa có mấy thành tựu, mây không thành 
tựu? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 109 279 


chấp: Thể của Tam-ma-địa chỉ lá một mà nghĩa nói 
là có ba. Vì ngăn chặn cái chấp ấy để hiến bày tự 
tánh của ba loại này đều khác nhau, cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Trả lời: Tùy tín hành đôi với ba Tam-ma-địa, 
Diệt pháp trí nhằn chưa hắn đã sinh thì thành tựu 
ba. Nghĩa là Diệt pháp trí nhãn chưa hiện rõ ở trước 
mắt thì chỉ thành tựu hai loại là Không và Vô 
nguyện, lúc Khổ pháp trí nhãn thì cả hai loại cùng 
tu; Diệt pháp trí nhẫn đã sinh, cho đến lúc Đạo loại 
trí nhẫn hiện rõ ở trước mắt thì đêu thành tựu ba, 
bởi vì tiếp tục thành tựu Vô tướng. 

Tu pháp hành cũng như vậy, nghĩa là hai phần 
vị này có địa như nhau, nói rộng ra như trước. 

Tín thắng giải cho đến Câu giải thoát, đôi với 
Tam-ma-địa đều thành tựu, là bởi vì đã đạt được 
đây đủ. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến Câu giải thoát, đôi 
với ba Tam-ma-địa, thành tựu quá khứ có mây-vị 
lai có mây-hiện tại có mây? 

Đáp: Tùy tín hành đối với ba Tam-ma-địa, nếu 
dựa vào Không mà tiên vào Chánh tánh ly sinh, lúc 
Khô pháp trí nhẫn thì quá khứ không có-vỊ lai có 
hai-hiện tại có một; nói rộng ra cho đến Diệt pháp 
trí, cho đến lúc Đạo loại trí nhẫn thì quá khứ có 
hai-vỊ lai có ba-hiện tại có một. Nghĩa là nêu dựa 
vào Không mà tiến vào Chánh tánh ly sinh, thây 
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khô trong tâm thứ nhất thì quá khứ không có, thấy 
Khô trong, bốn tâm thì hiện tại vó một, đó là 
Không; thấy Khổ trong ba tâm sau, và thấy Tập 
trong tâm thứ nhất thì quá khứ có một, đó là không: 
thấy Tập trong ba tâm sau, thây Diệt trong tâm thứ 
nhật thì quá khứ có hai, đó là Không- Vô nguyện; 

thấy Khô-thấy Tập tất cả trong bốn tâm thì vị lai 
có hai, đó là Không-Vô nguyện; thấy Diệt trong 
bốn tâm thì hiện tại có một, đó là Vô tướng; thấy 
Tập trong bốn tâm-thấy Đạo trong ba tâm thì hiện 
tại có một, đó là Vô nguyện; thây Diệt trong ba tâm 
Sau- -thấy Đạo trong ba tâm thì đêu là quá khứ có đủ 
ba; thây Diệt trong bốn tâm-thấy Đạo trong ba tâm 
thì đêu là vị lai có có đủ ba. Nếu dựa vào Vô 
nguyện mà tiễn vào chánh tánh ly sinh, thì nên biết 
cũng như vậy. Có điểm sai biệt, đó là quá khứ nhất 
định không có; Không chỉ có một hoặc là hai; thây 
Khô- thấy Tập tất cả trong bôn tâm, thấy Đạo trong 
ba tâm đêu là hiện tại chỉ có một, đó là Vô nguyện. 

Hỏi: Những Bồ-đặc-già-la nào dựa vào Không 
mà tiến vào Chánh tánh ly sinh? Những Bồ-đặc- 
già-la nào dựa vào Vô nguyện mà tiên vào Chánh 
tánh ly sinh? 

Đáp: Nếu là Kiến hành thì dựa vào Không mà 
tiễn vào Chánh tánh ly sinh, nếu là Ái hành thì dựa 
vào Vô nguyện mà tiên vào Chánh tánh ly sinh, chỉ 
trừ ra Bồ-tát tuy là Ái hành mà dựa vào Không để 
tiễn vào Chánh tánh ly sinh. Và lại, Kiến hành lại 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 109 281 


có hai loại, chấp trước Ngã kiến thì dựa vào hành 
tướng Vô ngã mà tiên vào Chánh tánh ly sinh, chấp 
trước Ngã sở Kiến thì dựa vào hành tướng Không 
mà tiên vào Chánh tánh ly sinh. Những người Ái 
hành cũng có hai loại, người ngã mạn tăng lên thì 
dựa vào hành tướng Vô thường mả tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh, người giải đãi tăng lên thì dựa vào 
hành tướng Khô mà tiễn vào Chánh tánh ly sinh. 

Lại nữa, nếu người lợi căn thì phần nhiều dựa 
vào Không mà tiễn vào Chánh tánh ly sinh, nếu 
người độn căn thì phần nhiều dựa vào Vô nguyện 
mà tiễn vào Chánh tánh ly sinh. Như lợi căn-độn 
căn, cho đến khai mở về trí-nói về trí, nên biết cũng 
như vậy. 

Nếu dựa vào Vô nguyện mà tiến vào Chánh 
tánh ly sinh, thì lúc Ấy hoặc là dựa vào Vô nguyện- 
Vô tướng lìa hết nhiễm của ba cõi, chúng đồng 
phân trống rỗng không hiện rõ trước mắt. 

Tùy pháp hành cũng như vậy, nghĩa là hai phần 
vị này có địa như nhau, nói rộng ra như trước. 

Tín thắng giải cho đến Câu giải thoát, đôi với 
ba Tam-ma-địa đều là vị lai có ba, quá khứ đã diệt 
không mắt, hiện tại nếu hiện TỔ Ở trước mắt. Ở đây 
đều dựa theo trước, nên biết về tướng ây. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến Câu giải thoát, lúc 
Tam-ma-địa Không- Vô nguyện-Vô tướng hiện rõ 
Ở trước mắt, có mây trí hiện rõ ở trước mặt? 
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Đáp: Tùy tín hành, lúc Tam-ma-địa Không 
hiện rõ ở trước mắt, hoặc là có hai-hoặc là không 
có. Nói rộng ra cho đến Câu giải thoát cũng như 
vậy, nghĩa là trong Kiến đạo lúc Nhẫn thì không có 
trí, lúc trí thì có hai trí; trong Tu đạo lúc Khô-Tập- 
Diệt trí thì có hai trí, lúc Đạo trí thì hoặc là có haI- 
hoặc là có ba trí; trong đạo Vô học thì Khô-Tập- 
Diệt trí, do Chánh kiến Vô học thâu nhiếp thì mỗi 
một trí có hai trí, không phải là do Chánh kiến Võ 
học thâu nhiếp thì mỗi một trí có ba trí, Đạo trí nêu 
không phải là do Chánh kiến Vô học thâu nhiếp thì 
có ba trí, nêu là do Chánh kiến Vô học thâu nhiếp 
thì Tha tâm trí cũng có ba trí, tức là Đạo trí này nêu 
không phải là Tha tâm trí thì chỉ có hai trí. 

Hỏi: Vì sao Tận trí-Vô sinh trí không tương 
ưng với Tam-ma-địa không? 

Đáp: Bởi vì hành tướng khác nhau, nghĩa là 
hành tướng không phải là Tận trí-Vô sinh trí, hoặc 
là hành tướng của Tận trí- Vô sinh trí không phải là 
Không. Lại nữa, Tam-ma-địa Không tương ưng 
với Kiên, Tận trí-Vô sinh trí không phải là tánh 
thuộc Kiến. Lại nữa, tự tánh của Tam-ma-địa 
Không là thăng nghĩa, hành tướng đã khởi lên cũng 
là thăng nghĩa; tự tánh của Tận trí-Vô sinh trí tuy 
là thăng nghĩa, mà hành tướng đã khởi lên không 
phải là thăng nghĩa. Nghĩa là trí này về sau dây lên 
ý nghĩ này: Đời sông mình đã hết...; có hành tướng 
Ngã là thế tục thâu nhiếp chứ không phải là thắng 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 109 283 


nghĩa. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến Câu giải thoát, ba 
Căn vô lậu-bảy Các chi-tắm Đạo chị tùy theo lúc 
thích hợp hiện rõ ở trước mắt, có mấy trí hiện rõ ở 
trước mãt? 

Đáp: Tùy tín hành, lúc VỊ tri đương tri căn hiện 
rõ ở trước mắt, hoặc là có hai-hoặc là không có. 
Nói rộng ra cho đến câu giải thoát cũng như vậy. 
Nghĩa là trong Kiến đạo lúc tám Nhẫn thì hoàn 
toàn không có trí, lúc bảy trí thì đều có hai trí; trong 
Tu đạo lúc Khô-Tập-Diệt trí thì đều có hai trí. Lúc 
Đạo trí thì hoặc là có hai trí-hoặc là có ba trí; trong 
đạo Vô học thì Khô-Tập-Diệt-Đạo trí đêu hoặc là 
có hai trí-hoặc là có ba trí, đựa vào trước nên biết. 

Hỏi: Trong này nhiêu lân nói đến Tuệ giải thoát 
dây khởi Tha tâm trí, trí này dây khởi cần phải dựa 
vào Tĩnh lự căn bản, nêu Tuệ giải tho- át cũng có 
thê hiện khởi Tĩnh lự căn bản, thì lẽ nào không trái 
ngược với kinh Tô Thi Ma hay sao? Trong kinh ây 
nói: "Tuệ giải thoát thì không thể nào hiện khởi 
Tĩnh lự căn bản." 

Đáp: Tuệ giải thoát có hai loại: 

1. Phân ít. 

2. Toàn phân. Tuệ giải thoát phân ít đối với bốn 
Tĩnh lự có thê dây khởi một-hai-ba, Tuệ giải thoát 
toàn phân đối với bốn Tĩnh lự đều không có thể 
dây khởi. Trong luận này nói đến Tuệ giải thoát 
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phân ít, cho nên có thê khởi lên Tha tâm trí; trong 
kinh Tô Thị Ma nói về Tuệ giải thoát toàn phân, 
Tuệ toàn phân ấy đôi với bốn Tĩnh lự đều không 
có thê dây khởi. Hai cách nói như vậy đêu là dễ 
dàng thông suốt, bởi vì Tuệ giải thoát phân ít này, 
thậm chí có thể khởi lên Đắng chí của Hữu Đảnh 
nhưng không đạt được Diệt định, nêu đạt được Diệt 
định thì gọi là Câu giải thoát. 

Các pháp tương ưng với Pháp trí, thì pháp ây 
tương ưng với Loại trí chăng? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về Chánh lý. Nghĩa là hoặc có người 
chấp: Tâm-tâm sở pháp, từng loại một mà sinh 
khởi chứ không có nghĩa tương ưng. Vì ngăn chặn 
ý chấp ấy để hiển Dày tâm-tâm sở nhất định phải 
cùng lúc sinh khởi và có nghĩa tương ưng. Hoặc lại 
CÓ n1ĐƯỜI chấp: Tâm-tâm sở pháp trước sau tương 
ưng. Có người khác lại chấp: Tự tánh tương ưng 
với tự tảnh. VÌ ngăn chặn ý chấp ây đề hiển Dày 
tương ưng thì nhất định phải cùng lúc sinh khởi, có 
tự Thể riêng biệt, cho nên soạn ra phân luận này. 
Trong này, các pháp bởi vì ba duyên cho nên liên 
quan đan xen lẫn nhau, so sánh để hiển bảy tương 
ưng, nghĩa là hoặc có pháp bởi vì thâu nhiêp nhau, 
cho nên liên quan đan xen lẫn nhau, như trí cùng 
VỚI trí; hoặc lại có pháp bởi vì tương ưng, cho nên 
đan xen lẫn nhau, như trí cùng với Tam- ma-địa; 
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hoặc lại có pháp bởi vì thâu nhiếp nhau-tương ưng 
với nhau, cho nên liên quan đan xen lẫn nhau, như 
trí cùng với Căn-GIác chi-Đạo chị. Đây gọi là Ty- 
bà-sa tóm lược tại nơi này. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Pháp trí, thì pháp 
ây tương ưng với Loại trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Hỏi: Giả sử tương ưng với Loại trí, thì pháp ây 
tương ưng với Pháp trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì không phải là một tâm, bởi vì sở duyên khác 
nhau. Đôi với Thê tục trí cũng như vậy. Nguyên CỚ 
thê nào? Bởi vì không phải là một tâm, bởi vì tu 
hữu lậu-vô lậu đều khác nhau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Pháp trí, thì pháp 
ây tương ưng với Tha tâm trí hay sao? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định: 

1. Có pháp tương ưng với Pháp trí mà không 
phải là Tha tâm trí, đó là Tha tâm trí vốn không 
thâu nhiếp pháp tương ưng với Pháp trí; pháp này 
là gì? Đó là Khô- - Tập-Diệt pháp trí, và Tha tâm trí 
vốn không thâu nhiệp pháp tương ưng với Đạo trí. 

2. Có pháp tương ưng với Tha tâm trí mà không 
phải là Pháp trí, đó là Pháp trí vốn không thâu 
nhiếp pháp tương ưng với Tha tâm trí. Pháp này là 
øì? Đó là Loại trí-Thê tục trí đã thâu nhiêp pháp 
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tương ưng với Tha tâm trí. 

3. Có pháp tương ưng với Pháp trí cũng là Tha 
tâm trí, đó là Pháp trí đã thâu nhiếp pháp tương ưng 
với Tha tâm trí. Pháp này là gì? Đó là pháp này 
tương ưng với chín pháp Đại địa, mười pháp Đại 
thiên, Tâm- Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Pháp 
trí cũng không phải là Tha tâm trí, đó là Pháp trí- 
Tha tâm trí, và Pháp trí-Tha tâm trí không thâu 
nhiếp-không tương ưng với các tâm-tâm sở pháp 
khác, sắc-vô vi- tâm bất tương ưng hành. 

Trong này, Pháp trí-Tha tâm trí, là bởi vì tự 
táảnh không tương ưng với tự tánh; và Pháp trí- Tha 
tâm trí không thâu nhiễp-không tương ưng với các 
tâm-tâm sở pháp khác, là không thâu nhiếp trừ ra 
tự tánh của nó, không tương ưng là trừ ra tương 
ưng với nó, chọn lấy các tâm-tâm sở pháp khác. 
Pháp này là gì? Đó là Khô-Tập-Diệt loại trí-Tha 
tâm trí vôn không thâu nhiệp tụ tương ưng với Đạo 
loại trí và tụ tương ưng với Nhẫn vô lậu; Tha tâm 
trí không tương ưng với tất cả tâm-tâm sở pháp hữu 
lậu, săc-vô vi-tâm bất tương ưng, nghĩa là tật cả 
sắc-vô vi-tâm bắt tương ưng hành, đều không phải 
là pháp tương ưng với Pháp trí, cũng không phải là 
Tha tâm trí bởi vì không có sở duyên. 

Đôi với Khô-Tập-Diệt-Đạo trí và Chánh kiến 
cũng như vậy, nghĩa là như Pháp trí đối với Tha 
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tâm trí làm thành bốn câu phân biệt, đôi với Khổ- 
Tập-Diệt-Đạo trí và Chánh kiến trong tắm Đạo chi 
cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Pháp trí, pháp ây 
tương ưng với Tam-ma-địa không hay sao? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. Trong 
này, Pháp trí tương ưng với ba Tam-ma-đa, Tam- 
ma-địa không tương tưng với hai Trí-hai Nhẫn. Hai 
Trí là Khô pháp. trí và Khô loại trí, hai Nhẫn là Khô 
pháp trí nhẫn và Khổ loại trí nhẫn. Vì thế cho nên 
trong này làm thành bốn câu phân biệt lớn: 

1. Có pháp tương ưng với Pháp trí mà không 
phải là Không, đó là Pháp trí tương ưng với Không, 
và Không tương ưng với pháp tương ưng của Pháp 
trí. Trong này, Pháp trí tương ưng với Không, đó 
là Pháp trí cầu sinh và Tam-ma-địa không, pháp 
này tương ưng với Pháp trí chứ không phải là 
Không, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; 
và Không không tương ưng với pháp tương ưng 
của pháp trí, đó là Vô nguyện-Vô tướng câu sinh 
và pháp tương ưng với Pháp trí. 

2. Có pháp tương ưng với Không mà không 
phải là Pháp trí, đó là Không tương ưng với Pháp 
trí, và Pháp trí không tương ưng với pháp tương 
ưng của Không. Trong này, Không tương ưng với 
Pháp trí, đó là Không câu sinh và Pháp trí, pháp 
này tương ưng với Không chứ không phải là Pháp 
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trí, bởi vì tự tánh không tương ưng VỚI tự tánh; và 
Pháp trí không tương ưng với pháp tương ưng của 
Không, đó là Khô loại trí và Khổ nhẫn câu sinh và 
pháp tương ưng với Tam-ma-địa Không. 

3. Có pháp tương ưng với Pháp trí cũng là 
Không, đó là hai pháp tương ưng. Trong này, hai 
pháp tương ưng, đó là Pháp trí-Không trong tụ câu 
sinh, trừ ra hai tự tánh, còn lại các tâm-tâm sở 
pháp. Pháp này là g1? Đó là hai pháp tương ưng với 
tám pháp Đại địa, mười pháp Đại thiện địa, Tâm- 
Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Pháp 
trí cũng không phải là Không, đó là Pháp trí không 
tương ưng với Không, Không không tương ưng với 
Pháp trí, và Pháp trí-Không không thâu nhiễp- 
không tương ưng với các tâm-tâm sở pháp, sắc-vô 
vi-tâm bất tương ưng hành. Trong này, Pháp trí 
không tương ưng với Không, đó là Khô loại trí và 
Khô nhẫn câu sinh với Tam-ma-địa Không, pháp 
này không phải là tương ưng với Pháp trí, bởi vì là 
tụ khác, cũng không phải là tương ưng với Không, 
bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; Không 
không tương ưng với Pháp trí, đó là Vô nguyện-Vô 
tướng câu sinh và Pháp trí, pháp này không phải 
tương ưng với Không, bởi vì là tụ khác, cũng 
không phải là tương ưng với Pháp trí, bởi vì tự tánh 
không tương ưng với tự tánh; và Pháp trí-Không 
không thâu nhiếp-không tương ưng với các tâm- 
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tâm sở pháp khác, không thâu nhiếp là trừ ra hai tự 
tánh, không tương ưng là trừ ra hai tương ưng, 
chọn lây các tâm-tâm sở pháp khác. Pháp này là 
øì? Đó là Pháp trí không tương ưng với tụ tướng 
của Vô nguyện-Vô tướng, và tất cả tâm-tâm sở 
pháp hữu lậu, săc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, 
nghĩa là tất cả sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, 
đêu không phải là pháp tương ưng với Pháp trí, 
cũng không phải là không, bởi vì không có sở 
duyên. 

Đôi với Vô nguyện-Vô tướng-Hý-giác chỉ- 
Chánh tư duy cũng như vậy, nghĩa là như Pháp trí 
đối với Không làm thành bốn câu phân biệt lớn, 
đối với Vô nguyện-Vô tướng-Hỷ giác chi-Chánh 
tư duy cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Pháp trí, pháp ấy 
tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Pháp trí mà không 
phải là VỊ tri đương 

tri căn, đó là Vị tri đương tri căn vốn không 
thâu nhiếp pháp tương ưng với Pháp trí. Pháp này 
là gì? Đó là Dĩ tri căn-Cụ tri căn đã thâu nhiếp pháp 
tương ưng với Pháp trí, pháp này tương ưng với 
Pháp trí chứ không phải là VỊ tri đương tr1 căn, bởi 
vì là tụ khác. 
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2. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
mà không phải là Pháp trí, đó là VỊ tri đương trì 
căn đã thâu nhiếp Pháp trí, và Pháp trí không thâu 
nhiễp-không tương ưng với pháp tương ưng của Vị 
tri đương tr1 căn. Trong này, VỊ tri đương tr1 căn 
đã thâu nhiếp Pháp trí, đó là VỊ tri đương tri căn và 
Pháp trí trong tụ câu sinh, pháp này tương ưng với 
VỊ tri đương tri căn chứ không phải là Pháp trí, bới 
vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; và Pháp trí 
không thâu nhiêp-không tương ưng với pháp tương 
ưng của VỊ tri đương tri căn, đó là các Loại trí và 
Nhẫn vô lậu trong tụ câu sinh, pháp tương ưng của 
VỊ tri đương tri căn, pháp này tương ưng với VỊ tri 
đương tri căn chứ không phải là Pháp trí, bởi vì là 
tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Pháp trí cũng là VỊ 
tri đương tr1 căn, đó là VỊ tri đương tri căn đã thâu 
nhiếp pháp tương ưng với Pháp trí. Pháp này là gì? 
Đó là tám căn khác và pháp tương ưng với nó, còn 
lại không phải là căn và tâm sở pháp. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Pháp 
trí cũng không phải là VỊ tri đương tr1 căn, đó là VỊ 
tri đương tri căn vốn không thâu nhiếp Pháp trí, và 
Pháp trí-VỊ tri đương tri căn không thâu nhiếp- 
không tương ưng với các tâm-tâm sở pháp khác, 
sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành. Trong này, Vị 
tri đương tri căn vôn không thâu nhiếp Pháp trí, đó 
là Dĩ tri căn-Cụ tri căn và Pháp trí trong tụ câu sinh, 
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pháp này không phải là tương ưng với Pháp trí, bởi 
vì tự tánh không tương ưng với tự tánh, cũng không 
phải là tương ưng với VỊ tri đương trị căn, bởi vì là 
tụ khác; và Pháp trí- VỊ tri đương tr1 căn không thâu 
nhiễp-không tương ưng với các tâm-tâm sở pháp 
khác, đó là Pháp trí không thâu nhiếp-không tương 
ưng với Dĩ tri căn-Cuụ tr1 căn trong tụ câu sinh, tâm- 
tâm sở pháp và tất cả tâm-tâm sở pháp hữu lậu, đêu 
không phải là tương ưng với Pháp trí, cũng không 
phải là VỊ tri đương trị căn, bởi vì là tụ khác; sắc- 
vô vi-tâm bất tương ưng hành, đó là tất cả săc-vô 
vi-tâm bất tương ưng hành đêu không tương ưng, 
bởi vì không có sở duyên. 

Đôi với Dĩ tri căn-Cụ tri căn cũng như vậy, 
nghĩa là như Pháp trí đôi với VỊ tri đương tri căn 
có bốn câu phân biệt, đôi với Dĩ tri căn-Cụ tri căn 
cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Pháp trí, pháp ấy 
tương ưng với Niệm giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Pháp trí chứ không 
phải là Niệm, đó là Pháp trí tương ưng với Niệm 
giác chi, pháp này tương ưng với Pháp trí chứ 
không phải là Niệm, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh. 

2. Có pháp tương ưng với Niệm giác chi chứ 
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không phải là Pháp trí, đó là Pháp trí và Pháp trí 
không tương ưng với Pháp tương ưng của Niệm 
giác chi. Irong này, Pháp trí là Pháp trí câu sinh 
của Niệm giác chị, pháp này tương ưng với Niệm 
giác chi chứ không phải là Pháp trí, bởi vì tự tảnh 
không tương ưng với tự tánh; và Pháp trí không 
tương ưng với pháp tương ưng của Niệm giác chị, 
đó là pháp tương ưng với Niệm giác chị trong tụ 
câu sinh của Nhẫn vô lậu và Loại trí, pháp này 
tương ưng với Niệm giác chi chứ không phải là 
Pháp trí, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Pháp trí cũng là 
Niệm, đó là hai pháp tương ưng, tức là Pháp trí 
trong tụ câu sinh, trừ ra Pháp trí và Niệm, còn lại 
các tâm-tâm sở pháp cùng với hai tương ưng. Pháp 
này là gì? Đó là hai tương ưng với tắm pháp Đại 
địa, mười pháp Đại thiện địa, Tầm-Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Pháp 
trí cũng không phải là Niệm, đó là Pháp trí không 
tương ưng với Niệm giác chi, và tâm-tâm sở pháp 
khác, sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành. Trong 
này, Pháp trí không tương ưng với Niệm giác chĩị, 
đó là Niệm giác chi trong tụ câu sinh của Nhẫn vô 
lậu và Loại trí, pháp này không phải là tương ưng 
với Pháp trí, bởi vì là tụ khác, cũng không phải là 
tương ưng với Niệm, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh; và tầâm-tâm sở pháp khác, nghĩa là 
pháp này không phải là tâm-tâm sở pháp vô lậu, 
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mà chỉ là tâm-tâm sở pháp hữu lậu; sắc-vô vi-tâm 
bất tương ưng hành, nghĩa là tất cả sắc- vô vi-tâm 
bất tương ưng hành, đêu không tương ưng bởi vì 
không có sở duyên. 

Đối với Tinh tiến-Khinh an-Định-Xả giác chi 
và Chánh tinh tiến- Chánh niệm-Chánh Định cũng 
như vậy, nghĩa là như Pháp trí đới với Niệm giác 
chi có bốn câu phân biệt, đối với Tĩnh tiên giác chi 
Chánh định cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Pháp trí, pháp ấy 
tương ưng với Trạch pháp giác chi chăng? 

Đáp: Các pháp tương ưng với Pháp trí cũng là 
Trạch pháp giác chi, bởi vì Pháp trí đêu là do trạch 
pháp giác chi thâu nhiếp. Có pháp tương ưng với 
Trạch pháp giác chi mả không phải là Pháp trí, đó 
là Pháp trí vôn không thâu nhiêp pháp tương ưng 
với Trạch pháp giác chị. Pháp này là gì? Đó là pháp 
tương ưng với Trạch pháp giác chi trong tụ câu 
sinh của Nhãn vô lậu và Loại trí, pháp này tương 
ưng với Trạch pháp giác chi chứ không phải là 
Pháp trí, bởi vì là tụ khác. 

Như Pháp trí đỗi với các pháp sau, Loại trí đối 
VỚI Các pháp sau cũng như vậy, nghĩa là như Pháp 
trí đối với Loại trí cho đên Chánh định, Loại trí đối 
với Tha tâm trí cho đến Chánh định cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tha tâm trí, pháp 
ây tương ưng với Thế tục trí chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1l. Có pháp tương ưng với Tha tâm trí chứ 
không phải là Thê tục trí vốn không thâu nhiếp 
pháp tương ưng với Tha tâm trí. Pháp này là gì? 
Đó là pháp tương ưng với Tha tâm trí vô lậu. 

2. Có pháp tương ưng với Thê tục trí chứ không 
phải là Tha tâm trí, đó là Tha tâm trí vôn không 
thâu nhiếp pháp tương ưng với Thế tục trí. Pháp 
nảy là gì? Đó là Tha tâm trí vốn không thâu nhiếp 
các pháp thiện-nhiễm ô-vô phú vô ký tương ưng 
với Thế tục trí. 

3. Có pháp tương ưng với Tha tâm trí cũng là 
Thê tục trí, đó là Tha tâm trí đã thâu nhiếp pháp 
tương ưng với Thể tục trí. Pháp này là gì? Đó là 
pháp này tương ưng với chín pháp Đại địa, mười 
pháp Đại thiện địa, Tâm-Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Tha 
tâm trí, cũng không phải là Thế tục trí, đó là Tha 
tâm trí-Thế tục trí và Tha tâm trí-Thê tục trí không 
thâu nhiẾp- không tương ưng, các tâm-tâm sở pháp 
khác, sắc-vô vi-tầm bât tương ưng hành. Trong 
này, Tha tâm trí- Thế tục trí, là bởi vì tự tánh không 
tương ưng với tự tánh; và Tha tâm trí-Thê tục trí 
không thâu nhiễp- không tương ưng, các tâm-tâm 
sở pháp khác, đó là Nhẫn vô lậu-Khô-Tập-Diệt trí 
và Tha tâm trí vốn không thâu nhiếp tâm-tâm sở 
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pháp thuộc tụ câu sinh của Đạo trí, đều không 
tương ưng bởi vì là tụ khác; săc-vô vi-tâm bất 
tương ưng hành, nghĩa là tất cả các sắc-vô vi-tâm 
bất tương ưng hành đều không tương ưng, bởi vì 
không có sở duyên. 

Đối với Đạo trí-Trạch pháp giác chi-Chánh 
kiên cũng như vậy, nghĩa là như Tha tâm trí đối với 
Thê tục trí có bốn câu phân biệt, đôi với Đạo trí- 
Trạch pháp giác chi-Chánh kiên cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tha tâm trí, pháp 
ây tương ưng với Khô trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Hỏi: Giả sử pháp tương ưng với Khổ trí, pháp 
ây tương ưng với Tha tâm trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Đối với Tập-Diệt trí, Tam-ma-địa Không-Vô 
tướng, VỊ tri đương tr1 căn cũng như vậy, nghĩa là 
bởi vì không phải là một tâm, hoặc là bởi vì hành 
tướng khác nhau, hoặc là bởi vì sở duyên khác 
nhau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tha tâm trí, pháp 
ây tương ưng với Tam-ma-địa Vô nguyện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Tha tâm trí mà không 
phải là Vô nguyện, đó là 'Tha tâm trí tương ưng với 
Vô nguyện, và Vô nguyện không tương ưng với 
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pháp tương ưng của Tha tâm trí. Trong này, Tha 
tâm trí tương ưng với Vô nguyện, nghĩa là Vô 
nguyện câu sinh của Tha tâm trí, pháp này tương 
ưng với Tha tâm trí chứ không phải là Vô nguyện, 
bởi vì tha không tương ưng với tự tánh; và Vô 
nguyện không tương ưng với pháp tương ưng của 
Tha tâm trí, nghĩa là pháp tương ưng với Tha tâm 
trí hữu lậu, pháp này tương ưng với Tha tâm trí chứ 
không phải là Vô nguyện, bởi vì là tụ khác. 

2. Có pháp tương ưng với Vô nguyện mà không 
phải là Tha tâm trí, đó là Vô nguyện tương ưng với 
Tha tâm trí, và Tha tâm trí không tương ưng với 
pháp tương ưng của Vô nguyện. Trong này, Vô 
nguyện tương ưng với Tha tâm trí, nghĩa là Tha 
tâm trí cầu sinh của Võ nguyện, pháp này tương 
ưng với Vô nguyện chứ không phải là Tha tâm trí, 
bởi vì tự táảnh không tương ưng với tự tánh; và Tha 
tâm trí không tương ưng với pháp không tương ưng 
của Vô nguyện, nghĩa là Vô nguyện thuộc Khố- 
Tập, và Tha tâm trí không tương ưng với pháp 
tương ưng của Vô nguyện thuộc Đạo, pháp này 
tương ưng với Vô nguyện chứ không phải là Tha 
tâm trí, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Tha tâm trí cũng là 
Vô nguyện, đó là hai pháp tương ưng, tức là trong 
tụ câu sinh của Tha tâm trí vô lậu. trừ ra Tha tâm 
trí và Tam-ma-địa Vô nguyện, còn lại các tâm-tâm 
sở pháp. Pháp này là gì? Đó là tám pháp Đại địa, 
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mười pháp Đại thiện địa, Tầm- Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Tha 
tâm trí, cũng không phải là Vô nguyện, đó là Tha 
tâm trí không tương ưng với Vô nguyện, Vô 
nguyện không tương ưng với Tha tâm trí, và các 
tâm-tâm sở pháp khác, sắc-vô vi-tâm bất tương 
ưng hành. Trong này, Tha tâm trí không tương ưng 
với Vô nguyện, nghĩa là Vô nguyện thuộc Khố- 
Tập và Tha tâm trí không tương ưng với Vô 
nguyện thuộc Đạo, pháp này không phải là tương 
ưng với Tha tâm trí, bởi vì là tụ khác, cũng không 
phải là tương ưng với Vô nguyện, bởi vì tự tánh 
không tương ưng với tự tánh; Vô nguyện không 
tương ưng với Tha tâm trí, nghĩa là 'Tha tâm trí hữu 
lậu, pháp này không phải là tương ưng với Vô 
nguyện, bởi vì là tụ khác, cũng không phải là tương 
ưng với Tha tâm trí, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh; và các tâm-tâm sở pháp khác, 
nghĩa là tâm-tâm sở pháp trong tụ câu sinh của 
Không-Vô tướng và Tha tâm trí không thâu nhiễp- 
không tương ưng với tâm tâm sở pháp hữu lậu, 
những pháp này đều không tương ưng bởi vì là tụ 
khác, sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, nghĩa là 
tật cả sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, những 
pháp này không tương ưng, bởi vì không có sở 
duyên. 

Đối với Niệm-Tinh tiên-Hý-Khinh an-Định-Xả 
giác chi và Chánh tư duy-Chánh tinh tiên-Chánh 
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niệm-Chánh định cũng như vậy, nghĩa là như Tha 
tâm trí đối với Vô nguyện làm thành bốn câu phân 
biệt, đối với sắc Giác chi-bôn Đạo chi cũng như 
vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tha tâm trí, pháp 
ây tương ưng với Dĩ tri căn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1l. Có pháp tương ưng với Tha tâm trí chứ 
không phải là Dĩ tri căn, đó là Dĩ tri căn vốn không 
thâu nhiếp tương ưng với Tha tâm trí. Pháp này là 
øì? Đó là Cụ tri căn đã thâu nhiếp tâm-tâm sở pháp 
tương ưng với Tha tâm trí, và tâm-tầm sở pháp 
tương ưng với Tha tâm trí hữu lậu, pháp này tương 
ưng với Tha tâm trí chứ không phải là Dĩ tri căn, 
bởi vì là tụ khác. 

2. Có pháp tương ưng với Dĩ tri căn chứ không 
phải là Tha tâm trí, đó là Dĩ tri căn đã thâu nhiếp 
Tha tâm trí, và Tha tâm trí không thâu nhiễp-không 
tương ưng với pháp tương ưng của DĨ tri căn. 
Trong này, Dĩ tri căn đã thâu nhiếp Tha tâm trí, 
nghĩa là Tha tâm trí vô lậu trong Tu đạo, pháp này 
tương ưng với Dĩ tri căn chứ không phải là Tha tâm 
trí, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; và 
Tha tâm trí không thâu nhiếp-không tương ưng với 
pháp tương ưng của Dĩ tri căn, nghĩa là tụ câu sinh 
của Khô-Tập-Diệt trí trong Tu đạo, và Tha tâm trí 
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vốn không thâu nhiếp tâm-tâm sở pháp trong tụ câu 
sinh của Đạo trí, pháp này tương ưng với Dĩ tri căn 
chứ không phải là Tha tâm trí, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Tha tâm trí cũng là 
Dĩ tri căn, đó là Dĩ tri căn đã thâu nhiếp pháp tương 
ưng với Tha tâm trí. Pháp này là gì? Đó là pháp 
tương ưng với Tha tâm trí vô lậu trong Tu đạo, tức 
là pháp này tương ưng với tắm căn vô lậu, và nó 
tương ưng với tâm sở pháp không phải là căn khác. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Tha 
tâm trí, cũng không phải là Dĩ tri căn, đó là Dĩ tri 
căn vốn không thâu nhiếp Tha tâm trí, và Tha tâm 
trí-Dĩ tri căn không thâu nhiẾp- không tương ưng, 
các tầm-tâm sở pháp khác, săc-vô vi-tâm bất tương 
ưng hành. Trong này, Dĩ trí căn vốn không thâu 
nhiếp Tha tâm trí, nghĩa là Cụ tri căn đã thâu nhiếp 
Tha tâm trí, và Tha tâm trí hữu lậu, pháp này không 
phải là tương ưng với Tha tâm trí, bởi vì tự tánh 
không tương ưng VỚI tự tánh, cũng không phải là 
tương ưng với Dĩ tri căn bởi vì là tụ khác; và Tha 
tâm trí-Dĩ tri căn không thâu nhiễp- -không tương 
ưng, các tâm-tâm sở pháp khác, nghĩa là tâm-tầm 
sở pháp thuộc tụ câu sinh của VỊ tri đương tr1 căn, 
Tha tâm trí không thâu nhiếp- không tương ưng với 
tâm-tâm sở pháp thuộc tụ câu sinh của Cụ tri căn, 
Tha tâm trí không thâu nhiếp-không tương ưng với 
tâm-tâm sở pháp hữu lậu, những pháp này đều 
không tương ưng bởi vì là tụ khác; sắc-vô vi-tâm 
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bất tương ưng hành, nghĩa là tất cả săc-vô vi-tâm 
bất tương ưng hành, đêu không tương ưng bởi vì 
không có sở duyên. 

Đôi với Cụ tri căn cũng như vây, nghĩa là như 
Tha tâm trí đối với Dĩ tri căn có bốn câu phân biệt, 
đối với Cụ tri căn cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Thế tục trí, pháp 
ây tương ưng với Khô trí cho đến Chánh định 
chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Hỏi: Giả sử pháp tương ưng với Khổ trí cho đến 
Chánh định, pháp ấy tương ưng với Thế tục trí 
chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì không phải là một tâm, bởi vì Khô trí cho 
đến Chánh định đều là vô lậu. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Khô trí, pháp ấy 
tương ưng với Tập trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Hỏi: Giả sử pháp tương ưng với Tập trí, pháp 
ây tương ưng với Khô trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Đối với Diệt-Đạo trí và Tam-ma-địa Vô tướng 
cũng như vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì không 
phải là một tâm, vì hành tướng khác nhau, hoặc vì 
sở duyên khác nhau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Khô trí, pháp ấy 
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tương ưng với Tam- ma-địa không chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Khô trí chứ không 
phải là Không, đó là Khổ trí tương ưng với Không, 
và Không không tương ưng với pháp tương ưng 
của Khô trí. Trong này, Khô trí tương ưng VỚI 
Không, nghĩa là Khổ trí tương ưng với Tam-ma- 
địa không, pháp này tương ưng với Khô trí chứ 
không phải là không, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh; và không không tương ưng với 
pháp tương ưng của Khổ trí, nghĩa là pháp tương 
ưng với Khô trí câu sinh của Vô nguyện, pháp này 
tương ưng với Khô trí chứ không phải là Không, 
bởi vì là tụ khác. 

2. Có pháp tương ưng với Tam-ma-địa Không 
chứ không phải là Khô trí, đó là không tương ưng 
với Khô trí, Khổ trí không tương ưng với pháp 
tương ưng của Không. Trong này, Không tương 
ưng với Khổ trí, nghĩa là Khô trí câu sinh của Tam- 
ma-địa không, pháp này tương ưng với Không chứ 
không phải là Khổ trí, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh; và Khô trí không tương ưng với 
pháp tương ưng của Không, nghĩa là pháp tương 
ưng VỚI Không câu sinh của Khô nhẫn, pháp này 
tương ưng với Không chứ không phải là Khô trí, 
bởi vì là tụ khác. 
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3. Có pháp tương ưng với Khổ trí cũng là 
Không, đó là hai pháp tương ưng. Pháp này là gì? 
Đó là Khô trí tương ưng VỚI Không, trong tụ cầu 
sinh trừ ra Khô trí và Không, còn lại các tâm-tâm 
sở pháp, tức là tám pháp Đại địa, mười pháp Đại 
thiện địa, Tâm-Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Khô 
trí, cũng không phải là Không, đó là Khô trí không 
tương ưng với Không, cho đến nói rộng ra. Trong 
này, Khô trí không tương ưng với Không, nghĩa là 
Không câu sinh của Khô nhẫn, pháp này không 
phải là tương ưng với Khô trí, bởi vì tự tánh không 
tương ưng với tự tánh, cũng không phải là tương 
ưng với Không, bởi vì là tụ khác; và các tâm-tầm 
sở pháp khác, nghĩa là Khổ trí không tương ưng 
với tâm-tâm sở pháp thuộc tụ câu sinh của Vô 
nguyện, tâm-tâm sở pháp thuộc tụ câu sinh của Vô 
tướng, tật cả tâm- tâm sở pháp hữu lậu, những pháp 
này đều không tương ưng bởi vì là tụ khác; săc-vô 
vi-tâm bất tương ưng hành, nghĩa là tật cả săc-vô 
vi-tâm bất tương ưng hành, những pháp này đều 
không tương ưng, bởi vì không có sở duyên. 

Đôi với Vô nguyện cũng như vậy, nghĩa là như 
Khô trí đối với Không có bốn câu phân biệt, đôi 
với Vô nguyện cũng như vậy, nghĩa là như Khô trí 
đối với Không có bốn câu phân biệt, đôi với Vô 
nguyện cũng như vậy. Đối với ba căn vô lậu-bảy 
Giác chi-tảm Đạo chị như Pháp trí đã nói, nghĩa là 
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như Pháp trí đôi với ba Căn vô lậu..., Khô trí này 
đôi với ba Căn vô lậu..., nói rộng ra cũng như vậy. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYẾN 110 


LUẬN VỀ THÁT THÁNH (Phần 2) 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tập trí, pháp ấy 
tương ưng với Diệt trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Hỏi: G1ả sử pháp tương ưng với Diệt trí, pháp 
ây tương ưng với Tập trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Đôi với Đạo trí và Tam-ma-địa Không-Vô 
tướng cũng như vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
không phải là một tâm, vì hành tướng khác nhau, 
hoặc vì sở duyên khác nhau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tập trí, pháp ấy 
tương ưng với Tam- ma-địa Vô nguyện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Tập trí chứ không 
phải là Võ nguyện, đó là Tập trí tương ưng với Vô 
nguyện, tức là Tập trí câu sinh của Tam-ma địa Vô 
nguyện, pháp này tương ưng với Tập trí chứ không 
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phải là Vô nguyện, bởi vì tự tánh không tương ưng 
VỚI tự tánh. 

2. Có pháp tương ưng với Võ nguyện chứ 
không phải là Tập trí, đó là Tập trí không tương 
ưng với pháp tương ưng của Vô nguyện. Trong 
này, Tập trí nghĩa là Tập trí câu sinh của Vô 
nguyện, pháp này tương ưng với Vô nguyện chứ 
không phải là Tập trí, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh; và Tập trí không tương ưng với 
pháp tương ưng của Võ nguyện, nghĩa là pháp 
tương ưng với Vô nguyện trong tụ câu sinh của 
Khô nhẫn-Khổ trí-Tập nhẫn- Tập trí-Đạo nhẵn-Đạo 
trí, pháp này tương ưng với Võ nguyện chứ không 
phải là Tập trí, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Tập trí cũng là Vô 
nguyện, đó là hai pháp tương ưng. Pháp này là gì? 
Đó là trong tụ câu sinh của Tập trí trừ ra Tập trí và 
Vô nguyện, còn lại các tâm-tâm sở pháp, tức là tắm 
pháp Đại địa, mười pháp đại Thiên địa, Tằm-Tứ và 
tầm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Tập trí 
cũng không phải là Vô nguyện, đó là Tập trí Không 
tương ưng với Vô nguyên, cho đến nói rộng ra. 
Trong này, Tập trí không tương ưng với Vô 
nguyện, nghĩa là Vô nguyện trong tụ câu sinh của 
Khô nhẫn-Khô trí-Tập nhẫn-Tập trí- Đạo nhẫn, 
Đạo trí, pháp này không phải là tương ưng với Tập 
trí bởi vì là tụ khác, cũng không phải là tương ưng 
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với Vô nguyện bởi vì tự táảnh không tương ưng với 
tự tánh; và các tâm-tâm sở pháp khác, nghĩa là tâm- 
tâm sở pháp trong tụ câu sinh của Không-Vô 
tướng, và tật cả tâm- tâm sở pháp hữu lậu, những 
pháp này đêu không tương ưng bởi vì là tụ khác; 
săc-vô vi-tâm bật tương ưng hành, nghĩa là tất cả 
sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, những pháp này 
đêu không tương ưng, bởi vì không có sở duyên. 

Đôi với ba Căn vô lậu-bảy Giác chi-tám Đạo 
chi nói như Pháp trí, nghĩa là như Pháp trí đôi với 
ba Căn vô lậu..., Tập trí này đối với ba Căn vô 
lậu..., nói rộng ra cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Diệt trí, pháp ấy 
tương ưng với Đạo trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Hỏi: Giả sử pháp tương ưng với Đạo trí, pháp 
ây tương ưng với Diệt trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Đối với Tam-ma-địa Không-Vô nguyện cũng 
như vậy. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì không phải là 
một tâm, vì hành tướng khác nhau, vì sở duyên 
khác nhau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Diệt trí, pháp ây 
tương ưng với Tam- ma-địa Vô tướng chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Diệt trí mà không 
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phải là Vô tướng, đó là Diệt trí tương ưng với Vô 
tướng, tức là Tam-ma-địa vô tướng câu sinh của 
diệt trí, pháp này tương ưng với Diệt trí chứ không 
phải là Vô tướng, bởi vì tự tánh không tương ưng 
VỚI tự tánh. 

2. Có pháp tương ưng với Vô tướng mà không 
phải là Diệt trí, đó là Diệt trí và Diệt trí không 
tương ưng với pháp tương ưng của Vô tướng. 
Trong này, Diệt trí nghĩa là Diệt trí cầu sinh của 
Vô tướng, pháp này tương ưng với Vô tướng chứ 
không phải là Diệt trí, bởi vì tự tánh không tương 
ưng với tự tánh; và Diệt trí không tương ưng với 
pháp tương ưng của Vô tướng, nghĩa là pháp tương 
ưng với Vô tướng câu sinh của Diệt nhẫn, pháp này 
tương ưng với Vô tướng chứ không phải là Diệt trí, 
bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Diệt trí cũng là Vô 
tướng, đó là hai pháp tương ưng. Pháp này là gì? 
Đó là trong tụ cầu Inh của Diệt trí, trừ ra Diệt trí và 
Vô tướng, còn lại các tâm-tâm sở pháp, tức là tắm 
pháp Đại địa, mười pháp đại thiên địa, Tầm-tứ và 
tầm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Diệt 
trí, cũng không phải là Vô tướng, đó là Diệt trí 
không tương ưng với Vô tướng, cho đến nói rộng 
ra. Trong này, Diệt trí không tương ưng với Vô 
tướng, nghĩa là Vô tướng câu sinh của Diệt nhẫn, 
pháp này không phải là tương ưng với Diệt trí bởi 
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vì là tụ khác, cũng không phải là tương ưng với Vô 
tướng, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; 
và các tầm-tâm sở pháp khác, nghĩa là tâm-tâm sở 
pháp trong tụ câu sinh của Không-Vô nguyện, 
cùng với tất cả tâm-tâm sở pháp hữu lậu, những 
pháp này đều không tương ưng bởi vì là tụ khác; 
sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, nghĩa là tất cả 
sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, những pháp này 
đêu không tương ưng, bởi vì không có sở duyên. 

Đôi với ba Căn vô lậu-bảy Giác chi-tám Đạo 
chi nói như Pháp trí, nghĩa là như Pháp trí đôi với 
ba Căn vô lậu..., Diệt trí này đối với ba Căn vô 
lậu..., nói rộng ra cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Đạo trí, pháp ây 
tương ưng với Tam- ma-địa không chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Hỏi: Giả sử pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
không, pháp ấy tương ưng với Đạo trí chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Đôi với Tam-ma-địa Vô tương cũng như vậy. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì không phải là một tâm, 
vì hành tướng khác nhau, vì sở duyên khác nhau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Đạo trí, pháp ấy 
tương ưng với Tam- ma-địa Vô nguyện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Đạo trí mà không 
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phải là Vô nguyện, đó là Đạo trí tương ưng với Vô 
nguyện, tức là Võ nguyện câu sinh của Đạo trí, 
pháp này tương ưng với Đạo trí chứ không phải là 
Vô nguyện, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự 
tánh. 

2. Pháp có tương ưng với Vô nguyện mà không 
phải là Đạo trí, đó là Đạo trí và Đạo trí không tương 
ưng với pháp tương ưng của Vô nguyện. Trong 
này, Đạo trí nghĩa là Đạo trí cầu sinh Võ nguyện, 
pháp này tương ưng với Vô nguyện chứ không 
phải là Đạo trí, bởi vì tự tảnh không tương ưng với 
tự tánh; và Đạo trí không tương ưng với pháp 
tương ưng của Vô nguyện, nghĩa là pháp tương 
ưng với Vô nguyện trong tụ câu sinh của Khô 
nhãn-Khổ trí-Tập nhẫn-Tập trí-Đạo nhẫn, pháp 
này tương ưng với Vô người chứ không phải là 
Đạo trĩ, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Đạo trí cũng là Vô 
nguyện, đó là hai pháp tương ưng. Pháp này là gì? 
Đó là trong tụ câu sinh của Đạo trí, trừ ra Đạo trí 
và Vô nguyện, còn lại các tâm-tâm sở pháp, tức là 
tám pháp Đại địa, mười pháp Địa thiện địa, Tâm- 
Tứ và tâm. 

Có pháp không phải là tương ưng với Đạo trí 
cũng không phải là Vô nguyện, đó là Đạo trí không 
tương ưng với Vô nguyện, cho đến nói rộng ra. 
Trong này, Đạo trí không tương ưng với Vô 
nguyện, nghĩa là Vô nguyện trong tụ câu sinh của 
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Khô nhẫn-Khổ trí- Tập nhân-Tập trí và Đạo nhẫn, 
pháp này không phải là tương ưng với Đạo trí bởi 
vì là tụ khác, cũng không phải là tương ưng với Vô 
nguyện, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự 
tánh; và các tâm-tâm sở pháp khác, nghĩa là tâm- 
tâm sở pháp trong tụ câu sinh của Không-Vô 
tướng, và tất cả tâm-tâm sở pháp hữu lậu, pháp này 
đều không tương ưng bởi vì là tụ khác; sắc-vô vi- 
tâm bất tương ưng hành, nghĩa là tật cả sắc-vô vi- 
tâm bất tương ưng hành, pháp này đêu không 
tương ưng bởi vì không có sở duyên. 

Đôi với ba Căn vô lậu-bảy Giác chi-tám Đạo 
chi nói như pháp trí, nghĩa là như pháp trí đôi với 
ba Căn Vô lậu..., Đạo trí này đôi với ba Căn vô 
lậu..., nói rộng ra cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
không, pháp ây tương ưng với Tam-ma-địa Vô 
nguyện chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. Hỏi: GI1ả sử pháp 
tương ưng với Tam- ma-địa Vô nguyện, pháp ây 
tương ưng với Tam-ma-địa Không chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Đôi với Vô tướng cũng như vậy. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì không phải là một tâm, vì hành tướng 
khác nhau, hoặc vì sở duyên khác nhau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
Không, pháp ây tương ưng với vị tri đương tri căn 
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chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Không mà không 
phải là VỊ trì đương căn, đó là vị trì đương tr1 căn 
vốn không thâu nhiếp pháp tương ưng với Không. 
Pháp này là gì? Đó là pháp tương ưng với Không 
câu sinh của Dĩ tri căn và Cụ tri căn, pháp này 
tương ưng với Không chứ không phải là VỊ tri 
đương tri căn, bởi vì là tụ khác. 

2. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương căn mà 
không phải là Không, đó là VỊ tri đương tri căn đã 
thâu nhiễp Không, và Không không thâu nhiễp- 
không tương ưng với pháp tương ưng của VỊ tri 
đương tr1 căn. Trong này, vị tri đương tri căn đã 
thâu nhiếp Không, nghĩa là Không trong tụ câu 
sinh của VỊ tri đương tri căn, pháp này tương ưng 
với VỊ tri đương trI căn chứ không hải là Không, 
bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; và 
Không không thâu nhiếp-không tương ưng với 
pháp tương ưng của VỊ tri đương tr1 căn, nghĩa là 
pháp tương ưng với VỊ tri đương tri căn trong tụ 
câu sinh của Vô nguyện- Vô tướng, pháp này tương 
ưng với VỊ tri đương tri căn chứ không phải là 
không, bởi vi là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Không cũng là vị tri 
đương trI căn, đó là VỊ tri đương tri căn đã thâu 
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nhiếp pháp tương ưng với Không. Pháp này là gì? 
Đó là tám căn trong tụ này và các tâm sở pháp 
không phải là căn tương ưng với nó. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Không, 
cũng không phải là VỊ tri đương tr căn, đó là VỊ tri 
đương tr1 căn vôn không thâu nhiếp Không, cho 
đến nói TỘng ra. rong này, VỊ tri đương tr1 căn vốn 
không thâu nhiếp Không, nghĩa là Không trong tụ 
câu sinh của Dĩ tri căn-cụ tri căn, pháp này không 
phải là tương ưng với Không, bởi vì tự tánh không 
tương ưng với tự tánh, cũng không phải là tương 
ưng với VỊ tri đương tri căn bởi vì là tụ khác; và 
Không-VỊ tri đương tri căn không thâu nhiếp- 
không tương ưng với các tâm-tâm sở pháp khác, 
nghĩa là Dĩ tri căn-Cụ tri căn đã thâu nhiệp tâm- 
tâm sở pháp trong tụ câu sinh của Vô nguyện- Vô 
tướng, và tât cả tâm-tâm sở pháp hữu lậu, pháp này 
đều không tương ưng bởi vì là tụ khác; sắc-vô vi- 
tâm bất tương ưng hành, nghĩa là tất cả sắc-vô vi- 
tâm bất tương ưng ha hành, pháp này đều không 
tương ưng, bởi vì không có sở duyên. 

Đôi với Dĩ tri căn-cụ tri căn cũng như vậy, 
nghĩa là như Tam-ma- địa Không đôi với Vị tri 
đương tri căn có bốn câu phân biệt, đối với Dĩ tri 
căn-Cuụ tri căn cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
Không, pháp ấy tương ưng với Niệm giác chi 
chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Không chứ không 
phải là Niệm, đó là Không tương ưng với Niệm, 
tức là Niệm giác chi câu sinh của Tam-ma- địa 
Không, pháp này tương ưng với Không chứ không 
phải là Niệm, bởi vì tự tánh không tương ưng với 
tự tánh. 

2. Có pháp tương ưng với Niệm chứ không phải 
là Không, đó là Không và Không không tương ưng 
với pháp tương ưng của Niệm. Trong này, Không 
đó là Tam-ma-địa Không câu sinh của Niệm giác 
chi, pháp này tương ưng với Niệm chứ không phải 
là Không, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự 
tánh; và Không không tương ưng với pháp tương 
ưng của Niệm, nghĩa là pháp tương ưng với Niệm 
giác chi câu sinh của Vô nguyện-vô tướng, pháp 
này tương ưng với Niệm chứ không phải là Không, 
bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Không cũng là Niệm, 
đó là hai pháp tương ưng, tức là trong tụ câu sinh 
của Không trừ ra Không và Niệm, còn lại các tâm- 
tâm sở pháp. Pháp này là gì? Đó là tắm pháp Đại 
địa, mười pháp Đại thiện địa, Tầm-Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Không, 
cũng không phải là Niệm, đó là Không không 
tương ưng với Niệm, cho đến nói rộng ra. Trong 
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này, Không không tương ưng với Niệm, nghĩa là 
Niệm giác chi cầu sinh của Vô nguyện- Vô tướng, 
pháp này không phải là tương ưng với Không bởi 
vì là tụ khác, cũng không phải là tương ưng với 
niệm, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; 
và các tâm-tâm sở pháp khác, nghĩa là tất cả các 
tâm-tâm sở pháp hữu lậu, pháp nảy đều không 
tương ưng bởi vì là tụ khác; săc-vô vi-tâm bất 
tương ưng hành, nghĩa là tất cả sắc- vô vi-tâm bất 
tương ưng hành, pháp này đều không tương ưng 
bởi vì không có sở duyên. 

Đối với Trạch pháp-Tinh tiến - Khinh an - Xả 
giác chi và Chánh kiến-Chánh tinh tiến-Chánh 
niệm cũng như vậy, nghĩa là như Tam-ma- địa 
Không đôi với Niệm giác chi có bốn câu phân biệt, 
đối với Trạch pháp... cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
Không, pháp ấy tương ưng với Hỷ giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với Không chứ không 
phải là Hỷ, đó là Không tương ưng với Hỷ và Hỷ 
không tương ưng với pháp tương ưng của Không. 
Trong này, Không tương ưng với Hỷ, đó là Hỷ giác 
chi trong tụ câu sinh của Không, pháp này tương 
ưng với Không chứ không phải là Hý, bởi vì tự 
táảnh không tương ưng với tự tánh; và Hỷ không 
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tương ưng với pháp tương ưng của Không, nghĩa 
là pháp tương ưng với Tam-ma-địa Không trong 
địa VỊ chí Định- Tĩnh lự trung g1an-hai Tĩnh lự sau- 
ba Vô sắc trước, pháp này tương ưng với Không 
chứ không phải là Hỷ, bởi vì là địa khác. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ chứ không phải 
là Không, đó là Hỷ tương ưng với Không và Không 
không tương ưng với pháp tương ưng của Hỷ. 
Trong này, Hỷ tương ưng với Không, nghĩa là 
Tam-ma-địa Không trong tụ câu sinh của Hỷ giác 
chi, pháp này tương ưng với Hỷ chứ không phải là 
Không, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; 
và Không không tương ưng với pháp tương ưng 
của hỷ, nghĩa là pháp tương ưng với Hỷ trong tụ 
câu sinh của Vô nguyện- Vô tướng, pháp này tương 
ưng với Hỷ chứ không phải là Không, bởi vì là tụ 
khác. 

3. Có pháp tương ưng với Không cũng là Hỷ, 
đó là hai pháp tương ưng, tức là trong tụ câu sinh 
của Không thuộc hai Tỉnh lự đầu, trừ ra Không và 
Hỷ, còn lại các tâm-tâm sở pháp. Pháp này là gì? 
Đó là tắm pháp Đại địa, mười pháp Đại thiên địa, 
Tâm-tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Không, 
cũng không phải là Hỷ, đó là Không không tương 
ưng với Hỷ, cho đến nói rộng ra. Trong này, Không 
không tương ưng với Hỷ, đó là Hỷ trong tụ câu sinh 
của Vô nguyện- Vô tướng, pháp này không phải là 
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tương ưng với Không bởi vì là tụ khác, cũng không 
phải là tương ưng với Hỷ, bởi vì tự tánh không 
tương ưng với tự tánh; Hỷ không tương ưng với 
Không, nghĩa là Tam-ma-địa Không trong địa VỊ 
chí Định- Tĩnh lự trung gian-hai Tĩnh lự sau-ba Vô 
sắc trước, pháp này không phải là tương ưng với 
Không, bởi vì tự táắnh không tương ưng với tự tánh, 
cũng không phải là tương ưng với Hỷ bởi vì là địa 
khác; và các tâm-tâm sở pháp khác, nghĩa là tâm- 
tâm sở pháp trong tụ câu sinh của Võ nguyện- Vô 
tướng trong các địa VỊ chí Định-Tĩnh lự trung 
gian-hai Tĩnh lự sau-ba Vô sắc trước, và tất cả tâm- 
tâm sở pháp hữu lậu, pháp này đều không tương 
ưng bởi vì là tụ khác; sắc-vô vi- tâm bất tương ưng 
hành, nghĩa là tất cả sắc-vô vi-tâm bất tương ưng 
hành, pháp này đều không tương ưng bởi vì không 
có sở duyên. 

Đôi với chánh tư duy cũng như vậy, nghĩa là 
như Tam-ma-địa Không đối với Hỷ giác chi làm 
thành bốn câu phân biệt, đối với chánh tư duy cũng 
như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
Không, pháp ấy tương ưng với Định giác chỉ 
chăng? 

Đáp: Các pháp tương ưng VỚI Không thì pháp 
ây cũng tương ưng với Định, bởi vì tật cả Tam-ma- 
địa Không đều là do định giác chi thâu nhiếp. Có 
pháp tương ưng với định mà không phải là Không, 
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đó là Không vốn không thâu nhiếp pháp tương ưng 
với Định. Pháp này là gì? Đó là pháp tương ưng 
với định giác chi trong tụ câu sinh của Vô nguyện- 
Vô tướng, pháp này tương ưng với Định giác chi 
chứ không phải là Không, bởi vì là tụ khác. 

Đối với chánh định cũng như vậy, nghĩa như 
Tam-ma-địa Không đôi với định giác chi làm 
thuận theo câu trước, đối với chánh định cũng như 
vậy. Như không đối với các pháp sau, Vô nguyện- 
Vô tướng đối với các pháp sau cũng như vậy, nghĩa 
là như Tam-ma-địa Không đối với các pháp sau, 
Vô nguyện-Vô tướng đối với các pháp sau, nói 
rộng ra cũng như vậy. Có điểm sai biệt, đó là như 
Không đối với Hỷ giác chi-Chánh tư duy, Vô 
nguyện-Vô tướng đối với Hỷ giác chi-Chánh kiến- 
Chánh tư duy cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với VỊ trí đương trì 
căn, pháp ây tương ưng với Dĩ tri căn chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Hỏi: Giả sử pháp tương ưng với Dĩ tri căn, thì 
pháp ấy tương ưng với Vị tri đương tri căn chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Đối với Cụ tri căn cũng như vậy. Nguyên CỚ 
thế nào? Bởi vì không phải là một tâm, bởi vì phân 
vị đêu khác nhau. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với VỊ trị đương trì 
căn chứ không phải là Niệm giác chi chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
mà không phải là Niệm, đó là VỊ tri đương tri căn 
đã thâu nhiếp Niệm, tức là Niệm trong tụ câu sinh 
của VỊ tri đương tri căn, pháp này tương ưng với 
VỊ tri đương tr1 căn chứ không phải là Niệm giác 
chị, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh. 

2. Có pháp tương ưng với Niệm giác chi mà 
không phải là VỊ tri đương trị căn, đó là vị tri 
đương tri căn vốn không thâu nhiếp pháp tương 
ưng với Niệm. Pháp này là gì? Đó là pháp tương 
ưng với Niệm trong tụ câu sinh của Dĩ tri căn-cụ 
tri căn, pháp này tương ưng với Niệm chứ không 
phải là VỊ trị đương trị căn, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
cũng là Niệm, đó là vị tri đương tri căn đã thâu 
nhiêp pháp tương ưng với Niệm. Pháp này là gì? 
Đó là tám căn khác và các tâm sở pháp không phải 
là căn tương ưng với pháp ấy. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với VỊ tri 
đương tr1 căn, cũng không phải là Niệm, đó là VỊ 
tri đương tri căn vôn không thâu nhiếp Niệm, cho 
đến nói TỘng ra. -. Trong này, VỊ tri đương tr1 căn vốn 
không thâu nhiếp Niệm, nghĩa là Niệm trong tụ câu 
sinh của Dĩ tri căn-Cụ tr1 căn, pháp này không phải 
là tương ưng với vị tri đương tri căn, bởi vì là tụ 
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khác, cũng không phải là tương ưng với Niệm, bởi 
vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; và các tâm- 
tâm sở pháp khác, nghĩa là tất cả tâm-tâm sở pháp 
hữu lậu, pháp này đều không tương ưng, bởi vì là 
tụ khác; săc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, nghĩa 
là tất cả sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, pháp 
này đều không tương ưng, bởi vì không có sở 
duyên. 

Đối với Trạch pháp-Tinh tiên-Định giác chi và 
chánh kiến-chánh tinh tiễn-chánh niệm-chánh định 
cũng như vậy, nghĩa là như Vị tri đương tri căn đôi 
với Niệm giác chi có bốn câu phân biệt, đối với 
Trạch pháp giác chị... cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với VỊ trí đương trì 
căn, pháp ây tương ưng với hỷ giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
mà không phải là Hỷ, đó là VỊ tri đương tri căn đã 
thâu nhiệp Hý, và không thâu nhiếp- không tương 
ưng với pháp tương ưng của VỊ tri đương tr1 căn. 
Trong này, Vị tri đương tri căn đã thâu nhiếp Hý, 
nghĩa là Hỷ trong tụ câu sinh của VỊ tri đương tri 
căn, pháp này tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
chứ không phải là Hỷ, bởi vì tha không tương ưng 
với tự tánh; và Hỷ không thâu nhiếp-không tương 
ưng với pháp tương ưng của VỊ tri đương tri căn, 
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nghĩa là pháp tương ưng với VỊ tri đương tri căn 
trong địa VỊ chí Định- Tĩnh lự trung gian-hai Tĩnh 
lự sau, pháp này tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
chứ không phải là Hỷ, bởi vì là địa khác. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ giác chi chứ 
không phải là VỊ tri đương tr1 căn, đó là VỊ trì 
đương tri căn vốn không thâu nhiếp pháp tương 
ưng với Hỷ. Pháp này là gì? Đó là pháp tương ưng 
với Hỷ trong tụ câu sinh của Dĩ tri căn-Cụ tri căn, 
pháp này tương ưng với Hỷ chứ không phải là VỊ 
tri đương tr1 căn, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
cũng là Hỷ, đó là Vị tri đương tri căn đã thâu nhiếp 
pháp tương ưng với Hỷ. Pháp này là g1? Đó là tắm 
căn khác và các tâm sở pháp không phải là căn 
tương ưng với pháp ấy. 

4. Có pháp không phải là tương ưng VỊ tri 
đương tr1 căn, cũng không phải là Hỷ, đó là VỊ trĩ 
đương tr1 căn vôn không thâu nhiếp Hỷ, cho đến 
nói rộng ra. Trong này, VỊ tri đương tr1 căn vốn 
không thâu nhiếp Hỷ, nghĩa là Hỷ trong tụ câu sinh 
của Dĩ tri căn-Cụ tri căn, pháp này không phải là 
tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn bởi vì là tụ khác, 
cũng không phải là tương ưng với Hỷ, bởi vì tự 
tánh không tương ưng với tự tánh; và Hỷ-VỊ tri 
đương tri căn không thâu nhiếp-không tương ưng 
với các tâm-tâm sở pháp khác, nghĩa là tâm-tâm sở 
pháp trong tụ câu sinh của Dĩ tri căn-Cụ tri căn 
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trong địa VỊ trí Định-Tĩnh lự trung gian-hai Tĩnh 
lự sau-ba Vô sắc trước, và tật cả tâm-tâm sở pháp 
hữu lậu, pháp này đều không tương ưng bởi vì là 
tụ khác; săc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, nghĩa 
là tất cả sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành, pháp 
này đều không tương ưng, bởi vì không có sở 
duyên. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với VỊ trị đương trì 
căn, pháp ây tương ưng với Khinh an giác chi 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
mà không phải là Khinh an, đó là vị tri đương tri 
căn tương ưng với Khinh an, pháp này tương ưng 
với VỊ tri đương tri căn chứ không phải là Khinh 
an, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh. 

2. Có pháp tương ưng với Khinh an mà không 
phải là VỊ tri đương trì căn, đó là VỊ trì đương trì 
căn không tương ưng với pháp tương ưng của 
Khinh an. Pháp này là gì? Đó là pháp tương ưng 
với Khinh an trong tụ câu sinh của Dĩ tri căn-Cuụ trì 
căn, pháp này tương ưng với Khinh an chứ không 
phải là VỊ trị đương tr căn, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn, 
cũng là Khinh an, đó là VỊ tri đương tr1 căn tương 
ưng với pháp tương ưng của Khinh an. Pháp này là 
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øì? Đó là mười pháp Đại địa, chín pháp Đại thiên 
địa, Tầm-Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với VỊ tri 
đương tri căn, cũng không phải là Khinh an, đó là 
VỊ tri đương tr1 căn không tương ưng với Khinh an, 
tức là khinh an trong tụ câu sinh của Dĩ tri căn-Cụ 
tri căn, pháp này không phải là tương ưng với VỊ 
tri đương tri căn, bởi vì là tụ khác, cũng không phải 
là tương ưng với Khinh an, bởi vì tự tánh không 
tương ưng với tự tánh; và tâm-tâm sở pháp khác, 
nghĩa là tât cả tâm-tâm sở pháp hữu lậu, pháp này 
đêu không tương ưng, bởi vì là tụ khác; sắc- vô vI- 
tâm bất tương ưng hành, nghĩa là tất cả sắc-vô vi- 
tâm bất tương ưng hành, pháp này đêu không 
tương ưng, bởi vì không có sở duyên. 

Đối với xả giác chi cũng như vậy, nghĩa là như 
vị tri đương tri căn đôi với Khinh an giác chi có 
bốn câu phân biệt, đôi với xả giác chi cũng như 
vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với VỊ trị đương trì 
căn, pháp ây tương ưng với chánh tư duy chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, bởi vì 
nghĩa không nhất định. 

1. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tri căn 
mà không phải là chánh tư duy, đó là VỊ tr đương 
tr1 căn tương ưng với chánh tư duy, và chánh tư 
duy không tương ưng với pháp tương ưng của VỊ 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 110 323 


tri đương tI căn. Trong này, VỊ tri đương tr1 căn 
tương ưng với chánh tư duy, đó là chánh tư duy 
trong tụ cầu sinh của VỊ tri đương tr1 căn, pháp này 
tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn chứ không phải 
là chánh tư duy, bởi vì tự tánh không tương ưng 
VỚI tự tánh; và chánh tư duy không tương ưng với 
pháp tương ưng của VỊ tri đương tr1 căn, đó là pháp 
tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn trong địa Tĩnh 
lự trung gian-ba Tĩnh lự sau, pháp này tương ưng 
VỚI VỊ trI1 đương tr1 căn chứ không phải là chánh tư 
duy, bởi vì là tụ khác. 

2. Có pháp tương ưng với chánh tư duy chứ 
không phải là VỊ tri đương tr1 căn, đó là VỊ trì 
đương tri căn không tương ưng với pháp tương ưng 
của chánh tư duy. Pháp này là gì? Đó là pháp tương 
ưng với chánh tư duy tong tụ câu sinh của DĨ tri 
căn-Cuụ tri căn, pháp này tương ưng với chánh tư 
duy chứ không phải là VỊ tri đương tr1 căn, bởi vì 
là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với VỊ tri đương tr1 căn 
cũng là chánh tư duy, đó là VỊ tri đương tr1 căn 
tương ưng với pháp tương ưng của chánh tư duy. 
Pháp này là gì? Đó là mười pháp Đại địa, mười 
pháp Đại thiên địa, Tâm-Tứ và tâm. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với VỊ tri 
đương tr1 căn, cũng không phải là chánh tư duy, đó 
là vị tri đương tr1 căn không tương ưng với chánh 
tư duy, cho đến nói rộng ra. Trong này, VỊ tri 
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đương tr1 căn không tương ưng với chánh tư duy, 
nghĩa là chánh tư duy trong tụ câu sinh của Dĩ tri 
căn-Cu tri căn, pháp này không phải là tương ưng 
VỚI VỊ ftr1 đương tr1 căn bởi vì là tụ khác, cũng 
không phải là tương ưng với chánh tư duy, bởi vì 
tự tánh không tương ưng với tự tánh; và các tâm- 
tâm sở pháp khác, nghĩa là tâm-tâm sở pháp trong 
tụ cầu sinh của Dĩ tri căn-Cụ tri căn trong địa Tĩnh 
lự trung gian-ba Tĩnh lự sau-ba Vô sắc trước, và tất 
cả tâm-tâm sở pháp hữu lậu, pháp này đều không 
tương ưng, bởi vì là tụ khác; sắc-vô vi-tâm bất 
tương ưng hành, đó là tất cả săc-vô vi-tâm bất 
tương ưng hành, pháp này đều không tương ưng, 
bởi vì không có sở duyên. 

Như Vị tri đương tri căn đối với các pháp sau, 
Dĩ tri căn-Cụ tri căn đôi với các pháp sau cũng như 
vậy. Có điểm sai biệt là Cụ tri căn đôi với Chánh 
kiên nên làm thành bốn câu phân biệt, cùng với 
trước có khác nhau. 

1. Có pháp tương ưng với Cụ tri căn mà không 
phải là Chánh kiến, đó là Cụ tri căn đã thâu nhiếp 
Chánh kiến, và Chánh kiến không thâu nhiếp- 
không tương ưng với pháp tương ưng của Cụ trì 
căn. Trong này, Cụ tri căn đã thâu nhiếp Chánh 
kiến, nghĩa là Chánh kiến câu sinh của Cụ tri căn, 
pháp này tương ưng với Cụ tri căn chứ không phải 
là Chánh kiến, bởi vì tự tánh không tương ưng với 
tự tánh; và Chánh kiến không thâu nhiễp-không 
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tương ưng với pháp tương ưng của Cụ tri căn, 
nghĩa là pháp tương ưng với Cụ tr1 căn trong tụ câu 
sinh của Tận trí-Vô sinh trí, pháp này tương ưng 
với Cụ tri căn chứ không phải là Chánh kiến, bởi 
vì là tụ khác. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh kiến mà 
không phải là Cụ tri căn, đó là Cụ tri căn vốn không 
thâu nhiếp pháp tương ưng với Chánh kiến. Pháp 
này là gì? Đó là pháp tương ưng với Chánh kiến 
trong tụ câu sinh của VỊ tri đương tr1 căn- Dĩ tri căn, 
pháp này tương ưng với Chánh kiến chứ không 
phải là Cụ tri căn, bởi vì là tụ khác. 

3. Có pháp tương ưng với Cụ trí căn cũng là 
Chánh kiến, đó là Cụ tri căn đã thâu nhiếp pháp 
tương ưng với Chánh kiến. Pháp này là gì? Đó là 
tám căn khác và các tâm sở pháp không phải là căn 
tương ưng với pháp ấy. 

4. Có pháp không phải là tương ưng với Cụ trĩ 
căn cũng không phải là Chánh kiến, đó là Cụ tri 
căn vốn không thâu nhiếp Chánh kiện, cho đến nói 
rộng ra. Trong này, Cụ trI căn vốn không thâu 
nhiêp Chánh kiến, nghĩa là Chánh kiến trong tụ câu 
sinh của VỊ tri đương tr1 căn- Dĩ tri căn, pháp này 
không phải là tương ưng với Cụ tr1 căn, bởi vì là tụ 
khác, cũng không phải là tương ưng với Chánh 
kiến, bởi vì tự tánh không tương ưng với tự tánh; 
và các tâm-tâm sở pháp khác, nghĩa là các tâm-tâm 
sở pháp hữu lậu, pháp này đều không tương ưng, 
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bởi vì là tụ khác; sắc-vô vi-tâm bất tương ưng 
hành, nghĩa là tất cả sắc-vô vi-tâm bất tương ưng 
hành, pháp này đều không tương ưng, bởi vì không 
có sở duyên. 

Niệm giác chi cho đến Chánh niệm đối với các 
pháp sau nói rộng ra như phân luận về Giác chị, 
nghĩa là như phân luận thứ nhất trong Uẫn này đã 
nói nhiêu. 

Như nói: "Này Ty kheo! Ta sẽ vì ông mà nói 
về sự việc của bốn mươi bốn trí, ông nên lăng nghe 
kỹ càng, cô găng hết sức tác ý... 

Hỏi: Vì so soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì phân biệt rộng về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với Tỳ kheo: 
Ta sẽ vì ông mà nói về sự việc của bôn mươi bốn 
trí, ông nên lắng nghe kỹ càng.. _JTong kinh tuy 
nói ra lời này mà không phân biệt vê nghĩa â Ấy, kinh 
là nơi nương tựa căn bản của luận này, điều gÌ 
trong kinh chưa giải thích thì nay cân phải giải 
thích, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Vì sao Đức Thể Tôn nói ra kinh này? 

Đáp: Đức Thế Tôn xưa kia nhờ vào gia hạnh 
này làm cửa ngõ- làm con đường, chứng được Vô 
lượng Chánh đăng Bô-đẻ, nay lại nói vê điều này 
để chỉ rõ cho các đệ tử: Nêu các ông có thê không 
rời bỏ phương pháp gia hạnh như vậy, thì không 
bao lâu sẽ được vĩnh viễn hết sạch các lậu. Ví như 
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Trưởng giả nhờ vào phương tiện này, dành dụm 
được tiền của châu báu mà thụ hưởng vui sướng 
giàu có, sau đó cũng dùng phương tiện này dạy cho 
các con cháu biết răng: Nếu các con có thê không 
rời bỏ phương tiện như vậy, thì nhất định thu được 
tiền của châu báu cũng thụ hưởng vui sướng đây 
đủ. Đức Thê Tôn cũng như vậy. 

Sự của bốn mươi bốn trí là thế nào? Đó là trí 
biết về lão tử, trí biết về nhân của lão tử, trí biết về 
lão tử diệt mất, trí biết về hành tướng đến lão tử 
diệt mât; như vậy trí biết về Sinh-Hữu-Thủ-Á¡- 
Thọ-Xúc-Lục nhập-Danh săc-Thức-Hành, trí biết 
về nhân của Hành, trí biết về Hành diệt mắt, trí biết 
về Hành hướng đến Hành diệt mất, đó øỌ1 là sự của 
bốn mươi bốn trí. 

Hỏi: Tại sao trong này không nói đến trí biết về 
Vô minh... ? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến thì nên biết là 
nghĩa có khác. Lại nữa, nếu pháp do chi Hữu thâu 
nhiếp, lấy chi Hữu làm nhân, là quả của chi Hữu, 
thì trong này nói đến; Vô minh tuy cũng do chỉ 
Hữu thâu nhiếp mà không lây chi Hữu làm nhân, 
cũng không phải là quả của chi Hữu, cho nên ở đây 
không nói. Lại nữa, nêu dựa vào pháp này dây khởi 
đây đủ bôn trí, thì trong này nói đến; dựa vào Vô 
minh chỉ dây khởi ba trí, không khởi lên trí duyên 
với nhân của chi Hữu, cho nên ở đây không nói. 
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Hỏi: Trong này sự của bốn mươi bốn trí biết về 
Lão tử..., nên nói là pháp trí cho đến Đạo trí 
chăng? 

Đáp: Nên nói trí biết về Lão tử là bỗn trí, đó là 
Pháp-Loại-Thế tục và Khổ trí, cho đến nói rộng ra. 

Trong này, trí biết về Lão tử là bốn trí, đó là 
Pháp trí thì biết về Lão tử của cõi Dục, Loại trí thì 
biết về Lão tử của cõi Săc-Vô sắc, Thê tục trí và 
Khổ trí thì đều biết về Lão tử của ba cõi. Như biết 
về Khô có bốn trí, biết về Tập-Diệt-Đạo nên biết 
cũng như vậy. Như dựa vào Lão tử khởi lên sự của 
mười sáu trí, cho đến dựa vào Hành nên biết cũng 
như vậy. Như vậy tổng cọng có một trăm bảy mươi 
sáu trí thuộc vê sự. Trong này Đức Thế Tôn dựa 
vào mười một Chi thuộc bốn Đề sai biệt đều khởi 
lên bốn trí, cho nên chỉ nói là có bốn mươi bốn trí 
thuộc về sự. 

Hỏi: Bốn mươi bốn trí thuộc về sự này, mây 
loại là hữu lậu, mấy loại là vô lậu? 

Đáp: Tất cả đều gồm chung hữu lậu và vô lậu. 

Hỏi: Mây loại duyên với hữu lậu, mây loại 
duyên với vô lậu? 

Đáp: Hai mươi hai loại duyên với hữu lậu, hai 
mươi hai loại duyên với vô lậu. 

Hỏi: Mây loại là hữu vi, mây loại là vô vi? 

Đáp: Tât cả đều là hữu vi. 

Hỏi: Mấy loại duyên với hữu vi mây loại duyên 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 110 329 


VỚI VÔ VI? 

Đáp: Ba mươi ba loại duyên với hữu vi, mười 
một loại duyên với vô vI. 

Hỏi: Mấy loại là quá khứ, mấy loại là vị lai, 
mây loại là hiện tại? 

Đáp: Tất cả đều bao gồm ba đời. 

Hỏi: Mây loại duyên với quá khứ, mấy loại 
duyên với vỊ laI, mây loại duyên với hiện tại? 

Đáp: Ba mươi ba loại duyên với ba đời, mười 
một loại duyên với Phi thời gian. Nếu như phân vị 
ba đời trong chương tạp Uẫn, thì nên nói ba loại 
duyên với quả khứ, đó là trí biết về Hành, trí biết 
về Hành tập, trí biết về Thức tập; ba loại duyên với 
vị lai. Đó là trí biết về Lão tử, trí biết về Lão tử tập, 
trí biết về Sinh; mười sáu loại duyên với hiện tại, 
đó là trí biết về Sinh tập, trí biết vê Hữu, trí biết về 
Hữu tập, trí biết về Thủ, trí biết về Thủ tập, trí biết 
về Ái, trí biết về Ái tập, trí biết về Thọ, trí biết về 
Thọ tập, trí biết về Xúc, trí biết về Xúc tập, trí biết 
về Lục xứ, trí biết về Lục xứ tập, trí biết về Danh 
sắc, trí biết về Danh sắc tập, trí biết về Thức; mười 
một loại duyên với ba đời, mười một loại duyên 
với Phi thời gian. 

Hỏi: Trí thuộc về sự như vậy đã không có năng 
lực tiễn vào Chánh tánh ly sinh, đạt được quả-lhìa 
nhiễm và hết sạch các lậu, vì sao Thánh ø1ả tu tập 
làm cho hiện rõ trước mắt? 
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Đáp: Nhờ vào bốn duyên: 

1. Bởi vì trú trong niềm vui với pháp hiện tại. 

2. Bởi vì dạo chơi trong công đức. 

3. Bởi vì quán xét nhưng việc làm vốn có. 

4. Bởi vì tiếp nhận tài sản của bậc Thánh. 

Như nói: "Này Tỳ kheo! Ta sẽ nói cho ông về 
bảy mươi bảy trí thuộc về sự, ông nên lăng nghe 
kỹ càng, cố gắng hết sức tác ý..." 

Hỏi: Vì so soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì phân biệt rộng về nghĩa trong kinh, nói 
rộng ra như trước. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn nói ra kinh này? 

Đáp: Đức Thế Tôn xưa kia nhờ vào gia hạnh 
này làm cửa ngõ-làm con đường, nói rộng ra như 
trước. 

Thế nảo là bảy mươi bảy trí thuộc về sự? Đó là 
trì biết về Sinh duyên Lão tử, trí biết về pháp ây 
đêu là Sinh duyên Lão tử, trí biết về Sinh duyên 
Lão tử thuộc quá khứ, trí biết về pháp ấy đều là 
Sinh duyên Lão tử, trí biết về Sinh duyên Lão tử 
thuộc vị lai, tí biết về pháp ây đều là Sinh duyên 
Lão tử, và trí pháp trú biệt tât cả pháp này là vô 
thường- hữu vị, do suy nghĩ mà tạo tác, thì duyên 
mà sinh ra, là pháp Tận-pháp CGIảm-pháp Ly-pháp 
Diệt. Như dựa vào Sinh duyên Lão tử khởi kên bảy 
trí, cho đến dựa vào Vô minh duyên Hành cũng 
như vậy, cho nên có bảy mươi bảy trí thuộc về sự. 
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Hỏi: Tại sao trong này không nói đến trí biết về 
Vô minh đã thuận theo duyên? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì phải nên 
biết là nghĩa này có khác. Lại nữa, nếu pháp do chỉ 
Hữu thâu nhiếp, lây chi Hữu làm nhân, là quả của 
chi Hữu thì trong này nói đến; Vô minh tuy cũng 
do chi Hữu thâu nhiẾp, mà không lấy chi Hữu thâu 
nhiếp, mà không lấy chi Hữu làm nhân, cũng 
không phải là quả của chi Hữu, cho nên ở đây 
không nói. Lại nữa, nếu dựa vào pháp này khởi lên 
bảy trí duyên với chi Hữu, thì trong này nói đến; 
dựa vào Vô minh mà thuận theo duyên không khởi 
lên bảy trí duyên với chi Hữu, cho nên ở đây không 
nói. 

Hỏi: Trong này, bảy mươi kề trí thuộc về sự, 
như trí biệt vê Sinh Lão tử..., nên nói là Pháp trí 
cho đến Đạo trí chăng? 

Đáp: Nên nói sáu trí trước như trí biết về Sinh 
duyên Lão tử... đều là bốn trí, đó là Pháp-Loại- 
Thế tục và Tập trí; trí pháp trú thứ Dảy là một trí, 
đó là Thê tục trí. Như bảy trí biết vê Sinh duyên 
Lão tử, cho đến Dảy trí biết về Vô minh duyên 
Hành cũng như vậy. 

Trong này, Pháp trí là nhận biết vê Sinh duyên 
Lão tử... của cối Dục, Loại trí là nhận biết về Sinh 
duyên Lão tử... của cõi Sắc-Vô sắc, Thế tục trí và 
Tập trí đều nhận biết về Sinh duyên Lão tử... 
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ba cõi. 

Hỏi: Đã nói về Sinh duyên Lão tử..., tại sao 
còn nói đêu là Sinh duyên Lão tử...? 

Đáp: Luận có hai loại: 

1. Thành lập tông chỉ của mình. 

2. Ngăn chặn tông chỉ của người khác. Thành 
lập tông chỉ của mình, như người tốt nói pháp thì 
thành lập tông chỉ nói pháp Thiện, người xấu nói 
pháp thi thành lập tông chỉ nói pháp Ác, Luận giả 
Ứng Lý thì thành lập tông chỉ của luận Ứng Lý, 
Luận giả Phân Biệt thì thành lập tông chỉ của luận 
Phân Biệt. Ngăn chặn tông chỉ của người khác, như 
người tốt nói pháp thì ngăn chặn tông chỉ nói pháp 
Ác, người xâu nói pháp thì ngăn chặn tông chỉ nói 
pháp thiện, Luận giả Ứng Lý thì ngăn chặn tông 
chỉ của luận Phân Biệt, Luận giả Phân Biệt thì ngăn 
chặn tông chỉ của luận Ứng Lý. 

Nếu chỉ nói là Sinh duyên Lão tử..., thì hoặc 
có người sinh lòng nghi ngờ vì phát triển luận bàn 
mà đưa ra cách nói như vậy, chứ lý thì không hăn 
là như vậy. Vì quyết định môi nghi â ây để hiển bày 
về lý này là chắc chắn, cho nên lại nói đều là Sinh 
duyên Lão tử.. 

Trong này, biết về Sinh duyên Lão tử, là Pháp- 
Loại-Thê tục và Tập tí, biết đều là Sinh duyên Lão 
tử cũng là bốn trí, hợp lại có tám trí; biết về Sinh 
duyên Lão tử thuộc quá khứ-vị lai cũng đều có tám 
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trí, hợp lại có hai mươi bốn trí; trí Pháp trú thứ bảy 
chỉ là một trí, đó là Thê tục trí; cọng đủ số trước thì 
có hai mươi lăm trí. Như biết vê Sinh duyên Lão 
tử, cho đến biết về Vô minh duyên Hành cũng như 
vậy. Như vậy tông cọng có hai trăm bảy mươi lăm 
trí. Nếu dùng sát-na nối tiếp nhau để phân biệt, thì 
có vô lượng vô biên trí thuộc về sự. Trong này, 
Đức Thế Tôn dựa vào mười một chi, ba đời sĩ biệt 
đêu khởi lên Dảy trí, cho nên chỉ nói là có bảy mươi 
bảy trí thuộc về sự. 

Hỏi: Vì sao không nói biết về hiện tại? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Hai loại 
trước trong bảy loại tức là biết về hiện tại. Lại CÓ 
người nói: Hai loại trước trong Dảy loại bao gồm 
biết về ba đời, bởi vì quá khứ-vị lai khó biệt rõ 
ràng, cho nên lại nói riêng biệt về biết, hiện tại thì 
không như vậy, cho nên không nói riêng biệt. 

Hỏi: Bảy mươi bảy trí thuộc về sự này, mấy 
loại là hữu lậu, mây loại là vô lậu? 

Đáp: Mười một trí Pháp trú chỉ riêng hữu lậu, 
bởi vì chỉ là tảnh Thể rục trí thâu nhiếp, Sáu mưƯƠI 
sáu trí còn lại gồm chung hữu lậu và vô lậu, bởi vì 
bốn trí thâu nhiếp. Có người đưa ra cách nói này: 
Tất cả đều gôm chung hữu lậu và vô lậu. 

Hỏi: Mây loại duyên với hữu lậu, mây loại 
duyên với vô lậu? 

Đáp: Tât cả đều duyên với hữu lậu. 
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Hỏi: Mây loại là hữu vi, mây loại là vô vi? 

Đáp: Tất cả đều là hữu vi, bởi vì chắc chắn 
không có trí mà Thể là vô vi. 

Hỏi: Mây loại duyên với hữu vi, mây loại 
duyên với vô v1? 

Đáp: Tât cả đều duyên với hữu vi. 

Hỏi: Mấy loại là quá khứ, mấy loại là vị lai, 
mây loại là hiện tại? 

Đáp: Tất cả đều gồm chung ba đời. 

Hỏi: Mấy loại duyên với quá khứ, mây loại 
duyên với vỊ laI, mây loại duyên với hiện tại? 

Đáp: Có những người muốn làm cho hai loại 
trước trong bảy loại chỉ duyên với hiện tại, họ nói 
hai mươi hia loại duyên với quá khứ, hai mươi hai 
loại duyên với vị lai, hai mươi hai loại duyên với 
hiện tại, mười một loại duyên với ba đời. Có những 
người muốn làm cho hai loại trước trong bảy loại 
cùng duyên với ba đời, họ nói hai mươi hai loại 
duyên với quá khứ, hai mươi hai loại duyên với vị 
lai, ba mươi ba loại duyên với ba đời. 

Trí này không có năng lực tiên vào Chánh tánh 
ly sinh..., nhờ vào bốn duyên, tu tập làm cho hiện 
rõ trước mắt, nghĩa nói như trước. 

Hỏi: Vì sao loại thứ bảy gọi là trí Pháp trú? 

Đáp: Pháp ấy là quả, trú ấy là nhân, biết quả là 
pháp đã trú trong nhân, cho nên gọi là trí Pháp trú. 
Nghĩa là biết về nhân là nơi tồn tại của quả bậc Hạ- 
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Trung-Thượng trong ba cõi, cho nên gọi là trí Pháp 
trú. Trí này chỉ biết về tướng riêng của nhân, không 
phải là hành tướng Thánh, cho nên chỉ do Thế tục 
trú thâu nhiếp. Có người đưa ra cách nói này: Trí 
này bao gôm bỗn trí, đó là Pháp-Loại- Thê tục và 
Tập trĩ. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao nói là một trí, đó 
là Thể tục trí? 

Đáp: Thật ra bao øôm vô lậu, trong này lại nói 
là hữu lậu, bởi vì trí này phân nhiêu biết về nhân 
của tướng riêng. Lại có người nói: Sáu trí trước là 
trí biết vê nhân cho nên gọi là Pháp trú, duyên vào 
đó khởi lên trí gọi là trí Pháp trú, trí này biết về 
Đạo chứ không phải là biệt vê Tập nhân, cũng do 
bốn trí thâu nhiếp, đó là Pháp-Loại-Thế tục và Đạo 
trí. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao đưa ra cách nói 
như vậy: Biết tất cả các pháp này là vô thường-hữu 
vi, do suy nghĩ mà tạo tác, từ duyên mà sinh ra, là 
pháp Tận-pháp Giảm-pháp Ly-pháp Diệt. Vô lậu 
lẽ nào có thể gọi là pháp Ly hay sao? 

Đáp: Trong này chỉ nên đưa ra cách nói như 
vậy: Biết tất cả các pháp này là vô thường-hữu vị, 
cho đến pháp Diệt. Không nên nói là pháp Ly mà 
nói đến pháp Ly. Là muốn hiên bảy Thánh giả cũng 
chán ngán vô lậu không sinh tâm vui mừng, cho 
nên nói đến pháp Ly. Có người khác lại nói: Trí 
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biết VỆ nhân trước kia là tánh thuộc bốn trí, nay biết 
về trí ấy gọi là trí Pháp trú; bởi vì trí Pháp trú này, 
biết về trí Thế tục kia cho nên cũng gọi là biết về 
pháp Ly. 

Lời bình: Nên biết trong nảy thì cách nói trước 
là hợp lý. 

Như "Đức Thế Tôn nói: Này Tô-thi-ma nên 
biết! Trước có trí Pháp trú, sau có trí Niết-bàn." 

Hỏi: Trong này, loại nào là trí Pháp trú, loại nào 
là trí Niết-bàn? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trí biết về 
Tập là trí Pháp trú, trí biết về Diệt là trí Niết-bàn. 
Có người khác lại nói: Trí biết về Khổ- -Tập là trí 
Pháp trú, trí biết về Diệt-Đạo là trí Niết-bàn. Hoặc 
có người nói: Trí biết về Khố-Tập-Đạo là trí Pháp 
trú, trí biết về Diệt là trí Niết-bàn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao nói là trước có trí 
Pháp trú, sau có trí Niết-bàn? 

Đáp: Tuy có trí Pháp trú ở sau trí Niết-bàn, mà 
có trí Pháp trú ở trước trí Niễt-bàn, cho nên đưa ra 
cách nói này. Lại có người nói: Trí biết về lưu 
chuyển là trí Pháp trú, trí biết về hoàn diệt là trí 
Niết-bàn. Lại nữa, trí biết về duyên khởi là trí Pháp 
trú, trí biết về duyên khởi diệt là tí Niết- bản. Lại 
nữa, trí biết về sinh tử là trí Pháp trú, trí biết về sinh 
tử diệt là trí Niết-bàn. 

Có Sư khác nói: Trí của địa Cận phân là trí 
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Pháp trú, trí của địa Căn bản là trí Niết-bàn. Vì sao 
biết như vậy? Bởi vì kinh là Thánh giáo lượng. 

Như trong kinh nói: "Có các ngoại đạo cùng 
nhau tập trung bàn bạc răng: Lúc Phật chưa xuất 
hiện thì chúng ta thu được nhiêu danh dự- lợi 
dưỡng, bởi vì Phật xuất hiện ở thế gian mà danh và 
lợi lập tức dứt đoạn, như mặt trời đã mọc thì ngọn 
đuốc nhỏ mất đi ánh sáng, tìm cách nào để danh và 
lợi giống như xưa? Nhưng Kiêu-đáp-ma có hai sự 
việc hơn hăn, đó là giỏi về kinh luận và hình dáng 
tướng mạo đoan nghiêm, tuy hình dáng tướng mạo 
khó làm cho thay đối mà kinh luận thì dễ lấy trộm, 
trong mọi người chúng ta có Tô- thi- -ma, niệm tuệ 
kiên cường có thể trộm lây pháp ây, nếu có được 
pháp ây thì danh và lợi giông như xưa. Đã cùng 
nhau bàn bạc rôi nói cho Tô-thi-ma biết. Người â ây 
bởi vì hai duyên cho nên liên nhận lời đề nghị của 
mỌI nĐƯỜI: 

1. Yêu quý bạn thân. 

2. Thiện căn chín muôi. 

Ngay sau đó rời khỏi thành Vương Xá đi đến 
tính xá Trúc Lâm, nói với Tỳ kheo răng: Tôi muốn 
xuất gia! Lúc ấy các Tỳ kheo dẫn đến thưa vời Đức 
Phật, Đức Phật biết rõ căn tánh, khiến các Ty kheo 
độ cho xuất gia, và cho thọ giới Cụ túc. Người ấy 
sau đó không lâu đọc tụng văn kinh ba Tạng, cũng 
hơi hiểu nghĩa lý, trộm dây lên ý niệm này: Muôn 
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lợi ích cho bạn bè thân thiết thì nay chính là cơ hội. 
Liên từ trong Trúc Lâm đi ra muôn trở về thành 
Vương Xá. Nhưng Đức Phật có Thiên nhãn hộ 
pháp soi chiêu khắp nơi, luôn luôn quán sát thê 
gian biết ai có thể lây trộm kinh pháp. Lúc ây có 
năm trăm Tỳ kheo A-la-hán (Ứng chân), đến trước 
Tô-thi-ma tự khen ngợi công đức của mình: Đời 
sông của tôi đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã 
xong, không nhận lây thân đời sau. Tô-thi-ma nói: 
Các vị Nhân giả đã chứng ngộ là dựa vào Định nào, 
là Tĩnh lự thứ nhất, hay là cho đến Vô sở hữu xứ? 
Các Tỳ kheo nói: Sự chứng ngộ của chúng tôi đều 
không dựa vào những nơi ây. Tô-thi-ma nói: Nêu 
không dựa vào những Định ấy thì làm sao có thể 
chứng ngộ? Các Ty kheo nói: Chúng tôi đêu là Tuệ 
giải thoát. Lúc ây 1ô-thi-ma nghe xong thi mù tỊt 
không biết các vị ấy đã nói Bì, liên dấy lên ý nghĩ 
này: Nêu như bạn bè thân thiết của mình hỏi đến 
nghĩa này, thì mình sẽ làm sao? Lại đến nơi Đức 
Phật để thưa hỏi về nghĩa như vậy. Đức Thế Tôn 
bảo răng: Này Tô- thi-ma nên biết! Trước có trí 
pháp trú, sau có trí niễt-bàn. Tô-thi-ma thưa răng: 
Nay con không biết thê nào là trí Pháp trú, thế nào 
là trí Niết-bàn? Đứa Phật bảo răng: Tùy theo ông 
nhận biết và không nhận biết, nhưng pháp thuận 
theo như vậy." Lúc ấy Tô-thi-ma không quyết đoán 
lời nguyện trước kia, nhưng năm trăm tỳ kheo A- 
la- hán kia dựa vào Vị chí định đạt được lậu tận rồi, 
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về sau mới có thể khởi lên Đăng chí căn bản. Vì 
vậy cho nên biết trí của địa Cận phân là trí Pháp 
trú, trí của địa Căn bản là trí Niễt-bàn. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 111 


LUẬN VÉ THT THÁNH (Phân 3) 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí thì đó là Loại trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. Trong này, đạt được là đã 
đạt được gọi là đạt được, nghĩa là Khô loại trí hiện 
rõ trước mắt về sau. Những từ đạt được sau này 
đêu dựa theo cách giải thích này. 

Hỏi: GIiả sử thành tựu Loại trí thì đó là Pháp trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, đó là Khô pháp trí hiện rõ 
trước mắt về sau, bởi vì Pháp trí-Khố trí luôn luôn 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí thì đó là Tha tâm 
trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được không mắt. Trong này, đạt 
được là đã lìa nhiễm cõi Dục, không mất là không 
lui sụt khởi lên phiên não của cõi Dục. 

Hỏi: GIả sử thành tựu Tha tâm trí thì đó là Pháp 
trí chăng? 
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Đáp: Nếu đạt được, nghĩa là Khô pháp trí hiện 
rõ trước mắt về sau. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí thì đó là thế Thế 
tục trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì tất cả hữu tình đều 
thành tựu Thể tục trí. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Thể tục trí thì đó là Pháp 
trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được, nghĩa là Khô pháp trí hiện 
rõ trước mặt về sau, một hàng về trí khác như văn 
nói rộng ra. Nhưng Pháp trí-Loại tri vả trí thuộc 
bôn Đê, nêu đạt được về sau thì luôn luôn thành 
tựu; Tha tâm trí, hữu lậu thì đã lìa nhiễm cõi Dục, 
nếu không lui sụt khởi lên phiền não của cõi Dục, 
và không sinh vào cõi Vô sắc thì luôn luôn thành 
tựu; vô lậu là đã lìa nhiễm cõi Dục, nếu không lui 
sụt khởi lên phiên não của cõi Dục, thì luôn luôn 
thành tựu. Thê tục trí, Tất cả hữu tình luôn luôn 
thành tựu. Đây gọi là Tỳ-bà-sa tóm lược ở chỗ này. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Ở đây, thành tựu quá khứ 
thì chắc chăn thành tựu vị lai. Lúc nảy thuộc vê 
phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh tánh ly sinh, 
Hiện quán về Khổ trong hai tâm sau, Hiện quán về 
Tập- Diệt đều trong bôn tâm, Hiện quán vê Đạo 
trong ba tâm, đạt được bốn quả Sa-môn, và Học- 
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Vô học luyện căn rôi, nêu Pháp trí đã diệt không 
mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu vị lai thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu, 
nghĩa là các phân vị đã nói trước đây. Nếu chưa 
diệt-giả sử diệt rôi mắt thì không thành tựu. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh 
tánh ly sinh, Hiện quán về Khô trong một tâm, 
nghĩa là lúc Khô pháp trí đạt được bốn quả Sa- 
môn, và Học-Vô học luyện căn rôi. Pháp trí chưa 
diệt, giả sử diệt rôi mất, nghĩa là đạt được quả- 
luyện căn hoặc là lui sụt mà mất. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt, nghĩa là nếu 
không khởi lên các 

Nhẫn thuộc Loại trí, hoặc Thế tục trí không 
phải là phân vị không có tâm. Lúc bầy giờ Pháp trí 
chắc chăn hiện rõ ở trước mắt. Lúc này thuộc về 
phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh tánh ly sinh, 
Hiện quán về Tập-Diệt-Đạo đều trong một tâm, 
nghĩa là lúc ba Pháp trí đạt được bốn quả Sa-môn, 
và Học-Vô học luyện căn rÔi, nếu Pháp trí đã diệt 
không mắt và hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu hiện tại thì đó là quá khứ 
chăng? 
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Đáp: Đã diệt không mất thì thành tựu. Ở đây 
như thứ tự các phận vị đã nói trước đây. Nếu chưa 
diệt, giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh 
tánh ly sinh, Hiện quán về Khô trong một tâm, 
nghĩa là lúc Khô pháp trí đạt được bốn quả Sa- 
môn, và Học-Vô học luyện căn rÔI, nếu Pháp trí 
chưa hăn đã diệt- -giả sử diệt rôi mất, mà Pháp trí 
hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí vị lai thì đó là hiện 
tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt. Lúc này thuộc 
về phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh tánh ly 
sinh, Hiện quán về Khố- - Tập-Diệt-Đạo đều trong 
một tâm, nghĩa là lúc bốn Pháp trí đạt được bốn 
quả Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, nếu 
Pháp trí hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu hiện tại thì đó là vị lai 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì nếu thành tựu Pháp 
trí hiện tại thì chắc chăn thành tựu vị lai. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
vỊ lai-hiện tại chăng? 

Đáp: VỊ lai chăc chắn thành tựu, hiện tại nếu 
hiện rõ ở trước mắt. Ở đây như trước nói về thành 
tựu quá khứ-hiện tại. 

Hỏi: GIả sử thành tựu vị lai-hiện tại thì đó là 
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quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu, nêu 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mắt thì không thành tựu. 
Ở đây như trước nói giả sử thành tựu hiện tại thì 
đó là quá khứ chăng? 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí vị lai thì đó là quá 
khú-hiện tại chăng? 

Đáp: Có vị lai chứ không phải là quá khứ-hiện 
tại, đó là Pháp trí đã đạt được, chưa diệt-g1ả sử diệt 
rồi mắt, không hiện rõ ở trước mắt. Trong này, đã 
đạt được là hiên bảy có vị lai, chưa diệt-g1ả sử diệt 
rồi mất là hiển bày không có quá khứ, không hiện 
TÕ ở trước mắt là hiển bày không có hiện tại. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt được quả Sa- 
môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, nếu Pháp trí 
chưa hắn đã khởi diệt, trước đã khởi diệt là đã mắt, 
và không hiện rõ ở trước mắt. 

Có vị lai và quá khứ chứ không phải là hiện tại, 
đó là Pháp trí đã diệt không mất, không hiện rõ Ở 
trước mặt. Trong này, đã diệt không mất là hiển 
bày có quá khứ, không hiện rõ ở trước mắt là hiển 
Dày không có hiện tại, chỉ có quá khứ thì chắc chăn 
có vị lai. Lúc nảy thuộc về phân vị nào? Đó là đã 
tiên vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khô 
trong hai tâm sau, Hiện quán về Tập-Diệt đều trong 
ba tâm, trừ ra lúc Pháp trí, Hiện quán về Đạo trong 
hai tâm Nhẫn, đạt được bốn quả Sa-môn, và Học- 
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Vô học luyện căn rôi, nêu Pháp trí đã diệt không 
mất, không hiện rõ ở trước mắt. 

Có vị lai và hiện tại chứ không phải là quá khứ, 
đó là Pháp trí hiện rõ ở trước mắt, chưa diệt-g1ả sử 
diệt rồi mất. Trong này, hiện rõ ở trước mắt là hiển 
bày có hiện tại, chưa diệt- -giả sử diệt rôi mắt là hiên 
Dày không có quá khứ, chỉ có hiện tại thì chắc chăn 
có vị lai. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đã 
tiền vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khô 
trong một tâm, nghĩa là lúc Khô pháp trí đạt được 
bốn quả Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn TÔI, 
mếu Pháp trí chưa diệt-trước đó diệt rôi mất mà 
hiện rõ ở trước mắt. 

Có vị lai và quá khứ-hiện tại, đó là Pháp trí đã 
diệt không mất cũng hiện rõ ở trước mắt. Trong 
này, đã diệt không mật là hiển bày có quá khứ, 
cũng hiện rõ ở trước mắt là hiển bảy có hiện tại. 
Nếu có quá khứ- hiện tại thì chắc chăn có vị lai, ở 
đây như trước nói về thành tựu quá khứ-hiện tại. 

Hỏi: Giả sử thành tựu quá khứ-hiện tại thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì chỉ thành tựu quá 
khứ-hiện tại thì chắc chắn thành tựu vị lai. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí hiện tại thì đó là 
quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: VỊ lai chăc chắn thành tựu, quá khứ nêu 
đã diệt không mất thì thành tựu, như nói về phân 
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vị ba đời thành tựu trước đây; nêu chưa diệt-giả sử 
diệt rồi mất thì không thành tựu, như trước nói về 
thành tựu vỊ lai-hiện tại chứ không phải là quá khứ. 

Hỏi: Giả sử thành tựu quá khứ-vỊ lai thì đó là 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nêu hiện rõ ở trước mắt, như trước nói về 
phân vị ba đời thành tựu. 

Như Pháp trí trải qua sáu câu, Loại-Khô-Tập- 
Đạo trí cũng như vậy, nghĩa là như Pháp trí dựa 
vào ba đời có sáu câu hỏi-đáp, Loại- Khô-Tập- 
Diệt-Đạo trí cũng như vậy. Có điểm sai biệt là tất 
cả nói đến tên gọi của mình, tùy theo thích hợp mà 
nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tha tâm trí quá khứ thì đó 
là vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì chỉ thành tựu quá 
khứ thì chắc chắn thành tựu vị lai. Lúc này thuộc 
về phân vị nảo? Đó là sinh ở cõi Dục, đã lìa nhiễm 
cõi Dục; hoặc sinh ở cõi Sắc, hoặc là người Học ở 
cõi Dục- Sắc đã khởi lên Tha tâm trí vô lậu không 
mất, ở cõi Vô sắc chưa đạt được quả Vô học. 

Hỏi: Giả sử thành tựu vị lai thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu, ở 
đây như thứ tự các phân vị đã nói trước đây. Nêu 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là người Học ở 
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cõi Dục-Sắc, chưa khởi lên Tha tâm trí vô lậu, giả 
sử khởi lên rôi mất; sinh ở cõi Vô sắc giả sử khởi 
lên không mất, sinh ở cõi Vô sắc đạt được quả Võ 
học. 

Hỏi: Nêu thành tựu Tha tâm trí quá khứ thì đó 
là hiện tại chăng? Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt, 
nghĩa là nếu không khởi lên các 

Nhẫn của trí khác, không phải là phân vị không 
có tâm, lúc bây giờ trí này chắc chắn hiện rõ ở 
trước mắt. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là các 
Thánh giả, hoặc các dị sinh, sinh ở cõi Dục- Sắc, 
lúc này Tha tâm trí hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu hiện tại thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, ở đây như thứ tự các phần 
vị trước đã nói. Nếu lúc Tha tâm trí hiện rõ ở trước 
mắt, thì chắc chăn thành tựu Tha tâm trí hữu lậu 
của quá khứ, vô lậu thì không nhất định. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tha tâm trí vị lai thì đó là 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt. Câu nảy như 
trước nói về thành tựu quá khứ-hiện tại. 

Hỏi: Giả sử thành tựu hiện tại thì đó là vị lai 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì chỉ thành tựu hiện 
tại thì chắc chắn có vị lai. 

Hỏi: Nêu thành tựu Tha tâm trí quá khứ thì đó 
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là vị lai-hiện tại chăng? 

Đáp: Vị lai nhất định thành tựu, hiện tại nêu 
hiện rõ ở trước mắt. Lúc này thuộc về phân vị nào? 
Đó là lúc Tha tâm trí hiện rõ ở trước mắt, tức là dị 
sinh và Thánh giả ở cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: GIả sử thành tựu vị lai-hiện tại thì đó là 
quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Câu này như thứ tự các 
phân vị trước đây đã nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tha tâm trí vị lai thì đó là 
quá khứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Có vị lai mà không phải là quá khú-hiện 
tại, đó là Tha tâm trí đã đạt được không mất, chưa 
diệt-giả sử diệt rồi mắt, không hiện rõ ở trước mắt. 
Trong này, đã đạt được không. mất là hiển bày có 
vị lai, chưa diệt-giả sử diệt rồi mất là hiển bày 
không có quá khứ, không hiện rõ ở trước mắt là 
hiển bày không có hiện tại. Lúc này thuộc về phân 
vị nào? Đó là nếu người Học ở cõi Dục- Sắc, chưa 
khởi lên Tha tâm trí vô lậu, giả sử khởi lên rÔi mất; 
sinh ở cõi Vô sắc giả sử sử khởi lên không mất, 
sinh ở cõi Vô sắc đạt được quả Vô học. 

Có vị lai và quá khứ mà không phải là hiện tại, 
đó là Tha tâm trí đã diệt không mất, không hiện rõ 
ở trước mắt. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là 
sinh ở cõi Dục đã lìa nhiễm cõi Dục, Tha tâm trí 
không hiện rõ ở trước mắt; hoặc là sinh ở cõi Sắc, 
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Tha tâm trí không hiện rõ ở trước mắt; hoặc là 
người Học ở cõi Dục-Sắc, đã khởi lên Tha tâm trí 
vô lậu không mất, sinh ở cõi Vô sắc chưa đạt được 
quả Vô học. 

Có vị lai và quá khứ-hiện tại, đó là Tha tâm trí 
hiện rõ ở trước mắt, tức là dị sinh và Thánh giả sinh 
ở cõi Dục-Sắc, lúc Tha tâm trí hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu quá khứ-hiện tại thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Câu này như thứ tự các 
phân vị đã nói trước đây. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tha tâm trí hiện tại thì đó 
là quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Câu này cũng như thứ tự 
các phân vị đã nói trước đây. 

Hỏi: Giả sử thành tựu quá khứ-vỊ lai thì đó là 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt. Câu này cũng 
như các phân vị đã nói trước đây. 

Hỏi: Nếu thành tựu Thế tục trí quá khứ thì đó 
là vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu vị lai thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Bởi vì tật cả hữu tình đều 
thành tựu Thê tục trí quá khứ và vỊ laI. 

Hỏi: Nếu thành tựu Thế tục trí quá khứ thì đó 


350 A TỲ ĐÀM 5 


là hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt, nghĩa là nếu 
không khởi lên các 

Tuệ vô lậu, không phải là phân vị không có 
tâm, thì Thể tục trí này chắc chăn hiện rõ ở trước 
mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu hiện tại thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Những câu này dựa theo 
trước, nên biết về tướng ây. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Loại trí chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Lúc 
này thuộc vê phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh 
tánh ly sinh, Hiện quán về Tập-Diệt đều trong bốn 
tâm, Hiện quán về Đạo trong ba tâm, đạt được bốn 
quả Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn rồi, khởi 
lên Pháp-Loại trí đã diệt không mất. Nêu chưa diệt- 
giả sử diệt rồi mắt thì không thành tựu. Lúc này 
thuộc về phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh tánh 
ly sinh, Hiện quản về Khô trong hai tâm sau, đạt 
được quả Nhật lai-Bất hoàn, và người Học luyện 
căn rồi, nếu Pháp trí đã diệt không mất, Loại trí 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Loại trí quá khứ thì đó là 
Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Câu 
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này như trước đã nói về phân vị thành tựu Pháp trí 
và Loại trí quá khứ. Nếu chưa diệt-giả sử diệt rÔi 
mất thì không thành tựu. Lúc này thuộc về phân vị 
nào? Đó là đạt được bốn quả Sa-môn, và Học-Vô 
học luyện căn rôi, Loại trí đã diệt không mất, Pháp 
trí chưa diệt-giả sử diệt rôi mất. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Nếu đạt được, đó là Khổ loại trí đã sinh. 
Lúc này thuộc về phần vị nào? Đó là đã tiên vào 
Chánh tành ly sinh, Hiện quán về Khô trong một 
tâm sau, Hiện quán về Tập-Diệt đêu trong bồn tâm, 
Hiện quán về Đạo trong ba tâm, đạt được bốn quả 
Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, nêu Pháp trí 
đã diệt không mắt. 

Hỏi: GIả sử thành tựu Loại trí vị lai thì đó là 
Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự các phận vị đã nói trước đây. Nêu 
chưa diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt được bốn 
quả Sa- môn, và Học-Vô học luyện căn rồi, Pháp 
trí chưa diệt-giả sử diệt rồi mất. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Loại trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt, đó là nếu không 
khởi lên các Nhẫn của trí khác, không phải là phân 


352 A TỲ ĐÀM 5 


VỊ không có tâm, thì lúc này nhất định hiện rõ ở 
trước mắt. Lúc nảy thuộc về phân vị nào? Đó là đã 
tiên vào Chánh tành ly sinh, Hiện quán về Khố- 
Tập-Diệt đều trong một tâm, nghĩa là lúc Loại trí, 
đạt được bốn quả Sa-môn, và Học-Vô học luyện 
căn rồi, nêu pháp trí đã diệt không mắt, lúc ấy Loại 
trí hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Loại trí hiện tại thì đó là 
Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự các phận vị đã nói trước đây. Nêu 
chưa diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt được bốn 
quả Sa- môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, Pháp 
trí chưa diệt-giả sử diệt rồi mất, mà Loại tri hiện rõ 
ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Loại trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Có Pháp trí quá khứ mà không phải là 
Loại trí quá khứ-hiện tại, đó là Pháp trí đã diệt 
không mật, Loại trí chưa diệt- -giả sử diệt rôi mắt, 
không hiện rõ ở trước mắt. Lúc này thuộc về phần 
vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh tánh ly sinh, Hiện 
quán về Khổ trong một tâm, nghĩa là lúc Loại trí 
nhân, đạt được quả Nhất lai-Bất hoàn, và Học 
luyện căn rôi, nêu Pháp trí đã diệt không mất, Loại 
trí chưa diệt-trước đó diệt rôi mất, không hiện rõ ở 
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trước mắt. 

Có Pháp trí quá khứ và Loại trí quá khứ mà 
không phải là hiện tại, đó là Pháp-Loại trí đã diệt 
không mất, Loại trí không hiện rõ ở trước mắt. Lúc 
này thuộc vê phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh 
tánh ly sinh, Hiện quán về Tập-Diệt-Đạo đều trong 
ba tâm, trừ ra lúc Loại trí, đạt được bốn quả Sa- 
môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, Pháp trí-Loại 
trí đã diệt không mất, mà Loại trí không hiện rõ ở 
trước mắt. 

Có Pháp trí quá khứ và Loại trí hiện tại mà 
không phải là quá khứ, đó là Pháp trí đã diệt không 
mật, Loại trí hiện rõ ở trước mắt chưa diệt-giả sử 
diệt rôi mật. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là 
đã tiên vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khô 
trong một tâm, nghĩa là Khổ loại trí, đạt được quả 
Nhất lai-Bât hoàn, và Học luyện căn rồi, nếu Pháp 
trí đã diệt không mất, Loại trí chưa diệt-trước đó 
diệt rồi mất mà hiện rõ ở trước mắt. 

Có Pháp trí quá khứ và Loại trí quá khứ-hiện 
tại, đó là Pháp-Loại trí đã diệt không mất, Loại trí 
hiện rõ ở trước mặt. Lúc này thuộc về phần vị nào? 
Đó là đã tiến vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về 
Tập- Diệt đều trong một tâm, nghĩa là lúc Loại trí 
đạt được bốn quả Sa-môn, và Học- Vô học luyện 
căn rồi, pháp-Loại trí đã diệt không mất, mà Loại 
trí hiện rõ ở trước mắt. 
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Hỏi: Giả sử thành tựu Loại trí quá khứ-hiện tại 
thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Câu 
ây như thứ tự các phân vị đã nói trước đây. Nếu 
chưa diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt được bốn 
quả Sa- môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, nếu 
Loại trí đã diệt không mất, Pháp trí chưa diệt-g1ả 
sử diệt rôi mất mà Loại trí hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Loại trí vị lại-hiện tại chăng? 

Đáp: Có Pháp trí quá khứ mà không phải là 
Loại trí vị lai-hiện tại, đó là Pháp trí đã diệt mà 
chưa đạt được Loại trí. Lúc này thuộc về phân vị 
nào? Đó là đã tiên vào Chánh tánh ly sinh, Hiện 
quán về Khô trong một tâm, nghĩa là lúc Khổ loại 
trí nhẫn. Có pháp trí quá khứ và Loại trí vị lai mà 
không phải là hiện tại, đó là pháp trí đã diệt không 
mắt, đã đạt được Loại trí mà không hiện rõ trước 
mắt. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là tiên vào 
Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Tập- Diệt-Đạo 
đều trong ba tâm trước, đạt được bốn quả Sa-môn, 
và Học-Vô học luyện căn rôi, nêu Pháp trí đã diệt 
không mất, Loại trí không hiện rõ ở trước mắt. 

Có Pháp trí quá khứ và Loại trí vị lai-hiện tại, 
đó là Pháp trí đã diệt không mất, Loại trí hiện rõ ở 
trước mắt. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đã 
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tiên vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khố- 
Tập-Diệt đều trong một tâm sau, đạt được bốn quả 
Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, nêu Pháp trí 
đã diệt không mất, Loại trí hiện rõ ở tước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Loại trí vị lai-hiện tại thí 
đó là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự các phận vị đã nói trước đây. Nêu 
chưa diệt giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt được bốn 
quả Sa- môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, Pháp 
trí chưa diệt-giả sử diệt rồi mắt, mà Loại trí hiện rõ 
ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Loại trí quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có Pháp trí quá khứ mà không phải là 
Loại trí quá khứ-vị lai. Đó là đã tiến vào Chánh 
tánh ly sinh, Hiện quán về Khổ trong một tâm, 
nghĩa là lúc Khổ loại trí nhẫn. 

Có Pháp trí quá khứ và Loại trí vị lai mà không 
phải là quá khứ, đó là Pháp trí đã diệt không mất, 
đã đạt được Loại trí chưa diệt-giả sử diệt rôi mắt. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khô trong một 
tâm sau, đạt được quả Nhật lai- Bắt hoàn, và Học 
luyện căn rôi, nêu Pháp trí đã diệt không mất, Loại 
trí chưa diệt-giả sử diệt rôi mất. 
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Có pháp trí quá khứ và Loại trí quá khứ-vỊ laI, 
đó là Pháp- Loại trí đã diệt không mất. Lúc này 
thuộc về phân vị nào? Đó là tiên vào Chánh tánh 
ly sinh, Hiện quán về Tập-Diệt đêu trong bốn tâm, 
Hiện quán về Đạo trong ba tâm, đạt được bốn quả 
Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn rồi, Pháp trí- 
Loại trí đã diệt không mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu loại trí quá khứ-vỊ lai thì 
đó là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Câu 
này thư tự các pháp vị đã nói trước đây. Nếu chưa 
diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt được bốn quả 
Sa- môn, và Học -Vô học luyện căn rôi, Loại trí đã 
diệt không mất, Pháp trí chưa diệt-giả sử diệt rôi 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Loại trí quá khứ-vỊ lai-hiện tại chăng? 

Đáp: Có Pháp trí quá khứ mà không phải là 
Loại trí quá khứ-vỊ lai-hiện tại, đó là pháp trí đã 
diệt mà chưa đạt được Loại trí. Lúc này thuộc về 
phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh tánh ly sinh, 
Hiện quán về Khổ trong một tâm. Nghĩa là lúc Khổ 
loại trí nhẫn. 

Có Pháp trí quá khứ và Loại trí vị lai mà không 
phải là quá khứ-hiện tại, đó là Pháp trí đã diệt 
không mất, đã đạt được Loại trí, chưa diệt-g1ả sư 
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diệt rồi mất, không hiện rõ ờ trước mặt. Lúc này 
thuộc về phân vị nảo? Đó là đạt được quả Nhất lai- 
Bất hoàn, và Học luyện căn rôi, nêu Pháp trí đã diệt 
không mất, Loại trí chưa diệt-giả sử diệt rôi mật, 
không hiện rõ ở trước mắt. 

Có Pháp trí quá khứ và Loại trí vị lai-hiện tại 
mà không phải là quá khứ, đó là Pháp trí đã diệt 
không mât, Loại trí hiện rõ ở trước mắt, chưa diệt- 
giả sử diệt rồi mất, lúc này thuộc về phân vị nào? 
Đó là tiễn vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quản về 
Khô trong một tâm sau, đạt được quả Nhất lai-Bất 
hoàn, và học luyện căn rôi, nếu Pháp trí đã diệt 
không mất, Loại trí chưa biết-giả sử diệt rôi mất 
mà hiện rõ ở trước mắt. 

Có Pháp trí quá khứ và Loại trí quá khứ-vỊ lai 
chứ không phải là hiện tại, đó là Pháp-Loại trí đã 
diệt không mất, Loại trí không hiện rõ ở trước mắt. 
Lúc này thuộc về phần vị nào? Đó là đã tiên vào 
Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Tập-Diệt-Đạo 
đều trong ba tâm trước, đạt được bốn quả Sa-môn, 
và Học-Vô học luyện căn rồi, Pháp trí-Loại trí đã 
diệt không mất, Loại trí không hiện rõ ở trước mắt. 

Có Pháp trí quả khứ và Loại trí quá khứ-vỊ lai- 
hiện tại, đó là Pháp trí-Loại trí đã diệt không mất, 
Loại trí hiện rõ ở trước mắt. Lúc này thuộc về phân 
vị nào? Đó là đã tiễn vào Chánh tánh ly sinh, Hiện 
quán về Tập-Diệt đều trong một tâm sau, đạt được 
bốn quả Sa-môn, và Học- Vô học luyện căn rôi, 
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Pháp trí-Loại trí đã diệt không mất, mà Loại trí 
hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Loại trí quá khứ-vỊ lai- 
hiện tại thì đó là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Câu 
này như thú tự các phân vị đã nói trước đây. Nếu 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó lã đạt được bốn 
quả Sa- môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, nếu 
Loại trí đã diệt không mắt mà cũng hiện rõ ở trước 
mắt, Pháp trí chưa diệt-g1ả sử diệt rôi mất. 

Như đối với Loại trí làm thành bảy câu nhỏ, đối 
với Tập-Diệt-Đạo trí cũng như vậy, nghĩa là như 
Pháp trí đối với Loại trí làm thành bảy câu nhỏ, đôi 
VỚI Tập- -Diệt-Đạo trí làm thành Dảy câu nhỏ cũng 
như vậy. Có điểm sai biệt là tất cả nói đến tên gọi 
của mình, tùy theo thích hợp mà nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Tha tâm trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là đã lài nhiễm cõi 
Dục mà tiễn vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quản về 
Khô trong hai tâm sau, Hiện quản về Tập-Diệt đều 
trong bốn tâm. Hiện quán về Đạo trong ba tâm, đạt 
được hai quả Sa-môn sau, và đã lìa nhiễm cõi Dục, 
Học-Vô học luyện căn Ôi, Pháp trí đã diệt không 
mật. Nếu Học thì Pháp trí và Tha tâm trí vô lậu đã 
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diệt không mất, sinh vào cõi Vô sắc chưa đạt được 
quả Vô học. Nêu chưa diệt-giả sử diệt rồi mất thì 
không thành tựu. Lúc này thuộc về phân VỊ nào? 
Đó là chưa lìa nhiễm cõi Dục mà tiên vào Chánh 
tánh ly sinh, Hiện quán về Khô trong hai tâm sau, 
Hiện quán về Tập-Diệt đêu trong bốn tâm, Hiện 
quán vê Đạo trong ba tâm, đạt được hai quả Sa- 
môn đầu, và chưa lìa nhiễm cõi Dục, Học luyện 
căn rôi, nêu Pháp trí dã diệt không mất; nêu Học 
thì Pháp trí đã diệt không mất, Tha tâm trí vô lậu 
chưa diệt-giả sử diệt rôi mất, sinh vào cõi Vô sắc 
chưa đạt được quả Vô học. 

Hỏi: GIả sử thành tựu Tha tâm trí quá khứ thì 
đó là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Câu 
này như trước nói về cùng thành tựu. Nếu chưa 
diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là các dị sinh, sinh ở 
cõi Dục đã lìa nhiễm cõi Dục, và sinh ở cõi Sắc. 
Nếu đã lìa nhiễm cõi Dục mà tiễn vào Chánh tánh 
ly sinh, Hiện quán về Khổ trong hai tâm đâu, đạt 
được hai quả Sa-môn sau. và đã lìa nhiễm cõi Dục, 
Học-Vô học luyện căn rôi, Pháp trí chưa diệt-giả 
sử diệt rôi mất. Nêu Học thì Tha tâm trí vô lậu đã 
diệt không mất, Pháp trí chưa diệt-giả sử diệt rồi 
mất, sinh vào cõi Vô sắc chưa đạt được quả Vô 
học. 

Hỏi: Nêu thành Pháp trí quá khứ thì đó là Tha 
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tâm trí vị lai chăng? 

Đáp: Nêu đã đạt được không mất. Trong này, 
đã đạt được nghĩa là đã lìa nhiễm cõi Dục, không 
mất nghĩa là không lui sụt khởi lên nhiễm cõi Dục. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đã lìa nhiễm 
cõi Dục tiễn vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quản về 
Khô trong hai tâm sau, Hiện quản về Tập-Diệt đều 
trong bốn tâm, Hiện quán về Đạo trong ba tâm, đạt 
được hai quả Sa-môn sau, và đã lìa nhiễm cõi Dục, 
Học-Vô học luyện căn rôồi, Pháp trí đã diệt không 
mắt. Nếu người Học ở cõi dục, Pháp trí đã diệt 
không mất, sinh vào cõi Sắc-Vô sắc chưa đạt được 
quả Vô học. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tha tâm trí vị lai thì đó 
là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự các phận vị đã nói trước đây. Nếu 
chưa diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là các dị sinh đã 
đạt được Tha tâm trí không mất. Nếu đã lìa nhiễm 
cõi Dục tiễn vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về 
Khô trong hai tâm đâu, đạt được hai quả Sa-môn 
sau, và đã lìa nhiễm cõi dục, Học- Vô học luyện căn 
rồi, pháp trí chưa diệt- giả sử diệt rồi mất. Nếu 
người Học ở cõi Dục, pháp trí chưa diệt- giả sử diệt 
rôi mất. Nếu người Học ở cõi Dục, Pháp trí chưa 
diệt-giả sử diệt rôi mất, sinh vào cõi Săc-Vô sắc, 
ø1ả sử diệt rôi không mất, sinh vào cõi ây đạt được 
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quả Vô học. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Tha tâm tri hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt. Lúc này thuộc 
về phân vị nào? Đó là đạt được hai quả Sa-môn 
sau, và đã lìa nhiễm cõi Dục, Học-Vô học luyện 
căn rôi, Pháp trí đã diệt không mất, Tha tâm trí hiện 
rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tha tâm trí hiện tại thì 
đó là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự các phân vị đã nói trước đây. Nếu 
chưa diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phần vị nào? Đó là các dị sinh 
lúc khởi lên Tha tâm trí thiện rõ ở trước mắt, nếu 
đạt được hai quả Sa-môn sau, và đã lìa nhiễm cõi 
dục, Học-Vô học luyện căn rÔi, Pháp trí chưa diệt- 
giả sử diệt rồi mất, mà Tha tâm trí luôn luôn hiện 
rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Tha tâm trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Có Pháp trí quá khứ mà không phải là Tha 
tâm trí quá khứ- hiện tại, đó là pháp trí đã diệt 
không mất, Tha tâm trí chưa diệt-giả sử diệt rôi 
mất, không hiện rõ ở trước mặt. Lúc này thuộc vê 
phân vị nào? Đó là chưa lìa nhiễm cõi Dục, tiến 
vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khô trong 
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hai tâm sau, Hiện quán về Tập-Diệt đều trong bốn 
tâm, Hiện quán về Đạo trong ba tâm, đạt được hai 
quả Sa-môn đâu, và chưa lìa nhiễm cối Dục, Học 
luyện căn rôi, Pháp trí đã diệt không mất. Nếu Học 
thì Pháp trí đã diệt không mất, Tha tâm trí vô lậu 
chưa diệt-giả sử diệt rôi mật, sinh vào cõi Vô sắc 
chưa đạt được quả Vô học. 

Có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí quá khứ chứ 
không phải là hiện tại, đó là Pháp trí- Pha tâm trí đã 
diệt không mắt, Tha tâm trí không hiện rõ ở trước 
mắt. 

Lúc này thuộc về phần vị nào? Đó là lìa nhiễm 
cõi Dục, tiến vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về 
Khô trong hai tâm sau, Hiện quản về Tập-Diệt đều 
trong bốn tâm, Hiện quán về Đạo trong ba tâm, đạt 
được hai quả Sa-môn sau, và đã lìa nhiễm cõi Dục, 
Học-Vô học luyện căn Ôi, Pháp trí đã diệt không 
mất, Tha tâm trí không hiện rõ ở trước mắt. Nếu 
Học thì Tha tâm trí vô lậu đã diệt không mất, sinh 
vào cõi Vô sắc chưa đạt được quả Vô học. 

Có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí quá khứ- 
hiện tại, đó là Pháp trí đã diệt không mắt, Tha tâm 
trí hiện rõ ở trước mắt. Lúc này thuộc về phân VỊ 
nào? Đó là đạt được hai quả Sa-môn sau, và đã lìa 
nhiệm cõi Dục, Học-Vô học luyện căn rôi, Pháp trí 
đã diệt không mắt, Tha tâm trí hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tha tâm trí quá khứ-hiện 
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tại thì đó là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Đã diệt không mất thì thành tựu. Câu này 
như thứ tự các phân vị đã nói trước đây. Nếu chưa 
diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là cá dị sinh lúc khởi 
lên Tha tâm trí hiện rõ ở trước mắt. Nếu đạt được 
hai quả Sa-môn sau, và đã lìa nhiễm cõi Dục, Học- 
Vô học luyện căn rồi, Pháp trí chưa diệt-giả sử diệt 
rôi mất mà Tha tâm trí luôn luôn hiện rõ ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Tha tâm trí vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Có Pháp trí quá khứ mà không phải là Tha 
tâm trí vị lai-hiện tại, đó là Pháp trí đã diệt không 
mắt, chưa đạt được Tha tâm trí, giả sử đạt được rôi 
mất. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là chưa lìa 
nhiễm cõi Dục, Hiện quản về Khô trong hai tâm 
sau, Hiện quán về Tập-Diệt đều trong bốn tâm, 
Hiện quán vê Đạo trong ba tâm, đạt được hai quả 
Sa-môn đầu, và chưa lìa nhiễm cõi Dục, Học luyện 
căn rôi, Pháp trí đã diệt không mắt. 

Có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí vị lai mà 
không phải là hiện tại, đó là Pháp trí đã diệt không 
mất, Tha tâm trí đã đạt được không mất, không 
hiện rõ ở trước mắt. Lúc này thuộc vê phân vị nào? 
Đó là đã lìa nhiễm cõi Dục, tiên vào Chánh tánh ly 
sinh, Hiện quán về Khô trong hai tâm sau, Hiện 
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quán về Tập-Diệt đều trong bốn tâm, hiện quán về 
Đạo trong ba tâm, đạt được hai quả Sa-môn sau, và 
đã lìa nhiễm cõi Dục, Học-Vô học luyện căn TÔI, 
Pháp trí đã diệt không mất, Tha tâm trí không hiện 
rõ ở trước mắt. 

Có pháp trí quá khứ và Tha tâm trí vị lai-hiện 
tại, đó là Pháp trí đã diệt không mất, Tha tâm trí 
hiện rõ ở trước mắt, câu này như trước nói về thành 
tựu Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí hiện tại. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tha tâm trí vị lai-hiện tại 
thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự các phân vị đã nói trước đây. Nếu 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 
Câu này như trước nói về thành tựu Tha tâm trí 
hiện tại, không thành tựu Pháp trí quá khứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Tha tâm trí quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Có Pháp trí quá khứ mà không phải là Tha 
tâm trí quá khứ-vỊ lai, đó là pháp trí đã diệt không 
mất, chưa đạt được Tha tâm trí, ø1ả sử đạt được rôi 
mất. Câu này như trước nói có Pháp trí quá khứ mà 
không phải là Tha tâm trí vị lai-hiện tại. 

Có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí vị lai chứ 
không phải là quá khứ, đó là Pháp trí đã diệt không 
mất, Tha tâm trí đã đạt được không mất, chưa diệt- 
giả sử diệt rồi mất. Lúc này thuộc về phân vị nào? 
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Đó là Học thì Pháp trí đã diệt không mất, Tha tâm 
trí vô lậu tiêu diệt-giả sử diệt rôi mật, sinh vào cõi 
Vô sắc chưa đạt được quả Vô học. 

Có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí quá khứ-vỊ 
lai, đó là Pháp trí- Tha tâm trí đã diệt không mắt. 
Câu này như trước nói về thành tựu Pháp trí-Tha 
tâm trí quá khứ. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tha tâm trí quá khứ-vỊ 
lai thì đó Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 
Câu này như trước nói giả sử thành tựu Tha tâm trí 
quá khứ thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Tha tâm trí quá khứ- vị lai-hiện tại chăng? 

Đáp: Có Pháp trí quá khứ mà không phải là Tha 
tâm trí quá khứ-vỊ lai-hiện tại, đó là Pháp trí đã diệt 
không mắt, chưa đạt được Tha tâm trí, giả sử đạt 
được rôi mất. Câu này như trước nói có Pháp trí 
quá khứ mà không phải là Tha tâm trí vị lai-hiện 
tạ1. 

Có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí vị lai chưa 
không phải là quả khứ-hiện tại, đó là pháp trí đã 
diệt không mắt, Tha tâm trí đã đạt được không mất, 
chưa diệt- "giả sử diệt rồi mắt, không hiện rõ ở trước 
mắt. Câu này như trước nói có Pháp trí quá khứ và 
Tha tâm trí vị lai chứ không phải là quá khử. 
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Có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí quá khứ-vỊ 
lai chứ không phải là hiện tại, đó là Pháp trí-Tha 
tâm trí đã diệt không mất, Tha tâm trí không hiện 
rõ ở trước mắt. Câu này như trước nói có Pháp trí 
quá khứ và Tha tâm trí quá khứ chứ không phải là 
hiện tại. Có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí quá 
khứ-vỊ lai-hiện tại, đó là Pháp trí đã diệt không 
mất, Tha tâm trí hiện rõ ở trước mắt. Câu này như 
trước nói có Pháp trí quá khứ và Tha tâm trí quá 
khú-hiện tại. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tha tâm trí quá khứ-vỊ 
lai-hiện tại thì đó là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu, nêu 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mắt thì không thành tựu. 
Câu này như trước nói giả sử thành tựu Tha tâm trí 
quá khứ và hiện tại thì đó là Pháp trí quá khứ 
chăng? 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Thể tục trí quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Bởi vì Thế tục trí quá khứ- 
vị lai thì tất cả hữu tình đều thành tựu. Lúc nảy 
thuộc về phân vị nào? Đó là đã tiên vào Chánh tánh 
ly sinh, Hiện quản về Khổ trong hai tâm sau, Hiện 
quán về Tập-Diệt đều trong bỗn tâm, Hiện quán về 
Đạo trong ba tâm, đạt được bốn quả Sa-môn, và 
Học-Vô học luyện căn rồi, nêu Pháp trí đã diệt 
không mắt. 
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Hỏi: Giả sử thành tựu Thể tục trí quá khứ thì đó 
là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự đã nói trước đây. Nếu chưa diệt-giả 
sử diệt rồi mắt thì không thành tựu. Lúc này thuộc 
về phân vị nào? Đó là tất cả dị sinh, nếu đã tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khổ trong hai 
tâm đâu, đạt được bốn quả Sa-môn, và Học- Vô học 
luyện căn rôi, Pháp trí chưa diệt-giả sử diệt rồi mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Thể tục trí vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Câu này như trước nói 
Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là Thê tục trí 
quá khứ chăng? 

Hỏi: Giả sử thành tựu Thể tục trí vị lai thì đó là 
Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu, nêu 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 
Câu này như trước nói giả sử thành tựu Thê tục trí 
quá khứ thì đó là Pháp trí quá khứ chăng? 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Thê tục trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt, nghĩa là nếu 
không khởi lên các Tuệ vô lậu, không phải là phần 
vị không có tâm thì trí này nhất định hiện rõ trước 
mắt. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt được 
bốn quả Sa-môn và Học-Vô học luyện căn rồi, nếu 
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Pháp trí đã diệt không mất, thì lúc ấy khởi lên Thế 
tục trí hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Thê tục trí hiện tại thì đó 
là Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự các phân vị đã nói trước đây. Nêu 
chưa diệt, giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là tât cả dị sinh, 
nếu đạt được bốn quả Sa-môn, và Học-Vô học 
luyện căn tôi, Pháp trí chưa diệt- giả sử diệt rồi 
mắt, thì lúc ây khởi lên Thế tục trí hiện rõ ở trước 
mặt. Văn còn lại dựa theo trước nên biết về tướng 
ây. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Khô trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là đã tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh, Hiện quán về Khô trong hai tâm sau, 
Hiện quán về Tập-Diệt đêu trong bốn tâm, Hiện 
quán vê Đạo trong ba tâm, đạt được bốn quả Sa- 
môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, nêu Pháp trí- 
Khô trí đã diệt không mắt thì thành tựu. Nêu chưa 
diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. Lúc 
này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt được bốn quả 
Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn rÔI, nếu không 
phải là Khổ pháp trí đã diệt không mất, thì Khô trí 
chưa diệt-giả sử diệt rồi mắt. 
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Hỏi: Giả sử thành tựu Khô trí quá khứ thì đó là 
Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Câu 
này như trước nói thành tựu Pháp trí- Khô trí quá 
khứ. Nếu chưa diệt-giả sử diệt rôi mất thì không 
thành tựu. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đạt 
được bốn quả Sa-môn, Học-Vô học luyện căn TÔI, 
nếu Khô loại trí đã diệt không mất, thì Pháp trí 
chưa đdiệt-giả sử diệt rôi mất là không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Khô trí vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Bởi vì nếu thành tựu Pháp 
trí quá khứ thì nhất định thành tựu Khỗ trí vị lai. 
Lúc này thuộc về phần vị nào? Đó là đã tiên vào 
Chánh tành ly sinh, Hiện quán về Khổ trong hai 
tâm sau, Hiện quán về Tập-Diệt đều trong bốn tâm, 
Hiện quán về Đạo trong ba tâm, đạt được bốn quả 
Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn rôi, nêu Pháp trí 
đã diệt không mất thì thành tựu. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Khô trí vị lai thì đó là 
Pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Câu 
này như thứ tự các phận vị đã nói trước đây. Nêu 
chưa diệt-giả sử diệt rôi mất thì không thành tựu. 
Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là đã tiễn vào 
Chánh tành ly sinh, Hiện quán về Khô trong một 
tâm, nghĩa là lúc Khô pháp trí, đạt được bỗn quả 
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Sa-môn, và Học-Vô học luyện căn TÔI, Pháp trí 
chưa diệt- giả sử diệt rồi mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Pháp trí quá khứ thì đó là 
Khô trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện rõ ở trước mắt, nghĩa là nếu 
không khởi lên các Nhẫn của trí khác, không phải 
là phân vị không có tâm thì trí này nhất định hiện 
TỐ trước mắt. Lúc này thuộc về phân vị nào? Đó là 
đã tiên vào Chánh tánh ly sinh, Hiện quán về Khổ 
trong một tâm, nghĩa là lúc Khô loại trí đạt được 
bốn quả Sa-môn, và Học-vô học luyện căn TÔI, 
Pháp trí chưa diệt-giả sử diệt rôi mất, mà Khô trí 
luôn luôn hiện rõ ở trước mắt. Văn còn lại dựa theo 
trước nên biết về tướng ấy. 

Như Pháp trí đôi với các trí sau làm thành bảy 
câu nhỏ, cho đến Diệt trí đôi với Đạo trí, tùy theo 
sự thích hợp làm thành bảy câu nhỏ cũng như vậy, 
RẺ là như Pháp trí đôi với các trí sau như Loại 

. làm thành bảy câu nhỏ, như vậy Loại trí đối 
với các trí sau như Tha tâm trí..., cho đến Diệt trí 
đôi với Đạo trí về sau, nên biết cũng như vậy. 

Như bảy câu nhỏ, bảy câu lớn cũng như vậy, 
nghĩa là như tám trí trước đây đối với các trí sau 
làm thành bảy câu nhỏ, như vậy tắm trí trước đây 
đối với các trí sau làm thành bảy câu lớn, nên biết 
cũng như vậy. 

Có sự sai biệt là dùng hai-hoặc là nhiêu để đối 
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với một, hoặc là dùng một đề đôi với hai-hoặc là 
nhiêu, nghĩa là trong bảy câu nhỏ trước đây nhất 
định dùng một đôi với một, nay trong bảy câu lớn 
hoặc là dùng hai-hoặc nhiêu để đôi với một, hoặc 
là dùng một đề đôi với hai-hoặc là nhiều. Đó øọI là 
sự sai biệt giữa bảy câu nhỏ và bảy câu lớn. 

Như quá khứ làm đầu có bảy câu, vị lai cho đến 
quá khứ-vỊ lai- hiện tại làm đâu cũng đêu có bảy 
câu, như sự thích hợp nên biết, nghĩa là như Pháp 
trí quá khứ... làm đầu đề hỏi về Loại trí ba đới, đều 
có bảy câu nhỏ-lớn sai biệt, như vậy Pháp trí vị 
lai... làm đầu để hỏi về Loại trí ba đới.... cho đến 
Pháp trí quá khứ-vị lai-hiện tại... làm đâu để hỏi 
về Loại trí ba đời..., cũng đều có bảy câu nhỏ-lớn 
sai biệt, đều như sự thích hợp nên Diệt về tướng ấy. 

Trong này, Nhất Hành (chuyên về một sự việc) 
trải qua sáu câu- bảy câu nhỏ và bảy câu lớn, nghĩa 
đều có sự sai biệt, chương Kiết Uẫn trước đã nói 
nhiều, nên biết! 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 112 


CHƯƠNG IV: NGHIỆP UẦN 


Phẩm Thứ Nhất: LUẬN VE ÁC HÀNH 

LUẬN VÉ ÁC HÀNH (Phần 1) 

Ba hành ác-ba căn bất thiện, là trước thâu nhiếp 
sau hay là sau thâu nhiếp trước? Các chương như 
vậy và giải thích về nghĩa từng chương, đã lĩnh hội 
rôi, tiếp theo nên giải thích rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có ba hành ác-ba căn bất 
thiện." Trong kinh tuy nói ra điều này mà không 
giải thích rộng ra, cũng không nói là ba hành ác 
thâu nhiếp ba căn bất thiện, hay là ba căn bất thiện 
thâu nhiếp ba căn hành ác. Kinh là căn bản của luận 
nảy, điều gì trong kinh chưa giải thích thì nay cân 
phải giải thích, cho nên soạn ra phân luận này. 

Ba hành ác, đó là hành ác của thân, hành ác của 
ngữ, hành ác của ý. Thế nào là hành ác của thân... ? 
Như Đức Thê Tôn nói: "Thế nào là hành ác của 
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thân? Đó là sát sinh-trộm cắp và tà dâm. Thế nảo 
là hành ác của ngữ? Đó là nói dỗi trá-nói chia sẽ- 
nói hung ác-nói dơ bần. Thê nào là hành ác của ý? 
Đó là tham dục-sân giận và tà kiến." 

Nên biết trong này Đức Thế Tôn chỉ nói đến 
hành ác do nghiệp đạo căn bản thâu nhiệp, chứ 
không nói đến hành ác do nghiệp đạo gia hạnh về 
sau dây khởi thâu nhiếp. Trong luận Phát Trí này 
nói chung về tất cả thân nghiệp bắt thiện, hoặc là 
do nghiệp đạo thâu nhiẾp, hoặc không phải là do 
nghiệp đạo thâu nhiếp, như vậy tất cả gọi là hành 
ác của thân; nói chung về tất cả ngữ nghiệp bất 
thiện, hoặc là do nghiệp đạo thâu nhiẾp, hoặc 
không phải là do nghiệp đạo thâu nhiếp, như vậy 
tật cả gọ! là hành ác của ngữ; nói chung về tật cả ý 
nghiệp bắt thiện, hoặc là do nghiệp đạo thâu nhiếp, 
hoặc không phải là do nghiệp đạo thâu nhiếp, như 
vậy tật cả gọi là hành ác của ý. 

Như các hành ác thâu nhiếp trong luận này, 
luận Tập DỊ Môn cũng đưa ra cách nói này, bởi vì 
luận ây nói: "Thê nào là hành ác của thân? Đó là 
sát sinh-trộm cắp và tà dâm." Như vậy đã nói tùy 
thuận trong kinh. Lại nói: "Lại nữa, sát sinh-trộm 
cắp- -phi phạm hạnh." Như vậy lại thâu nhiệp những 
điêu trước đây không thâu nhiếp, đối với vợ mình 
đã khởi lên hành động dâm dục. Lại nói: "Có thân 
nghiệp bắt thiện khác.: như vậy lại thâu nhiếp tất 
cả nghiệp đạo gia hạnh sau khi dây khởi. Lại nói: 
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"Có các quả báo khác do phi lý mà dẫn dắt thân 
nghiệp." 

Hỏi: Thế nào là do phi lý mà dẫn dắt thân 
nghiệp, do trước chưa thâu nhiếp mà nay lại thâu 
nhiếp chăng? 

Đáp: Trước nói về tự tánh, nay nói về cùng dây 
khởi. Lúc này do điều gì mà cùng dấy khởi? Đó là 
tác ý phi lý. 

Lại có người nói: Đây là tất cả thân nghiệp hữu 
phú vô ký, và một phần thân nghiệp vô phú vô ký. 
Tất cả thân nghiệp hữu phú vô ký, đó là địa Tĩnh 
lự thứ nhất do yêu thích nịnh bợ... mà dây khởi. 
Một phân thân nghiệp vô phú vô ký, đó là cần phải 
qua lại như vậy, đi đứng như vậy, ngôi năm như 
vậy, cắt may như vậy, khâu đan như vậy, mà không 
qua lại-đi đứng cho đến khâu đan như vậy, những 
thân nghiệp này làm mà không thuận với việc làm, 
không hợp với lý cho nên thâu nhiếp ở trong phẩm 
do phi lý mà dẫn dắt, vì vậy gọi là hành ác của thân. 

Nếu đưa ra cách nói này, thì hành ác của thân 
bao gôm bắt thiện- vô ký-cõi Dục-cõi Sắc, nhưng 
hành ác chỉ là bất thiện-chỉ thuộc cõi Dục. Vì vậy 
cách nói trước là hợp lý. 

Vả lại, luận ấy nói: "Thế nào là hành ác của 
ngữ? Đó là nói đến dối trá-nói chia rẽ-nói hung ác- 
nói dơ bần." Như vậy đã nói tùy thuận trong kinh. 
Lại nói: "Có ngữ nghiệp bất thiện khác." Như vậy 
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lại thâu nhiếp tất cả nghiệp đạo gia hạnh sau khi 
dây khởi. Lại nói: "Có các quả báo khác do phi lý 
mà dẫn dăt ngữ nghiệp." 

Hỏi: Thể nào là do phi lý mà dẫn dắt ngữ 
nghiệp, do trước chưa thâu nhiệp mà nay lại thâu 
nhiệp chăng? 

Đáp: Trước nói về tự tánh, nay nói về cùng dây 
khởi. Lúc này do điều gì mà cùng dấy khởi? Đó là 
tác ý phi lý. 

Lại có người nói: Đây là tật cả ngữ nghiệp hữu 
phú vô ký, và một phân ngữ nghiệp vô phú vô ký. 
Tất cả ngữ nghiệp hữu phú vô ký, đó là địa Tĩnh lự 
thứ nhất do yêu thích nịnh bợ... mà dây khởi. Một 
phân ngữ nghiệp vô phú vô ký, đó là cân phải nói 
một lời-hai lời-nhiêu lời, lời của nam-lời của nữ- 
lời không phải nam nữ-lời quá khứ-vỊ lai-hiện tại, 
mà không nói một lời cho đến lới quá khứ-vị lai- 
hiện tại như vậy, những ngữ nghiệp này nói mà 
không hợp với lời nói, không hợp với lý cho nên 
thâu nhiếp ở trong phẩm do phi lý mà dẫn dắt, vì 
vậy gọi là hành ác của ngữ. 

Nếu đưa ra cách nói này, thì hành ác của ngữ 
bao gôm bắt thiện- vô ký-cõi Dục-cõi Sắc, nhưng 
hành ác chỉ là bất thiện, chỉ thuộc cõi Dục, vì vậy 
cách nói trước là hợp lý. 

Và lại, luận ấy nói: "Thế nào là hành ác của ý? 
Đó là tham dục- sân giận và tà kiến." Như vậy đã 
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nói tùy thuận trong kinh. Lại có: "Có nghiệp bất 
thiện khác." Như vậy lại thâu nhiếp những suy nghĩ 
bất thiện. Lại nói: "Có những quả bào khác do phi 
lý mà dẫn dắt nghiệp." 

Hỏi: Thê nào là do phi lý mà dẫn dắt ý nghiệp, 
do trước chưa thâu nhiếp mà nay lại thâu nhiệp 
chăng? 

Đáp: Trước nói về tự tánh, nay nói về cùng dây 
khởi. Lúc này do điều gì mà cùng dây khởi? Đó là 
tác ý phi lý. 

Lại có người nÓI: Đây là tất cả ý nghiệp hữu 
phú vô ký, và một L phân ý Ÿ nghiệp vô phú VÔ ký, gọi 
là do phi lý mà dẫn dắt ý nghiệp. Tât cả ý nghiệp 
hữu phú vô ký do phi lý mà dẫn dắt, đó là ý nghiệp 
tương ưng với Hữu thân kiến-Biên chấp kiến của 
cối Dục, và ý nghiệp tương ưng với tât cả phiên 
não của cõi Sắc- Vô sắc. Một phân ý Ÿ nghiệp vô phú 
vô ký do phi lý mà dẫn dắt, đó là các ý nghiệp dây 
khởi như trước nói, thân nghiệp- ngữ nghiệp vô 
phú vô ký do phi lý mà dẫn dắt. 

Nếu đưa ra cách nói này, thì hành ác của ý bao 
øôm bắt thiện và vô ký, lại bao gồm ba cõi, nhưng 
hành ác chỉ là bất thiện, chỉ thuộc cõi Dục, vì thê 
cho nên cách nói trước là hợp lý. 

Như luận Phát Trí, luận Tập Dị Môn thâu nhiếp 
hành ác của thân và hành ác của ngữ, trong luận 
Thi Thiết đã nói cũng như vậy, chỉ trừ ra hành ác 
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của ý mà luận ấy nói là có sự thâu nhiếp riêng. 

Hỏi: Là ba hành ác của thân thâu nhiếp tất cả 
hành ác của thân, hay là tất cà hành ác của thân 
thâu nhiếp ba hành ác của thân? 

Đáp: Tất cả thâu nhiếp ba chứ không phải là ba 
thâu nhiếp tât cả. Không thâu nhiếp điều gì? Đó là 
không phải giết hại mạng sông, mà dùng tay-gậy.. 
để đánh đập hữu tình, và không phải tà hạnh, bởi 
vì đối với những hạnh thích hợp mà làm thành 
hạnh bắt tịnh; khởi lên các nghiệp phóng túng như 
uống rượu..., bởi vì không nhận biết đúng đăn mà 
suy nghĩ sai lạc, thọ dụng các thứ đô ăn thức 
uống..., và không thể nào tránh khỏi những sự việc 
phạm giới. Những thân nghiệp đã khởi lên như vậy 
không phải là do ba hành ác đã thâu nhiếp. 

Hỏi: Những sự việc phạm giới thì vô lượng, 
làm sao có thể tránh được, tuy là rời bỏ điều này 
mà lại tiếp cận với điều kia? 

Đáp: Ở mọi nơi đều có, muốn lìa bỏ thật là khó, 
có thê không nhiễm theo, thì đó là thật sự tránh 
được. Vì vậy có người nói: Thân tuy ở xa mà thuận 
theo cách nói ấy, thì gọi là gần gũi; thần tuy Ở gân 
mà không thuận theo thói quen ây, thì gọi là rời xa. 

Hỏi: Là bốn hành ác của ngữ thâu nhiếp tất cả 
hành ác của ngữ, hay là tất cả hành ác của ngữ thâu 
nhiếp bốn hành ác của ngữ? 

Đáp: Tất cả thâu nhiếp bốn chứ không phải là 
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bốn thâu nhiếp tât cả. Không thâu nhiếp là sao? Đó 
là như có một người, một mình ở nơi văng lặng 
trồng trải, dây lên nói như vậy: Không có bô thí, 
không có yêu thương, không có thờ cúng. Hành ác 
của ngữ như vậy, hữu tỉnh thê gian không phát sinh 
hiểu biết, không phải là do bôn hành ác thâu nhiếp. 

Hỏi: Là ba hành ác của ý thâu nhiếp tất cả hành 
ác của ý, hay là tất cả hành ác của ý thâu nhiếp ba 
hành ác của ý? 

Đáp: Tât cả thâu nhiếp ba chứ không phải là ba 
thâu nhiếp tất cả. Không thâu nhiếp thế nào? Đó là 
tham dục-sân giận-tà kiến, cùng phát sinh Thọ- 
Tưởng-Hành- Thức, không phải là do ba ác hành 
thâu nhiếp. Trong luận ây, ác hành của ý thâu nhip 
tự tánh của bôn Uân, như vậy thi thiết tự tánh của 
năm Uẫn làm các hành ác. 

Hỏi: Luận Phát Trí này, luận Tập DỊ Môn và 
trong kinh Phật, cùng với luận Thị Thiết thâu nhiếp 
các hành ác, tại sao không giống nhau? 

Đáp: Dựa vào hai loại mà nói về các hành ác: 

1. Dựa vào thế tục. 

2. Dựa vào thắng nghĩa. 

Đó là trong kinh phật và luận Thi Thiết dựa vào 
phân thế tục mà nói về các hành ác; luận Phát Trí 
này và luận Tập DỊ Môn, dựa vào phản thắng nghĩa 
mà nói về các hành ác. Như dựa vảo thê tục- thăng 
nghĩa mà phân biệt, như vậy dựa vào nghĩa không 
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rõ ràng-nghĩa rõ ràng, có ý nghĩa riêng biệt-không 
có ý nghĩa riêng, có nhân duyên khác-không có 
nhân duyên khác, Hiện quán về thê tục đế-Hiện 
quán về thắng nghĩa đề..., nên biết cũng như vậy. 

Lại có người nói: Bởi vì ba duyên cho nên thâu 
nhiếp không giống nhau: 

1. Bởi vì tự tánh. 

2. Bởi vì xen tạp với nhau. 

3. Bởi vì thế gian chê trách. 

Luận Phát Trí này và luận Tập Dị Môn. nói đến 
tự tánh ây: trong luận Thị Thiết nói về sự xen tạp 
với nhau, nếu pháp tuy không phải là tự tánh của 
hành ác, mà cùng với hành ác hòa lẫn hỗn tạp nhau, 
cho nên cũng mang lây tên gọi ây. Ở trong kinh nói 
về thế gian chê trách, bởi vì các thế gian phân nhiêu 
phát sinh chê trách đối với nghiệp đạo căn bản, chứ 
không phải là đối với gia hạnh sau khi dây khởi 
nghiệp đạo. Bởi vì duyên này cho nên kinh-luận 
thâu nhiếp các hành ác không giống nhau. Như vậy 
øọI1 là tự tánh của hành ác. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói về nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là hành ác, hành ác có nghĩa gì? 

Đáp: Đáng chán ngán hủy bỏ cho nên gọi là ác, 
thường xuyên thực hiện dựa vào nơi chốn cho nên 
øọ! là hành. 

Đáng chắn ngán hủy bỏ cho nên gọi là ác, như 
có người nói: Vợ con xâu xa, ăn mặc xâu xa, người 
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xâu xa-nơi chốn xấu xa-qua lại xấu xa... 

Thường xuyên thực hiện dựa vào nơi chôn cho 
nên gọi là hành, đó là giết hại mạng sông-nói lời 
thô ác và sân giận, thực hiện ở nơi hữu tình; không 
cho mà lây-ham muốn tà hạnh và tham dục, thực 
hiện ở nơi vật dụng tiên của; nói lời dối trá-nói lời 
chia rẽ và nói lời dơ bân, thực hiện ở nơi tên gọi; 
tà kiến, thực hiện ở nơi danh sắc. 

Lại có người nói: Cảm lây quả nhận chịu khổ 
đau cho nên gọi là ác, chuyển động nhanh chóng 
sắc bén cho nên gọi là hành. 

Hỏi: Chìm trong các điều ác sao nói là nhanh 
chóng sắc bén? 

Đáp: Những hành ác ấy có sự khéo léo tài tình 
như vậy, tuy thực hiện điều ác mà làm cho thế gian 
không biết rõ điều ác ấy, cho nên gọi là nhanh 
chóng sắc bén. 

Lại có người nói: Thói quen gân người ác cho 
nên có thê dẫn dắt nẻo ác, vì vậy gọi là hành ác. 

Lại có người nói: Có ba nhân duyên cho nên 
gọI là hành ác, đó là do suy nghĩ ác mà suy nghĩ, 
do lời nói ác mà nói ra, do việc làm ác mà gây ra. 
Do suy nghĩ ác mà suy nghĩ, đó là hành ác của ý; 
do lời nói ác mà nói ra, đó là hành ác của ngữ; do 
việc làm ác mà gây ra, đó là hành ác của thân. 

Lại có người nói: Có ba nhân duyên cho nên 
gọi là hành ác, đó là bởi vì nghĩa gây ra điều ác, 
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bởi vì đáng chán ngán hủy bỏ, bởi vì quyết định 
luôn luôn cảm lây quả không yêu thích. Nghĩa gây 
ra điều ác, là thực hiện các hành ác của thân-ngữ 
và ý, cho nên gọi là hành ác. Đáng chán ngán hủy 
bỏ, đó là thực hiện các hành ác vi phạm hủy hoại 
giới luật, thường bị chư Thiên-Đại sư- -người CÓ trí- 
người cùng phạm hạnh chán ghét rời bỏ. Quyết 
định luôn luôn cảm lấy quả không yêu thích, đó là 
các hành ác của thân- _ngữ-ý vốn có, không CÓ nơi 
nào- -không có lẽ nào có thê cảm lẫy quả đáng yêu 
thích, mà có nơi chốn-có khả năng cảm lấy quả 
không yêu thích. 

Luận Tập DỊ Môn cũng đưa ra cách nói này: 
“Có nhân duyên øì mà gọi là hành ác? Đó là việc 
làm ấy có thê cảm lây quả không yêu thích- không 
vừa lòng-không như ý." Dây là hiển bảy về quả 
Đắng lưu. Lại nói: "Có thể cảm lấy dị thục không 
yêu thích- không vừa lòng- không như ý." Đây là 
hiển bày về quả DỊ thục. 

Ba căn bất thiện, đó là tham-sân và sĩ. 

Hỏi: Ba căn này lấy øì làm tự tánh? 

Đáp: Căn bất thiện Tham có năm, tức là Ái hệ 
thuộc cõi Dục do năm Bộ mà đoạn; căn bất thiện 
Sân có năm, tức là Nhuê do năm Bộ mà đoạn; căn 
bất thiện S¡ có năm, tức là toàn phân Vô minh hệ 
thuộc cõi Dục do kiến Tập-Diệt-Đạo và tu mà 
đoạn, cùng một phân do kiên Khô mà đoạn. Nhưng 
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Vô minh do kiến Khô mà đoạn có mười loại, trong 
này trừ ra loại tương ưng với Hữu thân kiến-Biên 
chấp kiến, chọn lây Vô minh còn lại cho nên nói là 
một : phân. Mười lăm pháp này chỉ là bất thiện, sinh 
ra tất cả pháp bất thiện, cho nên gọi là căn bất thiện. 
Ba căn này đều tương ưng với sáu Thức thân. Đó 
øỌI là tự tánh của ba căn bất thiện. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là căn bất thiện, căn bất thiện 
có nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa có thê sinh ra bất thiện là nghĩa của 
căn bất thiện; nghĩa có thê nuôi giữ bất thiện, nghĩa 
có thể tăng thêm bất thiện, nghĩa có thê phát triển 
bất thiện, nghĩa có thê thêm nhiêu bắt thiện, nghĩa 
có thể giữ gìn bất thiện, nghĩa có thê làm cho bất 
thiện lan rộng khắp nơi, là nghĩa của căn bất thiện. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Nghĩa vê các nhân bất thiện là nghĩa của căn bắt 
thiện; nghĩa về các chủng tử bất thiện, nghĩa về 
cùng dầy khởi bất thiện, nghĩa có thê làm nhân thay 
đối dẫn đến bắt thiện, nghĩa làm nhân thay đối theo 
sinh ra bất thiện, nghĩa thâu nhiếp thêm tất cả pháp 
bất thiện, là nghĩa. của căn bất thiện." 

Đại đức nói rằng: "Nương tựa vào pháp này 
khắp nơi có thê sinh trưởng các pháp bất thiện, có 
thê làm cho nhân thay đối, làm cho nhân thay đôi 
theo, thâu nhiếp thêm nhiêu bất thiện, cho nên ĐỌI 
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là căn bất thiện." 

Hỏi: Nêu nghĩa về nhân bất thiện là nghĩa của 
căn bất thiện, thì ngay nơi năm Uẫn bất thiện của 
đời trước, làm nhân cho tất cả năm Uấn bất thiện 
đã sinh-chưa sinh của đời sau; mười nghiệp đạo bất 
thiện của đời trước, làm nhân cho tất c mười nghiệp 
đạo bất thiện đã sinh-chưa sinh của đời sau; ba 
mươi bốn phẩm tùy miên câu sinh bắt thiện của đời 
trước, làm nhân cho tất cả ba mươi bỗn phẩm tùy 
miên câu sinh bất thiện đã sinh-chưa sinh của đời 
sau. Như vậy tất cả pháp bất thiện đều nên gọi là 
căn bất thiện, ba loại như vậy có nhân duyên bất 
cọng thủ thắng nào, mà Đức Thê Tôn chỉ thiết lập 
làm căn bất thiện? 

Đáp: Đây là Đức Thế Tôn có cách nó khác, Đại 
Sư quán xét tâm hành-Ý nguyện-ưa thích của hữu 
tình đã cảm hóa kia, giản lược mà nói cho rõ ràng. 

Hiếp Tôn Giả nói: "Chỉ riêng Phật Thế Tôn 
hiểu rõ ràng tận cùng tánh tướng của các pháp, 
cũng biết rõ về thế dụng của các pháp, chứ không 
phải là người khác mà biết được. Nếu pháp có 
tướng của căn bất thiện thì thuận theo mà thiết lập, 
không có tướng của căn bất thiện thì không thiết 
lập." 

Tôn giả Diệu Âm cũng đưa ra cách nói này: 
"Đại Sư biết ba căn bất thiện này, có thế dụng như 
vậy, mạnh mẽ như vậy, gân gũi như vậy, luôn luôn 
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làm nhân cho tất cả bất thiện; trừ ra căn bất thiện 
nảy, pháp bất thiện còn lại thì không có sự việc như 
vậy." 

Lại có người nói: Ba loại như vậy, có thể sinh 
ra tất cả các pháp bắt thiện, khó đoạn-khó diệt-khó 
vượt qua, vì vậy chỉ thiết lập chúng làm ba căn bất 
thiện. 

Lại có người nói: Ba loại như vậy, có nhiều 
những lỗi lầm tai họa, đó là sinh ra rât nhiều buồn 
lo khô sở của tât cả pháp hiện tại và pháp đời sau, 
vì vậy chỉ thiết lập chúng làm ba căn bất thiện. 

Lại có người nói: Ba loại như vậy, là chướng 
ngại nhất đối với sự thoát khỏi cõi Dục, như cai 
ngục khỏe mạnh canh giữ cửa ngục, vì vậy chỉ thiết 
lập chúng làm ba căn bất thiện. 

Lại có người nói: Ba loại như vậy, ở trong bất 
thiện là thù thắng nhất, là đúng đâu tất cả, đi phía 
trước-dẫn dắt phía trước, như tướng quân mạnh 
nhất dẫn dắt tất cả, căn bắt thiện này bởi vì lực tăng 
thượng, có thê làm cho tất cả bất thiện tăng thêm 
nhiêu, vì vậy chỉ thiết lập chúng làm ba căn bất 
thiện. 

Lại có người nói: Ba loại như vậy, làm kẻ thù 
chướng ngại đối trị gần với ba căn thiện, cho nên 
chỉ thiết lập chúng làm ba căn bất thiện. Lại có 
người nói: Ba loại như vậy, luôn luôn làm nhân- 
làm căn- 
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làm mắt-làm tập-làm duyên cho tất cả bất thiện, 
phát khởi tật cả các pháp bắt thiện, chướng ngại tật 
cả các pháp công đức, là thù thăng nhất trong các 
pháp bất thiện, cho nên chỉ thiết lập chúng làm ba 
căn bất thiện. 

Lại có người nói: Ba loại như vậy, thâu nhiệp 
tất cả các pháp bất thiện khắp nơi, đó là các bât 
thiện, hoặc là phẩm tham, hoặc là phẩm SI, VÌ vậy 
chỉ thiết lập chúng làm ba căn bất thiện. 

Và lại, ba loại này đây đủ năm nghĩa, đó là bao 
gôm năm Bộ, có mặt khắp sáu Thức, là tánh tùy 
miên, có thể dấy khởi thân nghiệp-ngữ nghiệp thọ 
ác, làm gia hạnh vững manh đoạn mất căn thiện, vì 
vậy chỉ thiết lập chúng làm ba căn bất thiện. Bao 
gôm năm Bộ là ngăn chặn năm Kiến-Nghi, có mặt 
khắp sáu Thức là ngăn chặn các Mạn của nó; là 
tánh tùy miên thì ngăn chặn Triên-Cấu...; có thể 
dây khởi thân nghiệp- ngữ nghiệp thô ác, làm gia 
hạnh vững mạnh đoạn mât căn thiện, là hiển bảy rõ 
ràng vê nghĩa của căn. 

Vả lại, năm nghĩa này ngăn chặn tất cả các pháp 
để thành lập vê nghĩa của căn, đó là pháp không 
nhiễm ô có khắp nơi sáu Thức, không có bôn nghĩa 
còn lại; Sắc uân nhiễm ô ô hoàn toàn không có năm 
nghĩa; Thọ uẫn-Tưởng uân nhiễm ô ô và trừ ra phiên 
não Triền-Câu, những Hành uẫn nhiễm ô tương 
ưng còn lại, tuy bao gồm năm Bộ-cũng phủ khắp 
sáu Thức, mà không phải là gia hạnh vững mạnh 
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đoạn mất căn thiện; tất cả Hành uân nhiễm ô không 
tương ưng, tuy bao gồm năm Bộ mà không có bốn 
nghĩa còn lại. Trong Thức uân nhiễm ô, năm Thức 
như Nhãn... hoàn toàn không có năm nghĩa, Y 
thức bao gồm năm Bộ, cũng có thể dây khởi thân 
nghiệp- ngữ nghiệp thọ ác, mà không có ba nghĩa 
còn lại. Năm kiến và Nghỉ trong mười phiên não, 
có tánh tùy miên chứ không có bốn nghĩa còn lại; 
Mạn bao gôm năm Bộ, là tánh tùy miên, có thê dây 
khởi thân nghiệp và ngữ nghiệp thô ác, mà không 

có hai nghĩa còn lại. Ở trong mưỜI Triên, hôn trầm- 
trạo cử-vô tàm-vô quý tuy bao øôm năm Bộ, cũng 
phủ khắp sáu Thức, mà không phải là tánh tùy 
miên, tuy khởi lên thân nghiệp-ngữ nghiệp thô ác 
mà không phải là gia hạnh vững mạnh đoạn mất 
căn thiện; một loại thụy miên tuy bao gôm năm Bộ 
mà không có bốn nghĩa còn lại; năm Triển còn lại, 
tuy khởi lên thân nghiệp-ngữ nghiệp thô ác mà 
không có bôn nghĩa khác. Sảu phiên não Câu, tuy 
cũng có lúc có thể khởi lên thân nghiệp- -ngữ nghiệp 
thô ác mà không có bôn nghĩa còn lại. Chỉ riêng 
tham-sân-si, đầy đủ năm nghĩa chứ không phải là 
pháp nảo khác, cho nên chỉ thiết lập chúng làm ba 
căn bắt thiện. 

Vả lại, ba loại này phân nhiều đuôi theo-tăng 
theo đối với ba Thọ, vì vậy chỉ thiết lập chúng làm 
ba căn bất thiện. 

Vả lại, ba loại này phân nhiêu hiện khởi ở hữu 
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tình cõi Dục, có thể phát khởi mười loại nghiệp đạo 
bất thiện, sinh vào mười nơi chỗn xấu ác, cho nên 
chỉ thiết lập chúng làm ba căn bất thiện. 

Ba loại như vậy bao gồm năm Bộ, cùng với sáu 
Thức đông thời khởi lên các phẩm bắt thiện làm 
căn. Trong này, phẩm tương ưng với tham, bởi vì 
hai căn cho nên nói là có căn, đó là tham và Võ 
minh tương ưng với nó; phẩm tương ưng với sân 
cũng có hai căn cho nên nói là có căn, đó là sân và 
Vô minh tương ưng với nó; trừ hai loại này ra, 
những phẩm tâm bất thiện khác, bởi vì một căn cho 
nên nói là có căn, đó gọi là Vô minh. 

Hỏi: Đức Thế Tôn ở khắp mọi nơi nói về căn 
không giống nhau, nghĩa là có lúc nói Hữu thân 
kiến-Biên chấp kiến là căn, có lúc nói Thê Tôn là 
căn, có lúc nói Lạc dục là căn, có lúc nói không 
phóng dật là căn, có lúc nói tự tánh là căn, như vậy 
đều có nghĩa gì? 

Đáp: Hữu thân kiến-Biên chấp kiến, bởi vì có 
thê phát khởi sáu mươi hai kiến, cho nên nói là căn. 
Đức Thế Tôn có năng lực nói về pháp tạp nhiễm 
và thanh tịnh, ràng buộc và giải thoát, sinh tử và 
Niết-bàn, phát khởi Chánh giáo cho nên nói là căn. 
Lạc dục có thể dẫn dắt tất cả pháp thiện, cho nên 
nói là căn. Không phóng dật, thâu nhiếp giữ gìn tất 
cả pháp thiện đã tu, khiên cho không phân tán mất 
đi, cho nên nói là căn. Tự tánh có thê duy trì tự Thê 
không mất đi, cho nên nói là căn. Vô vi như vậy, 
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có thể duy trì tự Thể, cho nên nói là căn, cũng 
không có øì saI. 

Lại có người nói: Là nhân Đông loại duy trì quả 
Đăng lưu, hoặc là do tánh của nhân Đông loại mà 
duy trì, cho nên tự tánh hữu vi gọi là căn. 

Lại có người nói: Do lực của nhân Tương ưng- 
Câu hữu duy trì, cho nên tự tánh hữu vi gọi là căn; 
tên gọi có thể biểu hiện rõ ràng tự tánh các pháp, 
cho nên cũng nói đó là căn của tự tánh. Tham-sân- 
si này có thể sinh ra-có thê nuôi lớn các pháp bất 
thiện, cho nên nói là căn. Ba căn bất thiện như 
chương Kiết Uẫn nói rộng ra. 

Đã nói về tự tánh của ba hành ác-ba căn bất 
thiện, nay sẽ biểu hiện rõ ràng về tướng xen tạp và 
không xen tạp. 

Hỏi: Ba hành ác-ba căn bất thiện là trước thâu 
nhiếp sau, hay là sau thâu nhiếp trước? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc hành ác mà không phải là căn bất 
thiện, đó là hành ác của thân-ngữ, tà kiến-tư bất 
thiện, bởi vì loại này chỉ có tướng của hành ác, chứ 
không có tướng của căn bắt thiện. 

2. Có lúc căn bất thiện mà không phải là hành 
ác, đó là căn bất thiện Sĩ, bởi vì loại này chỉ có 
tướng của căn bất thiện, chứ không có tướng của 
hành ác. 

3. Có lúc hành ác cũng là căn bất thiện, đó là 
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căn bất thiện Tham- dục-Sân nhuê, bởi vì loại này 
có đủ tướng của hai loại. 

4. Có lúc không phải là hành ác cũng không 
phải là căn bất thiện, đó là trừ những tướng trước. 
Tướng là thuộc về tên gỌI, trừ ra tên gọi trong ba 
câu trước đã hiển bày về nghĩa, các pháp còn lại 
làm thành câu thứ tư. Nghĩa là trong Sắc uấn, trừ 
ra Sắc bắt thiện chọn lây Sắc uẫn còn lại; ở trong 
Hành uấn, trừ ra ba căn bất thiện, tà kiến bắt thiện 
và tư bất thiện, chọn lây Hành uân- -không tương 
ưng còn lại, và ba Uấn toàn phân, cùng với pháp 
vô vi, như vậy tất cả làm thành câu thứ tư, cho nên 
nói đó là trừ những tướng trước. 

Lại nữa, đối với nhãn thức trong phẩm bắt thiện 
câu sinh của Tham, hoặc là có hành ác mà không 
phải là căn bất thiện, nên làm thành bốn câu phân 
biệt: 

1. Có lúc hành ác mà không phải là căn bất 
thiện, đó là tư bất thiện. 

2. Có lúc căn bất thiện mà không phải là hành 
ác, đó là căn bắt thiện Sĩ. 

3. Có lúc hành ác cũng là căn bất thiện, đó là 
căn bất thiện Tham. 

4. Có lúc không phải là hành ác cũng không 
phải là căn bất thiện, đó là trừ những tướng trước. 

Như đối với Nhãn thức làm thành bỗn câu phân 
biệt, cho đến đối với Ý thức cũng như vậy. Như 
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đối với phẩm bất thiện câu sinh của Tham làm 
thành sáu lượt bôn câu phân biệt, đối với phẩm câu 
sinh của sân cũng như vậy. 

Ở trong phẩm bắt thiện câu sinh của Tà kiến, 
chỉ có Ý địa cho nên làm thành một lượt bốn câu 
phân biệt: 

1. Có lúc hành ác mà không phải là căn bất 
thiện, đó là Tà kiến và tư bắt thiện. 

2. Có lúc căn bất thiện mà không phải là hành 
ác, đó là căn bắt thiện Sỉ. 

3. Có lúc hành ác cũng là căn bất thiện thì 
không có. 

4. Có lúc không phải là hành ác cũng không 
phải là căn bất thiện, đó là trừ những tướng trước. 

Ở trong phẩm bắt thiện câu sinh của Vô minh 
bất cọng, bởi vì cũng chỉ có Ý địa cho nên làm 
thành một lượt bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc hành ác mà không phải là căn bất 
thiện, đó là tư bất thiện. 

2. Có lúc căn bất thiện mà không phải là hành 
ác, đó là căn bắt thiện Sĩ. 

3. Có lúc hành ác cũng là căn bất thiện thì 
không có. 

4. Có lúc không phải là hành ác cũng không 
phải là căn bất thiện, đó là trừ những tướng trước. 

Ba hành diệu-ba căn thiện, là trước thâu nhiếp 
sau, hay là sau thâu nhiếp trước? Cho đến nói rộng 
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ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có ba hành diệu-ba căn 
thiện." Trong kinh tuy nói ra điều này mà không 
giải thích rộng ra, nói rộng ra như trước. 

Ba hành diệu, đó là hành diệu của thân, hành 
diệu của ngữ, hành diệu của ý. Thê nào là hành 
diệu của thân...? Như Đức Thê Tôn nói: "Thế nào 
là hành diệu của thân? Đó là lia bỏ sát sinh, la bỏ 
trộm cặp, lìa bỏ tà dâm. Thế nào là hành diệu của 
ngữ? Đó là lìa bỏ lời nói dồi trá, lìa bỏ lời nói chia 
rẽ, lìa bỏ lời nói hung ác, lìa bỏ lời nói dơ bẩn. Thế 
nào là hành diệu của ý? Đó là không có tham, 
không có sân, chánh kiến. " Nên biết trong này, 
Đức thế Tôn chỉ nói về hành diệu do nghiệp đạo 
căn bản thâu nhiếp, chứ không nói đến hành diệu 
do nghiệp đạo sau khi dây khởi gia hạnh thâu 
nhiếp. 

Luận Pháp trí này nói chung về tất cả thân 
nghiệp thiện, hoặc là do nghiệp đạo thâu nhiếp, 
hoặc không phải là do nghiệp đạo thâu nhiếp, như 
vậy tất cả gọi là hành diệu của thân; nói chung về 
tật cả ngữ nghiệp thiện, hoặc là do nghiệp đạo thâu 
nhiỆp, hoặc không phải là do nghiệp đạo thâu 
nhiêp, như vậy tật cả gọi là hành diệu của ngữ; nói 
chung về tất cả ý nghiệp thiện, hoặc là do nghiệp 
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đạo thâu nhiếp, hoặc không phải là do nghiệp đạo 
thâu nhiếp, như vậy tất cả gọi là hành diệu của ý. 

Như các hành diệu thâu nhiếp trong luận này, 
luận Tập DỊ Môn cũng đưa ra cách nói này, bởi vì 
luận ấy nói: "Thế nào là hành diệu của thân? Đó là 
lia bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cắp, lìa bỏ tà dâm." như 
vậy đã nói tùy thuận trong kinh. Lại nói: "Lại nữa, 
la bỏ sát sinh, lìa bỏ trộm cấp, la bỏ phi phạm 
hạnh." Như vậy lại thâu nhiếp, những điều trước 
đây không thâu nhiếp, lìa bỏ dây khởi hành động 
dâm dục đôi với vợ mình. Lại nói: "Có thân nghiệp 
thiện khác." Như vậy lại thâu nhiếp tât cả nghiệp 
đạo sau khi dây khởi gia hạnh. Lại nói: " Có các 
quả báo khác do như lý mà dẫn dắt thân nghiệp. ` 

Hỏi: Thế nào là do như lý mà dẫn dắt thân 
nghiệp, do trước đây chưa thâu nhiếp mà nay lại 
thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Trước nói về tự tánh, nay nói về cùng dây 
khởi. Lúc này do điều gì mà cùng dấy khởi? Đó là 
tác ý như lý. 

Lại có người nói: Đây là một phân thân nghiệp 
vô phú vô ký, nghĩa là thuận theo qua lại như vậy, 
đi đứng như vậy, ngồi năm như vậy, cắt may như 
vậy, khâu đan như vậy, mà đều là như vậy; như 
thuận theo qua lại, cho đến khâu đan, những thân 
nghiệp này do làm mà thuận theo làm, thuận theo 
Chánh lý, cho nên thâu nhiếp ở trong phẩm do như 
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lý mà dẫn dắt, vì vậy gọi là hành diệu của thân. 

Nếu đưa ra cách nói này, thì hành diệu của thân 
bao gồm thiện và vô ký, nhưng hành diệu chỉ là 
thiện, vì vậy cách nói trước là hợp lý. 

Vả lại, luận ấy nói: "Thế nào là hành diệu của 
ngữ? Đó là lìa bỏ lời nói dồi trá, lìa bỏ lời nói chia 
rẽ, lìa bỏ lời nói hung ác, lìa bỏ lời nói dơ bắn." 
Như vậy đã nói tùy thuận trong kinh. Lại nói: "Có 
ngữ nghiệp thiện khác." Như vậy lại thâu nhiếp tất 
cả nghiệp đạo sau khi dây khởi gia hạnh. Lại nói: 
"Có các quả báo khác do như lý mà dẫn dắt ngữ 
nghiệp." 

Hỏi: Thế nào là do như lý mà dẫn dắt ngữ 
nghiệp, do trước đây chưa thâu nhiếp mà nay lại 
thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Trước nói về tự tánh, nay nói về cùng dây 
khởi. Lúc này do điều gì mà cùng dấy khởi? Đó là 
tác ý như lý. 

Lại có người nói: Đây là một phần ngữ nghiệp 
vô phú vô ký, nghĩa là thuận theo nói một lời-haI 
lời-nhiều lời, lời của nam-lời của nữ-lời không 
phải là nam nữ, lời quá khứ-vị lai-hiện tại, mà đều 
là như vậy, nói một lời cho đến cho đến lời quá 
khứ-vỊ lai-hiện tại, những ngữ nghiệp này nói mà 
thuận theo nói, thuận theo Chánh lý, cho nên thâu 
nhiếp ở trong phẩm do như lý mà dẫn dắt, vì vậy 
øọI là hành diệu của ngữ. 
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Nếu đưa ra cách nói này, thì hành diệu của ngữ 
bao gồm thiện và vô ký, nhưng hành diệu chỉ là 
thiện, vì vậy cách nói trước là hợp lý. 

Vả lại, luận ấy nói: "Thế nào là hành diệu của 
ý? Đó là không có tham, không có sân, chánh 
kiến." Như vậy đã nói tùy thuận trong kinh. Lại 
nói: "Có ý nghiệp thiện khác." Như vậy lại thâu 
nhiếp tất cả tư duy thuộc thiện. Lại nói: "Có các 
quả báo khác do như lý mà dẫn dắt ý nghiệp." 

Hỏi: Thế nào là do như lý mà dẫn dặt ý nghiệp, 
do trước đây chưa thâu nhiêp mà nay lại thâu nhiêp 
chăng? 

Đáp: Trước nói về tự tánh, nay nói về cùng dây 
khởi. Lúc này do điều gì mà cùng dây khởi? Đó là 
tác ý như lý. 

Lại có người nói: Đây là một phân ý ý nghiệp vô 
phú vô ký, gọi là do như lý mà dẫn dắt ý nghiệp, 
đó là các ý nghiệp dây khởi như trước nói về vô 
phú vô ký do như lý mà dẫn dắt thân nghiệp-ngữ 
nghiệp. 

Nếu đưa ra cách nói này, thì hành diệu của ý 
bao gôm thiện và vô ký, nhưng hành diệu chỉ là 
thiện, vì vậy cách nói trước là hợp lý. Như luận 
Phát Trí-luận Tập DỊ Môn thâu nhiếp hành diệu 
của thân-ngữ, trong luận Thi Thiết đã nói cũng như 
vậy, chỉ trừ ra hành diệu của ý mà luận ây nói là có 
sự thâu nhiếp riêng. 
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Hỏi: Là ba hành diệu của thân thâu nhiếp tt cả 
hành diệu của thân, hay là tất cả hành diệu của thân 
thâu nhiếp ba hành diệu của thân? 

Đáp: Tất cả thâu nhiếp ba, không phải là ba 
thâu nhiếp tất cả. Không thâu nhiếp những gì? Đó 
là lìa bỏ dùng tay-gậy... đánh đập hữu tình, và đã 
thuận theo thực hiện các hành bất tịnh, cùng VỚI 
các nghiệp phóng túng như uống Tượu... nói trước 
đây, mà có thê an trú nhận biết đúng đắn-suy nghĩ 
đúng đắn, thọ dụng đồ ăn thức uống. .., lại có thê 
đích thực tránh được những sự việc phạm ĐgIới. 
Những thân nghiệp đã khởi lên như vậy không phải 
là do ba hành diệu thâu nhiẾp. Những hỏi-đáp còn 
lại thì như trước nên biết. 

Hỏi: Là bốn hành diệu của ngữ thâu nhiếp tất 
cả hành diệu của ngữ, hay là tất cả hành diệu của 
ngữ thâu nhiễp bốn hành diệu của ngữ? 

Đáp: Tât cả thâu nhiếp bốn, không phải là bốn 
thâu nhiếp tật cả. Không thâu nhiếp những gì? Đó 
là như có một người, ở một mình nơi văng lặng 
trồng trải dấy lên lời nói như vậy: Có bô thí, có yêu 
thương, có thờ cúng. Nhưng diệu hạnh của ngữ 
như vậy, không phát sinh hiểu biết cho hữu tình thế 
gian, không phải là do bỗn hành diệu thâu nhiếp. 

Hỏi: Là ba hành diệu của ý thâu nhiếp tất cả 
hành diệu của ý, hay là tất cả hành diệu của ý thâu 
nhiếp ba hành diệu của ý? 
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Đáp: Tất cả thâu nhiếp ba, không phải là ba 
thâu nhiếp tất cả. Không thâu nhiệp những gì? Đó 
là không có tham-không có sân, Chánh kiên câu 
sinh, Thọ- Tưởng-Hành- Thức, không phải là do ba 
hành diệu thâu nhiếp. 

Trong luận ây hành diệu của ý thâu nhiếp tự 
tánh của bốn Uân, như vậy thi thiết tự tánh của năm 
Uấn làm cho hành diệu. 

Hỏi: Luận Pháp trí này, luận Tập DỊ Môn, và 
trong kinh-luận Thị Thiết, thâu nhiếp các hành 
diệu tại sao không giống nhau? 

Đáp: Dựa vào hai loại mà nói về các hành diệu: 

1. Dựa vào thế tục. 

2. Dựa vào thánh nghĩa. 

_Nghĩa là trong kinh và luận Thi Thiết, dựa vào 
phân thế tục mà nói về các hành diệu; luận Pháp 
Trí này và luận lập Dị Môn, dựa vào phân thắng 
nghĩa mà nói về các hành diệu. Như dựa vào thê 
tục và thăng nghĩa để phân biệt, như vậy dựa vào 
nghĩa không rõ ràng-nghĩa rõ ràng..., nói rộng ra 
như trước. 

Lại có người nói: Bởi vì ba duyên cho nên sự 
thâu nhiếp không giống nhau: 

1. Bởi vì tự tánh. 

2. Bởi vì xen tạp với nhau. 

3. Do thế Ø1an VuI mừng ca ngợi. Luận Phát Trí 
và luận Tập Dị Môn nói về tự tánh ấy; trong luận 
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Thi Thiết nói về sự xen tạp với nhau, nêu pháp tuy 
không phải là tự tánh của hành diệu, mà xen tạp 
cùng với hành diệu, thì cũng có được tên gọi âY; Ở 
trong kinh nói đến sự vui mừng ca ngợi của thê 
gian, bởi vì tật cả thê gian phân nhiều khởi lên vui 
mừng ngợi khen đối với nghiệp đạo căn bản, chứ 
không phải là đối với nghiệp đạo sau khi dấy khởi 
gia hạnh. Bởi vi duyên này, cho nên kinh-luận thâu 
nhiếp các hành diệu không giống nhau. Như vậy 
øọI1 là tự tánh của hành diệu. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là hành diệu, hành diệu có 
nghĩa gì? 

Đáp: Đáng vui mừng ca ngợi cho nên gọi là 
điệu, thường xuyên đi qua những nơi nương tựa 
gọi là hành. 

Đảng VUI mừng ca ngợi cho nên gọi là diệu, 
như có người nói răng: Vợ con xinh đẹp áo. quân- 
ăn uống. tốt đẹp, người tốt đẹp, nơi chỗn tốt đẹp, 
qua lại tốt đẹp... 

Thường xuyên đi qua những nơi nương tựa cho 
nên gọi là hành, đó chính là đôi với nơi nương tựa 
của ba loại hành ác trước đây, cùng với nó trái 
ngược nhau mà dây khởi ba hành diệu. 

Lại có người nói: Cảm lấy quả thọ nhận vui vẻ 
cho nên gọi là điệu, chuyền động nhanh chóng sắc 
bén cho nên gọi là hành. 
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Hỏi: Ở trong hành diệu thì làm sao nhanh 
chóng sắc bén? 

Đáp: Thực hiện hành diệu có phương pháp 
khéo léo như vậy, tuy không mong cầu danh dự 
của thê gian, mà bởi vì muôn khuyên khích người 
khác tu tập hành diệu, những hành diệu đã tu đều 
là cho người nhận biết, cho nên gọi là nhanh chóng 
sắc bén. 

Lại có người nói: Thói quen gân gũi người 
thiện có thể dẫn đến nẻo thiện, cho nên øọI là hành 
diệu. 

Lại có người nói: Có ba nhân duyên cho nên 
gọi là hành diệu, đó là do suy nghĩ thiện mà suy 
nghĩ, do lời nói thiện mà nói ra, do việc làm thiện 
mà thực hiện. Do suy nghĩ thiện mà suy nghĩ, đó là 
hành diệu của ý; do lời bói thiện mà nói ra, đó là 
hành diệu của ngữ; do việc làm thiện mà thực hiện, 
đó là hành diệu của thân. 

Lại có người nói: Có ba nhân duyên cho nên 
gọi là hành diệu, đó là bởi vì nghĩa thực hiện điều 
kiện, bởi vì đáng vui mừng ca ngợi, bởi vì quyết 
định có thê cảm được quả đáng yêu thích. Nghĩa 
thực hiện điều kiện, là thực hiện các hành thiện của 
thân-ngữ và ý, cho nên gọi là hành diệu. Đáng vui 
mừng ca ngợi, đó là thực hiện các hành thiện g1ữ 
øìn bảo vệ giới luật, thường được chư Thiên-Đại 
Sư-người có trí-người cùng phạm hạnh luôn luôn 
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VUI mừng ca ngợi. Quyết định có thể cảm được quả 
đáng yêu thích, đó là tất cả hành diệu của thân-ngữ- 
%, không có nơi nảo-không có lẽ nào có thể cảm 
lây các quả dị thục không yêu thích, mà có nơi 
chốn-có khả năng có thể cảm được các quả đỊị thục 
đáng yêu quý. Luận Tập DỊ Môn cũng đưa ra cách 
nói này." Có nhân duyên gì mà gọi là hành diệu? 
Đó là hành diệu ấy có thể cảm được quả đáng yêu- 
đáng vui-vừa lòng như ý rất đáng ưa thích." Đây là 
hiển bày về quả Đăng lưu. Lại nói: "Có thể cảm 
được dị thục đáng yêu-đáng vui-vừa lòng như ý rất 
đáng ưa thích." Đây là hiển bày về quả Dị thục. 
Ba thiện căn, đó là căn thiện không có tham- 
không có sân-không có si. Thể nào là căn thiện 
không có tham? Đó là tâm sở pháp tương ưng với 
tâm, là đối trị với tham, đó gọi là tánh căn thiện 
không có tham. Thê nào là căn thiện không có sân? 
Đó là tâm sở pháp tương ưng với tâm, là đôi trị với 
sân, đó gọi là tánh căn thiện không có sân. Thế nào 
là căn thiện không có sân. Thế nào là căn thiện 
không có sĩ? Đó là tâm sở pháp tương ưng với tâm, 
là đối trị với si, đó gọi là tánh căn thiện không có 
si. Ba căn thiện này, ở trong một tâm có thể đạt 
được đây đủ; ba căn bất thiện, không phải là đối 
với một tâm có thể đạt được đây đủ. Lại nữa, ba 
căn thiện phòng vệ đây đủ tật cả tâm thiện, bao 
øôm sáu Thức thân hữu lậu và vô lậu; ba căn bất 
thiện không thê nào phòng vệ đây đủ tất cả tâm bất 
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thiện. Lại nữa, ba căn thiện tương ưng với tật cả 
tâm thiện, ba căn bất thiện không tương ưng với tất 
cả tâm. bắt thiện. Lại nữa, ba căn thiện có thể phát 
khởi tất cả tâm tiện khắp nơi, ba căn bất thiện 
không thể nào phát khởi tất cả tâm bất thiện khắp 
nơi. Như vậy tùy chuyền và không tùy chuyền... 
đều cân phải nói mở rộng. Đây gọi là tự tánh của 
ba căn thiện. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là căn thiện, căn thiện có nghĩa 
øì? 

Đáp: Nghĩa có thê sinh ra thiện là nghĩa của căn 
thiện; nghĩa có thê nuôi lớn thiện, nghĩa có thể tăng 
thêm tiện, nghĩa có thể phát triển thiện, nghĩa có 
thê thêm nhiều thiện, nghĩa có thể giữ gìn thiện, 
nghĩa có thê làm cho pháp thiện lan rộng khắp nơi, 
là nghĩa của căn thiện. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Nghĩa vê nhân của pháp thiện, là nghĩa của căn 
thiện; nghĩa về chung tử của pháp thiện, nghĩa về 
cùng dây khởi thiện, nghĩa có thể làm nhân thay 
đối dẫn đên các thiện, nghĩa làm nhân thay đôi theo 
sinh ra các thiện, nghĩa thâu nhiếp thêm nhiêu tât 
cả các pháp thiện, là nghĩa của căn thiện.” 

Đại đức nói rằng: "Nương tựa vào các pháp này 
có thể sinh trưởng tất cả pháp thiện khắp nơi, có 
thê làm cho nhân thay đối, làm cho nhân thay đôi 
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theo, thâu nhiếp thêm nhiều pháp thiện, cho nên 
øọI1 là căn thiện.” 

Hỏi: Nếu nghĩa về nhân của pháp thiện là nghĩa 
của căn thiện, thì năm Uân thiện của đời trước, làm 
nhân cho tất cả năm Uấn thiện đã sinh-chưa sinh 
của đời sau; mười nghiệp đạo thiện của đời trước, 
làm nhân cho tất cả mười nghiệp đạo thiện đã sinh- 
chưa sinh của đời sau; ba mươi bảy pháp phân Bỏ- 
đề của đời trước, làm nhân cho tất cả mươi bảy 
pháp phân Bồ- để đã sinh-chưa sinh của đời sau. 
Như vậy thì tất cả pháp thiện đều nên gọi là căn 
thiện, ba loại như vậy có nhân duyên bất cọng thù 
thăng øì mà thiết lập làm căn thiện? 

Đáp: Đây là Đức Thế Tôn có cách nói khác, 
Đại Sư quán xét tâm hành-Ý nguyện-ưa thích của 
hữu tình đã cảm hóa kia, giản lược mà nói cho rõ 
ràng. 

Hiếp Tôn giả nói: "Chỉ riêng Phật Thế Tôn hiểu 
rõ ràng tận cùng tánh tướng của các pháp, cũng biết 
rõ về thế dụng của các pháp, chứ không phải là 
người khác có thê biết được. Nêu pháp có tướng 
của căn thiện thì thuận theo mà thiết lập, không có 
tướng của căn thiện thì không thiết lập." 

Tôn giả Diệu Âm cũng đưa ra cách nói này: 
"Đại Sư biết ba loại căn thiện nảy, có thế dụng như 
vậy, mạnh mẽ như vậy, gân gũi như vậy, có thê làm 
nhân cho tất cả pháp thiện, những pháp thiện còn 
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lại thì không có sự việc như vậy." 

Lại có người nói: Ba căn thiện này là thù thăng 
nhất đôi với các pháp thiện, bởi vì thù thắng cho 
nên thiết lập làm căn thiện. 

Lại có người nói: Ba căn thiện này đối với các 
pháp thiện, là đứng đầu tất cả-đi phía trước-dẫn dắt 
phía trước, như tướng quân mạnh mẽ nhất dẫn dắt 
tt cả; bởi vì lực tăng, thượng của căn thiện như 
vậy, có thể làm cho tất cả pháp thiện tăng thêm 
nhiều, cho nên thiết lập làm căn thiện. 

Lại có người nói: Ba căn thiện này, có thê làm 
nhân-làm căn-làm măt-làm tập cho tất cả pháp 
thiện, phát khởi tất cả pháp thiện, chướng ngại tât 
cả các pháp bất thiện, ở trong pháp thiện là thù 
thăng nhất, cho nên thiết lập làm căn thiện. 

Lại có người nói: Bởi vì ba căn thiện có thế 
phát khởi tất cả mười nghiệp đạo thiện, sinh vào 
mười sự kiện, cho nên thiết lập làm căn thiện. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
đối với tụ pháp thiện chỉ thiết lập ba loại này làm 
căn thiện. 

Đã nói về tự tánh của ba hành diệu-ba căn 
thiện, nay sẽ biểu hiện rõ ràng về tướng xen tạp- 
không xen tạp. 

Hỏi: Ba hành diệu-ba căn thiện, là trước thâu 
nhiếp sau, hay là sau thâu nhiếp trước? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 
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1. Có lúc hành diệu mà không phải là căn thiện, 
đó là hành diệu của thân-ngữ và tư thiện, bởi vì loại 
này chỉ có tướng của hành diệu, không có tướng 
của căn thiện. 

2. Có lúc căn thiện mà không phải là hành diệu, 
đó là Chánh kiên vốn không thâu nhiếp căn thiện 
không có s1, bởi vì loại này chỉ có tướng của căn 
thiện, không có tướng của hành thi điệu. 

3. Có lúc hành diệu cũng là căn thiện, đó là 
không có tham-không có sân và Chánh kiến, bởi vì 
loại này có đủ hai loại tướng. 

4. Có lúc không phải là hành diệu cũng không 
phải là căn thiện, đó là trừ những tướng trước. 
Tướng là thuộc về tên gỌI, trừ ra tên gọi trong ba 
câu trước đã hiển bày về nghĩa, các pháp còn lại 
làm thành câu thứ tư. Nghĩa là trong Sắc uấn, trừ 
ra các Sắc thiện chọn lây Sắc uân còn lại; ở trong 
Hành uân trừ ra ba căn thiện và các tư thiện, chọn 
lây Hành uân tương ưng không tương ưng còn lại, 
và ba Uần toàn phân, cùng với pháp vô vi, như vậy 
tật cả làm thành câu thứ tư, cho nên nói đó là những 
tướng trước. 

Lại nữa, đôi với Nhãn thức trong phẩm pháp 
thiện câu sinh, hoặc có lúc hành diệu mà không 
phải là căn thiện, nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc hành diệu mà không phải là căn thiện, 
đó là tư thiện. 
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2. Có lúc căn thiện mà không phải là hành diệu, 
đó là căn thiện không có s1. 

3. Có lúc hành diệu cũng là căn thiện, đó là 
không có tham-không có sân. 

4. Có lúc không phải là hành diệu cũng không 
phải là căn thiện, đó là trừ những tướng trước. 

Như đôi với Nhãn thức trong phẩm thiện câu 
sinh, như vậy cho đến đối với Thân thức trong 
phẩm thiện câu sinh cũng như vậy. 

Đôi với Chánh kiên trong phẩm câu sinh, hoặc 
có lúc hành diệu mà không phải là căn thiện, nên 
làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc hành diệu mà không phải là căn thiện, 
đó là tư thiện. 

2. Có lúc căn thiện mà không phải là hành diệu, 
điều ấy không có. 

3. Có lúc hành diệu cũng là căn thiện, đó là 
không có tham-không có sân và Chánh kiến. 

4. Có lúc không phải là hành diệu cũng không 
phải là căn thiện, đó là trừ những tướng trước. 

Tận trí - Vô sinh trí trong phẩm câu sinh, hoặc 
có lúc hành diệu mà không phải là căn thiện, nên 
làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc hành diệu mà không phải là căn thiện, 
đó là tư thiện. 

2. Có lúc căn thiện mà không phải là hành diệu, 
đó là căn thiện không có s1. 
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3. Có lúc hành diệu cũng là căn thiện, đó là 
không có tham-không có sân. 

4. Có lúc không phải là hành diệu cũng không 
phải là căn thiện, đó là trừ ra những tướng trước. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYỂN 113 


LUẬN VÉ ÁC HÀNH (Phần 2) 

Ba hành ác - mười nghiệp đạo bất thiện, là ba 
thâu nhiếp mười, hay là mười thâu nhiếp ba? Cho 
đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: “Có ba hành ác - mười nghiệp 
đạo bất thiện." Trong kinh tuy nói ra điêu này mà 
không giải thích rộng ra; nói rộng ra như trước. Lại 
có người nói: Trước đã phân biệt về ba loại hành 
ác, mà chưa phân biệt về mười nghiệp đạo bất 
thiện, nay muôn phân biệt cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Trong này, ba hành ác thì tên gọi tóm lược mà 
sự việc mở rộng, mười nghiệp đạo bất thiện thì tên 
gọi mở rộng mà sự việc tóm lược, cho nên ba hành 
ác thâu nhiệp mười nghiệp đạo bắt thiện, không 
phải là mười nghiệp đạo bất thiện thâu nhiếp ba 
hành ác, bởi vì các hành ác thâu nhiếp nghiệp đạo 
rồi mà lại có dư, vì như đồ đựng lớn che phủ đồ 
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đựng nhỏ má lại có dư, do đó ba thâu nhiếp mười 
chứ không phải là mười thâu nhiệp ba. Không thâu 
nhiệp những øì? Đó là trừ ra do nghiệp đạo đã thâu 
nhiệp, còn lại hành ác của thân - ngữ và ý. Thế nào 
là còn lại hành ác của thân - ngữ? Đó là nghiệp đạo 
của thân - ngữ sau khi dây khởi gia hạnh, và các 
nghiệp đã nói trong luận Thi Thiết, cùng với tất cả 
các nghiệp do Giá tội ( không phải là tội của tự tánh 
) thâu nhiếp. Thế nào là còn lại hành ác của ý? Đó 
là tư thuộc về bắt thiện. 

Nay sẽ biểu hiện rõ ràng về mười nghiệp đạo 
bất thiện, có ba loại sai biệt giữa căn bản - gia hạnh 
và dây khởi sau. 

Ba loại thuộc về sát sinh, đó là nếu người mô 
dê, trước đó đi đến chỗ con đê, hoặc là mua, kéo 
đi, trói chặt, đánh đập, cho đến mạng sông chưa 
đoạn mất, lúc bẩy giờ tất cả thân - ngữ nghiệp bất 
thiện, là thuộc về gia hạnh sát sinh. Nêu dùng tâm 
giết hại đang đoạn mất mạng sống loài khác, lúc 
bẩy giờ tất cả thân biểu bất thiện và sát-na Võ biểu 
nảy, là thuộc về căn bản sát sinh. Từ đây về sau 
ngay tại nơi này, tất cả hành động lột da- chặt đứt 
xương thịt, hoặc bản-hoặc ăn, đã khởi lên Biểu, Vô 
biểu nghiệp của thân, ngữ bất thiện, là thuộc về dây 
khởi sau sát sinh. Ba loại thuộc về trộm cắp, đó là 
bắt đâu khởi tâm trộm cắp đi đến những nơi Ấy, 
mưu tính, quan sát, đập tường, cắt khóa lây của cải 
tiên bạc của người ta, cho đến nhắc đô vật chưa rời 
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xa nơi ban đầu, lúc bây giờ tất cả thân, ngữ nghiệp 
bắt thiện, là thuộc vệ gia hạnh trộm cắp. Nếu dùng 
tâm trộm cặp đang lây đồ vật của người ta nhắc lên 
rời xa nơi ban đầu, lúc bây giờ tất cả thân biểu bất 
thiện và sát-na Vô biêu này, là thuộc về căn bản 
trộm cắp. Từ đây về sau hoặc là chủ đồ vật phát 
hiện cho đến đánh nhau-làm hại nhau, liên dùng 
gia hạnh sát sinh làm dây khởi sau trộm cắp. Nêu 
người chủ không phát hiện thì mang đồ vật đi xa 
thọ dụng, lúc bây giờ đã khởi lên Biểu- Vô biểu 
nghiệp của thân-ngữ bất thiện, là thuộc về dây khởi 
sau trộm cắp. 

Ba loại thuộc về tà dâm, đó là vì lửa dục đã bức 
bách nóng bỏng, hoặc là đưa tin, thư tư, ăn uống, 
tiền bạc của cải để biểu lộ tướng ái, lúc ây hoặc 
vuốt ve, xúc chạm cho đến khi trước hòa hợp, tật 
cả thân, ngữ nghiệp bất thiện, là thuộc về gia hạnh 
tà dâm. Nếu vào lúc bấy giờ hai bên hòa hợp đã 
khởi lên thân biểu bất thiện, và sát-na Vô biểu này, 
là thuộc về căn bản tà dâm. Trong nảy, có người 
nói: Lúc mới hòa hợp thì thành nghiệp đạo. Có 
người nói: Lúc thỏa mãn sự khao khát bức bách thì 
mới thành nghiệp đạo. Từ đó về sau vẫn dựa vào 
sự việc này mà có Biêu-Vô biểu nghiệp của thân- 
ngữ bất thiện, là thuộc về dây khởi sau tà dâm. 

Ba loại thuộc về lời nói dối trá, đó là vì tiên 
của-danh dự..., cho nên hướng về một hữu tình, 
hoặc là nơi nhiêu người tu tập, giả vờ làm chứng 
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cớ rõ ràng che lập sự thật để nói khác đi, cho đến 
khi phát ra lời nói dối trá đã thâu nhiếp tiếp nhận, 
tất cả thân - ngữ nghiệp bất thiện lúc ây, là thuộc 
về gia hạnh của lời nói dối trá. Nếu đang phát ra 
lời nói dồi trá đã thâu nhiếp tiếp nhận, thì tất cả ngữ 
biểu bắt thiện lúc ấy, và sát-na Vô biểu này, là 
thuộc về căn bản của lời nói dối trá. Từ đây về sau 
vẫn dựa vào sự việc này mà khởi lên biểu - Vô biêu 
nghiệp của thân-ngữ bât thiện, là thuộc vê dây khởi 
sau của lời nói dối trá. 

Ba loại thuộc về lời nói chia rẽ, đó là vì tiên 
của-danh dự..., cho nên tìm đủ mọi cách để chia 
rẽ-phá hoại đối với bạn thân của người khác, cho 
đến khi chưa phát ra lời nó phá hoại đích thực. tật 
cả thân-ngữ nghiệp bất hiện lúc â ây, là thuộc về gia 
hạnh của lời nói chia rẽ. Nếu dùng ý ý phá hoại đang 
phát ra lời nói phá hoại, thì tt cả ngữ biêu bất thiện 
lúc ấy, và sát-na vô biểu này, là thuộc về căn bản 
của lời nói chia rẽ. Từ đây vê sau vẫn dựa vào sự 
việc này mà khởi lên Biểu- Vô biểu nghiệp của 
thân-ngữ bất thiện, là thuộc về dây khởi sau của lời 
nói chia rẽ. 

Trong này, có người nói: Nêu lời nói chia rẽ 
làm cho người khác bị tốn hại thì mới thành nghiệp 
đạo. Nêu như vậy thì phá hoại Thánh nhân lẽ ra 
không phải là nghiệp đạo, nhưng mà lời nói chia rẽ 
phá hoại Thánh giả là tội nặng. Nói như vậy thì chỉ 
khởi tâm phá hoại, nói ra lời nói chia tẻ, nêu tôn 
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hại hay không tôn hại thì đều thành nghiệp đạo. 

Ba loại thuộc về lời nói hung ác, đó là vì bản 
tánh của người ây nhiêu sân giận, sắp phát ra lời 
nói thì trước tiên hiện rõ sự tức giận, thân quay đi 
quay lại, sắc mặt đối khác, mắt trợn trừng dữ tợn, 
cho đến khi chưa phát ra lời nói nhục mạ đích thực, 
tật cả thân, ngữ nghiệp bất thiện lúc â Ấy, là thuộc về 
ø1a hạnh của lời nói hung ác. Nếu đến lúc người ây 
đã phát ra lời nói nhục mạ, thì tất cả ngữ biêu bât 
thiện lúc ây, và sát -na Vô biêu này, là thuộc về căn 
bản của lời nói hung ác. Từ đây vệ sau vẫn dựa vào 
sự việc này mà khởi lên Biểu-Vô biểu nghiệp của 
thân -ngữ bất thiện, là thuộc về dây khởi sau của 
lời nói hung ác. 

Trong này, có người nói: Làm cho người khác 
giận dữ phiền muộn thì mới thành nghiệp đạo. Nếu 
như vậy thì măng nhiếc người ly dục lẽ ra không 
phải là nghiệp đạo, nhưng mà lời nói hung ¿ ác mắng 
nhiếc người ly dục là tội nặng; nói như vậy thì chỉ 
ôm lòng tức giận phát ra lời nói hung ác, nêu phiền 
muộn hay không phiền muộn thì đều thành nghiệp 
đạo. 

Ba loại thuộc về lời nói đã bàn, đó là vì tiền 
của-danh dự-sự cung kính... và đùa cợt, cho nên 
thích dây lên đủ loại lời nó không đúng nghĩa - 
không đúng lúc-không thuận theo pháp; hoặc là 
làm trò hề, muôn làm cho người ngu cười nói vui 
vẻ, thì chỉ chú ý nhảy nhót phát ra những lời nói 
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vui cười, cho đến khi chưa phát ra lời nói căn bản 
ây, tất cả thân - ngữ nghiệp bất thiện lúc ấy, là 
thuộc về gia hạnh của lời nói dơ bẩn. Nếu lúc đích 
thực phát ra các lời nói dơ bẩn-lời nói không có 
nghĩa, thì tật cả ngữ biểu bất thiện và sát-na Vô 
biểu này, là thuộc vê căn bản của lời nói dơ bần. 
Từ đây về sau vẫn dựa vào sự việc này mà khởi lên 
Biêu-Vô biểu nghiệp của thân-ngữ bất thiện, là 
thuộc về dây khởi sau của lời nói dơ bẩn. 

Còn lại ba nghiệp đạo tham dục-sân giận-tà 
kiên thuộc về ý khởi lên chính là căn bản, không 
có gia hạnh và dây khởi sau sai biệt. Có người nói: 
Cũng có gia hạnh và dây khởi sau, đó là từ bất 
thiện. 

Trong này, căn bản của bảy nghiệp đạo bất 
thiện, những loại có Biểu nghiệp và những loại 
không có Biểu nghiệp thuộc sát-na này, đều có đủ 
năm nghĩa: 

1. Hành ác. 

2. Phạm giới. 

3. Không phải luật nghi. 

4. Nghiệp. 

5. Nghiệp đạo. 

Các vô biểu nghiệp từ đây về sau đêu chỉ có 
bốn nghĩa, đó là trừ ra nghiệp đạo, bởi vì đôi với 
Tư cuôi cùng chuyển một nghiệp, đó là ba nghiệp 
của thân lân lượt từng nghiệp một tà dây khởi. Có 
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lúc do Tư cuối cùng chuyên hai nghiệp, đó là như 
có một kẻ ăn trộm dê của người khác, có hy vọng 
này thì vào lúc ăn trộm cũng giết hại, trộm cắp tùy 
theo một loại, bởi vì tà dâm chỉ cuỗi cùng là do 
mình. Nếu pháp phát sinh có chủng loại như vậy, 
thì trong một sát-na do Tư cuối cùng chuyển hai 
nghiệp đạo bắt thiện câu sinh. Có lúc do Tư cuỗi 
cùng chuyên ba nghiệp, đó là như có một người 
trước tiên khiến hai người làm điều sát sinh và ăn 
trộm, tự mình làm điêu tà dâm. Nêu pháp phát sinh 
có chủng loại như vậy, thì trong một sát-na cả ba 
loại đều là cuối cùng, lúc ây do Tư cuối cùng 
chuyên ba nghiệp đạo bật thiện câu sinh. Giống 
như bọn cướp hẹn nhau đến một nơi, lúc cướp đoạt 
của cải của người khác, ở trong một sát-na có kẻ 
kéo xe của người ây, có kẻ giết hai mạng sông của 
người ây, có kẻ hãm hiếp vợ của người ấy. Nên biết 
răng lúc bấy giờ những kẻ cướp đoạt kia, có kẻ do 
Tư cuối cùng chuyên ba nghiệp đạo bất thiện câu 
sinh. 

Đôi với tự tánh của ngữ nghiệp trong bốn 
nghiệp đạo bất thiện, có lúc do Tư cuối cùng 
chuyến một nghiệp, đó là bỗn nghiệp của ngữ lần 
lượt từng nghiệp một mà dây khởi. Có người nói: 
Một nghiệp là chỉ riêng lời nói dơ bẩn. Có lúc do 
Tư cuôi cùng chuyền hai nghiệp, đó là dây lên lời 
nói đôi trá, bởi vì không đúng lúc cho nên lời nói 
dơ bẩn; hoặc là dây lên lời nói chia rẽ, bởi vì không 
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đúng lúc cho nên có lời nói dơ bẵn; hoặc là dây lên 
lời nói hung ác, bởi vì không đúng lúc cho nên có 
lời nói dơ bân. Có lúc do Tư cuối cùng chuyên ba 
nghiệp, đó là dây lên lời nói dôi trá, lời nói chia rẽ, 
bởi vì không đúng lúc cho nên có lời nói dơ bần; 
hoặc là dấy lên lời nói dối trá, lời nói chia rẻ, bởi 
vì không đúng lúc cho nên có lời nói dơ bần; hoặc 
là dấy lên lời nói dối trá, lời nói hung ác, bởi vì 
không đúng lúc cho nên có lời nói dơ bần; hoặc là 
dây lên lời nói chia rẻ, lời nói hung ác, bởi vì không 
đúng lúc cho nên có lời nói dơ bân. Có lúc do Tư 
CuÔI cùng chuyền bốn nghiệp, đó là dây lên lời nói 
dối trá, lời nói chia rẽ, lời nói hung ác, bởi vì không 
đúng lúc cho nên có lời nói dơ bân. Nếu luận tổng 
quát thì có lúc do Tư cuối cùng chuyển năm 
nghiệp, cho đến có lúc do Tư cuỗi cùng chuyên tám 
nghiệp, đó là khiến sáu người làm ra sáu nghiệp 
đạo, tự mình làm ra nghiệp đạo tà dâm. Nêu pháp 
phát sinh có chủng loại như vậy, thì trong một sát- 
na có Dảy loại là đêu cuỗi cùng, và ba nghiệp đạo 
thuộc ý tùy theo một loại hiện rõ trước mắt, như 
vậy Tư cuôi cùng chuyển, tám loại nghiệp đạo câu 
sinh. Nên biết răng Tư cuối cùng chuyên ba nghiệp 
của ý hiện khởi khác khác nhau, không có nghĩa 
câu sinh, bởi vì không có hai tâm, bởi vì không có 
sai khiến kẻ khác, vì vậy không nói đến nghĩa câu 
sinh của hoặc là chín-hoặc là mười. 

Hỏi: Ở trong cõi nào có mấy nghiệp đạo bất 
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thiện có thể có được? 

Đáp: Chỉ ở cõi Dục có thể có được đây đủ tất 
cả, hoặc là do Bất luật nghi (rất ác) thâu nhiếp, 
hoặc là do Phi Sắc-Vô sắc thì tất cả đêu không có 
thể có được. 

Hỏi: Ở trong nẻo nào có mấy nghiệp đạo bất 
thiện có thể có được? 

Đáp: Nẻo Nại-lạc-ca (địa ngục) có năm loại 
sau, do Phi luật nghi-phi bất luật nghi thâu nhiêp; 
không có sát sinh, bởi vì nẻo ấy không có năng lực 
đoạn mất mạng sống của loài khác, như nói ở nẻo 
ây thậm chí nghiệp bất thiện vốn có, chưa diệt bỏ 
hết thì nhất định không mạng chung: không có 
trộm cắp, bởi vì nẻo ây không có phân nhận lây tài 
sản; không có tà dâm, bởi vì nẻo ấy không có sự 
thâu nhiếp tiếp nhận vợ chồng; không có lời nói 
dối trá, bởi vì luôn luôn không có hòa hợp; có lời 
nói hung ác, bởi vì sự bức bách của khổ đau phải 
nhận chịu; có lời nói dơ bần, bởi vì nói không đúng 
lúc; tham dục-sân giận và tà kiến có đủ, bởi vì chưa 
lia bỏ dục. 

Bàng sinh và nẻo quỷ đều có đủ mười loại, do 
Phi luật nghi, Phi bất luật nghi thâu nhiếp. 

Loài người ở ba châu có đủ mười nghiệp đạo 
bất thiện, hoặc là do Bắt luật nghi thâu nhiếp, hoặc 
la do Phi luật nghi - Phi bất luật nghi thâu nhiếp. 

Bắc Câu-lô-châu có bốn loại sau, do Phi luật 
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nghi, phi bất luật nghi thâu nhiếp. Không có sát 
sinh, bởi vì chắc chăn thọ mạng là một ngàn tuôi 
không có chết yêu, và bởi vì tánh thuần thiện cho 
nên nhất định tiến lên cao. Không có trộm cấp, bởi 
vì ở đó không có thâu nhiệp tiêp nhận phân của 
mình và người. Không có tà dâm. Bởi vì không có 
thâu nhiếp tiếp nhận vợ chông, nếu lúc họ muốn 
thực hiện việc làm phì phạm hạnh, cùng với người 
nữ ở đó đi đến dưới tán cây, nếu như thích hợp thì 
cành cây sà xuống che kín đề cho họ hòa hợp, nêu 
không che kín thì cả hai xấu hỗ ma rời xa. Không 
có lời nói dối trá, bởi vì không có sự thâu nhiếp 
tiếp nhận lời nói dồi trá. Không có lời nói chia rẽ, 
bởi vì hữu tình ở đó luôn luôn hòa hợp. Không có 
lời nói hung ác, bởi vì họ thường nói những lời nói 
dịu dàng tốt đẹp, có lời nói dơ bân, bởi vì họ ngâm 
nga ca hát cười đùa không đúng lúc. Tham dục-sân 
giận-tả kiến có đủ, bởi vì chưa lìa bỏ dục. 

Trong loài trời cối Dục có đủ mười nghiệp đạo 
bất thiện, do Phi luật nghI-phi bất luật nghi thầu 
nhiếp. 

Hỏi: Loài trời ấy là có sự giết hại mạng sông 
hay không? 

Đáp: loài trời ây tuy không tự mình giết hại lẫn 
nhau mà giết hại loài khác. Lại có người nói: 
"Cũng có tự mình giết hại lẫn nhau, bởi vì nói như 
vậy: Tay chân của chư thiên hễ chặt đứt là mọc lại, 
chặt đứt giữa đầu thì lập tức chết mất." Có trộm 
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cắp cho đến lời nói dơ bần, bởi vì họ cũng có trộm 
cướp đồ vật của người khác, xâm lân đến sự hưởng 
thụ của người khác, dấy lên lời nói giả dối, nói ra 
lời nói phá hoại, giận dữ măng nhiếc làm nhục, 
ngâm nga ca hát không đúng lúc...; tham dục-sân 
giận-tà kiên có đủ, bởi vì chưa lìa bỏ dục. 

Hỏi: Nếu trộm cắp đồ vật tài sản của Tỳ kheo 
đã qua đời, thì ở nơi nào nhận lây nghiệp đạo căn 
bản? 

_ Đáp: Nếu đã thực hiện pháp YVết-ma, thì nhận 
lây ở nơi chúng Yêt-ma; nêu chưa thực hiện pháp 
Yết-ma, thì nhận lây Ở khắp tất cả mọi nơi Đại 
chúng nói về pháp thiện. 

Hỏi: Nêu gặp được đồ vật cất giấu dây lên ý 
tưởng trộm cắp mà tự mình sử dụng, thì lúc ây 
mang lại nghiệp đạo căn bản ở nơi nào? 

Đáp: Mang lây ở nơi nhà vua, bởi vì mọi thứ 
vôn có trên mặt đất thuộc về nhà vua. 

Lại có người nói: Nang lấy ở nơi đã thuộc về 
ruộng đất, nhà cửa ây. Nguyên cớ thế nào? Bởi ví 
người ấy gặp được lợi ích từ thuê má ở trong chỗ 
này. Nói như vậy thì mang lây ở nơi nhà vua, bởi 
vì mọi thứ vôn có trên mặt đât là do nhà vua làm 
chủ, người chủ ruộng đất, nhà cửa ây chỉ chuyển 
vận lợi ích của đất đai chứ không phải là lợi ích của 
đồ vật cất giâu. 

Hỏi: Nếu lấy đô vật cất giâu ở giữa hai nước 
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dây lên ý tưởng trộm cắp, thì lại ở nơi nào mang 
lây nghiệp đạo căn bản? 

Đáp: Nêu chuyển Luân Vương xuất hiện trên 
thê gian thì mang lây ở nơi Luân Vương, nếu 
không có Luân Vương thì cũng không có mang lây 
Ở nơi nào. 

Hỏi: Nếu lây trộm đô vật trong tháp thờ Như 
Lai, thì mang lấy nghiệp đạo căn bản ở nơi nào? 

Đáp: Có người nói: cũng mang lây ở nơi Quốc 
Vương. Có người nói: Mang lây ở nơi người cúng 
dường. Có người nói: Mang lây ở nơi người canh 
giữ. Có người nói: Mang lây ở nơi trời-rông-Dược 
xoa và loài Phi nhân luôn luôn bảo vệ ở đó. Nói 
như vậy thì mang lấy ở nơi Phật. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì như Đức Thế Tôn nói: "A-nan nên 
biết! Nếu ta ở đời có hữu tình đôi với Ta mà cung 
kính cúng dường, và sau khi Niết-bàn cho đến ngàn 
năm, đối với xá-lợi (đà đô) của Ta chỉ nhỏ như hạt 
cải mà cung kính cúng dường, Ta nói nếu trú trong 
tâm bình đăng, thì cảm được quả đị thục bình đẳng 
và binh đăng." Bởi vì lời nói này, cho nên Đức Thê 
Tôn diệt đô tuy trải qua ngàn năm, mà tất cả thê 
gian cung kính cúng dường Đức Phật đêu thâu 
nhiếp tiếp nhận. 

Hỏi: Nếu đối với người nữ thọ học cấm giới mà 
làm hạnh bất tịnh, đó là Tỳ kheo ni và Uu-bà-di 
thường xuyên tu phạm hạnh, cho đến người nữ 
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luôn luôn tu khổ hạnh của ngoại đạo, hủy phạm 
đến họ thì mang lây nghiệp đạo căn bản ở nơi nào? 

Đáp: Hoặc có người nói: Mang lây ở nơi thây 
dạy của họ. Lại có người nói: Mang lấy ở nơi cùng 
phạm hạnh với họ. Nói như vậy là mang lấy ở nơi 
nhà vua, bởi vì họ là Quốc Vương phòng hộ. 

Hỏi: Làm hạnh bất tịnh đối với người nữ tự bán 
mình, mang lây nghiệp đạo căn bản ở nơi nào? 

Đáp: Nếu cùng với giá trị ây thì cũng không có 
mang lấy nơi nảo, nếu không cùng với giá trị thì 
mang lấy ở nơi nhà vua. 

Hỏi: Làm hạnh bất tịnh đối với người nữ chưa 
lây chồng, mang lây nghiệp đạo căn bản ở nơi nào? 

Đáp: Nếu đã nhận lời với người khác thì mang 
lây ở nơi người chồng, nêu chưa nhận lời với người 
khác thì mang lẫy ở nơi cha mẹ và những người 
thân của họ. 

Hỏi: Nếu có người nữ được cha mẹ-anh em-chỊ 
em-họ hàng thân thích của mình cùng bảo vệ, có 
trừng phạt-có ngăn cản là thê thiếp của người khác 
do người khác thâu nhiếp tiếp nhận, cho đến hoặc 
có người tặng một đóa hoa tươi đẹp, nêu đối với 
người ấy mà làm hạnh bắt tịnh, thì mang lấy nghiệp 
đạo căn bản ở nơi nào? 

Đáp: Ở nơi có thê thâu nhiếp bảo vệ, cho đến 
mang lây ở nơi người tặng một đóa hoa tươi đẹp. 

Như luận Thi Thiết nói: "Người châu Thiệm bộ 
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thân hình giao cấu với nhau thì thành dâm; Đông 
Tỳ-đê-ha, Tây Cù-đà-n1, Bắc câu-lô-châu, cõi trời 
Tứ Thiên Vương chúng, cõi trời Tam Thập Tam, 
cũng như vậy. Cõi trời Dạ Ma ôm lấy nhau thì 
thành dâm, cõi trời Đỗ-sử-đa nắm tay nhau thì 
thành dâm, cõi trời Lạc Biển Hóa cười vui với nhau 
thì thành dâm, cõi trời Tha Hóa Tự Tại liếc mắt 
nhìn nhau thì thành dâm.” 

Hỏi: Trời ở mặt đất (Địa cư) đã khởi lên gia 
hạnh của việc dâm, tức là nghiệp đạo căn bản của 
trời ở hư không (Không cư), nghiệp đạo của trời ở 
hư không thì có gia hạnh hay không? 

Đáp: Đều có gia hạnh, nghĩa là cõi trời Dạ Ma 
thì dùng tay nắm tay, cười vui sướng, liếc mắt nhìn 
làm gia hạnh, cõi trời Đỗ-sứ-đa thì dùng cười vui 
SƯỚNø, liếc mắt nhìn làm gia hạnh, cõi trời Lạc 
Biến Hóa thì dùng liễc mắt làm gia hạnh. 

Hỏi: Nơi chỉ liếc mắt nhìn nhau thì thành 
nghiệp đạo là có gia hạnh hay không? 

Đáp: Ở đó cũng có, trước hướng về một phía 
để liếc nhìn người nữ khác, quay đâu nhìn lại phía 
khác chưa nhìn thấy là gia hạnh, trông thấy thì 
thành căn bản; trước ngôi ở cùng một cung để nhìn 
người nữ khác, đứng dậy hướng về cung khác chưa 
nhìn thấy là gia hạnh, trông thây thì thành căn bản. 

Hỏi: Vì sao ở mặt đất thân hình giao câu với 
nhau thì thành dâm, ở hư không thì không như vậy? 
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Đáp: Phiên não nơi này thô, phiên não nơi kia 
tê; phiền não nơi này nặng, phiên não nơi kia nhẹ; 
phiên não nơi nảy chậm, phiên não nơi kia nhanh. 
Vả lại, các cối trời ấy thuộc cảnh giới thịnh vượng 
hừng hực, cảnh giới sáng ngời thanh tịnh, cảnh giới 
tốt đẹp tuyệt vời, bởi vì cảnh giới như vậy dẫn dắt, 
cho nên lúc mới vừa xúc chạm với nhau thì Làm 
cho mê mẫn, vì vậy Ở nơi ấy lửa dục dễ dàng dừng 
lại. Lại có người nói: Bởi vì các CỐI trời phía trên 
gân với đạo ly dục, cho nên ở nơi ây lửa dục dân 
dân ít đi. Nói như vậy là tất cả việc dâm cân phải 
hai thân hình giao nhau thì lửa dục mới ngừng. 

Hỏi: Nêu như vậy thì luận Thi Thiết nói nên 
thông hiểu thế nào? 

Đáp: Luận ây nói về mức độ thời gian nhanh 
chậm sai khác, nghĩa là cõi trời Dạ Ma như mức độ 
thời gian ôm nhau thì lửa dục liền ngừng, cho đến 
cõi trời Tha Hóa Tự Tại như mức độ thời gian liếc 
mắt nhìn thì lửa dục liên ngừng. Trong luận Thi 
Thiết chỉ dựa vào mức độ thời ø1an cho nên đưa ra 
cách nói này. 

Ba hành diệu, mười nghiệp đạo thiện, là ba thâu 
nhiếp mười, hay là mười thâu nhiếp ba? Cho đến 
nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có ba hành diệu, mười 
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nghiệp đạo thiện." Trong kinh tuy nói ra đều này 
mà chưa giải thích rộng ra, nói rộng ra như trước. 
Lại có người nói: Trước đã phân biệt về ba loại 
hành diệu, mà chưa phân biệt vê mười nghiệp đạo 
thiện, nay muốn phân biệt cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Trong này, ba hành diệu thì tên gọi tóm lược 
mà sự việc mở rộng, mười nghiệp đạo thiện thì tên 
øỌ1 mở rộng mà sự việc tóm lược, cho nên ba hành 
diệu thâu nhiếp mười nghiệp đạo thiện, không phải 
là mười nghiệp đạo thiện thâu nhiếp ba hành diệu, 
nói thí dụ như trước. Không thâu nhiếp những gì? 
Đó là trừ ra hành diệu của thân-ngữ và ý do nghiệp 
đạo thâu nhiếp, còn lại hành diệu của thân-ngữ và 
ý, 

Trong này, những øì là hành diệu của thân-ngữ, 
và các nghiệp mà luận Thi Thiết đã nói, cùng với 
các nghiệp do lìa Giá tội đã thâu nhiếp. Những øì 
là hành diệu của ý không phải là nghiệp đạo thâu 
nhiếp? Đó là Tư thuộc vê thiện. 

Nay cân phải biểu hiện rõ ràng về mười nghiệp 
đạo thiện, có ba loại sai biệt g1ữa căn bản-g1a hạnh 
và dây khởi sau. 

Lìa bỏ căn bản của mười nghiệp đạo bất thiện, 
tức là căn bản của mười nghiệp đạo thiện; lài bỏ 
gia hạnh-dấy khởi sau của nghiệp đạo bất thiện, tức 
là gia hạnh- dây khởi sau của nghiệp đạo thiện. 
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Điêu này lại là thế nào? Giỗng như Sa di lúc thọ 
Cụ túc gIỚI, trước tiên y phục chỉnh tê tiễn vào nơi 
thọ giới, đảnh lễ Tăng đây đủ cầu Thân giáo Sư, 
thọ trì bát hướng đến hỏi Cià sứ, đi đên trong 
chúng hỏi Già nạn, tác bạch Yết- ma thứ nhất cho 
đến Yết-ma thứ ba chưa xong, thì gọi là gia hạnh 
của nghiệp đạo thiện; nêu đên cuôi cùng Yêt-ma 
thứ ba, lúc ây Biểu nghiệp và Vô biểu trong sát-na 
này, thì gọi là căn bản của nghiệp đạo thiện; từ đây 
về sau nói cho biết về các sự việc như Tứ y-Tứ 
trọng..., thì gọi là dây khởi sau của nghiệp đạo 
thiện. 

Trong này, căn bản của bảy nghiệp đạo thiện, 
nếu là Biểu và Vô biểu trong sát-na này, thì đều có 
đủ bảy nghĩa: 

1. Thi-la. 

2. Hành diệu. 

3. Luật ngh1. 

4. Biệt giải thoát. 

5. Luật nghi biệt giải thoát. 

6. Nghiệp. 

7. Nghiệp đạo. 

Các Vô biểu nghiệp từ đây về sau đều chỉ có 
năm nghĩa, đó là trừ ra Biệt giải thoát và Nghiệp 
đạo, bởi vì đã đạt được giải thoát hoàn toàn các 
điều ác chứ không phải là lúc bắt đầu, cùng bởi vì 
chỉ vào lúc 'Tư cuôi cùng mới gọi là nghiệp đạo. 
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Hỏi: Do Tư cuối cùng chuyển mây nghiệp đạo 
thiện câu sinh? 

Đáp: Vào lúc thọ tám giới và năm giới, nêu trú 
trong tâm thiện thuộc năm thức, thì do Tư cuối 
cùng chuyền sáu nghiệp đạo câu sinh; nếu trú trong 
tâm thiện thuộc ý thức, thì do Tư cuối cùng chuyển 
bảy: nghiệp đạo thiện câu sinh; nếu trú trong tâm 
nhiễm ô, hoặc là tâm vô ký, thì do Tư cuôi cùng 
chuyển bốn nghiệp đạo thiện câu sinh; nếu trú 
trong tâm thiện ý thức, thì do Tư cuối cùng chuyển 
mười hoặc là chín nghiệp đạo thiện câu sinh; nếu 
trú trong tâm nhiễm ô, hoặc là tâm vô ký, hoặc là 
lúc không có tâm, thì do Tư cuối cùng chuyên bảy 
nghiệp đạo thiện câu sinh. Lúc thọ Phi luật nghi- 
phi bât luật nghị, bảy nghiệp đạo thiện của thân- 
ngữ, tùy theo ký hạn yêu câu mà nhiêu ít không 
nhất định; ba nghiệp đạo thiện của ý, hoặc là có, 
hoặc là không có, hoặc là nhiều, hoặc là ít. 

Người sinh ở cõi Dục, nếu khởi lên tâm thiện 
thuộc năm thức của cõi Dục, thì do Tư, cuối cùng 
chuyền hai nghiệp đạo thiện câu sinh; nếu khởi lên 
tâm thiện thuộc ý thức của cõi Dục, thì do Tư cuối 
cùng chuyển ba nghiệp đạo thiện câu sinh; nếu 
khởi lên tâm thiện của cõi Sắc, và tâm câu sinh 
thuộc chánh kiến vô lậu của địa ấ ây, thì do Tư cuỗi 
cùng chuyển mười nghiệp đạo thiện câu sinh; nêu 
khởi lên tâm câu sinh thuộc Tận trí, Vô sinh trí của 
địa ấy, thì do Tư cuối cùng chuyền chín nghiệp đạo 
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thiện câu sinh; nếu khởi lên tâm thiện của cõi Vô 
sắc, và tâm câu sinh thuộc chánh kiến vô lậu của 
địa ấy, thì do Tư cuối cùng chuyền ba nghiệp đạo 
thiện câu sinh; nếu khởi lên tâm câu sinh thuộc Tận 
trí, Vô sinh trí của địa ấy, thì do Tư cuối cùng 
chuyên hai nghiệp đạo thiện câu sinh. 

Người sinh ở tĩnh lự thứ nhất, nêu khởi lên tâm 
thiện thuộc ba thức, thì do Tư cuối cùng chuyển 
hai nghiệp đạo thiện câu sinh; nêu khởi lên tâm 
thiện không nhất định thuộc ý thức của địa mình, 
thì do Tư cuối cùng chuyền ba nghiệp đạo thiện 
câu sinh; nêu khởi lên tâm định hữu lậu thuộc ý 
thức của địa minh, và tâm câu sinh thuộc Chánh 
kiến vô lậu của địa mình, thì do Tư cuối cùng 
chuyên mười nghiệp đạo thiện câu sinh; nếu khởi 
lên tâm câu sinh thuộc Tận trí, Vô sinh trí của địa 
mình, thì do Tư cuối cùng chuyên chín nghiệp đạo 
thiện câu sinh; nêu khởi lên tâm thiện của Tĩnh lự 
thứ hai, thứ ba, thứ tư, và tâm câu sinh thuộc Chánh 
kiến vô lậu của địa ây, thì đo Tư cuối củng chuyển 
mười nghiệp đạo thiện câu sinh; nêu khởi lên tâm 
câu sinh thuộc Tận trí, Vô sinh trí của địa â ây, thì 
do Tư cuối cùng chuyền chín nghiệp đạo thiện cầu 
sinh; nêu khởi lên tâm thiện của cõi Vô sắc, và tâm 
câu sinh thuộc chánh kiến vô lậu của địa â Ấy, thì do 
Tư cuỗi cùng chuyền ba nghiệp đạo thiện câu sinh; 
nếu khởi lên tâm câu sinh thuộc Tận trí, Vô sinh trí 
của địa ây, thì do Tư cuối cùng chuyền hai nghiệp 
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đạo thiện câu sinh. 

Như sinh ở Tĩnh lự thứ nhất, như vậy sinh ở 
Tĩnh lự thứ hai cho đến sinh ở cõi Vô săc, đều cần 
phải nói rộng ra. Có điểm sai biệt là trừ ra ba thức 
thân, sinh ở cõi Vô sắc cũng trừ ra bảy nghiệp đạo 
trước. 

Hỏi: Ở cõi nào, nẻo nào, có mây nghiệp đạo 
thiện có thể đạt được? 

Đáp: Cõi Dục có đủ mười, hoặc là luật nghi, 
hoặc là do Phi luật nghị, phi bất luật nghi thâu 
nhiếp; cõi Sắc cũng có đủ TƯỜI, đều do luật nghĩ 
thâu nhiếp; trong cõi Võ sắc thành tựu có mười, 
hiện rõ trước mắt chỉ có ba. Ở trong các nẻo, địa 
ngục có ba loại sau; bàng sinh và nẻo quỷ có đủ 
mười, đều do Phi luật nghi, phi bất luật nghi thâu 
nhiếp. Loài người ở ba châu, và trời cõi Dục đều 
có đủ mười, hoặc là luật nghị, hoặc là do Phi luật 
nghi, phi bất luật nghi thâu nhiệp; Bắc Câu-lô-châu 
chỉ có ba loại sau, đều do Phi luật nghị, phi bất luật 
nghĩ thâu nhiếp; trời cõi Sắc, Vô sắc như trước đã 
nói. 

Ba nghiệp, mười nghiệp đạo, là ba thâu nhiếp 
mười, hay là mười thâu nhiệp ba? Cho đến nói rộng 
ra. 

Hỏi: vì sao soạn ra phần luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có ba nghiệp, mười nghiệp 
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đạo." Trong kinh tuy nói ra điều nảy mà chưa giải 
thích rộng ra; nói rộng ra như trước. 

Lại có người nói: Vì muốn hiển Dảy về nơi chốn 
của nghiệp hết sức sâu xa, hết sức vi tê, khó thấy 
được, khó hiểu được. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
trong tất cả các kinh mà Như Lai đã nói, không có 
kinh nảo rất sâu xa như kinh Nghiệp; trong mƯỜI 
hai Chuyên không có Chuyên nào rất sâu xa như 
Chuyên nghiệp; trong mười Lực của Phật không có 
Lực nào rất sâu xa như Lực của nghiệp; ở trong 
tám Uấn không có Uấn nào rất sâu xa như Uâần 
nghiệp; trong bốn Bất tư nghĩ không có Bất tư nghị 
nảo rât sâu xa như Bất tư nghị vê nghiệp. Bởi vì 
duyên này cho nên Đức Thế Tôn vào một thời gian 
cô găng hết sức an trú, thiết tha â ân cần tác ý, thâu 
nhiếp tâm Š tư duy, vào nơi yên ồn vắng lặng, ngôi 
thư thái yên lặng, quán sát xem xét tỉ mỉ: Các quan 
phụ tá của nước Ma-kiệt-đà, là nẻo nào, là thọ sinh 
nơi đâu, là đi đến chỗ nào? Nhờ vảo tác ý này mới 
có thể biết rõ ràng, các quan phụ tá ây... ở trong 
nẻo như vậy, thọ sinh như vậy, đi đến chỗ như vậy. 

Hỏi: Phạm hạnh của chư Phật như vậy, lúc vừa 
mới khởi tâm, trí kiến thù thăng đối với tất cả các 
phạm hạnh chuyên đối không chướng ngại gì, vì 
nghĩa gì mà cô gắng hết sức an trú, thiết tha ân cân 
tác ý, nói rộng ra cho đến ngôi thư thái yên lặng? 

Đáp: Hoặc có người nói: Vì hiển bảy VỀ nơi 
chôn của nghiệp là hết sức sâu xa, hết sức vi tế, khó 
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thây vô cùng, khó hiểu vô cùng. 

Lại có người nói: Vì quán sát tỉ mỉ các quan 
phụ tá của nước Ma- kiệt-đà, với tánh của các loại 
nhân, tánh của các loại quả, tánh của các loại nối 
tiếp nhau, tánh của các loại đối trị, và tâm mạng 
chung, tâm nôi tiếp sinh ra... Nhờ vào sự quán sát 
này, như thích hợp đều biết rõ. Lại nữa, Đức Thê 
Tôn vì muốn biết rõ về nơi sinh khác nhau của các 
quan phụ tá ây..., cho nên hết sức tác ý. 

Lại có người nói: Bởi vì đợi chúng sinh được 
hóa độ trong tương lai, có những chúng sinh được 
hóa độ thuận theo pháp nghe nói để làm điều lợi 
ích, hãy còn chưa tụ hội ở trong chúng này. 

Lại có người nói: Bởi vì đợi Thân-na-lật-liên- 
bà, người ấy là Tần-tỳ-sa-la ở đời trước, hãy còn 
chưa tụ hội ở trong chúng này. 

Lại có người nói: Muốn làm cho A-nan sinh ý 
tôn trọng, ân cần 

-cung kính không trái ngược đề thọ trì quán sát 
suy nghĩ. 

Lại có người nói: Bởi vì muốn đoạn trừ tâm 
kiêu ngạo của những người tà mạn, nghĩa là có 
người biết phân ít về pháp tôi, thì sinh lòng kiêu 
mạn mà không tu học. Vì trừ bỏ ý đó để hiền bày 
Phật Thế Tôn không dựa vào gia hạnh, trí kiên thù 
thăng đối với tất cả các pháp chuyển đối không 
chướng ngại gì, hãy còn thiết tha ân cần quán sát ở 
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trong tất cả các sự việc hỏi và ghi nhận, . huông hỗ 
đối với trí nhỏ nhoi của ông mà cho rằng không 
học để sinh tâm kiêu mạn hay sao? 

Lại có người nói: Bởi vì muốn hiển bày về 
thành tựu pháp của Bô-tát (Chánh sĩ), các Bô tát có 
pháp như vậy đều thuận theo do khéo suy nghĩ mà 
suy nghĩ, do khéo giảng nói mà giảng nói, do khéo 
thực hành mà thực hành. 

Lại có người nói: Đức Thê Tôn trong một lúc 
nọ đi vào nơi yên Ôn văng lặng, ngôi t thư thái lặng 
lẽ, Tôn giả A-nan thưa hỏi vê điêu ây. Đức Thê 
Tôn chưa trả lời liên tiên vào Định yên lặng (Tịch 
định), từ Định đứng lên rôi mới phân biệt rõ ràng 
về điều ấy cho A-nan biết. Vì nhân duyên này cho 
nên soạn ra phân luận nảy. 

Lại có người nói: Bởi vì ba nhân duyên cho nên 
soạn ra luận: 

1. Vì phân biệt về nghĩa trong kinh. 

2. Vì ngăn chặn luận thuyết của người khác. 

3. Vì hiển bày rõ ràng những việc làm mà thế 
gian hiện thấy. 

Vì phân biệt về nghĩa trong kinh, nghĩa là trong 
kinh nói nghiệp có hai loại: 

1. Nghiệp tư. 

2. Nghiệp do tư mà dây khởi. 

Nghiệp đã nói ấy, nay cần phải giải thích rộng 
ra, đó gọi là phân biệt về nghĩa trong kinh. Vì ngăn 
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chặn luận thuyết cả người khác, như ngoại đạo 
Thắng Luận nói năm loại nghiệp, đó là lây, bỏ, co 
vào, duỗi ra, thực hành là nghiệp thứ năm; ngoại 
đạo Số Luận nói chín loại nghiệp đó, đó là lây, bỏ, 
co vào, duõi ra, đưa lên, hạ xuông, mở ra, đóng lại, 
thực hành là nghiệp thứ chín. 

Hoặc có ngoại đạo nói mười hai Xứ đều là tánh 
của nghiệp. Họ đưa ra cách nói này: Nhãn làm 
nghiệp gì? Đó là thấy sắc. Sắc làm nghiệp gì? Đó 
là do nhãn mà hiện hành. Nói rộng ra cho đến, ý 
làm nghiệp gì? Đó là có thể biết pháp. Pháp làm 
nghiệp øì? Đó là do ý mà hiện hành. 

Cần phải ngăn chặn những tông chỉ tà vậy đã 
lập ra như vậy, để hiển bảy rõ ràng về tự tánh của 
các nghiệp không trái ngược. 

Lại nữa, phải Thí Dụ nói: Nghiệp thân-ngữ-ý 
đề là một Tư. Vì ngăn chặn ý đó đề hiển bày trừ ra 
Thế của Tư, có riêng tự tánh của hai nghiệp thân- 
ngữ. 

Lại nữa, Phân Biệt Thuyết Bộ kiến lập tham 
dục-sân nhuế-tà kiến là tự tánh của nghiệp. Tại sao 
Bộ ây đưa ra cách nói này? Bởi vì dựa vào kinh, 
như trong kinh nói: "Vốn là do Tư mà tạo ra ba loại 
nghiệp của thân, đã gây ra, đã tích tập là ác bất 
thiện, luôn luôn sinh ra nhiêu khô đau cảm lấy dị 
thục khổ đau. Vốn là do Tư mà rạo ra bôn loại 
nghiệp của ngữ, ba loại nghiệp của ý, đã gây ra, đã 
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tích tập là ác bất thiện, luôn luôn sinh ra nhiêu khô 
đau cảm lây dị thục khổ đau. Ba nghiệp của ý, đó 
là tham-giận-tà kiến." Dựa vào kinh này, cho nên 
nói ba loại tham... là tự tánh của nghiệp. Vì ngăn 
chặn ý đó đề hiển bày về tham dục... không phải 
là tự tánh của nghiệp, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Hỏi: Nếu tham dục... không phải là tánh của 
nghiệp, thì kinh mà Phân Biệt Thuyết Bộ đã dẫn 
chứng làm sao thông hiểu? 

Đáp: Là tư lương của nghiệp cho nên nói là 
nghiệp; như trong kinh Xứ Xứ, Đức Thế Tôn nói 
tư lương ấy gọi là pháp â ây. Như trước nói nhiêu về 
tư lương của Lạc... gọi là Lạc.. › trong này cũng 
như vậy, đôi với tư lương của nghiệp nói đó gọi là 
nghiệp. 

Tôn giả Pháp Cứu đưa ra cách nói như vậy: 
,lrong này, Đức Thế Tôn chỉ thâu nhiếp về nghiệp 
ây, dựa vào nơi nương, tựa để biểu hiện rõ ràng vê 
tánh của nghiệp, cho nên nói như vậy. Nghĩa là nếu 
dựa vào Tư cuôi cùng chuyền bậc thang thù thăng 
này, thì ở tại nơi này nói rõ ràng tên gọi của 
nghiệp." 

Như vậy, tất cả gọi là vì ngăn chặn luận thuyết 
của người khác. 

Vì hiển bày rõ rằng những việc làm mà thế gian 
hiện thấy, nghĩa là các thế gian đôi với quả của 
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nghiệp ấy mà tưởng tượng thiết lập tên gọi của 
nghiệp; như thấy, các vật thêu gâm thêu hoa, họa 
vẽ rực rỡ..., nói răng tác nghiệp tinh xảo như vậy. 
Đây thật ra không phải là nghiệp, mà chỉ là quả của 
nghiệp. Đó gọi là bởi vì hiển bày rõ ràng những 
việc làm mà thế gian hiện thấy. Bởi vì ba duyên 
này cho nên soạn ra phân luận này. 

Ba nghiệp, đó là thân nghiệp-ngữ nghiệp và ý 
nghiệp. 

Hỏi: Ba nghiệp này kiến lập thế nào? Là bởi vì 
tự tánh, là bởi vì sở y, hay là vì cùng dây khởi? Nếu 
là tự tánh thì lẽ ra chỉ có một nghiệp, đó gọi là ngữ 
nghiệp, bởi vì ngữ chính là nghiệp. Nếu là sở y thì 
lẽ ra tất cả các nghiệp đều gọI là thân nghiệp, bởi 
vì ba loại nghiệp đêu dựa vào thân. Nếu như cùng 
dây khởi thì lẽ ra tất cả các nghiệp đều gọi là ý 
nghiệp, bởi vì ba loại nghiệp ấy đêu là ý cùng dây 
khởi. 

Đáp: Tất cả do ba duyên mà kiến lập ba nghiệp: 

1. Bởi vì tự tánh cho nên kiến lập ngữ nghiệp. 

2. Bởi vì sở y cho nên kiến lập thân nghiệp. 

3. Bởi vì cùng dấy khởi cho nên kiến lập ý 
nghiệp. 

Lại có người nói: Bởi vì ba duyên cho nên kiên 
lập ba nghiệp: 

1. Bởi vì dựa vào nơi chốn của mình. 

2. Bởi vì dựa vào nơi chỗn khác. 
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3. Bởi vì dựa vào nơi chỗn tương ưng. 

Dựa vào nơi chỗn của mình cho nên kiến lập 
ngữ nghiệp, dựa vào nơi chôn khác cho nên kiến 
lập thân nghiệp, dựa vào nơi chốn tương ưng cho 
nên kiến lập ý nghiệp. Như vậy gọi là tự tánh của 
ba nghiệp. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là nghiệp, nghiệp có nghĩa gì? 

Đáp: Bởi vì ba nghĩa cho nên nói tên gọi là 
nghiỆp: 

1. Bởi vì tác dụng. 

2. Bởi vì duy trì cách thức chuẩn. 

3. Bởi vì Phân Biệt về quả. Bởi vì tác dụng, 
nghĩa là ngay nơi tác dụng nói tên gọi là nghiệp. 
Bởi vì duy trì cách thức chuẩn, nghĩa là có năng 
lực duy trì cách thức chuẩn của bảy chúng. Bởi vì 
phân biệt về quả, nghĩa là có năng lực phân biệt về 
quả yêu thích, không yêu thích. 

Hỏi: Nếu như vậy thì pháp tương ưng cùng có 
kia cũng có thể phân biệt về quả yêu thích, không 
yêu thích đều gọi là nghiệp chăng? 

Đáp: Trong này chỉ nói đến pháp hơn hắn gọi 
là nghiệp, bởi vì ba loại nghiệp này là thù thắng 
nhất ở trong các pháp tương ưng cùng có. Ví như 
thê gian ở nơi các loại hơn hắn có được các loại tên 
gọi, ở đây cũng như vậy. Như thế gian nói thây 
thuốc làm thuốc, trong này không phải là không có 
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nguyên liệu làm thuốc, đồ đựng thuốc và người 
làm thuốc... ; nhưng Ở trong đó thây thuốc là hơn 
hăn, cho nên có được tên gọi Ấy. Lại như người viết 
chữ, không phải là không có các loại , 8lẬy-mực- 
bút..., và chịu khó tìm cách hòa hợp để viết thành 
chữ, nhưng thuận theo người là hơn hắn, cho nên 
có được tên gọi Ấy. Người nhuộm áo quân 

-nøười rèn đô vật, thí dụ cũng như vậy. Nay lÙ 
đây cũng như vậy, tuy có các loại tự tánh cùng có 
và pháp tương ưng, tật cả điều có thê cảm lây quả 
dị thục, nhưng mà ở trong đó có thể phân biệt về 
quả thì nghiệp là hơn hắn, cho nên chỉ nói đến 
nghiệp. 

Lại có người nói: Bởi vì ba nghĩa cho nên nói 
tên gọi là nghiệp: 

1. Vì có tác dụng. 

2. Vì có hành động. 

3. Vì có tạo tác. 

Vì có tác dụng, tức là ngữ nghiệp, bình luận 
như vậy, mình nên làm những điêu như vậy... như 
vậy... Vì có hành động, tức là thân nghiệp, tuy thật 
sự không có sử dụng mà giông như đi đến nơi khác. 
Vì có tạo tác, tức là ý nghiệp tạo tác hai loại thức. 
Bởi vì nghĩa này cho nên nói tên gọi là nghiệp. 

Mười nghiệp đạo, đó là ba nghiệp đạo của thân, 
bốn nghiệp đạo của ngữ, ba nghiệp đạo của ý. 

Hỏi: Mười nghiệp đạo thiện, mười nghiệp đạo 
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bất thiện, lẽ nào không hợp lại nói là có hai mươi 
loại hay sao, tại sao trong này chỉ nói có mười? 

Đáp: Bởi vì không vượt quá số mười, nghĩa là 
dựa vào nơi mà hành ác đã nương tựa, phát khởi 
mười loại nghiệp đạo bất thiện; vân dựa vào nơi 
này bởi vì lìa xa, cho nên ngay nơi ấy có thể phát 
khởi mười nghiệp đạo thiện. 

Lại có người nói: Nói tóm lược thì có mười 
loại, nói mở rộng thì có hai mươi loại. Như tóm 
lược và mở rộng, như vậy không có sai biệt-sai 
biệt, tổng quát-riêng biệt, khắp nơi- không khắp 
nƠI, không khác nhau-có khác nhau, cùng lúc-lân 
lượt, nên biết cũng như vậy. 

Lại có người nói: Thuận theo người lợi căn cho 
nên nói có mười, thuận theo người độn căn cho nên 
nói là hai mươi. Như lợi căn và độn căn, như vậy 
lực của nhân, lực của duyên, lực bên trong, lực bên 
ngoài, bên trong do lực tác ý như lý mà duy tr, bên 
ngoài do lực tu tập nhiều nhờ lời nói của người 
khác, lực của trí tóm lược mở bày, lực của trí giải 
thích mở rộng, nên biết cũng như vậy. Đó gọi là tự 
tánh của mười nghiệp đạo. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi; Vì sao gọi là nghiệp đạo, nghiệp đạo có 
nghĩa gì? 

Đáp: Tư gọi là nghiệp, do Tư thực hiện thường 
xuyên, cuối cùng mà chuyến thì gọi là nghiệp đạo. 
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Hỏi: Nếu như Tư øọI1 là nghiệp, do Tư thực hiện 
thường xuyên đến cuỗi cùng mà chuyển øọI là 
nghiệp đạo, thì thiện-bất thiện và tất cả vô ký còn 
lại, không pháp nào không đêu là do Tư thực hiện 
thường Xuyên đến cuối cùng mà chuyền. tất cả đều 
phải nói là nghiệp đạo, có nhân duyên, bất cọng thủ 
thăng gì, mà chỉ nói mười loại này để làm nghiệp 
đạo? 

Đáp: Đây là Đức Thế Tôn có cách nói khác, 
Đại Sư quán xét tâm hành-ÿ nguyện ưa thích của 
hữu tình đã cảm hóa kia, giản lược mà nói cho biết. 

Hiếp Tôn giả nói: "Chỉ riêng Phật Thế Tôn hiểu 
lồ rằng tận cùng tánh tướng của các pháp, cũng biết 
rõ về thế dụng của các pháp, chứ không phải là 
người khác có thể biết được. Nếu pháp có tướng 
của nghiệp đạo thì thuận theo mà thiết lập, không 
có tướng của nghiệp đạo thì không thiết lập." 

Tôn giả Diệu Âm cũng đưa ra cách nói này: 
"Đại Sư biết mười loại nghiệp đạo này, có thế dụng 
như vậy, mạnh mẽ như vậy, gân gũi như vậy, CÓ 
thê làm con đường đi lại cho nghiệp Tư khiến đến 
cuối cùng chuyên đối, trừ nghiệp đạo này ra thì tật 
cả các pháp còn lại không có sự việc như vậy." 

Lại có người nói: Do hai nhân duyên mà kiến 
lập nghiệp đạo: 

1. Do sự chê trách của thê gian. 

2. Do sự ca ngợi của thê gian. 
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Chính là mười loại nghiệp đạo bất thiện và 
mười loại nghiệp đạo thiện. 

Hỏi: Nêu như do sự chê trách của thế gian mà 
gọi là nghiệp đạo, vậy thì tâm ác làm chảy máu 
thân Phật, tất cả thê gian đều cùng nhau chê trách, 
tại sao không nói đó là nghiệp đạo? 

Đáp: Nếu như do sự chê trách của thê g1a, Như 
Lai xuất thế và không xuất thế, tất cả mọi lúc đều 
có thì thiết lập làm nghiệp đạo; làm chảy máu thân 
Phật thì có Phật ở thê gian sẽ có, không có Phật ở 
thể gian sẽ không có, cho nên không thiết lập 
nghiệp, đạo. Ở trong sự ca ngợi xa lìa làm chảy 
máu, vốn có hỏi-đáp nên biết cũng như vậy. 

Lại có người nói: Do ba nhân duyên mà kiến 
lập nghiệp đạo: 

1. Do nơi nương tựa. 

2. Do thi thiết. 

3. Do phân biệt về quả yêu thích-không yêu 
thích. 

Lại có người nói: Nếu bởi vì pháp này làm cho 
vật trong-ngoài, có lúc sút giảm, có lúc thêm nhiều, 
thì kiến lập nghiệp đạo. 

Nên biết trong này, nơi nương tựa là bên ngoài, 
thọ lượng... là bên trong. 

Thế nào là do nghiệp đạo này làm cho vật bên 
ngoài. giảm sút, đó là lúc nghiệp đạo sát sinh tăng 
lên, tất cả các vật bên ngoài đêu ít sáng bóng, tôn 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 113 437 


tại không lâu bên. Nếu lúc nghiệp đạo trộm cắp 
tăng lên, thì tất cả các vật bên ngoài phát sinh tai 
họa dồn dập, gặp phải nhiêu trở ngại như sương 
mù, mưa đá, bụi bặm dơ bần... nếu lúc nghiệp đạo 
tà dâm tăng lên, thì tật cả các vật bên ngoài có 
nhiêu sự cạnh tranh tàn ác. Nếu lúc nghiệp đạo nói 
lời dôi trá tăng lên, thì tất cả các vật bên ngoài phân 
nhiêu là những thứ dơ bần thôi tha. Nếu lúc nghiệp 
đạo nói lời chia rẽ tăng lên, thì tất cả các vật bên 
ngoài phân nhiều không bằng phăng, gò đôi hầm 
hô hiêm trở ngăn cách. Nếu lúc nghiệp đạo nói lời 
hung ác tăng lên, thì tất cả các vật bên ngoài đều là 
thô thiển xấu tệ, gai độc, cát đá khắp nƠI, Ølả SỬ CÓ 
một ít vật quý như vàng, bạc... mà không có ánh 
sáng, không điều hòa, khó sử dụng. Nếu lúc nghiệp 
đạo nói lời dơ bân tăng lên, thì tât cả các vật bên 
ngoải do khí hậu thay đối trái ngược, nhanh chóng 
bị hủy diệt, phần nhiều không thành kết quả. Nếu 
lúc nghiệp đạo tham dục tăng lên, thì tất cả các vật 
bên ngoài phân nhiều cảm sút, nhỏ nhoi ít thấy. 
Nếu lúc nghiệp đạo sân giận tăng lên, thì tật cả các 
vật bên ngoài phân nhiêu khô héo, quả hạt đắng 
chát. Nêu lúc nghiệp đạo tà kiến tăng lên, thì tật cả 
các vật bên ngoài phần nhiều điêu tàn, thiếu mất 
hoa, quả, hoặc là hoàn toàn không có quả. Đó gọi 
là do nghiệp đạo này làm cho vật bên ngoài giảm 
sút. 

Làm sao lại biết do nghiệp đạo này mà làm cho 
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vật bên trong như thọ lượng... bị giảm xuông? Đó 
là nếu lúc mười nghiệp đạo bất thiện tăng trưởng 
đây đủ, thì châu Thiệm bộ này có bốn loại sút giảm 
xuất hiện ở thế gian, nghĩa là thọ lượng sút giảm, 
hữu tình sút giảm, vật dụng cung cập sút giảm, 
phẩm thiện sút giảm. Thọ lượng sút giảm, nghĩa là 
lúc kiếp ban đầu, người ở châu Thiệm bộ này sông 
thọ vô lượng tuổi, đến lúc cuối cùng của kiếp thì 
con người sông thọ mười tuổi. Hữu tình sút giảm, 
nghĩa là lúc bắt đầu của kiếp, châu Thiệm bộ này 
rộng lớn sạch sẽ trang nghiêm, phân lớn là những 
hữu tình phước đức thuân thiện, thành â áp san sát 
theo thứ tự, nhân dân đồng đúc khắp nơi, đến lúc 
cuối cùng cửa kiếp chỉ còn lại một vạn người. Vật 
dụng cung cấp sút giảm, nghĩa là lúc bắt đầu của 
kiếp, châu Thiệm bộ này yên ôn vui sướng dôi dào, 
các loại lúa gạo đậu mè khắp nơi là thức ăn tuyệt 
vời nhật, đến lúc cuối cùng của kiếp thì nhân dân 
đói kém, chỉ có bo bo 

-hạt cỏ... làm thức ăn tuyệt vời nhất. Phâm 
thiện sút giảm, nghĩa là lúc ban đầu của kiếp, châu 
Thiệm bộ này có mười nghiệp đạo thiện tăng 
thượng đây đủ, vào lúc kiệp giảm đi thì mười 
nghiệp đạo ác tăng thượng đây đủ. 

Thê nào là do nghiệp đạo này làm cho các sự 
vật bên ngoài có lúc tăng lên? Đó là nếu lúc lìa bỏ 
nghiệp đạo sát sinh tăng lên, thì tất cả sự vật bên 
ngoài đều nhiều sáng bóng và tôn tại vững bên trải 
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qua thời gian dài. Lúc lìa bỏ nghiệp đạo trộm cắp 
tăng lên, thì tất cả sự vật bên ngoài không phát sinh 
tai họa, không bị những chướng ngại như sương 
mù-mưa đá... làm cho tôn hại. Lúc lìa bỏ nghiệp 
đạo tà dâm tăng lên, thì tất cả sự vật bên ngoàải 
không có những cạnh tranh tàn ác. Lúc lìa bỏ 
nghiệp đạo nói lời dôi trá tăng lên, thì tật cả sự vật 
bên ngoài đêu nhiêu hương thơm sạch sẽ. Lúc lia 
bỏ nghiệp đạo nói lời chia rẽ tăng lên, thì tật cả sự 
vật bên ngoài tốt đẹp nghiêm túc dễ cầu được, đất 
băng như bản tay, rộng lớn sạch sẽ trang nghiêm. 
Lúc lìa bỏ nghiệp đạo nói lời hung ác tăng lên, thì 
tật cả sự vật bên ngoài đều vi diệu dôi dảo, không 
có đèo dốc, gai độc, cát đá, vật quý như vàng, 
bạc... sáng ngời sạch sẽ, dễ dàng điêu chế và có 
thê duy trì ở nhiêu nơi. Lúc lìa bỏ nghiệp đạo nói 
lời dơ bần tăng lên, thì tất cả sự vật bên ngoài luôn 
luôn kiên cô không có sự thay đối trái ngược, thành 
tựu mọi kết quả thực sự. 

Lúc nghiệp đạo không có tham tăng lên, thì sự 
vật bên ngoài sung túc, đây đủ trọn vẹn tăng thêm 
nhiêu. Lúc nghiệp đạo không có sân tăng lên, thì 
sự vật bên ngoài sáng bóng, quả hạt ngọt ngào 
ngon lành. Lúc nghiệp đạo chánh kiến tăng lên, thì 
sự vật bên ngoài dồi dào thêm, hoa, quả thành tựu 
sum sê. Đó gọi là do nghiệp đạo này làm cho sự 
vật bên ngoài tăng lên. 

Làm sao lại biết đo nghiệp đạo này mà làm cho 
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sự vật bên trong như thọ lượng... tăng lên? Đó là 
lúc nếu mười nghiệp đạo thiện tăng trưởng đây đủ, 
thì châu Thiệm bộ này có bốn sự tăng lên xuất hiện 
ở thế gian, nghĩa là thọ lượng tăng lên, hữu tỉnh 
tăng lên, vật dụng cung câp tăng lên, phẩm thiện 
tăng lên. Thọ lượng tăng lên, nghĩa là lúc cuôi cùng 
của kiếp, người ở châu Thiệm bộ này sông thọ 
mười tuôi, đến lúc kiếp tăng lên thì sống thọ tám 
vạn tuôi. Hữu tình tăng lên, nghĩa là lúc cuối cùng 
của kiếp, châu Thiệm bộ này chỉ còn lại một vạn 
người, đến lúc kiếp tăng lên thì rộng lớn sạch sẽ 
trang nghiêm, phần lớn là những hữu tình phước 
đức thuân thiện, thành â áp san sát theo thứ tự, nhân 
dần đông đúc khắp nơi. Vật dụng cung cấp tăng 
lên, nghĩa là lúc cuỗi cùng của kiếp, ở châu Thiệm 
bộ này, nhân dân đói kém, dùng bo bo, hạt cỏ... 
làm thức ăn tuyệt vời nhất, đến lúc kiếp tăng lên 
thì yên ồn vui sướng dồi dảo, các loại lúa đậu gạo 
mẻ khắp nơi là thức ăn tuyệt vời nhật. Phẩm thiện 
tăng lên, nghĩa là lúc cuôi củng của kiếp, mười 
nghiệp đạo ác tăng mạnh ở thế gian, đến lúc kiếp 
tăng lên thì mười nghiệp đạo thiện tăng mạnh ở thế 
Ø1an. 

Lại có người nói: Do ba quả cho nên kiếp lập 
mười nghiệp đạo: 

1. Quả dị thục. 

2. Quả đẳng lưu. 
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3. Quả tăng thượng. 

Đó lá sát sinh, nếu luyện tập. hoặc gây ra, hoặc 
nhiêu lân luyện tập gây ra, thì sinh vào địa ngục, 
bàng sinh và nẻo quỷ, là quả dị thục; từ chỗ ây chết 
đi, sinh vào trong loài người, chịu nhiều bệnh tật, 
mạng sông ngăn ngủi, là quả đăng lưu; bởi vì 
nghiệp tăng thượng â ây cho nên đã cảm đến sự vật 
bên ngoài đều ít sáng bóng, không tôn tại lâu bên, 
là quả Tăng thượng. 

Những người trộm cắp, nếu luyện tập, hoặc gây 
ra, hoặc nhiều lân luyện tập gây ra, thì sinh vào địa 
ngục, bảng sinh và nẻo quỷ, là quả dị thục; từ chỗ 
ây chết đi, sinh vào trong loài người, tiền bạc của 
cải thiêu hụt, là quả đăng lưu; bởi vì nghiệp tăng 
thượng ây cho nên đã cảm đến sự vật bên ngoài 
luôn luôn phát sinh tai họa, gặp nhiều trở ngại như 
sương mù, mưa đá, bụi băm dơ bân..., là quà Tăng 
thượng. 

Những người tà dâm, nếu thói quen, hoặc gây 
ra, hoặc nhiêu lần do thói quen gây ra, thì sinh vào 
địa ngục, bàng sinh và nẻo quy, là quả DỊ thục; từ 
chỗ ấy chết đi, sinh vảo trong loài người, gặp vợ 
không trinh tiết lương thiện, là quả Đăng lư; bởi vì 
nghiệp tăng thiện ấy cho nên cảm đến sự vật bên 
ngoài có nhiều cạnh tranh tàn ác, là quả Tăng 
thượng. 

Những người nói lời dối trá, nếu thói quen, 
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hoặc gây ra, hoặc nhiêu lần do thói quen gây ra, thì 
sinh vào địa ngục, bàng sinh và nẻo quỷ, là quả Dị 
thục; từ chỗ â ầy chết đi, sinh vào trong loài người, 
gặp nhiều điều phi báng, là quả Đắng lưu; bởi vì 
nghiệp tăng thượng ây cho nên đã cảm đến sự vật 
bên ngoài, phân nhiêu là những thứ dơ bần thôi tha, 
là quả Tăng thượng. 

Những người nói lời chia rẽ, nêu thói quen, 
hoặc gây ra, hoặc phần nhiều do thói quen gây ra, 
thì sinh vào địa ngục, bảng sinh và nẻo quý, là quả 
Dị thục; từ chỗ ây chết đi, sinh vào trong loài 
người, gặp phải bạn thân chia lia ngang trái, là quả 
Đăng lưu; bởi vì nghiệp tăng thượng ây cho nên đã 
cảm đến sự vật bên ngoài, phân lớn không ngay 
thăng băng phắng, gò đôi, hầm hố, đèo dốc hiểm 
trở ngăn cách cheo leo, là quả Tăng thượng. 

Những người nói lời hung ác, nêu thói quen, 
hoặc gây ra, hoặc phân nhiều do thói quen gây ra, 
thì sinh vào địa ngục, bàng sinh và nẻo quỷ, là quả 
DỊ thục; từ chỗ ây chết đi, sinh vào trong loài 
người, luôn luôn nghe các loại âm thanh không vừa 
ý, là quả Đắng lưu; bởi vì nghiệp tăng thượng â ây c 
ho nên đã cảm đến sự vật bên ngoài, phân lớn là 
thô kệch xấu xí, gai độc, cát đá, tuy có một Ít vàng, 
bạc... mà không có ánh sáng, không có điều hòa, 
khó sử dụng, là quả Tăng thượng. 

Những người nói lời dơ bấn, nêu thói quen, 
hoặc gây ra, hoặc phần nhiều do thói quen gây ra, 
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thì sinh vào địa ngục, bàng sinh và nẻo quỷ, là quả 
Dị thục; từ chỗ ấy chết đi, sinh vào trong loài 
người, lời nói không uy tín nghiêm túc, là quả 
Đắng lưu; bởi vì nghiệp tăng thượng ây cho nên đã 
cảm đến sự vật bên ngoài, gặp phải khí hậu thay 
đối thất thường, nhanh chóng bị hủy diệt, phân lớn 
không thành tựu kết quả, là quả Tăng thượng. 

Những người có tham dục, nêu thói quen, hoặc 
gây ra - hoặc phân nhiều do thói quen gây ra, thì 
sinh vào địa ngục - bàng sinh và nẻo quỷ, là quả DỊ 
thục; từ chỗ ây chết đi - sinh vào trong loài người, 
tham dục mạnh mẻ và sắc bén hơn, là quả Đắng 
lưu; bởi vì nghiệp tăng thượng â ấy cho nên đã cảm 
đến sự vật bên ngoài phân nhiêu là giảm sút, nhỏ 
nhoI và Ít ó1, là quả Tăng thượng. 

Những người có sân giận, nếu thói quen, hoặc 
gây ra, hoặc phân nhiêu do thói quen gây ra, thì 
sinh vào địa ngục, bàng sinh và nẻo quỷ, là quả DỊ 
thục; từ chỗ ây chết đi, sinh vào trong loài người, 
sân giận mạnh mẻ và sắc bén hơn, là quả Đăng lưu; 
bởi vì nghiệp tăng thượng â ây cho nên đã cảm đến 
sự vật bên ngoài phần nhiêu là khô héo, quả- hạt 
đăng chát, là quả Tăng thượng. 

Những người có tà kiến, nêu thói quen, hoặc 
gây ra, hoặc phân nhiêu do thói quen gây ra, thì 
sinh vào địa ngục, bàng sinh và nẻo quỷ, là quả DỊ 
thục từ chỗ ây chết đi, sinh vào trong loài người, 
ngu si vô cùng, là quả Đắng lưu; bởi vì nghiệp tăng 
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thượng ây cho nên đã cảm đến sự vật bên ngoài 
phân nhiêu là điêu tàn, thiếu hụt và rất ít hoa, quả 
hoặc là hoàn toàn không có quả, là quả Tăng 
thượng. 

Lìa bỏ sát sinh, nêu thói quen, hoặc tu dưỡng, 
hoặc phần nhiêu do thói quen tu dưỡng, thì sinh 
vào loài người, trời, là quả DỊ thục; từ nơi ây chết 
đi, sinh đên nơi này, không có bệnh tật, thọ mạng 
lâu dài, là quả Đắng lưu; bởi vì nghiệp tăng thượng 
ây cho nên đã cảm đến sự vật bên ngoài đêu nhiều 
ánh sáng, trơn láng, tôn tại bền vững trải qua thời 
gian dài, là quả Tăng thượng. 

Dựa vào đạo lý này, phẩm thiện của chín 
nghiệp đạo thiện còn lại, củng VỚI trên trái ngược 
nhau đều cân phải nói là rộng ra, cho nên do ba quả 
mà kiến lập mười nghiệp đạo. 

Hỏi: Vì sao không nói Tư là nghiệp đạo? 

Đáp: Tư chính là nghiệp, do Tư mà hành động 
cho nên gọi là nghiệp đạo; nên biết răng nghiệp đạo 
không phải chính là Tư, vì vậy không nói đến. Như 
nơi nhà vua đi lại thì nói là đường đi của nhà vua, 
mà đường đi của nhà vua thì không phải là nhà vua. 
Ở đây cũng như vậy, do Tư mà hành động cho nên 
nói la nghiệp đạo, mà nghiệp đạo thì không phải là 
Tư. Thí dụ về chỗ ngôi của nhà vua..., cũng lại như 
vậy. 

Lại có người nói: Nêu pháp cùng với Tư, ví như 
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ba sự hòa hợp mà sinh, có tác dụng chuyền đối thì 
thiết lập làm nghiệp đạo; Tư không cùng với Tư, 
ví như ba sự hòa hợp mà sinh, có tác dụng chuyển 
đối, cho nên không phải là nghiệp đạo. 

Lại có người nói: Nêu pháp cùng với Tư, cùng 
lúc mà sinh, có tác dụng chuyên đồi thì thiết lập 
làm nghiệp đạo; Tư không cùng với Tư, cùng lúc 
mà sinh, có tác dụng chuyền đối, cho nên không 
thiết nghiệp đạo. 

Lại có người nói: Nêu pháp và Tư cùng thuộc 
về hiện tại, làm con đường cho Tư thiết lập làm 
nghiệp đạo; Tư không cùng với Tư, cùng. thuộc về 
hiện tại, lầm con đường cho Tư, cho nên không 
thiết lập nghiệp đạo. 

Hỏi: Nếu sai người khác sát sinh, cho đến dây 
lên lời nói dơ bẫn, người bị sai khiến hoặc là trải 
qua nhiêu ngày mới làm, thì người sai khiến người 
khác đã diệt Tư từ lâu, làm sao có thể gọi là cùng 
với Tư, cùng thuộc về hiện tại, làm con đường cho 
Tư, khiến Tư cuỗi cùng thiết lập làm nghiệp đạo? 

Đáp: Dựa vào nghĩa có thể đạt được mà thiết 
lập nghiệp đạo, nghĩa là nêu pháp khác có thể đạt 
được cùng lúc làm con đường cho Tư, cho nên thiết 
lập nghiệp đạo, không phải là trong một sát-na mà 
hai Tư có thê đạt được hiện tại làm con đường, vì 
vậy không thiết lập Tư làm nghiệp đạo. 

Hỏi: Tư cùng với Tư, cùng thuộc về hiện tại, 
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đó là Tư nỗi tiếp nhau của người khác, tại sao 
không nói? 

Đáp: Dựa vào sự nối tiếp nhau của mình mà 
thiết lập nghiệp đạo, không dựa vào người khác để 
thiết lập. 

Đã nói về tự tánh cua ba nghiệp, mười nghiệp 
đạo, nay sẽ biểu hiện rõ ràng về tướng xen tạp, 
không xen tạp. 

Hỏi: Ba nghiệp, mười nghiệp đạo, là ba thâu 
nhiếp mười, hay là mười thâu nhiếp ba? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc nghiệp chứ không phải là nghiệp đạo, 
đó là nghiệp đạo vốn không thâu nhiếp thân 
nghiệp-ngữ nghiệp và toàn bộ ý nghiệp. 

2. Có lúc nghiệp đạo chứ không phải là nghiệp, 
đó là ba nghiệp đạo sau. 

3. Có lúc nghiệp cũng là nghiệp đạo, đó là bảy 
nghiệp đạo trước. 

4. Có lúc không phải là nghiệp cũng không phải 
là nghiệp đạo, đó là trừ ra tướng trước. Tướng là 
thuộc vệ tên gọi, như trước nói rộng ra. Nghĩa là 
trong Sắc uẫn trừ ra nghiệp, chọn lây Sắc uân còn 
lại; trong Hành uẫn trừ ra tham-sân-tà kiến bất 
thiện và không có tham-không có sân-chánh kiến 
cùng với tất cả Tư, chọn lây Hành uân tương ưng- 
không tương ưng còn lại và ba uẫn toàn phân, cùng 
với pháp vô vi. Như vậy tất cả làm thành câu thứ 
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tư, cho nên nói đó là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Trong mười nghiệp đạo, tại sao bảy loại 
trước kiên lập là nghiệp và nghiệp đạo, ba loại sau 
chỉ là nghiệp đao chứ không phải là nghiệp? 

Đáp: Như luận Thi Thiết nói: "Các hành động 
sát sinh là nghiệp - là tác dụng, làm nhân, làm đạo, 
làm dấu tích, làm con đường cho Tư có thể phát 
khởi sát sinh, nói rộng ra cho đến những lời nói dơ 
bần là nghiệp, là tác dụng, làm nhân, làm đạo, làm 
dâu tích, làm con đường cho Tư có thê phát khởi 
lời nói dơ bẩn. Tất cả tham - sân - tà kiến bắt thiện, 
không phải là nghiệp - không phải là tác dụng, chỉ 
làm nhân - làm đạo - làm dâu tích - làm con đường 
cho chính Tư thuộc phẩm câu sinh của nó. Lìa bỏ 
sát sinh là nghiệp - là tác dụng, làm nhân - làm đạo 
- làm dấu tích - làm con đường cho Tư có thê phát 
khởi lìa bỏ sát sinh, nói rộng ra cho đến lìa bỏ lời 
nói dơ bần là nghiệp - là tác dụng, làm nhân - làm 
đạo - làm dấu tích - làm còn đường cho Tư có thể 
phát khởi lìa bỏ lời nói dơ bẩn. Tất cả không có 
tam - không có sân - chánh kiến, không phải là 
nghiệp - không phải là tác dụng, chỉ làm nhân - làm 
đạo - làm dấu tích - làm con đường cho chín Tư 
thuộc phẩm câu sinh của nó," 

Vì vậy chứng minh biết rằng nghĩa ấy thuận 
theo như vậy. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 114 

LUẬN VỀ ÁC HÀNH (Phân 3) 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thân - ngữ và ý. Bôn 
nghiệp, đó là nghiệp Hắc hặc dị thục, nghiệp Bạch 
bạch dị thục, nghiệp Hắc bạch - hắc bạch dị thục, 
nghiệp Phi hắc - phi bạch không có dị thục, có thể 
không còn các nghiệp, là ba thâu nhiếp bốn, hay là 
bốn thâu nhiếp ba? 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Nhu trong kinh nói: "Ba nghiệp - bốn nghiệp." 
Trong kinh tuy nói ra điều này mà chưa giải thích 
rộng ra, cũng chưa hê nói là ba thâu nhiếp bốn, hay 
là bốn thâu nhiếp ba, cho đến nói rộng ra. Lại có 
người nói: Trước đây. duy phân biệt vê ba nghiệp, 
mà chưa phân biệt về bốn nghiệp, nay cân phải 
phân biệt, cho nên soạn ra phân luận này. 

Trong này, thế nào là nghiệp Hắc hắc dị thục? 
Đó là nghiệp bất thiện có thể cảm đến dị thục ở nơi 
hiểm ác. 
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Hỏi: DỊ thục không nên gọi là Hắc. Nguyên CỚ 
thế nào? Bởi vì như luận Phâm Loại Túc nói: "Thế 
nào là Hắc pháp? Đó là pháp bất thiện và pháp hữu 
phú vô ký. Thê nào Bạch pháp? Đó là pháp thiện 
và pháp vô phú vô ký." Các quả dị thục vô phú vô 
ký, tại sao gọi là Hắc? 

Đáp: Trong này chỉ nên nói thế nảo là nghiệp 
Hắc, đó là nghiệp bất thiện có thể cảm đến ở nơi 
hiểm ác, chứ không cân phải nói thêm từ Hắc dị 
thục. Nên nói như vậy mà không nói như vậy, là 
có ý nghĩa gì? Nghĩa là nói như vậy thì đã thành 
lập Hắc là nhân chứ không phải là quả; như nói: 
Đứa trẻ ngỗ nghịch này đã phát ra lời mắng chửi 
cha chứ không phải là con. Trong này cũng như 
vậy. 

Lại có người nói: Trong này dựa vào Hắc 
không vừa ý, cho nên đưa ra cách nói này. Hắc có 
hai loại: 

1. Hắc nhiễm ô. 

2. Hắc không vừa ý. 

Trong này, nghiệp bởi vì hai Hắc cho nên nói 
tên gọi là Hắc, dị thục chỉ bởi vì Hắc không vừa ý 
cho nên cũng gọi là Hắc. 

Hỏi: Nghiệp Hắc cũng cảm đến dị thục. 

Đáp: Cũng nên nói mà không nói, thì nên biết 
là nghĩa này có khác. 

Lại có người nói: Điều ấy không quyết định. 
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Nghĩa là trong loài người-trời, nêu nơi nào có dị 
thục của nghiệp Hắc, thì nơi ấy nhất định phải có 
dị thục của nghiệp Bạch; không có nơi nào chỉ có 
dị thục của nghiệp Hắc, mà không có dị thục của 
nghiệp Bạch. Trong các nẻo ác, nêu nơi nào có dị 
thục của nghiệp Bạch, thì nơi Ấy chắc chắn có đị 
thục của nghiệp Hắc; có nơi chỉ có dị thục của 
nghiệp Hắc, chứ không có dị thục của nghiệp Bạch. 
Bởi vì trong nẻo ác có nơi quyết định dị thục của 
Hắc hắc, cho nên chỉ nói về nẻo ác. 

Trong luận Tập DỊ Môn lại đưa ra cách nói này: 
"Thê nào là nghiệp Hắc hắc dị thục? Đó là nghiệp 
bất thiện cảm đến nẻo địa ngục." 

Hỏi: Các nghiệp bắt thiện cũng cảm đến dị thục 
của nẻo Dảng sinh và quỷ, vì sao chỉ nói cảm đến 
địa ngục mà không nói nẻo khác? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. 

Lại có người nói: Điều ấy không quyết định. 
Nghĩa là nẻo bàng sinh và quỷ cũng nhận lây dị 
thục của nghiệp bất thiện, cũng nhận lây dị thục 
của nghiệp thiện; nẻo địa ngục quyết định chỉ nhận 
lây dị thục của nghiệp bất thiện, cho nên chỉ nói 
đên địa ngục. 

Lại có người nói: Trong kinh, Đức Thê Tôn 
dùng nghiệp ác trùng lặp đề khiến cho các hữu tình 
sợ hãi, vì thuận theo kinh ây cho nên chỉ nói các 
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nghiệp bất thiện cảm đến địa ngục gọi là nghiệp 
Hắc hắc dị thục. Vì hiển bày về nghĩa này cho nên 
dẫn kinh ây đề chứng minh. 

"Có hai ngoại đạo, một người tên gọi Bồ-lạt- 
nã-kiêu-trĩ-ca, thọ trì giới Trâu; một người tên gọi 
Át-chê-la-tây-nhĩ-ca, thọ trì giới chó. Hai ngoại 
đạo này ở trong một lúc cùng ngôi lại với nhau, 
đưa ra lời nói như vậy. Tất cả giới cắm khó thực 
hành ở thế gian, hai người chúng ta tu học đã đây 
đủ, ai có thê ghi nhận đúng như thật về dị thục mà 
chúng ta cảm đến? Nghe dòng họ Thích-ca sinh ra 
một Thái tử dung nhan tướng mạo đoan chánh, 
dùng ba mươi hai tướng Đại trượng phu và tám 
mươi vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình, ngắm 
nhìn không biết thỏa mãn, thân màu vàng ròng, ánh 
sáng thường tỏa ra một Tâm, tiếng nói trong trẻo 
hòa nhã thích ý, hơn cả âm thanh tuyệt vời của 
chim Yết-la-tân-ca, trí kiến vô ngại-biện tài không 
có gÌ vướng mắc, chán ngán rời bỏ phép nhà, ra 
bên ngoàải đên nơi không phải là nhà, thường xuyên 
tu khô hạnh. Lại vẫn chán ngán lìa bỏ để tu hạnh 
Trung đạo (Xử trung), chứng được Vô thượng 
Chánh đăng Bỏ-đè, đây đủ Nhất thiết trí, chứng 
thây tánh tướng của các pháp đúng như thật, đoạn 
dứt tật cả lưới nghi, thực hiện tật cả quyết định, suy 
xét thông hiểu ngọn nguôn của tất cả mọi vấn đề 
bàn luận. Hai người chúng ta bây giờ nên đi đến 
thưa hỏi, nếu được ghi nhận về dị thục do giới cấm 
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chúng ta mà cảm đến, thì sẽ y theo học hỏi, lẽ nào 
không vui sướng hay sao? Thê là hai người đi đến 
nơi Đức Phật, dùng rât nhiêu lời nói thân thiện, 
thăm hỏi nhau tôi, lùi về ngôi một phía. Lúc ây Bồ- 
lạt-nã, trước là hỏi cho người khác mà thưa với 
Đức Phật răng: Tây-nhĩ-ca này thọ trì giới Chó, tu 
học đã đây đủ, sẽ hướng đến nơi nào, sẽ sinh vào 
nơi đâu? Đức Thê Tôn bảo rằng: Này Bồ-lạt 

-nã, ông dừng lại không cân phải hỏi, đừng bởi 
VÌ sự việc này, các ông đêu sẽ không chấp nhận- 
không tin được, tâm mang đây oán hận nhục nhã! 
Như vậy đến ba lần, nhưng người ấy vẫn ân cân 
thưa hỏi không dừng lại. Đức Phật vì lòng thương 
xót mà bảo răng: Lăng nghe kỹ càng, Ta sẽ ghi 
nhận đúng như thật cho ông, thọ trì giới Chó nêu 
không có khuyết phạm thì sẽ sinh trong loài chó, 
nÊu có khuyết phạm thì sẽ rơi vào địa ngục. Lúc â ây 
Bồ-lạt-nã nghe Đức Phật nói rôi, lòng đạ lo sợ đau 
buôn, khóc lóc nức nở không thể nào tự kêm chế 
được. Đức Phật bảo răng: Trước đó không phải là 
Ta nhiêu lần bảo với ông răng dừng lại không cần 
phải hỏi, đừng bởi vì sự việc nảy, các ông đều sẽ 
không chấp nhận-không tin được, tâm mang đây 
oán hận nhục nhã hay sao? Nay quả là như vậy. 
Lúc bây Bộ- lạt-nã liền tự nén mình mà thưa với 
Đức Phật răng: Không phải vì Đức Thế Tôn ghi 
nhận là Tây-nhĩ-ca sẽ sinh vào loài chó mà con đau 
buôn khóc lóc, nhưng con luôn luôn thọ trì giới 
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Trâu, tu học đã đây đủ, SỢ răng cũng sẽ như vậy 
cho nên lo sợ, chỉ nguyện Đắng Đại Từ nói rõ cho 
con thọ trì giới Trâu, sẽ hướng đến nơi nào, sẽ sinh 
vào nơi đâu? Đức Thế Tôn bảo răng: Thọ trÌ giới 
Trâu nếu không có khuyết phạm thì sẽ sinh trong 
loài trâu, nêu có khuyết phạm thì sẽ rơi vào địa 
ngục." Những sự việc như vậy nói rộng ra như 
trong kinh. 

Hỏi: Tại sao thọ trì giới Chó-giới Trâu gọi là 
không có khuyết phạm? 

Đáp: Nếu trì giới Chó hoàn toàn giông như 
phép tắc của chó thì gọi là không có khuyết phạm, 
nêu trì gIỚI Trâu hoàn toàn giông như phép tắc của 
trâu thì gọi là không có khuyết phạm; nêu không 
như vậy thì gọi là có khuyết phạm. Vì vậy, Đức 
Thê Tôn dùng nghiệp ác trùng lắp để khiến cho các 
hữu tình sợ hãi, cho nên nói các nghiệp bất thiện 
có thể cảm đến ở nẻo địa ngục. Vì thuận theo kinh 
ấy cho nên luận Tập DỊ Môn đưa ra cách nói như 
vậy: "Các nghiệp bât thiện cảm đến địa ngục gọi là 
nghiệp Hắc hăc dị thục." 

Lại có người nói: Các nghiệp bất thiện do kiến 
Đạo mà đoạn gọi là nghiệp Hắc hắc đị thục, bởi vì 
từ trong chủng loại ây không có nghiệp Bạch xen 
lân. 

Nói như vậy thì tật cả nghiệp bất thiện đều gọi 
là nghiệp Hắc hắc dị thục, bởi vì bất thiện trong cõi 
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Dục rất mạnh mẽ, không bị pháp thiện làm cho xen 
tạp, mà pháp bất thiện có thể chèn ép - có thể đoạn 
mất thiện ở địa của mình; nghiệp thiện yếu kém mà 
bị sự xen tạp của bất thiện, cho nên thiện của cõi 
Dục không có thể đoạn được bất thiện. 

Thê nào là nghiệp Bạch bạch dị thục? Đó là 
nghiệp thiện hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc cũng 
cảm đến Bạch dị thục, tại sao chỉ nói nghiệp thiện 
hệ thuộc cõi Sắc gọi là nghiệp Bạch bạch dị thục, 
mà không nói đến nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô 
sắc? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. 

Lại có người nói: Nêu nói nghiệp thiện hệ thuộc 
cõi Sắc gọi là nghiệp Bạch bạch dị thục, thi nên 
biết đã nói nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc cũng 
là nghiệp â ây, bởi vì cùng là pháp của Định, địa Tu. 
Nếu nói đến cõi này thì nên biết là cũng nói đến 
CÕI kia. 

Lại có người nói: Nêu các nghiệp thiện có thê 
cảm đến quả dị thục của hai loại, đó là Trung hữu 
và Sinh hữu, thì nghiệp thiện này gọi là nghiệp 
Bạch bạch dị thục; nghiệp của cõi Vô sắc chỉ cảm 
đến Sinh hữu, không cảm đến Trung hữu, cho nên 
không nói đến. 

Như Trung hữu và Sinh hữu như vậy, khởi thọ, 
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sinh thọ, khởi dị thục, sinh dị thục, khởi quả, sinh 
quả, quả tế, quả thô, nên biết cũng như vậy. 

Lại có người nói: Nêu nghiệp có thể cảm đến 
hai loại dị thục, đó là Sắc và Phi sắc, thì các nghiệp 
thiện này gọ! là nghiệp Bạch bạch dị thục; nghiệp 
của cõi Vô sắc chỉ cảm đến Phi sắc, không cảm đến 
Sắc, không cảm đến Sắc, cho nên không nói đến. 

Lại có người nói: Nếu có đủ hai nghiệp có thể 
cảm đến dị thục, đó là Sắc và Phi sắc, thì nghiệp 
thiện trong này gọi là nghiệp Bạch bạch dị thục; 
cối Võ sắc chỉ có nghiệp Phi sắc, không có nghiệp 
Sắc, cho nên không nói đến. 

Như Sắc và Phi sắc như vậy, tương ưng, không 
tương ưng, có sở y, không có sở y, có hành tướng, 
không có hành tướng, có sở duyên không có sở 
duyên, có tác ý, không có tác ý, hai loại nghiệp nên 
biệt cũng như vậy. 

Lại có người nói: Nếu có đủ ba nghiệp có thể 
cảm đến dị thục, đó là thân-ngữ và ý, thì nghiệp 
thiện thanh tịnh nảy gọi là nghiệp Bạch bạch dị 
thục; trong cõi Vô sắc chỉ có y nghiệp có thể cảm 
đến dị thục, cho nên không nói đên. 

Lại có người nói: Nêu dùng tất cả năm Uẫn có 
thê cảm đến dị thục, thì nghiệp thiện thanh tịnh này 
øọ1 là nghiệp Bạch bạch dị thục; trong cõi Vô sắc 
chỉ có bốn Uấn có thể cảm đến dị thục, cho nên 
không nói đến. 
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Lại có người nói: Nêu có đầy đủ mười nghiệp 
đạo thiện có thê cảm đến dị thục, thì nghiệp thiện 
thanh tịnh nảy gọi là nghiệp Bạch bạch dị thục; 
trong cõi Vô sắc chỉ có ba nghiệp đạo thiện có thể 
cảm đên dị thục, cho nên không nói đến. 

Lại có người nói: Nếu trong cõi này có hai loại 
trong sáng, hai loại rõ ràng, một là nhân, hai là quả, 
thì nghiệp thiện của cõi này gọi là nghiệp Bạch 
bạch dị thục; trong cõi Vô sắc có một loại trong 
sáng, rõ ràng, đó là nhân, cho nên không nói đến. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
chỉ riêng nghiệp thiện hệ thuộc cõi Sắc gọi là 
nghiệp Bạch bạch dị thục. 

Thế nào là nghiệp Hăc bạch, hắc bạch dị thục? 
Đó là nghiệp thiện hệ thuộc cõi Dục, có thể cảm 
đến nghiệp dị thục của loài người, trời. 

Hỏi: Không có một nghiệp nào vừa Hắc vừa 
Bạch, tại sao gọi là nghiệp Hắc bạch, hắc bạch dị 
thục? 

Đáp: Bởi vì muốn biểu hiện rõ ràng trong một 
Sự nương tựa, trong một sự nỗi tiếp nhau, nhận lây 
dị thục do hai loại nghiệp đã cảm đến: 

1. Hắc. 

2. Bạch. 

Vì vậy nói là nghiệp Hắc bạch, hắc bạch dị 
thục. 

Hỏi: Trong các nẻo ác cũng nhận lây dị thục 
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của hai nghiệp Hắc Bạch, tại sao chỉ nói nghiệp dị 
thục có thê cảm đến của loài người - trời, gọi là 
nghiệp Hắc bạch, hăc bạch dị thục, mà không nói 
đến nghiệp dị thục có thê cảm lây của nẻo ác? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. 

Lại có người nói: Nếu nói nghiệp thiện có thể 
cảm đến của người, trời gọi là nghiệp Hắc bạch, 
hắc bạch dị thục, thì nên biết đã nói nghiệp thiện 
có thể cảm đến của nẻo ác cũng là nghiệp â ây, bởi 
vì tướng xen tạp đủ loại không có gì sai biệt. Nêu 
nói đến loài này thì nên biết là đã nói đến loài kia. 

Lại có người nói: Điều ây không quyết định, vì 
vậy không nói đến. Nghĩa là ở trong loài người, 
trời thuộc cõi Dục, không có một nơi nào mà không 
nhận lấy đị thục của nghiệp Hắc, Bạch xen lẫn; 
trong các nẻo ác tuy có nơi nhận lấy đị thục của 
nghiệp. Hắc, Bạch xen lẫn, mà lại có nơi luôn luôn 
nhận lây đị thục của nghiệp Hắc hoàn toàn, đó là 
một phân bàng sinh, quỷ, và tật cả địa ngục. Bởi vì 
Trung hữu của nẻo ác không quyết định, cho nên 
không nói đến. 

Lại có người nói; Nghiệp thiện, bất thiện do tu 
mà đoạn hệ thuộc cõi Dục, gọi là nghiệp Hắc bạch, 
hắc bạch dị thục, bởi vì hai nghiệp xen lẫn trong 
một chủng loại. 

Lại có người nói: Nếu nghiệp thiện, bất thiện 
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có thể cảm đến dị thục trong loài trời-người-bàng 
sinh và quỷ của cõi Dục, thì gọi là nghiệp Hắc 
bạch-hắc bạch dị thục, bởi vì ở trong một loài nhận 
lây dị thục của hai nghiệp xen lẫn. 

Nói như vậy thì tất cả nghiệp thiện của cõi Dục, 
gọi là nghiệp Hắc bạch- hắc bạch dị thục, bởi vì Thế 
của nghiệp thiện â ây tuy là Bạch, mà bị sự chèn ép 
xen tạp của Hắc bất thiện, bởi vì bất thiện có thể 
đoạn mất thiện ở địa của mình. Bắt thiện thì không 
như vậy, không bị sự chèn ép xen tạp do thiện ở 
địa của mình, bởi vì thiện ở địa của mình không có 
thể đoạn mất bất thiện ở địa của mình. Vì vậy 
nghiệp thiện của cõi Dục gọi là nghiệp thứ ba. 

Thế nào là nghiệp Phi hăc-phi bạch không có 
dị thục, có thể không còn các nghiệp? Đó là Tư về 
Học có thể vĩnh viễn đoạn hết các nghiệp. 

Hỏi: Các nghiệp vô lậu là Bạch thuộc thăng 
nghĩa, tại sao lại nói là Phi hăc-phi bạch? 

Đáp: Trong luận Tập DỊ Môn-luận Thi Thiết, 
đêu nói về nghiệp này không giông nhau, Hắc bắt 
thiện nhiễm ô và cảm Hắc dị thục không vừa ý, cho 
nên nói là Phi hắc; lại cũng không giống nhau, 
Bạch thiện hữu lậu và cảm Bạch dị thục vừa ý, cho 
nên nói là Phi bạch. 

Lại có người nói: Ở đây dựa vào Bạch thuộc 
quả, cho nên nói là Phi bạch. Bạch có hai loại: 

1. Bạch thuộc nhân. 
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2. Bạch thuộc quả. 

Nghiệp thiện hữu lậu có đủ hai Bạch, cho nên 
øọI là Bạch; các nghiệp vô lậu tuy có Bạch thuộc 
nhân mà không có Bạch thuộc quả, cho nên không 
gọI là Bạch. 

Lại có người nói: Dựa vào Bạch dị thục, cho 
nên gọi là Phi bạch. 

Bạch có hai loại: 

1. Bạch thuộc tự Thẻ. 

2. Bạch thuộc dị thục. 

Nghiệp thiện hữu lậu có đủ hai Bạch, cho nên 
øọI là Bạch; nghiệp vô lậu chỉ có Bạch thuộc tự thể 
chứ không có Bạch thuộc dị thục, cho nên không 
øọI1 là Bạch. 

Lại có người nói: Nghiệp vô lậu này có thể 
đoạn dị thục yêu quý của thê gian, không phải là 
không có tướng Bạch mà thê gian yêu quý, cho nên 
không gọi là Bạch. Bởi vì nghĩa này cho nên gọi là 
Phi hắc - phi bạch. Nghiệp vô lậu này không phải 
là như ba nghiệp trước cảm đến quả dị thục, vì vậy 
nói là nghiệp không có đị thục. Nghiệp vô lậu này 
làm cho ba nghiệp trước hoàn toàn diệt hết, cùng 
hết, tất cả hết, vĩnh viễn làm hại, rời bỏ, đối thay, 
lia dục, văng lặng, vì vậy nói là có thể không còn 
các nghiệp. 

Như vậy thì nói về mười bảy Tư thuộc Học, 
nghĩa là trong Kiến đạo có Tư thuộc Học tương 
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ưng với bốn Pháp trì nhẫn, lìa nhiễm của cõi Dục 
có Tư thuộc Học tương ưng với tám đạo vô giản, 
mười hai Tư này có thê không cò nghiệp Hăc hắc 
dị thục; lìa nhiễm của cõi Dục có Tư thuộc Học 
tương ưng với đạo vô gián thứ chín, có thể không 
còn nghiệp Hắc hắc dị thục, và nghiệp Hắc bạch - 
hắc bạch dị thục; lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất có 
Tư thuộc Học tương ưng với đạo vô gián thứ chín, 
cho đến lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư có Tư thuộc 
Học tương ưng với đạo vô gián thứ chín, có thể 
không còn nghiệp Bạch bạch dị thục. Như vậy 
mười bảy Tư vô lậu này, nói là Tư thuộc Học có 
thể đoạn các nghiệp. 

Lại có người nói: Tất cả Tư vô lậu thuộc đạo 
VÔ gián, đều øọ1 là Tư thuộc Học có thể đoạn các 
nghiệp, bởi vì tất cả đạo vô gián đều có thê đoạn 
các nghiệp. 

Lại có người nói: Tất cả Tư thuộc Học đều ØỌI 
là Tư thuộc Học có thể đoạn các nghiệp, bởi vì các 
Tư thuộc Học có thê đôi trị với nghiệp hữu lậu. 

Nói như vậy thì nghĩa là ban đầu nói chỉ có 
mười bảy tư vô lậu, đích thực có thê đôi trị với ba 
nghiệp trước. 

Hỏi: Các Tuệ cô lậu tương ưng cùng có, đều có 
thể đích thực đoạn trừ ba loại nghiệp trước, vì sao 
chỉ nói đến Tư thuộc Học vô lậu? 

Đáp: Tư có thể phát động các pháp làm cho 
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đoạn trừ, vì vậy chỉ nói đến Tư. 

Lại có người nói: Tuy đều có thể đoạn trừ mà 
trong này giải thích về nghiệp, cho nên chỉ nói đến 
Tư. 

Hỏi: Nếu như vậy thì cũng phải nói đến nghiệp 
thân-ngữ tùy chuyền, tại sao chỉ nói đến Tư? 

Đáp: Bởi vì Tư thuộc Học này tương ưng với 
Tuệ vô lậu mà chuyền, cùng một sở duyên, cùng 
một hành tướng, cùng một sở y, hỗ trợ nhau có sức 
mạnh có thê đoạn các nghiệp; không phải là nghiệp 
thân-ngữ có thể có sự việc này, vì vậy không nói 
đến nghiệp thân-ngữ. 

Đã nói về tự tánh của ba nghiệp, bốn nghiệp, 
nay sẽ biểu hiện rõ ràng về tướng xen tạp, không 
xen tạo. 

- Hỏi: Ba nghiệp và bốn nghiệp, là ba thâu nhiếp 
bôn, hay là bôn thâu nhiêp ba? 

Đáp: Ba thâu nhiếp bốn, không phải là bôn thâu 
nhiếp ba. Không thâu nhiếp những gì? Đó là trừ ra 
Tư thuộc Học có thể đoạn các nghiệp, còn lại 
nghiệp vô lậu, nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc, tất 
cả nghiệp vô ký. 

Trong này, trừ ra Tư thuộc Học có thể đoạn các 
nghiệp, còn lại nghiệp vô lậu. Những cách nói về 
mười bảy Tư vô lậu là nghiệp thứ tư, đó là nói trừ 
ra mười bảy Tư, còn lại Tư tương ưng với đạo vô 
lậu, gia hạnh, vô gián, giải thoát, thăng tiễn, và Học 
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tùy chuyển gia hạnh, cùng với tất cả nghiệp Vô 
học, thì gọi là còn lại nghiệp vô lậu. Những cách 
nói về Tư thuộc Học tương ưng VỚI tất cả đạo vô 
gián là nghiệp thứ tư, đó là nói trừ ra tt cả đạo vô 
giản, còn lại Tư thuộc Học tương ưng với đạo vô 
lậu, gia hạnh, giải thoát, thắng tiên, và Học tùy 
chuyên nghiệp, cùng với tất cả nghiệp Vô học, thì 
gọi là còn lại nghiệp vô lậu. Những cách nói về tật 
cả Tư thuộc Học là nghiệp thứ tư, đó là nói về Học 
tùy chuyền, tất cả nghiệp Vô học, thì gọi là còn lại 
nghiệp vô lậu. 

Nói như vậy thì nghĩa là ban đâu nói trừ ra 
nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc, đó là tất cả 
nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc; trừ ra nghiệp vô 
ký, đó là các nghiệp vô ký hệ thuộc ba cối. 

Dựa vào đạo lý này, ba nghiệp thâu nhiếp đầy 
đủ nghiệp Học -Vô học và Phi học phi vô học, bốn 
nghiệp chỉ thâu nhiếp nghiệp Học và Phi học phi 
vô học; ba nghiệp thâu nhiếp đây đủ nghiệp hệ 
thuộc cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc, bôn nghiệp 
chỉ thâu nhiếp nghiệp hệ thuộc cõi Dục và cõi Sắc; 
ba nghiệp thâu nhiếp đây đủ nghiệp thiện, bất thiện 
và vô ký, bốn nghiệp chỉ thâu nhiếp nghiệp thiện 
và bất thiện; ba nghiệp thâu nhiếp đây đủ nghiệp 
do kiến mà đoạn, do tu mà đoạn và không đoạn, 
bốn nghiệp chỉ thâu nhiếp một phân của ba loại; ba 
nghiệp thâu nhiếp đây đủ nghiệp hữu lậu, vô lậu, 
nghiệp nhiễm ô, nghiệp có dị thục, không có dị 
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thục, nghiệp tương ưng, không tương ưng, nghiệp 
có tùy chuyền, không có tùy chuyên, nghiệp Biểu, 
Vô biểu, bốn nghiệp chỉ thâu nhiếp phân Ít của các 
loại hai nghiệp. Các môn như vậy đêu cân phải nói 
rộng ra, vì vậy nói là ba thâu nhip bốn, không phải 
là bôn thâu nhiếp ba. Không thâu nhiếp những gì? 
Đó là trừ ra Tư thuộc Học có thê đoạn các nghiệp, 
còn lại nghiệp vô lậu, nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô 
sắc, tất cả nghiệp vô ký. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thân-ngữ và ý. Lại có 
ba nghiệp, đó là nghiệp thuận với pháp hiện tại 
nhân quả báo, nghiệp thuận theo đời kê tiếp nhận 
quả báo, nghiệp thuận theo đờ kế tiếp thứ hai nhận 
quả báo. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có ba nghiệp, đó là nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả... "trong kinh nói 
ra điều này mà không giải thích rộng ra; nói rộng 
ra như trước. Lại có người nói: Trước tuy phân biệt 
về ba nghiệp như thân..., mà chưa phân biệt về ba 
nghiệp như nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả..., nay cần phải phân biệt cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Thế nào là nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả? Đó là nêu nghiệp tạo tác tăng trưởng ở đời 
này, ngay trong đời này nhận lấy quả dị thục, thì 
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gọI là nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả. 

Hỏi: Nêu nghiệp tạo tác tăng trưởng ở lúc này, 
thì ngay lúc này nhận lấy quả dị thục chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì các nghiệp thiện-ác nôi tiệp nhau, hoặc là 
vượt qua nỗi tiếp nhau mới nhận lây dị thục. Nghĩa 
là nếu tạo tác tăng trưởng nghiệp này, thì hoặc là 
ngay trong một sự nối tiếp nhau này, hoặc là ngay 
trong một thời gian này, hoặc là ngay trong một 
chúng đồng phân này mà nhận lấy quả dị thục. Như 
vậy øọI là nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả. Nhất định không có nghĩa vê nghiệp tạo tác 
trong sát- -na này, ngay sát-na này và sát-na kế tiếp 
chín muôi, bởi vì khác loại, bởi vì tự mình dẫn 
phát. 

Trong này, tất cả những sự việc mà thế gian 
hiện thây, là nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả. 

Từng nghe: Có người làm nghề hái củi, đi vào 
núi gặp lúc tuyết rơi lạc mất đường đi. Lúc ấy trời 
đã vê chiêu, tuyết dày lạnh cóng, không bao lâu sẽ 
chết, liền tiễn về phía trước đi vào một làm cây rậm 
trong rừng, mới trông thây một con sâu trong lùn 
cây trước rôi, thân hình đen tuyên, đôi mắt như hai 
ngọn nến. Người ấy sợ hãi vô cùng, chắc chắn là 

sẽ mật mạng. Thực sự đây là vị Bồ- tát hiện tại nhận 
chịu thân loài gâu, thây người ấy lo sợ liền an ủi 
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nói cho biết răng: Nay ông đừng sợ hãi, cha mẹ đối 
với con cái có lúc có tâm khác, nay Ta đối với ông 
không có ý xâu ác. Liên tiên về phía trước nâng lên 
đưa đi vào trong hang đá, sưởi âm thân người ây 
làm cho tỉnh táo rồi, lây các loại trái cây-rễ củ 
khuyên nhủ tùy ý mà ăn, sợ rằng lạnh lẽo không 
tiêu cho nên ôm giữ mà năm. Ân cân nuôi dưỡng 
như vậy trải qua sáu ngày, đến ngày thứ Dây, thì trời 
quang đăng, đường đi thây rõ rằng, người ây CÓ ý 
muốn trở về. Con gấu đã biết rôi, lại lấy quả ngọt 
no tròn mà mới ăn, đưa ra đến ngoài rừng ân cân 
chia tay. Người ây quỳ xuống cảm ơn răng: Làm 
sao để báo ân? Con gấu nói: Nay Ta không cần đền 
đáp gì khác, chỉ như những ngày qua Ta bảo vệ 
thân ông, ông đối với mạng sông của Ta cũng 
mong như vậy. Người â ây cung kính vâng dạ, gánh 
củi đi xuống núi. Gặp hai người thợ săn, hỏi răng: 
Thây trong núi có những loài thú nào? Người hải 
củi đáp răng : Tôi cũng không thây loài thú nào 
khác, chỉ thây một con gấu. Thợ săn câu xin: Có 
thê chỉ rõ cho nhau được không? Người hái củi đáp 
răng: Nếu có thê cho tôi hai phân ba, thì tôi sẽ chỉ 
rõ cho ô ông. Thợ săn y lời đồng ý ý với nhau Tôi cùng 
đi. Cuối cùng giết hại mạng sông con sâu, chia thít 
làm ba phân. Hai tay người hái củi sắp nhận lấy thịt 
sâu, bởi vì sức mạnh của nghiệp ác mà hai cánh 
tay cùng rơi xuống, như sâu ngọc đứt dây, như ngó 
sen bị cät lìa. Thợ săn hốt hoảng kinh ngạc hỏi 
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nguyên do, người hái củi xấu số kê lại nguyên đo. 
Hai người thợ săn này trách móc người hái củi 
răng: Người ta đã có ân to lớn nhu vậy rôi đối với 
ông, nay ông vì sao đành lòng làm điêu ác nghịch 
này, quái lạ thay sao thân ông không nát rữa ra? 
Thế là thợ săn cùng nhau mang thịt ây đến cho 
chùa Tăng. Lúc ây Thượng tọa trong Tăng đạt 
được trí Diệu nguyện, lập tức nhập Định quán xét 
là thịt gì, thì biệt là thịt của Đại Bồ tát làm lợi lạc 
cho tất cả chúng sinh, ngay lúc ấy xuất Định đem 
sự việc này trình Dày với đại chúng. Đại chúng đều 
kinh hãi than thở, cùng nhau lấy củi thơm đốt cháy 
thịt â ấy, thâu nhạt sô xương còn lại, dựng tháp thờ 
mà lễ lạy cúng dường. 

Nghiệp ác như Vậy, cần phải nôi tiếp. nhau, 
hoặc là vượt qua nối tiếp nhau, mới nhận lây quả 
ây. 

Lại nữa, xưa có người đi buôn trâu về giết thịt, 
lùa trâu vượt qua đường dài, nhiêu người mà hết 
lương thực, đói khác thiêu thôn bức ngặt, dừng lại 
bàn bạt rằng: Bây trâu như vậy cuôi cùng không 
phải là vật của mình, nên. cắt lây lưỡi để qua lúc 
đói thiếu. Lập tức lây muối xoa vào miệng những 
con trâu, trâu ham vị mặn lẻ lười ra liêm, liên dùng 
dao sắt lập tức cắt lây, dùng lửa nướng chín mà 
cùng ăn với nhau. Ăn xong cùng nhau đến trước 
dòng nước súc miệng, cùng xỉa răng, chùi miệng 
rồi, dùng ngón tay để cạo lưỡi. Bởi vì sức mạnh 
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của nghiệp ác, cho nên cuống lưỡi của những 
người ầy giống như trái cây chín rữa, trong một lúc 
cùng rụng xuông. 

Nghiệp ác như vậy, cần phải nôi tiếp nhau, 
hoặc là vượt qua nối tiếp nhau, mới nhận lấy quả 
Ây. 

Lại nữa, nghe xưa có người hung bạo ác độc, 
khiến mẹ cầm đô đựng đề tự mình vắt lấy sữa trâu. 
Vắt đã vượt quá số lượng, người mẹ ngăn lại và 
nóI: Phân còn lại có thể đề cho trâu nghé bú. Người 
ấy nghe rội bỗng nhiên sinh ra tức giận, dùng tay 
vôc sữa vấy vào mặt người mẹ. Hễ bao nhiêu giọt 
sữa dính vào thân mẹ, thì bởi vì sức mạnh của 
nghiệp ác, cho nên khiến trên thân của người ấy lại 
sinh ra bấy nhiêu mụt nhọt. 

Nghiệp ác như Vậy, cần phải nôi tiếp. nhau, 
hoặc là vượt qua nối "tIẾp nhau, mới nhận lấy quả 
ây. Đây là sơ lược dẫn ra ba loại nghiệp ác thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả. 

Xưa ở nước Kiêu-tát-la có vị vua tên gọi Thăng 
Quân, sinh được một cô con gái xâu xí đã đến tuôi 
mười tám, mà người nghèo hèn không qua lại, 
người giảu sang không câu đến. Có con trai của 
Trưởng giả mất hết của cải địa vị, nhà vua nghe nói 
liên sai người gọi đến cho biết rằng: Ta có cô con 
gái thiếu hụt về dung mạo nhan sắc, nếu khanh 
không xấu hồ thì ta sẽ ban cho nhiều tiên bạc châu 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 114 469 


báu. Người ây nhận lời, nhà vua nghe rất vui mừng, 
ban cho nhiêu tiên của châu báu-ruộng đât nhà cửa, 
tôi tớ phục vụ, tùy theo ý muốn của người ây. Đến 
khi làm lễ đón dâu, bí mật khiến trở vê phủ, người 
ây xâu hô cho nên ra ngoài thì khóa chặt cửa, bạn 
bè quen biết không có ai trông thây. Có những 
người bạn thân trách răng: Vì sao không chỉ rõ vợ 
mình? Con tra1 của Trưởng g1a nói Tăng: Có gi mà 
vội vàng. Mọi người cảm thây quái lạ vì người ây 
cô y đậy lùi lại, liên cùng nhau đưa ra quy ước: Bảy 
ngày sau tất cả dẫn theo vợ tập trung tại khu vườn 
ầy dự tiệc chơi đùa vui vẻ, ai làm sai quy ước sẽ 
phạt năm trăm đông tiền vàng. Đến ngày thứ bảy 
mọi người đều đúng như lời đã hẹn, chỉ riêng con 
trai của Trưởng giả không dẫn theo vợ đến tham 
gia, tự cậy mình giàu có chấp nhận phạt nhiều ít 
tùy ý. Người vợ một mình ở trong nhà tự trách 
móc, tự oán hận mình: Đời trước tôi có tội gì mà 
nhận lây thân xâu xa này, mọi người đều vui vẻ chỉ 
riêng một mình tôi đau khô, không băng chết sớm 
cho xong! Lúc ấy dốc lòng niệm Phật, muôn tự hại 
mình. Đức Phật biết đến lúc, liên ở nơi này ân hình 
mà bất ngờ hiện ra trước mặt người ây. Người nữ 
trông thấy Như Lai, lòng dạ hết sức đau xÓt, phát 
tâm thanh tịnh thiết tha ngăm nhìn tướng tốt của 
Đức Phật. Bởi vì sức mạnh của nghiệp thiện, cho 
nên trong phút chốc thân hình thay đôi giỗng như 
Thiên nữ, càng thêm vui mừng. Đức Phật thuyết 
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pháp cho nghe, xạ lìa trần câu đạt được quả Dự lưu. 

Đức Thế Tôn đã quay về, người nữ Ay ngôi một 
mình, đoan chánh không a1 Dăng, an Ôn vui sướng 
vô cùng. Lúc â ây bạn bè của người kia đã thây người 
ây không dẫn vợ mình theo, liên chuốc rượu cho 
say, trộm lây chìa khóa công cùng nhau đi đến nhà 
người ây, từ xa trông thấy vợ của người ây đoan 
nghiêm không al bằng, giông như cung phi của Đề 
Thích. Thế là mói người sinh lòng ca ngợi ngưỡng 
mộ hết sức, vì vậy nói với nhau răng: Nhiêu lần 
không chỉ rõ cho mọi người, đích thực do điều này. 

Lập tức chạy đến khu vườn củng nhau xin lỗi 
người chồng và chúc : mừng ca ngợi. Người â ây thẹn 
đỏ mặt cho là chế giêu đùa cợt nhau, đến lúc quay 
về trông thây thì sinh lòng nghi ngờ quái lạ hết sức, 

hỏi răng: Thánh nữ là do huyễn thuật, hay là ma 
quỷ? Vợ tôi ở nơi nào? Người vợ đem tất cả sự việc 
trên mà trả lời, thê là người chôồng có được điều 
chưa từng có, phát tâm quy y Tam Bảo. 

Nghiệp thiện như vậy, cần phải nối tiếp nhau, 
hoặc là vượt qua nối tiếp nhau, mới nhận lây quả 
ây. 

Xưa vua Ca-nj-săc-ca nước Kiện-đà-la, có một 
Hoàng môn ( lưỡng tính) luôn luôn theo dõi mọi 
chuyện trong cung, một lúc nọ đi ra ngoài thành 
thây có đàn trâu đến đủ năm trăm con đang đi vào 
trong thành, hỏi người ổi lùa trâu: đây là trâu gì? 
Người lùa trâu đáp rằng: Trâu này đem đi cắt bỏ 
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giông của nó. Ngay lúc ây Hoàng môn liên tự suy 
nghĩ: Nghiệp ác đời trước của mình nhận lây thân 
không phải đàn ông, nay nên lây tiên bạc cứu nạn 
cho đàn trâu này. Liên đền bù giá trị ây làm cho 
đêu được thoát nạn. Bởi vì sức mạnh của nghiệp 
thiện, cho nên khiến Hoàng môn này lập tức trở lại 
thần đàn ông, sinh lòng vui mừng hết sức, liên trở 
về trong thành, đứng lặng hôi lâu trước cửa cung, 
nhờ người tâu với nhà vua, xin được vào yết kiến. 
Nhà vua truyền lệnh gọi vào, cảm thây quái lạ mà 
hỏi nguyên do. Thê là Hoàng môn tấu trình đây đủ 
sự việc trên, nhà vua nghe vừa kinh ngạc vừa vui 
mừng, ban thưởng nhiêu của cải châu báu, chuyền 
đối cho chức quan cao hơn, khiến cho trông coi 
quản lý mọi việc bên ngoài. 

Nghiệp thiện như vậy, cần phải nỗi tiếp. nhau, 
hoặc là vượt qua nối tiếp nhau, mới nhận lẫy quả 
ây. 

Xưa ở nước Đát-xoa-thi-la có một người nữ, 
đến với Nguyệt Quang Vương xả bỏ một ngàn cái 
đâu, lễ lạy ngôi miêu thờ do Vô Ưu Vương xây 
dựng, thấy có phân chó ở trước bàn thờ Phật, liên 
suy nghĩ như vậy: Nơi này I thanh tịnh, làm sao phần 
chó lại khiến trong đó ô uê? Liên dùng tay hốt vứt 
đi rồi lấy bột thơm hòa nhão xoa trong điện thờ. 
Bởi vì sức mạnh của nghiệp thiện, cho nên khiến 
toàn thần của người nữ này phát sinh mùi thơm như 
cây chiên đàn, trong miệng thường có mùi thơm 
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của hoa sen xanh tỏa ra. 

Nghiệp thiện như vậy, cần phải nối tiếp nhau, 
hoặc là vượt qua nối tiếp nhau, mới nhận lây quả 
ây. Đây là sơ lược dẫn ra ba loại nghiệp thiện thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả. 

Thế nào là nghiệp thuận theo đời kê tiếp thứ hai 
nhận quả báo? Đó là nếu nghiệp tạo tác tăng trưởng 
ở đời này, nhận lấy quả dị thục tùy theo đời thứ ba, 
hoặc tùy theo đời thứ tư, hoặc lại vượt qua sỐ này, 
thì gọi là nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận 
quả. 

Hỏi: Các nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả, chắc chăn nhận quả đối với pháp hiện tại 
chăng? Thuận theo đời kế tiếp, thuận theo đời kế 
tiếp thứ hai, thì hỏi cũng như vậy? 

Đáp: Phái Thí Dụ nói: Điều mày không quyết 
định, bởi vì tật cả các nghiệp đều có thể chuyền, 
cho đến nghiệp vô gián cũng có thê làm cho thay 
đôi. 

Hỏi: Nêu như vậy thì tại sao nói là nghiệp thuận 
theo pháp hiện tại nhận quà bảo... ? 

Đáp: Họ đưa ra cách nói này: Các nghiệp thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả thì không nhất định là 
nhận lấy quả đị thục ở trong pháp hiện tại, nêu nhận 
lây thì nhất định là đối với pháp hiện tại chứ không 
phải là pháp nào khác, cho nên gọi là nghiệp thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả. Thuận theo đời kê 
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tiệp, thuận theo đời kế tiếp thứ hai, đã nói cũng như 
vậy. Họ nói tất cả các nghiệp đều có thể chuyên, 
cho đến nghiệp VÔ gián cũng có thê chuyển. Nêu 
nghiệp vô gián không có thể chuyến, thì lẽ ra 
không có a1 có năng lực vượt qua quả báo thứ nhất; 
nhưng mà người có năng lực vượt qua quả báo thứ 
nhất, cho nên nghiệp vô gián cũng thuận theo có 
thê chuyền. 

Các Luận Sư A-tÿ-đạtma nói: Các nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả, quyết định nhận 
lây quả dị thục ở trong pháp hiện tại, cho nên gọi 
là nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả. Thuận 
theo đời kế tiệp, thuận theo đời kế tiếp thứ hai, đã 
nói cũng như vậy. Vì vậy, nêu hỏi tại sao gọi là 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả, cho đến 
nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả, thì 
nên dùng cách này để trả lời. Lại có Sư khác nói: 
Bồn loại nghiệp, đó là nghiệp thuận theo pháp hiện 
tại nhận quả, nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận 
quả, nghiệp thuận theo đời kế tiệp thứ hai nhận 
quả, nghiệp thuận theo không nhất định mà nhận 
quả. Các nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả, 
cho đến nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận 
quả, nghiệp này không có thể chuyền. Các nghiệp 
thuận theo không nhất định mà nhận quả, nghiệp 
này có thể chuyên. Chỉ vì chuyên nghiệp thứ tư 
này, cho nên người thọ trì giới cầm, chịu khó tu 
phạm hạnh, họ dây lên suy nghĩ này: Nguyện cho 
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tôi từ đây sẽ chuyển được nghiệp này. 

Lại có Sư khác nói: Năm loại nghiệp, đó là 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả, nghiệp 
thuận theo đời kế tiếp nhận quả, nghiệp thuận theo 
đời kê tiếp thứ hai nhận quả, đều chỉ có một loại; 
trong nghiệp thuận theo không nhất định mà nhận 
quả lại có hai loại: 

1. DỊ thục quyết định. 

2. Dị thục không quyết định. 

Các nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả, 
nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận quả, nghiệp 
thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả, nghiệp dị 
thục quyết định trong nghiệp thuận theo không 
nhất định mà nhận quả, đều không thể chuyển 
được; nghiệp dị thục không quyết định trong 
nghiệp thuận theo không nhất định mà nhận quả, 
nghiệp này có thê chuyên. Chỉ vì chuyển nghiệp 
thứ năm này, cho nên người thọ trì giới câm, chịu 
khó tu phạm hạnh, họ dấy lên suy nghĩ này: 
Nguyện cho tôi từ đây sẽ chuyên được nghiệp này. 
Lại có Sư khác nói: Tám loại nghiệp, đó là nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả có hai loại: 

1. Dị thục quyết định. 

2. Dị thục không quyết định. 

Nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận quả, nghiệp 
thuận theo đời kê tiếp thứ hai nhận quả, nghiệp 
thuận theo không nhất định mà nhận quả, cũng đêu 
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có hai loại: 

1. DỊ thục quyết định. 

2. DỊ thục không quyết định. Đó gọi là tám 
nghiệp. Trong đó, các nghiệp dị thục quyết định 
đêu không. thế chuyển được, các nghiệp dị thục 
không quyết định đêu có thể chuyên. Vì chuyển 
các nghiệp này cho nên thọ trì giới cầm, chịu khó 
tu phạm hạnh. 

Vì vậy trong này nên làm thành bốn câu phân 
biệt: 

1. Hoặc có nghiệp là thời gian quyết định mà dị 
thục không nhất định. 

2. Hoặc có nghiệp là dị thục quyết định mà thời 
gian không nhất định. 

3. Hoặc có nghiệp là thời gian quyết định mà dị 
thục cũng nhất định. 

4. Hoặc có nghiệp là thời gian không nhất định 
mà dị thục cũng không nhât định. Thê nào là 
nghiệp có thời gian quyết định mà dị thục không 
nhất định? Đó là nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả, nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận quả, 
nghiệp dị thục không nhất định trong nghiệp thuận 
theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả. Thế nào là 
nghiệp có dị thục quyết định mà thời gian không 
nhất định? Đó là nghiệp dị thục quyêt định trong 
nghiệp thuận theo không nhất định mà nhận quả. 
Thế nảo là nghiệp có thời gian quyết định mà dị 
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thục cũng nhất định? Đó là nghiệp thuận theo pháp 
hiện tại nhận quả, nghiệp thuận theo đời kế tiếp 
nhận quả, nghiệp dị thục quyết định trong nghiệp 
thuận theo đời kê tiêp thứ hai nhận quả. Thê nào là 
nghiệp có thời gian không nhất định mà dị thục 
cũng không nhất định? Đó là nghiệp dị thục không 
quyết định trong nghiệp thuận theo không nhật 
định mà nhận quả. Như vậy gọi là bốn câu phân 
biệt về tám nghiệp. 

Hỏi: Có thê có trong một lúc, trong một sát-na 
có thê khởi lên ba loại nghiệp, đó là nghiệp thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả, nghiệp thuận theo đời 
kế tiếp nhận quả, nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ 
hai nhận quả? 

Đáp: Có, đó là trước sai khiến người khác sát 
sinh-trộm cặp, sau tự mình làm điêu tà dâm, bởi vì 
nghiệp này do tự mình mà hoàn thành chứ không 
phải là do người khác. Nếu pháp có chủng loại như 
vậy phát sinh thì ba nghiệp cùng lúc đều được hoàn 
thành. Trong đó, nghiệp thứ nhất nhận lây quả dị 
thục ở trong pháp hiện tại, nghiệp thứ hai nhận lây 
quả dị thục đối với đời kê tiêp, nghiệp thứ ba nhận 
lây quả dị thục ở các đời thuận theo đời thứ ba về 
sau. Những nghiệp đạo khác tự mình làm, bảo 
người khác làm, saI biệt cũng như vậy. 

Hỏi: Nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả... này, mây loại có thế dẫn đến quả Chúng 
đồng phân, mây loại có thê đây đủ quả Chúng đồng 
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phân? 

Đáp: Hoặc có người nói: Hai nghiệp c có thể dẫn 
đến quả Chúng đồng phân, cũng có thể đây đủ quả 
Chúng đồng phân, đó là nghiệp thuận theo đời kế 
tiếp nhận quả, nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ hai 
nhận quả; hai nghiệp có thể đây đủ quả Chúng 
động phân mả không có thể dẫn đến quả Chúng 
đồng phân, đó là nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả, nghiệp thuận theo không nhất định mà 
nhận quả. 

Lại có người nói: Ba nghiệp có thê dẫn đến quả 
Chúng đồng phân, cũng có thê đây đủ quả Chúng 
đông phân, đó là trừ ra nghiệp thuận theo pháp hiện 
tại nhận quả; một nghiệp có thê đây đủ quả Chúng 
đồng phân mả không có thể dẫn đến quả Chúng 
đồng phân, đó là nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả. 

Lại có người muốn làm cho nghiệp ' thuận theo 
pháp hiện tại nhận quả, cũng có thể dẫn đến quả 
Chúng đồng phân. Nêu như vậy thì bốn loại nghiệp 
này, tất cả đều có thể dẫn đên quả Chúng đồng 
phân, và đầy đủ quả Chúng đồng phân. 

Hỏi: Các nghiệp như vậy thì nghiệp nào mạnh 
nhật? 

Đáp: Hoặc có người nói: Nghiệp thuận theo 
pháp hiện tại nhận quả mạnh nhất, nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì đạt được quả gân. Lại có người nói: 
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Nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả 
mạnh nhất. Nguyên cớ thế nào? Bởi ví tật cả các 
nghiệp của Bộ- tát là mạnh nhất, mà đều là thuận 
theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả. 

Hỏi: Nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả 
có thê đạt được quả gần, ở trong các nghiệp có thể 
nói là hơn hắn, nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ 
hai nhận quả thì cách quả rất xa, thê nào là mạnh 
nhật? 

Đáp: Nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả 
tuy đạt được quả gần, mà quả thấp kém cho nên 
không gọi là mạnh nhất; nghiệp thuận theo đời kế 
tiếp thứ hai nhận quả tuy cách xa quả, mà quả thù 
thăng khó hết cho nên gọi là mạnh nhất. Như hạt 
giống ở ngoài có loại đạt được quả gần mà quả thập 
kém, có loại cách xa quả mà quả mạnh nhất. Như 
có loại gico vào mùa Thu trải qua ba tháng rưỡi thì 
đã kết quả, quả này gần nhất mà thấp kém nhất. 
Như lúa mì, lúa mạch... trải qua sáu tháng thì quả 
ây mới chín, cách quả xa hơn mà là mạnh hơn. Như 
cây Khư-lê trải qua năm, sáu năm hoặc là mười hai 
năm thì quả ây mới kết thành, quả này thù thắng 
hơn. Như cây Đa-la trải qua trăm năm thì quả ây 
mới kết thành, quả này thù thắng hơn. 

Như hạt giông ở ngoài, cách quả gân nhất thì 
quả ây kém nhất, cách quả xa hơn thì quả ấy, mạnh 
hơn, cách quả xa nhất thì quả ây mạnh nhất, tùy 
theo chủng loại mà quả ấy hơn-kém khác nhau, 
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nghiệp bên trong cũng như vậy. 

Nghiệp t thuận theo pháp hiện tại nhận quả, cách 
quả gân nhật mả quả kém nhất; nghiệp thuận theo 
đời kế tiếp nhận quả, cách quả xa hơn mà quả mạnh 
hơn; nghiệp thuận theo đời kê tiếp thứ hai nhận 
quả, cách quả xa nhất mả quả mạnh nhất, tùy theo 
nghiệp loại mà quả ây hơn- kém khác nhau, cho 
nên nghiệp thuận theo đời kê tiếp thứ hai nhận quả, 
là mạnh nhất chứ không phải là nghiệp nào khác. 

Hỏi: Ở trong cõi nào có thể tạo tác mây nghiệp? 

Đáp: Có người nói: Cõi Dục có thể tạo tác bốn 
loại nghiệp thiện-bất thiện, cõi Sắc-Vô sắc có thể 
tạo tác ba loại nghiệp thiện, trừ ra nghiệp thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì ở trong cõi Dục dựa vào bên cạnh Phật, Bỏ- 
tát, Độc giác, Thanh văn, cha mẹ, thây dạy và 
những người có đức, phát khởi các nghiệp thiện-ác 
tăng thượng, cho nên nghiệp này nhanh cóng nhận 
lây quả dị thục; cõi Sắc- Vô sắc không có duyên thù 
thăng này, cho nên ở cõi ấy không có thê dây khởi 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả. 

Hỏi: Nếu như vậy thì luận Phẩm Loại Túc nói 
nên thông hiểu thê nào? Như luận ây nói: "Nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả, nghiệp thuận 
theo đời kế tiếp nhận quả, nghiệp thuận theo đời kế 
tiếp thứ hai nhận quả, là sự tùy tăng của tất cả tùy 
miên." 
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Đáp: Ở trong luận ấy nên đưa ra cách nói này: 
Nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả, là sự tùy 
tăng của tất cả tùy miên thuộc cõi Dục; nghiệp 
thuận theo đời kế tiếp nhận quả, nghiệp thuận theo 
đời kê tiếp thứ hai nhận quả, là tật cả tùy miễn của 
cõi Dục, tùy miên biến hành của cõi Sắc-Vô sắc, 
và SỰ tùy tăng của tùy miên do tu mà đoạn. Cân 
phải nói theo cách này mà không nói, là có ý nghĩa 
øì? Nên biết rằng văn ấy tóm lược toàn bộ mà nói. 

Hỏi: Nêu như vậy thì luận Tập Dị Môn nói lại 
thông hiểu thế nào? Như luận ấy nói: "Nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả, nghiệp thuận 
theo đời kế tiếp nhận quả, nghiệp thuận theo đời kê 
tiếp thứ hai nhận quả, là tât cả tùy miên của cối 
Dục, tùy miên biến hành của cõi Sắc-Vô sắc, và sự 
tùy tăng của tùy miên do tu mà đoạn.” 

Đáp: Văn ấy nên nói theo cách này: nghiệp 
thuận theo đời kế tiếp nhận quả, là sự tùy tăng của 
tất cả tùy miên thuộc cõi Dục; nghiệp thuận theo 
đời kế tiếp nhận quả, nghiệp thuận theo đời kế tiếp 
thứ hai nhận quả, là tất cả tùy miên của cõi Dục tùy 
miên biến hành của cõi Săc-Vô sắc, và sự tùy tăng 
của tùy miên do tu mà đoạn. Cần phải nói theo cách 
này mà không nói, là có ý nghĩa gì? Nên biết răng 
trong luận ấy nói do thê mạnh đã dẫn dăt, cho nên 
đưa ra cách nói này. 

Nói như vậy là cõi Sắc-Vô sắc cũng có thể dẫn 
đến phát khởi nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
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quả. 

Hỏi: Trước đây nói cõi Dục dựa vào duyên thù 
thăng như Pháp Bô-tát... có thể phát khởi nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả, hai cõi trên 
không có duyên thù thăng này, làm sao có thê phát 
khởi? 

Đáp: Nơi ấy chỉ dùng sức mạnh của nhân để 
duy trì, cũng có thể dẫn đến phát khởi nghiệp thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả. Cõi Dục cũng có loại 
chỉ do sức mạnh của nhân mà phát khởi nghiệp 
này, đó là hoặc có người mở cửa bồ trí rất nhiêu và 
cúng dường các bật Hiện Thánh, mà không có thê 
dẫn dặt nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả; 
hoặc lại có người dùng một năm thức ăn giúp cho 
một bàng sinh, mà có thê dẫn đến phát khởi nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả. Bởi vì những 
loại như vậy, cho nên biết không hắn đều là dựa 
vào duyên thủ thăng mà phát khởi nghiệp này, 
nhưng chủ yếu là do sức mạnh của nhân duy trì thì 
mới có thê dẫn dắt phát khởi. Vì vậy xưa kia các 
Đại Luận Sư A- tỷ-đạt- -ma của nước Ca- thâp-di-la 
đều đưa ra cách nói này: Nếu tâm thanh tịnh thiết 
tha cầm một nắm cỏ giúp cho con trâu của người 
khác ăn, thì nên biết là có thể dẫn dắt đến nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả dị thục. 

Hỏi: Ở trong nẻo nào có thể tạo tác mây 
nghiệp? 
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Đáp: Trong địa ngục có thể tạo tác bốn loại 
nghiệp bất thiện, ba loại nghiệp thiện, trừ ra thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả. Trong bảng sinh, ngạ 
quỷ và người ba châu, trời cði Dục, có thể tạo tác 
bốn loại nghiệp thiện, bất thiện; Bắc Câu-lô-châu 
có thê tạo tác bốn loại nghiệp thiện-ba loại nghiệp 
bắt thiện, trừ ra pháp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả. Trong trời cõi Sắc-Vô sắc, có thể tạo tác 
nhiều-ít, như trước đã nói. 

Hỏi: Ở trong Sinh loại nào có thể tạo tác mây 
nghiệp ? 

Đáp: Ở trong bốn Sinh loại đều có thể tạo tác 
bốn loại nghiệp thiện, bất thiện. 

Hỏi: Người nào, ở địa nào có thể tạo tác mây 
nghiệp? 

Đáp: Nếu các dị sinh, sinh ở cõi Dục chưa lìa 
nhiễm của cõi Dục, thì có thể tạo tác bốn loại 
nghiệp thiện, bất thiện của cõi Dục; nếu đã lìa 
nhiễm của cõi Dục mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ nhất, nêu là người lui sụt pháp , thì người ấy có 
thể tạo tác bốn loại nghiệp của cõi Dục, có thê tạo 
tác ba loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất, trừ ra 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả. 

Có người nói: Người â ây có thể tạo tác hai loại 
nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất, đó là thuận theo đời 
kê tiêp thứ hai nhận quả và không nhât định mà 
nhận quả. Nêu là người không lui sụt pháp, thì 
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người ây có thể tạo tác ba loại nghiệp thiện của cõi 
Dục, trừ ra nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận quả; 
có thê tạo tác ba loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất, 
trừ ra nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả. 
Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, nếu là người lui sụt 
pháp, thì người ây có thể tạo tác bôn loại nghiệp 
của cõi Dục, có thê tạo tác ba loại nghiệp của hai 
Tĩnh lự đầu, trừ ra nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả. 

Có người nói: Người ây có thể tạo tác hai loại 
nghiệp của Tĩnh lự thứ hai, đó là thuận theo đời kê 
tiệp thứ hai nhận quả và không nhất định mà nhận 
quả. Nếu là người không lui sụt pháp, thì người ấy 
có thê tạo tác ba loại nghiệp thiện của cõi Dục, trừ 
ra nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận quả; có thế 
tạo tác hai loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất, đó là 
thuận theo đời kê tiêp thứ hai nhận quả và không 
nhất định mà nhận quả; Có thể tạo tác ba loại 
nghiệp của Tĩnh lự thứ hai, trừ ra nghiệp thuận theo 
pháp hiện tại nhận quả. Nói rộng ra cho đến, nếu 
đã lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, nêu là người lui sụt 
pháp, thì người ây có thê tạo tác bôn loại nghiệp 
của cõi Dục, có thê tạo tác ba loại nghiệp của bốn 
Tĩnh lự-bốn Vô săc, trừ ra nghiệp thuận theo pháp 
hiện tại nhận quả dị thục. 

Có người nói: Người ây có thể tạo tác hai loại 
nghiệp của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là thuận 
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theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả và không nhất 
định mà nhận quả. Nếu không lui sụt pháp, thì 
người ây có thê tạo tác ba loại nghiệp thiện của cõi 
Dục, trừ ra nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận quả; 
có thê tạo tác hai loại nghiệp của bốn Tĩnh lự-ba 
vô sắc, đó là thuận theo đời kế tiệp thứ hai nhận 
quả và không nhất định mà nhận quả; có thể tạo tác 
ba loại nghiệp của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, trừ 
ra nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả. 

Như vậy đã nói về dị sinh, sinh ở cõi Dục. Nếu 
các dị sinh, sinh ở Tĩnh lự thứ nhất chưa lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây có thê tạo tác bốn 
loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất. Nêu đã lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh 
lự thứ hai, thì lúc â ây có thể tạo tác ba loại nghiệp 
của Tĩnh lự thứ nhât, trừ ra nghiệp thuận theo đời 
kế tiếp mà nhận quả; có thể tạo tác ba loại nghiệp 
của Tĩnh lự thứ hai, trừ ra nghiệp thuận theo pháp 
hiện tại nhận quả. Nói rộng ra cho đến, nêu đã lìa 
nhiễm của Vô sở hữu xứ, thì lúc â ây có thể tạo tác 
ba loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhât, trừ ra nghiệp 
thuận theo đời kê tiếp nhận quả; có thể tạo tác hai 
loại nghiệp của ba Tĩnh lự, ba vô sắc, trừ ra thuận 
theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả và không nhất 
định mà nhận quả; có thể tạo tác ba loại nghiệp của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, trừ ra nghiệp thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả. 

Như nói về sinh ở Tĩnh lự thứ nhất, như vậy 
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cho đến sinh ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng 
cần phải nói rộng ra. Như vậy đã nói về dị sinh ở 
các địa. 

Nếu các Thánh giả sinh ở cõi Dục chưa lìa 
nhiễm của cõi Dục, thì lúc ấy có thê tạo tác bốn 
loại nghiệp thiện-bất thiện của cõi Dục. Đã lìa 
nhiễm của cối Dục mà chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ nhất, lúc ây có thể tạo tác hai loại nghiệp của 
cõi Dục, đó là nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả và không nhất định mà nhận quả; có thể tạo tác 
ba loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất, trừ ra nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả. Đã lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất, chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ hai, nêu lui sụt pháp thì lúc ây có thể tạo tác 
hai loại nghiệp của cõi Dục, đó là nghiệp thuận 
theo pháp hiện tại nhận quả và không nhất định mà 
nhận quả; có thể tạo tác ba loại nghiệp của hai Tĩnh 
lự đầu, trừ ra nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả. 

Có người nói: Lúc ấy có thể tạo tác hai loại 
nghiệp của Tĩnh lự thứ hai, đó là nghiệp thuận theo 
đời kê tiêp thứ hai nhận quả và không nhât định 
nhận quả. Nếu không lui sụt pháp, thì lúc ây có thể 
tạo tác hai loại nghiệp thiện của cõi Dục, đó là 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không 
nhất định mà nhận quả; có thể tạo tác một loại 
nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất, đó là không nhất định 
mà nhận quả; có thể tạo tác ba loại nghiệp của Tĩnh 
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lự thứ hai, trừ ra nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả. Nói rộng ra cho đến, nếu đã lìa nhiễm 
của Vô sở hữu xứ, chưa lìa nhiễm của Phi tưởn 
phi phi tưởng xứ, nếu lui sụt pháp thì lúc ây có thể 
tạo tác hai loại nghiệp của cõi Dục, đó là nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không nhât 
định mà nhận quả; có thê tạo tác ba loại nghiệp của 
bốn Tĩnh lự, trừ ra nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả; có thể tạo tác ba loại nghiệp của bốn Vô 
sắc, trừ ra nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả. 

Đây là nói ,tông quát. Nếu nói riêng biệt thì 
trong bốn Vô sắc, nêu tạo tác nghiệp thuận theo đời 
kế tiếp nhận quả, thì không tạo tác nghiệp thuận 
theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả; nêu tạo tác 
nghiệp thuận theo đời kê tiếp thứ hai nhận quả, thì 
không tạo tác nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận 
quả. 

Có người nói: Lúc ấy có thể tạo tác hai loại 
nghiệp của Phi tưởng ph, phi tưởng xứ, đó là 
nghiệp thuận theo đời kê tiêp thứ hai nhận quả và 
không nhất định mà nhận quả. Nếu không lui sụt 
pháp thì lúc ấy có thê tạo tác hai loại nghiệp thiện 
của cõi Dục, đó là nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả và không nhất định mà nhận quả; có thể 
tạo tác một loại nghiệp của bốn Tĩnh lự, ba Vô sắc, 
đó là không nhất định mà nhận quả; có thể tạo tác 
hai loại nghiệp của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó 
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là nghiệp thuận theo đời kê tiếp nhận quả và không 
nhất định mà nhận quả. Nếu đã lìa nhiễm của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, thì lúc ây có thể tạo tác hai 
loại nghiệp của cõi Dục, có thê tạo tác một loại 
nghiệp của bốn Tĩnh lự, bốn Vô sắc, đó là không 
nhất định mà nhận quả. Như vậy đã nói về Thánh 
giả sinh ở cõi Dục. Như vậy đã nói về Thánh giả 
sinh ở cõi Dục. 

Nếu các Thánh giả sinh ở Tĩnh lự thứ nhất, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì lúc â ây có 
thể tạo tác ba loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất, trừ 
ra nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả. 
Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, chưa lìa 
nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, thì lúc ây có thê tạo tác 
hai loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhât, đó là nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không nhât 
định mà nhận quả; có thê tạo tác ba loại nghiệp của 
Tỉnh lự thứ hai, trừ ra nghiệp thuận theo pháp hiện 
tại nhận quả. Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, thì lúc â ây có thê 
tạo tác hai loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất đó là 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không 
nhất định mà nhận quả; có thể tạo tác ba loại 
nghiệp của Tĩnh lự thứ ba, trừ ra nghiệp thuận theo 
pháp hiện tại nhận quả. Nói rộng ra cho đến, nếu 
đã lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, chưa la nhiễm của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì lúc ấy có thể tạo 
tác hai loại nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất, đó là 
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nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không 
nhất định mà nhận quả; có thê tạo tác một loại 
nghiệp của ba Tĩnh lự, ba Vô sắc, đó là không nhất 
định mà nhận quả; có thể tạo tác hai loại nghiệp 
của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là nghiệp thuận 
theo đời kê tiêp nhận quả và không nhất định mà 
nhận quả. Nêu đã lia nhiễm của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thì lúc â ây có thể tạo tác hai loại nghiệp 
của Tĩnh lự thứ nhât, đó là nghiệp thuận theo pháp 
hiên tại nhận quả và không nhất định mà nhận quả; 
có thể tạo tác một loại nghiệp của ba Tĩnh lự, bốn 
Vô sắc, đó là không nhất định mà nhận quả. 

Như nói về Thánh giả sinh ở Tinh lự thứ nhất, 
như vậy sinh ở Tĩnh lự thứ hai, thứ ba, thứ tư, nói 
rộng ra cũng như vậy. Trừ ra chưa lìa nhiễm của 
địa mình, lúc ấy có thê tạo tác bỗn loại nghiệp của 
địa mình, cùng với trước có saI khác. 

Nếu các Thánh giả sinh ở Không vô biên xứ, 
chưa lìa nhiễm của Không vô biên xứ, thì lúc ây có 
thể có thê tạo tác hai loại nghiệp của Không vô biên 
xứ, thì lúc ấy có thể tạo tác hai loại nghiệp của 
Không vô biên xứ, đó là nghiệp thuận theo pháp 
hiện tại nhận quả và không nhất định mà nhận quả. 
Nếu đã lia nhiễm của Không vô biên xứ, chưa lìa 
nhiễm của Thức vô biên xứ, thì lúc â ây có thể tạo 
tác hai loại nghiệp của Không vô biên xứ, đó là 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không 
nhất định mà nhận quả; có thể tạo tác hai loại 
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nghiệp của Thức vô biên xứ, đó là nghiệp thuận 
theo đời kê tiếp nhận quả và không nhất định mà 
nhận quả. Nếu đã lìa nhiễm của Thức vô biên xứ, 
chưa lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, thì lúc ấy có thể 
tạo tác hai loại nghiệp của Không vô biên xứ, đó là 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không 
nhất định mà nhận quả; có thể tạo tác một loại 
nghiệp của Thức vô biên xứ, đó là không nhất định 
mà nhận quả; có thê tạo tác hai loại nghiệp của Vô 
sở hữu xứ, đó là nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận 
quả và không nhât định mà nhận quả. Nếu đã lìa 
nhiễm của Vô sở hữu xứ, chưa lìa nhiễm của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, thì lúc ấy có thê tạo tác hai 
loại nghiệp của Không vô biên xứ, đó là nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không nhât 
định mà nhận quả; có thê tạo tác một loại nghiệp 
của Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, đó là không 
nhất định mà nhận quả; có thể tạo tác hai loại 
nghiệp của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là 
nghiệp thuận theo đời kế tiếp nhận quả và không 
nhất định mà nhận quả. Nêu đã lia nhiễm của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, thì lúc ấy có thê tạo tác hai 
loại nghiệp của Không vô biên xứ, đó là nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả và không nhât 
định mà nhận quả; có thể tạo tác một loại nghiệp 
của ba Vô sắc, đó là không nhất định mà nhận quả. 

Như nói về Thánh giả sinh ở Không vô biên xứ, 
như vậy cho đến sinh ở Phi tưởng phi phi tưởng 
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xứ, nói rộng ra cũng như vậy. 

Trú trong phân vị Trung hữu của cõi Dục, có 
thể tạo tác hai mươi hai loại nghiệp, đó là nghiệp 
đị thục quyết định và nghiệp không nhất định của 
phân vị Trung hữu; như vậy Yết-la-lam. Át-bộ- 
đàm, Bếê-thi, Kiện-nam, Bát-la-xa-khư, mới lọt 
lòng, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trai trẻ, già yếu, tật cả 
phân vị đều có nghiệp dị thục quyết định và nghiệp 
không nhất định, đây gọi là hai mươi hai nghiệp. 

Trú trong phân vị Yết-la-lam, có thể tạo tác hai 
mươi hai loại nghiệp, đó là trừ ra hai nghiệp của 
Trung hữu. Như vậy cho đến trú trong phân vị già 
yếu, có thê tạo tác hai nghiệp, đó là nghiệp quyết 
định và nghiệp không nhất định của phân vị Lão. 

Hỏi: Nếu các nghiệp do phân vị trung hữu đã 
tạo tác, đến phân vị Bôn hữu mà nhận lây quả dị 
thục, thì nghiệp này nêu nói là thuận theo pháp hiện 
tại nhận quả, hay là thuận theo đời kế tiếp nhận 
quả? 

Đáp: Đây là nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả, không phải là nghiệp thuận theo đời kế 
tiếp nhận quả. Nguyên cớ thê nào? Bời toàn bộ 
Chúng đồng phần của Trung hữu và Bồn hữu 
không có sai biệt. 

Đã nói về tự tánh của ba nghiệp trước, sau, nay 
sẽ biểu hiện rõ ràng về tướng xen tạp, không xen 
tạp. 
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Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp? 

Đáp: Trước thâu nhiếp sau, không phải là sau 
thâu nhiếp trước. Không thâu nhiếp những gì? Đó 
là nghiệp không nhất định, nghiệp vô ký, nghiệp 
vô lậu. Trong này, ba nghiệp trước thâu nhiếp bao 
gôm nghiệp quyết định, không nhất định, ba 
nghiệp sau chỉ thâu nhiếp các nghiệp quyết định; 
ba nghiệp trước thâu nhiệp bao gôm nghiệp thiện, 
bất thiện và vô ký, ba nghiệp sau chỉ thâu nhiếp 
nghiệp thiện, bất thiện; ba nghiệp thâu nhiếp bao 
gôm nghiệp hữu lậu, vô lậu, ba nghiệp sau chỉ thâu 
nhiếp nghiệp hữu lậu. 

Như vậy nói rộng ra có vô lượng môn sai biệt 
trước, sau; nay nói giản lược, cho nên nói là trước 
thâu nhiếp sau chứ không phải là sau thâu nhiếp 
trước. Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp 
không nhất định, nghiệp vô lý, nghiệp vô lậu. 
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LUẬN VÉ ÁC HÀNH (Phần 4) 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thân-ngữ và ý. Lại có 
ba nghiệp, đó là nghiệp thuận theo Lạc thọ, nghiệp 
thuận theo Khô thọ, nghiệp thuận theo không Khô- 
không Lạc thọ. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Nghiệp thuận theo Lạc 
thọ...” Trong kinh tuy nói ra điêu này, mà không 
giải thích rộng ra. Nói rộng ra như trước. Lại có 
người nói: Trước đây tuy phân biệt vệ ba nghiệp là 
thân..., mà chưa phân biệt về ba nghiệp như nghiệp 
thuận theo Lạc thọ..., nay cân phải phân biệt cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Tên gọi về Thọ đã nói, tổng quát có năm loại: 

1. Thọ thuộc về tự tánh. 

2. Thọ thuộc về hiện tiên. 

3. Thọ thuộc về sở duyên. 

4. Thọ thuộc về tương ưng. 
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5. Thọ thuộc về dị thục. 

Thọ thuộc về tự tánh, như nói ba Thọ, đó là Lạc 
thọ, Khô thọ và không Khổ không Lạc thọ. 

Thọ thuộc về hiện tiền, như trong kinh Đại 
Nhân Duyên Pháp Môn nói: "A-nan nên biết! Lúc 
cảm thọ vệ Lạc thọ thì hai Thọ còn lại sẽ diệt mắt. 
Nên biết đã cảm thọ về Lạc thọ như vậy, là pháp 
của Vô thường, Khô hoại diệt, lia bỏ Ngã và Ngã 
sở. Như vậy Khô thọ, không Khô, không Lạc thọ, 
nên biết cũng như vậy." 

Thọ thuộc về sở duyên, như luận Thức Thân 
nói: "Nhãn-sắc làm duyên sinh ra nhãn thức, ba 
hòa hợp cho nên xúc chạm, xúc chạm làm duyên 
cho nên cảm thọ. Nên biết cảm thọ này có thê tiếp 
nhận sắc chứ không phải là Bồ-đặc-già-la (Số thủ 
thú), sắc là nhãn tiếp xúc mà sinh ra duyên cảm thọ 
chứ không phải là Bồ-đặc-già-la. Như vậy cho đến 
ý-pháp, nói rộng ra cũng như vậy." 

Thọ thuộc về tương ưng, như nói có pháp Lạc 
thọ, có pháp Khô thọ, có pháp không Khổ không 
Lạc thọ. Thế nào là pháp Lạc thọ? Đó là pháp 
tương ưng với Lạc thọ. Thế nào là pháp Khô thọ? 
Đó là pháp tương ưng với Khô thọ. Thế nào là pháp 
không Khô không Lạc thọ? Đó là pháp tương ưng 
với không Khô không Lạc thọ. 

Thọ thuộc về đị thục, như trong này nói: 
Nghiệp thuận theo Lạc thọ, nghiệp thuận theo Khô 
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thọ, nghiệp thuận theo không Khổ không Lạc thọ. 

Ở trong năm Thọ này, dựa vào Thọ thuộc về đị 
thục mà soạn ra phân luận này. Thê nảo là nghiệp 
thuận theo Lạc thọ? Đó là nghiệp thiện hệ thuộc 
cõi Dục, cho đến nghiệp thiện của Tĩnh lự thứ ba. 

Thế nào là nghiệp thuận theo Khô thọ? Đó là 
nghiệp bắt thiện. 

Thê nào là nghiệp thuận theo không Khô không 
Lạc thọ? Đó là nghiệp thiện hệ thuộc cõi Quảng 
Quả, và nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nghiệp thuận theo Lạc thọ quyết định có 
thê cảm đên quả dị thục Lạc thọ chăng? Nghiệp 
thuận theo hai Thọ còn lại thì hỏi cũng như vậy. 
Nếu như quyết định, thì phân sau này đã nói nên 
thông hiệu thê nào? Như phân sau, luận nói: "Có 
thể có nghiệp thiện không cảm đến dị thục Thọ của 
thân tâm, mà cảm đến dị thục chăng? 

Đáp: Có, đó là các nghiệp cảm đến dị thục của 
sắc tâm bất tương ưng hành." 

Hỏi: Nếu không quyết định, thi tại sao nói là 
nghiệp thuận theo Lạc thọ, nghiệp thuận theo Khô 
thọ, nghiệp thuận theo không Khô không Lạc thọ? 

Đáp: Có người nói nhất định cảm được, đó là 
nghiệp thuận theo Lạc thọ, quyết định có thể cảm 
đên dị thục của Lạc thọ, vì vậy cho nên gọi là 
nghiệp thuận theo Lạc thọ; cho đến nghiệp thuận 
theo không Khô không Lạc thọ, quyết định có thể 
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cảm đến dị thục không Khô không Lạc thọ, vì vậy 
cho nên gọi là nghiệp thuận theo không Khô không 
Lạc thọ. 

Hỏi: Nêu như vậy thì phần sau đã nói làm sao 
thông hiệu? Như nói: "Có thể có nghiệp không cảm 
đến dị thục Thọ của thân tâm, mà cảm đến dị thục 
chăng? Cho đến nói rộng ra.. 

Đáp: Nghiệp â ây nhất định cảm đến dị thục của 
Thọ ấy, và cảm lây sắc tâm bất tương ưng hành, 
nhưng Thọ đã cảm được không thường xuyên hiện 
rõ trước mặt, và sắc tâm... đã cảm được thì luôn 
luôn nối tiếp nhau. Đối với lúc Thọ đã cảm đến 
không hiện rõ trước mắt, nói là nghiệp thuận theo 
Thọ â ây chỉ cảm lấy sắc tâm bất tương ưng hành, 
cho nên không có gì sai. Như vậy thì hai văn dễ 
dàng thông suối. 

Lại có người nói: Nghiệp thuận theo Lạc thọ 
không nhất định có thể cảm đến dị thục thuận theo 
Lạc thọ; cho đến nghiệp thuận theo không Khô 
không Lạc thọ không nhất định có thể cảm đến dị 
thục thuận theo không Khổ không Lạc thọ. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao nghiệp này gọi là 
thuận theo Lạc thọ ...? 

Đáp: Nghiệp thuận theo Lạc thọ, tuy không 
nhất định cảm đến dị thục của Lạc thọ, nhưng cảm 
đến dị thục của Lạc thọ thì chỉ là nghiệp này chứ 
không phải là nghiệp khác, cho nên nói đây là 
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nghiệp thuận theo Lạc thọ. Nghiệp thuận theo hai 
Thọ còn lại, đã nói cũng như vậy. 

Lại có người nói: Nghiệp thuận theo Lạc thọ, 
tuy không nhất định cảm đến dị thục của Lạc thọ, 
nhưng Lạc thọ có thể làm nơi nương tựa cho Hỷ 
lạc, khiến cho Hỷ lạc phát sinh nối tiếp nhau mà 
chuyển sang làm nơi dừng chân, quả dỊ thục còn 
lại cũng có thể như vậy, cho nên gọi là nghiệp 
thuận theo Lạc thọ. Nghiệp thuận theo Khô thọ, tuy 
không nhật định cảm đến dị thục của Khổ thọ, 
nhưng như Khô thọ có thể làm nơi nương tựa cho 
Ưu khô, khiến cho Ưu khổ phát sinh nỗi tiếp nhau 
mà chuyển sang làm nơi dừng chân, quả đị thục 
còn lại cũng có thể như vậy, cho nên gọi là nghiệ 
thuận theo Khô thọ. Nghiệp thuận theo không Khô 
không Lạc thọ, tuy không nhật định cảm đến dị 
thục không Khô không Lạc thọ, nhưng như không 
Khô không Lạc thọ, không có thể làm nơi nương 
tựa cho Hỷ lạc, Ưu khô, không có thê khiến cho 
Hý lạc, Ưu khô phát sinh nối tiệp nhau mà chuyển 
sang làm nơi dừng chân, quả dị thục khác lại cũng 
như vậy, cho nên gọi là nghiệp thuận theo không 
Khô không Lạc thọ. 

Lại có người nói: Như Lạc thọ có thể nuôi lớn 
nơi nương tựa, dị thục khác cũng như vậy, cho nên 
gọ! là nghiệp thuận theo Lạc thọ. Như Khô thọ có 
thể làm tôn hại đến nơi nương tựa, đị thục khác 
cũng như vậy, cho nên gọi là nghiệp thuận theo 
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Khổ thọ. Như không Khổ không Lạc thọ, không 
phải là có thể nuôi lớn cũng không phải là làm tốn 
hại đến nơi nương tựa, dị thục khác cũng như vậy, 
cho nên gọi là nghiệp thuận theo không Khô không 
Lạc thọ. 

Hỏi: Cõi Dục cho đến Tĩnh lự thứ ba, có dị thục 
không Khô không Lạc thọ chăng? Nếu có thì trong 
này đã nói làm sao thông hiệu? Như nói: "Thế nào 
là nghiệp thuận theo không Khô không Lạc thọ? 
Đó là nghiệp thiện hệ thuộc cối Quảng Quả, và 
nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc." Nếu không có 
thì tất cả nghiệp thiện hệ của Tĩnh lự trung gian, 
nên nói là có thể cảm đến dị thục của Thọ nào? 

Đáp: Hoặc có người nói: ĐỊa dưới không có dị 
thục không Khổ không Lạc thọ. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì địa dưới là pháp thô, Thọ này thì vi tế; 
địa dưới là không văng lặng, Thọ này thì vắng lặng. 

Lại có người nói: Nghiệp thiện của hữu tình ở 
địa dưới đã dây khởi, đêu là vì mong cầu Lạc thọ 
cho nên dấy khởi, không có sự mong cầu không 
Khô không Lạc thọ, vì vậy tất cả nghiệp thiện của 
địa dưới, không cảm đến dị thục của Thọ này. 

Hỏi: Nơi ây cũng không có ai mong câu Khổ 
thọ, tại sao ở địa đưới cảm đến dị thục này? 

Đáp: Hữu tình ở cõi Dục vì mong câu vui 
sướng cho nên tạo ra nhiêu nhân của đau khô, vì 
vậy tuy không mong cầu mà cảm đến dị thục ấy: 
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Xã thọ văng lặng không có mong cầu Lạc thọ tạo 
ra nghiệp thuộc Xả thọ, cho nên không có dị thục 
Ây. 

Hỏi: Tất cả nghiệp thiện của Tĩnh lự trung gian, 
nên nói là có thể cảm đến dị thục của Thọ nào? 

Đáp: Cảm đến dị thục của Hỷ căn ở Tĩnh lự thứ 
nhất. Lại có người nói: Cảm đến dị thục của Lạc 
thọ ở Tĩnh lự thứ nhất. 

Hỏi: Nếu như vậy thì văn phân sau làm sao 
thông hiểu? Như nói: "Có thể có nghiệp cảm đến 
đị thục Thọ của tâm chứ không phải là thân chăng? 

Đáp: Có, đó là nghiệp thiện không có Tâm." 
Văn ây nên nói theo cách này: Đó là nghiệp thiện 
không có Tâm, không có Tứ. Nhưng mà không nói 
như vậy là có ý gì? Nên biết rằng trong này nói đến 
thế mạnh giảm sút. 

Lại có người nói: Tất cả nghiệp thiện của Tĩnh 
lự trung gian, tuy không cảm đến quả dị thục của 
Thọ, mà có thê cảm đến sắc tâm bất tương ưng 
hành. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao sau này luận nói: 
Nghiệp thiện không có Tầm cảm đến Thọ của 
Tâm? 

Đáp: Chỉ nói là có thê cảm đến Thọ của Tâm 
chứ không phải là thân, không nói là chỉ cảm đến 
đị thục của Thọ của tâm, không phải là cảm sắc 
tâm bất tương ưng hành. 
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Lại có người nói: Địa dưới cũng có dị thục 
không Khô không Lạc thọ. 

Hỏi: Trong này đã nói nên thông hiểu thế nào? 
Như nói: "Thê nào là nghiệp thuận theo không Khổ 
không Lạc thọ? Đó là nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Quãng Quả, và nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc." 

Đáp: Trong này chỉ hiển bày về dị thục của 
nghiệp thuận theo không Khô không Lạc thọ ở giới 
hạn cuối Củng, đó là Tĩnh lự thứ tư là giới hạn của 
địa có Sắc, cõi Vô sắc là giới hạn của ba cõi. 

Lại có người nói: Trong này chỉ hiển bày về 
ruộng đất, đô đựng Tiêng | biệt của dị thục thuộc Thọ 
này. Nơi nào là ruộng đất, đô đựng riêng biệt của 
đị thục thuộc Thọ này? Đó là Tĩnh lự thứ tư và cõi 
Vô sắc. 

Lại có người nói: Địa dưới tuy có đị thục của 
Thọ này, nhưng mà bị các Thọ khác làm cho che 
kín, không rõ ràng, nối tiếp nhau không lâu; từ cõi 
Quảng Quả trở lên lại không có Thọ nào khác, chỉ 
có Thọ này nỗi tiếp nhau rõ ràng, vì vậy chỉ nói 
đến những nơi ây. 

Những cách nói về địa đưới không có dị thục 
của không Khổ không Lạc thọ, đó là nói đến những 
A-la-hán ở cối Dục và ba Tĩnh lự dưới, trú vào tâm 
oai nghi mà nhập Niếễt-bàn; A-la-hán ở cõi Quảng 
Quả, trú vào tâm oal nghi, tâm dị thục mà nhập 
Niết-bàn; A-la-hán ở cõi Vô sắc, trú vào tâm dị 
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thục mà nhập Niết-bàn. 

Những cách nói về địa dưới cũng có đỊị thục của 
không Khô không Lạc thọ, đó là nói đến những A- 
la-hán ở cõi Dục và bỗn Tĩnh lự, trú vào tâm oai 
nghi, tâm dị thục mà nhập Niết-bàn; A-la-hán ở cõi 
Vô sắc, trú vào tâm dị thục mà nhập Niết-bàn. 

Đã nói về tự tánh của ba nghiệp trước, sau, nay 
sẽ biểu hiện rõ ràng về tướng xen tạp, không xen 
tạp. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Trước thâu nhiếp sau, không phải là sau 
thâu nhiếp trước. 

Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp vô 
ký và nghiệp vô lậu. 

Trong này, ba nghiệp trước bao gồm hữu ký, 
vô ký, ba nghiệp sau chỉ là hữu ký; ba nghiệp trước 
bao gôm nghiệp hữu lậu và vô lậu, ba nghiệp sau 
chỉ là hữu lậu. Vì vậy nói là trước thâu nhiếp sau, 
không phải là sau thâu nghiệp trước. Không thâu 
nhiếp những gì? Đó là nghiệp vô ký và nghiệp vô 
lậu. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thân-ngữ và ý. Lại có 
ba nghiệp, đó là nghiệp quá khứ, vị lai và hiện tại. 
Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp thiện, bất thiện và 
vô ký. Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp Học-vô học 
và phi học phi vô học. Lại có ba nghiệp, đó là 
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nghiệp do kiến mà đoạn, do tu mà đoạn và không 
đoạn. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Tuy theo sự việc mà lần lượt chuyển đôi 
thâu nhiếp. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì tự tánh của 
nghiệp thân, ngữ và ý, hoặc là quá khứ, hoặc là vị 
lai, hoặc hiện tại, hoặc là thiện, hoặc bắt thiện, hoặc 
vô ký, hoặc là Học, hoặc Vô học, hoặc Phi học phi 
vô học, hoặc là do kiến mà đoạn, hoặc do tu mà 
đoạn, hoặc không đoạn, cho nên nói là tùy theo sự 
việc mà lần lượt chuyền đổi thâu nhiếp nhau. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thân-ngữ và ý, lại có 
ba nghiệp, đó là nghiệp hệ thuộc cõi Dục-Sắc và 
Vô sắc. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Trước thâu nhiếp sau, không phải là sau 
thâu nhiếp trước. Không thâu nhiếp những gì? Đó 
là nghiệp vô lậu. Trong này, ba nghiệp trước bao 
øôm hữu lậu và vô lậu, ba nghiệp sau chỉ là hữu 
lậu. Vì vậy nói là trước thâu nhiếp sau, không phải 
là sau thâu nhiếp trước. Không thâu nhiếp những 
øì? Đó là nghiệp vô lậu. 

Bốn nghiệp như trước nói; ba nghiệp, đó là 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả... 

Hỏi: Là bốn thâu nhiếp ba, hay là ba thâu nhiếp 
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bốn? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc bôn mà không phải là ba, đó là các 
nghiệp Tư thuộc Học có thể đoạn, nghiệp thiện-bất 
thiện-không nhất định hệ thuộc cõi Dục, nghiệp 
thiện-không nhất định hệ thuộc cõi Sắc. 

2. Có lúc ba mả không phải là bốn, đó là nghiệp 
thiện, quyết định hệ thuộc cõi Vô sắc. 

3. Có lúc bôn mà cũng là ba, đó là nghiệp thiện- 
bất thiện, quyết định hệ thuộc cõi Dục, và nghiệp 
thiện, quyết định hệ thuộc cõi Sắc. 

4. Có lúc không phải là bốn cũng không phải là 
ba, đó là trừ ra các nghiệp Tư thuộc Học có thể 
đoạn, còn lại nghiệp vô lậu, nghiệp thiện, không 
nhất định hệ thuộc cõi Vô sắc, và nghiệp vô ký. 

Bốn nghiệp như trước nói: ba nghiệp, đó là 
nghiệp thuận theo Lạc thọ... 

Hỏi: Là bốn thâu nhiếp ba, hay là ba thâu nhiếp 
bốn? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc bôn mà không phải là ba, đó là các 
nghiệp Tư thuộc Học có thê đoạn. 

2. Có lúc ba mà không phải là bỗn, đó là nghiệp 
thiện hệ thuộc cõi Vô sắc. 

3. Có lúc bỗn mà cũng là ba, đó là nghiệp thiện- 
bất thiện-bất thiện hệ thuộc cõi Dục, nghiệp thiện 
hệ thuộc cõi sắc. 
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4. Có lúc không phải là bốn cũng không phải là 
ba, đó là trừ ra các nghiệp Tư thuộc Học có thể 
đoạn, còn lại nghiệp vô lậu và nghiệp vô ký. 

Bốn nghiệp như trước nói: Ba nghiệp, đó là 
nghiệp quá khứ... Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp 
thiện... Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp Học... Lại 
có ba nghiệp, đó là nghiệp do kiến mà đoạn... 

Hỏi: Là bốn thâu nhiếp ba, hay là ba thâu nhiếp 
bốn? 

Đáp: Ba thâu nhiếp bốn, không phải là bôn thâu 
nhiếp ba. Không thâu nhiếp những gì? Đó là trừ ra 
các nghiệp Tư thuộc Học có thể đoạn, còn lại 
nghiệp vô lậu, nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc, và 
nghiệp vô ký. 

Bốn nghiệp như trước nói: Ba nghiệp, đó là 
nghiệp hệ thuộc cõi Dục... 

Hỏi: Là bốn thâu nhiếp ba, hay là ba thâu nhiếp 
bốn? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc bôn mà không phải là ba, đó là các 
nghiệp Tư thuộc Học có thê đoạn. 

2. Có lúc ba mà không phải là bỗn, đó là nghiệp 
thiện hệ thuộc cõi Vô sắc, tất cả nghiệp vô ký. 

3. Có lúc bỗn mà cũng là ba, đó là nghiệp thiện- 
bất thiện hệ thuộc cõi Dục, nghiệp thiện hệ thuộc 
cõi Sắc. 

4. Có lúc không phải là bốn cũng không phải là 
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ba, đó là trừ ra các nghiệp Tư thuộc Học có thể 
đoạn, còn lại nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thuận theo pháp hiện 
tại nhận quả... Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp thuận 
theo Lạc thọ... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải là trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp không nhất định. Trong này, ba nghiệp 
trước chỉ thâu nhiếp nghiệp quyết định, ba nghiệp 
sau thâu nhiếp chung cả nghiệp quyết định và 
không nhất định. Vì vậy nói là sau thâu nhiếp 
trước, không phải là trước thâu nhiếp sau. Không 
thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp không nhất 
định. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thuận theo pháp hiện 
tại nhận quả... Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp quá 
khứ... Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp thiện... Lại 
có ba nghiệp, đó là nghiệp Học... Lại có ba nghiệp, 
đó là nghiệp do kiến mà đoạn... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải là trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp không nhất định, nghiệp vô ký và nghiệp 
vô lậu. Trong này, ba nghiệp trước chỉ thâu nhiếp 
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nghiệp quyết định, chỉ là hữu ký, chỉ là hữu lậu; 
các loại ba nghiệp sau thâu nhiếp chung cả các 
nghiệp quyết định, không quyết định, hữu ký, vô 
ký, hữu lậu, vô lậu. Vì vậy nói là sau thâu nhiếp 
trước, không phải là trước thâu nhiếp sau. Không 
thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp không nhật 
định, nghiệp vô ký, nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thuận theo pháp hiện 
tại nhận quả... Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp hệ 
thuộc cõi Dục... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải là trước 
thau nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp không nhất định, nghiệp vô ký. Trong này, 
ba nghiệp trước chỉ thâu nhiếp nghiệp quyết định, 
chỉ là hữu ký, ba nghiệp sau thâu nhiếp chung cả 
nghiệp quyêt định, không quyết định, hữu ký và vô 
ký. Vì vậy nói là sau thâu nhiếp trước, không phải 
là trước thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những 
gì? Đó là nghiệp không nhất định và nghiệp vô ký. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thuận theo Lạc thọ... 
Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp quá khứ... Lại có 
ba nghiệp, đó là nghiệp thiện... Lại có ba nghiệp, 
đó là nghiệp Học... Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp 
do kiễn mà đoạn... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
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nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp vô ký và nghiệp vô lậu. Trong này, ba 
nghiệp trước chỉ là hữu ký, chỉ là hữu lậu; các loại 
ba nghiệp sau bao gôm hữu ký, vô ký, hữu lậu, vô 
lậu. Vì vậy nói là sau thâu nhiếp trước, không phải 
là trước thâu nhiếp Sau. Không thâu nhiếp những 
øì? Đó là nghiệp vô ký và nghiệp vô lậu. 

Hỏi: Tại sao nghiệp vô ký và vô lậu không cảm 
đến dị thục như Lạc thọ...? 

Đáp: Tự tánh của các nghiệp vô ký yếu kém, 
thê lực không tôn tại vững chắc, cho nên không có 
dị thục. Các nghiệp vô lậu lìa bỏ các phiền não, 
không phải là hệ thuộc ba cõi, cho nên không có dị 
thục. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu do tự tánh 
vững mạnh của nghiệp mà dây khởi, do phiền não 
rảng buộc thì có, thể cảm đến dị thục. Ví như hạt 
giông ở ngoài, nếu Thể cứng răn, có nước đã thâm 
ướt, phân đất đã che phủ, thì mới có thể nảy mâm; 
nếu không cứng răn, thì tuy có nước thâm ướt, 
phân đất đã che phủ mà không có thê nảy mâm. 
Nếu như tuy là cứng rắn, mà không có nước thấm 
ướt, không có phân đât che phủ thì cũng không nảy 
mâm. Nghiệp bên trong cũng như vậy, nêu Thể 
cứng răn do nước Ái tưới thấm, do phiên não khác 
che phủ thì có thể cảm đến dị thục. Các nghiệp vô 
ký tuy có nước Ái tưới thấm, có phiền não khác 
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che phủ mà tánh yêu kém không vững bên cho nên 
không cảm đến dị thục. Các nghiệp vô lậu tuy Thể 
cứng rắn, mà không có nước Ái tưới thâm, không 
có phiên não khác che phủ, cho nên không cảm đến 
dị thục. Các nghiệp bất thiện, nghiệp hữu lậu thiện 
có đây đủ hai nghĩa cho nên có thể cảm đến dị thục. 
Vì vậy nghiệp vô ký và nghiệp vô lậu, không phải 
là do nghiệp trước thâu nhiếp. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thuận theo Lạc thọ... 
Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp hệ thuộc cõi Dục... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là su thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải là trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp vô ký. Trong này, ba nghiệp trước chỉ là 
hữu, ba nghiệp sau bao gồm hữu ký-vô ký. Vì vậy 
nói là sau thâu nhiếp trước, không phải là trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp vô ký. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp quá khứ... Lại có ba 
nghiệp đó là nghiệp thiện... Lại có ba nghiệp, đó 
là nghiệp Học... Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp do 
kiến mà đoạn... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Tùy theo sự việc mà lần lượt chuyển đôi 
thâu nhiếp lẫn nhau, bởi vì nghĩa khác mà Thể 
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không khác. Ba nghiệp, đó là nghiệp quá khứ... 
Lại có ba nghiệp đó là nghiệp hệ thuộc cõi Dục... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Trước thâu nhiếp sau, không phải là sau 
thâu nhiếp trước. Không thâu nhiếp những gì? Đó 
là nghiệp vô lậu. Trong này, ba nghiệp trước bao 
øôm hữu lậu, vô lậu, ba nghiệp sau chỉ là hữu lậu. 
Vì vậy nói là trước thâu nhiếp sau, không phải là 
sau thâu nhiếp trước. Không thâu nhiếp những gì? 
Đó là nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thiện... Lại có ba 
nghiệp, đó là nghiệp hệ thuộc cõi Dục... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Trước thâu nhiếp sau, không phải là su 
thâu nhiếp trước. Không thâu nhiệp những gì? Đó 
là nghiệp vô lậu. Trong này, ba nghiệp trước bao 
øôm hữu lậu, vô lậu, ba nghiệp sau chỉ là hữu lậu. 
Vì vậy nói là trước thâu nhiếp sau, không phải là 
sau thâu nhiếp trước. Không thâu nhiếp những gì? 
Đó là nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp thiện... Lại có ba 
nghiệp, đó là nghiệp Học... Lại có ba nghiệp, đó 
là nghiệp do kiên mà đoạn... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là thâu nhiếp 
trước? 
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Đáp: Tùy theo sự việc mà lần lượt chuyên đối 
thâu nhiếp lần nhau, bởi vì nghĩa khác - Thể không 
khác. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp hệ thuộc cối Dục... Lại 
có ba nghiệp, đó là nghiệp Học... Lại có ba nghiệp, 
đó là nghiệp do kiến mà đoạn... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp vô lậu. Trong này, ba nghiệp trước chỉ là 
hữu lậu, ba nghiệp sau bao øôm hữu lậu và vô lậu. 
Vì vậy nói là sau thâu nhiếp trước, không phải là 
trước thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? 
Đó là nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, đó là nghiệp Học... Lại có ba 
nghiệp, đó là nghiệp do kiến đoạn... 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Tùy theo sự việc mà lần lượt chuyền đổi 
thâu nhiếp lẫn nhau, như trước giải thích. 

Hỏi: Có thể có nghiệp cảm đến thân Thọ chứ 
không phải là tâm chăng? 

Đáp: Có, đó là nghiệp, bất thiện, đó là bởi vì 
nghiệp bất thiện chỉ cảm đến dị thục của Khổ căn. 

Hỏi: Tại sao nghiệp bất thiện không cảm đến 
tâm Thọ? 
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Đáp: Nó giông như tâm Thọ, đó gọi là Ưu căn, 
mà Ưu căn không phải là dị thục, cho nên không 
cảm đến tâm Thọ. 

Hỏi: Tại sao Uu căn không phải là dị thục? 

Đáp: Bởi vì Ưu căn do tác ý sinh ra, do phân 
biệt mạnh mẽ, do lia dục xả bỏ; dị thục thì không 
như vậy. 

Hỏi: Có thể có nghiệp cảm đến tâm Thọ chứ 
không phải là thân chăng? 

Đáp: Có, đó là nghiệp thiện không có Tầm. 
Trong này, có những người muốn làm cho địa dưới 
không có quả dị thục của không Khổ không Lạc 
thọ, là do nghiệp thiện không có Tầm này mà cảm 
đến đị thục của tâm Thọ, đó là Hỷ căn ở Tĩnh lự 
thứ hai, Lạc căn ở Tĩnh lự thứ ba, Xả căn ở Tĩnh lự 
thứ tư và cõi Vô sắc. 

Có người nói: Cũng cảm đến Hỷ căn ở Tĩnh lự 
thứ nhất bởi vì cùng một địa, mà không cảm đến 
Lạc căn tương ưng với ba thức, bởi vì nghiệp này 
vi tê. Có những người muôn làm cho địa dưới cũng 
có quả dị thục của không Khổ không Lạc thọ, là do 
nghiệp thiện không có Tâm nảy mà cảm đến dị 
thục của tâm Thọ, đó là Hỷ căn và Xả căn ở Tĩnh 
lự thứ hai, Lạc căn và Xả căn ở Tĩnh lự thứ ba, Xả 
căn ở Tĩnh lự thứ tư và cõi Vô sắc. 

Có người nói: Cũng cảm đến Xã căn ở Tĩnh lự 
trung gian. Có người nói: Cũng cảm đến Hỷ căn và 
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Lạc căn ở Tĩnh lự thứ nhất, bởi vì thô cho nên 
không phải là do nghiệp này cảm đến. 

Hỏi: Có thể có nghiệp cảm đến thân-tâm Thọ 
chăng? 

Đáp: Có, đó là nghiệp thiện có Tâm. Có những 
người muốn làm cho cho địa dưới không có quả dị 
thục của không Khô không Lạc thọ, nghiệp thiện 
có Tâm này, nêu ở cõi Dục thì cảm đến dị thục của 
thân Thọ thuộc Lạc căn tương ứng với năm thức 
thân, và cảm đến dị thục của tâm Thọ thuộc Hỷ căn 
tương ứng với ý thức; nếu ở Tĩnh lự thứ nhất thì 
cảm đến dị thục của thân Thọ thuộc Lạc căn tương 
ưng với ba thức thân, và cảm đến dị thục của tâm 
Thọ thuộc Hỷ căn tương ưng với ý thức. Có những 
người muốn làm căn địa dưới cũng có quả đỊ thục 
của không Khô không Lạc thọ, nghiệp thiện có 
Tầm này, nêu ở cõi Dục thì cảm đến dị thục của 
thân Thọ thuộc Lạc căn, Xả căn tương ưng với năm 
thức thân, và cảm đến dị thục của thân Thọ thuộc 
Lạc căn, xả căn tương ưng với y thức; nếu ở Tĩnh 
lự thứ nhất thì cảm đến dị thục của thân Thọ thuộc 
Lạc căn, xả căn với ba thức thân, và cảm đến dị 
thục của tâm Thọ thuộc Hỷ căn, xả căn tương ưng 
với ý thức. 

Hỏi: Vì sao Hỷ căn là quả dị thục mà không 
phải là Uu căn? 

Đáp: Hành tướng của Hỷ căn thọ có thô có tế, 
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không cân phải luôn luôn tác ý mà dây khởi, không 
cần phải luôn luôn là phần biệt mạnh mẻ, cho nên 
trong Định vi tế cũng nhát định có được. Vả lại, Hỷ 
căn này không phải là lia dục xả bỏ, cùng với pháp 
đị thục không trái ngược nhau, cho nên có dị thục 
này; Ưu căn thì không như vậy, cho nên không 
phải là dị thục. 

Hỏi: Tại sao xả căn chỉ riêng nghiệp thiện cảm 
đến chứ không phải là nghiệp bất thiện? 

Đáp: Hành tướng của xả căn vi tế văng lắng, do 
người trí ưa thích, cho nên nghiệp thiện cảm được; 
tánh của các nghiệp bất thiện là thô thiển xao động, 
cho nên không có thể cảm được dị thục của xả căn. 

Hỏi: Có thê có nghiệp không cảm đến thân, tâm 
Thọ mà cảm đến dị thục chăng? 

Đáp: Có, đó là các nghiệp cảm đến dị thục của 
sắc, tâm bất tương ưng hành. DỊ thục của sắc, đó là 
chín xứ, trừ ra Thanh xứ. Dị thục của tâm bất tương 
ưng hành, đó là mạng căn, chúng đồng phân, đắc- 
sinh-lão-vô thường. Có người nói: Cùng với sự của 
Vô tưởng. 

Hỏi: Trong này, thế nào gọi là thân Thọ, thế 
nào gọi là tâm Thọ? 

Đáp: Nếu Thọ thuộc về năm thức thân thì ØỌI 
là thân Thọ, thuộc về ý thức thì gọi là tâm Thọ. Lại 
có người nói: Trong các Thọ không có phân biệt 
thì gọi là thân Thọ, có phân biệt thì gọi là tâm Thọ. 
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Lại có người nói: nêu Thọ duyên với cảnh của tự 
tướng thì gọi là thân Thọ, duyên với cảnh của tự 
tướng và cọng tướng thì gọi là tâm thọ. Lại có 
người nói: Nếu Thọ duyên với cảnh hiện tại thì gọi 
là thân Thọ, duyên với cảnh ba đời và vô vi thì gọi 
là tâm Thọ. Lại có người nói: Nếu Thọ duyên với 
cảnh có thật thì gọi là thân Thọ, duyên với cảnh có 
thật-có giả thì gọi là tâm Thọ. Lại có người nói: 
Nếu Thọ đối với cảnh đã một lần giữ lây thì gọi là 
thân Thọ, nhiều lần giữ lây thì gọi là tâm Thọ. Lại 

CÓ ñBƯỜI nÓI: Nếu Thọ đối với cảnh tạm thời duyên 
vào liên biết thì gọi là thân Thọ, suy sét tìm kiếm 
mới biết thì gọi là tâm Thọ. Lại có người nÓI: 
Trong các Thọ nếu dựa vào sắc duyên với sắc thì 
gọi là thân Thọ, nếu dựa vào phi sắc duyên với sắc 
- phi sắc thì gỌI là tâm Thọ. 

Như sắc-phi sắc, như vậy hữu đối, vô đôi, tích 
tụ, phi tích tụ, hòa hợp, phi hòa hợp, nói cũng như 
vậy. 

Tôn giả Thê Hữu nói răng: "Đức Phật nói về 
hai Thọ, đó là thân Thọ và tâm Thọ. Thế nào gọi là 
thân Thọ? Thế nào gọi là tâm thọ? Trong nảy 
không có thân Thọ, tất cả các Thọ đều là tâm Thọ. 
Vì sao? Bởi vì tâm tương ưng. Nhưng tất cả Thọ 
nếu dựa vào năm căn mà chuyền thì gọi là thân 
Thọ, bởi vì luôn luôn dùng thân làm duyên tăng 
thượng: nếu dựa vào ý căn mà chuyển thì gọi là 
tâm Thọ, bởi vì luôn luôn dùng tâm làm duyên tăng 
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thượng." 

Có người đưa ra cách nói này: Không có thân 
Thọ, tất cả các Thọ đều là tâm Thọ. Vì sao? Bởi vì 
tâm tương ưng. Nhưng tất cả Thọ nếu dựa vào ba 
căn mà chuyên, chọn lây cảnh hòa hợp thì gọi là 
thân Thọ, bởi vì luôn luôn dấy lên tưởng; nếu dựa 
vào ba căn mà chuyển, chọn lấy cảnh không hòa 
hợp thì gọi là tâm Thọ, bởi vì không phải là luôn 
luôn dây lên tưởng. 

Đại đức nói rằng: "Thọ có hai loại: 

1. Thân thọ. 

2. Tâm thọ. 

Nếu là thân thọ thì cũng là tâm thọ. Có lúc là 
tâm Thọ mà không phải là thân Thọ, đó là tật cả 
Thọ không chọn lây sự vật bên ngoài mà khởi lên 
phân biệt; chỉ dựa vào sự vật bên trong chấp lấy 
tướng của nó mà khởi lên phân biệt, đó là duyên 
với tât cả Bồ-đặc-già-la, có duyên với sắc do pháp 
xứ thâu nhiếp, tâm bất tương ưng hành-pháp vô 
VI... ØỌI là tâm Thọ." 

Đại đức nói ba chướng, đó là phiền não 
chướng, nghiệp chướng và dị thục chướng. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Nêu các hữu tình thành tựu 
sáu pháp, thì tuy nghe Như Lai đã chứng, đã nói về 
pháp Tỳ-nại-da, mà không thê nào xa lìa trần cấu, 
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ở trong các pháp sinh ra Pháp nhãn thanh tịnh. Thê 
nào là sáu pháp? Đó là: 

1. Phiền não chướng. 

2. Nghiệp chướng. 

3. DỊ thục chướng. 

4. Không tin. 

5. Không thích. 

6. Tuệ ác. 

Trong kinh tuy nói thành tựu sáu pháp như vậy, 
mà giải thích rộng ra, cũng chưa hề nói tại sao gọi 
là phiền não chướng, tại sao gọi là nghiệp chướng, 
tại sao gọi là dị thục chướng? Kinh ấy là duyên 
khởi căn bản của luận này, điêu gì trong kinh chưa 
giải thích thì nay cần phải nói đến, cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Lại có người nói: Trước đây tuy phân biệt về 
các nghiệp, mà chưa phân biệt đến chướng ngại 
của các nghiệp ây, nay muôn phân biệt cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Ba chướng như vậy, tổng quát dùng các loại dị 
thục của phiền não mạnh mẽ hừng hực-năm nghiệp 
vô gián-địa ngục... để làm tự tánh. Đã nói về tự 
tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là chướng? 

Đáp: Ba loại như vậy, có thể ngăn trở Thánh 
đạo và thiện căn gia hạnh của Thánh đạo, cho nên 
gọi là chướng. Thế nào là phiền não chướng? Đó 
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là như có một bản tánh đây đủ phiên não tham-sân- 
sĩ hừng hực, bởi vì như vậy cho nên khó sinh tâm 
chán ngán lìa xa, khó có thế dạy dỗ nhắc nhủ, khó 
có thể mở mang hiểu biết, khó tránh xa được, khó 
giải thoát được. Trong này, bản tánh đầy đủ phiên 
não tham mạnh mẽ hừng hực, là như Nan-đà.. 
đây đủ phiền não sân mạnh mẽ hừng hực, là như 
Chỉ Man...; đầy đủ phiên não si mạnh mẽ hừng 
hực, là như Ca- diễp-ba. ` 

Hỏi: Nếu như vậy thì như nói là khó sinh tâm 
chán ngán hìa xa, khó có thể dạy dỗ nhắc nhủ, khó 
có thể mở mang hiểu biết, khó tránh xa được, khó 
giải thoát được; lời này dễ dàng thông hiểu, bởi vì 
loại â ấy thường xuyên cô găng tìm cách giáo hóa 
đêu thây được chân lý. Như nói có thể ngăn trở 
Thánh đạo và thiện căn gia hạnh của Thánh đạo, 
thì điều này làm Sao thông hiểu? 

Đáp: Loại ấy tuy có thể ngăn trở Thánh đạo và 
thiện căn gia hạnh của Thánh đạo, nhưng mà nhờ 
vào Phật lực phương tiện giáo hóa khéo léo thì loại 
ấy có thê thây được chân lý, không phải là cảnh 
giới g1áo hóa của các Đại Thanh văn như Xá-lợi- 
L)Ì TT 

Lại có người nói: Đầy đủ phiền não tham mạnh 
mẽ hừng hực, là như Hoàng môn...; đây đủ phiên 
não sân mạnh mẽ hừng hực, là như ngoại đạo thở 
phì...; đầy đủ phiền não si mạnh mẽ hừng hực, là 
như Lục Sư ngoại đạo... 
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Hỏi: Nếu như vậy thì như nói có thể ngăn trở 
Thánh đạo và thiện căn gia hạnh của Thánh đạo, 
lời này dễ dàng thông hiểu, bởi vì loại ây rốt cuộc 
không thấy được chân lý. Như nói khó sinh tâm 
chán ngắn lia xa, khó có thể dạy dỗ nhắc nhủ.. ., thì 
điều này làm sao thông hiểu? Bởi vì loại ấy rốt 
cuộc không thể nào thây được chân lý thì không 
gọi là khó. 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Không sinh tâm 
chán ngán lìa xa, không có thê dạy dỗ nhặc nhủ... 
Nhưng mà không nói như vậy là có ý nghĩa gì? Đó 
là đã không sinh tâm chán ngán lìa xa thì gọi là khó 
sinh tâm chán ngán lìa xa, cho đến đã không giải 
thoát được thì gọi là khó giải thoát được. 

Hỏi: Tại sao kiến lập phiền não chướng này, là 
dựa vào thành tựu, hay là dựa vào hiện hành? 

Đáp: Đây là dựa vào hiện hành, không dựa vào 
thành tựu. Nêu dựa vào thành tựu thì tật cả hữu tình 
không có gì sai biệt, bởi vì đều thành tựu đây đủ 
các phiên não. Bởi vì dựa vào hiện hành mà kiến 
lập cho nên phiên não có sai biệt, thì làm thành bốn 
câu phân biệt: 

1. Hoặc có phiên não hừng hực mà không phải 
là mạnh mẽ. 

2. Hoặc có phiên não mạnh mẽ mà không phải 
là hừng hực. 

3. Hoặc có phiền não cũng hừng hực mà cũng 
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mạnh mẽ. 

4. Hoặc có phiên não không phải là hừng hực 
cũng không phải là mạnh mẽ. Phiền não hừng hực 
mà không phải là mạnh mẽ, đó chính là phiên não 
phẩm Hạ thường xuyên hiện hành; mạnh mẽ mà 
không phải là hừng hực, đó chính là phiền não 
phẩm Thượng không thường xuyên hiện hành; 
hừng hực mà cũng mạnh mẽ, đó chính là phiền não 
phẩm Thượng thường xuyên hiện hành; không 
phải là hừng hực cũng không phải là mạnh mẽ, đó 
chính là phiên não phẩm Hạ không thường xuyên 
hiện hành. 

Trong này, phiên não hừng hực mà không phải 
là mạnh mẽ, cũng là phiền não chướng, bởi vì 
phiên não này tuy là phẩm hạ mà thường xuyên 
hiện hành, dựa vào phẩm Hạ phát sinh phẩm 
Trung, dựa vào phẩm Trung phát sinh phẩm 
Thượng, dân dân cho đến có thể đoạn mất căn 
thiện. Phiên não mạnh mẽ mà không phải là hừng 
hực, cũng không phải là phiền não chướng, bởi vì 
phiên não này tuy là phẩm Thượng mà không 
thường xuyên hiện hành, cho nên từ từ có thể giảm 
sút, cho đên có thê tiên vào Chánh tánh ly sinh rồi 
cuối cùng diệt mất. Phiên não hừng hực mả cũng 
mạnh mẽ, là phiền não chướng ngại đến tất cả, bởi 
vì nặng nề. Phiên não không phải là hừng hực cũng 
không phải là mạnh mẽ, không phải là phiền não 
chướng ngại đến tất cả, bởi vì nhẹ nhàng. 
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Như vậy, căn thiện cũng có bốn câu phân biệt: 

1. Hoặc có căn thiện hừng hực mà không phải 
là mạnh mẽ. 

2. Hoặc có căn thiện mạnh mẽ mà không phải 
là hừng hực. 

3. Hoặc có căn thiện hừng hực mà cũng mạnh 
mẽ. 

4. Hoặc có căn thiện không phải là hừng hực 
cũng không phải là mạnh mẽ. 

Căn thiện hừng hực mà không phải là mạnh mẽ, 
đó chính là căn thiện phẩm Hạ thường xuyên hiện 
hành; mạnh mẽ mà không phải là hừng hực, đó là 
căn thiện phẩm Thượng không thường xuyên hiện 
hành; hừng hực mà cũng mạnh mẽ, đó chính là căn 
thiện phẩm Thượng thường xuyên hiện hành; 
không phải là hừng hực cũng không phải là mạnh 
mẽ, đó chính là căn thiện phẩm Hạ không thường 
xuyên hiện hành. 

Trong này, căn thiện hừng hực mà không phải 
là mạnh mẽ, không bị phiền não chường làm ngăn 
trở, vì vậy là căn thiện phẩm Hạ mà thường xuyên 
hiện hành, cho nên dựa vào phẩm Hạ phát sinh 
phẩm Trung, dựa vào phẩm Trung phát sinh phẩm 
Thượng, dân dần tăng trưởng có thể mau chóng 
hướng đến chướng đoạn tất cả các kiết. Căn thiện 
mạnh mẽ mà không phải là hừng hực, thì bị phiền 
não chướng làm ngăn trở, vì vậy tuy là căn thiện 
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phẩm Thượng mà không thường xuyên hiện hành, 
cho nên hoặc là do phiên não thường xuyên hiện 
hành, dân dân tăng trưởng có thể đoạn mất căn 
thiện. Căn thiện hừng hực mà cũng mạnh mẽ thì tất 
cả đêu là hơn hắn. Căn thiện không hừng hực cũng 
không mạnh mẽ thì tất cả đều là yêu kém. 

Thế nào là nghiệp chướng? Đó là năm nghiệp 
vô gián. Những gì là năm nghiệp? Đó là: 

1. Làm hại mẹ. 

2. Làm hại cha. 

3. Làm hại A-la-hán. 

4. Phá hoại Tăng. 

5. Ác tâm làm thân Phật chảy máu. 

Hỏi: Như trước đã nói có thể ngăn trở Thánh 
đạo và căn thiện gia hạnh của Thánh đạo, cho nên 
øọI là chướng. Trừ ra năm nghiệp vô gián, lại có 
hành diệu-hành ác khác, đó gọi là nghiệp quyết 
định của cõi thứ tám, và sân giận tăng cao ràng 
buộc làm hai nhiều loài vật..., vì vậy làm chướng 
ngại không thể nảo ở trong pháp thiện hiện tại tiên 
vào Thánh đạo, tại sao không nói là nghiệp 
chướng? 

Đáp: Cũng nên nói các loài này là nghiệp 
chướng, mà không nói thì nên biết là nghĩa này có 
khác. Trong này, ba chướng đều có cách nói khác. 

Lại có người nói: Năm nghiệp vô gián nhất 
định luôn luôn làm chướng ngại, cho nên chỉ nói 
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đến chúng; hành diệu-hành ác khác, hoặc có thể 
làm chướng ngại, hoặc không làm chướng ngại, 
cho nên không nói đến. 

Lại có người nói: Năm nghiệp vô gián có đủ 
năm nhân duyên, dễ thây-dễ biết cho nên chỉ nói 
đến chúng. Những øì là năm? Đó là: 

1. Bởi vì tự tánh. 

2. Bởi vì nơi đến. 

3. Bởi vì sinh ra. 

4. Bởi vì quả. 

5. Bởi vì Bồ-đặc-già-la. 

Bởi vì tự tánh, nghĩa là tánh của năm loại này 
là quyết định thuộc về nghiệp ¿ ác nặng nhất. Bởi vì 
nơi đến, nghĩa là năm loại nảy quyết định nhận quả 
ở địa ngục chứ không ở nơi nảo khác. Bởi vì sinh 
Ta, nghĩa là năm loại này quyết định thuận theo đời 
kế tiếp nhận quả, không phải là thuận theo pháp 
hiện tại nhận quả, không phải là thuận theo đời kế 
tiếp thứ hai nhận quả, không phải là thuận theo 
không nhất định mà nhận quả. Bởi vì quả, nghĩa là 
năm loại này quyết định cảm đến quả không ưa 
thích nhất của thê gian. Bởi vì Bồ-đặc-già-la có thể 
tạo ra năm loại này thì dễ thấy-dễ biết, đó là kẻ này 
tự mình làm hại mẹ, kẻ này tự mình làm hại cha, 
cho đến kẻ này tự mình làm thân Phật chảy máu. 
Trừ năm loại này ra, tất cả hành diệu-hành ác khác, 
đêu không có năm loại nhân duyên dễ thây-dễ biết 
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như vậy, cho nên không nói đến. 

Hỏi: Các gia hạnh của nghiệp vô giản có thể 
làm đây đủ quả ấy, nghiệp này đối VỚI quả ây là 
quyết định hay không quyết định? Nếu nói quyết 
định thì tại sao trong này không nói? Vả lại, Tôn 
giả Chỉ Man và Thất-lợi-cúc- -đa tại sao CÓ thế 
chuyển được? Nêu không quyết định, thì trong 
phẩm luận về Hại sinh mạng-làm hại sinh mạng 
chưa diệt, dị thục của nghiệp này quyết định sinh 
vào địa ngục chăng? 

Đáp: Mạng chung giông như lúc gây ra gia 
hạnh của nghiệp vô gián." Hoặc có người nÓI: 
Nghiệp này quyết định hướng đến quả ấy. 

Hỏi: Phẩm luận về Hại sinh mạng thì dễ dàng 
thông hiểu, mà trong này tại sao không nói? Nếu 
như trong này cân phải nói đến năm nghiệp vô gián 
và gia hạnh của chúng, mà không nói đến thì có ý 
øì? 

Đáp: Phân này đã nói ở trong năm vô gián, năm 
nghiệp VÔ giản Sử dụng đị thục này làm gia hạnh, 
nêu nói đến quả thì nên biết là đã nói đến gia hạnh. 

Hỏi: Tôn giả Chỉ Man làm sao có thế chuyển 
được 2 

Đáp: Vị ấy còn chưa gay ra gia hạnh của nghiệp 
vô gián, vì thế cho nên vị ấy nói nay con tạm thời 
chưa giết mẹ mà phải ăn cơm. 

Hỏi: Lẽ nào không phải là muôn làm hại bậc 
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Nhất thiết trí hay 

sao? 

Đáp: Lúc bấy giờ vị ấy khởi lên gia hạnh làm 
hại đối với người 

không phải là bậc Nhất thiết trí, chứ không phải 
là đối với bậc Nhất thiết trí. Bởi vì nhân duyên này 
mà Đức Thế Tôn hóa làm thân Tỳ kheo binh 
thường, đi vào rừng Đạp-bà không đê cho Tôn giả 
ây đôi với bậc Nhất thiết trí khởi lên gia hạnh giệt 
hại không thể nào cứu được. Nếu các hữu tình đối 
với bậc Nhất thiết trí mà khởi lên ø1a hạnh giết hại, 
thì hăng hà sa số chư Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác cũng không thê nào cứu g1úp khiến cho thoát 
khỏi địa ngục được. Vì vậy biết răng vị ấy khởi lên 
g1a hạnh giết hại đối với người không phải là bậc 
Nhất thiết trí, chứ không phải là đối với bậc Nhất 
thiết trí. 

Hỏi: Thất-lợi-cúc-đa làm sao có thể chuyên 
được? 

Đáp: Vị ấy cũng không gây ra gia hạnh của 
nghiệp vô gián, vì thê cho nên vị ây tuy bí mật làm 
ra hâm lửa và thức ăn trộn lẫn chất độc, mà tâm 
nghĩ rằng: Nếu Như Lai là bậc Nhất thiết trí thì sẽ 
bị hủy diệt, không để cho hạng người biến hóa kỳ 
ảo làm cho mê hoặc, ăn bảm sông giữa thê gian. VỊ 
ây không phải là đối với bậc Nhật thiết trí mà khởi 
lên gia hạnh giết hại, vì vậy có thể chuyển được . 
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Lại có người nói: Nghiệp này không quyết định 
đối với quả ây. Hỏi: Trong này không nói đến thì 
dễ dàng thông hiểu, Tôn giả Chỉ 

Man và Thât-lợi-cúc-đa tuy tạo nghiệp mà 
cũng có thê chuyển được; phẩm luận về Hại sinh 
mạng nên thông hiểu thê nào? 

Đáp: Các gia hạnh của nghiệp vô gián có thể 
làm đây. đủ quả ây, nghiệp này đối với quả ấy có 
lúc quyết định, có lúc không quyết định. Trong 
phẩm luận về Hại sinh mạng nói là nghiệp â ây quyệt 
định, Tôn giả Chỉ Mạn và Thât-lợi- -cúc-đa đã có 
thê chuyền đối là nghiệp không quyết định. Như 
vậy hai cách nói đêu là dễ dàng thông suốt. 

Thế nào là dị thục chướng? Đó là những nơi 
chốn của hữu tình, như địa ngục-bàng sinh-ngạ 
quỷ, Bắc Câu-lô-châu, cõi trời Vô tưởng. 

Hỏi: Châu khác cũng có đị thục làm chướng 
ngại, như Phiến-trĩ- ca, Bán-trạch-ca, không có 
hình thế-hai hình thê..., trong này tại sao không 
nói? 

Đáp: trong này nên nói mà không nói thì nên 
biết răng đây là có cách nói khác, vì vậy trước đây 
nói trong nảy ba chướng đều có cách nói khác. 

Lại có người nói: Jrong này chỉ nói quyết định 
là chướng, hữu tình ây không phải là quyết định, 
bởi vì tất cả dị thục của hữu tình ấy, hoặc có loại là 
chướng ngại, hoặc có loại không là chướng ngại, 
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vì vậy không nói. 

Hỏi: Như vậy ba chướng đối với một sự nỗi tiếp 
nhau có thê thành tựu mây loại? 

Đáp: Hoặc chỉ thành tựu một, đó là đôi với ba 
loại tùy theo một mà thành tựu một. Hoặc là thành 
tựu hai, đó là phiên não chướng và nghiệp chướng, 
hoặc là phiên não chướng và dị thục chướng. 
Không có thành tựu nghiệp chướng và dị thục 
chướng mà không phải là phiền não chướng, vì vậy 
cũng không có thành tựu cả ba loại. 

Hỏi: Như vậy ba chướng thì chướng nào là 
nặng nhất? 

Đáp: Hoặc có người nói: DỊ thục chướng nặn 
nhất. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nhân thì có thê 
chuyển, quả thì không thể chuyển được. Lại có 
người nÓI: Nghiệp chướng là nặng nhất. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì nghiệp chướng có thê dần đến 
dị thục chướng. Nói như vậy thì phiên não chướng 
là nặng nhất, bởi vì phiên não chướng có thể dẫn 
đến nghiệp chướng, nghiệp chướng lại có thể dẫn 
đến dị thục chướng. Như vậy đều lây phiên não làm 
sốc, cho nên phiên não là nặng nhất. 

Trong ba hành ác thì hành nào là tội lớn nhất? 
Đó là lời nói dối trá phá hoại Tăng bởi vì nghiệp 
này có thê dẫn đến quả khổ dị thục của thọ lượng 
một kiếp trong địa ngục vô gián, nghiệp khác thì 
không nhất định. 
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Hỏi: Ở đây nói lời nói dỗi trá phá hoại Tăng là 
tội lớn nhất; nơi khác lại nói: Ý nghiệp là tội lớn 
nhật; nơi khác lại nói: Tà kiến là tội lớn nhật. Ba 
tội lớn này có gì sai biệt? 

Đáp: Hoặc có người nói: Tội có ba loại: 

1. Nghiệp. 

2. Phiên não. 

3. Hành ác. 

Trong nghiệp thì ý nghiệp là tội nặng, trong 
phiên não thì tà kiến là tội nặng, trong hành ác thì 
lời nói dôi trá phá hoại Tăng là tội nặng. 

Lại có người nói: Làm não loạn đại chúng cho 
nên ý nghiệp là tội lớn, diệt mất tất cả căn thiện cho 
nên tà kiến là tội lớn, có thể cảm lây quả dị thục 
khổ đau vô cùng cho nên lời nói dối trá phá hoại 
Tăng là tội lớn. 

Lại có người nói: Trong ba nghiệp thì ý nghiệp 
là tội lớn, trong năm kiên thì tà kiến là tội lớn, trong 
năm nghiệp vô gián thì nói lời dối trá phá hoại 
Tăng là tội lớn. 

Lại có người nói: trong nghiệp đạo do Kiến mà 
đoạn thì tà Kiến là tội lớn, trong nghiệp đạo do tu 
mà đoạn thì nói lời đỗi trá phá hoại Tăng là tội lớn, 
trong nghiệp do kiến-tu mà đoạn thì ý nghiệp là tội 
lớn. 

Lại có người nói: Dựa vào nghiệp Tư cho nên 
nói ý nghiệp là tội lớn, dựa vào nghiệp do Tư mà 
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tạo ra cho nên nói lời nói dỗi trá phá hoại Tăng là 
tội lớn, dựa vào nghiệp saI trái cho nên nói tà kiến 
là tội lớn. 

Lại có người nói: Dựa vào nghiệp chủ đông 
phát khởi cho nên nói ý nghiệp là tội lớn, dựa vào 
nghiệp thụ động phát khởi cho nên nói dôi trá phá 
hoại Tăng là tội lớn, dựa vào nghiệp sai trái cho 
nên nói tà kiên là tội lớn. 

Lại có người nói: Dựa vào nghiệp chủ động 
chuyền đối cho nên nói ý nghiệp là tội lớn, dựa vào 
nghiệp thụ động chuyền đồi cho nên nói lời nói dối 
trá phá hoại Tăng là tội lớn, dựa vào nghiệp saI trái 
cho nên nói tà kiến là tội lớn. 

Đó gọi là sai biệt giữa ba loại tội lớn. 

Hỏi: Lúc ấy phá hoại Tăng, cũng có thân 
nghiệp qua lạI-gia hạnh- tư duy và ngữ nghiệp 
khác, tại sao chỉ nói là lời nói dối trá có thế phá 
hoại Tăng? 

Đáp: Nếu lúc Phá hoại Tăng thì gia hạnh đến 
cuối cùng, tất cả luôn luôn có thì trong này nói đến. 
Ở trong các nghiệp chỉ riêng lời nói dối trá là gia 
hạnh đên cuối cùng, tất cả luôn luôn mà có thể làm 
cho Tăng hư hoại, cho nên chỉ nói đến nghiệp ây; 
nghiệp khác thì không như vậy, cho nên không nói 
đên. 

Hỏi: Như nói có thê dẫn đến quả địa ngục vô 
gián, tại sao gọi là địa ngục vô giản? 
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Đáp: Đây là tên gọi giả lập và tướng giả lập, 
không cân phải như tên gọi đêu có nghĩa của nó. 
Vả lại, địa ngục này cũng là vô giản, cũng gọi là 
sắt nóng-lửa dữ rừng rực bắn vào thân thê, cũng 
øỌI1 là thường ở tại sáu cửa ngõ của nơi tiếp xúc 
nhận chịu các sự khổ não, cũng gọi là tự nhận chịu 
nghiệp đã dẫn đến khổ đau. 

Lại có người nói: Bởi vì ở trong này không có 
gián đoạn-không có kẻ hở, có thể làm cho cảm thọ 
vui sướng tạm thời hiện rõ trước mắt, cho nên ØỌI 
là vô gián. 

Hỏi: Trong địa ngục khác, là có những điều vui 
sướng như ca múa và ăn uông... chăng? 

Đáp: Trong địa ngục khác tuy không có dị thục 
vui sướng, mà có Đăng lưu vui sướng. Như luận 
Thi Thiết nói: "Địa ngục Đăng hoạt có lúc có phân 
gió mát thôi vào trong chốc lát, hoặc nghe âm 
thanh xướng to lên như vậy: Cùng. sông lại, cùng 
sông lại. Lúc ấ ấy các hữu tình kia bỗng nhiên sông 
lại, thân thể-máu thịt bình phục như cũ, sinh ra vui 
sướng trong chốc lát." Địa ngục vô gián không có 
sự việc như vậy, cho nên gọi là vô gián. 

Lại có người nói: Hữu tình sinh vào nơi ấy với 
số lượng rất nhiêu, không có gián đoạn- -không có 
kẽ hở cho nên gọi là vô gián. Cách nói này không 
đúng. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì hành ác phẩm 
Thượng mới sinh vào địa ngục ấy, hữu tình ở thế 
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gian không phải là đều có thể khởi lên hành ác 
phẩm Thượng: như cần phải tu tập hành diệu phẩm 
Thượng thì mới sinh đên cõi Hữu Đảnh, hữu tình 
ở thê gian không phải là đều có thê khởi lên hành 
diệu hành diệu phẩm Thượng. Vì vậy sinh đến cõi 
Hữu Đảnh là ít, sinh vào địa ngục vô gián thì cũng 
như vậy, cho nên người ấy nói không đúng. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao gọi là vô gián? 

Đáp: Dựa vào quả đỊị thục cho nên gọi là quả vô 
gián. Bởi vì các hữu tỉnh tạo ra nghiệp ác to lớn 
sinh vào địa ngục ây, mang lấy thân rộng lớn, mỗi 
một thân hình thảy đều rộng lớn, phủ khắp nhiêu 
nơi trong ấy, không có khe hở, cho nên gọi là vô 
gián. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 116 

LUẬN VỀ ÁC HÀNH (Phân 5) 

Hỏi: Nghiệp này có thể dẫn đến quả của thọ 
mạng trong một kiếp, là thuộc kiếp nào? 

Đáp: Hoặc có người nói: Là thuộc kiếp Thành. 
Lại có người nói: Là thuộc kiếp Hoại. Lại có người 
nói: Là thuộc Đại kiếp. Nói như vậy thì đây là 
thuộc Trung kiếp, bởi vì nghiệp ấy cũng có lúc 
không hết Trưng kiếp mà được thoát ra. Như trong 
Ty-nạI- đa nói: " Đê- ba-đạt-đa, vào lúc con người 
sông thọ bốn vạn tuổi sẽ sinh trong loài người, nhất 
định sẽ chứng được Bỏ-đề của Độc giác, xá-lợi- 
tử... vốn không thê nào sánh băng." 

Hỏi: Như vậy thì bài kệ nói nên thông hiểu thê 
nào? 

"Quả báo của những người phá Tăng, phá hoại 
sự hòa hợp của Tăng. 

Sinh vào trong địa ngục vô gián, thọ lượng tồn 
tại qua một kiếp." 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
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"Tôn tại giảm bớt một kiếp cũng gọi là một kiếp; 
như người thế gian giảm bớt một ngày, duy trì 
những việc làm cũng gọi là một ngày, ở đây cũng 
như vậy." 

Hỏi: Tội phá Tăng nảy cũng có thể dẫn đến dị 
thục của năm Uấn địa ngục, tại sao chỉ nói là dẫn 
đến thọ mạng trong một kiếp? 

Đáp: Hoặc có người nói: Lấy thọ mạng làm đầu 
tiên, Đức Thế Tôn nói chung là dẫn đến quả của 
năm Uẫn. Lại có người nói: Trong này, Đức Thê 
Tôn nói đến pháp mạnh nhất, nghĩa là trong năm 
Uân thì thọ mạng là mạnh nhất, cho nên chỉ nói đến 
nó. Lại có người nói: Thọ mạng có thể duy trì tất 
cả năm Uẫn, khiến cho không rời ra hư hoại, cho 
nên chỉ nói đến nó. Lại có người nói: Thọ mạng từ 
lúc mới lọt lòng cho đến hết chúng đồng phân, 
không hê có gián đoạn, khiến cho chúng đông phân 
cũng không có gián đoạn; pháp khác thì không như 
vậy, cho nên không nói đến. Lại có người nói: Nhờ 
vào thọ lượng mà biểu hiện, nhận biết về thê gian 
hoặc là tăng lên-hoặc là giảm xuông, hoặc là tiễn 
tới-hoặc là lùi lại, hoặc là phát triển-hoặc là sa sút, 
cho nên chỉ nói đến nó. 

Hỏi: Tại sao phá Tăng mang lây tội tôn tại qua 
một kiếp(kiếp trú), chứ không phải là khởi lên tâm 
ác làm thân Phật chảy máu? 

Đáp: Nêu khởi lên tâm ác làm thân Phật chảy 
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máu thì phá hoại Sinh thân của Phật, nêu phá hoại 
Tăng thì phá hoại pháp thân của Phật, tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều kính trọng Pháp 
thân chứ không col trọng Sinh thân. Lại có người 
nói: Nêu khởi lên tâm ác làm thân Phật chảy máu 
thì chỉ hủy hoại sự tôn trọng của tôn trọng. Nêu 
khởi lên tâm ác làm thần Phật chảy máu thì chỉ tôn 
tại bậc Đại Sư, như vậy Pháp Vương-quay về 
nương tựa-nƠơI đến nương tựa, cũng như vậy. 

Có người nói: Lúc ây khởi lên tâm giết hại làm 
thân Phật chảy máu, chỉ là tội thuộc gia hạnh, bởi 
vì pháp của Phật như vậy không thể làm hại được. 
Phá Tăng thì không như vậy, là tội thuộc căn bản. 
Như gia hạnh và căn bản, như vậy gia hạnh và cứu 
cánh, cũng như vậy. 

Lại có người nói: Nếu khởi lên tâm ác làm thân 
Phật chảy máu, không phát khởi nhiêu gia hạnh 
rộng lớn, thì chỉ do sơ suất bất ngờ mà làm tốn 
thong. Phá Tăng thì không như vậy, chủ yêu là do 
phát khởi gia hạnh rộng lớn, hoặc trải qua một 
tháng cho đến bốn tháng, tìm cách dụ dỗ lừa dối 
các Tỳ kheo mới tu học làm cho họ thuận theo TÔI, 
sau đó mới có thê phá hoại, vì vậy mang lấy tội 
nặng. 

Lại có người nói: Nếu khởi lên tâm ác làm thân 
Phật chảy máu mà không não loạn đến Đại chúng, 
thì tuy làm tốn thong thân Phật mà không có thể 
làm cho Phật sinh tâm não loạn, cũng không ôn áo 
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náo loạn; bởi vì gây ra điêu này, chúng sinh ở thê 
gian hoặc có người nghe biết, hoặc có người không 
nghe biết. Nêu phá hoại Tăng thì Đại chúng náo 
loạn, vô cùng ôn ào náo loạn ; bởi vì lúc phá hoại 
Tăng, người đúng ra được tiễn vào Chánh tánh ly 
sinh thì không được tiên vào Chánh tánh ly sinh, 
người đúng ra được chứng quả thì không được 
chứng quả, người đúng ra được lìa dục thì không 
được lia dục, người đúng ra không còn phiền não 
thì không thể nào trừ hệt phiên não, không được 
tụng trì-tư duy về ba Tạng, không được yên lặng 
để tư duy vê các pháp, tụ tập vê Đăng chí của Tĩnh 
lự-Vô sắc, không được gieo trông chủng tử của ba 
Thừa, ba ngàn Đại thiên thê giới không chuyên 
được pháp luân, âm thanh lân lượt chuyền đến các 
trời Tịnh Cư, làm cho Các Tuệ của họ không được 
yên lặng-hiện hành rõ ràng. Nêu lúc sự phá hoại 
Tăng trở lại hòa hợp, thì người thuận theo tiên vào 
Chánh tánh ly sinh sẽ tiến vào Chánh tánh ly sinh, 
người thuận theo được chứng quả sẽ được chứng 
quả, người thuận theo lia dục sẽ được lia dục, 
người thuận theo không còn phiên não sẽ được trừ 
hệt phiền não, SẼ có người tụng trì-tư duy về ba 
Tạng, ở nơi vắng lặng trồng trải tư duy về các pháp, 
tu tập về Đắng chí của Tĩnh lự-Vô sắc, cũng có thế 
Ø1€O trồng chủng tử của ba Thừa, pháp luân lại 
chuyên trong ba ngàn Đại thiên thê giới, âm thanh 
lần lượt chuyển đến các cõi trời Tịnh Cư, khiến cho 
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Ciác Tuệ của họ lại được yên lặng-hiên lành rõ 
ràng. Bởi vì nhân duyên này, cho nên nếu khởi lên 
tâm ác làm thân Phật chảy máu thì không thê nào 
sinh khởi tội lỗi tôn tại trải qua một kiếp, nếu phá 
hoại Tăng thì có thể sinh khởi tội lỗi tôn tại trải qua 
một kiếp. 

Hỏi: Tăng phá lây gì làm tự tánh? 

Đáp: Lấy bất tương ưng hành-vô phú vô ký- 
không hòa hợp để làm tự tánh, là do Hành uấn bất 
tương ưng thâu nhiếp; tức là nơi khác nói lại có 
những bất tương ưng hành khác thuộc chủng loại 
như vậy, cho nên Tăng phá khác-tội Tăng lại khác. 

Tăng phả là tảnh không hòa hợp-vô phú vô ký, 
là do Hành uẫn bất tương ưng thâu nhiệp. Tội phá 
Tăng là lời nói dỗi trá, do Sắc uẫn thâu nhiếp thuộc 
vê ngữ nghiệp bất thiện. 

Như thể lui sụt khác-pháp lui sụt cũng khác. 
Thể lui sụt là tánh không thành tựu-vô phú vô ký, 
do Hành uẫn bất tương ưng thâu nhiếp. Pháp lui 
sụt là bât thiện, do năm Uấn hữu phú vô ký thâu 
nhiếp. 

Ở đây cũng như vậy, tăng phá khác-tội Tăng 
phá khác. Vì vậy, Tăng phá là do Tăng mà thành 
tựu, tội phá Tăng là do người phá Tăng mà thành 
tựu. 

Hỏi: Nơi nào phá Tăng? 

Đáp: Ở loài người cõi Dục. Nếu phá Yết-ma 
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Tăng thì gồm chung ba châu, nếu phá Pháp luân 
Tăng thì chỉ riêng châu Thiệm-bộ. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì nếu nơi bào có Đại Sư có thê đạt được 
và đạo có thê đạt được, thì ở nơi ây có phá Pháp 
luân; châu khác không có Đại Sư và đạo, cho nên 
cũng không có người phá Pháp luân. Ví như thế 
gian, nếu nơi nào có vua thì nơi ây có vua mạo 
danh nổi lên, nếu nơi nào có lực sĩ thì nơi ấy có 
người đâu sức nỗi lên. Ở đây cũng như vậy, nêu ở 
nơi này có Đại Sư thì nơi này có Tà Sư xuất hiện, 
nếu nơi này có đạo thì nơi này có tà đạo nôi lên. 
Pháp vốn như vậy, tà-chánh cùng một nơi mà trái 
ngược lẫn nhau. 

Hỏi: Phá Yết-ma Tăng và phá Pháp luân Tăng 
có gì sai biệt? 

Đáp: Phá Yết- -ma, đó là trong một phạm VI CÓ 
hai bộ Tăng, tật cả đều trú riêng biệt mà tiễn hành 
Bồ-tát, Yết-ma, thuyết giới theo từng Bộ. Phá Pháp 
luân, đó là lập ra Sư khác-đạo khác; giỗng như Đề- 
bà- đạt-đa nói: “Ta là Đại Sư, chứ không phải Sa- 
môn Kiêu-đáp-ma là Đại Sư; năm pháp tà đạo, chứ 
không phải là tám chi Thánh đạo mà Kiêu- đấp- ma 
đã nói là đạo. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nêu có 
thể tu tập năm pháp này, thì mau chóng chứng 
được Niêt-bàn chứ không phải là tắm chị Thánh 
đạo. Thế nào là năm pháp? Đó là: 

1. Suốt đời mặc áo rách rưới khâu lại. 
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2. Suốt đời thường khất thực mà ăn. 

3. Suốt đời chỉ ăn một ngày một bữa. 

4. Suốt đời thường ở nơi trồng trải xa Xôi. 

5. Suốt đời không ăn tất cả các loại cá thịt- 
muối-dâu-bơ sữa..." Đó gọi là sự sai biệt giữa phá 
Yết-ma Tăng và phá Pháp luân Tăng. 

Hỏi: Vào lúc phá Tăng, ít nhất có mấy người 
thì thành sự phá Tăng? 

Đáp: Phá Yết-ma Tăng, ít nhất là tám người, 
bởi vì bốn người trở lên mới gọi là Tăng, ba người 
thì không như vậy; ở trong một phạm vI có hai bộ 
Tăng, tật cả đều trú riêng biệt mà tiên hành Bô-tát, 
Yết-ma, thuyết giới theo từng Bộ, mới được gọi là 
hủy hoại Yêt-ma. Phá Pháp luân Tăng, ít nhât là 
chín người, bởi vì trong một phạm vi có hai bộ 
Tăng, tật cả đều trú riêng biệt; ở trong Bộ không 
có tàm quý, chắc chăn có một chúng riêng biệt 
được tôn trọng mới có thế dạy dô nhắc nhủ, nên 
biết chính là Đê-bà-đạt-ma. Ở trong chúng Chánh 
ít nhất là bốn người, ở trong chúng Tà ít nhất là 
năm người, như vậy ít nhất cho đến chín người thì 
Pháp luân Tăng hư hoại. 

Hỏi: Đến mức nảo thì nên nói là Pháp luân 
Tăng hư hoại? 

Đáp: Trong luận Thi Thiết nói: "Đê-bà-đạt-đa 
tự mình làm người thứ năm, đều cùng nhau chấp 
nhận tính toán." Đên mức này thì nên nói là Pháp 
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luân Tăng hư hoại. 

Lại có người nói: Thực hiện trình bày rõ rảng 
rồi. Lại có người nói: Tách rời nơi đã nghe. Lại có 
người nói: Tách rời nơi đã thây. Lại có người nói: 
Tách rời nơi thây-nghe. 

Nói như vậy là nêu bởi vì ý thích mà thê nhận 
thây khác, đó là các Tỳ kheo ngu s1 kia, do xác định 
ý thích phát tâm như vậy, nói ra lời nói như vậy: 
Đê-bà-đạt-đa là Đại Sư của mình chứ không phải 
là Phật Thê Tôn. Đên mức này thì nên nói là Pháp 
luân Tăng hư hoại. 

Hỏi: Những chủng loại Bố-đặc-già-la nào phá 
Pháp luân Tăng? 

Đáp: Bố-đặc-già-la có hai loại: 

1. Ái hành. 

2. Kiến hành. 

Những người thuộc Kiến hành phá Pháp luân 
Tăng chứ không phải là người thuộc Ái hành. Bởi 
vì người thuộc Kiên hành vốn có ý thích kiên cô 
mạnh mẽ, đối với phẩm tạp nhiễm-thanh tịnh đã 
dây lên quyết định không có gì lui sụt chuyển đối. 
Những người thuộc Ái hành không có sự việc như 
vậy, cho nên không có thể phá hoại. Vả lại, chỉ 
riêng người nam phá Pháp luân Tăng, không phải 
là những người nữ cũng không phải là hạnh Phiên- 
trr-ca, Bán-trạch-ca.. - Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
lúc phá Pháp luân thì pháp vôn như vậy, tự mình 
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sắp đặt lập ra làm Đại Sư, mà những người nữ 
không phải là khí chất tăng thượng, đôi với địa vị 
Đại Sư không phải là phần của mình, cho nên 
không có thể phá hoại. Nhưng có thê gây ra nhiêu 
phương tiện để phá Tăng, giông như Tỳ kheo Ni 
Thổ Hý... Các loại Phiến-trĩ-ca, Bán-trạch-ca, 
không có hình thế-hai hình thể, đêu là thuộc Ái 
hành. Những người thuộc Ái hành vốn có ý thích 
không kiên cô-không mạnh mẽ, đôi với phẩm tạp 
nhiễm- thanh tịnh đêu không quyết định, cho nên 
loại ấy không có thê phá Tăng. 

Hỏi: Vào thời gian nào có thể phá Pháp luân 
Tăng? 

Đáp: Ở trong sáu thời không có thể phá Tăng, 
lúc khác thì có thể, nghĩa là không phải lúc bắt đầu 
cũng không phải là lúc sau cuối, không phải là ở 
lúc hai mụn nước chưa xuất hiện, không phải là lúc 
chưa hòa hợp cùng kiết giới, không phải là lúc 
chưa kiến lập đôi thứ nhất, không phải là ở lúc sau 
khi Đại Sư Niễt-bàn. 

Không phải là bắt đầu-sau cuối, bởi vì hai lúc 
này các chúng Tỳ kheo ở trong Thánh giáo hòa hợp 
thành một vị, không thể phá hoại được. 

Không phải là ở lúc hai mụn nước chưa xuất 
hiện, nghĩa là lúc trong Thánh giáo chưa sinh ra hia 
loại mụn nhọt của Giới và Kiến. 

Không phải là lúc cua hòa hợp cùng kiết giới, 
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bởi vì cần phải trong một phạm v1 có hai bộ Tăng, 
trú riêng biệt-châp nhận khác nhau thì mới gọi là 
phá Tăng. 

Không phải là lúc chưa kiến lập đôi thứ nhất, 
nghĩa là lúc chưa kiến lập đôi thứ nhất thì chắc 
chăn không có a1 CÓ thể phá Pháp luân Tăng. Pháp 
của chư Phật vốn như vậy, đều có đệ tử Hiên Thánh 
thuộc đôi thứ nhất, nếu có người phá hoại Pháp 
luân Tăng rồi không trải qua một ngày đêm, đôi 
thứ nhất này lại làm cho hòa hợp. 

Không phải là ở lúc sau khi Đại Sư Niết-bàn, 
nếu ở sau khi Đại Sư nhập Niết-bàn, dây lên nói 
như vậy: Ta là Đại Sư, không phải Như Lai là Đại 
Sư. Tất cả cùng trách mắng răng: Lúc Đại Sư tại 
thể, sao ông không nói Ta là Đại Sư tại thế, sao ông 
không nói Ta là Đại Sư, nay sau khi Đại Sư Niết- 
bàn mới nói ra lời này? 

Vì vậy, quyết định ở sáu thời này thì Pháp luân 
không hư hoại, đôi với những lúc khác thì Pháp 
luân có thê hư hoại. 

Hỏi: Tăng phá trú vào những tâm nào? 

Đáp: Hoặc có người nói: Trú vào nhãn thức. 
Lại có người nói: Trú vào nhĩ thức. Lại có người 
nói: Trú vào ý thức. Nói như vậy thì trong sáu thức 
thân tùy theo trú vào một thức đêu cho phép Tăng 
phá. 

Hỏi: Tăng phá trú vào những Thọ nào? 
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Đáp: Hoặc có người nói: Trú vào Lạc căn. Lại 
có người nói: Trú vào Khô căn. Lại có người nói: 
Trú vào Hỷ căn. Lại có người nói: Trú vào Ưu căn. 
Lại có người nói? Trú vào Xả căn. Nói như vậy thì 
ở trong năm Thọ tùy theo trú vào một Thọ đêu cho 
phép Tăng phá. 

Hỏi: Tăng phá là quả của tâm nào? 

Đáp: Hoặc có người nói: Là quả của tâm xuất 
gia. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì tại gia không có 
Tăng phá hoại. Lại có người nói: Thọ quả của tâm 
Tỳ kheo. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Sao-di không 
có Tăng phá hoại. Lại có người nói: Nếu chọn lây 
sân bên cạnh thì thọ quả của tâm Tỳ kheo, nêu 
chọn lây xa côi thì quả của tâm xuất gia. Nói như 
vậy là nêu Tăng phá hoại trú vào tâm này thì chính 
của tâm này. 

Hỏi: Những chủng loại Bồ-đặc-già-la nào có 
thể phá hoại? 

Đáp: Chỉ là dị sinh chứ không phải là các 
Thánh giả. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Đức Thế 
Tôn phi nhận nói là không có nơi nào-không có lẽ 
nào tật cả Thánh giả có thê phá hoại. 

Hỏi: Những hữu tình đã đạt được Thuận quyết 
trạch phân là có thể phá hoại hay không? 

Đáp: Hoặc có người nói: Trừ ra loại khác thì có 
thể phá hoại. Lại có người nói: Loại này cũng có 
thể phá hoại. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Đức Thê 
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Tôn chỉ ghi nhận nơi nào-không có lẽ nào tất cả 
Thánh giả là có thể phá hoại, chứ không ghi nhận 
øì khác. 

Hỏi: Như Đề-bà-đạt-đa có thể phá hoại Tăng, 
tại sao nói là quyến thuộc của Đức Thế Tôn không 
có thê phá hoại? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu nói răng: “Trong này nói 
bốn Hướng-bỗn Quả gọi là quyến thuộc của Đức 
Thế Tôn, là đệ tử thật sự, là Tăng chân thật, không 
thể nào phá hoại. Lại nữa, quyên thuộc của Phật có 
hai loại: 

1. DỊ sinh. 

2. Thánh giả. 

Đê-bà-đạt-đa chỉ phá hoại dị sinh, vì vậy cho 
nên nói ông ta có thê phá hoại Tăng. Tất cả Thánh 
giả đều không thể nào phá hoại, vì vậy cho nên nói 
quyên thuộc của Đức Thế Tôn không thê nào phá 
hoại." 

Đại đức nói rằng: "Quyến thuộc của Phật có hai 
loại: 

1. Trong. 

2. Ngoài. 

Trong là Thánh giả không có lay động- không 
có hủy hoại, ngoài là dị sinh có thê dao động-có 
thể hủy hoại. Trong này, dị sinh có thể dao động- 
hủy hoại, cho nên Đê-bà-đạt-đa có thể phá hoại 
Tăng. Thánh không có dao động-hủy hoại, cho nên 
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nói quyến thuộc của Đức Thế Tôn không hủy 
hoại." 

Hỏi: Lúc phá Tăng thì Đức Phật ở trong chúng 
hay không? 

Đáp: Lúc ây Đức Phật an trú trong phạm vi ây 
mà không ở trong chúng. Tại sao biệt vậy? Từng 
nghe lúc Đê-bà-đạt-đa sắp phá Tăng, Đức Phật vì 
thương xót cho nên trách măng ngăn cản răng: Này 
Đề-bà- đạt-đa! Ông đừng phá Tăng, đừng khởi lên 
nghiệp á ác bất thiện nặng nê quá mức, đừng hướng 
vê nơi của quả khô đau to lớn không phải là yêu 
quý! Tuy Đức Phật ân cần trách măng ngăn chặn 
như vậy, mà tâm của ông ta cũng không hề dừng 
lại. Lúc bấy giờ Đức Thê Tôn khởi lên Chánh tri 
kiên quán sát tỉ mỉ đời trước, không lẽ thời xưa Ta 
phá hoại quyên thuộc của người khác? liên tự quán 
sát trông thấy mình xưa kia trong vô lượng VÔ SÔ 
kiếp trước, đã từng phá hoại quyền thuộc của người 
Tiên khác, dị thục của nghiệp ây nay hiện rõ ở 
trước mắt. Nhìn thấy sự việc này rồi biết là Tăng 
chúng này nhất định sẽ bị phá hoại, liền đi vào Tịnh 
thật ngôi thư thái im lặng. Đê-bà-đạt-đa thì được 
địp phá hoại Tăng. Vì vậy biết là Đức Thế Tôn an 
trú trong phạm vi ây mà không ở trong Đại chúng. 

Hỏi: Là hết thảy chư Phật đều có sự cô phá 
Tăng như vậy chăng? 

Đáp: Có người nói: Không phải như vậy. 
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Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nếu có tạo tác tăng 
trưởng nghiệp phá hoại người khác như vậy thì có 
sự cô phá Tăng, nêu không có nghiệp này thì không 
có sự cô phá Tăng, chỉ riêng Đức Thế Tôn Thích 
Ca Mâu NI, từng có tạo tác tăng trưởng nghiệp này, 
cho nên nay Tăng phá chứ chư Phật khác thì không 
như vậy. 

Có người nói: Chư Phật khác cũng có sự cô phá 
Tăng, từng nghe thời Đức Phật Ca Diếp Ba, có Tỳ 
kheo tên gọi Hoa Thượng, là con trai của Dư 
Thượng, tạo ra năm nghiệp vô gián, đoạn mắt căn 
thiện. 

Hỏi: Đê-bà-đạt-đa là phá Tăng trước-đoạn căn 
thiện sau, hay là đoạn căn thiện trước-phá Tăng 
sau? 

Đáp: Hoặc có người nói: Ông ta phá Tăng 
trước-đoạn căn thiện sau. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì cần phải đầy đủ giới luật-đa văn-đoan chánh, 
dòng họ cao quý-uy lực trang nghiệm, ngôn từ 
khóc léo tài tình, thì mới có thể phá Tăng. Nếu 
đoạn căn thiện thì mắt giới thanh tịnh, không phải 
là tăng thượng cho nên không có thể phá Tăng. 

Tôn giả Thế Hữu cũng đưa ra cách nói này: 
"Đê-bà-đạt-đa phá hoại Tăng trước-đoạn căn thiện 
sau. Nêu đoạn căn thiện trước-phá hoại Tăng Sau, 
thì vào lúc phá hoại Tăng lẽ ra không có thê sinh 
ra tội lỗi tồn tại qua một kiếp. Nguyên cớ thê nào? 
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Bởi vì không phải là Bồ-đặc- ø1à- la đoạn căn thiện, 
ở trong pháp saI trái khởi lên tưởng là pháp saI trái, 
Ở trong sự phá Tăng khởi lên tưởng là có tội. Nếu 
đối với pháp sai trái khởi lên tưởng đôi với pháp, 
Ở trong sự phá Tăng khởi lên tưởng không có tội, 
mà phá Tăng thi cuôi cùng không có thể sinh ra tội 
lỗi tồn tại qua một kiếp. Cần phải đối với sai trái 
khởi lên tưởng là pháp Sa1 trái, ở trong sự phá Tăng 
khởi lên tưởng là có tội, như vậy phá Tăng mới có 
thể sinh khởi tội lỗi tôn tại qua một kiếp. Do đạo 
lý này mà tật cả các sự phá hoại Tăng thì đều sinh 
ra tội lỗi tôn tại qua một kiếp chăng? Giả sử có lúc 
có thê sinh ra tội lỗi tôn tại qua một kiếp, thì tật cả 
đêu có thể phá Tăng chăng? Nên làm thành bốn 
câu phân biệt: 

I1. Hoặc có lúc phá Tăng mà không phải là có 
thể sinh khởi tội lỗi tôn tại qua một KIẾP, đó là đôi 
với pháp sai trái khởi lên tưởng đối với pháp, và 
đối với sự phá Tăng khởi lên tưởng không phải là 
tội lỗi, mà phá hoại Tăng. 

2. Hoặc có lúc có thể sinh khởi tội lỗi tôn tại 
qua một kiếp mà không phải là phá Tăng, đó là 
đoạn căn thiện. 

3. Hoặc có lúc phá Tăng mà cũng có thê sinh 
khởi tội lỗi qua một kiếp, đó là đối với pháp sai trái 
khởi lên tưởng là pháp sat trái, ở trong sự phá Tăng 
khởi lên tưởng là có tội, mà phá hoại Tăng. 
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4. Hoặc có lúc không có thê phá hoại đối VỚI 
Tăng, cũng không có thê sinh khởi tội lỗi tồn tại 
qua một kiếp, đó là trừ những tướng trước." 

Đại đức nói rằng: "Lúc người kia khởi lên gia 
hạnh phá Tăng, cũng khởi lên gia hạnh đoạn căn 
thiện; khởi lên gia hạnh đoạn căn thiện, cũng khởi 
lên gia hạnh phá Tăng. Vì vậy lúc người ây phá 
Tăng thì đoạn căn thiện, lúc đoạn căn thiện thì phá 
Tăng, Bởi vì người ây củng lúc tạo ra hai đội, cho 
nên thành tựu nghiệp ác bât thiện Tất nặng nề, mà 
tâm không có một niệm hỗi hận xâu hồ." 

Hỏi: Những người tạo ra nghiệp vô gián, người 
ây đoạn căn thiện chăng? Giả sử đoạn căn thiện thì 
đó là tạo ra nghiệp vô gián chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Hoặc có lúc tạo ra nghiệp vô gián mà không 
phải là đoạn căn thiện, như vua VỊ Sinh Oảán... 

2. Hoặc có lúc đoạn căn thiện mà không phải là 
tạo ra nghiệp vô giản, như Lục Sư... 

3. Hoặc có lúc tạo ra nghiệp vô gián mà cũng 
đoạn căn thiện, như Đề-bà-đạt-đa và Thỉ-khiên- 
JIS TP 

4. Hoặc có lúc không tạo ra nghiệp vô gián mà 
cũng không đoạn căn thiện, đó là trừ những tướng 
trước. 

Trong ba hành diệu thì hành nào là quả lớn 
nhất? Đó là Tư Đắng chí thuộc Hữu nhất, nghiệp 
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này có thể dẫn đến quả sống thọ tám vạn kiếp ở Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Nên biết trong này dựa vào 
quả dị thục để hỏi cho nên đưa ra cách trả lời này. 
Nếu dựa vào năm quả, hoặc chỉ dựa vào quả ly hệ 
để hỏi thì nên đưa ra cách trả lời này, đó là Tư 
tương ưng với định Kim cang dụ, Tư này có thê 
chứng quả biết khắp và đoạn hết tất cả các kiếp. 
Bởi vì ý trong này hỏi về quả dị thục, cho nên đưa 
ra cách trả lời này. 

Hỏi: Là một Tư có thể cảm đến thọ mạng tắm 
vạn kiếp, hay là nhiều Tư? Nếu là một Tư thì tại 
sao nghiệp ít mà có thể cảm đến quả nhiêu? Nếu là 
nhiêu Tư thì tại sao không gọi là quả của một 
Chúng đồng phần mà từng phân cảm đến riêng 
biệt? 

Đáp: Hoặc có người nói: Một Tư có thể cảm 
đến. Hỏi: Tại sao nghiệp ít mà có thể cảm đến 
nhiêu? 

Đáp: Trước tiên dùng một Tư cảm đến tổng 
quát, sau đó dùng nhiêu Tư để thành tựu đây đủ; ví 
như người vẽ tranh, trước tiên dùng một màu làm 
phác họa, sau bỗ sung thêm nhiêu màu khác. Ở đây 
cũng như vậy. Lại có người nói: Nhiêu Tư có thê 
cảm đến. 

Hỏi: Tại sao không gọi là quả của một Chúng 
đồng phân mà từng phân cảm đến riêng biệt? 

Đáp: Ở trong Định ấy, duyên với một cảnh 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 116 547 


giới-một loại hành tướng, có rât nhiêu Tư nối tiếp 
nhau mà dây khởi, hoặc có Tư có thể cảm đến thọ 
mạng mười ngàn kiếp, hoặc có Tư có thể cảm đến 
thọ mạng hai mươi ngàn kiếp, hoặc có Tư có thể 
cảm đến thọ mạng ba mươi ngản kiếp, hoặc có Tư 
có thê cảm đến thọ mạng bốn mươi ngàn kiếp... 
Như vậy nhiều Tư cảm đến riêng biệt từng phần 
một. Nhưng dựa vào gia hạnh trước của một loại 
Định, dây khởi một Định tương tự, duyên với một 
cảnh giới-một hành tướng tương tự, nhiều Tư nối 
tiếp nhau hiện rõ trước mắt mà cảm đến, cho nên 
gọi là một thân. Nói như vậy thì một Tư cảm đến 
tổng quát, nhiêu Tư thành tựu đây đủ. 

Hỏi: Tư này là thuộc về địa Cận phân, hay là 
thuộc về địa Căn bản? 

Đáp: Hoặc có người nói: Là địa Cận phân. Lại 
có người nói: Là địa Căn bản. Nói như vậy thì Tư 
nảy là không nhất định, hoặc là địa Cận phân, hoặc 
là địa Căn bản. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì tất cả 
các Tư cùng chung một địa. 

Hỏi: Nghiệp này có thê dẫn đến dị thục của bôn 
Uẫn, tại sao chỉ nói là dẫn đến quả thuộc thọ mạng? 

Đáp: Hoặc có người nói: Lấy thọ mạng làm 
đâu, cho nên Đức Thế Tôn nói chung là dẫn đến 
quả thuộc bốn Uẫn. Lại có người nói: Trong này 
Đức Thế Tôn nói về pháp thủ thắng nhất, đó là 
trong bốn Uẫn thì thọ mạng là thù thăng nhất, cho 
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nên chỉ nói đến thọ mạng. Có người nói: Chỉ riêng 
thọ mạng có thê duy trì bốn Uấn khiến cho không 
phân tán hư hoại, cho nên chỉ nói đến thọ mạng. 
Có người nói: Thọ mạng đối với một kỳ hạn không 
có đoạn dứt, khiến cho Chúng đồng phần cũng 
không gián đoạn; pháp khác thì không như vậy, 
cho nên chỉ nói đến thọ mạng. Lại có người nói: 
Nhờ vào thọ lượng cho nên biêu lộ nhận biết về thê 
gian, hoặc là tăng lên-hoặc là giảm xuống, hoặc là 
tiên tới-hoặc là lùi lại, hoặc là phát triển-hoặc là sa 
sút, bởi vì nhân duyên này cho nên chỉ nói đến thọ 
mạng. 

Như nói về hành ác-hành diệu cảm đến quả yêu 
thích-không yêu thích lớn nhất, như vậy căn thiện- 
căn bất thiện và mười người đạo Cũng cần phải nói 
rộng ra. Nghĩa là trong ba căn bất thiện, căn nào là 
tội lớn nhật? Đó là có thể khởi lên lời nói dối trá 
phá hoại Tăng, căn bất thiện này có thể dẫn đến 
quả của thọ mạng một kiếp trong địa ngục vô gián. 
Trong mười nghiệp đạo bất thiện, nghiệp đạo nảo 
là tội lớn nhất? Đó là lời nói dỗi trá phá hoại Tăng, 
nghiệp này có thê dẫn đến quả thọ mạng một KIỆp 
trong địa ngục vô gián. Trong ba căn thiện, căn nào 
là quả lớn nhất? Đó là có thể khởi lên Tư trong 
Đăng chí thuộc Hữu thứ nhất, căn thiện này có thê 
dẫn đến quả của thọ mạng tám vạn kiếp ở Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Trong mười nghiệp đạo 
thiện, nghiệp đạo nào là quả lớn nhất? Đó là đi 
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cùng với Tư trong Đăng chí thuộc Hữu thứ nhất, 
nghiệp đạo này có thể cảm đến quả của thọ mạng 
tắm vạn kiếp ở Phị tưởng phi phi tưởng xứ. Nên 
biết trong nảy bởi vì nói tóm lược, cho nên chỉ nói 
về quả lớn nhật của hành ác-hành diệu chứ không 
phải là loại nào khác. 


CHƯƠNG IV: NGHIỆP UẦN (Tiếp Theo) 


Phẩm Thứ Hai: LUẬN VÉ TẢ NGỮ LUẬN 

VỀ TẢ NGŨ (Phân 1) 

Các loại tà ngữ thì đó là tà mạng chăng? Giả sử 
tà mạng thì đó là tà ngữ chăng? Các chương như 
vậy và giải thích về nghĩa từng chương đã lĩnh hội 
rôi, tiếp theo cần phải giải thích rộng ra. 

Hỏi: Vì SaO SOẠN Ta phân luận này? 

Đáp: Vì cần phải ngăn chặn tông chỉ của người 
khác đề hiển bày về Chánh nghĩa. Nghĩa là phái 
Thí Dụ nói lìa bỏ ngữ và nghiệp, có Thê tánh của 
Chánh mạng- -Tà mạng riêng biệt. Vì sao họ đưa ra 
cách nói này? Bởi vì dựa vào kinh. Như trong kinh 
nói đến tám chi Thánh đạo, họ đưa ra cách nói nảy: 
Đức Phật nói tám Chi, tất cả có Thể tánh không tạp 
loạn lẫn nhau. Vì vậy liên nói là Chánh mạng- -Tà 
mạng lìa bỏ ngữ- nghiệp ra có Thế khá có thê đạt 
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được. Vì ngăn chặn ý đó để hiển bày về Chánh 
mạng-Tà mạng đều chính là ngữ-nghiệp, cho nên 
SOạn ra phân luận này. 

Như ở trong nghiệp đạo của ngư bất thiện, nếu 
do tham mà khởi lên thì gọi là tà ngữ, cũng gọi là 
tà mạng, bởi vì mạng mà khởi lên; do sân-sĩ mà 
khởi lên thì chỉ gọi là tà ngữ, không gọi là tà mạng, 
bởi vì không do mạng mà khởi lên. Ở trong nghiệp 
đạo của thân bắt thiện, nếu do tham mà khởi lên thì 
øỌI là tà nghiệp, cũng øọI là tà mạng; do sân- si mà 
khởi lên thì chỉ gọi là tà nghiệp, không gọi là tà 
mạng, nguyên cớ như trước. Ở trong nghiệp đạo 
của ngữ thiện do không có tham mà khởi lên thì 
øọ1 là chánh ngữ, cũng gọi là chánh mạng, bởi vì 
đối trị với tà mạng; do không có sân-s¡i mà khởi lên 
thì gọl là chánh ngữ, không gọi là chánh mạng, 
nguyên cớ như trước. Ở trong nghiệp đạo của thân 
thiện, do không có tham mà khởi lên thì gọi là 
chánh nghiệp, cũng gọi là chánh mạng; do không 
có sân-si mà khởi lên thì gọi là chánh nghiệp, 
không gọi là chánh mạng, nguyên cớ như trước. 
Dựa vào đây đã hiên bày về Chánh mạng- Tà mạng, 
đêu do ngữ nghiệp thâu nhiếp làm Thể thánh. Đây 
gọi là Tỳ-bà-sa tóm lược ở nơi này. 

Hỏi: Các loại tà ngữ thì đó là tà mạng chăng? 
Giả sử tà mạng thì đó là tà ngữ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 
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1. Có lúc tà ngữ mà không phải là tà mạng, đó 
là trừ ra bốn hành ác của ngữ hướng đến tà mạng, 
còn lại các hành ác của ngữ, tức là do sân-s1 mà 
khởi lên ngữ nghiệp, là tánh của ngữ nghiệp, không 
phải là do mạng mà khởi lên. 

2. Có lúc tà mạng mà không phải là tà ngữ, đó 
là ba hành ác của thân hướng đên tà mạng, tức là 
do tham mà khởi lên thân nghiệp, bởi vì mạng mà 
khởi lên, không phải là tảnh ngữ của nghiệp. Trong 
các câu sau này nên dựa theo cách giải thích này. 

3. Có lúc tà ngữ cũng là tà mạng, đó là bỗn hành 
ác của ngữ hướng đến tà mạng. 

4. Có lúc không phải là tà ngữ cũng không phải 
là tà mạng, đó là trừ ra ba hành ác của thân hướng 
đến tà mạng, còn lại các hành ác của thân. 

Hỏi: Các loại tà nghiệp thì đó là tà mạng chăng? 
Giả sử tà mạng thì đó là tà nghiệp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc tà nghiệp mà không phải là tà mạng, 
đó là trừ ra ba hành ác của thân hướng đến tà mạng, 
còn lại các hành ác của thân, tức là do sân-si mà 
khởi lên thân nghiệp, bởi vì là tánh của thần 
nghiệp, không phải là do mạng mà khởi lên. 

2. Có lúc tà mạng mà không phải là tà nghiệp, 
đó là bốn hành ác của ngữ hướng đến tà mạng, tức 
là do tham mà khởi lên ngữ nghiệp, bởi vì mạng 
mà khởi lên, không phải là tánh của thân nghiệp. 
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Hai câu sau dựa theo cách giải thích này. 

3. Có lúc tà nghiệp cũng là tà mạng, đó là ba 
hành ác của thân hướng đến tà mạng. 

4. Có lúc không phải là tà nghiệp cũng không 
phải là tà mạng, đó là trừ ra bôn hành ác của ngữ 
hướng đến tà mạng, còn lại các hành ác của ngữ. 
Trong này, do các tham mà khởi lên đều bởi vì 
hướng đến tà mạng, cho nên gọi là tà mạng. 

Hỏi: Các loại chánh ngữ thì đó là chánh mạng 
chăng? Giả sử chánh mạng thì đó là chánh ngữ 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc chánh ngữ mà không phải là chánh 
mạng, đó là trừ ra bốn hành diệu của ngữ hướng 
đến chánh mạng, còn lại các hành diệu của ngữ, 
tức là do không có sân-không có s1 mà khởi lên ngữ 
nghiệp, bởi vì là tảnh của ngữ nghiệp, không phải 
là đôi trị với tà mạng. 

2. Có lúc chánh mạng mà không phải là chánh 
ngữ, đó là ba hành diệu của thân hướng đến chánh 
mạng, tức là do không có tham mà khởi lên thân 
nghiệp, bởi vì là đối trị với tà mạng, không phải là 
tánh của ngữ nghiệp. Hai câu sau dựa theo cách 
giải thích này. 

3. Có lúc chánh ngữ cũng là chánh mạng, đó là 
bốn hành diệu của ngữ hướng đến chánh mạng. 

4. Có lúc không phải là chánh ngữ cũng không 
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phải là chánh mạng, đó là trừ ra ba hành diệu của 
thân hướng đến chánh mạng, còn lại các hành diệu 
của thân. 

Hỏi: Các loại chánh nghiệp thì đó là chánh 
mạng chăng? Giả sử chánh mạng thì đó là chánh 
nghiệp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc chánh nghiệp mà không phải là chánh 
mạng, đó là trừ ra ba hành diệu của thân hướng đến 
chánh mạng, còn lại các hành diệu của thân, tức là 
do không có sân-không có si mà khởi lên thân 
nghiệp, bởi vì là tánh của thân nghiệp, không phải 
là đôi trị với tà mạng. 

2. Có lúc chánh mạng mà không phải là chánh 
nghiệp, đó là bốn hành diệu của ngữ hướng đến 
chánh mạng, tức là do không có tham mà khởi lên 
ngữ nghiệp, bởi vì đối trị với tà mạng, không phải 
là tánh của thân nghiệp. Hai câu sau dựa theo cách 
giải thích này. 

3. Có lúc chánh nghiệp cũng là chánh mạng đó 
là ba hành diệu của thân hướng đến chánh mạng. 

4. Có lúc không phải là chánh nghiệp cũng 
không phải là chánh mạng, đó là trừ ra bốn hành 
diệu của ngữ. Trong này, các hành do không có 
tham mà khởi lên, đều bởi vì hướng đến chánh 
mạng, cho nên gọi là chánh mạng. 

Đã sơ lược biểu hiện rõ ràng về tướng xen tạp- 
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không xen tạp, nay sẽ nói rộng về tướng sai biệt 
ây. Nghĩa là nếu có lúc vì nhân duyên lợi ích của 
mạng sông mà khởi lên các hành ác, thì loại này 
øọI là tà ngữ-tà nghiệp, cũng gọi là tà mạng, bởi vì 
là tánh của ngữ nghiệp, là do mạng mà khởi lên; 
nếu có lúc vì các loại nhân duyên khác mà khởi lên 
các hành ác, thì gọi là tà ngữ-tà nghiệp, không gọi 
là tà mạng, bởi vì là tánh của ngữ nghiệp, không 
phải là do mạng mà khởi lên. Phân còn lại dựa theo 
cách giải thích này. 

Lại nữa, nếu có lúc tùy theo các loại bàng sinh- 
minh chú, duyên với mạng sống tà vạy khởi lên các 
hành ác, thì gọi là tà ngữ-tà nghiệp, cũng gọi là tà 
mạng: nêu có lúc vì các loại nhân duyên khác mà 
khởi lên các hành ác, thì gọi là tà ngữ-tà nghiệp, 
không gọi là tà mạng. 

Lại nữa, nêu vì bỗn nhân duyên của áI, khởi lên 
các hành ác thì gọi là tà ngữ-tà nghiệp, cũng gọi là 
tà mạng: nếu vì duyên khác mà khởi lên các hành 
ác, thì gọi là tà ngữ-tà nghiệp, không gọi là tà 
mạng. 

Lại nữa, nếu có tướng giả dối hiện rõ vì lợi-cầu 
lợi duyên với năm loại tà mạng, khởi lên các hành 
ác, thì gọi là tà người-tà nghiệp, cũng gọi là tà 
mạng: nêu vì duyên khác mà khởi lên các hành ác, 
thì gọi là tà ngữ-tà nghiệp, không gọi là tà mạng. 

Lại nữa, nếu khởi lên ø1a hạnh của hành ác, thì 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 116 555 


gọi là tà ngữ-tà nghiệp, cũng gọi là tà mạng: nêu 
khởi lên nghiệp đạo căn bản của hành ác, thì gọi là 
tà ngữ-tà nghiệp, không gọi là tà mạng. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì gia hạnh khó trừ chứ không phải là 
căn bản. 

Lại nữa, nêu khởi lên các loại Giá tội, thì øọI là 
tả ngũ-tà nghiệp, cũng gọi là tà mạng: nếu khởi lên 
Tánh tội, thì gọi là tà ngữ-tà nghiệp, không gọi là 
tà mạng. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Giá tội khó 
phòng ngửa chứ không phải là Tánh tội. 

Bởi vì đạo lý đã nói về sáu môn-bảy môn như 
vậy, cho nên quyết định không thể nào tách lìa 
ngữ-nghiệp ra mà thiết lập tà mạng riêng biệt. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao nói ba loại như tà 
ngữ..., và ở trong kinh nói tắm chi Thánh đạo, 
ngoài chánh ngữ-chánh nghiệp còn nói đến chánh 
mạng riêng biệt? 

Đáp: Đức Phật vì tà mạng lừa dối làm cho 
người ta mê hoặc, v1 tế khó nhận biết cho nên cùng 
lúc với ngữ-nghiệp nêu bày rõ ràng, lại nêu bày rõ 
ràng riêng biệt. Như quân giặc và tướng giặc cùng 
mọi người chém giết lẫn nhau, lại chém ban đâu 
riêng biệt. 

Lại có người nói: Bởi vì các loại tà mạng khó 
có thể trừ sạch, cho nên cùng lúc chỉ trích với ngữ- 
nghiệp, lại chỉ trích riêng biệt. Giống như người nữ 
cùng với những điêu ham muôn và phiên não ham 
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muốn, cùng lúc nói đến lỗi lâm, lại chỉ trích riêng 
biệt. Thế nảo là tà mạng khó có thể trừ sạch? Đó là 
có hai pháp khó loại trừ-khó rời bỏ, tức là người tại 
gia thì tà kiến, và người. xuất gia thì tà mạng. 
Những người tại gia tuy rất sáng suốt thọ trì năm 
ĐIỚI, nhưng nếu bị khổ đau làm cho bức bách thì 
dùng, các loại hương hoa-đô ăn thức uông để cúng 
vái câu khân Thiên thần. Những người xuất gia tuy 
rất sáng suốt thọ trì Cụ túc ø1ới, nhưng bởi vì duyên 
cung cấp cho nên thân mạng mà hệ thuộc người 
khác, lúc thây thí chủ chỉnh đốn oai nghi, hiện rõ 
tướng thân thiện gân gũi. Vì vậy cho nên nói riêng 
biệt về tà mạng-chánh mạng. 

Trong kinh và luận Thi Thiết đều nói như vậy: 
"Sát sinh cho đến tà kiến đều có ba loại: 

1. Từ tham mà sinh ra. 

2. Từ sân mà sinh ra. 

3. Từ s1 mà sinh ra." 

Thế nào là sát sinh do tham mà sinh ra? Đó là 
như có một người bởi vì tham thịt da gần xương..., 
cho nên giết hại hữu tình khác; hoặc là làm vừa 
long những người yêu quý, bạn thân đã từng làm 
điều lợi ích đối với mình, mà làm điều giết hại; 
hoặc là người khác dùng tiền bạc và các sự lợi ích 
để cầu mình làm điều giết hại, như các Quốc 
Vương dùng các loại tiên của-địa vị, chiêu mộ 
người dũng mãnh để đánh dẹp đối phương chưa 
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quy phục. Những sự giết hại như vậy gọi là do 
tham mà sinh ra. 

Thế nào là do sân mà sinh ra? Đó là như có một 
người đối với hữu tình khác, có tâm phiên muộn 
tốn hại, tâm oán trách hiểm khích, tâm đây ác ý mà 
đoạn mất mạng sông của người ây; hoặc là làm hại 
bạn bè thân thuộc của họ đê cắt đứt con đường thù 
oán. Những sự giết hại như vậy gọi là do sân mà 
sinh ra. 

Thê nào là do sỉ mà sinh ra? Đó là như có một 
loại người khởi lên cách nhìn như vậy, đưa ra cách 
nói như vậy: Lừa ngựa trâu dê gà heo hươu nai. 
đêu là vật cúng tê để con người Sử dụng ã ăn uống, 
VÌ vậy giết hại mà không có tội. Lại có một loại 
người khởi lên cách nhìn như vậy, đưa ra cách nói 
như vậy: Cọp beo chôn sói răn rít... làm tốn hại 
cho con người, vì trừ bỏ tai họa cho người mà giết 
hại cũng không có tội. Và lại, ở phía tây vùng này 
có Miệt-lệ-xa tên gỌI là Mục-ca, khởi lên cách nhìn 
như vậy, đưa rách nói như vậy: Cha mẹ giả yếu, và 
gặp phải bệnh tật lâu ngày khó chữa, nêu có thể 
giết chết thì được phước chứ không có tội. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì người già yêu thì các căn mục 
nát hư hoại không thê nào ăn uông, nếu chết đi thì 
lại được các căn tốt đẹp mới hơn, uông sữa ấm áp 
mới hơn; nêu gặp phải bệnh tật lâu ngày khó chữa, 
chịu nhiêu khô não, chêt đi sẽ giải thoát, cho nên 
giết chết thì không có tội. Những sự giết hại như 
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vậy gọi là do sĩ mà sinh ra, bởi vì mê mờ nghiệp 
quả cho nên khởi lên sự bài bảng tà vạy. 

Thế nảo là trộm cấp do tham mà sinh ra? Đó là 
như một người muốn đồ vật tiên bạc của người 
khác, người ta không cho mà lấy; hoặc là làm vừa 
lòng người yêu quý, bạn thân đã từng làm điều lợi 
ích cho mình, mà làm điều trộm cắp; hoặc là người 
khác dùng tiền bạc và các sự lợi ích để câu mình 
làm điều trộm cặp, như chiêu mộ quân tướng cướp 
bóc tiền bạc châu báu của người khác. Những sự 
trộm cắp như vậy gọi là do tham mà sinh ra. 

Thế nào là do sân mà sinh ra? Đó là như có một 
người đối với các hữu tình, có tâm phiên muộn tốn 
hại-oán trách hiềm khích-đây ác ý, mà trộm lây đô 
vật của họ, làm cho họ phải khốn đốn phiên muộn; 
hoặc là lây trộm tiên bạc vật dụng của bạn thân với 
họ, bởi vì oán ghét họ. Những sự trộm cắp như vậy 
øọ1 là do sân mà sinh ra. 

Thể nào là do sinh ra? Như có một loại người 
đối với các Bà- la-môn, khởi lên cách nhìn như 
vậy, đưa ra cách nói như vậy? Tât cả những gì trên 
mặt đất vôn là do thân lực của Phạm Vương hóa 
ra, ban cho các Bà-la-môn, nay thế lực của Bả-la- 
môn suy yếu, Sát-đề lợi cùng nhau xâm lân chiếm 
đoạt để hưởng thụ, cho nên lúc Bà-la-môn lấy mà 
hưởng thụ là lây vật của mình, cũng không có tội 
trộm cắp. Nhưng mà lúc họ lấy thì dấy lên tưởng 
răng vật của người khác. những sự trộm cắp như 
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vậy gọi là do sĩ mà sinh ra, bởi vì mê mờ đôi với 
nghiệp quả cho nên khởi lên sự bài bảng tà vạy. 

Thê nào là tâm do tham mà sinh ra? Đó là điều 
này phân lớn vì tâm đam mê nhiễm ô; hoặc là dùng 
tiền bạc và những điều lợi ích, ở khắp mọi nơi làm 
điều tà dâm. Đó gọi là do tham mà sinh ra. 

Thế nào là do sân mà sinh ra? Đó là như có một 
người đối với hữu tình khác, tâm có phiên, muộn 
tốn hại-oán trách hiểm khích- đây ác ý, muôn làm 
cho ô nhục-nhận chịu những điều Suy sụp có hại, 
liền đối với người ấy mà làm điều tà dâm. Đó gọi 
là do sân mà sinh ra. 

Thế nào là do sĩ mà sinh ra? Đó là Bả-la-môn 
khởi lên cách nhìn như vậy, đưa ra cách nói như 
vậy: Các Bà-la-môn khởi lên cách nhìn như vậy, 
đưa ra cách nói như vậy: Các Bả-la-môn cân phải 
nuôi bốn vợ, Sát-đế-lợi ba vợ, Phệ-xá thuận theo 
hai, Thú-đạt-la một vợ. Những Bà- la-môn nếu 
chưa đủ số vợ, dâm với vợ người khác cũng không 
có tội. Nhưng lúc họ hành dâm thì khởi lên tưởng 
đến thuộc về người khác. Vả lại, ở phía Tây vùng 
này có Miệt-lệ-xa tên gọi là Mục-ca, khởi lên cách 
nhìn như vậy, đưa ra cách nói như vậy: Mẹ-chỊ em 
gái và vợ-con gái..., làm điều dâm tục đôi với họ 
đều không có tội. Nguyên cớ thể nào? Bởi vì tật cả 
nữ sắc, đều như trái chín đã mua, ăn uống ngay trên 
đường-bên cầu- -dưới thuyên- -ở bậc thêm-bên cối 
xay..., pháp vốn như vậy hữu tình cùng nhau mà 
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hưởng thụ, vì vậy làm điều dâm tục đối với họ 
không có tội. Tà dâm như vậy gọi là do sĩ mà sinh 
ra, nguyên cớ như trước. 

Thế nào là lời nói dối trá do tham mà sinh ra? 
Đó là như có một người bởi vì danh lợi, cho nên 
đối với hữu tình khác che dậy ý tưởng mà nói, hoặc 
là vì mình-hoặc là vì người khác, như các Quôc 
Vương chiêu mộ người có tải biện luận, khiến đi 
khắp nơi giảng giải để dụ dỗ những người chưa quy 
phục. Người â ây lúc bấy giờ bởi vì tiên của-địa vị, 
cho nên hoặc là dựa vào bên trong- -dối gạt bên 
ngoài, hoặc là dựa vào bên ngoài- -dối gạt bên trong, 
hoặc là dựa vào hai bên-dối gạt hai bên. Lời nói 
dối trá như vậy gọi là do tham mà sinh ra. 

Thế nào là do sân mà sinh ra? Đó là như đỗi với 
người khác, tâm có phiên muộn tổn hại- oán trách 
hiềm khích-đây ác ý, muôn làm hại người ây cho 
nên phát ra lời nói dối trá; hoặc là đối với bạn thân 
mà người ấy yêu quý, phát ra lời nói dỗi trá, bởi vì 
oán ghét người ây. Lời nói dối trá như vậy gọi là 
do sân mà sinh ra. Thê nào là do si mà sinh ra? Đó 
là như có một người, khởi lên cách nhìn như vậy, 
đưa ra cách nói như vậy: Những người vì thân 
mạng của mình và thân mạng của người khác mắc 
nạn, mà nói dối thì không mang tội nói dối. Như 
thợ săn hỏi con cừu ở chỗ nảo, và quân giặc hỏi 
quân nhà vua ở nơi nào, tuy thấy thật sự-biết thật 
sự mà bởi vì sợ làm hại đến họ, tuy trả lời không 
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thật mà không có tội. Nếu biết răng loại ấy không 
phải là không có tội, họ nói là đêu không có thì sẽ 
gây ra nhiêu lần. Lời nói dối trá như vậy gọi là do 
si mà sinh ra, nguyên cớ như trước. 

Thể nào là lời nói chia rẽ do tham mà sinh ra? 
Đó là như có một người bởi vì danh lợi, đối với 
hữu tình ây, hoặc là bạn thân của họ mà phát ra lời 
nói chia rẽ. Hoặc vì mình-hoặc vì người khác, như 
các Quốc Vương chiêu mộ người có tài biện luận, 
khiến làm mưu kê chia rẽ để cho người khác quy 
phục. Người ây lúc bấy giờ bởi vì tiền của-địa vị, 
cho nên hoặc là dựa vào bên trong, hoặc là dựa vào 
hai bên-chia rẽ hai bên. Lại như Bà-la-môn có hai 
thí chủ: 

1. Giúp cho áo mặc. 

2. Giúp cho cơm ăn. 

Bà-la-môn nghĩ răng: Nếu hai thí chủ hòa thuận 
vui vẻ với nhau, thì mình ở hai nơi đều có được 
một điều, nêu họ chồng đôi nhau thì mỗi một nơi 
mình đêu có được hai món. Bởi vì nhân duyên này 
mà thực hiện lời nói chia rẽ. Đó gọi là do tham mà 
sinh ra. 

Thế nào là do sân mà sinh ra? Đó là như có 
người đôi với người khác, tâm có phiên muộn tôn 
hại-oán trách hiềm khích-đâầy ác ý, mà chia rẽ 
người ây-hoặc là bạn thân của họ, bởi vì muỗn phá 
hoại người ấy. Đó gọi là do sân mà sinh ra. 
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Thê nào là do si mà sinh ra? Đó là như có một 
loại Bà-la-môn, khởi lên cách nhìn như vậy, đưa ra 
cách nói như vậy: Những người không có luật 
nghị, nếu vui vẻ hòa thuận thì làm điều ác thêm 
nhiêu, nếu chống đôi tách rời nhau thì làm điều ác 
sẽ ít hơn, vì vậy nêu có ở trong loại ấy, nói ra lời 
nói chia rẽ thì hoàn toàn không có tội. Đó gọi là do 
si mà sinh ra, nguyên cớ như trước. 

Thế nảo là lời nói hung ác do tham mà sinh ra? 
Đó là như bởi vì danh lợi mà mắng nhiếc làm nhục 
đối với hữu tình khác, hoặc là vì mình-hoặc là vì 
người khác. như các Quốc Vương giao cho người 
thỉ hành pháp luật tàn ác khiến làm chủ ngục tù, và 
sai quân lính phụ tá soạn ra bài kịch răng đe, dựa 
vào những duyên này mà phát ra lời nói hung ác. 
Đó gọi là do tham mà sinh ra. 

Thế nào là do sân mà sinh ra? Đó là như đôi với 
người khác, tâm có phiền muộn tốn hại-oán trách 
hiểm khích-đây ác ý, liên măng nhiếc làm nhục 
người ây, hoặc là bạn thân của họ. Hoặc là vì mình- 
hoặc là vì người khác, đó gọi là sân mà sinh ra. 

Thế nào là do sĩ mà sinh ra? Đó là như ngoại 
đạo Thiên Kế gọi là thờ thần lửa, tánh vốn có sẵn 
rất nóng nảy VỘI vàng, nói nhiêu lời hung, ác. Các 
đệ tử của ông ta cho là tốt đẹp tuyệt vời, đều luyện 
tập lời nói hung ác. Đó gọi là do s1 mà sinh ra, 
nguyên cớ như trước. 
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Thế nảo là lời nói dơ bân do tham mà sinh ra? 
Đó là như có một người vì danh lợi... của mình và 
người khác, cho nên phát ra lời nói dơ bân. Như 
người làm trò hề bởi vì tiền bạc-lợi lộc, cho nên ở 
chôn đông người tụ tập, dùng các loại từ ngũữ-ca 
vịnh-trêu đùa xen tạp mà nói. Lại như những người 
nam-nữ vì tâm ái nhiễm mà nói ra những lời dơ 
bân. Lại có người soạn ra văn chương thế tục, thọ 
trì đọc tụng ngâm nga. Đó gọi là do tham mà sinh 
ra. 

Thế nảo là do sân mà sinh ra? Đó là như đỗi với 
người khác, tâm có phiền muộn tốn hại-oán trách 
hiểm khích-đây ác ý, tùy tiện trêu chọc người ây 
cho nên phát ra lời nói dơ bân; hoặc là tùy tiện trêu 
chọc nạn thân mà người ây yêu quý, bởi vì oán ghét 
họ. Đó gọi là do sân mà sinh ra. 

Thê nào là do sỉ mà sinh ra? Đó là như có một 
loại Bà-la-môn, khởi lên cách nhìn như vậy, đưa ra 
cách nói như vậy: các hữu tình cúng tế thân lửa, 
hoặc cúng tế thân khác, hoặc là đọc tụng Phệ-đà và 
các loại chú thuật..., tật cả đêu được thanh tịnh và 
giải thoát. Đó gọi là do sĩ mà sinh ra. 

Thế náo là tham do tham mà sinh ra? Đó là 
tham ràng buộc(Triên) không gián đoạn-tham ràng 
buộc hiện rõ trước mắt. Đó øọI là tham do tham mà 
sinh ra. 

Thế nào là do sân mà sinh ra? Đó là sân ràng 
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buộc không gián đoạn-tham ràng buộc hiện rõ 
trước mắt. Đó gọi là tham do sân mà sinh ra. 

Thế nảo là do si mà sinh ra? Đó là sỉ ràng buộc 
không gián đoạn- tham rảng buộc hiện rõ trước 
mắt. Đó gọi là tham do si mà sinh ra. 

Thê nào là sân do tham mà sinh ra? Đó là tham 
ràng buộc không gián đoạn-sân ràng buộc hiện rõ 
trước mắt. Đó gọi là sân do tham mà sinh ra. 

Thê nào là do sân mà sinh ra? Đó là sân ràng 
buộc không gián đoạn- sân ràng buộc hiện ở trước 
mắt. Đó gọi là sân do sân mà sinh ra. 

Thế nảo là do si mà sinh ra? Đó là sỉ ràng buộc 
không gián đoạn- sân ràng buộc hiện rõ trước mắt. 
Đó gọi là sân do s1 mà sinh ra. 

Thế nào là tà kiến do tham mà sinh ra? Đó là 
tham ràng buộc không gián đoạn-tà kiên ràng buộc 
hiện rõ trước mắt. Đó gọi là tà kiến do tham mà 
sinh ra. 

Thế nào là do sân mà sinh ra? Đó là sân ràng 
buộc không gián đoạn-tả kiến rằng buộc hiện rõ 
trước mắt. Đó gọi là tà kiến do sân mà sinh ra. 

Thế nảo là do si mà sinh ra? Đó là sỉ ràng buộc 
không gián đoạn- tà kiến rảng buộc hiện rõ trước 
mắt. Đó gọi là tà kiến do sĩ mà sinh ra. Hỏi: Đã biết 
về mười nghiệp đạo bất thiện, tất cả đều do tham- 
sân-s¡ mà khởi lên, trong đó mỗi một loại có mấy 
làm gia hạnh, mây làm cứu cánh, mà có thể khởi 
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lên? 

Đáp: Hoặc có người nói: Ba loại là sát sinh-nói 
lời hung ác và sân giận, làm gia hạnh-do sân làm 
cứu cánh; ba loại là trộm cắp-tả dâm và tham dục, 
làm gia hạnh-do tham làm cứu cánh; còn lại ba 
nghiệp đạo của ngữ, làm gia hạnh-do ba loại làm 
cứu cánh; một loại tà kiến có đủ ba loại, làm gia 
hạnh-do s1 làm cứu cánh. 

Lại có người nói: Tà dâm là không nhất định, 
nghĩa là nêu dâm tục khiến cho phải chảy ra bất 
tịnh mới thành nghiệp đạo, thì ba loại làm gia 
hạnh- do tham làm cứu cánh; nêu có dâm tục khiến 
cho vừa mới đưa vào cửa âm vật đã thành nghiệp 
đạo, thì ba loại làm gia hạnh-do ba loại làm cứu 
cánh. Những nghiệp đạo còn lại, tất cả đều dùng ba 
loại làm gia hạnh-do ba loại làm cứu cánh. 
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LUẬN VỀ TẢ NGỮ (Phần 2) 

Có loại là luật nghi, có loại là không luật nghi, 
có loại trú vào luật nghị, có loại trú vào không luật 
ngh1. 

Thế nào là luật nghĩ? Đó là có bảy loại, tức là 
lia bỏ sát sinh, cho đến lìa bỏ lời nói dơ bẩn. 

Thế nảo là không luật nghĩ? Đó là cũng có bảy 
loại, tức là sát sinh cho đến lời nói dơ bẩn. 

Thế nảo là trú vào luật nghi? Đó là có bảy 
chúng: 

1. Tỳ kheo. 

2. Tỳ kheo. 

3. Chánh học. 

4. Cần sách nam. 

5. Cân sách nữ. 

6. Cận sự nam. 

7. Cận sự nữ. 

Thế nào là trú vào không luật nghi? Đó là có 
mười hai loại người không luật nghĩ: 
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1. Mô đê. 

. Mô gà. 

. Mô heo. 

. Bắt chim. 

. Bắt cá. 

. Đi săn. 

. ULàm giặc cướp. 

. Kẻ cầm đầu thái thịt. 
. Trói rông. 

10. G1ữ ngục. 

11. Luộc chó. 

12. Bà-cu-lũ-ca. 

Trong này, mô dê là vi mạng sống cho nên ôm 
tâm sát hại, hoặc mua-hoặc bán-chăn nuôi mà giết 
hại mạng sống, như vậy tất cả đều gọi là mồ dê. 
Mô gà- mô heo cũng, lại như vậy. Bắt chím là vì 
mạng sông cho nên bắt lây các loại chĩm, Bắt cá.. 
cũng như vậy. Trói rộng là vì mạng sống cho nên 
luyện tập chú thuộc về rông rắn, hoặc nói là trói m1. 
Luộc chó, đó là những người bẩn thỉu xấu xa như 
hạng Chiên-đô-la. Bà-cụ-lữ-ca, nghĩa là có một 
loài bàng sinh tên gọi Bà-cụ-la, tức là loài mãng 
xà, luôn luôn ở tại đồng vắng hoang vu nuốt ăn 
người buôn bán đi ngang qua, có người chuyên 
môn có thê giết chết loài ây, lây giá cả theo từng 
người buôn để tự nuôi sống mạng mình, vì vậy cho 
nên gọi là Bà-cụ-lữ-ca. Có người nói: CGIăng lưới 
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bay gọi là Bà-cụ-la, có người vì mạng sống cho nên 
luôn luôn tìm cách giăng lưới bay, bắt lây các 
chúng sinh cho nên gọi là Bà-cụ-lữ-ca. có người 
nói: Chủ cuộc săn gọi là Bà- cụ-lữ-ca, như có tụng 
nóI: 

"Hươu thoát khỏi khô của Bà-cu-lữ-ca, Cuôi 
cùng không trở vào lại Bà-cụ-la, Người trí xuất gia 
rời bỏ chốn phàm tục, Cuối cùng không trở lại khô 
bức bách." 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Nêu nhận mệnh lệnh của cấp trên thâm vẫn tủ 
nhân, cậy thế tùy ý bạo ngược thêm vào những sự 
khổ sở, hoặc là quyết định sự việc một cách phi lý, 
hoặc là tâm ác độc thu lây thuế mà, tất cả như vậy 
đều gọi là trú vào không luật ngh. 

Hỏi: Như vậy các luật nghi cần phải thọ nhận 
mới có được, không luật nghi này cũng như vậy 
chăng? 

Đáp: Hoặc có người nói: Cũng do tiếp nhận mà 
mang lây, nghĩa là tay cầm dụng cụ giết hại thê 
răng kế từ hôm nay cho đến lúc mạng chung, 
thường làm nghiệp này để tự nuôi sống mạng 
mình. Lúc bấy giờ liền mang lây pháp không luật 
nghi này. 

Lại có người nói: Tuy cầm dụng cụ giết hại tự 
mình lập lời thê, nhưng lúc ấy không mang lây 
pháp không luật nghi này. Do hai duyên mà mang 
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lây: 

1. Do thực hiện công việc. 

2.Do tiếp nhận việc làm. 

Do thực hiện công việc, nghĩa là sinh vào nhà 
không luật nghi, lúc đâu làm những công việc sát 
sinh â ây, lúc bấy giờ liền mang lây pháp không luật 
nghi này. Do tiêp nhận việc làm, nghĩa là sinh vào 
nhà khác, vì mạng sông cho nên ấp ủ tâm giết hại, 
_ đến những nơi không luật nghị như lò mô trâu 

.„ phát ra lời thê này: Tôi bắt đầu từ hôm nay 
sp đến lúc mạng chung, thường làm công việc mà 
các ông đã làm, để tự nuôi sống mạng mình. Lúc 
bầy giờ liên mang lây pháp không luật nghi này. 

Lại có người nói: Loại này cũng vào lúc đầu 
làm công việc ấy, thì mới mang lấy pháp không 
luật nghi này. Đó là nói đến pháp không luật nghi 
chỉ do một duyên mà mang lấy. Nêu có người dùng 
tâm phẩm Hạ khởi lên nghiệp có biểu lộ (Hữu biểu 
nghiệp) tiếp nhận các luật nghị, tận cùng Chúng 
đông phân thì các luật nghĩ â ây chuyên theo phẩm 
Hạ, tuy vào thời gian sau nô lực phát khởi hành ác- 
hành diệu thuộc về thân- ngữ-ý, nhưng luật nghỉ ây 
thường xuyên. lÙ phẩm Hạ mà vân không tăng 
trưởng. Nếu có người dùng tâm phẩm Trung khởi 
lên nghiệp có biểu lộ tiếp nhận các luật nghi, tận 

cùng Chúng đồng phân thì các luật nghi ây chuyên 
theo phẩm Trung, tuy vào thời gian sau cô găng 
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phát khởi thân-ngữ-ý thâu nhiếp hành ác và hành 
diệu, nhưng luật nghi ấy thường, chuyên ở phẩm 
Trung không tăng-không giảm. Nếu có người dùng 
phẩm Thượng khởi lên nghiệp có biểu lộ tiếp nhận 
các luật nghị, tận cùng Chúng đồng phân thì các 
luật nghĩ ầy chuyền theo phẩm Thượng, tuy vào 
thời gian sau cô găng phát khởi thân-ngữ-ý thâu 
nhiếp hành ác và hành diệu, nhưng luật nghĩ ây 
thường chuyên ở phẩm Thượng mà vẫn không 
giảm sút. 

Hỏi: Có thê Tỳ kheo mới học mà thành tựu luật 
nghi phẩm Thượng, A-la-hán thì thành tựu luật 
nghi phẩm Hạ chăng? 

Đáp: Có, đó là Tỳ kheo mới học dùng tâm 
phẩm Thượng khởi lên nghiệp có biểu lộ tiếp nhận 
các luật nghi, có A-la-hán dùng tâm phẩm Hạ khởi 
lên nghiệp có biểu lộ tiếp nhận các luật nghi. Như 
vậy, Tỳ kheo mới học thành tựu luật nghĩ phâm 
Thượng, mà A-la-hán thành tựu luật nghi phẩm 
Hạ. 

Nếu có người lúc đầu dùng Triên phẩm Hạ giết 
hại mạng sông chúng sinh, đôi với chúng sinh này 
mang lây nghiệp có biêu lộ-không có biểu lộ (biều- 
vô biểu nghiệp) thuộc về sát sinh ở phẩm Hạ, và 
thuộc vê pháp không luật nghĩ; ở trên thân tật cả 
hữu tỉnh khác, chỉ mang lây nghiệp Vô, biểu thuộc 
vệ pháp không luật nghi ở phẩm Hạ. Nêu người ấy 
về sau tùy theo dùng Triển phẩm Hạ-Trung- 
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Thượng giết hại mạng sông chúng sinh, đối với 
chúng sinh nảy chỉ mang lây nghiệp Biều-Vô biểu 
thuộc về sát sinh ở phâm Hạ-Trung- Phượng, lại 
không mang lấy nghiệp Biểu-Vô biểu thuộc về 
pháp không luật nghi, bởi vì trước đã mang lây. 
Như vậy, lúc đầu dùng Triên phẩm Trung, dùng 
Triên phẩm Thượng, nói rộng ra cũng như vậy. Sát 
sinh..., tùy theo nghiệp riêng biệt dân dân mang 
lây pháp không luật nghi mà nhanh chóng mang 
lây khắp nơi. 

Hỏi: Như người mồ dê không muốn giết hại 
chúng sinh khác, tại sao người này đối với tất cả 
hữu tình khắp nơi đã mang lây pháp không luật 
nghĩ? 

Đáp: Tuy đối với Xứ của con dê khởi lên pháp 
không luật nghĩ, nhưng tật cả các hữu tình đều có 
Uân-Giới-Xứ của con dê. Vả lại, cảnh giới của tâm 
ác kia rộng lớn khắp nơi, cho nên mang lây pháp 
không luật nghi đôi với tt cả, bởi vì không có Xứ 
này đề phân biệt. Giả sử các hữu tình đều làm hình 
dạng con dê, qua lại trước mắt thì đôi với tật cả hữu 
tình â ây, đều khởi lên tâm ác, đều muốn giết hại, 
cho đên đã mang lây pháp không luật nghi đối với 
tật cả hữu tình. 

Trú vào pháp không luật nghi, có lúc đối với tật 
cả hữu tình mang lây pháp không luật nghi, không 
phải là do tất cả các Chi, không phải là do tật cả 
các Nhân; có lúc đối với tất cả hữu tình mang lây 
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pháp không luật nghĩ, do tật cả các Chị, không phải 
là do tất cả các Nhân; có lúc đôi với tất cả hữu tình 
mang lây pháp không luật nghĩ, do tật cả các Nhân, 
không phải là do tất cả các Chi; có lúc đối với tất 
cả hữu tình mang lây pháp không luật nghi, do tất 
cả các Chi, đo tất cả các nhân. 

Nếu do tất cả các Chi, do tật cả các Nhân, mang 
lây pháp không luật nghi, không phải là đối với tất 
cả hữu tình, thi loại này không có; tất cả hữu tình, 
tức là chủng loại của tât cả hữu tỉnh. 

Tất cả các Chi, đó là sát sinh cho đến nói lờ dơ 
bẩn. Tất cả các Nhân, đó là Triên phẩm Hạ-Trung 
- Thượng, hoặc là tham-sân-sI1. 

Có lúc đôi với tật cả hữu tình mang lấy pháp 
không luật nghi, không phải là do tất cả các CHỊ, 
không phải là do tật cả các Nhân, đó là dùng Triên 
phâm Hạ giết hại mạng sông chúng sinh, hoặc là 
phẩm Trung-hoặc là phâm Thượng chứ không phải 
là loại khác, cũng không khởi lên Chị khác. 

Có lúc đối VỚI tất cả hữu tình mang lấy pháp 
không luật nghĩ, do tật cả các Chị, không phải là 
do tật cả các Nhân, đó là dùng Triên phẩm Hạ giết 
hại mạng sông chúng sinh, cho đến nói lời dơ bần, 
hoặc là phẩm Trung-hoặc là phẩm Thượng chứ 
không phải là loại khác. 

Có lúc đôi với tật cả hữu tình mang lây pháp 
không luật nghi, do tất cả các Nhân, không phải là 
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do tất cả các Chi, đó là dùng Triển phẩm Hạ- 
Trung-Thượng giết hại mạng sông chúng sinh, 
không khởi lên Chi khác. 

Có lúc đối với tất cả hữu tình mang lấy pháp 
không luật nghi, do tất cả các Chi, do tất cả các 
Nhân, đó là dùng Triền phẩm Hạ-Trung-Thượng 
giết hại mạng sông chúng sinh, cho đến nói lời nói 
dơ bân. 

Trú vào luật nghi, có lúc đối với tất cả hữu tình 
có được luật nghi, không phải là do tất cả các Chị, 
không phải là do tât cả các Nhân; có lúc đối với tât 
cả hữu tỉnh có được luật nghĩ, do tật cả các Chị, 
không phải là do tất cả các Nhân; có lúc đối với tât 
cả hữu tình có được luật nghi, do tật cả các Chi, do 
tật cả các Nhân. 

Nếu đối với tất cả hữu tình có được luật nghị, 
do tất cả các Nhân, không phải là do tật cả các Chị, 
thì loại này không có. Nêu do tật cả các Chi, do tất 
cả các Nhân có được luật nghị, không phải là đối 
với tất cả hữu tình, thì loại này củng không có; tất 
cả hữu tình, tức là chủng loại của tất cả hữu tình. 

Tất cả các Chi, đó là lìa bỏ sát sinh cho đến lìa 
bỏ lời nói dơ bần; tất cả các Nhân, đó là tâm phẩm 
Hạ- Iruns- Thượng, hoặc là không có tham-không 
có sân-không có s1. 

Có lúc đôi với tất cả hữu tình có được luật nghị, 
không phải là tất cả các Chi, không phải là tất cả 


574 A TỶ ĐÀM § 


các Nhân, đó là tất cả các Nhân, đó là dùng tâm 
phâm Hạ thọ giới Cận sự và Cần sách, hoặc là 
phẩm Trung- hoặc là phẩm Thượng, chứ không 
phải là loại nào khác. 

Có lúc đôi với tât cả hữu tình có được luật nghị, 
cũng là tất cả các Chị, không phải là tất cả các 
Nhân, đó là dùng tâm phẩm Hạ thọ giới Cận sự cho 
đến giới Tỳ kheo, hoặc là phẩm Trung-hoặc là 
phẩm Thượng-hoặc là hai phâm chứ không phải là 
loại gì khác. 

Có lúc đôi với tất cả hữu tình có được luật nghị, 
cũng là tất cả các Chi, cũng là tất cả các Nhân, đó 
là dùng tâm phẩm Hạ- Iruns- Thượng, như thứ tự 
thọ giới Cận sự-Cân sách-Ty kheo. 

Hỏi: Nếu dùng tâm phẩm Hạ-Trung- - Thượng, 
như thứ tự lúc thọ giới Cận trú-Cận sự- Cân sách, 
thì gọi là đôi với tất cả hữu tình có được luật nghị, 
cũng là tất cả các Nhân, không phải là tất cả các 
Chị, tại sao nói là không có? 

Đáp: Trong nảy chỉ dựa vào luật nghi suốt đời 
mà soạn luận chứ không dựa vào ngày đêm. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì pháp ấ ây gọi là TraI, ở 
trong luật nghi không phải là quyết định. 

Hỏi: Như thọ luật nghĩ ở phẩm Hạ về sau lại có 
được phâm Trung, ở phẩm Trung về sau lại có 
được phẩm Thượng, các pháp không luật nghi 
cũng như vậy chăng? 
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Đáp: Hoặc có người nói: Như có được luật 
nghĩ, pháp không luật nghi cũng như vậy. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì các luật nghi thiện làm công 
dụng to lớn, làm gia hạnh to lớn mà còn nhiều lần 
có được, huống là pháp không luật nghi hay sao? 

Nói như vậy thì luật nghi dân dân có được chứ 
không phải là pháp không luật nghỉ. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì luật nghi khó có được, vì khó có được 
cho nên dân dân thọ-dân dần có được; pháp không 
luật nghi dễ mang lây, bởi vì dễ mang lây cho nên 
lập tức tiếp nhận-lập tức mang lấy. 

Hỏi: Như luật nghi thiện có Chi không đây đủ, 
các pháp không luật nghi cũng như vậy chăng? 

Đáp: Các Luận Sư của nước Kiện-đà-la nói: 
"Nghiệp của pháp không luật nghi có Chi không 
đây đủ, nếu các hữu tình sinh vào các loại nhà 
thuộc pháp không luật nghĩ, thi sinh ra đã bị cầm 
ngọng đến hết Chúng đồng phân mà không có thể 
nói năng, họ chỉ có thể mang lấy nghiệp không luật 
nghị thuộc tánh của ba nghiệp thân, không mang 
lây bôn nghiệp của ngữ." 

Các Đại Luận Sư của nước Ca-thấp-di-la đều 
đưa ra cách nói này: "Các pháp không luật nghi 
không có Chi nào không đây đủ, như luật nghi 
thiện dân dân thọ thì có Chi không đây đủ, các 
pháp không luật nghi thi không như vậy, bởi vì 
không có dân dân tiếp nhận, bởi vì dễ dàng có thể 
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mang lấy." 

Hỏi: Trú vào pháp không luật nghi thì lúc thọ 
tám giới Trai, rời pháp không luật nghi-có được 
luật nghĩ, đến lúc trời sáng thì rời luật nghi vẫn 
mang lấy pháp không luật nghi chăng? 

Đáp: Các Luận Sư của nước Kiện-đà-la nói: 
"“Trú vào pháp không luật nghi thì lúc thọ tám giới 
Trai, rời pháp không luật nghi-có được luật nghĩ, 
đến lúc trời sáng thì rời luật nghi vần mang lây 
pháp không luật nghi, bởi vì có được luật nghi cho 
nên pháp không luật nghĩ gián đoạn, rời luật nghĩ 
cho nên pháp không luật nghi nỗi tiếp." 

Các Đại Luận Sư của nước Ca- thâp- di-la đều 
đưa ra cách nói này: “Trú vào pháp không luật nghĩ 
thì lúc thọ tám giới TraI, rời pháp không luật nghĩ- 
có được luật nghi, đến lúc trời sáng thì rời luật nghĩ 
mà không mang lấy pháp không luật nghi, bởi vì 
có được luật nghi cho nên rời pháp không luật nghi, 
đến phạm vi cuỗi cùng cho nên lại rời luật nghi, vì 
vậy lúc bây giờ gọi là không phải luật nghi-không 
phải là không luật nghi." 

Nếu hữu tình ấy tận cùng Chúng đồng phân, 
không còn thọ tác thì không mang lây pháp không 
luật nghi; nêu còn tạo tác thì vân mang lây pháp 
không luật nghi. Luật nghi suốt đời do bôn duyên 
mà rời bỏ: 

1. Rời bỏ pháp đã học. 
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2. Phát sinh hai hình thể. 

3. Đoạn mất căn thiện. 

4. Rời bỏ Chúng đồng phân. 

Những người trì luật nói: Lúc pháp diệt mắt là 
duyên thứ năm, nghĩa là lúc pháp diệt mất, tất cả 
pháp đã học, xuất gia thọ Cụ túc giới, kiết giới Yết- 
ma, thảy đều diệt mất, vì vậy lúc bấy giờ luật nghi 
cũng rời bỏ. 

Nói như vậy là đang lúc bây giờ không rời bỏ 
luật nghi có được trước đây, người đã xuất gia vẫn 
øọI là xuất gia, người đã thọ Cụ túc giới vẫn gọi là 
thọ Cụ túc giới, người chưa xuất ø1a không còn 
xuất ø1a nữa, người chưa thọ Cụ túc giới không còn 
thọ Cụ túc giới nữa. Dựa vào điều này cho nên nói 
là tất cả diệt mắt. 

Các pháp không luật nghi, do bỗn duyên mà rời 
bỏ: 

1. Thọ luật ngh1 biệt giải thoát. 

2. Có được luật nghi Tĩnh lự. 

3. Phát sinh hai hình thể. 

4. Rời bỏ Chúng đồng phân. 

Hỏi: Như luật nghĩ thiện rời bỏ pháp đã học, rời 
bỏ pháp không luật nghi này cũng như vậy chăng? 

Đáp: Hoặc có người nói: Nếu có thể quyết định 
rời bỏ các dụng cụ giết hại, thì lúc bây giờ rời bỏ 
pháp không luật ngh1. 

Nói như vậy thì tuy là quyết định rời bỏ các 
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dụng cụ giết hại, nhưng nếu không thọ giới có được 
luật nghi thiện, thì cuối cùng không có thê gọi là 
rời bỏ pháp không luật nghi. 

Ba hành ác, ba Khúc (uốn cong)-Uế (xấu ác)- 
Trược (hỗn loạn). 

Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có ba hành ác, ba Khúc-Uế- 
Trược." Trong kinh tuy nói ra điều này, mà không 
giải thích rộng ra, nói rộng ra như trước. Lại có 
nØƯỜI nÓI: Trong phẩm luận trước đã phân biệt về 
ba hành ác, mà chưa phân biệt về ba loại Khúc-Uế 
và Trược, nay cần phải phân biệt cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Ba loại Khúc- Uể và Trược, đó là thân Khúc- 
thân Uễ và thân Trược, ngữ Khúc-ngữ Uế và ngữ 
Trược, ý Khúc-ý Uê và ý Trược. 

Ba Khúc là thế nào? Đó là do nịnh bợ mà khởi 
lên nghiệp thân- _ngữ ý, 

Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nịnh bợ gọi là Khúc 
(uốn cong), do uông. cong tướng của pháp mà khởi 
lên ba nghiệp, cho nên gọi là Khúc, là quả của pháp 
ây. 

Hỏi: Lại vì nhân duyên gì mà nịnh bợ gọi là 
Khúc? 

Đáp: Bởi vì trái ngược với thăng thăn. Như có 
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tụng nói: 

, Những đồ vật vòng vèo uốn cong, không bằng 
phăng và không ngay ngăn, 

Hầm hố-khe sâu và rừng rậm, như vậy đều dụ 
cho nịnh bợ." 

Lại có người nói: Bởi vì các hữu tình do nịnh 
bợ mà tồn hại bắn thỉu, khó ra khỏi sinh tử-khó tiễn 
vào Niết-bàn, giống như cây gỗ cong queo khó đưa 
ra khỏi rừng rậm-khó đem vào trong thôn xóm; ở 
đây cũng như vậy, cho nên gọi là Khúc. 

Lại có người nói: Bởi vì các hữu tình do nịnh 
bợ mà tốn hại bản thíu, những sự việc đã làm sắp 
hiện rõ ở trước mắt lại còn vứt bỏ, Sắp phát ra lời 
nói lại vẫn dừng ở bên trong, tánh ây hiêm ác khó 
có được ý nghĩa, khó có thê qua lại với nhau, cho 
nên gọi là Khúc. 

Lại có người nói: Bởi vì các hữu tình do nịnh 
bợ mà tồn hại bẵn thỉu, những người sáng suốt đều 
phải xa lìa, như người thích sạch sẽ tránh xa thây 
xác hôi thôi dơ bẵn trong bãi tha ma, do thăng thăn 
mà chán ngán cho nên gọi là Khúc. 

Lại có người nói: Bởi vì các hữu tình do nịnh 
bợ mà tôn hại bân thiu, chư Phật đối với loại ấy 
cũng rời bỏ Đại BI, như người bệnh nịnh bợ mà 
thây thuốc giỏi đã bỏ mặc, chướng ngại đến sự giáo 
hóa đích thực, cho nên gọi là Khúc. 

Hỏi: Nịnh bợ ở nơi nào? 
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Đáp: Ở cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất, chứ không 
phải là ở địa trên. 

Hỏi: Tại sao những địa trên không có nịnh bợ? 

Đáp: Bởi vì những địa trên đối với nịnh bợ, 
không phải là thửa ruộng-không phải là đô chứa- 
không phải là đất đai- -không phải là chỗ dựa; không 
phải là thửa ruộng-đô chứa, không phải là đất đai- 
chỗ dựa, cho nên ở đó không có. 

Lại có người nói: Vì loại trừ nịnh bợ cho nên 
hướng đến địa trên. Nếu ở địa trên lại có nịnh bợ, 
thì không cần phải gia hạnh câu đến địa trên. Nếu 
pháp của địa dưới mà ở địa trên cũng có, thì không 
cần phải thi thiết pháp diệt dân dân. Nếu không thi 
thiết pháp diệt dân dân, thì sẽ không có pháp diệt 
hoàn toàn. Nếu không có pháp diệt hoàn toàn, thì 
không có giải thoát. Nếu không có giải thoát cũng 
không có sinh tử, thì tất cả các pháp không có. 
Muốn làm cho không có lỗi lầm như vậy, cho nên 
ở địa trên không có nịnh bợ. 

Lại có người nói: Nếu ở nơi này an lập vua- 
quan, an lập chúng sinh trên-dưới sai khác, thì có 
nịnh bợ; không phải là ở địa trên có thể có sự việc 
này, cho nên ở địa trên không có nịnh bợ. Những 
nơi có vua- quan, khách-chủ, trên-dưới sai khác, 
thì chắc chắn lòng dạ nịnh bợ cong queo thay đôi 
nhau mà nhận việc. 

Lại có người nói: Nếu ở nơi này có các thức 
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thân, có Tầm-có Tứ, và có nghiệp Biểu của thân- 
ngữ thuộc tự tánh, thì có nịnh bợ. Các pháp như 
vậy ở địa trên đều không có, cho nên không có nịnh 
bợ. 

Ba Uê là thế nào? Đó là do sân mà khởi lên 
nghiệp thân-ngữ và ý. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
sân gọi là Uế (xấu ác), do tướng xấu ác của pháp 
mà khởi lên ba nghiệp, cho nên gọi là Ué, là quả 
của pháp ây. 

Hỏi: Các phiên não đều là xâu ác, như có tụng 
nóI: 

"Các loài cỏ đại ở thế gian, luôn luôn làm bân 
đến ruộng tốt, Như vậy các pháp tham xấu ác, xâu 
ác làm bân các hữu tình. Các loài có dại Ở thê gian, 
luôn luôn làm bản thỉu đến ruộng tốt, Như vậy các 
pháp uế xấu ác, xâu ác làm bân các hữu tình." 

Man-Á¡-Vô minh và các phiên não khác, tụng 
nói cũng như vậy, tại sao trong này chỉ riêng sân 
gọi là Uế? 

Đáp: Tuy các phiên não đều gọi là Uễ, nhưng 
chỉ riêng sân nhuê có tên gọi của hai Uê, cho nên 
một mình nó gọi là Uễ, như tụng trên nói: Như vậy 
các pháp uê xâu ác, xấu ác làm bần các hữu tình. 

Lại có người nói: Bởi vì sân nhuê này làm bân 
sự nối tiếp nhau của mình, làm bân sự nối tiếp nhau 
của người khác, mạnh hơn các phiên não khác, cho 
nên gọi là Uê. Thế nào là làm bần sự nỗi tiếp nhau 
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của mình? Đó là nếu lúc sân nhuế hiện có ở trước 
mắt, thì toàn thân thô lỗ ngang bướng-phiền muộn 
tiều tụy-cau mảy nhăn mặt-vùng văng lông loạn 
không vên, như quỷ đã đeo bám, làm cho người ta 
không ưa trong thấy. Thế nào là làm bần sự nối tiếp 
nhau của người khác? đó là nếu lúc sân nhuế làm 
não loạn đến người khác, làm cho người khác 
phiền não, hoặc là bị roi đánh đập, thậm chí mất 
mạng. 

Hỏi: Sân có ở nơi nào? 

Đáp: Ở cõi Dục chứ không phải là hai cõi trên. 
Hỏi: Vì sao hai cõi trên không có sân? 

Đáp: Bởi vì không phải là thửa ruộng, không 
phải là đô chứa, cho đến nói rộng ra. Lại có người 
nói: Vì loại bỏ sân cho nên cầu đến cõi trên, nói 
rộng ra như trước. 

Lại có người nói: Nếu ở nơi này có kiết San- 
Tật thì có sân nhuế. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì các 
hữu tình dựa vào kiết San-Tật, khởi lên sân nhuế 
đối với sự nối tiếp nhau của người khác, cõi trên 
thì không như vậy, cho nên không có sân nhuê. Lại 
nữa, nêu nơi nào có Vô tàm-Vôõ quý, thì nơi ây có 
sân nhuê, cõi trên thì không như vậy. Lại nữa, nêu 
nơi nào có căn Khô-UUu, thì nơi ấy có sân nhuế, cõi 
trên thì không như vậy. Lại nữa, nêu nơi nào có căn 
Nam-Nữ, thì nơi ấy có sân nhuế, cõi trên thì không 
như vậy. Lại nữa, nếu nơi nào có Đoàn thự-Ái và 
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Dâm dục-Á¡, thì nơi ây có sân nhuê, cõi trên thì 
không như vậy. Giải thích đều nói như trước, vì 
vậy cho nên cõi trên không có sân nhuê. 

Lại có người nói: Nếu ở nơi này có nhân oán 
hại thì có sân nhuế. Nhân oán hại ây øọ1 là chín sự 
não loạn, cõi Sắc-Vô sắc không có nhân oán hại, 
cho nên không có sân. 

Vì vậy Tôn giả Diệu Âm nói răng: Nhân duyên 
oán hại thì làm cho sân chuyền vòng. 

Hoặc có người nói: Nêu thân sở y khô cháy-thô 
kệch-ngang bướng thi có sân nhuê, cõi trên dựa 
vào thân thắm ướt-nhu hòa-mêm mỏng cho nên 
không có sân nhuê. 

Lại có người nói: Cõi Sắc-Vô sắc có pháp đôi 
trị với sân, đó là Đăng dẫn Từ (Từ định), cho nên 
không có sân. Như ở nơi này, nếu có luông gió 
Phệt-lam-bà, thì mây mù ở nơi nảy cuỗi cùng 
không thể nào dừng lại được; cõi trên cũng như 
vậy, có Từ trong Đắng dẫn đối với trị sân, như 
luông gió Phệt-lam-bà, cho nên mây mù của sân ở 
nơi ấy không tôn tại. 

Ba Trược là thế nào? Đó là do tham mà khởi 
lên nghiệp thân-ngữ và ý. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì tham gọi là Trược (hỗn loạn), do tướng của pháp 
hỗn loạn mà khởi lên nghiệp thân-ngữ và ý, cho 
nên gọi là Trược, là quả của pháp ây. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà tham gọi là Trược? 
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Đáp: Bởi vì có thể làm cho nhiễm ô hỗn loạn, 
thế gian nhiễm theo sắc cho nên øọI1 là Trược. Như 
thế Ø1an nói sốc rễ hỗn loạn, thân hỗn loạn, lá hỗn 
loạn, hoa hỗn loạn, quả hỗn loạn; những loại này 
đều có thê làm nhiễm theo, cho nên gọi là Trược. 
Lại nữa, Trược là nghĩa của thập hèn, thế gian đều 
nói người nhiều tham dục gọi là thấp hèn hỗn loạn. 
Lại nữa, Trược là nghĩa của không thanh tịnh, bởi 
vì tham che phủ tâm, thói quen gần với pháp nhiễm 
ô-rời xa pháp thanh tịnh. 

Hỏi: Tham có ở nơi nào? 

Đáp: Ở cõi Dục cho đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ biểu hiện rõ ràng về 
tướng xen tạp- không xen tạp. 

Hỏi: Là ba hành ác thâu nhiếp ba loại Khúc- 
Uế-Trược, hay là ba loại Khúc-Uế-Trược thâu 
nhiếp ba hành ác? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc hành ác mà không phải là Khúc-Uê- 
Trược, đó là trừ ra hành ác của thần-ngữ-ý thuộc 
cối Dục do nịnh bợ-sân-tham mà khởi lên, còn lại 
các hành ác của thân-ngũữ-ý. 

2. Có lúc Khúc-Uê-Trược mà không phải là 
hành ác, đó là nghiệp thân-ngữ-Ý của Tĩnh lự thứ 
nhất do nịnh bợ-tham mà khởi lên, và ý nghiệp do 
tham mà khởi lên của cõi Sắc- Vô sắc. 
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3. Có lúc hành ác cũng là Khu-Uế-Trược, đó là 
hành ác của thân- ngũ-ý do nịnh bợ-sân-tham mà 
khởi lên thuộc cõi Dục. 

4. Có lúc không phải là hành ác cũng không 
phải là Khúc-Uế- Trược, đó là trừ ra những tướng 
trước. Tướng thuộc về tên gọi, như trước đã nói. 
Nghĩa là ở trong Sắc uân trừ ra sắc bất thiện, và sắc 
hữu phú vô ký do nịnh bợ-tham mà khởi lên, chọn 
lây Sắc uân còn lại; ở trong Hành uân trừ ra Tư bất 
thiện, tham-sân-tà kiến và Tư hữu phú vô ký do 
nịnh bợ-tham mà khởi lên, chọn lây Hành uấn 
tương ưng-không tương ưng còn lại, và ba Uẫn 
toàn phân cùng với pháp vô vi; như vậy tất cả làm 
thành câu thứ tư, cho nên nói đó là trừ những tướng 
trước. 

Trong này, có hai loại cùng phát khởi, đó là 
nhân cùng phát khởi, và sa-na cùng phát khởi. 
Nhân cùng phát khởi gọi là có thê chuyền tâm, sát- 
na cùng phát khởi gọi là chuyên theo tâm. 

Hỏi: Năm thức cũng có thể làm hai loại cùng 
phát khởi, phát ra nghiệp thân-ngữ hay không? 

Đáp: Hoặc có người nói: Năm thức không có 
thế phát ra nghiệp thân- _ngữ. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì chỉ có ý thức đối với nghiệp thân- ngữ, làm 
chuyền và chuyển theo khiến nghiệp ây hiện rõ 
trước mắt, năm thức không có thể làm chuyên, 
cũng không có thể làm chuyền theo, không có thê 
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khiến cho nghiệp ây hiện rõ trước mắt. 

Hỏi: Nếu như vậy thì như nói tự thấy nghiệp 
của thân biểu lộ, tự nghe nghiệp của ngữ biêu lộ, 
ba thức nhận biết; điều này làm sao không hiểu? 

Đáp: Không thấy thân biểu lộ nhưng thấy 
tướng khác, không nghe ngữ biểu lộ nhưng nghe 
âm khác, tức là do nghĩa này cho nên gọi là thây- 
øọI1 là nghe. Ba thức nhận biệt, là duyên vào nghiệp 
của thân khác chứ không phải là nghiệp của thân 
mình. 

Lại có người nói: Năm thức cũng có thê phát ra 
người thân-ngữ, bởi vì ý thức làm chủ động chuyển 
cũng làm chuyên theo, năm thức tuy không làm 
chủ động chuyển mà làm chuyển theo phát ra 
nghiệp ấy. 

Nói theo cách này, tức là đễ dàng thông hiểu về 
tự thây thân biểu lộ, tự nghe ngữ biểu lộ. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì nêu dùng ý thức làm chủ động 
chuyện và chuyền theo, cũng dùng nhãn thức làm 
chuyền theo thì sẽ thấy thân biểu lộ; nêu dùng ý 
thức làm chủ động chuyên và chuyển theo, cũng 
dùng nhĩ thức làm chuyển theo thì sẽ nghe ngữ biểu 
lộ. Ba thức nhận biết, thì cũng duyên với nghiệp 
của mình, cũng duyên với nghiệp của người khác. 

Tôn giả Tăng-già-phạt-tô nói rằng: "Năm thức 
cũng có thể phát ra nghiệp thân-ngữ, làm nhân 
cùng phát khởi và sát-na cùng phát khởi. Nguyên 
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cớ thê nào? Bởi vì như có người khỏe mạnh, trước 
đó không tác ý, bắt ngờ bị người khác đánh liên 
quay lại đánh kẻ â ây, không phải là ở lúc bấy ĐIỜ CÓ 
thể khởi lên suy nghĩ là mình nên đánh kẻ ây. Nên 
biết răng chính là trú trong thân thức mà đánh. Vì 
vậy năm thức cũng có thể phát khởi hai nghiệp 
thân-ngữ, làm nhân cùng phát khởi và sát-na cùng 
phát khởi." 

Nói như vậy thì năm thức không có thê làm 
nhân cùng phát khởi, phát ra nghiệp thân-ngữ. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì ý thức đôi với nghiệp 
thần-ngữ, làm chủ động chuyên và chuyền theo; 
năm thức chỉ làm chuyền theo chứ không làm chủ 
động chuyền. 

Trong nảy, nêu tâm thiện làm chủ động chuyền, 
thì tâm thiện làm chuyển theo; nêu tâm nhiễm ô 
làm chủ động chuyển, thì tâm nhiễm ô ô làm chuyên 
theo; nếu tâm oai nghi lộ làm chủ động chuyền, thì 
tâm oal nghi lộ làm chuyên theo; nêu tâm công xảo 
xứ làm chủ động chuyên, thì tâm công xảo xứ làm 
chuyên theo, phát ra nghiệp thân-ngữ. 

Hỏi: Nếu tâm oai nghi lộ làm chủ động chuyên, 
thì tâm ấy làm chuyên theo, như có người lúc đi 
đường trông thấy tượng Phật... khởi lên nhãn thức 
thiện, hoặc trông thấy dâm dữ... khởi lên nhãn 
thức nhiễm ô, như vậy lẽ nào không phải là thiện- 
nhiễm ô chuyên theo khởi lên nghiệp ấy hay sao? 
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Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Đây là do Giác Tuệ nhanh chóng xoay chuyên 
khởi lên tăng thượng mạn, nghĩa là ở phân vị của 
hành khởi lên nhãn thức này, mà thật ra lúc hành 
thì tâm thiện-tâm nhiễm ô không hiện rõ trước mắt; 
nếu lúc tâm thiện-tâm nhiễm ô hiện rõ ở trước thì 
dừng lại chứ không hiện hành. Tâm thiện và tâm 
nhiễm ô này, chỉ giống như bạn bè chứ không gọi 
là cùng phát khởi. " 

Lại có người nói: Lúc tâm oaI nghi lộ phát khởi 
nghiệp, tâm thiện- tâm nhiễm ô... giúp đỡ nhau 
phát khởi, vì vậy lúc tâm oai nghi lộ chuyền biến, 
tâm chuyền theo của nó cho phép có ba loại, đó là 
thiện-nhiễm ô và vô ký. 

Hỏi: Nếu tâm công xảo xứ làm chủ động 
chuyền, thì tâm ấy làm chuyền theo, như lúc người 
thợ vẽ vẽ ra hình ảnh Đức Phật khởi lên nhãn thức 
thiện, lúc vẽ ra người nữ khởi lên nhãn thức nhiễm 
ô, như vậy lẽ nào không phải là thiện và nhiễm ô 
chuyền theo khởi lên nghiệp ây hay sao? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Các Tuệ nhanh chóng khởi lên tăng thượng mạn, 
nghĩa là vào lúc vẽ khởi lên nhãn thức này, mà thật 
ra lúc vẽ thì tâm thiện-tâm nhiễm ô không hiện rõ 
ở trước mắt; nếu lúc tâm thiện-tâm nhiễm ô hiện rõ 
ở trước mắt thì dừng lại chứ không vẽ. Tâm thiện 
và tâm nhiễm ô này, chỉ giỗng như bạn bè chứ 
không gọi là cùng phát khởi." 
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Lại có người nói: Lúc tâm công xảo xứ phát 
khởi nghiệp, tâm thiện-tâm nhiễm ô cùng giúp đỡ 
phát khởi, vì vậy lúc tâm công xảo xứ làm chủ 
động chuyền, tâm chuyên theo với nó cho phép có 
ba loại, đó là thiện-nhiễm ô và vô phú vô ký. 

Hỏi: Tâm dị thục sinh tại sao không có thể làm 
hai loại cùng phát khởi, phát ra nghiệp thân-ngữ? 

Đáp: Tâm mạnh mẽ phát ra nghiệp thân-ngữ, 
tâm dị thục sinh thì tánh yếu kém cho nên không 
thê phát ra. 

Lại có người nói: Nếu nghiệp thân-ngữ do tâm 
đị thục sinh làm hai loại này cùng phát khởi, thì 
nghiệp thân-ngữ này nên nói là gì? Là oai nghi lộ, 
là công xảo xứ hay là dị thục sinh? Nếu như oai 
nghi lộ, hoặc là công xảo xứ, thì tâm dị thục sinh 
làm sao có thế phát khởi? Nếu như dị thục sinh thì 
nghiệp thân-ngữ này phải là dị thục. Nhưng nghiệp 
thân-ngữ thì chắc chăn không phải là dị thục, bởi 
vì gia hạnh khởi lên; cũng có thê nói là thiện- nhiễm 
ô, bởi vì chấp đo tâm dị thục mà khởi lên. Vì vậy 
tâm dị thục sinh, không có thể phát ra nghiệp thân- 
ngữ. 

Lại nữa, nêu tâm do kiến mà đoạn làm chủ 
động chuyền, tâm do tu mà đoạn làm chuyền theo; 
hoặc là tâm do tu mà đoạn làm chủ động chuyên, 
thì tâm do tu mà đoạn làm chuyền theo, phát khởi 
nghiệp thân- ngữ thì điều này là có. Nếu tâm do 
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kiến mà đoạn làm chủ chuyển động, thì tâm do kiến 
mà đoạn làm chuyên theo; hoặc là tâm do tu mà 
đoạn làm chủ chuyển động, tâm do kiến mà đoạn 
làm chuyên theo, phát khởi nghiệp thân-ngữ, thì 
điều này là không có. Tại sao? Bởi vì tâm do kiến 
mà đoạn không có thể làm sát-na cùng phát khởi, 
phát ra nghiệp thân- ngữ. Nay ở trong này, dựa vào 
luận mà sinh ra luận. 

Hỏi: Vì sao trú vào tâm do kiến mà đoạn, không 
có thê làm sát-na cùng phát khởi, phát ra nghiệp 
thân-ngữ? 

Đáp: Phải là tâm thô thiển rời rạc, mới có thể 
làm sát-na cùng phát khởi, phát ra nghiệp thân- 
ngữ; tâm nảy vi tê cho nên không có thê phát khởi. 
Lại nữa, tâm chuyên ở bên ngoài, có thê làm sát- 
na cùng phát khởi, phát ra nghiệp thân-ngữ; tâm 
này chuyên ở môn bên trong, cho nên không có thể 
phát khởi. 

Lại có người nói: Nếu tâm do kiến mà đoạn, có 
thê làm sát-na cùng phát khởi, phát ra nghiệp thân- 
ngữ, thì nghiệp này nên nói là gì? Là do kiến mà 
đoạn, là do tu mà đoạn, hay là do cả hai mà đoạn? 
Nếu do kiến mà đoạn, thì nghiệp thân-ngữ này lẽ 
ra không phải là pháp do tu mà đoạn làm phương 
tiện dựa vào, đó là bốn Đại đã tạo ra do tu mả đoạn. 
Nếu do tu mà đoạn, thì không cần phải dùng tâm 
do kiên mà đoạn, làm sát-na cùng phát khởi. Nếu 
do cả hai mà đoạn, thì thuận theo một nghiệp đã 
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khởi lên phải làm thành hai phân, như vậy thì một 
pháp mà có hai tự tánh. Nhưng mà không thể như 
vậy, bởi vì tâm do kiến mà đoạn không phải là sát- 
na cùng phát khởi. 

Hỏi: Nêu tâm do kiên mà đoạn không có thể 
làm sát-na cùng phát khởi, phát ra nghiệp thân- 
ngữ, thì trong kinh đã nói nên thông hiểu thế nào? 
Như trong kinh nói: "Những người tà kiến vốn có 
nghiệp thân-ngữ hoặc là suy nghĩ-hoặc là câu 
mong-hoặc là đã tạo tác, tất cả đêu mang lấy quả 
không đáng yêu-không đáng vuI- "không phải là vừa 
ý, Nguyên cớ thế nào? Bởi vì kiến này do bạo ác 
mà gọi là tà kiên." 

Đáp: Dựa vào nhân cùng phát khởi mà đưa ra 
cách nói như vậy, không phải là dựa vào sát-na 
cùng phát khởi, cho nên không có gì sai. Lại nữa, 
nếu tâm thuộc Chúng đồng phân này làm chuyên 
theo; hoặc là tâm thuộc Chúng đông phân khác làm 
chủ động chuyên, thì tâm thuộc Chúng đồng phân 
khác làm chuyền theo, phát ra nghiệp thân-ngữ thì 
điều này là có. Nêu tâm thuộc Chúng đông phân 
này làm chủ động chuyên, tâm thuộc Chúng đồng 
phân khác làm chuyền theo, phát ra nghiệp thân- 
ngữ, thì điều này là không có. 

Lại có người nói: Điều này cũng có, nghĩa là 
như có người phát nguyện sẽ làm hội lớn nhân dịp 
đúng năm năm, mà giữa chừng thì mạng chung. 
Nhờ vào nguyện lực này sinh vào gia đình giàu 
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sang, tự nhớ lại đời sống trước kia của mình, tất cả 
đêu thực hiện như xưa đã phát nguyện. Như vậy thì 
gọi là tâm thuộc Chúng đồng phân này làm chủ 
động, tâm thuộc Chúng đồng phần khác làm 
chuyên theo, phát ra nghiệp thân-ngữ. 

Ba hành diệu-ba thanh tịnh, đó là thân-ngữ-ý 
thanh tịnh. Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có ba hành diệu, ba thanh 
tịnh." Tuy nói ra điều này mà không giải thích rộng 
ra nói rộng ra như trước. Lại có người nói: Trong 
phẩm luận trước đây đã phân biệt về ba hành diệu, 
chưa phân biệt ba thanh tịnh, nay cân phải phân 
biệt, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Là ba hành diệu thâu nhiếp ba thanh tịnh, 
hay là ba thanh tịnh thâu nhiếp ba hành diệu? 

Đáp: Tùy theo sự việc mà lần lượt chuyển đôi 
thâu nhiếp lẫn nhau. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì các 
hành diệu của thân tức là thân thanh tịnh, các hành 
điệu của ngữ tức là ngữ thanh tịnh, các hành diệu 
của ý tức là ý thanh tịnh. 

Hỏi: Hành diệu vô lậu vĩnh viễn lìa bỏ Cấu-lìa 
bỏ Uế-lìa bỏ Trược có thể gọi là thanh tịnh, hành 
diệu hữu lậu đã là có Cấu-có Uế-có Trược, tại sao 
øọI là thanh tịnh? 

Đáp: Hành diệu hữu lậu lấy phân thanh tịnh cho 
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nên gọi là thanh tịnh. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
hành diệu hữu lậu cũng có thể lìa bỏ các phiền não 
cho đến Vô sở hữu xứ, cho nên được gọi là thanh 
tịnh. 

Lại có người nói: Hành điệu hữu lậu có thê dẫn 
dắt phát khởi thuận với thanh tịnh đệ nhất nghĩa, 
cho nên cũng gọi là thanh tịnh. 

Ba hành diệu, ba tịch mặc, đó là thân-ngũữ-ý 
tịch mặc. Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có ba hành diệu, ba tịch 
mặc." Tuy nói ra điều này mà không giải thích rộng 
ra; nói rộng ra như trước. Lại có người nói: Trong 
phẩm luận trước đây đã phân biệt về ba hành diệu, 
chưa phân biệt về ba tịch mặc, nay cần phải phân 
biệt, cho nên soạn ra phần luận này. 

Hỏi: Ba hành diệu-ba tịch mặc, là ba hành diệu 
thâu nhiếp ba tịch mặc, hay là ba tịch mặc thâu 
nhiếp ba hành diệu? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc hành diệu mà không phải là tịch mặc, 
đó là trừ ra hành diệu của thân-ngữ Vô học, còn lại 
các hành diệu của thân-ngữ, và tât cả hành diệu của 
ý, 

2. Có lúc tịch mặc mà không phải là hành diệu, 
đó là tâm Vô học. 
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3. Có lúc hành diệu cũng là tịch mặc, đó là hành 
điệu của thân-ngữ Vô học. 

4. Có lúc không phải là hành diệu cũng không 
phải là tịch mặc, đó là trừ những tướng trước. 
Tướng là thuộc về tên gỌI, như trước nói rộng ra. 
Nghĩa là ở trong Sắc uân trừ ra sắc thiện; ở trong 
Hành uẫn trừ ra không có tham- không có sân, 
Chánh kiến và các Tư thiện; trong Thức uấn trừ ra 
tâm Vô học, chọn lấy Sắc-Hành-Thức uấn còn lại 
và hai Uấn toàn phân cùng với pháp vô vi. Như vậy 
tật cả làm thành câu thứ tư, cho nên nói đó là trừ 
những tướng trước. 

Hỏi: Ba thanh tịnh-ba tịch mặc, là ba thanh tịnh 
thâu nhiếp ba tịch mặc, hay là ba tịch mặc thâu 
nhiếp ba thanh tịnh? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thanh tịnh mà không phải là tịch mặc, 
đó là trừ ra thân- ngữ thanh tịnh của Võ học, còn 
lại các thân-ngữ thanh tịnh, và tật cả thanh tịnh của 
ý. Điều này lại là thê nào? Đó là thân-ngữ thanh 
tịnh của Học-Phi học Phi vô học, và ba loại thanh 
tịnh của ý, bởi vì ý tịnh mặc chỉ là tâm Vô học. 

2. Có lúc tịnh mặc mà không phải là thanh tịnh, 
đó là tâm Vô học chứ không phải là tánh của 
nghiệp. 

3. Có lúc thanh tịnh cũng là tịch mặc, đó là 
thân-ngữ thanh tịnh của Vô học. 
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4. Có lúc không phải là thanh tịnh cũng không 
phải là tịch mặc, đó là trừ những tướng trước. 
Tướng là thuộc về tên øọ1, như trước nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao ở trong năm Uẫn, chỉ có Sắc uân- 
Thức uẫn kiến lập tịch mặc chứ không phải là 
những Uẫn khác? 

Đáp: Cần phải kiến lập đây đủ mà không kiên 
lập, thì nên biệt là nghĩa này có khác. 

Lại có người nói: Trong này biểu hiện rõ ràng 
về đầu tiên và cuỗi cùng, cho nên đưa ra cách nói 
này. Đâu đó là Sắc uân, sau gọi là Thức uân. Như 
nói về đâu-sau, như vậy tiên vào-rời ra, hướng đến- 
đã qua, phương tiện-cứu cánh, nên biết cũng như 
vậy. 

Lại có người nói: Trong này biểu hiện rõ ràng 
về thô nhất và để nhất, ở trong năm Uân thì Sắc 
uấn là thô nhất, Thức uấn là tế nhất. 

Lại có người nói: Tịch mặc chân thật chỉ riêng 
tâm Vô học. Tâm Vô học này dựa vào đâu để so 
sánh mức lượng? Đó là nghiệp thân-ngữ, vì vậy chỉ 
riêng nghiệp thân-ngữ của tâm Vô học mới kiến 
lập tịch mặc. 

Hỏi: Vì sao tịch mặc chỉ thuộc về Vô học? 

Đáp: Chỉ riêng trong thân Vô học có thể đạt 
được tịch mặc, trong thân Học và Phi học phi vô 
học đều không thể nào đạt được. 

Hỏi: Dựa vào luận mà phát sinh luận, tại sao 
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chỉ riêng trong thân Vô học mới có thể đạt được 
tịnh mặc, chứ không phải là thân khác? 

Đáp: Bởi vì pháp tịch mặc này là pháp thù 
thăng nhất, không phải là trong thân kém cõi có 
pháp thù thắng có thể đạt được. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì nêu nói đến pháp thù thắng thì pháp 
Vô học là thù thắng, chứ không phải là pháp 
Học... ,nêu nói đến Bồ-đặc-già-la thù thắng thì Bồ- 
đặc-già-la Vô học là thù thăng, chứ không phải là 
Bồ-đặc-già-la Hữu học... 

Lại có người nói: Phiền não trong thân Vô học, 
ý nói là hoàn toàn diệt hết, tịch mặc trọn ven đây 
đủ, cho nên kiến lập tịch mặc; thân khác tì không 
như vậy, cho nên không kiến lập. 

Hỏi: Hành diệu-thanh tịnh và tịch mặc có gì sai 
biệt? 

Đáp: Hoặc có người nói: Tên gọi chính là sai 
biệt, đó là tên gọi hành diệu, tên gọi thanh tịnh, tên 
øỌI1 tịch mặc. 

Lại có người nói: Nghĩa cũng sai biệt, đó là 
nghĩa về khéo léo thực hiện là nghĩa của hành diệu, 
nghĩa về Thể trong sáng là nghĩa của thanh tịnh, 
nghĩa về rời xa ngu si hỗn loạn là nghĩa của tịch 
mặc. 

Lại có người nói: Có thể cảm đến quả yêu quý 
cho nên gọi là hành diệu, không xen tạp phiên não 
cho nên gọi là thanh tịnh, vắng lắng hoàn toản cho 
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nên gọi là tịch mặc. 

Đó gọi là sự sai biệt giữa ba loại hành diệu- 
thanh tịnh và tịch mặc. 

Các hành ác của thân, tất cả hành ây do phi lý 
mà dẫn đến thân nghiệp chăng? Giả sử do phi lý 
mà dẫn đến thân nghiệp, thì đó đều là hành ác của 
thân chăng? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: vì sao soạn ra phẩm luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: "Có nghiệp thân-ngữ-ý do phi 
lý mà dẫn đến." Trong kinh tuy nói ra điều này mà 
không phân biệt rộng ra; nói rộng ra như trước. Lại 
có người nói: Trong phẩm luận trước đây đã phân 
biệt về ba loại hành ác, mà chưa phân biệt vê 
nghiệp thân-ngữ-ý do phi lý đã dẫn đến, nay cần 
phải phân biệt, cho nên soạn ra phân luận nảy. 

Hỏi: Các hành ác của thân, đó là điều thân 
nghiệp do phi lý mà dẫn đến chăng? Giả sử thân 
nghiệp do phi lý mà dẫn đến. Tại sao? 

Đáp: Bởi vì các hành ác đều trái với lý, do tác 
ý phí lý mà cùng dây khởi. Có thân nghiệp do phi 
lý mà dẫn đến, nhưng không phải là hành ác của 
thân, đó là thân nghiệp hữu phú vô ký, và thân 
nghiệp vô phú vô ký do phi lý mà dẫn đến. Thân 
nghiệp hữu phú vô ký, đó là thân nghiệp do phiên 
não nịnh bợ-áI... mà khởi lên ở địa Tĩnh lự thứ 
nhất. Thân nghiệp vô phú vô ký do phi lý mà dẫn 
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đến, đó là cần phải đi lại như vậy mà không đi lại 
như vậy... Nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Các hành ác của ngữ, đó đều là ngữ nghiệp 
do phi lý mà dẫn đến chăng? G1ả sử ngữ nghiệp do 
phi lý mà dẫn đến, thì đó đều là hành ác của ngữ 
chăng? 

Đáp: Các hành ác của ngữ, đó đều là ngữ 
nghiệp do phi lý mà dẫn đến. Tại sao? Bởi vì các 
hành ác đều trái với lý. Do tác ý phi lý mà cùng 
dây khởi. Có ngữ nghiệp do phi lý mà dẫn đến, 
nhưng không phải là hành ác của ngữ, đó là ngữ 
nghiệp hữu phú vô ký, và ngữ nghiệp vô phú vô ký 
do phi lý mà dẫn đến. Ngữ nghiệp hữu phú vô ký, 
đó là ngữ nghiệp do nịnh bợ-á1... mà khởi lên ở địa 
Tĩnh lự thứ nhât. Ngữ nghiệp vô phú vô ký do phi 
lý mà dẫn đến, đó là cần phải nói ra lời mà không 
nói ra... Nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Các hành ác của ý, đó đều là ý nghiệp do 
phi lý mà dẫn đến chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

I. Có lúc hành ác của ý mà không phải là ý 
nghiệp do phi lý đã dẫn đến, đó là tham dục-sân 
nhuế và tà kiến, ba loại hành ác của ý. 

2. Có lúc ý nghiệp do phi lý đã dẫn đến mà 
không phải là hành ác của ý, đó là ý nghiệp hữu 
phú vô ký, và ý nghiệp vô phú vô ký do phi lý đã 
dẫn đến. Ý nghiệp hữu phú vô ký, đó là Hữu thân 
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kiến- Biên chấp kiên tương ưng với Tư hệ thuộc cõi 
Dục, và tất cả phiền não tương ưng với Tư của cõi 
Sắc-Vô sắc. Ý nghiệp vô phú vô ký do phi lý mà 
dẫn đến, đó là Tư có thê khởi lên, như trước đã nói 
về hai nghiệp thân-ngữ vô phú vô ký do phi lý mà 
dẫn đến. 

3. Có hành ác của ý cũng là nghiệp do phi lý 
mà đẫn đến, đó là ý nghiệp bất thiện. 

4. Có lúc không phải là hành ác của ý cũng 
không phải là ý nghiệp do phi lý mà dẫn đến, đó là 
trừ ra những tướng trước. Tướng là thuộc về tên 
øọ1, như trước nói rộng ra. Nghĩa là ở trong Hành 
uấn làm thành bôn câu, trong đó trừ ra tham-sân-tà 
kiến và Tư nhiễm ô, cùng với Tư vô phú vô ký mà 
dẫn đến, chọn lây Hành uấn tương ưng- không 
tương ưng còn lại, và bốn Uân toàn phân cùng với 
pháp vô vi. Tất cả như vậy làm câu thứ tư, cho nên 
nói đó là những tướng trước. 

Hỏi: Các hành diệu của thân, đó đêu là thân 
nghiệp do như lý mà dẫn đến chăng? Giả sử thân 
nghiệp do như lý mà dẫn đến, thì đó đều là hành 
điệu của thân chăng? 

Đáp: Các hành diệu của thân, đó đêu là thân 
nghiệp do như lý mà dẫn đến. Tại sao? Bởi vì tất 
cả hành diệu không trái với lý, do tác ý như lý mà 

cùng dây khởi. Có thân nghiệp do như lý mà dẫn 
đến. Điều này lại là thê nào? Đó là cần phải đi lại 
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như vậy, mà có thể đi lại như vậy... Nói rộng ra 
như trước. 

Hỏi: Các hành diệu của ngữ, đó đều là ngữ 
nghiệp do như lý mà dẫn đến chăng? Giả sử ngữ 
nghiệp do như lý mà dẫn đến, thì đó đều là hành 
điệu của ngữ chăng? 

Đáp: Các hành diệu của ngữ, đó đêu là ngữ 
nghiệp do như lý mà dẫn đến. Tại sao? Bởi vì tật 
cả hành diệu không trái với lý mà dẫn đến, nhưng 
không phải là hành diệu của ngữ, đó là ngữ nghiệp 
vô phú vô ký do như lý mà dẫn đến. Điều này lại 
là thế nào? Đó là cần phải nói ra một lời mà nói ra 
một lời... Nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Các hành diệu của ý, đó đều là ý nghiệp 
do như lý mà dẫn đến chăng? Giả sử ý nghiệp do 
như lý mà dẫn đến, thì đó đêu là hành diệu của ý 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc hành diệu của ý mà không phải là ý 
nghiệp do như lý đã dẫn đến, đó là không tham- 
không sân và Chánh kiến, ba loại hành diệu của ý. 

2. Có lúc ý nghiệp do như lý đã dẫn đến mà 
không phải là hành diệu của ý, đó là một phần ý 
nghiệp vô phú vô ký do như lý mà dẫn đến, tức là 
Tư có thể khởi lên, như trước đã nói về hai nghiệp 
thân-ngữ vô phú vô ký mà dẫn đến chăng. 

3. Có lúc hành diệu của ý cũng là ý nghiệp do 
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4. Có lúc không hải là hành diệu của ý cũng 
không phải là ý nghiệp do như lý mà dẫn đến, đó 
là trừ những tướng trước. Tướng là thuộc về tên 
øọ1, như trước nói rộng ra. Nghĩa là ở trong Hành 
uấn làm thành bốn câu, trong đó trừ ra không tham- 
không. sân-Chánh kiến và Tư thiện, cùng với Tư vô 
phú vô ký do như lý mà dẫn đến, chọn lấy Hành 
uân tương ưng- -không tương ưng còn lại, và bốn 
Uân toàn phân cùng với pháp vô vi. Tất cả như vậy 
làm câu thứ tư, cho nên nói đó là trừ những tướng 
trước. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYẾN 118 

LUẬN VÉ TẢ NGŨ (Phần 3) 

Các pháp do nghiệp mà có được, pháp ây nên 
nói là thiện-bất thiện hay là vô ký? Cho đến nói 
rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển Dảy về nghĩa của mình. Nghĩa là Độc Tử Bộ, 
Luận giả Phân Biệt, muốn làm cho âm thanh đều 
là quả dị thục. 

Hỏi: Học dựa vào Lượng nào mà đưa ra cách 
nói như vậy? 

Đáp: Dựa vào lời nói của bậc Thánh. Như luận 
Thi Thiết nói: "Vì sao Bồ-tát cảm được tướng 
Phạm âm của bậc Đại Sĩ? Bởi vì Bồ-tát xưa kia 
trong đời khác, lìa bỏ lời nói thô ác, nghiệp này đến 
CuÔi cùng đạt được âm thanh cõi Phạm." Dựa vào 
cách nói này cho nên họ liên chập â âm thanh là quả 
dị thục. Vì ngăn chặn ý này để hiển bày tất cả âm 
thanh không phải là quả dị thục, cho nên soạn ra 
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phân luận này. 

Hỏi: Các pháp do nghiệp mà có được, pháp ấy 
nên nói là thiện- bất thiện hay là vô lý? 

Đáp: Dựa vào quả dị thục, các pháp do nghiệp 
mà có được thì pháp ấy là vô ký. 

Hỏi: Tại sao đưa ra cách nói này? 

Đáp: Hoặc có các pháp tuy do nghiệp mà có 
được nhưng không phải là vô ký, như các luật ngh1- 
không luật nghi... , vì chọn lây pháp ây cho nên đưa 
ra cách nói này: Dựa vào quả dị thục, các pháp do 
nghiệp mà có được thì pháp ây là vô ký. 

Trong này, Độc Tử Bộ và Luận giả Phần Biệt 
hỏi Luận giả Ứng Lý răng: Nhất định đưa ra cách 
nói này dựa vào quả dị thục, các pháp do nghiệp có 
được thì pháp ây là vô ký chăng? Đây là thâm định 
tông chỉ của người khác đã nói. Nêu không thấm 
định tông chỉ của người khác đã lập ra mà vân nạn 
người ta, thì không có đủ điều kiện cho rằng người 
ta làm sai; cũng là đưa ra vẫn nạn những điều mà 
người ta không nói, cho nên thắm định răng: Nay 
ông chấp nhận có thể nhất định đưa ra cách nói này, 
dựa vào quả dị thục, các pháp do nghiệp mà có 
được, thì pháp â ây là vô ký chăng? Luận giả Ứng 
Lý trả lời răng đúng như vậy. VỊ ây lại hỏi răng: 
Là ý muôn thê nào, tâm thiện của Như Lai nói ra 
lời nói với âm thanh vi diệu-ầm thanh ngọt ngào- 
âm thanh hòa nhã-ầm thanh vừa ý, lời nói này là 
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thiện chăng? Luận giả Ứng Lý trả lời răng đúng 
như vậy. VỊ ây liên vẫn nạn Tăng: Hãy nghe tôI nói, 
nơi thât bại-nơi sa1 lạc của ông trái với nơi tự mình 
nó ra. Nêu đưa ra cách nói này: Dựa vào quả dị 
thục, các pháp do nghiệp mà có được, thì pháp ây 
là vô ký; thi không nên nói tâm thiện của Như Lai 
nói ra lời nói với tâm thanh vi điệu-âm thanh ngọt 
ngào-âm thanh hòa nhã-âm thanh vừa ý, lời nói này 
là thiện. Đưa ra cách nói này là không hợp với đạo 
lý. Nêu đưa ra cách nói này: Tâm thiện của Như 
Lai nói ra lời nói với âm thanh vi diệu-ầm thanh 
ngọt ngào-âm thanh hòa nhã-âm thanh vừa ý, lời 
nói này là thiện; thì không nên nói là dựa vào quả 
đị thục, các pháp do nghiệp mà có được, pháp ấy 
là vô ký; mà đưa ra cách nói này thì không hợp VỚI 
đạo lý. Luận giả Ứng Lÿ giải thích vân nạn ây răng: 
Nên đưa ra cách nói này: Bô-tát xưa kia trong đời 
khác, tạo tác tăng trưởng nghiệp Đại Tông Diệp- 
cảm đến quả dị thục, nhờ vào nhân duyên này lần 
lượt chuyền đổi sinh ra Đại chủng vi diệu là vết 
hâu của Như Lai, từ đây có thê phát ra âm thanh 
của lời nói vi diệu, mà âm thanh không phải là dị 
thục. 

Hỏi: Nếu tất cả âm thanh không phải là quả dị 
thục, thì luận Thi Thiết nói nên thông hiểu thế nào? 

Đáp: Dựa vào nhân lần lượt chuyển đôi, cho 
nên dưa ra cách nói như vậy, nhưng mà tất cả âm 
thanh không phải là quả dị thục. 
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Hỏi: Vì sao các âm thanh không phải là quả dị 
thục? 

Đáp: Hoặc có người nói: Âm thanh thuộc về sự 
biểu đạt thứ ba, nghĩa là lúc đầu do nghiệp sinh ra 
các Đại chủng, Đại chủng sinh ra âm thanh, âm 
thanh thuộc về thứ ba cho nên không phải là quả dị 
thục. 

Lại có người nói: Âm thanh thuộc về sự biểu 
đạt thứ năm, nghĩa là ban đầu do nghiệp sinh ra Đại 
chủng dị thục, Đại chủng dị thục sinh ra Đại chủng 
trưởng dưỡng, Đại chủng trưởng dưỡng sinh ra Đại 
chủng đắng lưu, từ Đại chủng đắng lưu này sinh ra 
âm thanh, âm thanh thuộc về thứ năm cho nên 
không phải là quả dị thục. 

Lại có người nói: Âm thanh tùy theo ý muốn 
mà chuyền, không phải là pháp dị thục có thê theo 
ý muốn mà chuyên. 

Lại có người nói: Âm thanh lại sinh ra âm 
thanh, không phải là từ dị thục lại sinh ra dị thục. 

Lại có người nói: Âm thanh là do gia hạnh hiện 
tại mà phát ra, quả đị thục là nghiệp trước kia mà 
dây khởi. 

Lại có người nói: Lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất thì ngữ biêu liền đoạn mất, nếu là dị thục thì 
phải đến lúc lìa nhiễm của ba cõi mới đoạn mất. 

Lại có người nói: Âm thanh có ba loại, đó là 
thiện-bất thiện và vô ký, quả dị thục chỉ là vô ký. 
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Lại có người nói: Nếu âm thanh là dị thục thì 
sinh vào nơi đáng yêu quý, lẽ ra tât cả mọi lúc đều 
phát ra âm thanh như ý; sinh vào nơi không phải là 
đáng yêu quý, lẽ ra tât cả mọi lúc đêu phát ra âm 
thanh không như ý. Hiện thấy có lúc cùng với điều 
này trái ngược nhau, cho nên không phải là dị thục. 

Lại có người nói: Âm thanh có gián đoạn, sắc 
chất dị thục không có gián đoạn, cho nên âm thanh 
không phải là dị thục. 

Nhưng các Bỏ-tát do hai nhân duyên, phát 
nguyện câu mong tướng Đại sĩ phu và Phạm âm vi 
diệu của Đức Phật: 

1. Do đã từng thấy. 

2. Do đã từng nghe. 

Do đã từng thấy, nghĩa là Bô-tát ấy, từng thấy 
Chư Phật ở nơi pháp hội lớn, vì các hữu tình mà 
dùng âm thanh cõi Phạm, thuyết giảng Chánh pháp 
để phá tan luận thuyết của ngoại đạo, sâu xa vi 
diệu-đây đủ tướng trượng phu. Do đã từng nghe, 
nghĩa là Bồ-tát ấy, vốn có nghe Như Lai dùng âm 
thanh cõi Phạm, thuyết giảng Chánh pháp cho đến 
đây đủ tướng trượng phu. Lúc bấy giờ Bô-tát thấy- 
nghe hoan hỷý, tâm yêu thích sâu sắc, vì vậy liên thê 
nguyện tiếp nhận thuận theo Chánh nhân ấy, các 
ĐIỚI cầm-phạm hạnh tịnh tiễn của mình, đều nên 
hồi hướng nguyện ở đời vị lai, được chú trong 
chủng loại công hạnh của Đại Sĩ như vậy. Do ý 
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thích này lại dùng các loại hoa hương-vật dụng 
cúng dường- âm nhạc tuyệt vời nhất, cúng dường 
như Phật-Độc giác-Thanh văn, tạo ra nhiêu hình 
tượng, vâng lời hầu hạ cúng dường cha mẹ-thây 
dạy và người cùng chung phạm hạnh. Lúc tu những 
phước nghiệp thù thắng như vậy, tất cả đều hôi 
hướng câu mong tướng âm thanh cõi Phạm này. 
Lại thường xuyên trừ hệt hai loại nghiệp đạo, đó là 
lời nói thô ác và lời nói tạp uế. Bởi vì thường xuyên 
trừ hết lời nói thô ác, cho nên cảm được tướng Đại 
Sĩ và Phạm âm vi diệu, nhờ vảo phạm â âm này phá 
tan tất cả luận thuyết khác của ngoại đạo. Bởi vì 
thường xuyên trừ hết lời nói tạp uế, cho nên cảm 
được ngôn từ nghiêm túc-uy đũng và trong trẻo, 
nhờ vảo ngôn từ này làm mất đi tác dụng của tất cả 
luận thuyết lạ lùng thuộc thế tục. Ví như có người 
trông thây nơi khác ở chốn lầu đài tuyệt vời rực rỡ, 
trưng Dày năm loại nhạc cụ vui chơi thỏa thích, 
nghe người ta tâu lên âm thanh của năm loại nhạc 
cụ, dây lên suy nghĩ như vậy: Mình đến lúc nào có 
lầu đài tuyệt vời như vậy, trưng bày năm loại nhạc 
cụ, vui chơi thỏa thích? Đã suy nghĩ rôi chịu khó 
dôn hết công sức thực hiện, tích góp tiên bạc của 
Cải, giông như sự mong câu ấy đêu có thể làm 
được. Bồ-tát cũng như vậy, do thây và nghe mà 
phát nguyện câu mong tướng âm thanh cõi Phạm 
của Đức Phật. 
Các nghiệp quá khứ... Cho đến nói rộng ra. 
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Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Có những nØười không biết đến quá khứ- 
vị lai, ngu muội về ba đời, muôn làm cho quá khứ- 
vị lai đêu là không có, chỉ nói vô vI hiện tại là có. 
Vì ngăn chặn ý chấp ấ ấy để hiển bày quá khử vỊ lai 
là pháp có thật, cho nên soạn ra phân luận này. 

Lại nữa, nguyên cớ soạn ra phân luận này, là 
bởi vì muốn ngăn chặn những luận thuyết của 
ngoại đạo. Họ nói răng tất cả các pháp sau làm 
nhân cho trước, giống như luông nước sau thúc ép 
luông nước trước làm cho tung lên-làm cho tuôn 
chảy; như vậy luồng nước sau làm nhân cho luông 
nước trước; các pháp cũng như vậy, do pháp của 
niệm sau đã thúc đầy, khiên cho từ vị lại khởi lên 
tiên vào hiện tại, lai từ hiện tại diệt mắt tiễn vào 
quá khứ, vì vậy vị lai làm nhân cho hiện tại, hiện 
tại làm nhân cho quá khứ. Vì ngăn chặn ý chấp kia 
để làm rõ tất cả các pháp, trước làm nhân cho sau, 
không phải là sau làm nhân cho trước. Nếu nói 
pháp sau làm nhần cho pháp trước, thì trái với 
duyên khởi của các pháp trong-ngoài. Trái với 
duyên khởi của pháp bên trong, nghĩa là thuận theo 
Hành duyên vô minh, cho đến Lão tử duyên sinh; 
nhờ vào con cái mà có cha mẹ; nhãn thức làm 
duyên sinh ra nhãn sắc, cho đến ý thức làm duyên 
sinh ra ý pháp; từ phần vị Át-bộ-đàm sinh ra phần 
vị Yết-la-lam, cho đến từ phân vị giả yếu sinh ra 
phân vị trẻ trung. Trái với duyên khởi của pháp bên 
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ngoài, nghĩa là thuận theo mầm non làm nhân cho 
hạt giông, cho đến quả làm nhân của hoa.. . Nếu 
như vậy thì có sai lầm lớn, đó là chưa làm mà sẽ 
có được; phải nhận lây dị thục thiện- ác trước, sau 
mới tạo ra nghiệp thiện-ác; rơi vào ngục vô gián 
trước, sau mới tạo ra năm tội ngỗ nghịch; nhận lây 
ngôi vị Luân Vương trước, sau mới tạo ra nghiệp 
Luân Vương: chứng quả Vô thượng chánh đăng 
Bồ-đề trước, sau đó mới tu hạnh Bồ-tát. Nếu chưa 
làm mà có được, thì cũng phải là đã mất đi. Như 
vậy thì không có ràng buộc và giải thoát, đừng có 
sai lâm này! Vì vậy, các pháp trước làm nhân cho 
pháp sau, không phải là sau làm nhân cho trước. 
Bởi vì nhân duyên này, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Hỏi: Các nghiệp quá khứ thì quả ây là quá khứ 
chăng? 

Đáp: quả ấy hoặc là quả quá khứ, hoặc là quả 
VỊ lai, hoặc là quả hiện tại. Nghĩa là quả dị thục bởi 
vì đã diệt... sai khác, cho nên trở thành ba loại. 

Hỏi: Các nghiệp vị lai thì quả ây là vị lai chăng? 
Đúng như vậy, bởi vì không phải là quả ở trước- 
nhân ở sau. 

Hỏi: Các nghiệp hiện tại thì quả ây là hiện tại 
chăng? 

Đáp: Quả ấy hoặc là hiện tại, hoặc là vị lai; như 
trước đã giải thích. 
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Trong này, có người nói: dựa và sát-na hiện tại 
mà soạn luận. 

Dựa vào đây mà nói các nghiệp quá khứ, thì 
quả ây tùy thuộc vào đời nào, mà nghiệp ây đều có 
bốn loại, đó là thuận theo pháp hiện tại nhận quả, 
cho đên thuận theo không nhất định mà nhận quả. 
Các nghiệp VỊ lai-các nghiệp hiện tại, tùy theo quả 
vốn có, nghiệp ây cũng có bốn loại, mà không nên 
nói các nghiệp hiện tại thì quả ấy là hiện tại, bởi vì 
không phải là sát-na này tạo nghiệp, thì ngay sát- 
na này nhận lây quả dị thục. 

Hoặc có người nói: Trong này dựa vào phân vị 
hiện tại mà soạn luận. Dựa vào đây mà nói các 
nghiệp quá khứ thì quả ây là quá khứ-vị lai- hiện 
tại. Các nghiệp vị lai-các nghiệp hiện tại thì quả ây 
là vị lai, đều nói như trước. Các nghiệp hiện tại thì 
quả ấy là vị lai, đều nói như trước. Các nghiệp hiện 
tại thì quả ấy là hiện tại, nghiệp ấy có hai loại, đó 
là thuận theo pháp hiện tại nhận quả, thuận theo 
không nhất định mà nhận quả. 

Lại có người nói: Trong này dựa vào một chúng 
đồng phân hiện tại mà soạn ra luận. Dựa vào đây 
mà nói các nghiệp quá khứ, quả ây hoặc là quá khứ, 
như trước đã nói; hoặc là vị lai, nghiệp ây có hai 
loại, đó là thuận theo đời kê tiếp thứ hai nhận quả, 
và thuận theo không nhất định mà nhận quả; hoặc 
là hiện tại, nghiệp ây có ba loại, trừ ra thuận theo 
pháp hiện tại nhận quả. Các nghiệp vị lai cũng nói 
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như trước. Các nghiệp hiện tại , quả ấy hoặc là hiện 
tại, nghiệp ấy có hai loại, đó là thuận theo pháp 
hiện tại nhận quả, và thuận theo không nhất định 
mà nhận quả; hoặc là vị lai, nghiệp ây có ba loại, 
trừ ra thuận theo pháp hiện tại nhận quả. 

Hỏi: Có thể có nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả, mà nhân ở quá khứ, quả ở vị lai chăng? 

Đáp: Có, đó là dựa vào sát-na ở phân vị hiện tại 
mà nói, không dựa vào một Chúng đông phân hiện 
tại mà nói. 

Lại có người nói: Cũng dự vào một chúng đồng 
phân hiện tại mà nói, nghĩa là như có một người, 
tạo tác tăng trưởng nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
nhận quả rôi, chưa đạt được quả mang lại mà bất 
ngờ mạng chung, lúc bây giờ thì gọi là nhân ở quá 
khứ, quả ở vị lai. 

Có thể có nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận 
quả, mà nhân ở quá khứ, quả ở hiện tại; hoặc là 
nhân ở hiện tại, quả ở vị lai chăng? Nếu dựa vào 
một chúng đồng phân hiện tại để hỏi, thì nên trả lời 
là không có. 

Tôn giả Diệu Âm nói là có, nghĩa là như trước 
nói. 

Có thể có như thân nghiệp cảm đến quả dị thục, 
ngữ nghiệp-ý nghiệp thi không như vậy chăng? 
Cho đên nói rộng ra. 

Nay ở trong này phương tiện biểu hiện rõ ràng 
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do ba nghiệp mà cảm đến quả yêu quý-không yêu 
quý, trong chương, Kiến Uấn sau phương tiện biểu 
hiện rõ ràng về phân vị sai biệt. Trong này, những 
câu hỏi thì trước là trả lời về phẩm Hãc(ác), sau là 
trả lời về phẩm Bạch (thiện). Đó gọi là Tỳ-bà-sa 
tóm lược ở nơi này. 

Hỏi: Có thê có như thân nghiệp cảm đến quả dị 
thục, ngữ nghiệp-ÿ nghiệp thì không như vậy 
chăng? 

Đáp: Có, như thân không ø1ữ gìn-ngữ giữ gìn, 
người âầy vào lúc bẩy g1ờ có tâm thiện-hoặc là tâm 
vô ký, nghĩa là vào lúc này khởi lên nghiệp Biểu 
của thân bất thiện, từ đó phát khởi nghiệp vô biêu 
chuyền theo; và vào lúc này hoặc là lúc trước khởi 
lên nghiệp Biểu của ngữ thiện, từ đó phát khởi 
nghiệp Vô biểu chuyển theo, ngay ở lúc bấy giờ 
hiện khởi tâm thiện-hoặc là tâm vô ký. 

Trong này, thân nghiệp cảm đến dị thục không 
yêu thích, ngữ nghiệp cảm đến dị thục yêu thích, ý 
nghiệp nếu tâm thiện khởi lên thi cảm đến dị thục 
yêu thích, nếu tâm vô ký khởi lên thì không cảm 
đến dị thục yêu thích-không yêu thích. 

Lại như thần giữ gìn- ngữ không g1ữ gìn, người 
ây vào lúc bây gIỜ có tâm bất thiện-hoặc là tâm vô 
ký, nghiệp là vào lúc này khởi lên nghiệp Biểu của 
thân thiện, từ đó phát khởi nghiệp Vô biêu chuyển 
theo; và vào lúc này hoặc là do lúc trước khởi lên 
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nghiệp Biểu của ngữ bật thiện, từ đó phát khởi 
nghiệp Vô biểu chuyển theo, ngay ở lúc bấy giờ 
hiện khởi tâm bất thiện-hoặc là tâm vô ký. 

Trong này, thân nghiệp cảm đến dị thục yêu 
thích, ngữ nghiệp cảm đến dị thục không yêu thích, 
ý nghiệp nếu tâm bắt thiện khởi lên thì cảm đến dị 
thục không yêu thích, nếu tâm vô ký khởi lên thì 
không cảm đến dị thục yêu thích-không yêu thích. 
Đó gọi là như thân nghiệp cảm đến quả đị thục, 
ngữ nghiệp-Ý nghiệp thì không như vậy. 

Hỏi: Có thể có như ngữ nghiệp cảm đến quả dị 
thục, thân nghiệp- ý nghiệp thì không như vậy 
chăng? 

Đáp: Có, như thân giữ gìn-ngữ không giữ gìn, 
người ây vào lúc bây giờ có tâm thiện-hoặc là tâm 
vô ký, nghĩa là vào lúc này hoặc là do lúc trước 
khởi lên nghiệp Biểu của thân thiện, từ đó phát 
khởi nghiệp Vô biểu chuyền theo; và vào lúc này 
khởi lên nghiệp biểu của ngữ bất thiện, từ đó phát 
khởi nghiệp Vô biểu chuyền theo, ngay ở lúc bấy 
ø1ờ hiện khởi tâm thiện-hoặc là tâm vô ký. 

Trong này, thân nghiệp cảm đến dị thục yêu 
thích, ngữ nghiệp cảm đến dị thục không yêu thích, 
ý nghiệp nêu tâm thiện khởi lên thì cảm đến dị thục 
yêu thích, nêu tâm vô ký khởi lên thì không cảm 
đến dị thục yêu thích-không yêu thích. 

Như thân không giữ gìn-ngữ giữ gìn, người ấy 
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vào lúc bây giờ khởi lên tâm bắt thiện-hoặc là tâm 

vô ký, nghĩa là vào lúc này hoặc là do lúc trước 
khởi lên nghiệp Biêu của thân bắt thiện, từ đó phát 
khởi nghiệp Vô biêu chuyền theo; và vào lúc này 
khởi lên nghiệp Biểu của ngữ thiện, từ đó phát khởi 
nghiệp Vô biêu chuyển theo, ngay ở lúc bấy giờ 
khởi lên tâm bất thiện-hoặc là tâm vô ký. 

Trong này, thân nghiệp cảm đến dị thục không 
yêu thích, ngữ nghiệp cảm đến dị thục yêu thích, ý 
nghiệp nếu tâm bất thiện khởi lên thì cảm đến dị 
thục không yêu thích, nếu tâm vô ký khởi lên thì 
không cảm đến dị thục yêu thích-không yêu thích. 
Đó gọi là như ngữ nghiệp cảm đến quả đị thục, thân 
nghiệp và ý nghiệp thì không như vậy. 

Các quả báo của chúng sinh muôn làm cho có 
sự thiêu kém về luật nghĩ- không luật nghiệp, trong 
các câu này dựa vào ý nghĩa ây, thì thân giữ gìn- 
ngữ không giữ gìn, ngữ giữ gìn-thân không giữ gìn, 
đêu có thê dựa vào ba loại mà nói, đó là trú trong 
luật nghi, hoặc là trú trong không luật nghi, hoặc 
là trú trong không phải là luật nghi-không phải là 
không luật nghi. 

Các quả báo của chúng sinh muốn làm cho 
không có thiêu kém về luật nghi-không luật nghị, 
trong các câu này dựa vào ý nghĩa ấy, chỉ dựa vào 
trú trong không phải là luật nghi-không phải là 
không luật nghi mà nói chứ không phải là loại 
khác. 
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Hỏi: Có thể có như ý nghiệp cảm đến quả dị 
thục, thân nghiệp và ngữ nghiệp thì không như vậy 
chăng? 

Đáp: Có, như thần giữ gìn-ngữ giữ gìn, người 
ây vào lúc bấy giờ có tâm bất thiện; nói trái với 
tướng này cũng như vậy. Trải với tướng này..., 
như trước đã giải thích. 

Trong này, nêu ý nghiệp cảm đến dị thục không 
yêu thích, thì thân nghiệp và ngữ nghiệp cảm đến 
dị thục yêu thích; nếu ý nghiệp cảm đến dị thục yêu 
thích, thì thân nghiệp và ngữ nghiệp cảm đến dị 
thục không yêu thích. Đó gọi là như ý nghiệp cảm 
đến quả dị thục, thân nghiệp và ngữ nghiệp thì 
không như vậy. 

Hỏi: Có thê có như thân nghiệp và ngữ nghiệp 
cảm đến quả dị thục, ý nghiệp thì không như vậy 
chăng? 

Đáp: Có, như thân không giữ gìn-ngữ không 
giữ gìn, người ây vào lúc bấy giờ có tâm thiện-hoặc 
là tâm vô ký; nói trái với tướng này cũng như vậy, 
như trước đã giải thích. 

Trong này, nêu thần nghiệp và ngữ nghiệp cảm 
đến dị thục không yêu thích, thì ý nghiệp cảm đến 
dị thục yêu thích; hoặc là cũng không cảm đến; nếu 
thân nghiệp và ngữ nghiệp cảm đên dị thục yêu 
thích, thì ý nghiệp cảm đến dị thục không yêu 
thích, hoặc là cũng không cảm đến. Đó gọi là như 
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thân nghiệp và ngữ nghiệp cảm đến quả dị thục, ý 
nghiệp thì không như vậy. 

Các quả báo của chúng sinh muốn làm cho có 
sự thiếu kém về luật nghiệp- không luật nghiệp, và 
các quả bảo của chúng sinh muôn làm cho không 
có thiếu kém về luật nghi-không luật nghi, trong 
các câu này dựa vào ý nghĩa ấy, thì thân giữ gìn- 
ngữ giữ gìn, thân không giữ gìn-ngữ không giữ gìn, 
đêu có thê dựa vào ba loại mà nói, đó là hoặc trú 
trong luật nghị, hoặc là trú trong không luật nghi, 
hoặc là trú trong không phải là luật nghiệp-không 
phải là không luật nghi. 

Hỏi: Có thể có như thân nghiệp và ý nghiệp 
cảm đến quả dị thục, ngữ nghiệp thì không như vậy 
chăng? 

Đáp: Có, như thân không giữ gìn-ngữ giữ gìn, 
người ây vào lúc bây giờ có tâm bât thiện. Nói trái 
VỚI tướng này cũng như vậy, như trước đã giải 
thích. 

Hỏi: có thể có như thân nghiệp và ngữ nghiệp 
cảm đến cảm đến quả dị thục, ý nghiệp cũng như 
vậy chăng? 

Đáp: Có, như thân không giữ gìn- ngữ không 
Ø1ữ gìn, người ây vào lúc bấy giờ có tâm bất thiện. 
Nói trải với tướng này cũng như vậy, như trước đã 
giải thích. 

Trong này, hoặc là ba nghiệp đều cảm đến dị 
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thục không yêu thích, hoặc là ba nghiệp đều cảm 
đến dị thục yêu thích. Đó gọi là như thân nghiệp và 
ngữ nghiệp cảm đến quả dị thục, ý nghiệp cũng 
như vậy. 

Hỏi: Có thể có quả dị thục không phải là thân 
nghiệp-ngữ nghiệp và ý nghiệp cảm đến mà cảm 
đên quả dị thục chăng? 

Đáp: Có, đó là tâm bất tương ưng hành cảm đến 
quả dị thục, săc- tâm-sở pháp và tâm bất tương ưng 
hành. Điều này lại là thê nào? Đó là Vô tưởng định- 
Diệt tân định, đắc (pháp bất tương ưng) và sinh- 
lão-trú- vô thường của pháp ấy. 

Hỏi: Vô tưởng định cảm đến dị thục nào? 

Đáp: Hoặc có người nói: Vô tưởng định cảm 
đến dị thục Vô tưởng và Sắc, mạng căn chúng đồng 
phân là dị thục của nơi ấy có tâm Tĩnh lự, các Uấn 
còn lại là dị thục cùng có. 

Lại có người nói: Vô tưởng định cảm đến dị 
thục Vô tưởng và Sắc, mạng căn là dị thục của nơi 
ây có tâm Tĩnh lự, các Uân còn lại là dị thục cùng 
có. 

Lại có người nói: Vô tưởng định cảm đến dị 
thục Vô tưởng, các Uẫn còn lại là dị thục cùng có. 

Hỏi: nếu như vậy thì mạng căn không phải là 
đị thục do nghiệp mà cảm đến, luận Phẩm Loại Túc 
nói nên thông hiểu thế nào? Như nói: "Một pháp là 
nghiệp, dị thục không phải là nghiệp, đó gọi là 
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mạng căn." 

Đáp: Tất cả mạng căn là quả dị thục, các quả đị 
thục phần nhiều do nghiệp mà cảm đến, cho nên 
đưa ra cách nói này. Như vậy không có dị thục nào 
không phải là do nghiệp mà cảm đền. 

_ Lại có người nói: Nếu lúc có tâm thì cũng cảm 
đên dị thục của các Uân không có tâm, nêu lúc 
không có tâm thì cũng cảm đến dị thục của các Uấn 
có tầm. 

Hỏi: Nếu như vậy thì lẽ ra nhân có tâm cảm đến 
quả không có tâm, lễ ra nhân không có tâm cảm 
đến quả có tâm? 

Đáp: Điều này cũng không có gì sai. Như nhân 
cÓ sắc cảm đến quả không có sắc, hoặc là nhân 
không có sắc cảm đến quả có sắc, nghiệp của sai 
biệt không trái với Chánh lý; ở đây cũng như vậy. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: DỊ thục Vô 
tưởng chỉ cảm đến Vô tưởng định, tât cả mạng căn 
và Chúng đồng phân, sắc căn như nhãn.. . đều do 
nghiệp mà cảm đến, Uân khác cùng cảm đến. 

Hỏi: Diệt tận định cảm đến dị thục nào? 

Đáp: Cảm đến đị thục của bốn Uấn thuộc Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

Hỏi: Đắc (pháp bất tương ưng) cảm đến dị thục 
nào? 

Đáp: Cảm đến sắc-tâm-tâm sở pháp và bất 
tương ưng hành. 
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Hỏi: Đắc có thể cảm đến Chúng đông phân hay 
không? 

Đáp: Hoặc có người nói: Không cảm đến. 
Nguyên cớ thế nào? 

Bởi vì chúng đồng phân là do nghiệp mà cảm 
đến, Đắc này không phải là nghiệp, cho nên không 
có thể cảm đến Chúng đông phân, họ nói các Đắc 
cảm đến dị thục của sắc, thì có thể cảm đến bốn 
Xứ, đó là Sắc- Hương-VỊ-Xúc; cũng cảm đến dị 
thục của tâm-tâm sở pháp, đó là Lạc thọ-Khô thọ- 
không Khô không Lạc thọ và pháp tương ưng; cảm 
đến dị thục của tâm bất tương ưng hành, đó là Đắc- 
sinh-trú-lão-vô thường. 

Tôn giả Tăng-già-phạt-tô nói rằng: "Đặc cũng 
có thê cảm đến quả Chúng đồng phân, nghĩa là rất 
nhiêu Đắc tích tập có thể cảm đến một Chúng đồng 
phân; những Đắc dựa vào thân ngu đân chậm chạp 
yêu kém, không rõ ràng- -không sắc bén, giông như 
øiun đât- ba ba-răn-voi..., Chúng đồng phân â ây là 
do Đắc mà cảm đến. Những người nói Đắc cũng 
có thê cảm đến Chúng đồng phân, họ nói Đắc này 
cảm đến dị thục của săc, đó là chín Xứ trừ ra Thanh 
xứ; cảm đến dị thục của tâm- tâm sở pháp, đó là 
Lạc thọ-Khô thọ- -không Khô không Lạc thọ, và 
pháp tương ưng: cảm đến dị thục của tâm bắt tương 
ưng hành, đó là mạng căn-Chúng đông phân-Đắc- 
sinh-tử-lão-vô thường." 
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Vị ây không nên đưa ra cách nói này. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì Đắc và Đắc hướng về nhau 
không cùng chung một quả, giả sử tích tập với số 
lượng vượt quá Câu-chi thì đâu có ích gì; nêu cùng 
chung một quả thì có thể có điều này. Vì vậy, như 
trước đã nói là hợp lý. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Đặc không có thê cảm đến Chúng đồng phân, lúc 
nghiệp khác cảm được Chúng đồng phân, đối với 
Nhãn xứ cho đến Ý xứ ấy, Đắc cũng có thể cảm 
đến dị thục của tướng trạng, tức là các pháp sinh- 
trú-lão-vô thường kia, trong này cũng thâu nhiếp 
dựa vào pháp kia, bởi vì không tự tại." 

Hỏi: Có thể có ba nghiệp thuận theo pháp hiện 
tại nhận quả..., nhận lây quả đị thục không phải là 
trước-không phải là sau chăng? 

Đáp: Có thê nói rộng ra. 

Trong này, không phải là trước, là ngăn chặn 
quả khứ; không phải là sau, là ngăn chặn vị laI; 
nhận lây quả dị thục, đó là ba nghiệp cùng ở trong 
một sát-na nhận lây quả dị thục. Dựa vào đây lập 
ra câu hỏi, vì vậy đáp răng là có. Nghĩa là sắc của 
nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận quả, nghiệp 
này có thê cảm đến dị thục của bốn Xứ, đó là Sắc- 
Hương-V]- Xúc; tâm-tâm sở pháp của nghiệp thuận 
theo đời kế tiếp nhận quả, nghiệp này có thể cảm 
đến đị thục của Lạc thọ-Khổ thọ- không Khổ 
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không Lạc thọ, và dị thục tương ưng với nó; tâm 
bắt tương ưng hành của nghiệp thuận theo đời kế 
tiếp thứ hai nhận quả, nghiệp này có thê cảm đến 
dị thục cảm bốn loại, đó là mạng căn-Chúng đồng 
phân-Đăc-sinh trú lão vô thường. 

Lại nữa, tâm bất tương ưng hành là nghiệp 
thuận theo pháp hiện tại nhận quả, nghiệp này có 
thê cảm đến dị thục của hia loại, đó là Đắc- sinh 
trú lão vô thường: sắc là nghiệp thuận theo đời kê 
tiếp nhận quả, nghiệp này có thể cảm đến dị thục 
của chín Xứ, trừ ra Thanh xứ; tâm- tâm sở pháp là 
nghiệp thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả, 
nghiệp này có thể cảm đến dị thục của Lạc thọ-Khô 
thọ- không Khô thọ không Lạc thọ, và dị thục tương 
ưng VỚI nó. 

Lại nữa, tâm-tâm sở pháp là nghiệp thuận theo 
pháp hiện tại nhận quả, nghiệp này có thể cảm đến 
dị thục của Lạc thọ-Khổ thọ-không Khổ không Lạc 
thọ, và dị thục tương ưng với nó; tâm bắt tương 
ưng hành là nghiệp thuận theo đời kế tiệp nhận 
quả, nghiệp này có thể cảm đến dị thục của bốn 
loại, đó là mạng căn-Chúng đông phần-Đăắc-sinh 
trú lão vô thường; sắc là nghiệp thuận theo đời kê 
tiếp thứ hai nhận quả, nghiệp này có thể cảm đến 
đị thục của chín Xứ. trừ ra Thanh xứ. 

Hỏi: Có thể có ba nghiệp là thuận theo Lạc 
thọ..., nhận lây quả dị thục không phải là trước- 
không phải là sau chăng? 
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Đáp: Có. Nghĩa là sắc thuộc về nghiệp thuận 
theo Lạc thọ, nghiệp này có thê cảm đến dị thục 
của chín Xứ ở loài người- -trời, trừ ra Thanh xứ; có 
thê cảm đến dị thục của bỗn Xứ ở nẻo ác, đó là 
Sắc-Hương-Vị- Xúc. Tâm-tâm sở pháp thuộc về 
nghiệp thuận theo Khô thọ, nghiệp này có thể cảm 
đến dị thục của Khô thọ, và đị thục tương ưng với 
nó. Tâm bất tương ưng hành thuộc vê nghiệp thuận 
theo không Khô không Lạc thọ, nghiệp này có thê 
cảm đến dị thục của bôn loại ở loài người-trời, đó 
là mạng căn-Chúng đồng phân-Đăc-sinh trú lão vô 
thường; có thể cảm đến dị thục của hai loại ở nẻo 
ác, đó là Đắc-sinh trú lão vô thường. 

Lại nữa, tâm bất tương ưng hành thuộc về 
nghiệp thuận theo Lạc thọ, nghiệp này có thể cảm 
đến dị thục của bốn loài người-trời, đó là mạng 
căn-Chúng động phân-Đắc-sinh trú lão vô thường, 
có thể cảm đến dị thục của hao loại ở nẻo ác, đó là 
Đắc-sinh trú lão vô thường. Sắc thuộc về nghiệp 
thuận theo Khô thọ, nghiệp này có thể cảm đến dị 
thục của chín Xứ ở nẻo ác, đó là trừ ra Thanh xứ; 
có thể cảm đến dị thục của bốn Xứ ở loài nØưỜi- 
trời, đó là Săc-Hương-Vị-Xúc. Tâm-tâm sở pháp 
thuộc về nghiệp thuận theo không Khổ không Lạc 
thọ, nghiệp này có thể cảm đến dị thục không Khô 
không Lạc thọ, và dị thục tương ưng với nó. 

Lại nữa, tâm-tâm sở pháp thuộc về nghiệp 
thuận theo Lạc thọ, nghiệp này có thể cảm đến đị 
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thục Lạc thọ, và dị thục tương ưng với nó. Tâm bất 
tương ưng hành thuộc về nghiệp thuận theo Khô 
thọ, nghiệp này có thê cảm đên dị thục của bôn loại 
ở nẻo ác, đó là mạng căn-Chúng đồng phân-Đắc- 
sinh trú lão vô thường; có thế cảm đến dị thục của 
hai loại ở loài người: -trời. Đó là Đắc-sinh trú lão vô 
thường. Sắc thuộc về nghiệp thuận theo không Khô 
không Lạc thọ, nghiệp này có thê cảm đến dị thục 
của chín Xứ ở loài người-trời, đó là trừ ra Thanh 
xứ; có thê cảm đến dị thục của bốn Xứ ở nẻo ác, 
đó là Săc-Hường-VỊ-Xúc. 

Hỏi: Có thê có nghiệp của ba cõi, nhận lây quả 
dị thục không phải là trước-không phải là sau 
chăng? 

Đáp: Có, cho đến nói rộng ra. 

Trong này, đạo lý nên đáp răng là không có, bởi 
vì quả đị thục quyết định vào cõi và địa, mà nói là 
có thì có lý chăng? 

Có người nói: Trong này bởi vì hỏi không hợp 
lý, cho nên tùy theo điều đó mà đưa ra cách trả lời 
không hợp lý. Vì sao cần phải đưa ra câu hỏi không 
hợp lý? Bởi vì muốn thử nghiệm người khác cho 
nên đưa ra câu hỏi này. 

Từng nghe ở nước Ca- thấp- đi-la có một Luận 
Sư, đi đến Tăng già lam ở Ám Lâm thuộc Bắc Ấn 
Độ, người tr1 sự trong chúng sa1 làm công việc của 
Tăng giao phó, cho nên không nhận lời và nói tôi 
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là Luận Sư cân phải tránh điều ấy. Người trI sự ây 
đi đến trình bày với A-la-hán đứng đâu trong rằng: 
Có một Tỳ kheo ở nước Ca- thấp- di-la, đến Tăng 
giả lam này theo thứ tự nên làm công việc của Tăng 
giao phó, người ây không nhận lời và nói tôi là 
Luận Sư cân phải tránh điều ấy. VỊ A-la- hán nói: 
Ông nên đến hỏi có thê có nghiệp của ba cõi nhận 
lây quả dị thục không trước-không sau chăng? 
Người tri sự Tăng liên đi đến hỏi điều đó. Người 
kia gặp câu hỏi này trả lời răng không có. Người 
tri sự Tăng trở về nơi vị À-la-hán đứng đâu trong 
chúng thưa răng: Đã hỏi và người ây trả lời răng 
không có. Vị A-la-hán nói: Chắc chắn là Luận Sư 
nên tránh bớt công việc của Tăng. 

Vì vậy, nay ở đây thuật lại câu hỏi ấy, muốn có 
sự thử nghiệm cho nên cũng tiếp tục đưa ra câu trả 
lời không hợp lý. 

Lại có người nói: Dựa vào quả tăng thượng để 
hỏi-đáp như vậy cũng không trải với lý, bởi vì 
nghiệp của ba cõi có lẽ có cùng một lúc nhận lây 
quả này. Nghĩa là sắc của nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
nghiệp này cũng cảm đến dị thục của chín Xứ hệ 
thuộc cõi Dục, đó là trừ ra Thanh xứ. Tâm-tâm sở 
pháp của nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là Bà-la- 
môn, Trưởng giả, Cư sĩ, những người có niềm tin 
thanh tịnh, nghe có Tỳ kheo chứng được Tĩnh lự, 
liên cúng dường các loại quân ảo-ăn uiỗng- các vật 
dụng cung cấp cho thân, vị ấy tiếp nhận cúng 
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dường rôi phát sinh Lạc thọ và pháp tương ưng, 
tâm bắt tương ưng hành của nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc, đó là Bả-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, những 
người có niễm tin thanh tịnh, nghe có Tỷ kheo đạt 
được định Vô sắc, liền cúng dường các loại áo 
quân- ăn uông-các vật dụng cung câp cho thân, vị 
ây tiệp nhận cúng dường rôi mạng căn không đoạn 
mắt. 

Lại nữa, tâm bất tương ưng hành thuộc về 
nghiệp hệ thuộc cõi Dục, nghiệp này cũng cảm đến 
dị thục của bốn loại ở cõi Dục, đó là mạng căn- 
Chúng đồng phân-Đăc-sinh trú lão vô thường. Sắc 
thuộc vê nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là Bà-la-môn, 
Trưởng giả, Cư sĩ, những người có niềm tin thanh 
tịnh, nghe có Tỳ kheo chứng được Tĩnh lự, liền 
cúng dường các loại áo quân-ăn uông- các vật dụng 
cung cấp cho thân, vị ấy tiệp nhận cúng dường rồi 
nuôi lớn các căn, tăng thêm Đại chủng. Tâm-tâm 
sở pháp thuộc về nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, đó là 
Bà-la- môn, Trưởng giả, Cư sĩ, những người có 
niềm tin thanh tịnh, nghe có Tỳ kheo chứng được 
Định Vô sắc, liên cúng dường các loại áo quân- ăn 
uống-các vật dụng cung câp cho thân, vị ây tiếp 
nhận cúng dường rôi phát sinh Lạc thọ và pháp 
tương ưng. 

Lại nữa, tâm-tâm sở pháp thuộc về nghiệp hệ 
thuộc cõi Dục, nghiệp này cũng cảm đến Lạc thọ- 
Khô thọ-không Khô không Lạc thọ, và pháp tương 
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ưng với nó. Tâm bất tương ưng hành thuộc về 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là Bà-la-môn, Trưởng 
giả, Cư sĩ, những người có niềm tin thanh tịnh, 
nghe có Tỳ kheo chứng được Tĩnh lự, liên cúng 
dường các loại áo quân-ăn uống: các bật dụng cung 
câp cho thân, vị ấy, tiếp nhận cúng dường rôI mạng 
căn không đoạn mất. Sắc thuộc vê nghiệp hệ thuộc 
cối Võ sắc, đó là Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, 
những người có niêm tin thanh tịnh, nghe có Tỳ 
kheo chứng được Định Vô sắc, liên cúng dường 
các loại áo quân- ăn uỗng-các vật dụng cung câp 
cho thân, vị ây tiêp nhận cúng dường rôi nuôi lớn 
các căn, tăng thêm Đại chủng. 

Bởi vì đạo lý này cho nên nay ở trong này, dựa 
vào quả tăng thượng đưa ra hỏi-đáp như vậy, cũng 
không trải với lý. Bởi vì quả tăng thượng đối với 
tật cả cõi và địa, không có sự gián đoạn ngăn cách. 

Hỏi: Có thê có nghiệp thiện- bất thiện, nhận lấy 
quả đỊị thục không trước-không sau chăng? 

Đáp: Có, cho đến nói rộng ra. 

Nghĩa là sắc thuộc về nghiệp thiện, nghiệp này 
có thê cảm đến dị thục của chín Xứ ở loài người- 
trời, đó là trừ ra Thanh xứ; có thể cảm đến dị thục 
của bốn loại ở nẻo ác, đó là Sắc- -Hương-V]-Xúc. 
Tâm-tâm sở pháp thuộc về nghiệp. bất thiện, nghiệp 
này có thê cảm đến dị thục Khô thọ và dị thục 
tương ưng với nó. Tâm bắt tương ưng hành, nghiệp 
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này có thể cảm đến dị thục của bỗn loại ở nẻo ác, 
đó là mạng căn- Chúng đồng phần-Đăc-sinh trú lão 
vô thường; có thể cảm đến đị thục của hai loại ở 
loài người-trời, đó là Đắc-sinh trú lão vô thường. 
Lại nữa, tâm-tâm sở pháp thuộc về nghiệp thiện, 
nghiệp nảy có thể cảm đến dị thục của Lạc thọ- 
không Khô không Lạc thọ, và dị thục tương tưng 
với nó. Tâm bất tương ưng hành, nghiệp này có thê 
cảm đến dị thục của bốn loại ở loài người-trời, đó 
là mạng căn-Chúng đồng phân-Đăc-sinh trú lão vô 
thường; có thể cảm đến dị thục của hai loại ở nẻo 
ác, đó là Đăc- sinh trú lão vô thường. Sắc thuộc về 
nghiệp bắt thiện, nghiệp này có thê cảm đến dị thục 
của chín Xứ ở nẻo ác, đó là trừ ra Thanh xứ; có thể 
cảm đến dị thục của bốn Xứ ở loài người-trời, đó 
là Sắc-Hương-VỊ-Xúc. 

Hỏi: Có thể có nghiệp do kiến-tu mà đoạn, 
nhận lây quả dị thục không trước-không sau 
chăng? 

Đáp: Có, cho đến nói rộng ra. 

Nghĩa là sắc thuộc về nghiệp do kiến mà đoạn, 
nghiệp này có thê cảm đến dị thục của chín Xứ ở 
nẻo ác, đó là trừ ra Thanh xứ; có thê cảm đến dị 
thục của bốn Xứ ở loài nghiệp-trời, đó là Sắc- 
Hương- VịỊ-Xúc. Tâm-tâm sở pháp và tâm bất 
tương ưng hành thuộc về nghiệp do tu mà đoạn, 
nghiệp này có hai loại, đó là thiện và bất thiện. 
Tâm- tâm sở pháp thuộc về nghiệp thiện, nghiệp 
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này có thể cảm đến dị thục Lạc thọ-không Khô 
không Lạc thọ, và dị thục tương ưng, VỚI nó; tâm 
bất tương ưng hành, nghiệp này có thê cảm đến đì 
thục của bốn loại ở loài người-trời, đó là mạng cắn- 
Chúng đồng phân-Đăc-sinh trú lão vô thường; có 
thê cảm đến dị thục của hai loại ở nẻo ác, đó là 
Đắc- sinh trú lão vô thường. Tâm-tâm sở pháp 
thuộc về nghiệp bất thiện, nha này có thể cảm đến 
dị thục Khổ thọ và dị thục tương ưng VỚI nó; tâm 
bất tương ưng hành, nghiệp này có thể cảm đến đì 
thục của bốn loại ở nẻo ác, đó là mạng căn-Chúng 
đồng phân-Đăc-sinh trú lão vô thường; có thê cảm 
đến đị thục của hai loại ở loài người-trời, đó là 
Đắc-sinh trú lão vô thường. 

Lại nữa, tâm-tâm sở pháp thuộc về nghiệp do 
kiên mà đoạn, nghiệp này có thể cảm đến dị thục 
Khô thọ và dị thục tương ưng với nó. Tâm bất 
tương ưng hành, nghiệp này có thê cảm đến dị thục 
của bốn loại ở nẻo ác, đó là mạng căn- -Chúng đồng 
phân-Đăc-sinh trú lão vô thường, có thể cảm đến 
dị thục của hai loại ở loài người-trời, đó là Đắc- 
sinh trú lão vô thường. Sắc thuộc về do tu mà đoạn, 
nghiệp này có hai loại, đó là thiện và bất thiện. Sắc 
thuộc vê nghiệp thiện, nghiệp này có thể cảm đến 
đị thục của chín Xứ ở loài người-trời, đó là trừ ra 
Thanh xứ; có thê cảm đến dị thục của bôn Xứ Ở 
nẻo ác, đó là Sắc- -Hương- -Vị- Xúc. Sắc thuộc về 
nghiệp thiện, nghiệp này có thê cảm đến dị thục 
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của chín Xứ ở nẻo ác, đó là trừ ra Thanh xứ; có thể 
cảm đến dị thục của bốn Xứ ở loài người-trời, đó 

là Sắc- -Hương- -VỊ-Xúc. Nhân quả dị thục như trong 

phẩm luận về Trí ở chương Tạp Uân đã nói rộng. 


CHƯƠNG IV: NGHIỆP UẦN (Tiếp Theo) 


Phẩm Thứ Ba: LUẬN VÉ HẠI SINH LUẬN 
VE HAI SINH 
(Phân 1) 

Có thể có đã hại mạng sông-giết mạng sống 
chưa diệt chăng? Các chương như vậy và giải thích 
về nghĩa từng chương đã lĩnh hội rôi, tiếp theo cân 
phải giải thích rộng ra. 

Trong này, có loại không phải là sát sinh mà 
dùng thanh Sát sinh để nói, có loại không phải là 
gia hạnh mà dùng thanh Gia Hạnh đề nói, nghĩa là 
gia hạnh sát sinh cũng gọi là sát sinh, dây khởi sau 
sát sinh cũng gọi là gia hạnh. Đó gọi là Ty-ba-sa 
tóm lượt ở chỗ này. 

Hỏi: Có thể có đã hại mạng sống-giết mạng 
sông chưa diệt chăng? 

Đáp: Có, như đã đoạn mật mạng sông loại khác 
mà gia hạnh ây chưa ngừng. Nghĩa là như có người 
làm hại mạng sống của loài khác, dùng dao-gậy... 
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đề làm hại, ø1a hạnh chưa dứt mà mạng sông của 
loài ây đã đoạn mất. Sai khiên-chú thuật-thuốc độc, 
nói rộng ra cũng như vậy. 

Hỏi: Có thê có chưa hại mạng sông-giết mạng 
sông đã diệt chăng? 

Đáp: Có, như chưa đoạn mắt mạng sống loài 
khác mà gia hạnh ây đã ngừng. Nghĩa là như có 
người làm hại mạng sông của loài khác, dùng dao- 
gậy... để làm hại, mạng sông ây chưa đoạn mật, 
không còn làm hại nữa. Sai khiến-chú thuật-thuốc 
độc, nói rộng ra cũng như vậy. 

Hỏi: Có thê đã hại mạng sống-giết mạng sông 
đã diệt chăng? 

Đáp: Có, như đã đoạn mật mạng sông loài khác 
mà gia hạnh Ấy đã ngừng. Nghĩa là như có người 
làm hại mạng sông của loài khác, dùng dao-gậy.. 
để làm hại, ngay lúc mạng sông đoạn mất thì gia 
hạnh cũng ngừng. Sai khiến-chú thuật-thuốc độc, 
nói rộng ra cũng vậy. 

Hỏi: Có thê có chưa hại mạng sông-giết mạng 
sông chưa diết chăng? 

Đáp: Có, như chưa đoạn mật mạng sông loài 
khác, gia hạnh ây chưa ngừng. Nghĩa là như có 
người làm hại mạng sông của loài khác, dùng dao- 
gây.. . để làm hại, mạng sông ây chưa đoạn mất thì 
gia hạnh ây cũng chưa ngừng. Sai khiến-chú thuật- 
thuốc độc, nói rộng ra cũng như vậy. 
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Hỏi: Có thê có chưa hại mạng sống- giết mạng 
sông chưa diệt, dị thục của nghiệp này chắc chắn 
sinh vào địa ngục chăng? 

Đáp: Có, như lúc dấy lên gia hạnh của nghiệp 
vô gián thì mạng chung. Sự việc ây như thế nào? 
Nghĩa là như có người muôn hại mẹ của mình vừa 
khởi lên gia hạnh, hoặc là bị quan quân bắt giữ, 
hoặc là mẹ có sức mạnh trở lại làm hại người con 
Ấy, hoặc là mẹ nhờ phước đức mà Thiên thân giết 
chết người con thì người con rơi vào địa ngục 
nhưng mẹ vẫn còn sông. Hoặc là khởi lên gia hạnh 
làm cho mẹ phải chết, mà trong lòng hồi hận tự làm 
hại mạng sông của mình, cũng sinh vào địa ngục. 
Như làm hại mẹ, như vậy tạo ra nghiệp vô gián 
khác, nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Chỉ có pháp chứ không có chúng sinh thì 
làm sao mà có tội giết hại? 

Đáp: Tôn giả Thể Hữu nói rằng: "Như tuy 
không. có chúng sinh, mà có tưởng về chúng sinh, 
như vậy tuy không có chúng sinh, mà có tội giết 
hại. Lại nữa, Uân- CIỚI-Xứ này, có thể khởi lên 
tưởng về Ngã, tưởng vỆ hữu tỉnh, tưởng. về mạng, 
tưởng về sinh, tưởng về dưỡng, tưởng về Bồ-đặc- 
già-la, vì vậy nêu đoạn hoại thì lúc ây mạng lấy tội 
giết mạng sông. Lại nữa, Uấn- CIới- Xứ này, có thế 
khởi lên tưởng về Ngã, tưởng về Thường-Lạc- 
Tịnh, vì vậy nêu đoạn hoại thì lúc ây mang lây tội 
giết mạng sống." 
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Đại đức nói răng: "Uẫn-Giới-Xứ này, là có 
chấp Thọ khởi lên nhận biết ba lúc, đó là Ngã sẽ 
giÊt-đang giêt-đã giết, vÌ vậy nêu đoạn hoại thì lúc 
ây mang lây tội gIÊt mạng sông. Nhưng chúng sinh 
là thê. tục có tội giết mạng sông, là thăng nghĩa có 
tội giết mạng sông này, do hai duyên mà mang lấy: 

1. Khởi gia hạnh. 

2. Quả cuỗi cùng. 

Nếu khởi lên gia hạnh mà quả không đến cuối 
cùng, hoặc là quả đến cuỗi cùng mà không khởi lên 
g1a hạnh, thì cũng không mang lây. tội giết hại. Nếu 
khởi lên gia hạnh mà quả cũng đến cuỗi cùng thì 
mới mang lấy tội giết hại." 

Hỏi: Có thể có cũng khởi lên gia hạnh-quả cũng 
đến cuối cùng, mà không mang lây tội giết hại 
chăng? 

Đáp: Có, như chủ động giết hại-thụ động giết 
hại cùng lúc bỏ mạng, hoặc là người chủ động giết 
hại chết trước. 

Hỏi: Giết hại Uấn nào thì gọi là giết hại mạng 
sông, quá khứ chăng, vị lai chăng, hiện tại chăng? 
Quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại không 
dừng lại, đều không có nghĩa của giết hại, tại sao 
gọi là giết mạng sông? 

Đáp: Giết hại Uân vị lai, không phải là quá 
khứ-hiện tại. Hỏi: Vị lai chưa đến làm sao có thể 
giết hại? 
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Đáp: lúc ấy trú trong hiện tại ngăn chặn các 
Uấn hòa hợp của đời vị lai, cho nên gọi là giết hại. 
Bởi vì ngăn chặn duyên hòa hợp sinh ra các Uấn 
khác, cho nên mang lây tội giết hại. Có người nói: 
Giết hại Uẫn hiện tại-vị lai chứ không phải là quá 
khứ. 

Hỏi: Vị lai có thể như vậy, hiện tại không dừng 
lại, giả sử nó không bị giết hại thì cũng tự nhiên 
diệt mất, làm sao giết hại? 

Đáp: Đoạn mật thế dụng của nó, cho nên gọi là 
giết hại. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Uâấn hiện tại 
trước đó tuy không dừng lại mà diệt mất, nhưng 
không có thế khiến cho Uấn sau không nối tiếp, 
Uấn hiện tại bây giờ không dừng lại mà diệt đi, thì 
có thể làm cho Uân sau đó không, nối tiếp, cho nên 
đối với Uân hiện tại cũng mang lấy tội giết hại. 

Hỏi: Trong các Uần thì Uẫn nào có thể giết hại, 
đối với nó mang lây tội giết hại? 

Đáp: Có người nói: Săc Uấn. Nguyên CỞ hộ: 
nào? Bởi vì chỉ có Sắc mới có thê bị dao-gậy... xúc 
chạm. Có người nói: Năm Uẫn. 

Hỏi: Bốn Uân không có xúc chạm thì làm sao 
có thê giết hại? 

Đáp: Nó dựa vào Sắc mà chuyên, lúc Sắc Uấn 
hư hoại thì nó sẽ không chuyền, cho nên cũng gỌI 
là giết hại. Như lúc bình vỡ tan thì sữa... cũng mất 
đi. Vả lại, nó cũng đôi với năm Uân khởi lên tâm 
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ác mà giết hại, cho nên đôi với nó mang lây tội giết 
hại. 

Hỏi: Vì giết hại vô ký, đối với nó mang lây tội 
là ba loại chăng? 

Đáp: Có người nói: Vô ký. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì chỉ riêng vô phú vô ký mới có thê bị dao- 
oậy... xúc chạm. Có người nói: Ba loại. 

Hỏi: Pháp thiện-nhiễm ô không có xúc chạm 
thì làm sao có thể giết hại? 

Đáp: Pháp thiện-nhiễm ô dựa vào vô ký mà 
chuyền, lúc vô ký hư hoại thì nó sẽ không chuyền, 
cho nên cũng gọi là giết hại. Phần còn lại nói rộng 
ra như trước. 

Hỏi: Như dùng một gia hạnh cùng lúc giệt mẹ 

và người nữ khác, lúc â ây đối với mẹ mang lây tội 
giết hại mạng sống và tội Vô biểu vô gián, đối VỚI 
người nữ khác chỉ mang lây tội Vô biểu giết hại 
mạng sông, mà nghiệp Biểu này là chỉ mang lây 
một hay là hai? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ mang 
lây một Biểu. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì một gia 
hạnh cùng lúc mà giết hại không có gÌ saI biệt. 

Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Lúc ây mang lây 
hai Biểu. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nghiệp Biểu 
của thân này do cực vi mà thành, hại mẹ và người 
khác thì cực vi đều khác nhau. Như Nó biểu mang 
lây hai, Biểu cũng thuận theo như vậy." 
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Hỏi: Như dùng một gia hạnh giết hại nhiều 
chúng sinh, tùy theo bao nhiêu chúng sinh thì mang 
lây bây nhiêu tội Vô biểu, mà nghiệp. Biểu này là 
chỉ mang lây một hay là mang lây nhiêu? 

Đáp: Có người nói: Mang lấy một. Nguyên CỞ 
thê nào? Bởi vì một gia hạnh cùng lúc mà giết hại 
không có gì sai biỆt. 

Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Lúc ấy mang lây 
nhiêu Biểu. Nói rộng ra như trước." 

Hỏi: Giết hại người đúng lúc thọ mạng không 
còn thì mang lây tội giết hại hay không? 

Đáp: Nếu sát-na này đúng lúc thọ mạng không 
còn, thì lúc bấy giờ người làm hại không mang lây 
tội giết hại. Nêu do làm hại cho đến khiến thọ mạng 
dừng lại không sinh trong một sát-na ây, pháp đều 
mang lấy tội giết hại, huông là nhiều sát-na hay 
sao? 

Hỏi: Giết hại người không còn chỗ hiểm (đoạn 
mạt ma) thì mang lấy tội giết hại hay không? 

Đáp: Nếu sát-na này đang đúng lúc xả mạng, 
thì lúc bấy. giờ người làm hại không mang lấy tội 
giết hại. Nêu do làm hại cho đến khiến mạng sông 
dừng lại không sinh trong một sát-na ây, pháp đều 
mang lấy tội giết hại, huông là nhiều sát-na hay 
sao? 

Hỏi: Nếu có người làm hại người khác khiến 
cho nhất định phải chết, liên tự làm hại mạng mình 
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thì mang lấy tội giết hại hay không? 

Đáp: Không mang lấy. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì quả ây chưa đến cuỗi cùng, liền tự mình mất 
mạng, không có chúng đồng phân sau có thê thành 
tựu tội ây. 

Hỏi: Nếu lúc chiến đấu làm hại lẫn nhau, cùng 
lúc chết đi thì đều mang lây tội giết hại hay không? 

Đáp: Không mang lây. Nguyên cớ thê nào? Bởi 
vì cả hai đều là quả chưa đến cuôi cùng, thì cùng 
mật mạng, cho nên không có chúng đồng phân sau 
có thê thành tựu tội ây. 

Hỏi: Nếu vì vua quan... ép buộc khiến làm điều 
giết hại, thì mang lấy tội giết hại hay không? 

Đáp: Có người nói: Không mang lấy. Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì thế lực khác đã khống chế chứ 
không phải là ý thích của người ấy. 

Nói như vậy thì cũng mang lây tội giết hại, trừ 
ra tự tâm mình yêu câu thà răng bỏ mạng mình chứ 
cuối cùng không làm hại người khác, như vậy thì 
không có tội. 

Hỏi: Nếu dựa vào pháp của đời vua trước đã 
chế định, làm cho hình phạt có vượt quá mức, thì 
mang lấy tội giết hại hay không? 

Đáp: Vua và quan tòa mang lây. Nếu sai người 
khác giết hại thì mang lây tội Vô biểu cua giết hại 
mạng sống. Người ấy đã sai khiến người ta, và nếu 
tự mình giết hại thì cũng mang lấy tội Biểu-Vô 
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biểu của giết hại mạng sống. Nếu rất nhiều hữu tình 
tìm cách làm hại một mạng sông, họ khởi lên gia 
hạnh đích thân đoạn mất mạng sông Ấy, mang lấy 
tội Biêu-Vô biểu của giết hại mạng sông; người 
cùng tìm cách và người lên tiếng ủng hộ, chỉ mang 
lây Vô biểu của giết hại mạng sông. Nếu nhiều 
người ây cùng: đưa ra gia hạnh đoạn mất một mạng 
sông ây, thì nên biết là đều mang lây tội Biểu-Vô 
biểu. 

Hỏi: Có thê có lúc không phải là thân gây ra, 
mà mang lây tội giết hại mạng sông chăng? 

Đáp: Có, đó là ngữ sai khiến giết hại. 

Hỏi: Có thể có lúc không phát ra lời nói, mà 
mang lấy tội nói lời dôi gạt chăng? 

Đáp: Có, đó là thân biểu hiện. 

Hỏi: Có thể có lúc không phải là thân gây ra- 
không phát ra lời nói, mà mang lây hai tội chăng? 

Đáp: Có, đó là ý tức giận của người Tiên, và 
lúc Bô-tát im lặng biểu hiện thanh tịnh. 
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LUẬN VỀ HAI SINH (Phân 2) 


Có thê nghiệp bắt thiện thuận theo khổ thọ dị 
thục chưa chín muôi..., cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra pDÌi luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bày về nghĩa của mình. Đó là hoặc có người 
nói: không có Trung hữu. Hoặc lại có người nói: 
Tuy có Trung hữu mà sinh vào nẻo ác thì không 
có. Hoặc lại có người nói: Sinh vào địa ngục tuy 
có Trung hữu mà trước đó tạo nghiệp vô giản thì 
không có. Hoặc lại có người nói: “Trước đó tạo ra 
nghiệp vô gián tuy có Trung hữu mà trong Trung 
hữu không nhận lấy dị thục vô gián. Hoặc lại có 
người nói" "Tuy trú trong Trung hữu cũng nhận lây 
dị thục vô gián, mà chỉ nhận lây bốn Uẫn chứ 
không nhận lây Sắc uấn. 

Cân phải ngăn chặn các loại chấp lạ lùng như 
vậy, hiển bày có Trung hữu, ở tất cả mọi nơi sinh 
ra thuộc cõi có sắc thì hết thảy mọi nơi đều có, ở 
trong đó cũng nhận lấy dị thục của Sắc uấn. Bởi vì 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 119 639 


nhân duyên này, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Có thể có nghiệp bất thiện thuận theo Khô 
thọ dị thục chưa chín muôi, không phải là không 
bắt đầu nhận lấy quả dị thục, mà dây khởi tâm 
nhiễm ô chăng? 

Đáp: Có, như tạo tác tăng trưởng nghiệp vô 
gián rồi, nghiệp này lúc đầu sinh ra quả dị thục của 
Trung hữu địa ngục. 

Hỏi: Tạo tác và tăng trưởng sai biệt thế nào? 

Đáp: Có người nói: Không có gì sai biệt. Có 
người nói: Tên gọi tức là sai biệt, loại này gọi là 
tạo tác, loại này gọi là tăng trưởng. Có người nói: 
Nghĩa cũng có sai biệt, đó là hoặc có lúc do một 
hành ác mà rơi vào các nẻo ác, hoặc có lúc do ba 
hành ác. 

Nêu do một hành ác mà rơi vào nẻo ác, thì lúc 
ây gia hạnh chỉ gọi là tạo tác chứ không gọi là tăng 
trưởng; nếu đến cuôi cùng thì gọi là tạo tác, cũng 
gọi là tăng trưởng. Nếu do cả ba hành ác mà rơi 
vào nẻo ác, thì lúc tạo ra một-haI hành ác chỉ gọi là 
tạo tác chứ không gọi là tăng trưởng; nêu tạo ra đủ 
cả ba hành ác thì gọi là tạo tác, cũng gọi là tăng 
trưởng. Như ba hành ác, ba hành diệu cũng như 
vậy, sai biệt là sinh vào nẻo thiện. 

Lại nữa, hoặc có lúc do một vô gián mà rơi vào 
địa ngục, hoặc là do đủ cả năm loại. Nếu do một 
loại thì phân vị gia hạnh ấy chỉ gọi là tạo tác, không 
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gọi là tăng trưởng; nếu đến cuối cùng thì gọi là tạo 
tác, cũng gọi là tăng trưởng. Nếu do đủ cả năm loại 
mà tạo ra một đến bốn loại, thì chỉ gọi là tạo tác 
chứ không gọi là tăng trưởng; nếu tạo ra đủ cả năm 
loại, thì gọi là tạo tác, cũng gọi là tăng trưởng. 

Lại nữa, hoặc có lúc do một nghiệp đạo bất 
thiện mà rơi vào các nẻo ác, hoặc là do đủ cả mười 
loại. Nếu do một loại thì phân vị gia hạnh ấy chỉ 
gỌI là tạo tác, không gọi là tăng trưởng, nếu đến 
cuôi cùng thì gọi là tạo tác cũng gọi là tăng trưởng. 
Nếu do đủ cả mười loại mà tạo ra một đến chín 
loại, thì chỉ gọi là tạo tác chứ không gọi là tăng 
trưởng, nêu tạo ra đủ cả mười loại, thì øỌI1 là tạo 
tác, cũng gọi là tăng trưởng. Như mười nghiệp đạo 
bất thiện, mười nghiệp đạo thiện cũng như vậy sai 
biệt là sinh vào nẻo thiện. 

Lại nữa, hoặc có lúc do nhiều hành diệu cảm 
đến một chúng đồng phân, như Chúng đông phần 
cuôi cùng của các Bô-tát, do ba mươi hai tướng 
bách phước mà cảm đến. Nếu tạo ra một tướng 
bách phước cho đến ba mươi mốt tướng bách 
phước, thì chỉ gọi là tạo tác, không gọi là tăng 
trưởng; nêu lúc tạo ra đủ cả ba mươi hai tướng bách 
phước thì gọi là tạo tác, cũng gọi là tăng trưởng. 

Lại nữa, hoặc có nghiệp do suy nghĩ trước kia 
mà tạo ra, hoặc có nghiệp không phải là suy nghĩ 
trước kia tạo ra. Nêu do suy nghĩ trước kia mà tạo 
ra thì gọi là tạo tác, cũng gọi là tăng trưởng; nếu 
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không phải là do suy nghĩ trước kia mà tạo ra, thì 
chỉ gọi là tạo tác, không gọi là tăng trưởng. Suy 
nghĩ kỹ càng mà tạo ra, khinh suất mà tạo ra, nói 
cũng như vậy. 

Lại nữa, hoặc có nghiệp thuận theo ba thời gian 
nhận quả, hoặc có nghiệp thuận theo không nhất 
định mà nhận quả. Thuận theo ba thời gian nhận 
quả thì gọi là tạo tác, cũng gọi là tăng trưởng. 
Thuận theo quyết định mà nhận quả, chi gọi là tạo 
tác, không gọi là tăng trưởng. Thuận theo quyết 
định nhận quả, thuận theo không nhất định mà 
nhận quả, nói cũng như vậy. 

Lại nữa, hoặc có nghiệp thuận theo quyết định 
riêng biệt nhận quả, hoặc có nghiệp thuận theo 
quyết định không riêng biệt nhận quả. Thuận heo 
quyết định riêng biệt nhận quả, thì gọi là tạo tác, 
cũng gọi là tăng trưởng; thuận theo quyết định 
không riêng biệt nhận quả, chỉ gọi là tạo tác, không 
øọI1 là tăng trưởng. 

Lại nữa, hoặc có nghiệp có thời gian quyết định 
mà đỊị thục cũng quyết định, hoặc có nghiệp có dị 
thục quyết định mà thời gian không quyết định. Có 
đủ hai loại quyết định thì gọi là tạo tác, cũng gọi là 
tăng trưởng: chỉ một loại quyết định thì chỉ gọi là 
tạo tác, không gọi là tăng trưởng. 

Lại nữa, có nghiệp bất thiện thuận theo nẻo ác 
nhận quả, có nghiệp bất thiện thuận theo nẻo thiện 
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nhận quả. Loại trước gọi là tạo tác, cũng gọi là tăng 
trưởng; loại sau gọi là tạo tác, không gọi là tăng 
trưởng. Nghiệp thiện cùng với tướng này trái 
ngược, nói cũng như vậy. 

Lại nữa, có nghiệp bất thiện lấy nghiệp bất 
thiện bạn giúp đỡ, có nghiệp bắt thiện lây nghiệp 
thiện làm bạn giúp đỡ. Loại trước gọi là tạo tác, 
cũng gọi là tăng trưởng; loại sau gọi là tạo tác, 
không gọi là tăng trưởng. Nghiệp thiện trái ngược 
VỚI tướng này, nói cũng như vậy. 

Lại nữa, có nghiệp bất thiện không có tác kiên- 
tà kiến, mê muội nhân quả sinh trong sự nối tiếp 
nhau; có nghiệp bất thiện có tác kiến- Chánh kiên, 
không mê muội nhân quả sinh trong sự nối tiếp 
nhau. Loại trước gọi là tạo tác, cũng gọi là tăng 
trưởng; loại sau gọi là tạo tác, không gọi là tăng 
trưởng. Nghiệp thiện cùng với tướng này trái 
ngược, nói cũng như vậy. 

Lại nữa, có nghiệp bất thiện hủy hoại giới, hủy 
hoại kiến, có nghiệp bất thiện hủy hoại giới mà 
không hủy hoại kiến. Loại trước øỌI là tạo tác, cũng 
øọI là tăng trưởng, loại sau gọi là tạo tác, không gọi 
là tăng trưởng. Nghiệp thiện cùng với tướng này 
trải ngược, nói cũng như vậy. 

Lại nữa, có nghiệp bất thiện làm hỏng gia hạnh- 
làm hỏng ý thích, có nghiệp bất thiện làm hỏng gia 
hạnh-không làm hỏng ý thích. Loại trước gọi là tạo 
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tác, cũng gọi là tăng trưởng: loại sau gọi là tạo tác, 
không gọi là tăng trưởng. Nghiệp thiện trái lại với 
tướng này nói cũng như vậy. 

Lại nữa, có nghiệp gậy ra rồi không bỏ-không 
đồi-không loại trừ- không dựa vào đôi trị, có 
nghiệp gây ra rôi bỏ-đồi-loại trừ-dựa vào đối trị. 
Loại trước gọi là tạo tác, cũng gọi là tăng trưởng; 
loại sau gọi là tạo tác, không gọi là tăng trưởng. 

Như vậy, có nghiệp nhận biết qua ba thời gian, 
không nhận biết qua ba thời gian, Đây ra TÔI không 
hối hận, gây ra rôi có hồi hận, gây ra rôi nghĩ đến, 
gây ra rôi không nghĩ đến, thường xuyên nhớ lại, 
không thường xuyên nhớ lại, nói cũng như vậy. 

Lại nữa, nếu nghiệp có thể chọn lẫy quả-mang 
lại quả, thì gọi là tạo tác cũng gọ! là tăng trưởng; 
nếu nghiệp chọn lây quả mà không có thê mang lại 
quả, thì chỉ gỌI là tạo tác, không gọi là tăng trưởng. 

Tôn giả Thê Hữu nói răng: "Nêu nghiệp đã làm, 
quay lại hướng về ý thích, biểu hiện rõ ràng ý thích, 
là cùng chủng loại thì ca ngợi tán thưởng-trình bày 
rõ ràng, đó gọi là tạo tác cũng gọi là tăng trưởng. 
Nếu nghiệp đã làm trái lại với tướng này thì chỉ gọi 
là tạo tác, không gọi là tăng trưởng”. 

Có người đưa ra cách nói này: Nêu nghiệp đã 
làm, viên mãn tất cả chủng loại, cứu cánh tât cả 
chủng loại, như xây dựng Chế-đa trang hoảng 
nghiêm túc chu đáo, đây gọi là tạo tác cũng gọi là 
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tăng trưởng. Nêu nghiệp đã làm trái lại với tướng 
này, thì chỉ gọi là tạo tác, không øọI là tăng trưởng. 

Đại đức nói rằng: "Nếu những nghiệp do nhiêu 
duyên hòa hợp chắc chắn cảm đến quả thì gọi là 
tạo tác, cũng gọi là tăng trưởng. Nếu nghiệp đã làm 
trải ngược với tướng này, thì chỉ gọi là tạo tác, 
không gọi là tăng trưởng”. 

Có vô lượng môn như vậy, đó gọi là sai biệt 
ø1ữa tạo tác và tăng trưởng. 

Nghiệp vô gián có năm loại: 

1. Hại mẹ. 

2. Hại cha. 

3. Hại A-la-hán. 

4. Phá hòa hợp tăng. 

5. Khởi tâm ác làm chảy máu thân Phật. 

Hỏi: Năm nghiệp vô gián này lây gì làm tự 
tánh? 

Đáp: Lây nghiệp thân-ngữ làm tự tánh, ba loại 
trước và một loại sau lây thân nghiệp làm tự tánh, 
loại thứ tư lây ngữ nghiệp làm tự tánh. Vì vậy năm 
loại này do ba Giới-ba Xú- một Uân thâu nhiếp. ba 
giới là Săc-Thanh và Pháp giới, ba xứ là Sắc- 
Thanh và Pháp xứ, một Uấn là Sắc uấn. Đó gọi là 
tự tánh của nghiệp vô gián. Đã nói về tự tánh, nay 
sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: VÌ sao gọi là vô gián? 

Đáp: Bởi vì hai duyên cho nên gọi là vô gián: 
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1. Ngăn chặn hiện tại và sau này. 

2. Ngăn chặn nẻo khác. 

Ngăn chặn hiện tại và sau này, nghĩa là năm 
loại này chỉ là thuận theo đời kê tiếp nhận quả, 
không phải là thuận theo pháp hiện tại nhận quả và 
thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả, cho nên 
gọi là vô gián. Ngăn chặn nẻo khác, nghĩa là 
nghiệp này quyết định nhận chịu ở tại địa ngục, 
không phải là lẫn lộn ở nẻo khác, cho nên gọi là vô 
gián. 

Do hai nhân duyên kiến lập vô gián: 

1. Làm trái ân nuôi dưỡng. 

2. Phá hoại ruộng công đức. 

Làm trái ân nuôi dưỡng, đó là hại mẹ-hại cha. 
Phá hoại ruộng công đức, đó là ba nghiệp còn lại. 

Do hai nhân duyên mang lây tội vô gián: 

1. Khởi lên gia hạnh. 

2. Quả đến cuối cùng. 

Tuy khởi lên gia hạnh mà quả không đến cuỗi 
cùng, thì loại â ấy không mang lây tội vô gián. Tuy 
quả đến cuỗi cùng mà không khởi lên gia hạnh, thì 
cũng không mang lây. tội vô gián. Tuy khởi lên gia 
hạnh mà quả không đến cuối cùng, nghĩa là như có 
người muôn làm hại mẹ mình, người mẹ nhận biết 
rôi trồn vào trong kho thóc, có người nữ khác ở nơi 
chỗ ngủ của người mẹ, người ấy đã đến nói là mẹ 
mình liền lây dao làm hại, làm hại rồi mới tiếp tục 
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đi vào trong kho thóc lau chùi lưỡi dao, dao đầm 
trúng thân mẹ vì thế mà mất mạng. Lúc khởi lên 
gia hạnh thì quả chưa đến cuối cùng, lúc quả đến 
cuôi cùng thì không còn gia hạnh, vì vậy không 
thành tội vô gián. Có lúc quả đến cuối cùng mà 
không khởi lên gia hạnh, nghĩa là như có người 
giúp đỡ cha mẹ đi qua đoạn đường nguy hiểm, SỢ 
răng có kẻ cướp xuât hiện, thúc đây khiến tiến tới, 
cha mẹ ngã nhào vì thế mà mất mạng. Quả tuy đến 
cuối cùng mà không phải là gia hạnh khởi lên; vì 
vậy cần phải khởi lên gia hạnh và quả đến cuỗi 
cùng mới thành tội vô gián. 

Hỏi: Có thể có khởi lên gia hạnh và quả đến 
cuối cùng, mà không mang lây tội vô giản chăng? 

Đáp: Có, đó là người giết hại và người bị giết 
hại cùng lúc mạng chung, bởi vì không có chúng 
đồng phân sau có thể thành tựu tội ây. Có người 
anh sai người em tự mình đi làm hại mẹ, người em 
y theo lời anh thì cả hai mang lây tội vô gián; nêu 
người em sai người khác và cùng người khác làm 
hai, thì chỉ riêng người em mang lây tội vô gián. 
Có người anh sai người em khiến người khác làm 
hại mẹ, người em y theo lời anh thì cùng mang lây 
tội vô gián; nêu người em tự mình làm hại và cùng 
người khác làm hại, thi chỉ riêng người em mang 
lây tội vô gián. Có người anh sai người em cùng 
người khác làm hại mẹ, người em y theo lời anh thì 
cùng mang lấy tội vô gián; nêu người em tự mình 
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làm hại và chỉ khiến người khác làm hại, thì chỉ 
riêng người em mang lây tội vô gián. Có người anh 
sai người em, mẹ đến phải làm hại, người em y 
theo lời anh thì cùng mang lây tội vô gián; nếu mẹ 
đi mới làm hại, thì chỉ riêng người em mang lấy tội 
vô gián. Như người anh sai người em, người anh 
SaI em gái, em tra1 sai anh tra1, sai chị gái cũng như 
vậy. Như saI làm hại khi đến, sai làm hại khi đi- 
đứng-ngôi-năm cũng như vậy. Như làm hại cha 
cũng như vậy. Làm hại A-la-hán làm thân Phật 
chảy máu, sai khiến khác nhau tương tự như vậy 
nên biết. 

Nếu loài Phi nhân giết hại cha mẹ Phi nhân thì 
không mang lấy tội vô gián; loài Phi nhân giết hại 
loài người, loài người giết hại loài Phi nhân, nên 
biết cũng như vậy. Chỉ có loài người giết hại cha 
mẹ loài người mới mang lấy tội vô gián. 

Hỏi: Nếu loại Phiên-trĩ-ca, Bán-trạch-ca, 
không có hình thể, hai hình thể mà giết hại cha mẹ 
thì có mang lẫy tội vô gián hay không? 

Đáp: Không mang lây. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì thân ây pháp vôn như vậy, chí lực yếu kém 
không có thê làm nơi chứa đựng luật nghi- không 
luật ngh1. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Phiến-trĩ-ca... giết hại cha mẹ không mang lây tội 
vô gián. Nguyên cớ thế nào? bởi vì loại ấy đối với 
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cha mẹ không có tâm yêu mến kính trọng, có thế 
trước đó hiện rõ trước mắt mà bây giờ hoại diệt. 
Lại nữa, loại â ấy đối với cha mẹ không có sự hồ thẹn 
tốt đẹp, bởi vì có thể trước đó hiện rõ trước mắt mà 
bây giờ hoại diệt”. 

Đại đức nói rằng: "Phiến-trĩ- -Ca.. . phiền não 
tăng lên, cho nên nhất định thuộc về nẻo ác; thuộc 
vê nẻo ác cho nên không có tội vô gián”. 

Hỏi: Các loài bàng sinh giết hại cha mẹ có 
mang lấy tội vô gián hay không? 

Đáp: không mang lấy. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì thân ây pháp vôn như vậy, chí lực yếu kém 
không có thể làm nơi chứa giữ luật nghi- không 
luật ngh1. 

Tôn giả Thê Hữu nói rằng: "Các loài Dảng sinh 
giết hại cha mẹ không mang lây tội vô gián. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì loại ây đối với cha mẹ 
không có tâm yêu mến kính trọng, có thê trước đó 
hiện rõ trước mắt mà bây giờ hoại diệt. Lại nữa, 
loại â ấy đối với cha mẹ không có sự hồ thẹn tốt đẹp, 
bởi vì có thẻ trước đó hiện rõ trước mắt mà bây giờ 
hoại diệt". 

Đại đức nói răng: "Các loài bàng sinh giết hại 
cha mẹ, đối với tội vô gián thì có mang lây và 
không mang lây. Nghĩa là loài thông minh thì 
mang lây, loài không thông minh thì không mang 
lây. Từng nghe có một con ngựa thông minh, người 
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tham chủng loại â ây khiến cho giao hợp với ngựa 
mẹ, con ngựa về sau nhận biết cắt đứt bộ phận sinh 
dục mà chết", 

Hỏi: Như dùng một gia hạnh cùng lúc giết mẹ 
và người nữ khác, người ầy đã có Võ biểu rồi, như 
trước nói: Người â ây có Biểu nghiệp mang lây tội ở 
phía người nào? đáp: Mang lấy tội ở phía người 
mẹ. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì ở trong đó thì tội 
vô gián là mạnh hơn. 

Tôn giả Diệu Âm nói rằng: "Các nghiệp có biểu 
hiện, do cực vi mà thành, làm hại mẹ và người khác 
thì cực vi đêu khác nhau, cho nên tội có biểu hiện 
mang lấy về phía hai người". 

Hỏi: Như có người nữ bị sa thai ở tuần thứ nhất 
(Yết-la- lam), có người nữ khác thu nhận đưa vào 
trong thân, về sau đứa con đã sinh ra lây ai làm mẹ, 
giết hại người mẹ nào thì mang lẫy tội vô gián? 

Đáp: Người trước là mẹ sinh ra, người sau là 
mẹ nuôi dưỡng, chỉ có làm hại mẹ sinh ra thì mang 
lây tội vô gián; bởi vì Yết-la-lam dựa vào người 
trước sinh ra, những việc đã làm cần phải hỏi mẹ 
nuôi dưỡng. Làm hại đối với người không phải là 
mẹ dây lên tưởng là mẹ, và làm hai đối với mẹ dây 
lên tưởng không phải là mẹ, đều không mang lây 
tội vô gián. Cân phải làm hại đôi với mẹ dây lên 
tưởng là mẹ, thì mới mang lây tội vô gián, Đôi với 
cha và người khác, nên biết cũng như vậy. 
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Hỏi: Có thể có người nữ không phải là mẹ, 
không phải là A-la- hán, làm hại người ấy thì mang 
tôi vô gián chăng? 

Đáp: Có, đó là làm hại cha chuyển căn thành 
nữ. 

Hỏi: Có thê có người nam không phải là cha, 
không phải là A-la- hán, làm hại người ấy thì mang 
tội vô gián chăng? 

Đáp: Có, đó là làm hại mẹ chuyển căn thành 
nam. 

Hỏi: Nếu mẹ là A-la-hán, hoặc cha là A-la-hán, 
thì lúc người ây làm hại một người cùng một lúc, 
là chỉ mang lấy một tội vô gián, hay là mang lây 
hai tội? Nếu nói chỉ mang lây một, thì người ầy làm 
trái ân nuôi dưỡng và phả hoại ruộng công đức, tại 
sao mang lây một? Kinh nói lại làm sao thông 
hiểu? Như: "Đức Phật bảo với Thỉ-khiên-trì rằng: 
Nay ô ông đã mang lây hai tội vô gián, đó là làm hại 
cha và A-la-hản". Nếu nói mang lây hai, thì người 
ây làm hại một mạng, vì sao mà mang lây hai tội? 

Đáp: Nêu nói là mang lây một, bởi vì người ây 
làm trái ân nuôi dưỡng và phả hoại ruộng công đức, 
cùng chuyên ở tại một thân. Trong kinh nên nói: 
Ông do hai duyên mang lấy tội vô gián, đó là làm 
hại cha và A-la-hán. Nhưng mà nói mang lây hai 
tội, là muốn dùng hai tội để trách mắng người kia. 
Có Sư khác nói: Thê của tội tuy là một mà cảm đến 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 119 651 


khô báo gấp bội, vì vậy cho nên nói là hai. 

Hỏi: Như làm hại A-la-hán mang lây tội vô 
gián, làm hại các bậc Hữu học cũng mang lây tỘI 
này chăng? 

Đáp: Không mang lấy. Nguyên cớ thế nào? bởi 
vì trước đây nói tội vô gián do hai duyên mà mang 
lây: 

1. Làm trái ân nuôi dưỡng. 

2. Phá hoại ruộng công đức. Làm hại các bậc 
Hữu học không phải là phá hoại ruộng công đức, 
bởi vì họ có công đức cũng có lỗi lầm, có hành diệu 
cũng có hành ác, có căn thiện cũng có căn bắt thiện. 

Hỏi: Người lui sụt mật đi quả A-la-hán, làm hại 
người ây thì mang lây tội vô gián chăng? 

Đáp: Không mang lây, bởi vì vẫn là Hữu học, 
như trước nói. 

Hỏi: Bậc này vào lúc cuối cùng mạng sông sắp 
kết thúc, chắc chắn trú trong Vô học, tại sao không 
mang lấy tội vô gián? 

Đáp: Bởi vì không có tâm ác đối với thân Vô 
học, nghĩa là người ây chỉ khởi lên ý giết hại và gia 
hạnh đối với thân của bậc Hữu học, không phải là 
đối với bậc Vô học. Bởi vì không có nhân vô gián, 
cho nên không mang lây tội vô gián. 

Trong Tỳ-nại-da nói: "Trong rừng có rất nhiều 
Tỳ kheo, bị bọn cướp giết hại để cướp đoạt áo 
quân-vật dụng. Có vị quan là cư sĩ tại g1a bắt được 
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tật cả bọn cướp, đưa đến chỗ nhà vua, nhà vua 
truyền lệnh y theo pháp trừng trỊ. Trong đó có một 
tên CƯỚP chạy, trồn đến rừng Thệ- đa câu xin được 
xuất gia. Lúc ấy chúng Tỷ kheo không kiểm tra kỹ 
càng, độ cho xuất gia và cho thọ cụ túc gIỚI. Lúc 
người chủ quản hình phạt đem bọn cướp còn lại, 
đên nơi bãi tha ma sắp. chặt tay chặt chân để trừng 
trị, Ty kheo nghe tin rồi vì biết sự việc đáng chán 
ngán của thê g1an, cho nên đều cùng nhau đi đến 
xem. Người xuất gia trước đây cũng ở trong đó, 
trông thây tay chân thân thể của các tội nhân bị cắt 
XẺ, tât cả đều mỗi thứ một nơi. Người mới xuất gia 
Ấy, tức thi hoảng hốt sợ hãi, bât tỉnh ngã nhào 
xuông đất hôi lâu mới tỉnh lại. Mọi người hỏi 
nguyên cớ điêu ây, trả lời răng: Người chết là bạn 
bè của tôi, trước kia tôi và những người ây cùng 
làm điều này, nếu không xuất g1a thì cũng gặp phải 
khô nạn ây. Tỳ kheo nghe rôi củng nói với nhau 
rằng: Nay người ác này xử trí như thế nào? Liên đi 
đến thưa với Đức Phật. Đức Phật dạy: Người này 
giết hại chúng lỷ kheo, mang lây tội vô gián không 
hợp với xuất gia, nêu đã xuất gia thì mọi người nên 
đuôi ra chứ không cho phép cùng ở chung. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì người tạo tội vô gián Ở trong 
Tỳ-nại-da chánh pháp của Ta, không có thê sinh 
trưởng các pháp thiện." 
Hỏi: Người ấy không biết rõ ràng là A-la-hán, 
tại sao mang lây tội vô gián? 
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Đáp: Không bởi vì biết mà mang lấy tội, bởi vì 
phá hoại ruộng công đức cho nên mang lấy tỘI. 
Người â ây Ở trong chúng Ty kheo, khởi lên ý ý thích 
giêt hại không có chọn lựa..., bởi vì tâm rất ác này 
làm hại đến A-la-hán, cho nên mang lấy tội vô 
gián. 

Hỏi: Nếu trước đó tạo ra tội vô gián khác, sau 
mới phá Tăng, thì người ây sinh vào địa ngục phải 
nhận lấy quả nào trước? Nếu trước phải nhận lây 
quả của tội vô gián khác, thì tội phá Tăng sẽ trở 
thành thuận theo đời kế tiếp thứ hai nhận quả; nếu 
trước phải nhận lây quả của tội phá Tăng, thì tội vô 
gián khác sẽ thành thuận theo đời kế tiếp thứ hai 
nhận quả. 

Đáp: Nếu trước đó tạo ra nghiệp vô gián khác, 
thì sau đó không có thể phá Tăng; nêu trước đó phá 
Tăng, thì về sau sẽ có thể tạo ra nước vô gián khác, 
những nghiệp đã tạo ra sau đó đêu do lực tăng 
thượng. của tội phá Tăng, cùng dẫn đến quả của địa 
ngục VÔ gián. Những hành ác khác thuận theo đời 
kê tiệp nhận quả, tùy theo nghiệp vô gián, dựa theo 
đây nên biết. 

Và lại, trước đó phá Tăng, sau tạo ra nghiệp vô 
gián khác, những nghiệp đã tạo ra sau đó đều do 
lực tăng thượng của tội phá Tăng, cùng dẫn đến 
quả của địa ngục vô gián, cho đến cuỗi cùng nhận 
lây quả của thọ mạng trải qua một kiếp lại không 
có thọ mạng tăng lên. Những hành ác khác thuận 
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theo đời kế tiếp nhận quả, tùy theo nghiệp vô gián 
có thọ mạng dài ngắn, cũng dựa theo đây nên biết. 

Hỏi: Nếu bởi vì tội phá Tăng mà sinh vào địa 
ngục vô gián, thọ mạng chưa hết mà thế giới đã 
hoại diệt, thì nơi ây bị chết yêu hay không? Nếu bị 
chết yêu thì do nghiệp rất nặng ây đã dẫn đến thọ 
lượng, làm sao bị gián đoạn? Nếu không chết yêu 
thì tại sao không hoại diệt cùng với thế giới mà gây 
ra khó dễ? Như trong kinh nói`: "Nếu nơi nào thậm 
chí có một hữu tình tôn tại, thì tai họa sẽ không hủy 
hoại”. 

Đáp: Nếu thọ lượng quyết định thì nơi ấy 
không có chết yêu giữa chừng. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao không hoại diệt 
cùng với thế giới mà gây ra khó dễ? 

Đáp: Nơi ấy do nghiệp lực dẫn dắt đưa vào 
trong địa ngục ở thế giới khác mà nhận lây. Như 
trong cung vua sắp có đợt ân xá, trước phải di 
chuyển tù nhân mang tội nặng đưa vào ngục khác, 
sau đó mới thả những tù nhân được ân xá, ở nơi ây 
cũng như vậy. Có người nói: Lúc thê giới này Sắp 
hoại diệt, nêu các hữu tình tạo ra nghiệp VÔ gián, 
thì ở nơi ấy mạng chung pháp vôn như vậy, lại 
không sinh vào nơi này, mà cân phải sinh vào trong 
địa ngục ở thế giới khác để nhận lây quả của nghiệp 
này. Có người nói: Lúc thế giới sắp hoại diệt, chắc 
chắn không có hữu tình nào tạo nghiệp rất ác. 
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Hỏi: Có thể có người tạo ra đủ năm nghiệp vô 
gián chăng? 

Đáp: Có người nói: Không có. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì nghiệp này rất năng, không có vật chứa 
nào có thê mạnh hơn đề mà tiếp nhận. Có Sư khác 
nói: Có người tạo ra đu năm nghiệp, như thời Đức 
Phật Ca- diễp- ba, có Tỳ kheo tên gọI Hoa Thượng, 
là con trai của Dự Thượng, người ây tạo ra đủ năm 
nghiệp vô gián, và đoạn mất căn thiện. 

Hỏi: Do một nghiệp vô gián, và thậm chí do 
năm nghiệp vô gián, rơi vào địa ngục có gì sai biệt? 

Đáp: Do một nghiệp vô gián rơi vào địa ngục, 
thì thân ấy nhỏ bé, dụng cụ làm khô không nhiêu, 
khô nhận chịu hiện rõ trước mắt không phải là rất 
mãnh liệt. Nếu thậm chí do năm nghiệp vô gián rơi 
vào địa ngục, thì thân ây rộng lớn, dụng cụ làm khô 
tăng thêm nhiều, khô nhận chịu hiện rõ trước mắt 
rât là mãnh liệt. 

Hỏi: Năm nghiệp vô gián, nghiệp nào là nặng 
nhật? 

Đáp: Phá hòa hợp Tăng là nặng nhất, bởi vì phá 
hoại Pháp thân, tiếp đến là làm thân Phật chảy máu, 
tiếp đến là làm hại A-la-hán, tiếp đến là làm hại 
mẹ, sau cùng là làm hại cha. Bởi vì ân nuôi dưỡng 
của mẹ so với cha là nặng hơn, thế lực của ruộng 
công đức so với ruộng ân tình là mạnh hơn. 

Hỏi: Tất cả các pháp vô học của Đức Thế Tôn 
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gọi là Phật, pháp này không có thê làm hại, tại sao 
nói tâm ác làm chảy máu mang lây tội vô gián? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu nói răng: Bởi vì đối với 
pháp có năng lực thành tựu Đại Bô-đê, khởi lên ý 
thích xâu ác muốn hủy hoại, cho nên tuy làm hại 
sinh thân mà mang lấy tội vô gián đối với pháp ây. 
Lại nữa, thành tựu pháp Vô học của chư Phật dựa 
vào Sinh thân chuyên đổi, nêu hủy hoại sở y thì 
nên biết là cũng hủy hoại năng y; như bình vỡ thì 
sữa chảy mất, vì vậy mang lấy tội vô gián. 

Hỏi: Như khởi lên tâm ác làm thân Phật chảy 
máu thì mang lây tội vô gián có thể có loại khởi lên 
tâm ác không đến nỗi làm chảy máu, cũng mang 
lây tội vô gián này chăng? 

Đáp: Có, bởi vì điêu này cho nên làm thành bốn 
câu phân biệt: 

1. Có loại khởi lên tâm ác làm thần Phật chảy 
máu, mà không mang lây tội vô gián, đó là khởi 
tâm muôn đánh mà chảy máu. 

2. Có hoại khởi lên tâm ác không đến nỗi làm 
chảy máu, mà mang lây tội vô gián, đó là khởi tâm 
muôn giết cho đến khiên máu di chuyên nơi khác. 

3. Có loại khởi lên tâm ác làm chảy máu thân 
Phật, cũng mang lây tội vô gián, đó là khởi tâm 
muốn giết mà làm chảy máu. 

4. Có loại khởi lên tâm ác không đến nỗi làm 
chảy máu, không mang lấy tội vô gián đó là khởi 
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tâm muôn đánh cho đến khiến máu di chuyền nơi 
khác. 

Hỏi: Thân Phật là có những miệng vết thương 
lở loét hay không? 

Đáp: Không có. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì tất 
cả Như Lai đều có tướng tốt trọn vẹn đây đủ, thân 
thẻ-lông da đều băng phăng rất tuyệt vời, cho nên 
không có những miệng vết thương lở loét. 

Hỏi: Đây là quả của nghiệp gì? 

Đáp: Như Lai xưa kia ở trong ba vô sỐ kiếp, lúc 
tu hạnh Bồ tát, nêu thây hữu tình nảo thân thể bị 
thiêu sót hư hoại, thì khởi tâm thương xót sâu sắc, 
tìm mọi cách cứu giúp muốn làm cho đây đủ; nêu 
thây tượng Phật, tượng Bồ tát, tướng Thánh Tăng, 
linh khám-tháp thò-chùa Tăng hư hoại điêu tàn, thì 
tìm mọi cách tu sửa muốn làm cho như ban đầu. 
Nhờ vào nghiệp này cho nên Tay cảm được tướng 
tốt trang nghiêm không có những miệng vết 
thương lở loét như vậy. 

Hỏi: Có thê có suy nghĩ trước kia làm hại mạng 
sông, về sau không chịu rời xa, mà có thể bảo vệ 
cho tất cả hữu tình chăng? 

Đáp: Có, như khởi lên gia hạnh giết hại, giữa 
chừng chứng thây pháp tánh. Đây là hiển Dày 
không nhờ vào thọ các Học xứ, chỉ do lúc tiễn vào 
chánh tánh ly sinh, đạt được luật nghi không tạo 
tác, gọi là bảo vệ. Sự việc ấy thế nào? Kinh Xiết 
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Ca là căn bản của luận này. 

Xưa có người họ Thích tên gọi Xiết Ca, trước 
là đây tớ nhỏ trong nhà Tổ phụ của Đức Thế Tôn, 
bởi vì sụ cô cho nên chạy trốn, cư trú trong núi 
Tuyết, sinh ra và nuôi lớn trai gái tât cả mấy chục 
người, bà con đây gia cường thịnh, nhà cửa nghiêm 
trang tốt đẹp, tuy kho đụn tràn đây mà lấy nghê săn 
bắn làm sự nghiệp. Đã từng vào một lúc, đàn ông 
trai trẻ đều ra ngoài đi săn băn, lúc ấy Đức Thế Tôn 
muốn đi đến cung trời an cư thuyết pháp để báo ân 
mẹ, trước tiên dùng Phật nhãn quán xét khắp thê 
gian, đứng có chúng sinh nào mà Đức Phật cân 
phải đích thân hóa độ, do không gặp Đức Phật mà 
mất đi lợi ích. Ngay lúc á ây trông thấy Xiết Ca và 
các quyết thuộc, thiện căn đã chín muôi đến lúc 
thây chân lý. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vì hóa độ 
cho họ, cho nên từ trú xứ ân hình đi đến hiện ra ở 
trước cửa nhà ấy. Người cha già trông thây từ xa 
thì biết là Đức Phật, hoan hỷ nghênh đón, cung 
kính lễ lạy, thưa răng: Thưa Thánh Tử! Hôm nay 
là ngày gì mà hạ cô đên nhà con? Thưa Đâng Thiện 
Thệ Pháp "Vương: Hôm nay là ngày gì mà được rủ 
lòng chú ý đến? Lập tức sal người vậy nghiệp quét 
dọn, bày trải chỗ ngôi sạch sẽ, đốt hương rải hoa 
thỉnh Đức Thế Tôn vào nhà đã có chỗ ngôi. Lúc â ấy 
người cha giả Kia, dẫn theo những người nữ rập 
đầu lạy dưới chân Đức Phật, chắp tay cung kính 
chọn lây tật cả các loại thịt sạch sẽ khô- tươi trong 
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nhà, điều hòa hương vị để dâng lên Đức Thê Tôn. 
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo răng: Dừng lại, dừng 
lại! Chư Phật Như Lai không ăn máu thịt. Lúc ây 
người cha giả kia và những người nữ, vâng lời dạy 
xâu hồ lùi lại ngồi về một phía". 

Có người nói: Đức Phật vào ngày này ở giữa 
hư không mà đi đến. 

Có người nói: Chọn lây thức ăn của Bắc châu 
để dâng lên lúc giữa trưa. 

"Đức Phật thuận theo căn cơ của họ nói cho 
nghe về pháp quan trọng, cả nhà lớn nhỏ cùng 
chứng được Ly sinh, đạt được quả Dự lưu, sinh ra 
pháp nhãn thanh tịnh, tâm hết sức hoan hỷ chiêm 
ngưỡng Đức Thê Tôn. Đức Phật chú ý đến căn cơ 
khác lại nói pháp cho nghe. Lúc ây những người 
trẻ tuổi thu lây chim-hươu bắt được, tùy ý giết hại 
rôi lại bô trí hâm bẩy xong gánh thịt mà trở về. Đến 
nƠI những người phụ nữ thường đón đợi, bỗng 
nhiên vào ngày này quái lạ vì sao không đến? Tất 
cả dây. lên suy nghĩ này: Đừng vì có kẻ khác! Leo 
lên chỗ cao nhìn về, từ xa trồng thây trong nhà có 
người phi thường, uy quang sáng rực như đài cao 
đúc băng vàng, cha và nhưng người nữ vậy tròn 
trước sau, liền sinh lòng giận dữ cùng nói với nhau 
răng: Bọn họ không đón đợi như vậy, chắc chăn là 
do kẻ kia kêm giữ. Tức giận đã sâu sắc, không rỗi 
để buông gánh, câm dao tiến thắng vào tìm cách 
muốn làm hại Đức Phật. 
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Người cha măng rằng: Các con dừng lại, dừng 
lạ! Đây là bậc Thánh, đẳng Thiện Thệ Pháp 
Vương, đến cứu độ chúng ta, tât cả nên vui mừng 
vì may mắn, đừng khởi lên tâm ác! Các người con 
đã nghe đêu sinh lòng hồi hận xấu hồ, vứt dao 
không gánh rập đầu lạy cầu xin thương xót, cung 
kính chắp tay lùi về ngôi một phía. Đức Phật thuận 
theo căn cơ của họ nói cho nghe về pháp quan 
trọng. Những người con nghe rôi cũng chứng được 
Ly sinh, đạt được quả Dự lưu, sinh ra pháp nhãn 
thanh tịnh tâm hết sức hoan hỷ chiêm ngưỡng Đức 
Thế Tôn. Lúc â Ấy trong rưng hoang, vô lượng chim 
chóc hươu nai, ra vào các hâm bẫy mà chết và bị 
thương không phải là một, do lực của Thánh đạo 
làm cho nghiệp đạo sát sinh Vô biểu của những 
người con không phát sinh”. 

Hỏi: Giết hại những chúng sinh nào ở phân vị 
gia hạnh có thê tiến vào Thánh đạo? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Giết hại 
loài bàng sinh nhưng không phải là giết hại loài 
người. Có người đưa ra cách nói này: Cũng bao 
gôm giệt hại loài người, chỉ trừ ra đã khởi lên gia 
hạnh vô gián, cho nên đưa ra cách nói như vậy: 
Như khởi lên gia hạnh giết hại mà ở giữa chừng 
chứng thây pháp tánh. 

Hỏi: Nếu đối với tất cả hữu tình được bảo vệ, 
thì người ấy đối với tật cả hữu tình được rời xa 
chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bỗn câu phân biệt. 

1. Có lúc đối với tất cả hữu tình được bảo vệ, 
không phải là được rời xa, như không thọ Học xứ 
mà chúng thây pháp tánh. Đây là hiên bảy không 
thọ luật nghi Biệt giải thoát, gọi là không thọ Học 
xứ. 

2. Có lúc đối với tất cả hữu tình được rời xa, 
không phải là được bảo vệ, như thọ Học xứ mà 
phạm vào rời xa. Đây là hiển Dày tuy thọ luật nghĩ 
Biệt giải thoát, mà bởi vì tác ý không như lý, và 
bởi vì phiên não như tham..., đối với những sự bảo 
vệ không có thể rời xa. 

3. Có lúc đối với tất cả hữu tình được bảo vệ 
cũng được rời xa, như thọ Học xứ không phạm vào 
TỜI Xa. Đây là hiển Dày đã thọ luật nghị Biệt giải 
thoát, lại có thê tác ý như lý suy nghĩ chọn lựa, 
thậm chí vì mạng sống cũng không cô tình phạm 
vào. 

Như nghe xưa kia có Tỳ kheo khất thực, theo 
thứ tự đi qua thôn xóm đến nhà người thợ ngọc, 
đúng lúc gặp người thợ â ây xâu ngọc cho nhà vua, 
thấy Tỳ kheo đến liên hoan hý cầm bát đi vào nhà 
lây thức ăn. Tỷ kheo mặc y đó, mặt trời chiếu vào 
phát ra ánh sáng, từ xa chiêu lên ngọc quý cũng 
cùng màu đỏ. Có con ngông ở bên cạnh, ngỡ là 
miêng thịt liền nuốt mất. Tỳ kheo trông thây ngăn 
lại để giữ viên ngọc nhưng không kịp. Người thợ 
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ngọc mang bát chứa đây thức ăn đến, trao cho Tỳ 
kheo và củng cảm ơn qua lại mà ra đi. người ây 
vào lát sau nhận ra thiêu một viên ngọc, thâm cho 
rằng Tỳ kheo lấy trộm mà mang đi. lập tức chạy 
đuôi theo bắt được dẫn trở về mắng răng. Này Sa- 
môn! Ông đã là Thích tử, sao không có liêm sỉ mà 
trộm lây ngọc nhà vua của tôi? Tỳ kheo trả lời 
rằng: Tôi không làm điều này. Người ấy nghĩ thâm: 
Nếu không trừng trỊ khổ sở thì ngọc không thể nào 
lấy lại được. Liên đánh đập khổ sở, chỗ bị đánh tóe 
máu, con ngồng nuốt viên ngọc kia lại đến Tỉa máu, 
người ấy tức giận dùng gậy đánh con ngông, con 
ngông vì thế mà chết. Tỳ kheo liên đề nghị xem 
con ngỗng chết hay sông, người ấy liền mắng răng: 
Theo lý thì đưa viên ngọc ra đây liên quan đên 
chuyện con ngông? Tỳ kheo cô nải nỉ, người ấy 
mới chịu xem và trả lời răng. đã chết. Tỳ kheo nói 
cho biết răng: Con ngỗng nuốt viên ngọc của ông. 
Người â ây không tin, hãy còn nghi ngờ là mượn cớ 
trôn tội. Tỳ kheo nói Tăng: Tôi thật sự trông thây 
nó nuốt. Người ây liên câm dao để mồ bụng con 
ngông, thế là từ trong Dụng lây được viên ngọc đã 
mắt. Người â ây sinh lòng xấu hỗ, buôn vui lẫn lộn, 
lễ phép xin lỗi Tỷ kheo và thưa răng: Sao Tôn giả 
không chỉ rõ sớm hơn, khiến cho tôi ngu muội tôi 
tăm, làm khô sở đến thân thê Tôn giả, tạo ra nghiệp 
ác này, mãi mãi nhận chịu khô đau không có hạn 
kỳ ra khỏi? Tỳ kheo bảo rằng: Tôi thọ giới câm thả 
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bỏ thân mạng chứ không làm tôn thương sâu kiến, 
nếu trước đó chỉ rõ thì nhất định ông sẽ giết hại con 
ngỗng, không bảo vệ chúng sinh thì sao gọi là trì 
ĐIớI? 

Những loại như vậy gọi là đối với tất cả hữu 
tình cũng được bảo vệ, cũng được rời xa. 

4. Có lúc không phải là đôi với tất cả hữu tình 
được bảo vệ, cũng không phải là được rời xa, đó là 
trừ ra những tướng trước. Tướng là thuộc về tên 
gọi, như trước nói rộng ra. Nghĩa là trừ ra thành 
tựu ba luật nghi của loài người, hai luật nghi của 
loài trời, còn lại luật nghi khác của loài người, trời 
và toàn phân luật nghi của nẻo khác, làm thành câu 
thứ tư, cho nên nói là trừ ra những tướng trước. 

Có bốn loại luật nghi gọi là bảo vệ: 

1. Luật nghi Biệt giải thoát. 

2. Luật nghi Tĩnh lự. 

3. Luật nghi vô lậu. 

4. Luật nghi đoạn. 

Luật nghi Biệt giải thoát, đó là Thi-la của cõi 
Dục. Luật nghỉ Tĩnh lự, đó là Thi-la của cõi Sắc. 
Luật nghi vô lậu, đó là Thi-la vô lậu. Luật nghĩ 
đoạn, đó là ở trong hai luật nghĩ Tĩnh lự-vô lậu đều 
chọn lấy phân ít, lia nhiễm của cõi Dục trong chín 
đạo vô gián, giới thế tục tùy chuyên thuộc về hai 
luật nghị, đó là luật nghi Tĩnh lự và luật nghĩ đoạn; 
giới vô lậu tùy chuyền cũng thuộc về hai luật nghị, 
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đó là luật nghi vô lậu và luật nghi đoạn. 

Hỏi: VÌ sao chỉ riêng loại này gọi là luật nghĩ 
đoạn? 

Đáp: Bởi vì có thê làm đối trị đoạn với phá và 
khởi lên phiên não phá ĐIỚI, nghĩa là hai giới tùy 
chuyển trong tám đạo vô gián trước, chỉ làm đối trị 
đoạn với khởi lên phiên não phá giới; hai giới tùy 
chuyển trong đạo vô gián thứ chín, cùng làm đôi 
trị đoạn với phá giới và khởi lên phiên não phá 
giới. Vì vậy luật nghi Tĩnh lự, vô lậu đôi với luật 
nghi đoạn làm thành bỗn câu phân biệt. 

Luật nghi Tĩnh lự đối với luật nghi đoạn, làm 
thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc là luật nghĩ Tĩnh lự, không phải là luật 
nghĩ đoạn, đó là trừ ra giới thế tục tùy chuyền trong 
chín đạo vô gián lìa nhiễm của cõi Dục, còn lại các 
giới thế tục tùy chuyền. 

2. Có lúc là luật nghi đoạn, không phải là luật 
nghi Tĩnh lự, đó là giới vô lậu tùy chuyền trong 
chín đạo vô gián lìa nhiễm của cõi Dục. 

3. Có lúc là luận nghi Tĩnh lự, cũng là luật nghĩ 
đoạn, đó là giới thế tục tùy chuyền trong chín đạo 
vô gián lìa nhiễm của cõi Dục. 

4. Có lúc không phải là luật nghi Tĩnh lự, cũng 
không phải là luật nghi đoạn, đó là trừ ra giới vô 
lậu tùy chuyên trong chín đạo vô gián lìa nhiễm 
của cõi Dục, còn lại các giới vô lậu tùy chuyền. 
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Luật nghi vô lậu đối với luật nghi đoạn, làm 
thành bốn câu phân 

biệt: 

1. Có lúc là luật nghi vô lậu, không phải là luật 
nghị đoạn, đó là 

trừ ra giới vô lậu tùy chuyền trong chín đạo vô 
gián lìa nhiễm của cõi Dục, còn lại các giới vô lậu 
tùy chuyên. 

2. Có lúc là luật nghi đoạn, không phải là luật 
nghi vô lậu, đó là giới thế tục tùy chuyên trong chín 
đạo vô gián lìa nhiễm của cõi Dục. 

3. Có lúc là luật nghi vô lậu, cũng là luật nghĩ 
đoạn, đó là giới vô lậu tùy chuyền trong chín đạo 
vô gián lìa nhiễm của cõi Dục. 

4. Có lúc không phải là luật nghi vô lậu, cũng 
không phải là luật nghi đoạn, đó là trừ ra giới thê 
tục tùy chuyên trong chín đạo vô gián lìa nhiễm 
của cõi Dục, còn lại các Ø1ới thế tục tùy chuyền. 

Hỏi: Bốn luật nghi này, ai thành tựu mấy loại? 

Đáp: Hoặc có người thành tựu một loại, đó là 
trừ ra luật nghi đoạn, ba luật nghi còn lại thì thành 
tựu từng loại một, mà không có ai chỉ thành tựu 
luật nghi đoạn. Hoặc có người thành tựu hai loại, 
đó là hoặc hai loại Biệt giải thoát, Tĩnh lự, hoặc hai 
loại Tĩnh lự-vô lậu, hoặc hai loại Tĩnh lự, đoạn, mà 
không có ai thành tựu hai loại vô lậu, đoạn. Hoặc 
có người thành tựu ba loại, đó là hoặc ba loại Biệt 


666 A TỶ ĐÀM 5 

giải thoát, Tĩnh lự- vô lậu, hoặc ba loại Biệt giải 
thoát, Tĩnh lự- đoạn, hoặc ba loại Tĩnh lự-vô lậu- 
đoạn, không có aI thành tựu ba loại Biệt giải thoát- 
vô lậu- đoạn. Hoặc có người thành tựu đây đủ bôn 
loại. Trong này, người chỉ thành tựu luật nghị Biệt 
giải thoát, đó là dị sinh sinh ở cõi Dục thọ Học xứ, 
chưa đạt được tâm thiện của cõi Sắc, người chỉ 
thành tựu luật nghi Tĩnh lự, đó là dị sinh ở cõi Dục 
không thọ Học xứ, đạt được tâm thiện của cõi Sắc 
mà hãy còn có đủ ràng buộc, và sinh ở Tĩnh lự thứ 
hai, thứ ba- thứ tư; người chỉ thành tựu luật nghi 
vô lậu, đó là Thánh giả sinh ở cõi Vô sắc. Hoặc có 
người thành tựu hai loại Biệt giải thoát- Tĩnh lự, đó 
là dỊ sinh sinh ở cõ1 Dục thọ Học xứ, đạt được tâm 
thiện của cõi Săc mà hãy còn có đủ ràng buộc. 
Hoặc có người thành tựu hai loại Tĩnh lự-vô lậu, 
đó là Thánh giả sinh ở cõi Dục không thọ Học xứ, 
chưa lìa nhiễm của cõi Dục, và sinh ở Tĩnh lự thứ 
haI-thứ ba-thứ tư. Hoặc có người thành tựu hai loại 
Tĩnh lự-đoạn, đó là dị sinh sinh ở cõi Dục không 
thọ Học xứ, mà lìa nhiễm của cõi Dục từ một phẩm 
cho đến chín phẩm, và sinh ở Tĩnh lự thứ nhất. 
Hoặc có người thành tựu ba loại Biệt giải thoát- 
Tĩnh lự-vô lậu, đó là Thánh giả sinh ở cõi Dục thọ 
Học xứ, chưa lìa nhiễm của cõi Dục. Hoặc có 
người thành tựu ba loại Biệt giải thoát- Tĩnh lự- 
đoạn, đó là dị sinh sinh ở cõi Dục thọ Học xứ, lia 
nhiễm của cõi Dục từ một phẩm cho đến chín 
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phẩm. Hoặc có người thành tựu ba loại Tĩnh lự-vô 
lậu-đoạn, đó là Thánh giả sinh ở cõi Dục không thọ 
Học xứ, lìa nhiễm của cõi Dục từ một phâm cho 
đến chín phẩm, và sinh ở Tĩnh lự thứ nhất. Hoặc 
có người thành tựu đây đủ bốn loại, đó là Thánh 
giả sinh ở cõi Dục thọ Học xứ, lìa nhiễm của cõi 
Dục từ một phẩm cho đến chín phẩm. 

Hỏi: Bồn luật nghi này mây loại tùy tâm 
chuyên, mấy loại không tùy tâm chuyên? 

Đáp: Ba loại tùy tâm chuyền, một loại tùy tâm 
chuyền, đó là luật nghi Biệt giải thoát. 

Hỏi: Tại sao luật nghi Biệt giải thoát không tùy 
tâm chuyên? 

Đáp: Bởi vì luật nghi Biệt giải thoát thô mà 
nặng, luật nghi tùy tâm chuyền tê mà lại nhẹ. 

Có người nói: Luật nghĩ Biệt giải thoát bị giới 
ác làm cho khuất phục suy tôn, luật nghi tùy tâm 
chuyên không bị giới ác làm cho khuât phục suy 
tốn. 

Có người nói: Luật nghĩ Biệt giải thoát bị ý 
thích xâu ác và ý thích có hại làm cho khuất phục 
suy tốn, luật nghi tùy tâm chuyền không bị chúng 
làm cho khuất phục suy tôn. 

Có người nói: Luật nghĩ Biệt giải thoát có thế 
dụng chậm chạp thực hành không băng tâm, luật 
nghi tùy tâm chuyền có thê dụng nhanh nhạy thực 
hành sánh kỊp tâm. 
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Có người nói: Luật nghị Biệt giải thoát dựa vào 
Biểu, luật nghi tùy tâm chuyển dựa vào Vô biếu. 

Có người nói: Luật nghĩ Biểu giải thoát là quả 
thuộc vệ Biểu, luật nghi tùy tâm chuyền là quả 
thuộc về Vô biều. 

Có người nói: Luật nghị Biệt giải thoát dựa vào 
Biểu là quả thuộc về Biểu, luật _nghi tùy tâm 
chuyển dựa vào tâm là quả thuộc về tâm. 

Có người nói: Luật nghị Biệt giải thoát dựa vào 
bộ chúng do người hòa hợp mà thọ được, luật nghi 
tùy tâm chuyển chỉ dựa vào pháp mà được. 

Có người nói: Luật nghi Biệt giải thoát dựa vào 
người khác mà được, luật nghI tùy tâm chuyển dựa 
vào chính mình mà được. 

Có người nói: Luật nghi Biệt giải thoát không 
cùng sinh-cùng trú- cùng diệt với tâm, luật ngh1 tùy 
tâm chuyền cùng sinh-cùng trú-cùng diệt với tâm. 

Có người nói: Luật nghi Biệt giải thoát không 
cùng một quả-một đăng lưu-một dị thục với tâm, 
luật nghi tùy tâm chuyên cùng một quả- một đẳng 
lưu-một dị thục với tâm. 

Có người nói: Luật nghi Biệt giải thoát không 
cùng sinh với tâm, luật nghi tùy tâm chuyền cùng 
sinh với tâm. 

Có người nÓI: Tủy tâm chuyển pháp, lý cân 
phải như vậy. Tâm nêu thiện thì pháp ây cũng 
thiện; bât thiện-vô ký cũng như vậy. Luật nghi Biệt 
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giải thoát chỉ là thiện, nếu tùy tâm chuyên thì lúc 
tâm thiện dây khởi nó có thể tùy chuyên, lúc tâm 
bắt thiện-vô ký dây khởi thì nó cần chuyên đoạn 
mắt. 

Có người nói: Tủy tâm chuyển pháp, lý cân 
phải như vậy. Nếu tâm cõi Dục thì pháp ây cũng 
cõi Dục; cõi Săc-cõi Vô sắc và không hệ thuộc 
cũng như vậy. Luật nghi Biệt giải thoát chỉ là cõi 
Dục, nếu tùy tâm chuyên thì lúc tâm cõi Dục dây 
khởi nó có thể tủy chuyển, lúc tâm cõi Sắc- Vô sắc 
và không hệ thuộc dây khởi thì nó cân phải đoạn. 

Có người nói: Tủy tâm chuyển pháp, lý cân 
phải như vậy. Nếu tâm Học thì pháp ây cũng là 
Học; Vô học-Phi học phi vô học cũng như vậy, luật 
nghi Biệt giải thoát chỉ là Phi học phi vô học, nếu 
tùy tâm chuyền thì lúc tâm Phi học phi vô học dây 
khởi nó có thê tùy chuyền, lúc tâm Học, Võ học 
dây khởi thì nó phải đoạn mất. 

Có người nói: Tủy tâm chuyển pháp, lý cân 
phải như vậy. Nếu tâm do kiến mà đoạn thì pháp 
ây cũng do kiến mà đoạn; do tu mà đoạn và không 
đoạn cũng như vậy. Luật nghị Biệt giải thoát chỉ 
do tu mà đoạn, nêu tùy tâm chuyên thì lúc tâm do 
tu mà đoạn dây khởi nó có thể tùy chuyển, lúc tâm 
do kiến mà đoạn và tâm không đoạn dây khởi thì 
nó phải đoạn mất. 

Có người nói: Nếu luật nghi Biệt giải thoát tùy 
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tâm chuyền, thì lẽ ra vị lai tu-vị lai thành tựu. 
Nhưng mà luật nghi Biệt giải thoát không có vị lai 
tu và vị lai thành tựu. 

Có người nói: Nêu luật nghi Biệt giải thoát này 
tùy tâm chuyền, thì lẽ ra không thi thiết trú giới- 
lớn nhỏ. 

Có người nói: Nêu luật nghi này tùy tâm 
chuyền, thì lẽ ra không thi thiết giới phẩm quyết 
định. 

Có người nói: Nêu luật nghi Biệt giải thoát này 
tùy tâm chuyên, thì lẽ ra không phải là bỗn duyên- 
năm uyên mà xả. Nói bốn duyên là: 

1. Rời bỏ Học xứ. 

2. Sinh ra hai hình thê. 

3. Đoạn mất căn thiện. 

4. Rời bỏ chúng đông phân. 

Nói năm duyên, đó là bốn duyên trên, và hết 
đêm. 

Có người nói: Nêu luật nghi Biệt giải thoát này 
tùy tâm chuyên, thì lẽ ra lúc từ cõi trên sinh vào cõi 
Dục mà có được. Nếu như vậy thì lẽ ra không có 
ba loại sai biệt như trú vào luật nghi-không luật 
ngh1... 

Có người nói: Nếu luật nghi Biệt giải thoát tùy 
tâm chuyền, thì lúc có tâm có thể có, lúc không có 
tâm thì phải đoạn mất. 

Đừng có những sai lầm như vậy, bởi vì luật 
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nghi Biệt giải thoát không tùy tâm chuyền. 

Hỏi: Người trú trong luật nghị Biệt giải thoát, 
lúc vi phạm luật nghi thì rời bỏ luật nghị hay 
không? 

Đáp: Các Sư nước ngoài đưa ra cách nói như 
vậy: "Người â ây rời bỏ luật nghĩ mang lây phi luật 
nghi-phI bắt luật nghi. Nếu lúc phát lộ không có 
tâm che giấu, như pháp sám hối trừ bỏ thì rời bỏ 
phi luật nghi 

- phi bât luật nghỉ, trở lại có được luật nghỉ". 

Nếu đưa ra cách nói này, thì làm cho dễ dàng 
thông hiểu, phát lộ sám hồi về sai lầm của mình trở 
lại trú trong luật nghi, tác pháp sám hồi trừ bỏ cũng 
không phải là không có công dụng. 

Có Sư khác nói: Lúc người ấy vi phạm luật nghi 
thỉ rời bỏ luật nghĩ mang lây phi luật nghi-phi bắt 
luật nghi. Nếu lúc phát lộ không có tâm che giâu, 
như phát sám hối trừ bỏ thì rời bỏ phi luật nghi-phi 
bất luật nghi, mà không có được luật nghị. 

Hỏi: Như nói phát lộ sám hôi về sai lầm của 
mình trở lại trú trong luật nghi, nên thông hiểu thế 
nảo? như pháp sám hôi trừ bỏ lẽ nào không phải là 
vô dụng hay sao? 

Đáp: Trú trong ý thích thiện gọi là trú trong luật 
nghi, lúc bây giờ rời bỏ ý thích ác, phát khởi ý thích 
thiện cho nên không phải là vô dụng. Nhưng mà 
thật ra thì phân vị này không có được luật nghi. 
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Lại có người nói: Lúc người ây vi phạm luật 
nghị, thì luật nghi hiện tại mất đi, mang lây phi luật 
nghĩ- phi bất luật nghi, mà thành tựu luật nghĩ quá 
khư. Nếu lúc phát lộ không có tâm che giấu..., thì 
như cách nói thứ hai. 

Hoặc có người nói: Lúc người ây vi phạm luật 
nghĩ tÏ thì sát-na thứ nhất mất đi, tiếp theo về sau lại 
nôi tiếp. 

Các Luận Sư ở nước Ca- thâp-di-la nói: "Lúc 
người ây vi ¡ phạm luật nghĩ không rời bỏ luật nghĩ, 
mà mang lây phi luật nghi-phi bất luật nghi. Vì 
vậy, lúc bấy giờ gọi là trú trong phi luật nghi- phi 
bất luật nghi, cũng gỌI là trú trong luật nghi. Nếu 
lúc phát lộ không có tâm che giâu, như pháp sắm 
hồi trừ bỏ thì rời bỏ phi luật nghi-phi bất luật ngh!, 
nhưng gọi là trú trong luật nghĩ. Như có người giàu 
mắc nợ người ta thì gọi là người mắc nợ, cũng gọi 
là người giàu, về sau trả nợ tôi thì chỉ gọi là người 
ø1àu”. 

Nếu nói như vậy thì làm cho dễ dàng thông 
hiểu, phát lộ sám hôi về sai lầm của mình trở lại trú 
trong luật nghi, tác pháp sám hối trừ bỏ cũng không 
phải là không có công dụng. 

Hỏi: Giới thiện làm sao có thê sửa trị giới ác? 

Đáp: Nhờ vào tâm thì thọ trì làm bạn giúp đỡ, 
từ vô thỉ đến nay thường xuyên quen theo các Thi- 
la ác, tạm thời thọ trì giới thiện thì có thể trừ bỏ. 
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Giống như trong nhà trải qua thời gian dải tích tụ 
bóng tỐi, ngọn đèn sáng chói vừa đem vảo thì bóng 
tối liền trừ hết. Lại như đối với sự nhạt nhẽo đã lâu 
quen theo tưởn đến vị mặn, vừa nếm vị của muối 
thì tưởng kia liên trừ hết. Giới thiện sửa trị giới ác 
cũng lại như vậy. Đạo sửa trị phiền não nên biết 
cũng như vậy. 
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LUẬN VỀ HAI SINH (Phân 3) 

Hỏi: Luật nghị Biệt giải thoát, là chỉ có được từ 
Sở xứ-Năng xứ của hữu tình, hay là cũng có được 
từ phi sở-năng xứ? Nếu chỉ có được từ sở xứ-năng 
xứ, thì luật nghi này phải có tăng giảm, đó là từ phì 
sở-năng xứ, sinh ra sở xứ-năng xứ thì luật nghi 
phải tăng; ngay từ sở xứ-năng xứ, sinh ra phi sở- 
năng xứ thì luật nghi phải giảm. Và lại, luật nghĩ 
này phả thọ phân ít của xứ, mà Đức Thê Tôn nói 
không có thọ phân ít. Lại cần phải thành lập tông 
chỉ Ly hệ, đó là ngoại đạo kia vì dụ dỗ người khác 
cho nên dấy lên nói như vậy: "Cố găng lên hỡi 
người nam! Có chúng sinh cách nơi này hơn một 
trăm Du-thiện-na, nêu khởi lên tâm thiện rời bỏ 
đao gậy thê không làm hại người khác, thì đối VỚI 
người khác sẽ đạt được luật nghi không giết hại". 
Nếu nói cũng có được từ phi sở- -_năng xứ, thì luận 
Pháp Cứu đã nói nên thông hiểu thế nào? như luận 
ây nói: "Thi-la có được từ sở xứ-năng xứ. Từ có 
được từ sở năng-ph1 sở năng xứ”. 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 120 675 


Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Luật nghi có 
được từ sở năng phi sở năng xứ. 

Hỏi: Ba loại vẫn nạn trước, ở đây làm cho dễ 
dàng thông hiểu, luận Pháp cứu làm sao thông 
hiểu? 

Đáp: Nên biết răng Tôn giả ây dùng ÿ bí mật để 
nói. Đức Phật cũng dùng ý ý bí mật để thuyết Ta các 
K¡nh, huông là Tôn giả ây không nói theo ý ý bí mật 
hay sao? Ý bí mật là gì? Nghĩa là Tôn giả ấy nói 
Uân-GIớI-Xứ của đời hiện tại gọi là sở-năng, quá 
khứ-vỊ lai gọi là phi sở-năng, giới Biệt giải thoát 
gọi là Thị-la, hai giới Tĩnh lự-vô lậu gọi là Từ. 
Luận â ây nói giới Biệt giải thoát chỉ có được đôi với 
Uần-Giới-Xứ thuộc về trí hữu tình hiện tại, không 
đối với quá khứ-vỊ lai, bởi vì quá khứ-vỊ lai rơi vào 
trí thuộc vê pháp. Hai loại luật nghi Tĩnh lự-vô lậu, 
có được từ Uần-Giới-Xứ của cả ba đời, cho nên 
luận ấy đã nói theo lý cũng không trái ngược gì. Vì 
vậy luật nghi Biệt giải thoát, củng VỚI hai loại luật 
nghi Tĩnh lự-vô lậu có tướng sai biệt, đó là luật 
nghi Biệt giải thoát chỉ có được đối với Xứ của hữu 
tình hiện tại, hai loại luật nghĩ Tĩnh lự- vô lậu có 
được từ Uẫn-Giới-Xứ của cả ba đời; luật nghĩ Biệt 
giải thoát có được bao gôm từ Xứ của nghiệp đạo 
căn bản-gia hạnh- dây khởi sau, hai loại luật nghi 
Tĩnh lự-vô lậu chỉ có được từ Xứ của nghiệp đạo 
căn bản. 

Do sự sai biệt này nên làm thành bỗn câu phân 
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biệt: 

1. Có Uân-Giới-Xứ đổi với nó có được luật 
nghi Biệt giải thoát, không phải là Tĩnh lự-vô lậu, 
đó là nghiệp đạo gia hạnh-dấy khởi sau thuộc hiện 
tạ1. 

2. Có Uần-Giới-Xứ đối với nó có được luật 
nghi Tĩnh lự-vô lậu, không phải là Biệt giải thoát, 
đó là nghiệp đạo căn bản thuộc quá khứ- vị lai. 

3. Có Uẩn-Giới-Xứ đối với nó có được luật 
nghị Biệt giải thoát, cũng là Tĩnh lự-vô lậu, đó là 
nghiệp đạo căn bản của đời hiện tại. 

4. Có Uẫn-Giới-Xứ không từ nó có được luật 
nghì Biệt giải thoát, cũng không phải là Tĩnh lự-vô 
lậu, đó là nghiệp đạo gia hạnh-dấy khởi sau của 
quá khứ-vỊ laI. 

Hỏi: Nếu luật nghi Biệt giải thoát chỉ có được 
từ Xứ của hữu tình hiện tại, không phải là từ Uẫn- 
Ciới- Xứ thuộc quá khứ-vỊ lai, thì luật nghi của các 
Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác không giống nhau. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì lúc chư Phật quá khứ 
xuất hiện ở thế gian, vô lượng hữu tình là cảnh giới 
của luật nghi, loài hữu tình ây đã nhập Niết- bàn, 
Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong cảnh giới ây không 
có được luật nghĩ. Nay đến lúc Đức Phật Thích Ca 
xuất hiện ở thế gian vô lượng hữu tỉnh làm cảnh 
của luật nghi, loài hữu tình ây đã nhập Niếễt-bàn, 
Đức Như Lai từ thị ở trong cảnh ấy không có được 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 120 G71 


luật nghị. Cảnh có rộng- hẹp, luật nghi cũng như 
vậy, lẽ nào không phải là luật nghi của chư Phật 
không giống nhau hay sao? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Cảnh giới của 
luật nghi tuy có nhiều ít, mà Thể của luật nghi 
trước sau không có gì khác, đều có được từ Xứ 
thuộc cảnh của tất cả hữu tình tổng hợp lại mà phát 
ra. 

Có người đưa ra cách nói này: Luật nghi của 
Như Lai ba đời không giống nhau cũng không có 
ØÌ Sa1. 

Hỏi: Nêu như vậy thì luận Thi Thiết nói nên 
thông hiểu thê nào? Như luận ấy nói: "Tất cả Như 
Lai Ứng Chánh Đăng Giác thảy đều bình đắng". 

Đáp: Do ba sự giông nhau cho nên gọi là bình 
đăng: 

1. Tu hành giông nhau, nghĩa là các Đức Như 
Lai đều từ ba vô số kiếp quá khứ, thường xuyên tu 
bốn loại Ba-la-mật-đa, cứu cánh viên mãn đạt được 
Bồ-đề. 

2. Lợi ích giỗng nhau, nghĩa là các Đức Như 
Lai đều đôi với hữu tình ứng hóa vô lượng, làm sự 
việc lợi lạc đều đến nơi cuối cùng. 

3. Pháp thân giông nhau, nghĩa là các Đức Như 
Lai đều đạt được công đức thù thăng như mười 
Lực-bỗôn Vô sở úy, ba Niệm trú-Đại BI, mười tám 
pháp Bất cọng... Do ba nghĩa này cho nên nói là 
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bình đăng, không phải là Thể của luật nghi không 
có khác nhau về nhiêu ít. Lại do căn giỗng nhau 
cho nên nói là bình đẳng, bởi vì tất cả Như Lai đều 
trú trong căn phẩm Thượng, lại do giới giỗng nhau 
cho nên nói là bình đẳng, bởi vì tất cả Như Lai đều 
đạt được giới phẩm Thượng. 

Có Sư khác nói: Tất cả luật nghi của hết thảy 
Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác, đều có được từ 
Xứ của tất cả hữu tình cho nên nói là giỗng nhau, 
không phải là Thể không có khác nhau. Nghĩa là 
luật nghi của chư Phật quá khứ thuận vào cảnh của 
các hữu tình, giả sử nay vẫn còn thì Đức Thích Ca 
Mâu Ni từ trong cảnh ây cũng đạt được luật nghi. 
Nhưng mà lý này không có. Luật nghi của Đức 
Thích Ca Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác thuận 
theo cảnh của các hữu tình, giả sử đang còn thì Đức 
Như Lai Từ Thị từ trong cảnh ây cũng đạt được 
luật nghi. Nhưng mà lý này không có. Vì vậy nói 
là giông nhau cũng không có gì sai. 

Nhưng các luật nghi nên nói là có một, như nói: 
Giới uẫn-giới tu- giới học. Hoặc nên nói là hai, đó 
là Biêu-Vô biểu. Hoặc nên nói là ba, đó là Hạ- 
Trung- Thượng, hoặc là từ không có tham-không 
có sân-không có s1 mà sinh ra sai khác. Hoặc nên 
nói là bỗn, đó là nghiệp thân-ngữ đều có Biêu-Vô 
biểu. Hoặc nên noi là sáu, đó là Biểu-Vô biểu đêu 
có Thượng-Trung-Hạ, hoặc là do ba căn mà sinh 
ra. Hoặc nên nói là bảy, đó là lia bỏ sát sinh cho 
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đến lìa bỏ lời nói tạp uê. Hoặc nên nói là chín, đó 
là từ Hạ cho đến Thượng Thượng. Hoặc nên nói là 
mười hai, đó là thân-ngữ-Biểu-Vô biểu đều có ba 
phẩm, hoặc là ba căn sinh ra. Hoặc nên nói là mười 
bốn, đó là lìa bỏ sát sinh cho đến lìa bỏ lời nói tạp 
uê, đêu có Biêu-Vô biểu. Hoặc nên nói là mười 
tám, đó là Biểu-Vô biểu đều có chín phẩm. Hoặc 
nên noi là hai mươi mốt, đó là lìa bỏ sát sinh cho 
đến lìa bỏ lời nói tạp uế đều có ba phẩm, hoặc là 
ba căn sinh ra. Hoặc nên nói là bốn mươi hai, đó là 
la bỏ sát sinh cho đến lìa bỏ lời nói tạp uê, đều có 
Biêu- Vô biểu, đều từ ba phẩm, hoặc là ba căn sinh 
ra. 

Nếu dùng sát-na nôi tiếp nhau để phân biệt, thì 
có vô lượng luật nghi. Nay nói tổng quát về bảy 
loại, đó là lìa bỏ sát sinh cho đến lìa bỏ lời nói tạp 
uễ. 

Trong này, có người nói: Bảy chi giới ây, mỗi 
một chi đạt được từ Xứ của tất cả hữu tình, mà đã 
đạt được là một. Đó là nói ở nơi một hữu tình, lúc 
vi phạm một chi giới, thì đôi với Xứ của tất cả hữu 
tình, một chi giới này đoạn mất, sáu chi khác hãy 
còn chuyền. Vậy thì dễ dàng thông hiểu lời Đức 
Thế Tôn đã nói: "Nếu vi phạm Học xứ, thì không 
phải là Tỳ kheo, không phải là Sa-môn, không phải 
là người họ Thích". 

Có người nói: Bảy chi giới này, mỗi một chỉ 
đạt được từ Xứ của tật cả hữu tình, mà đã đạt được 
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đêu khác; như sô lượng hữu tình đã đạt được, giới 
cũng như vậy. Đó là nói ở nơi một hữu tình, lúc vĩ 
phạm một chi giới, thì đối với Xứ của một hữu tình 
này, đoạn mất một chỉ giới, sáu chi khác hãy còn 
chuyển; Xứ của hữu tình khác thì bảy chi đều 
chuyền. 

Hỏi: Nếu như vậy thì làm sao thông hiểu lời 
Đức Thế Tôn đã nói: "Nếu vi phạm Học xứ, thì 
không phải là Tỳ kheo...." -_ Đáp; Dựa vào Tỳ kheo 
thuộc vê Thắng nghĩa r mà nói không phải là Jÿ 
kheo, bởi vì không có năng lực hướng đến nơi ây. 

Có Sư khác nói: Luật nghi Biệt giải thoát, tùy 
theo nhân sai biệt làm thành hai mươi mốt loại. 

_ Trong này, có người nói: hai mươi mốt loại, 
mỗi một loại đạt được từ Xứ của tất cả hữu tình, 
mà đã đạt được không khác nhau. Đó là nói do 
phiên não tham, ở nơi một hữu tình, lúc vi phạm 
một chỉ giới, đối với Xứ của tất cả hữu tình do 
không có tham mà sinh ra, đoạn mất một ch1 giới, 
hai mươi loại còn lại như trước vẫn chuyền. Vậy 
thì dễ dàng thông hiểu lời Đức Thế Tôn đã nói: 
"Nêu vì phạm Học xứ, thì không phải là Tỳ 
kheo... 

Có người nói: Hai mươi mốt loại này, mỗi một 
loại đạt được từ Xứ của tất cả hữu tỉnh, mà đã đạt 
được đều khác nhau; như số lượng hữu tình đã đạt 
được, giới cũng như vậy. Đó là nói do phiên não 
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tham, ở nơi một hữu tình, lúc vi phạm một chị g1ới, 
tức là Xứ của một hữu tình này do không có tham 
mà sinh ra, đoạn mất một chi giới, hai mươi loại 
còn lại như trước vẫn chuyên, Xứ của hữu tỉnh 
khác đầy đủ hai mươi mốt loại đều chuyền. 

Hỏi: Nếu như vậy thì làm sao thông hiểu lời 
Đức Thế Tôn đã nói: "Nếu vi phạm Học xứ, thì 
không phải là Tỳ kheo ... "? 

Đáp: Dựa vào Tỳ kheo thuộc về Thăng nghĩa 
mà nói không phải là Tỳ kheo, như trước đã nói. 
Dựa vào lý như vậy, cho nên đưa ra các nói này: 
Thả làm xuất gia vi phạm các Học xứ, chứ không 
làm tại gia gIỪ năm giới. Nguyên cớ thê nào? bởi 
vì nêu người ây hủy phạm năm loại Học xứ thì 
trong thân sẽ trông rông, những người xuất gia giả 
sử vi phạm năm Học xứ mà còn có rât nhiêu loại 
khác vẫn chuyền. 

Các Luận Sư của nước Ca-thấp-di-la nói: “Tuy 
vi phạm luật nghĩ mà luật nghi không đoạn mất, 
như pháp sám hồi trừ bỏ vẫn gọi là trì giới, bởi vì 
không có lập tức thọ mà rời bỏ-đạt được riêng biệt, 
cho nên lúc chưa sám hối trừ bỏ thì mang lây đủ 
hai tên gọi; nếu đã sám hỗi trừ bỏ thì chỉ øỌI là trì 
ĐIỚI"”. 

Hỏi: Từ trong vật khác đạt được luật nghi hay 
không? Nếu có đạt được thì luật nghi đã đạt được 
phải có tăng giảm, nghĩa là lúc cỏ mọc rôi khô héo, 


682 A TỶ ĐÀM 5 


lúc vị của rượu hư hỏng thì phải giảm; ngay lúc cỏ 
mọc- lúc men rượu chín muôi thì phải, là tăng. 
Những sự việc như vậy, chúng loại ây rât nhiêu, 
cho nên luật nghi phải có tăng giảm. Nếu không 
đạt được thì cảnh của luật nghi này phải thọ phân 
ít của Xứ, mà Đức Thế Tôn nói: "Luật nghĩ như 
vậy không có thọ phân ít". Vả lại, đoạn mất cỏ 
mọc... mà sám hối trừ bỏ thì lẽ ra không có tác 
dụng gì? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Tuy có đạt 
được mà không gọi là luật nghĩ, chỉ là pháp thuận 
theo luật nghi. 

Hỏi: Pháp thuận theo luật nghĩ này, là luật nghĩ 
thâu nhiếp, hay là phi luật nghĩ thâu nhiếp? nếu là 
luật nghi thâu nhiếp thì nói là luật nghi, hoặc nói là 
thuận theo luật nghi thì lại có gì khác nhau? Nếu là 
phi luật nghi thâu nhiếp, thì pháp này có tướng gì 
mà nói là thuận theo luật nghĩ? 

Đáp: Phi luật nghi thâu nhiếp. nói như vậy thì 
từ trong pháp khác cũng đạt được luật ngh1. 

Hỏi: Nêu như vậy thì luật nghi phải có tăng 
giảm: 

Đáp: không có tăng giảm, bởi vì đạt được 
chung. Nghĩa là toàn bộ luật nghĩ này ở trong tật 
cả cỏ mọc... đạt được một Vô biểu, mà thê gian 
không có lúc nào không có cỏ mọc; là quát đối 
với tât cả các loại rượu như Bồ- đào.. , thì lúc 
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không hư hỏng đạt được một Vô biểu, mà thế Ø1an 
không có lúc nào không có các loại rượu. Vì vậy 
luật nghi không có tăng giảm, phá khác cũng như 
vậy. 

Hỏi: Luật nghị Biệt giải thoát do những tâm 
nào đạt được? 

Đáp: Do tâm khởi lên ý thích thiện, tâm không 
có tốn hại đối với tật cả hữu tình mà đạt được. Nêu 
ở nơi ấy khởi lên tâm này thì thọ nơi ấy, không thọ 
thì không đạt được luật nghi. Bởi vì luật nghĩ này 
bao trùm tất cả mọi nơi mà tùy theo thọ cho nên có 
thể bảo vệ được. Vì vậy nói: Nêu luật nghi này có 
phạm vi nơi chỗn thì do mặt đất mà không thọ, bởi 
vì luật nghĩ này đạt được từ Xứ của hữu tình, mà 
phạm vi của hữu tỉnh thì nhiêu-phạm vi của nơi 
chốn thì ít. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì lúc ây thành tựu 
thân nghiệp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu thân mà không phải là thân 
nghiệp, đó là ở trong vỏ trứng, hoặc là các dị sinh 
trú trong thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục trú trong 
phi luật nghĩ- phi bất luật nghĩ thì cũng không có 
thân biểu; giả sử có mà mật, lúc ây trú trong vỏ 
trứng và trong thai tạng, tuy thành tựu thân mà 
chưa có thê cho biểu lộ, bởi vì trước đã làm cho 
biểu lộ mà lúc chết thì đã mất, đây là biểu lộ dựa 
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vào chúng đồng phân trước. 

Hỏi: Tại sao phân vị này chưa có thể làm cho 
biểu lộ? 

Đáp: Bởi vì thân yếu ớt chưa có thể làm sở Vy 
cho Biều nghiệp. Có Sư khác nói: Tâm thô có thế 
phát ra Biêu nghiệp của thân- 

ngữ, mà tâm ấy thì tế. Lại bởi vì tâm ở phần 
ngoài có thế phát ra Biểu Nghiệp, lúc bấy giờ tâm 
ây chuyển ở phân trong. Lại bởi vì tâm duyên với 
sự bên ngoài có thẻ phát ra Biểu nghiệp, tâm ấy 
duyên với sự bên trong mà dây khởi cho nên không 
có thê phát ra Biểu nghiệp. 

Có người nói: Trong phân vị này ép sát không 
được tự tại, còn không thể nào nhúc nhích, huồng 
øì gây khởi Biêu nghiệp? Như Lai giặc thủ trói chặt 
đưa vào trong cũi treo trên cây ao, còn không thể 
nào nhúc nhích, huống gì có nơi hướng đến? 

Hỏi: Nêu như vậy thì tại sao cũng nói là trong 
thai có chuyển động? 

Đáp: Do lực của gió mà chuyên chứ không phải 
là do tâm đã làm, Biêu nghiệp chắc chắn do lực của 
tâm mà dây khởi. 

Nếu sinh ở cõi Dục trú trong phi luật-phi bất 
luật nghi thì không có thân biểu, nghĩa là ngủ mê 
mệt rời bỏ các gia hạnh, không cầu dây khởi biểu 
hiện. 

Giả sử có mà mất, nghĩa là bởi vì ba duyên cho 
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nên tuy dây khởi biểu hiện mà mất: 

- Bởi vì ý thích dừng lại. 

- Bởi vì rời bỏ gia hạnh. 

- Bởi vì giới hạn xu thế vượt qua. 

2. Có lúc thành tựu thân nghiệp mà không phải 
là thân, đó là các Thánh giả sinh ở cõi Vô sắc. 
Trong này, Học thành tựu thân nghiệp tùy chuyên 
thuộc về Học, Vô học thành tựu thân nghiệp tùy 
chuyển thuộc về Vô học, sinh ở cõi Vô sắc cho nên 
không thành tựu về thân. 

3. Có lúc thành tựu thân cũng là thân nghiệp, 
đó là các Thánh giả trú trong thai tạng. Nếu sinh ở 
cõi Dục thì trú vào luật nghị, hoặc trú vào bất luật 
nghi, hoặc trú vào phi luật nghi-phi bất luật nghị, 
hiện tại có thân biêu, hoặc là trước có mà không 
mất. Hoặc là sinh ở cõi Sắc. 

Trong này, Thánh giả trú trong thai tạng thì 
cũng chưa có thể dây khởi biểu hiện, chỉ thành tựu 
Vô biểu thuộc Tĩnh lự-vô lậu. nêu sinh ở cõi Dục 
thì trú vào luật nghi, nghĩa là đôi với ba loại luật 
nghi, hoặc một-hoặc đây đủ mà trú, tức là Biệt giải 
thoát- Tĩnh lự và vô lậu. trú vào bất luật nghi, nghĩa 
là hạng giết mô trâu dê. Trú vào phi luật nghi-phi 
bất luật nghi, hiện tại có thân biểu, nghĩa là không 
ngủ-không say-không mệt mỏi-không rời bỏ gia 
hạnh, cầu dây khởi Biểu nghiệp. Hoặc là trước có 
mà không mất, nghĩa là bởi vì ba duyên, trước đó 
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đã dây khởi Biểu nghiệp không mất: 

- Bởi vì ý thích không dừng lại. 

- Bởi vì không rời bỏ gia hạnh. 

- Bởi vì giới hạn xu thế chưa vượt qua. Đây là 
nói do niềm tin sâu nặng, hoặc là ràng buộc mạnh 
mẽ, dây khởi Biểu-Vô biểu cho đến chưa rời bỏ. 
Hoặc là sinh ở cõi Sắc, lúc ấy quyết định thành tựu 
thân nghiệp Vô biểu, hoặc là cũng thành tựu thân 
biểu. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân cũng 
không phải là thân nghiệp đó là các dị sinh sinh 
vào cõi Vô sắc; cõi ây không có sắc cho nên không 
thành tựu thân, đị sinh cho nên không thành tựu 
thân nghiệp, hữu lậu thì vượt qua cõI-địa đã rời bỏ, 
vô lậu thì chưa đạt được. 

Hỏi: Vì sao nghiệp của sắc hữu lậu vượt qua 
cối-địa thì rời bỏ chứ không phải là vô lậu? 

Đáp: Bởi vì nghiệp của sắc hữu lậu bị ràng 
buộc-có hệ thuộc, nghiệp của sắc vô lậu thì giải 
thoát-lìa hệ thuộc. 

Có người nói: Bởi vì nghiệp của sắc hữu lậu rơi 
vào cối-rơi vào địa, nghiệp của sắc vô lậu rơi vào 
địa mà không rơi vào cõi. 

Có người nói: Bởi vì nghiệp của sắc hữu lậu 
cùng loại do Đại chủng tạo ra, năng tạo-sở tạo đều 
là hữu lậu; nghiệp của sắc vô lậu khác loại do Đại 
chủng tạo ra, Đại chủng là hữu lậu mà nghiệp là vô 
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lậu. 

Bởi vì nhân duyên này lúc vượt qua cõI-địa, 
nghiệp hữu lậu thì rời bỏ, nghiệp vô lậu thì không 
rời Đỏ. 

Hỏi: Đạt được pháp Nhẫn, lúc dị sinh mang 
chung có rời bỏ pháp Nhẫn hay không? Nếu rời bỏ 
thì tại sao không rơi vào nẻo ác? Vả lại, nếu rời bỏ 
thì tại sao lúc dị sinh mạng chung lại rời bỏ, mà 
Thánh giả thì không rời bỏ? Nếu không TỜI bỏ thì 
tại sao văn này và chương Đại Chủng Uấn đều 
không nói đến? 

Đáp: Nên nói là rời bỏ. 

Hỏi: Nếu như vậy thì lúc ấy tại sao không rơi 
vào nẻo ác? 

Đáp: Bởi vì thế lực to lớn của căn thiện này; tự 
mình có thê lực yếu kém của căn thiện, tuy rằng 
thành tựu mà không ngăn được nẻo ác, huỗng gì 
không thành tựu? Như sinh ra đạt được thiện, hoặc 
là có thế lực hùng mạnh của căn thiện, tuy không 
thành tựu mà ngăn được nẻo ác, huống là thành tựu 
như pháp Nhẫn này? Vì vậy tuy rời bỏ mà không 
TƠI Vào nẻo ác. 

Lại có người nói: Bởi vì căn thiện này phát sinh 
trong thân, khiến dẫn đến xa lìa các nghiệp phiền 
não của nẻo ác, đôi với thân hoàn toản không dây 
khởi, nhân hãy còn không dây khởi; huống là rơi 
vào nẻo ác hay sao? Như người vào mùa Thu uống 
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thuốc ngừa bệnh, thuốc tuy không ở trong thân 
người ây mà bệnh trong thân người ấy cũng không 
phát sinh; ở đây cũng như vậy. 

Lại có người nói: Bởi vì thế lực uy mãnh của 
căn thiện này huân tập vào thân, khiến cho các 
nghiệp- -phiên não của nẻo ác vĩnh viễn không còn 
dây khởi ở trong thân này, nhân không dấy khởi 
cho nên không rơi vào nẻo ác. Như hang đá mà sư 
tử chúa đã ở, sư tử chúa tuy không còn mà mùi thân 
thể hãy còn đọng lại, các loài cầm thú nhỏ bé 
không có loài nảo có thể đi vào; ở đây cũng như 
vậy. 

Lại nữa, căn thiện này như chủ trong thân có 
thê lực hùng mạnh, bắt thiện như khách với thê lực 
yếu kém. Lại nữa, căn thiện này có ý thích tăng 
thượng, thích đoạn pháp ác-thích tu pháp thiện. Lại 
nữa, căn thiện này phát sinh trong thân rồi tất cả 
nẻo ác đạt được phi trạch diệt, pháp phi trạch diệt 
không có sinh khởi; vì vậy không rơi vào. Lại nữa, 
bởi vì căn thiện này phát sinh trong thân, khiên cho 
hành giả ây rơi vào dòng chảy của Đại pháp. Bởi 
vì nghĩa như vậy, cho nên không rơi vào nẻo ác. 

Lại có người nói: Bởi vì căn thiện này gần bên 
cạnh Thánh đạo, dựa vào lực của Thánh đạo cho 
nên không rơi vào nẻo ác. Như người sợ kẻ thù mà 
nương tựa vào nhà vua, dựa vào lực của nhà vua 
cho nên khiến những kẻ thù không dám nhìn thắng, 
huống øì có thể làm hại, pháp này cũng như vậy, 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 120 689 


sân với Thánh đạo cho nên khiến các nghiệp- 
phiên não dẫn đến nẻo ác hãy còn không hiện hành, 
huống là rơi vào nẻo ác hay sao? 

Lại có người nói: Bởi vì căn thiện này giữ gìn 
thân khí của Thánh giả đã trú, nghĩa nói răng thân 
này Thánh đạo đang an trú, có thế làm cho các 
nghiệp, phiên não dẫn đến nẻo ác phải vĩnh viễn 
rời xa. Như có nơi tốt đẹp là nơi nhà vua thuận lòng 
cư trú, quan quân canh gác quản lý, người khác 
không aI có thê ở được; pháp này cũng như vậy. 

Lại có người nói: Bởi vì căn thiện này phát sinh 
trong thân, cho nên khiến hành giả ây chắc chăn ở 
chốn trời-người chứ không ở trong nẻo ác. Như 
người giàu sang chắc chăn ở nơi tốt đẹp chứ không 
ở chỗ thấp kém; pháp này cũng như vậy. 

Có người nói: Gia hạnh của căn thiện nảy đích 
thực hơn hăn, làm cho thế lực của các nghiệp phiên 
não dẫn đến nẻo ác suy yếu, không còn có thê dẫn 
đến dị thục của nẻo ác, vì vậy tuy rời bỏ mà không 
rơI vào nẻo ác. 

Có người nói: Do lực tăng thượng của căn thiện 
này, làm cho hành giả ấy thây rõ sai lầm của hành 
ác và công đức của hành diệu, vì vậy nghiệp ác 
chắc chăn không còn sinh tử, huông gì rơi vào nẻo 
ác? 

Có người nói: Do lực tăng thượng của căn thiện 
nảy, khiến cho hành giả ây trú trong ý thích thiện, 
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nhận thấy lỗi lâm của sinh tử và công đức thù thắng 
của Niết-bản, cho nên không tạo ra nghiệp ác, 
không rơi vào nẻo ác. 

Có người nói: Do lực tăng thượng của căn thiện 
này, khiên cho tâm của hành giả ây điều hòa tùy 
thuận với Niết-bàn, tín căn rất vững chắc, vì vậy 
tuy rời bỏ mà không rơi vào nẻo ác. 

Tôn giả Diệu Âm nói rằng: "Do lực tăng 
thượng của căn thiện này, khiến cho ý thích thù 
thăng của hành giả ây, tâm đối với nhập Niết-bàn 
thường tùy thuận hướng về sắp tiễn vào, mong 
muôn pháp Nhẫn câu mong vô cùng, vì nhân duyên 
này mà không tạo ra nghiệp ác, cho nên tuy rời bỏ 
mà không rơi vào nẻo ác”. 

Hỏi: Vì sao dị sinh mạng chung thì rời bỏ pháp 
Nhẫn đã đạt được, Thánh giả thì không rời bỏ? 

Đáp: DỊ sinh không có đôi trị vô lậu, bởi vì tự 
mình duy trì cho nên lúc mạng chung thì rời bỏ căn 
thiện này; Thánh giả có đối trị vô lậu để tự mình 
duy trì, vì vậy không rời bỏ. 

Có người nói: Định lực của đị sinh yếu kém, xu 
thê không vững chắc, bởi vì vốn là hữu lậu; như 
nước không có keo pha lẫn các màu sắc tùy theo 
vật mà vẽ ra, không tôn tại được lâu, vì vậy mà rời 
bỏ Định lực vô lậu vững mạnh của Thánh giả, duy 
trì căn thiện mà mạng chung không rời bỏ. Thí dụ 
đã nói ngược lại với trước nên biết. 
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Có người nói: DỊ sinh không có Chỉ-Quán thù 
thăng cho nên mạng chung thì rời bỏ, Thánh giả thì 
ngược lại cho nên mạng chung không rời bỏ. 

Có Sư khác nói: DỊ sinh mạng chung cũng 
không rời bỏ pháp Nhẫn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao văn này và chương 
Đại Chủng Uẫn không nói đến? 

Đáp: Nên nó mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. 

Có người nói: Đã nói ở trong câu thứ ba, nghĩa 
là các Thánh giả trú trong thai tạng thành tựu thân 
và nghiệp. Thánh có hai loại: 

1. Thế tục. 

2. Thăng nghĩa. 

Đạt được căn thiện này thì gọi là Thánh thuộc 
thê tục, nêu tiên vào Thánh đạo thì gọi là Thánh 
thuộc thắng nghĩa. Phát tâm xuất gia còn gọi là 
Thánh giả, huông là đạt được pháp Nhẫn ư? 

Có Sư khác nói: Điêu này không quyết định dị 
sinh mạng chung có rời bỏ hay không rời bỏ. Nếu 
đối với pháp Nhẫn luôn luôn gia hạnh sâu nặng, 
gia hạnh tu tập vững chắc, thì lúc người ây mạng 
chung không rời bỏ pháp Nhẫn; nêu không như vậy 
thì lúc mang chung sẽ rời bỏ. Như đã quen lắng 
nghe, nếu rât thuần thục thì trải qua thời gian đài 
mà không quên; không như vậy thì sẽ quên. Như 
Từ Thụ Tử vào lúc mới sinh ra liền có thể nói to 
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răng: Kiết có hai bộ... 

Nói như vậy thì dị sinh mạng chung chắc chăn 
rời bo pháp Nhẫn, bởi vì căn thiện yếu kém. Dị sinh 
dựa vào địa này khởi lên căn thiện loại này, mạng 
chung sinh trở lại địa này; rời bỏ Đồng phần cho 
nên hãy còn quyết định rời bỏ, huống là pháp của 
cõi Sắc trải qua đời sống của cõi Dục mà cho rằng 
không rời bỏ hay sao? 

Trong kinh nói: "Sinh có bốn loại, đó là noãn 
sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Thế nảo là 
noãn sinh? Đó là các hữu tỉnh từ vỏ trứng sinh ra, 
sẽ trú trong vỏ trứng, đã trú-đang trú trong vỏ 
trứng, lớn lên bên trong phá vỡ vỏ trứng mà sinh 
ra..., sinh khởi-hiện khởi-vượt ra-đã vượt ra. Đó là 
các loài chim như Ngỗng-Nhạn-Không tước, Anh 
vũ- Xá lợi ca, Câu chỉ la-Mạng mạng..., và một loài 
rồng, một loài diệu sí, một loài thuộc nẻo người. 
Lại có những loài khác từ vỏ trứng sinh ra, nói rộng 
ra như trên, đó gọi là noãn sinh. Thế nảo là thai 
sinh? Đó là các hữu tình từ màng bào thai sinh ra, 
sẽ trú trong màng bảo thai, đã trú- đang trú trong 
màng bào thai, lớn lên bên trong phá vỡ màng bào 
thai mà sinh ra..., sinh khởới-hiện khởi-vượt ra- đã 
vượt ra. Đó là các loài như voI-ngựa-trầu-dê-lạc 
đà-lừa-hươu..., và một loài rồng, một loài diệu sí, 
một loài quỷ, một loài thuộc nẻo người. Lại có 
những loài khác từ màng bào thai sinh ra, nói rộng 
ra như trên, đó gọi là thai sinh. Thế nảo là thập 
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sinh? Đó là các hữu tình từ hơi âm sinh ra, hoặc 
dựa vào các lá của có cây cuộn lại làm ô, hoặc dựa 
vào thịt nát rửa-ăn các loại phân dơ..., hoặc dựa 
vào ao hỗ sông biến lần lượt chuyển đổi cùng tưới 
thâm-cùng áp sát-cùng nương tựa mà sinh ra..., 
sinh khởi-hiện khởi-vượt ra-đã vượt ra. Đó là các 
loài ruôi muỗi ø1un dế, côn trùng sâu bọ..., và một 
loài rông, một loài diệu sí, một loài thuộc nẻo 
người. Lại có những loài khác từ hơi âm sinh ra, 
nói rộng ra như trên, đó gọi là thấp sinh. Thê nảo 
là hóa sinh? Đó là các hữu tình sinh ra mà không 
có sự nhờ cậy, các căn không thiêu sót, tay chân 
thân thê đầy đủ, dựa vào TIƠI chôn lập tức sinh-lập 
tức hiện khởi-lập tức xuất hiện. Đó là các nẻo địa 
ngục- các loài trời, tất cả Trung hữu, và một loài 
rông, một loài diệu sí, một loài quỷ, một loài thuộc 
nẻo người. Lại có những loài hữu tình khác sinh ra 
mà không có sự nhờ cậy, nói rộng ra như trên, đó 
øọI là hóa sinh. 

Hỏi: Các loài chim có sắc vi diệu trong trời cõi 
Dục, là noãn sinh hay là hóa sinh? Nếu là noãn 
sinh, thì loài ây mạng chung TÔI phải có thị hài, vậy 
thì chư Thiên phải trông thây sắc dơ bân. Nhưng 
chúng chư Thiên đối với cửa ngõ sáu xứ luôn luôn 
đối diện với cảnh tuyệt VỜI, như trong kinh nói: 
"Mắt ấy đã đhây tất cả đều đáng bệ) -vừa ý-bình 
đăng, cho đến ý đã biết cũng như vậy". Nêu là hóa 
sinh, thì trong hóa sinh trước đây tại sao không 
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nói? 

Đáp: Các loài chim ây đều là noãn sinh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì chim ấy mạng chung rôi 
phải có thi hài, tại sao chư Thiên lại trông thây sắc 
dơ bân? 

Đáp: Chim ây mang chung chưa lâu thì có 
luông gió mạnh nôi lên đưa thi hài ấy ra xa bỏ vào 
nơi khác. 

Có Sư khác nói: Các loài chim ấy đều là hóa 
sinh. 

Hỏi: Trong hóa sinh trước đây tại sao không 
nói? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến, thì nên biết là 
nghĩa này có khác. Có người nói chim ây đã thâu 
nhiếp trong một loại chim diệu sí đã nói ở trước, vì 
vậy không có gì saI. 

Hỏi: Bốn sinh như vậy lấy gì làm tụ tánh? 

Đáp: Lấy bốn Uẫn-năm Uẫn để làm tự tánh, 
nghĩa là năm Uẫn thuộc cõi Dục-Sắc, bỗn Uẫn 
thuộc cõi Vô sắc. 

Trong này, có người nói: Chỉ lây Uân dị thục 
để làm tự tánh. 

Có người nói: Cũng bao gồm trưởng dưỡng. Đó 
øọI là tự táảnh của bốn sinh. 

Đã nói về tự tành, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Sinh? 

Đáp: Các loài hữu tình hòa hợp mà hiện khởi 
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cho nên gọi là Sinh. 

Hỏi: Ba cõi-năm nẻo đều hòa hợp mà hiện 
khởi, cũng gọi là sinh, đâu chỉ có bốn loại này? 

Đáp: Bốn loại này chỉ làm cho số hữu tình hiện 
khởi, cũng thâu nhiếp tất cả sô hữu tình; cõi và nẻo 
thì không như vậy. Bởi vì cõi tuy bao trùm tất cả 
số hữu tình, mà không phải là chỉ có số hữu tình 
hiện khởi, còn gồm chung cả loài phi tình. Nẻo tuy 
chỉ có hữu tình hiện khởi, mà không phải là tất cả 
số hữu tình, bởi vì không thâu nhiếp Trung hữu. vì 
vậy chỉ riêng bốn loại này gọi là Sinh. 

Hỏi: Sinh là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về hữu tình hiện rõ là nghĩa của 
Sinh, nghĩa về hữu tình phát khởi-nghĩa về hữu 
tình xuât hiện là nghĩa của Sinh. 

Hỏi: Ở cõi nào-nẻo nào, có mây loại Sinh có 
thể có được? 

Đáp: Ở trong cõi Dục thì bốn loại Sinh có thể 
có được, cõi Sắc-Vô sắc chỉ có hóa sinh, bởi vì hai 
cõi ây lúc thọ sinh mà không có sự nương nhờ. Ở 
trong năm nẻo thì trời và địa ngục, chỉ có hóa sinh. 
Có người nói: Nẻo quỷ cũng chỉ là hóa sinh. Có 
người nói: Nẻo quỷ cũng có thai sinh, như ngạ quỷ 
nữ thưa với Mục-liên rằng: 

"Ban đêm con sinh ra năm con, hễ sinh ra đều 
tự mình ăn, Ban ngày sinh ra năm cũng vậy, tuy ăn 
hết mà không hề no". 
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Nẻo bàng sinh và nẻo người đều ó đủ bốn loại 
Sinh. Người sinh ra từ trứng: xưa ở châu này có 
người buôn, đi vào biển gặp được một con Hạc 
mái, hình dáng màu sắc xinh đẹp to lớn, ngạc nhiên 
mà vui sướng, thế là sinh ra hai trứng. Về sau trứng 
nở ra hai bé trai đoan chánh thông minh, lớn lên 
xuất gia đều đạt được quả A-la-hán, người em tên 
gọi Ô- ba-thế-la, người anh tên gọi Thê-la. Lại như 
mẹ của Tỳ-xá-khư sinh ra ba mươi hai trứng, Phì 
hậu của vua Bàn-giá-la sinh ra năm trăm trứng... 
Người sinh ra từ thai, như người tế gian này. Người 
sinh ra từ biến hóa, như người ở thời gian bắt đầu 
của kiếp. 

Bồn loại Sinh thì hữu tình đều thọ sinh rôi, có 
thê gặp được Thánh pháp, gặp được Thánh pháp 
rồi, chắc chắn không còn thọ nhận noãn sinh và 
thấp sinh. 

Hỏi: VÌ sao như vậy? 

Đáp: tánh của noãn sinh và thấp sinh phân 
nhiêu là ngu muội, Thánh giả thông tuệ cho nên 
không thọ sinh trong loại ấy. 

Có người nói: Noãn sinh và thấp sinh pháp vốn 
như vậy, cùng với tảnh Thánh trái ngược nhau, cho 
nên Thánh giả không thọ sinh trong loại ấy. 

Có Sư khác nói: hai loại Sinh ây nhiều ý thích 
xâu ác, nhiêu ý thích làm hại; Thánh giả thì không 
như vậy, ý thích chỉ là thiện. 
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Có người nói: Hai loại Sinh ấy phân nhiêu thực 
hành giới ác, chìm sâu trong biển khổ; Thánh giả 
đã có được giới mà bậc Thánh quý trọng, là phao 
nổi kiên cô có năng lực vượt qua biển khổ. 

Có người nói: Noãn sinh và thấp sinh là loài 
bàng sinh, Thánh giả đã đạt được Phi trạch diệt đối 
với loài ây. 

Có người nói: Noãn sinh và thấp sinh phần 
nhiêu là tướng dôn ép chật chội, Thánh giả thì 
không như vậy, mà phân nhiêu là nghiệp rộng lớn. 
Bởi vì nghĩa như vậy, cho nên Thánh giả không thọ 
sinh trong hai loại ây. 

Có Sư khác nói: Bậc Thánh thích ở một mình, 
chán ngán sợ hãi sinh trở lại, mà loài thấp sinh thì 
quả thật là phức tạp, các loài noãn sinh thì trải qua 
tiếp tục sinh, nghĩa là ra khỏi thai mẹ và ra khỏi vỏ 
trứng, cho nên thế gian nói là Phạm chí Sa-môn, 
chim gọi là tiếp tục sinh, voi gọi là tiếp tục uống. 
Vì vậy Thánh giả không thọ sinh trong loài ấy. 

Có Sư khác nói: Noãn sinh và thấp sinh phần 
nhiêu không có nơi nương nhờ, Thánh giả thành 
tựu pháp nương nhờ thù thắng, cho nên không thọ 
sinh trong loài ây. Vì vậy, có người nói như vậy: 
Nếu Am- la-vệ có nơi nương nhờ thù thăng thì 
không nên để cho Ma-kiện-địa-ca xúc phạm làm 
nhục. 

Tôn giả Diệu Âm nói rằng: "Nơi cha đã sinh ra 
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thì con vẫn sinh trong đó. Điều này ý nói răng: Như 
các Đại Bô tát gần bên Phật địa, là cha của các bậc 
Thánh, các vị ây chắc chắn không thọ sinh trong 
noãn sinh và thấp sinh, con đạt được quả Thánh 
cũng lại như vậy. Bởi vì các nhân duyên đã nói như 
vậy, cho nên bậc Thánh chắc chăn không thọ sinh 
trong noãn sinh và thâp sinh". 

Hỏi: Bốn loại Sinh như vậy thì loại nào rộng 
nhật? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Noãn sinh 
rộng nhất. Như nghe: trong các khe núi Ở nghiệp 
ngoài, hễ nơi nảo tôn tại thì trừng đêu lấp đây, voi 
ngựa... chà đạp đêu không nhận biết. 

Có Sư khác nói: Thai sinh rộng nhất. Như nghe: 
Nghiệp ngoài có một con cóc sinh con khắp bảy 
thửa ruộng, có một con cá đi khắp nơi sinh con 
chứa đày trong bảy ao hô. 

Có Sư khác nói: Thập sinh rộng nhất. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì nêu vào thời gian mùa mưa, giả 
sử có thật thối rữa- -phân dơ... tích tụ, thì dưới từ 
tâng. kim luân trên đến cõi Phạm Thế, mà ở đó tật 
cả đều có thê rở thành sâu bọ, như vậy các loài sâu 
bọ đêu thuộc về thấp sinh. 

Nói như vậy thì hóa sinh rộng nhất, bởi vì thâu 
nhiếp toàn bộ hai nẻo-phân ít của ba nẻo, và tật cả 
Trung Hữu đều là hóa sinh. Vả lại, bởi vì toàn bộ 
hai cõi và phân ít của một cõi đều là hóa sinh, ở 
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trong cõi Dục thì ba loại Sinh gia hạnh cũng là hóa 
sinh. 

Hỏi: Như vậy bốn loại Sinh thì loại nào mạnh 
nhật? 

Đáp: Hóa sinh là mạnh nhất. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao thân cuối cùng của 
Bồ tát không thọ sinh trong loài hóa sinh? 

Đáp: Bởi vì hai thời gian xuất thế không hòa 
hợp, nghĩa là loài người lúc bắt đầu của kiếp thì thọ 
sinh trong loài hóa sinh, lúc bấy giờ Phật không 
xuất thế; đến lúc kiếp giảm thì Phật xuất hiện ở thê 
Ø1an, lúc bấy giờ loài người không còn hóa sinh. 

Lại có người nói: Hóa sinh lướt nhẹ, không có 
thê làm nơi nương tựa cho núi chúa công đức như 
Lực- Vô úy... của Phật. 

Lại có người nói: Tất cả hóa sinh thì thân của 
loài ấy yếu ớt, không thể nào gánh vác nổi gánh 
nặng của Vô thượng Chánh đăng Bồ-đề. 

Lại có người nói: Nếu thọ thân hóa sinh, thì 
không có quan hệ như gia tộc-quyên thuộc..., mà 
loại ây đều là quả của nghiệp tuyệt diệu; Bô tát suốt 
cuộc đời chịu khó tu nghiệp tuyệt diệu đến cuôỗi 
cùng được trọn vẹn đây đủ, cho nên không thọ thân 
hóa sinh. 

Lại có người nói: Bồ tát suốt cuộc đời tinh tiễn 
mạnh mẽ tạo tác tăng trưởng cảm đến nghiệp cha 
mẹ, cha mẹ Bồ tát cũng suốt cuộc đời tu tập cảm 
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đến nghiệp của người con bậc Thánh, nếu thọ thân 
hóa sinh thì sự tu tập của cả hai phía đều trông 
rỗng, không có quả gì, vì vậy không thọ thân hóa 
sinh. 

Có người nói: Muốn hiển bày tất cả sự tôn quý 
thù thăng của Bồ tát, đó øọI là trí tuệ-nhận thức- 
dòng họ-đỊa vỊ... bởi vì nghĩa này cho nên không 
thọ thân hóa sinh. 

Có người nói: Vì đoạn trừ tâm ngạo mạn về 
dòng họ của chúng sinh, dựa vào dòng họ thù thăng 
cho nên không thọ thân hóa sinh. 

Có người nói: Muôn thâu nhiếp dẫn dắt niêm 
vui của người tại gia khiến họ tiến vào chánh pháp, 
cho nên không thọ thân hóa sinh. Nếu thọ thân hóa 
sinh thì họ sẽ nói răng: Phật không có thân thích 
quyên thuộc, cho nên phỉ báng phép tặc trong gia 
đình họ hàng, lẽ nào sánh bằng chúng ta hay sao? 
Nếu Bồ tát sinh trong gia đình Sát-đề-lợi, tô tiên 
thân thích cường thịnh, mà có thể chán ngán rời bỏ 
như vứt bỏ nước mũi nước bọt, mở rộng cửa ngõ 
cam lộ, thành tựu quả vị Đăng Chánh Giác, thì họ 
đều sinh Ta Ý tưởng hiểm có, kính trọng tiếp nhận 
giáp pháp đã nói ra. 

Có người nói: Bồ tát muôn làm người bảo vệ 
trong ngoài cho cột cao chánh chánh, cho nên 
không thọ thân hóa sinh. Chư Phật đêu có bảo vệ 
trong-bảo vệ ngoàải, trong nghĩa là pháp phân bô 
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để, ngoài nghĩa là thân thích quyến thuộc. Nếu 
không có bảo vệ ngoài thì sẽ bị ngoại đạo ác đảng 
phá hoại, cho nên Đức Phật hóa độ những người 
họ Thích để bảo vệ Chánh pháp. Vì vậy, thậm chí 
Lục quân Tỳ kheo cũng nói: Nêu có ngoại đạo đến 
quây rỗi Đức Phật, nếu Đức Phật không chế định 
thì chúng ta cũng có thể dùng sức của mình đề làm 
bọn họ phải khuât phục. 

Có người nói: Muôn chặn đứng sự phỉ báng của 
ngoại đạo, cho nên không thọ thân hóa sinh. Nghĩa 
là Phật tự mình từ cung trời Đồ-sủ- đa ấn đi, ánh 
sáng trên thân chói lọi sai chiêu Đại thiên thê giới, 
tiên vào thai mẹ đã đủ mười tháng, từ thai mẹ ra 
ngoài, liên đi bảy bước tự xưng là Độc Tôn, xuất 
gia tu khô hạnh, đến cội cây Bô đề thành tựu quả 
vị Đăng Chánh Giác, hãy còn bị phi bảng răng: 
Qua trăm kiếp sau Đại huyễn sẽ xuất hiện, không 
có cha-không có mẹ, ăn nuốt cả thế gian. Nếu thọ 
thân hóa sinh thì tăng thêm sự phỉ báng, vì vậy Bồ 
tát không thọ thân hóa sinh. 

Có người nói: Vì muôn làm lợi ích cho các hữu 
tình ở đời vị lai, cho nên không thọ thân hóa sinh. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu thọ thân thai sinh 
thì có thân để lại, sau khi nhập Niếễt-bàn tuy trải 
qua ngàn năm, mà vô lượng hữu tình thậm chí nếu 
có thê đối với thân đề lại, nhỏ như hạt cải khởi tâm 
thanh tịnh ân cần, cung kính cúng dường đạt được 
phước thiện vô biên, sinh đến cõi trời hưởng thụ 
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vui sướng được nhập Niết Bàn. Nếu thọ thân hóa 
sinh thì không có sự việc này. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì hóa sinh lúc mạng chung như ảnh đèn sáng 
tắc đi không còn gì để lại. 

Trong này, dựa vào luận mà phát sinh luận. 

Hỏi: Vì sao hóa sinh mạng chung không còn gì 
để lại? 

Đáp: Bởi vì loại ây lúc sinh các căn lập tức hiện 
khởi, cho nên lúc chết lại cũng lập tức diệt đi, như 
người đùa giỡn trong nước thoắt ấn thoặt hiện. 

Lại có người nói: Thân hóa sinh nhẹ nhàng 
tuyệt diệu như làn mây-như chớp điện, cũng như 
làn gió-ngọn lửa tắt rồi không sót lại gì, không a1 
biết được nơi nào. Lại nữa, thân hóa sinh tăng về 
căn pháp, ba loại Sinh còn lại không phải là tăng 
về căn pháp, bởi vì tăng về căn pháp cho nên diệt 
thì lập tức diệt. Nghĩa là thân hóa sinh đã tiếp nhận 
thân hình-tóc-móng... đều là vật không có chút 
nào thuộc căn pháp. 

Hỏi: Nêu thân hóa sinh chết đi không có gì để 
lại, tại sao trong kinh nói chim Diệu sí (Đại bàng 
cánh vàng) hóa sinh bắt loài rồng hóa sinh để ăn 
thịt? 

Đáp: Bởi vì không biết cho nên bắt để ăn thịt, 
nhưng không đỡ đói tí nào. 

Có người nói: Loài rồng ấy trong thời gian 
chưa chết thì tạm thời được đỡ đói, lúc chết rôi trở 
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lại đói, đói lại bắt để ăn thịt, không hề trải qua xa 
cách. 

Lại có người nói: Các loài rông hóa sinh thì 
thân của chúng vô cùng tuyệt diệu, giống như bơ 
sữa... vừa nuốt vào bụng thì trở thành món ăn. 

Hoặc có người nói: Chim Diệu sí hóa sinh có 
nhiêu những cách thức khéo léo, bắt được loài rồng 
hóa sinh thì dùng chân đẻ lên cô, băt đầu từ đuôi 
mà nuốt vào, mạng sống chưa kết thúc thì có thể 
làm thức ăn, chết rôi thì không như vậy. 

Có Sư khác nói: Lúc chim Diệu sí ấy ăn thịt 
loài rồng hóa sinh, trước tiên tiết ra nước dãi làm 
nát nhừ bộ não chảy theo xuống dưới, cho rông 
củng nuốt thì mới thành sự việc ăn thịt, không phải 
là một mình rông hóa sinh mà thành sự việc ăn. 

Hỏi: Kinh khác đã nói lại thông hiểu thê nào? 
như nói: "Trong Đại địa ngục, có con chó đen lỗm 
đốm to mập khỏe mạnh và bạo ác, nhảy XỔ vào các 
hữu tình năm trên mặt đất bằng thép, đánh toạc 
bụng của hữu tình ây mà ăn nuốt ruột gan-bao tử”. 

Đáp: Bởi vì ruột gan-bao tử của hữu tình ấy 
chưa lìa khỏi thân, tạm thời có thê đỡ đói cho nên 
nói là ăn. Có người nói: Bởi vì hữu tình ây chịu tội 
của nghiệp lực xâu ác, chỉ làm cho nhận chịu đua 
khổ chứ không phải là làm sự việc ăn thịt. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì lúc ây thành tựu 
ngữ nghiệp chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu 
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phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu thân mà không phải là ngữ 
nghiệp. 

2. Có lúc thành tựu ngữ nghiệp mà không phải 
là thân. 

3. Có lúc thành tựu thân cũng là ngữ nghiệp. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân cũng 
không phải là ngữ nghiệp. 

Phân này cũng như trước nói trong phân, thân 
đối với thân nghiệp, sai biệt là phần này nói về ngữ 
nghiệp, bởi vì nghiệp- -ngữ nghiệp hệ thuộc vào địa 
có hay không có, chăc chắn không có khác nhau. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì lúc ấy thành tựu ý 
nghiệp chăng? 

Đáp: Các thân thành tựu, lúc ấy nhất định thành 
tựu ý nghiệp. Có lúc thành tựu ý nghiệp mà không 
phải là thân, đó là sinh ở cõi Vô săc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì lúc ây thành tựu 
thân nghiệp-ngữ nghiệp chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu thân mà không phải là 
thân nghiệp-ngữ nghiệp, đó là ở trong vỏ trứng, 
hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng. Nếu sinh ở 
cõi Dục trú trong phi luật nghi- phi bất luật nghị, 
thì không có thân-ngữ biểu, giả sử có mà mất. Có 
lúc thành tựu thân và thân nghiệp mà không phải 
là ngữ nghiệp, đó là sinh ở cõi Dục trú trong phi 
luật nghi-phi bất luật nghi, hiện tại có thân biểu, 
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hoặc là trước đó có không mất; không có ngữ biểu, 
giả sử có mà mất. Có lúc thành tựu thân và ngữ 
nghiệp mà không phải là thân nghiệp, đó là sinh ở 
cối Dục trú trong phi luật nghi-phi bất luật nghị, 
hiện tại có ngữ biêu, hoặc là trước đó có không 
mất; không có thân biểu, giả sử có mà mất. Có lúc 
thành tựu thân và thân nghiệp-ngữ nghiệp, đó là 
các Thánh giả trú trong thai tạng, nếu sinh ở cõi 
Dục trú trong luật nghi, hoặc là trú trong bất luật 
nghi, hoặc là trú trong phi luật nghi-phi bất luật 
nghị, hiện tại có thân- ngữ biểu, hoặc trước đó có 
không mất; hoặc là sinh cõi Gấp, 

Hỏi: Giả sử thành tựu thân nghiệp-ngữ nghiệp 
thì lúc ây trước thân chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không trước. Thê 
nào là thành thành tựu? Đó là như trước nói. Thê 
nào là không thành tựu? Đó là các Thánh giả sinh 
ở cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì lúc ây thành tựu 
thân nghiệp-ÿ nghiệp chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu thân và ý nghiệp mà 
không phải là thân nghiệp, đó là ở trong vỏ trứng, 
hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng. Nếu sinh ở 
cõi Dục trú trong phi luật nghĩ- phi bắt luật nghi, thì 
không có thân biểu, giả sử có mà mất. Có lúc thành 
tựu thân và thân nghiệp-ý nghiệp, đó là các Thánh 
ø1ả trú trong thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú trong 
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luật nghi, hoặc trú trong bất luật nghi, hoặc trú 
trong phi luật nghĩ- phi bất luật nghĩ, hiện tại có 
thân biểu, hoặc trước đó có không mất, hoặc là sinh 
ở cõi Sắc. 

Hỏi: Giả sử thành tựu thân nghiệp-ÿ nghiệp thì 
lúc ấy thành tựu thân chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 
Thế nào là thành tựu? Đó là như trước nó. Thế nào 
là không thành tựu? Đó là các Thánh sinh ở cõi Vô 
sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì lúc ây thành tựu 
ngữ nghiệp-ÿ nghiệp chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu thân và ý nghiệp mà 
không phải là ngữ nghiệp. Có lúc thành tựu thân và 
ngữ nghiệp-ý nghiệp. Phân này đều như trước nói 
trong phân thân đối với thân nghiệp-ý nghiệp, saI 
biệt là phần này nói đến ngữ biêu. 

Hỏi: Giả sử thành tựu ngữ nghiệp-ý nghiệp thì 
lúc ấy thành tựu thân chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu, 
cũng như phân ấy đã nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì lúc ây thành tựu 
thân nghiệp-ngữ nghiệp-ý nghiệp chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu thân và ý nghiệp mà 
không phải là thân nghiệp-ngữ nghiệp. Có lúc 
thành tựu thân và thân nghiệp-ý nghiệp mà không 
phải là ngữ nghiệp. Có lúc thành tựu thân và ngữ 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 120 707 


nghiệp-ÿ nghiệp mà không phải là thân nghiệp. Có 
lúc thành tựu thân và thần nghiệp- _ngữ nghiệp-ý 
nghiệp. Phân này đều như trước nói trong phân 
thân đối với thân nghiệp- _ngữ nghiệp, bởi vì ý 
nghiệp trong tất cả mọi lúc đêu thành tựu. 

Hỏi: Giả sử thành tựu thần nghiệp-ngữ nghiệp- 
ý nghiệp thì lúc ấy thành tựu thân chăng? 

Đáp: hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu, 
cũng như phân ấy đã nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân nghiệp thì lúc ây thành 
tựu ngữ nghiệp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu: 

1. Có lúc thành tựu thân nghiệp mà không phải 
là ngữ nghiệp, đó là sinh ở cõi Dục trú trong phi 
luật nghi-phi bất luật nghi, hiện tại có thân biểu, 
hoặc trước đó có không mất; không có ngữ biểu, 
ø1ả sử có mà mắt. 

2. Có lúc thành tựu ngữ nghiệp mà không phải 
là thân nghiệp, đó là sinh ở cối Dục trú trong phi 
luật nghi-phi bất luật nghi, hiện tại có ngữ biểu, 
hoặc trước đó có không mất, không có thân biểu, 
ø1ả sử có mà mắt. 

3. Có lúc trước thân nghiệp cũng là ngữ nghiệp, 
đó là các Thánh giả trú trong thai tạng, nếu sinh ở 
cõi Dục trú trong luật nghi, hoặc trú trong bất luật 
nghĩ, hoặc trú trong phi luật nghi-phi bắt luật nghi, 
hiện tại có thân-ngữ biểu, hoặc trước đó có không 
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mất; hoặc là sinh ở cõi sinh ở cõi Sắc, hoặc là các 
Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân nghiệp 
cũng không phải là ngữ nghiệp, đó là ở trong vỏ 
trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng. Nếu 
sinh ở cõi Dục trú trong phi luật nghĩ- phi bất luật 
nghị, thì không có thân-ngữ biểu, giả sử có mà mất; 
hoặc là các dục sinh đến cõi Vô săc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân nghiệp thì lúc ây thành 
tựu ý nghiệp chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu thân nghiệp thì lúc ấy 
thành tựu ý nghiệp. Có lúc thành tựu ý nghiệp mà 
không phải là thần nghiệp, đó là ở trong vỏ trứng, 
hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng. Nếu sinh ở 
cõi Dục trú trong phi luật nghĩ- phi bắt luật nghi, thì 
không có thân biêu, giả sử có mà mất; hoặc là các 
dị sinh đến cõi vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân nghiệp thì lúc ây thành 
tựu ngữ nghiệp- ý nghiệp chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu thân nghiệp và ý nghiệp 
mà không phải là ngữ nghiệp, đó là sinh ở cõi Dục 
trú trong phi luật nghi-phi bât luật nghị, hiện tại có 
thân biểu, hoặc trước đó có không mất; không có 
ngữ biểu, giả sử có mà mất. Có lúc thành tựu thân 
nghiệp và ý nghiệp-ngữ nghiệp, đó là các Thánh 
giả trú trong thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú trong 
luật nghi, hoặc trú trong bất luật nghi, hoặc trú 
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trong phi luật nghi-phi bất luật nghi, hiện tại có 
thân- _ngữ biểu, hoặc trước đó có không mất; hoặc 
là sinh vào cối Sắc, hoặc là các Thánh giả sinh đến 
cõi Vô sắc. 

Hỏi: Giả sử thành tựu ngữ nghiệp-ý nghiệp thì 
lúc ấy thành tựu thân nghiệp chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 
Thê nào là thành tựu? Đó là như trước nói. Thể nào 
là không thành tựu? Đó là sinh ở cõi Dục trú trong 
phi luật nghi- phí bắt luật nghi, hiện tại có ngữ biểu, 
hoặc trước đó có không mất, không có thân biểu, 
ø1ả Sử có mà mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu ngữ nghiệp thì lúc ây thành 
tựu ý nghiệp chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu ngữ nghiệp thì lúc ây thành 
tựu ý nghiệp. 

Có lúc thành tựu ý nghiệp mà không phải là 
ngữ nghiệp. Phần này như trước nói vê thân nghiệp 
đôi với ý nghiệp, sa1 biệt là ở đây nói đến ngữ biếu. 

Trên đây đã nói tông quát vê nghĩa tóm lược, 
đó là thân ây nêu sinh đến cõi Vô sắc thì nhất định 
không thành tựu, sinh ở cõi Dục- -SặC thì nhất định 
thành tựu. Thần nghiệp-ngữ nghiệp â Ấy, nếu ở trong 
vỏ trứng, dị sinh ở trong thai tạng, và các dị sinh 
sinh đến cõi Vô săc, thì nhất định không thành tựu. 
Tất cả Thánh giả, đị sinh cõi Sắc, và dị sinh cõi 
Dục, trú trong giới thiện-giới ác thì đều nhất định 
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thành tựu. Còn lại hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. Y nghiệp thì tât cả đêu nhât định thành 
tựu. 
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LUẬN VÉ HAI SINH (Phần 4) 


Nếu. nghiệp chưa lìa nhiễm, thì dị thục của 
nghiệp ấy chưa lìa nhiễm chăng? Cho đến nói rộng 
Ta. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển Dày về nghĩa của mình. Nghĩa là phải Độc Tử 
Bộ nói nghiệp thuộc năm Bộ, dị thục đã có được 
cũng gôm chung năm bộ. Muôn ngăn chặn ý đó để 
hiển bày về nghiệp tuy bao gồm năm Bộ mà dị thục 
ây chỉ do tu mà đoạn, cho nên soạn ra phần luận 
này. 

Hỏi: Nếu nghiệp chưa lìa nhiễm, thì dị thục của 
nghiệp ấy chưa lìa nhiễm chăng? 

Đáp: Các nghiệp chưa lìa nhiễm, thì dị thục của 
nghiệp ấy nhất định chưa lìa nhiễm. Hoặc có lúc dị 
thúc nghiệp chưa lìa nhiễm, mà nghiệp ây đã lìa 
nhiễm, đó là người Dự lưu đã lìa nhiễm của nghiệp 
do kiến mà đoạn, dị thục của nghiệp ấy chưa lìa 
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nhiễm. 

Nên biết trong này, hoặc có lúc nghiệp lìa 
nhiễm đâu tiên, sau đó dị thục mới lìa nhiễm; hoặc 
có lúc nghiệp và dị thục ây cùng lúc lìa nhiễm. 
Chắc chăn không có dị thục được lia nhiễm đầu 
tiên, về sau nghiệp â ây mới được lìa nhiễm. "Nghĩa 
là lúc bỗn pháp nhẫn, làm cho các nghiệp bắt thiện 
do bốn Bộ thâu nhiếp được lìa nhiễm đâu tiên, 
không phải là dị thục của nghiệp. Vả lại, lúc lìa 
nhiễm của cõi Dục thì tám đạo vô gián trước, làm 
cho các nghiệp bắt thiện do tu mà đoạn thuộc tám 
phẩm trước được lìa nhiệm đầu tiên, không phải là 
dị thục của nghiệp. Các dị thục ấy phải đến đạo vô 
gián thứ chín thì mời được lia nhiễm, đó øọI là 
nghiệp lìa nhiễm đầu tiên, sau đó đị thục ây mới 
được lìa nhiễm. Nếu lúc lìa nhiễm của cõi Dục, thì 
đạo vô gián thứ chín làm cho các nghiệp bất thiện 
thuộc phẩm. thứ chín, tất cả thân nghiệp- _ngữ 
nghiệp bất bắt thiện, nghiệp thiện của cối Dục, và 
các dị thục ấy cùng lúc lia nhiệm. Lúc la nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhât, thì đạo vô gián thứ chín làm 
cho nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất và dị thục ấ ây cùng 
lúc lia nhiễm. Như vậy cho đến lúc lìa nhiễm của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì đạo vô gián thứ 
chín làm cho nghiệp của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, và dị thục ây cùng lúc lìa nhiễm. Như vậy gọi 
là nghiệp và dị thục cùng lúc lìa nhiễm. Bởi vì 
nghiệp bất thiện phi sắc, do năm Bộ thâu nhiếp 
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cũng do đạo thuộc chín phẩm mà đoạn; các nghiệp 
bất thiện thuộc sắc, nghiệp thiện hữu lậu, tất cả dị 
thục, chỉ do tu mà đoạn, chỉ do đạo thuộc phẩm 
Thượng Thượng mà đoạn. Đó gọi là Ty-bà-sa tốm 
lược ở nơi này. 

Nhưng trong này dựa vào hai nghiệp mà soạn 
luận, đó là nghiệp do kiễn mà đoạn và do tu mả 
đoạn, cho nên đưa ra cách nói này. Nếu dựa vào 
năm nghiệp mà soạn luận, thì không nên nói đó là 
người Dự lưu đã lìa nhiễm của nghiệp do kiến mà 
đoạn, cho đến nói rộng ra. Nên đưa ra cách nói này: 
"Đó là Tười chưa lìa nhiễm cõi Dục, Khô trí đã 
sinh mà Tập trí chưa sinh, nghiệp do kiên khô mà 
đoạn đã lìa nhiễm, dị thục của nghiệp ây chưa lìa 
nhiễm; Tập trí đã sinh mà Diệt trí chưa sinh, nghiệp 
do kiên Khổ- -tập mà đoạn đã lìa nhiễm, dị thục của 
nghiệp ây chưa lìa nhiễm; Diệt trí đã sinh mà Đạo 
trí chưa sinh, nghiệp do kiến Khố- -Tập- Diệt mà 
đoạn đã lìa nhiễm, dị thục của nghiệp â ầy chưa lia 
nhiễm. Đạo trí đã sinh mà chưa lìa nhiễm của cõi 
Dục, nghiệp do kiên Khô-Tập- -Diệt-Đạo mà đoạn 
đã lìa nhiễm, dị thục của nghiệp ấy chưa lìa nhiễm. 
Lúc lìa nhiễm của cõi Dục từ một phẩm cho đến 
tám phẩm, nghiệp thuộc tám phẩm ấy đã lìa nhiễm, 
đị thục của nghiệp ây chưa lìa nhiễm. Lúc lìa 
nhiễm của cõi Dục thuộc đạo vô gián thứ chín, 
nghiệp thuộc phẩm thứ chín ấy, tất cả thân nghiệp- 
ngữ nghiệp bât thiện, nghiệp thiện của cõi Dục, và 
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các dị thục ấy cùng lúc lìa nhiễm. Lúc lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất cho đến lia nhiễm của Phi 
tướng phi phi tưởng xứ thuộc đạo vô gián thứ chín, 
nghiệp thiện của các địa và dị thục â ây cùng lúc lia 
nhiễm". Nhưng mà không đưa ra cách nói này, là 
bởi vì dựa vào hai nghiệp mà soạn luận. 

Hỏi: Nếu nghiệp đã lìa nhiễm thì dị thục của 
nghiệp ấy đã lìa nhiễm chăng? 

Đáp: Dị thục của các nghiệp đã lìa nhiễm, thì 
nghiệp ây nhất định đã lìa nhiễm. Hoặc có nghiệp 
đã lìa nhiễm, mà dị thục của nghiệp ây chưa lìa 
nhiễm, đó là nghiệp do kiên mà đoạn đã lìa nhiễm 
của người Dự lưu, dị thục của nghiệp â ây chưa la 
nhiễm. Trong này phân biệt rộng ra như trước đã 
nói. 

Nêu nghiệp có quả thì nghiệp ây đều có dị thục 
chăng? Cho đên nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ tà vậy để hiển bày 
về Chánh nghĩa. Nghĩa là có ngoại đạo chấp rằng 
tật cả nghiệp thiện-ác không có quả dị thục. Vì 
ngăn chặn ý đó để hiển này tất cả nghiệp đều có 
quả, các nghiệp hữu lậu thiện và bất thiện đều có 
dị thục, cho nên soạn ra phân luận này. 

Nhưng trong Kinh nói: "Quả có năm loại: 

1. Quả đắng lưu. 

2. Quả dị thục. 
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3. Quả ly hệ. 

4. Quả sĩ dụng. 

5. Quả tăng thượng". 

Quả đắng lưu, nghĩa là thiện sinh ra thiện, bất 
thiện sanh ra bất thiện, vô ký sinh ra vô ký. Quả dị 
thục, nghĩa là nhân của các pháp bất thiện-hữu lậu 
thiện đã dẫn đến dị thục, quả thiện-ác này chỉ là vô 
ký, khác loại mà chín muôi cho nên lập thành tên 
gọi đị thục. Quả ly hệ, nghĩa là đạo vô giản đoạn 
trừ các phiền não. Đạo vô gián này, dùng đoạn 
những phiên não làm quả ly hệ và quả sĩ dụng, 
dùng đạo giải thoát làm quả đăng lưu và quả sĩ 
dụng, dùng các đạo sau đều hơn hắn chủng loại của 
mình làm quả đăng lưu. Nêu đạo vô gián, dùng Tập 
được tác chứng có thê đoạn các phiền não trước 
đây, thì đạo vô gián này dùng đoạn phiền não ấy, 
chỉ làm quả sĩ dụng. 

Đây là nói tông quát. Nêu nói riêng biệt thì khô 
pháp trí nhẫn, dùng mười tủy miên do kiến khô mà 
đoạn thuộc cõi Dục kia đều đoạn, làm quả ly hệ và 
quả sĩ dụng; dùng khô pháp trí phẩm làm quả đẳng 
lưu và quả sĩ dụng; dùng các đạo vô lậu sau đều 
hơn hắn làm quả đăng lưu. Như vậy cho đến Đạo 
loại trí nhẫn, dùng mười bốn tùy miên do kiên Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Sắc-Vô săc đều đoạn, làm quả 
ly hệ và quả sĩ dụng; dùng Đạo loại trí phẩm làm 
quả Đăng lưu và quả sĩ dụng; dùng các đạo vô lậu 


716 A TỶ ĐÀM 5 


sau đêu hơn hắn làm quả đắng lưu. Dùng Tập được 
tác chứng đoạn các tùy miên do kiên Khổ- -tập-Diệt 
mà đoạn thuộc ba cõi, và các tùy miên do kiên Đạo 
mà đoạn thuộc cõi Dục đều đoạn; Đọa loại nhân 
này, dùng đoạn các tùy miên ấy làm quả sĩ dụng. 

Những người Dự lưu, lúc cầu tác chứng đối với 
quả Nhất lai, năm đạo vô giản đâu, dùng tùy miền 
thuộc năm phẩm ấy đều đoạn, làm quả ly hệ và quả 
sĩ dụng; dùng năm đạo giải thoát, làm quả đăng lưu 
và quả sĩ dụng; dùng các đạo sau đêu hơn hắn 
chủng loại của mình làm quả đắng lưu. Đạo vô gián 
thứ sáu, dùng tùy miên thuộc phẩm thứ sáu đều 
đoạn, làm quả ly hệ và quả sĩ dụng; dùng đạo giải 
thoát thứ sáu làm quả đẳng lưu và quả sĩ dụng; 
dùng các đạo sau đêu hơn hăn chủng loại của mình 
làm quả đăng lưu. Dùng tập được tác chứng cùng 
đạo tùy miên thuộc năm phẩm trước do kiến mà 
đoạn thuộc ba cõi, và do tu mà đoạn thuộc cối Dục; 
đạo vô gián thứ sáu này, dùng đoạn các tùy miên 
ây làm quả sĩ dụng. 

Những người Nhất lai, lúc câu tác chứng đối 
với quả Bất hoàn, đạo vô gián khởi lên có thê đoạn 
bốn tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Dục. Nếu 
đoạn phẩm thứ bảy và thứ tám, thì đạo vô gián này 
dùng tùy miên thuộc hai phẩm ây đều đoạn, làm 
quả ly hệ và quả sĩ dụng; dùng hai đạo giải thoát, 
làm quả đăng lưu và quả sĩ dụng; dùng các đạo sau 
đêu hơn hắn chủng loại của mình, làm quả đăng 
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lưu. Nếu đoạn phẩm thứ chín, thì một đạo vô gián 
dùng tùy miên thuộc phẩm thứ chín đều đoạn, làm 
quả ly hệ và quả sĩ dụng; dùng đạo giải thoát thứ 
chín, làm quả đẳng lưu và quả sĩ dụng; dùng các 
đạo sau đêu hơn hắn chủng loại của mình, làm quả 
đăng lưu. Dùng Tập được tác chứng cùng đoạn tùy 
miên thuộc tắm phâm trước do kiến mà đoạn thuộc 
ba cõi, và do tu mà đoạn thuộc cõi Dục; đạo vô 
gián thứ chín này, dùng đoạn các tùy miên ấy làm 
quả sĩ dụng. 

Những người Bắt hoàn, lúc câu tác chứng đối 
với quả Vô học, đạo vô gián khởi lên có thể đoạn 
sáu tùy miên do tu mà đoạn thuộc cối Sắc- Vô sắc. 
Nếu đoạn nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất từ một phẩm 
cho đến chín phẩm, thì đạo vô gián thứ chín này 
dùng tùy miên thuộc chín phẩm ấy đêu đoạn, làm 
quả ly hệ và quả sĩ dụng; dùng chín đạo giải thoát 
làm quả đăng lưu và quả sĩ dụng; dùng các đạo sau 
đêu hơn hăn chủng loại của mình làm quả đăng 
lưu. 

Như vậy cho đến lìa nhiễm của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, tám đạo vô gián trước dùng tùy miên 
thuộc tám phẩm ấy đều đoạn, làm quả ly hệ và quả 
sĩ dụng; dùng tám đạo giải thoát làm quả đẳng lưu 
và quả sĩ dụng; dùng các đạo vô lậu sau đều hơn 
hắn làm quả đăng lưu. Định Kim cang dụ dùng tùy 
miền thuộc phẩm thứ chín đều đoạn, làm quả ly hệ 
và quả sĩ dụng: dùng Tận trí thuộc phẩm đâu làm 
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quả đẳng lưu và quả sĩ dụng; dùng các đạo vô lậu 
sau đêu hơn hắn làm quả đẳng lưu. Dùng Tập được 
tác chứng cùng đoạn tùy miên thuộc tám phẩm 
trước, do kiên mà đoạn thuộc ba cõi và do tu mà 
đoạn thuộc tám địa dưới, cùng với tùy miên do tu 
mà đoạn thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ; Định 

Kim Cang dụ này dùng đoạn các tùy miên ấy 
làm quả sĩ dụng. 

Nếu các dị sinh lìa nhiễm do kiến-tu đoạn từ 
cõi dục cho đến vô sở hữu xứ, thì các đạo vô gián 
dùng đoạn các nhiễm ây, các đạo giải thoát và các 
đạo sau đều hơn hắn chủng loại của mình, làm quả 
nhiêu ít như lý cần phải suy nghĩ. 

Quả sĩ dụng, nếu pháp do người sử dụng nó mà 
thành tựu pháp này, thì nói là quả sĩ dụng của pháp 
ây. 

Quả tăng, thượng, nêu pháp do sự tăng thượng 
của nó mà dây khởi, thì nên biết rằng pháp này là 
sự tăng thượng của nó và quả tăng thượng, là sự 
tăng thượng khác chứ không phải là quả tăng 
thương. Nghĩa là các pháp sinh sau là sự tăng 
thượng của pháp trước, và quả tăng thượng; các 
pháp sinh trước là sự tăng thượng của pháp sau, 
chứ không phải là quả tăng thượng. Các pháp vỊ lai 
là sự tăng thượng của pháp quá khú-hiện tại, và quả 
tăng thượng; các pháp quá khứ-hiện tại là sự tăng 
thượng của pháp vỊ lại, chứ không phải là quả tăng 
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thượng; pháp vị lai-hiện tại là sự tăng thượng của 
pháp quá khứ và quả tăng thượng: các pháp quá 
khứ là sự tăng thượng của pháp vị lai, hiện tại chứ 
không phải là quả tăng thượng. 

Hỏi: Quả sĩ dụng và quả tăng thượng sai biệt 
thê nào? 

Đáp: Những việc đã làm, đối với người chủ 
động làm ra là quả sĩ dụng và quả tăng thượng, đối 
với người chủ động nhận lầy chỉ là quả tăng 
thượng. Như các việc đã làm thuộc về đông á áng.. 
đối với người nông, dân đều là quả sĩ dụng và quả 
tăng thượng, đôi với người tiếp nhận sử dụng chỉ 
là quả tăng thượng. Lực của sĩ dụng khởi lên gọi là 
quả sĩ dụng, lực của tăng thượng khởi lên gọi là 
quả tăng thượng. Lực của tăng thượng rộng rãi cho 
nên không chướng ngại, lực của sĩ dụng nhỏ hẹp 
cho nên có thể dẫn đến chứng đắc. Đó gọi là sự sai 
biệt giữa hai quả. 

Các Sư phương Tây nói quả có chín loại, đó là 
đối với năm loại trước thêm vào bốn loại: 

1. Quả an lập. 

2. Quả gia hạnh. 

3. Quả hòa hợp. 

4. Quả tu tập. 

Quả an lập, nghĩa là dựa vào tâng Phong luân 
an lập tâng Thủy luân, lại dựa vào tầng Thủy luân 
an lập tầng Kim luân, lại dựa vào tầng Kim luân an 
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lập mặt đất, lại dựa vào mặt đất an lập tất cả các 
loại hữu tình-phi tình. Trong này, những pháp sau 
là quả của những pháp trước, quả an lập khác 
tương tự như vậy nên biết. 

Quả gia hạnh, nghĩa là quán Bắt tịnh, hoặc là 
Trì tức niệm làm g1a hạnh, cho nên dân dân dẫn dắt 
sinh khởi Tận trí-Vô sinh trí, quả gia hạnh khác 
tương tự như vậy nên biết. 

Quả hòa hợp, nghĩa là nhãn và sắc hòa hợp sinh 
ra nhãn thức, cho đến ý và pháp hòa hợp sinh ra ý 
thức, quả hòa hợp khác tương tự như vậy nên biết. 

Quả tu tập, nghĩa là do đạo của cõi Sắc khởi lên 
hóa hiện ở cối Dục, và lời nói của cối Dục. Hóa 
hiện và lời nói này là quả tu tập. Quả tu tập khác 
vũng vậy. 

Các Luận Sư của nghiệp Ca-thấp-di-la nói: 
"Trong này, bốn loại sau tức là năm loại trước thâu 
nhiếp, bởi vì đó chính là quả sĩ dụng và quả tăng 
thượng". 

Nên biết rằng thế tục đôi trị đạo nghiệp, đều do 
năm quả cho nên gọi là có quả; đạo nghiệp gia 
hạnh-giải thoát-thắng tiến ấy và nghiệp bất thiện- 
thiện hữu lậu khác, do bốn quả cho nên gọi là có 
quả, trừ ra quả ly hệ. Nếu các vô lậu đối trị đạo 
nghiệp, thì củng do bốn quả cho nên gọi là có quả, 
trừ ra quả dị thục; tạo nghiệp gia hạnh-giải thoát- 
thăng tiên ây, và nghiệp vô ký, do ba quả cho nên 
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øỌọI1 là có quả, trừ ra quả ly hệ và quả dị thục. Đó 
gọi là Tỳ-bà-sa tóm lược ở nơi này. 

Hỏi: Nếu nghiệp có quả thì nghiệp ấy đều có dị 
thục chăng? 

Đáp: Các nghiệp có dị thục thì nghiệp ây đều 
có quả. Nên biệt nghiệp này, hoặc là do năm quả, 
hoặc là do bốn quả, cho nên gọi là có quả. Hoặc có 
nghiệp có quả, mà nghiệp â ây không có dị thục, đó 
là nghiệp vô ký, nghiệp vô lậu. nên biết nghiệp này 
hoặc là do bốn quả, hoặc là do ba quả, cho nên gọi 
là có quả, nhưng không có dị thục bởi vì không 
kiên cô vững chắc, không có ái tưới thâm. 

Hỏi: Nếu nghiệp không có quả thì nghiệp ấy 
cũng không có đị thục chăng? 

Đáp: Không có nghiệp nào không có quả, nghĩa 
là tất cả nghiệp, hoặc do năm quả, hoặc do bốn quả, 
hoặc do ba quả, cho nên nói là có quả. Trước là có 
nghiệp mà không có dị thục, đó là nghiệp vô ký, 
nghiệp vô lậu. như trước đã nói. 

Hỏi: Nếu tất cả nghiệp đều có quả, thì Đức Phật 
đã nói tụng nên thông hiểu thế nào? Như nÓI: 

"Như đóa hoa tuy là đáng yêu, có sắc mà không 
có hương thơm Như vậy có lời nói tuyệt vời; không 
có quả-không có việc làm”. 

Đáp: Dựa vào người nói pháp mà Đức Phật nói 
bài tụng này. 

Nghĩa là lúc nói pháp, người lắng nghe pháp ây 
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không tự mình tin nhận, vâng lời thực hành như 
giáo pháp, gọi là không có quả. Hoặc là người nói 
pháp tuy là khéo nói, mà không tự mình thực hành, 
cho nên nói là không có quả. Hoặc là trước đó có 
những lời hứa giúp vật dụng cho người khác, sau 
đó không tự mình giúp cho họ, cho nên nói là 
không có quả. 

Hỏi: Kinh khác đã nói lại làm sao thông hiểu? 
Như nói: 

"Có thân mạng mà ưa ngủ nghỉ, trông rỗng 
không quả-không ý nghĩa, 

Vô vị-không lợi ích tốt đẹp, cũng không có gì 
được sinh ra". 

Đáp: có thời gian thức tỉnh thì có thê đến được 
công đức tốt đẹp, ưa ngủ nghỉ cho nên thời gian 
trôi qua trống rồng, Đức Thê Tôn dựa vào điều ây 
mà nói bài tụng như vậy. 

Hỏi: Nếu ưa ngủ nghỉ thì trống rỗng không có 
quả, kinh khác đã nói lại thông hiểu thê nào? như 
nói: "Thà răng ngủ nghỉ chứ đừng tìm kiếm rình 
rập gì khác". 

Đáp: Có người lúc tỉnh ngủ khởi lên sự tìm 
kiếm rình rập xấu xa, tranh chấp làm não loạn vô 
lượng hữu tình, Đức Phật vì khuyên nhủ họ cho 
nên nói như vậy. Bởi vì nghĩa này cho nên Kinh có 
ý riêng, không phải là nói các nghiệp đêu không có 
quả. 
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Hỏi: Nếu nghiệp bất thiện thì nghiệp ấy đều 
điên đảo chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu: 

1. Có nghiệp bất thiện mà nghiệp ấy không phải 
là điên đảo, nghĩa là như có một người nhận thức 
rõ là có nhân quả, khởi lên cách nhìn như vậy, đưa 
ra cách nói như vậy: Có nghiệp-có nghiệp quả dị 
thục. Nhưng mà làm hành ác của thân-ngữ và ý. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà người ấy làm hành 
ác? Đáp: Bởi vì ba nhân duyên: 

- Bởi vì thời gian. 

- Bởi vì nơi chỗn. 

- Bởi vì Bố-đặc-già-]a. 

Bởi vì thời gian, nghĩa là lúc năm Trược tăng 
lên, các loài hữu tình rút giảm uy đức, ưa tạo ra các 
điều ác, ở tại thời gian ấy cho nên cũng làm hành 
ác. Bởi vì nơi chốn, nghĩa là các loài hữu tình sinh 
trong. chốn biên địa hạ tiện, tánh của họ ngu dân 
thô lỗ, tạo ra nhiều nghiệp ác, sinh vào nơi ây cho 
nên cũng làm hành ác. Bởi vì Bồ-đặc- -già-la, nghĩa 
là có một loại người mang lây chúng đông phân 
của hành ác, tánh của họ thọ bạo, tạo ra nhiều 
nghiệp ác, như hạng giết mô trâu dê...., gần gũi với 
họ cho nên cũng làm hành ác. Nên biết nghiệp này 
bởi vì tự tánh cho nên gỌI là bất thiện, là thuộc về 
hành ác của thân-ngữ-ý; bởi vì sở y cho nên gọi là 
không phải điên đảo, là có dây lên cách nhìn, 
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không ngu muội nhân quả, cùng dấy khởi trong 
thân chánh kiến, như trong đồ đựng quý báu chứa 
các vật dơ bần. 

2. Có nghiệp điên đảo mà nghiệp ấy không phải 
là bất thiện, nghĩa là như có một người nhìn nhận 
không có nhân quả, khởi lên cách nhìn như vậy, 
đưa ra cách nói như vậy: Không có nghiệp-không 
có nghiệp quả dị thục. Nhưng mà làm hành diệu 
của thân-ngữ-ý. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà người ấy làm hành 
diệu? Đáp: Bởi vì ba nhân duyên: 

- Bởi vì thời gian. 

- Bởi vì nơi chỗn. 

- Bởi vì Bố-đặc-già-la. 

Bởi vì thời gian, đó là lúc năm Trược không 
tăng lên, các loài hữu tình có uy đức to lớn, thích 
tu các điêu thiện, ở tại thời gian ây cho nên tuy 
không thích làm, mà cũng làm hành diệu. Bởi vì 
nơi chốn, đó là các loài hữu tình sinh ở trung tâm 
đật nước, tánh tình thông minh-ý chí hài hòa, tu 
nhiều nghiệp thiện, sinh vào nơi ây cho nên tuy 
không thích làm, mà cũng làm hành diệu. Bởi vì 
Bồ-đặc- -già-la, đó là có một loại người có được 
chúng đông phân của hành diệu, tánh tình hòa nhã, 
tu nhiêu nghiệp thiện, như trú trong luật nghĩ, gân 
gũi với họ cho nên tuy không thích làm, mà cũng 
làm hành diệu. Nên biết nghiệp này bởi vì sở y cho 
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nên gọi là điên đảo, là không dấy lên cách nhìn, 
ngu muội đối với nhân quả, cùng dây khởi từ trong 
thân tà kiến; bởi vì tự tánh cho nên gọi là không 
phải bất thiện, là thuộc về hành diệu của thân-ngữ- 
ý, như trong đồ đựng dơ bần chứa các vật châu báu. 

3. Có nghiệp cũng bất thiện mà cũng điên đảo, 
nghĩa là như có một người nhìn nhận không có 
nhân quả, khởi lên cách nhìn như vậy, đưa ra cách 
nói như vậy: Không có nghiệp-không có nghiệp 
quả dị thục. Lại còn làm hành ác của thần-ngữ cà 
ý, 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà người ấy làm hành 
ác? 

Đáp? Bởi vì ba nhân duyên, như trước đã nói. 
Nên biết người này bởi vì tự tánh cho nên gọi là 
bất thiện, bởi vì thuộc về hành ác của thân- ngữ-ý; 
bởi vì sở y cho nên lại gọi là điên đảo, là không dây 
lên cách nhìn, ngu muội đôi với nhân quả, cùng 
dây khởi từ trong thân tà kiên, như trong đồ đựng 
dơ bân chứa các vật dơ bẵn. 

4. Có nghiệp không phải là bất thiện cũng 
không phải là điên đảo, nghĩa là như có một người 
nhận thức rõ là có nhân quả, khởi lên cách nhìn 
như vậy, đưa ra cách nói như cậy: Có nghiệp-có 
nghiệp quả dị thục. Lại còn làm hành diệu của 
thân-ngữ-ý. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà người ấy làm hành 
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diệu? 

Đáp: Bởi vì ba nhân duyên, như trước đã nói. 
Nên biết nghiệp này bởi vì tự tánh cho nên gọi là 
không phải bắt thiện, bởi vì thuộc về hành diệu của 
thân-ngữ-ý; bởi vì sở y cho nên gọi là không phải 
điên đảo, là có dây lên cách nhìn, không ngu muội 
nhân quả, cùng dây khởi từ trong thân Chánh kiến, 
như trong đồ đựng quý báu chứa các vật châu báu. 

Hỏi: Nếu nghiệp là thiện thì nghiệp ây không 
điên đảo chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt, đó là 
câu thứ hai của phân trước làm câu thứ nhất ở phần 
này, câu thứ nhât của phân trước làm câu thứ hai ở 
phân này, câu thứ tư của phân trước làm câu thứ ba 
ở phân này, cầu thứ ba của phân trước làm câu thứ 
tư Ở phân này. Rộng ra như trước đã nói. Lại nữa, 
ở đây có cách giải thích khác. 

Hỏi: Nếu nghiệp bất thiện thì nghiệp ấy đều 
điên đảo chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. 

1. Có nghiệp bất thiện mà nghiệp ấy không phải 
là điên đảo, nghĩa là như có một người đôi với cái 
thây có-tưởng là không thây, người khác hỏi rằng: 
Ông thấy hay không? Người ây hoặc là vì mình, 
hoặc là vì người khác, hoặc là vì danh lợi, đã che 
giấu ý tướng này-nhận thức này-cách nhìn này- 
ham muốn này, trả lời rằng: Tôi thấy, nên biết 
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nghiệp này do lực của tưởng cho nên gọi là bất 
thiện, bởi vì che giầu ý tưởng mà nói; do sự việc 
đã nói cho nên gọi là không phải điên đảo, bởi vì 
đối với cái thấy nói là thấy. 

2. Có nghiệp điện đảo mà nghiệp â ấy không phải 
là bất thiện, nghĩa là như có một người đối VỚI Cải 
thây có-tưởng là không thây, người khác hỏi răng: 
Ông thấy hay không? Người ây không vì minh, 
không vì người khác, không vì danh lợi, không che 
giầu ý tưởng này- nhận thức này-cách nhìn này- 
ham muốn này, trả lời rằng: Không thấy. Nên biết 
nghiệp này do sự việc đã nói cho nên gọi là điên 
đảo, bởi vì đôi với cái thấy mà nói là không thấy; 
do lực của tưởng cho nên gọi là không phải bất 
thiện, bởi vì không che giấu ý tưởng mà nói. 

3. Có nghiệp cũng bất thiện mà cũng điên đảo, 
nghĩa là như có một người đôi VỚI Cái thây có- 
tưởng là thây, người khác hỏi răng: Ông thấy hay 
không? Người ây hoặc là vì mình, hoặc là vì người 
khác, hoặc là vì danh lợi, đã che dẫu ý tưởng này- 
nhận thức này-cách nhìn này- ham muốn này, trả 
lời răng: Không thây. Nên biết nghiệp này do lực 
của tưởng cho nên gọi là bất thiện, bởi vì che giấu 
ý tướng mà nói; do sự việc đã nói cho nên lại gọi 
là điên đảo, bởi vì đôi với cái thấy mà nói là không 
thây. 

4. Có nghiệp không phải là bất thiện, cũng 
không phải là điên đảo, nghĩa là như có một người 
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đối VỚI Cái thấy có-tưởng là thây, người khác hỏi 
răng: Ông thấy hay không? Người ây không vì 
mình, không, vì người khác, không vì danh lợi, 
không che giấu ý tưởng này-nhận thức này-cách 
nhìn này-ham muôn này, trả lời răng: Tôi thấy, 
Nên biết rằng nghiệp này do lực của tưởng cho nên 
gọi là không phải biết thiện, bởi vì không che giấu 
ý tưởng mà nói; do sự việc đã nói cho nên gọi là 
không phải điên đảo, bởi vì đối với cái thây nói là 
thây. 

Như đối với cái thấy-nghe- -hiểu-biết đều làm 
thành bốn câu, như vậy đôi với sự không thây- 
nghe-hiêu-biết cũng đều làm thành bốn câu. 

Như dùng bất thiện đối với điên đảo làm thành 
tám phân-bôn câu, như vậy dùng thiện đôi với 
không điên đảo nên biết cũng như thế. 

Vậy thì tông công thành mười sáu phân-bốn 
câu, và hai phân- bốn câu trước đây làm thành mười 
tám phân- bốn câu. 

Lại tổng quát dùng chín phân nhỏ-bốn câu 
thuộc bắt thiện, và chín phần nhỏ-bôn câu thuộc về 
thiện, đều làm thành một phân lớn-bốn câu, cho 
nên tông quát và riêng có hai mươi phân-bỗn câu. 

Trong này, nhãn thức đã tiếp nhận gọi là thấy, 
nhĩ thức đã tiêp nhận gọi là nghe, ba thức đã tiêp 
nhận gọi là hiểu (giác-cảm giác nhận biết), ý thức 
đã tiếp nhận gọi là biết. Nói đến bốn cảnh cho nên 
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thây- nghe-hiêu-biết, là căn chứ không phải là 
thức. Nhưng nêu ra thức là hiển bày các căn như 
nhãn... cân phải do thức giúp đỡ mới có thể chọn 
lây cảnh, bởi vì Đông phân của căn luôn luôn có 
tác dụng chứ không phải là Bỉ đồng phân. 

Hỏi: Tại sao ba thức như nhãn... đã tiếp nhận 
đêu thiết lập một loại, mà ba thức tỷ-thiệt-thân đã 
tiếp nhận, hợp lại thiết lập một loại gọi là hiểu 
(giác)? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu nói răng: "SỞ duyên của 
ba thức đêu chỉ là vô ký, cảnh vô ký cho nên căn 
thiết lập tên gọi là hiểu (giác). Vả lại, bởi vì ba căn 
chỉ chọn lấy cảnh, cùng với cảnh hợp lại cho nên 
thiếp lập tên gọi là hiểu (giác)." 

Đại đức nói rằng: "Chỉ riêng cảnh giới của ba 
căn này chậm chạp mông muội giông như xác chết, 
cho nên lúc thức phát khởi nói tên gọi là giác”. 

Có Sư khác nói: Hai thức nhãn-nhĩ dựa vào 
cảnh giới của mình duyên với cảnh giới của mình 
và nơi khác, ý thức dựa vào cảnh giới của mình- 
nơi khác, duyên với cảnh giới của mình-nơi khác, 
cho nên thức ây đã tiếp nhận đêu thiết lập một loại; 
ba thức như tỷ... chỉ dựa vào cảnh giới của mình, 
chỉ duyên với cảnh giới của mình, cho nên thức ây 
đã tiệp nhận hợp lại thiết lập một loại. Như cảnh 
giới của mình-cảnh giới khác, nói về Đông phân- 
không Đông phân cũng như vậy. 
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Có Sư khác nói: Hai thức nhãn-nhĩ dựa vào 
Đông phân, duyên với Đông phân- không Đồng 
phân, ý thức dựa vào Đồng phân- không, Đồng 
phân, duyên với Đông phân- không đồng phân, cho 
nên ba thức ấy đã tiếp nhận đêu thiết lập một loại; 
ba loại như ty... chỉ dựa vào Đồng phân, chỉ duyên 
với Đông phân, cho nên ba loại ây hợp lại thiết lập 
một loại. Đây là nói về Đồng phần của Giới (phạm 
vi-cảnh g1ới). 

Có người nói: Hai thức nhãn-nhĩ dựa vào vô ký 
duyên với ba loại, ý thức dựa vào ba loại duyên với 
ba loại, cho nên thức ấy đã tiếp nhận đều thiết lập 
một loại; ba thức như tý... chỉ dựa vào vô ký, chỉ 
duyên với vô ký, cho nên ba thức ấy đã tiếp nhận 
hợp lại thiết lập một loại. 

Có người nói: Hai thức nhằn-nhĩ dựa vào gân- 
duyên VỚI gân xa, ý thức dựa vào gân xa- duyên với 
gân xa, cho nên thức ây đã tiếp nhận đều thiết lập 
một loại; ba thức như tỷ... dựa vào gần-duyên với 
sân, cho nên ba thức ấy đã tiếp nhận hợp lại thiết 
lập một loại. Cảnh của ba căn này không tách rời 
mà tôn tại, mới có thê phát ra thức, cho nên gọi là 
gân. 

Có người nói: Hai thức nhãn-nhĩ hoặc là sở y 
lớn mà sở duyên nhỏ, hoặc là sở duyên lớn mà sở 
y nhỏ, hoặc là sở y và sở duyên bằng nhau. Nhãn 
thức, sở y lớn mà sở duyên nhỏ, như thây đâu sợi 
lông...; sở duyên lớn mà sở y nhỏ, như thây rừng 
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núi..., sở y và sở duyên băng nhau, như thấy quả 
Bồ-đảo... như vậy, nhĩ thức như mức độ nên biết. 
Ý thức thì sở y tuy không thê nói mức độ lớn nhỏ 
của nó, mà cảnh sở duyên thì hoặc nhỏ-hoặc lớn, 
cho nên thức ây đã tiếp nhận đều thiết lập một loại. 
Ba thức như tỷ... thì sở Đ và sở duyên lớn nhỏ có 
mức độ như nhau, cho nên ba thức ây đã tiếp nhận 
hợp lại thiết lập một loại. Tùy theo bao nhiêu cực 
VI của căn sở M lúc kết hợp với cực vi của cảnh bây 
nhiêu, mới có thê phát sinh các thức như tỷ... 

Có người nói: Ba thức như nhãn.. - duyên VỚI 
nghiệp-phi nghiệp, cho nên thức ây đã tiêp nhận 
thiết lập một loại; ba thức như tỷ... chỉ duyên với 
phi nghiệp, cho nên thức â ây đã tiếp nhận hợp lại 
thiết lập một loại. 

Có người nói: Ba thức như nhãn..., duyên với 
trì giới-phạm giới và duyên với pháp khác, cho nên 
thức ây đã tiếp nhận đều thiết lập một loại; ba thức 
như tỷ... chỉ duyên với pháp khác, cho nên thức â ây 
đã tiếp nhận hợp lại thiết lập một loại, 

Có Sư khác nói: ba thức như nhãn..., duyên 
chung với luật ngh1- không luật nghi và pháp khác, 
cho nên thức ấy đã tiếp nhận hợp lại một loại; ba 
thức như tỷ... chỉ duyên với pháp khác, cho nên 
thức ấy đã tiếp nhận hợp lại thiết lập một loại. 

Có Sư khác nói: Ba thức như nhãn..., duyên 
chung với luật ngh1- không luật nghi và pháp khác, 
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cho nên thức ây đã tiếp nhận đêu thiết lập một loại; 
ba thức như tỷ... chỉ duyên với pháp khác, cho nên 
thức ây đã tiêp nhận hợp lại thiệt lập một loại. 

Có người nói: Ba thức như nhãn... duyên 
chung với Biêu và pháp khác, cho nên thức ấy đã 
tiếp nhận đều thiết lập một loại; ba thức như tỷ... 
chỉ duyên với pháp khác, cho nên thức â ây đã tiếp 
nhận hợp lại thiết lập một loại. 

Có người nói: Ba tức như nhãn.. - duyên chung 
với nhiễm- không nhiễm, cho nên thức ây đã tiếp 
nhận đêu thiết lập một loại; ba thức như tý. chỉ 
duyên với pháp không nhiễm, cho nên thức ây đã 
tiếp nhận hợp lại thiết lập một loại. 

Có người nói: Ba thức như nhãn.. .; duyên 
chung với hành diệu, hành ác và duyên với pháp 
khác, cho nên thức ấy đã tiếp nhận đều thiết lập 
một loại; ba thức như tỷ... chỉ duyên với pháp 
khác, cho nên thức ấy đã tiếp nhận hợp lại thiết lập 
một lui, 

Do thây-nghe-hiêu-biết đã nói như vậy, tùy 
theo thức dựa vào mà duyên có riêng-có chung. 

Hỏi: Nêu thành tựu nghiệp bất thiện, thì lúc ấy 
thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc-Vô săc chăng? 

Đáp: thành tựu các nghiệp bất thiện, lúc ây chắc 
chăn thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc, 
nghĩa là sinh ở cõi Dục, nếu đoạn căn thiện thì lúc 
ây chăc chăn thành tựu nghiệp bất thiện, và một 
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nghiệp hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc, đó là nghiệp 
nhiễm ô. Không đoạn căn thiện và chưa đạt được 
tâm thiện của cõi Sắc, cũng như vậy. Nếu đã đạt 
được tâm thiện của cõi Sắc, chưa lìa nhiễm của cõi 
Dục, thì lúc ấy thành tựu nghiệp bất thiện, và hai 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là thiện nhiễm ô; một 
nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, đó là nhiễm ô. 

Hoặc có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc mà không phải là nghiệp bất thiện, nghĩa là 
sinh ở cõi Dục đã lìa nhiễm của cõi Dục, hoặc là 
sinh ở cõi Sắc. Nghĩa là sinh ở cõi Dục đã lìa nhiễm 
của cõi Dục, hoặc là sinh ở cõi Sắc. Nghĩa là sinh 
ở cõi Dục đã lìa nhiễm của cõi Dục, nêu chưa đạt 
được tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc § ây thành tựu 
ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là thiện-nhiễm ô và 
vô phú vô ký; một nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, đó 
là nhiễm ô. Nếu đã đạt được tâm thiện của cõi Vô 
sắc, chưa lìa nhiễm của cõi Sắc, thì lúc ây thành 
tựu ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là thiện- nhiễm 
ô và vô phú ký; hai nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, đó 
là thiện-nhiễm ô. Nêu đã lia nhiễm của cõi Sắc, 
chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc ây thành tựu 
hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là thiện và vô phú 
vô ký; hai nghiệp hệ thuộc cði Vô sắc, đó là thiện 
và nhiễm ô ô. Nêu đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc, thì 
lúc â ây thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là 
thiên và vô ký; một nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, đó 
là thiện. 
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Nếu sinh ở cõi Sắc, nghĩa là nếu chưa đạt được 
tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc ấy thành tựu ba 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là thiện- nhiễm ô ô và vô 
phú vô ký; một nghiệp hệ thuộc cối Vô sắc, đó là 
nhiễm ô. Nếu đã đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, 
chưa lìa nhiễm của CỐI Sắc, thì lúc ấy thành tựu ba 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là thiện- nhiễm ô ô và vô 
phú vô ký; hai nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, đó là 
thiện và nhiễm ô. Nêu đã lìa nhiễm của cõi Sắc, 
chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc thành tựu nhi 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là thiện và vô phú vô 
ký; hai nghiệp hệ thuộc cõi vô sắc, đó là thiện và 
nhiễm ô ô. Nêu đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc 
ây thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là 
thiện và vô phú vô ký; một nghiệp hệ thuộc cõi Vô 
sắc, đó là thiện. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Dục, thì lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc chăng? 

Đáp: Thành tựu các nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Dục, lúc ây chăc chắn thành tựu nghiệp hệ thuộc 
cõi Sắc-Vô sắc. Có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc 
cõi Sắc-Vô sắc, mà không phải là nghiệp thiện hệ 
thuộc cõi Dục, đó là Bồ-đặc-già-la đoạn căn thiện, 
nếu sinh đến cõi Sắc. Nghĩa là nêu thành tựu 
nghiệp thiện của cõi Dục, chưa đạt được tâm thiện 
của cõi Sắc, thì lúc ây thành tựu một nghiệp hệ 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc. Nêu đã đạt được tâm thiện 
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của cõi Sắc, chưa lìa nhiễm của cõi Dục, thì lúc ây 
thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một nghiệp 
hệ thuộc cõi Vô sắc. Nêu đã lìa nhiễm của Dục, 
chưa đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc â ây 
thành tựu ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một nghiệp 
hệ thuộc cõi Vô sắc. Nêu đã đạt được tâm thiện của 
cõi Vô sắc, chưa lìa nhiễm của cõi Săc, thì lúc ấy 
thành tựu ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, hai nghiệp 
hệ thuộc cõi Vô sắc. Nếu đã la nhiễm của cối Sắc, 
chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc â ây thành tựu 
hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, và thành tựu hai 
nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. Nêu đã lìa nhiễm của 
cõi Vô sắc, thì lúc ây thành tựu hai nghiệp hệ thuộc 
cõi Sắc, và thành tựu một nghiệp hệ thuộc cõi Vô 
sắc. 

Nếu đoạn căn thiện, thì lúc ây thành tựu một 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc. Nếu sinh đến cõi 
Sắc chưa đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc 
ây thành tựu ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một 
nghiệp hệ thuộc cõi Võ sắc. Nếu đã đạt được tâm 
thiện của cối Vô sắc, chưa lìa nhiễm của cõi Sắc, 
thì lúc ấy thành tựu ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, hai 
nghiệ hệ thuộc cõi Vô sắc. Nêu đã lia nhiễm của 
cõi Sắc, chưa lìa nhiễm của cõi Vô săc, thì lúc ây 
thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cối Sắc, hai nghiệp 
hệ thuộc cõi Võ sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cõi Vô 
sắc, thì lúc ây thành tựu hai nghiệp, hệ thuộc cõi 
Sắc, một nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. Đời trước 
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đoạn căn thiện, đời này sinh ở cõi Sắc, đều không 
thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi Dục, bởi vì đã 
đoạn căn thiện, đã rời bỏ căn thiện ây. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Dục, thì lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Dục, mà không phải là nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Sắc-Vô sắc, đó là sinh ở cõi Dục không, đoạn căn 
thiện, chưa đạt được tâm thiện của cõi Sắc. 

2. Có lúc thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Sắc-Vô sắc, mà không phải là nghiệp thiện hệ 
thuộc cõi Dục, đó là sinh đến cõi Sắc, đạt được tâm 
thiện của cõi Vô sắc. 

3. Có lúc thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Dục, cũng là nghiệp thiện hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, 
đó là sinh ở cối Dục đạt được tâm thiện của cõi Võ 
sắc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu nghiệp thiện 
hệ thuộc cõi Dục, cũng không phải là nghiệp thiện 
hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc, đó là Bỗ- đặc-già-la căn 
thiện. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc Cõi dục, 
thì lúc ây trước nghiệp hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, 
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thì lúc ấy thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là sinh ở cõi Dục, 
nếu đoạn căn thiện thì lúc ây thành tựu ha nghiệp 
hệ thuộc cõi Dục, một nghiệp hệ thuộc cõi Sắc; nêu 
không đoạn căn thiện, mà chưa đạt được tâm thiện 
của cõi Sắc, thì lúc ây thành tựu ba nghiệp hệ thuộc 
cõi Dục, một nghiệp hệ thuộc cõi Sắc. Nêu đã đạt 
được tâm thiên của cõi Sắc, chưa lìa nhiễm của cõi 
Dục, thì lúc ây thành tựu ba nghiệp hệ thuộc cối 
Dục, hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc. Nêu đã lìa nhiễm 
của cõi Dục, chưa lìa nhiễm của cõi Sắc, thì lúc ây 
thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi Dục, ba nghiệp 
hệ thuộc cõi Sắc. Nêu đã lìa nhiễm của cõi Sắc, thì 
lúc ấy thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi Dục, ba 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cõi 
Sắc, thì lúa ây thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi 
Dục, hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc. Nêu sinh đến cõi 
Sắc chưa lìa nhiễm của cõi Sắc, thì lúc ây thành 
tựu một nghiệp hệ thuộc cõi Dục, ba nghiệp hệ 
thuộc cõi Sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cõi Sắc, thì lúc 
ây thành tựu một nghiệp hệ thuộc cõi Dục, hai 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cối Võ sắc 
chăng? 

Đáp: Thành tựu các nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
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nghĩa là sinh ở cõi Dục, nếu đoạn căn thiện thì lúc 
ây thành tựu hai nghiệp thuộc cõi Dục, một nghiệp 
hệ thuộc cõi Vô sắc; nếu không đoạn căn thiện, 
chưa lìa nhiễm của cõi Dục, thì lúc ấy thành tựu ba 
nghiệp hệ thuộc cõi Dục, một nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Nếu đã lia nhiễm của cõi Dục, chưa đạt 
được tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc â ây thành tựu 
hai nghiệp hệ thuộc cõi Dục, một nghiệp hệ thuộc 
cối Vô sắc. Nếu đã đạt được tâm thiện của cõi Võ 
sắc, chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc ây thành 
tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi Dục, hai nghiệp hệ 
thuộc cõi Vô sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc, 
thì lúc â ây thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
một nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Nếu sinh đến cõi Sắc, chưa đạt được tâm thiện 
của cõi Vô sắc, thì lúc ấy thành tựu một nghiệp hệ 
thuộc cõi Dục, một nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Nếu đã đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, chưa lìa 
nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc ây thành tựu một 
nghiệp hệ thuộc cõi Dục, hai nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc ây 
thành tựu một nghiệp hệ thuộc cõ1 Dục, một nghiệp 
hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
mà không phải là nghiệp hệ thuộc cõi Dục, đó là 
Bồ-đặc- -già- la sinh đến cõi vô săc. Nghĩa là sinh 
đến cõi ây, nếu chưa lìa nhiễm của cõi ây, khởi lên 
tâm dị thục sinh, thì lúc ấy thành tựu ba nghiệp hệ 
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thuộc cõi Vô sắc; nếu không khởi lên tâm dị thục 
sinh, thì lúc ấy thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc, khởi lên 
tâm dị thục sinh, thì lúc ấy thành tựu hai nghiệp hệ 
thuộc cõi Vô sắc; nêu không khơi lên tâm dị thục 
sinh, thì lúc â ây thành tựu một nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc, đều không thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi 
Dục, bởi vì đã rời bỏ cõi ấy. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp không hệ thuộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
mà không phải là nghiệp không hệ thuộc, đó là các 
dị sinh ở cõi Dục-Săc. 

2. Có lúc thành tựu nghiệp không hệ thuộc, mà 
không phải là nghiệp hệ thuộc cõi Dục, đó là các 
Thánh già sinh đến cõi Vô sắc. 

3. Có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
cũng là nghiệp không hệ thuộc, đó là các Thánh giả 
sinh ở cõi Dục-Sắc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu nghiệp hệ 
thuộc cõi Dục, cũng không phải là nghiệp không 
hệ thuộc, đó là các dị sinh sinh đến cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thanh tịnh nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cối Võ sắc 
chăng? 

Đáp: Thành tựu các nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, 
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thì lúc ây chắc chánh thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Nghĩa là sinh ở cõi Dục, nếu chưa đạt được 
tâm thiện của cối Sắc, thì lúc ây thành tựu một 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô săc; nếu đã đạt được tâm thiện của cÕI Sắc, 
chưa la nhiễm của cõi Dục, thi lúc â ây thành tựu 
hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một nghiệp hệ thuộc 
cõi Vô sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cõi Dục, chưa đạt 
được tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc ấy thành tựu 
ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một nghiệp hệ thuộc 
cối Vô sắc. Nếu đã đạt được tâm thiện của cõi Vô 
sắc, chưa lìa nhiễm cõi Sắc, thì lúc ây thành tựu ba 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, hai nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cối Sắc, chưa lìa 
nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc ấy thành tựu hai 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, hai nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Nêu đã lìa nhiễm của CÕI VÕ sắc, thì lúc ấy 
thành tựu hai nghiệp cõi sắc, một nghiệp hệ thuộc 
cõi Vô săc. 

Nếu sinh vào cõi Sắc, chưa đạt được tâm thiện 
của cõi Vô săc, thì lúc ây thành tựu ba nghiệp hệ 
thuộc cõi Sắc, một nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. Nếu 
đã đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, chưa lìa 
nhiễm của cõi Sắc, thì lúc ấy thành tựu ba nghiệp 
hệ thuộc cõi Sắc, hai nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Nếu đã lia nhiễm của cõi Sắc, chưa lìa nhiễm của 
cối Vô sắc, thì lúc ấy thành tựu hại nghiệp hệ thuộc 
cõi Săc, hai nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. Nêu đã lìa 
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nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc ây thành tựu hai 
nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. 

Có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc cối Vô sắc, 
mà không phải là nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là 
các hữu tỉnh sinh đến cõi Vô sắc. Nghĩa là sinh đến 
cõi ấy, nêu chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, khởi lên 
tâm dị thục sinh, thi lúc â ây thành tựu ba nghiệp hệ 
thuộc cõi Vô. sắc; nêu không khởi lên tâm dị thục 
sinh, thì lúc â ây thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Nêu đã lìa nhiễm của cõi Vô sắc, khởi lên 
tâm dị thục sinh, thì lúc â ây thành tựu hai nghiệp hệ 
thuộc cối Vô sắc; nêu không khởi lên tâm dị thục 
sinh, thì lúc â ây thành tựu một nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, thì 
lúc ấy thành tựu nghiệp không hệ thuộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, mà 
không phải là nghiệp không hệ thuộc, đó là các dị 
sinh sinh ở cõi Dục-Săắc. 

2. Có lúc thành tựu nghiệp không hệ thuộc, mà 
không phải là nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, đó là các 
Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc. 

3. Có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, 
cũng là nghiệp không hệ thuộc, đó là các Thánh giả 
sinh ở cõi Dục-Sắc. 
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4. Có lúc không phải là thành tựu nghiệp hệ 
thuộc cõi Sắc, cũng không phải là nghiệp không hệ 
thuộc, đó là các dị sinh sinh đến cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp không hệ thuộc chăng? 

Đáp: Thành tựu các nghiệp không hệ thuộc, thì 
lúc ây chắc chăn thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô 
sắc. Nghĩa là các Thánh giả sinh ở cõi Dục- Sắc, 
nếu chưa đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc 
ây thành tựu nghiệp Học không hệ thuộc, một 
nghiệp hệ thuộc cối Võ sắc; nếu đã đạt được tâm 
thiện của cối Vô sắc, chưa lìa nhiễm của cõi Vô 
sắc, thì lúc ấy thành tựu nghiệp Học không hệ 
thuộc, hai nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc; nếu đã lìa 
nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc ây thành tựu nghiệp 
Vô học không hệ thuộc, một nghiệp hệ thuộc cõi 
Vô sắc. 

Nếu các Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc, chưa 
lia nhiễm của cõi Vô sắc, khởi tâm đị thục sinh, thì 
lúc ấy thành tựu nghiệp, Học không hệ thuộc, ba 
nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc; nếu không khởi tâm dị 
thục sinh, thì lúc ấy thành tựu nghiệp Học không 
hệ thuộc, hai nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. Nếu đã 
lia nhiễm của cõi Vô sắc, khởi dị thục sinh thì lúc 
ây thành tựu nghiệp Vô học không hệ thuộc, hai 
nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc; nếu không khởi tâm dị 
thục, thì lúc ây thành tựu nghiệp Vô học không hệ 
thuộc, một nghiệp hệ thuộc cõi Võ sắc. 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 121 743 


Có lúc thành tựu nghiệp hệ thuộc cối Vô sắc 
mà không phải là nghiệp không hệ thuộc, đó là các 
đị sinh nêu sinh ở cối Dục-Sắc, chưa đạt được tâm 
thiện của cõi Vô sắc, thì lúc ây thành tựu một 
nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc; nếu đã đạt đến được 
tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc â ấy thành tựu hai 
nghiệp. hệ thuộc cði Vô sắc. Nếu các dị sinh sinh 
đên cõi Vô sắc, nêu khởi tâm dị thục sinh, thi lúc 
ây thành tựu ba nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc; nêu 
không khởi tâm dị thục sinh, thì lúc â ây thành tựu 
hai nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục- 
cõi Sắc- -cõi Vô sắc và nghiệp không hệ thuộc, thì 
lúc ây mạng chung sinh vào nơi nào? 

Đáp: Hoặc là cõi Dục, hoặc là cõi Sắc, hoặc là 
cõi Vô sắc, hoặc là không có nơi sinh. Nghĩa là các 
Thánh giả, nêu sinh ở cối Dục, chưa la nhiễm của 
cõi Dục, thì lúc ây thành tựu ba nghiệp hệ thuộc 
cõi Dục, hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một nghiệp 
hệ thuộc cõi Vô sắc, nghiệp Học không hệ thuộc, 
lúc Ấy mạng chung sinh vào cõi Dục. Nếu đã lìa 
nhiễm của cõi Dục, chưa đạt được tâm thiện của 
cõi Vô sắc, thì lúc ây thành tựu hai hệ thuộc cối 
Dục, ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một nghiệp hệ 
thuộc cõi Vô sắc, nghiệp Học không hệ thuộc, lúc 
ây mạng chung sinh vào cõi Sắc. Nêu đã đạt được 
tâm thiện của cõi Vô sắc, chưa lìa nhiễm của cõi 
Sắc, thì lúc ấy thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi 
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Dục, ba nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, hai nghiệp hệ 
thuộc cõi Vô sắc, nghiệp Học không, hệ thuộc, lúc 
ây mạng chung cũng sinh vào cõi Sắc. Nếu đã lìa 
nhiễm của cõi Sắc, chưa lìa nhiễm của cõi Vô sắc, 
thì lúc â ây thành tựu hai nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, hai nghiệp hệ thuộc 
cõi Vô sắc, nghiệp Học không hệ thuộc, lúc ây 
mạng chung sinh đến cõi Vô sắc. Nếu đã lìa nhiễm 
của cõi vô săc, thì lúc ấy thành tựu hai nghiệp hệ 
thuộc cõi Dục, hai nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một 
nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, nghiệp Vô học không 
hệ thuộc, lúc ây mạng chung không có nơi sinh. 
Nếu các Thánh giả sinh ở cõi Sắc, chưa đạt 
được tâm thiện của cõi Vô sắc, thì thành tựu một 
nghiệp hệ thuộc cối Dục, ba nghiệp hệ thuộc cõi 
Sắc, một nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, nghiệp Học 
không hệ thuộc, lúc â ây mạng chung sinh vào CỐI 
Sắc. Nếu đã đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, 
chưa lìa nhiễm của cõi Săc, thì lúc ây thành tựu 
một nghiệp hệ thuộc cði Dục, ba nghiệp hệ thuộc 
cõi Sắc, hai nghiệp hệ thuộc cõi Võ sắc, nghiệp 
Học không hệ thuộc, lúc â ây mạng chung cũng sinh 
vào cõi Sắc. Nếu đã lìa nhiễm của cõi Sắc, chưa lìa 
nhiễm của cõi Vô sắc, thì lúc ấy thành tựu một 
nghiệp hệ thuộc cối Dục, hai nghiệp hệ thuộc cõi 
Sắc, một nghiệp hệ thuộc cõi vô sắc, nghiệp Học 
không hệ thuộc, lúc ây thành tựu một nghiệp hệ 
thuộc cõi Dục, một nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, một 
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hệ thuộc, lúc ây mạng chung không có nơi sinh. 

Vì vậy cho nên nói thành tựu bốn nghiệp thì 
người ấy mạng chung, hoặc là sinh ở cõi Dục, hoặc 
là sinh vào cõi Sắc, hoặc là sinh đến cõi Vô sắc, 
hoặc là không có nơi sinh. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 122 
CHƯƠNG IV: NGHIỆP UẦN (Tiếp Theo) 


Phẩm Thứ Tư: LUẬN 2 BIÊU - VÔ BIÊU 
LUẬN VỀ BIÊU - VÔ BIÊU (Phân 1) 


Nếu thành tựu thân biểu, thì lúc â ây thành tựu 
Vô biêu này chăng? Các chương như vậy và giải 
thích về nghĩa từng chương đã lĩnh hội rôi, tiếp đến 
cần phải giải thích rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển bảy nghĩa lý của mình. Nghĩa la phái Thí Dụ 
nói nghiệp Biểu-Vô biểu không có Thể tánh thật 
SỰ. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nêu nghiệp Biểu là 
thật có thì có thể dựa vào đó làm cho có Vô biểu. 
Nhưng mà nghiệp Biêu không có thật, làm sao có 
thể phát ra Võ biểu khiến cho có được? Vả lại, 
nghiệp Biêu hãy còn không có thì Vô biểu làm sao 
có? Mà nói là có, ấy là các Sư phải đối Pháp mượn 
cớ nói xăng bậy mà thôi. Như người gặp gái đẹp, 
bởi vì tâm gân gũi nhiêm ô cho nên nói răng: Cô 
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có thể cởi bỏ áo quân loài người, tôi mặc áo quân 
trời cho cô. Cô gái nghe nói, vui nẻ như lời nói mà 
cởi bỏ. Người ấy liên đến trước mặt sờ mó vuôt ve 
đủ cách, thỏa mãn tâm ý rÔi nói rằng: Áo quân cõi 
trời đã mặc cho cô rồi. Cô gái nói: Bây giờ thân thể 
tôi lộ bảy như vậy, thà chêt chứ không lộ bày, áo 
quân cõi trời ở đầu? Người â ây trả lời răng: Áo quân 
cõi trời rất vi diệu, chỉ có tôi thấy chứ không phải 
là cô có thê thấy được. Người ngu như vậy chính 
mình không có áo quân cõi trời, huông hô mặc cho 
người khác "hay sao? Các Sư phải Đôi Pháp đã nói 
cũng như vậy, vốn không có nghiệp Biểu, huông là 
co dựa vào Biểu mà phát khởi Vô biểu hay sao? Vì 
vậy, các Sư phái Đôi pháp xăng bậy mà phát triển 
luận này thôi. Vả lại, Biêu-Vô biểu nếu là sắc, thì 
xanh-vàng-đỏ-trăng là cái gì? Lại làm sao trở thành 
tánh thiện-bất thiện? Nếu bởi vì lay động mà trở 
thành tánh thiện-ác, thì hoa rung- -kiếm khua... đều 
lay động tại sao không như thế? 

Vì ngăn chặn ý của phải Thí dụ như vậy, để 
hiển Dày tông chỉ của mình, nghiệp Biêu-Vô biểu 
đêu là có thật, cho nên soạn ra phân luận này. 

Nếu các nghiệp Biểu không có Thê thật sự, thì 
cùng với kinh trái ngược nhau. Như trong Kinh 
nói: "Người ngu mong mỏi ham muốn cho nên gọi 
là ái, do ái mà phát khởi biểu thiện cho nên gọi là 
nghiệp". 

Lại trong Kinh nói: "Vào ban đêm suy nghĩ 
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xem xét, giống như làn khói bốc lên; sáng sớm phát 
động thân-ngữ, giông như ngọn lửa bùng lên". Nêu 
nghiệp Vô biêu không có thê thật sự, thì cũng cùng 
với kinh trải ngược nhau. 

Như trong Kinh nói: "Sắc có ba loại thâu nhiếp 
tật cả các sắc, có loại sắc có thây-có đối, có loại sắc 
không có thây-có đối, có loại sắc không có thấy- 
không có đối". Nếu không có sắc vô biểu, thì lẽ ra 
không kiên lập là có ba loại, bởi vì không có loại 
thứ ba. Vả lại, nếu bác bỏ không có sắc Biêu-Vô 
biểu, thì Phệ- đề- tứ-tự, VỊ-sinh-oán vương, lẽ ra 
không phạm nào nghiệp Vô gián làm hại cha, nghĩa 
là phân vị phát ra biểu hiện thì mạng của cha hãy 
còn, lúc mạng của cha kết thúc thì nghiệp Biêu đã 
tàn rồi; bởi vì lực của Biểu trước đó phát khởi Vô 
biểu sau, cho nên vị sinh oán phạm vào nghiệp vô 
gián. Lại nữa, ngoại đạo xuất gia Trượng Kế kia, 
lẽ ra cũng không phạm vào nghiệp vô gián làm hại 
A-la-hán, nghĩa là phân vị phát ra biểu hiện thì 
mạng của Mục Liên hãy còn, lúc Mục Liên nhập 
Niết-bàn thì nghiệp Biểu đã tàn rôi; bởi vì lực của 
Biểu trước đó phát khởi Vô biểu sau, cho nên ngoại 
đạo kia phạm vào nghiệp vô gián. Lại nữa, nêu bác 
bỏ không có nghiệp Biêu-Vô biểu, thì lẽ ra không 
kiên lập ba phẩm có khác nhau, đó là trú vào phẩm 
luật nghi, trú vào phẩm không luật nghĩ, trú vào 
phẩm phi luật nghi-phi bắt luật nghi. 

Nhưng phái kia đã nói Thê của Biêu-Vô biêu 
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nảy, nếu là sắc thì xanh-vàng-đỏ- trắng là cái gì? 
Văn hỏi như vậy không đúng, bởi vì không phải là 
ngoài sắc hiển bày không có sắc khác. Nên biết 
răng thân biểu là hình dạng chứ không phải là hiển 
bày, ngữ biểu là âm thanh cũng không phải là hiển 
bày, hai loại sắc thuộc về sắc pháp-sắc xứ Vô biểu, 
cho nên không có thê vặn hỏi để giỗng như xanh- 
vàng... 

Nhưng các sắc xứ, tổng quát có bốn loại: 

1. Có sắc xứ chỉ hiển bày có thể rõ ràng chứ 
không phải là hình dạng. bày. 

2. Có sắc xứ chỉ hình dạng có thể rõ ràng chứ 
không phải là hiển 

3. Có sắc xứ hiển bày và hình dạng đều có thê 
TỐ ràng. 

4. Có sắc xứ hiển bày và hình dạng đều không 
có thê rõ ràng. 

Hiền bày có thê rõ ràng chứ không phải là hình 
dạng, đó là xanh vàng đỏ trăng, cảnh vật sáng tôi. 
Hình dạng có thể rõ ràng chư không phải là hiển 
bày, đó là sắc của thân biều. Hiển bày và hình dạng 
đêu có thê rõ ràng, đó là những sắc khác như hiển 
bày-như hình dạng đều có thể rõ ràng. Hiển bày và 
hình dạng đều không có thê rõ ràng, đó là sắc của 
hư không. 

Lại như đã nói: Nêu thân lay động mà trở thành 
tánh thiện-ác, thì hoa rung kiếm khua... đều lay 
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động tại sao không như thế? Điều này cũng không 
đúng. Bởi vì pháp có căn khác, pháp không có căn 
khác, thân là thuộc về số hữu tình do tâm vận động 
có thể biểu hiện có tâm- tâm sở pháp thiện-ác; hoa- 
kiểm.. . thì không như vậy, cho nên Biêu-vô biểu 
quyết định là có thật. 

Nhưng Biểu-Vô biểu dựa vào thân mà phát 
khởi, có lú dựa vào một phân, như bật ngón tay- 
đưa chân lên..., một phân chuyên động làm ra 
nghiệp thiện-ác; có lúc dựa vào toàn phân, như lễ 
Phật-đuôi kẻ thù.. , toàn thân vận động làm thành 
Nghiệp thiện ác. Trong này tùy theo thân sở y, SỐ 
lượng cực vi của nghiệp Biểu cũng như vậy. Như 
số lượng của Biểu, Vô biểu cũng như vậy. 

Hỏi: Tùy theo những nghiệp ây, nếu có Biểu thì 
có Vô biểu chăng? 

Nếu có Vô biểu thì có Biểu chăng? 

Đáp: Hoặc có người nói: Bảy nghiệp đạo căn 
bản quyết định có đủ Biểu và Vô biểu, gia hạnh- 
dây khởi sau thì nghiệp Biểu nhất định có, mà vô 
biêu thì không nhất định, chỉ riêng ràng buộc mạnh 
mẽ và niềm tin sâu nặng, mà làm phát khởi Vô biêu 
chứ không phải là gì khác. 

Có người nói: Bảy nghiệp đạo căn bản thì Vô 
biểu nhất định có, Biểu thì không nhất định. Nếu 
tự mình làm thì có Biểu, nếu sai người khác làm 
thì chỉ là Vô biểu. Gia hạnh-dây khởi sau, như 
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trước đã nói. 

Lời bình: Nên đưa ra cách nói này: Trừ ra tà 
dầm, nghiệp đạo căn bản còn lại thi Vô biểu nhất 
định có, mà Biểu thì không nhất định. Nếu tự mình 
làm lập tức đến cuối cùng thì lúc ấy có nghiệp 
Biểu; nêu sai người khác làm hoặc là lúc cuôi cùng, 
Biểu đã dừng lại thì chỉ có Vô biêu. Nêu tà dâm thì 
Biêu cũng nhất định có; phân vị dây khởi sau nhật 
định có Vô biểu, Biểu thì không nhật định, nếu làm 
thì có, không làm thì không có. Nên biết ở đây nói 
về tắn tâm mà làm. Nếu tùy theo phân, vị định tắn 
sai biệt, thì có Biểu-Vô biểu như lý cần phải suy 
nghĩ. 

Phi luật nghi-phi bất luật nghi ây đã thâu nhiếp 
hành diệu-hành ác do ba nhân duyên mà Vô biểu 
không gián đoạn: 

1. Do ý thích không dừng lại. 

2. Do gia hạnh không rời bỏ. 

3. Do giới hạn xu thế chưa vượt qua. 

Do ý thích không dừng lại và gia hạnh không 
rời bỏ, như đối với hình tượng Đức Phật-tháp 
thờ..., khởi tâm hoàn toàn thanh tịnh cúng dường 
cung kính, đã phát khởi vô biểu từ sát-na thứ nhất 
cho đến ý thích chưa dừng lại, hoặc là gia hạnh 
chưa rời bỏ đến nay nôi tiếp nhau không gián đoạn; 
nếu ý thích dừng lại và gia hạnh rời bỏ thì Vô biểu 
liên dứt đoạn. 
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Giới hạn xu thế chưa vượt qua, nghĩa là tâm 
hoàn toàn thanh tịnh và ràng buộc mạnh mẽ mà 
làm ra thiện-ác, tùy theo thê lực ấy mà Vô biểu 
không gián đoạn. Như ràng buộc mạnh mẽ giết hại 
nhiêu loài kiến, đã phát khởi Vô biểu suốt đời nỗi 
tiếp nhau. Tâm hoàn toàn thanh tịnh đã làm cũng 
như vậy. Nghĩa là như có người phát khởi niềm tin 
sâu nặng, lo liệu vật dụng cúng dường để dâng 
cúng chúng Tăng, thấp hương-rải hoa cúng dường 
đủ loại; hoặc là đối với pháp hội mỗi năm năm vào 
ngày tháng như vậy..., thỉnh các chúng tăng cúng 
đường đủ loại. Khởi tâm hoàn toàn thanh tịnh, phát 
ra nghiệp thân-ngữ, cho đến ý thích chưa dừng lại, 
hoặc là gia hạnh chưa rời bỏ thì Vô biểu không 
gián đoạn. Nếu ý thích dừng lại và rời bỏ gia hạnh 
thì vô biêu liên dứt đoạn. Những việc làm ở giữa 
(xử trung) nói rộng ra cũng như vậy. 

Lại có hành diệu-hành ác ở giữa, hết chúng 
đông phân mà Vô biểu không gián đoạn. Hành 
diệu: Như có người lập nguyện, nếu không cúng 
dường hình tượng chư Phật- tháp thì... thì suốt đời 
không ä ăn trước. Người ấy vào mỗi ngày tùy theo 
sức của mình làm được, dùng đến một cành hoa- 
một cây hương để cúng dường, hết Chúng đồng 
phần mà vô biêu không gián đoạn. Hoặc có người 
lập nguyện, nếu không giúp đỡ vật dụng cung cấp 
cho mạng duyên của người khác, thì suốt đời 
không ăn trước. Người ấy vào mỗi ngày tùy theo 
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sức của mình làm được, dùng đến một chút thức 
ăn-nửa ông tay ảo giúp cho người khác, hết chúng 
đồng phân mà Võ biểu không gián đoạn. Hoặc có 
người lập nguyện, nêu đối với Tam Bảo không 
cúng dường trước, thì suốt đời không ăn trước. 
Người ây vào mỗi ngày tùy theo sức của mình làm 
được, dùng đến một bát thức ăn để cúng dường 
Tăng, hoặc là quét dọn lau chùi một bước chân 
trong chùa khác, hết Chúng đồng phần mà Vô biểu 
không gián đoạn. Hoặc có người lập nguyện, hăng 
năm vào ngày đó giúp cho những người nghèo 
thiêu, hoặc là cúng dường Tăng. Lập tức lây một Ít 
đô vật để cung câp cho sự tiêu dùng ây, giữ lại tiền 
bạc còn thừa để làm của dự trữ, hết Chúng đồng 
phần mà Vô biêu không gián đoạn. Những sự việc 
như vậy gọi là hành diệu. 

Hành ác: Như có người lập nguyện, tôi sẽ ngày 
ngày gây ra những sự tôn hại đôi với kẻ thủ, nêu 
không làm thì suốt đời không ä ăn trước. Thê là vào 
môi ngày dùng đến một cú đánh, hoặc là một lời 
nói ác để măng nhiệc làm nhục, hết Chúng đồng 
phần mà Vô biểu không gián đoạn. Như vậy gọi là 
hành ác. 

Hoặc có người tạo tác các vật dụng cúng dường 
hình tượng chư Phật-tháp thờ..., viết chép ba Tạng 
mà giữ gìn Chánh pháp, làm hình tượng Thánh 
Tăng-xây dựng Tăng giả-lam, cung cấp giúp cho 
áo quân- thuốc thang và các vật dụng giúp đỡ cho 
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thân, an lập nhà cửa phước thiện-ươm trồng nhiêu 
rừng cây xanh, đảo giếng-làm cầu- làm thuyền, làm 
đường sá đi lại... Các nghiệp Biểu này đã phát 
khởi Vô biểu, do đây đủ ba duyên nối tiếp nhau 
không gián đoạn: 

1. Do ý thích. 

2. Do sở y. 

3. Do sự vật. 

Do ý thích, nghĩa là duyên vào sự việc ây sinh 
tâm hoan hỷ sâu sắc, ý thích không dừng lại. Do sở 
y, nghĩa là thân sở y Ở phân vị Đông phân nối tiếp 
nhau, mạng sông chưa kết thúc. Do sự vật, nghĩa 
là những việc tu tạo xây dựng như hình tượng Đức 
Phật-tháp thờ..., chưa hoàn toàn hoại diệt. Ba 
duyên như vậy hễ thiếu một loại, thì do trước mà 
phát khởi Vô biểu liền dứt đoạn, đó gọi là hành 
diệu. 

Hành ác, nghĩa là làm ra những việc như giăng 
lưới bắt cá-dao kiếm-cung tên..., nên dựa theo 
trước đã nói. Đó gọi là Ty-bà-sa tóm lược về 
nghiệp Biểu-Vô biếu. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu, thì lúc ấy thành 
tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu: 

1. Có lúc thành tựu thân Biểu mà không phải là 
Vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong phi luật 
nghi-phi bất luật nghi, hiện tại có thân Biểu mà 
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không có được Vô biêu này, hoặc là trước có thân 
Biểu không mất mà không có được Vô biểu này. 

Hiện tại có thân Biểu, nghĩa là không ngủ- 
không say-không buôn- không bỏ gia hạnh câu 
mong dây khởi thân Biêu. Không có được Vô biểu 
này, nghĩa là không phải niềm tin sâu năng, không 
phải là ràng buộc mạnh mẽ, tuy phát khởi thân 
Biểu mà không có được Vô biểu này. Hoặc là trước 
có thân Biểu không mất, nghĩa là bởi vì ba duyên 
cho nên không rời bỏ nghiệp Biểu: 

- VỊ ý thích không dừng lại. 

- VỊ không rời bỏ gia hạnh. 

- Vì giới hạn xu thế chưa vượt qua. Không có 
được Vô biểu này, nghĩa nói như trước. 

2. Có lúc thành tựu thân Vô biêu mà không phải 
là Biêu này, đó là các Thánh giả trú trong thai tạng, 
nếu sinh ở cõi Dục trú vào luật nghi, không có 
được luật nghĩ Biệt giải thoát, thì không có thần 
Biểu, giả Sử có mà mất; nếu sinh vào CỐI Sắc thì 
không có thân Biếu, Ø1ả sử có mà mất; hoặc là các 
Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc. 

Trong này, Thánh giả lúc trú trong thai tạng 
không có thể dây khởi Biều, bởi vì nghiệp Biêu của 
đời trước đã mất, chỉ thành tựu Vô biêu thuộc Tĩnh 
lự-vô lậu. trú vào luật nghi, nghĩa là trú trong luật 
nghi Tĩnh lự-vô lậu. không có thân Biểu, nghĩa là 
hoặc ngủ-hoặc say-hoặc buông, rời bỏ các g1a hạnh 
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không cầu mong dây khởi thân Biểu. Giả sử có mà 
mất, nghĩa là do ba duyên mà rời bỏ nghiệp Biểu 
của thân: 

- VỊ ý thích dừng lại. 

- Vì rời bỏ gia hạnh. 

- Vì giới hạn xu thế vượt qua. 

Nếu sinh vào cõi Sắc thì không có thân Biểu, 
nghĩa là bởi vì rời bỏ g1a hạnh không cầu mong dây 
khởi thân Biểu. Giả sử có mà mất, như trước đã 
nói. Hoặc là các Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc, 
nghĩa là Học thành tựu Vô biểu của Học, Vô học 
thành tựu Vô biểu của Vô học. 

3. Có lúc thành tựu thân Biểu cũng là Vô biểu 
này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong luật nghi, không 
có được luật nghi Biệt giải thoát, hiện tại có thân 
Biểu cũng có được Võ biểu này; hoặc là trước có 
Biểu này không mất, cũng có được Vô biểu này, 
Nếu trú trong luật nghi Biệt giải thoát, hoặc trú vào 
không luật nghi, hoặc trú vào phi luật nghĩ- phi bất 
luật nghĩ, hiện tại có thân Biêu cũng có được Vô 
biểu này; hoặc là trước có thân Biêu không, mất, 
cũng có được Vô biểu nảy, nếu sinh vào cõi Sắc thì 
hiện tại có thân Biểu, hoặc là trước có thân Biểu 
không mắt. 

Trong này, hiện tại có thân Biểu cũng có được 
Vô biểu này..., nghĩa là dùng niềm tin sâu nặng, 
hoặc là ràng buộc mạnh mẽ, phát khởi thân Biểu 
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cũng có được Vô biểu. Nếu trú trong luật nghi Biệt 
giải thoát, hoặc trú vào không luận nghi, thì lúc ây 
nhât định thành tựu thân Biêu-Vô biêu. Nêu sinh 
vào cõi Sắc thì hiện tại có thân Biểu, nghĩa là 
không rời bỏ gia hạnh cầu mong dây khởi nghiệp 
Biểu. Phân còn lại như trước nói. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân Biểu, 
cũng không phải là Vô biểu này, đó là ở trong vỏ 
trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng, nêu 
sinh ở cõi Dục trú trong phi luật nghi-phi bât luật 
nghi, thì không có thân Biểu, giả sử có mà mất. 
Nếu các dị sinh sinh đến cõi Võ sắc, các loài dị sinh 
trú trong thai-trứng, đã mất nghiệp Biêu-Vô biêu 
của đời trước, hiện tại không có thê dây khởi, như 
trước nên biết. Sinh đến cõi Vô sắc đã rời bỏ hữu 
lậu chưa đạt được vô lậu, bởi vì địa â ây không có 
sắc. Phân còn lại như trước đã nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu thiện, thì lúc ây 
thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu thân Biểu thiện, mà không 
phải là Vô biêu này, đó là sinh ở cõi Dục trú vào 
không luật nghĩ, và trú vào phi luật nghi-phi bất 
luật nghi, hiện tại có thân Biểu thiện, không có 
được Vô biểu Tây; hoặc là trước có Biêu này không 
mất, không có được Vô biểu này. 

Hiện tại có thân Biểu thiện, nghĩa là bởi vì 
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không ngủ... Không có được Vô biểu này nghĩa là 
không phải do niềm tin sâu nặng mà phát khởi. 
Hoặc là trước có Biểu này không mất, nghĩa là bởi 
vì ba duyên đã nói trước đây. Không có được Vô 
biểu này, nghĩa là lúc ây cũng không phải là niềm 
tin sâu nặng mà phát khởi. 

Hỏi: Người trú vào không luật nghi, có thân 
Biểu hiện thê nào? 

Đáp: Người ây cũng cung kính cúng dường 
khởi lên Biêu thiện đối với cha mẹ, thầy dạy, Phật- 
Độc giác và những đệ tử của chư Phật... 

2. Có lúc thành tựu thân Vô biểu thiện, mà 
không phải là Biểu này, đó là các Thánh giả trú 
trong thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục trú trong luật 
nghi, không có được luật nghĩ Biệt giải thoát, thì 
không có thân Biểu thiện, giả sử có mà mất. Nêu 
sinh vào cối. Sắc thì không có thân Biểu thiện, giả 
Sử có mà mất; hoặc là các Thánh giả sinh đến cõi 
Vô sắc. Trong này, trú vào luật nghi, nghĩa là trú 
vào luật nghi này thì nhất định thành tựu thân Vô 
biểu thiện, phân còn lại như trước đã nói. 

3. Có lúc thành tựu thân Biểu thiện cũng là Vô 
biểu này, đó là sinh ở Dục trú trong luật nghị, 
không có được luật nghI Biệt giải thoát, hiện tại có 
thân Biều thiện cũng có được Vô biểu này; hoặc là 
trước có Biểu nảy không mất, cũng có được Vô 
biểu này. Nếu trú trong luật nghi Biệt giải thoát, 
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hoặc trú vào không luật nghi và trú vào phi luật 
nghĩ- phi luật nghi, hiện tại có thân Biêu thiện cũng 
có được Vô biểu này; hoặc là trước có Biểu này 
không mất, cũng có được Vô biểu này, nêu sinh 
vào cõi Sắc thì hiện tại có thân Biểu thiện, hoặc là 
trước có Biều này không mất. 

Trong này, tất cả các nghĩa đều như trước đã 
nói. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân Biểu 
thiện cũng không phải là Vô biểu này, đó là ở trong 
vỏ trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng. 
Nếu sinh ở cõi Dục trú vào không luật nghi, và trú 
vào phi luật nghĩ- phi bất luật nghĩ, thì không có 
thân Biểu thiện, giả sử có mà mất; hoặc là các dị 
sinh sinh đến cõi Vô sắc. 

Nếu thành tựu thân Biểu bất thiện, Ø1ả Sử có mà 
mất; hoặc là các dị sinh sinh đến cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biều bất thiện, thì lúc 
ây thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Thành tựu các thân Vô biểu bất thiện, thì 
lúc ấy nhất định thành tựu Biêu này. Có lúc thành 
tựu thân Biểu bắt thiện, mà không phải là Vô biểu 
này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong luật nghi, và trú 
vào phi luật nghi-phi bất luật nghi, hiện tại có thân 
Biểu bất thiện, không có được Vô biêu này; hoặc 
là trước có Biểu này không mất, không có được vô 
biểu này. Hiện tại có thân Biểu bất thiện, nghĩa là 
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không ngủ- không say... không có được Vô biểu 
này, nghĩa là không phải do ràng buộc mạnh mẽ 
mà phát khởi. Trước có Biêu này không mất, nghĩa 
là do ba duyên đã nói trước đây. Phân còn lại như 
trước đã nói. 

Hỏi: Trú trong những luật nghi nào thì có thân 
Biêu bất thiện? 

Đáp: trú trong ba luật nghi đều có thể là có. 

Hỏi: Trú trong luật nghi Tĩnh lự-vô lậu, có 
những thân Biểu bắt thiện nào? 

Đáp: Có thân biểu bất thiện như đối với hữu 
tình dây khởi đánh đập... 

Hỏi: Cũng cân phải có lúc thành tựu thân Vô 
biểu bất thiện mà không phải là thân Biểu, đó là sai 
khiến người khác giết hại v.v... vậy thì trong phân 
này nên làm thành bốn câu phân biệt, tại sao làm 
thành câu thuận theo câu sau? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Nên làm 
thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu thân Biểu bất thiện mà 
không phải là Vô biêu này, đó là sinh ở cõi Dục trú 
trong luật nghi, và trú vào phi luật nghi-phi bất luật 
nghi, hiện tại có thân Biểu bắt thiện, không có được 
Vô biểu này; hoặc là trước có Biểu này không mắt, 
không có được Vô biểu này. 

2. Có lúc thành tựu thân Vô biểu bất thiện mà 
không phải là Biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú 
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trong luật nghi, và trú vào phi luật nghi-phi bất luật 
nghi, sai khiên người khác giết hại... 

3. Có lúc thành tựu thân Biểu bất bất thiện và 
Vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú vào không 
luật nghi, hoặc là trú vào luật nghi và trú vào phi 
luật nghi-phi bắt luật nghi, hiện tại có thân Biểu bất 
thiện, cũng có được Võ biểu này; hoặc là trước có 
Biêu này không mất, cũng có được Vô biêu này. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân Biểu bắt 
thiện, cũng không phải là Vô biểu này, đó là ở 
trong vỏ trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai 
tạng. Nếu sinh ở cõi Dục trú trong luật nghi, và trú 
vào phi luật nghi-phi bất luật nghị, thì không có 
thân Biểu bất thiện, giả sử có mà mất, không có 
được Vô biểu này; hoặc là sinh vào cõi Sắc-Vô săc. 

Nên đưa ra cách nói này mà không nói như vậy, 
thì nên biết là văn này chỉ dựa vào Biểu-Vô biểu 
cùng loại mà nói, chứ không dựa vào khác loại. 
Nghĩa là từ thân Biểu phát ra thân Võ biểu, đó gọI 
là củng loại; nêu do ngữ Biểu phát ra thân Vô biểu, 
thì gọi là khác loại. 

Nên nói thế này: Không có lúc nào chỉ thành 
tựu thân Vô biểu bất thiện, cho nên ở đây chỉ cần 
đưa ra thuận theo câu sau. Nguyên cớ thế nào? Nêu 
tự mình phát ra lời nói khiến người khác giết hại.. 
từ đó phát khởi có được thân Vô biểu, thì chắc cũng 
thành tựu thân Biểu bắt thiện, bởi vì nhất định phải 
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tự mình chuyển động thân hình-tay chân... Nêu 
không như vậy thì trước đây nói trong phân thành 
tựu thân Võ biểu thân Vô biểu mà không phải à 
Biêu này, cũng phải đưa ra cách nói như vậy: Nếu 
trú vào không luật nghi, và trú vào phi luật nghĩ- 
phi bất luật nghi, dùng lời nói thiện khiến người 
khác bô thí..., từ đó phát khởi có được thân Vô 
biểu thiện, trước đây ở trong phân thiện đã không 
nói như vậy, cho nên biết răng phát ra lời nói khiến 
người khác bồ thí..., từ đó phát khởi có được thân 
Vô biểu, thì chắc chắn cũng tự mình chuyển động 
thân hình-tay chân..., từ đó thành tựu nghiệp của 
thân Biểu thiện. Vì vậy cho nên hai chỗ đều không 
nói theo cách này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu hữu phú vô ký, 
thì lúc ấy thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Vô biểu hữu phú 
vô ký, có thành tựu Biểu này đó là sinh vào cõi 
Sắc, hiện tại có thân Biêu hữu phú vô ký. 

Hỏi: Vì sao cõi dục không có thân Biểu hữu 
phú vô ký? 

Đáp: Phiền não của cõi Dục có thể làm cho 
cùng dây khởi, phát ra thân-ngữ đều là bất thiện; 
chỉ riêng Tát-ca-da kiến và Biên chấp kiến, chúng 
tương ưng với Võ minh, tuy là hữu phú vô ký mà 
đêu là do kiến mà đoạn, không phải là tâm do kiến 
mà đoạn có thê phát ra nghiệp thân-ngữ, bởi vì 
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phân bên trong dây khởi rất vi tế. 

Hỏi: Nếu sinh ở cõi Dục đã lìa nhiễm của cõi 
Dục, khởi lên phiền não của Tĩnh lự thứ nhất hiện 
rõ trước mắt, tại sao không phát ra nghiệp Biểu của 
thân-ngữ hữu phú vô ký? 

Đáp: Sinh trong cõi Dục chỉ có thể khởi lên 
phiên não của Đăng chí â Ấy chứ không phải là sinh 
phiên não, trong các phiền não phát ra nghiệp thân- 
ngữ chỉ riêng sinh phiên não. 

Có Sư khác nói: Pháp tánh thuận theo như vậy. 
Nếu khởi lên phiền não của địa này hiện rõ trước 
mắt, vẫn có thê chuyển động dị thục nỗi tiếp nhau 
của địa này, phát khởi nghiệp Biểu của địa này, các 
nghiệp nhiễm ô cần phải dùng dị thục nỗi tiếp nhau 
của địa mình làm nơi nương tựa, không phải là sinh 
ở cõi Dục có thê dị thục nôi tiếp nhau của cõi Sắc. 
Vì vậy chỉ sinh trong Tĩnh lự thứ nhất thuộc cõi 
Sắc, thì có thể dây khởi nghiệp Biểu của thân-ngữ 
hữu phú vô ký này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu vô phú vô ký, thì 
lúc ấy thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Vô biểu vô phú 
vô ký, có thành tựu Biểu này, đó là sinh ở cõi Dục- 
sắc, hiện tại có thân Biêu Vô phú vô ký. Trong đó 
sai biệt như lý nên biết. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu quá khứ, thì lúc 
ây thành tựu vô biểu này chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu thân Biểu quá khứ, mà 
không phải là Vô biêu này, đó là sinh ở cõi Dục trú 
vào phi luật nghi-phi bất luật nghi, trước có thân 
Biêu không mât, không có được Vô biêu này. 

Trước có thân Biểu không mất, nghĩa là vì ba 
nghiệp như trước đã nói. Không có được Vô biêu 
này, nghĩa là không phải do niêm tin sâu nặng và 
ràng buộc mạnh mẽ mà cùng dấy khởi. 

2. Có lúc thành tựu thân Vô biểu quá khứ mà 
không phải là Biểu này, đó là các Thánh giả trong 
thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục trú trong luật nghị, 
không có được luật nghi Biệt giải thoát, trước 
không có thân 

Biểu, giả sử có mà mất. Nếu sinh vào CÕI Sắc, 
trước không có thân Biểu. giả sử có mà mất. Nêu 
những người Học sinh đến cõi Vô sắc, không có 
thân biểu... dựa theo trước nên biết. 

Hỏi: Nếu những người Học dùng đạo thế tục 
đạt được quả Bất hoàn, đã không hiện khởi luật 
nghi vô lậu liên sinh đến cõi Vô sắc, lúc ây làm sao 
thành tựu nghiệp Vô biểu của thân quá khứ? Nếu 
không thành tựu, thì tại sao văn này đưa ra cách 
nói như vậy: Nếu những người Học sinh đến cõi 
Vô sắc? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Cũng có 
người Học sinh đến cõi Vô sắc, không thành tựu 
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nghiệp Vô biểu của thân quá khứ, nhưng trong văn 
này chỉ dựa vào người thành tựu mà nói, vì vậy 
không có øì sa. 

Có Sư khác nói: Đạt được quả Thánh rôi chắc 
chăn khởi lên Thánh đạo của quả thù thăng hiện rõ 
trước mắt, cho nên những người Học sinh đến cõi 
Vô sắc nhất định thành tựu nghiệp Vô biểu của 
thân quá khứ. 

3. Có lúc thành tựu thân Biểu quá khứ cũng là 
Vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong luật 
nghĩ, không có được luật nghi Biệt giải thoát, trước 
có thân Biểu không mất, cũng có được Vô biểu 
này, nếu trú trong luật nghi Biệt giải thoát, hoặc trú 
vào không luật nghi, hoặc trú vào phi luật nghĩ- -ph1 
bất luật nghi, trước có thân Biêu không mât cũng 
có được Vô biểu này, nêu sinh vào cõi Sắc, trước 
có thân Biểu không mất. 

Trong này nếu trú trong luật nghi Biệt giải 
thoát, hoặc trú vào không luật nghi, thì có người 
nói: Văn này chỉ nói đến sát-na thứ hai về sau, bởi 
vì trong sát-na thứ nhất chưa có Biểu-vô biểu quá 
khứ. 

Có người đưa ra cách nói này: Ngay sát-na thứ 
nhất củng thành tựu nghiệp Biểu-Vô biểu quá khứ, 
bởi vì nghiệp gia hạnh trước kia đên lúc ây thành 
tựu. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân Biêu quá 
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khứ, cũng không phải là Vô biểu này, đó là ở trong 
vỏ trứng, hoặc các đỊ sinh trú trong thai tạng. Nếu 
sinh ở cõi Dục trú trong phi luật nghi-phi bất luật 
nghi thì trước không có thân Biểu, giả sử có mà 
mất; hoặc là A-la-hán và các dị sinh, sinh đến cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu thiện quá khư, thì 
lúc ấy thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu thân Biểu thiện quá khứ mà 
không phải là Vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú 
vào không luật nghi, và trú vào phi luật nghĩ-phi 
bất luật nghị, trước có thân Biểu thiện không mắt, 
không có được Vô biểu này. 

2. Có lúc thành tựu thân Vô biểu thiện quá khứ 
mà không phải là Biêu này, đó là các Thánh giả trú 
trong thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục trú trong luật 
nghi, không có được luật nghĩ Biệt giải thoát, trước 
không có thân Biểu thiện, giả sử có mà mất. Nếu 
sinh vào cõi Sắc, trước không có thân Biểu thiện, 
giả SỬ có mà mất; hoặc là những người Học sinh 
đến cõi Vô sắc. 

3. Có lúc thành tựu thân Biểu thiện quá khứ 
cũng là Vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong 
luật nghi, không có được luật nghi Biệt giải thoát, 
trước có thân Biểu thiện không mất, cũng có được 
Vô biểu này. Nếu trú trong luật nghi Biệt giải thoát, 
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hoặc là trú vào không luật nghi, và trú vào phi luật 
nghi-phI bắt luật nghị, thì trước có thân Biêu thiện 
không mật, cũng có được Vô biểu này. Nêu sinh 
vào CỐI Sắc thí trước có thân Biểu thiện không mất; 
nếu trú trong luật nghi Biệt giải thoát. 

Trong này hai cách nói như trước nên biết. 

Hỏi: Sinh vào cõi Sắc thì làm sao thành tựu 
thân Biểu thiện quá khứ? 

Đáp: Như Đức Phật vào một lúc đi đến cõi 
Phạm Thê, chư Thiên-Phạm chúng lẽ lạy vây tròn 
xung quanh, cho đến gia hạnh ây chưa rời bỏ đến 
nay, thành tựu nghiệp thân Biểu thiện của quá khứ. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân Biểu 
thiện quá khứ, cũng không phải là Vô biểu này, đó 
là ở trong vỏ trứng, hoặc là các dị sinh trú trong 
thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục trú vào không luật 
nghĩ, và trú vào phi luật nghi-phi bất luật nghị, thì 
trước không có thân Biểu thiện, giả sử có mà mất; 
hoặc là A-la-hán và các dị sinh, sinh đến cõi Vô 
sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu bất thiện quá 
khứ, thì lúc ấy thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: thành tựu các thân Vô biểu bất thiện quá 
khứ, thì lúc â ây thành tựu Biêu này. Có lúc thành 
tựu thân Biểu bắt thiện quá khứ mà không phải là 
Vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong luật 
nghi, và trú vào phi luật nghi-phi bất luật nghị, 
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trước có thân Biểu bất thiện không mất, không có 
được Vô biểu này. Trong này, hai cách nói như 
trước nên biết. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu hữu phú vô ký 
quá khứ, thì lúc ấy thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Biêu hữu phú vô 
ký quá khứ và Vô biểu này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biêu vô phú vô ký quá 
khứ, thì lúc ấy thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Biểu vô phú vô 
ký quá khứ và Vô biểu này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu vị lai, thì lúc ấy 
thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thanh tịnh thân Biểu vị lai, có 
thành tựu Vô biểu này, đó là các Thánh giả trú 
trong thai tạng, nêu sinh ở cõi Dục đã đạt được tâm 
thiện của cõi Sắc, hoặc là sinh vào cõi ắc; hoặc là 
các Thánh giả sinh đến cõi Vô săc. 

Hỏi: Vì sao không có thành tựu nghiệp Biểu 
của thân-ngữ vị la1? 

Đáp: Bởi vì không có sự báo hiệu của nghiệp 
Biểu vị lai, chứ không phải là đã sinh. Nếu thành 
tựu nghiệp Biểu của thân-ngữ vị lai, thì lẽ ra chưa 
tạo nghiệp mà có thọ dụng. Tại sao thành tựu Vô 
biểu của vị lai? Bởi vì lúc ây cùng với tâm đều tùy 
tầm tu. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu thiện vị lai, thì 
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lúc ấy thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Biểu thiện vị lai, 
có thành tựu Vô biểu này, đó là các Thánh giả trú 
trong thai tạng, hoặc là sinh ở cối Dục đã đạt được 
tạm thiện của cõi Sắc, hoặc là sinh vào CỐI Sắc; 
hoặc là các Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu thân Biểu bất thiện vị lai, 
thì lúc ây thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Biểu bất thiện vị 
lai và Vô biểu này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu hữu phú vô ký vị 
lai, thì lúc ây thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Biêu hữu phú vô 
ký vị lai và Vô biểu này. 

Hỏi: Nêu thành tựu thân Biểu Vô phú vô ký vị 
lai, thì lúc ây thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Biều Vô phú Vô 
ký vị lai và Vô biểu này. 

Hỏi: Vì sao không có thành tựu nghiệp Biểu 
hữu phú vô ký và vô phú vô ký của quá khứ-vỊ lai? 

Đáp: Bởi vì loại ây thành tựu có được thế lực 
chỉ như vậy, chỉ có thể thành tựu nghiệp cùng 
chung sát-na, không có khả năng thành tựu nghiệp 
đã diệt và chưa đến nghiệp ấy quá khứ thì có được 
cũng là quá khứ, nghiệp ây vị lai thì có được cũng 
là vị lai, nghiệp ây hiện tại thì có được cũng là hiện 
tại. 
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Có người nói: Bởi vì tập khí của nghiệp ấy 
không vững chắc, cho nên không có thành tựu ở 
đời quá khứ-vỊ lai. Như tập khí của nghiệp thiện- 
ác vững, chắc, thì có thê thành tựu ở đời quá khứ- 
vỊ lai; vô ký thi không như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu hiện tại, thì lúc 
ây thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: nên làm thành bốn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu thân Biểu hiện tại mà không 
phải là Vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong 
luật nghĩ, không có được luật nghĩ Biệt giải thoát, 
hiện tại có thân Biểu, không có được Vô biểu này; 
ø1ả sử trước có thần Biểu không mất, mà không có 
được Vô biểu này, nêu trú vào phi luật nghĩ- phi bất 
luật nghi, thì hiện tại có thân biểu, không có được 
Vô biêu này, ø1ả sử trước có thân Biểu không mật, 
mà không có được Vô biểu này, nếu sinh vào cõi 
Sắc thì hiện tại có thân Biểu. 

Trong này, sinh ở cõi Dục trú trong luật nghĩ, 
nghĩa là trú trong luật nghi Tĩnh lự-vô lậu. hiện tại 
có thân Biêu, tức là hiển bày tâm lúc bây giờ không 
Ở trong Định và không ngủ.. . Không có được Vô 
biểu này, là hiện bày Biểu của quá khứ-hiện tại 
không phải là niễm tin sâu nặng, không phải là ràng 
buộc mạnh mẽ mà cùng dây khởi, không phát ra 
Vô biểu, cho nên hiện tại không có. 

2. Có lúc thành tựu thân Vô biểu hiện tại mà 
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không phải là Biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú 
trong luật nghĩ, không có được luật nghi Biệt giải 
thoát, đang ở trong Đỉnh giả sử không ở trong 
Định, hiện tại không có thân Biểu, trước có thân 
Biểu không mất, có được Vô biểu này, nếu trú 
trong luật nghi Biệt giải thoát, và trú vào không 
luật nghị, thì hiện tại không có thân Biêu. Nếu trú 
vào phi luật nghi-phi bất luật nghĩ, thì hiện tại 
không có thân Biểu, trước có thân Biêu không mất, 
có được Vô biểu này; hoặc là sinh vào cõi Sắc đang 
ở trong Định. 

Trong này, đang Ở trong Định là hiển bày có 
Vô biểu, cũng ngăn chặn có Biểu. Có được Vô biểu 
này, là hiển bày có thân Biêu quá khứ, đã phát ra 
nghiệp Vô biêu của thân chuyển theo hiện tại. Nêu 
trú trong luật nghĩ Biệt giải thoát, và trú vào không 
luật nghi, thì hiện tại không có thân Biểu, có người 
đưa ra cách nói này: Đây là nói đến sát-na thứ hai 
về sau, bởi vì sát-na thứ nhất ấ ấy chắc chăn là có 
Biểu; có người đưa ra cách nói này: Sát-na thứ nhất 
ây cũng là nói về có, hiện tại không có thân Biểu, 
bởi vì tiếp nhận không luật nghi, và ở trong định 
có được giới Cụ túc. 

3. Có lúc thành tựu thân Biểu hiện tại cũng là 
vô biêu này, đó là sinh ở cối Dục trú trong luật 
nghị, không có được luật nghi Biệt giải thoát, hiện 
tại có thân Biểu cũng có được Vô biêu này; hoặc 
là trước có thân Biểu không mất, có được Vô biểu 
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này. Nếu trú trong luật nghi Biệt giải thoát, và trú 
vào không luật nghi, thì hiện tại có thân Biểu. Nêu 
trú vào phi luật nghi- phi bất luật nghị, thì hiện tại 
có thân Biêu cũng có được Vô biêu này; hoặc là 
trước có thân Biêu không mất, có được Vô biểu 
này. 

Trong này, nếu trú trong luật nghi Biệt giải 
thoát, và trú vào không luật nghi, thì hiện tại có 
thân Biểu, có người đưa ra cách nói này: Chỉ chọn 
lây sát-na thứ nhật trở về sau, bởi vì các sát-na 
không có thân Biểu; có người nói: cũng chịu lây 
các sát-na khác, bởi vì thân Biểu ở phân VỊ Sau 
cũng có thê dây khởi. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân Biểu 
hiện tại, cũng không phải là Vô biểu này, đó là ở 
trong vỏ trứng và trú trong thai tạng, nêu sinh ở cõi 
Dục trú trong luật nghi, không có được luật nghi 
Biệt giải thoát, không ở trong Định thì hiện tại 
không có thân Biểu; giả sử trước có thân Biểu 
không mất, mà không có được Vô biểu nảy, nếu 
trú vào phi luật nghĩ- phi bất luật nghĩ thì hiện tại 
không có thân Biểu; giả sử trước có thân Biểu 
không mất, mà không có được Võ biểu này, nếu 
sinh vào cõi Sắc, không ở trong Định thì hiện tại 
không có thân Biểu; hoặc là sinh đến cõi Vô săc. 

Trong này, không ở trong Định, là hiển bày 
không thành tựu Vô biểu hiện tại. Phần còn lại như 
trước đã nói. 
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Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu thiện hiện tại, thì 
lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu thân Biêu thiện hiện tại mà 
không phải là vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú 
trong luật nghi, không có được luật nghị Biệt giải 
thoát, hiện tại có thân Biểu thiện, không có được 
Vô biểu này; giả sử trước có thân Biêu thiện không 
mất, ma không có được Vô biểu này. Nếu trú vào 
không luật nghĩ, và trú vào phi luật nghĩ-phi bất 
luật nghi, thì hiện tại có thân Biểu thiện, không có 
được Vô biểu này; giả sử trước có thân Biểu thiện 
không mất, mà không có được Vô biểu này, nếu 
sinh vào cõi Dục cõi Sắc thì hiện tại có thân Biêu 
thiện. 

Trong này, nếu sinh vào cõi Sắc thì hiện tại có 
thân Biểu thiện, nghĩa là chắc chăn không thành 
tựu Vô biểu hiện tại, bởi vì chắc chăn không ở 
trong Định. Phân còn lại như trước đã nói. 

2. Có lúc thành tựu thân Vô biều thiện hiện tại 
mà không phải là Biểu này, đó là sinh ở cõi Dục 
trú trong luật nghi, không có được luật nghi Biệt 
giải thoát, đang ở trong Định, giả sử không ở trong 
Định, hiện tại không có thân Biểu thiện, trước có 
thân Biêu thiện không mất, mà có được Vô biểu 
này. Nếu trú trong luật nghĩ Biệt giải thoát, thì hiện 
tại không có thân Biểu thiện. Nêu trú vào không 
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luật nghi, và trú vào phi luật nghi-phi bất luật nghị, 
thì hiện tại không có thân Biểu thiện, trước có thân 
Biểu thiện không mắt, mà có được Vô biểu nảy. 
Nếu sinh vào cõi Sắc đang ở trong Định. 

Nếu trú trong luật ngh1 Biệt giải thoát, thì hiện 
tại không có thân Biểu thiện, có người đưa ra cách 
nói này: Đây là nói đến sát-na thứ hai VỀ Sau; CÓ 
người đưa ra cách nói này: Bao øôm sát-na thứ 
nhất như trước đã nói: 

3. Có lúc thành tựu thân Biểu thiện hiện tại 
cũng là Vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong 
luật nghi, không có được luật nghi Biệt giải thoát, 
hiện tại có thân Biêu thiện, cũng có được Vô biểu 
này; trước có thân Biểu thiện không mất, có được 
Vô biểu nảy. Nếu trú trong luật nghi Biệt giải thoát, 
thì hiện tại có thân Biểu thiện. Nếu trú vào không 
luật nghi, và trú vào phi luật nghi-phi bất luật nghị, 
thì hiện tại có thân Biểu thiện, cũng có được Vô 
biểu này; trước có thần Biểu không mất, có được 
Vô biểu này. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân Biểu 
thiện hiện tại, cũng không phải là Vô biểu này, đó 
là ở trong vỏ trứng, và trú trong thai tạng. Nếu sinh 
ở cõi Dục trú trong luật nghi, không có được luật 
nghi Biệt giải thoát, không ở trong Định thì hiện 
tại không có thân Biểu thiện; giả sử trước có thân 
Biểu thiện không mất, mà không có được Vô biểu 
này. Nêu trú vào không luật nghi, và trú vào phi 
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luật nghi-phi bất luật nghi, thì hiện tại không có 
thân Biểu thiện; giả sử trước có thân biểu thiện 
không mất, mà không có được Võ biểu này. Nếu 
sinh vào cõi Sắc, thì hiện tại không có thân Biêu 
thiện; hoặc là sinh đến cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu bắt thiện hiện tại 
thì lúc ây thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu thân Biêu bất thiện hiện tại 
mà không phải là Vô biêu này, đó là sinh ở cõi Dục 
trú trong luật nghi, và trú vào phi luật nghi-phi bất 
luật nghi, hiện tại có thân Biểu bắt thiện, không có 
được Vô biểu này; giả sử trước có thân Biểu bất 
thiện không mất, mà không có được Vô biểu này. 

Trú trong luật nghị, nghĩa là trú trong ba loại 
luật nghi. Không có được Vô biểu này, bởi vì 
không phải là do ràng buộc mạnh mẽ mà cùng dây 
khởi. Phần còn lại đều như trước đã nói. 

2. Có lúc thành tựu thân Vô biểu bất thiện hiện 
tại mà không phải là Biểu này, đó là sinh ở cõi Dục 
trú vào không luật nghị, hiện tại không có thân 
Biểu bất thiện. Nếu trú trong luật nghi, và trú vào 
phi luật nghĩ- phi bất luật nghị, thì hiện tại không 
có thân biêu bât thiện, trước có thân Biểu bất thiện 
không mất, có được Vô biểu này. 

Trú vào không luật nghi, hiện tại không có thân 
Biểu bắt thiện, thì có người đưa ra cách nói này: 
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Trừ sát-na thứ nhất. Có người nói: Bao gồm sát-na 
thứ nhất, bởi vì có chỉ do ngữ mà phát ra thân 
không luật nghi. 

3. Có lúc thành tựu thân Biểu bắt thiện hiện tại 
cũng là vô biểu này, đó là sinh ở cõi Dục trú trong 
luật nghi, và trú vào phi luật nghi-phi bắt luật nghĩ, 
hiện tại có thân Biểu bất thiện, cũng có được vô 
biểu này; trước có thân Biểu bất thiện không mắt, 
có được Vô biểu này, nếu trú vào không luật nghị, 
thì hiện tại có thân Biểu bắt thiện đều như trước đã 
nói. 

4. Có lúc không phải là thành tựu thân biêu bất 
thiện hiện tại, cũng không phải là Vô biểu này, đó 
là ở trong vỏ trứng, hoặc là trú trong thai tạng. Nếu 
sinh ở cõi Dục trú trong luật nghi, và trú vào phi 
luật nghi-phi bất luật nghi, thì hiện tại không có 
thân Biểu bất thiện; giả sử trước có thân Biêu bât 
thiện không mất, mà không có được Vô biểu này. 
Nếu sinh vào cõi Săc-Vô sắc, thì đều như trước đã 
nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân Biểu hữu phú vô ký 
hiện tại, thì lúc ấy thành tựu Vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân Vô biểu hữu phú 
vô ký hiện tại, có thành tựu Biểu này, đó là sinh 
vào cõi Sắc hiện tại có thân Biểu hữu phú vô ký. 

Hỏi: Nêu thành tựu thân Biểu vô phú vô ký hiện 
tại, thì lúc ây thành tựu Vô biểu này chăng? 
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Đáp: Không có thành tựu thân Vô biểu vô phú 
vô ký hiện tại, có thành tựu Biêu này, đó là sinh ở 
cõi Dục-Sắc hiện tại có thân Biểu vô phú vô ký. 
Như trước đã nói rộng về thân Biểu-Vô biểu, như 
vậy ngữ biểu-vô biểu nói rộng ra cũng thế, chỉ nói 
vê ngữ thanh cùng với trước có khác nhau. Trong 
này đã nói về nghĩa quyết định, nghĩa là cõi Dục 
chắc chắn không có Vô biểu tùy tâm chuyền, CỐI 
sắc chắc chắn không dựa vào Biểu mà phát khởi 
Vô biêu. 

Hỏi: Vì sao như vậy? 

Đáp: Bởi vì pháp thuận theo như vậy. Lại có 
nĐƯờỜI nÓI: Trong cõi Dục có dựa vào Biểu mà phát 
khởi Vô biểu, vì vậy chắc chăn không có Vô biểu 
tùy tâm chuyền. Trong cõi Sắc có vô biểu tùy tâm 
chuyền, vì vậy chắc chăn không dựa vào biêu mà 
phát khởi Vô biểu. 

Lại có người nói: Nghiệp biểu của cõi Dục có 
thể phát khởi Vô biểu, vì vậy chắc chăn không có 
Vô biểu tủy tâm chuyền. Nghiệp Biểu của cõi Sắc 
không có thê phát khởi Vô biểu, vì vậy nhất định 
có Vô biểu tùy tâm chuyên. 

Lại có người nói: Ở cõi Dục có sinh ra mà có 
được, có thê phát ra nghiệp bởi vì tâm sâu nặng- 
mạnh mẽ, Biêu đã phát khởi có thế phát khởi Vô 
biểu, ở cõi Sắc do sinh ra mà có được, có thể phát 
ra nghiệp bởi vì tâm không phải là sâu nặng-mạnh 
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mẽ, cho nên Biểu đã phát khởi không có thê phát 
khởi Vô biểu. 

Lại có người nói: Nếu sinh ở cõi Dục bởi vì 
không có tâm quyết định, mà tâm không quyết định 
mạnh hơn, thì Biêu đã phát khởi có thể phát khởi 
Vô biêu. Nếu đã phát khởi không có thể phát khởi 
Vô biểu. 

Bởi vì những nhân duyên như vậy, cho nên cõi 
Sắc chắc chăn không dựa vào Biêu-Vô biểu, cõi 
Dục chắc chăn không có Vô biểu tùy tâm chuyên. 

Hỏi: Tiếng vang thuận theo lời nói là ngữ 
nghiệp chăng? 

Đáp: Đó không phải là ngữ nghiệp mà chỉ gọi 
là tiếng của lời nói, do lời nói mà khởi lên. 

Hỏi: Tiếng tiêu-tiếng sáo... là ngữ nghiệp 
chăng? 

Đáp: Đó không phải là ngữ nghiệp mà chỉ gọi 
là tiếng của lời nói, do gió và hơi thở... mà khởi 
lên. 

Hỏi: Tiếng của ác loài chim thú là ngữ nghiệp 
chăng? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói như vậy: Đó 
không phải là ngữ nghiệp mà chỉ gọi là tiếng của 
lời nói, bởi vì nghe tiêng ây nhưng không thê nào 
hiểu được nghĩa. 

Có Sư khác nói: Đó là ngữ nghiệp, COn người 
tuy không hiểu nghĩa mà loài ây đã nói, mà đồng 
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loại với nó hiểu rõ ràng lẫn nhau. Lại như người 
hiểu lời nói của chim thú, nghe âm thanh của chúng 
thì biết chúng đã nói gì. 

Hỏi: Lời nói của các loài biến hóa là ngữ 
nghiệp chăng? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đó là ngữ 
nghiệp, bởi vì tâm phát ra. 

Có Sư khác nói: Đó không phải là ngữ nghiệp 
mà chỉ gọi là tiếng của lời nói, bởi vì thân do biến 
hóa không có chấp thọ. 

Nếu nghiệp hệ thuộc cõi Dục thì quả của 
nghiệp ấy hệ thuộc cõi Dục chăng? Cho đến nói 
rộng ra. 

Nếu biết trong này dựa vào bốn quả mà soạn 
luận, trừ ra quả tăng thượng, bởi vì quả tăng 
thượng không quyết định, bởi vì rất rộng rãi. Nghĩa 
là sinh ở mỗi một cõi đêu có quả của ba cõi và 
nghiệp của bốn cõi, mỗi một loại đêu dùng các 
pháp của bốn cõi làm quả tăng thượng. 

Hỏi: Nếu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, thì quả của 
nghiệp ấy hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Các nghiệp hệ thuộc cõi Dục thì quả của 
nghiệp ấy cũng như vậy, đó là b quả, hoặc là hai 
quả. Có quả của nghiệp hệ thuộc cõi Dục mà không 
phải là nghiệp của cõi ấy, nghĩa là do đạo của cõi 
Sắc làm hóa hiện ở cõi Dục phát ra lời nói của cõi 
Dục, sự hóa hiện và lời nói này là quả sĩ dụng của 
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đạo cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, thì quả của 
nghiệp ấy hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Các quả của nghiệp hệ thuộc cõi Sắc thì 
nghiệp â ây cũng như vậy, đó là ba quả, hoặc là hai 
quả. Có nghiệp hệ thuộc cõi Sắc mà không phải là 
quả của nghiệp â ây, nghĩa là do tạo của cõi Sắc làm 
hóa hiện ở cõi Dục phát ra lời nói của cõi Dục. Sự 
hóa hiện và lời nói này là quả sĩ dụng của đạo cõi 
Sắc. Và do đạo của cõi Sắc chứng đoạn các kiết, 
tức là đạo thế tục của các cận phân Tĩnh lự, đoạn 
các kiết ây là quả ly hệ và quả sĩ dụng của đạo này. 
Dựa theo địa phân biệt như trước, nên biết. 

Hỏi: Nếu nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, thì quả 
của nghiệp ây hệ thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Quả của các nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc 
thì nghiệp ây cũng như vậy, đó là ba quả, hoặc là 
hai quả. Có nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc mà không 
phải là quả của nghiệp â ây, nghĩa là do đạo của cõi 
Vô sắc chứng đoạn các kiết, tức là đạo thuộc cận 
phân của các Vô sắc, đoạn các kiết ấy là quả ly hệ 
vả quả sĩ dụng của đạo này. Dựa theo địa phân biệt 
như trước, nên biết. 

Hỏi: Nếu nghiệp không hệ thuộc thì quả của 
nghiệp ấy không hệ thuộc chăng? 

Đáp: Các nghiệp không hệ thuộc thì quả của 
nghiệp ây cũng như vậy, đó là ba quả, hoặc là hai 
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quả. Có quả của nghiệp không hệ thuộc mà không 
phải là nghiệp â Ấy, nghĩa là do đạo của cõi Sắc-Vô 
sắc chứng đoạn các kiết, tức là đạo thế tục của các 
cận phân, đoạn các kiết ấy là quả ly hệ và quả sĩ 
dụng của đạo này. Dựa theo địa phần biệt như 
trước, nên biết. 

Hỏi: Nếu nghiệp không phải là hệ thuộc cõi 
Dục, thì quả của nghiệp ấy không phải là hệ thuộc 
cõi Dục chăng? 

Đáp: Quả của các nghiệp không phải là hệ 
thuộc cõi Dục thì nghiệp ây cũng như vậy. Có 
nghiệp không phải là hệ thuộc cõi Dục chứ không 
phải là quả của nghiệp ấy, nghĩa là do đạo của cõi 
Sắc làm hóa hiện ở cõi Dục phát ra lời nói của cõi 
Dục. Sự hóa hiện và lời nói là quả sĩ dụng của đạo 
cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu nghiệp không phải là hệ thuộc cối 
Sắc, thì quả của nghiệp ây không phải là hệ thuộc 
cõi Sắc chăng? 

Đáp: Các nghiệp không phải là hệ thuộc cõi Sắc 
thì quả của nghiệp ây cũng như vậy, Có quả của 
nghiệp không phải là hệ thuộc cõi Sắc chứ không 
phải là nghiệp â ây, nghĩa là do đạo của cõi Sắc làm 
hóa hiện ở cõi Dục phát ra lời nói của cõi Dục. Sự 
hóa hiện và lời nói này là quả sĩ dụng của đạo cõi 
Sắc. Và do đạo của cõi Sắc chứng đạo các kiết, 
đoạn các kiết ây là quả ly hệ và quả sĩ dụng của 
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đạo này. Dựa theo địa phân biệt như trước, nên 
biết. 

Hỏi: Nếu nghiệp không phải là hệ thuộc cối Vô 
sắc, thì quả của nghiệp ây không không phải là hệ 
thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Các nghiệp không phải là hệ thuộc cõi Võ 
sắc thì quả của nghiệp ấy cũng như vậy. Có quả 
của nghiệp không phải là hệ thuộc cõi vô sắc, chứ 
không phải là nghiệp â ây, nghĩa là do đạo của cối 
Vô sắc chứng đoạn các kiết, các kiết ây đoạn là quả 
ly hệ và quả sĩ dụng của đạo này. Dựa theo địa 
phân biệt như trước, nên biết. 

Hỏi: Nếu nghiệp không phải là không hệ thuộc, 
thì quả của nghiệp ây không phải là không hệ thuộc 
chăng? 

Đáp: Quả của các nghiệp không phải là không 
hệ thuộc thì nghiệp ây cũng như vậy. Có nghiệp 
không phải là không hệ thuộc chứ không phải là 
quả của nghiệp â ây, nghĩa là do đạo của cõi Sắc-Vô 
sắc chứng đoạn các kiết, các kiết ây đoạn là quả ly 
hệ và quả sĩ dụng của đạo này. Dựa theo địa phân 
biệt như trước, nên biết. 

Hỏi: Các sự việc đã hóa hiện do a1 hóa hiện làm 
ra, là do đạo hay là do tâm hóa hiện? Nếu do đạo 
thì tại sao tâm hóa hiện lại gọi là chủ thể hóa hiện? 
Nếu do tâm hóa hiện thì trong này đã nói nên thông 
hiểu thê nào? như nói: Do đạo của cõi Sắc làm hóa 
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hiện ở cõi Dục phát ra lời nói của cõi Dục. 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Các sự việc 
đã hóa hiện do đạo hóa hiện làm ra. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao tâm hóa hiện lại 
gọi là chủ thê hóa hiện? 

Đáp: Nên gọi tâm là khách thê hóa hiện (sở 
hóa) chứ không nên gọi là chủ thể hóa hiện (năng 
hóa), nhưng do lực của đạo làm sự việc hóa hiện 
rồi, tâm hóa hiện và khách thê hóa hiện cùng lúc 
dấy khởi, cho nên gọi tâm là chủ thể hóa hiện mà 
thật ra không phải là chủ thê hóa hiện. 

Có Sư khác nói: Các sự việc đã hóa hiện do tâm 
hóa hiện làm ra. 

Hỏi: Nếu như vậy thì ở đây nói nên thông hiểu 
thế nào? Như nói: Do đạo của cõi Sắc làm hóa hiện 
ở cõi Dục phát ra lời nói của cõi Dục. 

Đáp: Dựa vào nhân lần lượt chuyền đồi cho nên 
nói như vậy, như pháp của con cháu. Nghĩa là đạo 
của Thân cảnh thông không gián đoạn mà diệt, tâm 
hóa hiện và khách thê hóa hiện cùng lúc mà dây 
khởi. Tâm hóa hiện tức là quả sĩ dụng gần của đạo 
này, sự việc đã hóa hiện lại là quả sĩ dụng gần của 
tâm hóa hiện. Sự việc đã hóa hiện, đó là bốn xứ, 
hoặc là hai xứ. 

Nói như vậy là các sự việc đã hóa hiện do đạo 
hóa hiện làm ra, cũng do tâm hóa hiện. Nghĩa là 
đạo của Thần cảnh thông không gián đoạn mà diệt 
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tâm hóa hiện và khách thê hóa hiện cùng lúc mà 
dây khởi; tuy cùng lúc dây khởi mà tâm chủ thê 
hóa hiện chỉ là quả của đạo, các sự việc đã hóa hiện 
là quả của đạo trước và quả của tâm hóa hiện. 

Hỏi: Lìa thân hóa hiện có phát ra lời nói hóa 
hiện hay không? 

Đáp: Có người nói: Không thê phát ra. 

Hỏi: Nếu như vậy thì ở đây nói nên thông hiểu 
thế nào? như nói: Do đạo của cõi Sắc làm hóa hiện 
ở cõi Dục phát ra lời nói của cõi Dục. 

Đáp: Thân đã hóa hiện có hai loại: 

1. Có lời nói. 

2. Không có lời nói. 

Do đạo của cõi Sắc làm hóa hiện ở cõi Dục là 
hiển bày thân hóa hiện không có lời nói; phát ra lời 
nói của cõi Dục, là hiển bày thân hóa hiện có lời 
nói. 

Có người nói: La thân hóa hiện cũng có phát 
ra lời nói hóa hiện, như ở giữa bầu trời không thây 
thân hóa hiện, chỉ nghe có lời nói hóa hiện. Nhưng 
mà trong này đã nói do đạo của cõi Sắc làm hóa 
hiện ở cõi Dục, là hiển bày chung về thân hóa hiện 
có lời nói-không có lời nói; phát ra lời nói của cõi 
Dục, là hiển bảy chung về lời nói hóa hiện dựa vào 
thân-]ìa khỏi thân. 

Nói như vậy thì lia khỏi thân hóa hiện không 
phát ra lời nói hóa hiện, bởi vì lời nói cần phải do 
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bốn Đại chủng thô gõ vào nhau mà khởi lên. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYỂN 123 

LUẬN VÉ BIÊU - VÔ BIÊU (Phần 2) 

Có thê có nghiệp hữu lậu-quả hữu lậu chăng? 
Cho đên nói rộng ra. 

Nên biết rằng trong này dựa vào ba quả để soạn 
luận, trừ ra quả sĩ dụng và quả tăng thượng, bởi vì 
quả sĩ dụng nhiêu tạp loạn, nhiều pháp làm nhân 
có được một pháp; bởi vì quả tăng thượng không 
quyết định và rât rộng, như trước đã nói. 

Các Luận Sư của nghiệp Ca- thấp- đi-la nói: 
“Trong nảy dựa vào một nhân- nhiêu quả để soạn 
luận". Nếu dựa vào cách nói này thì: 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu-quả hữu lậu 
chăng? 

Đáp: Có, đó là quả đăng lưu-di thục. 

Hỏi: Có thê có nghiệp hữu lậu-quả vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, đó là quả đăng lưu-di thục. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu-quả vô lậu 
chăng? 
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Đáp: Có, đó là quả ly hệ. 

Hỏi: Có thê có nghiệp hữu lậu-quả vô lậu 
chăng? 

Đáp, đó là quả đăng lưu-dị thục và ly hệ. 

Hỏi: Có thê có nghiệp vô lậu-quả vô lậu chăng? 

Đáp: Có đó là quả đắng lưu và ly hệ. 

Hỏi: Có thể có nghiệp vô lậu-quả hữu lậu 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp vô lậu-quả hữu lậu và vô 
lậu chăng? 

Đáp: không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu và vô lậu-quả 
hữu lậu và vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
trong này dựa vào một nhân-nhiêu quả mà soạn 
luận, cho nên không có Thê của nhân là hữu lậu 
cũng là vô lậu như vậy; như không có nhân này, 
cũng không có quả này, cho nên đáp răng không 
có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu và vô lậu-quả 
hữu lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu và vô lậu-quả vô 
lậu chăng? 

Đáp: Không có. 
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Các Sư phương Tây đưa ra cách nói như vậy: 
"Trong này dựa vào nhiều nhân-một quả mà soạn 
luận". Nếu dựa vào cách nói này thì: 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu-quả hữu lậu 
chăng? 

Đáp: Có, đó là quả đăng lưu và dị thục. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu-quả vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, đó là quả ly hệ. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu-quả hữu lậu và 
vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
trong này dựa vào nhiêu nhân-một quả mà soạn 
luận, cho nên không có Thể của quả là hữu lậu 
cũng là vô lậu như vậy; như không có quả này, 
cũng không có nhân này, cho nên đáp răng không 
có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp vô lậu- quả hữu lậu 
chăng? 

Đáp: Có, đó là quả đăng lưu và ly hệ. 

Hỏi: Có thể có nghiệp vô lậu-quả hữu lậu 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp vô lậu-quả hữu lậu và vô 
lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu và vô lậu-quả 
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hữu lậu và vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu và vô lậu-quả 
hữu lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu và vô lậu-quả 
hữu lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu và vô lậu-quả vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là quả ly hệ. 

Lời bình: Nên biết trong này cách nói trước là 
thích hợp, bởi vì văn của bản luận phân nhiêu 
giỗng như trước, dựa vào một Thê của nghiệp để 
hỏi-đáp, không có một nghiệp mà Thể gồm chung 
nhiễm- tịnh. 

Hỏi: Có thê có nghiệp Học-quả Học chăng? 

Đáp: Có, đó là quả đăng lưu. 

Hỏi: Có thể có nghiệp Học-quả Vô học chăng? 

Đáp: Có, đó là quả đăng lưu. 

Hỏi: Có thể có nghiệp Học-quả Phi học phi vô 
học chăng? 

Đáp: Có, đó là quả ly hệ. 

Hỏi: Có thể có nghiệp Vô học-quả Vô học 
chăng? 

Đáp: Có, đó là quả đăng lưu. 
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Hỏi: Có thê có nghiệp Vô học-quả Vô học và 
Học chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp Vô học-quả Phi học phi 
vô học chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: A-la-hản Thời giải thoát luyện căn làm 
Bất động, đạo vô gián thứ chín nhanh chóng chứng 
đoạn tất cả kiết do kiến-tu mà đoạn của ba cõi, các 
kiết ấy đoạn là quả của đạo này thì nên đáp răng là 
có, tại sao nói là không có? 

Đáp: Tuy là quả sĩ dụng của đạo này, mà không 
phải là quả ly hệ, trước đây đã nói trong này trừ ra 
quả sĩ dụng và quả tăng thượng, cho nên đáp rằng 
không có. 

Hỏi: Có thê có nghiệp Phi học phi vô học-quả 
Phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Có, đó là quả đăng lưu-dị thục và ly hệ. 

Hỏi: Có thê có nghiệp Phi học phi vô học-quả 
Học chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Thê đệ nhất pháp không gián đoạn dẫn dắt 
phát sinh khổ pháp trí nhãn, nhãn này phải là quả 
do Thế đệ nhất pháp dẫn dắt phát sinh, nên đáp 
răng là có, tại sao nói là không có? 

Đáp: Nhẫn ây tuy là quả sĩ dụng, mà không 
phải là do ba thâu nhiếp, trước đây đã nói trong này 
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dựa vào ba quả mà soạn luận, cho nên đáp rằng 
không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp Phi học phi vô học-quả 
Vô học chăng? 

Đáp: Không có. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Không tu thân, không 
tu giới, không tu tâm, không tu tuệ". Cho đến nói 
rộng ra. 

Tu có bốn loại, đó là tu đạt được-tu luyện tập- 
tu đối trị-tu trừ bỏ, như các phân trong chương Trí 
uấn đã nói nhiêu. Trong phân này dựa vào hai loại 
tu mà soạn luận, đó là tu đối trị và tu trừ bỏ. 

Nếu đôi với đạo đôi trị thân-giới-tâm-tuệ, chưa 
sinh ra thì gọi là không tu thân, cho đến không tu 
tuệ. Đây là dựa vào tu đối trị mà nói. Vả lại, duyên 
với tật cả phiên não của thân-giới-tâm-tuệ, chưa 
đoạn-chưa biết khắp thì gọi là không tu thân, cho 
đến không tu tuệ. Đây là dựa vào tu từ bỏ mà nói. 

Nếu đối với đạo đối trị thân- ø1ớI-tâm-tuệ, đã 
sinh ra thì gọi là tu thân, cho đến tu tuệ. Đây là dựa 
vào tu đôi trị mà nói. Vả lại, duyên với tất cả phiền 
não của thân-giới-tâm-tuệ, đã đoạn-đã biết khắp thì 
øỌI là tu thân, cho đến tu tuệ. Đây là dựa vào tu trừ 
bỏ mà nói. 

Đó gọi là Tỳ-bà-sa tóm lược của phân này. 

Hỏi: Thế nào là không tu thân? 

Đáp: nêu đối với thân chưa lìa bỏ tham dục tưới 
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thấm ưa thích khao khát, và đạo vô gián có thê trừ 
hết Sắc tham, người ây đôi với đạo này chưa tu- 
chưa an. Nếu đối với thân chưa lìa bỏ tham, nghĩa 
là chưa lìa bỏ ái. Chưa lìa bỏ dục, nghĩa là đối với 
ái, dục chưa đoạn- chưa biết khắp. Chưa lìa bỏ tưới 
thâm, nghĩa là đối với ái, tưới thâm chưa đoạn- 
chưa biệt khăp. Chưa la bỏ ưa thích, nghĩa là đôi 
với ái, ưa thích chưa đoạn- chưa biết khắp. Chưa 
lia bỏ khao khát, nghĩa là đối với ái, khao khát chưa 
đoạn-chưa biết khăp. Và đạo vô gián có thê trừ hết 
Sắc tham, nghĩa là đạo vô giản có thê trừ hết ái của 
cõi Đắc. Người ấy đôi với đạo này chưa tu-chưa 
an, nghĩa là chưa tu tập và chưa an ôn. Tu nghĩa là 
tu luyện tập, an nghĩa là tu đạt được; và khởi lên 
øọI là tu, diệt mất øọI là an; lại thêm đã sinh ra gọi 
là tu, đã diệt đi gọi là an. 

Nên biết trong này, nếu đối với thân chưa lìa bỏ 
tham dục tưới thâm ưa thích khao khác, thì gọi là 
không tu thân, là dựa vào tu trừ bỏ mà nói. Và đạo 
VÔ gián có thể trừ hết Sắc tham, người ây đối với 
đạo này chưa tu-chưa an, thì gọi là không tu thân, 
là dựa vào tu đối trị mà nói. 

Có Sư khác nói: Nếu đối với thân chưa lìa bỏ 
tham dục tưới thâm ưa thích khao khát, thì gọI là 
không tu thân, nghĩa là đối với ái duyên vào thân, 
chưa đoạn-chưa biết khắp; và đạo vô gián có thể 
trừ hết Sắc tham, người ây đối với đạo này chưa 
tu-chưa an, gọi là không tu thân, nghĩa là đôi với 
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các phiền não khác duyên vào thân, chưa đoạn- 
chưa biết khắp. 

Có người đưa ra cách nói này: Nếu đối với thân 
chưa lìa bỏ tham..., là hiển Dày chưa đoạn được 
ràng buộc; và đạo vô gián có thê trừ hết sắc 
tham..., là hiển bày chưa chứng được lìa bỏ ràng 
buộc. Như chưa được ràng buộc-chưa chứng được 
lia bỏ ràng buộc; như vậy chưa giảm bớt lỗi lầm, 
chưa tu tập công đức, chưa lìa bỏ thâp kém, chưa 
chứng được tốt đẹp, chưa rời bỏ vô nghĩa, chưa đạt 
được có nghĩa, chưa trừ bỏ phiên não nóng bức của 
có ái, chưa thọ nhận niềm vui thư thái không có ái, 
nên biết cũng như thế. 

Hoặc có người nói: Nêu đối với thân chưa la 
bỏ tham..., là hiển bày đạo vô gián chưa khởi lên 
tác dụng; và đạo vô gián có thể trừ hết Sắc tham... 
là hiển bảy đạo giải thoát chưa khởi lên tác dụng. 

Lại có người nói: Đối với thân chưa lìa bỏ 
tham..., là hiển bảy chưa lìa nhiễm của cõi Dục 
cho đến Tĩnh lự thứ ba; và đạo vô gián có thể trừ 
hết Sắc tham..., là hiển bày chưa lìa nhiễm của 
Tĩnh lự thứ tư. Sai biệt như vậy, như lý nên biết! 

Hỏi: Thế nào là không tu giới? 

Đáp: Nếu đối với giới chưa lìa bỏ tham, nói 
rộng ra như đối với thân. 

Hỏi: Thế nào là không tu tâm? 

Đáp: Nếu đối với tâm chưa lìa bỏ tham dục tưới 
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thắm ưa thích khao khát, và đạo vô ø1án có thê trừ 
hết Vô sắc tham, lúc ây đôi với đạo này chưa tu- 
chưa an. Nếu đôi với tâm chưa lìa bỏ tham..., như 
trước nói; và đạo vô gián có thể trừ hết vô sắc tham, 
nghĩa là đạo vô gián có thẻ trừ hết ái của cõi Vô 
săc; chưa tu-chưa an, như trước nói nên biệt. 

Trong này, nêu đối với âm chưa lìa bỏ tham dục 
tưới thấm ưa thích khao khát, thì gọi là không tu 
tâm, là dựa vào tu trừ bỏ mà nói; và đạo vô gián có 
thể trừ hết Vô sắc tham, lúc ấy đôi với đạo này 
chưa tu-chưa an, thì gọi là không tu tâm, là dựa vào 
tu đối trị mà nói. 

Có Sư khác nói: Nêu đối với tâm chưa lìa bỏ 
tham..., nghĩa là đôi với ái duyên vào tâm, chưa 
đoạn-chưa biết khắp; và đạo vô gián có thể trù hết 
vô sắc tham..., nghĩa là đôi với các phiên não khác 
duyên vào tâm, chưa đoạn-chưa biết khắp. Phần 
còn lại nói rộng ra như trước. 

Lại có người nói: Nêu đối với tâm chưa lìa bỏ 
tham..., là hiện bày chưa lìa nhiễm của cõi Dục 
cho đến Vô sở hữu xứ; và đạo vô giản có thể trừ 
hết vô sắc tham..., là hiển bày chưa lìa nhiễm của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sai biệt như vậy, như 
lý nên biết. 

Hỏi: Thế nào là không tu tuệ? 

Đáp: Nếu đối với tuệ chưa lìa bỏ tham... nói 
rộng ra như phân tâm đã nói. 
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Đã nói về tự tánh của không tu thân..., tướng 
xen tạp-không xen tạp nay sẽ nói đến. 

Hỏi: Nếu không tu thân thì lúc ấy không tu giới 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử không tu giới thì lúc ấy không tu 
thân chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Bởi vì thân và giới cùng 
vào lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư mới đoạn hết. 

Hỏi: Nếu không tu thân thì lúc ây không tu tâm 
chăng? 

Đáp: Những lúc không tu thân thì lúc ấy không 
tu tâm. Có lúc không tu tâm mà không phải là 
không tu thân, đó là đã lìa nhiễm cõi Sắc, chưa lìa 
nhiễm cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nêu không tu thân thì lúc ấy không tu tuệ 
chăng? 

Đáp: Những lúc không tu thân thì lúc ấy không 
tu tuệ. Có lúc không tu tuệ mà không phải là không 
tu thân, như trước đã nói. 

Hỏi: Nếu không tu giới thì lúc ấy không tu tâm 
chăng? 

Đáp: Những lúc không tu giới thì lúc ây không 
tu tâm. Có lúc không tu tâm mà không phải là 
không tu giới, như trước đã nói. 

Hỏi: Nêu không tu giới thì lúc ây không tu tuệ 
chăng? 
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Đáp: Những lúc không tu giới thì lúc ấy không 
tu tuệ. Có lúc không tu tuệ mà không phải là không 
tu giới, như trước đã nói. 

Trong này, các câu như trước đã nói, đều có 
nghĩa là đã lìa nhiễm cõi Sắc, chưa lìa nhiễm cõi 
Vô sắc, bởi vì nơi đối trị giỗng nhau. 

Hỏi: Nếu không tu tâm thì lúc ấy không tu tuệ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử không tu tuệ thì lúc ây không tu 
tâm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Bởi vì tâm và tuệ cùng vào 
lúc lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ mới 
đoạn hết. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Tu thân-tu giới-tu tâm- 
tu tuệ”. 

Hỏi: Thê nào là tu thân? 

Đáp: Nếu đối với thân đã lìa bỏ tham dục tưới 
thấm ưa thích khao khát, và đạo vô ø1án có thể trừ 
hết Sắc tham, lúc ây đôi trị với đạo này đã tu-đã an. 

Hỏi: Thể nào là tu giới? 

Đáp: Nếu đối với giới đã lìa bỏ tham, nói rộng 
ra như thân. 

Hỏi: Thể nào là tu tâm? 

Đáp: Nếu đối với tâm đã lìa bỏ tham dục tưới 
thắm ưa thích khao khát, và đạo vô ø1án có thể trừ 
hết Vô sắc tham, lúc ây đối với đạo này đã tu-đã 
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an. 

Hỏi: Thế nào là tu tuệ? 

Đáp: Nếu đối với tuệ đã lìa bỏ tham, nói rộng 
ra như tâm. 

Tỳ-bà-sa tóm lược và giải thích các câu ngược 
lại với phâm Hãc (nhiêm ô) trước, như lý nên suy 
nghĩ. 

Đã phân biệt về tự tánh của tu thân..., tướng 
xen tạp-không xen tạp nay sẽ nói đên. 

Hỏi: Nếu tu thân thì lúc ấy tu giới chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi, Giả sử tu giới thì lúc ấy tu thân chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Bởi vì thân và giới cùng 
vào lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư mới đoạn hết. 

Hỏi: Nếu tu thân thì lúc ấy tu tâm chăng? 

Đáp: Những lúc tu tâm thì lúc ây tu thân. Có 
lúc tu tâm mà không phải là tu tâm, nghĩa là đã lìa 
nhiễm cõi Sắc, chưa lìa nhiễm cối Vô sắc. 

Hỏi: Nếu tu thân thì lúc ấy tu tuệ chăng? 

Đáp: Những lúc tu tuệ thì lúc ấy tu thân. Có lúc 
tu thân mà không phải là tu tuệ, như trước đã nói. 

Hỏi: Nếu tu giới thì lúc ây tu tâm chăng? 

Đáp: Những lúc tu tâm thì lúc ấy tu giới. Có lúc 
tu giới mà không phải là tu tâm, như trước đã nói. 

Hỏi: Nếu lúc tu giới thì lúc ây tu tuệ chăng? 

Đáp: Những lúc tu tuệ thì lúc ấy tu giới. Có lúc 
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tu giới mà không phải là tu tuệ, như trước đã nói. 

Trong này, các câu như trước đã nói, đều có 
nghĩa là đã lìa nhiễm cõi Sắc, chưa lìa nhiễm cõi 
Vô sắc, bởi vì nơi đối trị giỗng nhau. 

Hỏi: Nếu tu tâm thì lúc ấy tu tuệ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử tu tuệ thì lúc ây tu tâm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Bởi vì tâm và tuệ cùng vào 
lúc lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ mới 
đoạn hết. 

Đã thuận theo câu văn sai biệt của bản luận đề 
giải thích về không tu thân-giới-tâm-tuệ..., nên 
tiếp tục thuận theo nghĩa đề giải thích về sự sai biệt 
này. 

Có người đưa ra cách nói này: Không tu thân, 
nghĩa là đôi với bất tịnh, điên đảo tưởng là Tịnh, 
chưa đoạn-chưa biết khắp. Không tu giới, nghĩa là 
đối với khô, điên đảo tưởng là lạc, chưa đoạn-chưa 
biết khắp. Không tu tâm, nghĩa là đối với vô 
thường, điên đảo tưởng là Thường, chưa đoạn- 
chưa biết khắp. không tu tuệ, nghĩa là đỗi với vô 
ngã, điên đảo tưởng là Ngã, chưa đoạn chưa-biết 
khắp. 

Có Sư khác nói: Không tu thân, nghĩa là đôi với 
Đoàn thực, chưa đoạn-chưa biết khắp. Không tu 
giới, nghĩa là đôi với Xúc thực, chưa đoạn-chưa 
biết khắp. Không tu tâm nghĩa là đôi với Thức 
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thực, chưa đoạn-chưa biết khắp. Không tu tuệ, 
nghĩa là đôi với Ý tư thực, chưa đoạn-chưa biết 
khắp. 

Hoặc có người nói: Không tu thân, nghĩa là đôi 
với Sắc uân, chưa đoạn- chưa biết khắp. Không tu 
giới, nghĩa là đối với Thọ uân, chưa đoạn-chưa biết 
khắp. Không tu tâm, nghĩa là đối với Thức uấn, 
chưa đoạn-chưa biết khấp. Không tu tuệ, nghĩa là 
đối với Tưởng uấn và Hành uân, chưa đoạn-chưa 
biết khắp. 

Lại có người nói: Không tu thân, nghĩa là đôi 
với Sắc thuận theo thức trú, chưa đoạn-chưa biết 
khắp. Không tu giới, nghĩa là đối với thọ thuận 
theo thức trú, chưa đoạn-chưa biết khắp. Không tu 
tâm, nghĩa là đối với Thức chủ động trú vào, chưa 
đoạn-chưa biết khắp. Không tu tuệ, nghĩa là đôi với 
Tưởng thuận theo thức trú và Hành thuận theo thức 
trú, chưa đoạn-chưa biết khắp. 

Có người đưa ra cách nói này: Không tu thân, 
nghĩa là chưa tu Thân niệm trú. Không tu giới, 
nghĩa là chưa tu Thọ niệm trú. Không tu tâm, nghĩa 
là chưa tu tâm niệm trú. Không tu tuệ, nghĩa là 
chưa tu Pháp niệm trú. 

Có Sư khác nói: Không tu thân, nghĩa là chưa 
tu về Thân tu. Không tu giới, nghĩa là chưa tu về 
Giới tu. Không tu tâm, nghĩa là chưa tu về Tâm tu. 
Không tu tuệ, nghĩa là chưa tu về Tuệ tu. 
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Có người khác lại nói: Không tu thân, nghĩa là 
thân đối với Giác chi chưa có năng lực tùy thuận. 
Không tu giới, nghĩa là giới đôi với Giác chi chưa 
có năng lực tùy thuận. Không tu tâm, nghĩa là tâm 
đối với Giác chi chưa có năng lực tùy thuận. Không 
tu tuệ, nghĩa là tuệ đôi với Giác chi chưa có năng 
lực tùy thuận. 

Hoặc lại có người nói: Không tu thân, nghĩa là 
thân chưa có năng lực làm nơi nương tựa cho giới. 
Không tu giới, nghĩa là giới chưa có năng lực làm 
nơi nương tựa cho Xa-ma-tha. Không tu tâm, nghĩa 
là Xa- ma-tha chưa có năng lực làm nơi nương tựa 
cho Tỳ-bát-xá-na. không tu tuệ, nghĩa là Tỳ-bát- 
xá-na chưa có năng lực làm hại các phiên não. 

Như không tu thân..., có những cách nói sai 
biệt như vậy; như vậy tu thân... trái lại với cách 
nói này, nên biết. 

Nếu thành tựu giới quá khứ, thì lúc ấy thành 
tựu giới thuộc loại này ở vỊ lai hiện tại chăng? Cho 
đến nói rộng ra. 

Loại có bốn loại: 

1. Loại thuộc tu. 

2. Loại thuộc luật ngh1. 

3. Loại thuộc quả. 

4. Loại thuộc tương tự. 

Loại thuộc tu, như nói trong chương Trí Uẫn 
trước đây, nghĩa là lúc chưa từng đạt đạt đạo hiện 
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rõ ở trước mắt, có thể tu các đạo thuộc loại của 
mình ở vị lai. 

Trong nảy, có người nói: Các đạo hữu lậu lây 
hữu lậu làm loại, các đạo vô lậu lây vô lậu làm loại. 

Lại có người nói: Các đạo hữu lậu lấy tật cả hữu 
lậu-vô lậu làm loại, các đạo vô lậu lây tât cả vô lậu- 
hữu lậu làm loại. Nếu lúc đạo hữu hiện rõ ở trước 
mắt, thì tu øôm chung đạo hữu lậu và vô lậu, đây 
là lực tu của đạo hữu lậu, cho nên cùng gọi theo 
loại Ấy. Nếu lúc đạo vô lậu hiện rõ ở trước mắt thì 
tu gôm chung đạo vô lậu và hữu lậu, đây là do lực 
tu của đạo vô lậu, cho nên cùng gọi theo loại â Ấy. 

Loại thuộc luật nghi, như chương nghiệp uân 
này nói, nghĩa là có lúc thành tựu giới quá khứ, mà 
không phải là giới thuộc loại này ở vị lai-hiện tại... 
trong này, luật nghi và luật nghi là thuộc loại, nghĩa 
là luật nghi Biệt giải thoát và luật nghị Biệt giải 
thoát là thuộc loại, luật nghi Tĩnh lự và luật nghi 
Tĩnh lự là thuộc loại, luật nghi Vô lậu và luật nghi 
Vô lậu là thuộc loại, luật nghi gia hạnh là luật nghì 
gia hạnh là thuộc loại, luật nghi căn bản và luật 
nghĩ căn bản là thuộc loại, luật nghi dây khởi sau 
và luật nghi dây khởi sau là thuộc loại, Biểu ĐIỚI 
và Biểu giới là thuộc loại, Vô biêu và Vô biểu giới 
là thuộc loại. 

Loại thuộc quả, như chương Căn Uẫn sau nói, 
nghĩa là có lúc thành tựu nhãn căn loại này, chứ 
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không phải là thân căn loại này... trong nảy, nếu 
pháp có ở cõi này, thì nói đây là loại ây, nghĩa là 
pháp Cði Dục và cõi Dục là thuộc loại, pháp cõi 
Sắc Và CỐI Sắc là thuộc loại, pháp cõi Vô sắc và cõi 
Vô sắc là thuộc loại. 

Loại thuộc tương tự, như trong Tỳ-nạI-da nói, 
nghĩa là Vật-đặc-tử tay trái phát ra ánh sáng, tay 
phải phân chia đồ năm của Tăng cho người cùng 
loại, những người trì kinh và người trì kinh giông 
nhau, những người trì luật và người trì luật giông 
nhau, những người thuyết pháp và người thuyêt 
pháp giông nhau, những người nhàn cư và người 
nhàn cư. Phân phôi cùng loại chứ không phải là 
khác loại, bởi vì khiến cho lần lượt chuyên đối tùy 
thuận với nhau, pháp thiện tăng lên mà pháp ác 
giảm sút. Như nói hữu tình các cõi khác nhau, có 
cùng loại thì lại tùy thuận với nhau, thắng giải ác 
thì đi cùng thắng giải ác, thăng giải thiện thì đi 
cùng thăng giải thiện, lại tùy thuận với nhau mà 
làm những việc cân làm. 

Nay ở trong bốn loại này, dựa vào loại thuộc 
luật nghi mà soạn luận. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới quá khứ, thì lúc ấy 
thành tựu giới thuộc loại này ở vị lai-hiện tại 
chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu giới quá khứ, không phải 
là giới thuộc loại này ở vị lai-hiện tại, đó là Biêu 
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giới đã diệt không mất, giới thuộc loại này không 
hiện rõ trước mặt. Có lúc củng với vỊ lai chứ không 
phải là hiện tại, đó là giới Tĩnh lự- Vô lậu đã diệt 
không mất, giới thuộc loại này không hiện rõ trước 
mắt. Có lúc cùng với hiện tại chứ không phải là vị 
lai, đó là Biểu giới đã diệt không mất, giới thuộc 
loại này hiện rõ trước mắt. Có lúc cùng với vị lại- 
hiện tại, đó là giới Tĩnh lự-Vôõ lậu đã diệt không 
mất, giới thuộc loại này hiện rõ trước mắt. 

Thành tựu giới quá khứ, không phải là giới 
thuộc loại này ở vị lai- hiện tại, đó là Biểu giới đã 
diệt không mất, giới thuộc loại này không hiện rõ 
trước mắt. Đây là nói Biêu giới và Biểu giới là 
thuộc loại, như trước đã thọ giới cân sự, Biêu giới 
của Sa di không hiện rõ trước mắt; hoặc là trước 
đã thọ giới Sa dI, Biểu giới của Tỳ kheo không hiện 
rõ trước mắt. Cận sự nữ... nói cũng như vậy. Nêu 
nói Vô biểu giới thì dùng Vô biểu giới làm thuộc 
loại. 

Có những người muốn làm cho nêu lúc phạm 
giới thì giới hiện tại đoạn mất, quá khứ không mắt. 
Họ nói trong này lại phải đưa ra cách nói này: Và 
Vô biểu giới đã diệt không mất, giới thuộc loại này 
không hiện rõ trước mắt; như đã thọ giới Cận sự 
mà hủy phạm, hoặc là đã thọ giới Sa di-giới Tỳ 
kheo mà hủy phạm, cận sự nữ... nói cũng như vậy. 

Có những người muốn làm cho nêu lúc phạm 
giới thì hiện tại không đoạn mất, quá khứ cũng 
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không mất. Họ nói trong này lại không có cách nói 
khác, bởi vì không chỉ thành tựu Vô biểu giới quá 
khứ, mà không phải là Vô biểu thuộc loại này ở 
hiện tại. 

Cùng với vị lai chứ không phải là hiện tại, đó 
là giới Tĩnh lự-Vô lậu đã diệt không mất, giới 
thuộc loại này không hiện rõ trước mặt. Đây là nói 
luật nghĩ Tĩnh lự-Vô lậu đã phát khởi-đã diệt mất, 
tuy thành tựu mà không hiện rõ trước mắt. 

Củng với hiện tại chứ không phải là vị lai, đó 
là Biểu giới đã diệt không mất, giới thuộc loại này 
hiện rõ trước mắt, đây là nói Biêu gIỚI và Biêu ĐIỚI 
là thuộc loại, như trước đó đã thọ giới Cận sự, Biêu 
giới của Sa di hiện rõ ở trước mắt; hoặc là trước đã 
thọ giới Sa dị, Biểu giới của Tỳ kheo hiện rõ ở 
trước mắt. 

Trong này lại nên đưa ra cách nói như vậy: Và 
Vô biểu giới đã diệt không mất. Đây là nói Vô biểu 
giới và Vô biểu giới là thuộc loại. Những người nói 
lúc phạm giới thì giới hiện tại đoạn mât, quá khứ 
không rời bỏ. Họ nói thọ gIỚI cận sự.. _rồi, cho đến 
sát-na thứ hai không có vi phạm, lúc ây thành tựu 
Vô biểu hiện tại, cũng thành tựu quá khứ. Những 
người nói lúc phạm giới thì giới hiện tại không 
đoạn mất, 

quá khứ cũng không rời bỏ. Họ nói thọ giới Cận 
sự... rôi, đến sát-na thứ hai đã vi phạm thì cũng 
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thành tựu hiện tại, huống øì là không có vi phạm. 
Cận sự nữ... nói cũng như vậy. 

Cùng với vị lại-hiện tại, đó là giới Tĩnh lự-Vô 
lậu đã diệt không mất, giới thuộc loại này hiện rõ 
trước mặt. Đây là nói luật nghi Tĩnh lự-Vô lậu, đã 
phát khởi-đã diệt mất, cũng thành tựu-cũng hiện rõ 
trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới vị lai, thì lúc ấy thành 
tựu giới thuộc loại này ở quá khứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu giới vị lai, không phải là 
giới thuộc loại này ở quá khứ-hiện tại, đó là A-la- 
hán sinh đến cõi Vô sắc. Có lúc cùng với quá khứ 
chứ không phải là hiện tại, đó là giới Tĩnh lự-vô 
lậu đã diệt không mất, giới thuộc loại này không 
hiện rõ trước mặt. Có lúc củng với hiện tại chứ 
không phải là quá khứ, đó là giới Vô lậu bắt đầu 
hiện rõ trước mắt. Có lúc cùng với quá khứ- hiện 
tại, đó là giới Tĩnh lự-Vô lậu đã diệt không mất, 
giới thuộc loại này hiện rõ trước mắt. 

Có lúc thành tựu giới vị lai, không phải là giới 
thuộc loại này ở quá khứ-hiện tại, đó là A-la-hán 
sinh đến cõi Vô sắc; cùng với quá khứ chứ không 
phải là hiện tại, đó là giới Tĩnh lự-Vô lậu đã diệt 
không mắt, giới thuộc loại này không hiện rõ trước 
mắt. Đây là nói luật nghi Tĩnh lự-Vô lậu đã phát 
khởi-đã diệt đi, tuy thành tựu mà không hiện rõ 
trước mắt. 
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Cùng với hiện tại chứ không phải là quá khứ, 
đó là giới Vô lậu bắt đầu hiện rõ trước mắt. Đây là 
nói Khổ pháp trí nhẫn, và phân vị đạt được quả- 
chuyên căn ở sát-na thứ nhât hiện rõ trước mắt. 

Cùng với quá khứ-hiện tại, đó là giới Tĩnh lự- 
Vô lậu đã diệt không mất, giới thuộc loại này hiện 
rõ trước mắt đều như trước đã nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới hiện tại, thì lúc ấy 
thành tựu giới thuộc loại này ở quá khứ- vị lai 
chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu giới hiện tại, không phải 
là gIớI thuộc loại này ở quả khứ-vỊ lai, đó là Biểu 
giới băt đầu hiện rõ trước mắt. Có lúc Cùng VỚI quá 
khứ chứ không phải là vị lai, đó là Biều giới đã diệt 
không mất, giới thuộc loại này hiện rõ trước mắt. 
Có lúc củng với vị lai chứ không phải là quá khứ, 
đó là giới Vô lậu bắt đầu hiện rõ trước mắt. Có lúc 
cùng với quá khứ-vỊ lai, đó là giới Tĩnh lậu-Vô lậu 
đã diệt không mất, giới thuộc loại này hiện rõ trước 
mắt. 

Thành tựu giới hiện tại, không phải là gIỚI 
thuộc loại này ở quá khứ-vỊ lai, đó là Biểu gIỚI bắt 
đâu hiện rõ trước mắt. Đây là nói về phân vị lần 
đầu thọ được luật nghị Biệt giải thoát. 

Hỏi: Phân vị này cũng thành tựu giới gia hạnh 
quá khứ, tại sao nói không phải là quá khứ? 

Đáp: trong này dựa vào loại thuộc luật nghi căn 
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bản mà soạn luận, phân vị ấy chỉ là luật nghi gia 
hạnh, chứ không phải là luật nghi căn bản, cho nên 
không nói đến. 

Cùng với quả khứ chứ không phải là vị lai, đó 
là Biểu giới đã diệt không mất, gIỚI thuộc loại này 
hiện rõ trước mắt. Đây là nói Biểu gIỚI và Biểu ĐIỚI 
là thuộc loại; như trước đó đã thọ giới Cận sự, Biêu 
ØIớI của Sa di hiện rõ ở trước mắt; hoặc là trước đã 
thọ giới Sa dị, Biểu giới của Tỳ kheo hiện rõ ở 
trước mắt. Cận sự nữ... nói cũng như vậy. Nếu nói 
Vô biểu gIỚI và Vô biểu giới là thuộc loại, thì hai 
cách nói sai biệt như trước nên biết. 

Cùng với vị lai chứ không phải là quá khứ, đó 
là giới vô lậu bắt đâu hiện rõ trước mắt, đây là nói 
phân vị khô pháp trí nhẫn, và phân vị đạt được .quả- 
chuyền căn ở sát-na thứ nhất hiện rõ trước mắt. 

Củng với quá khứ-vỊ lai, đó là giới Tĩnh lự-Vô 
lậu đã diệt không mất, giới thuộc loại này hiện rõ 
trước mặt. Đây là nói luật nghi Tĩnh lự-Vô lậu, đã 
phát khởi-đã diệt đi, cũng thành tựu-cũng hiện rõ 
trước mắt. 

Trong này, ba loại luật nghi là luật nghi Biệt 
giải thoát, luật nghi Tĩnh lự và luật nghi Vô lậu; chỉ 
dựa vào luật nghi Biệt giải thoát để an lập bảy 
chúng sai biệt, chứ không dựa vào hai loại còn lại. 

Bảy chúng là: 

1. Tỳ kheo. 
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2. Tỳ kheo NI. 

3. Thức-xoa-ma-na. 

4. 5a d1. 

5. Sa di n1. 

6. Ưu-bà-tắc. 

7. Ưu-bà-dI. 

Hỏi: Vì sao chỉ dựa vào luật nghị BiỆt giải 
thoát, an lập bảy chúng sai biệt chứ không dựa vào 
loại khác? 

Đáp: Bởi vì luật nghi Biệt giải thoát dần dân 
mà đạt được, cho nên dân đần mà an lập. Nghĩa là 
nếu có thê lia bỏ bốn Tánh tội-một Giá tội, thì gọi 
là Ưu-bà-tắc; nếu tiếp tục có thê lia bỗn Tánh tội- 
nhiêu Giá tội, thì gọi là Sa di; nếu có khả năng lìa 
bỏ tất cả tánh tội- tất cả Giá tội, thì gọi là Tỳ kheo. 
Tỳ kheo Ni..., dựa theo như vậy nên biết. 

Bảy chị luật nghị Tĩnh Lự-Vô lậu, mau chóng 
đạt được-mau chóng phát khởi-mau chóng an lập. 
Nếu dựa vào luật nghi Tĩnh lự-Vô lậu để an lập bảy 
chúng, vậy thì bảy chúng an lập sa! biệt thuận theo 
mau chóng chứ không phải là từ từ. 

Có người đưa ra cách nói này: Luật nghị Biệt 
giải thoát, từ nghiệp Biểu ban đầu phát ra đạt được 
về sau, ở tật cả mọi lúc đều thành tựu hiện tại; hoặc 
là ngủ-hoặc là say- hoặc là điên-hoặc là buốn hoặc 
là suy nghĩ-không suy nghĩ, hoặc là tâm nhiễm ô, 
hoặc là tâm vô ký, hoặc là không có tâm..., trong 
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tất cả phân vị hiện tại nối tiếp nhau chuyền theo 
không gián đoạn, cho nên có thể dựa vào đó mà 
thiết lập bảy chúng riêng biệt. luật nghi Tĩnh lự-Vô 
lậu, nêu đang ở trong Định thì hiện tại thành tựu, 
hiện tại chuyền theo; ra khỏi Định thì không như 
vậy, cho nên không dựa vào đó để thiết lập bảy 
chúng riêng biệt. nêu dựa vào luật nghĩ Tĩnh lự-Vô 
lậu đề thiết lập bảy chúng riêng biệt, thì bảy chúng 
thiết lập sẽ không quyết định, bởi vì lúc nhập Định 
và xuât Định không có kỳ hạn. 

Có Sư khác nói: Luật nghi Biệt giải thoát và 
bảy chúng sai biệt, đều chỉ riêng cõi Dục mới CÓ 
thê được an lập; luật nghĩ Tĩnh lự-Võ lậu øôm 
chung cõi trên đạt được, nếu cho răng dựa vào loại 
này an lập bảy chúng, thì bảy chúng an lập phải 
gôm chung cõi trên. 

Có người khác lại nói: Luật nghị Biệt giải thoát 
và bảy chúng sai biệt, đêu chỉ riêng loài người mới 
có thê được an lập; luật nghĩ Tĩnh lự- vô lậu cũng 
øôm chung loài trời, nêu cho răng dựa vảo loại này 
an lập bảy chúng, thì bảy chúng an lập phải gôm 
chung loài trời. 

Lại có người nói: Luật nghĩ biệt giải thoát và 
Dảy chúng sai biệt, chỉ nhờ vào có Phật xuất thê 
MỚI CÓ thế được an lập; luật nghĩ Tĩnh lự-Vô lậu, 
nếu Phật xuất thế hay không xuất thê, thì đều có 
thể an lập. Nếu cho răng dựa vào loại này an lập 
bảy chúng, vậy thì bảy chúng an lập sai biệt cũng 
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sẽ gôm chung vào lúc không có Phật xuất thê. 

Có Sư khác nói: Vì sao không dựa vào luật nghĩ 
Tĩnh lự để an lập bảy chúng, mà chỉ dựa vào luật 
nghĩ Biệt giải thoát? Bởi vì luật nghi Biệt giải thoát 
và bảy chúng sai biệt, chỉ có trong đạo mà ngoại 
đạo thì không có; luật nghĩ Tĩnh lự thì tất cả nội 
đạo-ngoại đạo đều có. Nêu dựa vào loại này an lập 
bảy chúng, thì bảy chúng an lập phải gôm chung 
ngoại đạo. Lại nữa, vì sao không dựa vào luật nghi 
Vô lậu để an lập bảy chúng, mà chỉ dựa vào luật 
nghi biệt giải thoát? Bởi vì luật nghi Biệt giải thoát 
và bảy chúng sai biệt, đều gồm chung phàm Thánh; 
luật nghi vô lậu chỉ riêng Thánh chứ không phải là 
phàm. Nếu cho răng dựa vào loại này an lập Dảy 
chúng, thì bảy chúng an lập lẽ ra chỉ thuộc vê 
Thánh. 

Bởi vì các nhân duyên đã nói như vậy, cho nên 
chỉ dựa vào luật nghi Biệt giải thoát để an lập bảy 
chúng, chứ không dựa vào hai loại còn lại. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Ưu-bà-tắc có năm loại 
Học xứ, đó là lìa bỏ sát sinh, lia bỏ trộm cấp, lìa bỏ 
tả dâm, lia bỏ nói dối, lìa bỏ uông Tượu”. 

Hỏi: Vì sao gọi là Ưu-bà-tắc? 

Đáp: Bởi vì gần gũi tu tập và thực “hành các 
pháp thiện, nghĩa là thân-tâm của người ây gân gũi 
luyện tập pháp thiện, cho nên gọi là Ưu-bà-tắc. 

Hỏi: Nếu như vậy thì những người không đoạn 
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mất thiện đều gọi là Ưu-bà-tắc chăng? Bởi vì thân- 
tâm của người ây cũng tu thiện. 

Đáp: Không phải như vậy. Bởi vì đây là dựa 
vào luật nghi đã thâu nhiếp các pháp thiện và hành 
diệu đề lập thành tên gọi, 

Hỏi: Nêu như vậy thì những người trú trong 
luật nghi đều gọi là Ưu-bà-tắc chăng? Bởi vì họ 
đêu tu luật nghi thiện. 

Đáp: Đây là bởi vì thuộc về ba đâu, cho nên có 
được tên gọi; luật nghi khác lại dùng duyên khác 
mà kiến lập. Lại nữa, đây là luật nghi bắt đầu tiễn 
vào gia hạnh để có thê làm Cận sự, luật nghi khác 
và luật nghi này trái ngược nhau, cho nên điêu ây 
không phải là vấn nạn. 

Có Sư khác nói: Bởi vì gần gũi kế thừa việc làm 
của các bậc Thiện sĩ, nghĩa là người. ây luôn luôn 
gân gũi kế thừa bậc Thiện sĩ, cho nên gọi là Ưu- 
bà-tắc. 

Có người đưa ra cách nói này: Bởi vì gân gũi 
tu tập thực hành tinh tiễn, nghĩa là người người ầy 
luôn luôn yêu thích tu tập, nhanh chóng rời bỏ sinh 
tử, nhanh chóng chứng được Niết-bàn, mà thực 
hành tinh tiên, cho nên gọi là Ưu-bà-tắc. 

Lại có người nói: Bởi vì gần gũi nhận giữ gìn 
giáO pháp của chư Phật, nghĩa là người ấy chí thành 
thọ trì giữ gìn pháp và giới luật của chư Phật, 
không tiếc thân mạng, cho nên gọi là Ưu-bà-tắc. 
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Hỏi: Vì sao năm loại này gọi là Học xứ? 

Đáp: Bởi vì là những điều cần phải Học của 
hàng Cận sự. 

Có người nói: Năm loại này nên gọi là Học tích, 
bởi vì nêu có đi qua năm loại này thì bước lên cung 
điện của trí tuệ Vô thượng. Như Tôn giả A-nậu- 
luật-đà nói với các Tỳ kheo: Tôi dựa vào giớI-trú 
trong giới, giới là bậc thêm, đã có thể bước lên 
cung điện của trí tuệ Vô thượng, các thầy nên học 
đừng sinh tâm phóng túng! 

Có người nói: Năm loại này nên gọi là Học hại, 
bởi vì học theo năm loại này làm hại đến các giới 
ác. 

Có người nói: Năm loại này nên gọi là Học lộ, 
bởi vì năm loại nảy là con đường của tật cả luật 
nghi, pháp thiện-hành diệu đều được chuyền biên. 

Có người nói: Năm loại này nên gọi là Học 
cấm, như các ngoại đạo đã thọ các loại pháp câm 
sai biệt để làm ngọn cờ; như vậy Thánh chúng 
dùng năm loại pháp cấm đã học này để làm ngọn 
cờ đâu tiên. 

Có người nói: Năm loại này nên gọi là Học bồn, 
bởi vì những điêu cần phải học lấy năm loại này 
làm căn bản. 

Có người nói: Năm loại này nên gọi là Học cơ, 
bởi vì làm nên móng cho tòa thành Niết-bàn. 

Hỏi: Vì sao ở trong phi phạm hạnh, chỉ dựa vào 
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lia bỏ v1 phạm vị người khác mà kiến lập Học xứ, 
chứ không dựa vào lia bỏ vi phạm vợ mình? 

Đáp: Các Sư phái Đối Pháp xưa kia, và các luận 
Sư của nghiệp Ca-thâp-di-la nói: "Lìa bỏ tà dâm là 
luật nghi đã thọ của hàng Cận sự và gia đình họ 
hành ở vùng này; la bỏ tà dâm là luật nghi đã thọ 
của hàng Cận sự và gia đình họ hàng ở vùng này; 
lia bỏ phi phạm hạnh thì không như vậy, cho nên ở 
đây chỉ kiên lập lìa bỏ v1 phạm vợ người khác". 

Hiếp Tôn giả nói: “Pháp vương-Pháp chủ biết 
luật nghĩ này, có pháp có thê làm chướng ngại ngăn 
chặn, có pháp không làm chướng ngại ngăn chặn. 
Nghĩa là tà dâm có thể làm chướng ngại ngăn chặn 
hết sức đối với luật nghĩ nảy, như người gác công 
chặn cứng công không mở; phi hạnh khác thì 
không như vậy, cho nên ở đây chỉ kiến lập lìa bỉ vi 
phạm vợ người khác". 

Có người đưa ra cách nói này: VI phạm tà dâm 
do Tánh tội thâu nhiếp, bị thế gian chê trách; phi 
phạm hạnh khác tuy là Tánh tội thâu nhiệp, mà 
không phải là thế gian chê trách, cho nên ở đây 
không chế định. 

Có người đưa ra cách nói này: Đôi với vợ người 
khác... xa lìa thì dễ chứ không phải là đôi với vợ 
mình. Nghĩa là sông ở nhà vợ con vây quanh, ngày 
đêm quen gần gũi ân ái buộc chặt tâm ý, không thể 
nào thọ trì xa lìa thói quen gân gũi, bên trong thật 
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sự bất tịnh-bên ngoài mượn cớ trang nghiêm, thân 
thể vợ mình như chiếc xe phân được tô vẽ. Lìa bỏ 
tà dâm thì dễ giữ gìn, nghĩa là mong cầu VỢ nĐười 
khác khó mà được như lòng mình muôn. 

Có Sư khác nói: Nếu vi phạm vợ người khác 
thì chính là thuộc về nghiệp đạo ác căn bản, chứ 
không phải là đôi với vợ mình, vì vậy không nói 
đến. 

Có Sư khác nói: Đối với vợ mình sinh lòng ưa 
thích vừa đủ, cũng được gọi là phạm hạnh thuần 
nhất trọn vẹn trong sáng, cho nên ở đây không kiến 
lập. Có người nói: Đây là các phương tiện của Đức 
Phật khiến cho người khác tiến vào pháp. Nghĩa là 
Đức Phật trước tiên quán xét, nếu đưa ra pháp như 
vậy để kiến lập về giới của Cận sự, thì họ đôi với 
hành ác có thể lìa bỏ được bao nhiêu? Liên biết rõ 
như thật, điều họ đã lìa bỏ thì như nghiệp bốn biên, 
điều chưa lìa bỏ còn lại thì như hạt sương đâu ngọn 
cỏ. Họ đã có thể thây vi phạm vợ người khác là tội 
lỗi thì có thê xa lìa điều đó, không bao lâu cũng 
thấy vi phạm vợ mình là có tội thì sẽ xa lia, cho 
nên ở đây chỉ kiên lập lìa bỏ vi phạm vợ người 
khác. 

Lại có người nói: Đây là phương tiện thích ứng 
khéo léo của chư Phật. Nếu Đức Phật vì điều ây mà 
chế định đỗi với vợ mình, thì các vị Quốc Vương- 
Đại thân- Trưởng giả, không có thể rời bỏ vợ mình, 
sẽ thưa với Đức Phật răng: Chúng con không thê 
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nào thọ giới cấm của Như Lai, vẫn câu xin trừ ra 
lia bỏ đôi với vợ mình để chúng con nhờ vậy mà 
có thê có người kế tục! Vì vậy, Đức Phật chỉ kiến 
lập lìa bỏ vi phạm vợ người khác. 

Có Sư khác nói: Nếu các Thánh giả trải qua 
nhiêu đời không vi phạm thì kiến lập giới Cận sự, 
đối với vợ mình thì không như vậy, Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì vi phạm vợ mình có ba loại, đó là từ 
tham- sân-si mà sinh ra. Thánh giả trải qua nhiều 
đời tuy không vi phạm từ sĩ mà sinh ra, bởi vì sĩ 
thuộc về phẩm Kiến thì Thánh giả đã đoạn, nhưng 
vi phạm tham-sân mà sinh ra, cho nên không kiến 
lập. 

Hỏi: Nếu Ưu-bà-tắc lại thọ trì năm loại Học xứ 
như xa lìa phi phạm hạnh... thì lúc ấy có đạt được 
các luật nghi riêng biệt, khác với các luật nghi đã 
thọ trước đó hay không? 

Đáp: Lại không đạt được riêng biỆt, nhưng ØỌI 
là Ưu-bà-tắc hơn hắn, bởi vì thọ trì giới cấm xa lìa 
phi phạm hạnh riêng biệt. như các Tỳ kheo, nếu lại 
thọ trì mười hai công đức Đầu-đà, thì lại không đạt 
được riêng biệt, khác với giới Tỳ kheo đã thọ trước 
đó, nhưng gọi là Đại Tỳ kheo ưu biệt, bởi vì thọ trì 
hạnh xa lìa riêng biệt. Ưu-bà-tắc cũng như vậy. 

Hỏi: Vì sao trong bốn nghiệp đạo thiện của 
ngữ, chỉ riêng lìa bỏ lời nói dôi gạt là kiễn lập Học 
xứ, mà không phải là loại khác? 
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Đáp: Các Sư phái Đối Pháp xưa kia, và các 
Luận Sư của nghiệp Ca-thấp-di-la nói: "Lìa bỏ lời 
nói đối gạt là luật nghi đã thọ của hàng cận sự và 
gia đình họ hàng ở vùng này; lia bỏ lời nói chia 
rẽ... thì không như vậy, cho nên ở đây chỉ kiến lập 
lia bỏ lời nói dỗi gạt". 

Hiếp Tôn giả nói: “Pháp vương-Pháp chủ biết 
luật nghĩ này, có pháp có thê làm chướng ngạ1 ngăn 
chặn, có pháp không làm chướng ngại ngăn chặn. 
Nghiệp là lời nói dôi gạt có thê làm chướng ngại 
ngăn chặn hết sức đối với luật nghi này, như người 
Bác công chặn cứng công không mở; lời nói chia 

. thì không như vậy". 

“Có người đưa ra cách nói này: Lời nói dối at 
do tánh tội thâu nhiếp, sự chê trách nặng nê nhất; 
lời nói chia rẽ... tuy thuộc về Tánh tội mà chê trách 
nhẹ hơn, cho nên không kiến lập làm Học xứ. 

Có người đưa ra cách nói này: Lìa bỏ lời nói 
dối gạt dễ dàng có thể giữ gìn chứ không phải là 
lia bỏ ba loại như lời nói chia rẽ..., và những sự 
đánh đập... như trong thân nghiệp. 

Lại có người nói: Dây lên lời nói dối gạt thì 
nghiệp đạo nặng nề nhật, ba loại còn lại nhẹ hơn 
cho nên không kiến lập làm Học xứ của Cận sự. 

Có Sư khác nói: Chỉ riêng lời nói dối gạt mới 
có thể phá hoại tăng, cho nên kiến lập Học xứ, ba 
loại còn lại thì không như vậy. 
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Có người khác lại nói: Nếu các Thánh giả trải 
qua nhiêu đời không phạm thì thiết lập giới Cận sự, 
Thánh giả trải qua nhiêu đời chắc chăn xa lìa 
nghiệp của lời nói dỗi gạt, chứ không phải là 
nghiệp của lời nói nào khác. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì những lời nói khác có ba loại, đó là từ tham- 
sân-s¡ mà sinh ra. Thánh giả trải qua nhiêu đời, tuy 
không phạm từ s1 mà sinh ra, bởi vì sĩ thuộc về 
phẩm kiến thì Thánh giả đã đoạn, nhưng phạm do 
tham-sân mà sinh ra, cho nên không kiến lập. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn ở trong Giá tội chỉ 
riêng lìa bỏ uỗng rượu là kiến lập làm Học xứ? 

Đáp: Các Sư phái Đối Pháp xưa kia, và các 
Luận sư của nghiệp Ca- thâp-di-la nói: "Chỉ riêng 
lia bỏ uông rượu là luật nghĩ đã thọ của hàng cận 
sự và gia đình họ hàng ở vùng này; lia bỏ G1á tội 
khác thì không như vậy, cho nên ở đây chỉ kiến lập 
lia bỏ uông các thứ rượu". 

Hiếp Tôn giả nói: “Pháp vương-Pháp chủ biết 
luật nghĩ này, có pháp có thê làm chướng ngạ1 ngăn 
chặn, có pháp không làm chướng ngại ngăn chặn. 
Nghĩa là uông các thứ rượu có thê làm chướng ngại 
ngăn chặn hết sức đối với luật nghĩ này, như người 
gác công chặn cứng công không mở; lia bỏ GIá tội 
khác thì không như vậy, cho nên ở đây chỉ kiến lập 
lia bỏ uông các thứ rượu”. 

Có người đưa ra cách nói này: Lìa bỏ uống các 
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thứ rượu dễ dàng có thê giữ gìn, chứ không phải là 
G1á tội khác. Nghĩa là nghiệp sữa- nghiệp đường- 
nghiệp cháo... đủ có thể ngăn được cơn khát, sao 
dùng rượu làm gì? 

Có Sư khác nói: Giới lìa bỏ uống rượu có thê 
giữ gìn tất cả các luật nghi khác, như hảo sâu quanh 
tường thành có thê phòng ngừa bảo vệ tất cả. 

Lại có người nói: Nếu không ngăn ngừa giữ gìn 
giới lìa bỏ uống rượu, thì hủy phạm toàn bộ các 
luật nghi khác, loại khác thì không như vậy. 

Từng nghe có một Ưu-bà-tắc, bắm tánh nhân 
hậu hiên thiện, thọ trì năm giới chuyên tinh không 
phạm. Sau đó vào một lúc, người trong gia đình từ 
lớn đến nhỏ được mời làm khách dự đám tiệc, một 
mình người ấy không đến dự, để lại thức ăn dành 
bữa cho người ây. Đên bữa lấy ăn, bởi vì nhiều vị 
mặn cho nên trong chốc lát thêm khát, thấy trong 
một cái bình có rượu giống như nước, bọ cơn khát 
bức bách liên lây để uỗng. Lúc bẩy giờ đã phạm 
vào giới lia bỏ uông rượu. Lúc ây có con gả của 
nhà bên cạnh đi vào trong nhà người ây, tâm trộm 
cắp khởi lên, bắt giết thịt rồi luộc nâu mà ăn. Vào 
lúc này lại phạm đến giới lìa bỏ sát sinh-trộm cấp. 
Cô gáI nhà bên cạnh đi tìm gà, đi vào trong nhà 
người ây, lại dùng uy lực cưỡng bức làm chuyện 
dầm dục. Vì vậy lại phạm vào giới lìa bỏ tà hạnh. 
Ca định cô gái ây tức giận giữ đến quan phủ, lúc 
ây người xét xử sự việc thắm vấn nguyên do của 
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Sự VIỆC, người ây đều cự tuyệt che giấu. Do đó lại 
phạm vào giới lia bỏ lời nói dôi gạt. Như vậy, năm 
giới đều vì rượu mà phạm vào, cho nên trong Cá 
tội chỉ chế định về uông rượu. 

Có Sư khác nói: Rượu khiến cho mất hết ý 
niệm, tăng thêm không có tàm quý, lỗi lầm do rượu 
sâu nặng, cho nên chỉ chế định-kiên lập riêng về 
uống rượu. 

Như trong Luật nói: Trong nước Chế Địa có 
một con rông ác độc, tánh vô cùng bạo ác, làm hại 
đến mùa mảng ruộng vườn, người dân sống gân 
nơi ấy và các loài chìm thú không dám đến gân hỗ 
nước. Lúc ấy có Tôn giả tên gọi là Thiện Lai, dùng 
phương tiện khéo léo làm cho con rộng ây phải 
thuần phục. Vì vậy danh tiếng lan truyền khắp mọi 
nơi, thê là người phát tâm tin tưởng tranh nhau đến 
cúng dường. Dân dân đi khắp nơi giáo hóa, đến 
thành Thât-la- phiệt, gặp lúc trong thành ấy thiết 
hội thỉnh Tăng, có một Cận sự nữ gia cảnh không 
sung túc lăm, thỉnh một mình Thiện lai đến dâng 
cúng đô ăn thức uống. Ăn nhiều vị mặn cho nên 
trong chốc lát thêm khát, bị cơn khát bức bách mà 
hiện rõ trạng thái mong cầu nghiệp uống. Lúc ây 
Cận sự nữ dây lên suy nghĩ này: Thức ăn mà Tôn 
giả đã ăn rất là nhiều mỡ béo, nêu uống nghiệp lạnh 
thì có lẽ sẽ dẫn đên bệnh tật. Liên tìm cách trao cho 
bình rượu trong veo. VỊ â ây không xem xét kỹ càng, 
liền nhận lây mà uống. Khen ngợi vỗ về xong, xếp 
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y đi đến chùa Thắng Lâm, sắp đến nơi thì say mèm 
khó chịu, hoa mặt choáng váng liên ngã nhảo, y 
bát-tích trượng lăn lóc trên mặt đất, thân thê phơi 
bày mà năm không còn hay biết 8Ì. Đức Phật dẫn 
A-nan đi qua trồng thây, biết mà cô ý hỏi người 
năm ở đây là ai, vì sao say rượu mà năm ở nơi này? 
A-nan thưa với Đức Phật rằng đây là Thiện Lai. 
Đức Phật bảo với A-nan ¡hãy tập trung Tăng chúng! 
Tăng chúng dập trung rồi, Đức Phật Ở giữa chúng. 
Trải chỗ ngôi như thường ngày, ngôi Kiết già uy 
nghiêm. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với chúng 
Tỳ kheo: Các thây nghe thấy Tỳ kheo Thiện Lai đã 
từng dùng phương tiện khéo léo đề thuần phục con 
rông dữ hay không? Các chúng Tỳ kheo tùy theo 
người đã thây-nghe, đều thưa với Đức Phật răng: 
Chúng con đã từng nghe thây, Đức Phật bảo răng: 
Ý của các thây nghĩ thế nào? Thiện lai bây giờ có 
thê thuần phục được con nhái nay không? Các Tỳ 
kheo đều thưa rằng: Không thê nào, 

Thưa Đức Thê Tôn! Lúc bây giờ Như Lai dùng 
các loại phương tiện chê trách lỗi lâm của rượu, 
bảo với các Tỳ kheo: "Các thây nêu ai tôn xưng 
Phật làm vị Thây, thì từ nay trở đi cho đên một giọt 
rượu dính trên đâu ngọn cỏ cũng không được 
uống". Vì vậy trong Giá tội chỉ chê định về uỗng 
rượu. 

Có người đưa ra cách nói này: Uống rượu có 
thể làm cho trí tuệ sa sút, như nói trưởng giả trí tuệ 
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sa sút, là lỗi lầm thứ sáu. Vì vậy trong Giá tội chỉ 
chế định về uỗng rượu. 

Có Sư khác nói: Thánh giả trải qua nhiều đời 
nhất định không uống rượu; tuy lúc còn bé thơ, mẹ 
nuôi nâng dùng ngón tay chấm giọt rượu nhỏ vảo 
trong miệng, mà không tự nhiên cho nên không có 
lỗi. Vừa có nhận thức phân biệt, tuy gặp phải duyên 
cưỡng bức, vì giữ gìn thân mạng mà cũng dứt 
khoát không uống. Vì vậy trong Giá tội chỉ kiến 
lập về giới rượu. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 124 


LUẬN VÉ BIÊU - VÔ BIÊU (Phần 3) 

Hỏi: Có thê có chỉ thọ ba Quy y thì trở thành 
Cận sự hay không? Hay là có thiêu kém luật nghĩ 
mà trở thành Cận sự chăng? Nếu nói là có, thì trong 
Kinh đã nói sai biệt về câu chữ lẽ nào không phải 
là vô nghĩa hay sao? Như nói: "Con tên họ là.. 
quy y Phật-Pháp- Tăng, nguyện tôn trọng ghi nhớ 
giữ gìn, con là Cận sự, con từ hôm nay cho đến lúc 
mạng chung, bảo vệ chúng sinh-quay về thanh 
tịnh”. Cũng nên nói là có thiêu kém luật nghi của 
sa di-Tỳ kheo... Nêu như không có, thì câu chữ sai 
biệt trong kinh trước lễ nào không phải là vô nghĩa 
hay sao? Vì sao an lập Cận sự có một phần-phân 
ít-phân nhiêu-đủ phần? 

Đáp: Các Luận Sư của nước Kiện-đà-la nói: 
"Chỉ thọ ba Quy y và luật nghi thiếu kém đều trở 
thành Cận sự”. 

Hỏi: Nếu chỉ thọ na Quy y mà trở thành Cận 
sự, thì câu chữ trong Kinh lẽ nào không phải là vô 
nghĩa hay sao? Trong kinh nói lúc cận sự thọ luật 
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nghĩ, ở trước CHới Sư nói ra lời nói như vậy: Con 
tên họ là.. quy y Phật-Pháp-tăng, nguyện tôn 
trọng ghi nhớ giữ gìn, con là Cận sự, con từ hôm 
nay cho đến lúc mạng chung, ở trong thời gian ây 
bảo vệ chúng sinh-quay về thanh tịnh. 

Đáp: Lúc ây do Biểu này chỉ có được ba Quy 
y, gọI là Cận sự mà chưa có được luật nghĩ, sau khi 
nói về Học xứ thì mới có được luật nghi. Nhưng 
câu chữ kia không phải là vô nghĩa, bởi vì sau đó 
tự mình thê nguyện làm cho ba Quy y trước được 
vững chắc, nêu không bảo vệ chúng sinh thì pháp 
quy y không phải là thanh tịnh. 

Hỏi: Nếu thiêu kém luật nghi mà trở thành Cận 
sự, thì bởi vì nói khéo léo thuận theo một phân... 
mà trở thành Cận sự. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
nếu thọ một giới thì gọi là một phân, thọ hai giới 
gọi là phân ít, thọ ba giới-thọ bốn giới gọi là phân 
nhiêu, thọ đủ năm giới gọi là đủ phần, làm sao 
không có thiếu kém luật nghi của Sa di-Tỳ kheo...? 

Đáp: Đức Phật quán xét căn cơ thích hợp của 
chúng sinh đã giáo hóa không giống nhau, trao 
truyền cho luật nghi cũng không củng một loại. 
Như các Cận sự không muôn rời bỏ gia đình, bởi 
vì thâu nhiếp dẫn dắt, cho nên Đức Phật tùy theo ý 
của họ đối với năm Học xứ có thê thọ nhiêu hay ít, 
vì vậy luật nghi mà họ thọ có thiếu kém; Tỳ kheo- 
Sa di ý muốn rời bỏ gia đình, bởi vì an lập cho nên 
chế định lấy đây đủ luật nghi, thọ đầy đủ mới có 
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được, cho nên luật nghi ây không có thọ thiểu kèm 
mà có được, bởi vì là quyến thuộc bên trong của 
Đức Thế Tôn. 

Các Luận sư của nước Ca-thâp-di la nói: 
"Không có chỉ thọ ba Quy y và luật nghi thiếu kém 
mà gọi là Cận sự". 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong Kinh nói lẽ nảo 
không phải là vô nghĩa hay sao? Như nói: Con tên 
họ là... quy y Phật- -Pháp-tăng, cho đến nói rộng ra. 

Đáp: Lúc ây do Biểu này đã có được ba Quy y, 
cũng có được luật nghi cho nên nói rộng ra. Lúc ây 
do Biểu này đã có được ba Quy y, cũng có được 
luật nghi cho nên trở thành Cận sự. 

Hỏi: Lúc này chỉ tự mình thê nguyện lìa bỏ đỗi 
với sát sinh, làm sao từ đây có được đây đủ năm 
loại? 

Đáp: Bởi vì lúc này tự mình thê nguyện lìa bỏ 
sát sinh làm nơi nương tựa, năm loại luật nghi cũng 
cùng lúc có được, bởi vì trong năm Học xứ thì loại 
ây là hơn hăn. Bởi vì thọ ø1ới là không làm tốn hại 
chúng sinh, ở trong sự tốn hại chúng sinh thì giết 
hại là đứng đâu, cho nên lấy sự lìa bỏ sát sinh làm 
nơi nương tựa cho năm loại. Và lại, nói bảo vệ 
chúng sinh không phải là chỉ lia bỏ sát sinh, nghĩa 
là không làm tôn hại-não loạn tất cả hữu tình, lúc 
ây tự mình thê răng: Con từ hôm nay cho đến lúc 
mạng sông không còn, đối với các hữu tình không 
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làm hại mạng sông của họ, không trộm cắp đồ vật 
của họ, không xâm phạm vợ con của họ, không nói 
lời dối gạt, vì giữ gìn bốn loại trước cho nên cũng 
không uống rượu. Vì vậy nói bảo vệ chúng sinh 
không phải là chỉ lia bỏ sát sinh. 

Nhưng có tụng khác nói là rời bỏ chúng sinh, 
lời này ý nói là rời bỏ sát sinh..., mà lược bỏ sát 
sinh... chỉ nói là rời bỏ chúng sinh. Vả lại, nói rời 
bỏ chúng sinh là hiển bày đối với chúng sinh, rời 
bỏ sự tốn hại- não loạn, tức là năm luật nghi đều vì 
ngăn chặn đề phòng sự tốn hại đến chúng sinh, do 
đó tự mình thê nguyện mới có được luật nghị, cho 
nên kinh ây nói không phải là vô nghĩa. 

Hỏi: Nếu chỉ tự mình thê nguyện thì có được 
luật nghi, tại sao lại nói ra năm loại Học xứ? 

Đáp: Tuy là do tự mình thê nguyện đã có được 
luật nghĩ, mà chưa biết rõ rằng về tướng sai biệt ây, 
muôn làm cho nhận biết cho nên nói ra năm Học 
xứ, vì vậy Kinh ấy đã nói đều không phải là vô 
nghĩa. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao nói là có Ưu-bà- 
tắc một phân... ? 

Đáp: Đây là nói đến phân vị trí chứ không phải 
là nói đến phân vị thọ. Nghĩa là ở trong năm loại, 
trì một loại mà không trì bốn loại thì gọi là một 
phân, trừ hai loại mà không trì ba loại thì gọi là 
phân ít, trì ba loại-trì bốn loại thì øọI là phân nhiều, 
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trì đầy đủ năm loại thì gọi là đủ phân. 

Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô phân tích giỗng như 
cách nói của hai Sư trước. Vị ấy nói là không có 
chỉ thọ ba Quy y thì trở thành Cận sự, nhưng có 
thiêu kém năm loại luật nghĩ cũng trở thành Cận 
SỰ. Nghĩa là lúc người ây sắp thọ giới Cận sự, trước 
đó cùng với GIới Sư bàn luận xem xét kỹ càng, 
Học xứ như vậy con có thê thọ trì, Học xứ như vậy 
con không có thê thọ trì. Đã bàn luận kỹ càng TÔI 
Quy y Phật- Pháp- tăng, tự mình thê nguyện cần 
phải mong mỏi có được giới như vậy, tùy theo 
trước đó bàn luận kỹ càng có thể thọ trì ít nhiêu, 
nay có được luật nghĩ thì số lượng ấy cũng như 
vậy. Vì thê cho nên nói luật nghi của cận sự gọi là 
giới bàn luận kỹ càng, chứ không phải là giới Sa 
di... có thể có tên gọi này. 

Nói như vậy thì không có chỉ thọ ba Quy y liên 
trở thành Cận sự, cũng không có thiếu kém luật 
nghĩ của Cận sự thì trở thành Cận sự. Như không 
có thiếu kém luật nghi của Sa di... mà gọi là Sa 
di..., điều ấy cũng như vậy. 

Hội: Có những người chỉ thọ luật nghi của Cận 
sự, không thọ ba Quy y thì có được luật nghi hay 
không? 

Đáp: Có người nói không có được, bởi vì thọ 
ba Quy y làm cửa ngõ- làm nơi nương tựa-làm gia 
hạnh cho luật nghi này. 
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Có người nói không nhất định, nghĩa là nêu 
không biết rằng trước phải thọ ba Quy y-sau mới 
thọ giới, vì tin vào Giới Sư cho nên liên thọ luật 
nghi, người ây có được luật nghi mà Giới Sư mắc 
tội. Nếu người ây hiểu rõ trước phải thọ ba Quy y, 
ba Quy y, dấy lên nói như vậy: Tạm thời thuận theo 
thọ giới, cần gì phải quy y tin vào Phật-Pháp-tăng? 
Vì tâm kiêu mạn ấy quấn chặt, cho nên tuy thọ mà 
không có được. 

Hỏi: Nếu trước đó không thọ luật nghi của Cận 
sự, thì thọ luật nghi của Sa di, có được luật nghĩ 
của Sa đi hay không? 

Đáp: Có người nói không có được, bởi vì luật 
nghi Cận sự làm cửa ngõ-làm nơi nương tựa-làm 
ø1a hạnh cho luật nghi này. 

Có người nói không nhất định, nghĩa là nêu 
không biết rõ ràng trước phải thọ luật nghị Cận sự, 
sau mới thọ luật nghi Sa di, vì tin vào GIới Sư cho 
nên thọ luật nghĩ này, người ây có được luật nghĩ 
mà GIới Sư mặc tội, nêu người ây hiệu rõ ràng 
trước phải thọ luật nghi Cận sự, sau mới thọ luật 
nghi Sa di là đúng với nghi thức, nhưng vì kiêu 
mạn cho nên không cần thọ học luật nghi của cận 
sự, dây lên nói như vậy: đâu cân phải thọ giới kém 
cõi của Cận sự này? Tâm kiêu mạn ây quân chặt, 
cho nên tuy thọ mà không có được. 

Như nói không thọ luật nghi Cận sự, mà thọ 
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luật nghi Sa di; như vậy không thọ luật nghi Sa di, 
mà thọ luật nghi Tỳ kheo, nói rộng ra cũng vậy. 

Hỏi: Những Cận sự thọ luật nghĩ Sa di thọ luật 
nghi Tỳ kheo, lúc ấy là rời bỏ luật nghĩ trước-có 
được luật nghỉ sau chăng? Nếu rời bỏ luật nghi 
trước-có được luật nghi sau, thì tại sao luận Thị 
thiết nói luật nghĩ trước-sau người ấy đều thành 
tựu? Vả lại, nêu rời bỏ thì sau lúc rời bỏ luật nghĩ 
Sa dị làm Cận sự, và lúc rời bỏ luật nghị Tỳ kheo 
làm Sa di, lại đến thọ giới, làm sao có được hai loại 
luật nghĩ của Cận sự và Sa di? Nếu không rời bỏ 
thì người ấy đã thành tựu hai loại luật nghi, hoặc là 
ba loại, tại sao có được tên gọi chỉ dựa vào giới 
sau? Vả lại, Thân giáo sư lúc ây đã có hai loại, tại 
sao Đức Phật nói là loại sau-không phải là loại 
trước? 

Đáp: Thọ luật nghi sau không rời bỏ giới trước, 
nghĩa là Cận sự thọ luật nghi Ša di không rời bỏ 
năm giới của Cận sự, lại có được mười giới của Sa 
di, lúc bấy giờ thành tựu mười lăm luật nghi; nêu 
Sa di thọ luật nghị Tỳ kheo, thì không rời bỏ mười 
lăm luật nghi trước, lại có được hai trăm năm mươi 
giới của Tỳ kheo, lúc bấy giờ thành tựu được hai 
trăm sáu mươi lăm luật ngh1. 

Có Sư khác nói: Nếu cận sự thọ luật nghi Sa di, 
thì không rời bỏ năm giới của cận sự lại có được 
năm giới của Sa di, lúc ây giờ thành tựu mười loại 
luật nghi. Nếu Sa di thọ luật nghi Tỳ kheo, thì 
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không rời bỏ mười giới trước lại có được hai trắm 
bốn mươi giới của Tỳ kheo, lúc bây giờ thành tựu 
được hai trắm năm mươi loại luật ngh1. 

Hỏi: Lúc ấy đã có thành tựu hai loại luật nghị, 
hoặc là ba loại, tại sao có được tên gọi chỉ dựa vào 
giới sau? 

Đáp: Dựa vào hơn hắn đề lập thành tên gọi, 
không cần phải đưa ra vân nạn; như có được địa vị 
hơn hăn thì rời bỏ tên gọi thấp kém trước đây. 

Hỏi: Lúc ấy đã có hai loại Thân giáo sư, tại sao 
Đức Phật nói là loại sau-không phải là loại trước? 

Đáp: Bởi vì luật nghi hơn hắn dựa vào Sư sau 
mà có được, không phải là dựa vào Sư trước; như 
không dựa vào luật nghi ây mà có được tên gọi, Sư 
ây cũng như vậy. Lại có người nói: Rời bỏ luật nghi 
trước. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao luận Thi thiết nói 
luật nghi trước-sau lúc ây đều thành tựu? 

Đáp: Y luận ây nói: Do luật nghi trước giúp đỡ 
luật nghi sau khiên cho hơn hăn, thê lực của giới 
trước đến lúc này hãy còn chuyên, cho nên nói là 
thành tựu, mà luật nghi trước đó thật ra thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Sau lúc rời bỏ luật nghị Tỳ kheo làm Sa 
đi, và lúc rời bỏ luật nghi Sa di làm Cận sự, lại làm 
sao có được hai giới ấy? 

Đáp: Tức là do ngữ Biểu tự mình thê nguyện 
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nay con trở lại làm Sa di-hoặc là Cận sự, cho nên 
có được hai luật nghi chứ không phải là thành tựu 
giới trước KkIa. 

Nói như vậy là không rời bỏ giới trước mà có 
được giới sau, bởi vì giới sau đó đã thọ không phải 
là pháp trái ngược nhau với giới trước đã thọ. Vả 
lại, giới trước-sau có nhân duyên khác nhau, không 
nên hợp lại với nhau làm thành số mười.. 

Hỏi: Nếu lúc còn bé thơ thọ ĐIỚI Cận sự, đến 
giai đoạn trưởng thành mới cưới vợ, thì lúc ây đối 
với người VỢ này có được trước kia hay không? 
Nếu có được giới trước kia thi nay phải là phạm 
giới; nêu trước kia không có được thì luật nghi này 
lẽ ra có được từ phân ít của hữu tình? 

Đáp: Nên nói là trước kia có được. 

Hỏi: Nêu như vậy thì nay phải là phạm giới? 

Đáp: Có được do phân riêng biệt chứ không 
phải là sự nỗi tiếp nhau tổng quát. Trước đã thọ mà 
có được giới lìa bỏ tà dâm, không phải là phi phạm 
hạnh thì nay vi phạm như thế nào, bởi vì thường 
gân gũi vợ mình không phải là tà dâm. Nghĩa là 
trong một sự nối tiếp nhau có nhiều phân riêng biệt, 
đã ngăn chặn-đã hiện hành riêng biệt, cho nên 
không có vi phạm. 

Hỏi: Nếu giai đoạn bé thơ có được luật nghĩ 
không tạo tác, đến lúc trưởng thành mới cưới vợ, 
thì lúc ây đối với người vợ này có được luật nghi 
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trước kia hay không? Nếu có được luật nghi trước 
kia thì nay phải là vĩ phạm luật nghĩ, nhưng mả luật 
nghĩ không tạo tác có được thì chắc chắn không có 
ØÌ VI phạm. Nếu trước kia không có được thi luật 
nghi này lẽ ra có được từ phân ít của hữu tình? 

Đáp: Nên nói là trước kia có được, nói rộng như 
trước. 

Hỏi: Luật nghi của Cận sự dựa vào nơi nào mà 
có? 

Đáp: Dựa vào cõi Dục mà có chứ không phải 
là cõi Sắc-Vô sắc; dựa vào loài người mà có chứ 
không phải là loài nào khác, dựa vào ba châu mà 
có-trừ ra Bắc châu. 

Hỏi: Nếu luật nghi này chỉ dựa vào loài người, 
thì trong Kinh đã nói nên thông hiều thế nào? Như 
trong kinh nói: "Lúc ấy Thiên Đề Thích đi đến nơi 
Đức Phật, nói ra lời nói như vậy: Nguyện xin Đức 
Phật ghi nhớ giữ gìn, con là Cận sự, con từ hôm 
nay cho đến lúc mạng chung, ở trong thời gian ấy 
bảo vệ chùng sinh- quay về thanh tịnh”. 

Đáp: Lúc â ây tự mình biểu hiện rõ ràng là đăng 
lưu của niềm tin, không phải là thọ luật nghi, 
không nên lây làm vẫn nạn. 

Như trong Kinh nói: "Luật nghi Cận trú đầy đủ 
tám Chi. Như thê nào là tám Chi? Đó là lìa bỏ giết 
hại sinh mạng, lìa bỏ trộm cặp, lia bỏ phi phạm 
hạnh, lìa bỏ lời nói dối gạt, lìa bỏ uống các loại 
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rượu và các nơi phóng túng, lia bỏ đàn ca múa hát, 
lia bỏ thoa ướp hương hoa, lìa bỏ giường ghê cao 
rộng, lìa bỏ ăn không đúng bữa." 

Hỏi: Ở đây có chín Chi, vì sao là tám? 

Đáp: Hai hợp lại làm một cho nên nói là tám 
Chị, đó là la bỏ thoa ướp hương hoa và lìa bỏ đàn 
ca múa hát, cùng chuyên vào nơi trang điểm bên 
ngoài, cho nên hợp lại thiết lập một Chi. 

Hỏi: Thê nào gọi là Cận trú, thê nào là Chi 
thuộc Cận trú? 

Đáp: Lìa bỏ ăn không đúng bữa gọi là cận trú, 
lia bỏ giết hại sinh mạng... gọi là Chi thuộc cận 
trú. 

Hỏi: Chị thuộc Cận trú này lẽ ra chỉ có bảy? 

Đáp: Lìa bỏ ăn không đúng bữa gọi là cận trú, 
cũng gọi là Chị thuộc cận trú, cho nên không chỉ là 
bảy. Như Chánh kiến gọi là Đạo, cũng gọi là Đạo 
chi, những Chì khác gọi là Đạo chi chứ không phải 
là Đạo; Trạch pháp gọi là Giác, cũng gọi là Các 
chi, những Chị khác gọi là Giác chỉ chứ không phải 
là Giác; Tam-ma-địa gọi là Tĩnh lự, cũng là chi 
thuộc Tĩnh lự, loại khác gọi là chi thuộc Tĩnh lự 
chứ không phải là Tĩnh lự. Như vậy, ha bỏ ăn 
không đúng bữa gọi là Cận trú, cũng gọi là Chi 
thuộc cận trú, loại khác gọi là Chi thuộc Cận trú 
chứ không phải là Cận rú, cho nên nói Cận trú đây 
đủ tám CHI. 
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Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Nên nói Cận trú 
hoặc là hoàn toàn không có Chi, hoặc là một-hai- 
ba cho đến hoặc là bảy Chị, không phải là yêu cầu 
đây đủ tám mới gọi là Cận trú". Nói như vậy thì 
không phải là hoàn toàn không có Chi cho đến 
hoặc là bảy Chi, có thể gọi là Cận trú; gọi là Cận 
trú thì cân phải có đủ tám CHI. 

Hỏi: Luật nghi Cận trú làm sao mà có được? 

Đáp: Từ người khác dạy bảo mà có được, nghĩa 
là tùy theo Thầy dạy bảo, tự mình phát ra lời nói 
chân thành cung kính tiêp nhận mà có được. 

Hỏi: Thọ luật nghi thì hoặc là trước phải tự 
mình phát ra lời nói, hoặc là cùng nói với Thây có 
được luật nghi hay không? 

Đáp: Không có được, bởi vì cân phải thuận theo 
lời nói của Thây, như lời nói của Thây mà nói thì 
mới thọ được. 

Hỏi: Luật nghi Cận trú nên thọ từ a1? 

Đáp: Thọ từ bảy chúng đều có được, không 
phải là nơi nào khác. Nguyên CỚ thế nào? Bởi vì 
nêu người không có giới đến suốt đời, thì không có 
thê tùy ý làm Giới SƯ. 

Hỏi: Mặc áo quân loại nào để thọ luật nghi này? 

Đáp: Mặc áo quân mà thường ngày sử dụng 
nghiêm túc, đều có thể thọ luật nghi này. Nếu là 
tạm thời trang nghiêm thân mình, thì nhất định 
phải cởi bỏ mới thọ giới này. Các vật dụng như 
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øiường-ghê..., dựa theo đây nên biết. 

Hỏi: Thọ đến lúc nào? 

Đáp: Đến một ngày đêm không thêm-không 
bớt, nghĩa là lúc sáng sớm từ Thây mà thọ được, 
đến sáng sớm ngày mai thì rời bỏ luật nghi. 

Hỏi: Nếu có người nhanh chóng thọ nửa tháng- 
một tháng, hoặc là một thời gian dài có được luật 
nghi hay không? 

Đáp: Nên nói là không có được. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì hạn định thời gian một ngày đêm, cho 
nên sáng-tối qua lại dễ dàng biết rõ; một Trai hạn 
định ăn đúng bữa-không đúng bữa, chứ không phải 
là một ngày đêm. Luật nghi Cận trí có thể khiến 
cho nhanh chóng thọ trải qua hai ngày đêm, huỗng 
hồ nhiều ngày đêm mà có thê nhanh chóng thọ 
được hay sao? Như luật nghi suốt đời của Cận sự.. 
không thể nảo nhanh chóng thọ hai Chúng đồng 
phân, huông hồ nhiều Đồng phân mà có thê nhanh 
chóng thọ được hay sao? Luật nghi ngày đêm, lý 
cũng thuận theo như vậy, bởi vì phạm vị giới hạn 
của luật nghi chỉ có hai. 

Hỏi: Thọ ban ngày không phải là ban đêm, thọ 
ban đêm không phải là ban ngày, có được g1ới này 
hay không? 

Đáp: Có người nói không được. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì Đức Phật nói giới này là một ngày 
đêm. 
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Hỏi: Nếu như vậy thì nhân duyên mà Tôn giả 
Ca-da- diễn-na đã nói nên hiểu thê nào? Như nói: 
"Lúc ấy Tôn giả bảo với những người giết mồ răng: 
Các ông đều cân phải lìa bỏ nghiệp á ác này, đừng ở 
đời sau nhận lây quả khô đau vô cùng. Những 
người giết mồ trả lời rằng: Chúng tôi nhờ vào nghê 
này mà tự giữ được mạng sông, làm sao có thê lìa 
bỏ? Tôn giả bảo răng: Các ô ông đã làm công việc 
giẾt mồ trâu dê... vào thời gian nào? Những người 
giết mồ trả lời răng: Chỉ vào thời gian ban ngày. 
Tôn giả bảo răng: Các ông có thể thọ trì tám ĐIỚI 
Cận trú vào thời gian ban đêm. Những người giết 
mồ hoan hỷ nghe lời thực hành. Mạng chung đều 
sinh làm loài quỷ nơi đồng hoang, cứ môi khi vảo 
ban ngày có con chó lốm đốm đen bỗng nhiên xuất 
hiện ăn thịt loài quỷ ây, chỉ còn lại bộ xương, trong 
chốc lát thịt sinh ra bình phục như cũ, lại bị ăn thịt, 
nhận chịu các khô não như chốn địa ngục. Cứ đến 
thời gian ban đêm thì tự mình vui thú với năm dục 
lạc, dạo chơi hưởng thụ vui sướng giông như cõi 
trời. Tôn giả lại đến nơi những dâm nữ làm nghề 
mại dâm, bảo răng: Các cô nên bỉ nghiệp này, đừng 
nhận lấy quả vô củng khô đau ở đời sau. Những 
người âầy trả lời răng: Chúng tôi từ lâu quen VỚI 
việc làm như vậy, không phải là bỗng nhiên có thê 
lia bỏ. Tôn giả bảo răng: Các cô đã làm công việc 
dơ bân sai trái vào thời gian nào? Những người ấy 
trả lời răng: Chỉ vào thời gian ban đêm. Tôn giả 
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bảo răng: Các có có thể thọ trì tám giới Cận trú vào 
thời gian ban ngày. Những người làm nghệ mại 
dâm hoan hý vâng lời thực hành. Mạng chung đều 
sinh làm loài quỷ nơi đông hoang, cứ mỗi khi đến 
thời gian ban đêm có con sâu trăm chân bỗng nhiên 
sinh ra ria ăn thịt loài quỷ ây, chỉ còn lại bộ xương, 
trong chốc lát thịt sinh ra bình phục như cũ, lại bị 
rỉa ăn, nhận chịu các khổ não như chốn địa ngục. 
Cứ đến thời gian ban ngày thì tự mình vui thú với 
năm dục lạc, dạo chơi hưởng thụ vu1 sướng giống 
như cõi trời". Như vậy đã nói nên hiểu thế nào? 

Đáp: Đó là thuộc về hành diệu chứ không phải 
là luật nghi, thọ quả của hành diệu chứ không phải 
là quả của luật nghi, vì vậy không có øì saI. 

Có Sư khác nói: Là thân lực của Tôn giả ây hóa 
hiện làm ra chứ không phải là chân thật, bởi vì 
phàm cho Câu-chi-nhĩ chán ngán thế gian, hóa 
hiện làm ra sự việc ây, cho nên không cần phải 
thông hiểu. 

Có người nói cũng được, nghĩa là có yêu cầu 
về kỳ hạn, ngày mông tám hăng tháng đêu thường 
xuyên thọ trai giới, bởi vì có duyên trở ngại cho 
nên có thể thọ như vậy. 

Lời bình: Cách nói trước là hợp lý, bởi vì giới 
chỉ trong một ngày đêm. 

Hỏi: Nêu đến buổi chiều thì thọ giới này cũng 
có được giới hay không? 
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Đáp: Nên nói là không được, trừ ra trước đó có 
yêu câu vê kỳ hạn, ngày mông tám hãng tháng đều 
thường xuyên thọ trai giới, lúc â ây có duyên khác 
mà buổi sáng không nhớ, ăn rôi mới nhớ cho nên 
sinh tâm rất hồi hận xấu hồ, liền thỉnh Giới Sư thọ 
trì đúng như pháp thì cũng có được giới này. 

Hỏi: Phiến-trĩ-ca, Bán-trạch-ca, không có hình 
thể, hi hình thể, thọ luật nghi Cận trú có được luật 
nghị hay không? 

Đáp: Nên nói là không được. Nguyên cớ thê 
nào? Bởi vì thân sở y kia với chí tánh yếu kém 
không phải là khí chât của luật nghĩ, cũng không 
có thê làm khí chât của không luật nghị, như ruộng 
phèn-mặn thì mạ tốt-cỏ dại đều không sinh trưởng 
được. Nhưng cân phải giảng dạy cho họ về luật 
nghĩ Cận trú, khiến cho phát sinh hành diệu sẽ nhận 
được quả tốt đẹp. Hoặc là những Phiến-trï-ca được 
Quốc Vương ủy nhiệm, làm cho biết sự việc quan 
trọng gây khô sở đến nhiêu người; nếu thọ luật 
nghi thì tâm ác độc tạm thời dừng lại, lợi ích đến 
nhiêu người, cho nên cũng cần phải thọ, nhưng thật 
ra không có được luật nghi Cận trú. 

Như vậy đã nói về luật nghi cận trú. 

Hoặc là có nghiệp đạo Cân bản thanh tịnh mà 
cận phân bất tịnh. Như người tự tại thọ luật nghi 
này, CÓ người đầu bếp kia sắp giết hai sinh mạng 
để làm thức ăn, người ây liên bảo răng: Nay tôi thọ 
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giới không được sát sinh, để lại chờ đến ngày mai 
hãy giết để làm thức ăn. Lại có người bắt được kẻ 
thù dẫn đến thưa trình cần phải làm hại, người ây 
liên bảo rằng: Nay tôi thọ luật nghĩ không được 
giết hại, giữ lại đến sáng mai y theo pháp trừng trị. 
Như vậy gọi là nghiệp đạo căn bản thanh tịnh mà 
cận phân bất tịnh. Đức Thế Tôn nói luật nghĩ đã 
thọ ây, tuy là nghiệp thù thăng mà không có được 
quả to lớn. 

Hoặc là có nghiệp đạo căn bản thanh tịnh-Cận 
phân cũng thanh tịnh, mà bị Tầm-Tư ác làm cho 
tôn hại, đó là Tâm- Tư thuộc về Dục, Tầm- Tư thuộc 
về Nhuế, Tầm-Tư thuộc về hai. Đức Thế Tôn nói 
luật nghi đã thọ ấy, tuy là nghiệp thù thăng mà 
không có được quả to lớn. 

Hoặc là có nghiệp đạo Căn bản thanh tịnh-Cận 
phân cũng thanh tịnh, không phải là Tâm-Tư ác 
làm cho tốn hại, mà không thâu nhiếp giữ lấy 
Chánh niệm, đó là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, 
tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy 
niệm Thiên, đức Thê Tôn nói luật nghĩ đã thọ ây, 
tuy là nghiệp thù thăng mà không có được quả to 
lớn. 

Hoặc là có nghiệp đạo Căn bản thanh tịnh-Cận 
phân cũng thanh tịnh, không phải là Tâm-Tư ác 
làm cho tôn hại, thâu nhiệp giữ lây Chánh niệm mà 
không hồi hướng giải thoát, đó là vì cầu sinh lên 
cối trời hưởng thụ dục lạc..., cho nên trì giới cắm. 
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Đức Thê Tôn nói luật nghi đã thọ ấy, tuy là nghiệp 
thù thắng mà không có được quả to lớn. 

Nếu như có nghiệp đạo Căn bản thanh tịnh-Cận 
phân cũng thanh tịnh, không phải là Tâm- Tư ác 
làm cho tốn hại, thâu nhiếp giữ lây Chánh niệm và 
hôi hướng giải thoát. Đức Thê Tôn nói luật nghi đã 
thọ ấy, là nghiệp thù thắng có năng lực đạt được 
quả to lớn. 

Đức Thể Tôn dựa vào luật nghị đã thọ sau cùng, 
bảo với mẹ con Tỷ-xá-khư- lộc răng: "Nếu CÓ aI1 
thành tựu tám luật nghĩ cận trú này, thì tất cả châu 
báu của mười sáu nước lớn, muôn so với giả trị ây, 
trong mười sảu phân không có thể sánh băng một 
phân. Như vậy, trăm phân- ngàn phân đêu là phân 
kế ra-phân tính toán của ngàn phân, cho đến Ô- ba- 
ni-sát-đàm phân cũng không sánh băng một phần". 

Mười sáu nước lớn, đó là nước Ương-già, nước 
Ma-kiệt-đà, nước Ca-thi, nước Kiêu-tát-la, nước 
Phật-lật-thị, nước Mạt-la, nước Bôn-đát- la, nước 
Tô-hấp-ma, nước Át-thâp-phược-ca, nước Át- 
phạn-đề, nước Diệp-phiệt-na, nước Kiêm-bạt-xà, 
nước Câu-lô, nước Bàn-g1á-la, nước Phiệt-sa, nước 
Thù-lạc-tây-na. mười sáu nước này dôi dào các 
loại châu báu, cho nên chỉ nói đến những nước này. 

Các loại châu báu, đó là trân châu Mạt-nI, vật 
báu Phệ lưu ly, ngọc bích, san hô, vàng bạc, vật 
báu Mô-bà-lạc-yết-lạp-bà, vật báu Át-thấp-ma- 
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vết-bà.... 

Lại nữa, Đức Phật dựa vào luật nghi đã nói sau 
cùng, chỉ trích bài tụng ca ngợi mà Thiên Đề Thích 
đã nói. "Như Thiên Đề Thích nghe công đức thù 
thắng của luật nghi Cận trú mà Đức Phật đã nói, 
liền dùng kệ mà ca ngợi rằng: 

Thân lực biên hóa của sáu Trai, hăng tháng thọ 
trì tám giới trai, Công đức thọ trì ây thù thăng, thì 
trở thành bằng nhau với con. 

Lúc bây giờ Đức Thê Tôn bảo với chúng Tỳ 
kheo: Thiên Đề Thích này đã nói bài kệ trái với đạo 
lý, nếu như A-la-hán thì có thể nói ra như vậy. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Thiên Đề Thích này 
chưa có thê vĩnh viễn la bỏ những tham-sân-sI, 
chưa đạt được giải thoát thân và tâm bị ràng buộc 
triên miên bởi sinh già bệnh chết-buôn rầu-lo âu- 
đau lưng- khô sở, làm sao có thê nói là người thọ 
trì giới này, đã có được công đức băng nhau với 
con? Các A-la-hán đã không còn các lậu, đã làm 
xong mọi việc, rời bỏ mọi gánh nặng, lợi mình đã 
đây đủ, không còn các kiết ràng buộc, tâm khéo léo 
giải thoát, không nhận lây thân đời sau. Họ có thể 
nói răng người thọ trì giới này mà có được công 
đức, thì cùng với con bằng nhau. Công đức của 
Thiên Đề chỉ cảm đến quả báo Thiên Đề, thọ trì 
tám giới chứng được Tam Bô-đê, vì vậy không nên 
nói chỉ bằng nhau với Thiên Đề Thích". 
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Hỏi: Ai thích hợp để thọ luật nghi Cận trú này? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ có 
Thánh giả chứ không phải là dị sinh, chỉ là Cận sự 
chứ không phải là phi cận sự, chỉ có vì tạm thời rời 
bỏ suốt đời. Nhưng có lúc vì suốt đời rời bỏ suốt 
đời, vì suốt đời rời bỏ tạm thời. Ai có lúc vì tạm 
thời thọ giới suốt đời? Nhưng có lúc vì suốt đời thọ 
giới tạm thời. Nói như vậy thì cũng là Thánh giả- 
cũng là dị sinh, cũng là Cận sự-cũng là phi cận sự. 
Nhưng Đức Thê Tôn vì mẹ con Tỳ-xá-khư-lộc mà 
nói, và Thiên Đề Thích đã nói bài kệ, chỉ dựa vào 
Thánh giả. 

Hỏi: Luật nghi cận trú dựa vào nơi nào mà có? 

Đáp: Chỉ dựa vào cõi Dục mà có chứ không 
phải là cõi Sắc-Vô sắc, dựa vào loài người mà có 
chứ không phải là loài khác, dựa vào ba châu mà 
có-trừ ra Bắc châu. 

Hỏi: Nếu luật nghi này chỉ dựa vào loài người, 
thì trong Kinh đã nói nên hiểu thế nào? Như trong 
Kinh nói: "Có con rồng sông ở biến, từ biển rộng 
xuất hiện vào sáu ngày Trai thọ tám giới trai, 
buông xả thân tâm lặng yên mà đứng, từ từ phát ra 
âm thanh ngâm nga lời nói như vậy: Nay ở thế gian 
không có gì não hại". 

Đáp: Con rồng ấy có được hành diệu chứ không 
có được luật nghi, tự mừng cho mình tạm thời lia 
bỏ những hành ác, con rông ấy tự nhớ lại xưa kia 
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ở trong loài người, thọ tám giới trai không có thế 
giữ gìn thanh tịnh, vì có hủy phạm cho nên rơi vào 
trong loài rồng, dây lên tư duy này: Mình xưa kia 
ở trong loài người, nếu có thể thanh tịnh giữ gìn 
tám giới trai, thì nay sẽ sinh lên cõi trời hưởng thụ 
những sự vui sướng, đâu mong hủy phạm đê rơi 
vào nẻo ác này? Vì chán ngán hành ác cho nên 
thường xuyên từ trong biên xuất hiện thọ tám giới 
trai, ngâm nga âm thanh tự mừng cho mình, nhưng 
thật ra thì con rồng ây chỉ có được hành diệu chứ 
không có được luật nghi. 

Hỏi: Vì sao luật nghi này gọi là Cận trú? 

Đáp: Ở gân A-la-hán cho nên gọi là Cận trú, 
bởi vì thọ luật nghi này học theo các vị ây. 

Có người nói: Đây là ở gần giới suốt đời, cho 
nên gọi là Cận trú. Có người nói: Lúc tiếp cận giới 
này mà an trú, cho nên gọi là Cận trú; luật nghi như 
vậy, hoặc gọi là nuôi lớn, bởi vì nuôi lớn căn thiện 
bé nhỏ của hữu tình, làm cho căn thiện ấy dần dân 
tăng lên nhiều hơn. Có người nói: Bởi vì nuôi lớn 
căn thiện của tại gia làm cho ở gân với căn thiện 
của xuất gia. 

Hỏi: Như vậy đã nói về tám Chi luật nghi, mây 
loại là Chi thuộc Thị-la, mây loại là Chi thuộc 
không phóng dật, mấy loại là Chi thuộc xa lìa? 

Đáp: Năm loại là Chi thuộc Thi-la, đó là lìa bỏ 
làm hại sinh mạng, cho đến lìa bỏ uống rượu; một 
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loại là Chi thuộc không phóng dật, đó là lìa bỏ ăn 
không đúng bữa; hai loại còn lại là Chi thuộc xa 
la. Vả lại, bốn loại trước là Chi thuộc Thi-la, bởi 
vì la bỏ Tánh tội; loại thứ năm là Chị thuộc không 
phóng dật, bởi vì tuy thọ Thi-la, nhưng nếu uông 
các thứ rượu thì tâm sẽ phóng túng, không thê nào 
giữ gìn được; ba loại sau là Chi thuộc xa lìa, bởi vì 
có thê tùy thuận với tâm chán ngán lìa xa, cho nên 
chán ngán lìa xa có thê chứng được quả của luật 
nghi. Vì vậy, cận trú có đủ tám Chi, mà đối với 
năm tăng thêm ba, đối với mười giảm bớt một, bởi 
vì hợp hai làm thành một, khai một làm thành hai. 


CHƯƠNG IV: NGHIỆP UẦN (Tiếp Theo) 


Phẩm Thứ Năm: LUẬN VỀ TỰ NGHIỆP 
LUẬN VÉ TỰ NGHIỆP (Phân T) 


Thế nào là tự nghiệp, tự nghiệp là nghĩa gì? Các 
chương như vậy và giải thích vê nghĩa từng 
chương đã lĩnh hội rôi, tiếp đến cân phải giải thích 
rỘng Ta. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt nghĩa lý trong kinh. 
Như trong Kinh nói: “Đức Phật bảo với Ma-nap- 
bà: Hữu tình thê gian đều do nghiệp của mình, đêu 
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là phân của nghiệp, đều từ nghiệp sinh ra, nghiệp 
làm nơi nương tựa, nghiệp có năng lực phân chia 
TỐ ràng các loại hữu tỉnh, khắp mọi xứ sở-cao thấp- 
tốt xấu" - Trong kinh tuy nói ra điều này, mà chưa 
phân tích rộng về nghĩa của tự nghiệp, kinh là nơi 
nương tựa căn bản của luận này, điều gì trong Kinh 
không giải thích thì nay cân phải giải thích, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Tôn giả Thê Hữu nói răng: "Hữu tình thế gian 
đều do nghiệp của mình, nghĩa là tự minh tạo ra 
nghiệp thì vân tự mình nhận lây dị thục. Đêu là 
phân của nghiệp, nghĩa là như nghiệp đã tạo ra mà 
nhận lấy dị thục như vậy. Đều từ nghiệp sinh ra, 
nghĩa là nghiệp làm nhân phát sinh dân đến quả dị 
thục, sinh vào nơi sinh thuận theo mỗi loại nghiệp 
đã tạo ra. Nghiệp làm nơi nương tựa, nghĩa là 
nghiệp làm nhân nương tựa nhận lây đầy đủ quả 
báo của các loại ây. Nghiệp có năng lực phân chia 
TỐ rảng các loại hữu tình khắp mọi XứỨ Sở-cao thâp- 
tốt xấu, nghĩa như trước nói, nơi sinh của mọi loài 
do nghiệp phân chia rõ ràng theo từng loại cao 
thâp-tốt xâu". 

Hỏi: Thế nào là nghiệp của mình? 

Đáp: Nêu nghiệp đã mang lấy nay có dị thục, 
và dị thục của nghiệp đã sinh ra đang nhận lấy. Nêu 
nghiệp đã mang lẫy nay có dị thục, câu này biểu 
hiện rõ ràng nghiệp thuận theo Trung Hữu thọ 
nhận; và dị thục của nghiệp đã sinh ra đang nhận 
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lây, cân này biểu hiện rõ ràng nghiệp thuận theo 
Sinh Hữu thọ nhận. Như thuận theo Trung Hữu thọ 
nhận, thuận theo Sinh Hữu thọ nhận, nên biết 
nghiệp thuận theo hiện khởi nhận lây đị thục, thuận 
theo sinh ra nhận lấy dị thục, thuận theo hiện khởi 
nhận lấy quả, thuận theo sinh ra nhận lây quả, 
thuận theo quả vi tế, thuận theo quả thô thiên cũng 
như vậy. 

Hỏi: Là do nhân cho nên gọi nghiệp của mình, 
hay là do quả cho nên gọi là nghiệp của mình? Nêu 
do nhân cho nên gọi là nghiệp của mình, thì câu 
sau đã nói nên hiểu thê nào? Câu sau nói rằng: Và 
đị thục của nghiệp đã sinh ra đang nhận lấy. Nếu 
do quả cho nên gọi là nghiệp của mình, thì câu 
trước đã nói nên hiểu thê nào? Đó là nghiệp đã 
mang lấy nay có dị thục. 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chỉ do 
nhân cho nên gọi là nghiệp của mình, bởi vì dựa 
vào câu trước. Có người đưa ra cách nói này: Chỉ 
do quả cho nên gọi là nghiệp của mình, bởi vì dựa 
vào câu sau. Nói như vậy thì chỉ do nhân cho nên 
øọI1 là nghiệp của mình. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao lại nói và dị thục 
của nghiệp đã sinh ra đang nhận lấy? 

Đáp: Đôi với phân vị trú vào quả, thì nhân ây 
mới được gọi là nghiệp của mình. 

Vì thê cho nên Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Nếu 
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quả yêu quý- không yêu quý đã khởi lên hiện rõ 
trước mắt, thì nghiệp ây lúc bây giờ gọi là nghiệp 
của mình, không phải là lúc tạo nước và lúc tạo 
nghiệp, có khả năng hiện rõ trước mắt nhận lây quả 
đị thục, bởi vì đòi hỏi nghiệp diệt rôi thì quả mới 
hiện khởi". 

Hỏi: Nghiệp của mình là nghĩa gì? 

Đáp: Là nghĩa mang lấy quả của mình, đăng 
lưu của mình, dị thục của mình. Có người nói: Quả 
của mình là quả Sĩ dụng, đăng lưu của mình là quả 
Đăng lưu, dị thục của mình là quả DỊ thục. Có 
người nói: Các câu đều hiến bày về quả DỊ thục, 
trong này nói nghiệp cảm đến dị thục gọi là nghiệp 
của mình; có nơi dùng thanh dị thục để nói đến 
đăng lưu, như nói: "Như thê nảO gọi là nhận lây dị 
thục? Trả lời: Là nói đến ái"; có nơi dùng thanh 
đăng lưu đề nói đên dị thục, như trong này nói. 

Lại nữa, do nghiệp này mà dẫn đến dị thục, hiện 
tại chín muôi đôi với sự nối tiếp nhau của mình chứ 
không phải là nơi khác, cho nên gọi là nghiệp của 
mình. 

Hỏi: Là tạo nghiệp này thì nhận lây quả này, 
hay là tạo nghiệp khác nhận lây quả khác? 

Đáp: Có duyên cho nên nói tạo nghiệp này 
nhận lây quả này, có duyên cho nên nói tạo nghiệp 
khác nhận lây quả khác, có duyên cho nên nói 
không có tạo nghiệp không có nhận lây quả. 
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Có duyên cho nên nói tạo nghiệp này nhận lây 
quả này, nghĩa là Uần-Xứ-Giới lần lượt chuyển đôi 
nối tiếp nhau, sát-na tuy khác mà có thể nói là một. 

Có duyên cho nên nói tạo nghiệp khác nhận lây 
quả khác, nghĩa là loài người tạo nghiệp mà nhận 
lây quả ở loài khác, loài khác tạo nghiệp cũng như 
vậy. 

Có duyên cho nên nói không có tạo nghiệp 
không có nhận lây quả, nghĩa là tật cả các pháp 
không có ngã, không có hữu tình, không có mạng, 
không có nuôi dạy, không có Bố-đặc-già-la, trồng 
rồng không có sĩ phi bên trong, lia tạo tác- -tiếp 
nhân, chỉ có tập hợp của các hành sinh diệt, đỗi với 
sự nồi tiếp nhau của mình, nuôi giữ thuận theo nuôi 
giữ, dạy gỗ thuận theo dạy dỗ, bảo vệ thuận theo 
bảo vệ, chuyển đối thuận theo chuyền đối, thêm 
nhiêu thuận theo thêm nhiêu, cho nên gọi là nghiệp 
của mình. 

Hỏi: DỊ thục của nghiệp thiện có thê có năng 
lực để giúp nuôi giữ... đối với sự nối tiếp nhau của 
mình, dị thục của nghiệp bắt thiện chỉ làm tốn hại 
đối với sự nỗi tiếp nhau của mình, như chỗn địa 
ngục bị mười ba ngọn lửa dữ vây chặt cháy thân 
thể, ở đó lẽ nào có sự nuôi giữ... hay sao? 

Đáp: Nuôi g1ữ... có hai loại: 

1. Làm cho tăng trưởng. 

2. Làm cho không đoạn. 
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Dị thục của nghiệp thiện đối với sự nối tiếp 
nhau của mình, do hai loại cho nên gọi là nuôi 
giữ... dị thục của nghiệp ác đôi với sự nôi tiêp nhau 
của mình chỉ làm cho không đoạn, cho nên gọi là 
nuôi g1ữ..., không phải là làm cho tăng trưởng, vì 
vậy không có gì saI. 

Hỏi: Nếu nghiệp là nghiệp của mình thì nghiệp 
này nên nói là quá khứ, là vị lai hay là hiện tại? 

Đáp: nghiệp này nên nói là quá khứ. 

Hỏi: Vì sao nghiệp này không nên nói là vị lai? 

Đáp: Bởi vì không phải là trước nhận lây quả- 
sau mới tạo ra nhân. 

Hỏi: VÌ sao nghiệp này không nên nói là hiện 
tại? 

Đáp: Bởi vì nhân quả dị thục không cùng lúc. 

Hỏi: Nếu nghiệp là nghiệp của mình thì nghiệp 
này thành tựu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu phân biệt. 

1. Có nghiệp là nghiệp của mình mà nghiệp này 
không thành tựu, đó là nghiệp đã mang lây nay có 
dị thục, và dị thục của nghiệp đã sinh đang nhận 
lây; nghiệp này đã mất như nghiệp vô gián đã hiện 
TÕ ở trước mắt, đã dẫn đến quả dị thục đang hiện 
rõ trước mắt, nghiệp này đã mất bởi vì rời bỏ 
Chúng đồng phân sở y. 

Nếu nghiệp luật nghi đã hiện rõ ở trước mắt, đã 
dẫn đến dị thục, thì nghiệp này có bốn loại, đó là 
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thuận theo pháp hiện tại nhận lây, thuận theo đời 
kê tiệp nhận lây, thuận theo đời kê tiệp thứ hai nhận 
lây, thuận theo không nhất định nhận lây, Quả đang 
hiện rõ trước mắt, nghiệp này đã mất, do bốn 
duyên, hoặc là năm duyên, đó là rời bỏ pháp đã 
học-hai hình thê sinh khởi-đoạn căn thiện-rời bỏ 
Chúng đông phân, hoặc là tướng sáng tỏ xuất hiện. 

_ Nếu nghiệp không luật nghi đã hiện rõ ở trước 
mắt, đã dân đên dị thục, thì nghiệp này có bôn loại, 
đó là thuận theo pháp hiện tại nhận lây... như trước 
nói. Quả đang hiện rõ trước mắt, nghiệp này đã 
mất, do bốn duyên đó là thọ luật nghi-đạt được 
Tĩnh lự- hai hình thể sinh khởi- rời bỏ Chúng đồng 
phân. 

Nếu phi luật nghi-phi bất luật nghi, các hành 
ác-hành diệu khác của thân-ngữ đã hiện rõ ở trước 
mắt, đã dẫn đến dị thục, thì nghiệp này có bốn loại, 
đó là thuận theo pháp hiện tại nhận lây. .. "hư trước 
nói. Quả đang hiện rõ trước mắt, nghiệp này đã 
mất, do ba duyên, đó là ý thích dừng lại- rời bỏ gia 
hạnh- -BIỚI hạn xu thế vượt qua. 

Nếu Tư thiện-bất thiện hệ thuộc cõi Dục đã 
hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị thục, thì nghiệp 
này có bốn loại, đó là thuận theo pháp hiện tại nhận 
lây... như trước nói. Quả đang hiện rõ trước mắt, 
nghiệp này đã mất, nghĩa là nêu thiện thì do đoạn 
căn thiện, hoặc là do rời bỏ Chúng đồng phân; nếu 
bắt thiện thì do lìa nhiễm. 
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Nếu ác tác-ưu căn cùng sinh ra Tư thiện đã hiện 
rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị thục, thì nghiệp này 
có bốn loại, đó là thuận theo pháp hiện tại nhận 
lây... như trước nói. Quả đang hiện rõ trước mắt, 
nghiệp này đã mất, do đoạn căn thiện, hoặc là đã 
lia nhiễm. 

Nếu các nghiệp của Tĩnh lự thứ nhật như thuận 
phân lui sụt-thuận phần thăng tiến-thuận phân 
quyết trạch...., đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến 
đị thục, thì nghiệp này có bốn loại, đó là thuận theo 
pháp hiện tại nhận lây... như trước nói. Quả đang 
hiện rõ trước mắt, nghiệp này đã mất, do đã lìa 
nhiễm, hoặc là thay đôi cõi-địa... Như vậy cho đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các nghiệp như thuận 
phân lu1 sụt... nói rộng ra nên biết. 

2. Có nghiệp thành tựu mà nghiệp này không 
phải là nghiệp của mình, đó là nghiệp không phải 
là đã mang lây nay có dỊ thục, và dị thục của nghiệp 
không phải là đã sinh đang nhận lây; nghiệp này 
không mất, như nghiệp vô gián đã hiện rõ ở trước 
mặt, đã dẫn đến quả dị thục chưa hiện rõ trước mắt; 
nghiệp này không mất, do chưa rời bỏ chúng đồng 
phân sở y. 

Nếu nghiệp luật nghi; nếu nghiệp không luật 
nghị, nếu phi luật nghi-phi bắt luật nghi, các hành 
ác-hành đêu khác của thân- _nEữ; nếu Tư thiện-bất 
thiện hệ thuộc cõi Dục; nếu ác tác-ưu căn cùng sinh 
ra Tư thiện, đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị 
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thục, thì những nghiệp hiện rõ trước mắt, nghiệp 
này không mất, bởi vì không có các duyên mất đã 
đi nói trước đây. 

Nếu các nghiệp của Tĩnh lự thứ nhất như thuận 
phân lui sụt, thuận phân an trú, thuận phân thăng 
tiễn, thuận phân quyết trạch..., đã hiện rõ ở trước 
mắt, đã dẫn đến dị thục, thì nghiệp này có bốn loại, 
đó là thuận theo pháp hiện tại nhận lây... như trước 
nói. Quả chưa hiện rõ trước mắt, nghiệp này không 
mất, bởi vì chưa hoàn toàn lia nhiễm-không thay 
đối cõi-địa... Như vậy cho đến Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ, các nghiệp như thuận phân lui sụt... nói 
rộng ra nên biết. 

3. Có nghiệp là nghiệp của mình mà nghiệp này 
cũng thành tựu, đó là nghiệp đã mang lẫy nay có dị 
thục, và dị thục của nghiệp đã sinh đang nhận lây; 
nghiệp này không mất, như nghiệp luật nghi. 

Nếu nghiệp không luật nghi; nêu phi luật nghi- 
phi bất luật nghi, các hành ác-hành diệu khác của 
thân-ngữ, đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị 
thục, thì nghiệp này có hai loại, đó là thuận theo 
pháp hiện tại nhận lây, thuận theo không nhất định 
nhận lấy. Quả đang hiện rõ trước mắt, nghiệp này 
không mất, bởi vì không có các duyên mất đi đã 
nói trước đây. 

Nếu Tư thiện-bất thiện hệ thuộc cõi Dục; nêu 
ác tác-ưu căn cùng sinh ra Tư thiện, đã hiện rõ ở 


852 A TỲ ĐÀM 5 


trước mắt, đã dẫn đến dị thục, thì nghiệp này có 
bốn loại, đó là thuận theo pháp hiện tại nhận lây... 
như trước nói. Quả đang hiện rõ trước mắt, nghiệp 
này không mất, bởi vì không có các duyên mất đi 
đã nói trước đây. 

Nêu nghiệp thuận phân lui sụt, thuận phần an 
trú, thuận phân thăng tiên, thuận phần quyết 
trạch... của các Tĩnh lự-Vô sắc, đã hiện rõ ở trước 
mắt, đã dẫn đến dị thục, thì nghiệp này có bốn loại, 
đó là thuận theo pháp hiện tại nhận lây... như trước 
nói. Quả đang hiện rõ trước mắt, nghiệp này không 
mất, bởi vì không có các duyên mật đi đã nói trước 
đây. 

4. Có nghiệp không phải là nghiệp của mình mà 
nghiệp này cũng không thành tựu, đó là nghiệp 
không phải là đã mang lây nay có dị thục, và dị 
thục của nghiệp không phải là đã sinh đang nhận 
lây; nghiệp này đã mât, như nghiệp vô gián trong 
chúng đồng phân khác, đã tiêu hết-đã nhận chịu, 
đã tạo tác những việc làm, đã mang lại qua rôi, 
không còn có năng lực, dị thục đã chín muôi. 

Nếu nghiệp luật nghi; nếu nghiệp không luật 
nghĩ, nếu phi luật nghi-phi bắt luật nghị, các hành 
ác-hành diệu khác của thân-ngữ; nêu ư thiện- bất 
thiện hệ thuộc cõi Dục; nếu ác tác-ưu căn cùng sinh 
ra Tư thiện; nếu các nghiệp thuận phân lui sụt- 
thuận phân an trú-thuận phần thăng tiên-thuận 
phân quyết trạch.. của các Tĩnh lự-vô sắc, trong 
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chúng đồng phân khác, đã tiêu hết-đã nhận lây, đã 
tạo tác những việc làm đã mang lại quả Tôi, không 
còn có năng lực, dị thục đã chín muôi, nghiệp này 
đã mất, bởi vì có các duyên mất đi như trước nói. 

Không phải là, cũng có bốn câu phân biệt, đảo 
lại với Là nên biết. Nghĩa là cầu thứ hai của phân 
trước làm câu thứ nhât ở phân này, cầu thứ nhất 
của phân trước làm câu thứ hai ở phần này, câu thứ 
tư của phân trước làm câu thứ ba ở phần này, câu 
thứ ba của phân trước làm câu thứ tư ở phân này, 
nói rộng ra như trước. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 125 


LUẬN VÉ TỰ NGHIỆP (Phần 2) 


Hỏi: Nếu nghiệp là nghiệp của mình thì nghiệp 
nảy nhất định sẽ nhận lây đị thục chăng? 

Đáp: nên làm thành bốn câu phân biệt. 

I. Có nghiệp là nghiệp của mình, nghiệp này 
nhất định sẽ không nhận lây dị thục, đó là nghiệp 
đã mang lây nay có dị thục, và dị thục của nghiệp 
đã sinh đang nhận lấy, đị thục của nghiệp này đã 
đến giai đoạn cuối cùng. 

Ở đây nói đến cuối cùng thì nghĩa có nhiêu loại, 
đó là có ngàn kiếp cuỗi cùng, có trăm kiếp cuỗi 
cùng, có kiếp Ccuôi cùng, có ngàn, năm cuôi cùng, 
có trăm năm cuối củng, có năm cuôi cùng, có tháng 
cuối cùng, có ngày đêm cuối cùng, có sát-na cuôi 
cùng. 

Thê nào là ngàn kiếp cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng tám mươi 
ngàn kiếp của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, lúc ở 
cõi ấy đến ngàn kiếp cuôi cùng, nghiệp này là 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 125 855 


nghiệp của mình, nghiệp này nhất định sẽ không 
nhận lấy dị thục, bởi vì đã đến giai đoạn dị thục 
cuối cùng. 

Thế nào là trăm kiếp cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng ngàn kiếp, Ở 
cõi trời Vô Phiên, lúc ở cõi trời ây đến trăm kiếp 
cuối cùng, nghiệp này là nghiệp của mình, nghiệp 
này nhất định sẽ không nhận lây dị thục, bởi vì đã 
đến ø1a1 đoạn dị thục cuối cùng. 

Thế nào là kiếp cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng sảu mươi 
bôn KIỆp ở cõi trời Biên Tịnh, lúc ở cõi trời ấy đến 
kiếp cuỗi cùng, nghiệp này là nghiệp của mình, 
nghiệp này nhất định sẽ không nhận lây dị thục, 
bởi vì đã đến giai đoạn dị thục cuỗi cùng. 

Thê nào là ngàn năm cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng mười sáu 
ngàn năm ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, lúc ở cõi trời 
ây đến ngàn năm cuối cùng, nghiệp này là nghiệp 
của mình, nghiệp này nhất định sẽ không nhận lây 
dị thục, bởi vì đã đến giai đoạn dị thục cuối cùng. 

Thể nào là trăm năm cuỗi cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng sáu mươi 
bôn KIỆp ở cõi trời Biên Tịnh, lúc ở cõi trời ấy đến 
kiếp cuôi cùng, nghiệp này là nghiệp của mình, 
nghiệp này nhất định sẽ không nhận lây dị thục, 
bởi vì đã đến ø1a1 đoạn đị thục cuối cùng. 
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Thê nào là ngàn năm cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng mười sáu 
ngàn, năm ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, lúc ở cõi trời 
ây đến ngàn năm cuỗi cùng nghiệp nảy là nghiệp 
của mình, nghiệp này nhất định sẽ không nhận lây 
dị thục, bởi vì đã đến ø1aI đoạn dị thục cuối củng. 

Thế nào là trăm năm cuôi cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng ngàn năm ở 
Bắc-Câu-Lô-châu, lúc ở nơi ây đến trăm năm cuối 
cùng, nghiệp này là nghiệp của mình, nghiệp này 
nhât định sẽ không nhận lây dị thục, bởi vì đã đên 
ø1an đoạn dị thục cuỗi cùng. 

Thế nảo là năm cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng trăm năm ở 
Nam Thiện-bộ-châu, lúc ở nơi ấy đến năm cuối 
cùng, nghiệp này là nghiệp của mình, nghiệp này 
nhât định sẽ không nhận lây dị thục, bởi vì đã đên 
ø1a1 đoạn dị thục cuối cùng. 

Thế nào là tháng cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng mười hai 
thắng, lúc ấy tôn tại đến tháng cuối cùng, nghiệp 
này là nghiệp của minh, nghiệp này nhât định sẽ 
không nhận lây dị thục, bởi vì đã đến giai đoạn dị 
thục cuối cùng. 

Thê nào là ngày đêm cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng ba mươi 
ngày đêm, lúc ây tôn tại đến ngày đêm cuỗi cùng, 
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nghiệp này là nghiệp của minh, nghiệp này nhát 
định sẽ không nhận lây dị thục, bởi vì đã đến giai 
đoạn dị thục cuối cùng. 

Thế nào là Sát-na cuối cùng? Đó là như một 
nghiệp có năng lực dẫn đến thọ lượng trăm sát-na, 
lúc ây tôn tại đến sát-na cuối cùng, nghiệp này là 
nghiệp của mình, nghiệp này, nhật định sẽ không 
nhận lấy dị thục, bởi vì đã đến giai đoạn dị thục 
cuối cùng. 

2. Có nghiệp nhất định sẽ nhận lây đỊ thục, 
nghiệp này không phải là nghiệp của mình, đó là 
nghiệp không phải là đã mang lây nay có dị thục, 
và đị thục của nghiệp không phải là đã sinh đang 
nhận lấy, dị thục của nghiệp này chưa chín muôi, 
như nghiệp vô gián đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn 
đến quả đỊị thục chưa hiện rõ trước mắt. 

Nếu nghiệp luật nghi; nếu nghiệp không luật 
nghĩ; nếu phi luật nghĩ- phi bất luật nEhI, các hành 
ác-hành diệu khác của thân-ngữ; nêu Tư thiện- bất 
thiện hệ thuộc cõi Dục; nếu ác tác-ưu căn cùng sinh 
ra Tư thiện; nếu các nghiệp thuận phân. lui sụt- 
thuận phân an trú-thuận phân thăng tiến- thuận 
phân quyết trạch.... Của các Tĩnh lự-Vô sắc, đã 
hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị thục, thì những 
nghiệp này có ba loại, đó là thuận theo pháp hiện 
tại nhận lây, thuận theo đời kế tiếp nhận lây, thuận 
theo đời kê tiếp thứ hai nhận lây, quả chưa hiện rõ 
trước mắt. 
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3. Có nghiệp là nghiệp của mình, nghiệp này 
nhất định sẽ nhận lây dị thục, đó là nghiệp đã mang 
lây nay có dị thục, và dị thục của nghiệp đã sinh 
đang nhận lấy, dị thục của nghiệp này chưa đến 
giai đoạn cuôi cùng. 

Ở đây nói đến cuối cùng thì nghĩa có nhiều loại, 
đó là có ngàn kiếp cuối cùng, cho đến sát-na cuối 
cùng. 

Ngàn kiếp cuối cùng, nghĩa là như một nghiệp 
có năng lực dẫn đến thọ lượng tám mươi ngàn kiếp 
ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ; lúc ở nơi ây trong 
ngàn kiếp đâu tiên, nghiệp này là nghiệp của mình, 
nghiệp này nhất định sẽ nhận lây dị thục, nghĩa là 
nhất định sẽ nhận lây dị thục trong bảy mươi chín 
ngàn kiếp; cho đến lúc ở nơi ấy vào ngàn kiếp thứ 
bảy mươi chín, nghiệp này là nghiệp của mình, 
nghiệp này nhất định sẽ nhận lấy đị thục, nghĩa là 
nhất định sẽ nhận lẩy dị thục ngàn kiếp. 

Trăm kiếp. cuối cùng, nghĩa là như một nghiệp 
có năng lực dẫn đến thọ lượng ngản kiếp Ở CỐI trỜI 
Vô Phiên; lúc ở nơi ây trong trăm kiếp đâu tiên, 
nghiệp này là nghiệp của mình, nghiệp này nhất 
định sẽ nhận lấy dị thục, nghĩa là nhất định sẽ nhận 
lấy dị thục trong chín trăm kiếp; cho đến lúc ở nơi 
ầy vào trăm kiệp thứ chín, nghiệp này là nghiệp 
của mình, nghiệp này nhất định sẽ nhận lây dị thục, 
nghĩa là nhât định sẽ nhận lây dị thục trăm kiếp. 
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Kiếp cuối cùng, nghĩa là có một nghiệp có năng 
lực dẫn đến thọ lượng sáu mươi bôn kiếp Ở CỐI trỜi 
Biến Tịnh; lúc ở nơi ây trong kiếp đầu tiên, nghiệp 
này là nghiệp của mình, nghiệp nảy nhất định sẽ 
nhận lây dị thục, nghĩa là nhất định sẽ nhận lây dị 
thục trong sáu mươi ba kiếp; cho đến lúc ở nơi ấy 
vào kiếp thứ sáu mươi ba, nghiệp này là nghiệp của 
mình, nghiệp này nhất định sẽ nhận lây đị thục, 
nghĩa là nhất định sẽ nhận lây dị thục một kiếp. 

Như vậy, ngàn năm cuôi cùng, cho đến sát-na 
cuối cùng, tùy theo sự thích hợp của mỗi loại, nói 
rộng ra cũng như vậy, như vậy các nghiệp do quả 
đang hiện rõ trước mắt cho nên gọI là nghiệp của 
mình, chưa đến giai đoạn dị thục cuối cùng cho nên 
gọi là nhất định sẽ nhận lây đị thục. 

4. Có nghiệp không phải là nghiệp của mình, 
nghiệp này nhất định sẽ không nhận lấy dị thục, đó 
là nghiệp không phải là đã mang lây nay có dị thục, 
và đị thục của nghiệp không phải là đã sinh đang 
nhận lây; dị thục của nghiệp này đã chín muôi, đó 
là các nghiệp vô gián trong Chúng đồng phân khác, 
đã tiêu hết-đã nhận lấy, đã tạo tác những việc làm, 
đã mang lại quả rôi, dị thục đã chín muôi không 
còn có năng lực, như nghiệp luật ngh1. 

Nếu nghiệp không luật nghĩ, nói rộng ra cho 
đến, nếu các nghiệp thuận phân lui sụt-thuận phân 
an trú-thuận phân thăng tiến-thuận phần quyết 
trạch... của các Tĩnh lự-Vô sắc, đã tiêu hết-đã nhận 
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lấy, đã tạo tác những việc làm, đã mang lại quả rôi, 
dị thục đã chín muôi không còn có năng lực. 

Không phải là, cũng có bốn câu phân biệt, đảo 
lại với Là nên biết. Nghĩa là câu thứ hai của phân 
trước làm câu thứ nhât ở phần này, câu thứ nhất 
của phân trước làm câu thứ hai ở phần này, câu thứ 
tư của phân trước làm câu thứ ba ở phân này, câu 
thứ ba của phần trước làm câu thứ tư ở phân này, 
nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Nếu nghiệp thành tựu này nhất định sẽ 
nhận lấy dị thục chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu phân biệt. 

1. Có nghiệp thành tựu mà nghiệp nhất định sẽ 
không nhận lấy dị thục, đó là dị thục của nghiệp 
hữu lậu thiện- bất thiện trong quả khứ đã chín 
muôi, nghiệp này không mất; nêu nghiệp hữu lậu 
thiện-bất thiện trong vị lai đã mang lây mà nhất 
định không sinh ra; hoặc là nghiệp vô lậu vô ký thì 
thành tựu. 

Trong này, đó là dị thục của nghiệp hữu lậu 
thiện-bất thiện trong quá khứ đã chín muôi, nghiệp 
nảy không mất, nghĩa là như nghiệp luật nghĩ. 

Nếu nghiệp không luật nghĩ; nếu phi luật nghĩ- 
phi bất luật nghi, các hành ác- -hành diệu khác của 
thân-ngữ, đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị 
thục, thì nghiệp này có hai loại, đó là thuận theo 
pháp hiện tại nhận lấy, thuận theo không nhất định 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 125 8ó1 


nhận lây. Quả đã hiện rõ trước mắt, nghiệp này 
không mất, bởi vì không có các duyên mất đi như 
trước đã nói. 

Nếu Tư thiện-bất thiện hệ thuộc cõi Dục; nêu 
ác tác-ưu căn cùng sinh ra Tư thiện, đã hiện rõ ở 
trước mắt, đã dẫn đến dị thục, thì nghiệp này có 
bốn loại, đó là thuận theo pháp hiện tại nhận lây... 
như trước nói. Quả đã hiện rõ trước mắt, nghiệp 
này không mất, bởi vì không có các duyên mất đi 
như trước đã nói. 

Nếu các nghiệp thuận phân lui sụt, cho đến 
thuận phân quyết trạch... của các Tĩnh lự-Vô sắc, 
đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị thục, thì 
nghiệp này có bốn loại, đó là thuận theo pháp hiện 
tại nhận lây... như trước nói. Quả đã hiện rõ trước 
mắt, nghiệp này không mất, bởi vì không có các 
duyên mất đi như trước đã nói. 

Nếu nghiệp hữu lậu thiện-bất thiện trong vị lai 
đã mang lây mà nhất định không sinh ra, nghĩa là 
Tư thiện-bât thiện hệ thuộc cõi Dục, vị lai đã mang 
lây mà nhất định không sinh ra, nhất định không 
sinh ra cho nên nghiệp này nhất định sẽ không 
nhận lây đị thục. 

Nếu ác tác-ưu căn cùng sinh ra Tư thiện; nêu 
các nghiệp thuận phân lui sụt, cho đến thuận phần 
quyết trạch... của các Tĩnh lự-Vô sắc, thì vị lai đã 
mang lây mà nhất định không sinh ra, bởi vì nhất 
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định không sinh ra cho nên nghiệp này nhất định 
sẽ không nhận lây đị thục. 

Nếu nghiệp vô lậu vô lý thì thành tựu, nghĩa là 
nghiệp vô lậu vô ký, tuy thành tựu mà tánh không 
chân thật, và không có ái tưới thâm, cho nên nghiệp 
này nhất định sẽ không nhận lây dị thục. 

2. Có nghiệp nhất định sẽ nhận lấy dị thục mà 
nghiệp này không thành tựu, đó là dị thục của 
nghiệp hữu lậu thiện- bất thiện trong quá khứ chưa 
chín muôi, nghiệp này đã mắt; nêu nghiệp hữu lậu 
thiện-bất thiện trong vị lai không mang lây mà nhất 
định sẽ sinh ra. 

Trong này, đó là dị thục của nghiệp hữu lậu 
thiện-bất thiện trong quá khứ chưa chín muôi, 
nghiệp này đã mất, nghĩa là như nghiệp luật nghĩ; 
đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị thục, nghiệp 
này có ba loại, đó là thuận theo pháp hiện tại nhận 
lây, t thuận theo đời kế tiếp nhận lây, thuận theo đời 
kế tiếp thứ hai nhận lây. Quá khứ hiện rõ trước mắt 
mà nghiệp này đã mất, bởi vì các duyên mất đi như 
trước đã nói. 

Nếu nghiệp không luật nghỉ, nếu phi luật nghĩ- 
phi bất luật ngh!, các hành ác-hành diệu khác của 
thân- _ngữ; nếu Tư thiện-bát thiện hệ thuộc cõi Dục; 
nếu ác tác-ưu căn cùng sinh ra Tư thiện; nếu các 
nghiệp thuận phân lui sụt, cho đến thuận phân 
quyết trạch... của các Tĩnh lự-Vô sắc, đã hiện rõ ở 
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trước mặt, đã dẫn đến dị thục, thì nghiệp này có ba 
loại, đó là thuận theo pháp hiện tại nhận lấy. . như 
trước nói. Quả chưa hiện rõ trước mắt mà nghiệp 
này đã mất, bởi vì duyên mất đi như trước đã nói. 

Nếu nghiệp hữu lậu thiện- bất thiện trong vị lai 
không mang lây mà nhất định sẽ sinh ra, nghĩa là 
các nghiệp vô gián, vị lai chưa mang lấy mà nhật 
định sẽ sinh ra, bởi vì nhất định sẽ sinh ra cho nên 
nhất định sẽ nhận lây đị thục. 

Nếu nghiệp luật nghi; nếu nghiệp không luật 
nghĩ; nếu phi luật nghĩ- phi bất luật nEhI, các hành 
ác-hành diệu khác của thân-ngữ; nêu Tư thiện- bất 
thiện hệ thuộc cõi Dục, nếu ác tác-ưu căn cùng sinh 
ra Tư thiện; nếu các nghiệp thuận phân lui sụt, cho 
đến thuận phần quyết trạch... của các Tĩnh lự-Vô 
sắc, vị lai chưa mang lây mà nhất định sẽ sinh ra, 
bởi vì nhất định sẽ sinh ra cho nên nhất định sẽ 
nhận lấy dị thục, những nghiệp này có ba loại, đó 
là thuận theo pháp hiện tại nhận lây... như trước 
nói. 

3. Có nghiệp thành tựu mà nghiệp này nhất 
định sẽ nhận lấy dị thục, đó là dị thục của nghiệp 
hữu lậu thiện- bất thiện trong quá k khứ chưa chín 
muôi mà nghiệp này không mât; nếu nghiệp hữu 
lậu thiện- bât thiện trong vị lai đã mang lây thì cũng 
nhất định sẽ sinh ra; hoặc là nghiệp hữu lậu thiện- 
bắt thiện của hiện tại. 
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Trong này, đó là dị thục của nghiệp hữu lậu 
thiện-bất thiện trong quá khứ chưa chín muôi mà 
nghiệp này không mật, nghĩa là các nghiệp vô gián 
đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị thục, quả chưa 
hiện rõ trước mắt. 

Nêu nghiệp luật nghi; nếu nghiệp không luật 
nghĩ; nếu phi luật nghĩ- phi bắt luật _nghI, các hành 
ác-hành đêu khác của thân- _ngữ; nếu Tư thiện-bất 
thiện hệ thuộc cõi Dục; nếu ác tác-ưu căn cùng sinh 
ra Tư thiện; nếu các nghiệp thuận phân lui sụt, cho 
đến thuận phần quyết trạch... của các Tĩnh lự-Vô 
sắc, đã hiện rõ ở trước mắt, đã dẫn đến dị thục, thì 
nghiệp này có ba loại, đó là thuận theo pháp hiện 
tại nhận lây... như trước nói. Quả chưa hiện rõ 
trước mắt, nghiệp này không mất, bởi vì không có 
các duyên mất đi như trước đã nói. 

Nếu nghiệp hữu lậu thiện-bất thiện trong vị lai 
đã mang lây thì cũng nhất định sẽ sinh ra, nghĩa là 
Tư thiện-bât thiện hệ thuộc cõi Dục, vị lai đã mang 
lây thì cũng nhất định sẽ sinh ra, bởi vì nhất định 
sẽ sinh ra cho nên nhất định sẽ nhận lấy dị thục, 
nghiệp này có ba loại, đó là thuận theo pháp hiện 
tại nhận lây... như trước nói. 

Nếu ác tác-ưu căn cùng sinh ra Tư thiện; nếu 
các nghiệp thuận phân lui sụt cho đến thuận phần 
quyết trạch... của các Tĩnh lự-Vô sắc, vị lai đã 
mang lấy thì cũng nhất định sẽ sinh ra, bởi vì nhất 
định sẽ sinh ra cho nên nhất định sẽ nhận lây đị 
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thục, nghiệp này có ba loại, đó là thuận theo pháp 
hiện tại nhận lây... như trước nói. 

Hoặc là nghiệp hữu lậu thiện-bất thiện của hiện 
tại, nghĩa là các nghiệp vô gián đang hiện rõ ở 
trước mắt. 

Nếu nghiệp luật nghi; nêu nghiệp không luật 
nghỉ, nếu phi luật nghi-phi bắt luật nghỉ, các hành 
ác-hành diệu khác của thân-ngữ; nêu Tư thiện- bất 
thiện hệ thuộc cõi Dục; nếu ác tác-ưu căn cùng sinh 
ra Tư thiện; nêu các nghiệp thuận phân lui sụt, cho 
đến thuận phân quyết trạch.... Của các Tĩnh lự-vô 
sắc, đang hiện rõ ở trước mắt, thì nghiệp này có ba 
loại, đó là thuận theo pháp hiện tại nhận lấy... như 
trước nói. 

4. Có nghiệp không thành tựu mà nghiệp này 
nhất định sẽ không nhận lây dị thục, đó là dị thục 
của nghiệp hữu lậu thiện- bất thiện trong quá khứ 
đã chín muôi, nghiệp này đã mất; nếu nghiệp hữu 
lậu thiện-bất thiện trong vị lai không mang lây thì 
cũng nhất định không sinh ra; nêu nghiệp vô lậu vô 
ký thì không thành tựu. 

Trong này, đó là dị thục của nghiệp hữu lậu 
thiện-bât thiện trong quá khứ đã chín muôi, nghiệp 
nảy đã mất, nghĩa là các nghiệp vô gián. trong 
Chúng đồng phân khác, đã tiêu hết-đã nhận lấy, nói 
rộng ra như trước. 

Nếu nghiệp luật nghi; nêu nghiệp không luật 
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nghỉ, nếu phi luật nghi-phi bất luật nghi, các hành 
ác-hành diệu khác của thân-ngữ; nếu Tư thiện-bất 
thiện hệ thuộc cõi Dục; nếu ác tác-ưu căn cùng sinh 
ra Tư thiện; nếu các nghiệp thuận phân lui sụt, cho 
đến thuận phân, quyết trạch... của các Tĩnh lự-Vô 
sắc, đã thuộc về quá khứ, đã tiêu hết-đã nhận lấy, 
nói rộng ra như trước, thì nghiệp này đã mất, bởi 
vì có các duyên mất đi như trước đã nói. 

Nếu nghiệp hữu lậu thiện- bắt thiện trong vị lai 
không mang lây thì cũng nhất định không sinh ra, 
nghĩa là các nghiệp vô giản trong vị lai chưa mang 
lây thì nhất định sẽ không sinh ra, bởi vì nhất định 
không sinh ra cho nên nhất định sẽ không nhận lây 
dị thục. 

Nếu nghiệp luật nghĩ, nói rộng ra cho đến, nêu 
các nghiệp thuận phân lui sụt, cho đến thuận phân 
quyết trạch... của các Tĩnh lự-Vô săc, vị lai chưa 
mang lây thì nhất định sẽ không sinh ra, bởi vì nhất 
định không sinh ra cho nên nhất định sẽ không 
nhận lây đị thục. 

Nếu nghiệp vô lậu vô ký thì không thành tựu, 
nghĩa là bởi vì không chân thật và không có áI tưới 
thấm, hoặc là trước đó chưa mang lây, hoặc là 
mang lấy rôi mất. 

Không phải là, cũng có bốn câu phân biệt, đảo 
lại với Là nên biết. Nghĩa là câu thứ hai của phần 
trước làm câu thứ nhât ở phân này, câu thứ nhất 
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của phân trước làm câu thứ hai ở phần này, câu thứ 
tư của phân trước làm câu thứ ba ở phần này, câu 
thứ ba của phần trước làm câu thứ tư ở phân này, 
nói rộng ra như trước. 

Nếu người Dự lưu, có nghiệp bất thiện co thuận 
theo khô thọ, cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn làm cho người nghi ngờ có được 
quyết định. Như nói hai nhân làm cho rơi vào nẻo 
ác, đó là nghiệp do kiêm mà đoạn và nghiệp do tu 
mà đoạn, những người Dự lưu tuy đã vĩnh viễn 
đoạn mất nghiệp do kiến mà đoạn, nhưng chưa có 
thê đoạn hết nghiệp do tu mà đoạn. Hoặc là có 
người sinh nghi nhờ: Những người Dự lưu phải rơi 
vào nẻo ác? Hoặc lại có người sinh nghi ngờ: 
Những người Dự lưu lã ra đã đoạn hết nghiệp do 
tu mà đoạn? Vì muốn làm cho những mối nghi ấy 
có được quyết định, hiển bày về người Dự lưu tuy 
chưa vĩnh viên đoạn hết nghiệp do tu mà đoạn, 
nhưng họ quyết định không rơi vào nẻo ác, cho nên 
Soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Nêu người Dự lưu, có nghiệp bất thiện có 
thế thuận theo khổ thọ, dị thục chưa chín muôi mà 
nghiệp ấy đã thành tựu, thì phải rơi vào nẻo ác, bởi 
vì đạo nào ngăn cản mà không rơi vào nẻo ác? 

Đáp: Do hai Bộ kiết ràng buộc các hữu tình làm 
cho rơi vào nẻo ác, đó là kiết đo kiễn mà đoạn và 
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do tu mà đoạn. Những người Dự lưu tuy chưa vĩnh 
viễn đoạn hết do tu mà đoạn, nhưng đã vĩnh viễn 
đoạn hết kiết do kiễn mà đoạn, thiêu một tư lương 
cho nên không rơi vào nẻo ác. Như xe đủ hai bảnh 
thì có sự chuyên chở đi lại, chim có hai cánh thì có 
thể bay lượm giữa bầu rời, thiếu một thỉ không thể 
như vậy; ở đây cũng như vậy, cho nên người Dự 
lưu không rơi vào nẻo ác, thuận theo văn của bản 
luận này đã giải thích như vậy. 

Nhưng có người nói: Ngu thì rơi vào nẻo ác, trì 
thì không như vậy, mà tất cả Dự lưu đều là người 
trí. Phảm thì rơi vào nẻo ác, Thánh thì không như 
vậy, mà tất cả Dự lưu đều là bậc Thánh. Có ý Ÿ thích 
xâu ác-ý thích làm hại thì rơi vào nẻo ác, có ý thích 
tốt lành-ý thích không làm hại thì không như vậy, 
mà tất cả Dự Lưu đều có ý thích tốt lành-không có 
ý thích làm hại. Phạm giới thì rơi vào nẻo ác, trì 
giới thì không như vậy, mà tất cả Dự lưu đều là 
người trì giới, bởi vì họ đã đạt được con thuyên 
vững chắc của giới mà bậc Thánh yêu quý. 

Lại có người nói: Tất cả Dự lưu đạt được Phi 
trạch diệt đối với các nẻo ác, các pháp nếu đạt được 
Phi trạch diệt thì pháp â ấy hoàn toàn không hiện rõ 
ở trước mắt, vì thê cho nên người Dư lưu không rơi 
vào nẻo ác. 

Có Sư khác nói: Nếu có người nào không thây 
lỗi lầm của hành ác-công đức của hành diệu, thì 
người ây rơi vào nẻo ác; tất cả Dự lưu thây biết 
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đúng như thật về thiện ác-được mất, bởi vì ý niệm 
phân tán, cho nên tuy tạm thời khởi lên nghiệp ác, 
mà không rơi vào nẻo ác. 

Có người đưa ra cách nói này: tát-ca-da kiến 
chưa đoạn-chưa biết khắp, tạo ra nghiệp ác thì sẽ 
rơi vào nẻo ác; tất cả Dự lưu đã đoạn-đã biết khắp 
- Tát-ca-da kiến, tuy tâm thời khỏi lên nghiệp ác, 
mà không rơi vào nẻo ác. 

Như Đức Thê Tôn nói: "Nếu Hữu thân kiến đã 
đoạn-đã biết khắp, thì có đủ năm công đức: 

1. Ngăn chặn ba nẻo ác. 

2. Ngăn chặn năm nghiệp vô gián. 

3. Thoát khỏi các loại kiến chấp tà ác. 

4. Đã làm thành phạm vi giới hạn giữa dòng 
sinh tử không bến bờ. 

5. Lúc sắp mạng chung tâm niệm tinh thân sáng 
suốt rõ ràng". Có người nói: Bụng trí của hàng Dự 
lưu thành tựu, cho nên tuy có nghiệp ác mà không 
rơi vào nẻo ác. Như có hai người ăn thức ăn không 
phù hợp một người thì do lửa bên trong yêu kém 
mà thức ăn không tiêu hóa, liên dẫn đến khô sở vô 
cùng; một người thì do lửa bên trong mạnh mẽ mà 
thức ăn dễ dàng tiêu hóa, không hề tăng thêm khô 
sở chút nào. như vậy, dị sinh và người Dự lưu, tuy 
cùng nhận lấy cảnh gây ra nghiệp bất thiện, mà 
bụng trí của các dị sinh thì bất tịnh, không có lửa 
Thánh đạo cho nên đã rơi vào nẻo ác, nhận chịu 
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những khổ đau ác liệt; bụng trí của những người 
Dự lưu thì thanh tịnh, cho nên chỉ nhận chịu khổ 
đau nhỏ nhoi ở trong chỗn trời-người. 

Có người nói: Dự lưu sinh ra từ trong Thánh 
chủng của vô lượng vô biên Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác, cho nên tuy có nghiệp ác mà không rơi 
vào nẻo ác. Như có hai người cùng phạm vào 
Vương pháp, một người là dần thường thì mang lây 
hình phạt nặng nê, một người là con vua chỉ bị 
trách măng. Như vậy, đị sinh và người Dự lưu cùng 
øâầy ra nghiệp ác, mà các đỊị sinh không phải là dòng 
Thánh, cho nên nghiệp á ác đã tạo ra phải chuốc lây 
khô đau của nẻo ác, tất cả Dự lưu đều là dòng 
Thánh, cho nên nghiệp ác chỉ chuốc lấy khổ đau 
nhẹ nhàng ở chỗn trời-người. 

Có người nói: Dự lưu thấy lỗi lầm của cảnh, 
cho nên tuy có nghiệp ác mà không rơi vào nẻo ác. 
Như có hai con cá cùng tham ăn môi câu, một con 
không có sự khéo léo, vì môi nhử mà nuốt lưỡi câu 
làm mất đi thân mạng, một con có sự khéo léo, 
dùng đuôi đánh vào môi nhử mà đón lấy thức ăn, 
cho nên không mất đi thân mạng. Như vậy sự sinh 
và người Dự lưu, tuy cùng nhận lây cảnh gây ra 
nghiệp bắt thiện, mà các dị sinh không có trí của 
bậc Thánh, cho nên đôi với sự thọ dụng không thấy 
lỗi lầm, sinh lòng say đắm vô cùng, đã chuộc lây 
khô đau nặng nê; những người Dự lưu bởi vì có trí 
của bậc Thánh, cho nên đối với sự thọ dụng thây 
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rõ những lỗi lầm, không say đắm quá mức, chỉ 
nhận lây khô đau nhẹ nhàng. 

Có người nói: Dự lưu đây đủ Chỉ-Quán, cho 
nên tuy có nghiệp ác mà không rơi vào nẻo ác. Như 
loài Cù-đà và quạ củng ở trên mặt nước, cùng nhau 
ăn thịt xác chêt, có người dùng mũi tên băn vào, 
Cù- đà không có cánh liên lặn vào trong nước, quạ 
có cánh cho nên lập tức bay đi. như vậy, đị sinh và 
người Dự lưu, tuy cùng nhận lây cảnh gây ra 
nghiệp bất thiện, lúc bị mũi tên vô thường đã băn 
trúng, đị sinh không có đôi cánh của Chỉ-quán, cho 
nên lập tức chìm vào trong dòng nước của nẻo ác; 
Dư lưu có đôi cánh của Chỉ-Quản, cho nên đã bay 
lên bầu trời cao của Niết-bàn chốn trời- -TBƯỜI. 

Có người nói: Người Dự lưu và người Nhất lai, 
tâm điêu hòa thuân thục, thuận với Niết- bản, niềm 
tin được gIcO. trồng vững chắc, cội rễ của niêm tin 
ăn sâu, cho nên tuy có nghiệp ác mà không rơi vào 
nẻo ác. Ví như nghĩa của biển rộng truyền lệnh cho 
ác dòng sông: nay các ông đã có thê nhồ bật và di 
chuyền các cây cùng tập hợp ở chỗ Ta. Các dòng 
sông trả lời răng: Những cây khác đêu có thê di 
chuyền, chỉ trừ ra cây Dương liễu. Biên hỏi nguyên 
cớ điêu ây, các dòng sông lại nói: Cây Dương liễu 
có đủ hai đức không thê nào di chuyên được: 

1. Rễ cuộn tròn rất vững chắc. 

2. Mễn mại uốn theo dòng chảy. 
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'G1Iả Sử sóng nước dâng cao cũng không có thê 
cuốn trôi được. Như vậy, nghĩa của nẻo ác truyền 
lệnh cho những dòng mê hoặc: Nay các ông có thể 
cuốn trôi những người hưởng thụ dục lạc cùng tập 
hợp vào chỗ ta. Những dòng mê hoặc trả lời răng: 
Tất cả đều có thê cuốn trôi, chỉ trừ ra hai quả. Nẻo 
ác hỏi nguyên cớ điêu ây, những dòng mê hoặc lại 
nói: hai quả ấy có đủ hai đức không thê nào cuỗn 
trôi được: 

1. Tín căn sâu dày vững chắc. 

2. Tâm hành điều hòa mềm mại. 

Sóng nước của nước dâng cao cũng không có 
thể cuốn trôi được. 

Vì vậy người Dự lưu không rơi vào nẻo ác. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Đệ tử hàng Thánh của 
Ta nên tự mình ghi nhớ kỹ càng, đã không còn hồ 
hâm hiểm ác của địa ngục-bàng sinh-ngạ quÿ....". 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn làm cho người nghi ngờ có được 
quyết định. Như Đức Thế Tôn nói: "Nêu có Tỳ 
kheo-Tỳ kheo ni..., có thể thuận theo quán sát thây 
trong thân mình, có bốn Chứng tịnh hiện rõ ở trước 
mắt, thì nên tự mình ghi nhớ kỹ càng, đã không còn 
hồ hiểm ác của địa ngục- bàng sinh-ngạ quỷ”. Đức 
Thế Tôn lại nói: "Nếu có các đệ tử hàng Thánh đa 
văn, có thể thuận theo quán sát thây trong thân 
mình, có bốn Chứng tịnh hiện rõ ở trước mắt, thì 
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đệ tử hàng Thánh ấy nên ghi nhớ kỹ càng, đã không 
còn hồ hâm hiểm ác của địa ngục- bàng sinh-ngạ 
quỷ". Có người đối với điều này nghi ngờ những 
người Dự lưu, đỗi với sự việc chính mình không 
còn địa ngục-bàng sinh-ngạ quỷ, có trí Hiện lượng 
có thê biết chính xác chăng? Vì làm cho người ây 
biết những người Dự lưu, đối với sự việc nói trước 
đây chỉ do Tỷ lượng chứ không phải là Hiện lượng 
mà biết, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Những người Dự lưu, vì có trí Hiện lượng 
có thê tự mình biết chính xác, đã không còn hồ hầm 
hiểm ác của địa ngục-bàng sinh-nøạ quý, mà tự 
mình nghi nhớ chăng? 

Đáp: Không thể nảo. 

Hỏi: Nếu như vậy thì họ làm thế nào biết được? 

Đáp: Bởi vì tin vào lời Đức Phật nói. Nghĩa là 
Đức Thê Tôn nói: "Nếu có Tỳ kheo-Tỳ kheo ni... " 
như trước nói rộng ra. Đức Thế TU lại nói: "Nếu 
có các đệ tử hàng Thánh đa văn...” nói rộng ra cho 
đến "Đã không còn hố hầm hiểm á ác của địa ngục- 
bàng sinh-nøgạ quỷ”. 

Hỏi: Trong này địa ngục- bàng sinh-ngạ quỷ đã 
thâu nhiếp nẻo ác, tại sao lại nói hỗ hầm hiểm ác? 

Đáp: Trước mở rộng-sau tóm lược, trước riêng 
biệt-sau tổng quát, trước mở ra-sau hợp lại, không 
có lỗi nói trùng hợp. 

Có người đưa ra cách nói này: Nói địa ngục là 
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hiển bày về địa ngục, nói bảng sinh là hiển bảy về 
bàng sinh, nói ngạ quỷ là hiển Dày về nøạ quỷ; nói 
hố hâm hiểm ác là hiển bảy vê Phiến-trĩ-ca, Bán- 
trạch-ca, không có hình thể, hai hình thê, bởi vì loại 
ây là hỗ hâm hiểm ác trong loải người. 

Lại có người nói: Nói địa gỤC.. . là hiển Dày 
về địa ngục..., nói hỗ hầm hiểm ác là hiển bày về 
người tạo ra nghiệp vô gián, bởi vì loại ây từ vô 
gián sinh ra thì chắc chắn rơi vào địa ngục. 

Có Sư khác nói: Nói địa ngục... là hiện bày về 
địa ngục.. , HỘI hố hầm hiểm ác là hiển bảy về 
người đoạn mật căn thiện, bởi vì căn thiện ây nếu 
không nối tiếp thì chắc chắn rơi vào địa ngục. 

Có Sư khác nói: Nói địa ngục... là hiện bày về 
địa ngục..., nói hố hầm hiển áC, là hiển Dày về 
người không luật nghi, bởi vì loại ây sẽ rơi vào các 
nẻo ác. 

Hoặc có người nói: Nói địa ngục... là hiển bày 
về quả của nẻo ác, nói hồ hâm hiêm ác là hiển Dày 
về nhân hướng đến quả Ấy. Như Đức Thế Tôn nói: 
"Tỳ kheo các thây nếu thây có người làm ba hành 
ác, thì nên biết là đã thấy nẻo ác của địa ngục-bàng 
sinh-ngạ quỷ”. 

Có người khác lại nói: Nói địa ngục... là hiển 
bày về ba nẻo ác; nói hiểm ác là trở lại hiển bày về 
địa ngục, bởi vì trong địa ngục không có dị thục 
của thiện, cho nên không yên ôn; nói nẻo ác là hiển 
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bày về ngạ quý, bởi vì loài ấy luôn luôn thiếu hụt 
vật dụng cung cấp mà hướng đến đều xâu ác; nói 
hố hầm là hiển bày về bàng sinh, bởi vì loài ấ ây lúc 
kiếp Thành thì sinh ra, lúc kiếp Hoại thì chết đi, 
khó có thể thoát ra khỏi. 

Có Sư khác nói: Nói hiểm ác là hiển bày chung 
về ba nẻo ác, bởi vì ba nẻo ác vô cùng nguy hiểm; 
nói nẻo ác cũng hiển bảy chung vê ba nẻo ác, bởi 
vì nơi hướng đến ấy đều xâu xa dơ bần; nói hằm 
hố cũng hiển Dày chung về ba nẻo ác, bởi vì thân 
tâm ở đó đều VÔ cùng thập kém, ở trong pháp hèn 
hạ xâu xa giống như hầm phân. 

Hỏi: Những chốn địa ngục có vô lượng loại 
dụng cụ khổ đau đang tồn tại, làm sao có thể nói là 
đã không còn địa ngục-bàng sinh-ngạ quỹ... ? 

Dáp: Bởi vì tất cả Thánh quả không sinh vảo 
nƠI ây, lại không nhận lây uân-xứ-giới của loài ây, 
cho nên nói là đã hết chứ không phải là hoàn toàn 
làm cho dụng cụ khô đau của nơi ấy cũng không 
còn, mới gọi là đã hết. 

Hỏi: Cũng có những dị sinh không rơi vào nẻo 
ác, vì sao chỉ nói là Thánh giả đã không còn? 

Đáp: Dị sinh không nhất định, hoặc là có người 
không rơi vào, cũng có người rơi vào, bởi vì không 
nhất định cho nên không nói là đã hết; tất cả Thánh 
giả quyết định không rơi vào nẻo ác, cho nên chỉ 
nói đến Thánh giả. 


876 A TỶ ĐÀM 5 


Hỏi: Nhưng người Dự lưu đối với nẻo trời- 
người cũng không còn phân ít, vì sao chỉ nói đến 
không còn địa ngục... ? 

Đáp: Những người Dự lưu đối với nẻo trời- 
người có lúc sinh đến- có lúc không sinh đến, đối 
với nẻo địa ngục... thì quyết định không sinh vào, 
cho nên chỉ nói đến nẻo ây. 

Vả lại, người Dự lưu đã có được bốn trí, đó là 
trí thuộc về khố-tập- diệt-đạo, mà chưa có được 
Tận trí-vô sinh trí. 

Hỏi: Vì sao lại soạn ra phần luận này? 

Đáp: Vì muốn làm cho người ngh1i ngờ có được 
quyết định. Nghĩa là có người sinh tâm nghĩ ngờ: 
Những người Dư lưu ở trong nẻo ác đã hết, chỉ Tỷ 
lượng mà biết; đối với bốn Thánh đề cũng thuận 
theo Tỷ lượng mà biết chăng? Lại có người sinh 
tâm nghi ngờ: Những người Dự lưu đã đoạn phiền 
não do kiến mà đoạn và quả, lẽ ra cũng đã có được 
tận trí và Vô sinh trí chăng? Vì loại bỏ nghĩ ngờ ây 
để hiển bày về người Dự lưu đã có được bôn trí, 
chưa có được Tận trí và Vô sinh trí, có được bốn 
trí cho nên ở trong bôn Đề dùng trí Hiện lượng mà 
chứng biết, chưa có được Tận trí-Vô sinh trí cho 
nên Tỷ lượng mà biết đã hết, vì vậy soạn ra phân 
luận này. 

Hỏi: Vì sao Dự lưu chưa có được Tận trí và Vô 
sinh trí? 
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Đáp: Không còn tất cả sinh duyên, đoạn hết tất 
cả mê hoặc, làm xong tất cả mọi việc, mới phát 
khởi Tận trí và Vô sinh trí; không phải là } người Dự 
lưu không còn tất cả sinh duyên, đoạn hết tât cả mê 
hoặc, làm xong tất cả mọi việc, vì thế cho nên chưa 
có được Tận trí và vô sinh trí. 

Có Sư khác nói: Vĩnh viễn không còn tất cả cõi- 
nẻo-nơi sinh già bệnh chết, mới có thể chứng được 
Tận trí-Vô sinh trí; không phải là người Dự lưu 
vĩnh viễn không còn tất cả cõi-nẻo-nơi sinh và giả 
bệnh chết, vì thế cho nên chưa có được Tận trí-Vô 
sinh trí. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Bởi vì Học tìm cách 
làm hại, Na-già quán xét tỉ mỉ trong bảy ngảy sau 
gia tộc Kiêu-tát-la chắc chắn sẽ bị tiêu diệt". 

Thế nảo là Học tìm cách làm hại? Cho đến nói 
rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt nghĩa lý trong kinh. 
Như trong Kinh nói: "Tỳ kheo nên biết! Bởi vì làm 
hại đô chứa âm ướt, phá hoại uy thế của Thi-la, do 
Học tìm cách làm hại, Na-già quán xét tỉ mỉ trong 
bảy ngày sau gia tộc Kiêu-tát-la chắc chắn sẽ bị 
tiêu diệt”. 

Thê nảo gọi là làm hại đồ chứa âm ướt? Đó là 
Tỳ-lô-trạch-ca làm chủ đất nước Kiêu-tát-la, 
phóng túng-ngu si-điên cuông làm hại những 
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người dòng họ Thích. Những người dòng họ Thích 
này là bà con ruột thịt của mẹ ông ta, từ nhỏ đến 
nay thường xuyên cùng ăn chung một loại đồ dùng, 
thê gian nói đây là đô chứa ấm ướt. Đích thân kẻ 
ây rời bỏ bà con ruột thịt này mà ra tay giết hại, 
làm hại đến đô chứa âm ướt là bà con ruột thịt, cho 
nên nói là làm hại đồ chứa âm ướt. 

Có người nói: Nên nói là bởi vì làm hại khuôn 
mặt sũng, nghĩa là những người dòng họ Thích rơi 
nước mắt câu xin, không thương hại khuôn mặt ướt 
sũng mà ra tay giết hại hàng loạt. 

Có người nói: Nên nói là bởi vì làm hại đôi mắt 
ướt đẫm, nghĩa là những người dòng họ Thích đau 
buôn rơi nước mắt, đôi mắt đẫm lệ mà không sinh 
lòng thương xót, trải lại còn làm hại mạng sông của 
họ. Bởi vì nghiệp này cho nên chắc chắn sẽ bọ tiêu 
diệt. 

Thế nào gọi là phá hoại uy thê của Thi-la? Đó 
là bởi vì phá hoại giới vô lậu của thê tục. Học tìm 
cách làm hại, học nghĩa là quả Dự lưu và quả Nhất 
lai. Người â ây tìm cách làm hại, bởi vì tìm cách làm 
hại cho nên khiến dòng họ của vua ấy không bao 
lâu sẽ bị tiêu diệt. 

Thế nảo gọi là Na-già quán xét tỉ mỉ? Na-glà ở 
đây nói là mặt A-la-hán, các A-la-hán quản xét tỉ 
mỉ biết rõ điều ấy. Hoặc là Bạc-già- phạm øọI là 
Đại Na-già, nghĩa là Phật Thê Tôn đang quán sắt tỉ 
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mỉ biết rõ, trong bảy ngày sau gia tộc Kiêu-tát-la 
chặc chăn sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì Học tìm cách làm 
hại, cho nên chủng tộc của Tỳ-lô-trạch-ca trong 
bảy ngày đều không còn. 

Các Sư phương Tây đưa ra cách nói như vậy: 
"Do Học tìm cách làm hại, cho nên gia tộc Kiêu- 
tát-la trong ngày thứ bảy chắc chăn sẽ bị tiêu diệt. 
Nay muốn phân biệt về nghĩa đã nói trong kinh ây, 
cho nên soạn ra phần luận này". 

Hỏi: Thể nào là Học tìm cách làm hại? 

Đáp: Bởi vì ba duyên, đó là hành động không 
đúng lúc-không đúng chỗ-không đúng đạo. 

Hành động không đúng lúc, nghĩa là trong đêm 
văng đi lang thang qua thôn xóm làng mạc, bị lính 
tuân tra chặn lại, bắt trói-xét hỏi, làm hại đủ cách. 

Hành động không đúng chỗ, nghĩa là đi vào 
quán rượu-nhà dâm nữ-nhà vua chúa-sòng đánh 
bạc..., DỊ người giảm sát bắt được, đánh đập tra 
hỏi, đủ loại khổ sở hết sức. 

Hành động không đúng đạo, nghĩa là kinh 
doanh về nông nghiệp, vào đêm trăng sáng thì đi 
vào ruộng vườn giãm đạp lúa mạ của người khác, 
bị người canh giữ bắt được, làm đủ mọi điều khô 
sở. Bởi vì khổ đau bức bách, liên dây lên nghĩ răng: 
Sẽ làm cho người mẹ suy sụp đau thương vì mât 
đứa con yêu quý. Suy sụp đau thương nghĩa là chết 
đi, mẹ con chia lìa cho nên gọi là mẹ mất đứa con 
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yêu quý. 

Hỏi: Người Học có được luật nghi không tạo 
tác, vì sao lại dây lên tìm cách làm hại như vậy? 

Đáp: Lúc ây do khô đau bức bách liên đôi với 
thân mình khởi lên ý niệm như vậy: Thà làm cho 
mẹ mình suy sụp đau thương vì mất đứa con yêu 
quý, chứ đừng để cho mình bị khổ đau này bức 
bách. Bởi vì không làm hại đối với thân khác, cho 
nên không có lỗi. 

Có người nói: Đối với người khác cũng khởi 
lên ý niệm nảy, nhưng chỉ cân trách măng chứ 
không cần làm hại. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì mễu 
người ây biết rõ ràng do tìm cách làm hại như vậy, 
thậm chí tự mình giết một con kiến, Ø1ả SỬ cứu 
được mạng minh thì cũng không khởi lên tâm này, 
cho nên ý niệm này chỉ bọ trách măng. 

Hỏi: Học tìm cách làm hại này là chỉ dây lên ý 
niệm, hay là cũng phát ra lời nói? 

Đáp: Có người nói: Chỉ dây lên ý niệm mà 
không phát ra lời nói. Có người nói: Phát ra lời nói 
cũng không có lỗi, bởi vì bị trách mắng chứ không 
phải là làm hại. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu 
người ây biết rõ ràng do ngữ nghiệp này, thậm chí 
tự mình giết hại một con kiến, thì giả sử cứu được 
mạng mình hãy còn không khởi tâm, huống là dây 
khởi ngữ nghiệp hay sao? 

Hỏi: Nếu thành ập... mà cha mẹ cư trú, thì 
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người học ở trong đó khởi lên tìm cách làm hại hay 
không? 

Đáp: Có người nói: Không dây khởi. Có người 
nói: Cũng dây khởi. 

Chỉ bị trách măng, nói rộng ra như trước. 

Lại như người Học đã lìa nhiễm dục, lúc bị 
người khác làm hại, từ chỗ lìa dục lui sụt dây lên ý 
niệm này: Sẽ làm cho người mẹ suy sụp đau 
thương vì mắt đứa con yêu quý. 

Hỏi: Người ấy là lui sụt rồi phát ra lời nói trong 
tâm này, hay là lúc chưa lui sụt khởi lên tìm cách 
làm hại này? Nếu người ấy lui sụt rồi phát ra lời 
nói trong tâm này, thì không có uy lực mà dấy lên 
tìm cách làm hại, làm sao nhanh chóng thành tựu? 
Nếu lúc chưa lui sụt khởi lên tìm cách làm hại này, 
đã không có ham muốn xấu ác thì làm sao khởi lên 
lời nói trong tâm tìm cách làm hại này? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Người ấy nhất 
định lui sụt rồi. 

Hỏi: Đã không có uy lự thi làm sao nhanh 
chóng thành tựu? 

Đáp: Lúc chưa lìa dục thì uy lực yếu kém, khởi 
lên nhiều tâm niệm tìm cách làm hại mời thành; lúc 
đã lia dục mà lui sụt thì đạo thù thăng còn thê 
mạnh, giúp cho tâm nguyện ấy tìm ách làm hại 
nhanh chóng thành tựu. 

Có người đưa ra cách nói này: Người ây ở phần 
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vị chưa lui sụt, trời rồng thần quỷ tôn trọng đức 
hạnh luôn luôn ủng hộ, người ây gặp phải duyên 
khổ sở mà lui sụt, thực hành tìm cách làm hại, trời 
rồng... giúp sức khiến cho sự việc chóng thành. 

Hỏi: Lúc Bất hoàn lui sụt đã thực hành tìm cách 
làm hại, A-la-hán lui sụt cũng tìm cách làm hại 
chăng? 

Đáp: Lúc Vô học lui sụt không thực hành tìm 
cách làm hại, do quả thủ thắng tuy tạm thời lui sụt 
mà hành tướng-tạo nghiệp không giống như lúc 
Học lui sụt. 

Hỏi: Vô học lui sụt rồi tìm cách làm hại hãy, còn 
không có, huống là lúc chưa lui sụt mà có thể có 
tìm cách làm hại hay sao? Nêu như vậy thì trong 
Kinh nói nên hiểu thê nào? như nói: "Đức Phật 
Yết-lạc-ca-tôn- đà trách măng Độ-sử-ma-la, ngay 
lập tức ma kia rơi vào địa ngục”. 

Đáp: Chỉ là trách măng chứ không cân phải làm 
hại, nhưng nghiệp ma kia không còn mà tự rơi vào 
địa ngục. 

Từng nghe Đức Phật ấy dẫn theo một thị giả, 
tên gọi là Chí Viễn, đi vào thôn Sa-la khất thực 
theo thứ tự. Lúc ây ma Đọ-sử hóa làm một thiếu 
niên, từ xa ném đá trúng vào thị giả, vỡ đầu chảy 
máu che kín mặt, đi theo sau Đức Phật. Lúc â ây Đức 
Phật xoay về bên phải giông như voi chúa, quay 
đâu lại nhìn thấy sự việc như vậy, trách măng ma 
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kia răng: Sao ông không vên phận mà gây ra 
nghiệp ác này? Ma lúc ây nghiệp không còn, liên 
rơi vào địa ngục. Vì vậy, chỉ trách măng chứ không 
cần phải làm hại. 

Hỏi: Những người Học tìm cách làm hại là chỉ 
tự mình, hay là cũng vì người khác? 

Đáp: Có lúc cũng vì người khác. 

Như xưa kia ở Ca-thâp-di-la này có Vương đô 
tên gọi TÍí-la-tra, cách thành không xa có ngôi chùa, 
tên gọi là Thạch Nhai, trong chùa có Tỳ kheo là 
bậc A-la-hán, tự mình nhuộm cà-sa bên cạnh chùa. 
Trong thành có người mất một con bê, tìm kiếm 
hỏi han đến nơi này, từ xa hỏi Tỳ kheo thấy con bê 
hay không? Đáp răng không thấy. Người â ầy từ từ 
đi vê phía trước, nghiệp lực của Tỳ kheo khiến cho 
người ây trồng thây chiếc y tựa như da trâu, nước 
nhuộm như máu, thuộc nấu tựa như thịt, đô đựng 
như đâu trâu. Thây rôi kinh ngạc nhiên dữ măng 
răng: Này kẻ cướp, làm sao Tỳ kheo ăn trộm con 
bê của tôi mà lại giết thịt? Liên đánh đập một hôi, 
trói lại đưa đến chỗ nhà vua, nhà vua giao cho quan 
tư pháp ølam vào lao ngục. Vì nghiệp lực ấy làm 
cho các học trò, tuy trải qua thời gian đài mà không 
có ai nhớ đến. Nghiệp ác hết rồi, các học trò của vị 
ấy, đều sinh tâm nghĩ nhớ: Thầy mình ở đâu? Tìm 
kiểm hỏi thăm mới biết bị giam vào lao ngục, liên 
cùng nhau thưa trình nhà vua: Thây chúng tôi 
không có tội bị giam oan uống nhiều năm, mong 
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nhà vua xem xét thả thầy chúng tôi ra! Nhà vua 
truyền cho quan tư pháp mau chóng thả ra. A-la- 
hán kia bị giam cầm qua thời gian dài, y rách- tóc 
đài không còn hình dáng của Sa môn. Quan tư pháp 
tuân tra xem xét không thấy Tỳ kheo, liên quay lại 
thưa với nhà vua: Không có loại tù này. Các học 
trò lại trình bảy Thây mình chắc chắn ở trong đó, 
bị giam nhiều năm mất đi hình tướng Sa môn, 
mong ở nơi giam câm truyền lệnh tuyên bố rằng: 
AI là Sa môn, nhà vua ban ân thả ra. Nhà vua như 
lời â Ấy, lập tức truyền lệnh tuyên bố. A-la-hán kia 
đã hết nghiệp ác, vừa nghe tiêng gọi như tỉnh giấc 
mộng, dùng lực thần thông bay lên giữa hư không, 
giông như chim Nhạn chúa bay lượm giữa bâu trời. 
Nhà vua thấy vậy rôi ngã nhào bất tỉnh, lây nước 
lạnh vây vào mặt lâu mới tỉnh lại, tự trách mình 
không biết gì mà giam câm oan uống Thánh giả, sẽ 
TƠI VàO nẻO ác không có hạn kỳ thoát ra, liền cùng 
VỚI Các quan ngước lên bầu trời lễ lạy nhận lỗi, chỉ 
mong Thánh giả xót thương, tha thứ lâm. lỗi của 
mình. Lúc ấy A-la-hán cúi xuông mà bảo rằng: Tôi 
không hê sinh lòng giận hờn đối với mọi người. 
Nhà vua thưa răng: Nêu như vậy thì xin lòng thâu 
nhiếp tiếp nhận. Tôn giả thương tình hạ xuông 
Vương cung, vua và các quan vui mừng lễ lạy ca 
ngợi, cạo bỏ râu tóc cho A-la-hán và dâng cúng V 
mới, cùng với các học trò của vị ấy thiết lễ cúng 
dường, hương hoa trang nghiêm đi theo đưa đến 
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chùa. Trong sô học trò của vị ấy có nhiêu Thánh 
giả, lúc ây A-la-hán nhắc nhở mọi người mà nÓI: 
Bởi vì tai ương đời trước của ta mà bất ngờ gặp 
phải tù tội giam cầm, đừng dùng ác ý để nhìn 
Vương đô ấy! Lúc ấy có Sa di được quả Dự lưu, vị 
ây ở xa không nghe lời dặn này, sau đó đi theo Tỳ 
kheo Vương đô, thấy nơi giam cầm Thây mình, 
thâm khởi tâm làm hại: Đây là khu thành phi pháp 
giam cầm oan uống Thây mình, kéo dài qua nhiều 
năm, nhận chịu đủ mọi gian khổ, đau xót thay khố 

sở hiểm ác, thật là khó chịu nối! Lúc ấy có Phi nhân 
cung kính tin tưởng đôi với Tam Bảo, biết ý ý niệm 
của Sa di, vào trong đêm nảy tuôn đất xuống đây 
khu thành, tất cả ngập sâu trong núi đất. 

Lại ngay ở nghiệp này, xưa có Vương đô tên 
gọi là Thiện Kiên, cách thành không xa có ngôi 
chùa tên gọi Chiến-chủ-ca, trong chùa có 

Tỳ kheo là bậc A-la-hán, nhập sâu vào Tĩnh lự, 
không đóng cánh cửa. Trong thành có người có cô 
vợ phản bội tìm đến chúa, thấy vị Tăng nhập định 
bèn trèo vào trôn dưới g1ưỜng. Người chồng tìm 
theo sau đi vào chủa hỏi vị Tăng, vị Tăng không 
xem xét kỹ cảng, đáp rằng không thây. "Người 
chông liên tìm khắp nơi, bắt được cô VỢ trồn dưới 
giường, người chồng mới giận dữ măng răng: 1ỳ 
kheo kẻ cướp, tại sao Sa môn nhất định che giâu 
vợ tôi để thỏa sức tình tự? Thế là đánh đập-bắt trói 
đưa đến chỗ vua, vua giao cho quan tư pháp... Nói 
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rộng ra như câu chuyện trước. Khác nhau so với 
trước là có người xuất ø1a muộn, chứng được quả 
Dự lư, mà thực hành tìm cách làm hại, Phi nhân 
châm lửa đốt cháy hết cả Vương đô. 

Vì vậy biết răng cũng có lúc vì người khác tìm 
cách làm hại. Hỏi: Những người Học tìm cách làm 
hại, Thể ấy là gì? 

Đáp: Sân tương ưng với Tư là Thể của tìm cách 
làm hại, pháp bên trong gọi là tìm cách làm hại, 
pháp bên ngoài gọi là ý giận dữ. Y giận dữ của 
ngoại Tiên làm cho thôn xóm không còn thôn xóm, 
làm cho thành ấp không còn thành ấp, làm cho đất 
nghiệp không còn đất nước, vì vậy Tiên ây phạm 
vào tội làm hại sinh mạng. 

Hỏi: Vì sao cùng làm cho thôn xóm... tiêu diệt, 
mà ngoại Tiên mang lây tội lỗi, bên trong thì không 
như vậy? 

Đáp: bên ngoài không có Thánh đạo, bên trong 
có Thánh đạo; bên ngoài thiểu đi chỉ-quán, bên 
trong có đủ chỉ-quán; bên ngoài là làm hại, bên 
trong là trách mắng: bên ngoài cũng khởi lên gia 
hạnh, bên trong chỉ phát ra lời nói của tâm. Vì thê 
cho nên ngoại Tiên mang đây tội lỗi, chứ không 
phải là nội Tiên. 

Hỏi: Những người Học tìm cách làm hại, thì 
quả nhất định thành tựu chăng? 

Đáp: Điều này không quyết định. Nêu các hữu 
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tình tạo tác-tăng trưởng, dị thục của nghiệp có uy 
thê to lớn hiện rõ trước mắt thì quả không thành 
tựu. 

Như xưa kia có một vị vua dòng bà-la-môn tên 
gọi Bồ-sa-hữu, căm ghét đỗ ky Phật pháp, đốt hết 
kinh điển, phá hoại tháp thờ, tiêu diệt chùa chiên, 
giết hại chúng Tỳ kheo. Ở trong một vùng sát biên 
Ø1ớI của nước Ca- hấp- di-la, phá hủy năm trăm ngôi 
chùa, huông gì ở nơi khác? Ác ma được địp thuận 
tiện khiến Cưu-bàn-trà, Dược-xoa quỷ thân ngâm 
ngâm giúp thêm uy thê, làm cho đi đến nơi nào thì 
không có ai có thê chống cự, dần dân tiêu diệt Phật 
pháp. Đến cây Bỏ-đẻ, thân cây Bồ-đề tên gọi là Đề 
Ngữ, dây lên ý niệm như vậy: Nay ô ông vua ác này 
thật là hết sức ngu si tàn bạo, sắp muôn hủy hoại 
nƠI phá tan quân đội ác ma-thành tựu quả vị Diệu 
Giác của hằng hà sa sô chư Phật Thế Tôn, liền tự 
mình hóa hiện làm thân người nữ xinh đẹp, đứng 
yên lặng trước mặt ông vua ây. Ông vua kia trông 
thây rôi liên sinh lòng tham đăm, thiện thân hộ 
pháp được dịp thuận lợi, lập tức giết chết ông vua 
và quân lính, cùng với quỷ thân- -ác ma không có kẻ 
nào có thê thoát được. Lúc ấy trong Phật pháp có 
nhiêu người Học, tuy dây lên tìm cách làm hại 
nhưng không có một ai có thế thành tựu, bởi vì 
phước lực của Quốc Vương kia rất lớn. 

Lại như xưa kia, vị vua Đạt-thứ-đà tiễn vào 
nước Ca-thấp-di-la, hủy diệt Phật pháp, giết hại 
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chúng Tỳ kheo, phá hoại tháp thờ, tiêu diệt chùa 
chiên, đốt hết kinh điển. Lúc bấy giờ trong nước ấy 
có nhiêu Hiên Thánh, tuy khởi lên tìm cách làm hại 
mà cũng không có aI thành tựu, bởi vì phước lực 
của vua ác kia rất lớn. 

Vì vậy cho nên nói: Nếu các hữu tình tạo tác- 
tăng trưởng, dị thục của nghiệp có uy thế to lớn 
hiện rõ trước mắt thì quả không thành tựu. 
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QUYÊN 126 

LUẬN VỀ TỰ NGHIỆP (Phân 3) 

Thế nào là Tỳ kheo giữ lại nhiều hành về Thọ 
(thọ lượng)? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt nghĩa lý trong Kinh. 
Như trong Kinh nói: "Lúc â ây Đức Thế Tôn giữ lại 
nhiêu hành về mạng (mạng căn), xả bỏ nhiêu hành 
về Thọ (thọ lượng)”. Lại muốn phân biệt về nghĩa 
trong Tỳ- nại-da. Như trong Tỳ-nại-da nói: "Đại 
Sinh hủ là đứng đâu năm trăm Tỳ kheo NI, giữ lại 
nhiêu hành về Mạng, xả bỏ nhiêu hành về Thọ". 
Kinh và Tỳ-nại-da tuy có nói ra điều này, nhưng 
chưa phân biệt về nhân duyên giữ lại-xả bỏ. Kinh 
ấy và Tỳ-nại- -da là căn bản của phân luận này, điều 
ây chưa nói thì nay cân phải nói đến, cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Vả lại, những người soạn luận đêu là phân biệt 
về tự tướng- cọng tướng của các pháp vốn có, nay 
ở phân luận này cũng như vậy, cho nên không cần 
phải hỏi làm gì. 
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Hỏi: Thế nào là Tỳ kheo giữ lại nhiều hành về 
Thọ? 

Đáp: Đó là A-la-hán thành tựu thân thông, tâm 
được tự tại, hoặc là đối với Tăng chúng, hoặc là 
nơi người khác, dùng y-dùng bát, hoặc là dùng các 
vật dụng bố thí tùy theo mạng duyên của một Sa 
môn, bô thí rồi phát nguyện lập tức tiên vào gIớI 
hạn của Tĩnh lự thứ tư, từ Định đứng dậy rôi tâm 
nghĩ- -mlệng nói: Các nghiệp của tôi có thể cảm đến 
đị thục g1àu có, nguyện từ đây chuyền biến dẫn đến 
quả dị thục của Thọ. Lúc ây người đó có thể dẫn 
đến nghiệp dị thục giàu có, thì chuyên biến có thể 
dẫn đên quả dị thục của Thọ. 

Hỏi: Người ấy có duyên gì mà giữ lại nhiều 
hành về Thọ? 

Đáp: Giữ lại nhiêu hành về Thọ, tóm lược có 
hai duyên, đó là vì lợi ích thêm cho người khác và 
trú trì Phật pháp. 

Vì lợi ích thêm cho người khác, đó là dạy bảo 
đệ tử tu các quán hành, người ấy quán sát tỉ mỉ trú 
băng tuổi thọ của mình, những học trò này đến 
được pháp thù thắng hay không? Giả sử tuôi thọ 
của mình không còn thì lại có ai khác, có thế khéo 
léo chỉ bày rõ ràng về đạo-phi đạo hay không? Nếu 
thây không có năng lực thì giữ lại hành về thọ. 

Vì trú trì Phật pháp, đó là quản lý việc làm 
tượng Phật-phòng Tăng..., người ấy quán sát kỹ 
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càng trú băng tuổi thọ của mình, quản lý những 
việc làm này có được hoàn thành hay không? Cả 
sử tuôi thọ của mình không còn, thì lại có phương 
tiện khéo léo nào khác có thể hoàn thành hay 
không? Nếu thấy không có năng lực thì giữ lại 
hành về Thọ. 

Vả lại, người ấy quán sát thấy sẽ có Quốc 
Vương-Đại thần- Trưởng giả... muôn hủy diệt Phật 
pháp, liền quán sát kỹ càng trú bằng tuổi thọ của 
mình sẽ có phương tiện nào làm cho không hủy 
diệt chăng? CIả sử tuôi thọ của mình không còn, 
thì lại có phương tiện khéo léo nào khác có thê trú 
trì hay không? Nếu thấy không có năng lực thì giữ 
lại hành về Thọ. 

Vì giữ lại hành về Thọ, cho nên dùng y bát... 
để bô thí cho Tăng và người khác, dựa vào trong 
Kinh nói, nghĩa là Đức Thê Tôn nói: "Nêu có thí 
chủ tự mình bồ thí vật dụng cho người khác thì gọi 
là bố thí năm sự. Từ đó lại sẽ có được quả của năm 
sự: 

1. Thọ. 

2. Sắc. 

3. Lực. 

4. Lạc. 

5. Biện". 

Người ấy quán sát kỹ càng là bố thí cho Tăng 
chúng sẽ có được quả to lớn, hay là bố thí cho 
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người khác? Nếu thấy bô thí cho Tăng sẽ có được 
quả to lớn, thì bố thí cho Tăng, nêu bố thí cho 
người khác sẽ có được quả to lớn, thì bố thí cho 
người khác. Vì vậy đối với Tăng, hoặc là nơi người 
khác, dùng y dùng bát, hoặc là dùng các vật dụng 
bố thí tùy theo mạng duyên của một Sa môn, bồ thí 
rồi phát nguyện lập tức tiến vào gIỚI hạn của Tĩnh 
lự thứ tư, từ Định đứng dậy rôi tâm nghĩ- -miệng 
nói: Các nghiệp của tôi có thể cảm đến dị thục giàu 
có, nguyện từ đây chuyền biến dẫn đến quả dị thục 
của Thọ. Lúc ấy người đó có thê dẫn đên nghiệp dị 
thục giàu có, thì chuyền biến có thể dẫn đến quả dị 
thục của Thọ. 

Hỏi: Theo lý thì không có quả dị thục giảu có 
mà có thê trở thành quả dị thục của Thọ, vì sao lại 
nói nghiệp dị thục giàu có, thì chuyền biến về lực 
của nghiệp. Nghĩa là do bồ thí và giới hạn của Định 
lực, chuyển biến nghiệp dị thục giàu có dẫn đến 
quả dị thục của Thọ, tuy cùng có thê chuyền biến 
mà người ấy vào lúc này không chú ý đến quả giàu 
có, bởi vì câu mong về quả của Thọ. 

Có Sư khác nói: Có nghiệp trước đó cảm đến 
quả đị thục của Thọ, nhưng mà có tai chương; nhờ 
vào hiện tại bố thí và giới hạn của Định lực, tai 
chướng ka diệt đi-dỊị thục của Thọ dây khởi, tuy 
cùng có thể chuyên biến mả người ây vào lúc này 
không chú ý đến quả giàu có, bởi vì cầu mong về 
quả của Thọ. 
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Có người đưa ra cách nói này: Có nghiệp trước 
đó dẫn đến quả dị thục của Thọ, nhưng mà không 
quyết định; nhờ vào hiện tại bô thí và giới hạn của 
Định lực, khiến cho dẫn đến nghiệp của Thọ quyết 
định mang lại quả. 

Lại có người muốn làm cho nhờ vào bồ thí và 
Định mà dẫn dắt chọn lây đị thục của thọ còn lại ở 
đời trước, nghĩa là A-la-hán có dị thục của Thọ còn 
lại trong đời khác, nhờ vào hiện tại bỗ thí và giới 
hạn của Định lực dẫn dắt khiến cho hiện rõ trước 
mắt, Định lực không thể nghĩ bàn khiến cho đoạn 
dứt đã lầu mà nôi tiêp trở lại. 

Hỏi: Giữ lại hành về Thọ, đích thực do pháp 
nào dẫn dắt, là do lực của bố thí, hay là lực của 
Định? Nếu do lực của bố thí thì không cần phải 
nhập Định, nếu do lực của Định thì không cần phải 
thực hành bô thí? 

Đáp: Có người nói do bồ thí; có người nói do 
Định. Nói như vậy thì cùng do cả hai loại, tuy thực 
hành nhiêu về bồ thí nhưng nếu không nhập Định 
thì điêu ấy rốt cuộc không có thể dẫn đến quả của 
Thọ, tuy luôn luôn nhập Định nhưng nếu không 
được hành bô thí thì điều ây rốt cuộc không có thê 
dẫn đên quả của Thọ. Nhưng lực của bồ thí có thê 
dẫn dắt, lực của Định khiến cho quyết định, vì vậy 
cho nên nói cùng do cả hai loại. 

Hỏi: Thê nào là Tỳ kheo xả bỏ nhiều hành về 
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Thọ? 

Đáp: Đó là A-la-hán thành tựu thân thông, tâm 
được tự tại, bố thí như trước, bố thí rồi phát nguyện 
lập tức tiễn vào giới hạn của Tĩnh lự thứ tư, từ Định 
đứng dậy rôi tâm nghĩ-miệng nói: Các nghiệp của 
tôi có thể cảm đến dị thục của Thọ, nguyện từ đây 
chuyền biến dẫn đến quả dị thục giàu có. Lúc ây 
người đó có thê dẫn đến nghiệp dị thục của Thọ, 
thì chuyển biến có thê dẫn đến quả dị thục giàu có. 

Hỏi: Người ấy có duyên gì mà xả bỏ nhiều hành 
về Thọ? 

Đáp: Bởi vì lợi mình và lợi người đêu đên chỗ 
cuối cùng, đã có được Tận trí cho nên gọi là lợi 
mình đến chỗ cuối cùng; đối với sự việc lợi người, 
nếu có lực có thê thành tựu sự việc này rôi thì trở 
về với Viên tịch (nhập Niết- bàn), nêu không có 
năng lực thì cũng gọi là đến chỗ cuôi củng. 

Có người đưa ra cách nói này: Người ấy chán 
ngán thân mình giống như đô chứa chất độc, cho 
nên mong mỏi xả bỏ. Như có tụng nói: 

"Phạm hạnh tốt đẹp đã thành lập, Thánh đạo đã 
khéo léo tu tập, độc". 

Thọ mạng không còn thì hoan hỷ, giống như bỏ 
đô chứa chất vì xả bỏ hành về Thọ, cho nên dùng 
y bát... để bố thí cho Tăng và người khác, dựa vào 
trong Kinh nói, nghĩa là Đức Thế Tôn nói: "Những 
việc làm về nghiệp phước, tóm lược có ba loại: 
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1. Việc làm của nghiệp phước thuộc về tánh 
Thí. 

2. Việc làm của nghiệp phước thuộc về tánh 
GIỚI. 

3. Việc làm của nghiệp phước thuộc về tánh Tu. 

Đối với việc làm thuộc về tánh Thí, hoặc là thói 
quen-hoặc là tu tập, hoặc là đã làm nhiêu, cảm đến 
quả rất giàu có..." Người â ây quán sát kỹ càng là bố 
thí cho Tăng chúng sẽ có được quả to lớn, hay là 
bố thí cho người khác? Nếu thây bô thí cho lăng 
sẽ có được quả to lớn thì bố thí cho Tăng, nếu bô 
thí cho người khác sẽ có được quả to lớn thì bỗ thí 
cho người khác. Vì vậy đôi với Tăng chúng, hoặc 
là nơi người khác, dùng y-dùng bát, hoặc là dùng 
các vật dụng bố thí tùy theo mạng duyên của một 
Sa môn, bồ thí rồi phát nguyện lập tức tiến VvàoO giới 
hạn của Tĩnh lự thứ tư, từ Định đứng dậy rôi tâm 
nghĩ- -mlệng nói: Các nghiệp của tôi có thê cảm đến 
đị thục của Thọ, nguyện từ đây chuyền biến dẫn 
đến quả dị thục giàu có. Lúc ây người đó có thể 
dẫn đến nghiệp dị thục của Thọ, thì chuyền biến có 
thể dẫn đên quả dị thục giàu có. 

Hỏi: Theo lý thì không có quả đị thục của Thọ 
mà có thể trở thành quả dị thục giàu có, vì sao lại 
nói nghiệp dị thục của Thọ, thì chuyền biên có thể 
dẫn đến quả dị thục giàu có? 

Đáp: Không có chuyên biến về Thể của quả, 


896 A TỶ ĐÀM 5 


mà có chuyên biến về lực của nghiệp. Nghĩa là do 
bố thí và giới hạn của Định lực, chuyển biến 
nghiệp dị thục của Thọ dẫn đến quả dị thục giảu 
có, tuy cùng có thê chuyên biến mà người ây vào 
lúc này không chú ý đến quả của Thọ, bởi vì mong 
mỏi vê quả g1àu có. 

Có Sư khác nói: Có nghiệp trước đó cảm đến 
quả đị thục giàu có, nhưng mà có hai chướng; nhờ 
vào hiện tại bố thí và giới hạn của Định lực, tai 
chướng kia diệt đi-dị thục giàu có dây khởi, tuy 
cùng có thể chuyên biến mà người ây vào lúc này 
không chú ý Ụ đến quả của Thọ, bởi vì mong mỏi về 
quả g1àu có. 

Có người đưa ra cách nói này: Có nghiệp trước 
đó dẫn đến quả dị thục giàu có, nhưng mà không 
quyết định; nhờ vào hiện tại bỗ thí và giới hạn của 
Định lực, khiến cho dẫn đến nghiệp giàu có quyết 
định mang lại quả. 

Lại có người nói: Có nghiệp trước đó dẫn đến 
quả dị thục giảu có, nhưng thô mả không phải là 
diệu; nhờ vào hiện tại bố thí và giới hạn của Định 
lực, khiên cho cảm nghiệp thô chuyền biến dẫn đến 
quả diệu. Nghĩa là nghiệp ây trước kia dẫn đến quả 
thô trong thời gian dải, nay nhờ vào lực của bồ thí- 
Định và cầu nguyện, khiến cho nước ấy chuyển 
biến dẫn đến quả diệu bây giờ. 

Lại có người muốn làm cho nhờ vào bồ thí và 
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Định mà dẫn đắt chọn lây đị thục giàu có sót lại 
của đời trước, nghĩa là A-la-hán có dị thục giàu có 
SÓt lại trong đời khác, nhờ vào hiện tại bô thí và 
giới hạn của Định lực dẫn dắt khiến cho hiện rõ 
trước mắt, Định lực không thể nghĩ bàn khiến cho 
đoạn dứt đã lâu mà nôi tiêp trở lại. 

Hỏi: DỊ thục giàu có này, đích thực do pháp nào 
dẫn dăt, là do lực của bố thí, hay là lực của Định? 
Nếu do lực của bố thí thì không cần phải nhập 
Định, nêu do lực của Định thì không cần phải thực 
hành bố thí? 

Đáp: Có người nói do bô thí; có người nói do 
Định. Nói như vậy thì cùng do cả hai loại, tuy thực 
hành nhiêu về bồ thí nhưng nếu không nhập Định 
thì điều ây rốt cuộc không có thể dẫn đến _ Ø1ả giảu 
có, tuy thường xuyên nhập định nhưng nếu không 
thực hành bồ thí thì điều ây rốt cuộc không có thê 
dẫn đến quả giàu có. Nhưng lực của bồ thí có thể 
dẫn dắt, lực của Định khiến cho quyết định, vì vậy 
cho nên nói cùng do cả hai loại. 

Hỏi: Nếu quả VỆ Thọ-quả về giàu có của các 
hữu tình không quyết định thì có thể có sự giữ lại 
và xả bỏ, nêu cùng quyết định thì giữ lại và xả bỏ 
nhu thế nào? 

Đáp: Chỉ đưa ra phạm vi hạn định chứ không 
có sự giữ lại và xả bỏ; ví như thây thuốc giỏi đã ghi 
nhận phạm vi hạn định thì không có a1 có thể vượt 
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quá, ở đây cũng thuận theo như vậy. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nó như vậy: "A- 
la-hán ây do khởi lên giới hạn của Định lực thứ tư, 
dẫn dặt Đại chủng của cõi Săc khiến cho hiện tiền 
trong thân, mà Đại chủng ấy có lúc hành thuận cõi 
Thọ, có lúc hành trái với Thọ, vì nhần duyên này 
cho nên hoặc là giữ lại-hoặc là xả bỏ”. 

Có người đưa ra cách nói này: A-la-hán ấy do 
lực của Tam-ma-địa tự tại này, chuyển bỏ Đại 
chủng của các căn đã sinh ra do nghiệp đời trước 
từng có tồn tại qua thời gian, dẫn đến Đại chủng 
của các căn đã sinh ra do Định lực chưa từng tồn 
tại qua thời g1an. 

Cách nói ây không đúng, bởi vì Mạng căn có 
riêng chứ không phải là căn lấy Đại chủng làm tự 
tánh. 

Hỏi: Trong Kinh nói Đức Thế Tôn giữ lại nhiều 
hành về Mạng, xả bỏ nhiêu hành về Thọ, nghĩa ây 
như thế nào? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Chư Phật 
Thê Tôn xả bỏ Thọ thuộc phân thứ ba. Có người 
đưa ra cách nói này: Chư Phật Thế Tôn xả bỏ Thọ 
thuộc phân thứ năm. 

Nếu nói chư Phật xả bỏ Thọ thuộc phân thứ ba, 
thì đó là nói đến thọ lượng của Đức Thích-ca Mâu- 
ni Thế Tôn lẽ ra trú đến một trăm hai mươi tuôi, 
mà xả bỏ bốn mươi năm sau, chỉ nhận lây tám 
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mươi năm. 

Hỏi: Lúc Đức Phật xuất thê, người ở châu này 
sông thọ không quá trăm tuổi, tại sao Đức Thích- 
ca Mâu-ni Thế Tôn có tuôi thọ một trăm hai mươi 
năm? 

Đáp: Như sắc tướng-năng lực-dòng họ-giàu 
sang-đô chúng-trí tuệ nhận biêt của Đức Phật hơn 
hắn mọi hữu tình, cho nên thọ lượng cũng thuận 
theo vượt quá mọi người. 

Nếu nói chư Phật xả bỏ Thọ thuộc phân thứ 
năm, thì đó là nói đến thọ lượng đã cảm lây của 
Đức Thích-ca Mâu Ni Thế Tôn lẽ ra trú đến một 
trăm tuổi, mà xả bỏ hai mươi năm sau, chỉ nhận lây 
tám mươi năm. 

Hỏi: Sắc tướng-năng lực-dòng họ-giàu sang-đồ 
chúng-trí tuệ nhận biết của chư Phật hơn hắn mọi 
hữu tình, tại sao thọ lượng cùng với mọi người như 
nhau? 

Đáp: Bởi vì sinh vào thời gian thuộc về thọ 
lương như vậy. Vì thế trong Kinh nói xả bò hành 
vê Thọ, nghĩa là xả bỏ bốn mươi năm, hoặc là hai 
mươi năm; giữ lại hành về Mạng, nghĩa là giữ lại 
ba tháng. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn giữ lại-xả bỏ hành về 
Mạng-hành về Thọ như vậy chứ không tăng giảm? 

Đáp: Bởi vì sự nghiệp của chư Phật tốt đẹp đến 
cuối cùng, đến lúc như vậy thì sự nghiệp của chư 
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Phật đạt được tốt đẹp hoàn toàn trọn vẹn, cho nên 
không tăng giảm. 

Có người nói: Pháp vốn như vậy, chư Phật Thế 
Tôn chỉ xả bỏ-chỉ giữ lại Thọ-mạng như vậy. 

Có người nói: Muốn hiển bày về chư Phật Thế 
Tôn không tham thọ-Mạng cho nên có thể xả bỏ 
sớm, các hữu tình vì tham Thọ-mạng cho nên 
không có thê xả bỏ. Thường xuyên mong cầu nhập 
Niết-bàn, đừng có sinh tâm nghi ngờ; Đức Phật 
cũng như vậy, cho nên xả bỏ hành về Thọ, hiển bày 
khác với hữu tình, sự nghiệp giáo hóa chưa trọn 
vẹn mà còn gI1ữ lại ba tháng. 

Có người nói: Muốn hiến bày về chư Phật Thế 
Tôn khéo an trú trong Thánh đạo, cho nên xả bỏ 
hành về Thọ, nghĩa là như Đức Thế Tôn đối với 
quả báo vôn có sinh lòng hoan hỷ đây đủ hết sức, 
đối với Thọ cũng như vậy. 

Có người nói: Đức Thế Tôn tránh giai đoạn già 
yếu cho nên rời bỏ hành về Thọ, bởi vì sự nghiệp 
giáo hóa hữu tình chưa trọn vẹn, cho nên còn g1ữ 
lại ba tháng. Như Ô-đà-di vào một lần xoa bóp thần 
thể cho Đức Phật, thấy tướng khác thường mà thưa 
với Đức Phật rằng: Bây giờ thân thể của Đức Thê 
Tôn từ từ dẫn ra, các căn thay đôi, dung mạo khác 
với bình thường, gial đoạn này hãy còn như vậy, 
huống là vượt quá tám mươi tuổi hay sao? Vì vậy 
tránh sự già yếu cho nên xả bỏ nhiêu hành về Thọ. 
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Có người nói: Muốn Đức Thê Tôn nói: "Ta 
khéo tu tập thức hành bốn Thân túc, cho nên muốn 
trú trong một kiếp, hoặc là hơn một kiếp, như ý đều 
có thê trú tự nhiên". 

Có người nói: Muốn hiển bày chư Phật Thê 
Tôn có năng lực làm cho các ma phải khuất phục 
mà giữ lại và xả bỏ Thọ-mạng. Nghĩa là lúc chứng 
Vô thượng Diệu giác Bồ-đê đã làm cho hai loại ma 
phải hàng phục, đó là ma trời và ma phiên não; lúc 
này sắp chứng nhập cảnh giới niết-bản lại làm cho 
hai loại ma phải hàng phục, đó là ma Uấn và ma 
chết. Buộc ma Uân phải hàng phục cho nên xả bỏ 
nhiêu hành về Thọ, buộc ma chết phải hàng phục 
cho nên giữ lại nhiều hành về Mạng. 

Hỏi: Hành về Mạng và hành về Thọ có gì sai 
biệt? 

Đáp: Có người nói: Không có sai biệt gì. Như 
luận Phẩm Loại Túc nói: "Thế nào là Mạng căn? 
Đó là Thọ thuộc ba cố". 

Có người nói: Hai loại này cũng có sai biệt, đó 
là tên gọi đã có sai biệt, bởi vì gọi là hành về Mạng, 
gọi là hành về Thọ. 

Có người nói: Do hành này mà sống, cho nên 
gỌI là hành vệ Mạng; do hành này mà chêt, cho nên 
gọi là hành về Thọ. 

Có người nói: Đã giữ lại gọi là hành về Mạng, 
đã xả bỏ gọi là hành vê Thọ. 
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Có người nói: Có thể sinh ra pháp, gọi là hành 
về Mạng: không thê sinh ra pháp, gọi là hành về 
Thọ. 

Có người nói: Trú trong thời gian ngăn gọi là 
hành về Mạng, trú trong một thời kỳ gọi là hành về 
Thọ. 

Có người nói: Đông phân gọi là hành về mạng, 
Bi đông phân gọi là hành về Thọ. 

Có người nói: Quả của tu gọi là hành về Mạng, 
quả của nghiệp gọi là hành về Thọ. 

Có người nói: Quả của nghiệp vô lậu gọi là 
hành về Mạng, quả của nghiệp hữu lậu gọi là hành 
về Thọ. 

Có người nói: Quả của Minh gọi là hành về 
Mạng, quả của Vô minh gọi là hành về Thọ. 

Có người nói: Quả của nghiệp mới gọi là hành 
về Mạng, quả ủa nghiệp cũ gọi là hành về Thọ. 

Có người nói: Quả của nghiệp mang lại quả gọi 
là hành về Mạng, quả của nghiệp không mang lại 
quả gọi là hành về Thọ. 

Có người nói: Quả của nghiệp gần gọi là hành 
về Mạng, quả của nghiệp xa gọi là hành về Thọ. 

Tôn giả Diêu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Quả của nghiệp thuận theo pháp hiện tại nhận lây 
gọi là hành vê Mạng, quả của nghiệp thuận theo 
đời kê tiếp nhận lây-thuận theo đời kê tiếp thứ hai 
nhận lây-thuận theo không nhất định nhận lây gọi 
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là hành về Thọ”. 

Đó gọi là sự sai biệt giữa hành về Mạng và hành 
về Thọ. Hỏi: Nói nhiêu hành là có nghĩa gì? 

Đáp: Nói về nhiêu là hiển bày rõ rằng sự gIữ 
lại-sự xả bỏ không phải là một sát-na, nói về hành 
là hiển bảy rõ ràng giữ lại-sự xả bỏ là pháp vô 
thường. 

Hỏi: Nơi nào giữ lại và xả bỏ hành về Mạng- 
hành về Thọ? 

Đáp: Ở cõi Dục chứ không phải là cõi khác, ở 
loài người chứ không phải là loài khác, ở ba châu 
chứ không phải là Bắc châu. 

Hỏi: Ai có thể giữ lại và xả bỏ hành về Mạng- 
hành về Thọ? 

Đáp: Là Thánh giả chứ không phải là dị sinh, 
là Vô học chứ không phải là Hữu học, là bất thời 
giải thoát chứ không phải là Thời giải thoát, cũng 
là nam cũng là nữ. 

Thê nào là tâm cuông loạn? Cho đến nói rộng 
ra. Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì giải thích về nghĩa trong Kinh, 
trong I-nại-da. Như trong Kinh nói: "Bà-la-môn 
nữ. Bả-tư-săt-trĩ vì mật sảu người con, tâm phát 
cuông loạn, thân hình trân truông chạy khắp nơi, 
trông thấy Đức Thế Tôn nôi trở lại có được tâm ba 
đâu". trong Tỳ-nại-da nói: "Thất- lợi-phiệt-sa vì 
tâm cuồng loạn, thực hành rất nhiều chủng loại 
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không phải là pháp của a môn, không thuận với 
pháp hành". Trong Tỳ-nạI- da lại đưa ra cách nói 
này: "Do nhận chịu đau khổ làm cho bức bách, 
hoặc là tâm cuông loạn, và giai đoạn bắt đầu của 
nghiệp, đều không có phạm lỗi". Kinh và Tỳ-nại- 
da tuy nói ra điều này, mà không giải thích rộng ra, 
nay vì giải thích mở rộng về điêu ây, cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Hỏi: Thế nào là tâm cuông loạn? 

Đáp: Đó là do thế lực của bỗn duyên đã bức 
bách làm cho tâm cuông loạn. 

I. Do loài Phi nhân hiện ra cảnh tượng-sắc 
tướng xấu ác, gặp rôi kinh sợ làm cho tâm cuồng 
loạn. Nghĩa là có loài Phi nhân biến hóa làm thành 
sắc tướng đáng sợ như voi- ngựa- lạc đà-trâu-dê.. 
hiện rõ ra trước mặt người ây làm cho tâm trở nên 
cuông loạn. 

Hỏi: Người ây không hệ thấy voi ngựa... 
chăng, tại sao lúc này trông thấy liền sinh tâm kinh 
sợ? 

Đáp: Người ây tuy đã từng trông thây, mà bây 
giờ không phải lúc- không đúng chỗ-không hợp 
đạo, bỗng nhiên trông thây cho nên Kinh sợ. 

Nói là không phải lúc, nghĩa là vào ban đêm 
trông thấy VOI ngựa.. . liên dây lên ý nghĩ này: Tại 
sao lúc này có voi ngựa... đi đến chỗ mình, nhất 
định là loài Phi nhân xuất hiện đề bức bách làm hại 
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lẫn nhau? Vì vậy mà kinh sợ làm cho tâm cuồng 
loạn. 

Nói là không đúng chỗ, nghĩa là ở những nơi 
nhà cao cửa rộng- phòng ốc kín đáo... mà lại trông 
thây voI ngựa..., liên dây lên ý nghĩ này: Vì sao ở 
chỗ này lại có voi ngựa... hiện rõ ra trước mắt 
mình, nhật định là loài Phi nhân xuất hiện để bức 
bách làm hại lẫn nhau? Vì vậy mà kinh sợ làm cho 
tâm cuông loạn. 

Nói là không hợp đạo, nghĩa là ở giữa bãi tha 
ma không phải là đường sá đi lại của voi ngựa.. 
đã từng đi, trông thấy VOI ngựa.. . liền dấy lên ý 
nghĩ này: Vì sao ở chỗ này lại có voi ngựa..., nhât 
định là loài Phi nhân xuất hiện đề bức bách l mi hại 
lẫn nhau? Vì vậy mà Kinh sợ làm cho tâm cuông 
loạn. 

2. Do loài Phi nhân tức giận đánh vào thân thể, 
bị bức bách vì nhận chịu đau khổ làm cho tâm 
cuỗng loạn. Nghĩa là ở nơi chôn mà Đại chúng đi 
lại-cư trú, vì tâm khinh mạn mà tùy tiện phóng uế; 
hoặc ở trong tĩnh xá của chư Phật-Độc giác- Thanh 
văn..., làm những việc làm bất tịnh khiến cho thiện 
thân tức giận đánh vào thân thẻ, người có thân thể 
mong manh nhỏ bé như hạt cải, nêu lúc đánh vào 
thì làm cho tâm trở nên cuông loạn. 

3. Do Đại chủng trái ngược nhau làm cho tâm 
cuông loạn. Nghĩa là có người lúc ăn nhiêu hô tiêu- 


906 A TỶ ĐÀM § 


mè-hành-hẹ..., phát ra các triệu chứng nóng- 
lạnh..., Đại chủng trái ngược nhau làm cho tâm 
cuông loạn. 

4. Do dị thục nghiệp trước kia làm cho tâm 
cuông loạn. Nghĩa là có người lúc trước vui mừng 
nhảy nhót, loan truyền. sự việc kinh sợ làm cho 
người khác buôn lo phiên muộn, hoặc làm ra hâm 
hô gài bẫy để chúng sinh rơi xuống, hoặc châm lửa 
đốt cháy núi đôi cây cỏ, hoặc dùng sức mạnh ép 
buộc người khác uông rượu, hoặc dùng suy nghĩ 
trái ngược để giải thích kinh điển..., những nghiệp 
như vậy làm cho tâm cuông loạn. Nhưng trạng thái 
cuỗng loạn này không phải là quả dị thục, chỉ từ dị 
thục của nghiệp ác mà sinh ra, bởi vì nghiệp ác 
không dẫn đến dị thục của ý địa. 

Có người nói: Cuông loạn do năm loại duyên 
cớ, bôn loại trước giông như trước; loại thứ năm là 
do buôn phiên lo lắng, nghĩa là bởi vì mất đi con 
cái yêu quý của mình.. , buồn phiên chất chứa 
quân chặt tâm tư làm cho phát sinh cuông loạn. 

Hỏi: Tâm cuồng loạn này có ở nơi nào? 

Đáp: Có ở cõi Dục chứ không phải là cõi Sắc- 
Vô sắc, nhưng mà địa ngục không có, bởi vì tâm 
thường xuyên hỗn loạn. Tâm cuông loạn, nghĩa là 
có lúc chứ không phải là luôn luôn có, quỷ và bảng 
sinh có tâm cuông loạn, trời và người cũng có, trừ 
ra Bắc Câu-lô-châu, bởi vì ở châu đó không có quả 
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tăng thượng của nghiệp tội. 

Hỏi: Tâm cuông loạn nảy ai có-ai không? 

Đáp: Thánh giả và dị sinh đều có thể là có. 
Thánh bao øôm các Thánh, chỉ trừ ra chư Phật, 
Phật không có loạn tâm, không có âm thanh hư 
hoại, không có đoạn dứt mạt-ma, không có dân dân 
xả mạng. DỊ sinh loạn tâm do có đủ năm duyên, 
Thánh giả chỉ do Đại chủng trái ngược nhau, bậc 
Thánh không có kinh sợ, bởi vì vượt lên trên năm 
sự sợ hãi; không bị loài Phi nhân đánh, bởi vì 
không làm điều đơ bẵn; cũng không có dị thục của 
nghiệp ác đời trước, bởi vì nghiệp quyết định cho 
nên cân phải nhận chịu trước rôi mới tiên vào phần 
vị bậc Thánh; nghiệp không quyết định, do lực của 
Thánh đạo đã chuyên đôi diệt đi; cũng không có 
buôn phiên lo lắng, bởi vì chứng được pháp tánh. 

Có người nói: Thánh giả rối loạn bởi vì hai 
duyên, đó là Đại chủng trái ngược nhau, và bị loài 
Phi nhân đánh. 

Hỏi: Thánh giả đã có được luật nghi không tạo 
tác, nhật định không có làm điều dơ bắn thì loài 
Phi nhân sao tức giận? 

Đáp: Người tin Phật pháp thì cung kính tôn 
trọng các Thánh, hoàn toàn không làm não hại; có 
người không tin thì ganh ghét các Thánh, chờ địp 
thuận tiện để làm não hại. Vì vậy bậc Thánh cũng 
bị loại Phi nhần đánh. 
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Hỏi: Trú trong những tâm nào thì có thê phát 
sinh cuồng loạn? 

Đáp: Trú trong hữu lậu chứ không phải là vô 
lậu, trú trong ý thức chứ không phải là năm thức. 

Hỏi: Nếu như vậy thì vì sao thấy hai vâng 
trăng... ? 

Đáp: Những loại này đều là do ý thức phân biệt 
chứ không phải là trong năm thức có sự hiểu biết 
hỗn loạn này. 

Hỏi: Vì tâm chưa. cuông mà nói là có cuông 
loạn, hay vì tâm đã cuông mà nói là có cuông loạn? 

Đáp: Không phải là tâm chưa cuồng mà nói là 
có cuông loạn, cũng không phải là tâm đã cuông 
mà nói là có cuông loạn. Nhưng tâm có cuông loạn, 
tâm không có cuông loạn, ở đời vị lai nêu gặp phải 
duyên cuông loạn, thì tâm không cuông diệt đi, tâm 
có cuồng dây khởi; nêu gặp được duyên không 
cuông loạn, thì tâm có cuông diệt đi, tâm không 
cuỗông dây khởi. 

Hỏi: Nếu tâm cuông loạn thì cũng tán loạn 
chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

I1. Có tâm cuồng loạn mà không phải là tán 
loạn, đó là người cuỗng không có tâm nhiễm ô ô. 

2. Có tâm tán loạn mà không phải là cuồng 
loạn, đó là người không cuồng có tâm nhiễm ô. 

3. Có tâm cuông loạn mà cũng tán loạn, đó là 
người cuông có tâm nhiễm ô. 
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4. Có tâm không phải là cuông loạn mà cũng 
không phải là tán loạn, đó là người không cuông- 
không có tâm nhiễm ô hiện rõ trước mắt. 

Hỏi: Pháp nào tương ưng với triền đều là bất 
thiện chăng? 

Đáp: Đó là Vô tàm-Vô quý. 

Hỏi: TriỀn có mười loại, vì sao chỉ nói đến Vô 
tàm- Vô quý? 

Đáp: Là ý của người soạn luận muôn như vậy, 
cho đến nói rộng ra. 

Có người nói: Hai loại này chỉ là bất thiện, cũng 
đi cùng với tât cả các tâm bất thiện. Phẫn-phú- 
tham-tật tuy chỉ là bất thiện mà không phải là đi 
cùng với tất cả các tâm bắt thiện. Hôn trầm-trạo cử 
tuy đi cùng với tất cả các tâm bất thiện, nhưng 
không phải là chỉ riêng bất thiện, bởi vì gồm tánh 
bất thiện-vô ký. Thụy miên-ác tác không phải là 
chỉ riêng bất thiện, cũng không phải là đi cùng với 
tật cả các tâm bất thiện, bởi vì thụy miên bao gồm 
ba tánh, ác tác bao gôm hai tánh. Giác-Vô hôi-ác 
tâm, hai loại này không hiện hành. Trong các tâm 
bất thiện đều có vô tàm-vô quý, các pháp vô tàm- 
vô quý đều đi cùng tâm bất thiện, không tách rời 
lẫn nhau, vì vậy chỉ nói đến hai loại đó. 

Trong này cũng nên hỏi: Pháp nào tương ưng 
với thiện đêu là thiện chăng? 

Đáp: Đó là Tàm-Quý, bởi vì Tàm-Quý cùng 
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với tâm thiện lại tùy theo với nhau, không tách rời 
nhau. Nhưng mà không nói đến, bởi vì không phải 
là riêng hai loại này chỉ thuộc về tánh thiện, mà còn 
phủ khắp các tâm thiện. 

Lời Phật dạy là thế nào? cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì ngăn chặn đối với không phải là lời 
Phật dạy khởi lên tưởng là lời Phật dạy. Như bây 
Ø1Ờờ CÓ người nói: Tôi nói lời Phật dạy, tôi nghe lời 
Phật dạy. Người ấy ở trong chỗ không phải là lời 
Phật dạy khởi lên tưởng là lời Phật dạy. Bởi vì cần 
phải ngăn chặn ý tưởng như vậy, và vì hiển bày rõ 
ràng điều gì Đức Phật nói ra là thật sự lời Đức Phật 
dạy, những điều người khác đã nói thì không phải 
là thật sự lời Đức Phật dạy, cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Hỏi: Lúc này tại sao lại có người đưa ra cách 
nói này: Tôi nói lời Phật dạy, tôi nghe lời Phật dạy? 

Đáp: Người ây dựa vào căn bản cho nên đưa ra 
cách nói này. Nghĩa là nay đã nói đến các pháp 
nhiễm ô-thanh tịnh-ràng buộc-giải thoát, sinh tử, 
Niết-bàn, nhân quả..., căn bản đều là do Đức Phật 
đã nói ra. 

Có người nói: Người ây dựa vào tương tự mà 
nói, nghĩa là Đức Phật trước kia dựa vào thứ tự 
Danh-Cú-Văn thân như vậy để diễn thuyết cho 
người khác, nay cũng vẫn dựa vào thứ tự Danh- 
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văn-cú thân như vậy mà tuyên thuyết. 

Có người nói: Người ấy dựa vào tùy thuận mà 
nói, nghĩa là Đức Phật trước kia dựa vào Danh-Cú- 
Văn thân tùy thuận như vậy để diễn thuyết cho 
người khác, nay cũng vẫn dựa vào Danh-Cú-Văn 
thân tùy thuận như vậy mà tuyên thuyết. 

Có người nói: Người ấy dựa vào nơi giải quyết 
sự việc giông nhau cho nên đưa ra cách nói này. 
Nghĩa là như gân bên cạnh Đức Phật nghe về pháp 
quan trọng, tiên vào Thánh vị-đạt được quả- -la 
nhiễm- hết lậu, nghe bây giờ đã nói cũng giải quyết 
về sự việc ấy. 

Hỏi: Lời Phật dạy là thế nào? đáp: nghĩa là 
ngôn ngữ-văn từ bình luận-ngữ âm-ngữ lộ-ngữ 
nghiệp-ngữ biêu của Đức Phật, đó gọi là lời Phật 
dạy. 

Hỏi: Vì sao lời Phật dạy chỉ là ngữ Biểu chứ 
không phải là Vô biêu? 

Đáp: Phát sinh Chánh giải của người khác, cho 
nên gọi là lời Phật dạy. Bởi vì Chánh giải của 
người khác phát sinh, chỉ nhờ vào Biểu nghiệp chứ 
không phải là Vô biểu. 

Có người nói: Lời Phật dạy cho nhĩ thức mà đạt 
được, không phải là nghiệp vô biểu; có thể đạt 
được nhĩ thức, cho nên không phải là lời Phật dạy. 

Có người nói: Lời Phật dạy do hai thức mà đạt 
được, các nghiệp Vô biêu chỉ có một thức đạt được, 
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cho nên không phải là lời Phật dạy. 

Có người nói: Đức Thê Tôn trải qua ba Vô số 
kiếp luôn luôn chịu khó khổ hạnh cầu mong ngữ 
Biêu của Phật, nay được thành tựu đây đủ, không 
phải là Vô biểu. Nghĩa là Đức Phật Thế Tôn xưa 
kia ở nơi vô lượng các bậc Chánh đăng Giác, luôn 
luôn chịu khó khô hạnh cầu mong trí Vô thượng, 
đề thuyết pháp cho người khác, dựa vào Uần-Giới- 
Xứ câu mong Uần-Giới-Xứ, lần lượt chuyên đối 
nội tiếp nhau đến nay được thành Phật, diễn thuyết 
về pháp quan trọng cho các hữu tỉnh, hiến rời sinh 
tử-được nhập Niễt-bàn. Những sự việc này đều 
nhờ vào nghiệp ngữ Biểu của Phật, vì vậy lời Phật 
dạy chỉ là ngữ Biêu của Phật. 

Hỏi: Lời Phật dạy như vậy lấy gì làm Thẻ, là 
ngữ nghiệp hay là tên gỌI.. .? Nếu là ngữ nghiệp, 
thì tiếp theo sau đã nói nên hiểu thê nào? Như nói: 
Lời Phật dạy gọi cho pháp nào? 

Đáp: "Đó là Danh thân-cú thân-văn thân, sắp 
xếp câu chữ theo thứ tự, phân bỗ ồn định theo tứ 
tự, kết hợp liền nhau theo thứ tự". 

Hỏi: Trong bài kệ đã nói lại hiểu thế nào? Như 
nói: "Mong muốn là nhân của tụng, văn tức là 
những câu chữ, tụng dựa vào tên mà chuyền, người 
tạo là nơi nương nhờ". Nếu là tên gọi.. thì văn này 
đã nói nên hiểu thê nào? như nói: "Lời Phật dạy là 
thê nào? nghĩa là ngôn ngữ... cho đến ngữ biểu của 
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Đức Phật, đó gọi là lời Phật dạy". 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Lây ngữ nghiệp 
làm Thẻ. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tiếp theo sau đã nói nên 
hiểu thế nào? Như nói: "Lời Phật dạy gọi cho pháp 
nào? 

- Đáp: Đó là Danh thân-Cú thân-Văn thân... cho 
đên kêt hợp liên nhau theo thứ tự”. Văn phân sau 
là hiển bày tác dụng của lời Phật dạy, không cần 
phải mở bảy rõ ràng về tự Thê của lời Phật dạy. 
nghĩa là sắp xếp câu chữ-phân bô ồn định-kết hợp 
liên nhau theo thứ tự, Danh-Cú- Văn thân là tác 
dụng của lời Phật dạy. 

Hỏi: Bài kệ đã nói lại hiểu thế nào? 

Đáp: Có lúc chuyên đối với tên gỌI, có lúc 
chuyền đối với nghĩa, trong nảy lại nói về chuyển 
đối với tên gọi. 

Có người nói: Lời Phật dạy lấy tên gọi... làm 
Thể. 

Hỏi: Nêu như vậy thì văn này đã nói nên hiểu 
thế nào? Như nói: "Lời Phật dạy là thế nào? đó là 
ngôn ngữ... cho đến ngữ biêu của Đức Phật, đó ØỌI 
là lời Phật dạy". 

Đáp: Dựa vào nhân lần lượt chuyền đổi, cho 
nên đưa ra cách nói này. Như pháp con cháu lần 
lượt chuyên đối mà sinh ra ở thê gian, nghĩa là ngữ 
dây khởi tên gọi, tên gọi có thể hiển bày ý nghĩa. 
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Nói như vậy là lấy ngữ nghiệp làm Thẻ, bởi vì ý 
Đức Phật đã nói mà người khác đã nghe. 

Lời Phật dạy nên nói là thiện, hay là vô ký? Cho 
đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao lại soạn ra phần luận này? 

Đáp: Trước tuy hiển bày rõ ràng về tự Thê của 
lời Phật dạy, mà chưa hiển Dày TÕ ràng về Đăng 
khởi của lời Phật dạy, nay muôn hiển bày rõ ràng 
cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Lời Phật dạy nên nói là thiện, hay là Vô 
ký? 

Đáp: hoặc là thiện, hoặc là vô ký. Thế nào là 
thiện? Đó là tâm thiện của Phật đã phát ra ngôn 
ngữ cho đến ngữ biểu. Thê nào là vô ký? Đó là tâm 
vô ký của Phật đã phát ra ngôn ngữ cho đến ngữ 
biểu. 

Hỏi: Ở trong lời Phật dạy thì loại nào là thiện, 
loại nào là vô ký? 

Đáp: Tạng A-tỳ-đạt-ma và Tạng Tố-đát-làm, 
phân lớn là thiện; tạng Tỳ-nại-da phân lớn là vô ký. 
Như Đức Thế Tôn nói: "Cửa cần phải đóng kín, y 
bát cân phải đặt trên giá trúc-nanh rồng". Những 
lời như vậy đều là vô ký. 

Có người nói: Lời Phật dạy nếu vì hóa độ chúng 
sinh mà nói thì nên biết là thiện, nếu vì những việc 
khác mà nói thì đó là vô ký. Như Đức Thế Tôn bảo 
với A-nan-đà răng: "Thây đến nhìn trời là mưa hay 
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không mưa, vì sao trong vườn có tiếng cao-giọng 
lớn ồn ào?" Những lời như vậy đều là vô ký. 

Có người nói: Lời Phật dạy nêu dụng công mà 
nói thì nên biết là thiện, nếu tùy ý vận dụng mà nói 
thì đó là vô ký. 

Có người nói: Lời Phật dạy do Lực-vô úy.. thâu 
nhiếp tiếp nhận thì nên biết là thiện, Lực-Vô úy... 
không thâu nhiếp tiếp nhận thì đó là vô úy. 

Tâm thiện của Thanh văn-Độc giác phát ra lời 
nói thiện thi tâm vô ký đi cùng đạt được kết quả 
cuôi cùng, tâm vô ký phát ra lời nói vô ký thì tâm 
thiện đi cùng đạt được kết quả cuối cùng. 

Tâm thiện của Phật phát ra lời nói thì tâm thiện 
đạt đến kết quả cuỗi cùng, tâm vô ký phát ra lời nói 
vô ký thì tâm thiện đi cùng đạt được kết quả cuối 
cùng. Nhất định không có tâm thiện phát ra lời nói 
tâm vô ký đạt đến kết quả cuối cùng, bởi vì chư 
Phật thuyết pháp có tăng chứ không có giảm, cho 
nên nghiệp đã tạo tác của Phật quyết định không 
có sút giảm ÌuI sụt. 

Lời Phật dạy gọi cho pháp nào? cho đến nói 
rộng ra. 

Hỏi: Vì sao lại soạn ra phần luận này? 

Đáp: trước đây tuy hiển bày rõ ràng về tự Thể 
của lời Phật dạy, mà chưa hiển bảy rõ ràng về tác 
dụng của lời Phật dạy, nay vì hiển bày rõ ràng cho 
nên soạn ra phân luận này. 
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Hỏi: Lời Phật dạy gọi cho pháp nào? 

Đáp: Đó là Danh thân-Cú thân-văn thân, sắp 
xếp câu chữ theo thứ tự, phân bốn ôn định theo thứ 
tự, kết hợp liền nhau theo thứ tự. Đây là hiển bày 
tổng quát về tác dụng của lời Phật dạy. 

Hỏi: Khế Kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Già tha, 
Tự thuyết, nhân duyên, Thí dụ, Bồn sự, Bồn sinh, 
Phương quảng, Hy pháp, Luận nghị là gọi cho 
pháp nào? 

Đáp: nghĩa là Danh thân-Cú thân- Văn thân, sắp 
xếp câu chữ theo thứ tự, phân bô ôn định theo thứ 
tự, kết hợp liên nhau theo thứ tự. Đó gọi là sự sai 
biệt về tác dụng của lời Phật dạy. 

Khế kinh là gì? Đó là câu chữ nói phân tán ra 
trong các Kinh, như nói "Các hành là Vọ thường, 
các pháp là Vô ngã, Niết-bàn là tịch tĩnh..." 

Hỏi: Khê kinh có nghĩa gì? 

Đáp: Ở đây nói tóm lược có hai nghĩa: 

1. Nghĩa kết tập. 

2. Nghĩa san định. 

Nghĩa kết tập, đó là ngôn ngữ của Phật có năng 
lực thâu nhiếp giữ lây ý nghĩa, như sợi tơ xâu vòng 
hoa. Như người kết vòng hoa, dùng sợi tơ kết thành 
vòng hoa đội lên đâu chúng sinh, trải qua thời gian 
dài mà không rơi rớt. Như vậy, lời Phật dạy kết tập 
thành nghĩa môn, đội vào tâm hữu tỉnh trải qua thời 
gian dài mà không quên mất. 
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Nghĩa san định, đó là ngôn ngữ của Phật có 
năng lực xem xét quyết định ý nghĩa, như dây mực 
của thợ mộc. Như người thợ khéo léo dùng dây 
mực đánh dâu những cây gỗ, để dàng biết rõ thăng 
cong, bỏ những khúc cong-g1ữ lại đoạn thắng. Như 
vậy, lời Phật dạy san định thành nghĩa môn, dễ 
dàng biết rõ đúng sai, bỏ điều ác-giữ lại điều thiện. 

Ứng tụng là gì? Đó là trong các Kinh, dựa vào 
câu chữ của Khê kinh nói phân tán ra trước đây, 
sau đó két lại làm thành tụng, để mà đọc tụng thuộc 
lòng, tức là văn kết tập-phẩm kết tập... Như Đức 
Thê Tôn bảo với chúng Tỳ kheo răng: "Ta nói thây 
biết thì có thể hết các lậu, nếu không có thây DIỆt 
mà có thể hết các lậu, thì điều này không hệ có” 
Đức Thế Tôn nói phân tán ra câu chữ này rÔI, lại 
kết làm thành tụng mà đọc tụng thuộc lòng rằng: 

"Có thây biết không còn các lậu, không thấy 
biết thì không như vậy não". 

Lúc thông hiểu về uân sinh diệt, tâm giải thoát 
không còn phiền Ký thuyết là gì? Đó là trong các 
kinh, các đệ tử thưa hỏi-Như Lai hi nhớ giải thích, 
hoặc là Như Lai hỏi-đệ tử ghi nhớ giải thích, hoặc 
là đệ tử hỏi-đệ tử ghi nhớ giải thích; chư Thiên hóa 
hiện... hỏi-phi nhớ cũng như vậy. Như bốn loại 
hỏi- ghi nhớ trong các Kinh, hoặc ghi nhớ về nơi đã 
chứng-nơi đã sinh... 

Già tha là gì? Đó là trong các Kinh, câu kết thúc 
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đọc lại thành tụng về những điều đã nói trước đây, 
tức là tụng theo thứ tự... như G1à tha nói: 

"Thói quen gân gũi thân ái và oán ghét, luôn 
luôn sinh ra tham dục và sân nhuê. 

Vì vậy những người có trí đêu tránh xa, ở một 
mình kinh hành giỗng như Lân Giác". 

Tự thuyết là gì? Đó là trong các Kinh, dựa vào 
sự việc lo buôn-ưa thích mà Đức Thế Tôn tự nói 
ra. 

Dựa vào sự việc ưa thích, như Đức Phật vào 
một lúc trông thấy voi chúa giữa đồng vắng, liên 
tự mình nói tụng răng: 

"Voi chúa ở đồng rộng mênh mông, tâm yên 
lành thỏa thích không lo. 

Người trí ở núi rừng nhàn nhã, chí tiêu dao 
văng lặng điềm nhiên". 

Dựa vào sự việc lo buôn, như Đức Phật vào một 
lúc trông thấy đôi vợ chông già yếu, liên tự mình 
nói tụng răng: 

"Lúc trẻ không tu tập phạm hạnh, mất hết vật 
báu của hàng Thánh. 

Nay như hai con Hạc già nua, cùng canh giữ 
một hồ khô cạn". 

Nhân duyên là gì? Đó là trong các kinh, gặp các 
nhân duyên mà có những cách nói như vậy: "Do 
Thiện tài Đồng Tử... lúc đầu phạm tội, cho nên 
Đức Thế Tôn tập hợp Tỳ kheo Tăng chế lập học 
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xứ”. 

Thí dụ là gì? Đó là trong các kinh, đã nói rất 
nhiều về các loại thí dụ, như thí dụ về dài-thí dụ về 
lớn, như nói người trì luật là Đại Niết- bàn. 

Bốn sự là gì? Đó là trong các kinh, nói về 
những sự việc đã thây nghe trong thì trước, như nói 
quá khứ có Vương đô rộng lớn, tên gọi Hữu Hương 
Mao, vị vua tên gọi Thiện kiến. Quá khứ có Đức 
Phật, danh hiệu Ty-bát-th, vì các đệ tử nói pháp 
như vậy. Quá khứ có Đức Phật, danh hiệu là Thức- 
xí, Tỳ- -thập- phược- phủ, Yết-lạc-ca-tôn-đà, Yết- 
nặc- ca-mâu-ni, Ca-diễp-ba, vì các đệ tử nói pháp 
như vậy... 

Bốn sinh là gì? Đó là trong các kinh, nói về 
những sự việc của đời sống đã trải qua trong quá 
khứ, như các kinh Bồn Sinh về loài Gâu- hươu.. 
như Đức Phật bởi vì Đề-bà-đạt-đa mà nói về SỰ 
việc của năm trăm đời sông trước đây... 

Phương quảng là gì? Đó là trong các Kinh, nói 
rộng về nghĩa của các loại pháp rất sâu xa, như 
Kinh Ngũ tam, Phạm Võng, Huyễn Võng, Ngũ 
uân, Lục Xứ, Đại Nhân Duyên.... 

Hiếp Tôn giả nói: "Trong này, bát-nhã nói tên 
øọ1 là Phương Quảng, bởi vì sự tác dụng to lớn”. 

Hy pháp là gì? Đó là trong các Kinh, nói VỀ SỰ 
việc rât hiêm có như Tam bảo... Xá-lợi-tử ca ngợi 
công đức Vô thượng của Đức Thê Tôn, Tôn giả 


920 A TỶ ĐÀM 5 


Khánh Hỷ ca ngợi pháp rất hiếm có của Đức Thế 
Tôn. 

Luận nghị là gì? Đó là trong các Kinh, quyết 
định rõ ràng về giáo theo cách nói im lặng-theo 
cách nói rộng rãi... Lại như Đức Phật vào một lúc 
nọ nói tóm lược về Kinh tôi, liền đi vào tịnh thất 
ngôi yên lặng một thời gian dài, các Đại Thanh văn 
cùng nhau tập trung một nơi; tất cả đều dùng câu 
chữ-ý nghĩa khác nhau để giải thích những điều 
Đức Phật nói ra. 

Thư gọi cho pháp nào? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn làm cho người nghĩ ngờ có 
được quyết ( định. Nghĩa là trong phân luận này biện 
giải rộng về sự sai biệt của tự tánh Thắng nghĩa, 
đừng có sinh tâm nghĩ ngờ là người Soạn ra phân 
luận này chỉ giỏi vỆ Thăng nghĩa mà không đê cập 
đến Thế tục. Vì hiển bày Luận giả đều thông hiểu 
rõ ràng cả Thắng nghĩa lẫn Thế tục, cho nên soạn 
ra phần luận này. 

Hỏi: Thư gọi cho pháp nào? 

Đáp: Đó là như lý chuyền biên thân nghiệp, và 
các trí phương tiện khéo léo dựa vào nơi này. 
Trong này, Thư không phải là chữ đã tạo ra, chỉ là 
tật cả các phương pháp có thế tạo ra chữ, phương 
pháp này có thể làm thành chữ viết cho nên nói là 
Thư. Như lý chuyên biến thân nghiệp, hiển bày về 
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quả đã phát khởi, tức là Sắc uân. Trí phương tiện 
khéo léo dựa vào nơi này, hiện bày về nhân có năng 
lực phát khởi, tức là bôn Uẫn. Như vậy năm Uâẫn 
làm tự tánh của Thư. 

Hỏi: Số gọi cho pháp nào? 

Đáp: Như lý chuyền biến ý nghiệp, và các trí 
phương tiện khéo léo dựa vào nơi này. Trong này, 
số không phải là nói đến số trăm- ngản.. . đã đên 
các vật như lúa-mè..., mà chỉ là tật cả phương pháp 
có thê kế ra, phương pháp này có thê kế ra cho nên 
nói là Số. 

Trong hàng đệ tử của Đức Phật, Tôn giả Khánh 
Hỷ có sở trường hiểu rõ về pháp của Số mà người 
khác không có ai hơn được. Đã từng vào một lúc 
nọ, bởi vì khất thực cho nên khoác y ôm bát đi đến 
thành Quang Nghiêm. Lúc ấy trước cổng thành CÓ 
một ngoại đạo, từ xa trông thấy Khánh Hỷ, ngâm 
dây lên nghĩ răng: Sa môn này là người hiểu rõ về 
Số bậc nhất, gặp dịp nay mình sẽ thử xem là thật 
sự như vậy chăng? Lúc ấy bên công thành có một 
cây lớn, cành là rậm rạp tên là Nặc-cù- đà, ngoại 
đạo đi nhanh về phía trước chỉ vào cây mà hỏi: Nay 
ông biết sô lá của cây nảy là bao nhiêu? Tôn giả 
ngước lên nhìn rôi liền trả lời răng: nay là của cây 
này có bấy nhiêu trăm ngàn. Nói rôi đi vào thành. 
Sau đó ngoại đạo dấy lên suy nghĩ này: Làm sao 
nghiệm xét biết được lời người ây nói là giả hay 
thật? Liên lây đi một ít là mà giâu nơi khác. Khánh 
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Hỷ từ trong thành đi ra, ngoại đạo lại hỏi: trước đây 
Nhân giả đã đếm là chắc chăn bao nhiêu? Khánh 
Hỷ trả lời răng: trước đây tôi đã nói. Ngoại đạo lại 
nói: XIm nói rð lần nữa. Tôn giả nhìn cây chốc lát 
rôi trả lời răng: trước đây có bấy nhiêu, nay thiêu 
đi bây nhiêu, ngoại đạo vui mừng cảm ơn mà khen 
ngợi răng: Biết về Số bậc nhất, tin chắc chỉ có 
nĐƯỜi ây. 

Lại như Ba-la-diễn-noa, vừa thấy còm miệng 
của Đức Phật liên nói người này quyết định có bốn 
mươi chiếc răng tuyệt đẹp. Như vậy hiểu rõ về Só, 
loại ấy thật là nhiều. 

Như lý chuyền biên ý nghiệp, hiển bày về quả 
đã phát khởi. Trí phương tiện khéo léo dựa vào nơi 
này, hiển bảy về nhân có năng lực phát khởi. Như 
vậy bốn Uẫn làm tự tánh của Sô. 

Hỏi: Toán gọi cho pháp nào? 

Đáp: Đó là như lý chuyền biên ngữ nghiệp, và 
các trí phương tiện khéo léo dựa vào nơi này. 
Trong này, Toàn không phải là nói đến những 
phương pháp tính toán như một-mười-trăm-ngàn- 
vạn-ức..., mà chỉ là tất cả pháp có thể tính toán, 
phương pháp này có thể tính toán cho nên nói là 
Toán. 

Như lý chuyên biến ngữ nghiệp, hiển bảy về 
quả đã phát khởi, tức là Sắc uân. Các trí phương 
tiện khéo léo dựa vào nơi này, hiển bày về nhân có 
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năng lực phát khởi; tức là bốn uân. Như vậy năm 
Uẫn làm tự tánh của Toán. 

Hỏi: Ấn gọi cho pháp nào? 

Đáp: Đó là như lý chuyên biên thân nghiệp, và 
các trí phương tiện khéo léo dựa vào nơi này. 
Trong này, Ấn không phải là con dâu đã làm ra, mà 
chỉ là tất cả phương pháp có thể làm ra con dấu, 
phương pháp này có thể làm thành con dâu cho nên 
nói là An. 

Như lý chuyên biến thân nghiệp, hiển bày về 
quả đã phát khởi, tức là Sắc uân. Các trí phương 
tiện khéo léo dựa vào nơi này, hiển bày về nhân có 
năng lực phát khởi, tức là bốn Uẫn. Như vậy năm 
uấn làm tự tánh của Án. 

Hỏi: Thị gọi cho pháp nào? 

Đáp: Đó là như lý chuyển nghiệp, và các trí 
phương tiện khéo léo dựa vào nơi này. Trong này, 
Thi không phải là thơ vịnh đã nói ra, mà chỉ là tât 
cả phương pháp có thê thành thơ vịnh, phương 
pháp này có thể làm thành thơ vịnh cho nên nói là 
THỊ. 

Như lý chuyên biến ngũ nghiệp, hiển bày về 
quả đã phát khởi, tức là Sắc uân. Các trí phương 
tiện khéo léo dựa vào nơi này, hiển bày về nhân có 
năng lực phát khởi, tức là bốn Uẫn. Như vậy năm 
Uẫn làm tự tánh của Thị. 

Hỏi: Đối với các văn tụng thì loại nào là Tho, 
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loại nào không phải là Thị? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Lời nói của 
Đức Phật không phải là Thi, lời nói của người khác 
là Thi. Có Sư khác nói: Nội giáo không phải là Thị, 
ngoại giáo là Thị. Nói như vậy thì văn nghĩa tương 
xứng có thể dẫn đến ý nghĩa lợi ích, không gọi là 
Thi; Thi nghĩa là văn tụng của thê gian đảo lại với 
văn tụng này. 

Hỏi: Vì sao nghiệp xứ tinh xảo khéo léo ở thê 
gian gọi cho pháp nào? cho đến nói rộng ra. Vì sao 
soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muôn dùng văn tóm lược đề thâu 
nhiếp nhiêu nghĩa. Nghĩa là nếu tùy theo các 
nghiệp xứ tính xảo khéo léo mà nói rộng ra, thì 
phát sinh rất nhiều ngôn luận; muốn dùng ngôn từ 
tóm lược tương tự để thâu nhiỆp những điêu ây, 
cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Các loại nghiệp xứ tính xảo khéo léo ở thế 
gian gọi cho pháp nào? 

Đáp: Đó là Tuệ làm đầu tiên để tạo tác các 
nghiệp xứ tinh xảo khéo léo ấy, và các trí phương 
tiện khéo léo dựa vào nơi này. 

Trong này không phân tích về sự việc đã tạo 
tác, mà chỉ là hiển bày rõ ràng về pháp có thể tạo 
tác. Tạo tác các nghiệp xứ tính xảo khéo léo ây, 
hiển bày về quả đã phát khởi, tùy theo sự thích hợp 
của nghiệp thân-ngữ-ý. Trí phương tiện khéo léo 
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dựa vào nơi này, hiển bày về nhân có năng lực phát 
khởi. Như vậy hoặc là dùng năm Uấn, hoặc là dùng 
bốn uân đề làm tự tánh của nghiệp ây. 

Khắp nơi nói đến Oai nghi lộ, và khởi lên Oai 
nghĩ lộ. Oai nghi lộ, đó là lây bốn xứ săc- -hương- 
vị-xúc làm Thê. Khởi lên oai nghi lộ, đó là lây hai 
xứ ý-pháp kia có thể khởi lên làm Thể. Bốn Thức 
nhãn-tỷ-thiệt- thân là gia hạnh của oai nghị lộ, 
không phải là khởi lên Oal nghị lộ; ý thức là gia 
hạnh của Oai nghi lộ, cũng là khởi lên Oai nghi lộ. 
Vả lại, bốn Thức nhãn.. . có thê duyên với Oai nghĩ 
lộ, không có thê duyên vời Oai nghi lo khởi lên; Ý 
thức có thê duyên với Oa nghi lộ, cũng có thể 
duyên với Oai nghi lộ khởi lên. Có lúc do ý thức 
này đã dẫn dắt, có thê duyên đây đủ với mười hai 
xứ. 

Khắp nơi nói đến Công xảo xứ, và khởi lên 
Công xảo xứ. Công xảo xứ, đó là lấy năm xứ sắc- 
thanh-hương-vị-xúc làm Thẻ. Khởi lên Công xảo 
xứ, đó là lây hai Xứ ý-pháp kia có thể khởi lên làm 
Thể. Năm Thức như nhãn... là gia hạnh của công 
xảo xứ, không phải là khởi lên Công xảo xứ; ý thức 
là gia hạnh của Công xảo xứ, cung là khởi lên Công 
xảo xứ. Vả lại, năm Thức như nhãn... có thể duyên 
với Công xảo xứ, không có thê duyên với Công 
xảo xứ khởi lên; ý thức có thể duyên với công xảo 
xứ, cũng có thể duyên với công xứ khởi lên. Có lúc 
do ý thức này đã dẫn dắt, có thể duyên đây đủ với 
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mười hai Xứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới Học, thì lúc ây thành 
tựu giới Phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu giới Học mà không phải là 
giới Phi học phi vô học, đó là người Học sinh đến 
cõi Vô sắc, giới thê tục kia vượt qua cõI-địa mà xả 
bỏ. 

2. Có lúc thành tựu giới Phi học phi vô học mà 
không phải là giới Học, đó là A-la-hán và các dị 
sinh, sinh ở cõi Dục-Sắc. Các A-la-hán ở cõi Dục- 
Sắc, nhất định thành tựu gIỚI Phi học phi vô học, 
nhất định không thành tựu giới Học, bởi vì đã xả 
bỏ. Nêu các dị sinh ở cõi Dục- Sắc, thì hoặc là 
thành tựu giới Phi học phi vô học, tất cả dị sinh 
nhất định không thành tựu giới Học, bởi vì chưa có 
được. 

3. Có lúc thành tựu giới Học cũng là giới phì 
học phi vô học, đó là người Học sinh ở cõi Dục- 
Sắc; tất cả người Học ở cõi Dục-Sắc, nhất định 
thành tựu giới Phi học phi vô học và giới Học, bởi 
vì chưa xả bỏ. 

4. Có lúc không phải là thành tựu giới Học, 
cũng không phải là giới Phi học phi vô học, đó là 
A-la-hán và các dị sinh, sinh đến cõi Vô sắc. A-la- 
hán sinh ở cõi ây nhất định không thành tựu giới 
Học, bởi vì đã xả bỏ; dị sinh sinh ở cõi ấy nhất định 
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không thành tựu giới Học, bởi vì chưa có được. Hai 
loại ây điều không thành tựu giới thế tục, bởi vì 
vượt qua cõi-địa đã xả bỏ. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới Vô học, thì lúc ấy 
thành tựu giới phi vô học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu giới vô học mà không phải 
là giới Phi học phi vô học, đó là A-la-hán sinh đến 
cõi Vô sắc, ĐIỚI thế tục ây vượt qua cõI-địa mà bỏ. 

2. Có lúc thành tựu giới Phi học phi vô học mà 
không phải là giới Vô học, đó là các bậc Học và 
các dị sinh, sinh ở cõi Dục-Săc. Người Học ở cõi 
Dục-Sắc, nhật định thành tựu giới thế tục; dị sinh 
ở cõi Dục- Sắc, hoặc là thành tựu giới thế tục. Hai 
loại â ây đều không thành tựu giới Vô học, bởi vì đều 
chưa có được. 

3. Có lúc thành tựu giới Vô học cũng là giới Phì 
học phi vô học, đó là A-la-hán sinh ở cõi Dục-Săc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu giới Vô học 
cũng không phải là giới Phi học phi vô học, đó là 
những người Học và các dỊị sinh, sinh đến cõi Vô 
sắc; hai loại â ây không, có giới Học, bởi vì đêu chưa 
có được, giới thế tục ây đêu đã xả bỏ. 

Hỏi: Các giới này thì đó là nghiệp chăng? 

Đáp: Các giới này thì đó chính là nghiệp. Có 
lúc là nghiệp mà không phải là giới, đó là ý nghiệp. 

Hỏi: Nếu nơi có giới thì ở đó có nghiệp chăng? 
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Đáp: Nếu nơi có giới thì ở đó có nghiệp; hoặc 
là nơi có nghiệp mà không có giới, đó là cõi Vô 
sắc... 

Hỏi: Nếu thành tựu giới thì lúc ây thành tựu 
nghiệp chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu giới thì lúc ấy thành tựu 
nghiệp. Có lúc thành tựu nghiệp mà không phải là 
giới, đó là dị sinh đến cõi Vô săc. 

Hỏi: Nếu có giới thì lúc ấy có nghiện chăng? 

Đáp: Nếu có giới thì lúc ây có nghiệp; hoặc là 
có nghiệp mà ng có giới, đó là các dị sinh sinh 
đến cõi Vô sắc.. 
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CHƯƠNG V: ĐẠI CHỦÚNG UẦN 


Phẩm Thứ Nhất: LUẬN VÉ ĐẠI TẠO 

LUẬN VỀ ĐẠI TẠO (Phân 1) 

Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại có thấy, 
mây loại không thây? Các chương như vậy và giải 
thích về nghĩa từng chương đã lĩnh hội rôi, tiếp đến 
cần phải phân biệt rộng ra. 

Hỏi: VÌ sao SOẠN Ta phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt ý nghĩa. trong Kinh. 
Như trong Kinh nói: "Các sắc vôn có đêu là bốn 
Đại chủng, và do bốn Đại chủng đã tạo ra" - Trong 
Kinh tuy nói ra điều này mà chưa phô biến rộng vê 
nghĩa Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại có thấy, 
mây loại không thấy? Cho đến nói rộng ra. Kinh là 
nơi nương tựa căn bản của luận nảy, điều gì trong 
Kinh chưa giải thích thì nay cần phải giải thích, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Có người nói: Vì ngăn chặn cách nói của Sư 
khác. Nghĩa là trong Bộ này có hai Luận Sự: 
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1. Giác Thiện. 

2. Pháp Cứu. 

Các Thiên đã nói sắc chỉ là Đại chủng, tâm sở 
tức là tâm. VỊ ấy đưa ra cách nói này: Tạo sắc tức 
là sự sai biệt của Đại chủng, tâm sở tức là sự sai 
biệt của tâm. 

Vì sao vị ây đưa ra cách nói này? Bởi vì dựa 
vào trong Kinh. Như trong kinh nói: "Mắt trong 
viên thịt tròn, nêu bên trong khác nhau về tánh 
cứng-loại cứng, tiếp cận có sự chấp thọ thì goi là 
Địa giới bên trong, cho đến khác nhau về tánh 
động-loại động, tiêp cận có sự chấp thọ thì gọi là 
Phong giới bên trong". Vị ấy dựa vào kinh này, cho 
nên nói tạo sắc tức là Đại chủng. Vả lại, trong Kinh 
nói: "Thế nào là Đăng trì? Đó là tâm thiện cùng 
một cảnh với tánh”. Vì vậy cho nên nói tâm sở tức 
là tâm. 

Hỏi: VỊ ấy lại làm sao thiết lập Giới-Xứ-uẩn? 

Đáp: VỊ ấy đưa ra cách nói này: Đôi với bốn 
Đại chủng, có loại là tự động nhìn thây, có loại là 
không tự động nhìn thấy, cho đến có loại là tự động 
tiếp xúc, có loại là không tự động tiếp xúc. Các loại 
tự động nhìn thấy thì thiết lập làm Nhãn giới, các 
loại không tự động nhìn thấy thì thiết lập làm Sắc 
giới, cho đến các loại tự động tiếp xúc thì thiết lập 
làm Thân giới, các loại không tự động tiếp xúc thì 
thiết lập làm Xúc giới. Trong tâm có loại dựa vào 
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nhãn căn, cho đến có loại dựa vào ý căn. Dựa vào 
nhãn căn thì thiết lập Nhãn thức gIỚI, cho đến dựa 
vào ý căn thì thiết lập ý thức gl1ới; ngay nơi sảu 
Thức thân không gián đoạn đã diệt đi thì thiết lập 
làm Ý ĐIỚI, ngay nơi tâm saI biệt có lúc gỌI là Thọ, 
có lúc gọi là Tưởng, có lúc gọi là Tư, cùng với ba 
vô vi thiết lập làm Pháp giới. Giỗng như Giới, Xứ 
cũng như vậy. 

Về uấn, đối với bốn Đại chủng thì thiết lập làm 
Sắc uẫn; đỗi với tâm sai biệt có lúc øọI là Thọ, có 
lúc gọi là Tưởng, có lúc gọi là Tư, có lúc gọi là 
Thức, thì thiết lập làm bốn Uẫn. 

Hỏi: Vị ây làm thê nào thông hiểu lời trong 
Kinh đã nói: Các sắc vốn có đêu là bôn Đại chủng, 
và do bốn Đại chủng đã tạo ra? 

Đáp: vị ấy đưa ra cách nói này: Không phải là 
Thanh đã tạo ra lìa bốn Đại chủng có những nhân 
riêng biệt, mà ngay nơi Đại chủng thiết lập Thanh 
đã tạo ra. Tại sao biết như vậy? Như trong Kinh 
nói: "Tỳ kheo nên biết! Xúc do hai duyên, đó gọi 
là nhãn sắc cho đến ý pháp. Có sáu Xúc xứ, là do 
trước đã lảm-là do trước đã tạo, ta nói chính là 
nghiệp cũ". Nên biết rằng dị sinh không nghe do 
những Xúc này mà nhận lấy vui sướng-nhận lấy 
đau khổ. Do những tạo tác này hoặc là tùy theo mộ 
loại này, không phải lả lìa sáu Xúc xứ trước có Xúc 
xứ thứ bảy khác mà có thê ở trong đó thiết lập 
Thanh đã tạo ra, ngay nơi sáu xúc xứ trước nói là 
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đã tạp ra. Kinh trước cũng như vậy, không phải là 
lia Đại chủng có riêng những tạo tác, ngay nơi Đại 
chủng thiết lập Thanh đã tạo ra, đối với tôi không 
phải là khó. 

Các Luận sư A-tỳ-đạt-ma nói: "VỊ ây đã dẫn 
kinh có ý bí mật riêng, không có thể dẫn chứng cho 
kinh đã dẫn trước kia. Kinh ây trước nói về sáu Xúc 
xứ, đó là ý bí mật nói đến phân vị chưa hiểu rõ 
ràng; sau nói là do những tạo tác này hoặc là tùy 
theo một loại nảy, đó là ÿ bí mật nói đến phân VỊ 
đã hiểu rõ ràng. Như phân vị chưa hiểu rõ ràng- 
phân vị đã hiểu rõ ràng, như vậy phân VỊ không 
phân biệt- phân VỊ CÓ phân. biệt, phân vị chưa có thê 
hiển bày-phân vị đã có thê hiển bày, phân vị chưa 
có thể nói- -phân vị có thê nói, nên biết cũng như 
vậy. Vả lại, sáu Xúc xứ là nói đến phân VỊ Trung 
Hữu, do những tạo tác này... là nói đến phân vị 
Bồn Hữu". 

Tôn giả Diệu Âm nói răng: "Kinh ấy trước nói 
về sáu Xúc xứ, đó là ú bí mật nói đến phân vị căn 
không có khiếm khuyết; sau nói là do những tạo 
tác này..., đó là ý bí mật nói đến phân vị căn có 
khiếm khuyết". 

Hiếp Tôn giả nói: "Có sáu Xúc xứ, là ý bí mật 
bói đến cõi Dục; do những tạo tác này, là ý bí mật 
nói đến cõi Sắc; hoặc là tùy theo một loại này, là ý 
bí mật nói đến cõi Vô sắc". Nghĩa của kinh là như 
vậy, làm sao có thể chứng minh răng kinh trước đã 
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nói về sắc đã tạo ra? Vả lại, nói rắng đã tạo ra nêu 
không có khác nhau, thì Kinh khác đã nói lại làm 
sao thông hiểu? Như trong Kinh nói: "Tôn giả Viên 
Mãn bảo với Tôn giả Khánh Hỷ rắng: Tỳ kheo nên 
biết! Chấp Ngã vốn có do đâu mà tạo ra? Là do Sắc 
mà tạo ra, là do Thọ- Tưởng-Hành- Thức mà tạo ra, 
chấp Ngã tức là Tát-ca-da kiến". Nếu nói răng đã 
tạo ra không có nghĩa riêng biệt, thì lẽ nào Thân 
kiên tức là Sắc... hay sao? Nhưng mà tách rời 
Sắc... có chấp Ngã riêng biệt, cho nên biết kinh 
nói sắc đã tạo ra ây không phải là ngay nơi Đại 
chủng. 

Hỏi: Nếu lìa Đại chủng có tạo sắc riêng biệt, thì 
làm sao có thê giải thích về nghĩa của kinh đã dẫn 
chứng: Mắt trong viên thịt tròn có Đại giới...? 

Đáp: Kinh ấy nói về Đại chủng làm nơi nương 
tựa của nhãn căn chứ không nói đên Thể của mắt. 
Vả lại, Kinh ấy nói do thế gian cùng nhận biết viên 
thịt tròn gọi là mắt, không phải là nói đến nhãn căn, 
bởi vì thê gian đối với viên thịt tròn chuyên sang 
tưởng là mắt. 

Tôn giả Diệu Âm cũng đưa ra cách nói này: 
"Thê gian đối với Đại chủng thiết lập tên gọi nhãn 
căn, bởi vì đây là nơi nương tựa của nhãn căn". 

Có Sư khác nói: Kinh đã dẫn chứng kia đối với 
nghĩa không có gì trở ngại, kinh ây chỉ nói mắt 
trong viên thịt tròn có các GIới là ĐỊịa..., không nói 
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Địa... chính là nhãn căn, đối với nghĩa nào ngại 
øì? 

Tôn giả Pháp Cứu nói: "Lìa Đại chủng có tạo 
sắc riêng biệt, nói tâm sở pháp không phải chính là 
tâm. Nhưng nói hai loại trong sắc không phải là 
thật có, đó là xúc đã tạo ra và Pháp xứ. Sắc thiết 
lập Uần- Xứ-Giới như tông Đối pháp, điều ấy cũng 
không đúng, bởi vì các Xúc đã tạo ra giỗng như tạo 
sắc khác phải có riêng biệt. nếu không có Sắc do 
Pháp xứ thâu nhiếp, thì Vô biểu giới.... Không cân 
phải có”. 

Cần phải ngăn chặn cách nói của hai Sư như 
vậy, cho nên soạn ra phân luận này. 

Có người nói: Vì ngăn chặn cách nói của ngoại 
đạo, nghĩa là ngoại đạo nói Đạo chủng có năm loại, 
tức là bốn loại trước và Hư không. Nay chỉ nói bến 
loại thì rõ ràng Hư không chăng phải là Đại chủng. 

Hỏi: Vì sao Hư không lại không thiết lập Đại 
chủng? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách giải thích 
này: "Bởi vì hư không, không có tướng của Đại 
chủng. Nghĩa là có tăng-có giảm là tướng của Đại 
chủng, không tăng-không giảm là tướng của Hư 
không: có lợi-có hại là tướng của Đại chủng, không 
lợi-không hại là tướng của Hư không; có hưng-có 
suy là tướng của Đại chủng, không hưng-không 
suy là tướng của Hư không. Vì vậy cho nên Hư 
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không, không thiết lập Đại chủng". 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách giải thích như 
vậy: "Hư không và Đại chủng tướng ấy đều khác 
biệt. nghĩa là tât cả Đại chủng trong thân của hữu 
tình, phần lớn là do dị thục của nghiệp trước kia 
mà sinh ra; Thể của Hư không, không có nghĩa của 
dị thục sinh, vì vậy Hư không, không thiết lập Đại 
chủng”. 

Đại đức nói rằng: "Hư không tuy là Đại mà Thể 
không phải là Chúng, bởi vì không có năng lực 
sinh ra; pháp hữu vi khác tuy có thể làm chủng mà 
Thế không phải là Đại, bởi vì tướng không bao 
trùm khắp nơi. Vì vậy Hư không, không thiết lập 
Đại chủng. Vì ngăn chặn những cách chấp của 
ngoại đạo mà hiển bày tông chỉ của mình như vậy, 
cho nên soạn ra phần luận này". 

Có Sư khác nói: Không phải là chỉ vì ngăn chặn 
cách chấp của người khác để hiển bày tông chỉ của 
mình mà soạn ra phân luận này, nhưng ở trong 
nghĩa tương ưng với pháp tướng cần phải hiển bày 
rõ ràng, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Vì sao trong này trước tiên phải phần rõ 
về Đại tạo? 

Đáp: Bởi vì đó là ý của người soạn luận muốn 
như vậy. Nghĩa là Luận Sư của phân luận này tùy 
theo ý muốn của mình không trái với pháp tướng, 
cho nên trước tiên phải phân rõ về Đại tạo. 
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Có người nói: Hữu tình quản xét hai loại này 
để tiễn vào cửa ngõ cam lộ chân thật của Phật pháp: 

1. Quán bất tịnh. 

2. Trì tức niệm. Quán bắt tịnh quán xét vỀ tạo 
sắc, trì tức niệm quán xét về Đại chủng. 

_ CÓ người nÓI: Nếu quán xét về Đại chủng tạo 
sắc thì dân dân có thê chứng được ba loại Bô-đê 
của Phật-Độc giác và Thanh văn. Nghĩa là nếu 
dùng trí bậc Thượng quán sát về điều ấy, thì dây 
khởi Thân niệm trú thuộc phẩm Thượng; từ đây 
tiếp tục dây khởi Thọ niệm trú thuộc phẩm 
Thượng, tiệp đến Tâm niệm trú, tiếp đến Pháp 
niệm trú, tiếp đến dây khởi tạp duyên, tiếp đến 
Noãn-Đảnh-Nhẵn-Thế đệ nhất pháp, tiếp đến dây 
khởi kiến đạo, cho đến dây khởi đạo Vô học, đêu 
dùng phâm Thượng. Lúc bấy giờ gọi là Thiện sĩ 
thuộc phẩm Thượng, chứng được Vô thượng 
Chánh đăng. Bô-đề. Nêu dùng trí bậc Trung quán 
sát về điêu ây, thì dây khởi Thân niệm trú thuộc 
phẩm Trung, nói rộng ra cho đến dây khởi đạo Vô 
học, đều dùng phẩm Trung. Lúc bây HIỜ gọi là 
Thiện sĩ thuộc phẩm Trung, chứng được Bồ-đề của 
Độc giác, ở phâm Trung. Nếu dùng trí bậc hạ quán 
sát về điêu â ây, thì dây khởi Thân niệm trú thuộc 
phẩm hạ, nói rộng ra cho đến dây khởi đạo Vô học, 
đêu dùng phẩm Hạ. Lúc bây giờ gọi là Thiện sĩ 
thuộc phẩm hạ, chứng được Bồ- đề của Thanh văn 
ở phẩm Hạ. 
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Có người nói: Nếu quán sát về Đại chủng tạo 
sắc, thì có thể hàng phục được tất cả kiêu mạn- 
phóng túng. Nghĩa là các hữu tình bởi vì sắc tướng- 
dòng họ-tiên của-tự do-quyến thuộc... mả sinh ra 
các sự kiêu mạn-phóng túng, nếu lúc chưa quán sát 
về Đại chủng tạo sắc, thì tùy theo một loại có thê 
lực mạnh mẽ hiện rõ trước mắt; nếu quán sát rôi thì 
có thê hàng phục được. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
như Đại tạo vôn có nơi thân Luân Vương, Đại tạo 
vốn có nơi thân loài chó... cũng như vậy, do quán 
xét điều này cho nên đã rời bỏ kiêu mạn-phóng 
túng. 

Bởi vì những nhần duyên đã nói như vậy, cho 
nên trong Uấn này trước tiên phải phân rõ về Đại 
tạo. 

Trong kinh nói các sắc vốn có đều là bốn Đại 
chúng, và do bốn Đại chủng đã tạo ra. Nói các sắc 
vốn có, tổng quát có hai loại: 

1. Nghĩa có sót lại. 

2. Nghĩa không sót lại gì. 

Nghĩa có sót lại, như thế gian nói những thức 
ăn vốn có tôi đều muôn ăn. Đây là chỉ muốn ăn tùy 
theo phân ít có được. 

Nghĩa không sót lại &ì› như thê gian nói các 
pháp vôn có tôi đều muôn biết. Đây là tổng quát 
muôn biết tật cả các pháp tướng. 

Trong này đã nói các sắc vốn có, tôn quát hiển 
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bày tất cả sắc pháp đều dùng hết, nghĩa là sắc vốn 
có, tổng quát có hai loại: 

1. Bốn Đại chủng. 

2. Sắc đã tạo ra. Trừ hai loại này ra, lại không 
có Thê của sắc thứ ba. 

Hỏi: Vì sao Đại chủng chỉ có bốn loại? 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: "Điều nảy không cần 
phải vặn hỏi: Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu tăng 
hay giảm thì cũng đều sinh tâm nghi ngờ, không 
bởi vì nghi ngờ mà lại trái với pháp tướng, chỉ 
thuận theo Thánh giáo cho nên chỉ nói có bốn loại". 

Có Sư khác nói: Nếu ít hơn bốn thì công dụng 
sẽ thiếu hụt, nêu nhiêu hơn bốn thì cũng không có 
tác dụng, như giường-ghế vuông vức chỉ có bốn 
chân. 

Hỏi: Vì sao gọi là Đại chủng? 

Đáp: Đại mà đều là Chủng, cho nên gọi là Đại 
chủng; như nói Đại Địa, như nói Đại Vương, nghĩa 
khác biệt mà Thể giống nhau, nên giải thích thuận 
theo trì nghiệp (Trì nghiệp thích: Một trong sáu 
cách giải thích). 

Hỏi: Thế nào là nghĩa của Đại? Thê nào là 
nghĩa của chúng? 

Đáp: Thể có khởi lên-hết đi, tự động giảm-tự 
động tăng-tự động có hại-tự động có lợi, là nghĩa 
của Chúng. Thê tướng-hình tượng bao trùm mọi 
nơi chôn làm thành sự nghiệp to lớn, là nghĩa của 
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Đại. 

Hỏi: Bốn loại này làm thành sự nghiệp to lớn 
như thể nào? 

Đáp: Làm nơi nương tựa cho Đại tích tụ tạo sắc, 
khiến cho hư hoại-khiên cho thành tựu là sự nghiệp 
to lớn. Vì vậy chỉ có bốn loại chứ không giảm- 
không tăng, nghĩa là giảm thì không thê nào thành 
tựu sự nghiệp to lớn, tăng thì đối với sự nghiệp lại 
thành ra không có tác dụng. 

Hỏi: Những pháp khác vì sao không gọi là Đại 
chủng? 

Đáp: Bởi vì pháp khác không có tướng của Đại 
chủng như vậy, nghĩa là pháp vô vi Đại mà không 
phải là Chủng, còn lại pháp hữu vi là Chủng mà 
không phải là Đại, cho nên chỉ có bốn loại này 
mang lây tên gọi Đại chủng. 

Hỏi: Tạo là nghĩa gì, là nghĩa của nhần hay là 
nghĩa của duyên? G1ả sử như vậy thì có gì sai? Cả 
hai đêu thấy có sai sót. Nếu là nghĩa của nhân, thì 
bốn Đại chủng này đối với năm nhân đã tạo ra sắc 
đều không có, làm sao có thê nói là có năng lực tạo 
ra các sắc? Nếu là nghĩa của duyên, thì các sắc đã 
tạo ra đều trừ ra tự Thẻ, còn lại tất cả các pháp 
không có pháp nào không đêu là duyên tăng 
thượng của sắc này, tại sao chỉ nói là do Đại chủng 
mà tạo ra? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Tạo là nghĩa của 
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nhân. 

Hỏi: Bốn Đại chủng này đối với năm nhân đã 
tạo ra sắc đều không có, thì làm sao lại có nghĩa 
của nhân? 

Đáp: Tuy năm nhân như Đông loại... đều 
không có, mà có riêng nghĩa của năm loại nhân 
khác, đó là nhân sinh khởi-nhân nương tựa- nhân 
tôn tại-nhân duy trì-nhân nuôi dưỡng, vì vậy có 
năng lực tạo ra. 

Có Sư khác nói: tạo là nghĩa của duyên. 

Hỏi: Các sắc đã tạo ra đều trừ ra tự Thể, còn lại 
các pháp đêu là duyên tăng thượng của Sắc này, tại 
sao chỉ nói là do Đại chủng mà tạo ra? 

Đáp: nghĩa về duyên tăng thượng, có đậm-có 
nhạt, có gân-có xa, có hợp-không hợp, có ở đời 
này-có ở đời khác. Đối với đậm-gân-hợp ở đời này 
thì nói tên gọi là nhân, nhạt-xa-không hợp-ở đời 
khác thì nói tên gọi là duyên. Bởi vì nghĩa này cho 
nên nói các Đại chủng làm nhân tăng thượng cho 
sắc đã tạo ra, cũng không trái với lý. 

Hỏi: Địa- Thủy-Hỏa-Phong là tướng gì-nghiệp 
øì? 

Đáp: Cứng là tướng của Địa, duy trì là nghiệp 
của Địa, ướt là tướng của Thủy, thâu nhiếp là 
nghiệp của Thủy; nóng là tướng của Hỏa, chín 
muôi là nghiệp của Hỏa; động là tướng của Phong, 
kéo dài là nghiệp của Phong. 
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Hỏi: Địa là tướng cứng cũng là tướng của sắc, 
nói rộng ra cho đến Phong là tướng động cũng là 
tướng của sắc, làm sao một pháp mà lại có hai 
tướng? 

Đáp: Có cũng không sai gì, dựa vào lý lẽ này 
mà ở trong một pháp, có thể thi thiết có nhiều 
tướng; như một t pIếP hữu lậu, vẫn có như bệnh- 
như ung nhọt..., nói rộng ra cho đến một trăm bốn 
mươi câu về các tướng sai lầm tai họa mà không 
có øì sai trái, ở đầy cũng như vậy. 

Có Sư khác nói: Tướng có hai loại: 

1. Tự tướng. 

2. Cọng tướng. 

Tướng cứng-ướt-nóng- -động là tự tướng, tướng 
của sắc là cọng tướng. Như vậy hai tướng không 
trái ngược với nhau, đôi với một pháp mà thiết lập 
cũng không có gì sa. 

Hỏi: Bốn Đại chủng này ở tất cả mọi lúc không 
rời xa nhau chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Vì sao biết như vậy? Bởi 
vì như Kính Nhập Thai nói: "Đức Phật bảo với 
Khánh Hỷ: Lúc đầu Yết-la-lam, nếu có Địa Ø1ớI mà 
không có Thủy giới, thì sẽ khô rời; làm cho không 
rời ra là bởi vì Thủy đã thâu nhiếp. Nếu có Thủy 
giới mà không có ĐỊa giới, thì sẽ tuôn chảy; làm 
cho không chảy mất là do Địa đã duy trì. Nếu có 
Địa-Thủy-giới, thì sẽ tuôn chảy; làm cho không 
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chảy mất là do Địa đã duy trì. Nếu có Địa-Thủy 
giới mà không có Hỏa giới, thì sẽ rữa nát; làm cho 
không rữa nát là do Hỏa đã hâm chín. Nếu có Địa- 
Thủy-Hỏa giới mà không có Phong giới, thì sẽ 
không tăng trưởng; làm cho tăng trưởng là do 
Phong đã lay động". 

Hỏi: Kinh khác đã nói nên hiểu thế nào? Như 
nói: "Địa giới nhiễu loạn, hoặc là làm cho đến nỗi 
phải chết, hoặc là làm cho hữu tình nhận chịu khổ 
đau tiệp Sau cái chết, cho đến Phong giới cũng lại 
như vậy". 

Đáp: Đây là nói về Đại chủng tùy theo lúc một 
loại tăng lên có thể làm nhiễu loạn, không phải là 
nói bôn loại có lúc tách rời nhau. 

Hỏi: Phẩm loại của bốn Đại chủng này có bao 
nhiêu? 

Đáp: Phẩm loại có bốn, đó là dị thục sinh- 
trưởng dưỡng-đắng lưu- biến hóa. 

Có Sư khác nói: Phẩm loại có ba, đó là dị thục 
sinh-trưởng dưỡng- đắng lưu. Biến hóa ấy là do 
trưởng dưỡng đã thâu nhiếp. 

Lại có người nói: Phẩm loại có hai, đó là dị thục 
sinh và trưởng dưỡng. Đại chủng biến hóa vào 
trong trưởng dưỡng, đăng lưu thâu nhiếp vào dị 
thục-trưởng dưỡng. 

Lời bình: Ở trong ba cách nói trước thì cách nói 
thứ hai là hợp lý, bởi vì có bốn Đại chủng không 
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phải là do hai loại thâu nhiếp. 

Hỏi: Cả bốn Đại chúng là chỉ tạo ra cực vi của 
một tạo sắc, hay là có thể tạo ra nhiêu? Nếu chỉ tạo 
ra một, thì làm sao không trở thành nhân có bồn- 
quả có một, nhân nhiêu-quả ít thì lý không thích 
hợp như vậy? Nếu có thể tạo ra nhiều, thì sắc do cả 
bốn Đại chủng đã tạo ra sẽ có nhiêu cực vi, làm sao 
lần lượt chuyên đối không phải là nhần Câu hữu? 
Phái Đối Pháp nói: "Tạo sắc có đối lần lượt chuyên 
đối hướng về nhau không có nhân Câu hữu”. Thừa 
nhận thì lại trái với nghĩa của tông Đối Pháp? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Cả bốn Đại 
chủng chỉ có thê tạo ra cực vi của một tạo sắc. 

Hỏi: Làm sao không trở thành nhân có bốn-quả 
có một, nhân nhiêu-quả ít thì lý không hích hợp 
như vậy? 

Đáp: Quả ít-nhân nhiêu, lý cũng không có gì 
sai. Thế gian hiện thây có loại như vậy, cho nên 
nhân có bốn-quả có một đôi với lý không trái 
ngược øl. 

Có người nói: Tạo ra nhiêu. 

Hỏi: Nếu như vậy thì cả bốn Đại chủng đã tạo 
ra sắc có nhiều cực vi, làm sao lần lượt chuyển đôi 
không phải là nhân Câu hữu? 

Đáp: Không phải là một quả cho nên không 
phải là nhân Câu hữu, bởi vì nhân Câu hữu thì pháp 
nhất định phải cùng chung một quả, ở đây không 
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thành nhân bởi vì cùng chung do dự. 

Lời bình: Như cách nói trước là hợp lý. 

Hỏi: Đại chủng-tạo sắc làm sao mà trú? Là Đại 
chúng ở dưới-tạo săc ở trên, là Đại chủng ở trên- 
tạo sắc ở dưới, là Đại chúng- tạo sắc xen nhau mà 
trú, Đại chủng ở bên ngoải- tạo sắc Ở giữa chăng? 
Giả sử như vậy thì có gì sai? Tât cả đều có sai lầm. 
Nếu Đại chúng ở dưới-tạo sắc ở trên, thì các tạo 
sắc tiếp cận Đại chủng, có thế dùng Đại chủng làm 
nhân Năng tạo; trong sắc đã tạo ra có cách xa, làm 
sao có thê dùng Đại chủng làm nhân? Nếu Đại 
chủng ở trên-tạo sắc ở dưới, thì lẽ ra rạo sắc làm 
nhân cho Đại chủng, không phải Đại chủng làm 
nhân cho tạo sắc? Nêu Đại chủng- tạo sắc xen nhau 
mà trú, Đại chủng ở bên ngoài- -tạo sắc Ở giữa, thì 
lẽ ra lúc cắt đứt phải thây các lỗ hỗng giông như 
cắt đứt ngó sen? 

Đáp: Có người nói: Ở dưới làm nhân, bởi vì 
pháp sở y thuận theo như vậy. 

Hỏi: Nếu như vậy thì đỗ với sắc tiếp cận có thể 
nói là tự động tạo ra, đôi với sắc cách xa thì làm 
sao tạo ra? 

Đáp: Không nói là Đại chủng vốn có của một 
cây đều ở phía dưới tạo ra các tạo sắc, chỉ nói là 
từng phân của một cây đều có Đại chủng ở dưới- 
tạo sắc ở trên. 

Có người đưa ra cách nói này: Xen nhau mà 
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trú, Đại chủng ở bên ngoải-tạo sắc ở giữa. 

Hỏi: Nếu như vậy thì lẽ ra lúc cắt đứt phải thây 
các lỗ hỗng giỗng như cắt đứt ngó sen? 

Đáp: Tuy có lỗ hỗng mà không thể trông thấy 
được, bởi vì các Đại chủng không phải là vật có 
thây, đã thây lỗ hồng là tạo sắc. 

Hỏi: Các sự việc trong-ngoài, tướng ây đều 
khác nhau. Sự việc bên trong sai khác, nghĩa là các 
chúng sinh hoặc là trăm-hoặc là ngản cùng tập hợp 
một nơi, oal nghĩ- hình tướng tât cả đều không 
giông nhau. Sự việc bên ngoài sai khác, nghĩa là 
trái quả-gỗ đá..., hoặc là xanh-vàng- đỏ- -trăng, 
hương-VỊ... và tướng trạng, tất cả đều không giống 
nhau, khác nhau như vậy, là do nghiệp khác nhau, 
là do Đại chủng khác nhau, hay à do tạo sắc khác 
nhau? 

Đáp: Do cả ba loại. Dựa vào nhân DỊ thục, cho 
nên nói là do nghiệp khác nhau; dựa vào nhân sinh 
khởi-nhân nương tựa-nhân tôn tại-nhân duy trì- 
nhân nuôi dưỡng, cho nên nói là do Đại chủng khác 
nhau; dựa vào nhân Đồng loại, cho nên nói là do 
tạo sắc khác nhau. 

Hỏi: Sự việc bên ngoài sai biệt là do nghiệp nào 
khác nhau? 

Đáp: Nếu các hữu tình thực hành các hàn diệu, 
thì cảm được sự việc bên ngoài có hình tướng bằng 
phăng-thắng thắn, sắc-hương-vị-xúc thảy đều 
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tuyệt vời. Nêu các hữu tình thực hành các hành ác, 
thì cảm được sự việc bên ngoài có hình tướng lôi 
lõm- cong queo, sắc-hương-vị- xúc thảy đều thô 
kệch xâu xI. 

Hỏi: Các loại trái quả-gỗ đá... có hình tướng 
khác nhau, xanh vàng-đỏ-trắng với những hình 
dạng sai khác, hoặc có lúc tương tự, là do uy lực 
nào? 

Đáp: Do ba uy lực như mà Đại chủng mạnh 
nhất, nghĩa là các Đại chủng không bằng nhau thì 
có các loại hình dạng biểu hiện đều sai khác, nếu 
băng nhau thì sẽ tương tự. 

Hỏi: Miệng của các loài hữu tình đã phát ra 
tiếng, nên nói là do Đại chủng nơi nào đã tạo ra? 

Đáp: Có người nói: Do Đại chủng bên yết hâu 
đã tạo ra. Có người nói: Do Đại chủng bên tim đã 
tạo ra. Có người nói: Do Đại chủng bên rồn đã tạo 
ra. 

Lời bình: Nói chung là tiếng này do Đại chủng 
toàn thân đã tạo ra. Nếu nói riêng thì tiếng nói nhỏ 
nhẹ, nên nói là do Đại chủng bên yết hầu đã tạo ra; 
những tiếng quát tháo-gầm gảo-kêu thét... nên nói 
là do Đại chủng toàn thân đã tạo ra. Bởi vì hiện 
thây những loại Tây làm cho toàn thân lay động. 

Hỏi: Có thể có sắc không phải là bốn Đại 
chủng, cũng không phải là do bôn Đại chủng đã tạo 
ra chăng? 
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Đáp: Có, đó là một-haI-ba Đại chủng, loại này 
là sắc mà không phải là bốn Đại chủng, bởi vì chỉ 
có một-hai-ba; cũng không phải là do bốn Đại 
chủng đã tạo ra, bởi vì các Đại chủng không phải 
là nơi tạo ra (Sở tạo). 

Hỏi: Vì sao Đại chủng không phải là nơi tạo ra? 

Đáp: Bởi vì tánh năng tạo-sở tạo khác nhau, 
nhân-quả khác nhau, tánh năng thành-sở thành 
khác nhau. 

Như năng thành-sở thành, như vậy năng dẫn- 
sở dẫn, năng sinh- sở sinh, năng tác-sở tác, năng 
hòa hợp-sở hòa hợp, năng chuyển- SỞ chuyền, năng 
tướng-sở tướng, nên biết răng cũng như vậy. 

Có người nói: Đại chủng, nêu như là sở tạo, thì 
ba tạo ra một, hay là bốn tạo ra một? Nếu như ba 
tạo ra một, thì Thể và Dụng thiêu hụt làm sao tự 
động tạo ra (Năng tạo)? Nếu như bốn tạo ra một, 
thuận theo Địa giới, tạo ra Địa giới..., thì có lỗi của 
tự tánh quán xét tự tánh. Nhưng, mà tất cả các pháp 
lầy tánh khác làm duyên, có thể có những tạo tác 
không biết đến tự Thê, vì vậy Đại chủng không gọi 
là nơi tạo ra. 

Đôi với bốn Đại chủng có mười một loại, đó là 
Nhãn xứ sở y cho đến Thân XỨ SỞ V, Sắc xứ sở y 
cho đến Pháp xứ sở y. các sắc đã tạo ra cũng có 
mười một loại, đó là Nhãn xứ cho đến Thân xứ, 
Sắc xứ cho đến Pháp xứ. 
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Hỏi: Đại chủng sở y của Nhãn xứ, có thể tạo ra 
mây sắc sở tạo, cho đên Đại chủng sở y của Pháp 
XỨ, CÓ thể tạo ra mây sắc SỞ tạo? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Đại chủng sở y 
của Nhãn xứ chỉ tạo ra Nhãn xứ, cho đến Đại chủng 
sở y của Pháp xứ chỉ tạo ra Pháp xứ. 

Có người đưa ra cách nói này: Đại chủng sở y 
của Nhãn xứ có thê tạo ra ba loại, đó là Nhãn xứ- 
Thân xứ-Xúc xứ; Đại chủng sở y của Nhĩ- Ty- 
Thiệt xứ cũng như vậy. Đại chủng sở y của Thân 
xứ có thê tạo ra hai loại, đó là Thân xứ-xúc xứ; Đại 
chủng sở y của Săc-Thanh-Hương-Vị- Pháp xứ 
cũng nhu vậy. Đại chủng sở y của xúc xứ chỉ tạo 
ra XÚc XỨ. 

Lại có người muốn làm cho tất cả Đại chủng 
đều có thể tạo ra Sắc-Thanh-Xúc, Đại chủng của 
cõi Dục đều tạo ra Hương- VỊ. Họ nói Đại chủng sở 
y của Nhãn xứ có thể tạo ra bảy loại, đó là Nhãn 
xứ, Thân xứ và Sắc-Thanh-Hương-Vị-Xúc xứ; Đại 
chủng sở y của Nhĩ- Tỷ-Thiệt xứ cũng như vậy. Đại 
chủng sở y của Thân xứ có thể tạo ra sáu loại, đó 
là Thân xứ và Săc-Thanh-Hương-Vị-Xúc xứ; Đại 
chủng sở y của Pháp xứ cũng như vậy. Đại chủng 
sở y của Sắc xứ có thê tạo ra năm loại, đó là Sắc 
xứ và Thanh-Hương-VỊ-Xúc xứ; Đại chủng sở y 
của Thanh- Hương-VỊ-Xúc xứ cũng như vậy. 

Có Sư khác nói: Đại chủng sở y của Nhãn xứ 
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có thê tạo ra mười một loại, cho đến Đại chủng sở 
y của Pháp xứ cũng như vậy. 

Lời bình: Trong những cách nói này thì cách 
nói thứ nhất là hợp lý, đó là Đại chủng sở y của 
Nhãn xứ chỉ tạo ra Nhãn xứ, cho đến Đại chủng sở 
y của Pháp xứ chỉ tạo ra Pháp xứ. 

Hỏi: Vì sao Đại chủng khác tướng có thể tạo ra 
tạo sắc cùng tướng? 

Đáp: Bởi vì quán theo nghĩa riêng biệt, cho nên 
nói cũng không có gì sai. Nghĩa là bởi vì quán theo 
nghĩa riêng biệt, cho nên nói là Đại chủng khác 
tướng tạo ra tạo sắc cùng tướng: bởi vì quán theo 
nghĩa riêng biệt, cho nên nói là Đại chủng cùng 
tướng tạo ra sắc khác tướng: bởi vì quán theo nghĩa 
riêng biệt, cho nên nói là Đại chủng khác tướng tạo 
ra tạo sắc khác tướng: bởi vì quán theo nghĩa riêng 
biệt, cho nên nói là Đại chủng chủng tướng tạo ra 
sắc cùng tướng. 

Bởi vì quán theo nghĩa riêng biệt, cho nên nói 
là Đại chủng khác tướng tạo ra sắc cùng tướng, đó 
là tướng cứng-ướt-nóng-động của Đại chủng, tạo 
ra tướng xúc của tạo sắc. Có người nói: Đại chủng 
này tạo ra tướng thây của tạo sắc... 

Bởi vì quán theo nghĩa riêng biệt, cho nên nói 
là Đại chủng cùng tướng tạo ra sắc khác tướng, đó 
là tướng Xúc của Đại chủng tạo ra mười một loại 
tạo sắc. 
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Bởi vì quán theo nghĩa riêng biệt, cho nên nói 
là Đại chủng khác tướng tạo ra tạo sắc khác tướng, 
đó là tướng cứng-ướt-nóng-động của Đại chủng 
tạo ra mười một loại tạo sắc. 

Bởi vì quán theo nghĩa riêng biệt, cho nên nói 
là Đại chủng cùng tướng tạo sắc cùng tướng, đó là 
tướng Xúc của Đại chủng tạo ra tương xức của tạo 
sắc. Có người nói: Đây là tạo ra tướng thây của tạo 
sắc như nhau. 

Hỏi: Đại chủng và tạo sắc khác nhau thế nào? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
“Nhân là Đại chủng-quả là tạo sắc, năng sinh là Đại 
chủng-sở sinh là tạo sắc, sở y là Đại chủng-năng y 
là tạo sắc, năng tướng là Đại chủng-sở tướng là tạ 
sắc, hòa hợp là Đại chủng-do hòa hợp mà sinh ra 
là tạo sắc, năng kiến lập là Đại chủng-sở kiến lập 
là tạo sắc" 

Đại đức nói rằng: "Tướng cứng-ướt-nóng- -động 
là Đại chủng, nêu sắc do Đại chủng làm nhân mả 
không có tướng của Đại chủng thì đều là tạo sắc" 

Có Sư khác nói: Đại chủng như Thiên đề-tạo 
sắc như Thiên chúng, Đại chủng như tự tại-tạo sắc 
như quyến thuộc, Đại chủng như vua-tạo sắc như 
bê tôi; Đại chúng như mặt trời mặt trăng-tạo sắc 
như ¡h sáng của mặt trời mặt trăng, Đại chủng 
như thân cây-tạo sắc như cành lá..., Đại chủng như 
bức tường-tạo sắc như hình bóng, Đại chủng như 
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ngọn lửa của cây đèn-tạo sắc như ánh sáng của cây 
đèn, Đại chủng như ngó sen-tạo sắc như đóa hoa, 
Đại chủng như chiếc gương-tạo sắc như cảnh 
tượng. 

Vì vậy Tôn giả Thời-tỳ-la nói: 

"Căn phát sinh ra từ Đại chủng, như lửa đèn 
sinh ra ánh sáng, 

Như ngó sen sinh ra hoa sen, như gương sinh 
ra những cảnh tượng”. 

Các Luận sư A-ty-đạt-ma nói: "Đại chủng là 
không thấy-tạo sắc là có thấy và không thây. Đại 
chủng là có đôi, tạo sắc là có đôi và không đôi. Đại 
chủng là hữu lậu, tạo. sắc là hữu lậu và vô lậu. đại 
chủng là vô ký, tạo sắc là thiện-bất thiện và vô ký. 
Đại chủng là hệ thuộc cõi Dục-Sắc, tạo sắc là hệ 
thuộc cõi Dục-Sắc và không hệ thuộc. Đại chúng 
là Phi học phi vô học, tạo sắc là Học-Vô học và Phi 
học phì vô học. Đại chủng là tu đọa, tạo sắc là tu 
đoạn và không đoạn. Đại chủng là Khô-tập đề thâu 
nhiếp, tạo sắc là Khỗ-Tập-Đạo đề thâu nhiếp. đại 
chủng là không có dị thục, tạo sắc là có đị thục và 
không có dị thục. Đại chủng là không nhiễm, tạo 
sắc là nhiễm và không nhiễm. Đại chủng là không 
phải nghiệp, tạo sắc lá nghiệp và không phải 
nghiệp. Các loại sai biệt giữa hai tướng của Đại 
chủng và tạo sắc như vậy có vô lượng chủng loại". 

Xúc xứ thật sự có mười một loại, đó là bôn Đại 
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chủng và bảy loại tạo ra Xúc. Bảy loại tạo ra Xúc, 
đó là trơn-nhám-nhẹ- -nặng- -lạnh-đói- khát. Trơn 
nghĩa là tinh tê mềm mại, nhám nghĩa là thô kệch 
cứng cỏi, nhẹ nghĩa là không có thê gọi tên, nặng 
nghĩa là có thể gọi tên, lạnh nghĩa là lúc này bị bức 
bách liên khởi lên mong câu âm áp, đói nghĩa là 
lúc này bị bức bách liên khởi lên mong muốn được 
ăn, khát nghĩa là lúc nảy bị bức bách liền khởi lên 
mong muôn được uông. 

Hỏi: Vì Đại chủng nào tăng mà trơn, cho đến 
đói-khát? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Không do 
Đại chủng tăng lên mà trơn... cho đến đói-khát, mà 
chì do tánh loại sai biệt của Đại chủng, có loại sinh 
ra quả trơn... cho đến có loại sinh ra quả khát. 

Có Sư khác nói: Thủy-hỏa tăng lên cho nên 
trơn, ĐỊa-Phong tăng lên cho nên nhám, Hỏa- 
Phong tăng lên cho nên nhẹ, Địa- Thủy tăng lên cho 
nên nặng. Vì vậy luận Thi Thiết đưa ra câu hỏi này: 
"VÌ sao lúc sông thì thân nhẹ nhàng điều hòa tùy 
thuận, lúc chết thì thân năng nê không điều hòa- 
không tùy thuận? Đáp: Lúc sống thì Hỏa-phong 
chưa diệt cho nên thân nhẹ nhàng điều hòa tùy 
thuận, sau khi chết thì Hỏa- Phong trong thân đã 
diệt cho nên nặng nề không điều hòa-không tùy 
thuận”. Thủy-Phong tăng lên cho nên lạnh; Phong 
tăng lên cho nên đói, nghĩa là Phong tăng lên cho 
nên đánh động thức ăn tiêu hết, làm cho Xúc đói 
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sinh ra liền phát khởi mong muốn được ăn; Hỏa 
tăng lên cho nên khát, nghĩa là Hỏa tăng lên cho 
nên làm khô khan bức ép thức uống tiêu hết, làm 
cho Xúc khát sinh ra liên phát khởi mong muôn 
được uông. 

Hỏi: Trong mười một Xúc, duyên nhiều nhất là 
mây loại mà phát sinh thân thức? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Mỗi một 
loại duyên riêng biệt mà phát sinh Thân thức, bởi 
vì tường-dụng của mười một loại tăng lên. Có Sư 
khác nói: Duyên chung mười một loại cũng sinh ra 
Thân 

thức. 

Hỏi: Lễ nào không phải là ăm Thức chỉ chọn 
lây cảnh của tự tướng hay sao? 

Đáp: Tự tướng có hai loại: 

1. Tự tướng của sự. 

2. Tự tướng của xứ. 

Dựa vào tự tướng của sự mà nói là duyên với 
mười một loại Xúc sinh ra Thân thức, dựa vào tự 
tướng của xứ mà nói là năm Thức thân chọn lấy 
cánh của tự tướng, vì vậy cho nên không có lỗi. 
Nói như vậy thì duyên với mười một sự cũng sinh 
ra Thân thức, như duyên với hai mươi loại sự của 
Sắc xứ cũng sinh ra Nhãn thức, ở đây cũng thuận 
theo như vậy, bởi vì năm Thức thân củng duyên 
với chung và riêng, mà không có lỗi do năm Thức 
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chọn lây cọng tướng, tự tướng của nhiều sự thì một 
Thức có thể duyên nhưng không rõ ràng. 

Hỏi: Duyên với Đại chủng sở y của năm Sắc 
căn có phát sinh Thân thức hay không? 

Đáp: Có người nói: Không phát sinh. Như năm 
Sắc căn không có thể Xúc cho nên không phát sinh 
Thân thức, Đại chủng sở y theo lý cũng phải như 
vậy. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao nói là do thân thức 
mà nhận biết? 

Đáp: Bởi vì dựa vào pháp tánh mà nói là do 
Thân thức đã nhận biết cảnh của thân thức trong 
đời vị lai, nhưng không có nghĩa của hiện tại phát 
sinh Thân thức. 

Có người nói: Trù ra Đại chủng sở y của Thân 
căn, còn lại đều có thê phát sinh Thân thức, bởi vì 
sở y của Thân căn rất gần gũi cho nên không có thê 
phát sinh Thân thức, nhưng mà cảnh sở duyên của 
Thân thức khác, cũng có thể gọi là do Thân thức 
mà nhận biết. 

Hỏi: Mười một loại Xúc, mất loại thuộc về cõi 
dục, mất loại thuộc về cõi Săc? 

Đáp: hai loại chỉ thuộc về cõi Dục, đó là đói và 
khát. Chín loại gồm chung cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Nếu trong cõi Sắc có Xúc về nặng, thì bởi 
vì nghĩa nào mà luận Thi thiết nói: "Áo của Bắc 
Câu-lô-chầu nặng một lượng, áo của cõi trời Tam 
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Thập Tam nặng một Thù (một phân hai mươi bốn 
của lượng), áo của cõi trời Dạ Ma nặng nửa Thù, 
áo của cõi trời Đồ-sủ-đa nặng một phân tư trong 
một Thù, áo của cõi trời Lạc Biên Hóa nặng một 
phân tám trong một Thù, áo của cõi trời Tha Hóa 
Tự Tại nặng một phân mười sáu trong một Thù. 
"Áo của những cõi trời trên đây đều không có thê 
gọi tên chăng? 

Đáp: Có người nói: Áo của cõi Sắc tuy không 
có thê gọi tên mà vật khác thì có thể gọi tên. 

Có người nói: Một áo của cõi ây tuy không có 
thể gọi tên, nhưng nhiêu áo tích tập lại thì có thể 
gọi tên; như tơ nhỏ-lông nhẹ tích tập lại thì sẽ nặng. 

Hỏi: Nếu trong cõi Sắc có Xúc về lạnh, thì luận 
Thì thiết â ấy VÌ sao lại nÓI: "Như loài người, trời CÕI 
Dục vốn có lạnh- -ÓNE.. Có thể biết rõ ràng là cõi 
trên đều không có chăng? 

Đáp: Lạnh có hai loại: 

1. Có thê làm cho lợi ích. 

2. Có thể làm cho tốn hại. Cõi ấy không có cái 
lạnh có thê làm cho tôn hại, mà có cái lạnh có thể 
làm cho lợi ích. Vả lại, ngay luận ấy nói: "Tất cả 
lạnh- -nÓng, ở cõi trên đều không có”. Lẽ nào bởi vì 
lời này mà nói là cõi Ấy cũng không có Xúc về 
nóng hay sao? Nêu như vậy thì Đại chủng ở cối ây 
lẽ ra chỉ có ba chứ không phải là thiếu đi công 
dụng, mà bởi vì năng lực của tạo sắc, cho nên trong 
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cõi Sắc đêu có lạnh-nóng. 

Hỏi: Hai Xúc về đói-khát là vì trưởng dưỡng, 
là vì đăng lưu, hay là vì dị thục? 

Đáp: Sư Tây phương ở nước Kiện-đà-la nói: 
"Gồm chung Trưởng dưỡng và Đăng lưu, không 
phải là Dị thục sinh, bởi vì ăn uống có thê đoạn 
dứt". 

A- tỷ-đạt- -ma thì không chấp nhận Dị thục sắc 
đoạn tôi lại nôi tiếp. 

Có người nói: Đói-khát cũng gồm chung tánh 
của DỊ thục sinh, bởi vì ăn uống tạm thời đoạn dứt 
chứ không phải là vĩnh viễn đoạn dứt. Đoạn dứt có 
hai loại, đó là vĩnh viễn đoạn dứt và tạm thời đoạn 
dứt, vĩnh viễn đoạn dứt không có thê nỗi tiếp, chứ 
không phải là tạm thời đoạn dứt. Như trong địa 
ngục chặt đứt thân thể, săc đo dị thục sinh đoạn rôi 
tiêp tục sinh ra. 

Các Luận Sư của nước Ca- thâp-di-la nói: "Lúc 
no thì Xúc â ây cũng không đoạn, bởi vì đồ ăn thức 
uống ngăn cách cho nên không có thể nhận biết, đồ 
ăn thức uông tiêu hết rôi vẫn có thê nhận biết". 

Hỏi: Nếu là dị thục, thì đó là quả của nghiệp 
thiện, hay là quả của nghiệp ác? 

Đáp: Là quả của hai loại, vì thế cho nên người 
giàu đói-khát là quả của nghiệp thiện, người nghèo 
đói-khát là quả của nghiệp ác. 

Hỏi: Đói-khát do Đại chủng nơi nào đã tạo ra? 
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Đáp: Có người nói: Do Đại chủng ở vùng bụng 
đã tạo ra. Trong kinh Nhập Thai nói: "Ở trong bụng 
mẹ có lúc ở vùng rôn, loài hữu tình ây có dị thục 
của nghiệp, gió nhẹ bắt đầu dây khởi thì Đại chủng 
nơi ây có thê tạo ra đóI-khát". 

Có Sư khác nói: Đại chủng trong toàn thân có 
thê tạo ra đói khát, bởi vì lúc ây toàn thân hỗn loạn 
khó chịu. 
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LUẬN VÉ ĐẠI TẠO (Phân 2 


Ư do Đại chủng đã tạo ra, mây loại có thây, 
mây loại không thây? 

Hỏi: Vì sao không hỏi mẫy loại có sắc, mấy loại 
không có sắc? Đáp: Đó là ý của người soạn luận 
muốn như vậy, tùy theo ý muốn ây mà soạn luận, 
nhưng không trái với pháp tánh thì không cân phải 
vặn hỏi. 

Có người nói: Bởi vì sở tạo không có Vô sắc, 
cho nên không cần phải hỏi là mấy loại có sắc, mây 
loại không có sắc? 

Hỏi: Cũng không có Vô vi, sau không cần phải 
hỏi là mây loại hữu vi, mẫy loại vô vi chăng: Cũng 
không cân phải hỏi, mà sau hỏi thì nên biệt đó là 
có cách nói khác. 

Có người nói: Muôn dùng các loại văn từ-các 
loại giải thích để hiển Dày TÕ ràng nghĩa lý khiến 
cho dễ hiệu. Lại nữa, muôn dùng hai môn loại-hai 
tâng bậc-hai phương thức-hai cách hiểu-hai ngọn 
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đuốc-hai hình ảnh-hai ánh sáng hiển bày rõ ràng 
lẫn nhau. Như không có sở tạo nào là Vô sắc, cho 
nên không hỏI; như vậy không có sở tạo nào là Vô 
vi, cho nên cũng không cân phải hỏi. Như không 
có sở tạo nào là Võ vĩ mà có, thể hỏi; như vậy tuy 
không có sở tạo nào là Vô sắc, mà cũng cân phải 
hỏi. Như vậy, hai môn loại phỏng theo nêu rõ lẫn 
nhau, khiến cho nhận biết hỏi-đáp trước sau thông 
suốt hợp lý. 

Có Sư khác nói: Trong này phân biệt về các sắc 
sở tạo có mấy loại là có thấy... đã nêu ra các sắc sở 
tạo làm chương mục, thì lẽ nào lại có thể hỏi là có 
mây loại có sắc.. hay sao? Bởi vì nói các sắc tức là 
hiển bày có sắc, Thê của sắc đều có nghĩa biến đối 
ngăn ngại, có nghĩa của sắc ấy cho nên gọi là có 
sắc, không phải là giông như có ác và có con... 

Hỏi: Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại là có 
thây? Đáp: Một loại, đó là Sắc xứ. 

Hỏi: Vì sao Sắc xứ gọi là có thấy? 

Đáp: Nhãn căn gọi là thây, bởi vì có tác dụng 
của thây; Sắc xứ đã thây, có nhãn tự động trông 
thây, cho nên gọi là có thây, như có chủ và khách.. 
Hoặc là cái thây, là tự động hiển Dày TỐ ràng tướng 
thô của sắc xứ, có thê hiển bày rõ ràng lẫn nhau vê 
tướng trạng sai biệt ở nơi này-ở nơi kia, sắc thụ 
động hiển bày rõ rằng là có tự động hiển bày rõ 
ràng, cho nên gọi là có thây, như có tên gọi... Hoặc 
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là cái thây, là các hình ảnh-cảnh tượng, chỉ có Sắc 
xứ là có thê có hình ảnh-cảnh tượng, cho nên gọi 
là có thây, còn lại thì không như vậy. 

Hỏi: Mấy loại là không thấy: 

Đáp: Tám loại và phân ít của hai loại. Tám loại, 
đó là nhãn-nhĩ- tỷ-thiệt-thân-thanh-hương-vỊ-xúc 
xứ. Phân ít của hai loại, đó là Xúc xứ-Pháp xứ. Tuy 
các Xúc xứ đều thuộc về không thây, mà không 
phải tất cả đều là sắc sở tạo. Nếu sắc sở tạo cũng 
không thấy, thì ở đây đã hỏi chứ không phải là nơi 
khác đã hỏi, cho nên nói là phân ít. Pháp xứ cũng 
như vậy. 

Hỏi: Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại là có 
đối? 

Đáp: Chín loại và phân ít của một loại. Chín 
loại, đó là năm xứ bên trong và bỗn Xứ bên ngoài. 
Phân ít của một loại, đó là Xúc xứ. Tuy các Xúc xứ 
đều thuộc về có đôi, mà không phải tất cả đều là 
sắc sở tạo. Nếu sắc sở tạo cũng có đôi, thì ở đây đã 
hỏi chứ không phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói 
là phân ít. 

Hỏi: Mây loại là không đối? 

Đáp: Phân ít của một loại, đó là Pháp xứ. Tuy 
các Pháp xứ đều thuộc về không đối, mà không 
phải tất cả đều là sắc sở tạo. Nếu sắc sở tạo cũng 
không đôi, thì ở đây đã hỏi chứ không phải là nơi 
khác đã hỏi, cho nên nói là phần ít. Nhưng có đối 
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lại có ba loại: 

1. Chướng ngại có đối, đó là mười Sắc xứ. 

2. Cảnh giới có đối, đó là năm Sắc căn và tâm- 
tầm sở. 

3. Sở duyên có đối, đó là tâm-tâm sở. 

Trong này nói đến chướng ngại có đối chứ 
không phải là loại khác. 

Hỏi: Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại là 
hữu lậu? 

Đáp: Chín loại và phần ít của hai loại. Chín 
loại, như trước nói. 

Phân ít của hai loại, đó là Xúc xứ và Pháp xứ. 
Tuy các Xúc xứ đều thuộc về hữu lậu, mà không 
phải tất cả đều là sắc sở tạo. Nếu sắc sở tạo cũng là 
hữu lậu, thì nơi này đã hỏi chứ không phải là nơi 
khác đã hỏi, cho nên nói là phân ít. Không phải là 
các Pháp xứ đêu thuộc về hữu lậu, cũng không phải 
tật cả đêu là sắc sở tạo. Nếu sắc sở tạo cũng là hữu 
lậu, thì nơi này đã hỏi chứ không phải là nơi khác 
đã hỏi, cho nên nói là phân ít. 

Hỏi: Mây loại là võ lậu? 

Đáp: Phần ít của một loại, đó là Pháp xứ. 
Không phải là các Pháp xứ đều thuộc về vô lậu, 
cũng không phải tất cả đêu là sắc sở tạo. Nếu sắc 
sở tạo cũng là vô lậu, thì nơi này đã hỏi chứ không 
phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là phân ít. 

Hỏi: Xứ so Đại chủng đã tạo ra, mây loại là hữu 
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vI? 

Đáp: Chín loại và phân ít của hai loại. Chín 
loại, như trước nói. Phân ít của hai loại, đó là Xúc 
xứ và Pháp xứ. Tuy các Xúc xứ đều thuộc về hữu 
vi, mà không phải tất cả đều là sắc sở tạo. Nếu sắc 
SỞ tạO cũng là hữu vi, thì nơi này. đã hỏi chứ không 
phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là phân ít. 
Không phải là các Pháp xứ đêu thuộc về hữu vị, 
cũng không phải tất cả đều là sắc sở tạo. Nếu sắc 
SỞ tạO cũng là hữu vi, thì nơi này đã hỏi chứ không 
phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là phân ít. 

Hỏi: mây loại là vô vi? 

Đáp: Không có, bởi vì Xứ ấy đều là hữu vi. 

Hỏi: Xứ do Đại chúng đã tạo ra, mấy loại là quá 
khứ? 

Đáp: Phân ít của mười một loại, đó là trừ ra Ỹ 
xứ. Tuy các Nhãn xứ đêu thuộc về sở tạo, mà 
không phải tất cả đều là ở quá khứ, bởi vì có loại ở 
đời vị lại-hiện tại. Nếu là sở tạo cũng là quá khứ, 
thì nơi này đã hỏi chứ không phải là nơi khác đã 
hỏi, cho nên nói là phân ít. Nhĩ- cy thiệt-thân-sắc- 
thanh-hương-vỊ xứ cũng như vậy. Không phải là 
các Xúc xứ đều thuộc về sở tạo, cũng không phải 
tật cả đều là ở quá khứ. Nếu là sở tạo cũng là quá 
khứ, thì nơi này đã hỏi chứ không phải là nơi khác 
đã hỏi, cho nên nói là phân ít. Pháp xứ cũng như 
vậy. Như nói về quá khứ, vị lai-hiện tại nói cũng 
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như vậy, bởi vì có sỐ lượng như nhau. 

Hỏi: Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại là 
thiện? 

Đáp: Phân ít của ba loại, đó là Sắc-thanh-pháp 
xứ. Tuy các Sắc xứ đều thuộc về sở tạo, mà không 
phải tất cả đêu là tánh thiện. Nếu là sở tạo cũng là 
tánh thiện, thì nơi này đã hỏi chứ không phải là nơi 
khác đã hỏi, cho nên nói là phân ít. Thanh xứ cũng 
như vậy. Không phải là các Pháp xứ đều thuộc về 
sở tạo, cũng không phải tất cả đêu là tánh thiện. 
nếu là sở tạo cũng là tánh thiện, thì nơi này đã hỏi 
chứ không phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là 
phân ít. 

Hỏi: Mây loại là bất thiện? 

Đáp: Phần ít của ba loại, như trước nói. 

Hỏi: Mây loại là vô ký? 

Đáp: bảy loại và phân ít của ba loại. Bảy loại, 
đó là năm Xứ bên trong và Hương-VỊ xứ. Phân ít 
của ba loại, đó là Sắc-Thanh-Xúc xứ. Tuy các Sắc 
xứ đều thuộc về sở tạo, mà không phải tất cả đều 
là vô ký. Nếu là sở tạo cũng là vô ký, thì nơi này 
đã hỏi chứ không phải là nơi khác đã hỏi, cho nên 
nói là phân ít. Thanh xứ cũng như vậy. Tuy các 
Xúc xứ đều thuộc về vô ký, mà không phải tất cả 
đều là sở tạo. Nếu là vô ký cũng là sở tạo, thì nơi 
này đã hỏi chứ không phải là nơi khác đã hỏi, cho 
nên nói là phân ít. 
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Hỏi: Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại hệ 
thuộc cõi Dục? 

Đáp: Hai loại và phân ít của chín loại. Hai loại, 
đó là Hương xứ và VỊ xứ. Phân Ít của chín loại, đó 
là năm xứ bên trong và Sắc- Thanh-Xúc- Pháp xứ. 
Tuy các Nhãn xứ đêu thuộc về sở tạo, mà không 
phải tất cả đều là hệ thuộc cõi Dục. Nếu là sở tạo 
cũng là hệ thuộc cõi Dục, thì nơi này đả hỏi chứ 
không phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là phân 
ít. Nhĩ- tý-thiệt-thân-săc-thanh xứ cũng như vậy. 
Không phải là các Xúc xứ đêu thuộc về sở tạo, 
cũng không phải là tật cả đêu hệ thuộc cõi Dục. 
Nếu là sở tạo cũng là hệ thuộc cõi Dục, thì nơi này 
đã hỏi chứ không phải là nơi khác đã hỏi, cho nên 
nói là phân ít. Pháp xứ cũng như vậy. 

Hỏi: Mây loại hệ thuộc cõi Sắc? 

Đáp: Phần ít của chín loại, như trước nói. 

Hỏi: Mây loại hệ thuộc cõi Vô sắc? 

Đáp: Không có, bởi vì cõi ây không có sắc. 

Hỏi: Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại là 
Học? 

Đáp: Phần ít của một loại, đó là Pháp xứ. 
Không phải là các Pháp xứ đều do Học thâu nhiếp, 
cũng không phải tất cả đêu là sở tạo. Nếu là sở tạo 
cũng là Học thâu nhiếp, thì nơi này đã hỏi chứ 
không phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là phân 
ít. 
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Hỏi: Mây loại là Võ học? 

Đáp: Phần ít của một loại, như trước nói. 

Hỏi: Mây loại là Phi học phi vô học? 

Đáp: Chín loại và phân ít của hai loại. Chín 
loại, đó là năm Xứ bên trong và bốn xứ bên ngoài. 
Phân ít của hai loại, đó là Xúc xứ-Pháp xứ. Tuy các 
xúc xứ đều do Phi học phi vô học thâu nhiếp, mà 
không phải tất cả đều là sở tạo. Nếu là Phi học phi 
vô học cũng là sở tạo, thì nơi này đã hỏi chứ không 
phải là nơi khác đã hỏi, cho nên noi là phân ít. 
Không phải là các Pháp xứ đều do Phi học phi vô 
học thâu nhiếp, cũng không phải tất cả đều là sở 
tạo. Nếu là Phi học phi vô học cũng là sở tạo, thì 
nơi này đã hỏi chứ không phải là nơi khác đã hỏi, 
cho nên nói là phân ít. 

Hỏi: Xứ do Đại chủng đã tạo ra, mây loại là 
kiến mà đoạn? 

Đáp: Không có, bởi vì chắc chắn không có các 
săc do kiến mà đoạn. 

Hỏi: Mây loại do tu mà đoạn? 

Đáp: Chín loại và phần ít của hai loại. Chín 
loại, như trước nói. 

Phân ít của hai loại, đó là Xúc xứ và Pháp xứ. 
Tuy các Xúc xứ đều do tu mà đoạn thâu nhiếp, 
nhưng không phải tất cả đều là sở tạo. Nếu do tu 
mà đoạn cũng là ở tạo, thì nơi này đã hỏi chứ không 
phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là phân ít. 
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Không phải là các Pháp xứ đêu do tu mà đoạn thâu 
nhiệp, cũng không phải tất cả đều là sở tạo. Nếu do 
tu mà đoạn cũng là sở tạo, thì nơi này đã hỏi chứ 
không phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là phần 
Ít. 

Hỏi: Mây loại là không đoạn? 

Đáp: Phần ít của một loại, đó là Pháp xứ. 
Không phải là các Pháp xứ đêu thuộc về không 
đoạn, cũng không phải tất cả đều là sở tạo. Nếu là 
sở tạo cũng không đoạn, thì nơi này đã hỏi chứ 
không phải là nơi khác đã hỏi, cho nên nói là phân 
ít. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc SỞ 
tạo chăng? 

Đáp: Thành tựu các Đại chủng thì lúc ấy thành 
tựu sắc sở tạo. Có lúc thành tựu sắc sở tạo mà 
không phải là Đại chủng, đó là các Thánh giá sinh 
đến cõi Vô sắc. Ai thành tựu Đại chủng Và Sắc SỞ 
tạo? Đó là các Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc. Ai 
thành tựu Đại chủng và sắc sở tạo? Đó là tật cả hữu 
tình cõi Dục-Sắc. Đây là nói tổng quát. Nêu nói 
riêng biệt, thi hoặc là có hữu tình thành tựu nhiêu 
Đại chủng và nhiều tạo sắc, hoặc là có hữu tỉnh 
thành tựu ít Đại chủng và Ít tạo sắc. 

Thành tựu nhiều Đại chủng và nhiều tạo sắc, 
như trong biến lớn có các hữu tình đã mang lây 
thân hình, hoặc là một trăm-hai trăm-ba trăm-bỗn 
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trăm-năm-sáu-bảy trăm Du-thiện-na (Do tuân); 
như hạt-la-hô vua loài A-tô-lạc đã mang lây thân 
hình với mức lượng rộng lớn; như trời Sắc Cứu 
cánh đã mang lây thân hình với mức lượng một vạn 
sáu ngàn Du-thiện-na. 

Thành tựu ít Đại chủng và Ít tạo sắc, giông như 
ruôi muỗi và các loài sâu bọ trong nước...., cho 
đến các loài côn trùng rất nhỏ không phải là r nơi mà 
mắt loài người thây được. 

Hỏi: Vì sao Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc, chỉ 
thành tựu tạo sắc chứ không phải là Đại chủng? 

Đáp: Bởi vì cõi ây không có sắc. Vả lại, không 
thành tựu Đại chủng của cõi khác, bởi vì pháp hữu 
lậu vượt qua địa thì đã xả bỏ; tạo sắc thì không như 
vậy, bởi vì gồm chung vô lậu cho nên ở địa khác 
cũng thành tựu, không có Thánh giả nào không 
thành tựu giới vô lậu, vì vậy Thánh giả sinh đến 
CÕI ây chỉ thành tựu tạo sắc. Trong đó, Học thành 
tựu sắc tùy chuyền của Học, Vô học thành tựu sắc 
tùy chuyên của Vô học. 

Hỏi: Nêu không thành tựu Đại chủng thì đó là 
sắc sở tạo chăng? 

Đáp: Không thành tựu các sắc sở tạo, lúc ấy 
không thành tựu Đại chủng. Có lúc không thành 
tựu Đại chủng mà không phải là sắc sở tạo, đó là 
các Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc. Ai không thành 
tựu sắc sở tạo và Đại chủng? Đó là tất cả dị sinh 
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sinh đến cõi Vô sắc, bởi vì cõi ấy không có tất cả 
các sắc. Vả lại, không thành tựu sắc của cõi dưới, 
bởi vì các sắc hữu lậu sinh lên cõi trên đã mất, các 
sắc vô lậu thì lúc ây chưa có được. 

Hỏi: Thuận theo trong câu trước không thâu 
nhiếp những øì, mà lại thuận theo thiếp lập thuận 
với câu sau như vậy? 

Đáp: Thuận theo trong câu trước chỉ thâu nhiếp 
tất cả hữu tình cõi Dục-Sắc, và thâu nhiếp tất cả 
Thánh giả cõi Vô sắc, chưa thâu nhiếp tật cả dị sinh 
cõi Vô sắc, vì muôn thâu nhiếp loại ấy cho nên lại 
thiết lập thuận VỚI Cầu Sau. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc 
thiện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. 

[. Có lúc thành tựu Đại chủng mà không phải 
là sắc thiện, đó là ở trong vỏ trứng, hoặc là các dị 
sinh trú trong thai tạng; nêu sinh ở cõi Dục trú vào 
không luật nghị, và phi luật nghi-phi bất luật nghị, 
thì không có Biểu của thân- _ngữ thiện; ø1ả sử có mà 
mất, bởi vì đị sinh ở trong, vỏ trứng-trú trong thai 
tạng, đời trước vôn có Biểu-Vô biểu sắc, do mất 
Chúng đồng. phân sở y cho nên tất cả đã xã bỏ, nay 
ở phân vị này chưa có thê khởi lên Biểu. Vả lại, 
không có lý nhập Định, cho nên không thành tựu 
tật cả sắc thiện. 

Hỏi: Vì sao phân vị này chưa có thê khởi lên 
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Biêu? 

Đáp: Bởi vì thân sở y rất yếu ớt, phải là thân 
manh mẽ thì mới có thê khởi lên Biểu nghiệp. Vả 
lại, phân vị này tâm rất yêu kém, tâm mạnh hơn thì 
có thể phát ra Biêu nghiệp. Lại nữa, phân. VỊ này 
tâm chuyền theo phân bên trong, tâm chuyên theo 
phân bên ngoài mới có thể khởi lên Biêu nghiệp. 
Lại nữa, trong phân vị này thai và trứng ép sát chật 
hẹp, hãy còn không thê nhúc nhích được, huống là 
có thể khởi lên Biểu? Nhưng có lúc thai chuyển 
động, lúc này do sức mạnh của gió chứ không phải 
là do tâm đã làm ra, Biểu nghiệp cần phải do sức 
mạnh của tâm mà khởi lên. 

Hỏi: Vì sao phân vị này không có lý nhập 
Định? 

Đáp: Bởi vì phân vị này thân tâm đều yếu kém. 
Vả lại, bởi vì không có duyên gia hạnh của nhập 
Định, cho nên dị sinh đạt được Nhẫn lúc mạng 
chung sẽ xả bỏ Nhẫn, như chương nghiệp uân 
trước đã mở rộng về quyết định chọn lựa. Bôn loại 
Sinh nói rộng ra cũng như chương nghiệp uẫn. 

Nếu sinh ở cõi Dục trú vào không luật nghị, và 
phi luật nghi-phi bất luật nghi, thì không có Biểu 
của thân- -_ngữ thiện, nghĩa là ngủ nghĩ- Say Sưa- -ÌO 
buôn và rời bỏ gia hạnh, không mong câu khởi lên 
Biểu. Cả sử có mà mất, nghĩa là do ba duyên cho 
nên mất: 
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- Ý thích dừng lại. 

- Rời bỏ gia hạnh. 

- Giới hạn thế lực vượt qua. Phân này cũng nói 
rộng ra như chương Nghiệp uân. 

2. Có lúc thành tựu sắc thiện mà không phải là 
Đại chủng, đó là các Thánh giả sinh đến cõi Vô 
sắc. Là Thánh giả cho nên thành tựu sắc thiện, sinh 
đến cõi Vô sắc cho nên không thành tựu Đại chủng. 
Các Thánh giả ây øôm chung Học và Vô học, Học 
thì thành tựu sắc thiện của Học, Vô học thì thành 
tựu sắc thiện của Vô học. 

3. Có lúc thành tựu Đại chủng mà cũng là sắc 
thiện đó là các Thánh giả trú trong thai tạng. Nếu 
sinh ở cõi Dục trú vào luật nghi, hoặc là trú vào 
không luật nghĩ và phi luật nghi-phi bắt luật nghi, 
thì hiện tại có Biểu của thân-ngữ thiện; hoặc là 
trước có không mất. Nếu sinh ở cõi Sắc thì Thánh 
ø1ả trú trong thai tạng, chăc chăn thành tựu Vô biểu 
hữu lậu và vô lậu, bởi vì đạo lực mạnh mẽ. 

Nếu sinh ở cõi Dục trú vào luật nghi, nghĩa là 
tùy theo sự thích hợp mà trú vào ba loại luật nghi, 
trú vào không luật nghĩ và phi luật nghi-phi bắt luật 
nghi, hiện tại có Biểu của thân-ngữ thiện, nghĩa là 
không ngủ nghỉ- không Say Sưa- không lo buôn- 
không rời bỏ gia đình, cầu mong khởi lên Biểu 
nghiệp. Hoặc là trước có không mất, nghĩa là bởi 
vì ba duyên, như trước nói. Nếu sinh ở cõi Sắc thì 
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lúc ây chắc chăn thành tựu luật nghi Tĩnh lự, cho 
nên có sắc thiện. 

4. Có lúc không phải là thành tựu Đại chủng và 
sắc thiện, đó là các đị sinh sinh đến cõi Vô sắc, sinh 
đến cõi Vô sắc cho nên không thành tựu Đại chủng, 
bởi vì sắc thiện hữu lậu vượt qua cõi thì đã xả bỏ, 
mà sắc thiện vô lậu lúc ây chưa có được. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc bất 
thiện chăng? 

Đáp: Thành tựu các sắc bắt thiện thì lúc ây chắc 
chắn thành tựu Đại chủng. Có lúc thành tựu Đại 
chủng mà không phải là sắc bât thiện, đó là ở trong 
VỎ trừng mà trú trong thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục 
trú vào luật nghI, và phi luật nghĩ- phi bắt luật nghĩ, 
thì không vô Biểu của thân- -ngữ bât thiện; giả Sử CÓ 
mà mắt, nếu sinh vào cõi Sắc. Nghĩa là nêu thành 
tựu sắc bất thiện thì chắc chăn ở cõi Dục, không có 
trường hợp nào ở cõi Dục mà không thành tựu Đại 
chủng, cho nên nhất định phải có thân. Vì vậy có 
thể làm thuận theo câu sau, trả lời giải thích câu 
văn còn lại đựa theo trên, nên biết. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc hữu 
phú vô ký chăng? 

Đáp: Thành tựu các sắc hữu phú vô ký thì lúc 
ây chăc chắn thành tựu Đại chủng. Có lúc thành 
tựu Đại chủng mà không phải là sắc hữu phú vô 
ký, đó là sinh ở cõi Dục. Nếu sinh ở cõi Sắc thì 
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hiện tại không có Biểu của thân-ngữ hữu phú vô 
ký, nghĩa là nêu thành tựu sắc hữu phú vô ký thì 
chắc chắn ở cõi Sắc, không có trường hợp nào ở 
cõi Sắc mà không thành tựu Đại chủng, bởi vì nhất 
định phải có thân. Vì vậy có thể làm thuận theo câu 
sau, trả lời là không có trường hợp nào sinh ở cối 
Dục mà khởi lên Biểu hữu phú vô ký, bởi vì Biểu 
nghiệp của thiện- nhiễm dựa vào thân của địa 
mình. 

Hỏi: Nếu thanh tịnh Đại chủng thì đó là sắc vô 
phú vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc vô phú vô ký thì đó 
là Đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Bởi vì thành tựu Đại 
chủng thì chắc chăn thành tựu Thân căn. Nêu thành 
tựu Thân căn... thì chắc chắn thành tựu Đại chủng. 
Tất cả hữu tình sinh ở cõi Dục- Sắc để thành tựu 
Đại chúng và sắc vô phú vô ký, sinh ở cõi Vô sắc 
thì cả hai loại đều không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc 
thiện- bất thiện chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu Đại chủng mà không 
phải là sắc thiện-bất thiện, đó là ở trong vỏ trứng, 
hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng, nếu sinh ở 
cõi Dục trú vào phi luật nghi-phi bất luật nghị, thì 
không có Biểu của thân-ngữ thiện và bất thiện; giả 
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sử có mà mất. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc thiện 
chứ không phải là sắc bất thiện, đó là các Thánh 
giả trú trong thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú vào 
luật nghỉ thì không có Biêu của thân-ngữ bắt thiện, 
giả sử có mà mất; nếu trú vào phi luật nghi-phi bất 
luật nghĩ, thì hiện tại có Biêu của thân-ngữ thiện, 
hoặc là trước có không mất; không có Biểu của 
thân- ngữ bất thiện, giả sử có mà mất, nêu sinh vào 
cõi Sắc. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc bất 
thiện chứ không phải là sắc thiện, đó là sinh ở cối 
Dục trú vào không luật nghị, không có Biểu của 
thân-ngữ thiện, g1ả sử có mà mất. Nếu trú vào phi 
luật nghi-phi bất luật nghi, thì hiện tại có Biêu của 
thân-ngữ bất thiện, hoặc là trước có không mất; 
không có Biểu của thân-ngữ thiện, giả sử có mà 
mắt. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc thiện- 
bất thiện, đó là sinh ở cõi Dục trú vào luật nghĩ, 
hiện tại có Biểu của thân- _ngữ bất thiện, hoặc là 
trước có không mất. Nếu trú vào không luật nghi, 
thì hiện tại có Biểu của thân-ngữ thiện, hoặc là 
trước có không mất. Nếu trú vào phi luật nghi-phi 
bất luật nghị, thì hiện tại có Biêu của thân-ngữ 
thiện và bât thiện, hoặc là trước có không mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện-bất thiện thì đó 
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là Đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là thành tựu sắc 
thiện-bất thiện thì chắc chắn là ở cõi Dục, bởi vì ở 
cõi Dục thì nhất định thành tựu Đại chủng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc 
thiện-hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu Đại chủng mà không 
phải là sắc thiện-hữu phú vô ký, đó là ở trong vỏ 
trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng. Nếu 
sinh ở cõi Dục trú vào không luật nghi và phi luật 
nghi-phi bất luật nghi, thì không có Biểu của thân- 
ngữ thiện, giả sử có mà mất. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc thiện 
mà không phải là sắc hữu phú vô ký, đó là các 
Thánh giả trú trong thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục 
trú vào luật nghi, nếu trú vào không luật nghĩ và 
phi luật nghi- phi bất luật nghi, hiện tại có Biêu của 
thân-ngữ thiện, hoặc là trước có không mất. Nếu 
sinh ở cõi Sắc thì hiện tại không có Biểu của thân- 
ngữ hữu phú vô ký. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc thiện- 
hữu phú vô ký, đó là sinh ở cõi Sắc hiện tại có Biểu 
của thân-ngữ hữu phú vô ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện-hữu phú vô ký 
thì đó là Đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là thành tựu sắc 
thiện-hữu phú vô ký thì chắc chắn là ở cõi Sắc, bởi 
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vì ở cõi Sắc thì nhất định thành tựu Đại chủng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc 
thiện-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc 
vô phú vô ký mà không phải là sắc thiện, đó là ở 
trong vỏ trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai 
tạng. Nếu sinh ở cõi Dục trú vào không luật nghị, 
và phi luật nghi-phi bất luật nghị, thì không có Biểu 
của thân-ngữ thiện, giả sử có mà mất. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc thiện- 
vô phú, vô ký, đó là các Thánh giả trú trong thai 
tạng, nêu sinh ở cõi Dục trú vào luật nghi. Nêu trú 
vào không luật nghĩ và phi luật nghi-phi bất luật 
nghi, thì hiện tại có Biểu. của thân-ngữ thiện; hoặc 
là trước có không mất, nếu sinh vào cõi Sắc. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện-vô phú vô ký 
thì đó là Đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là thành tựu sắc 
thiện-vô phú vô ký thì chắc chắn là ở cõi Dục-Săc, 
bởi vì ở cõi Dục-Sắc cho nên nhất định thành tựu 
Đại chủng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc bất 
thiện-hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. Nghĩa là thành tựu sắc bất 
thiện thì chắc chắn ở cõi Dục, thành tựu sắc hữu 
phú vô ký thì chắc chắn ở cõi Sắc, vì vậy không có 
một hữu tình mà cùng sinh ở hai cõi. 
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Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc bất 
thiện-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc 
vô phú vô ký mà không phải là sắc bât thiện, đó là 
Ở trong VỎ trứng và trú trong thai tạng, nếu sinh ở 
cối Dục trú vào luật nghĩ và phi luật nghi-phi bất 
luật nghi, thì không có Biểu của thân- -ngữ bắt thiện; 
hoặc là có mà mất, nếu sinh vào cõi Sắc. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc bất 
thiện-vô phú vô ký, đó là sinh ở cõi Dục trú vào 
không luật nghĩ. Nếu trú vào luật nghị và phi luật 
nghi-phi bắt luật nghi, thì hiện tại có Biểu của thân- 
ngữ bất thiện, hoặc là trước có không mất. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc bất thiện-vô phú vô 
ký thì đó là Đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là thành tựu sắc bất 
thiện-vô phú vô ký thì chắc chắn ở cõi Dục, bởi vì 
ở cõi Dục cho nên nhất định thành tựu Đại chủng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc hữu 
phú vô ký-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc 
vô phú vô ký mà không phải là sắc hữu phú vô ký, 
đó là sinh ở cõi Dục. Nêu sinh ở cõi Sắc, thì hiện 
tại không có Biêu của thân-ngữ hữu phú vô ký. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc hữu phú 
vô ký-vô phú vô ký, đó là sinh ở cõi Sắc hiện tại 
có Biêu của thân-ngữ hữu phú vô ký. 
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Hỏi: Giả sử thành tựu sắc hữu phú vô ký-vô 
phú vô ký thi đó là Đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là thành tựu hai sắc 
vô ký này thì chắc chắn là ở cõi Sắc, bởi vì ở cõi 
Sắc cho nên nhất định thành tựu Đại chủng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc 
thiện-bất thiện-hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. Nghĩa là thành tựu sắc thiện- 
bất thiện thì chắc chăn là ở cõi Dục, thành tựu sắc 
thiện-hữu phú vô ký thì chắc chắn là ở cõi Sắc, vì 
vậy không có một hữu tình mà cùng sinh ở hai cõi. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc 
thiện-bất thiện-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc 
vô phú vô ký, mà không phải là sắc thiện- bât thiện, 
đó là ở trong vỏ trứng, hoặc là các dị sinh trú trong 
thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục trú vào phi luật nghi- 
phi bất luật nghi, thì không có Biểu của thân-ngữ 
thiện-bất thiện, Ø1ả sử có mà mất. 

Có lúc thành tựu Đại chủng chủng là sắc thiện- 
vô phú vô ký mà không phải là sắc bắt thiện, đó là 
các Thánh giả trú trong thai tạng, nếu sinh ở cõi 
Dục trú vào luật nghi, thì không có Biểu của thân- 
ngữ bất thiện, giả sử có mà mât. Nếu trú vào phi 
luật nghi-phi bât luật nghi, thì hiện tại có Biêu của 
thân-ngữ thiện, hoặc là trước có không mất; không 
có Biểu của thân-ngữ bất thiện, giả sử có mà mất, 
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nếu sinh vào cõi Sắc. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc bất 
thiện-vô phú vô ký mà không phải là sắc thiện, đó 
là sinh ở cõi Dục trú vào không luật nghị, không 
có Biểu của thân-ngữ thiện, giả sử có mà mất. Nêu 
trú vào phi luật nghi-phi, bất luật nghi, thì hiện tại 
có Biều của thân- _ngữ bắt thiện, hoặc là trước có 
không mất; không có Biểu của thân-ngữ thiện, giả 
sử có mà mất. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc thiện- 
bất thiện-vô phú vô ký, đó là sinh ở cõi Dục trú vào 
luật nghi, hiện tại có Biểu của thân- _ngữ bắt thiện, 
hoặc là trước có không mất. Nếu trú vào không luật 
nghi, thì hiện tại có Biểu của thân-ngữ thiện, hoặc 
là trước có không mất. Nếu trú vào phi luật nghi- 
phi bất luật nghi, thì hiện tại có Biểu của thân-ngữ 
thiện và bất thiện, hoặc là trước có không mất. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện-bất thiện-vô 
phú vô ký thi đó là Đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là thành tựu ba sắc 
này thì chăc chắn là ở cõi Dục, bởi vì ở cõi Dục 
cho nên nhất định thành tựu Đại chủng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc 
thiện-hữu phú vô ký- vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc 
vô phú vô ký mà không phải là săc thiện-hữu phú 
vô ký, đó là ở trong vỏ trứng, hoặc là các dị sinh 
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trú trong thai tang. Nêu sinh ở cõi Dục trú vào 
không luật nghi, và phi luật nghi-phi bất luật nghĩ, 
thì không có Biểu của thân-ngữ thiện, giả sử có mà 
mắt. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc thiện- 
vô phú vô ký mà không phải là sắc hữu phú vô ký, 
đó là các Thánh giả trú trong thai tạng, nêu sinh ở 
cõi Dục thì trú vào luật nghi. Nếu trú vào không 
luật nghĩ và phi luật nghi-phi bất luật nghi, thì hiện 
tại CÓ Biêu của thân-ngữ thiện, hoặc là trước có 
không mất. Nếu sinh ở cõi sắc, thì hiện tại không 
có Biểu của thân-ngữ hữu phú vô ký. 

Có lúc thành tựu Đại chủng cũng là sắc thiện- 
hữu phú vô ký-vô phú vô ký, đó là sinh ở cõi Sắc, 
hiện tại có Biểu của thân- _ngữ hữu phú vô ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện-hữu phú vô ký- 
vô phú vô ký thì đó là Đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là thành tựu ba sắc 
này thì chắc chắn là ở cõi Sắc, bởi vì ở cõi Sắc cho 
nên nhất định thành tựu Đại chủng. 

Hỏi: Nêu thành tựu Đại chủng thì đó là sắc bất 
thiện-hữu phú vô ký-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Không các ty kheo đem việc nảy bạch 
Phật, Phật nói: Nghĩa là thành tựu sắc bất thiện- -Vô 
phú vô ký thì chắc chăn là ở cõi Dục, thành tựu sắc 
hữu phú vô ký-vô phú vô ký thì chắc chắn là ở cỏi 
Sắc, vì vậy không có một hữu tình mà cùng sinh ở 
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hai cối. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng thì đó là Sắc 
thiện-bất thiện-hữu phú vô ký-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có, nghĩa là thành tựu sắc thiện- 
bất thiện-vô phú vô ký thì chắc chắn là ở cõi Dục, 
thành tựu sắc thiện-hữu phú vô ký-vô phú, vô ký 
thì chắc chắn là ở cõi Sắc, vì vậy không có một hữu 
tình mà cùng sinh ở hai cõi. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện thì đó là sắc bất 
thiện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu sắc thiện mà không phải là 
sắc bất thiện, đó là các Thánh giả trú trong thai 
tạng, nêu sinh ở cõi Dục vào luật nghI, thì không 
có Biêu của thân-ngữ bất thiện, giả sử có mà mất. 
Nếu trú vào phi luật nghi-phi bắt luật nghi, thì hiện 
tại có Biêu của thân-ngữ thiện, hoặc là trước có 
không mất; không có Biểu của thân- -ngữ bắt thiện, 
giả sử có mà mất, nêu sinh vào CỐI Sắc; hoặc là các 
Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc. 

2. Có lúc thành tựu sắc bất thiện mà không phải 
là sắc thiện, đó là sinh ở cõi Dục trú vào không luật 
ngh!, không có Biểu của thân-ngữ thiện, giả sử có 
mà mất. Nếu trú vào phi luật nghi, phi bất luật nghi, 
thì hiện tại có Biểu của thân- _ngữ bắt thiện, hoặc là 
trước có không mất; không có Biểu của thân-ngữ 
thiện, giả sử có mà mắt. 
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3. Có lúc thành tựu sắc thiện cũng là sắc bất 
thiện, đó là sinh ở cõi Dục trú vào luật nghi, hiện 
tại có Biểu của thân- _ngữ bắt thiện, hoặc là trước có 
không mất. Nếu trú vào không luật nghi, thì hiện 
tại CÓ Biểu của thân- _ngữ thiện, hoặc là trước có 
không mất. Nếu trú vào phi luật nghi-phi bất luật 
nghị, thì hiện tại có Biểu của thân-ngữ thiện và bất 
thiện, hoặc là trước có không mất. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc thiện và 
sắc bất thiện, đó là ở trong vỏ trứng, hoặc là các dĩ 
sinh trú trong thai tạng, nêu sinh ở cõi Dục trú vào 
phi luật nghi-phi bất luật nghi, thì không có Biểu 
của thân- _ngữ thiện và bất thiện, giả sử có mà mắt. 
Hoặc là các dĩ sinh sinh đến cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện thì đó là sắc hữu 
phú vô ký chăng? 

Đáp: Thành tựu các sắc hữu phú vô ký thì lúc 
Ấy nhất định thành tựu sắc thiện. Có lúc thành tựu 
sắc thiện mà không phải là sắc hữu phú vô ký, đó 
là các Thánh giả trú trong thai tạng, nêu sinh ở cõi 
Dục trú vào luật nghĩ. Nêu trú vào không luật nghĩ 
và phi luật nghi-phi bất luật nghi, thì hiện tại có 
Biểu của thân- _ngữ thiện, hoặc là trước có không 
mất. Nếu sinh vào cõi Sắc thì hiện tại không có 
Biểu của thân- -_ngữ hữu phú vô ký. Hoặc là các 
Thánh giả sinh đên cõi Võ sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện thì đó là sắc vô 
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phú vô ký chăng? 

Đáp: nên làm thành bốn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu sắc thiện mà không phải là 
sắc vô phú vô ký, đó là các Thánh giả sinh đến cõi 
Vô sắc. 

2. Có lúc thành tựu sắc vô phú vô ký mà không 
phải là sắc thiện, đó là ở trong vỏ trứng, hoặc là các 
đị sinh trú trong thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú 
vào không luật nghi và phi luật nghi-phi bất luật 
nghi, thì không có Biểu của thân-ngữ thiện, giả sử 
có mà mất. 

3. Có lúc thành tựu sắc thiện cũng là sắc vô phú 
vô ký, đó là các Thánh giả trú trong thai tạng, nếu 
sinh ở cõi Dục trú vào luật ngh1. Nếu trú vào không 
luật nghi và phi luật nghi-phi bất luật nghị, thì hiện 
tại có Biểu của thân-ngữ thiện; hoặc là trước có 
không mất, nếu sinh vào cõi Sắc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc thiện và 
sắc vô phú vô ký, đó là các dị sinh sinh đến cõi Vô 
sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện thì đó là sắc bất 
thiện-hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. Nghĩa là thành tựu sắc bất 
thiện thì chăc chắn ở cõi Dục, thành tựu sắc hữu 
phú vô ký thì chắc chắn ở cõi Sắc, vì vậy không có 
một hữu tình mà cùng sinh ở hai cõi. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện thì đó là sắc bất 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 128 983 


thiện-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc bất thiện-vô phú vô ký, đó là các Thánh giả 
sinh đên cõi Vô sắc. 

Có lúc thành tựu sắc thiện cũng là sắc vô phú 
vô ký mà không phải là sắc bất thiện, đó là các 
Thánh giả trú trong thai tạng. Nếu sinh ở cõi Dục 
trú vào luật nghĩ thì không có Biểu của thân- ngữ 
bất thiện, giả SỬ có mà mất. Nếu trú vào phi luật 
nghi-phI bât luật nghi, thì hiện tại có Biểu của thân- 
ngữ thiện, hoặc là trước có không mất; không có 
Biểu của thân-ngữ bất thiện, giả sử có mà mắt, nêu 
sinh ở cõi sắc. 

Có lúc thành tựu sắc thiện cũng là sắc bất thiện- 
vô phú vô ký, đó là sinh ở cõi Dục trú vào luật nghĩ, 
hiện tại có Biểu của thân- _ngữ bất thiện, hoặc là 
trước có không mất. Nếu trú vào không luật nghĩ, 
thì hiện tại có Biểu của thân- _ngữ thiện, hoặc là 
trước có không mất. Nếu trú vào phi luật nghi-phi 
bất luật nghị, thì hiện tại có Biêu của thân-ngữ 
thiện và bât thiện, hoặc là trước có không mất. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc bất thiện-vô phú, vô 
ký thì đó là sắc thiện chăng? 

Đáp: Hoặc là thành tựu, hoặc là không thành 
tựu. Thế nào là thành tựu? Tức là như trên đã nói. 
Thế nào là không thành tựu? Tức là như trên đã 
nói. Thế nào là không thành tựu? Đó là sinh ở cõi 
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Dục trú vào không luật nghị, không có Biêu của 
thân-ngữ thiện, giả sử có mà mất; nêu trú vào phi 
luật nghi-phi bất luật nghi, hiện tại có Biêu của 
thân- _ngữt bất thiện, hoặc là trước có không mất, 
không có Biểu của thân-ngữ thiện, giả sử có mà 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện thì đó là sắc hữu 
phú vô ký-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có lúc thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc hữu phú vô ký-vô phú vô ký đó là các Thánh 
giả sinh đên cõi vô sắc. 

Có lúc thành tựu sắc thiện cũng là sắc vô phú 
vô ký mà không phải là săc hữu phú vô ký, đó là 
các Thánh giả trú trong thai tạng, nếu sinh ở cõi 
Dục trú vào luật nghi. Nêu trú vào không luật nghĩ 
và phi luật nghi-phi bất luật nghi, thì hiện tại có 
Biểu của thân- -ngữ thiện, hoặc là trước có không 
mất. Nếu sinh ở cõi Sắc thì hiện tại không có Biểu 
của thân-ngữ hữu phú vô ký. 

Có lúc thành tựu sắc thiện cũng là sắc hữu phú 
vô ký-vô phú vô ký, đó là sinh ở cõi Sắc hiện tại 
có Biêu của thân-ngữ hữu phú vô ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc hữu phú vô ký-vô 
phú vô ký thì đó là sắc thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghĩa là thành tựu sắc hữu 
phú vô ký-vô phú vô ký thì chắc chắn ở cõi Sắc, 
bởi vì ở cõi Săc cho nên nhật định thành tựu sắc 
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thiện. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện thì đó là sắc bất 
thiện-hữu phú vô ký-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. Nghĩa là thành tựu sắc bất 
thiện-vô phú vô ký thì chắc chắn ở cõi Dục, thành 
tựu sắc hữu phú vô ký-vô phú vô ký thì chăc chăn 
ở cõi sắc vì vậy không có một hữu tình mà cùng 
sinh ở hai cõi. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc bất thiện thì đó là sắc 
hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. Nghĩa là thành tựu sắc bất 
thiện thì chăc chắn ở cõi Dục, thành tựu sắc hữu 
phú vô ký chì chăc chắn ở cõi Sắc, vì vậy không 
có một hữu tình mà cùng sinh ở hai cõi. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc bất thiện thì đó là sắc 
hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: không có. Nghĩa là thành tựu sắc bất thiện 
thì chắc chăn ở cõi Dục, thành tựu sắc hữu phú vô 
ký thì chăc chắn ở cõi Sắc, vì vậy không có một 
hữu tình mà cùng sinh ở hai cõi. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc bất thiện thì đó là sắc 
vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Thánh tựu các sắc bất thiện, thì lúc ây 
nhất định thành tựu sắc vô phú vô ký. 

Có lúc thành tựu sắc vô phú vô ký mà không 
phải là sắc bất thiện, đó là ở trong vỏ trứng và trú 
trong thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú vào luật nghi 
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và phi luật nghi-phi bắt luật nghị, thì không có Biêu 
của thân- ngữ bât thiện; giả sử có mà mất, nếu sinh 
Vào CỐI sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bất thiện thì đó là Sắc 
hữu phú vô ký-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. Như tên đã nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc hữu phú vô ký thì đó là 
sắc vô phú vô ký chăng? 

Đáp: thành tựu các săc hữu phú vô ký thì lúc ây 
nhất định thành tựu sắc vô phú vô ký. 

Có lúc thành tựu sắc vô phú vô ký mà không 
phải là sắc hữu phú vô ký, đó là sinh ở cõi Dục, 
hoặc là sinh ở cõi Sắc, hiện tại không có Biểu của 
thân-ngữ hữu phú vô ký. Như đã nói ở trên. 

Nghĩa tóm lược tổng quát, đó là bốn Đại chủng 
nếu sinh ở cõi Dục-Sắc thì chắc chắn thành tựu, 
sinh ở cõi Vô săc thì chắc chăn không thành tựu. 
Sắc vô phú vô ký cũng như vậy. Sắc thiện, sinh ở 
NI Sắc thì chắc chắn thành tựu, sinh ở cõi Dục-Vô 
sắc thì hoặc là thành tựu, hoặc là không thành tựu. 
Sắc bất thiện, sinh ở cõi Sắc-Vô sắc thì chắc chắn 
không thành tựu, sinh ở cõi Dục thì hoặc là thành 
tựu, hoặc là không thành tựu. Sắc hữu phú vô ký, 
sinh ở cối Dục-Vô sắc thì chắc chắn không thành 
tựu, sinh ở cõi Sắc thì hoặc là thành tựu, hoặc là 
không thành tựu. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYẾN 129 


LUẬN VỀ ĐẠI TẠO (Phân 3) 

Đối với bốn Đại chủng, dựa vào Định nào mà 
diệt? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn hiển bày chư Phật xuất hiện 
giữa thế gian có công đức to lớn. 

Như luận Thi Thiết nói: "Bờ biến lớn vây 
quanh bên châu Thiện- bộ, có đường đi của 
Chuyên Luân Vương, rộng một Du-thiên-na. nếu 
các VỊ Chuyên Luân Vương không xuất thê, thì 
nước biến ngập sâu che mất con đường, không có 
a1 CÓ thể đi lại được. Nêu lúc chuyên Luân Vương 
xuất thê, thì nước biến xung quanh hạ xuống một 
Du-thiện-na, con đường này mới hiện ra, băng 
phăng và thanh tịnh, nên lát đá bằng vàng, nước 
hương Chiên-đản tự nhiên rưới thâm. Cứ mỗi lần 
Luân Vương muốn tuân sát châu này, thì dẫn theo 
bốn loại quân binh mà đi trên con đường này. Như 
vậy, lúc chứ Phật chưa xuất thế, không có ai có 
năng lực dựa vào các Địa căn bản để đoạn phiên 
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não. Nếu đến lúc Đại pháp Luân Vương-mười Lực 
của Đức Phật xuất hiện giữa thế gian, thì Địa căn 
bản hiện rõ ra, bình đăng và thành tựu, lát bằng đá 
Các phân, rưới bằng nước Ciới-Định, Đức Phật 
cùng với vô sô Na-dữu-đa quyên thuộc, dựa vào đó 
để hướng đến đi vào cung điện Niễt-bàn Vô úy". 

Hỏi: Trong này thê nào là hiển bày Đức Phật 
xuất thê có công đức to lớn? 

Đáp: Đức Phật không xuất thế, câu hỏi này còn 
không có, huống hỗ có ai có thể trả lời được hay 
sao? 

"Như xưa kia Đức Phật an trú trong rừng Thệ- 
đa thuộc thành Thất- la-phiệt, lúc ấy có Tỳ kheo 
tên gọi là Mã Thắng, là vị A-la-hán, một mình ở 
trong tịnh thất, dây lên tư duy này; Đôi với bốn Đại 
chủng, vĩnh viên diệt nơi nào? Bởi vì muốn biết 
cho nên tiễn vào Đắng trì thù thăng, liên dùng tâm 
Định ở tại rừng Thệ-đa ân đi, chốc lát xuất hiện ở 
cõi trời Tứ Đại Vương chúng, từ trong Định mà 
đứng lên hỏi Thiên chúng nƠI âY răng: Đối với bốn 
Đại chủng, vĩnh viên diệt nơi nào? Thiên chúng 
đáp răng: Chúng tôi không biết là bốn Đại chủng 
này vĩnh viên diệt nơi nào, nhưng chúng tôi đã hầu 
Tứ Đại Thiên Vương, trí tuệ và uy đức thảy đều 
thù thắng, chắc là các vị ây có năng lực biết rõ, có 
thê đem đến hỏi các vị ấy! Tôn giả lập tức đi đến 
chỗ Tứ Đại Thiên Vương, đưa ra câu hỏi như trên. 
Tất cả đều nói không biết, lại cùng nhau ngước lên 
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chỉ đên Thiên chúng cõi Tam Thập Tam. Thiên 
chúng cõi Tam Thập Tam lại chỉ đến Đề Thích. Đề 
Thích ngước lên chỉ đến Thiên chúng cõi Dạ-ma. 
Thiên chúng cõi Dạ-ma chỉ đến Thiên tử Tô-dạ- 
ma. Thiên tử Tô-dạ-ma chỉ đến Thiên chúng cõi 
Đôổ-sử-đa. Thiên chúng cõi Đỗ- sử-đa chỉ đến 
Thiên tử San-đô-sử-đa. Thiên tử San- đồ-sử-đa chỉ 
đến Thiên chúng cõi Lạc Biến Hóa. thiên chúng 
cõi Lạc Biến Hóa chỉ đến Thiên tử Diệu Biến Hóa. 
Thiên tử Diệu Biến Hóa chỉ đến Thiên chúng cõi 
Tha Hóa Tự Tại. Thiên chúng cõi Tha Hóa Tự Tại 
chỉ đến Thiên tử Diệu Tự Tại. Thiên tử Diệu Tự tại 
chỉ đến Thiên chúng cõi Phạm. Như vậy, Tôn giả 
đi hỏi khắp sáu cõi trời Dục tôi, nhưng không có 
thê biết nơi diệt của Đại chủng. Muốn đi đến cõi 
Phạm Thể liên tiến vào Đắng trì thù thăng, lại dùng 
tâm Định ở tại cung trời Tự Tại ân đi, xuất hiện ở 
cõi trời Phạm Chúng, từ trong Định mà đứng lên 
đưa ra câu hỏi như trên. Thiên chúng cõi Phạm đều 
nói: Chúng tôi không biết, có Đại Phạm Vương là 
Đại Phạm của cõi Phạm, là bậc tạo tác-biễn hóa, 
làm cha của tât cả, tự tại sinh ra và nuôi dạy, có đủ 
uy đức to lớn không có ai sánh bằng, không, có điều 
gì không thây-không hiểu- không biết, vị ây chắc 
chắn có thể biết được, Nhân giả nên đi đến hỏi 
xem! Tôn giả liền hỏi Đại Phạm ở đâu, Thiên 
chúng cõi Phạm đáp răng: Bọn tôi cũng không biết 
Đại Phạm Thiên Vương chắc chắn ở nơi nào, Nhân 
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giả muốn gặp thì tùy theo nơi chỗn câu tìm kỹ 
càng, sẽ có ánh sáng phát ra mà hiện rõ ràng trong 
đó. Tôn giả Mã Thăng liên phát tâm chân thành, 
nguyện câu Đại Phạm Vương hiện ra nơi chúng 
này. Ngay lập tức Đại Phạm liên phát ra ánh sáng, 
lại tự mình hóa thân làm hình dạng Đông tử, phân 
đầu có năm chỏm, hình dung- -tướng mạo đoan 
nghiêm, ở giữa Thiên chúng cõi Phạm tùy theo ánh 
sáng mà hiện bày. Tôn giả tiên lên phía trước hỏi 
răng. Thưa Đại Tiên! Đôi với bốn Đại chủng vĩnh 
viên diệt nơi nào? Phạm vương không hiểu mà cô 
tình vờ vĩnh nói lung tung: Tỳ kheo nên biết! Ta là 
Đại Phạm, là người tự tại, người tạo tác-người biến 
hóa, người sinh ra-người nuôi nắng, làm cha của 
tật cả. Đây là do nịnh bợ, lừa dối mà phát ra ngữ 
nghiệp. Tôn giả nói cho biết rằng: Tôi không hỏi 
Nhân giả là Phạm hay không phải phạm..., chỉ hỏi 
Đại chủng vĩnh viên diệt nơi nào? Lúc báy Ø1Ờ Đại 
Phạm biết Tỳ kheo này không phải là vờ vĩnh nói 
lung tung mà có thê trả lời ngay được, liền nắm hai 
tay dẫn đi ra ngoài Thiên chúng. Đây là do nịnh 
bợ-lừa dối mà phát ra thân nghiệp. Ra ngoài Thiên 
chúng rôi, xin lỗi Tôn giả răng: Tôi thật sự không 
biết nơi diệt của Đại chúng, nhưng các Phạm chúng 
đều cho răng tôi là người tạo tác tự tại, không có 
điều gì không thây biết, nếu ở giữa mọi người mà 
nói không biết, thì các Phạm chúng sẽ nhìn tôi với 
ánh mắt khinh miệt, Tôn giả tự mình sai lầm, rời 
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bỏ Như Lai là nơi gần gũi, nhọc công đi xa tìm gặp 
để hỏi, khiến cho không đạt được điều gì, nay CÓ 
thê nhanh chóng quay về đến nơi Đức Phật đề thưa 
hỏi, như lời Đức Phật đã nói mà thuận theo thọ trì 
chính xác! 

Mã Thắng đã nghe Phạm Vương chỉ đến Đức 
Phật, hoan hý cáo lui lại đến tiến vào Đăng trì, liên 
dùng tâm Định từ cõi Phạm Thế ấn đi, chốc lát trở 
lại hiện ra trong rừng Thệ-đa, từ trong Định mà 
đứng lên sửa sang y phục, đi đến phía trước Đức 
Thế Tôn cung kính làm lễ, thưa hỏi về bốn Đại 
chủng vĩnh viên diệt nơi nào? 

Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói cho nghe về loài 
chim không trông thây bến bờ, rắng: Ông cũng như 
vậy, mới đi đến cung trời cõi Phạm, tìm hỏi khắp 
nơi mà không thây được bến bờ, lại trở về trong 
nảy, giống như con chim kia không thấy được bến 
bờ. Nhưng ông đã hỏi không hợp với nghi thức 
thưa hỏi, vì vậy mà trả lời cũng trái với lý lẽ trả lời, 
Ông có muôn hỏi thì nên hỏi như vậy: 

Bốn Đại CỦng VỚI Sự ngắn- -đài, vi tê-thô thiển- 
tịnh-bất tịnh. 

Vĩnh viễn loại bỏ ở nơi nào, gọi là sắc diệt 
không còn sót? Tùy thuận câu hỏi này nên trả lời 
như vậy: 

Thức không thấy được-không giới hạn, tánh 
rộng lớn trùm khắp nơi. 
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Lại không có gì rộng lớn hơn, có thê làm mật 
đi tánh này. Bốn Đại cùng VỚI SỰ ngăn-dài, vi tế- 
thô thiên- tịnh-bất tịnh, Vĩnh viễn loại bỏ ở nơi này, 
gọi là sắc diệt không còn sót". 

Có người nói: Trong này Đức Phật nói đến 
Thánh đạo, bởi vì Đức Thế Tôn đối với Thánh đạo 
mà nói theo thanh Thức. 

Có người nói: Trong này Đức Phật nói đến 
Niết-bàn, bởi vì nói đến Thức không thây được- 
không gIỚI hạn. Nếu không có Đức Phật xuất thế 
thuyết giảng Chánh pháp, thì tuy là Phạm Vương 
mà cũng còn nhiêu ngu si-mê mờ, nếu Đức Phật 
xuất thê tuyên thuyết vê Chánh pháp, thì Sa di tắm 
tuôi cũng có thể hiểu rõ ràng. Giả sử có người đến 
hỏi răng: Trưởng lão biết hay chăng, đôi VỚI bốn 
Đại chủng vĩnh viễn diệt nơi nào? Nếu người ấy 
tụng trì vê phân Đại chủng uấn, thì nói là dựa vào 
bốn Định, hoặc là dựa vào Vị chí mà diệt. Nêu thế 
gian không có Phật thì những điều này sẽ không 
có, cho nên Đức Phật xuât thê có công đức to lớn. 

Hỏi: Đối với bốn Đại chủng và sắc sở tạo, dựa 
vào Định nào mà diệt? 

Đáp: Dựa vào bốn Định, hoặc là dựa vào vị trí 
mà diệt. Định có lúc gọi là Đạo, có lúc gọi là Hành 
tích, có lúc gọi là Đối trị, có lúc gọi là Tác ý, nghĩa 
không có øì sai biệt. diệt có lúc gọi là Đoạn, có lúc 
gọi là Ly nhiễm, có lúc gọi là Tận, có lúc gọi là Ly 
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hệ, nghĩa cũng không có gì sai biệt. 

Xưa ở Bộ này có hai Luận Sư: 

1. Tên gọi Thời-ty-la. 

2. Tên gọi Cù-sa-phạt-ma. 

Tôn giả Thời-ty-la đưa ra cách nói như vậy: 
"trong này chỉ nói vĩnh viễn đoạn là đoạn không 
sót lại gì, đoạn không có tùy theo ràng buộc, đoạn 
không có phân ít, đoạn không có hình ảnh-cảnh 
tượng. Nói Thánh giả đoạn chứ không phải là dị 
sinh đoạn, nói đến tác dụng của Thánh đạo chứ 
không phải là tác dụng của đạo thế tục. Nguyên cớ 
thê nào? bởi vì dựa vào kinh Thất Y để lập ra luận 
này, kinh ấy chỉ nói đến Địa căn bản, cho nên 
không có dị sinh; hoặc là các Thánh giả dựa vào 
Địa căn bản khởi lên đạo thể tục, cho nên có thể lìa 
nhiễm". 

Tôn giả Củ-sa-phạt-ma đưa ra cách nói như 
vậy: "Trong này chỉ nói vĩnh viễn đoạn là đoạn 
không sót lại gì, đoạn không có tùy theo ràng buộc, 
đoạn không có phân ít, đoạn không có hình ảnh- 
cảnh tượng. Đây là nói thuận theo lý, còn lại thì 
không như vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì trong 
này nói chung về các Thánh giả đoạn và dị sinh 
đoạn, tác dụng của Thánh đạo và tác dụng của đạo 
thế tục". 

Hỏi: Dựa vào Kinh Thất Y để lập ra luận này, 
kinh ây chỉ nói đến các Địa căn bản, cho nên không 
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có đỊị sinh; hoặc là các Thánh giả dựa vào ĐỊa căn 
bản khởi lên đạo thế tục, cho nên có thể lìa các 
nhiễm. Nói như thế làm sao thông suốt? 

Đáp: Vì vậy cho nên nói A-ty-đạt-ma là ánh 
sáng-ngọn lửa-cây đèn-chiếc gương của các kinh, 
điều gì trong các Kinh chưa giải thích rộng ra thì 
trong này giải thoát rộng ra, chưa nêu ra rõ ràng thì 
trong này nêu ra rõ ràng. Kinh nói có cách khác, 
trong này không có cách gì khác; Kinh nói có ý 
khác, trong này không có ý gì khác. Trong A-ty- 
đạt-ma nói phần nhiêu là hêt ý, vì vậy kinh và luận 
dễ dàng thông suốt cả hai cách nói. 

Đại chủng-tạo sắc dựa vào bốn Định mà diệt, 
đó là dựa vào bốn Tĩnh lự; dựa vào vị chí mà diệt, 
đó là dựa vào Cận phần Tĩnh lự thứ nhất, Tĩnh lự 
trung gian và Cận phân không vô biên xứ. Trong 
này, Cận phân Tĩnh lự-Vô sắc Tĩnh lự trung gian 
đều gọi là Vị chí, bởi vì đều chưa có thê tiên vào 
Địa căn bản thù thăng, mà có thể đoạn phiền não 
hiện rõ trước mắt. 

Hỏi: Trong Kinh chỉ nói Căn bản gọi là dựa 
vào, tại sao trong này nói là dựa vào VỊ chí? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Trong này 
nên nói là dựa vào bôn Định-hoặc là VỊ chí mà diệt, 
không nên nói là dựa vào VỊ chí, nhưng nói dựa 
vào là có ý gì vậy? Bởi vì văn này, nói tiếp về Địa 
căn bản, dựa vào bốn Định là nói bốn pháp dựa vào 
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Định; dựa vào vị chí, nghĩa là nêu ra các pháp dựa 
vào, hiển bày về các Vị chí, không phải là nói Vị 
chí này làm nơi dựa vào. Như nói đi vào thành hay 
chưa đi vào thành? Tuy nói tiếp về chữ Thành mà 
không có sự việc của Thành nào khác, điều â ây cũng 
như vậy. 

Có Sư khác nói: Trong này nói dựa vào là nói 
chung về các Định, không phải là chỉ riêng Căn 
bản, bởi vì đều có thể làm sở y cho đạo. Nhưng bảy 
pháp dựa vào Định là ngay nơi thù thắng mà nói. 
Đại chủng- tạo sắc đã rằng buộc năm ĐỊa, đó là cõi 
Dục và bôn Tĩnh lự, vì vậy lúc lìa nhiễm của Tĩnh 
lự thứ tư, mới là đoạn đên cuối cùng. Nhưng lìa 
nhiễm ấy có lúc dựa vào Cận phân Tĩnh lự thứ 
nhất, có lúc dựa vào bốn Tĩnh lự, có lúc dựa vào 
Tĩnh lự trung gian, có lúc dựa vào cận phân không 
vô biên xứ. Nêu dựa vào Cận phần không vô biên 
xứ, thì lúc lìa nhiễm â ây gôm chung Thánh giả và dị 
sinh, chỉ riêng đạo thê tục chứ không phải là Thánh 
đạo. Nếu dựa vào Địa khác thì lúc lìa nhiễm ấ ẤY, chỉ 
riêng Thánh giả chứ không phải là dị sinh, chỉ riêng 
Thánh đạo chứ không phải là đạo thê tục. 

Trong này nói cuối cùng đã diệt Đại chủng-tạo 
sắc, đó là sự ràng buộc của Tĩnh lự thứ tư, cho nên 
nói là dựa vào bôn Định, hoặc là dựa vào vị chí mà 
diệt. Nếu Đại chủng-tạo sắc đã ràng buộc cõi Dục, 
thì chỉ nên nói là dựa vào vị chí mà diệt, bởi vì dựa 
vào Cận phân Tĩnh lự thứ nhất mà diệt. Đại chủng- 
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tạo sắc đã ràng buộc Tĩnh lự thứ nhất, nên nói là 
dựa vào Định thứ nhất, hoặc là dựa vào vị chí mà 
diệt, bởi vì dựa vào Tĩnh lự thứ nhất-Tĩnh lự trung 
gian và Cận phân của hai Tĩnh lự trước mà diệt. 
Đại chủng tạo sắc đã ràng buộc Tĩnh lự thứ hai, 
nên nói là dựa vào hai Định, hoặc là dựa vào VỊ chí 
mà diệt, bởi vì dựa vào hai Tĩnh lự -Tĩnh lự trung 
gian và Cận phân của Tĩnh lự thứ nhất-thứ ba mà 
diệt. Đại chủng-tạo sắc đã ràng buộc Tĩnh lự thứ 
ba, nên nói là dựa vào ba Định, hoặc là dựa vào VỊ 
chí mà diệt, bởi vì dựa vào ba Tĩnh lự trước- Tĩnh 
lư trung gian và cận phân của Tĩnh lử thứ nhât-thứ 
tư mà diệt. 

Nên biết trong này các pháp dựa vào ba Tĩnh lự 
trước và Tĩnh lự trung gian mà diệt, chỉ riêng 
Thánh giả chứ không phải là dị sinh, chỉ riêng 
Thánh đạo chứ không phải là đạo thế tục. Các pháp 
dựa vào Cận phân Tĩnh lự thứ nhất mà diệt, gồm 
chung Thánh giả và dị sinh, gồm chung Thánh đạo 
và đạo thế tục. Các pháp dựa vào cận phân của ba 
Tĩnh lự còn lại, ôm chung Thánh giả và dị sinh, 
chỉ riêng đạo thế tục chứ không phải là Thánh đạo, 
bởi vì bảy Cận phân của địa trên không có Thánh 
đạo. 

Hỏi: tầm-Tứ-Hữu đôi-Xúc dựa vào Định nào 
mà diệt? 

Đáp: Dựa vào Định thứ nhất, hoặc là dựa vào 
vị chí mà diệt. Dựa vào Định thứ nhất mà diệt, đó 
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là dựa vào Tĩnh lự thứ nhất. Dựa vào Vị chí mà 
diệt, đó là dựa vào cận phân của hai Tĩnh lự trước 
mà Tĩnh lự trung gian. 

Tầm-Tứ-Hữu đối-Xúc đã ràng buộc hai ĐỊa, đó 
là cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất, vì vậy lúc lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ nhất, mới là đoạn đến cuỗi cùng. 
Nhưng lìa nhiễm ấy có lúc dựa vào Tĩnh lự thứ 
nhất, có lúc dựa vào Tĩnh lự trung gian, có lúc dựa 
vào cận phân của hai Tĩnh lự trước. Nếu dựa vào 
cận phân Tĩnh lự thứ hai, thì lúc lìa nhiễm ây gồm 
chung Thánh giả và dị sinh, chỉ riêng đạo thê tục 
chứ không phải là Thánh đạo. Nếu dựa vào Địa 
khác thì lúc lia nhiễm ấy, chỉ riêng Thánh giả chứ 
không phải là dĩ sinh, chỉ riêng Thánh đạo chứ 
không phải là đạo thê tục. 

Trong này nói cuối cùng đã diệt tầm-Tứ-Hữu 
đôi-Xúc, đó là sự ràng buộc của Tĩnh lự thứ nhất, 
cho nên nói là dựa vào Định thứ nhất, hoặc là dựa 
vào vị chí mà diệt. Nếu tầm-Tứ-Hữu đôi-Xúc đã 
ràng buộc cõi Dục, thì chỉ nên nói là dựa vào vị chí 
mà diệt, bởi vì dựa vào Cận phân Tĩnh lự thứ nhât 
mà diệt. Ở đây gôm chung Thánh giả và dị sinh, 
øôm chung Thánh đạo và đạo thế tục. 

Hỏi: Lạc căn dựa vào Định mà diệt? 

Đáp: Dựa vào ba Định, hoặc là dựa vào vị chí 
mà diệt. Dựa vào ba Định mà diệt, đó là dựa vào 
ba Tĩnh lự trước. Dựa vào vị chí mà diệt, đó là dựa 
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vào Cận phân Tĩnh lự thứ nhất-Tĩnh lự trung gian 
và Cận phân Tĩnh lự thứ tư. Lạc căn đã ràng buộc 
ba Địa, đó là cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất và Tĩnh lự 
thứ ba, vì vậy lú lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, mới 
là đoạn đến cuối cùng. Nhưng lìa nhiễm ây có lúc 
dựa vào ba Tĩnh lự trước, có lúc dựa vào Tĩnh lự 
trung gian, có lúc dựa vào cận phân của Tĩnh lự thứ 
nhất và thứ tư. Nêu dựa vào cận phân Tĩnh lự thứ 
tư thì lúc la nhiễm ấy, gồm chung Thánh giả và dị 
sinh, chỉ riêng đạo thế tục chứ không phải là Thánh 
đạo. Nếu dựa vào Địa khác thì lúc lìa nhiễm ấy, chỉ 
riêng Thánh giả chứ không phải là dị sinh, chỉ riêng 
Thánh đạo chứ không phải là đạo thế tục. 

Trong này nói cuối cùng đã diệt lạc căn, đó là 
sự ràng buộc của Tĩnh lự thứ ba, cho nên nó! là dựa 
vào ba Định, hoặc là dựa vào vị chí mà diệt. Nêu 
lạc căn đã ràng buộc cõi Dục, thì chỉ nên nói là dựa 
vào vị chí mà diệt, bởi vì dựa vào Cận phân Tĩnh 
lự thứ nhất mà diệt. Lạc căn đã ràng buộc Tĩnh lự 
thứ nhất, nên nói là dựa vào Định thứ nhất, hoặc là 
dựa vào vị chí mà diệt, bởi vì dựa vào Tĩnh lự thứ 
nhất-Tĩnh lự trung gian và cận phân của hai Tĩnh 
lự trước mà diệt. 

Trong này, các pháp dựa vào Tĩnh lự thứ nhất 
và Tĩnh lự trong gian mà diệt, chỉ riêng Thánh giả 
chứ không phải là dị sinh, chỉ riêng Thánh đạo chứ 
không phải là đạo thê tục. Các pháp dựa vào Cận 
phân Tĩnh lự thứ nhất mà diệt, gồm chung Thánh 
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giả và dị sinh, gồm chung Thánh đạo và đạo thê 
tục. Dựa vào Cận phân Tĩnh lự thứ hai mà diệt, 
gôm chung Thánh giả và dị sinh, chỉ riêng đạo thế 
tục chứ không phải là Thánh đạo. 

Hỏi: Hỷ căn dựa vào Định nào mà diệt? 

Đáp: Dựa vào hai Định, hoặc là VỊ chí mà diệt. 
Dựa vào hai định mà diệt, đó là dựa vào hai Tĩnh 
lự trước. Dựa vào vị trí mà diệt, đó là dựa vào Cận 
phân Tĩnh lự thứ nhất-Tĩnh lự trong gian và Cận 
phân Tĩnh lự thứ ba. 

Hỷ căn đã ràng buộc ba Địa, đó là cõi Dục và 
hai Tĩnh lự trước, vì vậy lúc lia nhiễm của Tĩnh lự 
thứ hai, mới là đoạn đến cuối cùng. Nhưng lìa 
nhiễm ấy có lúc dựa vào hai Tĩnh lự trước, có lúc 
dựa vào Tĩnh lự trung gian, có lúc dựa vào Cận 
phân của Tĩnh lự thứ nhất và thứ ba. Nếu dựa vào 
cận phần Tĩnh lự thứ ba thì lúc lìa nhiễm ây, gồm 
chung Thánh giả và dị sinh, chỉ riêng đạo thê tục 
chứ không phải là Thánh Đạo. Nếu dựa vào Địa 
khác thì lúc lia nhiễm ấy, chỉ riêng Thánh giả chứ 
không phải là dị sinh, chỉ riêng Thánh đạo chứ 
không phải là đạo thể tục. 

Trong này nói cuối cùng đã diệt Hý căn, đó là 
sự ràng buộc của Tĩnh lự thứ hai, cho nên nói là 
dựa vào hai Định, hoặc là dựa vào VỊ chí mà diệt. 
Nếu Hỷ căn đã ràng buộc cõi Dục, thì chỉ nên nói 
là dựa vào VỊ chí mà diệt, bởi vì dựa vào Cận phân 
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Tĩnh lự thứ nhất mà diệt. Hỷ căn đã ràng buộc Tĩnh 
lự thứ nhất, nên nói là dựa cào Định thứ nhất, hoặc 
là dựa vào VỊ chí mà diệt, bởi vì dựa vào Tĩnh lự 
thứ nhất-Tĩnh lự trung gian và Cận phần của hai 
Tĩnh lự trước mà diệt. 

Trong này, các pháp dựa vào Tĩnh lự thứ nhất- 
Tĩnh lự trung gian mà diệt, chỉ riêng Thánh giả chứ 
không phải là dị sinh, chỉ riêng Thánh đạo chứ 
không phải la đạo thế tục. Dựa vào Cận phân Tĩnh 
lự thứ nhất mà diệt, øôm chung Thánh giả và dị 
sinh, øôm chung Thánh đạo và đạo thế tục. Dựa 
vào Cận phân Tĩnh lự thứ hai mà diệt, gồm chung 
Thánh giả và dị sinh, chỉ riêng đạo thế tục chứ 
không phải là Thánh đạo. 

Hỏi: Khổ căn-ưu căn-Đoàn thực dựa vào Định 
nào mà diệt? 

Đáp: Dựa vào vị chí mà diệt, đó là Cận phân 
Tĩnh lự thứ nhất, bởi vì khô căn... chỉ ràng buộc cõi 
Dục, vì vậy lúc lìa nhiễm ây, thì đoạn đến cuỗi 
cùng. 

Nhưng lúc lìa nhiễm ấy, chỉ dựa vào Cận phân 
Tĩnh lự thứ nhất. Loại này gồm chung Thánh giả 
và dị sinh, øôm chung Thánh đạo và đạo thể tục. 

Hỏi: Xả căn-xúc-tự-thức thực dựa vào Định 
nào mà diệt? 

Đáp: Dựa vào bảy Định, hoặc là dựa vào VỊ chí 
mà diệt. Dựa vào bảy Định mà diệt, đó là dựa vào 
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bốn Tĩnh lự và ba Vô sắc trước. Dựa vào Vị chí mà 
diệt, đó là dựa vào Cận phân Tĩnh lự thứ nhất và 
Tĩnh lự trong gian. Xả căn... này đã ràng buộc chín 
Địa, đó là từ cõi Dục cho đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, vì vậy lúc lìa nhiễm của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, mới là đoạn đến cuôỗi cùng. Nhưng 
lia nhiễm ây có lúc dựa vào Cận phân Tĩnh lự thứ 
nhất, có lúc dựa vào Tĩnh lự trung gian, có lúc dựa 
vào bốn Tĩnh lự, có lúc dựa vào ba vô sắc trước. 
Loại này chỉ riêng Thánh giả chứ không phải là dị 
sinh, chỉ riêng Thánh đạo chứ không phải là đạo 
thế tục. 

Trong này nói cuối cùng đã diệt xả căn và ba 
cách ăn, đó là sự ràng buộc của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, cho nên nói là dựa vào bảy Định, hoặc 
là đựa vào Vị chí mà diệt. Nếu xả căn và ba cách 
ăn đã ràng buộc cõi Dục, thì nên nói là dựa vào VỊ 
chí mà diệt, bởi vì dựa vào Cận phân Tĩnh lự thứ 
nhất mà diệt. Xả căn và ba cách ăn đã ràng buộc 
Tĩnh lự thứ nhất, nên nói là dựa vào Định thứ nhật, 
hoặc là dựa vào VỊ chí mà diệt, bởi vì dựa vào Tĩnh 
lự thứ nhất-Tĩnh lự trung gian và Cận phân của hai 
Tĩnh lự trước mà diệt. Xả căn và ba cách ăn đã ràng 
buộc Tĩnh lự thứ hai, nên nói là dựa vào hai Định, 
hoặc là dựa vào vị chí Định mà diệt, bởi vì dựa vào 
hai Tĩnh lự trước-Tĩnh lự trung gian và cận phân 
của Tĩnh lự thứ nhât-thứ ba mà diệt. Xả căn và ba 
cách ăn đã ràng buộc Tĩnh lự thứ ba, nên nói là dựa 
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vào ba Định, hoặc là dựa vào VỊ chí mà diệt, bởi vì 
dựa vào ba Tĩnh lự trước- Tĩnh lự trung gian và cận 
phân của Tĩnh lự thứ nhất-thứ tư mà diệt. Xả căn 
và ba cách ăn đã ràng buộc Tĩnh lự thứ tư, nên nói 
là dựa vào bốn Định, hoặc là dựa vào Vị chí mà 
diệt, bởi vì dựa vào bốn Tĩnh lự- Tĩnh lự trung 
gian, Cận phần Tĩnh lự thứ nhất-Cận phân không 
vô biên xứ mà diệt. Xả căn và ba cách ăn của không 
vô biên xứ, nên nói là dựa vào năm Định, hoặc là 
dựa vào vị chí mà diệt, bởi vì dựa vào bôn Tĩnh lự, 
không vô biên xứ, Tĩnh lự trong gian, Cận phân 
Tĩnh lự thứ nhất, Cận phần Thức vô biên xứ mà 
diệt. Xả căn và ba cách ăn của Thức vô biên xứ, 
nên nói là dựa vào sáu Định, hoặc là dựa vào VỊ 
chí mà diệt, bởi vì đựa vào bốn Tĩnh lự, hai Vô sắc 
trước, Tĩnh lự trung gian, cận phần Tĩnh lự thứ 
nhất, Cận phân Vô sở hữu xứ mà diệt. Xả căn và 
ba cách ăn của Võ sở hữu xứ, nên nói là dựa vào 
bảy Định, hoặc là dựa vào vị chí mà diệt, bởi vì 
dựa vào bỗn Tĩnh lự, ba Vô sắc trước, Tĩnh lự trung 
gian, Cận phân Tĩnh lự thứ nhất, cận phân Phì 
tưởng phi phi tưởng xứ mà diệt. 

Trong này, các pháp dựa vào bảy Định và Tĩnh 
lự trung gian mà diệt, chỉ riêng Thánh giả chứ 
không phải là dị sinh, chỉ riêng Thánh đạo chứ 
không phải là đạo thê tục. Các pháp dựa vào Cận 
phân Tĩnh lự thứ nhất mà diệt, gồm chung Thánh 
giả và dị sinh, gồm chung Thánh đạo và đạo thế 
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tục. Các pháp dựa vào Cận phân của bảy Địa trên 
mà diệt, gôm chung Thánh giả và dị sinh, chỉ riêng 
đạo thế tục chứ không phải là Thánh đạo. 

Hỏi: Đôi với bốn Đại chủng và sắc sở tạo, đã 
đoạn-đã biết khắp, nên nói là trú ở quả nào? 

Đáp: Quả A-la-hán, hoặc là không trú quả nào. 
trú vào quả A-la- hán, nghĩa là Bồ- đặc-la ấy đã 
đoạn-đã biết khắp Đại chủng-tạo sắc, trú vào quả 
vô học. Hoặc là không trú quả nào, nghĩa là Bồ- 
đặc- -glà- la ấy đã đoạn-đã biết khắp Đại chủng-tạo 
sắc, mà còn chưa trú vào quả, tức là các dị sinh đã 
lia nhiễm cõi sắc, và trước khi lìa nhiễm ấy tiến 
vào Chánh tánh ly sinh, trú trong kiến đạo qua 
mười lăm tâm. Nếu từ từ lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
tư, thì đạo giải thoát là cuối cùng: lìa nhiễm của 
không vô biên xứ, là các đạo gia hạnh-chín đạo vô 
gián-chín đạo giải thoát; cho đến lìa nhiễm của vô 
sở hữu xứ, nên biết cũng như vậy. Lìa nhiễm của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, là các đạo gia hạnh- 
chín đạo vô gián-tám đạo giải thoát. Trú trong các 
phân vị này, Bồ- đặc- -glà- la đã đoạn-đã biệt khắp về 
Đại chủng-tạo sắc, mà vẫn chưa trú vào bốn quả 
Sa-mồn. 

Hỏi: Trước khi lìa nhiễm cõi Sắc tiến vào 
Chánh tánh ly sinh, lúc Đạo loại trí hiện khởi đã 
đoạn-đã biết khắp về Đại chủng-tạo sắc, Bố- đặc- 
già-la này trú vào quả bất hoàn, trong nảy vì sao 
không nói? 
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Đáp: Nên nói mà không nói đến thì phải biết là 
nghĩa này có khác. 

Có người nÓI: Trong này dựa vào từ từ từng 
bước mà nói, đó là nói đến người có đủ ràng buộc 
tiên vào Chánh tánh ly sinh, chứ không phải là 
nØười siêu vIỆt, vÌ thế cho nên không nói. 

Hỏi: Tầm-Tứ-Hữu đối-Xúc đã đoạn-đã biết 
khắp, nên nói là trú ở quả nào? 

Đáp: Quả A-la-hán, hoặc là không trú quả nào. 
Trú vào quả A-la- hán, nghĩa là Bố-đặc-già-la ây 
đã đoạn-đã biết khắp vẻ Tâm-Tú-Hữu đối-Xúc, trú 
vào quả Vô học. Hoặc là không trú quả nảo, nghĩa 
là Bồ 

-đặc-già-la ấy đã đoạn-đã biết khắp về Tầm- 
Tứ-Hữu đồi-xúc, mà vẫn chưa trú vào quả, tức là 
các dị sinh đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất; hoặc 
là trước khi lìa nhiễm ấy, tiễn vào Chánh tánh ly 
sinh, trú trong kiến đạo khoảng mười lăm tâm. Nếu 
từ từ từng bước, lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất thì 
cuối cùng là đạo giải thoát; lia nhiễm của Tĩnh lự 
thứ hai là các đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-chín 
đạo giải thoát; cho đến lìa nhiễm của Vô sở hữu 
xứ, nên biết cũng như vậy. Lìa nhiễm của Phi 
tưởng. phi phi tưởng xứ, là các đạo gia hạnh-chín 
đạo vô gián-tám đạo giải thoát. Trú trong các phân 
VỊ nảy, Bồ-đặc- -già-la đã đoạn-đã biết khắp vê 
Tầm-Tứ-Hữu đôi-Xúc, mà vẫn chưa trú vào bốn 
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quả Sa môn. 

Hỏi: Trước khi lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, 
tiên vào Chánh tánh ly sinh, lúc Đạo loại trí hiện 
khởi đã đoạn-đã biết khắp về Tâm- Tứ- Hữu đối- 
Xúc, Bồ-Đặc-Già-la này trú vào quả Bất hoàn, 
trong này vì sao không nói? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến thì phải biết là 
nghĩa này có khác. 

Có người nói: Trong này dựa vào từ từ từng 
bước mà nói. Nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Lạc căn đã đoạn-đã biết khắp, nên nói là 
trú ở quả nào? đáp: trú vào quả A-la-hán, hoặc là 
không trú quả nào. trú vào quả A- la-hán, nghĩa là 
Bố-đặc-già-la ây đã đoạn-đã biết khắp về Lạc căn, 
trú vào quả Võ học. Hoặc là không trú quả nào, 
nghĩa là Bố-đặc-già-la ây đã đoạn-đã biết khắp về 
Lạc căn, mà vẫn chưa trú vào quả, tức là các dị sinh 
đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba; hoặc là trước khi 
lia nhiễm â ây, tiên vào Chánh tánh ly sinh, trú trong 
Kiến đạo khoảng mười lãm tâm. Nếu từ từ từng 
bước, lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba thì cuối cùng là 
đạo giải thoát; la nhiễm của Tĩnh lự thứ tư là các 
đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-chín đạo giải thoát; 
cho đến lìa nhiễm của vô sở hữu xứ, nên biết cũng 
như vậy. Lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, là các đạo gia hạnh-chín đạo vô gián-tám đạo 
giải thoát. Trú trong các phân vị này, Bồ-đặc-già- 
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la đã đoạn-đã biết khắp về Lạc căn, mà vẫn chưa 
trú vào bỗn quả Sa-môn. 

Hỏi: Trước khi lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, 
tiên vào Chánh tánh ly sinh, lúc Đạo loại trí hiện 
khởi, lúc bấy giờ đã đoạn-đã biết khắp về lạc căn, 
Bổ-đặc-già-la này trú vào quả Bất hoản, trong này 
vì sao không nói? 

Đáp: nên nói mà không nói đến thì phải biết là 
nghĩa này có khác. 

Có người nói: Trong này dựa vào từ từ từng 
bước mà nói. Nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Hỷ căn đã đoạn-đã biết khắp, nên nói là 
trú ở quả nào? 

Đáp: Quả A-la-hán, hoặc là không trú quả nào. 
trú vào quả A-la-hán, nghĩa là Bồ-đặc-già-la ây đã 
đoạn-đã biết khắp về Hỷ căn, mà vẫn chưa trú vào 
quả, tức là các dị sinh đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
ha1; hoặc là trước khi lìa nhiễm â ây, tiên vào Chánh 
tánh ly sinh, trú trong Kiến đạo khoảng mười lăm 
tâm. Nếu từ từ từng bước, lìa nhiễm của Tĩnh lự 
thứ hai thì cuối cùng là đạo giải thoát; lia nhiễm 
của Tĩnh lự thứ ba, là các đạo gia hạnh-chín đạo vô 
gián-chín đạo giải thoát; cho đến lìa nhiễm của Vô 
sở hữu xứ, nên biết cũng như vậy. Lìa nhiễm của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, là các đạo gia hạnh- 
chín đạo vô giản-tảm đạo giải thoát. Trú trong các 
phân vị này, Bồ-đặc-già-la đã đoạn-đã biệt khăp vê 
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Hý căn, mà vẫn chưa trú vào bôn quả Sa-môn. 

Hỏi: Trước khi lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, 
tiên vào Chánh tánh ly sinh, lúc Đạo loại trí hiện 
khởi, lúc bẩy giờ đã đoạn-đã biết khắp về Hý căn, 
Bố-đặc-già-la này trú vào quả bất hoàn, trong này 
vì sao không nói? 

Đáp: Nên nói mà không nói đến thì phải biết là 
nghĩa này có khác. 

Có người nói: Trong này dựa vào từ từ từng 
bước mà nói. Nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Khổ căn-Ưu căn-Đoàn thực đã đoạn-đã 
biết khắp, nên nói là trú ở quả nào? 

Đáp: Quả bất hoàn, hoặc là quả A-la-hán, hoặc 
là không trú quả nảo. trú vào quả bất hoàn, nghĩa 
là Bồ-đặc-già-la ấ ấy đã đoạn-đã biết khắp về ba loại 
như Khổ căn..., rú vào quả thứ ba thuộc về Học. 
Trú vào quả A- la- hán, nghĩa là Bồ-đặc- -già-la â ây đã 
đoạn-đã biết khắp về ba loại như Khổ căn.. „ tÚ 
vào quả Vô học. Không trú quả nảo, nghĩa là Bế. 
đặc-già-la ây đã đoạn-đã biết khắp vê ba loại như 
khô căn..., mà vẫn chưa trú vào quả, tức là các dị 
sinh đã lìa nhiễm của cõi Dục; hoặc là trước khi lia 
nhiễm â ây, tiến vào Chánh tánh ly sinh, trú trong 
Kiến đạo khoảng mười lắm tâm. Trú trong các 
phân vị này, Bỗ-đặc-già-la đã đoạn-đã biết khắp về 
ba loại như Khô căn... mà vẫn chưa trú vào bốn 
quả Sa-môn. 
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Trong này không nói đến từ từ từng bước, các 
tỳ kheo đem việc này bạch Phật, Phật nói: phần vị 
gọi là không trú quả nào, bởi vì lìa nhiễm của cõi 
Dục thì cuối cùng là đạo vô gián sinh khởi; lúc bây 
giờ ba loại như Khô căn... hoàn toàn đoạn hết, lúc 
cuôi cùng là đạo giải thoát, cho nên Bồ-đặc-già-la 
này chắc chắn trú vào quả bất hoàn. 

Hỏi: Xả căn-Xúc-Tư-Thức thực đã đoạn-đã 
biết khắp, nên nói là trú ở quả nào? 

Đáp: Quả A-la-hán. Trong này không nói đến 
hoặc là không trú quả nào. Nguyên cớ thế nào? Bởi 
vì lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cuỗi 
cùng là đạo vô gián sinh khởi, lúc bấy giờ Xả căn 
và ba cách ăn hoàn toàn đoạn hết, lúc cuối cùng là 
đạo giải thoát, cho nên Bố-đặc-già-la này chắc 
chắn trú vào quả A-la-hán. 

Có Sư khác đối với điều này đưa ra giải thích 
theo ý khác, nghĩa là điều này J hỏi về bốn Đại 
chủng... đã đoạn- đã biết khắp, nên nói là thuộc về 
quả nào? Vì vậy không nói đến bốn Đại chủng... 
đã đoạn-đã biết khắp, trú vào quả Bất hoản, trước 
lia nhiễm của cõi Sắc, sau tiến vào Chánh tánh ly 
sinh, lúc đạo loại trí hiện khởi tuy đạt được quả Bât 
hoàn, mà lìa ràng buộc â ấy không phải là thuộc về 
quả Bất hoàn, bởi vì quả bất hoàn chỉ thuộc về kiến 
mà đoạn, và đoạn do tu mà đoạn của cõi Dục, là 
quả của đoạn. 
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Lời bình: Cách nói trước là hợp lý. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì trong này chỉ hỏi về Bồ-đặc- ít : 
đã đoạn-đã biết khắp đối với bôn Đại chủng... 
thể trú vào quả nào, chứ không hỏi là thuộc về AI: 
nào? 

Trong Kinh nói: "Thực có bốn loại: 

1. Đoàn thực. 

2. Xúc thực. 

3. Ý tư thực. 

4. Thức thực". 

Thế nào là Đoàn thực? Đó là do phần đoạn thô- 
tê làm duyên, nuôi lớn các căn, tăng thêm Đại 
chủng. Thê nào là Xúc-Ý tư-Thức thực? Đó là 
Xúc-Y tư-Thức hữu lậu làm duyên, nuôi lớn các 
căn, tăng thêm Đại chủng. 

Trong này, nuôi lớn các căn là hiển bày về nuôi 
lớn các pháp, tăng thêm Đại chủng là hiển bày về 
đị thục của các pháp. 

Hỏi: Các căn cũng có thê tăng thêm bởi vì có 
đị thục, Đại chủng cũng có thể nuôi lớn bởi vì có 
nuôi lớn, tại sao trong này chỉ đưa ra cách nói này? 

Đáp: Các căn-Đại chủng đều cân phải đưa ra 
hai cách nói, mà không nói đến thì nên biết là nghĩa 
này có khác. Lại nữa, muôn dùng các loại văn từ- 
các loại giải thích để hiển bày rõ ràng nghĩa lý 
khiến cho dễ hiệu. Lại nữa, muốn dùng hai môn 
loại-hai tầng bậc-hai phương thức-hai cách hiểu- 
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hai ngọn đuốc-hai hình ảnh, hai ánh sáng để hiển 
bày rõ ràng lẫn nhau. Như Căn nói là nuôi lớn, Đại 
chủng cũng thuộc theo như; như Đại chủng nói là 
tăng thêm, Căn cũng thuận theo như vậy. Bởi vì 
hai môn loại... mô phỏng lẫn nhau, cho nên lý đã 
nói thông suôt- nghĩa chủ yêu của văn hiễn bày. 

Hỏi: Như nuôi lớn và tăng thêm đã nói, là lớn 
thêm đối với pháp lớn thêm, hay là lớn thêm đôi 
với pháp không lớn thêm? Nếu lớn thêm đối với 
pháp lớn thêm, thì pháp lớn thêm ấy lại lớn thêm 
øì? Nếu lớn thêm đôi với pháp không lớn thêm, thì 
pháp không lớn thêm làm sao lớn thêm? 

Đáp: Không phải là lớn thêm đỗi với pháp lớn 
thêm, cũng không phải là lớn thêm đôi với pháp 
không lớn thêm. Nhưng pháp lớn thêm- không lớn 
thêm trước phải trú vào vị lai, nêu gặp duyên lớn 
thêm thì pháp không lớn thêm sẽ diệt, pháp lớn 
thêm sẽ sinh; nêu gặp duyên không lớn thêm thì 
pháp lớn thêm sẽ diệt, pháp không lớn thêm sẽ 
sinh, tuy không có chuyên đối-tạo tác mà nghĩa 
cùng tôn tại. 

Hỏi: Có thể có Xúc-Tư-Thức hữu lậu làm 
duyên, nuôi lớn các căn, tăng thêm Đại chủng, mà 
không phải là Thực (ăn-thức ăn) chăng? 

Đáp: Có, đó là Xúc-Tư-Thức của cõi khác có 
thể nuôi lớn-tăng thêm các căn và Đại chủng. 

Hỏi: Có thể có Xúc-Tư-Thức cùng cõi làm 
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duyên, nuôi lớn các căn, tăng thêm Đại chủng, mà 
không phải là Thực chăng? 

Đáp: Có, đó là Xúc-Tư-Thức của địa khác có 
thể nuôi lớn-tăng thêm các căn và Đại chủng. 

Hỏi: Có thể có Xúc-Tư-Thức cùng địa làm 
duyên, nuôi lớn các căn, tăng thêm Đại chủng, mà 
không phải là Thực chăng? 

Đáp: Có, đó là Xúc-Tư-Thức vô lậu có thể nuôi 
lớn-tăng thêm các căn và Đại chủng. 

Hỏi: Vì sao vô lậu không thiết lập làm Thực? 

Đáp: Bởi vì các pháp vô lậu không có tướng 
của Thực. Lại nữa, pháp hiện rõ trước mắt tăng 
thêm các quả (Hữu), thâu nhiếp tiếp nhận các quả, 
quản lý giữ gìn các quả, có thể nói là Thực; các 
pháp vô lậu làm cho các quả sút giảm-tôn hại và bị 
phá hoại, cho nên không nói là Thực. Lại nữa, pháp 
hiện rõ trước mắt két hợp nôi tiếp các quả, kéo dài 
thêm lão tử, có thể làm cho sinh tử luân chuyển 
không cùng tận, có thể nói là Thực; các pháp vô 
lậu đoạn dứt các quả, đoạn dứt lão tử, có thể làm 
cho sinh tử không còn luân chuyên, cho nên không 
nói là Thực. Lại nữa, pháp hiện rõ trước mắt tùy 
thuận khô-tập, tùy thuận lão tử, có thể làm cho các 
quả của sinh tử lưu chuyên trong thế gian không 
ngừng, có thể nói là Thực; các pháp vô lậu tùy 
thuận Khố-tập không còn, tùy thuận lão tử không 
còn, có thê làm cho các quả của sinh tử không còn 
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lưu chuyến giữa thế gian, cho nên không nói là 
Thực. Lại nữa, pháp hiện rõ trước mắt là sự của 
Thân kiến, là sự của điên đảo, là sự của tham ái, là 
sự của tùy miên, là nơi dừng chân vững vàng của 
tham-sân-si, có vết bãn-có chất độc, có xấu xa-có 
hỗn loạn, có gai góc- có oán thù, do các quả thâu 
nhiếp, thuộc về Khô-tập đề, có thể nói là Thực; các 
pháp vô lậu không phải sự của Thân kiến, không 
phải sự của điên đảo, không phải sự của tham ái, 
không phải sự của tùy miên, không phải nơi dừng 
chân vững vàng của tham-sân-si, không có bẩn 
thiu-không có chất độc, không có xấu xa-không có 
hỗn loạn, không có gai góc- không có oán thù, 
không phải là do các quả thâu nhiếp, không thuộc 
về khô- -tập đề, cho nên không nói là Thực. Vả lại, 
pháp vô lậu không có thể nuôi lớn các quả đên cuôi 
cùng, tuy tạm thời nuôi lớn nhưng không phải là 
đến cuối cùng, cho nên không nói là Thực. 

Tôn giả Diệu Âm cũng đưa ra cách nói này: 
"Không phải là pháp vô lậu nuôi lớn các quả, tuy 
tạm thời nuôi lớn mà không phải là đến cuỗi cùng, 
hoàn toàn trải ngược với quả, cho nên không nói là 
Thực. Nói là Thực thì hoàn toàn có năng lực nuôi 
lớn”. 

Hỏi: Thể của Thực là gì? 

Đáp: là mười sáu sự việc, trong đó mười ba sự 
là Thể của Đoàn thực, tức là mười một Xúc và 
Hương-VỊ xứ; ba loại Xúc-Tư-Thức là Thể của 
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Thực còn lại, do Uẫn-Giới-Xứ thâu nhiếp, là thâu 
nhiếp phân ít của mười một Giới-năm xứ-ba uân. 
Mười một Giới, đó là bảy Tâm giới và Hương-VỊ- 
Xúc-Pháp giới; năm Xứ, đó là Hương-VỊ-Xúc xứ, 
Ý xứ-Pháp xứ; ba Uấn, đó là Sắc-Hành-Thức uân. 
Đó gọi là tánh tướng-ngã vật-tự Thể của bốn Thực. 

Đã nói về tự Thể, nay sẽ nói đên nguyên cớ. 

Hỏi: VÌ sao gọi là Thực, Thực là nghĩa gì? 

Đáp: nghĩa vê dẫn đến quả. là nghĩa của Thực; 
nghĩa về nỗi tiếp quả, nghĩa vê duy trì quả, nghĩa 
vệ phát sinh quả, nghĩa vê nuôi giữ quả, nghĩa vê 
tăng thêm quả, là nghĩa của Thực. Bồn loại này đối 
VỚI quả luôn dẫn dắt, cho đến luôn luôn tăng thêm, 
cho nên gọi là Thực. 

Hỏi: Nếu dẫn dắt quả... cho đến tăng thêm quả, 
là nghĩa của Thực, thì các pháp hữu lậu đều phải 
gọi là Thực, vì sao chỉ nói bốn loại? 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: “Chỉ riêng Phật Thê 
Tôn hoàn toàn hiểu. TỐ ràng về tánh tướng của các 
pháp, cũng biết rõ về thê dụng, không phải là người 
khác có thê biết được. Nếu pháp có tác dụng- -tướng 
của Thực, có thể thiết lập làm Thực thì sẽ thiết lập: 
không có thì không thiết lập". 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra nói như vậy: "Đây là 
Đức Thê Tôn nói có cách khác, nói tóm lượt-nói 
phỏng theo, nói có quán xét chờ đợi, bởi vì Đức 
Phật quán cơ duyên giáo hóa thích hợp mà thuyết 
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Tôn giả Diệu Âm nói rằng: "Đức Phật biết rõ 
về thê dụng- Thể tướng của bốn loại này dẫn dắt 
quả- nối tiếp quả- duy trì quả- -phát sinh quả- nuôi giữ 
quả-tăng thêm quả, mạnh mẽ và gần gũi cho nên 
thiết lập làm thực; pháp khác thì không như vậy, 
cho nên không nói là Thực”. 

Có Sư khác nói: Bốn pháp như vậy rất có năn 
lực nuôi lớn các Giới hướng đến sinh lão tử của thê 
gian làm cho lưu chuyên không ngừng, cho nên 
thiết lập làm Thực; pháp khác thì không như vậy. 

Hoặc có người nói: Thực có hai tướng: 

1. Dẫn dt quả tương lai làm cho hiện rõ ở trước 
mắt. 

2. Duy trì quả hiện tại làm cho nỗi tiếp nhau tôn 
tại. Có Sư khác nói: Thực có ba loại: 

1. Thực thuộc về nghiệp. 

2. Thực thuộc về sinh. 

3. Thực thuộc về nuôi lớn. 

Thực thuộc về nghiệp gọi là Tư, thực thuộc về 
sinh gọi là Thức, thực thuộc về nuôi lớn gọi là 
Đoàn và Xúc. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 130 

LUẬN VỀ ĐẠI TẠO (Phân 4) 

Hỏi: Bốn Thực như vậy, mấy loại dẫn dắt quả 
tương lai làm cho hiện rõ ở trước mắt, mây loại duy 
trì quả hiện tại làm cho nỗi tiếp nhau tôn tại? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Một loại 
dẫn dắt quả tương lai làm cho hiện rõ ở trước mắt, 
đó là Ý tư thực; ba loại duy trì quả hiện tại làm cho 
nỗi tiếp nhau tôn tại, đó là ba loại Thực còn lại. 

Hoặc có người nói: Hai loại dẫn dắt quả tương 
lai, đó là Ý tư và Thức; hai loại duy trì quả hiện tại, 
đó là hai loại Thực còn lại. 

Có Sư khác nói: Ba loại dẫn dắt quả tương lai, 
đó là Xúc-Tư và Thức; một loại duy trì quả hiện 
tại, đó gọi là Đoàn thực. 

Nói như vậy thì bốn loại Thực đêu dẫn dắt quả 
tương lai làm cho hiện rõ ở trước mắt, đều duy trì 
quả hiện tại làm cho nỗi tiếp nhau tôn tại. 

Hỏi: Các loại Thực đỗi với quả, mây loại chưa 
sinh khiến cho sinh, mây loại sinh rồi nuôi lớn? 
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Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Các loại 
Thực đối với quả, một loại chưa sinh khiến cho 
sinh, đó là Ý tư thực; ba loại sinh rồi nuôi lớn, đó 
là ba loại Thực còn lại. 

Lại có người nói: Hai loại chưa sinh khiến cho 
sinh, đó là Ý tư và Thức; hai loại sinh rồi nuôi lớn, 
đó là hai loại Thực còn lại. 

Có Sư khác nói: Ba loại chưa sinh khiến cho 
sinh, đó là Xúc-Tư và Thức; một loại sinh rồi nuôi 
lớn, đó gọi là Đoàn thực. 

Nói như vậy là bốn loại Thực đối với quả, đều 
là chưa sinh khiến cho sinh, sinh rồi nuôi lớn. 

Hỏi: Loại Thực nào đôi với pháp nảo chỉ tăng 
về sự của Thực? Đáp: Đoàn thực nuôi giữ Đại 
chủng của Sắc căn mạnh hơn, cho nên chỉ tăng về 
sự Thực đối với Đại chủng của Sắc căn. Xúc thực 
nuôi giữ tâm-tâm sở mạnh hơn, cho nên chỉ tăng 
về sự Thực đối với tâm-tâm sở. Tư thực nuôi giữ 
thân tâm đời sau mạnh hơn, cho nên chỉ tăng VỀ Sự 
Thực đối với các thân tâm đời sau. Thức thực nuôi 
giữ Danh sắc mạnh hơn, cho nên chỉ tăng vỀ sự 
Thực đối với các Danh sắc. 

Hỏi: Như nói nghĩa về dẫn đến quả là nghĩa của 
Thực..., đây là nói đến nghĩa của nhân, hay là 
nghĩa của duyên? Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả 
hai đều có sai lâm. Nếu là nghĩa của nhân, thì 
Hương-Vị-Xúc bên ngoài đối với các Xứ bên 
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trong, năm nhân đều không có, thế nào là Thực? 
Nếu là nghĩa của duyên thì trừ ra tự tánh bên trong, 
pháp còn lại đều là duyên tăng thượng của pháp 
này, vì sao chỉ nói bốn loại là Thực? 

Đáp: Có người nói: Là nghĩa của nhân. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Hương-Vị-Xúc bên ngoài 
đối với các Xứ bên trong, năm nhân đều không có, 
sao nói là Thực? 

Đáp: Hương-VỊ-Xúc bên ngoài làm nhân phát 
giác, khiến cho Hương... bên trong được trở thành 
sự việc của Thực. Hương-VỊ- Xúc bên trong đôi với 
các Xứ bên trong, có nghĩa của nhân cho nên nói 
là Thực, nghĩa là nhãn chỉ dùng Xúc xứ làm Thực, 
nhĩ-tỷ-thiệt-thân-săc-thanh cũng như vậy; hương 
dùng Hương xứ-Xúc xứ làm Thực, vị dùng vị xứ- 
Xúc xứ làm Thực, Xúc xứ chỉ dùng Xúc xứ làm 
Thực, tâm-tâm sở pháp dùng ba loại Thực làm thực 
(thức ăn). Trong này, nghĩa của nhân đúng như lý 
nên suy nghĩ! Có người nói: là nghĩa của duyên. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trừ ra tự tánh bên trong, 
pháp còn lại đều là duyên tăng thượng của pháp 
này, vì sao chỉ nói bốn loại là Thực? 

Đáp: Đối với các xứ bên trong pháp làm duyên 
tăng thượng có đậm-có nhạt, có gân-có xa, có hợp- 
không hợp, có ở đời này-có ở đời khác. Các pháp 
đậm-gẳn-hợp ở đời này thì nói đó là Thực, nhạt- 
xa- không hợp-ở đời khác thì không nói là Thực, 
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cho nên Thực chỉ có bốn loại. 

Bốn loại này đêu có thê làm sự thực đối với 
mười hai xứ bên trong, nhưng có tăng tên vi tế như 
trước đã nói. 

Hỏi: Vì sao Sắc xứ không thiết lập làm Thực? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Bởi vì 
không có tướng của Thực. 

Có người nói: Sắc xứ chọn lấy lúc thô thiên 
nặng nê, nêu vào lúc chọn lây mà vI tế nhẹ nhàng 
thì ĐỌI là Thực, bởi vì cân phải vi tế chuyền sang 
nuôi dưỡng cho thân. Có người nói: Sắc xứ không 
đến mà chọn lây, Thực chỉ đến chọn lây, bởi vì 
không phải là thân không hợp mà thành sự Thực. 

Có người nói: Sắc xứ đến giai đoạn biến hoại 
thì sự Thực mới thành, nghĩa là do nước mà thắm 
nhừ, do lửa mà chín muôi, do gió mà lay động, sau 
đó mới thành thức ăn. Sự việc đã làm không phải 
là sắc chưa biến đôi mà có thể gọi là thức ăn, cho 
nên sắc không phải là thức ăn; hương-vỊ... thì 
không như vậy. 

Có Sư khác nói: Nếu sắc là thức ăn, thì lúc mắt 
trông thây sắc lẽ ra phải trừ hết đói khát, nêu như 
vậy thì sự hao tốn của thí chủ sẽ trở thành trồng 
rỗng. 

Có người khác lại nói: Nếu sắc là thức ăn, thì 
những người xuất gia vào lúc mắt trông thấy sắc sẽ 
phạm đến pháp lìa xa ăn không đúng bữa. 
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Hoặc có người nói: Nếu sắc là thức ăn thì chư 
Thiên cối Sắc phải tiếp nhận Đoàn thực, bởi vì giữ 
lây các sắc. 

Nên biết răng ba cách nói sau là trái với lý, bởi 
vì Hương-Xúc cũng có lỗi như vậy. Cần phải biết 
răng bốn cách nói trước là hợp lý. 

Hỏi: Nếu sắc không phải là hức ăn thì Kinh nói 
làm sao thông hiểu? Như Đức Thế Tôn nói: "Này 
Trưởng giả: Thức ăn mà ông đã cúng dường, sắc- 
hương-vị đây đủ thật là ngon lành tuyệt với". 

Đáp: Sắc tuy không phải là thức ăn, nhưng vì 
muôn phát khởi suy nghĩ của thí chủ, cho nên Đức 
Phật đưa ra cách nói như thế. Nghĩa là lúc Đức Phật 
khen ngợi thức ăn đã cúng dường, thì thí chủ liên 
phát khởi suy nghĩ mong muôn thù thắng: Sung 
sướng thay! Đức Như Lai khen ngợi thọ nhận thức 
ăn của mình cúng dường, mình sẽ nhất định có 
được phước thiện-lợi ích thù thắng. 

Hỏi: Nếu khen ngợi sắc đây đủ mà sắc không 
phải là thức ăn, thì cũng khen ngợi hương-vỊ... lẽ 
ra đêu không phải là thức ăn, pháp kia đã là thức 
ăn thì pháp này cũng phải như vậy? 

Đáp: Đức Phật từ trong này không muốn lựa 
chọn sai khác giữa thức ăn hay không phải là thức 
ăn, chỉ muốn phát khởi suy nghĩ mong muốn của 
thí chủ, cho nên nói Kinh này. Nếu nói lời khen 
ngợi này tức là thức ăn, thì Xúc không phải là đã 
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khen ngợi, lẽ ra không phải là thức ăn. 

Hỏi: Đoàn thực à nghĩa gì? 

Đáp: Phân thành từng đoạn mà ăn, cho nên gọi 
là Đoàn thực. 

Hỏi: Nếu như vậy thì sự uông-hút... không 
phải là Đoàn thực chăng? 

Đáp: Thuận theo phân nhiều mà nói, cho nên 
không có lỗi. Lại có người nói: Lúc uống-hút... 
cũng làm thành phân đoạn. Có Sư khác nói: Thuận 
theo ban đầu mà nói, nghĩa là lúc bắt đầu của kiếp, 
con người thọ dụng chât liệu của đât, tât cả đêu làm 
ra phân đoạn mà nuốt ăn, vì vậy gọi là Đoàn thực. 

Hỏi: Đức Phật nói về Đoàn thực có thô-có tế, 
sự sai biệt của thô- tế nên biết thế nào? 

Đáp: Trong luận Tập Dị Môn nói: "Sự thô-tê 
của Đoàn thực quán xét đôi đãi lẫn nhau mà có thể 
biết rõ ràng. Nghĩa là trong loài sống dưới nước thì 
loài nhỏ làm thức ăn của loài lớn, quán xét đôi đãi 
nhau thì thô-tê có thê rõ ràng. Như thức ăn của loài 
Đề-dân-kỳ-la là thô, thức ăn của loài Đề-dân-kỳ-la 
là tế; thức ăn của loài Đề-dân-kỳ-la là thô, thức ăn 
của loài Đề-dân là tế; thức ăn của loài Đề-dân là 
thô, thức ăn của loài cá lớn-rùa-ba ba và mạt-yết- 
la, Thất-thú-ma-la là tế; thức ăn của loài cá lớn- 
rùa-ba ba... là thô, thức ăn của loài côn trùng sông 
trong nước là tế. Trong cá loài sông trên mặt đất 
thì thức ăn của loài voI-ngựa... là thô, thức ăn của 
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loài hươu-dê... là tế; thức ăn của loài hươu-dê... 
là thô, thức ăn của loài thỏ-mèo... là tế; thức ăn 
của loài thỏ-mèo là thô, thức ăn của loài côn trùng 
sông trên mặt đất là tê. Trong các loài sông giữa 
bâu trời thì thức ăn của các loài chim Đại bàng là 
. thức ăn của các loài chm Không tước-Anh 

. là tế; thức ăn của các loài chim Không tước- 
AI vũ... là thô, thức ăn của các loài nhỏ bé khác 
sông giữa bầu trời là tế". 

Có người đưa ra cách nói này: Nêu các loài hữu 
tình dùng có-cây... mà làm thức ăn thì vật đã ăn là 
thô, dùng bánh-cơm.. mà làm thức ăn thì vật đã ăn 
là tế. 

Có Sư khác nói: Dùng bánh-cơm... mà làm 
thức ăn thì vật đã ăn là thô, dùng bơ sữa... mà làm 
thức ăn thì vật đã ăn là tê. 

Có người khác lại nói: Các thức ăn nhai nuốt 
băng miệng là thô, các thức ăn đưa vào từ rôn-lỗ 
chân lông là tê. Nghĩa là các loài hữu tỉnh ở trong 
thai tạng, hấp thụ thức ăn từ rốn đưa vào; chỉ riêng 
các vị Bồ-tát hấp thụ thức ăn từ tất cả các lỗ chân 
lông đưa vào. 

Có người đưa ra cách nói này: Nếu thức ăn nhai 
nuốt rồi mà có Đăng lưu thì thức ăn này là thô, 
không có Đắng lưu thì thức ăn này là tế, như dùng 
hương-vị Tô-đà làm thức ăn... 

Hỏi: Xúc-Tư-Thức thực có thô-tê hay không? 
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Nếu có thì tại sao trong kinh chỉ nói Đoàn thực có 
thô-tế? Nếu không có thì tại sao Đoàn thực có thô- 
tế chứ không phải là loại khác? 

Đáp: Xúc-Tư-Thức thực cũng có thô-tế, bởi vì 
cõi-địa đôi đãi lẫn nhau. Nghĩa là cõi Dục là thô, 
cõi Sắc là tế; cõi Sắc là thô, cõi Vô sắc là tế. Tĩnh 
lự thứ nhất là thô, Tĩnh lự thứ hai là tế..., cho đến 
Vô sở hữu xứ là thô, Phi tưởng phi phi tưởng xứ là 
tê. 

Hỏi: Nêu như vậy thì tại sao trong kinh không 
nói? 

Đáp: Phải nói mà không nói đến thì nên biết là 
nghĩa này có 

khác. 

Có người nói: Trong kinh nêu ra đâu-hiên bày 
sau, đã nói đến 

Đoàn thực có thô-tễ, thì nên biết là loại Thực 
khác cũng có thô-tê. 

Có người nói: Đoàn thực do bốn, bởi vì có 
nhiều-ít cho nên thô-tế có thể biết rõ, loại Thực 
khác thì không như vậy: 

1. Bởi vì theo đuổi. 

2. Bởi vì tích tụ. 

3. Bởi vì thọ dụng. 

4. Bởi vì đăng lưu. 

Bởi vì theo đuổi, nghĩa là các hữu tình theo 
đuôi Đoàn thực, có nhiều-có ít, sự mong cầu nhiều 
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là thô, sự mong cầu ít là tê. 

Bởi vì tích tụ, nghĩa là các hữu tình tích tụ Đoàn 
thực, có nhiều có ít, sự tích tụ nhiều là thô, sự tích 
tụ ít là tê. 

Bởi vì thọ dụng, nghĩa là các hữu tình thọ dụng 
Đoàn thực, có nhiêu-có ít, sự thọ dụng nhiều là thô, 
sự thọ dụng ít là tế. 

Bởi vì đăng lưu, nghĩa là cá hữu tình do đẳng 
lưu của Đoàn thực, có nhiêu-có ít, đắng lưu nhiều 
thì vật đã ăn là thô, đắng lưu ít thì vật đã ăn là tế. 

Có người nói: Đoàn thực quán xét đôi đãi các 
xứ có thê nói là thô- tê, loại Thực khác thì không 
như vậy. Nghĩa là .Hương- -VỊ-Xúc quán xét đối với 
Sắc-Thanh có thể nói là tế, quán xét đôi với Ý- 
Pháp có. thê nói là thô; ba loại Xúc-Tư-Thức thực 
thuộc về Ý- -Pháp xứ, những loại này đôi với các 
Xứ chỉ có tế chứ không phải là thô, không có quán 
xét đối đãi khác nhau, cho nên không nói đến thô- 
tê, 

Hỏi: Ở cõi nào-có mây loại Thực? 

Đáp: Cõi Dục có đủ bốn loại, chỉ tăng về Đoàn 
thực, cõi Sắc có ba loại, chỉ tăng về Xúc thực. Vô 
sắc cũng có ba loại, ba Vô sắc dưới chỉ tăng về Tư 
thực, Phi tưởng phi phi tưởng xứ chỉ tăng về Thức 
thực. 

Có người nói: Phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng 
tăng về Tư thực, bởi vì một Tư có thể cảm đến quả 
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của thọ lượng tám mươi ngàn kiếp. 

Hỏi: Ở nẻo nào có mây loại Thực? 

Đáp: Địa ngục có đủ bốn loại, chỉ tăng về Thức 
thực. 

Hỏi: trong địa ngục có Đoàn thực gì? 

Đáp: Uống nước đông sôi, nuốt viên sắc nóng, 
đề làm Đoàn thực. 

Hỏi: Nói là thức ăn thì có sự lợi ích phát sinh, 
vật này đưa vào thân đốt cháy môi lưỡi-cổ họng- 
ngực bụng, từ dưới ra ngoài rôi ngọn lửa cháy bùng 
càng mạnh làm cho toàn thân cháy khô, tại sao lại 
øọI1 là thức ăn? 

Đáp: Tuy là đốt cháy đau đớn mà có tướng của 
thức ăn, lúc mới đưa vào thân thê thì tạm thời trừ 
hết đói khát. 

Bàng sinh có đủ bốn loại, chỉ tăng lên tùy theo 
một loại, bởi vì chủng loại và xứ sở có sứ khác biệt. 
Nẻo quý có đủ bốn loại, chỉ tăng về Tư thực. 

Từng nghe vào một lúc nọ, Tôn giả mãn 
Nguyện bị bởi vì khât thực, cho nên phải đi vào thành 
Bồ-sắc-yết-la-phạt-để, ở trước công thành bỗng 
nhiên gặp một nữ ngạ quỹ già, hỏi răng: Bà đứng 
đầy làm gì? Nữ ngạ quỷ này hỏi lại: Tôn giả trông 
thây tôi chăng? Tôn giả trả lời: Đúng như vậy. Nữ 
nga quý liên nói: Chông tôi đi vào thành hy vọng 
trong thành nảy có những trưởng giả bị ung nhọt 
sưng tây thôi rữa, sẽ nhân lúc họ nặn bỏ mà thu lây 
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máu mủ đem về cùng ăn, vì vậy nay tôi đứng đợi ở 
đây. Lại hỏi: Chông bà đi vào thành đã bao lâu? 
Nữ ngạ quỷ trả lời răng: Do đói khát mà mê muội, 
không nhớ chôồng tôi đi vào thành bao lâu, nhưng 
chỉ nhớ sông lớn bên thành này, bảy lân đ chuyên 
về phía nam thành-bảy lần đi chuyền về phía Bắc 
thành, đến nay chưa trở về. Tôn giả thương xót 
buôn bã mà đi. 

Như vậy, nữ ngạ quỷ đói khát trải qua thời gian 
đài, do hy vọng mà duy trì thân nối tiệp nhau tôn 
tại, cho nên biệt nẻo quỷ chỉ chỉ tăng vê Tư thực. 

Loài người và trời cối Dục đêu có đủ bốn loại, 
nhưng chủng loại â ây chỉ tăng về Đoàn thực. Trời 
cõi Săc- Vô sắc như trong câu hỏi về cõi đã nói. 

Hỏi: Ở sinh loại nào-có mấy loại Thực? 

Đáp: Noãn sinh có đủ bốn loại, chỉ tăng về Xúc 
thực. 

Có người nói: Tăng về Tư thực. Vì sao biết như 
vậy? Bởi vì như luận tập DỊ Môn nói: Trong biển 
có loài thú, lúc ra khỏi biển lên bờ, ở giữa bãi cát 
đẻ ra những chiếc trứng, dùng cát che kín rồi lại 
vào trong biến. Loài ấy ở trong vỏ trứng nhớ đến 
mẹ cho nên thân không hư nát, nghĩa là nhớ đến 
mẹ bởi vì lúc trước làm cho âm áp mà có xúc. Nếu 
quên mẹ mình thì thân sẽ hư nát”. 

Có Sư khác nói: Nêu mẹ nhớ đến con ở trong 
trứng thì trứng không hư hoại, nêu mẹ quên thì 
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trứng ấy sẽ hư hoại. 

Cách nói này không hợp lý. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi lẽ đừng cho rằng n khác ăn mà có thể duy 
trì mạng sống của mình, vì vậy cách nói trước là 
hợp lý. 

Thai sinh có đủ bốn loại, chỉ tăng về Đoàn thực. 
Thập sinh có đủ bốn loại, chỉ tăng về Xúc thực. 
Hóa sinh có đủ bốn loại, chỉ tăng lên tùy theo một 
loại, bở vì chủng loại và Xứ sở có sự sai biệt. 

Đã nói về thanh thực có hai loại sai biệt: 

1. Thế tục. 

2. Thăng nghĩa. 

Thê tục la như thế gian nói: Bình có thức ăn của 
thành ấp. Đó gọi là thức ăn này sản xuất ở thành 
Cát Tường, thức ăn này sản xuât ở thành Đát-xoa- 
sí-la, thức ăn này sản xuất ở thành Xa-yết-la, thức 
ăn này sản xuất ở cung Tịch Tĩnh... Lại như người 
khen ngợi nói đến các tên øọI của thức ăn, đó là 
thức La-tri-đa, thức ăn Mâu-địa-đa, thức ăn mà 
Đức Phật đã khen ngợi, thức ăn khắp bốn 
phương... Lại như kinh nói: "Ăn thuận-ăn nghịch". 
Nói là ăn thuận, như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ kheo 
nên biết tất cả đêu có ăn, đó là trời bất ngờ tuôn 
mưa, lượng mưa lớn â ây trút xuống các núi, khe núi 
tràn đây trước tiên; khe núi đây rôi thì khe lạch nhỏ 
đây; khe lạch nhỏ đây rôi thì khe lạch lớn đây; khe 
lạch lớn đây rôi thì sông ngòi nhỏ đây; sông ngòi 
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nhỏ đây rôi thì sông ngòi lớn đây; sông ngòi lớn 
đây rôi thì biển rộng tràn đây". Nói là ăn nghịch, 
như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ kheo nên biết tất cả đêu 
có ăn, biển rộng có ăn, đó là sông ngòi lớn; sông 
ngòi lớn có ăn, đó là sông ngòi nhỏ; sông ngòi nhỏ 
có ăn, đó là sông ngòi nhỏ; sông ngòi nhỏ có ăn, 
đó là khe lạnh lớn; khe lạch lớn có ăn, đó là khe 
lạch nhỏ; khe lạch nhỏ có ăn, đó là khe núi; khe núi 
có ăn, đó là trời bất ngờ tuôn mưa". 

Thăng nghĩa về Thực, nghĩa là bốn loại Thực 
này thật sự cung cấp thêm cho các hữu tình. 

Hỏi: Các Đoàn đêu là Thực chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc Đoàn mà không phải là Thực, đó là 
dùng Đoàn làm duyên, không có thể lớn thêm các 
căn và Đại chủng. 

2. Có lúc Thực mà không phải là Đoàn, đó là 
dùng Xúc-Tư-Thức làm duyên, mà có thê lớn thêm 
các căn và Đại chủng. 

4. Có lúc không phải là Đoàn cũng không phải 
là Thực, đó là dùng Xúc-Tư-Thức làm duyên, 
không có thể lớn thêm các căn và Đại chủng. 

Như Đoàn thực có bốn câu phân biệt, Thức- Tư- 
Xúc thực đêu có bốn câu phân biệt, đều cân phải 
nói rộng ra. Như vậy sai biệt làm thành mười sảu 
cầu. 

Hỏi: Không có thể lớn thêm các căn và Đại 
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chủng thì không phải là Thực chăng? 

Đáp: Đúng. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì trước 
đây nói lớn thêm là tướng của Thực. 

Hỏi: Nay hiện thấy có trường hợp ăn rôi đau 
đớn bức bách, thậm chí có lúc khiển cho rời bỏ 
gánh nặng của thân, thì thể nào là lớn thêm là 
tướng của Thực? 

Đáp: Tuy sự ăn uống có hại-có lợi, nhưng nay 
nói đến ăn, đó là lợi chứ không phải là hại. Lợi ích 
có hai lúc: 

1. Lúc mới ăn. 

2. Lúc tiêu hóa. hoặc có lúc tiêu hóa thì có hại, 
lúc mới ăn thì có lợi, như ăn trái độc ngon lành thì 
loại này cũng gọi là ăn. Hoặc có lúc mới ăn thì có 
hai, lúc tiêu hóa thì có lợi, như uống thuốc đắng thì 
loại này cũng gọi à ăn. Bởi vì hai loại này thuận 
theo một lúc làm thành sự việc của ăn cho nên đều 
được gọi là ăn. Vì thê nói rằng lớn thêm gọi là 
tướng của Thực. 

Có người nói: Loại ây ăn rồi, ban đầu tuy không 
yên lành, nhưng về sau biên đổi nôn ra thì lại có 
thể làm lợi ích, cho nên trước đã nói về tự tướng 
của Thực thành tựu lẫn nhau. 

Kinh nói: "Này Tỳ kheo! Như vậy bốn loại 
Thực có thể khiến cho hữu tình thuộc Bộ Đa (hữu 
tình đã sinh ra) được an trú, và có thể thâu nhiếp 
thêm nhiêu hữu tình Câu Hữu (Hữu tình câu thân 
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đời sau)”. 

Hỏi: Kinh này đã nói hai loại hữu tình là Bộ Đa 
và Câu Hữu, sai biệt thể nào? 

Đáp: Trú trong Bốn Hữu gọi là Bộ Đa, trú trong 
trung Hữu gọi là Câu Hữu, bởi vì đối với cửa ngõ 
sáu xứ mong câu quả tương lai. 

Có người nói: Thánh gọi là Bộ Đa, dị sinh gọi 
là Câu Hữu, bởi vì loại ây phần nhiêu mong câu 
quả tương lai. 

Có người nói: Vô học gọi là Bộ Đa, Học gọi à 
Câu Hữu, bởi vì loại ấy mong cầu nào quả tương 
lai. 

Hỏi: Hữu tình Bộ Đa cũng có thể thâu nhiếp 
thêm nhiêu, hữu tình Câu Hữu cũng có thể được an 
trú, tại sao chỉ nói là có thê khiến cho hữu tình Bộ 
Đa được an trú, và có thể thâu nhiếp thêm nhiêu 
hữu tình câu Hữu? 

Đáp: Văn trong Kinh này đều nên đưa ra nói 
theo hai loại, mà không nói đến thì phải biết là 
nghĩa này có khác. 

Có người nÓI: Trong này muốn dùng các loại 
văn từ-các loại giải thích để hiển bày rõ ràng nghĩa 
lý khiên cho dễ hiểu. 

Có người nói: Trong này muốn hiến bảy hai 
môn loại-haI phương thức..., cho đên nói rộng ra. 

Có người nói: Bốn Hữu an trú trải qua thời gian 
lâu dài nhất, Thánh và Vô học cầu mong an trú 
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trong thời gian ngắn, hiển bày về nghĩa này mà nói 
an trú, còn lại thì không như vậy, cho nên không 
nói an trú. 

Kinh nói: "Này Ty khcol Bốn loại Thực như 
vậy, là gốc của bệnh tật, là øốc của ung nhọt lở loét, 
là gốc của mũi tên tâm độc, là nhân của lão tử, là 
duyên của lão tử”. 

Hỏi: Thực cũng có thể làm cội rễ của an lạc, 
như Đức Thế Tôn nói: "Đạo dựa vào tư lương, 
Niết-bàn dựa vào đạo. Bởi vì vui với đạo cho nên 
có được niềm vui của Niết-bàn. Tư lương của đạo 
lây Thực làm hàng đầu". tại sao nói là gốc của bệnh 
tật? 

Đáp: Bởi vì ngăn chặn sự ham muôn Đoàn thực 
của hữu tình, họ vì ham ăn mà khởi lên các hành 
ác chiêu cảm khô đau khốc liệt, cho nên Đức Thê 
Tôn đưa ra cách nói như vậy. Cả sử các loại Đoàn 
thực chỉ là nhân của niềm vui hiện tại, người trí vẫn 
thuận theo sinh tâm ham thích, để khởi lên nghiệp 
ác dẫn đến nỗi khô trong tương lai, huống øì là gốc 
của bệnh tật... trong thân hiện tại? Vì thế cho nên 
người trí không thuận lòng nhiễm trước. Đức Phật 
vì điều này cho nên nói kinh này. 

Kính nói: "Ty kheo nên quản xét Đoàn thực 
giống như thịt con mình giữa đôn hoang trồng trải, 
nên quán xét Xúc thực giông như tâm da trâu mới 
lột, nên quán xét Tư thực giỗng như than nóng 
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trong hâm lửa, nên quán xét Thức thực giống như 
ba trăm mũi kiếm sắc". 

Hỏi: Vì sao Tỳ kheo nên quán xét Đoàn thực 
giông như thịt con mình giữa đồng hoang trống 
trải? 

Đáp: Ví như đôi vợ chông chỉ có một đứa con, 
mặt mày đoan chánh rất mực thương yêu. Gặp lúc 
đât nước mất mùa đói kém, muốn đên nơi khác 
sinh sông, đi đến chôn đồng hoang trống trải thì hết 
lương thực, con đường phía trước hãy còn xa lắc 
mà không ăn đã nhiều ngảy, ả nhà đêu khốn đôn 
sắp chết đến nơi. Người chông nghĩ thâm: Đường 
còn xa, lương thực hết, mạng sông đang mong 
manh, ba người chúng ta nêu không cùng cứu giáo, 
thì lễ nào nhất định giữ nhau củng chết, nay ở giữa 
chốn này nếu một người chịu chết đề làm cái ăn, 
thì chết một mà còn hai, vấn hơn cùng nhau chết 
hết! Nêu lấy mình cung cấp thì lo rằng ý chí của vợ 
yếu đuối mà đau xót tự mình đoạn tuyệt, không thế 
nào vượt qua hoạn nạn. Nếu lây vợ để cung cập thì 
SỢ răng con trẻ mật mẹ cũng không sông nôi, vậy 
là mất hai người. Nhưng đứa con yêu quý do chúng 
ta đã sinh ra, vợ chông nêu còn sông thì con có thê 
có được, nên bỏ mạng sông của đứa con để vượt 
qua chôn đông hoang trồng trải này! Nghĩ như vậy 
rôi đau xót không sao kê xIêt. Người vợ liên cảm 
thây quái lạ, bèn đến trước mặt hỏi rõ nguyên cớ 
điêu ây. Người chông mới đem suy nghĩ của mình 
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nói cho người vợ biết. Người vợ nghe mà nghẹn 
ngào ngất đi, ngã quy xuông đất rât lâu mới tỉnh 
lại, gào khóc kêu trời gọi đất, oan trái hết sức hiểm 
độc. Người chông bèn từ từ giải thích, lâu dần mới 
chấp nhận. Thế là vợ chông. ôm con nghẹn ngào 
nức nở khóc không thành tiếng, đau xót kêu gào 
thảm thiết, sao khô sở nghiệt ngã quả chừng! Nuốt 
nước mắt một lúc lâu, sau đó kết thúc mạng sông 
của con, cắt ra làm thịt mang theo đi đường. Cứ 
mỗi lần sắp ăn thì VỢ chông cùng khóc, gọi mãi con 
ơi! Tuông nước mắt đầm đìa làm ăn, ăn rôi than 
thở tự trách lỗi mình. Nhưng đôi vợ chồng â ây từ 
lúc ban đầu trù tính bàn bạc, cho đến lúc ăn rôi 
mang theo đi đường, lòng dạ không hê vui vẻ mà 
chỉ nghĩ đến đứa con yêu thương. 

Như vậy, hành giả ơ nơi trống trải vắng lặng, 
hoàn toàn không phóng túng với cô vợ là Chánh tư 
duy, sinh ra một đứa con là pháp thiện vi diệu đáng 
yêu, tâm luôn luôn nghĩ đến không bao giờ rời bỏ, 
chán ngán cảnh sinh tử-hướng đên nơi Niết- bàn, 
trải qua thời gian dài tu tập, duyên cung cấp, thiêu 
hụt, vì duy trì Thánh đạo mà dựa vào thân khô đau, 
bỏ sự chuyên tu đi vào thôn làng khất thực; Chánh 
tư duy đi cùng với không phóng túng, từ lúc rời 
chốn trồng trải vắng lặng cho đến lúc ăn xong, tâm 
không hề đắm nhiễm vui sướng, chỉ nghĩ đến pháp 
chuyên tu đã rời bỏ. 

Tỳ kheo như vậy ở trong Đoàn thực, nên quán 
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xét giống như thịt con mình giữa đồng hoang trông 
trải, nói như trước. Nếu đối với Đoàn thực đã đoạn- 
đã biết khắp, thì đối với năm dục ái cũng đoạn- 
cũng biết khắp, bởi vì cùng một pháp chế phục-một 
pháp đối trị. Nêu năm dục ái đã đoạn-đã biết khắp, 
thì , không có mật kiết nảo chưa đoạn-chưa biết 
khắp, có thể ràng buộc người ây trở lại sinh vào cõi 
Dục. Đây là dựa vào ý bí mật lìa dục á1, đạt được 
quả Bất hoàn, không còn kiết thuận phần dưới mà 
nói. 

Hỏi: Vì sao Tỳ kheo nên quán xét Xúc thực 
giông như tắm da trâu mới lột? 

Đáp: Giả sử như con trâu ấy có lỗi đối với chủ, 
muôn làm cho đau khô mà đang sống lại bị lột đi 
lớp da. Con trâu ấy lúc bây Ø1ờ bởi vì không có lớp 
da, cho nên hễ đứng bất cứ nơi nào, hoặc là mặt 
đât-hoặc là trên cao, đều bị tật cả các loài côn trùng 
tranh nhau đến rúc rỉa ăn thịt. Vì trừ bỏ côn trùng 
cho nên cọ thân chà vào hàng rào-cỏ cây- tường 
vách..., làm cho cảng thêm đau đớn. Con trâu ây 
lúc bấy giờ lẽ nào có chút ít vui thích hay sao? Xúc 
chạm và chưa xúc chạm, đều nhận chịu đau đớn 
hết sức. 

Như vậy, các cõi lễ nào có chút ít vui thích hay 
sao? Sinh và chưa sinh, không có cõi nào không 
đau khô. Tỳ kheo như vậy nên quán xét xúc thực 
giông như tắm da trâu mới lột đã nói. Nếu đôi với 
Xúc thực đã đoạn-đã biết khắp, thì đối với ba Thọ 
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cũng đoạn-cũng biết khắp, bởi vì các Thọ lây Xúc 
làm duyên mà sinh ra, như Kinh nói: Xúc duyên 
Thọ. Nếu đôi với ba Thọ đã đoạn-đã biết khắp, thì 
những việc làm đã xong, cho nên thuận theo suy 
nghĩ chọn lựa câu mong đoạn hết Xúc thực. Đây là 
dựa vào ý bí mật vượt qua cối Hữu Đảnh, đạt được 
quả A-la-hán, tất cả các kiết không còn mà nói. 

Hỏi: Vì sao Tỳ kheo nên quán xét Tư thực 
giông như than nóng trong hầm lửa? 

Đáp: Như gân thôn làng có hâm lửa lớn, không 
có ngọn lửa- không có khói cuộn, chỉ chứa đây than 
nóng. Có người không ngu. dốt, trẻ con mà không 
phải là ngôc nghếch thấy rÔi nghĩ răng: Hâm lửa 
lớn này chứa đây than nóng, nêu mình rơ vảo thì 
chắc chăn. là chết không nghi ngờ gì. Dây lên ý 
nghĩ nảy rôi liên phát khởi suy nghĩ mong câu, cần 
phải rời xa nơi đó, lập tức bỏ đi xa. Có những người 
ngu si-non nớt-gàn Dướng- không có trí thấy rôi 
nghĩ răng: Trong hâm này rực rỡ đáng yêu. Liên 
nhảy vào nhận lây khổ đau mả mất mạng. 

Như người có hiểu biết ấy thây hầm lửa lớn, sợ 
hãi mà tránh xa; như vậy các Thánh đối với thân 
đời sau, suy nghĩ sinh tâm sâu sắc mà chán ngán 
rời bỏ. Như người không có trí nhảy vào hâm lửa 
lớn, nhận lấy khổ đau mà mắt mạng: như vậy dị 
sinh khởi lên Tư của thân đời sau, nhận chịu đau 
khô vô cùng mà mất đi Tuệ mạng. 
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Tỳ kheo như vậy nên quản xét Tư thực giông 
như than nóng trong hầm lửa đã nói ở trên. Nêu đối 
với Tư thực đã đoạn-đã biết khắp, thì đối với ba Ái 
cũng đoạn-cũng biết khắp, bởi vì ba Ái kia là nhân 
phát khởi. Như trong Kính nói: "Nghiệp là nhân 
cho nên sinh ra, ái là nhân cho nên phát khởi". Nếu 
đối với ba Ái đã đoạn-đã biết khắp, thì những việc 
làm đã xong, cho nên thuận theo suy nghĩ chọn lựa 
cầu mong đoạn hết Tư thực. Đây là cũng dựa vào 
ý bí mật vượt qua cõi Hữu Đảnh, đạt được quả A- 
la-hán, tất cả các kiết không còn mà nói. 

Hỏi: Vì sao Tỳ kheo nên quán xét Thức thực 
giông như ba trăm mũi kiêm sắc? 

Đáp: Nếu như có người vào buổi sáng bị một 
trăm mũi kiếm đâm vào, buổi trưa cũng bị một 
trăm mũi kiếm đâm vào. Như vậy hẳng ngày bị ba 
trăm mũi kiếm đâm vào, cho đến suốt đời; người 
ây lúc bây giờ toàn thân đều bị lở loét, không có 
chút nào lành lặn dù chỉ bằng hạt cải. 

Như vậy, hành giả ở trong từng ngày tâm luôn 
luôn bị ba trăm cảnh khác nhau đã dẫn dắt như mũi 
kiếm nhọn, mà làm cho xâm hại đối với sự chuyên 
tu, cho đến suốt đời, khiến sự tu tập có nhiều khiếm 
khuyết. 

Tỳ kheo như vậy nên quán xét Thức thực giống 
như ba trăm mũi kiếm sắc đã nói ở trên. Nếu đôi 
với Thức thực đã đoạn-đã biết khắp, thì đỗi với 
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Danh sắc cũng đoạn-cũng biết khắp, bởi vì Thức là 
duyên của Danh sắc ấy, như Kinh nói: Thức duyên 
Danh sắc. Nếu đối với Danh sắc đã đoạn-đã biết 
khắp, thì những việc làm đã xong, cho nên thuận 
theo suy nghĩ chọn lựa cầu mong đoạn hết Thức 
thực. Đây là dựa vào ý bí mật vượt qua cõi Hữu 
Đảnh, đạt được quả A-la-hán, tật cả các kiết không 
còn mà nói. 

Hỏi: Các loại Thực khác cũng giỗng như ba 
trăm mũi kiếm chăng? Nếu cũng giông như ba trăm 
mũi kiếm, thì tại sao chỉ nói vê quán xét Thức 
thực? 

Đáp: Nếu không giông như ba trăm mũi kiêm, 
thì tại sao chỉ riêng Thức thực giống như ba trăm 
mũi kiêm; như dùng cách này quán xét Thức thực, 
cũng phải dùng cách này quán xét ba loại Thực 
khác, mà trong Kinh chỉ nói về quán xét Thức thực, 
thì nên biết là ở đây có cách nói khác. 

Có người nói: Kinh này nêu rõ phân cuối cùng, 
để hiển bày các loại Thực đã nói trước đây cũng 
như vậy. 

Có Sư khác nói: Tâm tánh cang cường khó điều 
phục nhất, cho nên Đức Phật vì chỉ trích điều đó, 
dùng ba trăm mũi kiêm mà làm thí dụ, các loại 
Thực khác thì tự nhiên dùng cách khác để nói rõ 
ràng hơn. Có người nói: Kinh nảy tùy theo sự hiển 
bày thù thăng mà nói, 
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vì vậy không có lỗi. Lý trong ba thí dụ trước có 
người thông hiểu, đều dùng cách này mà giải thích. 

Như trong Kinh nói: "Bà-la-môn Phệ-la-ma 
này, dùng các thức ăn uống ngon lành như vậy, bỗ 
thí cho chúng Bà-la-môn Ma-ha-ra-ha; có người 
dùng thức ăn uống, bô thí cho dị sinh trong rừng 
Thiện-bộ. Người này được quả của phước bố thí 
lớn hơn so với người kia". 

Hỏi: Trong Kinh này là nói đên những loại nào 
øọI là dị sinh trong rừng Thiện-bộ? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Các loài có 
bụng ở trong châu Thiệm-bộ, thì ở kinh này đều 
nói đến. 

Có người nói: Các hữu tình là ngoại Tiên đã lìa 
nhiễm cõi Dục thì ở đây nói đến. 

Có người nói: Đây là Bô-tát gần phật pháp. 

Lý không thích hợp như vậy, bởi vì hữu tình bố 
thí cho Bô-tát gân thành Phật, đã cảm được phước 
bồ thí hơn hăn phước bồ thí cho Câu-chi chúng A- 
la-hán. 

Nói như vậy thì Kinh này nói đến dị sinh đã đạt 
được căn thiện thuận phân quyết trạch, bởi vì đức 
của họ hơn hăn Bà-la-môn kia. 

Kinh này lại nói: "Nếu dùng thức ăn uống bố 
thí cho dị sinh trong rừng Thiện-bộ, có người dùng 
thức ăn uống bố thí cho một vị Dự lưu. Người này 
được quả của phước bồ thí lớn hơn so với người 
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kia. Bởi vì vị này đã đoạn các ác kiến, ba kiết 
không còn, lìa nhân của nẻo ác do kiến mà đoạn, 
làm thành giới hạn của quả báo, cho nên đạt được 
quả Dự lưu". 

Kinh này lại nói: "Nếu dùng thức ăn uống bố 
thí cho một trăm vị Dự lưu, có người dùng thức ăn 
uống bố thí cho một vị Nhất lai. Người này được 
quả của phước bồ thí lớn hơn so với người kia. Bởi 
vi lia nhân của nẻo ác do tu mà đoạn, 1t tham sân 
s1, cho nên đạt được quả Nhất lai". 

Kinh này lại nói: "Nếu dùng thức ăn uống bố 
thí cho một trăm vị Nhất lai, có người dùng thức 
ăn uống bồ thí cho một vị Bất hoàn. Người này 
được quả của phước bồ thí lớn hơn so với người 
kia. Bởi vì vị này đã đoạn kiết thuận phân dưới, 
vượt qua đời sông của cõi Dục, cho nên đạt được 
quả Bât hoàn". 

Kinh này lại nói: "Nếu dùng thức ăn uống bố 
thí cho một trăm vị bất hoàn, có người dùng thứ ăn 
uống bồ thí cho một vị A-la-hán. Người này được 
quả của phước bố thí lớn hơn so với người kia. Bởi 
VÌ VỊ này đã đoạn tất cả các kiết, vượt qua đời sông 
của cõi Hữu Đảnh, cho nên đạt được quả A-la- 
hán”. 

Kinh này lại nói: "Nếu dùng thức ăn uống bố 
thí cho một trăm vị A-la-hán, có người dùng thức 
ăn uống bồ thí cho một vị Độc giác. Người này 
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được quả của phước bồ thí lớn hơn so với người 
kia. Bởi vì vị này tự mình có năng lực giác ngộ”. 

Kinh này lại nói: Nếu dùng thức ăn uống bồ thí 
cho một trăm vị Độc giác, có người dùng thức ăn 
uống cúng dường một Đức Như Lai. Người này 
được quả của phước cúng dường lớn hơn so với 
người kia. Bởi vì Đức Như Lai tự mình có năng lực 
giác ngộ tất cả, cũng có năng lực giác ngộ cho 
người khác”. 

Kinh này lại nói: "Nếu dùng thức ăn uống cúng 
dường Đức Như LaI, có người làm nên ngôi chùa 
cúng dường tăng chúng bốn phương. Người này 
được quả của phước cúng dường tăng chúng bốn 
phương. Người này được quả của phước cúng 
dường lớn hơn so với người kia. Bởi vì ngôi chùa 
không có chướng ngại g]ì". 

Hỏi: Công đức cúng dường Đức Phật hơn hắn 
SO VỚI CÚng dường Tăng, trong này phước bồ thí 
đều là trước nêu ra thua kém-sau nêu ra hơn hắn, 
tại sao trong này lại nói trước là Phật-sau là Tăng? 

Đáp: Chính vì điều này cho nên trước là Phật- 
sau là Tăng. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu Thánh 
văn Tăng thì không thuộc về Phật, nêu tăng bốn 
phương thì cũng thuộc về Phật, bởi vì đều là phước 
điền Tăng- Tỳ kheo Tăng. Nếu có cúng dường Phật 
thì chỉ riêng Phật ứng thọ, Tăng chúng không thọ, 
cho nên phước là yêu kém. Nếu cúng dường Tăng 
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chúng, thì Tăng chúng và Phật cùng ứng thọ, cho 
nên phước là hơn hắn, bởi vì không có chướng ngại 
ø1, cho nên được phước không giới hạn. Tuy đã nêu 
ra trước là Phật-sau là Tăng, mà vẫn có thể gọi là 
trước kém- sau hơn hắn. 

Hỏi: Đã đạt được quả thù thăng cũng do Tư thủ 
thăng, tại sao Đức Thế Tôn chỉ khen ngợi về ruộng 
phước? 

Đáp: Đức Thế Tôn đã giáo hóa có hai loại sai 
biệt: 

1. Tín và Tuệ đây đủ. 

2. Có Tín mà không có Tuệ. 

Đối với Tín và Tuệ đây đủ thì Phật không khen 
ngợi về ruộng phước, bởi vì họ tự mình có thê biết 
rõ là ruộng phước hay không phải là ruộng phước. 
Đối với Tín mà không có Tuệ thì Phật khen ngợi 
về Tuộng phước, bởi vì họ không có thể biết rõ là 
ruộng phước hay không phải là ruộng phước. 

Nhưng quả bồ thí ấy, hoặc là có người muốn là 
Tư thù thăng cho nên thù thắng, hoặc là có người 
muốn làm ruộng phước thù thăng cho nên thù 
thăng, mà thật ra thì quả thù thắng cùng nhờ vào 
hai loại. Vì vậy có thể làm thành bốn câu sai biệt: 

1. Có lúc do ruộng phước mà không do Tư thù 
thăng. 

2. Có lúc do Tư mà không do ruộng phước thù 
thăng. 
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3. Có lúc cùng do hai loại cho nên thù thắng. 

4. Có lúc do hai loại cùng yêu kém cho nên yêu 
kém. 

Hỏi: Phật cúng dường Xá-lợi-tử, Xá-lợi-tử 
cúng dường Phật, phước của hai sự cúng dường 
nảy thì phước nào là nhiêu? 

Đáp: Có những người muôn làm cho quả nhờ 
vào Tư thù thăng, họ nói phước cúng dường của 
Phật là nhiều, bởi vì Phật tư duy về cúng dường ở 
phân vị hiện rõ trước mắt, Xá-lợi-tử... hãy còn 
không co thể biết được, huống hồ có thể sánh băng 
hay sao? Có những người muôn làm cho quả nhờ 
vào ruộng phước thù thắng, họ nói phước cúng 
dường của Xá-lợi-tử là nhiêu, bởi vì ruộng phước 
của Phật là thù thắng nhất trong ba cõi. 

Hỏi: Quả Dự lưu-Hướng là có thể bỗ thí hay 
không? Nếu có thể bố thí, thì Kinh trước vì sao 
không nói: Nếu không có thể bồ thí, thì Kinh khác 
đã nói lại làm sao thông hiểu? Như nói: 

"Bốn tướng và bốn quả Sa-môn, đều là phước 
điền Tăng chân thật, 

Đây đủ Giới-Tuệ và Đăng trì, đều là phước điền 
Tăng chân thật, 

Đây đủ Giới-Tuệ và Đăng trì, người bố thí 
được quả to lớn”. 

Đáp: Có người nói: Có thê bố thí, đó là y 
phục... chứ không phải là các thức ăn uỗng. 
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Hỏi: Nếu có thê bô thí, thì kinh trước vì sao 
không nói? 

Đáp: Trước đã dẫn kinh nói về bố thí thức ăn 
uống, không phải là y phục..., vì vậy không nói 
đến. 

Có người nói: Hướng này cũng có thể bố thí 
thức ăn, nhưng có thâu nhiếp tiếp nhận mà không 
có thọ dụng. Nghĩa là trong lỳ-ha- la (trú xứ) có 
người tiên vào kiến đạo, người khác vì họ mà nhận 
phân thức ăn đã bồ thí; hoặc là lúc sắc ăn có người 
tiễn vào kiến đạo, thí chủ đem thức ăn đạt trên đầu 
gối của người ấy, hoặc là đưa vào đặt trong Mạn- 
đô-la. 

Hỏi: Trước đã dẫn kinh vì sao không nói? 

Đáp: Kinh ấy chỉ nói đến người có thể thọ 
dụng, ở đây căn cứ vào sự thâu nhiếp tiếp nhận, 
cho nên không trái nhau. 

Có Sư khác nói: Hoặc này không có thể bồ thí, 
vì vậy kinh trước không nói. 

Hỏi: Nếu như vậy thì đã dẫn tụng trong kinh 
nên thông hiểu thế nào? 

Đáp: Tụng ấy muốn hiền bày về Bồ-đặc-già-la 
do đạo sai biệt mà thành nghĩa của ruộng phước. 
Nghĩa là hiển bày về người thành tựu đạo vô lậu 
thì bố thí có được quả to lớn, gọi là ruộng phước 
chân thật, chứ không nói là lúc bây giờ có thể thọ 
nhận sự bồ thí của người khác. Trước hỏi có thể bố 
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thí hay không có thể bô thí, vốn là ý hỏi có thê thọ 
nhận hay không có thê thọ nhận? 
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LUẬN VÉ ĐẠI TẠO (Phần 5) 


Như trong kinh nói: "Trưởng giả Ô-yết-la thưa 
với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thê Tôn! Con vào 
một lúc nọ tự tay cầm thìa, lúc cúng dường đồ ăn 
thức uống cho Tăng, có thiên thần ở giữa hư không 
nói con răng: Đây là quả A-la-hán, đây là Hướng 
A-la-hán, đây là quả. Bất hoàn, đây là Hướng Bất 
hoàn, đây là quả Nhất lai, đây là Hướng Nhất lai, 
đây là quả Dự lưu, đây là Hướng Dự lưu, đây là trì- 
đây là phạm. Con vào lúc bây giờ tuy nghe lời nói 
ây, nhưng tự biết mình không có tâm không bình 
đăng, Ở trong Tăng chúng dùng tâm bình đẳng mà 
cúng dường." 

Hỏi: Thiên thân ây là ai? Lại vì nhân duyên gÌ 
mà đến nói cho Trưởng giả biết? Đáp: Có người 
đưa ra cách nói như vậy: Là các ma ở cõi trời Dục, 
vì làm trở ngại đến phẩm thiện của Trưởng giả. Có 
người nói: Là quỷ dùng lời dối gạt làm cho Trưởng 
giả mê hoặc rôi loạn. Có Sư khác nói: Đó là các 
Thiên thần mà Trưởng giả thường cúng tế, đến 
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giữa hư không chỉ dẫn rõ ràng cho Trưởng giả về 
sụ sa1 biệt của các ruộng phước. Có người khác lai 
nói: Đó là thân thuộc quá khứ của Trưởng giả sinh 
ở trong cỐi trời, dùng lời nói thành thật để nhắc nhở 
dân dắt trưởng giả. 

Hỏi: Nếu là thân thuộc quá khứ của Trưởng giả 
thì đôi với Hướng Dự lưu làm sao có thê biết được, 
bởi vì Kiến đạo nhanh chóng không phải là cảnh 
giới của họ? 

Đáp: Hướng Dự lưu có hai loại: 

1. Thế tục. 

2.Thắng nghĩa. 

Đạt được phân Thuận quyết trạch gọi là thể tục, 
đã tiễn vào Kiến đạo thì gọi là thắng nghĩa. Trú vào 
Hướng thế tục là cảnh giới của các Thiên thân â Ấy. 
Nếu là Hướng thắng nghĩa thì Xá-lợi-tử... hãy còn 
không biệt hêt, huồng øì là các Thiên thân ây, cho 
nên các Thiên thần ấ ây đã nêu ra chỉ là thế tục, bởi 
vì có thể thọ nhận đồ ăn thức uống mà Trưởng giả 
đã cúng dường. 

Cũng có kinh khác nói về Hướng thăng nghĩa. 
Như Đức Thế Tôn bảo với Bà-đà-lê rằng: "Nêu có 
lỳ kheo là Câu giải thoát, giả sử Ta bảo với người 
ây rằng: Ông hãy dùng thân bắc câu cho Ta ở nơi 
kênh mương lây ' lội này! Này Bả-đàả-lê, theo ý ông 
thế nào? Người ấy nghe Ta saI khiến thì có chống 
đối làm trái hay không? Lúc sắp bước chân lên thì 
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có tránh né rút lui hay không? Lúc đang giẫm chân 
lên thì có nghiêng người chuyền động hay không? 
Bà-đà-lê thưa rắng: Không như vậy. Đức Thế Tôn 
lại bảo với Bà-đả-lê: Lược qua người Câu giải 
thoát, nếu có Tỳ kheo là Tuệ giải thoát, giả sử Ta 
bảo với người ây... cho đến nói rộng ra. Lại lược 
qua người Tuệ giải thoát, nói đến người Thân 
chứng; lại lược qua người Thân chứng, nói đến 
người Kiến chí; lại lược qua người Kiên chí, nói 
đên người Tín thắng g1ả1; lược qua người Tín thắng 
giải, nói đến người Tùy pháp hành; lược qua người 
Tùy pháp hành, nói đên người Tủy tín hành.. 

Đức Phật hỏi-người ây trả lời tất cả đều như trước. 

Có người nói: Kinh này cũng nói đến Hướng- 
quả Dự lưu thế tục, bởi vì trong Kiến đạo không có 
thê nghe nhận ngữ nghĩa của Phật. 

Lời bình: Trong này nói đến Hướng thăng 
nghĩa đôi với lý là thích hợp, bởi vì nói đến Tùy 
tín- Tùy pháp hành. 

Hỏi: Lúc trú trong Kiến đạo không có thể nghe 
nhận, bởi vì ngữ nghĩa của Phật không có tâm 
khác, làm sao Đức Thế Tôn dùng lời để nói về điêu 
ây? 

Đáp: Đức Thế Tôn dựa vào ý thích của người 
ây mà nói, bởi vì không có sự việc như vậy đề phân 
biệt. GIả sử ở trong Kiên đạo có tâm phân biệt khác 
nhau, có thê tiếp nhận ngữ nghĩa này của Như Lai, 
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thì chắc chăn rời bỏ Kiến đạo để làm theo sự việc 
đã sai bảo. Ý của Đức Phật trách măng Bà-đả-lê 
rằng: Trú trong Kiến đạo hãy còn thuận theo lời Ta 
sai bảo, huống gì ông lìa xa tất cả công đức, mà ở 
nơi Ta sinh tâm chống đối làm trái? Vì vậy trong 
này nói đến Hướng thăng nghĩa. 

Hỏi: Vì sao Trưởng giả tuy nghe lời Thiên thân 
nÓI, nhưng vẫn ở trong Tăng chúng dùng tâm bình 
đăng mà cúng dường? Đáp: Có người nói: Tăng 
chúng đều là do một tiêng kiên chùy báo hiệu của 
Trưởng ø1ả mà tập trung đến. Người ấy dây lên ý 
nghĩ này: Tăng chúng này đều là do một tiếng kiên 
chùy báo hiệu của mình mà tập trung đến, không 
nên đối với Tăng chúng mà dùng tâm cúng dường 
không bình đẳng. 

Có người nói: Bởi vì Tăng chúng thọ nhận đồ 
ăn thức uống này đều trừ được đói khát không có 
øì sai biệt. Người ây dây lên ý nghĩ này: Mình cúng 
dường đồ ăn thức uống để trừ hết đói khát, như À- 
la-hán thọ nhận mình cúng dường rôi đói khát được 
trừ hết, dị sinh có đủ ràng buộc thọ nhận đô ăn thức 
uống của mình cũng lại như vậy, không nên ở đây 
mà cúng dường với tâm không bình đăng. 

Có người nói: Trưởng giả cúng dường đô ăn 
thức cho Tăng với ý nghĩ chủ yêu là muốn làm lợi 
ích cho người khác. Người â ây dây lên ý nghĩ này: 
Minh cúng dường đồ ăn thức uống vì làm lợi ích 
cho người khác chứ không mong làm lợi cho mình, 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 131 1049 


như A-la-hán thọ nhận đồ ăn thức uống của mình 
mà được lợi ích, người phá giới cũng như vậy, vì 
vậy cho nên nay mình phải cúng dường với tâm 
bình đắng 

Có người nói: Bởi vì Trưởng giả tránh sự yêu 
chét. Người ây dây lên ý nghĩ này: Nếu cúng 
dường không bình đăng đối với Tăng, hoặc là mình 
khởi tâm yêu ghét, vì vậy sẽ dẫn đến quả không 
như ý, mình đã đôi với họ tạo nên thù oán, sao có 
thể gọi là thí chủ cũng dường thanh tịnh thật sự? 

Có người nói: Bởi vì Trưởng giả thuận theo lời 
Đức Phật dạy, cho nên lúc â ây dây lên ý nghĩ này: 
Như Lai thường nói nếu có ai đôi với một Bồ- đặc- 
già-la, tâm không bình đẳng mà cung cấp nuôi 
dưỡng thì có năm điêu lỗi lâm. Nếu có một sai sót 
thì hãy còn không nên làm, huông gì là đối với 
năm? 

Có người nói: Bởi vì Trưởng giả không mong 
cầu quả báo, cho nên lúc ấy dây lên ý nghĩ này: Dị 
thục của quả cúng dường chỉ nhận lây ở cõi Dục, 
nếu mình mạng chung sẽ sinh đến cõi Sắc, thì quả 
cúng dường đôi với mình sẽ trở thành vô ích, giả 
sử là có ích thì hãy còn không mong câu, huống øì 
là không có ích. Vì vậy mình chỉ nên dùng tâm 
bình đắng mà cúng dường. 

Có người nói: Bởi vì Trưởng giả cung kính đôi 
với xuất gia, cho nên dấy lên ý nghĩ này: Mình lìa 
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nhiễm cõi Dục đạt được quả Bắt hoàn, vẫn không 
có thể rời bỏ đôi với tiền của châu báu- quyên thuộc 
ở nhà, những người xuất gia j4uy có đủ mọi ràng 
buộc, mà đôi với gia đình quyền thuộc-tài sản châu 
báu có thế rời bỏ không có sự tích tập, thọ giới cắm 
của Phật suốt đời tu hành, phạm hạnh thanh tịnh 
viên mãn thuần nhất, Đ1ả SỬ có ý niệm sai lạc vi 
phạm làm hỏng giới cầm, sinh lòng hồ thẹn sâu sắc 
thường mong được thanh tịnh, nêu ở gia đình thì 
không thể nào như vậy. Vì vậy mình nên đôi với 
Tăng chúng này dùng tâm bình đăng mà cúng 
dường. 

Có người nói: Bởi vì Trưởng giả coI trọng hình 
tướng lễ nghi, cho nên dây lên ý nghĩ này: Những 
người xuất gia cạo bỏ râu tóc-mặc áo vải nhuộm, 
hình tướng oal nghi giông như Phật, trì giới hay 
phá giới đêu làm cho thê gian ngước nhìn tôn trọng 
mà sinh phước thiện, bởi vì làm ruộng phước cho 
nên mình đối với Tăng chúng phải dùng tâm bình 
đăng mà cúng dường. 

Có người nói: Bởi vì Trưởng giả mang nặng ân 
của Phật, cho nên dây lên ý nghĩ này: Mình nhờ 
vào Phật pháp mà đạt được Nhẫn trí, kiếm và chày 
Kñm cang đập tan núi cao của hai mươi Thân kiến, 
chặt đứt gôc rê của vô biên nẻo ác, làm cho có giới 
hạn nhất định hướng đến Niết-bản, ở trong bốn Đề 
có tuệ nhãn thanh tịnh, không còn kiết thuộc phân 
dưới, ra khỏi bùn lây của dục vọng. Vì vậy mình 
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không nên đôi với đệ tử của Phật mà dùng tâm 
không bình đắng để cúng dường. 

Có người nói: Bởi vì Trưởng giả hiển bày giác 
tuệ kiên cô của mình đã đạt được không thể nào 
chuyên đối, cho nên dây lên ý nghĩ này: Tuệ của 
mình kiên có lẽ nào thuận theo lời của Thiên thân 
mà tùy tiện có sự chuyên biến hay sao? Vì vậy đối 
với Tăng chúng dùng tâm bình đăng mà cúng 
dường. Hiển bày về mình như vậy, cho nên đến 
thưa với Đức Phật. 

Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với Khánh 
Hý: Cúng dường ăn uống có hai quả không có gì 
saI bIỆt: 

1. Bồ-tát nhận thức ăn ấy rồi, chứng được Vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đê. 

2. Như Lai nhận thức ăn ấy rồi, tiên vào cảnh 
giới Đại Niễt-bàn Vô dư." 

Hỏi: Bắt đầu nhận thức ăn thì có tham sân sĩ, 
sau khi nhận thức ăn thì tham sân si không còn, vì 
sao quả cúng dường không có có gì sai biệt? 

Đáp: Do suy nghĩ và do ruộng có sự thù thăng 
riêng biệt, Đức Phật dựa vào sự thù thăng riêng biệt 
mà nói là không sai khác. Nghĩa là lúc ban đầu hai 
chị em Nan-đà và Nan-đà-bạt-la, nghe nói Bô-tát 
thọ nhận cháo sữa đây đủ mười sáu vị ngọt ngào, 
chăc chăn sẽ được thành tựu Vô thượng Đắng giác, 
vui mừng nhảy lên sung sướng phát khởi suy nghĩ 
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thù thắng, mang cháo sữa như trên dâng lên Bô-tát. 
Bồ-tát ăn rồi ngay trong đêm này, làm cho quân ma 
phải hàng phục, thành bậc Đăng Chánh Giác. Hai 
chị em nghe tin vui mừng gầp bội lại khởi lên suy 
nghĩ thù thắng. Ruộng đã cúng dường â ây tuy không 
phải là thủ thắng, nhưng nhờ vào suy nghĩ thù 
thắng cho nên có thể dẫn đến quả thù thắng. Thuân- 
đà vào lúc Đức Phật sắp Niết-bản, thấy thân hình 
của Đức Phật dường như có phân suy yêu đối thay, 
lại nghe không lâu nữa nhất định nhập Niết- bàn, 
ngưỡng mộ lưu luyễn không chịu đựng nối, làm 
cho tâm mình buôn phiên rôi bời, suy nghĩ và ý 
nguyện thù thắng không thê nào hiện rõ trước mắt, 
nhưng nhờ vào ruộng thù thăng mà có thể dẫn đến 
quả thù thắng. Đức Phật dựa vào đây cho nên nói 
là không có gì sai biệt. 

Có người đưa ra cách nói như vậy: Bởi vì muốn 
ngăn chặn tâm của Thuân-đà thay đôi hôi tiệc. Như 
trong kinh ây nói: "Đức Phật bảo với A-nan: Nêu 
Thuân-đà kia là người khéo léo, hoặc là do người 
khác dẫn dắt, hoặc là tự mình suy nghĩ tìm hiệu, ở 
trong sự cúng dường thức ăn mà sinh lòng thay đôi 
hồi tiếc, thì đôi với sự việc khó có được sẽ trở thành 
không đạt được. Sự việc khó có được â ây, đó gọi là 
sự cúng dường cuối cùng lúc chư Phật sắp, Niết- 
bàn. Nêu người ây sinh tâm thay đối hối tiếc, thì 
ông nên dùng sáu xứ mà khuyên khích, nói cho biết 
là nhân duyên cúng dường thức ăn có thể dẫn đến 
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sông lâu, sắc tướng-sức mạnh-vui vẻ-danh tiếng- 
giàu sang-quan quyên, tôi đi theo Đức Thê Tôn tự 
mình nghe sự việc này, cúng dường thức ăn có hai 
quả không có gì saI biệt: 

1. Bồ-tát thọ nhận thức ăn ấy rôi, chứng được 
Vô thượng Chánh đăng Bô-đề. 

2. Như Lai thọ nhận thức ăn ây rôi, tiễn vào 
cảnh giới Đại Niết- bàn vô dư. 

Lại cần phải nói cho Thuân-đà kia biết: Nên 
biết ở trong sự cúng dường thức ăn, nêu sinh tâm 
thay đổi hôi tiếc thì ông ở trong sự việc khó có 
được như vậy sẽ trở thành không đạt được. Như 
mất đi dịp dâng cúng cháo sữa mà sinh ra ,phước 
thiện thù thăng lúc Bô-tát sắp. thành Phật, cân thận 
đừng thay đôi hối tiếc!" Vì vậy cho nên nói là hai 
quả không có øI sai khác. 

Có người nói: Hai lúc đều có thể giúp đỡ thêm 
cho thân lìa nhiễm, nghĩa là thức ăn vảo lúc tiêu 
hóa thì có thể làm sự việc của ăn. Đức Phật vào lúc 
cuối đêm thành tựu Chánh giác, thức ăn ấy tiêu hóa 
giỗng như thành tựu Chánh giác; Niết-bàn cũng 
như vậy. Vì thế cho nên nói hai quả của sự cúng 
dường không có sai biệt. 

Có người nói: Ban đầu thọ nhận thức ăn trôi 
chứng được Phật pháp, sau khi thọ nhận thức ăn 
rôi thọ dụng Phật pháp. Được tu và tập tu, nói cũng 
như vậy. 
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Có người nói: Ban đầu thọ nhận thức ăn rôi liên 
tiên vào tất cả Tĩnh lự-Giải thoát- -Đăng trì- -Đăng 
chí, sau khi thọ nhận thức ăn rôi cũng tiên vào tật 
cả Tĩnh lự-GIải thoát- -Đăng trì-Đắng chí. 

Có người nói: Ban đầu thọ nhận thức ăn rồi 
vượt qua dòng sông phiên não, sau khi thọ nhận 
thức ăn rồi vượt qua dòng sông sinh tử. 

Có người nói: Ban đâu thọ nhận thức ăn rôi làm 
khô cạn biển phiên não, sau khi thọ nhận thức ăn 
rồi làm khô cạn biến sinh tử. Như vậy, nhồ bật cây 
phiên não-nhồ bật cây sinh tử, phá tan núi phiên 
não- phá tan núi sinh tử, vượt qua nơi nương tựa 
của phiên não-vượt qua nơi nương tựa của sinh tử, 
nói cũng như vậy. 

Có người nói: Ban đầu thọ nhận thức ăn rồi rời 
bỏ Tập đê, sau khi thọ nhận thức ăn rôi rời bỏ Khổ 
để. 

Có người nói: Ban đầu thọ nhận thức ăn rôi 
chứng nhập Đạo đê, sau khi thọ nhận thức ăn rồi 
chứng nhập Diệt đề. 

Có người nói: Ban đầu thọ nhận thức ăn rồi rời 
bỏ Tập tiễn vào Đạo, sau khi thọ nhận thức ăn rồi 
rời bỏ Khô tiễn vào Diệt. 

Có người nói: Ban đầu thọ nhận thức ăn trôi 
vượt lên trên các Lậu, sau khi thọ nhận thức ăn rôi 
vượt lên trên pháp thuận theo Lậu. 

Có người nói: Ban đầu thọ nhận thức ăn trôi 
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Vượt qua bỗn Bộc lưu, sau khi thọ nhận thức ăn rồi 
vượt qua pháp thuận theo Bộc lưu. Như Bộc lưu- 
thuận theo Bộc lưu, nói đến vượt qua saI biệt như 
vậy; Ách-thuận theo Ách, Thủ- thuận theo Thủ, 
Thân hệ - thuận theo Thân hệ, các Cái- thuận theo 
các Cái, nói đến vượt qua cũng như vậy. 

Có người nói: Ban đâu thọ nhận thức ăn rồi phá 
tan hai ma, đó là ma phiên não và ma trời tự tại; 
sau khi thọ nhận thức ăn rôi cũng phá tan hai ma, 
đó là ma uẫn và ma chết. 

Có người nói: Ban đâu thọ nhận thức ăn rồi tiên 
vào cảnh giới Đại Niết-bàn Hữu dư, sau khi thọ 
nhận thức ăn rôi tiễn vào cảnh giới Đại Niết-bàn 
Vô dư. 

Đức Phật dựa vào các loại nhần duyên như vậy, 
nói đến quả của hai loại cúng dường không có gì 
saI biệt. 


CHƯƠNG V: ĐẠI CHỦNG UẢN (Tiếp 

Theo) 

Phẩm Thứ Hai: LUẬN VÉ DUYÊN LUẬN 

VE DUYEN (Phần I) 

Đại chủng làm mây duyên cho Đại chủng? Các 
chương như vậy và giải thích vê nghĩa của từng 
chương đã lĩnh hội rôi, tiêp đền nên phân biệt rộng 
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ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì cần phải ngăn chặn cách nói của 
phái Thí Dụ, phái ấy nói tánh của duyên không 
phải là pháp có thật. 

Hỏi: Vì sao họ đưa ra cách nói này? 

Đáp: Bởi vì dựa vào kinh. Như trong kinh nói: 
"Vô minh duyên Hành." Tướng của Hành có khác 
nhau, Vô minh chỉ có một tướng, làm sao một 
tướng của Vô minh làm duyên sinh ra tướng khác 
nhau của Hành, mà duyên là thật? 

Tôn giả cũng nói: "Duyên là tên gọi mà các Sư 
tạm thời thiết lập, Thể không phải là có thật.” Cũng 
vì ngăn chặn những cách nói như vậy đề hiển Dày 
rõ ràng thể của các duyên là có thật. Nêu tánh của 
các duyên không phải là có thật, thì tất cả các pháp 
đều không phải là có thật, bởi vì Nhân duyên thâu 
nhiếp tất cả các pháp hữu vi; Đăng vô gián, duyên 
thâu nhiếp quá khứ-hiện tại, trừ ra tụ tâm cuỗi cùng 
của A-la- hán, còn lại tâm-tâm sở pháp; Sở duyên 
duyên và Tăng thượng duyên thâu nhiêp tât cả các 
pháp. Vả lại, nếu tánh của duyên không phải là có 
thật, thì lẽ ra không thi thiết các pháp rất sâu xa, 
nghĩa là không dựa vào nhân duyên quán sát bởi vì 
tánh của các pháp thô thiển dễ biết. Nếu dùng nhân 
duyên mà quán sát, thì nghĩa rât sâu xa vượt quá 
bốn biến lớn, chỉ riêng Đức Phật mới có năng lực 
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biết được chứ không phải là ai khác mà biết được. 
Lại nữa, nêu tánh của duyên không phải là có thật, 
thì lẽ ra không thi thiết có ba loại Bô-đê, đó là dùng 
trí bậc Thượng quán xét nhân duyên cho nên đạt 
được Bô- đề của Phật, dùng trí bậc Trung quán xét 
đạt được Bô-đề của Độc giác, dùng trí bậc Hạ quán 
xét đạt được Bô-đề của Thanh văn. Lại nữa, tánh 
của nhân duyên không phải là thật có, thì lẽ ra 
không thi thiết có ba phâm Tuệ, đó là Tuệ phẩm 
Hạ sẽ luôn luôn là phâm Hạ, phẩm Trung sẽ luôn 
luôn là phẩm Trung, phẩm Thượng sẽ luôn luôn là 
phẩm Thượng, bởi vì không có lực của duyên thật 
sự làm cho tăng giảm. Nếu như vậy thì không có 
thây trò-dạy dỗ-luyện tập, và tánh của thây trò lẽ 
ra không có thay đôi gì cả. 

Tôn giả Diệu Âm cũng đưa ra cách nói này: 
"Nếu duyên không phải là thật thì lẽ ra thây không 
nên làm cho giác tuệ của học trò chuyển từ bậc Hạ 
thành bậc Trung, chuyên từ bậc Trung thành bậc 
Thượng. Bởi vì không có duyên tu tập làm cho tăng 
trưởng, cho nên thầy trò-dạy dỗ sẽ không được 
thành lập, thây sẽ luôn luôn là thầy-học trò cũng 
như vậy." 

Bởi vì những lý lẽ đã nói như vậy, cho nên biết 
tự tánh của duyên quyết định là có thật. 

Hỏi: Nêu duyên là có thật thì nghĩa của kinh mà 
phái Thí Dụ đã dẫn ra nên thông hiểu thế nào? 
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Đáp: Vô minh tuy là một mà tác dụng có nhiều, 
phân nhiêu dùng làm duyên sinh ra tướng khác 
nhau của hành. Bởi vì pháp hữu vi tùy theo các 
duyên nương nhờ, cho nên có vô lượng môn với 
tác dụng khác nhau, ví như một người mà có năm 
khả năng nhưng không trái ngược nhau, điêu ấy 
cũng như vậy. 

Có người nói: Bởi vì hiển bày tự tánh của các 
pháp hữu vi yêu kém, không có thể tự mình dây 
khởi mà chắc chắn phải nhờ vào duyên khác, 
không có tác dụng thật sự-không có tự tại, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Trong này, tự tánh nghĩa là tự Thể của pháp. 
Hoặc là nói ở đây hiên bày về tự tánh yếu kém của 
các pháp đã sinh ra, bởi vì yêu kém cho nên có lúc 
nhờ vào bỗn duyên, hoặc là ba-hoặc là hai mới 
được sinh khởi. Hãy còn không có pháp nào nhờ 
vào một duyên mà sinh khởi, huống gì là không có 
nơi nào nhờ cậy? Như người bệnh hoạn yêu đuối, 
nhất định phải nhờ vào hoặc là bỗn-hoặc là ba-hoặc 
là hai duyên đã nương nhờ mà được sinh khởi 
chuyên đôi, hãy còn không có nhờ vào một duyên, 
huống øì là hoàn toàn không nương nhờ? 

Hoặc là nói ở đây hiển bày về tự tánh yêu kém 
của Nhân duyên tự nhiên sinh ra(năng sinh), bởi vì 
yếu kém cho nên hoặc là bỗn-hoặc là ba-hoặc là 
hai giúp đỡ nhau mới có thê sinh ra pháp. Như 
người yêu đuôi, hoặc là bôn-hoặc là ba-hoặc là hai 
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dựa vào nhau mới có thê làm được một công việc. 
Như trong kinh nói: "Sắc là vô thường, nhân duyên 
của sắc cũng là tánh vô thường. Do vô thường mà 
khởi lên thì sắc làm sao thường? Bởi vì tánh của 
các pháp hữu vi yếu kém cho nên không có thể tự 
nhiên dây khởi, nghĩa là pháp ấy không CÓ SỨC 
mạnh đề có thê tự mình sinh khởi. Bởi vì không tự 
mình sinh khởi cho nên nhờ vào nơi khác mà sinh 
khởi, cân phải nhờ vào sức mạnh của duyên mới 
được sinh khởi. Bởi vì nhờ vào duyên khác cho nên 
không có tác dụng, nghĩa là pháp không có mong 
muốn dây lên ý nghĩ này: Mình phải làm vì ai, ai 
khiến mình phải làm? Bởi vì không có tác dụng 
cho nên sẽ không có tự tại, nghĩa là trong các pháp 
hữu vị không tự tại mình đừng khởi lên- mình đừng 
diệt đi." 

Có người nói: Vì loại bỏ những ngu dốt về 
duyên khởi, cho nên soạn ra phân luận này. Ngu 
dốt về duyên khởi, nghĩa là lúc ây nghe nói Vô 
minh duyên Hành, cho đến Sinh duyên Lão tử, liên 
cho răng chỉ riêng pháp này là pháp duyên khởi. 
Nay cân phải quyết định hiển bày rõ ràng từ duyên 
mà sinh ra, các pháp trong-ngoài đều là duyên 
khởi. Vì những duyên này cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Hỏi: Đại chủng cùng với Đại chủng làm mây 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
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đó là nhân Câu hữu-Đông loại. Cùng sinh và 
hướng về với nhau là nhân Câu hữu, sinh trước và 
sinh sau là nhân Đông loại. Tăng thượng, nghĩa là 
không ngăn ngại đôi với sinh khởi, và chỉ riêng 
không có chướng ngại. Đây là dựa vào tướng 
chung của chủng loại mà nói. 

Nhưng bốn Đại chủng có mười một loại, đó là 
sở y của Nhãn xứ cho đến sở y của Pháp xứ. Sở y 
của Nhãn xứ cùng với sở y của Nhãn xứ làm Nhân- 
Tăng thượng, cùng với sở y khác chỉ là một Tăng 
thượng, cho đến Sở y của Pháp xứ cùng với sở y 
của Pháp xứ làm Nhân- Tăng thượng, cùng với sở 
y khác chỉ là một Tăng thượng. 

Đại chủng sở y của Nhãn xứ lại có hai loại, đó 
là trái và phải. Sở y của bên trái cùng với bên trái 
làm Nhân- Tăng thượng, cùng với sở y của bên phải 
chỉ là một Tăng thượng. Sở y của bên phải cùng 
với bên phải làm Nhân-Tăng thượng, cùng với sở 
y của bên trái chỉ là một Tăng thượng. 

Đại chủng sở y của Nhãn bên trải lại có hai loại, 
đó là do nuôi lớn và dị thục sinh. Nuôi lớn cùng 
với nuôi lớn làm Nhân-Tăng thượng, cùng với dị 
thục sinh chỉ là một Tăng thượng. DỊ thục cùng với 
đị thục làm Nhần- Tăng thượng, cùng với nuôi lớn 
chỉ là một Tăng thượng. 

Đại chủng dị thục lại có hai loại, đó là dị thục 
của nghiệp thiện và dị thục của nghiệp bất thiện. 
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DỊ thục của nghiệp thiện cùng với dị thục của 
nghiệp thiện làm Nhân- Tăng thượng, cùng với dị 
thục của nghiệp bắt thiện chỉ là một Tăng thượng. 
Nghiệp bất thiện nói cũng như vậy. 

Đại chủng dị thục của nghiệp thiện lại có hai 
loại, đó là trời và người. Trời và trời làm Nhân- 
Tăng thượng, cùng với người chỉ là một Tăng 
thượng. Loài người nói cũng như vậy. Đại chủng 
của trời lại có hai loại, đó là cõi Dục-Sắc. Cõi Dục 
củng với cõi Dục làm Nhân- Tăng thượng, cùng VỚI 
cõi Sắc chỉ là một Tăng thượng. Cõi Sắc nói cũng 
như vậy. 

Đại chủng của cõi Sắc lại có bốn loại, đó là 
Tĩnh lự thứ nhất cho đến Tĩnh lự thứ tư. Tĩnh lự 
thứ nhất cùng với Tĩnh lự thứ nhất làm Nhân- Tăng 
thượng, cùng với Tĩnh lự khác chỉ là một Tăng 
thượng: cho đến Tĩnh lự thứ tư nói cũng như vậy. 

Đại chủng dị thục của nghiệp bất thiện lại có ba 
loại, đó là địa ngục-bàng sinh và ngạ quỷ. ĐỊa ngục 
cùng với địa ngục làm Nhân-Tăng thượng, cùng 
với hai nẻo khác chỉ là Tăng thượng. Bàng sinh và 
nøạ quỷ nói cũng như vậy. 

Như nói về dị thục, nuôi lớn cũng như vậy. Như 
nói về bên trái, bên phải cũng như vậy. Như nói về 
Đại chủng sở y của Nhãn xứ, cho đến Đại chủng 
sở y của Pháp xứ cũng như vậy. Trong này khác 
nhau, đó là năm xứ bên ngoài có thân mình và thân 
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khác; tình và phi tình... sai biệt nên suy nghĩ! 

Hỏi: Cùng nẻo-cùng địa mà xứ sở sai biệt, lần 
lượt chuyển đổi hướng về nhau là có nhân hay 
không? 

Đáp: Có người nói: Không có nhân. 

Điêu này không hợp lý, bởi vì có Đại chủng là 
sát-na, đó là Ngũ tịnh cư vôn có Đại chủng, từ vô 
thỉ sinh tử chưa hề dấy khởi. Mười một loại như 
các sắc sở tạo... dựa theo Đại chủng trước đây nói 
rộng ra nên biết. 

Hỏi: Đại chủng cùng với sắc sở tạo là mấy 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là nhân Sinh khởi-nhân Nương tựa-nhân Tôn 
tạ-nhần Duy trì và nhân Nuôi dưỡng. Tăng 
thượng, nghĩa là không ngăn ngại đối với sinh 
khởi, và chỉ riêng không có chướng ngại. 

Có người nói: Đại chủng cùng với Xúc sở tạo 
làm nhân Đông loại. 

Điều này không hợp lý, bởi vì Đại chủng và 
Xúc sở tạo không phải là đông loại. 

Hỏi: Sắc sở tạo cùng với sắc sở tạo làm mây 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là ba nhân, 
đó là Câu hữu- Đồng loại và DỊ thục. Tăng thượng, 
nghĩa là không ngăn ngại đối với sinh khởi, và chỉ 
riêng không có chướng ngại. Đây là nói theo tướng 
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chung, nói sai biệt thì dựa theo Đại chủng trước 
đây như lý nên suy nghĩ! 

Hỏi: Sắc sở tạo cùng với Đại chủng làm mây 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nghĩa là không 
ngăn ngại đối với sinh khởi, và chỉ riêng không có 
chướng ngại. 

Có người nói: Tạo xúc cùng với các Đại chủng 
làm nhân Đông loại. Điều này không hợp lý, bởi vì 
Tạo xúc và Đại chủng không phải là đông loại. 

Hỏi: Đại chủng cùng với tâm-tâm sở pháp làm 
mây duyên? 

Đáp: Sở duyên và Tăng thượng. Sở duyên, 
nghĩa là làm sở duyên cho pháp tương ưng với 
Thức thân kia, và làm sở duyên cho pháp tương 
ưng với Ý thức kia. Thân thức và pháp tương ưng, 
chọn lấy tự tướng; Ý thức và pháp tương ưng, chọn 
lây tự tướng-cọng tướng. Tăng thượng, nói như 
trước. 

Hỏi: Tâm-tâm sở pháp cùng với tâm-tâm sở 
pháp làm mây duyên? 

Đáp: Nhân-Đăng vô gián-Sở duyên và Tăng 
thượng. Nhân là năm nhân, đó là Tương ưng-Câu 
hữu-Đông loại-Biễn hành và Dị thục. Đắng vô 
gián, nghĩa là tâm- tâm sở pháp đăng vô gián, tâm- 
tâm sở pháp hiện rõ ở trước mặt. Sở duyên, nghĩa 
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sở duyên. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Tâm-tâm sở pháp cùng với Đại chủng làm 
mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng cùng với Nhãn xứ làm mấy 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Nhãn xứ cùng với Nhãn xứ làm mây 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân Đông loại. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Nhãn xứ cùng với Đại chủng làm mây 
duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. Như Nhãn xứ, nhĩ-tỷ-thiệt-thân- 
hương-vỊị xứ cũng như vậy. 

Hỏi: Đại chủng cùng với Sắc xứ làm mấy 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Sắc xứ cùng với Sắc xứ làm mây duyên? 

Đáp? Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
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đó là Đồng loại và DỊ thục. Tăng thượng, nói như 
trước. 

Hỏi: Sắc xứ cùng với Đại chủng làm mây 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. 

Tăng thượng, nói như trước. Như Sắc xứ, 
thanh-xúc xứ cũng như vậy. 

Nói chung thì tuy là như vậy mà nghĩa có khác, 
đó là Đại chủng cùng với Thanh xứ làm Nhân và 
Tăng thượng. Nhân là năm nhân, đó là năm nhân 
như Sinh khởi... Tăng thượng, nói như trước. 
Thanh xứ cùng với Thanh xứ làm Nhân và Tăng 
thượng. Nhân là một nhân, đó là nhân Đông loại; 
Tăng thượng, nói như trước. Thanh xứ cùng với 
Đại chủng làm Nhân và Tăng thượng. Nhân là một 
nhân, đó là nhân DỊ thục; Tăng thượng, nói như 
trước. 

Đại chủng cùng với Xúc xứ làm Nhân và Tăng 
thượng. Nhân là bảy nhân, đó là năm nhân như 
Sinh khởi..., và Câu hữu-Đông loại; Tăng thượng, 
nói như trước. Xúc xứ cùng với Xúc xứ làm Nhân 
và Tăng thượng. Nhân là bảy nhân, đó là năm nhần 
như Sinh khởi....và Câu hữu- Đông loại; Tăng 
thượng, nói như trước. Xúc xứ cùng với Đại chủng 
làm Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, đó là 
Câu hữu và Đông loại; Tăng thượng, nói như 
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trước. 

Hỏi: Đại chủng cùng với Ý xứ làm mấy duyên? 

Đáp: Sở duyên và Tăng thượng. Sở duyên, đó 
là làm sở duyên cho Thân thức và Ý thức, Thân 
thức chọn lây tự tướng, Ý thức chọn lây tự tướng- 
cọng tướng, Thân thức chọn lây thì hoặc là một- 
hoặc là nhiêu, nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Ý xứ cùng với Ý xứ làm mây duyên? 

Đáp: Nhân-Đăng vô gián-Sở duyên và Tăng 
thượng. Nhân là ba nhân, đó là Đông loại- Biến 
hành và Dị thục. Đăng vô gián, nghĩa là Ý xứ đắng 
vô gián, Y xứ hiện rõ ở trước mắt. Sở duyên, đó là 
Ý xứ làm sở duyên cho Y xứ. Tăng thượng, nói 
như trước. 

Đây là dựa vào tướng chung của chúng loại mà 
nói. Nhưng Ý xứ có sáu loại, đó là Nhãn thức cho 
đến Ý thức. Trong này, Nhãn thức cùng với Nhãn 
thức làm Nhâần-Đăng vô gián- Tăng thượng, không 
phải là Sở duyên. Nhân là hai nhân, đó là Đông loại 
và DỊ thục. Đắng vô gián, nghĩa là Nhãn thức đăng 
vô gián, Nhãn thức hiện rõ ở trước mắt. Tăng 
thượng, nói như trước. Không phải là Sở duyên, 
bởi vì Nhãn thức chỉ duyên với sắc, Nhãn thức 
không phải là sắc. Như Nhãn thức cùng với Nhãn 
thức, Nhãn thức cùng với nhĩ-tÿ-thiệt-thân thức 
cũng như vậy. 

Nhãn thức cùng với Ý thức làm Nhân-Đăng vô 
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gián-Sở duyên và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là Đông loại và Dị thục. Đăng vô gián, nghĩa là 
Nhãn thức đăng vô gián, Ý thức hiện rõ ở trước 
mắt. Sở duyên, nghĩa là Nhãn thức làm sở duyên 
cho Ý thức. Tăng thượng, nói như trước. Như 
Nhãn thức đối với sáu thức, nhĩ-tÿ-thiệt-thân thức 
đối với sáu thức cũng như vậy. 

Ý thức cùng với Ý thức làm Nhân-Đăng vô 
gián-Sở duyên và Tăng thượng. Nhân là ba nhân, 
đó là Đông loại- Biến hành và Dị thục. Đắng vô 
gián, nghĩa là Ý thức đăng vô gián, Ý thức hiện rõ 
ở trước mắt. Sở duyên, nghĩa là Ý thức làm sở 
duyên cho Ý thức. Tăng thượng, nói như trước. 

Ý thức cùng với Nhãn thức làm Nhân-Đăng vô 
gián- Tăng thượng, không phải là Sở duyên. Nhân 
là ba nhân, đó là Đồng loại-Biên hành và Dị thục. 
Đắng vô gián, nghĩa là bú thức đăng vô gián, Nhãn 
thức hiện rõ ở trước mắt. Tăng thượng, nói như 
trước. Không phải là Sở duyên, bởi vì Nhãn thức 
chỉ duyên với sắc, Ý thức không phải là sắc. Như 
Ý thức đôi với Nhãn thức, Ý thức đôi với thức khác 
cũng như vậy. 

Hỏi: Năm thức như nhãn... lần lượt chuyên đôi 
không gián đoạn hiện rõ ở trước mặt hay không? 

Đáp: Các sư Du-già nói: Năm thức như nhãn... 
lần lượt chuyên đối không gián đoạn không hiện rõ 
ở trước mắt, bởi vì đêu từ ý thức không gián đoạn 
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mà sinh ra. 

Các Luận sư A-ty-đạt-ma nói: Năm thức như 
nhãn... lần lượt chuyên đối đều nhất định không 
gián đoạn mà khởi lên. Nếu không như vậy thì trái 
VỚI chương Căn Uẫấn nói, như chương ấ ây nói: "Khô 
căn cùng với Khô căn làm Nhân- -Đẳng VÔ gián- 
Tăng thượng, không phải là Sở duyên." 

Hỏi: Ý xứ cùng với Đại chủng làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục; Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng cùng với Pháp xứ làm mây 
duyên? 

Đáp: Nhân-Sở duyên và Tăng thượng. Nhân là 
bảy nhân, đó là năm nhân như Sinh khởi..., và Câu 
hữu-Đông loại. Sở duyên, đó là làm sở duyên cho 
pháp tương ưng với Thân thức và pháp tương ưng 
với Ý thức. Tăng thượng, nói như trước. 

Pháp xứ cùng với Pháp xứ làm mây duyên? 

Đáp: Nhân-Đăng vô gián-Sở duyên và Tăng 
thượng. Nhân là năm nhân, tức là năm nhân như 
Tương ưng. Đăng vô gián, nghĩa là Pháp xử đăng 
vô gián, Pháp xứ hiện rõ ở trước mắt. Sở duyên, 
nghĩa là Pháp xứ làm sở duyên cho Pháp xứ. Tăng 
thượng, nói như trước. 

Pháp xứ cùng với Đại chủng làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là ba nhân, 
đó là Câu hữu- Đồng loại và DỊ thục. Tăng thượng, 
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nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng cùng với Nhãn căn làm mấy 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Nhãn căn cùng với Đại chủng làm mây 
duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. Như nhãn căn, nhĩ-tỷ-thiệt-thân- 
nam-nữ căn cũng như vậy. 

Hỏi: Đại chủng cùng với Mạng căn làm mây 
duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Mạng căn cùng với Đại chủng làm mây 
duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng cùng với Ý căn làm mây 
duyên? 

Đáp: Sở duyên và Tăng thượng, nghĩa về Sở 
duyên và Tăng thượng đều nói như trước. 

Hỏi: ÝY căn cùng với Đại chủng làm mây 
duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục; Tăng thượng, nói như trước. 
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Như Ý căn, lạc-khố-hý-ưu-xả-tín-tinh tiễn-niệm- 
định-tuệ căn cũng như vậy. 

Hỏi: Đại chủng cùng với VỊ trì đương tr1 căn 
làm mây duyên? 

Đáp: Sở duyên và Tăng thượng. Sở duyên, 
nghĩa là các Đại chủng làm sở duyên cho Khô 
nhẫn-Khồ trí, Tập nhẫn- Tập trí, và căn tương ưng. 
Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: VỊ tri đương tri căn cùng với Đại chủng 
làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. Như VỊ tri đương tr1 căn, DĨ tri căn 
và Cụ tri căn cũng như vậy. 

Hỏi: Đại chủng đôi với Xứ hỏi-đáp có ba, vì 
sao đôi với Căn hỏi- đáp chỉ có hai? 

Đáp: Bởi vì ý của người soạn luận muôn như 
vậy, nghĩa là luận đã soạn ra tùy theo ý muốn của 
người ầy mà soạn luận, nhưng làm cho không trái 
với pháp tướng, vì vậy không cần phải vặn hỏi về 
điều ấy. 

Có người nÓI: Đây là cách nói có khác. Có 
người nÓi: Trong này thê hiện nhiêu loại văn từ- 
nhiêu loại giải thích, nêu Dảy rõ ràng về nghĩa 
khiến cho dễ hiểu. Có người nói: Trong này thể 
hiện hai môn loại-hai phương thức cho đến nói 
rộng ra. Có người nói: Các Căn tức là do Xứ thâu 
nhiếp, nếu nói đến Xứ thì nên biết là đã nói đến 
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Căn, vì vậy không hỏi đến. Có người nói: Trong 
này mở rộng và tóm lược dân dân, nghĩa là bắt đầu 
hỏi là bốn-tiếp theo là ba-sau cùng là hai, bởi vì 
trước nói mở rộng-sau có thể dựa theo biết được, 
vì bỏ bớt văn phức tạp dân dân tóm lược mà nói. 

Hỏi: Sắc pháp đối với Sắc pháp có nhân Đồng 
loại hay không? 

Đáp: Các Sư phương Tây- Tôn giả Thí Dụ nói: 
"Sắc đôi với Sắc không có nhân Đông loại." Các 
Sư phải Đôi Pháp nói: "Sắc đối với Sắc có nhân 
Đông loại." Như trong phần nhân Đông loại ở 
chương Tạp Uân trước đây đã phân biệt nhiều. 

Hỏi: Vì sao bôn Đại chủng cùng sinh-cùng trú- 
cùng diệt mà không tương ưng, tâm-tâm sở pháp 
cùng sinh-cùng trú-cùng điệt mà lại nói là tương 
ưng? 

Đáp: Như bốn Đại chủng có lúc giảm-có lúc 
tăng, tâm-tâm sở pháp thì không như vậy. Trong 
này, sinh nghĩa là năng sinh-sở sinh, trú nghĩa là 
năng trú-sở trú và năng đỊ-sở dỊ, diệt nghĩa là năng 
diệt-sở diệt. 

Hỏi: Các pháp hữu vi đều có sinh-trú-diệt, vì 
sao lại nói là cùng sinh- cùng trú- cùng diệt? 

Đáp: Có nhân duyên cho nên nói đều có sinh- 
trú-diệt, nghĩa là có các tướng khác nhau, nhiều 
tướng cho nên không phải là một tướng. Có nhân 
duyên cho nên nói cùng sinh- cùng trú-cùng diệt, 
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nghĩa là tất cả đều không lìa khỏi thời gian một sát- 
.› bởi vì sinh-trú-diệt ở trong một lúc. 

Hỏi: Thể của bỗn Đại chủng có tăng giảm hay 
không? Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có 
sai lâm. Nếu có tăng giảm thì lẽ nào không tách rời 
nhau? Nguyên cớ thê nào? Bởi vì nếu trong vật 
cứng mà cực vi của địa nhiều thì thủy-hỏa-phong 
sẽ Í{, cực vi của địa tùy theo lượng xen tạp của 
thủy..., loại khác thi tách rời nhau; cho đên vật 
động nói cũng như vậy. Nêu không có tăng giảm 
thì các vật như nước-đáả..., lẽ ra không có thê trở 
thành khác nhau như cứng-mêm...? 

Đáp: Nên nói là Thể của Đại chủng có tăng 
giảm. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao nói là không tách 
rời nhau? 

Đáp: Tuy có tăng giảm mà không tách rời nhau, 
bởi vì lần lượt chuyên đối giúp đỡ nhau củng làm 
những việc làm. Như trong vật cứng tuy cực v1 của 
địa nhiều mà thủy-hỏa- phong ít, nhưng tách rời 
thủy.. . thi địa yêu ớt không có thể làm được những 
việc làm; cho đến vật động nói cũng như vậy. Như 
nhiêu thôn xóm củng nhau lo liệu một sự việc, tuy 
có số người nhiêu ít không giống nhau, mà cần 
phải hỗ trợ lẫn nhau chứ không có thể tách rời 
nhau. 

Hỏi: Thể của tâm-tâm sở cũng có tăng giảm, tại 
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sao lại nói thì không như vậy? Nghĩa là tâm sở 
pháp có nhiều-có ít ở trong các tụ tâm của ba cõi- 
ba tánh- hữu lậu- vô lậu. 

Đáp: Bởi vì sự việc bằng nhau cho nên không 
gọi là tăng giảm, nếu trong một tâm có hai Tưởng- 
một Thọ... thì có thể gọi là tăng giảm, nhưng trong 
một tâm thì một Tưởng-một Thọ bằng nhau cho 
nên khác với Đại chủng. 

Có người nói: Thể của Đại chủng không có 
tăng giảm. 

Hỏi: Đá-gỗ...vì sao cứng-mêm... khác nhau? 

Đáp: Bởi vì thể lực của Đại chủng có tăng thêm 
cực vi, như cực vi của bốn Đại trong, vật cứng, sỐ 
lượng của Thể tuy bằng nhau mà thê lực ấy tăng 
thêm cực vi của địa; cho đến vật động nói cũng như 
vậy. Như một lạng muối hòa với một lạng bột đặt 
ở trên lưỡi, muôi sinh ra thức mạnh hơn-bột sinh 
ra thức yêu hơn nhiêu; ở đây cũng như vậy. Thí dụ 
về nước- giảm cùng hòa vào nhau sinh ra Thiệt 
thức, thí dụ vê kim nhọn- lông chim sinh ra Thân 
thức, nói rộng ra cũng như vậy. 

Hỏi: Tâm-tâm sở pháp cũng có tăng thêm cực 
vi, như Chỉ Man là lợi căn, Xà Nô là độn căn, tại 
sao nói là không như vậy? 

Đáp: Như bốn Đại chủng có thế lực thô thiển 
rõ ràng, cực vi tăng lên dễ dàng biết rõ, vì vậy nói 
đến điêu ây; tâm-tâm sở pháp thì không như vậy. 
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Vì vậy, Đại chủng không nói đến tương ưng. 

Vả lại, tâm-tâm sở pháp đều có sở duyên, bốn 
Đại chủng không có sở duyên, không phải là pháp 
không có sở duyên mà có thể nói đến tương ưng. 
Nguyên cớ thê nào? Bởi vì tâm-tâm sở pháp có sở 
Ỳ, có hành tướng, có phát ngộ, cho nên chắc chắn 
có sở duyên, có sở duyên cho nên luôn luôn tương 
ưng không tách rời nhau; bốn Đại chủng trái ngược 
với điêu này, cho nên không có sở duyên, bởi vì 
không có sở duyên cho nên tuy không tách rời nhau 
mà không tương ưng. 

Không tách rời nhau có hai loại: 

1. Đại chủng không tách rời nhau cùng tạo ra 
một sắc. 

2. Tâm-tâm sở pháp không tách rời nhau cùng 
duyên vào một cảnh. 

Năm uân tuy là cùng thuộc về một thân, mà 
không có hai sự việc này chứ không phải là không 
tách rời nhau, vì vậy Đại chủng không nói đến 
tương ưng. 

Hỏi: Vì sao biết được bốn Đại chủng này luôn 
luôn không tách rời nhau? 

Đáp: Bởi vì tự tướng tác nghiệp trong tất cả các 
tụ đều có thê đạt được. 

Nghĩa là trong tụ cứng thì tự tướng của địa giới 
hiện bày rõ ràng 

có thể đạt được, cho nên có nghĩa thành tựu cao 
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nhất. Ở trong tụ này nếu không có thủy giới, thì 
vàng- -bạc-sắt thép...sẽ không có thê tiêu mất, và 
nêu nước không có thì Đại chúng â ây sẽ phân tán. 
Nếu không có hỏa giới thì đá sỏi...đánh vào nhau 
không sinh ra lửa, và nếu lửa không có thi không 
có thê thành thục, Đại chúng â ây sẽ thôi rữa hư hoại. 
Nêu không có phong giới thì sẽ không có chuyên 
động, và nếu không có gió thì Đại chủng ấy sẽ 
không có sự tăng trưởng. 

Ở trong tụ ướt thì tự tướng của thủy giới hiện 
bày rõ ràng có thể đạt được, cho nên có nghĩa thành 
tựu cao nhất. Ở trong tụ này nêu không có địa giới 
thì đến phân vị giá rét sẽ không thành băng lạnh, 
và nếu đất không có thì thuyên bè... sẽ chìm mất. 
Nêu không có hỏa giới thì sẽ không có thời tiết 
nóng âm, và nếu lửa không có thì Đại chúng â ây sẽ 
thôi rữa hư hoại. Nếu không có phong giới thì sẽ 
không có chuyền động, và nếu gió không có thì sẽ 
không có sự tăng trưởng. 

Ở trong tụ nóng thì tự tướng của hỏa giới hiện 
bày rõ ràng có thể đạt được, cho nên có nghĩa thành 
tựu cao nhất. Ở trong tụ này nếu không có địa giới 
thì đèn nến... sẽ không thể nào cháy lại được, và 
nếu đất không có thì sẽ không duy trì được mọi vật. 
Nêu không có thủy giới thì sẽ không sinh ra dòng 
chảy, và nêu không có lửa thì ngọn lửa sẽ không tụ 
lại được. Nếu không có phong giới thì sẽ không 
chuyên động, và nếu không có gió thì sẽ không có 
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sự tăng trưởng. 

Ở trong tụ động thì tự tướng của phong giới 
hiện bày rõ ràng có thể đạt được, cho nên có nghĩa 
thành tựu cao nhất. Ở trong tụ này nếu không có 
địa giới thì chạm vào tường vách... ngăn ngại sẽ 
không quay trở lại, và nêu đất không có thì sẽ 
không duy trì được mọi vật. Nêu không có thủy 
giới thì sẽ không có gió lạnh, và nêu nước không 
có thì Đại chủng â ây sẽ phân tán. Nếu không có hỏa 
giới thì sẽ không có gió nóng, và nếu lửa không có 
thì Đại chủng ây sẽ thôi rữa hư hoại. 

Hỏi: Tướng của bốn Đại chủng này khác nhau, 
lần lượt chuyên đôi trái ngược nhau, tại sao cùng 
lúc không rời nhau mà khởi lên? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Tướng khác nhau-trải ngược nhau-nhân duyên 
khác nhau, không phải là các tướng khác nhau đều 
nhất định trái ngược nhau. Các pháp không trái 
ngược nhau mà tướng khác nhau, có thể cùng lúc 
dây khởi không tách rời lẫn nhau, như bốn Đại 
chủng và hương-vỊ-xúc-xanh-vàng... Các pháp có 
tướng khác nhau mà trái ngược lẫn nhau, chắc chắn 
không cùng lúc dây khởi mà không tách rời nhau, 
như củi và lửa, mưa đá và lúa mạ, thuốc và bệnh, 
sáng và tối." 
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LUẬN VỀ DUYÊN (Phân 2) 

Hỏi: Nêu vật cứng-không cứng làm thay đổi 
tướng, thì vì sao các pháp không rời bỏ tự tướng? 
Vì sao làm thay đối tướng? Như tánh mềm của 
nước đến mùa Đông thì ngưng tụ răn chặc, rìu chặt 
hãy còn khó; tánh cứng của vàng-bạc..., nếu đưa 
vào lò nóng thì tan chảy như nước. Như vậy lẽ nào 
không phải là các pháp rời bỏ tự tướng hay sao? 

Đáp: Không phải là các vật cứng thay đôi làm 
thành vật không cứng, cũng không phải là vật 
không cứng thay đôi làm thành vật cứng, nhưng 
pháp cứng- không cứng trú ở đời vị lai, nếu gặp 
duyên cứng thì pháp không cứng diệt điị- pháp 
cứng tiếp tục sinh ra, gặp duyên không cứng thì 
pháp cứng diệt đi- pháp không cứng tiêp tục sinh 
ra, pháp khác cũng như vậy, cho nên không có lỗi 
là các pháp rời bỏ tự tướng. 

Hỏi: Trong các tụ của Đại chủng có kế hở hay 
không? Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có 
sai lâm. Nêu có kẽ hở thì lẽ nào không tách rời 
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nhau? Nêu không có kẽ hở thì vì sao không trở 
thành một? 

Đáp: Có người nói: Tụ của Đại chủng này có 
kẽ hở, bởi vì Không giới xen lẫn nhau ở trong đó. 

Hỏi: Nêu như vậy thì vì sao nói là không tách 
rời nhau? 

Đáp: Không giới ở trong đó luôn luôn tự giấu 
kín mình, khiến cho đối với các vật ,jrông thây 
không tách rời nhau, như cô gái tự giâu kín thân 
mình trong lùm cây. 

Có người nói: Tụ của Đại chủng này không có 
kẽ hở, bởi vì lần lượt chuyên đối áp sát nhau không 
gián đoạn mà tôn tại. 

Hỏi: Nêu như vậy thì tại sao không trở thành 
một? 

Đáp: Tuy không có kẽ hở mà không trở thành 
một, như Uân-Xứ- Giới trong ba đời.. -› tuy không 
có kẽ hở mà không trở thành một; các tụ ây cũng 
như vậy. Vả lại, tự Thê-tác dụng của các Đại 
chủng, tất cả đều khác nhau cho nên không thể trở 
thành một. 

Hỏi: Các cực vi có tiếp xúc lẫn nhau hay 
không? Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả hai đều có 
sai lâm. Nếu tiếp xúc lẫn nhau thì lẽ nào không trở 
thành một, hoặc là trở thành có phạm vi? Nêu 
không tiếp xúc lẫn nhau thì lúc va đập sẽ rời ra, 
hoặc là sẽ không có tiếng? 
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Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Cực vi không 
tiếp xúc lẫn nhau. Nếu tiếp xúc thì lẽ ra hoặc là có 
khắp nơi-hoặc là có phạm vị, tiệp xúc khắp nơi thì 
có lỗi trở thành một Thẻ, tiếp xúc theo phạm vi thì 
có lỗi trở thành có phạm vi. Nhưng các cực vi lại 
không có phạm vi nhỏ bé. 

Hỏi: Tụ sắc va đập nhau lẽ nào không rời ra hay 
sao? 

Đáp: Phong giới thâu nhiếp duy trì vì vậy khiến 
cho không rời ra. 

Hỏi: Lẽ nào không phải là phong giới có thể 
đưa đây phân tán hay sao? 

- Đáp: Có lúc có thê đưa đây phân tán, như lúc 
kiêp Hoại; có lúc có thê thâu nhiệp duy trì, như lúc 
kiếp Thành. 

Hỏi: Nêu không tiếp xúc thì ngay lúc va vào 
nhau vì sao phát ra tiêng? 

Đáp: Tức là do nhân nảy mà khiến cho tiếng 
phát ra. Nếu tiếp xúc lẫn nhau thì làm sao phát ra 
tiếng? Nghĩa là Thể của các cực vi tiếp xúc lẫn 
nhau, tay chân... hòa vào nhau, Thể sẽ xen tạp vào 
nhau, bên trong không có kẽ hở làm sao phát ra 
tiếng? 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Nếu CáC CỰC VI tiếp xúc lẫn nhau, thì lúc ây sẽ 
được tôn tại đến sắt- -na sau cùng.” 

Đại đức nói răng: "Thật ra không tiếp xúc lẫn 
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nhau, chỉ ở trong sự quy tụ không gián đoạn mà 
sinh ra, thuận theo thế tục để tạm gọi là tiếp xúc 
lẫn nhau." 

Hỏi: Các vật là tiếp xúc, là sự tiếp xúc này làm 
nhân mà sinh ra, hay là không phải tiếp xúc làm 
nhân mà sinh ra? Các vật không phải là tiếp xúc, là 
không phải tiếp xúc làm nhân mà sinh ra, hay là 
tiếp xúc làm nhân mà sinh ra? 

Đáp: Có lúc là tiếp xúc làm nhân, sinh ra không 
phải là tiếp xúc, đó là lúc vật hòa hợp đang ly tán. 
Có lúc không phải là tiếp xúc làm nhân, sinh ra là 
tiếp xúc, đó là lúc vật ly tán đang hòa hợp. Có lúc 
là tiếp xúc làm nhân, sinh ra là tiếp xúc, đó là lúc 
vật hòa hợp tiếp tục hòa hợp. Có lúc không phải là 
tiếp xúc làm nhân, sinh ra không phải là tiệp xúc, 
đó là hướng đến những pháp đông loại nôi tiếp 
nhau. 

Hỏi: Cực vi nên nói là có thể thấy hay là không 
có thê thấy? Đáp: Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách 
nói như vậy: "Cực vi nên nói là có thể thây, bởi vì 
là cảnh của tuệ nhãn." 

Các Luận sư A-t-đạt-ma nói: "Cực v1 nên nói 
là không có thể thấy, bởi vi không phải là nhục 
nhãn-thiên nhãn mà có thể thấy được. Trong này 
không dựa vào tuệ nhãn để làm câu hỏi, bởi vì đối 

với các pháp không có øì sai biệt." 

Có thê có Đại chủng quá khứ tạo ra sắc quá khứ 
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chăng? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn ngăn chặn nghĩa của người 
khác để hiển bày về nghĩa của mình. Nghĩa là có 
Bộ khác bác bỏ không có quá khứ-vỊ lai, nói đời 
hiện tại là pháp vô vi. Muốn ngăn chặn ý đó để hiển 
bày là có quá khứ- vị lai, cũng nói rõ hiện tại là 
pháp hữu vIị, nói rộng ra như trước. 

Lại có ngoại đạo, dựa vào thí dụ về đời hiện tại, 
chấp là pháp hữu vi sau làm nhân cho trước. Người 
ầy đưa ra cách nói này: Hiện thấy dòng nước trước 
bị dòng nước sau thúc ép khiến cho tuôn chảy ào 
ạt, như vậy các pháp bởi vì pháp vị lai thúc ép 
khiến cho tiên vào hiện tại, lại bởi vì pháp hiện tại 
thúc ép khiến cho tiến vào quá khứ, cho nên pháp 
hữu vi sau làm nhân cho trước. 

Nay muốn ngăn chặn cách nói của ngoại đạo 
kia, hiển bày về pháp hữu vi trước có thể sinh ra 
pháp sau chứ không phải là sau làm nhần cho 
trước. Không như vậy thì trải với duyên khởi 
trong-ngoài, nghĩa là thê hệ cha mẹ sẽ từ con sinh 
ra, nhãn sắc sẽ từ nhãn thức mà khởi lên, vô 
minh... sẽ từ hành... sinh ra, hạt giống... sẽ từ 
mâm non... mà dây khởi, trước nhận lấy quả báo 
khô vui rồi sau mới tạo ra nghiệp thiện ác, trước 
đạt được Bô-đê rôi sau đó mới tu hành, chưa làm 
mà đã có được thì lẽ ra đã làm mà mất. Nếu như 
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vậy thì không có lý nào được giải thoát. Lại muốn 
ngăn chặn cách nói Đại chủng và sắc sở tạo chắc 
chăn cùng thời gian, để hiển bày là có thời gian 
khác nhau. Bởi vì nhân duyên này, cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Các sắc sở tạo Hữu đối và sắc Vô biểu tùy tâm 
chuyền, hễ ở đời nào thì Đại chủng tạo ra ở đời ấy, 
nghĩa là quá khứ tạo ra quá khứ, hiện tại tạo ra hiện 
tại, vị lai tạo ra vị lai. Nêu do Biểu mà dây khởi các 
sắc Vô biểu, thì lại có ba loại tạo ra với thời gian 
ti kg như nhau. Nghĩa là sát-na thứ nhất như Hữu 
đối..., đều là Đại chủng sở tạo cùng đời; sát-na thứ 
hai: nếu ở quá khứ- hiện tại thì đêu là Đại chủng sở 
tạo thuộc quá khứ, nếu ở vị lai thì cùng là Đại 
chủng sở tạo thuộc hiện tại-vỊ lai; các sát-na sau là 
quá khứ-hiện tại như trước. Nêu ở vị lai thì cùng là 
Đại chủng sở tạo thuộc ba đời. Nguyên cớ thế nào? 
Bởi vì các hữu tình dựa vào Biêu phát khởi luật 
nghĩ và không luật nghi chứ không phải là hai loại 
Vô biểu, Biểu-Vô biểu sắc trong sát-na thứ nhất, 
cùng với Biêu này và Đại chủng năng tạo khác hiện 
tại đêu diệt, diệt đến sát-na thứ hai về sau thì Biểu 
và Đại chủng đều ở quá khứ. Các sắc Vô biểu có 
lúc ở quá khứ, có lúc ở vỊ lai, có lúc ở hiện tại. Đó 
øọI là Tỳ-bà-sa tóm lược tại nơi này. 

Hỏi: Có thể có Đại chủng quá khứ tạo ra sắc 
quá khứ chăng? 

Đáp: Có, đó là tất cả sắc sở tạo Hữu đối ở quá 
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khứ, Vô biểu tùy tâm chuyền, do Biểu mà dây khởi 
Vô biểu, chỉ là Đại chủng sở tạo ở quá khứ. 

Hỏi: Có thể có Đại chủng quá khứ tạo ra sắc vị 
lai chăng? 

Đáp: Có, đó là có Biểu đã dây khởi Vô biểu 
thuộc vỊ lai, chỉ là Đại chủng sở tạo ở quá khứ. 

Hỏi: Có thê có Đại chủng quá khứ tạo ra sắc 
hiện tại chăng? Đáp: Có, đó là có Biêu đã dây khởi 
Vô biêu thuộc hiện tại, chỉ là 

Đại chủng sở tạo ở quá khứ. 

Hỏi: Có thê có Đại chúng vị lai tạo ra sắc vị lai 
chăng? 

Đáp: Có, đó là tật cả sắc SỞ tạo Hữu đôi Ở VỊ lai, 
Vô biêu tùy tâm chuyên, và có Biêu đã dây khởi 
Vô biểu thuộc vị lai, chỉ là Đại chủng sở tạo ở vị 
la1. 

Hỏi: Có thể có Đại chủng vị lai tạo ra sắc quá 
khú-hiện tại chăng? 

Đáp: Không có, đó là bởi vì không có lý quả 
trước nhân sau. Hỏi: Có thê có Đại chủng hiện tại 
tạo ra sắc hiện tại chăng? 

Đáp: Có, đó là tất cả sắc sở tạo Hữu đối ở hiện 
tại, Vô biểu tùy tâm chuyên, và có Biểu đã dây 
khởi Vô biểu thuộc hiện tại, chỉ là Đại chủng sở 
tạo ở hiện tại. 

Hỏi: Có thể có Đại chủng hiện tại tạo ra sắc quá 
khứ chăng? Đáp: Không có, đó là bởi vì không có 
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lý quả trước nhân sau. Hỏi: Có thể có Đại chủng 
hiện tại tạo ra sắc vị lai chăng? 

Đáp: Có, đó là có Biểu đã dây khởi Vô biểu 
thuộc vị lai, chỉ là Đại chủng sở tạo ở hiện tại. 

Các Vô biếu tùy tâm chuyển là Đăng lưu, 
không có chấp thọ thuộc về số hữu tình; Đại chủng 
năng tạo kia là Trưởng dưỡng, không có chấp thọ 
thuộc về số hữu tình. Các Biểu đã dây khởi Vô biểu 
là Đăng lưu, không có chấp thọ thuộc về số hữu 
tình; Đại chủng năng tạo kia là Đắng lưu, có chấp 
thọ thuộc vê sô hữu tình. 

Các Vô biểu tùy tâm chuyên, có hai loại: 

1. Do luật nghỉ Tĩnh lự thâu nhiệp. 

2. Do luật nghi Vô lậu thâu nhiếp. Hai loại này 
đều có bảy, đó là lia bỏ giết hại sinh mạng, cho đến 
lia bỏ lời nói tạp uế. Bảy loại do luật nghi Tĩnh lự 
thâu nhiếp, cùng chung bốn Đại chủng sở tạo; Dảy 
loại do luật nghi Vô lậu thâu nhiếp cũng như vậy. 

Các Biêu đã dấy khởi Vô biểu có ba loại: 

1. Do luật nghi thâu nhiếp. 

2. Do không luật nghi thâu nhiếp. 

3. Do phi luật nghi phi bất luật nghi thâu nhiếp. 

Do luật nghi thâu nhiếp lại có bảy loại, đó là lìa 
bỏ giết hại sinh mạng, cho đến lìa bỏ lời nói tạp uẽ. 
Bảy loại như vậy đêu cùng chung bốn Đại chủng 
Sở tạo. Lìa bỏ giết hại sinh mạng lại có hai loại, đó 
là Biểu-Vô biếu; hai loại này đêu cùng chung bốn 
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Đại chủng sở tạo. 

Có Sư khác nói: Biêu-Vô biểu này cùng chung 
bốn Đại chủng SỞ tạo. 

Hỏi: Vì thế vị ây hỏi răng có thê có cùng chung 
bốn Đại chủng tạo ra sắc của hai xứ chăng? 

Đáp: Có, đó là Sắc xứ-Pháp xứ, và Thanh xứ- 
Pháp xứ. Tôn giả Diệu Âm cũng đưa ra cách nói 
này. 

Các Luận sư A-tỳ-đạt-ma nói: Vị ấy nói phi lý, 
không có thê cùng chung bốn Đại chủng tạo ra hai 
quả thô-tê, vì vậy như trước đã nói là hợp lý. 

Như lia bỏ giết hại sinh mạng, Biểu và Vô biểu 
đêu cùng chung bôn Đại chủng sở tạo. Như vậy 
cho đến lìa bỏ lời nói tạp uế cũng như thê. 

Do không luật nghi thâu nhiếp cũng có bảy 
loại, đó là giết hại sinh mạng cho đến nói lời tạp 
uế. Do phi luật nghi phi bắt luật nghi thâu nhiếp có 
hai thứ bảy loại, đó là giết hại sinh mạng- la bỏ giết 
hại sinh mạng, cho đến nói lời tạp uê-lìa bỏ nói lời 
tạp uê. Hai thứ bảy loại này đều cùng chung bốn 
Đại chủng sở tạo. Như vậy các thứ bảy loại lại đều 
có hai loại, đó là Biêu-Vô biểu, Biểu-Vô biểu này 
cũng cùng chung bốn Đại chủng tạo ra. Sư khác 
nói đêu như trước nên biết. 

Nếu thành tựu Đại chủng quá khứ thì đó là sắc 
sở tạo quá khứ chăng? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 
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Đáp: Muốn ngăn chặn sự bác bỏ không có hai 
đời quá khứ-vị lai, và nói Thể thành tựu-không 
thành tựu không phải là có thật, ý hiển bày về đời 
quá khứ-vỊ lai, và thành tựu... là pháp có thật, cho 
nên soạn ra phân luận nảy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng quá khứ thì đó 
là sắc sở tạo quá khứ chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng quá khứ, 
có thành tựu sắc sở tạo quá khứ, đó là các Thánh 
giả trú trong thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú trong 
luật nghi. Nếu trú vào không luật nghi, hoặc là trú 
vào phi luật nghi phi bất luật nghi, trước có Biểu 
của thân-ngữ không mất. Nếu sinh vào cõi Sắc, 
hoặc là những người Học sinh đến cõi Vô săc. 

Hỏi: Cũng có người Học sinh đến cõi Vô sắc 
không thành tựu sắc sở tạo quá khứ, đó là người ây 
lúc trước ở cõi Dục-Sắc, chưa khởi-chưa diệt các 
đạo vô lậu, mạng chung sinh đến cõi Vô sắc, cũng 
không thành tựu sắc SỎ tạo quá khứ, làm sao lại nói 
hoặc là những người Học sinh đến cõi Vô sắc thành 
tựu sắc sở tạo quá khứ? 

Đáp: Dựa vào người thành tựu đưa ra cách nói 
như vậy, nghĩa là những người Hữu học trước ở 
cõi Dục-Sắc, đã khởi-đã diệt các đạo vô lậu, cho 
nên họ thành tựu sắc sở tạo quá khứ. 

Có người nói: Lúc họ ở cõi Dục-Sắc, nhất định 
đã khởi-diệt các đạo vô lậu, như đạo thắng tiến 
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nhất định dây khởi hiện rõ trước mắt, cho nên 
không có trú vào quả mà mạng chung. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng quá khứ thì đó 
là Đại chủng vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng quả khứ- 
VỊ lai. 

Hỏi: Vì sao không có thành tựu Đại chủng quá 
khứ-vỊ lai? 

Đáp: Bởi vì Đại chủng ây chỉ có thế lực thành 
tựu như vậy, sát- na hiện rõ trước mắt thì có thành 
tựu, đã diệt chưa hiện rõ thì không có thành tựu. 
Nghĩa là các Đại chủng cùng với thành tựu đạt 
được nhất định phải cùng một đời, lúc này Đại 
chủng đạt được ây không hiện rõ ở trước mắt cho 
nên không thành tựu. 

Có người nói: Tập khí của Đại chủng không 
vững bên, cho nên không thành tựu Đại chúng Ở 
đời quá khứ-vỊ lai, bởi vì tánh vô ký này yêu kém, 
nghĩa là tập khí của thiện ác. . vng bên, cho nên 
có thành tựu Đại chủng ở đời quá khứ-vỊ lai; pháp 
vô ký yếu kém thì không như vậy. Như năm giữ đò 
vật-hương hoa rất thơm trong chốc lát, tuy lau chùi 
rửa sạch mà tập khí hãy còn Vương vân, không 
giông như năm giữ những loại gô-đá..., tay vừa 
mới buông bỏ thì tập khí này liên không còn. 

Có người nói: Nếu thành tựu Đại chủng của đời 
quá khứ-vỊ lai, thì một nẻo thành tựu Đại chủng 
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của năm nẻo, như vậy một thần đã có thân của năm 
nẻo, vậy thì phá hỏng nẻo mà sở y cũng phá hỏng. 
Muốn làm cho không có lỗi lầm như vậy, cho nên 
Đại chủng không thành tựu ở quá khứ-vỊ lai. 

Hỏi: Như sinh ở một nẻo, thành tựu các nghiệp- 
phiền não của năm nẻo mà không phải là phá hỏng 
nẻo, ở đây cũng phải như vậy? 

Đáp: Bởi vi quả dị thục cho nên nói các nẻo sai 
biệt, chứ không vì nghiệp-phiên não. Nhưng các 
Đại chủng hoặc có lúc là quả dị thục, thì có lỗi lầm 
phá hỏng nẻo và phá hỏng sở y, vì vậy điều ây 
không phải là khó. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng quá khứ thì đó 
là sắc sở tạo vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng quá khứ, 
có thành tựu sắc sở tạo vị lai, đó là các Thánh giả 
trú trong thai tạng, nêu sinh ở cõi Dục đạt được tâm 
thiện của cõi Sắc, hoặc là sinh ở cõi Sắc; hoặc là 
các Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc, bởi vì lúc ây 
nhất định thành tựu sắc sở tạo vị lai. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng quá khứ thì đó 
là Đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng quá khứ, 
có thành tựu Đại chủng hiện tại, đó là sinh ở cõi 
Dục-Sắc, bởi vì không hề có sinh ở cõi Dục-Sắc 
mà không thành tựu Đại chủng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng quá khứ thì đó 
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là sắc sở tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng quá khứ, 
có thành tựu sắc sở tạo hiện tại, đó là sinh ở cõi 
Dục-Sắc, bởi vì không hề có sinh ở cõi Dục-Sắc 
mà không thành tựu săc sở tạo. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo quá khứ thì đó là 
Đại chúng vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng VỊ lai, CÓ 
thành tựu sắc sở tạo quả khứ, đó là các Thánh giả 
trú trong thai tạng, nêu sinh ở cõi Dục trú vào luật 
nghị, hoặc là trú vào không luật nghi, hoặc là trú 
vào phi luật nghi phi bắt luật nghi, trước có Biểu 
của thân-ngữ không mất; hoặc là sinh vào cÕi Sắc; 
hoặc là những người Học sinh đến cõi Vô săc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo quá khứ thì đó là 
sắc Sở tạo vị lai chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu sắc sở tạo quá khứ mà 
không phải là sắc sở tạo vị lai, đó là sinh ở cõi Dục 
trú vào luật nghI, không đạt được tâm thiện của cõi 
Sắc; hoặc là trú vào không luật nghĩ, hoặc là trú 
vào phi luật nghi phi bắt luật nghi, trước có Biểu 
của thân-ngữ không mắt. 

2. Có lúc thành tựu sắc sở tạo vị lai mà không 
phải là sắc sở tạo quá khứ, đó là A-la-hán sinh đến 
cõi Vô sắc. 

3. Có lúc thành tựu sắc sở tạo quá khứ cũng là 
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sắc sở tạo vị lai, đó là các Thánh ø1ả trú trong thai 
tạng, nếu sinh ở cõi Dục đạt được tâm thiện của cõi 
Sắc, hoặc là sinh ở CỐI Sắc; hoặc là những người 
Học sinh đến cõi Vô sắc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc sở tạo quá 
khứ cũng không phải là sắc sở tạo vị lai, đó là ở 
trong vỏ trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai 
tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú vào phi luật nghĩ phi 
bất luật nghI, trước không có Biêu của thân- -ngữ, 
Ø1ả Sử có mà mất; hoặc là các dị sinh sinh đến cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo quá khứ thì đó là 
Đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu sắc sở tạo quá khứ mà 
không phải là Đại chủng hiện tại, đó là những 
người Học sinh đên cõi Vô sắc. 

2. Có lúc thành tựu Đại chủng hiện tại mà 
không phải là sắc sở tạo quá khứ, đó là ở trong vỏ 
trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng, nêu 
sinh ở cõi Dục trú vào phi luật nghi phi bât luật 
nghi, trước không có Biểu của thân- ngữ, giả sử có 
mà mất. 

3. Có lúc thành tựu sắc sở tạo quá khứ cũng là 
Đại chủng hiện tại, đó là các Thánh giả trú trong 
thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú vào luật nghi, hoặc 
là trú vào không luật nghi, hoặc là trú vào phi luật 
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nghi phi bắt luật nghi, trước có Biểu của thân-ngữ 
không mất, nếu sinh vào cõi Sắc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc sở tạo quá 
khứ cũng không phải là Đại chủng hiện tại, đó là 
A-la-hán, hoặc là các dị sinh sinh đến cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo quá khứ thì đó là 
sắc sở tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

I. Có lúc thành tựu sắc sở tạo quá khứ mà 
không phải là sắc SỞ tạo hiện tại, đó là những người 
Học sinh đến cõi Vô SẮC. 

2. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hiện tại mà không 
phải là sắc sở tạo quá khứ, đó là ở trong vỏ trứng, 
hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng, nếu sinh ở 
cối Dục trú vào phi luật nghĩ phi bất luật nghị, 
trước không có Biểu của thân- ngữ, giả sử có mà 
mắt. 

3. Có lúc thành tựu sắc sở tạo quá khứ cũng là 
sắc sở tạo hiện tại, đó là các Thánh ø1ả trú trong 
thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục trú vào luật nghĩ, hoặc 
là trú vào không luật nghi, hoặc là trú vào phi luật 
nghi phi bắt luật nghi, trước có Biêu của thân- ngữ 
không mất, nêu sinh vào cõi Săc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc sở tạo quá 
khứ cũng không phải là sắc sở tạo hiện tại, đó là 
A-la-hán, hoặc là các dị sinh sinh đến cõi Vô sắc, 
bởi vì quá khứ đã rời bỏ, hiện tại không có sắc thân. 
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Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng vị lai thì đó là 
sắc Sở tạo vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng vị lai, có 
thành tựu sắc sở tạo vị lai, đó là các Thánh ø1ả trú 
trong thai tạng, nếu sinh ở cõi Dục đạt được tâm 
thiện của cõi Sắc, hoặc là sinh ở cõi Sắc, hoặc là 
các Thánh giả sinh đến cõi Vô săc. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng vị lai thì đó là 
Đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng vị lai, có 
thành tựu Đại chủng hiện tại, đó là sinh ở cõi Dục- 
Sắc, bởi vì không hề có sinh ở cõi Dục- Sắc mà 
không thành tựu Đại chúng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng vị lai thì đó là 
sắc sở tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu Đại chủng vị lai, có 
thành tựu sắc sở tạo hiện tại, đó là sinh ở cõi Dục- 
Sắc, bởi vì không hề có sinh ở cõi Dục- Sắc mà 
không thành tựu sắc sở tạo hiện tại. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo vị lai thì đó là 
Đại chủng hiện tại chăng 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu sắc sở tạo vị lai mà không 
phải là Đại chủng hiện tại, đó là các Thánh giả sinh 
đến cõi Vô sắc. 

2. Có lúc thành tựu Đại chủng hiện tại mà 
không phải là sắc sở tạo vị lai, đó là ở trong vỏ 
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trứng, hoặc là các dị sinh trú trong thai tạng, nêu 
sinh ở cõi Dục không đạt được tâm thiện của cõi 
Sắc. 

3. Có lúc thành tựu sắc sở tạo vị lai cũng là Đại 
chủng hiện tại, đó là các Thánh giả trú trong thai 
tạng, nếu sinh ở cõi Dục đạt được tâm thiện của cõi 
Sắc, hoặc là sinh ở cõi Sắc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc sở tạo vị 
lai cũng không phải là Đại chủng hiện tại, đó là các 
đị sinh sinh đên cõi Vô Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo vị lai thì đó là sắc 
sở tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu sắc sở tạo vị lai mà không 
phải là sắc sở tạo hiện tại, đó là các Thánh giả sinh 
đến cõi Vô sắc. 

2. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hiện tại mà không 
phải là sắc sở tạo vị lai, đó là ở trong vỏ trứng, hoặc 
là các dị sinh trú trong thai tạng, nêu sinh ở cõi Dục 
không đạt được tâm thiện của cối Sắc. 

3. Có lúc thành tựu sắc sở tạo vị lai cũng là sắc 
sở tạo hiện tại, đó là các Thánh giả trú trong thai 
tạng, nếu sinh ở cõi Dục đạt được tâm thiện của cõi 
Sắc, hoặc là sinh ở cõi Sắc. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc SỞ tạo VỊ 
lai cũng không phải là sắc sở tạo hiện tại, đó là các 
dị sinh sinh đến cõi Vô sắc. 
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Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng hiện tại thì đó là 
sắc sở tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Đúng như vây. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc sở tạo hiện tại thì đó 
là Đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, bởi vì không phải là Đại 
chủng hiện tại không có quả, cũng không phải là 
sắc sở tạo hiện tại không có nhân. 

Hỏi: Đại chủng quả khứ cùng với Đại chủng 
quá khứ làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là Câu hữu- Đông loại, cùng sinh và hướng về 
nhau là nhần Câu hữu, sinh trước cùng với sinh sau 
là nhân Đông loại. Tăng thượng, nghĩa là không 
ngăn ngại đối với sinh khởi, và chỉ riêng không có 
chướng ngại. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ cùng với sắc sở tạo quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là nhần Sinh khởi, nhân Nương tựa, nhân Tôn 
tạ, nhân Duy trì và nhân Nuôi dưỡng. Tăng 
thượng, nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo quá khứ cùng với sắc sở tạo quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là ba nhân, 
đó là Câu hữu- Đồng loại và DỊ thục. Tăng thượng, 
nói như trước. 
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Hỏi: Sắc sở tạo quá khứ cùng với Đại chủng 
quá khứ làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ cùng với Đại chủng vị 
lai làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân Đông loại. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng vị lai cùng với Đại chủng vị lai 
làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân Câu hữu. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng vị lai cùng với Đại chủng quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ cùng với sắc sở tạo vị 
lai làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo vị lai cùng VỚI sắc sở tạo vị lai 
làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Câu hữu và nhân DỊ thục. Tăng thượng, 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo vị lai cùng với Đại chủng quá 
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khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng quả khứ cùng với Đại chủng 
hiện tại làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân Đông loại. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại cùng với Đại chủng 
hiện tại làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân thì có người 
nói: Trong này dựa vào sát-na hiện tại mà làm luận, 
cho nên chỉ có một nhân, đó là nhân Câu hữu. Có 
người nói: Trong này cùng dựa vào phân vị và sát- 
na hiện tại của một đời mà làm luận, cho nên có 
hai nhân, đó là nhân Câu hữu và Đông loại. Tăng 
thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại cùng với Đại chủng quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ cùng với sắc sở tạo 
hiện tại làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hiện tại cùng với sắc sở tạo hiện 
tại làm mây duyên? 
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Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân thì có người 
nói: Trong này dựa vào sát-na hiện tại mà làm luận, 
cho nên chỉ có một nhân, đó là nhân Câu hữu. Có 
người nói: Trong này cùng dựa vào phần vị và sát- 
na hiện tại của một đời mà làm luận. cho nên có ba 
nhân, đó là nhân Câu hữu- Đồng loại và DỊ thục. 
Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hiện tại cùng với Đại chủng quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo quá khứ cùng với Đại chủng vị 
lai làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng vị lai cùng với sắc sở tạo quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo quá khứ cùng với sắc sở tạo vị 
lai làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là Đồng loại và DỊ thục. Tăng thượng, nói như 
trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo vị lai cùng với sắc sở tạo quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
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nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo quá khứ cùng với Đại chủng 
hiện tại làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại cùng với sắc sở tạo quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo quá khứ cùng với sắc sở tạo 
hiện tại làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Đồng loại- DỊ thục. Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hiện tại cùng với sắc sở tạo quá 
khứ làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng vị lai cùng với sắc sở tạo vị lai 
làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
tức là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo vị lai cùng với Đại chủng vị lai 
làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 
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Hỏi: Đại chủng vị lai cùng với Đại chủng hiện 
tại làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại cùng với Đại chủng vị 
lai làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân Đông loại. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng vị lai cùng với sắc sở tạo hiện 
tại làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hiện tại cùng với Đại chủng vị 
lai làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo vị lai cùng với Đại chủng hiện 
tại làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại cùng với sắc SỞ tạo Vị 
lai làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo vị lai cùng với sắc sở tạo hiện 
tại làm mây duyên? 
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Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hiện tại cùng với sắc Sở tạo Vị 
lai làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhần Đồng loại và DỊ thục. Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại cùng với sắc sở tạo hiện 
tại làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hiện tại cùng với Đại chủng 
hiện tại làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 

Những cách nói trong này dựa vào phân vị và 
sát-na hiện tại của một đời mà làm luận, thì phù 
hợp với cách trả lời này. Những cách nói trong này 
chỉ dựa vào sát-na hiện tại mà làm luận, thì nên trả 
lời răng: Chỉ một Tăng thượng. Sẽ không tương 
ưng với cách trả lời của bản luận. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng hệ thuộc cối Dục 
thì đó là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi 
Dục thì đó là Đại chủng hệ thuộc cối Dục chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy, bởi vì không có thành tựu 
Đại chủng hệ thuộc cõi Dục mà không phải là quả, 
cũng không có thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi 
Dục mà không phải là nhân. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng hệ thuộc cối Dục 
thì đó là Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu Đại chủng hệ thuộc cối Dục 
mà không phải là Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, đó 
là sinh ở cõi Dục, Đại chủng của cõi Sắc không 
hiện rõ ở trước mắt. 

2. Có lúc thành tựu Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải. là Đại chủng hệ thuộc cõi Dục, đó 
là sinh ở cõi Sắc, không làm hóa hiện ở cõi Dục, 
không phát ra lời nói của cõi Dục. 

3. Có lúc thành tựu Đại chủng hệ thuộc cối Dục 
cũng là Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, đó là sinh Ở 
cõi Dục, Đại chủng ‹ của cõi Sắc hiện rõ ở trước mắt; 
hoặc là sinh ở cõi Sắc, làm hóa hiện ở cõi Dục, phát 
ra lời nói của cõi Dục. 

4. Có lúc không phải là thành tựu Đại chủng hệ 
thuộc cõi Dục cũng không phải là Đại chủng hệ 
thuộc cõi Sắc, đó là sinh đên cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng hệ thuộc cối Dục 
thì đó là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu Đại chủng hệ thuộc cối Dục 
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mà không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó là 
sinh ở cõi Dục, không đạt được tâm thiện của cõi 
Sắc. 

2. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải là Đại chủng hệ thuộc cõi Dục, đó 
là sinh ở cõi Sắc, không làm hóa hiện ở cõi Dục, 
không phát ra lời nói của cõi Dục. 

3. Có lúc thành tựu Đại chủng hệ thuộc cõi Dục 
cũng là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó là sinh ở cõi 
Dục đạt được tâm thiện của cõi Sắc, hoặc là sinh ở 
cõi Sắc làm hóa hiện ở cõi Dục, phát ra lời nói của 
cõi Dục. 

4. Có lúc không phải là thành tựu Đại chủng hệ 
thuộc cõi Dục cũng không phải là sắc sở tạo hệ 
thuộc cối Sắc, đó là sinh đên cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
thì đó là Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải là Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, đó 
là sinh ở cõi Dục, Đại chủng của cõi Sắc không 
hiện rõ ở trước mắt. 

2. Có lúc thành tựu Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, đó 
là sinh ở cõi Sắc không làm hóa hiện ở cõi Dục, 
không phát ra lời nói của cõi Dục. 

3. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
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cũng là Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, đó là sinh ở 
cõi Dục, Đại chủng của cõi Sắc hiện rõ ở trước mắt; 
hoặc là sinh ở cõi Sắc làm hóa hiện ở cõi Dục, phát 
ra lời nói của cõi Dục. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc sở tạo hệ 
thuộc cõi Dục cũng không phải là Đại chủng hệ 
thuộc cõi Sắc, đó là sinh đên cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
thì đó là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó là 
sinh ở cối Dục không đạt được tâm thiện của cõi 
Sắc. 

2. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, đó 
là sinh ở cõi Sắc không làm hóa hiện ở cõi Dục, 
không phát ra lời nói của cõi Dục. 

3. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
cũng là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó là sinh ở cõi 
Dục đạt được tâm thiện của cõi Sắc, hoặc là sinh ở 
cõi Sắc làm hóa hiện ở cõi Dục, phát ra lời nói của 
cối Dục. 

4. Có lúc không phải là thành tựu sắc Sở tạo hệ 
thuộc cối Dục cũng không phải là sắc sở tạo hệ 
thuộc cõi Sắc, đó là sinh đên cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc 
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thì đó là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Thành tựu các Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc 
thì lúc ây nhất định thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc 
cõi Sắc. Có lúc thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi 
Sắc mà không phải là Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, 
đó là sinh ở cõi Dục đạt được tâm thiện của cõi 
Sắc, Đại chủng của cõi Sắc không hiện rõ ở trước 
mắt. 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục, trú vào những tâm nào của 
cõi Sắc, làm cho Đại chủng ây hiện rõ ở trước mắt, 
là luôn luôn trú vào tâm thiện, hay là trú vào ba 
loại? Giả sử như vậy thì có gì sai? Cả ba đều có sai 
lầm. Nếu luôn luôn trú vào tâm thiện, thì luận Thi 
Thiết nói nên hiểu thê nào? Như nói: " Bởi vì trú ở 
cõi này không gián đoạn, cho nên dị sinh khởi lên 
triền-sở triên của Săc tham, quả báo năm uân thuộc 
cõi Sắc Ở trong pháp hiện tại lây Thủ làm duyên 
hướng về quả báo ở tương lai." Nếu trú vào ba loại 
tâm thì tâm thiện có thể như vậy, bởi vÌ có sắc tùy 
chuyền làm quả của nó, tâm nhiễm ô và vô ký là 
có quả øì khiên cho nó hiện rõ trước mắt? Đáp: Có 
người đưa ra cách nói như vậy: Chỉ trú vào tâm 
thiện. 

Hỏi: Luận Thi Thiết nói nên hiểu thế nào? Đáp: 
Luận ây nói đên những sắc tăng trưởng trong thân. 

Hỏi: Nếu như vậy thì luận ây nói lại hiểu thê 
nào? Như nói: "Bởi vì trú ở cõi này không giản 
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đoạn, cho nên đị sinh khởi lên triền- sở triỀn của 
Vô sắc tham, quả báo bốn uấn thuộc cõi Vô sắc Ở 
trong pháp hiện tại lây Thủ làm duyên hướng về 
quả báo ở tương lai." Thân ấy cũng có những sắc 
tăng trưởng, VÌ SaO không nói? Đáp: Có người đưa 
ra cách nói này: Nên nói mà không nói đến thì phải 
biết là nghĩa này có khác. 

Có người nói: Lúc khởi lên triền của cõi ấy 
không có sắc tăng trưởng, vì vậy không nói đến. 
Lại có người nói: Trú vào ba loại tâm. 

Hỏi: Tâm thiện có thể như vậy, bởi vì có quả 
tùy chuyên, hai tâm còn lại có quả øì khiến cho nó 
hiện rõ trước mãt? Đáp: Người â ây sinh ở cõi Dục, 
lúc khởi lên tâm thiện của cõi Sắc, bởi vì sắc tùy 
chuyển cho nên khiến nó hiện TÕ trước mắt; lúc 
khởi lên tâm nhiễm ô ô, bởi vì có sắc thuộc Không 
giới của địa ấy, trú xen tạp lẫn nhau ở trong thân 
nảy, khiến cho nó hiện rõ trước mắt; lúc khởi lên 
tâm vô ký, bởi vì có sắc biên hóa của địa ấy, khiến 
cho nó hiện rõ trước mắt. Vì vậy trú vào ba loại 
tâm, đều có thê khởi lên Đại chủng của địa ây. 
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LUẬN VÉ DUYÊN (Phần 3) 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Dục cùng với Đại 
chủng hệ thuộc cõi Dục làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Câu hữu- Đông loại, cùng sinh và hướng 
về nhau là nhân Câu hữu, sinh trước và sinh sau là 
nhân Đông loại. Tăng thượng nghĩa là không ngăn 
ngại đối với sinh khởi, và chỉ riêng không có 
chướng ngại. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cối Dục cùng với sắc 
sở tạo hệ thuộc cõi Dục làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là nhần Sinh khởi, nhân Nương tựa, nhân Tôn 
tạ, nhân Duy trì và nhân Nuôi dưỡng. Tăng 
thượng, nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục cùng với sắc 
Sở tạo hệ thuộc cõi Dục làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Đồng loại- DỊ thục. Tăng thượng, nói 
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như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục cùng với Đại 
chủng hệ thuộc cõi Dục làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Dục cùng với Đại 
chủng hệ thuộc cõi Sắc làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc cùng với Đại 
chủng hệ thuộc cõi Sắc làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Câu hữu- Đông loại. Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc cùng với Đại 
chủng hệ thuộc cõi Dục làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cối Dục cùng với sắc 
sở tạo hệ thuộc cõi Sắc làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc cùng với sắc 
sở tạo hệ thuộc cõi Sắc làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là ba nhân, 
đó là nhân Câu hữu- Đông loại và Dị thục thục. 
Tăng thượng, nói như trước. 
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Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc cùng với Đại 
chủng hệ thuộc cõi Dục làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục cùng với Đại 
chủng hệ thuộc cõi Sắc làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc cùng với sắc 
Sở tạo hệ thuộc cõi Dục làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục cùng VỚI sắc 
sở tạo hệ thuộc cõi Sắc làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc cùng với sắc 
Sở tạo hệ thuộc cõi Dục làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc cùng với sắc 
sở tạo hệ thuộc cõi Sắc làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là năm nhân, 
đó là năm nhân như Sinh khởi... Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc cùng với Đại 
chủng hệ thuộc cõi Sắc làm mấy duyên? 
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Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Các sắc hệ thuộc cõi Dục thì tật cả sắc ây 
là Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có sắc hệ thuộc cõi Dục mà không phải là 
Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Dục, đó là Đại chủng 
hệ thuộc cõi Dục, bởi vì các Đại chủng không phải 
là sở tạo. 

2. Có sắc là Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải là hệ thuộc cõi Dục, đó là sắc không 
hệ thuộc, Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Dục. Điều 
này lại là thê nào? Đó là tất cả sắc tùy chuyển thuộc 
phẩm Pháp trí, và sắc tùy chuyên thuộc phẩm Loại 
trí dựa vào thân cõi Dục hiện rõ trước mắt. 

3. Có sắc hệ thuộc cõi Dục cũng là Đại chủng 
sở tạo hệ thuộc cõi Dục, đó là sắc hệ thuộc cõi Dục, 
Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Dục. Điều này lại là 
thế nào? Đó là sắc sở tạo Hữu đối hệ thuộc cõi Dục, 
và do Biểu mà khởi lên Vô biểu. 

4. Có sắc không phải là hệ thuộc cõi Dục cũng 
không phải là Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Dục, 
đó là Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc; hoặc là sắc hệ 
thuộc cõi Sắc, Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Sắc; 
hoặc là sắc không hệ thuộc, Đại chủng sở tạo hệ 
thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Các sắc hệ thuộc cõi Sắc thì tất cả sắc ây 
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là Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có sắc hệ thuộc cõi Sắc mà không phải là 
Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó là Đại chủng 
hệ thuộc cõi Sắc, nguyên cớ như trước. 

2. Có sắc là Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải là hệ thuộc cõi Sắc, đó là sắc không 
hệ thuộc, Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Sắc. Điều 
này lại là thế nào? Đó là sắc tùy chuyển thuộc 
phẩm Loại trí dựa vào thần cõi Sắc hiện rõ trước 
mắt. 

3. Có sắc hệ thuộc cõi Sắc cũng là Đại chủng 
sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó là sắc hệ thuộc cõi Sắc, 
Đại chủng sở tạo hệ thuộc cối Sắc. Điều này lại là 
thế nào? Đó là sắc sở tạo Hữu đối hệ thuộc cõi Sắc, 
và Vô biêu tùy tâm chuyên hữu lậu. 

4. Có sắc không phải là hệ thuộc cõi Sắc cũng 
không phải là Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, 
đó là Đại chủng hệ thuộc cõi Dục; hoặc là sắc hệ 
thuộc cõi Dục, Đại chủng sở tạo hệ thuộc cõi Dục; 
hoặc là sắc không hệ thuộc, Đại chủng sở tạo hệ 
thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Các sắc quá khứ thì tất cả sắc ây là Đại 
chủng sở tạo quá khứ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có sắc quá khứ mà không phải là Đại chủng 
sở tạo quá khứ, đó là Đại chủng quá khứ, nguyên 
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cớ như trước. 

2. Có sắc là Đại chủng sở tạo quá khứ mà 
không phải là quá khứ, đó là sắc vị lai-hiện tại, Đại 
chủng sở tạo quá khứ. Điều này lại là thê nào? Đó 
là Biêu đã khởi lên Vô biểu vị lai- hiện tại, Đại 
chủng sở tạo quá khứ, bởi vì dựa vào Biểu của quá 
khứ. 

3. Có sắc quá khứ cũng là Đại chủng sở tạo quá 
khứ, đó là săc quá khứ, Đại chủng sở tạo quá khứ. 
Điều này lại là thế nào? Đó là tất cả sắc sở tạo Hữu 
đối quá khứ, Vô biểu tùy tâm chuyền, do Biểu mà 
khởi lên Vô biểu. 

4. Có săc không phải là quá khứ cũng không 
phải là Đại chủng sở tạo quá khứ, đó là Đại chủng 
vị lai-hiện tại; hoặc là sắc vỊ lai-hiện tại, Đại chủng 
sở tạo hiện tại; hoặc là sắc vị lai, Đại chủng sở tạo 
VỊ laI. 

Hỏi: Các sắc vị lai thì tất cả sắc ấy là Đại chủng 
Sở tạo vị lai chăng? 

Đáp: Các sắc là Đại chủng sở tạo vị lai thì tật 
cả sắc ây là vị lai. Điều này lại là thê nào? Đó là tât 
cả sắc sở tạo Hữu đôi thuộc vị lai, Võ biểu tùy tâm 
chuyền; hoặc là do Biêu mà khởi lên Vô biểu, Đại 
chủng sở tạo thuộc vị lai, bởi vì dựa vào Biểu của 
vị lai. Có sắc vị lai mà không phải là Đại chủng sở 
tạo vị lai, đó là Đại chủng thuộc vị la1; hoặc là sắc 
vỊ lai, Đại chủng sở tạo quá khứ-hiện tại. Điều này 
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lại là thế nào? Đó là do Biểu mà khởi lên Vô biểu 
thuộc vị lai, Đại chủng sở tạo thuộc quá khứ-hiện 
tại, bởi vì dựa vào Biêu thuộc quá khứ-hiện tại. 

Hỏi: Các sắc hiện tại thì tất cả sắc ây là Đại 
chủng sở tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có sắc hiện tại mà không phải là Đại chủng 
Sở tạo hiện tại, đó là Đại chủng hiện tại; hoặc là sắc 
hiện tại, Đại chủng sở tạo quá khứ. Điều này lại là 
thê nào? Đó là do Biêu mà khởi lên Vô biêu hiện 
tại, Đại chủng sở tạo thuộc quá khứ, nguyên cớ như 
trước. 

Hỏi: Sắc Vô biểu này cũng có Đại chủng sở y 
thuộc hiện tại, vì sao không nói? 

Đáp: Bởi vì sắc ây là dựa vào Chuyển chứ 
không phải là dựa vào Tạo. Săc Vô biểu này có hai 
loại dựa vào: Một là dựa vào Chuyên(chuyên y), 
đó là Đại chủng hiện tại, nhờ vào lực ấy mà 
chuyên; Hai là dựa vào Tạo(tạo y), đó là Đại chủng 
quá khứ, nhờ vào lực ây mà tạo. Trong này chỉ nói 
đến dựa vào Tạo, không nói đến dựa vào Chuyên, 
vì vậy cho nên không nói đến Năng tạo, bởi vì năm 
nhân đều là quá khứ. 

2. Có sắc là Đại chủng sở tạo hiện tại mà không 
phải là hiện tại, đó là sắc vị lai, Đại chủng sở tạo 
hiện tại. Điều này lại là thế nào? Đó là do Biểu mà 
khởi lên Vô biểu thuộc vị lai, Đại chủng sở tạo 
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thuộc hiện tại, nguyên cớ như trước. 

3. Có sắc là hiện tại cũng là Đại chủng sở tạo 
hiện tại, đó là sắc hiện tại, Đại chủng sở tạo hiện 
tại. Điêu này lại là thê nào? Đó là tất cả sắc sở tạo 
Hữu đối hiện tại, Vô biểu tùy tâm chuyên; hoặc là 
do Biêu mà khởi lên Vô biêu thuộc hiện tại, Đại 
chủng sở tạo hiện tại, bởi vì dựa vào Biểu thuộc 
hiên tại. 

4. Có sắc không phải là hiện tại cũng không 
phải là Đại chủng sở tạo hiện tại, đó là Đại chủng 
thuộc quá khứ-vị lai; hoặc là sắc quá khứ, “Đại 
chủng sở tạo thuộc quá khứ-vỊ lai; hoặc là sắc vị 
lai, Đại chủng sở tạo thuộc vị lai. 

Địa là thế nào? Cho đến nói rộng ra. Hỏi: Vì 
sao soạn ra phần luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn làm cho người nghĩ ngỜ CÓ 
được quyết, định, nghĩa là trong luận này phân 
nhiêu nói về Thắng nghĩa. Hoặc là có người sinh 
ra nghĩ ngờ: Người soạn luận â ây chỉ khéo vê Thắng 
nghĩa, chứ không khéo về Thê tục. Vì làm cho môi 
nghi ây được quyết định, hiển bày Địa giới... cùng 
với Địa... khác nhau, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Hỏi: Địa là thê nào? 

Đáp: Hiến bày hình sắc, đây là Địa thi thiết theo 
tưởng thuộc Thê tục, nghĩa là thế Ø1an đôi với 
những hình sắc hiển bảy, dựa vào sự giả tưởng như 
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nhau mà thi thiết tên gọi là Địa. Như thế gian nói: 
Địa xanh- vàng..., Địa dài-ngắn... 

Hỏi: Địa giới là thế nào? 

Đáp: Tiếp xúc tánh cứng, đây là Thê của Địa tự 
nhiên tạo ra (năng tạo) thuộc về Thăng nghĩa. 

Hỏi: Thủy là thê nào? 

Đáp: Hiển bày hình sắc, đây là Thủy thi thiết 
theo tưởng thuộc Thê tục, nghĩa là thê gian đôi với 
những hình sắc hiển bày, dựa vảo sự giả tưởng như 
nhau mà thi thiệt tên gọi là Thủy. Như thê gian nói: 
Thủy xanh-vàng..., Thủy dài-ngăn... 

Hỏi: Thủy giới là thế nào? 

Đáp: Tiếp xúc tánh ướt, đây là Thể của Thủy tự 
nhiên tạo ra thuộc về Thắng nghĩa. 

Hỏi: Hỏa là thê nào? 

Đáp: Hiến bày hình sắc, đây là Hỏa thi thiết 
theo tưởng thuộc Thê tục, nghĩa là thê gian đôi với 
những hình sắc hiện bảy, dựa vào sự giả tưởng như 
nhau mà thi thiệt tên gọi của Hỏa. Như thê gian 
nói: Hỏa xanh-vàng..., Hỏa dài-ngắn... 

Hỏi: Hỏa giới là thê nào? 

Đáp: Tiếp xúc tánh nóng, đây là Thê của Hỏa 
tự nhiên tạo ra thuộc về Thắng nghĩa. 

Hỏi: Phong là thế nào? 

Đáp: Tức là Phong giới. 

Hỏi: Phong giới là thê nào? 

Đáp: Tiếp xúc tánh động. 
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Hỏi: Vì sao không nói đến Phong thuộc Thê 
tục? 

Đáp: Bởi vì thế gian đối với Phong không có 
sự g1ả tưởng. 

Có Sư khác nói: Thế gian đối với Phong cũng 
khởi lên giả tưởng, nhưng vì ít cho nên không nói. 
Như thê gian nói: Gió này có bụi, gió này không 
có bụi, gió Tỷ-thâp-phược, gió Phệ-lam-bà, gió 
nhỏ-g1ó lớn, g1ó cuôn bụi xoáy tròn... 

Địa-thủy-hỏa-phong do mấy Xứ thâu nhiếp? 
Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn làm cho người nghĩ ngờ có 
được quyết định, nghĩa là nghe vê Địa... mà thế 
tục đã nói, liên cho răng không có Thê, không phải 
là do Xứ thâu nhiếp, không phải là do Thức nhận 
biết; hoặc là cho răng giả-thật cùng một Xứ thâu 
nhiẾp, cùng một Thức nhận biết. Vì loại bỏ nghĩ 
ngờ ây đề hiển bày về Đìa.. . Biả tưởng cũng là Thể 
có thật, chỉ giả lập về tên gọi, ở trong năm Xứ tùy 
theo một Xứ thâu nhiếp, ở trong năm Thức tùy theo 
một Thức nhận biết. Lại hiển bày về giả- thật 
không cùng chung Xứ thâu nhiếp, không cùng 
chung Thức nhận biết. Bởi vì những nhân duyên 
này, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Địa-thủy-hỏa-phong do mây Xứ thâu 
nhiếp, do mấy Thức nhận biết? 
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Đáp: Địa-thủy-hỏa do một Xứ thâu nhiếp, đó là 
Sắc xứ, bởi vì do mặt mà thấy; do hai Thức nhận 
biết, đó là Nhãn thức và Ý thức, Nhãn thức giữ lây 
tự tướng, Ý thức giữ lấy tự tướng và cọng tướng. 
Phong do một Xứ thâu nhiếp, đó là Xúc xứ, bởi vì 
do thân mà có được; do hai Thức nhận biết, đó là 
Thân thức và Ý thức, giữ lây tự tướng và cọng 
tướng như trước nên biết. 

Có người nói: Phong này cũng gôm chung Sắc 
xứ thâu nhiếp, và Nhãn thức nhận biết, nhưng vì ít 
cho nên không nói đến. 

Hỏi: Địa-thủy-hỏa-phong giới do mây Xứ thâu 
nhiếp, do mây Thức nhận biết? 

Đáp: Do một Xứ thâu nhiếp, đó là Xúc xứ, bởi 
vì do thân mà có được; do hai Thức nhận biết, đó 
là Thân thức và Ý thức, giữ lây tự tướng và cọng 
tướng như trước nên biết. 

Hỏi: Mây Xứ hòa hợp nói là tự nhiên dẫn dắt 
(năng khiên), mây Xứ hòa hợp nói là thụ động đẫn 
dắt (sở khiên)? 

Đáp: Nếu số hữu tình đối với số hữu tình, thì 
chín Xứ tự nhiên dẫn dắt, chín Xứ thụ động dẫn 
dắt. Nếu số hữu tình đối với số phi hữu tình, thì 
chín Xứ tự nhiên dẫn dắt, bôn Xứ thụ động dẫn dắt. 
Nếu số phi hữu tình đôi với số phi hữu tình, thì bốn 
Xứ tự nhiên dẫn dắt, bốn Xứ thụ động dẫn dặt. Nếu 
số phi hữu tình đối với số hữu tình, thì bôn Xứ tự 
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nhiên dẫn dắt, chín Xứ thụ động dẫn dắt. Như nói 
về dẫn dắt, duy trì và vận chuyền... cũng như vậy. 

Hỏi: Mây Xứ hòa hợp nói là tự nhiên hạn lượng 
(năng lượng), mây Xứ hòa hợp nói là thụ động hạn 
lượng (sở lượng)? 

Đáp: Bồn Xứ là tự nhiên hạn lượng, bốn Xứ là 
thụ động hạn lượng, bởi vì năm căn vi diệu không 
phải là pháp hạn lượng. 

Hỏi: Mẫy Xứ hòa hợp nói là tự nhiên cân xứng 
(năng xưng), mây Xứ hòa hợp nói là thụ động cân 
xứng (sở xưng)? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Bốn Xứ là 
tự nhiên cân xứng, bốn Xứ là thụ động cân xứng. 
Có Sư khác nói: Bốn Xứ là tự nhiên cân xứng, nặng 
là thụ động cần xứng. 

Hỏi: Mây Xứ hòa hợp nói là tự nhiên đốt cháy 
(năng thiêu), mây Xứ hòa hợp nói là thụ động đôt 
cháy? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Bốn Xứ là 
tự nhiên đốt cháy, bốn Xứ là thụ động đốt cháy. Có 
Sư khác nói: Nóng là tự nhiên đốt cháy, bôn Xứ là 
thụ động đốt cháy. 

Hỏi: Mấy Xứ hòa hợp nói là tự nhiên đoạn dứt 
(năng đoạn), mấy Xứ hòa hợp nói là thụ động đoạn 
dứt? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Bốn Xứ là 
tự nhiên đoạn dứt, bôn Xứ là thụ động đoạn dứt. 
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Có Sư khác nói: Tánh cứng là tự nhiên đoạn dút, 
bốn Xứ là thụ động đoạn dứt. 

Hỏi: Mẫy Xứ hòa hợp nói là tự nhiên rửa sạch 
(năng tây), mây Xứ hòa hợp nói là thụ động rửa 
sạch (sở tây)? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Bốn Xứ là 
tự nhiên rửa sạch, bốn Xứ là thụ động rửa sạch. 

Có Sư khác nói: Bỗn Xứ là tự nhiên rửa sạch, 
Sắc xứ là thụ động rửa sạch, như nói rửa sạch rÔi 
tươi sáng, hoặc là như sắc vàng sáng ngời. 

Lại có người nói: Bồn Xứ là tự nhiên rửa sạch, 
Xúc xứ là thụ động rửa sạch, như nói cái ly đựng 
bột tro để tăm gội đem đến bên hồ ấy, chùi rửa thân 
thể khiến cho không còn dơ bản. 

Hoặc có người nói: Bốn Xứ là tự nhiên rửa 
sạch, mười hai Xứ là thụ động rửa sạch, bởi vì gột 
rửa cho nên mười hai Xứ bên trong thảy đêu trong 

sáng sạch sẽ lìa hết những xâu xa dơ bân. 

Hỏi: Bốn Đại chủng này mấy loại có thể làm 
tai họa? 

Đáp: Ba loại, trừ ra Địa. 

Hỏi: Vì sao Địa không có thể làm tai họa? 

Đáp: Bởi vì không phải là thửa ruộng của tai 
họa, không phải là đồ chứa của tai họa, cho đến nói 
rộng ra. 

Có người nói: Nhanh nhạy sắc bén mới có thê 
làm tai họa, tánh của địa chậm chạp cùn đùi không 
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có thê làm tai họa. 

Có người nói: Nếu có thể tôn hoại đến sự việc 
bên trong, thì Đại ấy đôi với sự việc bên ngoài cũng 
có thể làm tai họa, nghĩa là đoạn Mạt-ma gọi là phá 
hỏng sự việc bên trong, lúc này chỉ có ba Đại, cho 
nên Địa không phải là tai họa. 

Có người nói: Vì phá hỏng Địa cho nên thiết 
lập tai họa, ba Đại đối với Địa có thê đốt cháy-xâm 
lân-đánh động cho nên nói làm tai họa, ĐỊa thì 
không như vậy. 

Có người nói: Nếu Địa cũng làm tai họa, thì 
phải từ Phong luân cho đến Tĩnh lự thứ nhất đều 
làm cho kiên cố, hợp lại làm một khôi, lúc này mới 
thành kiếp chứ không phải nói là có thê phá hỏng. 

Có người nói: Nếu Địa có thê làm tai họa, thì 
phải phá hoại đên Tĩnh lự thứ tư, nhưng không có 
các tai họa phá hỏng đến nơi ây. 

Hỏi: Trong này dựa vào luận mà phát sinh luận, 
vì sao tai họa của Địa ây không đến được? 

Đáp: Có người nói: Tức là bởi vì Địa không 
phải là tai họa. 

Có người nói: Địa ây nếu là tai họa đến được, 
vậy thì sẽ không có đỉnh cao nhất của tai họa, nghĩa 
là ba Tĩnh lự trên như thứ tự có thể làm đỉnh của 
ba tai họa. Nếu Tĩnh lự thứ tư do tai họa mà phá 
hỏng, thì lại không có nơi nào làm đỉnh cao của tai 
họa, bởi vì các Vô sắc không có nơi chốn. 
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Có người nói: Muốn tránh các cõi trời Tịnh Cư, 
bởi vì ở cõi đó lại không có nghĩa sinh lên phía 
trên. Nếu cõi ấy do tai họa đã đến được, thì trời 
Tịnh Cư không có ai hết thọ mạng mà Niết-bàn. 
Nếu như vậy thì làm sao biết thọ lượng của CÕI ây? 
Nếu nói cũng có người hết thọ mạng mà Niết-bàn, 
vậy thì tai họa của Địa ây không biết từ đau mà 
khởi lên? Như nói: Nếu nơi nào thậm chí chỉ còn 
sót lại một loài kiến tôn tại thì tai họa sẽ không hủy 
hoại. 

Có người nói: Nếu nơi nào có tai họa bên trong 
thì nơi ây có tai họa bên ngoài, Tĩnh lự thứ tư 
không có tai họa bên trong cho nên tai họa bên 
ngoài không lan đến, nghĩa là bên trong Tĩnh lự thứ 
nhất có tâm-tứ như lửa, cho nên bên ngoài có tai 
họa của lửa; bên trong Tĩnh lự thứ hai có vu1 sướng 
như nước, cho nên bên ngoài có tai họa của nước; 
bên trong Tĩnh lự thứ ba có gió của hơi thở ra vào, 
cho nên bên ngoài có tai họa của g1ó; Tĩnh lự thứ 
tư lại không có tai họa bên trong, cho nên tai họa 
bên ngoài đêu không có thể đến được. 

Hỏi: Lúc tai họa của lửa khởi lên thì lửa từ đâu 
phát ra? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Lúc thê 
giới thành lập có bảy vâng mặt trời cùng lúc mà 
khởi lên, duy trì Ở phía sau hai núi ân kín mà trú, 
sau đó ở nơi ây một vâng mặt trời lên cao, vòng 
quanh Tô-mê-lô đề mà chiếu rọi ánh sáng, đến lúc 
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kiếp sắp hết thì tai họa của lửa khởi lên, sáu vẫn 
mặt trời còn lại dần dân mà xuất hiện, bởi vì thể 
lực ấy cho nên thê giới đã bị hủy hoại. 

Có người nói: Lúc thê giới sắp sửa hủy hoại, 
ngay một vâng mặt trời phân ra làm thành bảy mặt 
trời, bởi vì thế lực ấy cho nên thê giới đã bị hủy 
hoại. 

Có người nói: Ngay một vâng mặt trời đến lúc 
kiếp sắp tận củng, trở thành sức nóng gấp bảy lân 
đốt cháy cả thế giới. 

Có người nói: Bảy vâng mặt trời trước đó ấn 
kín dưới lòng đất, sau đó dân dần xuất hiện với tác 
dụng như trước. 

Nói như vậy thì lực tăng thượng do nghiệp của 
các loài hữu tình khiến cho thê giới thành lập, đến 
lúc cuỗi cùng của kiếp bởi vì lực của nghiệp không 
còn, tùy theo nơi tiếp cận có tai họa của lửa sinh 
ra, cho đến cung trời cõi Phạm đêu bị đốt cháy. 

Hỏi: Lúc tai họa của nước khởi lên thì nước từ 
đầu phát ra? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Phía Tĩnh 
lự thứ ba mưa xuông nước tro nóng, từ đây cho đến 
cối trời Cực Quang Tịnh đều bị nhân chìm trong 
nước. 

Có người nói: Từ dưới tâng Thủy luân vọt lên, 
bởi vì thê lực ây cho nên thê giới đã bị hủy hoại. 

Nói như vậy thì bởi vi lực tăng thượng do 
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nghiệp của các loài hữu tình khiến cho thế giới 
thành lập, đến lúc cuỗi cùng của kiếp bởi vì lực của 
nghiệp không còn, tùy theo nơi tiếp cận có tai họa 
của nước sinh ra. Bởi vì nhân duyên ây cho nên thê 
giới đã bị hủy hoại. 

Hỏi: Lúc tai họa của gió khởi lên thì gió từ đầu 
phát ra? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Phía Tĩnh 
lự thứ tư có luồng gió lớn là Bạn-điệp-bà bất ngờ 
nối lên, trăm câu-chi cõi ở tầng Kim luân vây 
quanh núi chúa Diệu Cao... đều bị nhô bật, khiến 
cho va chạm lẫn nhau quay cuông lẫn lộn trên 
dưới, như nắm bột rang rải ra giữa hư không. 

Có Sư khác nói: Từ dưới tâng Phong luân có 
gió mạnh nối lên, thôi đến làm phân tán thế giới. 

Nói như vậy thì bởi vì lực tăng thượng do 
nghiệp của các loài hữu tình khiến cho thế giới 
thành lập, đến lúc cuối củng của kiếp bởi vì nghiệp 
lực không còn, tùy theo nơi tiếp cận có tai họa của 
gió sinh ra, cho đến cõi trời Biến Tịnh đêu bị phân 
tán hủy hoại. 

Hỏi: Lúc ba tai họa khởi lên thì tất cả mọi vật 
bên ngoài đều bị chuyền biến thuận theo tai họa ây 
chăng? 

- Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Mọi vật 
đêu biên chuyên thuận theo, nghĩa là lúc thê giới 
này khởi lên tai họa của lửa, tất cả mọi vật bên 
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ngoài thảy đêu khô và nhẹ, giống như cỏ khô-bông 
tơ-phân hoa; lúc lửa vừa mới tiêp xúc hễ cháy thì 
không còn. Nếu tai họa của nước khởi lên thì tất cả 
mọi vật bên ngoài, đều bị tan thành nước như viên 
kẹo...; lúc nước vừa mới tiếp xúc thì liên tiêu tan 
hủy hoại. Nếu tai họa của gió khởi lên thì tất cả 
mọi vật bên ngoài, đều bị phân tán rời ra như năm 
cát bột; lúc gió vừa mới tiếp xúc thì liền phân tán 
hủy hoại. Nếu như vậy thì các pháp sẽ rời bỏ tự 
tướng. 

Nói như vậy thì lúc ba tai họa khởi lên, các vật 
cứng-ướt... cũng không có gì chuyên biên, nhưng 
bởi vì lực tăng thượng do nghiệp của hữu tỉnh, 
khiến cho ba tai họa khởi lên có thê hủy hoại tất cả 
mọi vật khó hủy hoại. 

Như vậy, ba tai họa cùng với những sự hủy 
hoại, chắc chăn là do Đồng phân của cõi và địa 
thâu nhiếp. Nghĩa là tai họa của cõi Dục có thể hủy 
hoại cõi Dục, tai họa của Tĩnh lự thứ nhất hủy hoại 
Tĩnh lự thứ nhất, cho đến Tĩnh lự thứ ba cũng như 
vậy. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong kinh nói nên hiểu 
thê nào? Như nói: "Mặt đất- núi Diệu Cao.. . thảy 
đêu xuyên thủng, gió thối hết lửa lân lượt chuyển 
vòng cho đến cháy thâu trên cung cõi Phạm. Cõi 
trời Cực Quang Tịnh có hữu tình sinh sống chưa 
bao lâu, không có thê biết rõ ràng đối với sự thành 
lập và hủy hoại của kiếp, thây rồi kinh sợ liền dây 
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lên ý niệm này: Đừng để cho ngọn lửa ấy đốt cháy 
hết cung cõi Phạm. Nên trở lại đốt cháy cõi này." 

Đáp: Nên biết kinh ấy dựa vào sự nối tiếp nhau 
mà nói, nghĩa là lửa cõi Sắc nối tiếp cõi Dục sinh 
ra, ngọn lửa ấy đốt cháy cung cõi Phạm, chứ không 
phải là lửa của cõi Dục. Nước và gió nỗi tiếp nhau 
dựa theo đây nên biết. 

Hỏi: Ba tai họa này khởi lên trước sau thê nào? 

Đáp: Ba tai họa của lửa-nước-g1ó trước sau như 
thứ tự, nhưng không phải là ba loại tiếp theo nhau 
mà sinh khởi, nghĩa là bảy tai họa của lửa theo thứ 
tự khởi lên trước, sau đó mới có một tai họa của 
nước sinh khởi. Như vậy trải qua bỗn mươi chín 
kiếp thuộc lửa, và bảy kiệp thuộc nước; lại bảy tai 
họa của lửa, từ đó không gián đoạn mới có một tai 
họa của gió sinh khởi, bởi vì kiếp thuộc gió và 
nước đều sinh khởi tiếp sau lửa, cho nên kiếp thuộc 
lửa ba mà liên tục sinh khởi. Vì vậy dễ dàng giải 
thích về sáu mươi bốn kiếp thọ của cõi trời Biến 
Tịnh. 

Như vậy đã nói là SỐ lượng của Đại kiếp, mỗi 
một Đại kiếp đều có tám mươi Trung kiếp, bởi vì 
thành-trú-hoại-không đều là hai mươi kiếp. Vả lại, 
lúc bắt đầu kiếp thuộc lửa sắp đốt cháy hủy hoại, 
tuôi thọ của người ở châu Thiệm Bộ là tám vạn 
tuổi, an Ôn vui sướng đây đủ, loài người rất đông, 
thôn xóm thành âp yên bình, gà bay-thú chạy bên 
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nhau, con người phân nhiều tu tập mười nghiệp 
đạo thiện. Từ đây về sau hữu tình trong Nạtn-lạc-ca 
mạng chung không sinh trở lại nơi ây, lúc bấy ĐIỜ 
đã vượt qua hai mươi kiếp Trú. Hai mươi kiếp Hoại 
bắt đầu từ đây, hữu tình địa ngục từ đây dân dân 
giảm bớt cho đến cuối cùng không có một hữu tình 
nào sót lại, gọi là cõi của hữu tình địa ngục hủy 
hoại. Tiếp theo là hủy hoại bàng sinh, tiếp theo là 
hủy hoại ngạ quý, mỗi một tướng hủy hoại nói như 
địa ngục. Tiếp theo là hủy hoại các hữu tình ở châu 
Thiệm bộ. 

Hỏi: Bàng sinh và ngạ quỷ hủy hoại trước loài 
người, trong loài người cần đến những vị như sữa 
đặc..., những sự việc như kéo cày... làm sao có thể 
có được? 

Đáp: Có người nói: Do lực tăng thượng thuộc 
nghiệp của loài người, có vật phi tình tựa như bàng 
sinh hiện ra, sản sinh những vị như sữa... làm các 
sự nghiệp. 

Hỏi: Thân người đang có tám vạn loài trùng 
làm duyên duy trì khiến thân nỗi tiếp nhau, lúc ây 
đã thiếu mất thì thân làm sao tôn tại? 

Đáp: Lúc bấy giờ thân con người thuận theo 
pháp. như vậy có thê tôn tại; như thân của các Bồ- 
tát và Chuyên Luân vương, tuy không có các loài 

trùng mà pháp tôn tại như vậy. 

Nói như vậy thì trong các biển rộng là nơi cư 
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trú chủ yêu của các loài bàng sinh, nếu đến lúc ở 
đó không còn có một bàng sinh nào, thì gọi là cõi 
của hữu tình bàng sinh hủy hoại. Nếu loài bàng 
sinh và loài người... ở xen lẫn, lúc loài người... 
hủy hoại thì bàng sinh mới hủy hoại theo. Hữu tình 
loài quỷ hủy hoại tương tự như vậy nên biết. 
Nhưng loài người ở châu Thiệm Bộ sắp hủy 
hoại, lúc bấy giờ pháp vốn như vậy có một hữu 
tình, không có thây mà tự mình suy nghĩ tiên vào 
Tĩnh lự thứ nhất, từ Định ấ ấy đứng dậy nói ra lời 
như vậy: Tĩnh lự thứ nhất này rất vui thích-rât yên 
lặng. Lân lượt chuyền vòng nói rộng ra khắp châu 
Thiệm Bộ, người nghe thâu nhiếp tâm tư đêu tiên 
vào Định thứ nhất, từ đây xả bỏ tuôi thọ sinh lên 
cõi trời Phạm, hữu tình trong châu Thiệm Bộ dân 
dân giảm bớt, cho đến cuỗi cùng không có một hữu 
tình nảo sót lại, gọi là cõi của hữu tình châu Thiệm 
Bộ hủy hoại. Tiệp theo là hủy hoại châu Tỳ-đê-ha, 
tiếp theo là hủy hoại châu Cù-đà-ni, mỗi một tướng 
hủy hoại nói như châu Thiệm Bộ. Châu Bắc Câu- 
lô như ba nẻo ác, không có người đạt được Tĩnh lự 
sinh đến cõi Phạm Thẻ, nhưng tuôi thọ ở đó hết rồi 
chắc chăn sinh đến trời cõi Dục, cho đến lúc cõi 
của hữu tình nơi ây không còn, gọi là cõi của hữu 
tình Bắc Câu-lô hủy hoại. Loài người hủy hoại rồi, 
các cõi trời Tứ Đại Vương vào lúc bấy giờ pháp 
vốn như vậy có một hữu tình đạt được Tĩnh lự thứ 
nhất, từ Định ấy đứng dậy nói ra lời như trước; cho 
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đến lúc cõi của hữu tình nơi ấy không còn, gọi là 
cõi của hữu tình trong loài trời ây hủy hoại. Tiếp 
theo là hủy hoại cõi trời Tam Thập Tam, tiếp theo 
hủy hoại cõi trời Dạ Ma, tiếp theo hủy hoại CỐI trời 
Đồ- -sử-đa, tiếp theo hủy hoại cõi trời Lạc Biến Hóa, 
tiếp theo hủy hoại cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Mỗi 
một tướng hủy hoại nói như cõi trời thứ nhât. 

Hữu tình cõi Dục lần lượt hủy hoại rồi, lúc â ây 
ở Tĩnh lự thứ nhất có một hữu tình, pháp vốn như 
vậy có thê tiến vào Tĩnh lự thứ hai, từ Định â ấy đứng 
dậy nói ra lời như vậy: Tĩnh lự thứ hai rất vui thích- 
rất yên lặng. Như vậy âm thanh lần lượt chuyền 

VÒNg nói rộng ra khắp cung cõi Phạm, người nghe 
thâu nhiếp tâm tư tiên vào Tĩnh lự thứ hai, mạng 
chung đều sinh đến trong cối trời Ấy, hữu tỉnh ở cõi 
trời Tĩnh lự thứ nhât dân dân giảm bớt, cho đến 
cuối cùng không có một hữu tình nào sót lại, gọi là 
cõi của hữu tình cối trời Phạm hủy hoại. 

Như vậy cõi Dục và các cung cõi Phạm, trông 
rồng lâu dài, không có loài hữu tình, mặt đất và các 
núi ở châu Thiệm Bộ trải qua thời gian dài trời 
không tuôn mưa, tất cả các loại cỏ cây thảy đêu 
khô cháy, lại không sinh ra nữa, thậm chí hoàn toàn 
không còn. 

Trải qua thời gian dài lại có vâng mặt trời thứ 
hai xuất hiện giữa thế gian, hơi nóng tăng lên gập 
bội, vì vậy ao hô khe suối khô cạn, thậm chí khiến 
cho nơi ây hoàn toàn không có hơi nước thâm ướt. 
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Trải qua thời gian dài lại có vâng mặt trời thứ 
ba xuất hiện giữa thê gian, hơi nóng tăng lên gập 
bội, vì vậy tất cả sông ngòi khô cạn, thậm chí khiến 
cho nơi ây hoàn toàn không có hơi nưỚc thâm ướt. 

Trải qua thời gian lâu dài lại có vâng mặt trời 
thứ tư xuất hiện giữa thê gian, hơi nóng tăng lên 
øấp bội, vì vậy hô Vô Nhiệt Não khô cạn. Hồ này 
chính là nơi phát xuất của bôn dòng sông lớn, đó 
là sông Căng-già, Tín-độ, Phược-sô và Tư-đa, 
thậm chí khiến cho bôn dòng sông ấy hoàn toản 
không có hơi nước thâm ướt. 

Trải qua thời gian dài lại có vâng mặt trời thứ 
năm xuất hiện giữa thế gian, hơi nóng tăng lên gập 
bội, vì vậy biến rộng dân dân khô cạn, thậm chí 
khiến cho biên rộng hoàn toàn không có hơi nước 
thâm ướt. 

Trải qua thời gian dài lại có vâng mặt trời thứ 
sáu xuất hiện giữa thế gian, hơi nóng tăng lên gấp 
bội, vì vậy mặt đất-núi Diệu Cao... thảy đều khô 
cháy phát ra khói lửa mù mỊt. 

Trải qua thời gian lâu đài lại có vâng mặt trời 
thứ bảy xuất hiện giữa thê gian, hơi nóng tăng lên 
ấp bội, vì vậy mặt đât-núi chúa Diệu Cao..., cùng 
lúc phát ra lửa đốt cháy trong ngoài, cho đến cung 
cối Phạm thảy đêu cháy rụi. Trên từ cõi Phạm Thế- 
dưới đến tâng Phong luân, khắp nơi đêu bị đốt cháy 
không còn gì ngoài tro bụi. Như bơ sữa... lúc đốt 
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cháy tận cùng, không có gì sót lại; ở đây cũng như 
vậy, lúc bẩy HIỜC trong cõi Dục- Tĩnh lự thứ nhất 
thảy đêu trông rỗng, hoản toàn không có 8Ì. Hai 
mươi kiếp Hoại lúc này đã vượt qua, hai mươi kiếp 
Không bắt đầu từ đây. 

Hỏi: Mấy kiếp hủy hoại hữu tình, mấy kiếp hủy 
hoại xứ sở? 

Đáp: Có người nói: Mười kiếp hủy hoại hữu 
tình, mười kiêp hủy hoại xứ sở. Có người nói: 
Mười lăm kiếp hủy hoại hữu tình, năm kiếp hủy 
hoại xử sở. 

Nói như vậy thì mười chín kiếp hủy hoại hữu 
tình, một kiếp hủy hoại xứ sở, bởi vì nghiệp khác 
nhau khó chuyên chứ không phải là nghiệp giỗng 
nhau. 

Như vậy thế giới hủy hoại trải qua thời gian dài, 
ở giữa hư không phía dưới có g1ó nhẹ khởi lên, hai 
mươi kiếp Không lúc này đã vượt qua, hai mươi 
kiếp Thành bắt đâu từ đây. Gió nhẹ đã khởi lên dân 
dân rộng ra-dâần dân dày lên, trải qua thời gian đài 
cuộn lại và kết thành vòng, tròn, dày đến sô lượng 
là mười sáu Du-thiện-na, rộng thì vô sô lượng, Thê 
của nó cứng chặt, giả sử có một Đại Nặc-kiện- 
na(đại lực thân), dùng vòng Km Cang ra sức đánh 
vào, vòng Kim cang có lúc bề nát mà tâng Phong 
luân không tốn hại gì. Tiếp theo có vâng mây nỗi 
lên trút mưa trên tâng Phong luân, giọt mưa lớn 
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như trục xe, tích nước làm thành vòng tròn. Như 
vậy tầng Thủy luân ở giai đoạn chưa ngưng tụ, sâu 
mười một ức hai vạn Du-thiện-na. 

Có người nói: Số lượng về bê rộng cùng với 
tâng Phong luân bằng nhau. 

Có người nói: Nhỏ hẹp phân thành một trăm 
Câu-chi. Một trăm vòng Câu-chi, số lượng ây đều 
bằng nhau, nghĩa là kéo thắng mười hai ức ba ngàn 
bốn trăm năm mươi; sô lượng vÒng quanh băng 
sập ba lần, nghĩa là ba mươi sáu ức một vạn ba 
trăm năm mươi Du-thiện-na. Nước này không 
chảy sát bên cạnh, bởi vì nghiệp lực của hữu tình. 

Có Sư khác nói: Do lực của gió đã gom lại, tiếp 
theo ở tâng Thủy luân, có gió khác khởi lên, gom 
lại đánh vào trên mặt nước này kết thành vàng, 
chính tâng Kim luân này dày ba ức hai vạn, tầng 
Thủy luân liên giảm bớt, chỉ sâu tám Lạc-ca. 

Có người nói: Tầng Kim luân rộng như số 
lượng của nước. 

Có Sư lại nói: Bè rộng. ít hơn tầng Thủy luân. 
Tiếp theo có vâng mây nôi lên trút mưa trên tâng 
Kñm luân, giọt mưa lớn như trục xe, trải qua thời 
gian lâu dài, tích nước rât nhiều sâu quá tám vạn, 
ø1ó mạnh gom lại đánh vào làm thay đôi sinh ra các 
vật báu. Lại có luông gió khác tách ra làm cho khác 
biệt, nghĩa là phân chia đất quý báu làm thành các 
núi-các châu, phân nước ngọt- mặn làm phạm vi 
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trong-ngoài biến. Đầu tiên dùng bốn thứ báu vi 
diệu tạo thành núi Tô-mê-lô, nhô lên cao vút giữa 
biến ở trên tầng Kim luân, nghĩa là bốn mặt như 
thứ tự Bắc- -Đông- -Nam- Tây là vàng, bạc, phệ lưu 
ly, pha-chi-ca quý báu, tùy theo uy đức của vật báu 
mà sắc màu hiện rõ giữa bầu trời, vì vậy bầu trời 
của châu Thiệm Bộ tựa như màu sắc của phệ lưu 
ly. Núi này nhô lên khỏi mặt nước tắm vạn Du- 
thiện-na, phân chìm trong nước cũng như vậy, 
đoan nghiêm đáng yêu. Tiệp đến dùng vật báu là 
vàng tạo thành bảy núi vàng, vây quanh núi Tô- 
mê-lô ở trên tâng Kñm luân, phân chìm vào trong 
nước số lượng giống như núi Tô-mê-lô, phân nhô 
lên khỏi mặt nước hướng về nhau đều giảm một 
nửa. Tiếp đến dùng đất- đá... tạo thành bốn châu 
lớn, phía dưới dựa vào tâng Kim luân vây quanh 
bên ngoài núi vàng. Cuối cùng dùng sắt thép tạo 
thành núi vây tròn xung quanh, ở phía ngoài bốn 
châu như bức tường vây quanh, nhô lên khỏi mặt 
nước giảm bớt một nửa so với núi vàng thứ bảy, 
phân ở trong nước có sỐ lượng giống như núi Tô- 
mê-]ô.. . Số lượng bê rộng của các núi đều giống 
như số lượng nhô lên khỏi mặt nước. CHữa bảy núi 
vàng có Dảy biển ở bên trong, trong đó chứa đây 
nước tám công đức; phía ngoài bảy núi vàng có 
biển nước mặn, tám biển lớn này đêu sâu tám vạn 
Du- thiện-na, số lượng bê rộng của bảy biển trước 
như núi bao quanh. 
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Biển thứ tám, có người nói: Rộng ba ức hai vạn 
hai ngàn Du- thiện-na. 

Có người nói: Lại tăng thêm một ngàn hai trăm 
tám mươi bảy Du- thiện-na rưỡi. 

Núi Tô-mê-lô có bốn tầng xếp lên nhau, tâng 
thứ nhất nhô ngang một vạn sáu ngản, tiếp đến ba 
tầng trên đều giảm một nửa, bốn tâng cách nhau 
với sô lượng đêu là mười ngàn. 

Có người nói: Phân dưới của tâng thứ nhất bằng 
sô lượng của phân chìm trong nước, hai tầng tiếp 
theo cách tâng dưới với sô lượng đều là mười ngàn, 
tâng thứ tư cách tâng dưới là hai vạn. Bốn mặt của 
bốn tầng giống như núi Diệu Cao, do bỗn thứ báu 
mà tạo thành trang nghiêm thù thắng vi diệu. Bốn 
tâng như sau: Kiên Thủ, Trì Man, Hằng Kiều, Tứ 
Vương Thiên Chúng cư trú duy trì ha1 núi..., trên 
bảy núi vàng cũng có thôn ấp thuộc quyên cai quản 
của Tứ Vương, các trời như Nhật- Nguyệt.. .ở bốn 
bậc của bảy núi, đều là thuộc về cõi trời Tứ Đại 
Vương Chúng, cõi trời này rộng nhất trong trời cõi 
Dục. Từ tâng thứ tư lại có bốn vạn Du-thiện-na, 
đến đỉnh núi Tô-mê-lô, là trú xứ của cõi trời Tam 
Thập Tam, đỉnh núi này bốn mặt đêu là hai mươi 
ngàn; nếu dựa vào chu vi thì số lượng thành tám 
vạn. 

Có Sư khác nói: Mỗi mặt đều là tắm mươi 
ngàn, cùng với bỗn phía của phần dưới thì số lượng 
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ây bằng nhau. Bốn góc của đỉnh núi đều có một 
ngọn. núi, số lượng cao rộng ây đều có năm trăm, 
có thần Dược Xoa tên gọi Kim Cang Thủ, cư trú 
trong đó bảo vệ các trời. Ở giữa đỉnh núi có thành 
tên gọi Thiện Kiến, mỗi mặt là hai ngàn rưỡi, chu 
vI là một vạn Du-thiện-na, thành bằng Vàng cao VỚI 
SỐ lượng là một Du-thiện-na rưỡi, đất ở đó bằng 
phăng do vàng ròng tạo thành, đều dùng một trăm 
lẻ một vật báu xen lẫn để trang nghiêm, mặt đất 
chạm vào mềm mại như tơ lụa Đồ La, lúc đặt chân 
vào lún xuống ngang đầu gối tùy theo chân cao 
thấp, có gió nhẹ khởi lên thối đi những hoa héo, 
khiến cho hoa tươi đẹp rải khắp mặt đât ây, là thành 
lớn làm nơi đóng đô của Thiên Để Thích. Thành 
có một ngàn cửa trang hoàng rất tráng lệ, cửa thành 
có năm trăm Dược Xoa áo xanh, mạnh khỏe đoan 
nghiêm với sô lượng Du- thiện-na, đều mặc giáp 
phục-câm binh khí canh giữ cửa thành. Ở trong 
thành ây có điện Thù Thăng, trang nghiêm đây đủ 
các loại vật báu vi diệu, che mờ cung trời khác cho 
nên gọi là Thù Thắng, mỗi mặt là hai trăm năm 
mươi, chu vi là một ngàn Du-thiện-na. Bốn góc của 
thành ây có bốn đài cao, dùng bốn thứ báu như 
vàng bạc... mả tạo thành, đủ loại trang nghiêm thật 
đáng yêu thích. Bốn phía bên ngoài thành trang 
nghiêm bốn khu vườn, là nơi cùng nhau dạo chơi 
vui thú của chư Thiên cõi ây: 

1. Khu vườn Chúng Xa, đó là trong khu vườn 
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này tùy theo phước lực của chư Thiên mà các loại 
xe hiện ra. 

2. Khu vườn Thô Ác, lúc chư Thiên sắp đánh 
trận tùy theo những sự cần thiết mà các loại giáp 
phục binh khí hiện ra. 

3. Khu vườn Tạp Lâm, chư Thiên đi vào trong 
đó ngắm nhìn đều giống như nhau, cùng sinh ra 
niềm vui thù thăng. 

4. Khu vườn Hỷ Lâm, trần cảnh dục lạc khác 
loại rất vi diệu đều tập trung trải qua ngắm nhìn 
không hề thỏa mãn. Như vậy hình dạng của bốn 
khu vườn đều vuông vức, môi một khu vườn có 
chu vi với số lượng một ngàn Du-thiện-na, chính 
giữa đều có một hô Như Ý, mỗi phía đêu cÓ SỐ 
lượng năm mươi Du-thiện-na, trong hồ ây chứa 
đây nước tám công đức, tùy theo ý muốn hoa đẹp- 
thuyên báu-chim xinh, tất cả đêu đẹp để kỳ lạ, đủ 
loại trang nghiêm. Bốn phía của bốn khu vườn có 
bốn khu đất tuyệt diệu, phần giữa cách khu vườn 
đêu là hai mươi Du- thiện-na, đất mỗi một phía có 
SỐ lượng đều hai trăm, là nơi dạo chơi vui thú tốt 
đẹp của các Thiên chúng, chư Thiên ở nơi ấy so tài 
hơn kém và chơi đùa vui vẻ. Bên ngoài thành ở 
phía Đông Bắc có cây Viên Sinh, là nơi hưởng thụ 
dục lạc của trời Tam Thập Tam, gốc rễ sâu rộng 
năm Du-thiện-na, cao vút lên phía trên, cành nhánh 
phân bồ cao rộng với sô lượng băng một trăm Du- 
thiện-na, lá trải ra-hoa nở rộ-tỏa hương tuyệt vời 
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ngạt ngào thơm phức, thuận theo làn gió xông khắp 
một trăm Du- thiện-na, nêu lúc ngược gió thì vẫn 
tỏa hương khắp năm mươi Du-thiện- na. Bên ngoài 
thành ở góc Tây Nam có tòa nhà Đại Thiện Pháp, 
trời Tam Thập Tam thường vào ngày mông tám- 
ngày mười bốn-ngày mười lăm mỗi nửa tháng, tập 
hợp trong tòa nhà này để luận bản tường tận vê 
trời- người, và chế phục A- tố-lạc... Sự việc đúng 
như pháp hay không đúng như pháp, những loại 
như vậy nơi khác nói nhiêu. 
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LUẬN VÉ DUYÊN (Phần 4) 

Đã nói về sự thành lập tâng Phong luân- Thủy 
luân-Kim luân và các biến- các núi- các châu làm 
xứ sở của Địa cư tôi, tiếp đến nói về sự thành lập 
Không cư làm nơi chốn cung điện cư trú của chư 
Thiên như cối trời Đại Phạm... Nhưng cung điện 
ây, có người nói: Dựa vào hư không. Có người nói: 
Mây dày trải khắp giữa hư không, giống như mặt 
đất, làm nơi nương tựa của cung điện ây, bởi vì 
ngoài khí thê gian, đến Sắc Cứu Cánh, thì phía trên 
là Vô sắc cho nên không có thê thi thiết được. 

Hỏi: Từ cõi trời Dạ Ma đến cõi trời Sắc Cứu 
Cánh, nơi nương tựa dùng mây làm đất thì số lượng 
ây như thể nào? 

Đáp: Có người nói: Từ cõi trời Dạ Ma đến cõi 
trời Tha Hóa Tự Tại dùng mây làm đất, đều giỗng 
như số lượng trên đỉnh núi Diệu Cao; cõi Sắc dùng 
mây làm đât thì phần dưới hẹp- phần trên rộng, 
nghĩa là Địa của Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai-thứ ba- 
thứ tư, như thứ tự băng sô lượng các thê giới trong 
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Tiêu thiên-Trung thiên-Đại thiên ở bốn châu ấy. 

Có Sư khác nói: Cung điện của cõi trời Dạ Ma 
dùng mây làm đất, gập bội so với đỉnh núi Diệu 
Cao; cho đến cung điện của cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại dùng mây làm đất, so với trước lần lượt chuyển 
tiếp gấp bội lẫn nhau. Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai-thứ 
ba như thứ tự, băng số lượng thế giới ở Tiêu thiên- 
Trung thiên-Đại thiên; Tĩnh lự thứ tư thì sỐ lượng 
ây là vô biên. Vì vậy, nếu dựa vào Tĩnh lự thứ tư, 
khởi lên Hữu thân kiến thì rất khó đoạn trừ, bởi vì 
chấp vào Địa vô biên làm Ngã. 

Hỏi: Địa của Tĩnh lự thứ tư, nếu như vô biên 
thì tai họa vốn không đến được, lẽ nào không phải 
là thường trú hay sao? 

Đáp: Bởi vì sát-na vô thường cho nên không có 
lỗi này. 

Có người nói: Trong Địa của Tĩnh lự thứ tư, 
cung điện đã nương tựa đêu nhất định là vô thường. 
Nghĩa là bởi vì cung điện của địa ấy tùy theo lúc 
sinh-lúc chết của chư Thiên của cõi ây cho nên 
cùng khởi lên- mất đi. 

Cách nói này không hợp lý. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì theo lý thì không có hữu tỉnh nào cùng 
chung xứ sở của nghiệp(khí- nghiệp), vì vậy như 
trước đã nói là hợp lý. 

Các khí thê gian đã thành lập rồi, ban đầu có 
một hữu tình ở cõi trời Cực Quang Tình, bởi vì thọ 
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mạng- nghiệp- phước tùy theo đã hết, cho nên từ 
cõi ấy chết rôi sinh đến cung trời Đại Phạm, về sau 
các hữu tình cũng từ cõi ấy chết đi có người sinh 
đến cõi Phạm Phụ, có người sinh đến cõi Phạm 
Chúng, có người sinh đến cung trời Tha Hóa Tự 
Tại, dân dân sinh xuông phía dưới, cho đến loài 
người Ở Bắc châu làm đâu tiên, tiếp đến Cù-đà-ni, 
tiệp đến Tỳ-đề- ha, sau sinh ở Thiệm Bộ, tiếp đến 
sinh ở loài quỷ, tiếp đến sinh ở loài bàng sinh, sau 
sinh vào địa ngục. Bởi vì lực của pháp vôn như 
vậy, cho nên nêu xứ sở sau là Không thì nơi ây nhất 
định Trú trước, nếu xứ sở trước là Không thì nơi 
ây nhất định Trú sau. Nêu Đại địa ngục có một hữu 
tình sinh đến, thì lúc bây giờ đã vượt qua hai mươi 
kiếp Thành, hai mươi kiếp Trú bắt đâu từ đây. 

Hỏi: Mây kiếp khí thê gian Thành, mấy kiếp 
hữu tình dân dân Trú? 

Đáp: Có người nói: Mười kiếp khí thế gian 
Thành, mười kiếp hữu tình dân dân Trú. Có người 
nói: Năm kiếp. khí thế gian Thành, mười lăm kiếp 
hữu tình dân dân Trú. 

Nói như vậy thì một kiếp khí thế gian Thành, 
mười chín kiếp hữu tình dần dân Trú. 

Hỏi: Giới hạn mây thế giới cùng lúc Hoại-cùng 
lúc Thành? 

Đáp: Có người nói: Giới hạn trong một trăm 
Câu-chi thê giới thuộc bốn Đại châu. 
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Có người nói: Vô số thê giới cùng lúc Hoại- 
cùng lúc Thành. Vì sao biết như vậy? Bởi vì lẫy 
kinh làm lượng. Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo 
với Tỳ kheo: Mắt của Ta thanh tịnh hơn hắn mắt 
loài người, thây vô sô thế giới ở phương Đông... 
hoặc có thê giới đang Hoại, hoặc có thế giới đã 
Không, hoặc có thê giới đang Thành, hoặc có thế 
giới đã Trú, như trời tuôn mưa lớn, giọt mưa giống 
như trục xe, không có giản đoạn-không có thiếu 
sót." Ở đây cũng như vậy. 

Hỏi: Vì sao tất cả các thế giới không cùng lúc 
Hoại-cùng lúc Thành? 

Đáp: Bởi vì nghiệp của các hữu tình không như 
nhau. Nghĩa là loài hữu tình ở xứ sở này tăng 
trưởng vê cọng nghiệp thì thê gIỚI sẽ Thành, nêu 
cọng nghiệp không còn thì thế giới sẽ Hoại. Vả lại, 
loài hữu tình ở xứ sở ấy nêu nghiệp thanh tịnh tăng 
lên thì thê giới này sẽ Hoại, nêu nghiệp thanh tịnh 
giảm bớt thì thế giới này sẽ Thành. 

Hỏi: Nếu các hữu tình vào lúc kiếp sắp Hoại 
còn lại nửa kiếp, bởi vì phá hoại sự hòa hợp của 
Tăng, thì rơi vào địa ngục vô gián có chết yếu hay 
không? Nêu có chết yêu thì nơi ây làm sao cảm đến 
thọ mạng một kiếp? Nêu không chết yếu thì nơi ây 
vào lúc kiếp Hoại lẽ nào không dừng lại? Như 
trong kinh nói: "Nêu nơi nào thậm chí có một trứng 
kiến tôn tại thì tai họa sẽ không hủy hoại." Huống 
là nơi ấy còn tôn tại hay sao? 
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Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Nơi ấy 
không có chết yêu. 

Hỏi: Nêu như vậy thì nơi ây vào lúc kiếp Hoại 
lẽ nào không dừng lại hay sao? 

Đáp: Lúc kiếp sắp Hoại, do lực tăng thượng của 
nghiệp, di chuyên đưa vảo trong Đại địa ngục ở cõi 
khác, ví như ở kinh đồ có sự việc vui mừng tốt đẹp, 
trước phải di chuyển người có tội rât nặng đưa vào 
trong ngục giam ở nơi hẻo lánh, sau đó ở chỗn kinh 
đô mới ban lệnh ân xá. 

Có Sư khác nói: Lúc kiệp Sắp Hoại, bởi vì pháp 
vốn như vậy cho nên tâm niệm của hữu tình điều 
hòa thuân thiện, đôi với những tội nặng khác hãy 
còn tự nhiên không làm, huống gì có người phá 
hoại sự hòa hợp của Tăng hay sao? 

Lại có người nói: Lúc kiếp sắp hủy hoại, nêu 
nØười tạo ra nghiệp vô gián phá Tăng, thì mạng 
chung sẽ rơi vào trong địa ngục ở cõi khác, bởi vì 
pháp vốn như vậy cho nên không sinh vào nơi sắp 
hủy hoại. Như nói: Lúc kiếp lửa hủy hoại thế gian 
thì hữu tình sinh lên phía trên. Thời gian tai họa 
khởi lên kiếp nước- -kiệp gió nói rộng ra cũng vậy. 
Nhưng tai họa của nước và gió có tướng hủy hoại 
khác nhau, nghĩa là nước có thể ngâm làm cho nát 
rửa, B1Ó CÓ thể đưa đây đánh vào nhau, thế lực hủy 
hoại xa gân không giống nhau. Lại như kiếp lửa, 
lúc thế gian thành lập theo thời gian trước sau, 
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nước-g1ó cũng như vậy. 

Như Đại kiếp ây có ba tai họa lớn, như vậy 
Trung kiếp xuất hiện ba tai họa nhỏ: 

1. Đao binh. 

2. Dịch bệnh. 

3. Đói kém. 

Đầu tiên lúc kiếp đao binh Sắp sửa khởi lên, 
người ở châu Thiệm Bộ có tuổi thọ cao nhất là 
MƯỜI tuổi, bởi vì pháp sai trái-tham lam- nhiễm ô 
nối tiệp nhau, yêu thương không bình đắng che lấp 
tâm ý, tà pháp trói buộc-sân giận hiểm độc tăng 
lên, gặp nhau thì khởi tâm làm hại vô cùng mạnh 
mẽ. Như bây giờ thợ săn trông thấy chìm thú giữa 
đồng vắng, hề tay đã cầm thứ øì thì đều trở thành 
dao gậy, tât cả đều trở thành hung bạo mặc sức giệt 
hại lẫn nhau, trong bảy ngày-bảy đêm người chết 
sân hết. Jrong châu Thiệm Bộ chỉ còn lại một vạn 
người, tất cả đều khởi tâm Từ dân dân tăng thêm 
thọ lượng, lúc bấy giờ gọi là vượt qua kiệp đao 
binh. 

Tiếp đến lúc kiếp dịch bệnh sắp sửa khởi lên, 
người ở châu Thiệm Bộ có tuôi thọ cao nhất là 
mười tuôi, bởi vì có đủ những lỗi lầm như trước, 
loài Phi nhân phun chất độc làm cho dịch bệnh lan 
truyền khắp nơi, gặp phải thì mạng chung chứ khó 
có thê cứu chữa được, cũng không nghe có tên gọi 
của thuốc thang chữa trị, lúc ấy trải qua bảy tháng- 
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bảy ngày- -bảy đêm, dịch bệnh lan truyền khắp nơi 
người chết gân hết. Trong châu Thiệm Bộ chỉ còn 
lại một vạn người, tất cả đều khởi tâm Từ dân dân 
tăng thêm thọ lượng, lúc bấy giờ gọi là vượt qua 
kiếp dịch bệnh. 

Cuỗi cùng lúc kiếp đói kém sắp sửa khởi lên, 
người ở châu Thiệm Bộ có tuổi thọ cao nhất là 
MƯỜI. tuổi, cũng có đủ những lỗi lầm như trước, 
trời-rông giận dữ trách mắng không rưới xuống làn 
mưa ngọt ngào, vì vậy thế gian gặp phải nạn đói 
kém kéo dài. Bởi vì đói kém cho nên đã có tụ tập- 
bạch cốt-vận trù, nói theo ba loại khác nhau. 

Bởi vì hai nhân cho nên gọi là có tụ tập: 

1. Con người tụ tập, nghĩa là con người lúc ây 
do rất đói kém yêu ớt cho nên tụ tập mả chết. 

2. Hạt giống tụ tập, nghĩa là con người lúc ấy 
vì thêm nhiêu con cháu, ngưng sự ăn uống của 
mình, bỏ vào trong hòm nhỏ muôn làm hạt giống, 
cho nên lúc đói kém gọi là có tụ tập. 

Có xương trăng (bạch cốt) cũng bởi vì hai 
nhân: 

1. Con người lúc ây thân hình khô đét, mạng 
chung chưa bao lâu mà xương trắng đã hiện rõ. 

2. Con người lúc ấy do đói kém bức ngặt, gom 
góp xương trắng nâu nước để mà uống. 

Có vận dụng tính toán (vận trù) cũng bởi vì hai 
nhân: 
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1. Do lương thực ít ỏi mà truyền nhau tính toán 
chuyện ăn uống, nghĩa là trong một gia đình từ lớn 
đến nhỏ thuận theo sự tính toán đến ngày có được 
một ít thức ăn thô thiền. 

S5 Nghĩa là bởi vì tính toán để xoay xở cho nên 
ở nơi cất giâu có được một Ít gạo mè, dùng nhiều 
nước mà nâu, phân chia cùng nhau uống để cứu 
giúp mạng sống còn lại. 

Đói kém như vậy trải qua bảy năm-bảy tháng- 
bảy ngày-bảy đêm, do đói kém bức ngặt cho nên 
người chết gần hết. rong châu Thiệm Bộ chỉ còn 
lại một vạn người, tất cả đều khởi tâm Từ dân dân 
tăng thêm thọ lượng, lúc bấy giờ gọi là vượt qua 
kiếp đói kém. 

Ba tai họa bất ngờ TiàY tuy là khó trừ, nhưng có 
lời của bậc Thánh nói đê đối trị điều đó, nghĩa là 
nếu có người có thê một ngày một đêm giữ giới 
không giết hại, thì ở đời vị lai quyết định không 
gặp phải tai họa đao binh dây khởi; nếu có người 
có thế dùng một quả Ha-lê-đát-kê, khởi tâm thanh 
tịnh ân cân dâng cúng cho Tăng chúng, thì ở đời vị 
lai quyết định không gặp phải tai họa dịch bệnh dây 
khởi; nêu có người có thể dùng một năm thức ăn, 
khởi tâm thanh tịnh ân cần dâng cúng cho Tăng 
chúng, thì ở đời vị lai quyết định không gặp phải 
tai họa đói kém dây khởi. 

Hỏi: Ba tai họa như vậy ở châu khác có hay 
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không? 

Đáp: Không có tai họa căn bản, mà có tương 
tự, nghĩa là sân giận tăng mạnh-thân lực yếu kém- 
nhiêu lần cọng thêm đói khát. Đây là nói đến hai 
châu. Châu Bắc câu-lô cũng không có tương tự, bởi 
vì không có tội nghiệp mới sinh đến châu ây, và 
bởi vì châu ấy không có sân giận tăng mạnh. 


CHƯƠNG V: ĐẠI CHỦNG UẦN (Tiếp Theo) 


Phẩm Thứ Ba: LUẬN VỀ CỤ KIÊN LUẬN 

VỀ CỤ KIÊN (Phần ]) 

Đã có đủ Kiên đề, đệ tử của Đức Thế Tôn chưa 
lia nhiễm cõi Dục mà thành tựu sắc của nghiệp 
thân-ngữ hệ thuộc cõi Sắc, do Đại chủng nào đã 
tạo ra? Các chương như vậy và giải thích về nghĩa 
từng chương đã lĩnh hội rồi, nay sẽ phân biệt rộng 
ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn làm cho người nghi có được 
quyết định. Nghĩa là trong kinh nói: "Đức Phật bảo 
với Tỳ kheo: Nêu trong thân này Ly sinh hỷ lạc, 
tưới nhuân- khắp nơi tưới nhuân, vui sướng dễ 
chịu- khắp nơi vui sướng dễ chịu, thì ở trong thân 
này không có phân ít Ly sinh hỷ lạc mà không đây 
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đủ khắp nơi." 

Trong kinh này nói đến địa Căn bản, chớ cho 
răng chỉ trong địa Căn bản này có pháp có thể lìa 
bỏ, chứ không phải là địa Cận phân. Bởi vì đoạn 
dứt mỗi nghi này, cho nên hiển bày trong Cận phân 
cũng có pháp thiện có thể lìa bỏ tương tự. 

Có Sư khác nói: Muôn ngăn chặn Luận giả 
Phân Biệt, nói Dự lưu- Nhật lai cũng đạt được Tĩnh 
lự Căn bản. Vì sao vị ấy đưa ra cách nói này? Bởi 
vì dựa vào trong kinh, như nói: "Tuệ thiểu thì 
không có Tĩnh lự, Tĩnh lự thiếu thì không có Tuệ, 
nØưỜời có đầy đủ hai loại này, thì cách cõi Niết-bàn 
không xa." Dự lưu-Nhất lai, bởi vì đều có Tuệ cho 
nên họ cũng có Tĩnh lự Căn bản. Vì ngăn chặn ý 
chấp ấy để hiển bày hai quả đầu chưa đạt được 
Tĩnh lự. 

Hỏi: Nêu như vậy thì bài tụng mà vị ấy đã dẫn 
ra nên hiểu thế nào? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Tụng ây nói tư duy chọn lựa đúng đắn gọi là Tĩnh 
lự, nêu không như vậy thì ngoại đạo cũng đạt được 
Tĩnh lự Căn bản, lẽ nào vẫn chấp nhận là họ cũng 
có Tuệ hay sao? Luận giả Phân Biệt đưa ra cách 
nói này: Chấp nhận họ có Tuệ lại có gì sai? Cách 
nói ây không đúng. Nguyên CỚ thê nào? Bởi vì đây 
đủ hai loại này thì đôi với Niễt-bàn đã là không xa, 
chứ không phải là các ngoại đạo cách Niết-bàn 
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sân, bởi vì họ không có pháp giải thoát." 

Có người nói: Vì ngăn chặn ý của phái Thí Dụ, 
họ nói các địa Cận phân chỉ có pháp thiện. Nay nói 
rõ Cận phân có đủ ba loại, đó là thiện-nhiễm ô và 
vô ký. Nếu địa Cận phân chỉ có pháp thiện, thì đệ 
tử của Đức Thế Tôn chưa lìa tham cõi Dục, dựa 
vào VỊ chí Định khởi lên đạo thế tục, luật nghi tùy 
chuyển ấ ây do Đại chủng của địa nảo tạo ra? Tôn 
giả Thí Dụ đưa ra cách nói như vậy: Là do Đại 
chủng của Tĩnh lự thứ nhất đã tạo ra. Lẽ nào không 
phải các ông nói: Dự, lưu-Nhất lai chưa đạt được 
Tĩnh lự hay sao? Vị ấy đưa ra cách nói này: Tôi 
ngăn chặn pháp thiện của Tĩnh lự không phải là 
nhiễm ô và vô ký. Cách nói ấy phi lý, bởi vì chưa 
lia tham cối Dục, hãy còn không có thể dây khởi 
pháp thiện của Tĩnh lự thứ nhất, huông gì có thê 
dây khởi pháp vô phú vô ký của địa ấy? Vì vậy để 
ngăn chặn tông chỉ của người khác và hiển bày về 
chánh lý, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Đã nói là đã có đủ Kiến để, vì sao lại nói 
đến đệ tử của Đức Thế Tôn? 

Đáp: Đã có đủ Kiến đề, là bởi vì muốn phân 
biệt về Tùy tín-Tùy pháp hành; đệ tử của Đức Thế 
Tôn, là bởi vì muôn phân biệt về các dị sinh. 

Hỏi: Đây là a1 vậy? 

Đáp: Đây là quả Dự lưu và quả Nhất lai chứ 
không phải là gì khác, bởi vì nói là chưa lìa nhiễm 
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cõi Dục. 

Hỏi: Tùy tín-Tùy pháp hành vì sao không gọi 
là đã có đủ Kiến để? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đã thấy TỐ 
bốn Đề và đã làm hại tà kiến, thì gọi là đã có đủ 
Kiến đề. Tủy tín- -Tủy pháp hành, không phải là đã 
thây rõ bốn Đề, bởi vì nay đang thây rõ; không phải 
là đã làm hại tà kiến, bởi vì nay đang làm hại. Vì 
vậy không gọi là đã có đủ Kiến đề. 

Có Sư khác nói: Nêu trong sự nỗi tiếp nhau, đã 
loại trừ tất cả cách nhìn trái ngược-hành ác-nẻo ác- 
phiên não, thì mới được gọi là đã có đủ Kiến đề. 
Tùy tín-Tùy pháp hành, nay đang có thê loại trừ 
chứ không øỌI1 là đã loại trừ, bởi vì vẫn còn thành 
tựu. Vì vậy không gọi là đã có đủ Kiến đế. Như 
trong thửa ruộng tôt không có tật cả các loại cỏ dại- 
mưa đá và tai họa bất ngỜ, gọi là thửa ruộng đây 
đủ cho các việc đồng áng. Lại có ngƯỜI nóI: Nếu 
trong sự nỗi tiệp nhau đã loại bỏ bốn nghi, 

sinh ra bốn quyết định, thì lúc bây giờ gọi là đã 
có đủ Kiên đề. Tùy tín- Tùy pháp hành, đang loại 
bỏ bốn nghị, sinh ra bốn quyết định, cho nên không 
øọI1 là đã có đủ. 

Có người nói: Nếu trong thân đã loại bỏ bốn tối 
tăm, đã phát khởi bốn sảng suốt; đã loại bỏ bốn vô 
trí, đã phát khởi bốn trí, thì gọi là đã có đủ Kiến đề. 
Tùy tín- Tùy pháp hành thì không như vậy, cho nên 
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không gọi là đã có đủ. 

Có người nói: Đã thuân phục châu-đảo của bôn 
Đề, đã loại bỏ giặc thù phiên não ở trong đó, mới 
gọi là đã có đủ. Tùy tín-Tùy pháp hành, đang thuân 
phục- đang loại bỏ, cho nên không gọi là đã có đủ. 

Hỏi: Vì sao dị sinh không gọi là đệ tử của Đức 
Thê Tôn? 

Đáp: Nêu chỉ thuận theo lời dạy của Đức Phật 
chứ không tiếp, nhận lời dạy nào khác, thì gọi là đệ 
tử của Đức Thế Tôn. Dị sinh có lúc thuận theo lời 
dạy của Đức Phật, có lúc thuận theo lời nói tà vạy, 
cho nên không gọi là đệ tử của Đức Thê Tôn. 

Có người nói: Các hữu tình do nghe đúng đắn 
mà điều phục chứ không phải là do nghe tà vạy, 
mới gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn. Dị sinh thì 
không như vậy. 

Có người nói: Nếu thành tựu bốn loại Chứng 
tịnh, thì gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn. Dị sinh 
không có bốn loại Chứng tịnh, cho nên không gọi 
là đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Có người nói: Nếu chỉ tôn xưng Đức Phật để 
làm bậc Đại Sư, thì gọi là đệ tử của Đức Thê Tôn. 
DỊ sinh có lúc tôn xưng ngoại đạo tà ma để làm 
thây, cho nên không gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Có người nói: Nêu chỉ quy y cung kính Tam 
Bảo để làm ruộng phước, thì gọi là đệ tử của Đức 
Thê Tôn. Các loại dị sinh, hoặc là lây tà thần- các 
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ngoại đạo... để làm ruộng phước, cho nên không 
øọI là đệ tử của Đức Thê Tôn. 

Có người nói: Nếu tin chỉ có Đức Phật là bậc 
Nhật thiệt trí, chỉ có pháp do Đức Phật đã nói mới 
có năng lực vượt qua sinh tử, chỉ có Tỳ kheo Tăng 
là người phạm hạnh, thì gọi là đệ tử của Đức Thê 
Tôn. Các loại dị sinh trái ngược với điều này, vì 
vậy không gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Có người nói: Đối với Thánh giáo của Đức 
Phật, tâm ý vững bền như cột cao của Đề Thích, 
thì gọi là đệ tử của Đức Thế Tôn. Các loại dị sinh 
ở rong giáo pháp của Đức Phật, tâm không vững 
bên giông như bông tơ theo gió lên xuông, chuyển 
động không ngừng, cho nên không gọi là đệ tử của 
Đức Thế Tôn. 

Hỏi: Đã có đủ Kiến đề, đệ tử của Đức Thế Tôn 
chưa lia nhiễm cõi Dục mà thành tựu sắc của 
nghiệp thân- ngữ hệ thuộc cõi Sắc, do Đại chủng 
nào đã tạo ra? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. Đây là dựa vào tướng 
chung của chủng loại mà nói. Nếu nói riêng biệt, 
thì nên nói là do Đại chúng của địa VỊ chí mà tạo 
ra. Đây là ngăn chặn nói về Dự lưu-Nhất lai cũng 
đạt được Tĩnh lự. Ý nói: Bởi vì chưa lìa nhiễm cõi 
Dục, cho nên không có người nào chưa lìa nhiễm 

cõi Dục mà có thê đạt được Tĩnh lự. Lại cũng bo? 
chặn nói đến trong địa Vị chí không có vô ký. Ý 
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nói: Bởi vì Đại chủng của cõi Sắc tạo ra, cho nên 
không có người nào chưa đạt được địa Tĩnh lự mà 
có thê khởi lên Đại chủng của địa ây. 

Hỏi: Vì sao trong này chỉ hỏi về nghiệp thân- 
ngữ tùy theo đạo thế tục chứ không phải là vô lậu? 

Đáp: Đó là ý của người soạn luận muôn như 
vậy, tùy theo ý muốn ấy mà soạn ra phân luận này, 
nhưng làm cho không trái với pháp tướng, VÌ vậy 
không cân phải vặn hỏi về nguyên cớ điêu ây. 

Có người nói: Phải hỏi đây đủ mà không hỏi, 
thì nên biết là nghĩa này có khác. 

Có người nói: Nghiệp thân-ngữ vô lậu quyết 
định không tách rời, nghiệp thân-ngữ tùy theo đạo 
thê tục. Nêu hỏi về thể tục thì nên biết là đã hỏi đến 
vô lậu. 

Có người nói: Luật nghi vô lậu lây giới thế tục 
làm gia hạnh, làm môn loại, làm "Ương tựa, làm 
nơi dừng chân yên ôn. Nếu hỏi về gia hạnh ây thì 
đã hỏi đến điều ây. 

Có người nói: Giới vô lậu dựa vào giới thê tục 
mà đạt được, cho nên hỏi về thê tục thì hỏi đến vô 
lậu. 

Có người nói: Luật nghi thần- ngữ tùy theo đạo 
thế tục, chắc chắn cùng chung chủng loại với tự 
động tạo(năng tạo), nay chỉ hỏi đến cùng loại tùy 
theo địa sai biệt, vô lậu khác loại vì vậy không hỏi. 

Có người nói: Sắc này tùy theo đạo thế tục có 
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sự tranh luận khác nhau. Nghĩa là có người nói: Là 
do Đại chủng của địa VỊ chí mà tạo ra; có người 
nói: Là do Đại chủng của Tĩnh lự thứ nhất mà tạo 
ra. Vì vậy mà hỏi đến. Vô lậu nhất định là do Đại 
chủng của cối Dục mà tạo ra, vì vậy không hỏi đến. 
Bởi vì những duyên này, cho nên chỉ hỏi về nghiệp 
thân-ngữ thê tục, chứ không hỏi đến vô lậu. 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục tiễn vào bốn Tĩnh lự hữu 
lậu, sắc của nghiệp thân-ngữ do Đại chủng nào đã 
tạo ra? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. Đây là dựa vào tướng 
chung của chủng loại mà nói. Nêu nói riêng biệt thì 
sắc thuộc đạo thế tục tùy theo Tĩnh lự thứ nhất tức 
là Đại chủng sở tạo hệ thuộc Tĩnh lự thứ nhất, cho 
đến sắc thuộc đạo thế tục tùy theo Tĩnh lự thứ tư 
tức là Đại chủng sở tạo hệ thuộc Tĩnh lự thứ tư. 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục tiễn vào bỗn Tĩnh lự vô 
lậu, sắc của nghiệp thân-ngữ do Đại chủng nào đã 
tạo ra? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. Bởi vì dựa vào thân cõi 
Dục hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Vì sao Đại chủng sở y hữu lậu cần phải hệ 
thuộc cùng một địa với thụ động tạo (sở tạo), sở y 
vô lậu tùy theo thân nào khởi lên thì hệ thuộc ở 
thân ây? 

Đáp: Bởi vì luật nghi hữu lậu có ràng buộc-có 
hệ thuộc, là Đại chủng sở tạo cùng chung địa; luật 
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nghị vô lậu lia ràng buộc-lìa hệ thuộc, nhưng dựa 
vào thân khởi lên, cho nên tùy theo trong thần của 
địa nào hiện rõ trước mắt, thì Đại chủng sở tạo 
thuộc về thân ấy. 

Có người nói: Luật nghi hữu lậu rơi vào cõÕ1-rơi 
vào địa, cho nên Đại chủng sở tạo thuộc về cõi-địa 
của mình; luật nghi vô lậu tuy rơi vào địa mà không 
rơi vào cõi, nhưng dựa vào thân khởi lên, cho nên 
tùy theo Đại chủng sở tạo của sở y. 

Có người nói: Luật nghi hữu lậu là Đại chủng 
sở tạo cùng loại, cho nên địa cần phải giỗng nhau; 
luật nghi vô lậu là Đại chủng sở tạo khác loại, cho 
nên tùy theo thân riêng biệt, bởi vì cần phải dựa 
vào thân hiện rõ ở trước mắt. 

Hỏi: Sinh ở cõi Sắc tiễn vào bốn Tĩnh lự hữu 
lậu, sắc của nghiệp thân-ngữ do Đại chủng nào đã 
tạo ra? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. Đây là dựa vào tướng 
chung của chủng loại mà nói. Nêu nói riêng biệt thì 
sắc thuộc đạo thê tục tùy theo Tĩnh lự thứ nhất, tức 
là Đại chủng sở tạo hệ thuộc Tĩnh lự thứ nhất, cho 
đến sắc thuộc đạo thê tục tùy theo Tĩnh lự thứ tư, 
tức là Đại chủng sở tạo hệ thuộc Tĩnh lự thứ tư. 

Hỏi: Sinh ở cõi Sắc tiễn vào bốn Tĩnh lự vô lậu, 
sắc của nghiệp thân-ngữ do Đại chủng nào đã tạo 
ra? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. Đây cũng dựa vào 
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tướng chung mà nói. Nếu nói riêng biệt thì nếu sinh 
ở Tĩnh lự thứ nhất tiên vào bốn Tĩnh lự vô lậu, thì 
nghiệp thân-ngữ ây đều là Đại chủng sở tạo thuộc 
Tĩnh lự thứ nhất; nêu sinh ở Tĩnh lự thứ hai tiên 
vào ba Tĩnh lự vô lậu, thi nghiệp thân- ngữ ây đều 
là Đại chủng sở tạo thuộc Tĩnh lự thứ hai; nêu sinh 
ở Tĩnh lự thứ ba tiên vào hai Tĩnh lự vô lậu, thì 
nghiệp thân-ngữ ây đêu là Đại chủng sở tạo thuộc 
Tĩnh lự thứ ba; nêu sinh ở Tĩnh lự thứ tư tiễn vào 
vô lậu của Tĩnh lự thứ tư, thì nghiệp thân-ngữ ây 
là Đại chủng sở tạo thuộc Tĩnh lự thứ tư. 

Trong nảy, nên biết răng sinh ở địa dưới thì 
Định của địa trên hiện rõ trước mắt, sinh ở địa trên 
thì Định của địa dưới không hiện rõ trước mắt. 

Hỏi: VÌ sao như vậy? 

Đáp: Bởi vì Định của địa dưới yêu kém, Định 
của địa trên mạnh hơn, đôi với mạnh hơn sinh ra 
yêu thích cho nên dây khởi, đối với yêu kém sinh 
ra chán bỏ cho nên không dây khởi. 

Có người nói: Dưới hướng lên trên, trên không 
hướng xuông dưới, như bê tôi hướng về vua, vua 
không hướng về bề tôi. 

Có người nói: Sinh ở địa dưới thì đôi với pháp 
của địa trên, lại có những việc làm cho nên dây 
khởi hiện rõ trước mắt; sinh ở địa trên đối với pháp 
của địa dưới lại không có việc làm nào, vì vậy 
không dây khởi. Như A-la-hán không dây khởi đạo 
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đôi trị để đoạn ba cõi, bởi vì không có tác dụng. 

Có người nói: Pháp thiện gia hạnh do công 
dụng mà dây khởi, sinh ở địa trên thì pháp của địa 
dưới không có tác dụng, đối với pháp không có tác 
dụng lại khởi lên công lực khiến cho hiện rõ ở 
trước mắt, chứ không phải là như vô ký. 

Hỏi: Đại chủng tủy theo địa có năm loại riêng 
biệt, mấy loại không ngừng diệt, mây loại không 
ngừng hiện rõ trước mặt? 

Đáp: Sinh ở cõi Dục, nêu tâm cõi Dục không 
gián đoạn, Tĩnh lự thứ nhất hữu lậu hiện rõ ở trước 
mắt, thì lúc ây Đại chủng của một loại diệt đi, đó 
là cõi Dục; Đại chủng của hai loại không ngừng 
hiện rõ trước mắt, đó là cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
nhất. Nếu Tĩnh lự thứ nhất hữu lậu không gián 
đoạn, Tĩnh lự thứ nhất hữu lậu hiện rõ ở trước mắt, 
thì lúc ây Đại chủng của hai loại diệt đi, đại chủng 
của hai loại không ngừng hiện rõ trước mắt, đó là 
cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất. Nêu Tĩnh lự thứ nhất 
hữu lậu không gián đoạn, Tĩnh lự thứ nhất vô lậu 
hiện rõ ở trước mắt, thì lúc ấy Đại chủng của hai 
loại diệt đi, đó là cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất; Đại 
chủng của một loại không ngừng hiện rõ trước mắt, 
đó là cõi Dục. Nếu Tĩnh lự thứ nhất vô lậu không 
gián đoạn, Tĩnh lự thứ nhất vô lậu hiện rõ ở trước 
mắt, thì lúc â ây Đại chủng của một loại diệt đi, Đại 
chủng của một loại không ngừng hiện rõ trước mắt, 
đó là cõi Dục. Nếu Tĩnh lự thứ nhất vô lậu không 
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gián đoạn, Tĩnh lự thứ nhất hữu lậu hiện rõ ở trước 
mắt, thì lúc ấy Đại chủng của một loại diệt đi, đó 
là cối Dục; Đại chủng của hai loại không ngừng 
hiện rõ trước mặt, đó là cõi Dục và Tĩnh lự thứ 
nhật. Nếu Tĩnh lự thứ nhất hữu lậu không gián 
đoạn, tâm cõi Dục hiện rõ ở trước mắt, thì lúc ây 
Đại chủng của hai loại diệt đi, đó là cõi Dục và 
Tĩnh lự thứ nhất; Đại chủng của một loại không 
ngừng hiện rõ trước mắt, đó là cõi Dục. Nếu tâm 
thiện của cõi Dục không gián đoạn, Tĩnh lự thứ 
nhất vô lậu hiện rõ ở trước mắt; nếu Tĩnh lự thứ 
nhất vô lậu không gián đoạn, tâm thiện của cối Dục 
hiện rõ ở trước mắt, thì đêu là Đại chủng của một 
loại diệt đi, Đại chủng của một loại không ngừng 
hiện rõ trước mắt, đó là cõi Dục. 

Như tiễn vào-thoát ra ở Tĩnh lự thứ nhất, cho 
đến tiễn vào-thoát ra ở Tĩnh lự thứ tư, tùy theo sự 
thích hợp đều cân phải nói rộng ra. Như sinh ở cõi 
Dục, cho đến sinh ở Tĩnh lự thứ tư, tùy theo sự 
thích hợp cũng cần phải nói rộng ra. 

Hỏi: Nếu sinh ở cõi Dục, lúc Đại chủng của cõi 
Sắc hiện rõ ở trước mắt, thì hiện rõ trước mắt ở nơi 
nào? 

Đáp: Có người nói: CIữa chặng mày. Có người 
nói: Ở chót mũi. Có người nói: Ở bên ngực. Có 
người nói: Ở bên rốn. Có người nói: Ở ngón chân. 

Có người đưa ra cách nói này: Tùy theo xứ sở 
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an tâm thuộc gia hạnh trước đó ở nơi nào, thì hiện 
rõ trước mắt ở nơi ấy. 

Có Sư khác nói: Đại chủng của cõi Dục là thô, 
Đại chủng của cõi Sắc là tê, tế hợp lại- thô hở ra, 
như dâu thâm vào cát. Nhưng lúc Tĩnh lự Căn bản 
hiện rõ ở trước mắt, thì Đại chủng của cối Sắc khởi 
lên trong toàn thân; nếu lúc Cận phân Tĩnh lự hiện 
rõ ở trước mắt, thì Đại chủng của cõi Sắc chỉ khởi 
lên ở bên ngực. 

Có người nói: Lúc Cận phân Tĩnh lự hiện rõ ở 
trước mắt, thì Đại chủng của cõi Sắc cũng khởi lên 
ở toàn thân, nhưng nuôi lớn thân không giống như 
Căn bản. Như có hai người cùng đi đến hỗ nước 
tăm rửa, một người ở bên cạnh hỗ múc nước rửa 
ráy thân thể, một người bước vào trong hô ngâm 
toàn thân mà tăm gội. Hai người dùng nước fuy 
cùng tăm ướt toàn thân, nhưng thân nuôi lớn bước 
vào trong hô thì hơn hắn. 

Hỏi: Trong thân cõi Dục trước đó có khe hở, 
Đại chủng của cõi Sắc khởi lên có tiễn vào trong 
hay không? 

Đáp: Không phải như vậy. Thân cõi Dục ở vị 
lai tự nhiên có hai loại: 

1. Chỉ có Đại chủng của cõi Dục. 

2. Xen lẫn Đại chủng của cõi Sắc. 

Nếu lúc gặp được duyên tiên vào Định của cõi 
Sắc, thì lúc ây chỉ có Đại chủng của cõi Dục sẽ diệt 
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đi, xen lẫn Đại chủng của cõi Sắc sẽ sinh ra, cho 
nên không có thể nói là trước đó có khe hở-sau đó 
khởi lên trú bên trong. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thế Tôn, sinh ở cõi Vô sắc 
mà thành tựu sắc của nghiệp thân-ngữ vô lậu, do 
Đại chủng nào đã tạo ra? 

Đáp: Hoặc là hệ thuộc cõi Dục, hoặc là hệ 
thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Trong này vì sao lại soạn ra phân luận 
này? 

Đáp: Bởi vì muốn làm cho người nghi có được 
quyết định. Nghĩa là cõi Vô sắc không có các sắc, 
có người sinh ra nghĩ ngờ: Đệ tử của Đức Thế Tôn 
sinh ở cõi Vô sắc, sắc vô lậu đã thành tựu không 
phải là Đại chủng sở tạo. Bởi vì trừ bỏ môi nghi 
này cho nên nói: Đại chủng sở tạo hoặc là hệ thuộc 
CỐI Xin hoặc là hệ thuộc cối Sắc. 

¡: Sắc đã thành tựu ây, chăc chắn là Đại 
". sở tạo thuộc cõi Dục-Sắc, vì sao nói hoặc 
là? 

Đáp: Nên nói quyết định nhưng mà nói hoặc lả, 
bởi vì muốn hiển bày về cõi không có tạp loạn, vô 
lậu đối trị thì có tạp loạn. Bởi vì cõi không có tạp 
loạn, cho nên Đại chủng sở tạo thuộc cõi Dục là 
khác, Đại chủng sở tạo thuộc cối Sắc là khác, 
không hề có một sắc mà cùng Đại chủng sở tạo 
thuộc hai cõi, vì thế cho nên nói hoặc là. Đây tức 
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là nói chung. Nhưng sắc vô lậu tùy theo dấy khởi 
dựa vào địa, tự động tạo ra(năng tạo) Đại chủng có 
năm loại riêng biệt, đó là Đại chủng sở tạo hệ thuộc 
cõi Dục và bôn Tĩnh lự. 

Đệ tử của Đức Thê Tôn sinh ở cõi Vô sắc, nếu 
là A-la-hản thì chỉ thành tựu Đại chủng của năm 
địa thuộc vị lai, sắc vô lậu sở tạo không phải là hiện 
tại bởi vì không dây khởi, không phải là quá khứ 
bởi vì đã rời bỏ. Nếu là Bất hoàn thì cũng thành tựu 
Đại chủng của năm địa thuộc vị lai, sắc vô lậu sở 
tạo không phải là hiện tại bởi vì không dây khởi, 
quá khứ thì không nhất định, bởi vì dựa vào thân 
của năm địa dây khởi có nhiêu ít, hoặc là hoản toàn 
không có, vì vậy cân phải nói. 

Hoặc có người Học sinh đến cõi Vô sắc, thành 
tựu năm địa thuộc vị lai dựa vào Giới, quá khứ 
hoàn toàn không có, nghĩa là trước đó dựa vào thần 
của cõi Dục và bôn Tĩnh lự, đỗi với Quả thứ ba và 
Hướng thứ tư, các đạo vô lậu chưa khởi lên-chưa 
điệt đi, từ đó mạng chung sinh đến cõi Vô sắc. 

Hoặc có người Học sinh đến cõi Vô sắc, thành 
tựu vị lai có năm, quá khứ có một, nghĩa là lúc 
trước ở cõi Dục và bốn Tĩnh lự, tùy theo dựa vào 
một thân, đôi với Quả thứ ba hoặc là Hướng thứ tư, 
các đạo vô lậu đã khởi lên- đã diệt đi, từ đó mạng 
chung sinh đến cõi Vô sắc. 

Hoặc có người Học sinh đến cõi Vô sắc, thành 
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tựu vị lai có năm, quá khứ có hai, nghĩa là lúc trước 
ở cõi Dục và bốn Tĩnh lự, tùy theo dựa vào hai 
thân, đối với Quả thứ ba hoặc là Hướng thứ tư, các 
đạo vô lậu đã khởi lên-đã diệt đi, từ đó mạng chung 
sinh đến cõi Vô sắc. 

Hoặc có người Học sinh đến cõi Vô sắc, thành 
tựu vị lai có năm, quá khứ có ba, nghĩa là lúc trước 
ở cõi Dục và bốn Tĩnh lự, tùy theo dựa vào ba thân, 
đối với Quả thứ ba hoặc là Hướng thứ tư, các đạo 
vô lậu đã khởi lên-đã diệt đi, từ đó mạng chung 
sinh đến cõi Vô sắc. 

Hoặc có người Học sinh đến cõi Vô sắc, thành 
tựu vị lai có năm, quá khứ có bốn, nghĩa là lúc 
trước ở cõi Dục và bốn Tĩnh lự, tùy theo dựa vào 
bốn thân, đối với Quả thứ ba hoặc là Hướng thứ tư, 
các đạo vô lậu đã khởi lên-đã diệt đi, từ đó mạng 
chung sinh đến cõi Vô sắc. 

Hoặc có người Học sinh đến cõi Vô sắc, thành 
tựu vị lai có năm, quá khứ có năm, nghĩa là vôn có 
dựa vào thân của cõi Dục và bốn Tĩnh lự, đối với 
Quả thứ ba hoặc là Hướng thứ tư, các đạo vô lậu 
đã khởi lên- đã diệt đi, từ đó mạng chung sinh đến 
cõi Vô sắc. 

Có người đưa ra cách nói này: Không có người 
Học nào sinh đến cõi Vô sắc mà không thành tựu 
sắc quá khứ, bởi vì người ây lúc trước ở cõi Dục- 
Sắc, đôi với Quả thứ ba hoặc là Hướng thứ tư, nhất 
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định đã khởi lên- đã diệt đi mới mạng chung. Vì 
thê cho nên bản luận nói răng: Nếu những người 
Học sinh đến cõi Vô sắc thì thành tựu sắc sở tạo 
thuộc quá khứ- vị laI, nếu vào lúc â ây đạt được quả 
A-la-hán thì thành tựu sắc sở tạo thuộc vị lai, chứ 
không phải là sắc sở tạo thuộc quá khứ. Nếu nói 
răng không phải như vậy thì bản luận nên nói: 
Người Học sinh đến cõi Vô sắc, có lúc không thành 
tựu sắc sở tạo thuộc quá khứ. 

Tôn giả Tăng-già- -phạt- tô nói răng: "Hoặc có 
người Học sinh đến cõi Vô sắc, cũng không thành 
tựu sắc của nghiệp vô lậu trong thân năm địa ở quá 
khứ- vị laI, nghĩa là trước đó dựa vào thân của cõi 
Dục và bốn Tĩnh lự, đôi với Quả thứ ba và Hướng 
thứ tư, các đạo vô lậu chưa khởi lên-chưa diệt đi, 
từ đó mạng chung sinh đến cối Vô sắc. Hoặc có 
người Học sinh đến cõi Vô sắc, thành tựu quá khứ 
và vị lai đều có một, nghĩa là lúc trước ở cõi Dục 
và bốn Tĩnh lự, tùy theo dựa vào một thân, đối với 
Quả thứ ba hoặc là Hướng thứ tư, các đạo vô lậu 
đã khởi lên- đã diệt đi, từ đó mạng chung sinh đến 
cõi Vô sắc. Như vậy thành tựu hai-thành tựu ba- 
thành tựu bỗn-thành tựu năm, dựa theo trước nói 
rộng ra như lý nên suy nghĩ. Nêu sinh đến cõi ấy 
đạt được quả A-la-hán thì chỉ đạt được năm địa 
thuộc vị lai dựa vào GIới." 

Cách nói này phi lý, bởi vì không có lúc nào 
đạt được quả mà chỉ đạt được vô v1 chứ không phải 
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là hữu v1. Lại cùng với bản luận đã nói trái ngược 
nhau, như nói: Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc, 
thành tựu sắc sở tạo vị lai, chứ không phái là đại 
chủng quá khứ. Nêu như ý đó thì bản luận nên nói: 
Thánh giả sinh đến cõi Vô sắc, có lúc không thành 
tựu sắc sở tạo vị lai. Vì vậy cách nói trước đối với 
lý là thích hợp. 

Ở cõi Vô sắc chết đi sinh vào cõi Dục, Đại 
chủng của các căn đã đạt được lúc đầu, do Đại 
chủng nào làm nhân? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao lại soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn làm cho người nghi có được 
quyết định. Nghĩa là cõi Vô sắc hoàn toàn không 
có các sắc. Hoặc là có người sinh nghĩ TRỜ như 
vậy: Ở cõi Dục- Sắc chết đi sinh đến cõi Vô sắc, 
sắc ấy hoặc là trải qua tám vạn- sáu vạn- bôn vạn- 
hai vạn kiếp mới đoạn hết, từ đó mạng chung sinh 
vào cõi Dục-Sắc, Đại chủng của các căn đã đạt 
được lúc đâu không có nhân mả sinh ra. Vì loại bỏ 
mỗi nghi ây, hiến bày các sắc ấy không phải là 
không có nhân sinh ra, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Hỏi: Ở cõi Vô sắc chết đi sinh vào cõi Dục, Đại 
chủng của các căn đã đạt được lúc đầu, do đại 
chủng nào làm nhân? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. Đây là dựa vào tướng 
chung của chủng loại mà nói. Nêu nói riêng biệt thì 
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nên đưa ra cách nói này: Ở cõi Vô sắc chết đi sinh 
vào cõi Dục, Đại chủng của các căn đã đạt được 
lúc đầu, nêu sinh ở địa ngục thì vẫn lây Đại chủng 
của địa ngục làm nhân, cho đến nêu sinh ở loài trời 
thì vẫn lây Đại chủng của loài trời làm nhân. Nếu 
Nhãn căn và Đại chủng ấy thì vẫn lấy Đại chủng 
sở y của Nhãn căn làm nhân. Căn và cảnh còn lại 
tương tự như vậy nên biết. 

Trong mắt thì mắt bên trái và Đại chủng ây vẫn 
lây Đại chủng sở y của mắt bên trái làm nhân. 
Trong bên trải thì dị thục vẫn lấy dị thục làm nhân, 
nuôi lớn vẫn lấy nuôi lớn làm nhân. Như bên trái, 
bên phải cũng như vậy. Căn và cảnh còn lại nói 
rộng ra cũng như vậy. Nhưng nối tiếp sinh tâm 
cùng dây khởi, Đại chủng lân lượt chuyên đôi làm 
nhân Câu hữu, đối với mắt... làm năm nhân như 
Sinh khởi..., Đại chủng đã diệt từ vô thi sinh tử 
cùng với Đại chủng bây giờ làm nhân Đồng loại. 

Hỏi: Vì sao trong này không hỏi về mắt làm 
nhân cho Đại chủng của căn đã đạt được lúc đầu? 

Đáp: Có người nói: Đây là nói tóm tắt nội dung 
chủ yếu, cho nên không hỏi đến mà thôi. 

Có Sư khác nói: Đại chủng cùng làm nhần cho 
Đại chủng của các căn, vì vậy hỏi đến nó; 
măt...không làm nhân cho Đại chủng, vì vậy 
không hỏi đến. 

Có người nói: Đại chủng diệt đã lâu và Đại 
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chủng bây giờ đều có nghĩa của nhân, mắt... chỉ có 
diệt đã lâu làm nhân, vì vậy không nói đến. 

Hỏi: Ở cõi Vô sắc chết đi sinh vào cõi Sắc, Đại 
chủng của các căn đã đạt được lúc đầu, do Đại 
chủng nào làm nhân? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. Đây cũng là dựa vào 
tướng chung của chủng loại mà nói. Nêu nói riêng 
biệt thì nên đưa ra cách nói này: Ở cõi Vô sắc chết 
đi sinh vào cõi Sắc, Đại chủng của các căn đã đạt 
được lúc đâu, nêu sinh ở Tĩnh lự thứ nhất thì vẫn 
lây Đại chủng của Tĩnh lự thứ nhật làm nhân, cho 
đến nếu sinh ở Tĩnh lự thứ tư thì vẫn lấy Đại chúng 
của Tĩnh lự thứ tư làm nhân. Nêu Nhãn căn và Đại 
chủng ấy thì vẫn lây. Đại chủng sở y của Nhãn căn 
làm nhân. Trong mắt bên trái-bên phải- đị thục- 
nuôi lớn, nói rộng ra như trước. Căn và cảnh còn 
lại, nói rộng ra cũng như vậy. Nhưng nối tiếp sinh 
tâm cùng dây khởi, Đại chủng lần lượt chuyên đối 
làm nhân Câu hữu, như vậy đều nói rộng ra như 
trước. 

Hỏi: Ở cõi Sắc chết đi sinh vào cõi Dục, Đại 
chủng của các căn đã đạt được lúc đầu, do Đại 
chủng nào làm nhân? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. Đây cũng là nói chung. 
Nếu nói riêng biệt thì như trước nên biết, nghĩa còn 
lại cũng như trước nói rộng ra. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 135 

LUẬN VỀ CỤ KIÊN (Phần 2) 

Sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi Sắc. Cho đến 
nói rộng ra. Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn ngăn chặn nghĩa của người 
khác đề hiển bảy về nghĩa của mình. Như phái Thí 
Dụ đưa ra cách nói như vậy: Các vật đã hóa hiện 
đêu không phải là thật có. Nếu như thật có thì tại 
sao gọi là hóa hiện? 

Đại đức cũng nói: Hóa hiện không phải là thật 
có, là do tu mà hiện rõ ra, như chú thuật làm cho 
xác chết đứng dậy thành quỷ. 

Vì ngăn chặn những ý thú đã nói như vậy, để 
hiển bày các sự việc hóa hiện đều là thật có, bởi vì 
những duyên này cho nên soạn ra phần luận này. 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi. Sắc, 
phát ra lời nói của cõi Sắc, săc của thân- ngữ ây do 
Đại chủng nào đã tạo ra? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Sinh ở cõi Sắc làm hóa hiện ở cõi Dục, 
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phát ra lời nói của cõi Dục, sắc của thân- ngữ ấy 
do Đại chủng nào đã tạo ra? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. Bởi vì sắc sở tạo hữu 
lậu đều là Đại chủng sở tạo thuộc đồng phân CỐI- 
địa. Nhưng thân đã hóa hiện có tám loại sai biệt, 
đó là sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi Dục, có hai 
loại: 

1. Tựa như thân của mình. 

2. Tựa như thân người khác. 

Làm hóa hiện ở cõi Sắc cũng có hai loại này, 
và sinh ở cõi Săc làm hóa hiện ở cõi Sắc, có hai 
loại: 

1. Tựa như thân của mình. 

2. Tựa như thân người khác. 

Làm hóa hiện ở cõi Dục cũng có hai loại này, 
đó gọi là tám loại. 

Trong này chỉ dựa vào hai loại mà soạn luận, 
đó là sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi Sắc, và sinh 
ở cõi Sắc làm hóa hiện ở cõi Dục, là tựa như thân 
người khác. 

Hỏi: VÌ sao trong này chỉ dựa vào hai thân mà 
soạn luận? 

Đáp: Bởi vì ý của người soạn luận muôn như 
vậy, tùy theo ý muôn ây mà soạn luận, nhưng làm 
cho không trái với pháp tướng, cho nên không cân 
phải vặn hỏi về nguyên cớ của điều ấy. 

Có người nói: Chỉ có hai thân này vi tế khó 
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thây-khó hiểu, cho nên chỉ nói đến hai thân ây. 

Có người nói: Chỉ có hai thân này rất khó hiện 
rõ trước mắt, bởi vì nhờ vào nhiêu gia hạnh mới có 
thể dây khởi. 

Có người nói: Đây là điều khó có thể tin nhận 
đối với thê gian, nghĩa là ai có năng lực làm ra thân 
khác ở cõi khác? 

Có người nói: Hai thân này thật là hiểm có, 
nghĩa là có năng lực hóa hiện làm ra thân khác 
thuộc về cõi khác, vì vậy chỉ nói đên hai thân ây. 

Các tâm biến hóa, tông quát có hai loại: 

1. Hệ thuộc cõi Dục. 

2. Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hoặc là năm loại, đó là hệ thuộc cõi Dục và bỗn 
Tĩnh lự. 

Hoặc là mười hai loại, tức là tâm của mười hai 
loại người có năng lực biến hóa, đó là người đạt 
được quả của Tĩnh lự thứ nhât, cho đên người đạt 
được quả của Tĩnh lự thứ tư, tất cả đều có ba loại. 
Những gì là ba loại? Đó là: 

1. DỊ sinh. 

2. Hữu học. 

3. Võ học. 

Lại có người nói ba loại: 

1. DỊ sinh ngoại pháp. 

2. DỊ sinh nội pháp. 
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3. Thánh giả. 

Lại có người nói ba loại, đó là ba phân vị đạt 
được: 

I. Đạt được lúc lìa nhiễm, nghĩa là lúc lìa 
nhiễm của địa dưới đạt được Tĩnh lự. 

2. Đạt được lúc đạt được quả, nghĩa là lúc đạt 
được quả Vô học. 

3. Đạt được lúc luyện căn, nghĩa là lúc chuyền 
căn làm Kiến chí- Bất động. 

Hoặc là phân thành mười bốn loại, đó là hệ 
thuộc cõi Dục có bốn loại, tức là quả thuộc bốn 
Tĩnh lự; hệ thuộc Tĩnh lự thứ nhất cũng có bốn loại, 
nói như cõi Dục; hệ thuộc Tĩnh lự thứ hai có ba 
loại, tức là quả thuộc ba Tĩnh lự trên; hệ thuộc Tĩnh 
lự thứ ba có hai loại, tức là quả thuộc hai Tĩnh lự 
trên; hệ thuộc Tĩnh lự thứ tư có một loại, tức là quả 
thuộc Tĩnh lự thứ tư. Bởi vì tâm của địa dưới yếu 
kém, cho nên không có năng lực hóa hiện ở địa 
trên. 

Hoặc là phân thành mười lăm loại, đó là các 
tâm biên hóa hệ thuộc năm địa, tất cả đều có phẩm 
Thượng-Trung-Hạ. 

Có người nói: Người đạt được tâm biến hóa 
thuộc năm địa đều có ba loại, đó là dị sinh..., như 
trước nói. 

Hoặc lại phân thành bỗn mươi hai loại, đó là 
mười bốn loại trước đây đều có phẩm Thượng- 
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Trung-Hạ. 

Có người nói: Người đạt được mười bốn loại 
tâm biến hóa tật cả có ba loại, đó là dị sinh..., như 
trước nói. 

Những người làm hóa hiện ở cõi Dục, thân ây 
vẫn tựa như hữu tình cõi Dục; những người làm 
hóa hiện ở cõi Sắc, thân ây vẫn tựa như hữu tình 
cõi Sắc. 

Hỏi: Thân đã làm hóa hiện do mây Xứ thâu 
nhiếp? 

Đáp: Nếu sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi 
Dục, thì thân mình và thần khác đêu do bốn Xứ 
thâu nhiệp, đó là sắc-hương-vị-xúc xứ; làm hóa 
hiện ở cõi Săc, thì thân mình và thân khác đều do 
hai Xứ thâu nhiếp, đó là sắc-xúc xứ. Nêu sinh ở cõi 
Sắc làm hóa hiện ở cõi Sắc, thì thân mình và thân 
khác đều do hai Xứ thâu nhiếp; làm hóa hiện ở cõi 
Dục, thì thân mình và thân khác đều do bốn Xứ 
thâu nhiếp, như trước nói. 

Có người nói: Nếu làm thân khác thì do bốn Xứ 
thâu nhiệp, nếu làm thân mình thì chỉ do hai Xứ 
thâu nhiếp, bởi vì thân ấy không thành tựu hương 
- VỊ XỨ. 

Nói như vậy thì tuy hóa hiện hương- VỊ mả 
không có lỗi của thành tựu; như người áo quân 
nghiêm trang đây đủ hoa hương, tuy là ở trên thân 
mà không thành tựu. 
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Hỏi: Nếu sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi 
Dục-quả thuộc Tĩnh lự thứ nhất, làm hóa hiện ở cõi 
Sắc- quả thuộc Tĩnh lự thứ nhất, hai loại như vậy 
aI kém- a1 hơn? 

Đáp: Hai loại này vận chuyển như nhau không 
có gì sai biệt, nhưng cõi Sắc thì bởi vì cõi hơn hắn 
cho nên hơn hắn. 

Hỏi: Nếu sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi 
Dục-quả thuộc Tĩnh lự thứ hai, làm hóa hiện ở cõi 
Sắc-quả thuộc Tĩnh lự thứ nhất, hai loại như vậy ai 
kém-a1 hơn? 

Đáp: Cõi Dục thì vận chuyên hơn hăn, bởi vì 
người ấy từ cõi Dục cho đến Tĩnh lự thứ hai có 
năng lực qua lại; cõi Sắc thì cõi hơn hăn, bởi vì 
pháp của cõi Săc hơn hắn cõi Dục. 

Hỏi: Nếu sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi 
Dục-quả thuộc Tĩnh lự thứ nhất, làm hóa hiện ở cõi 
Sắc- quả thuộc Tĩnh lự thứ hai, hai loại như vậy ai 
kém-a1 hơn? 

Đáp: Cõi Sắc thì hai sự việc hơn hẫn: 

1. Cõi hơn hắn. 

2. Vận chuyền hơn hãn. 

Như nói: Sinh ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi 
Dục-Sắc, quả thuộc Tĩnh lự thứ nhất-thứ hai, trái 
ngược nhau để biện giải về hơn kém. Như vậy, sinh 
ở cõi Dục làm hóa hiện ở cõi Dục-Sắc, quả thuộc 
Tĩnh lự thứ nhât-thứ ba, quả thuộc Tĩnh lự thứ 
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nhât-thứ tư, quả thuộc Tĩnh lự thứ hai-thứ ba, quả 
thuộc Tĩnh lự thứ hai-thứ tư, quả thuộc Tĩnh lự thứ 
ba- thứ tư, trái ngược nhau để biện giải về hơn- 
kém, dựa theo trước hỏi-đáp như lý nên suy nghĩ! 

Như sinh ở cõi Dục, như vậy sinh ở Tĩnh lự thứ 
nhất, sinh ở Tĩnh lự thứ hai, sinh ở Tĩnh lự thứ ba, 
tùy theo sự thích hợp nên suy nghĩ nói rộng ra. 

Hỏi: Như người sinh ở Tĩnh lự thứ nhất, bởi vì 
có năng lực phát khởi tâm Biểu của thân-ngữ, 
khiến cho thân đã hóa hiện làm ra các loại tác dụng 
qua lại..., các Tĩnh lự trên không có tâm như vậy, 
chủ hóa hiện sinh ra khách hóa hiện(sở hóa) ấy, vì 
sao có tác dụng qua lại... ? 

Đáp: Như sinh ở Tĩnh lự thứ nhất, bởi vì phát 
khởi tâm Biêu, khiến cho thân hóa hiện chuyên đổi 
làm ra tác dụng qua lại.... Như vậy, sinh ở các Tĩnh 
lự trên, cũng bởi vì Tĩnh lự thứ nhất phát khởi tâm 
Biểu, khiến cho thân đã hóa hiện dây khởi tác dụng 
qua lại..., như Nhãn thức... 

Có Sư khác nói: Các thân đã hóa hiện không có 
các loại tác dụng qua lại..., chỉ an trú im lặng, do 
lực của chủ hóa hiện, khiến cho thân â ấy tựa như có 
sự việc qua lại..., như vui đùa lưới giăng của Đề 
Thích chứ không phải là có hiện hữu. 

Hỏi: Lúc sự việc hóa hiện dây khởi, là cần phải 
có nương tựa mới được hiện bày, hay là không phải 
như vậy? 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 135 1173 


Đáp: Có người nói: Sự việc hóa hiện cần phải 
có nương tựa, nghĩa là cần phải dựa vào khúc gỗ- 
hòn đá..., chủ hóa hiện mới có thể làm ra sự việc 
đã hóa hiện. 

Có Sư khác nói: Nếu lân đầu dây khởi thần 
thông thì sự việc hóa hiện đã dây khởi cân phải có 
nơi nhờ cậy, nêu đầy đủ thân thông trí tuệ thì không 
nhờ cậy gì mà có năng lực khởi lên sự việc hóa 
hiện. 

Hỏi: Là một tâm-một hóa hiện, hay là một tâm- 
nhiều hóa hiện? Nếu một tâm-một hóa hiện, thì 
tụng trong kinh đã nói nên hiểu thế nào? Như nói: 

"Lúc một chủ hóa hiện nói ra, thì các khách hóa 
hiện đều nói, 

Nếu một chủ hóa hiện im lặng, các khách hóa 
hiện đêu im lặng." 

Nếu một tâm-nhiêu hóa hiện, thì luận Thi Thiết 
nói lại hiểu thế nào? Như nói: "Thân cảnh trí chứng 
thông gia hạnh thế nào, dùng phương tiện nào khởi 
lên Thân cảnh trí chứng thông? 

Đáp: Lúc ây bắt đầu sự nghiệp luyện tập Định 
thế tục khiến cho hết sức tự tại, hết sức tự tại đã 
khởi lên khiển cho hiện rõ trước mắt, bởi vì hiện 
rõ trước mặt cho nên đối với Thân cảnh thông sẽ 
có năng lực dẫn dắt phát ra, từ đó mới có thê tùy 
theo khởi lên một hóa hiện." 

Hỏi: Khởi lên một sự việc hóa hiện thì tâm hãy 
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còn như vậy, huống là nhiều hay sao? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Một tâm- 
một hóa hiện. 

Hỏi: Đã dẫn tụng trong kinh nên hiểu thê nào? 

Đáp: Trước dùng nhiêu tâm thỉnh cầu lời nói 
của nhiều hóa hiện, sau dùng một tâm khiến cho 
lời nói cùng phát ra. Trước nhiêu tâm là Chuyển, 
sau một tâm là Tùy chuyền. 

Có Sư khác nói: Một tâm-nhiêu hóa hiện. 

Hỏi: Luận Thi Thiết ấy nên hiểu thế nào? 

Đáp: Nếu lần đầu dây khởi thân thông thì một 
tâm-một hóa hiện, nếu đây đủ thân thông trí tuệ thì 
một tâm-nhiêu hóa hiện. 

Hỏi: Ở trong một tâm đã dây khởi sự việc hóa 
hiện, là cân phải cùng loại-hay là cũng khác loại? 

Đáp: Có người nói: Cân phải cùng loại hóa 
hiện, nghĩa là lúc làm voI thì không làm ngựa... 

Có người nói: Cũng hóa hiện khác loại, nghĩa 
là lần đầu dây khởi thân thông, thì một tâm chỉ có 
thể làm ra một loại vật; nếu đây đủ thần thông trí 
tuệ, thì một tâm có thê làm ra bốn loại quân như 
VOI... 

Hỏi: Đã biết sự việc hóa hiện do tu mà thành, 
là cũng có hóa hiện do sinh ra mà được chăng? 

Đáp: Có người nói: Không có, bởi vì tâm sinh 
ra mà đạt được chỉ là thế dụng yêu kém, nhưng có 
thê chuyền biên khiến cho tựa như khác với ban 
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đầu. 

Có người nói: Cũng có, nhưng chỉ có thê làm 
ra thân mình chứ không phải là thân khác. 

Hỏi: Nêu như vậy thì trong kinh đã nói nên hiểu 
thế nào? Như trong kinh nói: “Có ba ma nữ, mỗi 
một ma nữ hóa làm rất nhiều thân nữ, đó là người 
nữ trẻ trung, người nữ sinh đẻ, người nữ chưa sinh 
đẻ, người nữ đứng tuôi, người nữ g1à nua, sô lượng 
ấy rất nhiêu. Lại tự hóa thân trang điểm đủ loại, bởi 
vì làm mê hoặc quyên rũ cho nên đi đến nơi Bồ- 
tát, nói với Bô-tát răng: Sa-môn có thê đứng dậy, 
nay chúng tôi đến đây nguyện cùng nhau hâu hạ 
như ý. Bô-tát không nhận lời, lập tức khiến cho 
thân ây trở thành hình dạng già yếu, xấu hồ mà rút 
lui." 

Đáp: Tức là dựa vào dị thục trên thân của ma 
nữ, hóa làm rất nhiêu thân nữ nói ở trước, như cô 
chấp mảy may không lìa bỏ cô chấp. 

Nói như vậy thì tâm do sinh ra mà đạt được, 
thân mình-thân khác đều có thê hóa ra, vì sao biết 
như vậy? 

Bởi vi từng nghe: "Tôn giả. Ô-ba-cúc-đa đoan 
thân Tĩnh lự, ma làm quây nhiễu đã lây vòng hoa 
đội trên đỉnh đâu Tôn giả. Tôn giả xuất Định ngạc 
nhiên nghĩ răng: Việc này do ai đã làm? Tìm hiểu 
thì biết việc này là do ma đã làm. Vì điều phục ma 
kia, cho nên dùng thần lực hóa ra ba xác chết, buộc 
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vào cô của ma vương, đó là rắn chết-chó chết- 
người chết. Thế là ma Vương sinh lòng hết sức xấu 
hô, tìm đủ mọi cách muôn trừ bỏ nhưng không thế 
được, mà ba xác chết buộc quanh cô ma, càng lúc 
càng hôi thối, ma đã buôn chán càng thêm hoảng 
sợ. Bởi vì cởi bỏ xác chết cho nên liền chui vào 
lòng đất, lại chui ra vọt lên trời cao, còn lặn vào 
trong nước biển rộng, tiếp tục chui vào Dụng núi 
Tô-mê-lô, dùng hết sức cởi bỏ nhưng cuôi cùng 
không thê cởi bỏ được. Ma đã khốn đốn không còn 
sức để tự vượt qua, dân dân đi qua sáu cõi trời cầu 
mong thoát nạn, đã không thế nào thoát được, sau 
đó đi đến bên cung cõi Phạm câu xin Đại Phạm 
răng: Chỉ mong xót thương, cởi bỏ vật nhục nhã 
mà người Tiên đã buộc trên cô tôi! Phạm Vương 
bảo răng: Ta không thê nào trừ bỏ được, hãy trở về 
quy yY, VỚI người đã buộc vào cô ông. Ma nghe lời 
này rôi trở vê châu Thiệm Bộ, rạp người qUy y 
thành thật lễ lạy dưới chân Tôn giả, thưa răng: 
Thưa Đại đức! Chỉ mong từ bi tha cho lỗi lầm trước 
đây của tôi, trừ bỏ vật mà Tôn giả đáp lại! Lúc bây 
giờ Tôn giả Ộ- ba-cúc-đa chậm rãi bảo với ma Tăng: 
Ta biết lúc rồi. Ma lại rập đầu lạy nhận lỗi cầu xin 
thương xót, xin nói rõ lúc nào là trừ bỏ vật nhục 
nhã. 

Tôn giả bảo răng: Ông có thê từ hôm nay cho 
đến lúc Thánh giáo của Như Lai chưa diệt, không 
làm não loạn các T kheo nữa hay không? Ma thưa 
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răng: Dạ đúng như vậy, sẽ như lời dạy, xin dạy rõ 
thêm, chỉ làm theo lời Tôn giả. Tôn giả lại nói: Xưa 
nay vì Phật pháp nhưng mà có tâm nguyện riêng, 
nay muôn ông làm. Ma thưa răng: Dạ xin chỉ dạy. 
Tôn giả nói cho biết răng: Sau khi Đức Phật nhập 
Niết-bản, trải qua trăm năm thân ta mới sinh ra, 
Pháp thân của Như Lai nay ta đã thấy, điều chưa 
được thây đó là Sinh thân của Đức Phật, nay Nhân 
g1ả có thê có năng lực vì ta mà hiện Dày hay không? 
Ma thưa răng: Việc này rất dễ, tôi có thê làm được, 
mong lúc Tôn giả trông thấy đừng vội vàng cung 
kính, khiến cho tôi mang tội. Tôn giả nói răng: Sẽ 
như vậy. Lập tức cởi bỏ ba xác chết cho ma. Ma 
vương hoan hỷ cảm ơn Tôn giả rồi, liền đi vào 
trong rừng tự mình hóa thân làm hình tướng Như 
Lai đầy đủ ba mươi hai tướng tốt-tám mươi vẻ đẹp, 
uy quang sáng ngời chói lòa hơn hắn ngàn vâng 
mặt trời; lại còn hóa làm các chúng Tỳ kheo, bên 
phải là Xá-lợi-tử, bên trái là Đại Mục-kiên-liên, 
Tôn giả A-nan ôm bình bát đi theo sau; và cùng với 
một ngàn hai trăm năm mươi người như A-nhã-đa 
Kiêu-trâần-na... tụ hội, như cảnh tượng mỗi nửa 
tháng, từ trong rừng mà đi ra. Lúc ây Tôn giả Ô- 
ba-cúc-đa trồng thấy rôi hoan hý có được điều chưa 
từng có, bởi vì ý thanh tịnh thuân nhất, như thân 
cây đứt lìa, không thể nào tự kiềm ché, bất giác cúi 
rạp người lạy dưới hai chân của ma. Ma vương run 
sợ, hóa thân lập tức diệt đi." 
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Vì vậy cho nên biết tuệ do sinh ra mà đạt được, 
cũng có thê hóa làm thân mình và thân khác. 

Hỏi: Lúc ấy Tôn giả Ô-ba-cúc-đa, ở trong sự 
biên hóa đã đạt được tự tại hơn hắn ma vương kia 
gâp Câu-chi lần, vì sao Tôn giả không tự mình hóa 
ra, mà nhọc công mong cầu ma vương thực hiện? 

Đáp: Đối với sự do tu mà thành thì Tôn giả tự 
tại, đối với sự biến hóa do sinh ra mà đạt được thì 
không bằng ma vương, muốn thử xem năng lực 
biến hóa do sinh ra mà đạt được của ma Vương thế 
nảo, cho nên mong cầu ma vương hóa làm thân 
Phật. 

Có người nói: Sự biên hóa do tu mà đạt được 
thì Tôn giả tự mình đạt được không sinh tâm hiểm 
có, sự biên hóa do sinh ra mà đạt được thì Tôn giả 
không đạt được cho nên sinh tâm hiểm có, muốn 
nhờ vào ma Vương nhìn thấy sự biến hóa do sinh 
ra mà đạt được, vì vậy mong cầu ma vương khiến 
hóa làm thân Phật. 

Có người nói: Trong tâm tôn giả hết sức tôn 
kính Đức Phật, nêu tự mình hóa hiện thì sợ rắng 
tâm tôn kính không mạnh hơn, vì vậy khiến ma 
vương hóa hiện. 

Có người nói: Tôn giả ít ham muốn, nếu tự 
mình hóa hiện thì sợ hàng trời-người cho răng đã 
là Phật mà thê hiện sự cúng dường cao nhất, sau 
khi nhập Niết-bàn chư Thiên và người thế gian 
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cúng dường đau buôn giỗng như Đức Phật diệt độ, 
vì vậy chỉ mong câu ma vương hóa hiện. 

Hỏi: Hai loại biển hóa do tu mà đạt được- do 
sinh ra mà đạt được, sai biệt thế nào? 

Đáp: Sự biến hóa không có gì khác nhau, 
nhưng do tu mà đạt được thì thanh tịnh-nhanh 
chóng-trọn vẹn-vi diệu, không phải là do sinh ra 
mà đạt được. 

Có người nói: Tâm biên hóa do sinh ra mà đạt 
được chỉ dựa vào thân của cõi mình, tâm biến hóa 
do tu mà đạt được cùng dựa vào thân của cõi mình 
và cõi khác. 

Hỏi: Sự việc biến hóa có lưu lại hay không? 
Nếu có thì vì sao lúc Đức Phật nhập Niết-bàn 
không lưu lại Hóa thân, đê trú trì- thuyêt pháp làm 
lợi ích thêm cho hữu tình vào sau khi diệt độ? Nêu 
không có thì vì sao Tôn giả Đại Ca-diếp-ba đã nhập 
Niết-bàn mà lưu lại thân tôn tại lâu dài? Từng 
nghe: "Tôn giả Đại Ca- diễp- ba, đi vào thành 
Vương Xá khất thực lân cuối cùng, ăn xong chưa 
bao lâu thì leo lên núi Kê Túc, núi có ba đỉnh giỗng 
như chân gà ngước lên trời, Tôn giả đi vào chính 
giữa ngôi kiết già, phát ra lời nói thành thật: 
Nguyện cho thân này của tôi cùng với y bát-tích 
trượng tôn tại lâu dài không hủy hoại, cho đến trải 
qua năm mươi bảy Câu-chI sáu mươi trăm ngàn 
năm, lúc bậc Như Lai Ứng Chánh Đắng Các Từ 
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Thị xuất hiện giữa thế gian thực hiện Phật sự. Phát 
lời nguyện nảy rôi thì nhập Niết-bàn, lúc ấy ba đỉnh 
núi kia liên hợp lại thành một mà che kín, Tôn giả 
nghiễm nhiên an trú trong đó. Đến lúc Đức Phật 
Từ Thị xuất hiện giữa thế gian, dẫn theo vô lượng 
người-trời đi đến trên núi Ty, nói với các Đại 
chúng. răng: Các người muốn trông thấy Đại đệ tử 
Ca-diếp-ba, công đức đầu-đà bậc nhất trong chúng 
đệ tử của Đức Phật Thích-ca Mâu-mi hay không? 
Cả Đại chúng, đêu thưa rằng: Chúng con mong 
muốn trồng thấy. Đức Như Lai Từ Thị liền dùng 
tay phải vô vào đỉnh núi Kê Túc, ngay lập tức đỉnh 
núi nứt ra trở lại làm thành ba phân. Lúc ây Ca- 
diễp-ba mang y bát-tích trượng, từ bên trong mà đi 
ra vút lên cao giữa hư không. Vô lượng trời- người 
nhìn thấy sự thân biến â .ây, ca ngợi là điêu chưa từng 
có, tâm tư của họ điều hòa thuân thục, Đức Thê 
Tôn Từ Thị như ý thuận theo thuyết pháp đều được 
thây rõ chân lý." Nếu không có lưu lại Hóa thân thì 
sự việc như vậy làm sao có được? 

Đáp: Có người nói: Sự việc biến hóa có lưu lại. 

Hỏi: Nêu như vậy thì vì sao Đức Thể Tôn 
không lưu lại Hóa thân đến trú trì thuyết pháp sau 
khi Niết-bàn? 

Đáp: Bởi vì những việc cần làm thì đã hoàn 
thành, Đức Phật nói là những người cân hóa độ đều 
đã hóa độ rồi, những người chưa hóa độ thì đệ tử 
bậc Thánh sẽ hóa độ. 
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Có người nói: Sự việc biến hóa không có lưu 
lại. 

Hỏi: Nếu như vậy thì sự việc của Ca-diếp-ba 
làm sao có được? 

Đáp: Bởi vì các Thiên thân tin tưởng cung kính 
mà an trú duy trì. Có người nói: Ca- diễp-ba vào lúc 
bấy giờ chưa nhập Niêt-bàn, lúc 

Đức Phật Từ Thị xuất hiện thì mới chọn lây diệt 
độ. 

Cách nói này không hợp lý, thà rằng nói không 
có chứ không nói là vị ấy im lặng an trú trống rỗng 
trải qua thời gian dài. 

Nói như vậy thì sự việc biến hóa có lưu lại, vì 
vậy Đại Ca-diếp-ba đã nhập Niết-bàn. 

Hỏi: Trong kinh nói: “Trong một lúc làm ra hai 
sự việc dẫn dăt, đó là phân thân dưới phát lửa-phân 
thân trên tuôn nước, phân thân dưới tuôn nước- 
phân thân trên phát lửa." Đây là một tâm hay là hai 
tâm làm ra? Nêu một tâm làm ra, thì tại sao một 
tâm lại có hai quả ngược nhau? Nếu hai tâm làm 
ra, thì tại sao trong một lúc lại có hai tâm cùng dây 
khởi? 

Đáp: Có người nói: Do một tâm làm ra. 

Hỏi: Tại sao một tâm lại có hai quả ngược 
nhau? 

Đáp: Trước dùng hai tâm riêng biệt thỉnh cầu 
nước-lửa, sau trú vào một tâm khiến cho nước- lửa 
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cùng phát ra, trước hai tâm là Chuyền, sau một tâm 
là Tùy chuyền. 

Có người nói: Do hai tâm làm ra. 

Hỏi: Tại sao trong một lúc lại có hai tâm cùng 
dây khởi? 

Đáp: Do Định lực thù thăng cho nên hai tâm 
nước-lửa xoay chuyền nhanh chóng, tựa như phát 
ra cùng lúc. Như Vật-phí-tử, tay trái phát ánh sáng- 
tay phải theo lời nói phân chia đồ năm cho Tăn 
chúng, nếu lúc phát ra biểu hiện thì không có thê 
phát ảnh sáng, nêu lúc phát ánh sáng thì không có 
thể phát ra biểu hiện, do Định lực thù thắng cho 
nên hai tâm ánh sáng-biều hiện xoay chuyên nhanh 
chóng, tựa như phát ra cùng lúc. Hai tâm nước-lửa 
nên biết cũng như vậy. 

Trong luận Thi Thiết nói: "Đức Phật vào một 
lúc hóa hiện làm Hóa Phật, thân màu vàng ròng 
tướng tốt trang nghiêm, lúc Đức Thế Tôn nói thì 
Hóa thân cũng nói, lúc Hóa thân nói thì Đức Thê 
Tôn cũng nói. Đệ tử trong một lúc hóa hiện làm 
Hóa đệ tử, cạo bỏ râu tóc-khoác mặc Tăng phục, 
lúc đệ tử nói thì Hóa đệ tử 1m lặng, lúc Hóa đệ tử 
nói thì đệ tử im lặng." 

Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Đức Phật đối với 
Tâm-Định đều được tự tại, vào-ra nhanh chóng 
không rời bỏ sở duyên, phát ra lời nói của mình rồi 
liên phát ra lời nói của Hóa thân, phát ra lời nói của 
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Hóa thân rồi lại phát ra lời nói của mình, bởi vì rất 
nhanh cho nên tựa như phát ra cùng lúc. Đệ tử thì 
Tâm-ĐịỊnh không phải là rất tự tại, vào-ra kéo dài 
chậm chạp, nhiêu lúc rời bỏ sở duyên, phát ra lời 
nói của mình rôi phát ra lời nói của Hóa đệ tử, lúc 
lời nói của Hóa đệ tử khởi lên thì lời nói của mình 
đã diệt, phát ra lời nói của Hóa đệ tử ôi lại phát ra 
lời nói của mình, lúc lời nói của mình khởi lên thì 
lời nói của Hóa đệ tử đã diệt, không phải là rất 
nhanh cho nên cảm giác nhận biết có trước sau." 

Hỏi: Các Đại Thanh văn cũng có năng lực như 
vậy, Đức Thế Tôn đối với điều này có gì không 
giông nhau? 

Đáp: Đức Phật dùng một tâm có thê phát ra hai 
lời nói, đó là tự mình và Hóa thân, tự mình nói rồi 
Hóa thân liền nói, Hóa thân nói rồi tự mình liên 
nói, bởi vì vô cùng nhanh chóng cho nên không 
phải là cùng lúc mà nói cùng lúc. Thanh văn một 
tâm cũng phát ra hai lời nói, đó là tự mình và Hóa 
thân, lời nói của mình diệt rồi Hóa thân mới nói, 
lời nói của Hóa thân diệt rồi tự mình mới nói, 
không phải là vô cùng nhanh chóng cho nên không 
phải là cùng lúc mà cảm giác không phải là cùng 
lúc. Vả lại, Phật Thê Tôn đối với các cảnh của trí 
đều được tự tại, chứ không phải là các Thanh văn, 
cho nên Đức Phật ở trong sự việc này cũng có điêu 
không giống nhau. 

Luận ây còn nói đảo lại: "Đức Phật vào một lúc 
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hóa hiện làm Hóa Phật, thân màu vàng ròng tướng 
tốt trang nghiêm, lúc Đức Thế Tôn nói thì Hóa thân 
im lặng, lúc Hóa thân nói thì Đức Thể Tôn im lặng. 
ĐỆ tử trong một lúc hóa hiện làm Hóa đệ tử, cạo 
bỏ râu tóc-khoác mặc Tăng phục, lúc đệ tử nói thì 
Hóa đệ tử cũng nói, lúc Hóa đệ tử nói thì đệ tử cũng 
nói." 

Hỏi: Các Đại Thanh văn cũng có năng lực như 
vậy, Đức Thế Tôn đối với điều này có gì không 
giông nhau? 

Đáp: Đức Phật đối với Tâm-Định đêu được tự 
tại, vào-ra nhanh chóng không rời bỏ sở duyên, có 
thể dùng một tâm phát ra hai lời nói, đó là tự mình 
và Hóa thân, ở trong đó muôn khiến cho nói thì liên 
nói, không khiến cho nói thì liên im lặng. Thanh 
văn thì Tâm-Định không phải là rất tự tại, vào-ra 
kéo dài chậm chạp, nhiều lúc rời bỏ sở duyên, tuy 
có thê một tâm phát ra hai lời nói, đó là tự mình và 
Hóa thân, nhưng ở trong đó muôn khiến cho một 
bên nói thì bên thứ hai cũng nói, muốn khiến cho 
một bên im lặng thì bên thứ hai cũng 1m lặng, 
không có thê khiến cho cùng im lặng-cùng nói 
được. Vả lại, Phật Thế Tôn đối với các cảnh của trí 
đều được tự tại, chứ không phải là các Thanh văn, 
cho nên Đức Phật ở trong sự việc này cũng có điều 
không giống nhau. 

Trong kinh nói: "Đức Phật bảo với A-nan: 
Thân lực của Ta có năng lực dùng ý mà thành thân, 
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trong phút chốc đi đến cõi Phạm Thê. A-nan thưa 
với Đức Phật: Sao kém quá vậy! Sự việc này 
Thanh văn cũng có thể, Đức Thế Tôn sao đủ đề tự 
khen mình, nói là đã hóa hiện làm ra gọi là do ý mà 
thành thân, Thanh văn cũng có thê dùng điều này 
đi đến cõi Phạm Thế, Đức Phật nếu như vậy thì có 
øl không giông nhau? Đức Thê Tôn có thê có năng 
lực rời bỏ lực thần thông, dùng thân do cha mẹ sinh 
ra với Đại chủng thô nặng, chỉ trong phút chốc đi 
đến cối Phạm Thế hay không? Đức Thế Tôn bảo 
răng: Điêu này Ta cũng có năng lực. A-nan lại nói: 
Việc này thật là khó, câu mong nói thí dụ khiến cho 
con tin hiểu. Đức Phật nói: Hãy lắng nghe kỹ càng! 
Như sắt thép ở thê gian, hoặc là tâm dày-hoặc, là 
viên tròn đặt ở trong lò lửa nóng, nhẹ dân-mêm 
dân-điêu chế dân- làm sạch dân, tùy theo ý mà làm. 
Như vậy thân Như Lai tùy tâm chuyền đối, buộc 
tâm vào thân dây lên các tưởng nhẹ-mêềm..., thân 
tùy theo lực của tâm trở thành những sự nhẹ- 
mêm... nhờ vào thế lực nối tiếp nhau có thê buộc 
tâm, khiến cho tùy ý vận chuyền thân đã hệ thuộc. " 

Trong này, có người nói: Lúc Tận trí của Đức 
Phật hiện khởi thì đạt được vô phú vô ký của cõi 
Dục, chưa từng đạt được tâm-tâm sở pháp, do thế 
lực này không tiến vào Tĩnh lự, không hiện khởi 
thân thông, lúc tâm vừa mới phát khởi thì có thể 
đưa thân lên đến cõi trời Sắc Cứu Cánh, huống gì 
cõi Phạm Thế? 
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Có người đưa ra cách nói này: Đức Thế Tôn 
vào lúc bây giờ khởi tâm duyên vào gió khiến cho 
thân nhẹ nhàng. 

Có Sư khác nói: Khởi tâm duyên vào hư không 
có thể khiến cho thân Phật đi đến không có gì ngăn 
ngại. 

Có người nói: Ý Đức Phật là nói thân này gọi 
là do ý mà thành, do lực tùy ý mà thành tựu những 
sự vận chuyên nhẹ-mêm..., rời bỏ lực của định- 
thân thông mà có thê vận chuyển thân này đi đến 
cõi Phạm Thế, cho nên cùng với Thanh văn khác 
nhau. 

Có người nói: Đức Phật nói do ý mà thành thân, 
tức là những Hóa thân không nhờ vào định- thân 
thông mà có thể đi đến cõi Phạm Thế, cùng với 
Thanh văn khác nhau. 

Có người nói: Đức Phật nói do thế lực thần 
thông của ý khiến cho những Hóa thân nhanh 
chóng đi đến cõi Phạm Thê, lực nhanh chóng này 
hàng Nhị thừa đều không có, cho nên Đức Phật dựa 
vào điều này tự hiển bày về pháp thù thắng của 
Phật. 

Hỏi: Có thể có tâm biến hóa trong một sát-na 
đoạn mà không đạt được, đạt được mà không đoạn, 
cùng đoạn cùng đạt được, không đoạn không đạt 
được chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc lìa nhiễm cõi Dục cuối cùng 
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là đạo vô gián. Đối với tâm biến hóa có bốn câu 
này: Đoạn mà không đạt được, đó là quả của ba 
Tĩnh lự trên hệ thuộc cõi Dục. Đạt được mà không 
đoạn, đó là quả của Tĩnh lự thứ nhất hệ thuộc Tĩnh 
lự thứ nhất. Cũng đoạn cũng đạt được, đó là quả 
của Tĩnh lự thứ nhất hệ thuộc cõi Dục. Không đoạn 
không đạt được, đó là quả của ba Tĩnh lự trên hệ 
thuộc Tĩnh lự thứ nhất. 

Quả của ba Tĩnh lự trên hệ thuộc Tĩnh lự thứ 
hai, quả của hai Tĩnh lự trên hệ thuộc Tĩnh lự thứ 
ba, quả của Tĩnh lự thứ tư hệ thuộc Tĩnh lự thứ tư, 
như lìa nhiễm cõi Dục cuối cùng là đạo vô gián làm 
thành bốn câu. Như vậy la nhiễm của Tĩnh lự thứ 
nhất cuối cùng là đạo vô gián, cho đến lìa nhiễm 
của Tĩnh lự thứ ba cuỗi cùng là đạo vô gián, tuy 
theo sự thích hợp đều có bốn câu. 

Hỏi: Hóa thân nên nói là có Đại chủng hay là 
không có Đại chủng? 

Đáp: Nên nói là có Đại chủng, bởi vì không có 
sắc nào hiện khởi mà tách lìa Đại chủng. 

Hỏi: Hóa thân nên nói là có sắc sở tạo hay là 
không có sắc sở tạo? 

Đáp: Nên nói là có sắc sở tạo. Hóa thân có hai 
loại: 

1. Do tu đạt được. 

2. Do sinh đạt được. 

Hóa thân do tu đạt được, nêu hệ thuộc cõi Dục 
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thì do bốn Xứ thâu nhiếp, nêu hệ thuộc cõi Sắc thì 
do hai Xứ thâu nhiếp. Hóa thân do sinh đạt được, 
nếu hệ thuộc cõi Dục thì do chín Xứ thâu nhiếp, 
nếu hệ thuộc cõi Sắc thì do bảy Xứ thâu nhiếp. Bởi 
vì pháp như vậy mà thành Hóa thân. 

Hỏi: Hóa thần nên nói là có tâm hay là không 
có tâm? 

Đáp: Nên nó! là không có tâm. Nhưng Hóa thân 
có hai loại: 

1. Do tu đạt được, loại này không có tâm. 

2. Do sinh đạt được, loại này có tâm. 

Trong này nói Hóa thân do tu đạt được, bởi vì 
không phải là tâm dựa vào. 

Lại có hai loại: 

1. Làm thân khác, loại này không có tâm. 

2. Làm thần mình, loại này có tâm. Trong này 
nói Hóa làm thân khác, bởi vì không phải là tâm 
dựa vào. Nêu biến hóa thân hữu tình khác, thì nói 
như thân mình. 

Hỏi: Hóa thân nên nói là do tâm ai mà chuyên? 

Đáp: Nên nói là Hóa chủ, bởi vì tâm của Hóa 
chủ làm cho có biểu hiện. Nhưng Hóa thân do tu 
đạt được nhờ vào tâm của Hóa chủ mà chuyền, nêu 
Hóa thân do sinh đạt được thì nhờ vào tâm của 
mình mà chuyền. Trong này nói Hóa thân do tu đạt 
được. 

Và lại, làm thân khác thì do tâm của Hóa chủ 
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mà chuyền, nêu làm thân mình thì do tâm của mình 
mà chuyền. Trong này nói Hóa làm thân khác. 

Hỏi: Các Hóa thân đều diệt chăng? 

Đáp: Hóa thần do tu đạt được thì diệt, Hóa thần 
do sinh đạt được có diệt và không diệt, đó là lúc 
trời rông Dược-xoa... hóa làm thân mình, có sắc 
khác cùng khởi lên, từ đây về sau thì sắc khác cùng 
diệt, mà thân mình tôn tại. 

Và lại, làm thần khác thì diệt, làm thân mình thì 
có diệt và không diệt. Nêu biên hóa thân hữu tình 
khác, thì nói như thần minh. 

Hỏi: Các Hóa thân đã ăn thì tiêu hóa trong bụng 
a1? 

Đáp: Thức ăn này nêu do nhu câu thích hợp của 
Hóa chủ mà ăn, thì tiêu hóa trong bụng của Hóa 
chủ. Nếu không phải là do nhu câu thích hợp của 
Hóa chủ mà ăn, thì như cỏ cây... tụ lại đặt vào một 
nơi. Nếu hóa làm thân hữu tình khác khiến cho ăn 
uống, thì tùy theo ý của Hóa chủ mà có tiêu hóa và 
không tiêu hóa. 

Hỏi: Hóa thân do đầu mà phát ra khói-lửa... ? 

Đáp: Do lực của Hóa chủ, nghĩa là các Hóa chủ 
muốn ở nơi này sinh ra khói-sinh ra lửa, sinh ra 
đỉnh núi khói lửa, sinh ra ngôi nhà khói lửa, thì ở 
nơi này khói-lửa cùng khởi lên. 

Hỏi: Vì sao Hóa thân có loại cháy, có loại 
không cháy? Lại vì sao có loại cháy thân-không 
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cháy áo, cháy áo- không cháy thân, cũng cháy 
thân-cũng cháy áo, không cháy thân- không cháy 
áo? 

Đáp: Do lực của Hóa chủ, nghĩa là các Hóa 
thân tùy theo ý mong muốn, hoặc là cháy hay là 
không cháy. 

Như trong kinh nói: "Tôn giả Đạt-lạp-bà-mạt- 
la-tử, dùng lực thân thông vút lên giữa hư không, 
tiên vào cảnh giới của lửa đốt cháy thân không còn 
tro bụi." 

Hỏi: Lúc Tôn giả ây dùng lửa đốt thân, là trước 
khi Niết-bàn, hay là sau khi Niết-bàn? 

Đáp: Những người nói Hóa thân có lưu lại, thì 
họ nói sau khi Niết- bàn lửa phát khởi đốt cháy 
thân, nghĩa là vị ấy đạt được tâm Định tự tại mong 
được diệt độ, dùng thân lực bay lên bâu trời ở giữa 
hư không, hóa làm giường ghê và các loại củi đốt, 
liền dùng nguyện lực tiễn vào Định trong cảnh giới 
của lửa, vừa phát lửa xong thì nhập Niết-bàn, vì 
vậy đốt cháy thân khiến cho không có tro bụi. 

Những người nói Hóa thân không có lưu lại, thì 
họ nói mạng chưa hết mà lửa phát khởi đốt cháy 
thân, nghĩa là vị ây đạt được tâm Định tự tại, sặp 
sửa diệt độ dùng thân lực bay lên bầu trời tiễn vào 
Đắng trì thuộc lửa, làm cho thân chết từ từ, tùy theo 
nơi nào không có căn thì lửa phát ra đốt cháy nơi 
đó, cho đến cuôi cùng chỉ có tâm là nơi nương tựa 
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của mạng, như đâu mảy lông rất nhỏ mới nhập 
Niết-bàn thì lửa cũng tắt theo. Lượng đầu mảy lông 
còn lại vốn không cháy, bởi vì v1 tê khó biệt, cho 
nên nói là không có tro bụi. 

Trung hữu nên nói là có Đại chủng hay là 
không có Đại chủng? 

Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao tiếp sau Hóa thân lại trình bày về 
Trung hữu? 

Đáp: Là ý của người soạn luận muôn như vậy, 
cho đến nói rộng ra. 

Có người nói: Hóa thân và Trung hữu đều là vi 
tế khó có thể biết rõ ràng. 

Có Sư khác nói: Hai loại này đều là do ý mà 
thành thân. 

Có người nói: Hai loại này có nhiêu người phỉ 
báng, đó là phái Thí Dụ nói: Hóa thân không phải 
là thật. Luận giả Phân Biệt bác bỏ không có Trung 
hữu. Trước đây trình bày về Hóa thân là thật có, 
nay trình bày vê Trung hữu không phải là không 
có, vì vậy cho nên tiếp sau Hóa thân thì trình bày 
về Trung hữu. 

Hỏi: Trung hữu nên nói là có Đại chủng hay là 
không có Đại chủng? 

Đáp: Nên nói là có Đại chủng, bởi vì không có 
sắc nào hiện khởi mà tách lìa Đại chủng. 

Hỏi: Trung hữu nên nói là có sắc sở tạo hay là 
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không có sắc sở tạo? 

Đáp: Nên nói là có sắc sở tạo, cõi Dục do chín 
Xứ thâu nhiếp, cõi Sắc do bảy Xứ thâu nhiếp, do 
pháp như vậy mà thành tựu thân ấy. 

Hỏi: Trung hữu nên nói là có tâm hay là không 
có tầm? 

Đáp: Nên nói là có tầm. 

Hỏi: Trung hữu nên nói là do tâm ai mà 
chuyền? 

Đáp: Nên nói là do tâm mình, bởi vì lực của 
tâm mình dây khởi Biểu nghiệp. Nghĩa về Trung 
hữu như trong chương Kiết Uân nói rộng ra. 

Hỏi: Thế(đời) là nói về pháp nào? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiến bày về Hành. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn tông chỉ của người khác để 
hiển Dảy tông chỉ của mình. Đó là phái Thí Dụ, 
Luận giả Phân Biệt, chấp Thể của Thế và Hành 
khác nhau, Thể của Hành là vô thường, Thể của 
Thế là thường, các Hành vô thường, Hành thường 
ở Thế thì như di chuyển những trái quả.. - rong các 
đồ đựng, lại như những người nhiêu lần đi vào các 
ngôi nhà. Vì ngăn chặn ý chấp ây đề hiển bày Thể 
của ba đời chính là các Hành, bởi vì Hành vô 
thường cho nên Thê cũng vô thường. Bởi vì những 
duyên này cho nên soạn ra phân luận này. Nghĩa 
về ba đời cũng như trong chương Kiết Uấn nói 
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rộng ra. 

Hỏi: Kiếp là nói về pháp nào? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày về nửa 
tháng-một tháng-một mủùa-một năm. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì giải thích về nghĩa trong kinh. Như 
trong kinh nói: "Có một Tỳ kheo đi đến nơi Đức 
Phật, đảnh lễ dưới hai chân Đức Phật rôi lùi về 
đứng một phía, thưa với Đức Thế Tôn răng: Đức 
Phật luôn luôn nói đến kiếp, kiếp này là số lượng 
thê nào? Đức Phật nói: Này Tỳ kheo! Lượng của 
kiếp lâu dài không phải là những sô trăm năm-ngàn 
năm... mà có thê biết được. Tỳ kheo lại thưa: Có 
thí dụ hay không? Đức Thê Tôn nói: Có, nay Ta sẽ 
nói cho ông biết, như gân bên thành ấp có ngọn núi 
toàn là đá, lượng dài-rộng-cao đều một Du-thiện- 
na, dùng tơ mịn Ca-thi cứ một trăm năm lướt qua 
một lần, núi đã mất đi mà kiếp này chưa hết. Tỳ 
kheo nên biết! Các ô ông suốt đời trải qua vô lượng 
trăm ngàn kiếp số này, ở trong nẻo địa ngục-bàng 
sinh-ngạ quỷ và trong loài người- -trời, nhận chỊu 
những khô đau ác liệt, xoay vòng, trong sinh tử 
không có hạn kỳ chấm dứt, sao có thê an nhiên 
không mong câu giải thoát?" 

Kinh ấy chính là nơi nương tựa của luận này, 
kinh tuy nói về kiếp nhưng chưa phân biệt về Thể 
của kiếp là gì, nay muôn phân biệt cho nên soạn ra 
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phân luận này. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói nửa tháng-một tháng-một 
mùa-một năm làm kiếp, mà không nói Sát-na, Lạp- 
phược, Mâu-hô-lật-đa, ngày đêm để làm kiếp? 

Đáp: Phải nói mà không nói đến thì nên biết là 
nghĩa này có khác. 

Có người nói: Trong này nêu ra thô thâu nhiếp 
tế, nghĩa là Sát-na... là tế, nửa tháng-một tháng... 
là thô, nếu nói đên thô thì nên biết là đã nói về tế, 
bởi vì tích nhiêu thời gian tê làm thành thời gian 
thô. 

Có người nói: Trong này nêu ra gần thâu nhiếp 
xa, nghĩa là kiếp gần là do nửa tháng... mà thành, 
nửa tháng... lại là do Sát-na... mà thành, cho nên 
nói đến thời gian gân thì cũng đã nói đến thời gian 
xa. 

Hỏi: Thể của kiếp là gì? 

Đáp: Có người nói: Là Sắc xứ. Vì sao biết như 
vậy? Bởi vì như luận Thi Thiết nói: "Lúc kiếp bắt 
đâu thì thân con người có ảnh sáng luôn luôn soi 
chiếu, vì tham mùi vị cho nên ánh sảng, mất đi, 
bóng tôi sinh ra. Thê là ở phía Đông có vâng mặt 
trời mọc lên, ánh sáng soi chiếu TỐ ràng, giông như 
trước đây soi chiếu, trông thây rôi vui mừng nÓI: 
Ánh sáng của trời đã đến! Bởi vì ánh sáng của trời 
đã đến cho nên gọI là ngày. Trong chốc lát thì vằng 
mặt trời lặn xuông phía Tây, bóng tôi sinh ra như 
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trước, trông thây rồi than thở răng: ánh sáng của 
trời đã mất! Bởi vì ánh sáng của trời đã mất cho 
nên gọi là đêm.” Vì vậy chứng minh biết Thể của 
kiếp là sắc, bởi vì Thể của kiếp đều tích nhiều ngày 
đêm mà thành. 

Nói như vậy thì phân vị ngày đêm.. ., tất cả đều 
là năm uân sinh diệt, lẫy năm uẫn này làm thành 
kiếp, Thể của kiếp cũng như vậy. Nhưng kiếp đã 
gôm chung, thời gian của ba cõi, cho nên dùng năm 
uấn- bốn uân làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là kiếp, kiếp là nghĩa gì? 

Đáp: Phân biệt về mức độ thời gian(thời phân) 
cho nên gọi là kiếp, nghĩa là phân biệt mức độ thời 
gian Sát-na, Lạp-phược, Mâu-hô-lật-đa để thành 
ngày đêm; phân biệt mức độ thời gian ngày đêm 
đê thành nửa tháng-tháng-mùa-năm; phần biệt 
mức độ thời gian nửa tháng... để thành kiếp. Bởi 
vì kiếp là cuôi cùng trong sự phân biệt vê mức độ 
thời gian, cho nên mang lây tên gọi chung. 

Phái Thanh Luận nói: Phân biệt về phân vị cho 
nên nói tên gọi là kiếp. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì 
kiếp là phân vị cuối cùng trong sự phân biệt về 
Hành hữu vI. 

Kiếp có ba loại: 

1. Kiếp trung gian. 

2. Kiếp thành hoại. 
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3. Đại kiếp. 

Kiếp trung gian lại có ba loại: 

1. Kiếp giảm. 

2. Kiếp tăng. 

3. Kiếp tăng giảm. 

Giảm là từ lúc con người sống thọ vô lượng 
tuổi, giảm đến lúc còn lại mười tuôi. Tăng là từ lúc 
COn người sống thọ mười tuổi › tăng lên đến tám vạn 
tuôi. Tăng-giảm là từ lúc con người sông thọ mười 
tuôi tăng, lên đến tám vạn tuổi, lại từ tám vạn tuổi 
giảm xuông còn lại mười tuổi. lrong này, một 
giảm- -một tăng- mười tắm tăng giảm, có hai mươi 
kiệp trung gian. Trải qua hai mươi Trung kiếp thê 
gian thành lập, hai mươi Trung kiếp Thành rôi Trú, 
ở đây hợp lại gọi là kiếp Thành. Trải qua hai mươi 
Trung KIệp thê gian hủy hoại, hai mươi Trung kiếp 
Hoại rôi Không, ở đây hợp lại gọi là kiếp Hoại. 
Tổng cọng tảm mươi Trung kiếp, hợp lại gọi là Đại 
kiếp. Hai mươi Trung kiếp trong Thành rôi Trú, 
một kiếp đâu chỉ có giảm, một kiếp sau chỉ có tăng, 
mười tắm kiếp trung gian cũng tăng cũng giảm. 

Hỏi: Ba kiếp này thì kiếp nào lâu nhất? 

Đáp: Có người nói: Kiếp giảm là lâu nhất, kiếp 
tăng là trung bình, kiếp tăng-giảm ngăn nhất. 
Nghĩa là lúc thân có ánh sáng mà trải qua thời gian 
lâu dài, không phải là ánh sáng của thân mất đi, 
cho đến bây giờ; lúc ăn vị của đất mà trải qua thời 
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gian lâu dài, không phải là vị của đất mắt đi, cho 
đến bây giờ; lúc ăn bánh của đất mà trải qua thời 
g1an lâu đài, không phải là bánh của đất không còn, 
cho đến bây ø1ờ; lúc ăn dây leo trong rừng mà trải 
qua thời gian lâu dài, không phải là từ đó không 
còn, cho đến bây giờ; lúc ăn thóc lúa tự nhiên mà 
trải qua thời gian lâu dài, không phải là từ đó không 
còn, cho đến bây giờ. VÌ vậy thời gian của kiếp 
giảm này là lâu nhât. 

Nói như vậy thì kiếp đầu giảm, kiếp sau tăng, 
mười tám kiếp trung gian, mức lượng của hai mươi 
kiếp này đều bằng nhau. Vào lúc chỉ có giảm thì 
Phật xuất hiện giữa thế gian, vào lúc chỉ có tăng thì 
Luân Vương xuất hiện giữa thê gian, vào lúc tăng- 
giảm thì Độc Giác xuất hiện giữa thê gian. 

Hỏi: Luận Thi Thiết nói: "Loài người trong bôn 
châu dựa vào mặt trời-mặt trăng đề phân rõ ngày 
và đêm." Trời cõi Dục thì ngày và đêm làm sao biêt 
được? 

Đáp: Nhờ vào tướng cho nên biết, nghĩa là trên 
CỐI trỜI ây nêu vào lúc hoa Bát-đặc-ma khép lại, 
hoa Ôn-bát-la nở ra, các loài chim ít hót, 1Ó mát 
nhanh chóng khởi lên, ít thích dạo chơi, phân nhiều 
ưa ngủ nghỉ, nên biết lúc bấy giờ nói tên gọi là 
đêm. Nếu vào lúc hoa Ôn-bát- la khép lại, hoa Bát- 
đặc-ma nở ra, các loài chim cùng hót vang, gió nhẹ 
từ từ khởi lên, phân nhiêu thích dạo chơi, ít muốn 
ngủ nghỉ, nên biết lúc bấy giờ nói tên gọi là ngày. 
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LUẬN VÉ CỤ KIÊN (Phần 3) 

Hỏi: Tâm thuộc phần Khởi-Trú-Diệt là nói về 
pháp nào? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày về Sát-na, 
Lạp-phược, Mâu-hô-lật-đa. 

Hỏi: Điều này thuận theo trước nói về nửa 
tháng... Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Sát-na... tích 
lại thành ngày đêm, ngày đêm tích lại thành nửa 
tháng-một tháng. .., nửa tháng-một tháng... tích lại 
thành kiếp. Vì sao trước nói về thô, sau nói đến tế? 

Đáp: Bởi vì đó là ý của người soạn luận muốn 
như vậy, cho đến nói rộng ra. 

Có người đưa ra cách nói này: A-fy-đạt-ma nên 
dùng tướng để mong cầu chứ không dùng trước- 
sau, nhưng không trái với pháp tướng, tùy theo 
cách nói không có øì saI. 

Có Sư khác nói: Trong phân luận nảy trước nói 
về thô-sau nói đến tê, bởi vì khiến cho những người 
học dân dân tiễn vào. Trong này, phần Khởi gọi là 
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Sinh, phân Trú gọi là Lão, phần Diệt gọi là Vô 
thường. Pháp hữu vi có ba phạm vị như nhau (phân 
tê), đó là Thời-Sắc-Danh. Thời ít nhất, đó là một 
Sát-na. Sắc ít nhất, đó là một Cực-vi. Danh ít nhất, 
đó là dựa vào một chữ. Tích tụ như vậy đề làm cho 
phạm vi như nhau nhiêu dân lên. Phạm vi như 
nhau, như chương Tạp Uân đã nÓI. 

Hỏi: Mức lượng Sát-na ấy làm sao có thê biết? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Luận Thị 
Thiết nói: "Như lúc người nữ đứng tuôi dệt tơ lụa, 
giũ lông mịn không dài-không ngăn, như vậy nói 
là mức lượng Đát-sát-na. Người ây không cần phải 
nói sợi tơ ngăn hay dài, chỉ nói lông tơ từ trong 
ngón tay đưa ra, tùy theo mức lượng đã đưa ra là 
Đát-sát-na. ` 

Hỏi: Trước hỏi về Sát-na, vì sao lại dẫn luận 
Thi Thiết nói đến mức lượng Đát-sát-na? 

Đáp: Trong này nêu ra thô để hiển bày cho tế, 
bởi vì tế khó biết cho nên không có thê hiển bày. 
Nghĩa là một trăm hai mươi Sát-na thành một Đát- 
sát-na, sáu mươi Đát-sát-na thành một Lạp-phược, 
đơn vị này có bảy ngàn hai trăm Sát-na. Ba mươi 
Lạp-phược thành một Mâu-hô-lật-đa, đơn vị này 
có hai trăm mười sáu ngàn Sát-na. Ba mươi Mâu- 
hô-lật-đa thành một ngày đêm, đơn vị này có thiểu 
đi hai mươi, không tròn số sáu mươi lăm trăm ngàn 
Sát-na. Thân năm uân này trong một ngày một 
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đêm, trải qua vô thường sinh diệt với số lượng như 
vậy. 

Có người nói: Đây là thô chứ không phải là 
mức lượng Sát-na, như nghĩa của tôi thì như 
khoảng thời gian bật ngón tay của tráng sĩ trải qua 
sáu mươi bốn Sát-na. 

Có người nói: Không phải như vậy, như nghĩa 
của tôi thì như hai người khỏe mạnh kéo đứt rất 
nhiêu sợi tơ mịn Ca-thi, tùy theo bao nhiêu sợi tơ 
mịn đứt lìa thì trải qua bấy nhiêu Sát-na. 

Có người nói: Không phải như vậy, như nghĩa 
của tôi thì như hai người khỏe mạnh năm giữ rất 
nhiêu sợi tơ mịn Ca-thi, có một tráng sĩ dùng trăm 
lưỡi dao luyện cứng của nước Chí-na nhanh chóng 
mà cắt đứt, tùy theo bao nhiêu sợi tơ mịn đứt lìa thì 
trải qua bây nhiêu Sát-na. Có người nói: Vẫn còn 
thô chứ không phải là mức lượng Sát-na, 

mức lượng Sát-na thật sự thì Đức Thế Tôn 
không nói đến, vì sao biết như vậy? Bởi vì như 
trong kinh nói: "Có một Tỳ kheo đi đến nơi Đức 
Phật, đảnh lễ dưới hai chân Đức Phật rồi lùi về 
đứng ở một phía, thưa với Đức Thế Tôn răng: 
Hành của Thọ (thọ mạng) sinh diệt nhanh chóng 
như thế nào? Đức Phật nói: Ta có thể nói ra điều 
ây, nhưng ông không có thể biết được. Tỳ kheo 
thưa răng: Có thê có thí dụ để có thể biêu hiện rõ 
ràng hay không? Đức Phật nói: Có, nay Ta sẽ nói 
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cho ô ông biết, ví như bốn người có sở trường về bắn 
cung, tât cả đều cầm cung tên, xoay lưng đứng tựa 
vào nhau sắp bắn về bốn phía, có một người nhanh 
chóng đi đến nói răng: Bây ĐIỜ các ông có thể cùng 
một lúc phóng tên, tôi có thể đón lây tất cả, khiến 
cho tất cả không rơi xuống đất, ý ông nghĩ thê nào, 
điều nảy nhanh chóng hay không? Tỳ kheo thưa 
với Đức Phật: Rất nhanh, thưa Đức Thế Tôn! Đức 
Phật nói: Người ấy nhanh chóng không bằng 
Dược-xoa đi trên mặt đất, Dược-xoa đi trên mặt đât 
nhanh chóng không bằng Dược-xoa đi giữa hư 
không, Dược-xoa đi giữa hư không nhanh chóng 
không bằng trời Tứ Đại Vương Chúng, trời ây 
nhanh chóng không bằng mặt trời-mặt trăng, mặt 
trời-mặt trăng nhanh chóng không băng Thiên tử 
Kiên Hành, đây là vị trời hướng dẫn chỉ đường cho 
chuyên xe mặt trời-mặt trăng. Chư Thiên như vậy 
lần lượt xoay chuyên nhanh chóng, Hành của Thọ 
sinh diệt nhanh chóng hơn thê, lưu chuyền trong 
từng Sát-na không có tạm dừng." 

Vì vậy cho nên biết Đức Thế Tôn không nói 
đến mức lượng Sát- na thật sự. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn không nói cho người 
khác biết về mức lượng Sát-na thật sự? 

Đáp: Bởi vì không có hữu tình nào có thê biết 
được điều ấy. 

Hỏi: Lẽ nào Xá-lợi-tử cũng không biết hay sao? 
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Đáp: VỊ ấy tuy có thể biết được nhưng mà 
không có tác dụng đối với vị ấy, cho nên không nói 
đến, bởi vì Đức Phật không bao giờ thuyết pháp 
trồng không. 

Một năm có mười hai tháng, ngày đêm tăng 
giảm tóm lược làm thành hai Thời, bởi vì giảm và 
tăng đều có sáu tháng. Nhưng ngày và đêm tăng 
giảm trái ngược nhau, tuy đêu là hai Thời mà 
không có bốn phân vị. Ngày đêm tăng giảm đều có 
một Lạp- -phược, tháng thì đều có một Mâu-hô-lật- 
đa. Ba mươi Mâu-hô-lật-đa thành một ngày đêm, 
ở trong ngày đêm nhiêu ít có bốn loại không giông 
nhau, phân vị tăng lên dài nhật không quá mười 
tảm, phân VỊ giảm xuống ngắn nhất chỉ có mười 
hai, phần vị ngày đêm dừng lại đều có mười lăm. 
Nghĩa là ngày thứ tám thuộc nửa sáng(bạch bán) 
của tháng Yêt-lật-để-ca (tháng ]), ngày đêm đều 
có mười lăm Mâu-hô-lật-đa, từ đây về sau ngày 
giảm- đêm tăng đều một Lạp-phược. Đến ngày thứ 
tám thuộc nửa sáng của tháng Mạt-già-thỉ-la (tháng 
2), đêm có mười sáu Mâu-hô-lật-đa, ngày có mười 
bốn. Đến ngày thứ tám thuộc nửa sáng của tháng 
Báo-sa (tháng 3), đêm có mười bảy, ngày có mười 
ba. Đến ngày thứ tám thuộc nửa sáng của tháng 
Ma-già (tháng 4), đêm có mười tám, ngày có mười 
hai, từ đây vê sau đêm giảm-ngày tăng đều một 
Lạp-phược. Đến ngày thứ tám thuộc nửa sáng của 
tháng Pha-lặc-lũ-na (tháng 5), đêm có mười bảy, 
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ngày có mười ba. Đến ngày thứ tám thuộc nửa sáng 
của tháng Chế-đát-la (tháng 6), đêm có mười sáu, 
ngày có mười bốn. Đến ngày thứ tám thuộc nửa 
sáng của tháng Phệ-xá-khư (tháng?), ngày-đêm 
đêu có mười lăm, từ đây về sau đêm g1ảm-ngày 
tăng đêu một Lạp-phược. Đến ngày thứ tám thuộc 
nửa sáng của tháng Thệ-sắt-trĩ (tháng ổ), đêm có 
mười bôn, ngày có mười sáu. Đến ngày thứ tám 
thuộc nửa sáng của tháng A-sa-đồ (tháng 9), đêm 
có mười ba, ngày có mười bảy. Đến ngày thứ tám 
thuộc nửa sáng của tháng Thắt-la- phiệt- -noa (tháng 
10), đêm có mười hai, ngày có mười tảm, từ đây 
VỀ Sau ngày ø1ảm- -đêm tăng đêu một Lạp-phược. 
Đến ngày thứ tám thuộc nửa sáng của tháng Bà- 
đạt- la-bát-đà (tháng 11), đêm có mười ba, ngày có 
mười bảy. Đến ngày thứ tám thuộc nửa sáng của 
tháng A- thấp- phược- dữu-xà (tháng 12), đêm có 
mười bốn, ngày có mười sáu. Như vậy lại đến ngày 
thứ tám thuộc nửa sáng của tháng Yết-lật-đê-ca 
(tháng 1), ngày - đêm dừng lại bằng nhau, đây gọi 
là nói tóm lược về phạm vi như nhau của Thời. 

Hỏi: Mức lượng Cực-vi ây lại làm sao biết 
được? 

Đáp: Nên biết Cực-vi là sắc nhỏ nhất, không có 
thể căt đứt-phá hoại-xuyên qua, không có thê lây 
bỏ-đi lại-nắm kéo, không phải là dài-không phải là 
ngăn, không phải là vuông-không phải là tròn, 
không phải là thắng-không phải là cong, không 
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phải là cao-không phải là thấp, không có phân nhỏ, 
không có thể phân tích, không có thê nhìn thấy, 
không có thế nghe thây, không có thê ngửi nêm, 
không có thể sờ mó, cho nên nói Cực- -VvI là sắc nhỏ 
nhất. Bảy Cực-vi này thành một Vĩ trần, là sắc vi 
tẾ nhất trong sắc do Nhăn-Nhãn thức đã giữ lấy, 
sắc này chỉ có ba loại mắt nhìn thấy: 

1. Mắt của chư Thiên. 

2. Mặt của Chuyên Luân Vương. 

3. Mắt của Bô-tát trú trong thân cuối cùng. Bảy 
Vi trần thành một Đông trần. 

Có người nói: Bảy Vi trần thành một Thủy trần, 
bảy Đồng trân thành một Thủy trần. 

Có người nói: Bảy Vi trần thành một Đông 
trần, bảy Thủy trần thành một Thổ hảo (lông thỏ) 
trần. 

Có người nói: Bảy Đông trần thành một Thổ 
hảo trân, bảy Thổ hào trần thành một Dương mao 
(lông đê) trần, bảy Dương mao trần thành một 
Ngưu mao (lông trâu) trần, bảy Ngưu mao trần 
thành một Hướng du trần, bảy Hướng du trần thành 
một Kỉ (trứng rận), bảy Kỉ thành một Sắt (con rận), 
bảy Sắt thành một Quảng mạch (hạt lúa), bảy 
Quảng mạch thành một đốt ngón tay, hai mươi bỗn 
đốt ngón tay thành một khuýu tay, bốn khuỷu tay 
là một Cung (Š thước), cách thôn năm trăm Cung 
gọi là chỗn A-luyện-nhã, từ đây trở đi gọi là nơi 
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Biên viễn (xa xôi hẻo lánh), tức là năm trăm Cung 
thành một Câu-lô-xá của nước Ma-kiệt-đà, thành 
nửa Câu-lô-xá của phương Bắc. Nguyên cớ thế 
nào? Bởi vì nước Ma-kiệt-đà đât đai băng phăng, 
cách thôn tuy gân mà không nghe tiếng; phương 
Bắc cao thấp tuy xa mà vân còn nghe. tiếng vang 
đến, vì vậy Câu-lô-xá của phương Bắc lớn hơn. 
Tám Câu-lô-xá thành một Du-thiện-na. 

Người châu Thiệm Bộ thân cao ba khuỷu tay 
rưỡi, hoặc là có người cao hơn. Người châu Tỳ-đề- 
ha thân cao tám khuỷu tay. Người châu Củ-đà-n1 
thân cao mười sáu khuỷýu tay. Người châu Câu-lô 
thân cao ba mươi hai khuýu tay. Trời Tứ Đại 
Vương Chúng thân cao một phần tư Câu-lô-xá. 
Trời Tam Thập Tam thân cao nửa Câu-lô-xá. 
Thiên Đề Thích thân cao một Câu-lô-xá. Trời Dạ 
Ma thân cao ba phân tư Câu-lô-xá. Trời Đồ-sử-đa 
thân cao một Câu-lô-xá. Trời Lạc Biển Hóa thân 
cao một Câu-lô-xá, và một phần tư Câu-lô-xá. Trời 
Tha Hóa Tự Tại thân cao nửa Câu-lô-xá. Trời 
Phạm Chúng thân cao nửa Du-thiện- na. Trời 
Phạm Phụ thân cao một Du-thiện-na. Trời Đại 
Phạm thân cao một Du-thiện-na rưỡi. Trời Thiều 
Quang thân cao hai Du-thiện-na. Trời Võ Lượng 
Quang thân cao bốn Du-thiện-na. Trời Cực Quang 
Tịnh thân cao tám Du-thiện-na. Trời Thiếu Tịnh 
thân cao mười sáu Du-thiện-na. Trời Vô Lượng 
Tịnh thân cao ba mươi hai Du-thiện-na. Trời Biến 
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Tịnh thân cao sáu mươi bốn Du-thiện-na. Trời Vô 
Vân thân cao một trăm hai mươi lăm Du-thiện-na. 
Trời Phước Sinh thân cao hai trắm năm mươi Du- 
thiện-na. Trời Quảng Quả thân cao năm trăm Du- 
thiện-na. Trời Vô Tưởng thần cao cũng như vậy. 
Trời Vô Phiền thân cao một ngàn Du-thiện-na. 
Trời Vô Nhiệt thân cao hai ngàn Du-thiện-na. Trời 
Thiện Hiện thân cao bốn ngàn Du-thiện-na. Trời 
Thiện Kiến thân cao tám ngàn Du-thiện-na. Trời 
A--ca-nhj-săt-trĩ thân cao mười sáu ngàn Du- thiện- 
na. Như vậy gọi là phạm vi như nhau của Sắc. 

Có thể có pháp do bốn duyên sinh ra chăng? 
Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì ngăn chặn cách nó! là duyên không có 
thật, ý hiển bày về tánh của các duyên đều là có 
thật, cho nên soạn ra phân luận này. 

Pháp từ duyên sinh ra có ba loại: 

1. Sắc. 

2. Tâm tâm sở pháp. 

3. Tâm bắt tương ưng hành. 

Sắc lại có ba loại, đó là thiện- nhiễm ô và vô 
phú vô ký. Tâm-tâm sở pháp, tâm bất tương ưng 
hành cũng như vậy. 

Trong này, sắc thiện và dị thục vốn không thâu 
nhiếp. 

Lúc sắc vô phú vô ký sinh ra, một duyên và 
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phân ít của một duyên có tác dụng đối với sắc này, 
một duyên là Tăng thượng, phân Ít của một duyên 
là Nhân duyên, tức là nhân Đông loại. Lúc sắc này 
diệt đi, một duyên và phân ít của một duyên có tác 
dụng đối với sắc này, một duyên là Tăng thượng, 
phân ít của một duyên là Nhân duyên, tức là nhân 
Câu hữu. 

Lúc sắc nhiễm ô sinh ra, một duyên và phân ít 
của một duyên có tác dụng đối với sắc này, một 
duyên là Tăng thượng, phân ít của một duyên là 
Nhân duyên, tức là nhân Đông loại-nhân Biên 
hành. Lúc sắc này diệt đi, một duyên và phân ít của 
một duyên có tác dụng đối với sắc này, một duyên 
là Tăng thượng, phân ít của một duyên là Nhân 
duyên, tức là nhân Câu hữu. 

Lúc sắc dị thục sinh ra, một duyên và phân Íf 
của một duyên có tác dụng đôi với sắc này, một 
duyên là Tăng thượng, phân ít của một duyên là 
Nhân duyên, tức là nhân Đông loại-nhân Dị thục. 
Lúc sắc này diệt đi, một duyên và phân ít của một 
duyên có tác dụng đối với sắc này, một duyên là 
Tăng thượng, phân ít của một duyên là Nhân 
duyên, tức là nhân Câu hữu. 

Tâm-tâm sở pháp thiện và dị thục vốn không 
thâu nhiếp. 

Lúc tâm-tâm sở pháp vô phú vô ký sinh ra, hai 
duyên và phân ít của một duyên có tác dụng đối 
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với pháp này, hai duyên là Tăng thượng và Đăng 
VÔ gián, phân Ít của một duyên là Nhân duyên, tức 
là nhân Đông loại. Lúc pháp này diệt đi, hai duyên 
và phân ít của một duyên có tác dụng đỗi với pháp 
này, hai duyên là Tăng thượng và Sở duyên, phân 
Ít của một duyên là Nhân duyên, tức là nhân Câu 
hữu-nhân Tương ưng. 

Lúc tâm-tâm sở pháp nhiễm ô sinh ra, hai 
duyên và phân ít của một duyên có tác dụng đối 
với pháp này, hai duyên là Tăng thượng và Đăng 
vô gián, phân ít của một duyên là Nhân duyên, tức 
là nhân Đông loại- nhân Biến hành. Lúc pháp này 
diệt đi, hai duyên và phân Ít của một duyên có tác 
dụng đối với pháp này, hai duyên là Tăng thượng 
và Sở duyên, phân ít của một duyên là Nhân duyên, 
tức là nhân Câu hữu- nhân Tương ưng. 

Lúc tâm-tầm sở pháp dị thục sinh ra, hai duyên 
và phân ít của một duyên có tác dụng đối với pháp 
này, hai duyên là Tăng thượng và Đắng vô gián, 
phân Ít của một duyên là Nhân duyên, tức là nhân 
Đồng loại-nhân Dị thục. Lúc pháp này diệt đi, hai 
duyên và phân Ít của một duyên có tác dụng đối 
với pháp này, hai duyên là Tăng thượng và SỞ 
duyên, phân ít của một duyên là Nhân duyên, tức 
là nhân Câu hữu- nhần Tương ưng. 

Lúc Đăng chí Vô tưởng-Đăng chí Diệt tận 
trong tâm thiện bất tương ưng hành sinh ra, hai 
duyên và phân ít của một duyên có tác dụng đôi 
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với pháp này, hai duyên là Tăng thượng và Đăng 
vô gián, phân ít của một duyên là Nhân duyên, tức 
là nhân Đông loại. Lúc pháp này diệt đi, một duyên 
và phân ít của một duyên có tác dụng đôi với pháp 
này, một duyên là Tăng thượng, phân ít của một 
duyên là Nhân duyên, tức là nhân Câu hữu. 

Thiện và dị thục còn lại vốn không thâu nhiếp. 

Lúc tâm vô phú vô ký bất tương ưng hành sinh 
ra, một duyên và phân ít của một duyên có tác dụng 
đối với pháp này, một duyên là Tăng thượng, phân 
ít của một duyên là Nhân duyên, tức là nhân Đồng 
loại. Lúc pháp này diệt đi, một duyên và phân Ít 
của một duyên có tác dụng đối với pháp này, một 
duyên là Tăng thượng, phân ít của một duyên là 
Nhân duyên, tức là nhần Câu hữu. 

Lúc tâm nhiễm ô bất tương ưng hành sinh ra, 
một duyên và phân ít của một duyên có tác dụng 
đối với pháp này, một duyên là Tăng thượng, phân 
ít của một duyên là Nhân duyên, tức là nhân Đồng 
loại- nhân Biến hành. Lúc pháp này diệt đi, một 
duyên và phân ít của một duyên có tác dụng đối 
với pháp này, một duyên là Tăng thượng, phân ít 
của một duyên là Nhân duyên, tức là nhân Câu 
hữu. 

Lúc tâm dị thục bất tương ưng hành sinh ra, 
một duyên và phân ít của một duyên có tác dụng 
đối với pháp này, một duyên là tăng Thượng, phân 
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ít của một duyên là Nhân duyên, tức là nhân Đồng 
loại- nhân DỊ thục. Lúc pháp này diệt đi, một duyên 
và phân ít của một duyên có tác dụng đôi với pháp 
này, một duyên là Tăng thượng, phân ít của một 
duyên là Nhân duyên, tức là nhần Câu hữu. 

Đây gọi là Ty-bà-sa tóm lược ở nơi này. 

Hỏi: Có thể có pháp do bốn duyên sinh ra 
chăng? Đáp: Có, đó là tất cả tâm-tâm sở pháp. 

Hỏi: Lúc pháp này sinh ra, chỉ do hai duyên 
rưỡi có tác dụng đối với pháp này, vì sao lại nói là 
do bôn duyên sinh ra? 

Đáp: Phân vị sinh-phân vị diệt hợp lại nói là 
bốn duyên, bởi vì khởi lên chưa hăn đã diệt đi, cho 
nên gọi chung là sinh. 

Hỏi: Lúc sinh-lúc diệt đều có hai duyên rưỡi, 
nếu hợp lại mà nói thì phải có năm duyên, vì sao 
nói là bổn? 

Đáp: Bởi vì dựa vào chủng loại mà nói không 
vượt quá bốn, nghĩa là một duyên chỉ có tác dụng 
đối với lúc sinh ra, một duyên chỉ có tác dụng đôi 
với lúc diệt đi, hai duyên cùng có tác dụng đối với 
hai lúc, cho nên hợp lại nói là bốn. 

Hỏi: Có thê có pháp do ba duyên sinh ra chăng? 

Đáp: Có, đó là Đăng chí Vô tưởng và Đắng chí 
Diệt tận. 

Hỏi: Lúc pháp này sinh ra, chỉ do hai duyên 
rưỡi có tác dụng đối với pháp này, vì sao lại nói là 
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do ba duyên sinh ra? 

Đáp: Phân vị sinh-phân vị diệt hợp lại nói là ba 
duyên, bởi vì khởi lên chưa hắn đã diệt đi, cho nên 
gọi chung là sinh. 

Hỏi: Pháp này vào lúc sinh có hai duyên rưỡi, 
lúc diệt có một duyên rưỡi, nếu hợp lại mà nói thì 
phải có bốn duyên, vì sao nói là ba? 

Đáp: Bởi vì dựa vào chủng loại mà nói không 
vượt quá ba, nghĩa là một duyên chỉ có tác dụn 
đối với lúc sinh ra, hai duyên cùng có tác dụng đối 
với hai lúc, cho nên hợp lại nói là ba. 

Hỏi: Có thể có pháp do hai duyên sinh ra 
chăng? 

Đáp: Có, đó là trừ ra Đắng chí Vô tưởng-Diệt 
tận, còn lại các tâm bất tương ưng hành và tất cả 
các sắc. 

Hỏi: Lúc pháp này sinh ra, chỉ do một duyên 
rưỡi có tác dụng đối với pháp này, vì sao lại nói là 
do hai duyên sinh ra? 

Đáp: Phân vị sinh- phân vị diệt hợp lại nói là 
hai duyên, bởi vì khởi lên chưa hắn đã diệt đi, cho 
nên gọi chung là sinh. 

Hỏi: Pháp này vào lúc sinh có một duyên rưỡi, 
lúc diệt có một duyên rưỡi, phải có ba duyên, vì 
sao nói là hai? 

Đáp: Bởi vì dựa vào chủng loại mà nói không 
vượt quá hai, nghĩa là hai duyên cùng có tác dụng 
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đối với lúc sinh- lúc diệt. 

Hỏi: Có thể có pháp do một duyên sinh ra 
chăng? 

Đáp: Không có. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì các 
pháp hữu vi là tánh yếu kém, không tự dựa vào 
mình, phải dựa vào nơi khác, không có tác dụng, 
không tự tại. Pháp hữu vi ấy là pháp vô cùng Ít ỏi, 
đó là một Sát-na, một Cực-vi. Phân vị sinh- phân 
vị diệt của pháp trừ ra tự Thể của nó, còn lại tật cả 
các pháp làm duyên Tăng thượng, ở trong phân vị 
điệt thì sinh... là nhân Câu hữu của nó, cho nên nói 
là Nhân duyên. Vì vậy, chắc chắn không có pháp 
nào do một duyên sinh ra. 

Trong này, Nhân duyên thâu nhiếp tất cả các 
pháp hữu vi; Đăng vô gián duyên thâu nhiếp quá 
khứ- hiện tại, trừ ra tụ tâm cuỗi cùng của A-la-hán, 
còn lại tâm-tâm sở pháp; SỞ duyên duyên-Tăng 
thượng duyên thâu nhiếp tật cả các pháp. Lại nữa, 
Nhân duyên thâu nhiếp năm uấn, Đăng vô gián 
duyên thâu nhiếp phân ít của bốn uẫn Vô sắc, Sở 
duyên duyên- Tăng thượng duyên thâu nhiếp năm 
uân và không phải uân. Lại nữa, Nhân duyên thâu 
nhiếp ba đời, Đắng vô gián duyên thâu nhiếp phân 
1t của hai đời, Sở duyên duyên- Tăng thượng duyên 
thâu nhiếp ba đời và không phải đời. 

Hỏi: Bốn duyên như vậy thì duyên nào mạnh- 
duyên nào kém? 
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Đáp: Có người nói: Nhân duyên là mạnh, 
duyên còn lại là kém, bởi vì Nhân tăng trưởng mà 
có sinh diệt. 

Có người nói: Đăng vô gián duyên là mạnh, 
duyên còn lại là kém, bởi vì có năng lực mở toang 
cánh cửa của Thánh đạo. 

Có người nói: Sở duyên duyên là mạnh, duyên 
còn lại là kém, bởi vì làm nơi nương tựa cho các 
tâm-tâm sở. 

Có người nói: Tăng thượng duyên là mạnh, 
duyên còn lại là kém, bởi vì các pháp sinh diệt đêu 
không ngăn cản. 

Nói như vậy thì đều là mạnh- đều là kém, bởi 
vÌ có công năng saI biệt. 

Hỏi: Đề cùng với Nhẫn trí làm Sở duyên duyên, 
đối với ba Thừa thì pháp nào là tự mình hơn hắn? 

Đáp: Không có pháp nào tự mình hơn hắn riêng 
biệt, như những nhúm đậu không khác, nhưng bởi 
vì Nhãn trí có Thượng-Trung-Hạ, cho nên thi thiết 
Sở duyên có ba loại sai biệt. Như ba lực sĩ bắn vào 
tâm bia cứng, Ma-ha-nặc-kiện-na bắn trúng mà 
không phá vỡ, mũi tên của Bát- la-tăc-kiên-đê phá 
vỡ mà không vượt qua, mũi tên của Na-la-diên phá 
vỡ rôi cứ thế vượt qua còn xuyên thủng vật khác. 
Không phải là tâm bia ấy có cứng mềm khác nhau, 
nhưng bởi vì thế lực của người bắn không như 
nhau, cho nên nói tâm bia cũng có sai biệt. 
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Hỏi: Vì thiếu duyên nào cho nên liền nhập 
Niết-bàn? 

Đáp: Có người nói: Nhân duyên, bởi vì lưu 
chuyền do lực của Nhân duyên, Nhân duyên đoạn 
cho nên sinh tử liền đoạn. 

Có người nói: Đăng vô gián duyên, bởi vì tâm 
sau cùng của A-la- hán không nỗi tiếp, cho nên sẽ 
Niết-bàn. 

Có người nói: Sở duyên duyên, bởi vì các Trí 
cảnh (nhĩ diệm) không khởi lên tâm-tâm sở pháp 
sau cùng này, cho nên sẽ Niết-bàn. 

Có người nói: Tăng thượng duyên, bởi vì tâm 
cuối cùng của A-la- hán về sau không có gì không 
chướng ngại, cho nên sẽ đoạn tuyệt. 

Nói như vậy thì bởi vì thiêu hụt bốn duyên mà 
nhập Niễt-bàn. Bởi vì lúc Niết-bàn thì bôn duyên 
thuộc về pháp, đối với sự nỗi tiếp nhau â ây cũng 
không có tác dụng, cho nên liên nhập Niết-bàn. 

Thế nào là pháp tương ưng với nhân? Cho đến 
nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao SOẠN Ta phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn ngăn chặn người ngu muội 
đối với pháp tương ưng, châp Thể của pháp tương 
ưng không phải là có thật, để hiển Dây về Thể của 
pháp tương ưng là có thật, cho nên soạn ra phân 
luận này. 

Ở trong nghĩa này có người đưa ra cách nói 
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này: Trong này chỉ dựa vào một nhần mà soạn 
luận, đó là nhân Tương ưng. Bởi vì trong này nói 
đến tương ưng, cho nên dựa vào ý nghĩa ây đê giải 
thích văn này. 

Hỏi: Thế nào là pháp tương ưng với nhân? 

Đáp: Tất cả tâm- tâm sở pháp. Đây là pháp 
thuộc tự Thể của nhân Tương ưng, tương ưng với 
pháp thuộc tự Thể của nhân Tương ưng, cho nên 
gọi là nhân Tương ưng. 

Hỏi: Thế nảo là pháp không tương ưng với 
nhân? 

Đáp: Đó là săc-vô vi-tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Sắc... đã không phải là tự Thể của nhân 
Tương ưng, làm sao lại nói là không tương ưng với 
nhân? 

Đáp: Sắc... tuy không phải là tự Thể của nhân 
Tương ưng, mà không tương ưng với tự Thể của 
nhân Tương ưng, cho nên nói là không tương ưng 
với nhân, điêu ây có gì sai? 

Hỏi: Thế nào là pháp tương ưng với nhân- 
không tương ưng với nhân? 

Đáp: Tức là tâm- tâm sở pháp, phân ít tương 
ưng với nhân, phân ít không tương ưng với nhân. 
Phân ít tương ưng với nhân, đó là tự mình đối với 
nơi khác. Phân ít không tương ưng với nhân, đó là 
tự mình đối với tự mình. 

Hỏi: Thê nào là pháp không phải là tương ưng 
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với nhân-không phải là không tương ưng với nhần? 

Đáp: Tức là tâm- tâm sở pháp, phân ít không 
phải là tương ưng với nhân, phân ít không phải là 
không tương ưng với nhân. Phân ít không phải là 
tương ưng với nhân, đó là tự mình đối với tự mình. 
Phân ít không phải là không tương ưng với nhân, 
đó là tự mình đối với nơi khác. 

Có người nói: Trong này dựa vào hai nhân mà 
soạn luận, đó là nhần Tương ưng-nhân Câu hữu, 
bởi vì hai nhân này luôn luôn cùng với pháp ấy 
không tách lìa nhau. 

Có người nói: Trong này dựa vào ba nhân mà 
soạn luận, đó là nhân Tương ưng-nhân Câu hữu và 
nhân Đồng loại, bởi vì ba nhân này gồm chung ba 
tánh. 

Có người nói: Trong này dựa vào bốn nhân mà 
soạn luận, đó là trừ ra nhần Đồng loại và nhân Biến 
hành, bởi vì bôn nhân này gôm chung ba đời. 

Có người nói: Trong này dựa vào năm nhân mà 
soạn luận, trừ ra nhân Năng tác, bởi vì øôm chung 
vô vi chứ không phải là tự mình hơn hắn. 

Có người nói: Trong này dựa vào sáu nhân mà 
soạn luận, bởi vì nhân đã nói ở đây là nói chung. 

Nhưng pháp tương ưng, hoặc có lúc cùng làm 
tự Thể của sáu nhân, hoặc có lúc chỉ làm tự Thể 
của năm nhân, hoặc có lúc chỉ làm tự Thể của bốn 
nhân. Những pháp nào cùng làm tự Thế của sáu 
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nhân? Đó là tâm-tâm sở pháp biến hành bất thiện. 
Những pháp nào chỉ làm tự Thể của năm nhân? Đó 
là tâm- tâm sở pháp phi biến hành bất thiện, hoặc 
là tâm- tâm sở pháp biên hành hữu phú vô ký, hoặc 
là tâm-tâm sở pháp hữu lậu thiện. Những pháp nào 
chỉ làm tự Thê của bốn nhân? Đó là tâm- tâm sở 
pháp phi biên hành hữu phú vô ký, hoặc là tâm-tâm 
sở pháp vô phú vô ký, hoặc là tâm- tâm sở pháp vô 
lậu. Dựa vào ý nghĩa ây để giải thích văn này. 

Hỏi: Thế nào là pháp tương ưng với nhân? 

Đáp: Tất cả tâm-tâm sở pháp, đó là pháp thuộc 
tự Thể của sáu nhân, tương ưng với pháp thuộc tự 
Thể của sáu nhân; pháp thuộc tự Thê của năm 
nhân, tương ưng với pháp thuộc tự Thể của năm 
nhân; pháp thuộc tự Thể của bốn nhân, tương ưng 
với pháp thuộc tự Thể của bốn nhân; cho nên gọi 
là tương ưng với nhân. Ba loại sau hỏi- đáp dựa 
theo trước nên biết. 

Thế nào là duyên với pháp có duyên? Cho đến 
nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn ngăn chặn người ngu muội 
đối với tánh của Sở duyên duyên, chấp SỞ duyên 
duyên không phải là pháp có thật, ý hiển _Dày vê 
Thê của Sở duyên duyên là có thật, cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Hỏi: Thế nào là duyên với pháp có duyên? 
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Đáp: Nếu Ý thức cùng pháp tương ưng, duyên 
với tâm-tầm sở pháp. Bởi vì pháp có sở duyên làm 
SỞ duyên cho pháp này, cho nên nói pháp, này là 
duyên với pháp có duyên. Như người mắt sáng 
nhìn thấy TREƯỜI mắt Sáng, người mắt sáng ây lại có 
những, điều nhìn thấy; duyên với pháp có duyên, 
nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Thế nào là duyên với pháp không có 
duyên? 

Đáp: Năm Thức thân cùng pháp tương ưng, nếu 
Ý thức và pháp tương ưng, duyên VỚI SắC-VÔ VI- 
tâm bất tương ưng hành. Bởi vì pháp không CÓ SỞ 
duyên làm sở duyên cho pháp này, cho nên nói 
pháp này là duyên với pháp không có duyên. Như 
người mắt sáng nhìn thây người mù lòa, người mù 
lòa ấy lại không có điêu gì nhìn thây; duyên với 
pháp không có duyên, nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Thế nào là duyên với pháp có duyên- 
duyên với pháp không có duyên? 

Đáp: Nếu Ý thức cùng pháp tương ưng, duyên 
với tâm-tâm sở pháp và săc-vô vi-tâm bât tương 
ưng hành. Bởi vì pháp có sở duyên- pháp không có 
sở duyên làm sở duyên cho pháp này, cho nên nói 
pháp này là duyên với pháp có duyên-duyên với 
pháp không có duyên. Như người mắt sảng nhìn 
thấy người mắt sáng và người mù lòa, người mắt 
sáng ấy lại có những điêu nhìn thấy, người mù lòa 
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ây lại không có điều gì nhìn thấy; duyên với pháp 
có duyên-duyên với pháp không có duyên, nên biệt 
cũng như vậy. 

Có người nói: Nghĩa của câu thứ ba này, tức là 
kết hợp hai câu trước, lại không có Thể khác nhau. 

Cách nói này không hợp lý, bởi vì trái ngược 
nhau với bản luận. Như bản luận nói: Duyên với 
pháp có duyên là Tùy miên tùy tăng duyên với hữu 
vi, duyên với pháp không có duyên là tất cả Tùy 
miên tùy tăng, duyên với pháp có duyên-duyên với 
pháp không có duyên là Tùy miên tùy tăng duyên 
với hữu vi, không phải duyên với pháp có duyên- 
không phải duyên với pháp không có duyên là Tùy 
miên tùy tăng duyên với hữu lậu. Nhưng có Ý thức 
cùng pháp tương ưng, trong một Sát-na duyên 
chung với pháp có duyên và pháp không có duyên, 
vì vậy như trước đã nói là hợp lý. 

Hỏi: Thế nào là không phải duyên với pháp có 
duyên-không phải duyên với pháp không có 
duyên? 

Đáp: Sắc-vô vi-tâm bất tương ưng hành. Bởi vì 
pháp này không duyên với pháp có sở duyên-pháp 
không có sở duyên, cho nên nói pháp này là không 
phải duyên với pháp có duyên-không phải duyên 
với pháp không có duyên. Như người mù lòa hoàn 
toàn không nhìn thấy øì, ở đây cũng như vậy. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Tưởng bên trong 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 136 1221 


không có sắc, quán xét sắc bên ngoài." Cho đến nói 
rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Như trong kinh nói: Tưởng bên trong không có 
sắc, quán xét sắc bên ngoài." Trong kinh tuy nói ra 
điều này mà không phân biệt thê nào là Tưởng bên 
trong không có săc-quán xét sắc bên ngoài, cho đến 
nóI rộng ra. Nay cân phải phân biệt, cho nên soạn 
ra phân luận này. 

Hỏi: Thế nào là Tưởng bên trong không có sắc, 
quán xét săc bên ngoài? 

Đáp: Nghĩa là có Tỷ kheo dây khởi Thắng giải 
như vậy: Nay thân này của mình sắp chết, đã chết 
sắp đưa lên xe, đã đưa lên xe sắp chuyển đến bãi 
tha ma, đã đem đến bãi tha ma sặp đặt xuống đất, 
đã đặt xuông đất sắp bị các loài giòI bọ ăn thịt, đã 
bị các loài giòi bọ ăn thịt. Người ây đến cuối cùng 
không thây thân bên trong, chỉ thấy giòi bọ bên 
ngoài, đó gọi là Tưởng bên trong không có sắc, 
quán xét sắc bên ngoài. Nghĩa là người ây nhờ vào 
lực của nhiều Thăng giải trước đây, không thấy 
tướng của thân, chỉ thấy tướng của các loài g1ò1 bọ 
bên ngoài rúc rỉa làm tôn hại thân bên trong. 

Lại có Tỳ kheo dây khởi Thắng giải như vậy: 
Nay thân này của mình sắp chết, đã chết sắp đưa 
lên xe, đã đưa lên xe sắp chuyền đến bãi tha ma, đã 
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chuyền đến bãi tha ma sắp đặt vào giàn củi, đã đặt 
vào giàn củi sắp bị lửa đốt cháy, đã bị lửa đốt cháy. 
Người ây đến cuối cùng không thây thân bên trong, 
chỉ thấy lửa bên ngoài, đó gọi là Tưởng bên trong 
không có sắc, quán xét sắc bên ngoài. Nghĩa là 
người ấy nhờ vào lực của nhiều Thắng giải trước 
đây, không thây tướng của thân, chỉ thây các tướng 
của ngọn lửa bên ngoài hừng hực làm tốn hại thân 
bên trong. 

Lại có Tỳ kheo dây khởi Thắng giải như vậy: 
Nay thân này của mình thật là giả tạo, như băng 
tuyết-hoặc là đụn băng tuyết, như đường bột-hoặc 
là nhúm đường bột, như bơ chưa chín-hoặc là cục 
bơ chưa chín, sắp bị lửa đun nóng, đã bị lửa đun 
nóng sắp tan chảy, đã tan chảy. Người â ây đến cuỗi 
cùng không thây thân bên trong, chỉ thây lửa bên 
ngoài, đó gọi là Tưởng bên trong không có săc, 
quán xét sắc bên ngoài. Nghĩa là người ây nhờ vào 
lực của nhiều Thăng giải trước đây, không thây 
tướng của thân, chỉ thầy các tướng của ngọn lửa 
bên ngoài đun nóng làm tôn hại thân bên trong. 

Trong này, như băng tuyết-hoặc là đụn băng 
tuyết, đó là các sư Du-già ở phương Bắc; như 
đường bột-hoặc là nhúm đường bột, đó là các sư 
Du-già ở phương Nam; như bơ chưa chín-hoặc là 
cục bơ chưa chín, đó là các sư Du-gl1à ở tất cả các 
nƠI. 

Hỏi: Nếu lúc dây lên Tưởng bên trong không 
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có săc thì lúc ây quán xét sắc bên ngoài chăng? Hay 
là lúc bây giờ chỉ quán xét sắc bên ngoài, không 
dây lên Tưởng bên trong không có sắc? Giả sử như 
vậy thì có gì sai? Nêu như lúc dây lên Tưởng bên 
trong không có sắc, ngay lúc ấy quán xét sắc bên 
ngoài, thì vì sao một Giác không dây lên mà hiểu 
theo hai cách hiểu sai biệt? Như vậy một Giác sẽ 
thành ra nhiêu Thể. Nếu như lúc bấy giờ chỉ quán 
xét sắc bên TgOảI, không dây lên Tưởng bên trong 
không có sắc, thì văn nảy đã nói Tưởng bên trong 
không có sắc-quán xét sắc bên ngoài, lại hiểu thế 
nào? 

Đáp: Nên nói là lúc bây giờ chỉ quán xét sắc 
bên ngoài, không dấy lên Tưởng bên trong không 
CÓ sắc. 

Hỏi: Nếu như : vậy thì văn này đã nói Tưởng bên 
trong không có sắc-quán xét sắc bên ngoài nên hiểu 
thê nào? 

Đáp: Dựa vào ý thích của sư Du- -già mà nói, 
nghĩa là người quán hành có ý thích như vậy: Mình 
nên Tưởng bên trong, không có sắc-quán xét sắc 
bên ngoài. Tùy theo ý ây mà nói. Nhưng vào lúc 
bấy giờ chỉ quán xét sắc bên ngoài. 

Có người nói: Dựa vào hành tướng phân biệt ở 
thời gian trước của người ấy cho nên đưa ra cách 
nói này, nghĩa là sư Du-già trước đó khởi lên hành 
tướng phân biệt như vậy: Mình nên như vậy và như 
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vậy dây lên Tưởng bên trong không có sắc-quán 
xét sắc bên ngoàải, và lúc tu quán chỉ quán về sắc 
bên ngoài. 

Có người nói: Văn này dựa vào lúc tu gia hạnh 
thành tựu đây đủ mà nói, đó là Tưởng bên trong 
không có sắc, là nói về lúc gia hạnh của căn thiện 
này; quán xét sắc bên ngoài, là nói về lúc thành tựu 
đây đủ căn thiện này, chứ không phải là ở trong 
một lúc có hai cách hiểu. 

Có người nói: Văn này dựa vào nghĩa cuỗi 
cùng(nghĩa chí) mà nói, đó là nêu nghĩa cuôi cùng 
là Tưởng, bên trong không có sắc thì quán XÉt Sắc 
bên ngoài, nếu nghĩa cuối cùng là quán xét sắc bên 
ngoài thi Tưởng bên trong không có sắc, chứ 
không phải là đôi với một Giác có hai cách hiểu. 

Có người nói: Tưởng bên trong không có sắc, 
là nói về sở y; quán xét sắc bên ngoài, là nói về sở 
duyên, không phải là đối với sở duyên cùng khởi 
lên hai cách hiêu. 

Có Sư khác nói: Nếu lúc dây lên Tưởng bên 
trong không có sắc, thì ngay lúc ấy cũng quán xét 
sắc bên ngoài. 

Hỏi: Nếu như vậy thì vì sao một Giác không 
dây lên mà hiểu theo hai cách hiểu sai biệt? 

Đáp: Tuy dây lên hai cách hiểu mà không trái 
ngược nhau, cho nên không có øì saI. 

Cách nói này không hợp lý, bởi vì hai tướng 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 136 1225 


Có-Không hoàn toàn trái ngược lẫn nhau, vì vậy 
cho nên như trước đã nói là hợp lý. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Có Tưởng trừ bỏ 
sắc..." Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao lại soạn ra phân luận này? 

Đáp: Đó là ý của người soạn luận muốn như 
vậy, cho đến nói rộng ra. 

Có người nói: Vì muốn phân biệt về nghĩa 
trong kinh, nghĩa là trong kinh nói Tưởng trừ bỏ 
sắc(trừ sắc tưởng), mà không giải thích rộng ra, 
nay cân phải giải thích về điều ây, cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Hỏi: Thế nào là Tưởng trừ bỏ sắc? 

Đáp: Nghĩa là có Tỷ kheo dây khởi Thắng giải 
như vậy: Nay thân này của mình sắp chết, đã chết 
sắp đưa lên xe, đã đưa lên xe sắp chuyên đến bãi 
tha ma, đã chuyên đến bãi tha ma sắp đặt xuông 
đât, đã đặt xuống đất sắp bị các loài giòi bọ ăn thịt, 
đã bị các loài giòi bọ ăn thịt, các loài giòi bọ này 
sắp phân tán, đã phân tán. Người ấy đến cuỗi cùng 
không thây thân của mình, cũng không thây giỏi 
bọ, đó gọi là Tưởng trừ bỏ sắc. Nghĩa là người ây 
nhờ vào lực của nhiêu Thắng giải trước đây, không 
thây tướng của thân, lại cũng không thấy tướng của 
các loài ø1ò1 bọ bên ngoài rúc ria làm hại thần bên 
trong. 

Lại có Tỳ kheo dây khởi Thắng giải như vậy: 
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Nay thân này của mình sắp chết, đã chết sắp đưa 
lên xe, đã đưa lên xe sắp, chuyền đến bãi tha ma, đã 
chuyền đến bãi tha ma sắp đưa lên giàn củi, đã đưa 
lên giàn củi sắp bị lửa đốt cháy, đã bị lửa đốt chảy, 
lửa đốt cháy thi thể này sắp tặt, đã tắt. Người ây 
đến cuối cùng không thây thân của mình, cũng 
không thấy lửa, đó gọi là Tưởng trừ bỏ sắc. Nghĩa 
là người ấy nhờ vảo lực của nhiêu Thăng giải trước 
đây, không thây tướng của thân, lại cũng không 
thây các tướng của lửa bên ngoài hừng hực làm hại 
thân bên trong. 

Lại có Tỳ kheo dây khởi Thắng giải như vậy: 
Nay thân này của mình thật là giả tạo, như băng 
tuyết-hoặc là đụn băng tuyết, như đường bột-hoặc 
là như nhúm đường bột, như bơ chưa chín-hoặc là 
như cục bơ chưa chín, sắp bị lửa đun nóng, đã bị 
lửa đun nóng sắp tan chảy, đã tan chảy, lửa có thể 
đun nóng tan chảy nảy sắp tắt, đã tắt. Người ây đến 
cuối cùng không thây thân của mình, cũng không 
thây lửa, đó gọi là Tưởng trừ bỏ sắc. Nghĩa là 
người ấy nhờ vào lực của nhiều Thăng giải trước 
đây, không thây tướng của thân, lại cũng không 
thây các tướng của lửa bên ngoài hừng hực làm hại 
thân bên trong. Ba loại thí dụ như đụn băng 
tuyết... , tùy theo phương hướng saI biệt như trước 
nên biết. 

Hỏi: Sư Du-già ây từng thây các tướng như vậy 
ở nơi nào mà nay quán xét? 
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Đáp: Bởi vì người ấy đã từng làm người chăm 
sóc bệnh cho người cùng Phạm hạnh, từng thây 
Đại chúng của Tỳ kheo biên đối, từ bỏ các loại ăn 
uống, rên rỉ đau đớn, tuy có thuốc thang chữa trị 
mà lại càng thêm nặng, thậm chí dân dân khôn đốn, 
mô hôi tuôn chảy dâm dê, hơi thở hôn hến gấp gáp, 
trong chốc lát mạng sông kết thúc, tâm liệm thi hài 
đưa lên xe tang, bạn bè đồng học đau xót tiễn đưa 
đến nơi mai táng. Nếu nơi đưa đến khó có được củi 
đốt, thì đặt vào trong hồ sâu buôn bã tiễn biệt mà 
quay. về. Hôm sau lại đến nhìn thấy thi hài â ây, đã 
bị chỗn sói- diêu quạ-chó đói ăn thịt, trong chôc lát 
từ xa nhìn thấy xương thịt đều không cÒN, tất cả 
chim thú bỗng nhiên tản đi mọi nơi, chỗ ấy văng 
vẻ hoang vu. Nếu nơi củi đốt dễ dàng có được, thì 
chất củi gỒ để an trí thi hài ây, dùng lửa đốt cháy 
trong giây lát đều cháy sạch, một lúc sau lửa tắt, 
lặng lẽ không còn gì nữa. Sư Du- -Blả ây cô găng giữ 
lây các loại tướng trạng như vậy rôi, nhanh chóng 
trở về nơi cư trú rửa tay chân-trải chỗ ngôi, ngôi 
kiết già điều tâm ø1Iữ thân ngay thăng, khiến cho 
không còn đau buôn, lìa xa các phiên não ngăn che, 
do có năng lực có thể nhớ lại các tướng trạng đã 
giữ lây lúc trước, dùng lực của Thắng giải quán 
tưởng thấy thân của mình, theo thứ tự có các tướng 
đã nhìn thây trước đây. 

Nếu không từng làm người chăm sóc nuôi nẵng 
người bệnh, thì người ây vào một lúc nhìn thấy đụn 
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băng tuyẾt,.. dân dân bị lửa làm cho tan chảy, cho 
đến lúc cuôi cùng hoàn toàn không còn thây gì nữa, 
giữ lây tướng này rồi dùng lực của Thắng giải quán 
tưởng thấy : thân của mình, theo thứ tự có các tướng 
đã nhìn thấy trước đây. Nhờ vào duyên này cho 
nên các sư Du-già đối với thân của mình khởi lên 
Thăng giải Ấy. 

Hỏi: Phần vị quán sát như vậy không giống 
nhau, đối với các pháp quán thì do những pháp 
quán nào thâu nhiếp? 

Đáp: Là Tưởng trừ bỏ sắc và gia hạnh này, 
cùng với gia hạnh này do gia hạnh thâu nhiếp, 
nghĩa là không thây thân của mình- không thây giòi 
bọ và lửa cháy, phân vỊ sau cùng này do Tưởng trừ 
bỏ sắc thâu nhiệp. Nếu không thây thân của mình 
mà thây giòi bọ và lửa cháy, thì Tưởng trừ bỏ sắc 
do gia hạnh thâu nhiệp. Nếu hãy còn thây thân của 
mình và cũng thấy giòi bọ-lửa cháy, thì gia hạnh 
này do gia hạnh thâu nhiếp. 

Có người đưa ra cách nói này: Là do Tưởng trừ 
bỏ sắc và Giải thoát thứ nhất- thứ hai thâu nhiẾp, 
nghĩa là không thấy thân của mình và không thây 
giòi bọ-lửa chảy, là Tưởng trừ bỏ sắc; nếu không 
thây thân của mình mà thấy ĐIÒI bỌ- lửa cháy, là 
Giải thoát thứ hai; nếu hãy còn thây thân của mình 
và cũng thây giòi bọ- lửa cháy, là Giải thoát thứ 
nhât. 
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Có Sư khác nói: Hiến bày về ba căn thiện, 
nghĩa là không thấy thân của mình và không thây 
giỏi bọ-lửa cháy, đây là hiển bày về phẩm Thượng; 
nêu không thấy thân của mình mà thây giỏi bọ-lửa 
cháy, đây là hiển bày về phẩm rung; nêu hãy còn 
thây thân của mình và cũng thây giòi bọ-lửa cháy, 
đây là hiển bày về phẩm Hạ. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 137 

LUẬN VỀ CỤ KIÊN (Phần 4) 

Hỏi: Tưởng trừ bỏ sắc này tự Thể là gì? 

Đáp: Tuệ làm tự Thể. Nếu như vậy thì tại sao 
dùng Tưởng làm tên gọi? Bởi vì trong tụ này thì 
tác dụng của Tưởng tăng mạnh. Như Trì tức niệm, 
Niệm trú như thân..., Bôn tánh sinh niệm, Túc trú 
tùy niệm, đều lây Tuệ làm Thể, dùng Niệm làm tên 
gọi, bởi vì tác dụng của Niệm tăng mạnh. Tưởng 
ầy cũng như vậy. 

Đã nói về tự Thê, cần phải giải thích về tên gọi 
của pháp â ây. Pháp này vÌ sao mà gọi là Tưởng trừ 
bỏ sắc? Bởi vì pháp này có thê loại bỏ các sắc tích 
tập khiến cho không hiện rõ trước mắt, cho nên gọi 
là Tưởng trừ bỏ sắc. 

Về cõi, là cõi Sắc. Về địa, là Tĩnh lự thứ tư. về 
sở VY, là dựa vào thân của cõi Dục. \ hành tướng, 
là hành tướng không rõ ràng. Về sở duyên, là 
duyên với cõi Dục. 

Hỏi: Pháp này duyên với pháp nào của cõi 
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Dục? 

Đáp: Có người nói: Tức là duyên với những nơi 
hố hâm-củi gỗ... Có người nói: Tức là duyên với 
cõi hư không ở nơi ấy. 

Nói như vậy thì tức là duyên với tất cả các sắc 
đã trừ bỏ. Ở trong này có người nói: Chỉ duyên với 
các sắc của tự thân đã trừ bỏ. 

Về Niệm trú, là Thân niệm trú. Về trí, là trí thế 
tục. Về Đăng trì, không phải là đi cùng Đắng trì. 
Về căn, là tương ưng với Xả căn. 

Về đời(thế), là gồm chung ba đời, quá khứ 
duyên với quá khứ, hiện tại duyên với hiện tại, vị 
lai có thê sinh thì duyên với vị lai, không sinh thì 
duyên với ba đời. 

Về thiện-bất thiện và vô ký, chỉ là thiện, duyên 
với ba loại. Có người nói: Chỉ duyên với vô ký. 

Về hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc, là hệ 
thuộc cõi Sắc, duyên với hệ thuộc cõi Dục. 

Về Học-Vô học-Phi học phi vô học, là Phi học 
phi vô học, duyên với Phi học phi vô học. 

Do kiến mà đoạn-do tu mà đoạn và không 
đoạn, là do tu mà đoạn, duyên với do tu mà đoạn. 

Duyên với thân mình-thân khác và không phải 
thân, thì có người nói: Chỉ duyên với thần mình. 
Có người nói: Duyên với thân mình và thân khác. 
Có người nói: Duyên chung với ba loại. 

Duyên với danh - duyên với nghĩa, là chỉ duyên 
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với nghĩa. 

Gia hạnh đạt được - lìa nhiễm đạt được, là gia 
hạnh đạt được chứ không phải là lìa nhiễm đạt 
được. Bởi vì TEƯỜI đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, 
nếu không gia hạnh mong cầu Tưởng này, thì cuỗi 
cùng không thể nào dây khởi khiến cho hiện rõ 
trước mặt. Có người nói: Phật lìa nhiễm mà đạt 
được, bởi vì đạt được lúc lìa nhiễm của cõi Hữu 
Đảnh, người khác thì do gia hạnh đạt được. Có 
nØƯỜI nÓI: Người khác cũng lìa nhiễm mà đạt 
được, nhưng gia hạnh hiện rõ trước mặt. Phật 
không do gia hạnh, Độc giác do gia hạnh bậc Hạ, 
Thanh văn hoặc là bậc Trung- hoặc là bậc Thượng. 

Nơi khởi lên, là ở cõi Dục chứ không phải ở cõi 
Sắc-Vô sắc, ở loài người ba châu chứ không phải 
ở Bắc châu. 

Hỏi: Tưởng này do ai mà khởi lên? 

Đáp: Có người nói: Chỉ có Thánh giả chứ 
không phải là dị sinh. Có người nói: DỊ sinh cũng 
khởi lên. DỊ sinh có hai loại: 

1. DỊ sinh nội pháp. 

2. DỊ sinh ngoại pháp. 

Dị sinh nội pháp có thể khởi lên chứ không phải 
là dị sinh ngoại pháp, bởi vì dị sinh ngoại pháp suốt 
đời chấp ngã-sợ hãi vô ngã, không thích loại bỏ sắc 
sở y bên trong. 

Đã nói về những môn như tự tánh... của Tưởng 
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nảy, tiếp theo cân phải biêu hiện rõ ràng về có xen 
tạp và không xen tạp. 

Hỏi: Những người không, có Tưởng trừ bỏ sắc 
này đêu chưa lìa nhiễm cõi Sắc chăng? 

Đáp: Những người chưa lìa nhiễm cõi Sắc đều 
không có tưởng trừ bỏ sắc. Có lúc không có tưởng 
trừ bỏ sắc nhưng không phải là chưa lìa nhiễm CỐI 
Sắc, đó là đã lia nhiễm cõi Sắc mà chưa tiễn vào 
Định á ây. 

Hỏi: Những người có Tưởng trừ bỏ sắc đều đã 
lia nhiễm cõi Sắc chăng? 

Đáp: Có lúc đã lìa nhiễm cõi Sắc nhưng không 
phải là có Tưởng trừ bỏ sắc, đó là đã lìa nhiễm cõi 
Sắc mà chưa tiên vào Định ây. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì trước đây nói Định ây chỉ do gia hạnh mà 
đạt được, không phải là do lìa nhiễm mà đạt được. 
Bởi vì tuy đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, nhưng 
nếu không gia hạnh thì lúc cầu mong Định này, rôt 
cuộc không có thê khởi lên khiến cho hiện rõ trước 
mắt. 

Có người nói: Định này tuy do lìa nhiễm mà đạt 
được, nhưng Độc giác... cân phải khởi lên gia 
hạnh mới khiến cho hiện rõ trước mắt, Ở đây dựa 
vào Có-Không có hiện rõ trước mắt để soạn luận, 
cho nên đưa ra cách nói này. 

Hỏi: Nói về Tưởng trừ bỏ sắc này thì có nhiều 
nơi nói, đó là ở đây nói, trong chương Tạp Uẫn 
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cũng nói là tiễn vào Định Vô sắc trừ bỏ Tưởng về 
sắc. Trong Ba-la-diễn-noa cũng đưa ra cách nói 
này: 

"Những người có Tưởng trừ bỏ sắc, có thể trừ 
bỏ tất cả thân, 

Ở trong nội pháp và ngoại pháp, không có 
người nào không trông thây." 

Trong phẩm Chúng Nghĩa cũng đưa ra cách nói 
này: "Đôi với Tưởng-có Tưởng không phải ngay 
nơi lia, Cũng không phải không có Tưởng-không 
trừ bỏ Tưởng, Như vậy bình đắng trừ bỏ những 
Tưởng về sắc, 

Đối với nhân duyên ấy không có gì nhiễm 
trước." Nghĩa của những cách nói như vậy có gì 
khác nhau? 

Đáp: Ở đây nói: Có thể loại bỏ các sắc tích tập 
khiến cho không hiện rõ trước mắt, gọi là Tưởng 
trừ bỏ sắc. Trong Ba-la-diễn-noa và phẩm Chúng 
Nghĩa nói: Đoạn ái của cõi Sắc gỌI là Tưởng trừ bỏ 
sắc. Trong chương Tạp Uấn nói: Không duyên với 
các sắc lưu chuyên của địa dưới, gọi là Tưởng trừ 
bỏ sắc. 

Có người nói: Ở đây nói Tưởng trừ bỏ sắc này 
thuộc vê Tĩnh lự thứ tư. Trong Ba- la-diễn- -noa và 
phẩm Chúng Nghĩa nói: Tưởng trừ bỏ sắc là thuộc 
vê bảy địa, đó là Cận phân của VỊ chí- Trung gian- 
bốn Tĩnh lự và Không vô biên xứ. Trong chương 
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Tạp Uẫn đã nói Tưởng trừ bỏ sắc cũng thuộc về 
bảy địa, đó là đó là bôn Vô sắc và ba Cận phân 
trên. 

Có người nói: Ở đây nói Tưởng trừ bỏ sắc là 
Thân niệm trú. Trong Ba-la-diễn-noa và phẩm 
Chúng Nghĩa nói: Tưởng trừ bỏ sắc là Pháp niệm 
trú. Trong chương Tạp Uẫn đã nói Tưởng trừ bỏ 
sắc là bao gôm bốn Niệm trú. 

Có người nói: Ở đây nói Tưởng trừ bỏ sắc là 
pháp không giống nhau, ba nơi còn lại đã nói là 
pháp giông nhau. 

Có người nói: Trong chương Tạp Uân đã nói là 
pháp giông nhau, ba nơi còn lại đã nói là pháp 
không giống nhau. 

Đây gọi là nghĩa khác nhau của những cách nói. 

Bốn Thức trú và bảy Thức trú, là bốn thâu 
nhiếp bảy hay là bảy thâu nhiếp bốn? cho đến nói 
rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn phân biệt về nghĩa trong kinh. 
Nghĩa là trong kinh nói: Bốn Thức trú- bảy Thức 
trú-chín Hữu tỉnh cư. Nhưng mà không phân biệt 
rộng Ta, cũng không giải thích về thâu nhiẾp, nay 
muôn giải thích rộng ra và hiển Dày thâu nhiếp lẫn 
nhau, cho nên soạn ra phần luận này. 

Bốn Thức trú, như trong kinh nói: 

1. "Sặc tùy theo Thức trú. 
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2. Thọ tùy theo Thức trú. 

3. Tưởng tủy theo Thức trú. 

4. Hành tùy theo Thức trú." 

Sắc tùy theo Thức trú, đó là Sắc hữu lậu tùy 
thuận mà giữ lây, do số hữu tình thâu nhiếp; Hành 
tùy theo Thức trú cũng như vậy. Thọ tùy theo Thức 
trú, đó là Thọ hữu lậu tùy thuận mà giữ lấy; Tưởng 
tùy theo Thức trú cũng như vậy. 

Có Sư khác nói: Sắc tùy theo Thức trú, đó là 
Sắc hữu lậu tùy thuận mà giữ lây, do số hữu tình 
và số phi hữu tình thâu nhiêp; Hành tùy theo Thức 
trú cũng như vậy. Thọ-Tưởng tùy theo Thức trú, 
nói như trước. 

Hỏi: Uần thuộc sô hữu tình nói là Thức trú, việc 
này có thể như vậy, Uẫn thuộc về số phi hữu tình 
tại sao gọi là Thức trú? 

Đáp: Có nhiêu loại Thức trú, đó là Thức trú 
tương ưng, Thức trú câu hữu, Thức trú sở y, Thức 
trú sở duyên, Thức trú sở hành; Uấn thuộc về số 
phi hữu tỉnh, là sở duyên của Thức cho nên gọi là 
Thức trú. 

Đã nói về tự tánh, cần phải nói đến nhân duyên. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì cho nên nói tên gọi là 
Thức trú? 

Đáp: Thức trú ở trong này, trú như nhau-trú gân 
gũi cho nên gọi là Thức trú. Như nơi ở của voI 
ngựa... øỌ1 là nơi voI ngựa cư trú. 
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Có người nói: Trong này do Hỷ tưới thâm mà 
Thức tăng trưởng rộng lớn, cho nên gọi là Thức 
trú. 

Có người nói: Trong nảy do Ái tưới thấm mà 
Thức thâu nhiếp tiếp nhận không tách lìa, cho nên 
øọI1 là Thức trú. 

Có người nói: Trong này các Thức hữu lậu tùy 
thuận giữ lây, Thức sinh khởi chấp trước, an trú mà 
tăng trưởng, cho nên gọi là Thức trú. 

Hỏi: Vì sao pháp vô lậu không thiết lập Thức 
trú? 

Đáp: Bởi vì các pháp vô lậu không có tướng 
của Thức trú. Lại nữa, nêu pháp có thê tăng thêm 
quả báo, có thể thâu nhiếp tiếp nhận quả báo, có 
thể duy trì quả báo, thì thiệt lập Thức trú; các pháp 
vô lậu có thể làm sút giảm quả báo, có thê làm trái 
ngược hại đến quả báo, có thê phá hoại quả báo, 
cho nên không phải là Thức trú. Lại nữa, nêu pháp 
thậm chí là quan hệ của Thân kiến, cho đến rơi vào 
Khô-Tập đề, thì thiết lập Thức trú; các pháp vô lậu 
thậm chí không phải là quan hệ của Thân kiến, cho 
đến không rơi vào Khô-Tập đế, cho nên không 
phải là Thức trú. 

Có người nói: Nêu pháp do Hỷ tưới thấm mà 
Thức ở trong đó tăng trưởng rộng lớn, thì thiết lập 
làm Thức trú; các pháp vô lậu cùng với điều này 
trải ngược nhau, cho nên không phải là Thức trú. 
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Có người nói: Nếu pháp do ÁI tưới thấm mà 
Thức ở trong đó thâu nhiếp tiếp nhận không tách 
lia, thì thiết lập làm Thức trú, các pháp vô lậu thì 
không như vậy, cho nên không phải là Thức trú. 

Có người nói: Nếu pháp là các Thức hữu lậu 
tùy thuận giữ lấy, Thức ở trong đó sinh khởi chấp 
trước, an trú mà tăng trưởng, thì thiết lập làm Thức 
trú; các pháp vô lậu cùng với điều này trái ngược 
nhau, cho nên không phải là Thức trú. 

Hỏi: Vì sao Thức không phải là Thức trú? 

Đáp: Vì Thức cho nên thiết lập Thức trú, như 
vì Vua cho nên thiết lập chỗ ngôi của Vua. Như 
chỗ ngôi của Vua, giường năm của Vua-đường đi 
của Vua cũng như vậy. Như Vua không phải là 
đường ởi, đường đi không phải là Vua, là nơi Vua 
đi lại cho nên gọi là đường đi của Vua. Như vậy 
Thức không phải là trú, trú không phải là Thức, là 
nơi Thức cư trú cho nên gọi là Thức trú. Vì thế cho 
nên Thức không phải là Thức trú. 

Có người nói: Nếu pháp do Thức cai quản điều 
khiến, như voi- ngựa- -thuyền bè do con người cai 
quản điêu khiến, thì pháp ây thiết lập Thức trú; 
không phải là Thức cai quản điều khiến đối với 
Thức, cho nên Thức không phải là Thức trú. Lại 
nữa, nếu pháp cùng sinh-cùng trú-cùng diệt với 
Thức, đối với Thức có tác dụng, thì thiết lập Thức 
trú, Thức đôi với Thức thì không như vậy. 
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Có người nói: Thức trú thì pháp vốn như vậy, 
cùng với Thức đều ở hiện tại, là nơi cư trú của 
Thức, chứ không phải là Thức cùng với Thức mà 
có thể có quan hệ này. 

Hỏi: Tự Thức và Thức khác đều ở hiện tại, vì 
sao không lần lượt chuyền đối thiết lập Thức trú? 

Đáp: Bởi vì tự Thức đối với tự Thức không phải 
là Thức trú, đôi với Thức khác cũng không phải là 
không có tướng khác. Lại nữa, đôi với tự Thức gân 
gũi hãy còn không phải là Thức trú, huồng øì đối 
VỚI SƠ nhạt xa Xôi? 

Có người nói: Nếu pháp và Thức do ba hòa hợp 
mà sinh, cùng có tác dụng với nhau, thì thiết lập 
làm Thức trú; không phải là Thức cùng với Thức 
do ba hòa hợp mà sinh, cùng có tác dụng với nhau, 
cho nên không phải là Thức trú. 

Bởi vì trú ở trong tự phân của Thức, cho nên tự 
phân của các Uấn có được tên gọi Thức trú, nghĩa 
là Uân của cõi Dục là nơi cư trú của Thức cõi Dục, 
Uẫn của cõi Sắc là nơi cư trú của Thức cõi Sắc, 
Uân của cõi Vô sắc là nơi cư trú của Thức cõi Vô 
sắc, Uân của Tĩnh lự thứ nhất là nơi cư trú của 
Thức thuộc Tĩnh lự thứ nhất, cho đến Uấn của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ là nơi cư trú của Thức 
thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục khởi lên tâm vô lậu của cõi 
Sắc- Vô sắc hiện rõ ở trước mắt, hai Uần hiện tại có 
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phải là Thức trú hay không? 

Đáp: Nên nói là Thức trú. 

Hỏi: Không có đồng phân của Thức cư trú 
trong đó, vì sao gọi là Thức trú? 

Đáp: Bởi vì có được tướng của Thức trú, nghĩa 
là đồng phân của Thức duyên vào nơi khác cho nên 
không sinh ra, chứ không phải là Thức này không 
có thê sinh ra, cho nên cũng gọi là Thức trú. Như 
bên cạnh suối hồ, lắp đặt miệng của các loài voI- 
ngựa-trâu-sư tử... đê làm đường rót vào, lúc nước 
không chảy vào, thì không phải là những loại này 
làm cản trở, nêu nước chảy vào thì làm thành sở y 
cho nước, tuy nước không chảy mà cũng gọi là 
đường rót vào; thức ấy cũng như vậy. 

Bảy Thức trú, như trong kinh nói: "Hữu tình có 
sắc, thân khác nhau-tưởng khác nhau, như loài 
người và một phân loài trời, là Thức trú thứ nhất." 

Có sắc, nghĩa là hữu tình â Ấy, có sắc có thê hiển 
bày rõ ràng, có sắc thân, có sắc thuộc GIới-Xứử- 
Uân, có sắc thi thiết, cho nên gỌI là có sắc. 

Hữu tình, đó là Đề nghĩa-Thăng nghĩa, Thể của 
hữu tình không có thể đạt được chứ không phải là 
thật có, nhưng ở trong Giới-Xứ-Uấn, dựa vào 
Tưởng thi thiết mà nói là Hữu tình, Nạr-lạc, Ý sinh, 
Nho đồng, Nuôi dưỡng, Bồ-đặc-già- la, Mạng 
sông, Sinh ra, cho nên gọi là hữu tỉnh. 

Thân khác nhau, đó là hữu tình ấy có các loại 
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thân, các loại hình dáng-tướng mạo hiển bày sai 
biệt, cho nên gọi là Thân khác nhau. 

Tưởng khác nhau, đó là hữu tình ấy có Tưởng 
về vui, Tưởng về khô, Tưởng về không khổ vui, 
cho nên gọi là Tưởng khác nhau. 

Như loài người và một phân loài trời, loài 
người tức là tất cả mọi người, một phân loài trời đó 
là trời cõi Dục. 

Là Thức trú thứ nhất, thứ nhật tức là số đầu tiên 
trong thứ tự; Thức trú đó là săc-thọ-tưởng-hành- 
thức mà hữu tình hệ thuộc. Giải thích về nghĩa của 
Thức trú đã nói như trước. 

"Hữu tình có sắc, thân khác nhau- tưởng như 
nhau, như trời Phạm Chúng, đó là loài trời sinh 
khởi đầu tiên, là Thức trú thứ hai." 

Có sắc... nói như trước. Tưởng như nhau, đó là 
hữu tình ấy Tưởng về nhiễm không có gì khác 
nhau. 

Như trời Phạm Chúng, đây là hiển bảy về chư 
Thiên cõi Phạm Thẻ. 

Đó là loài trời sinh khởi đâu tiên, nghĩa là loài 
trời ây mới sinh ra cùng khởi lên Tưởng về nhiễm, 
sau thì Tưởng khác nhau. 

Là Thức trú thứ hai, thứ hai dựa theo trước; 
Thức trú nói như trước. 

"Hữu tình có sắc, thân như nhau-tưởng khác 
nhau, như trời cối Cực Quang Tình, là Thức trú thứ 
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ba.” 

Có sắc... nói như trước. Thân như nhau, nghĩa 
là hữu tình ây có một loại thân, một loại hình dáng- 
tướng mạo hiển bày không có gì khác nhau. 

Tưởng khác nhau, nghĩa là hữu tình ấy có 
Tưởng về vui, Tưởng về không khố-không vui, bởi 
vì chư Thiên cõi ấy chán ngán Hỷ căn của địa Căn 
bản rôi khởi lên Xả căn của địa Cận phân hiện rõ 
trước mắt, chán ngán Xả căn của địa Cận phân rôi 
khởi lên Hỷ căn của địa Căn bản hiện rõ trước mắt. 
Như người giàu sang chán ngán dục lạc rồi vui 
thích trú trong pháp lạc, chán ngán pháp lạc rôi vui 
thích trú trong dục lạc. 

Như trời cõi Cực Quang Tịnh, đây là hiễn bảy 
về chư Thiên ở Tĩnh lự thứ hai. 

"Hữu tình có sắc, thân như nhau- tưởng như 
nhau, như trời cõi Biến Tịnh, là Thức trú thứ tư." 

Có sắc... nói như trước. Tưởng như nhau, 
nghĩa là hữu tình ấy có Tưởng về vô phú vô ký 
không có gì khác nhau. 

Như trời cõi Biến Tịnh, đây là hiển bày về chư 
Thiên ở Tĩnh lự thứ ba. 

"Hữu tình không có sắc, bởi vì tật cả đều vượt 
lên trên các Tưởng về sắc, bởi vì đều ân kín các 
Tưởng có đối đãi, bởi vì không tác ý đối với các 
Tưởng khác nhau, tiễn vào vô biên Không, trú đây 
đủ vào Không vô biên xứ, như trời tùy theo Không 
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vô biên xứ, là Thức trú thứ năm. 

Hữu tình không có sắc, bởi vì tất cả đều vượt 
lên trên Không vô biên xứ, tiến vào vô biên Thức, 
trú đầy đủ vào Thức vô biên xứ, như trời tùy theo 
Thức vô biên xứ, là Thức trú thứ sáu. 

Hữu tình không có sắc, bởi vì tất cả đêu vượt 
lên trên Thức vô biên xứ, tiễn vào không có gì sở 
hữu, trú đầy đủ trong Vô sở hữu xứ, như trời tùy 
theo Vô sở hữu xứ, là Thức trú thứ bảy." 

Trong này, các hữu tình không có sắc, nghĩa là 
hữu tình ây không có sắc có thế hiển bày rõ ràng, 
bởi vì không có sắc thân, không có sắc thuộc Giới- 
Xứ-Uấn, không có sắc thi thiết, cho nên gọi là 
không có sắc. Hữu tình... nói như trước. Tất cả đều 
vượt lên trên Không vô biên xứ..., như nơi khác 
nói. Thức trú, đó là thọ- tưởng- hành- thức mà hữu 
tình ây hệ thuộc. 

Hỏi: Vì sao Tĩnh lự thứ nhất có thân khác nhau 
chứ không phải là địa trên? 

Đáp: Bởi vì Tĩnh lự thứ nhất thiết lập vua-các 
quan có sai biệt, đó là Đại Phạm Vương cùng với 
các Phạm Phụ và các Phạm Chúng thường xuyên 
tụ hội, ở trong đó các loại hình dáng- -tướng mạo 
hiển bày, y phục- ngôn ngữ đều có sự sai biệt; địa 
trên thì không như vậy. 

Có người nói: Tĩnh lự thứ nhất tiếp nhận (thọ) 
Thượng-Trung-Hạ không có gì khác nhau, bởi vì 
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nghiệp dị thục cho nên thân có khác nhau; địa trên 
thì không như vậy. 

Có người nói: Tĩnh lự thứ nhất tiếp nhận có 
Tầm-Tứ, bởi vì nghiệp dị thục cho nên thân có 
khác nhau; địa trên thì không như vậy. 

Có người nói: Tĩnh lự thứ nhất tiếp nhận Biểu 
- Vô biểu, bởi vì nghiệp dị thục cho nên thân có 
khác nhau; địa trên thì không như vậy. 

Có người nói: Tĩnh lự thứ nhất tiếp nhận bốn 
Thức thân tương ưng, bởi vì nghiệp dị thục cho nên 
thân có khác nhau; địa trên thì không như vậy. 

Có người nói: Tĩnh lự thứ nhất tiếp nhận ba Thọ 
tương ưng, bởi vì nghiệp dị thục cho nên thân có 
khác nhau; địa trên thì không như vậy. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
thân của Tĩnh lự thứ nhất khác nhau, thân của địa 
trên như nhau. Vả lại, Tĩnh lự thứ nhất do Tưởng 
nhiễm ô cho nên nói là Tưởng như nhau, Tĩnh lự 
thứ hai do Tưởng thiện cho nên nói là Tưởng khác 
nhau, Tĩnh lự thứ ba do Tưởng dị thục vô phú vô 
ký cho nên nói là Tưởng như nhau. 

Hỏi: Vì sao nẻo ác, Tĩnh lự thứ tư, Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, đều không thiết lập Thức trú? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Những nơi 
ây cũng cân phải thiết lập ở trong Thức trú, mà 
không thiết lập, là có cách nói khác. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
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"Đây là Đức Thế Tôn tóm lược điều quan trọng mà 
nói, nhưng nẻo ác... thâu nhiếp ở trong này, đó là 
các nẻo ác nên biết thâu nhiếp ở trong Thức trú thứ 
nhất, Tĩnh lự thứ tư thâu nhiếp trong ba Thức trú 
tiếp theo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ thâu nhiếp 
trong ba Thức trú sau. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì 
cối như nhau." 

Có người nói: Nêu nơi nảo có hai loại Thức có 
thể đạt được phân nhiêu, thì thiết lập làm thức trú: 

1. Thức do Ái thâu nhiếp tiếp nhận. 

2. Thức do Kiến thâu nhiếp tiếp nhận. 

Nẻo ác và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phần 
nhiều không có thê đạt được Thức do Ái thâu nhiếp 
tiêp nhận; Tĩnh lự thứ tư phân nhiêu không có thê 
đạt được Thức do Kiến thâu nhiếp tiếp nhận, cho 
nên không phải là Thức trú. 

Có người nói: Nếu nơi nào có ba loại Thức có 
thê đạt được phân nhiêu, thì thiết lập làm thức trú: 

1. Thức do Kiên mà đoạn. 

2. Thức do Tu mà đoạn. 

3. Thức không đoạn. 

Nẻo ác và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cả hai 
nơi không có thể đạt được Thức không đoạn; Tĩnh 
lự thứ tư phân nhiều không có thể đạt được Thức 
do Kiến mà đoạn, cho nên không phải là Thức trú. 

Hỏi: Lễ nào không phải dị sinh ở Tĩnh lự thứ tư 
đều có Thức do Kiến mà đoạn có thể đạt được hay 
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sao? 

Đáp: Tuy có mà bởi vì ở địa ấy không phải là 
có thể đạt được phân nhiều, trời Ngũ Tịnh Cư thì 
hoàn toàn không có. 

Hỏi: Loài người và trời cõi Dục, cũng không có 
thể đạt được Thức không đoạn, lẽ ra không phải là 
Thức trú? 

Đáp: Có thể đạt được có hai loại: 

1. Tự tánh có thê đạt được. 

2. Sở Vy có thê đạt được. 

Loài người và trời cõi Dục, Thức không đoạn 
tuy không phải là tự tảnh có thể đạt được, mà sở y 
có thê đạt được, cho nên thiết lập Thức trú. 

Hỏi: Lễ nào không phải Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ, Thức không đoạn cũng là sở y có thê đạt 
được hay sao, bởi vì sinh đến cõi ây có người đạt 
được quả A-la-hán? 

Đáp: Tuy có mà không phải là phân nhiêu, bởi 
vì sinh đến trong cối ây thi tạm thời khởi lên Thánh 
đạo, chọn lây quả Vô học rôi, cho đến Niết-bàn vẫn 
không hiện rõ trước mắt. 

Có người nói: Nếu nơi có sáu loại thức có thê 
đạt được phân nhiêu thì thiết lập Thức trú, đó là 
Thức do kiến Khô mà đoạn, cho đến Thức do tu 
mà đoạn, và Thức không đoạn. Nẻo ác và Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, cả hai nơi không có thê đạt 
được Thức không đoạn, Tĩnh lự thứ tư phần nhiêu 
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không có thể đạt được Thức do bốn loại trước mà 
đoạn, cho nên không phải là Thức trú. Hỏi-đáp 
phân biệt như trước nên biết. 

Có người nói: Nếu nơi nào mà Thức thích trú 
thì thiết lập làm Thức trú, trong các nẻo ác do khô 
bức bách cho nên Thức không thích trú. Tĩnh lự 
thứ tư thích di chuyển cho nên Thức không an trú, 
nghĩa là các dị sinh hoặc là thích tiên vào Vô sắc, 
hoặc là thích tiên vào Vô tưởng, hoặc là thích làm 
cho Thức diệt; Tiêu các Thánh giả thì hoặc là thích 
tiên vào Vô sắc, hoặc là thích tiên vào Tịnh cư, 
hoặc là thích tiễn vào Vô dư Niết- bàn. Phiì tưởng 
phi phi tưởng xứ, bởi vì rât vắng lặng mà tâm yếu 
kém, cho nên Thức không thích trú. 

Có người nói: Nếu nơi nào không có pháp hủy 
hoại Thức mà có thể đạt được, thì thiết lập làm 
Thức trú. Trong các nẻo ác có Khổ thọ cao nhất, 
Tĩnh lự thứ tư có Định Vô tưởng và dị thục của Vô 
tưởng, Phi tưởng phi phi tưởng xứ có Định Diệt 
tận, bởi vì pháp có thê hủy hoại Thức cho nên 
không phải là Thức trú. 

Có người nói: Nêu nơi nào do hai quan hệ mà 
phát khởi các Thức thù thắng thuộc phân khác, 
khiên cho hiện rõ ở trước mắt, thì thiệt lập làm 
Thức trú: 

1. Do Định. 

2. Do Sinh. 
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Nẻo ác và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hai quan 
hệ đêu không có; Tĩnh lự thứ tư tuy có Định mà 
không có Sĩnh. 

Có người nói: Nẻo ác cả hai quan hệ đều không 
có, Tĩnh lự thứ tư tuy có Định mà không có Sinh, 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tuy có Sinh mà không 
có Định. Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho 
nên nẻo ác... không phải là Thức trú. 

Hỏi: Vì sao Thức trong bốn Thức trú không 
phải là Thức trú, Thức trong bảy Thức trú đều là 
Thức trú? 

Đáp: Bởi vì nhân khác cho nên thiết lập bôn 
Thức trú, bởi vì nhân khác cho nên thiết lập bảy 
Thức trú. Nghĩa là nếu có pháp do Thức cai quản 
điều khiến, cùng với Thức hiện hành thân cận hòa 
hợp, thì thiết lập bỗn Thức trú; bởi vì Thức hướng 
vệ với Thức không có quan hệ như vậy, cho nên 
không thiết lập ở trong bôn Thức trú. Nếu pháp làm 
nhân- làm quả cho Thức, lân lượt chuyền đổi giúp 
đỡ nhau, thì thiết lập bảy Thức trú; Thức hướng vê 
với Thức có quan hệ như vậy, cho nên thiết lập ở 
trong bảy Thức trú. 

Chín nơi hữu tình cư trú (hữu tình cư), như 
trong kinh nói: "Hữu tình có sắc, thân khác nhau- 
tưởng khác nhau, như loài người và một phần của 
loài trời, là nơi cư trú thứ nhất của hữu tình. Hữu 
tình có sắc, thân khác nhau-tưởng như nhau, như 
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cõi trời Phạm Chúng, là nơi cư trú thứ hai của hữu 
tình. Hữu tình có sắc, thân như nhau- tưởng khác 
nhau, như cõi trời Cực Quang Tịnh, là nơi cư trú 
thứ ba của hữu tình. Hữu tình có sắc, thân như 
nhau-tưởng như nhau, như cối trời Biến Tịnh, là 
nơi cư trú thứ tư của hữu tình." 

Có sắc... nói như trước. Hữu tình cư, đó là sắc- 
thọ-tưởng-hành- thức mà hữu tình ấy hệ thuộc, lại 
là nơi sinh-nơi nương tựa- nơi cư trú- nơi hoạt 
động cửa hữu tình, cho nên gọi là Hữu tình cư. 

"Hữu tình có sắc, không có tưởng-không có 
tưởng khác, như hữu tỉnh cõi trời Vô tưởng, là nơi 
cư trú thứ năm của hữu tỉnh." 

Có SẴC.. . nói như trước. Không có Tưởng, bởi 
vì cõi ấy trải qua thời gian dài các Tưởng đều diệt. 
Bởi vì nghĩa này cho nên gọi là hữu tình cõi trời 
Vô tưởng. 

"Hữu tình không có sắc, bởi vì tất cả đêu vượt 
lên trên Tưởng về sắc, bởi vì các Tưởng có đôi đãi 
đều ấn kín, bởi vì không tác ý đối với Tưởng nào 
khác, tiễn vào Vô biên Không, trú đây đủ trong 
Không vô biên xứ, như cõi trời tùy theo Không vô 
biên xử, là nơi cư trú thứ sáu của hữu tình. Hữu 
tình không CÓ SĂC, bởi vì tất cả đều vượt lên trên 
Không vô biên xứ, tiên vào Vô biên Thức, trú đây 
đủ trong Thức vô biên xứ, như cõi trời tùy theo 
Thức vô biên xứ, là nơi cư trú thứ bảy của hữu tình. 
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Hữu tình không có sắc, bởi vì tật cả đều vượt lên 
trên Thức vô biên xứ, tiễn vào không có gì sở hữu, 
trú đây đủ trong Vô sở hữu xứ, như cõi trời tùy theo 
Vô sở hữu xứ, là nơi cư trú thứ tám của hữu tỉnh. 
Hữu tình không có sắc, bởi vì tất cả đều vượt lên 
trên Vô sở hữu xứ, tiên vào trú đây đủ trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, như cõi trời tùy theo Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, là nơi cư trú thứ chín của 
hữu tình. 

Không có sắc... nói như trước. Tất cả đều vượt 
lên trên Vô sở hữu xứ..., như nơi khác nói. 

Hỏi: Vì sao nẻo ác và Vô tưởng vốn không thâu 
nhiếp, cõi trời Quảng Quả... không phải là nơi cư 
trú của hữu tình? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Những nơi 
ây cũng phải thiết lập làm nơi cư trú của hữu tình, 
mà không thiết lập là có cách nói khác. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
Đây là Đức Thế Tôn tóm lược điều quan trọng mà 
nói. Nhưng nẻo ác... thâu nhiếp Ở trong này, nghĩa 
là các nẻo ác nên biết thâu nhiệp vào nơi cư trú thứ 
nhất của hữu tình, Vô tưởng vôn không thâu nhiếp, 
cõi trời Quảng Quả... nên biết thâu nhiệp vào nơi 
cư trú thứ năm của hữu tình. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì địa như nhau." 

Có người nói: Nêu nơi nào mà hữu tình nơi 
khác thích đến cư trú, đã cư trú trong đó, không 
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thích chuyền dời, thì nơi ấy có thể thiết lập làm nơi 
cư trú của hữu tình. Trong các nẻo ác cả hai đều 
không như vậy, chỉ do nghiệp lực khiến cho hướng 
đến-khiến cho cư trú; nêu tủy theo ý muốn thì sát- 
na không dừng lại, cho nên không thiết lập. Tĩnh 
lự thứ tư, trừ ra cõi trời Vô tưởng, còn lại tuy thích 
đến mà hay chuyển dời, như thành ấp xa XôI mọi 
người không thích cư trú, nghĩa là dị sinh â ây hoặc 
thích Vô sắc, hoặc thích Vô tưởng. Nếu các Thánh 
giả thì hoặc là thích cõi trời Tịnh Cư, hoặc là thích 
Vô sắc, hoặc là thích tiến vào Niết-bàn. Như thành 
âp ở chốn biên giới xa xôi, bởi vì luôn luôn bị giặc 
cướp-nước đôi địch bên cạnh xâm lần, tầng lớp quý 
tộc có nhiêu của cải thích chuyền đến nơi khác, tuy 
giữ lại phần ít để nuôi người canh giữ, có những 
người buôn đến mong câu trao đối buôn bán, mà 
người canh giữ nói cho biết răng: Nơi này nhiêu tai 
họa không có gì để buôn bán trao đối. Những người 
buôn đều nói: Đây không phải là chốn thành â ập. 
Như vậy, cõi trời Vô tưởng vôn không thâu nhiếp, 
do nghiệp- phiên não xua đuôi mà luôn luôn thích 
chuyền dời, cho nên không nói nơi ấy là nơi cư trú 
của hữu tỉnh. 

Đã phân biệt về ba loại tự tánh, nay sẽ nói về 
tướng xen tạp- không có xen tạp. 

Hỏi: Bốn Thức trú và bảy Thức trú, là bỗn thâu 
nhiếp bảy hay là bảy thâu nhiếp bốn? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 


1252 A TỶ ĐÀM 5 


1. Có lúc bốn mà không phải là bảy, đó là nẻo 
địa ngục-bàng sinh- nøạ quỷ, sắc-thọ-tưởng-hành 
của cối trời Quảng Quả, và thọ-tưởng- hành của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

2. Có lúc bảy mà không phải là bốn, đó là tâm 
của loài người, trời cõi Dục, Phạm Chúng, Cực 
Quang Tịnh, Biên Tịnh, Không vô biên xứ, Thức 
vô biên xứ, Vô sở hữu xứ. 

3. Có lúc cũng là bỗn cũng là bảy, đó là sắc- 
thọ-tưởng-hành của loài người, trời cối Dục, Phạm 
Chúng, Cực Quang Tịnh, Biến Tịnh, và thọ-tưởng- 
hành của Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô 
sở hữu xứ. 

4. Có lúc không phải là bỗn cũng không phải là 
bảy, đó là tâm của nẻo địa ngục-bàng sinh-nøaạ quỷ, 
CỐI frỜI Quảng Quả, Phiị tưởng phi phi tưởng xứ. 
Trong này, nguyên cớ nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Bốn Thức trú và chín Hữu tình cư, là bốn 
thâu nhiếp chín hay là chín thâu nhiếp bôn? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có lúc bốn mà không phải là chín, đó là nẻo 
địa ngục-bàng sinh-ngạ quỷ, cõi trời Vô tưởng vốn 
không thâu nhiếp, săc-thọ-tưởng- hành của cõi trời 
Quảng quả. 

2. Có lúc chín mà không phải là bốn, đó là tâm 
của loài người, trời cõi Dục, Phạm Chúng, Cực 
Quang Tịnh, Biên Tịnh, trời Vô tưởng, bốn Vô sắc. 
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3. Có lúc cũng là bốn cũng là chín, đó là sắc- 
thọ-tưởng-hành của loài người, trời cối Dục, Phạm 
Chúng, Cực Quang Tịnh, Biến Tịnh, trời Vô 
tưởng, và thọ-tưởng-hành của bốn Vô sắc. 

4. Có lúc không phải là bỗn cũng không phải là 
chín, đó là tâm của nẻo địa ngục-bàng sinh-ngạ 
quỷ, trời Vô tưởng vốn không thâu nhiễp, và tâm 
của trời Quảng Quả. Trong này, nguyên cớ nói 
rộng ra như trước. 

Hỏi: Bảy Thức trú và chín Hữu tình cư, là bảy 
thâu nhiếp chín hay là chín thâu nhiếp bảy? 

Đáp: Chín thâu nhiếp bảy, không phải là bảy 
thâu nhiếp chín. 

Hỏi: Không thâu nhiếp những gì? 

Đáp: Hai nơi, đó là cõi trời Võ tưởng và Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Trong này, nguyên cớ nói 
rộng ra như trước. 

Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn đôi với cõi trời Vô 
tưởng và cõi trời Hữu Đảnh, phân nhiều nói là Xứ? 

Đáp: Bởi vì có các ngoại đạo chấp vào hai Xứ 
này cho là giải thoát; Đức Phật vì ngăn chặn điều 
ây cho nên nói là nơi sinh. 

Có người nói: Ngoại đạo chấp hai Xứ này là 
nƠI vắng lặng nhât; Đức Phật nói là Xứ, rõ ràng là 
nơi ôn ào náo động chứ không phải là vắng lặng, 
bởi vì là nơi lưu chuyên của cõi - nẻo và sinh loại. 

Có người nói: Ngoại đạo chấp hai Xứ này là 
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thật sự giải thoát, vĩnh viễn không có lui sụt; Đức 
Phật nói nơi ấy là nơi lui sụt chứ không phải là thật 
sự giải thoát, nghĩa là từ Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ chết đi, phân nhiều sinh xuông địa dưới, từ cõi 
trời Vô tưởng chết đi chắc chăn sinh vào cõi Dục. 

Có người nói: Thọ lượng của hai cõi trời ấy lâu 
đài, phân nhiều ngoại đạo chấp là Niết-bàn thật sự. 
Nghĩa là cõi trời Vô tưởng chỉ có thọ lượng lâu dài 
sO VỚI nơi sinh của dị sinh, cõi trời Phi tưởng phi 
phi tưởng có thọ lượng lâu dài so với tất cả mọi nơi 
sinh, cho nên Đức Phật nói nơi ấy là nơi Vô 
thường. 

Có người đưa ra cách nói này: Chín nơi cư trú 
của hữu tình, Đức Thê Tôn đêu dùng hai tên gọi để 
nói, đối với bảy loại ấy làm hai tên gọi mà nói, đó 
là tên gọi của Thức trú và Hữu tình cư; đối với hai 
loại còn lại cũng dùng hai tên gọi đề nói, đó øọI là 
Xứ và Hữu tình cư. 

Có Sư khác nói: Đức Phật dùng Thức trú và 
Hữu tình cư lần lượt chuyển đổi thâu nhiếp lẫn 
nhau, còn lại thì không tận củng, chỉ có hai Xứ, 
không cân phải giải thích sai khác, bởi vì Không 
vô biên... cũng gọi là Xứ. 

Có người nói: Trong quả tinh cần của nơi sinh, 
loại này ở phía sau, cho nên nói tên gọi là Xứ, 
nghĩa là chỉ riêng trong quả tinh cân thuộc nơi sinh 
của đỊ sinh, cõi trời Vô tưởng là phía sau; trong quả 
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tinh cân của tât cả nơi sinh, cõi trời Hữu Đảnh là 
phía sau. 


CHƯƠNG V: ĐẠI CHỦNG UẦN (Tiếp Theo) 


Phẩm Thứ Tu: LUẬN VẺ CHÁP THỌ 
LUẬN VÉ CHẮP THỌ (Phần 1) 


Đại chủng có chấp thọ cùng với Đại chủng có 
chập thọ, làm mây duyên? Các chương như vậy và 
giải thích về nghĩa từng chương đã lĩnh hội rôi, tiếp 
theo cần phải phân biệt rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì đó là ý của người soạn luận muôn 
như vậy, tùy theo ý muốn ây mà soạn luận, nhưng 
không trái với pháp tướng thì không cân phải vặn 
hỏi. Lại nữa, muốn ngăn chặn người khác nói về 
pháp nhân duyên và đời quá khứ-vỊ lai không phải 
là có thật, ý hiển bày về các nhân duyên quá khứ- 
VỊ lai là có thật, cho nên soạn ra phân luận này. 

Trong này, Đại chủng có chập thọ, đó là sát-na 
hiện tại thuộc về số hữu tình, do tâm-tâm sở pháp 
mà chấp thọ Đại chủng. Đại chúng không có chấp 
thọ, đó là quá khứ-vỊ lai và một phân hiện tại thuộc 
về sô hữu tình, cùng với Đại chủng vốn có thuộc 
về tất cả số phi hữu tình của ba đời. Đây gọi là Tỳ- 
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bà-sa tóm lược ở nơi này. 

Hỏi: Đại chủng có chấp thọ cùng với Đại chủng 
có chấp thọ, làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhần Câu hữu. Tăng thượng, đó là không 
ngăn cản đôi với sinh khởi và chỉ riêng không có 
chướng ngại. 

Nhưng có sai biệt, đó là một quả thì khác loại 
hướng về với nhau làm Nhân và Tăng thượng, 
không phải là một quả thì chỉ có một Tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng có chấp thọ cùng với Đại chủng 
không có chấp thọ, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân Đồng loại. Tăng thượng, nói như trước. 

Nhưng có sai biệt, đó là Đại chủng có chấp thọ 
cùng với Đại chủng thuộc về số hữu tình vị lai, làm 
Nhân và Tăng thượng; cùng với Đại chủng không 
có chấp thọ khác, chỉ là một Tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng không có chấp thọ cùng với Đại 
chủng không có chấp thọ, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Câu hữu- Đông loại. Tăng thượng, nói 
như trước. 

Nhưng có sai biệt, đó là Đại chủng thuộc vỀ sỐ 
hữu tình quá khứ cùng với Đại chủng thuộc về số 
hữu tình quá khứ, làm Nhân và Tăng thượng. Nhân 
là hai nhân, đó là nhân Câu hữu-Đông loại. Tăng 
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thượng, nói như trước. Cùng với Đại chủng thuộc 
về số hữu tình vị lai, và Đại chủng không có chấp 
thọ thuộc về số hữu tình hiện tại, làm Nhân và 
Tăng thượng. Nhân là một nhân, đó là nhân Đông 
loại. Tăng thượng, nói như trước. Cùng với Đại 
chủng không có chấp thọ khác, chỉ là một Tăng 
thượng. 

Đại chủng thuộc về số phi hữu tình quá khứ 
cùng với Đại chủng thuộc về số phi hữu tình quá 
khứ, làm Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Câu hữu-Đông loại. Tăng thượng, nói 
như trước. Cùng với Đại chủng thuộc về sô phi hữu 
tình vị lai-hiện tại, làm Nhân và Tăng thượng. 
Nhân là một nhân, đó là nhân Đông loại. Tăng 
thượng, nói như trước. Củng với Đại chủng thuộc 
về sô hữu tình quá khứ-vỊ lai, và Đại chủng không 
có chấp thọ thuộc về sô hữu tình hiện tại, chỉ là một 
Tăng thượng. 

Đại chủng thuộc về số hữu tình vị lai cùng với 
Đại chủng thuộc về sô hữu tình vị lai, làm Nhân và 
Tăng thượng. Nhân là một nhân, đó là nhần Câu 
hữu. Tăng thượng, nói như trước. Cùng với Đại 
chủng không có chấp thọ khác, chỉ là một Tăng 
thượng. 

Đại chủng thuộc về số phi hữu tình vị lai cùng 
với Đại chủng thuộc về số phi hữu tình vị lai, làm 
Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, đó là 
nhân Câu hữu. Tăng thượng, nói như trước. Cùng 
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với Đại chủng không có chấp thọ khác, chỉ là một 
Tăng thượng. 

Đại chủng không có chấp thọ thuộc về số hữu 
tình hiện tại cùng với Đại chủng không có chấp thọ 
thuộc về số hữu tình hiện tại, làm Nhân và Tăng 
thượng. Nhân là một nhân, đó là nhân Câu hữu. 
Tăng thượng, nói như trước. Củng với Đại chủng 
thuộc về số hữu tình vị lai, làm Nhân và Tăng 
thượng. Nhân là một nhân, đó là nhân Đông loại. 
Tăng thượng, nói như trước. Củng với Đại chủng 
không có chấp thọ khác, chỉ là một Tăng thượng. 

Đại chủng thuộc về số phi hữu tình hiện tại 
cùng với Đại chủng thuộc về sô phi hữu tình hiện 
tại, làm Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân Câu hữu. Tăng thượng, nói như trước. 
Cùng với Đại chủng thuộc về số phi hữu tình vị lai, 
làm Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, đó 
là nhân Đông loại. Tăng thượng, nói như trước. 
Cùng với Đại chủng không có chấp thọ khác, chỉ 
là một Tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng không có chấp thọ cùng với Đại 
chủng có chấp thọ, làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, 
đó là nhân Đông loại. Tăng thượng, nói như trước. 

Nhưng có sai biệt, đó là Đại chủng thuộc số hữu 
tình quá khứ cùng với Đại chủng có chấp thọ, làm 
Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, đó là 
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nhần Đồng loại. Tăng thượng, nói như trước. Đại 
chủng không có chấp thọ khác cùng với Đại chủng 
có chấp thọ, chỉ là một Tăng thượng. 

Đã nói về Đại chủng, nay sẽ nói đến Sở tạo. 

Sở tạo cũng có hai loại, đó là có chấp thọ và 
không có chấp thọ. Sát-na hiện tại thuộc về số hữu 
tình, do tâm-tâm sở pháp mà chập thọ, đó là có 
chấp thọ. Quả khứ-vỊ lai và một phân hiện tại thuộc 
về số hữu tình, cùng với tật cả thuộc về sô phi hữu 
tình của ba đời, là không có chấp thọ. Đây gọi là 
Ty-bà-sa tóm lược ở nơi này. 

Hỏi: Sắc sở tạo có chấp thọ cùng với Sắc sở tạo 
có chấp thọ, làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng, nghĩa về Tăng thượng 
nói như trước. Không có nhân, bởi vì Sắc sở tạo 
Hữu đối lân lượt chuyền đôi, hướng về nhau không 
phải là nhần Câu hữu. 

Hỏi: Sắc sở tạo có chấp thọ cùng với Sắc sở tạo 
không có chấp thọ, làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Đồng loại-DI thục. Tăng thượng, nói 
như trước. 

Nhưng có sai biệt, đó là Sắc sở tạo có chấp thọ 
cùng với Sắc sở tạo thuộc sô hữu tình vị lai, làm 
Nhân và Tăng thượng: cùng với Sắc sở tạo không 
có chấp thọ khác, chỉ là một Tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo không có chấp thọ cùng với Sắc 
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sở tạo không có chấp thọ, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là ba nhân, 
đó là nhân Câu hữu- Đông loại-Dj thục. Tăng 
thượng, nói như trước. 

Nhưng có sai biệt, đó là Sắc sở tạo thuộc về số 
hữu tình quá khứ cùng với Sắc sở tạo thuộc về số 
hữu tình quá khử, làm Nhân và Tăng thượng. Nhân 
là ba nhân, đó là nhân Câu hữu-Đồng loại-DJ thục. 
Tăng thượng, nói như trước. Cùng với Sắc sở tạo 
thuộc sô hữu tỉnh vị lai, làm Nhân và Tăng thượng. 
Nhân là hai nhân, đó là nhân Đông loại-Dj thục. 
Tăng thượng, nói như trước. Củng với Sắc sở tạo 
không có chấp thọ thuộc về số hữu tình hiện tại, 
làm Nhân và Tăng thượng, Nhân là một nhân, đó 
là nhân Đồng loại. Tăng thượng, nói như trước. 
Cùng với Sắc sở tạo không có chấp thọ khác, chỉ 
là một Tăng thượng. 

Sắc sở tạo thuộc về số phi hữu tình quá khứ 
cùng với Sắc sở tạo thuộc về số phi hữu tình quá 
khứ-vị lai-hiện tại, làm Nhân và Tăng thượng. 
Nhân là một nhân, đó là nhân Đông loại. Tăng 
thượng, nói như trước. Cùng với Sắc sở tạo không 
có châp thọ khác, chỉ là một Tăng thượng. 

Sắc sở tạo thuộc về số hữu tình vị lai cùng với 
Sắc sở tạo thuộc về số hữu tình vị lai, làm Nhân và 
Tăng thượng. Nhân là hai nhân, đó là nhân Câu 
hữu-DI thục. Tăng thượng, nói như trước. Cùng 
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với Sắc sở tạo không có chấp thọ khác, chỉ là một 
Tăng thượng. 

Sắc sở tạo thuộc về số phi hữu tình vị lai cùng 
với tất cả Sắc sở tạo không có chấp thọ, chỉ là một 
Tăng thượng. 

Sắc sở tạo không có chấp thọ thuộc về số hữu 
tình hiện tại cùng với Sắc sở tạo không có chấp thọ 
thuộc về số hữu tình hiện tại, làm Nhân và Tăng 
thượng. Nhân là một nhân, đó là nhân Câu hữu. 
Tăng thượng, nói như trước. Cùng với Sắc sở tạo 
thuộc về số hữu tình vị lai, làm Nhân và Tăng 
thượng. Nhân là hai nhân, đó là nhân Đông loại-Dị 
thục. Tăng thượng, nói như trước. Cùng với Sắc sở 
tạo không có chấp thọ khác, chỉ là một Tăng 
thượng. 

Sắc sở tạo thuộc về số phi hữu tình hiện tại 
cùng với Sắc sở tạo thuộc về số phi hữu tình vị lai, 
làm Nhân và Tăng thượng. Nhân là một nhân, đó 
là nhân Đông loại. Tăng thượng, nói như trước. 
Cùng với Sắc sở tạo không có chấp thọ khác, chỉ 
là một Tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo không có chấp thọ cùng với Sắc 
SỞ tạO CÓ chấp thọ, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, 
đó là nhân Đồng loại-DỊ thục. Tăng thượng, nói 
như trước. 

Nhưng có sai biệt, đó là Sắc sở tạo thuộc số hữu 
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tình quá khứ cùng với Sắc sở tạo có chấp thọ, làm 
Nhân và Tăng thượng. Nhân là hai nhân, đó là nhân 
Đồng loại-DỊ thục. Tăng thượng, nói như trước. 
Sắc sở tạo không có chấp thọ khác cùng với Sắc sở 
tạo có chấp thọ, chỉ là một Tăng thượng. 
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LUẬN VỀ CHÁP THỌ (Phần 2) 

Hỏi: Pháp tương ưng với nhân cùng Pháp 
tương ưng với nhân, làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân, Đăng vô gián, Sở duyên, Tăng 
thượng. Nhân là năm nhân, đó là nhân Tương ưng, 
Câu hữu, Đông loại, Biến hành, Dị thục. Đăng vô 
gián, đó là pháp tương ưng với nhân đắng vô gián, 
pháp tương ưng với nhân hiện rõ ở trước mắt. Sở 
duyên, đó là pháp tương ưng với nhân làm sở 
duyên cho pháp tương ưng với nhân. Tăng thượng, 
đó là không ngăn cản đôi với sinh khởi, và chỉ 
riêng không có chướng ngại. 

Hỏi: Pháp tương ưng với nhân cùng Pháp 
không tương ưng với nhân, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân, Đắng vô gián, Tăng thượng. Nhân 
là bốn nhân, đó là nhân Câu hữu, Đông loại, Biến 
hành, DỊ thục. Đăng vô gián, đó là pháp tương ưng 
với nhân đẳng vô gián, pháp không tương ưng với 
nhân hiện rõ ở trước mắt, tức là Đăng chí Vô 
tưởng, Đắng chí Diệt tận, là pháp của tâm-tâm sở 
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đăng vô gián. Tăng thượng, nói như trước. Không 
phải là sở duyên, bởi vì pháp không tương ưng với 
nhân không có sở duyên. 

Hỏi: Pháp không tương ưng với nhân cùng 
Pháp không tương ưng với nhân, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là bốn nhân, 
đó là nhân Câu hữu, Đông loại, Biên hành, DỊ thục. 
Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Pháp không tương ưng với nhân cùng 
Pháp tương ưng với nhân, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân, Sở duyên, Tăng thượng. Nhân là 
bốn nhân, đó là nhân Câu hữu, Đông loại, Biến 
hành, DỊ thục. Sở duyên, đó là pháp không tương 
ưng với nhân làm sở duyên cho pháp tương ưng 
với nhân. Tăng thượng, nói như trước. Không phải 
là Đăng vô gián, bởi vì pháp không tương ưng với 
nhân không phải là Đắng vô gián duyên. 

Hỏi: Pháp có sở duyên cùng với Pháp có sở 
duyên, làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân, Đăng vô gián, Sở duyên, Tăng 
thượng. Nhân là năm nhân, đó là nhân Tương ưng, 
Câu hữu, Đông loại, Biến hành, Dị thục. Đăng vô 
gián, đó là pháp có sở duyên đắng vô gián, pháp có 
sở duyên hiện rõ ở trước mắt. Sở duyên, đó là pháp 
có sở duyên làm sở duyên cho pháp có sở duyên. 
Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Pháp có sở duyên cùng với Pháp không có 
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sở duyên, làm mấy duyên? 

Đáp: Nhân, Đắng vô gián, Tăng thượng. Nhân 
là bốn nhân, đó là nhân Câu hữu, Đông loại, Biến 
hành, DỊ thục. Đăng vô gián, đó là pháp có sở 
duyên đăng vô gián, pháp không có sở duyên hiện 
rõ ở trước mắt, tức là Đắng chí Vô tưởng, Đăng chí 
Diệt tận, là pháp tâm- tâm sở đắng vô gián. Tăng 
thượng, nói như trước. Không phải là sở duyên, bởi 
vì không có sở duyên của pháp không có sở duyên. 

Hỏi: Pháp không có sở duyên cùng với Pháp 
không có sở duyên, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là bốn nhân, 
đó là nhân Câu hữu, Đông loại, Biên hành, Dị thục. 
Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Pháp không có sở duyên cùng với Pháp có 
sở duyên, làm mấy nhân? 

Đáp: Nhân, Sở duyên, Tăng thượng. Nhân là 
bốn nhân, đó là nhân Câu hữu, Đông loại, Biến 
hành, DỊ thục. Sở duyên, đó là pháp không có sở 
duyên làm sở duyên cho pháp có sở duyên. Tăng 
thượng, nói như trước. Không phải là đẳng vô gián, 
bởi vì pháp không có sở duyên không phải là đắng 
VÔ gián. 

Hỏi: Pháp có sắc cùng với Pháp có sắc, làm 
mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là ba nhân, 
đó là nhân Câu hữu, Đồng loại, Dị thục. Tăng 
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thượng, nói như trước. 

Hỏi: Pháp có sắc cùng với Pháp không có sắc, 
làm mấy duyên? Đáp: Nhân, Sở duyên, Tăng 
thượng. Nhân là ba nhân, đó là nhân 

Câu hữu, Đồng loại, Dị thục. Sở duyên, đó là 
pháp có sắc làm sở duyên cho pháp không có săc. 
Tăng thượng, nói như trước. Không phải là đăng 
vô gián, bởi vì pháp có sắc không phải là đăng vô 
gián duyên. 

Hỏi: Pháp không có sắc cùng với Pháp không 
có sắc, làm mây duyên? 

Đáp: Nhân, Đăng vô gián, Sở duyên, Tăng 
thượng. Nhân là năm nhân, đó là năm nhân như 
Tương ưng... Đắng vô gián, đó là pháp không có 
sắc đăng vô gián, pháp không có sắc hiện rõ ở 
trước mặt. Sở duyên, đó là pháp không có sắc làm 
sở duyên cho pháp không có sắc. Tăng thượng, nói 
như trước. 

Hỏi: Pháp không có sắc cùng với Pháp có sắc, 
làm mây duyên? 

Đáp: Nhân và Tăng thượng. Nhân là bốn nhân, 
đó là nhân Câu hữu, Đông loại, Biên hành, DỊ thục. 
Tăng thượng, nói như trước. 

Pháp có thấy-không có thấy, có đối- -không có 
đối, nói cũng như vậy. Sal biệt là Pháp có thây 
cùng với Pháp có thấy, làm hai nhân, đó là nhần 
Đồng loại- Dị thục; còn lại đều nói như trước. 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 138 1267 


Hỏi: Pháp hữu lậu cùng với Pháp hữu lậu, làm 
mây duyên? 

Đáp: Nhân, Đăng vô gián, Sở duyên, Tăng 
thượng. Nhân là năm nhân, đó là năm nhần như 
Tương ưng... Đăng vô gián, đó là pháp hữu lậu 
đăng vô gián, pháp hữu lậu hiện rõ ở trước mắt. Sở 
duyên, đó là pháp hữu lậu làm sở duyên cho pháp 
hữu lậu. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Pháp hữu lậu cùng với Pháp vô lậu, làm 
mây duyên? 

Đáp: Đắng vô gián, Sở duyên, Tăng thượng. 
Đắng vô gián, đó là pháp hữu lậu đăng vô gián, 
pháp vô lậu hiện rõ ở trước mặt. Sở duyên, đó là 
pháp hữu lậu làm sở duyên cho pháp vô lậu, tức là 
tâm-tâm sở pháp thuộc phẩm Nhẫn trí của Khô- 
Tập. Tăng thượng, nói như trước. Không phải là 
nhân, bởi vì nhân giỗng như chủng tử, không phải 
là pháp hữu lậu làm chủng tử cho pháp vô lậu. 

Hỏi: Pháp vô lậu cùng với Pháp vô lậu, làm 
mây duyên? 

Đáp: Nhân, Đăng vô gián, Sở duyên, Tăng 
thượng. Nhân là ba nhân, đó là nhân Tương ưng, 
Câu hữu, Đông loại. Đăng vô gián, đó là pháp vô 
lậu đắng vô gián, pháp. vô lậu hiện rõ ở trước mắt. 
Sở duyên, đó là pháp vô lậu làm sở duyên cho pháp 
vô lậu, tức là tâm-tâm sở pháp thuộc phẩm Nhẫn 
trí của Diệt- Đạo. Tăng thượng, nói như trước. 
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Hỏi: Pháp vô lậu cùng với Pháp hữu lậu, làm 
mây duyên? 

Đáp: Đắng vô gián, Sở duyên, Tăng thượng. 
Đắng vô gián, đó là pháp vô lậu đăng vô gián, pháp 
hữu lậu hiện rõ ở trước mắt. Sở duyên, đó là pháp 
vô lậu làm sở duyên cho pháp hữu lậu. Tăng 
thượng, nói như trước. Không phải là nhân, bởi vì 
nhân giỗng như chủng tử, không phải là pháp vô 
lậu làm chủng tử cho pháp hữu lậu. 

Hỏi: Pháp hữu vị cùng với Pháp hữu vị, làm 
mây duyên? 

Đáp: Nhân, Đăng vô gián, Sở duyên, Tăng 
thượng. Nhân là năm nhân, đó là năm nhần như 
Tương ưng... Đăng vô gián, đó là pháp hữu vi 
đăng vô gián, pháp hữu vi hiện rõ ở trước mắt. Sở 
duyên, đó là pháp hữu vi làm sở duyên cho pháp 
hữu vI. Tăng thượng, nói như trước. 

Hỏi: Pháp hữu vi cùng với Pháp vô vi, làm mây 
duyên? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Pháp vô vi cùng với Pháp vô vi, làm mây 
duyên? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Pháp vô vi cùng với Pháp hữu vi, làm mây 
duyên? 

Đáp: Sở duyên và Tăng thượng. Sở duyên, đó 
là pháp vô vi làm sở duyên cho pháp hữu vi. Tăng 
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thượng, nói như trước. 

Hỏi: Vì sao Pháp hữu vị có nhân-có duyên, 
Pháp vô vi không có nhân-không có duyên? 

Đáp: Bởi vì tánh của các pháp hữu vi yêu kém, 
cho nên dựa vào các nhân duyên; pháp vô vi mạnh 
mẽ không dựa vào nhân duyên. Như người kém cỏi 
dựa vào người khác, người mạnh khỏe thì không 
dựa vào a1 cả; ở đây cũng như vậy. 

Có người nói: Các pháp hữu vi có tác dụng cho 
nên dựa vào các nhân duyên, pháp vô vi không có 
tác dụng cho nên không dựa vào nhần duyên. Như 
người cắt cỏ thì cần đến cái liêm, người đào đất thì 
cận đện cái thuông, người không làm gì thì không 
cần đến øì cả; ở đây cũng như vậy. 

Có người nói: Các pháp hữu vi hiện hành giữa 
thê gian VỚI tác dụng ‹ chọn lây quả (thủ quả), hiểu 
rõ về cảnh cho nên cần đến nhân duyên, pháp vô 
vi không có sự việc như vậy cho nên không cần 
đến nhân duyên. Như người đi xa thì cần đến lương 
thực, không đi thì không cần đến; ở đây cũng như 
vậy. 

Có người nói: Hữu vi như Vua cũng như quyên 
thuộc cho nên có nhân duyên, vô vi như Vua mà 
không như quyên thuộc cho nên không có nhân 
duyên. Như Vua và quyến thuộc của Vua, người 
giàu sang và quyên thuộc của người giàu sang, Đề 
Thích và quyên thuộc của Đề Thích, nên biết cũng 
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như vậy. 

Hỏi: Các pháp hữu vị có lúc không sinh khởi 
thì pháp nào làm trở ngại, là pháp hữu vi hay là 
pháp vô v1? 

Đáp: Các pháp hữu vi làm cho trở ngại, không 
phải là pháp vô vi, bởi vì pháp vô v1 luôn luôn làm 
nhân Năng tác và duyên Tăng thượng cho pháp 
hữu vi, đối với sinh khởi hay không sinh khởi đều 
không có chướng ngại, như miệng sư tử... ở bên 
suôi hồ, lúc nước không chảy thì tự nhiên có duyên 
khác chứ không phải là miệng của những loài này 
làm chướng ngại. 

Hỏi: Các pháp vô v1 cùng với pháp hữu vi làm 
Tăng thượng duyên và Sở duyên duyên, đôi với 
duyên tự động-duyên không tự động làm Tăng 
thượng duyên, có mạnh-yếu hay không? 

Đáp: Nghĩa về Tăng thượng duyên như nhau 
chứ không có gì sai biệt, bởi vì nếu duyên hay 
không duyên đêu không có gì chướng ngại; nghĩa 
về Sở duyên duyên thì có sai biệt, đối với duyên tự 
động thì làm Sở duyên duyên, đối với duyên không 
tự động thì sẽ không làm. 

Các triền-sở triển nỗi tiếp Hữu (nẻo, loài) địa 
ngục. Cho đến nói rộng ra. 

Đã nói đến thanh Hữu thì nghĩa có nhiêu loại, 
như trong chương Kiết Uân nói rộng ra. Trong nảy 
nói đến Chúng đông phân nối tiếp, năm Uâẫn thuộc 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 138 1271 


số hữu tình gọi là Hữu. Nhưng nối tiếp nhau có 
năm loại: 

1. Trung hữu nỗi tiếp nhau. 

2. Sinh hữu nối tiếp nhau. 

3. Phân vị nỗi tiếp nhau. 

4. Pháp nối tiếp nhau. 

5. Sát na nối tiếp nhau. 

Trung hữu nối tiếp nhau, nghĩa là Uân của Tử 
hữu diệt đi, Uấn của Trung hữu khởi lên, Trung 
hữu nối tiếp Tử hữu gọi là Trung hữu nối tiếp nhau. 

Sinh hữu nỗi tiếp nhau, nghĩa là Uân của Trung 
hữu diệt đi, Uấn của Sinh hữu khởi lên, Sinh hữu 
nối tiếp Trung hữu gọi là Sinh hữu nối tiếp nhau. 

Phân vị nối tiếp nhau, nghĩa là Uân của phân vị 
Yết-la-lam diệt đi, Uẫn của phân vị Át-bộ-đàm 
khởi lên, cho đến Uấn của phân vị Trung niên diệt 
đi, Uấn của phân v vị Lão niên khởi lên, đều lây phân 
vị sau nỗi tiếp phân vị trước gọi là Phân vị nỗi tiếp 
nhau. 

Pháp nối tiếp nhau, nghĩa là pháp thiện đăng vô 
gián, pháp nhiễm ô hoặc là pháp vô ký hiện rõ ở 
trước mắt; pháp nhiễm ô đăng vô giản, pháp thiện 
hoặc là pháp vô ký hiện rõ ở trước mắt; pháp vô ký 
đăng vô gián, pháp thiện hoặc là pháp nhiễm ô hiện 
TỐ ở trước mắt, đêu lây pháp sau nỗi tiệp pháp trước 
gọi là Pháp nỗi tiếp nhau. 

Sát-na nôi tiếp nhau, nghĩa là Uấn của sát-na 
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thứ nhất đẳng vô gián, Uấn của sát-na thứ hai hiện 
TỔ Ở trước mát, sSát- -na sau nối tiếp sát- na trước gỌI 
là Sát-na nôi tiếp nhau. 

Năm loại này đêu đưa vào trong hai sự nội tiệp 
nhau, đó là Pháp nối tiếp nhau và Sát-na nỗi tiếp 
nhau, bởi vì đều không tách rời Pháp và Sát-na. 

Cối (giới) phân biệt, cối Dục có đủ năm loại, 
cõi Sắc có bốn loại trừ ra Phân vị, cõi Vô sắc có ba 
loại lại trừ ra Trung hữu. 

Nẻo (thú) phân biệt, địa ngục có bốn loại trừ ra 
Phân vị, nẻo còn lại có đủ năm loại. 

Sinh phân biệt, tất cả đều có đủ năm loại. 

Ở trong năm loại nối tiếp nhau này, dựa vào hai 
loại nối tiêp nhau mà soạn luận, đó là Trung hữu 
và Sinh hữu. 

Hỏi: Các triền-sở triền nối tiếp loài địa ngục, 
lúc đầu đã có được Đại chủng của các căn, Đại 
chủng của các căn ây cùng với tâm-tâm sở pháp ây, 
làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Ngay tâm-tâm sở pháp ây cùng với Đại 
chủng của các căn ấy, làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Các triền-sở triển nói tiếp loài bàng sinh, 
loài quý, loài người, loài trời, lúc đầu đã có được 
Đại chủng của các căn, Đại chủng của các căn ây 
cùng với tâm-tâm sở pháp ây, làm mấy duyên? 
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Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Ngay tâm-tâm sở pháp ây cùng với Đại 
chủng của các căn ấy, làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Nếu tâm-tâm sở pháp ấy, không duyên với 
Đại chúng của các căn ấy mà đầu thai (kiệt sinh), 
thì có thể nói Đại chủng của các căn ây cùng với 
tâm-tâm sở pháp ây, chỉ là một Tăng thượng; nếu 
tâm-tâm sở pháp ây, duyên với Đại chủng của các 
căn ây mà đầu thai, thì Đại chủng của các căn ây 
cùng với tâm-tâm sở pháp ây sẽ làm hai duyên, đó 
là Sở duyên và Tăng thượng. Vì sao nhất định trả 
lời chỉ là một Tăng thượng? 

Đáp: Cũng cân phải nói là hai mà không nói 
đến thì nên biết nghĩa này có khác. 

Có người nói: Trong này nói về quyết định, 
nghĩa là Tăng thượng duyên thì nhất định, Sở 
duyên duyên thì không nhất định, vì vậy không nói 
đến. 

Có người nói: Trong này nói về cùng có, nghĩa 
là Đại chủng của căn cùng với tâm-tâm sở lần lượt 
làm Tăng thượng duyên, vì vậy đã nói không phải 
là tâm-tâm sở cùng với Đại chủng của căn làm Sở 
duyên duyên, cho nên không nói đến. 

Có người nói: Trong này nói về giúp đỡ lẫn 
nhau, nghĩa là Đại chủng của căn ây cùng với tâm- 
tâm sở pháp lại giúp đỡ lẫn nhau, mạnh hơn về 
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nghĩa của Tăng thượng; Sở duyên thì không như 
vậy, bởi vì hễ duyên với pháp nảo thì cũng có thể 
sinh khởi, vì vậy không nói đến. 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục tiễn vào Tĩnh lự thứ nhất 
thuộc hữu lậu, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
nuôi lớn các căn-tăng thêm Đại chủng, Đại chủng 
của các căn ây cùng với tâm-tâm sở pháp â ây, làm 
mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Ngay tâm-tâm sở pháp ây cùng với Đại 
chủng của các căn, làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Tâm-tâm sở pháp â Ấy, nếu duyên với pháp 
khác mà tiên vào Định thì có thê như đã nói; nêu 
duyên với chính Đại chủng của các căn ấy mà tiễn 
vào Định thì có hai duyên, tại sao lại nói chỉ là một 
Tăng thượng? 

Đáp: Cân phải nói mà không nói đến thì nên 
biết là nghĩa này có khác. 

Có người nói: Trong nảy nói về quyết định, Sở 
duyên thì không nhất định, vì vậy không nói đến. 

Có người nói: Trong này nói vê cùng có, Sở 
duyên thì không như vậy, cho nên không nói đến. 

Có người nói: Trong này nói về giúp đỡ lẫn 
nhau, nghĩa là tâm- tâm sở cùng với Đại chủng của 
căn ấy, lại giúp đỡ lẫn nhau, mạnh hơn về nghĩa 
của Tăng thượng; Sở duyên thì không như vậy, hễ 
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duyên với pháp nào thì cũng có thê sinh khởi, vì 
vậy không nói đến. 

Hỏi: Tiễn vào các Tĩnh lự nuôi lớn các căn-tăng 
thêm Đại chủng, cùng với tiến vào Vô sắc, sai biệt 
thê nào? 

Đáp: Tĩnh lự nuôi lớn-tăng thêm, nhiều mà 
không phải là diệu, như thức ăn của nước Phược- 
hát, Vô sắc nuôi lớn-tăng thêm, diệu mà không 
phải là nhiều, như thức ăn của vùng Trung Ấn Độ. 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục tiễn vào Tĩnh lự thứ nhất 
thuộc vô lậu, cho đến Vô sở hữu xứ, nuôi lớn các 
căn-tăng thêm Đại chủng, Đại chủng của các căn 
ây cùng với tâm-tâm sở pháp ây, làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Ngay tâm-tâm sở pháp ây cùng với Đại 
chủng của các căn ấy, làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Trong này không nói đến nghĩa của Sở duyên 
duyên, và sự sai biệt về nuôi lớn-tăng thêm của 
Tĩnh lự-Vô sắc, như trước nên biết. 

Hỏi: Tiến vào Tĩnh lự-Vô sắc thuộc hữu lậu 
nuôi lớn các căn-tăng thêm Đại chủng, cùng với 
tiễn vào vô lậu, sai biệt thê nào? 

Đáp: Hữu lậu nuôi lớn-tăng thêm, nhiều mà 
không phải là diệu; vô lậu nuôi lớn-tăng thêm, diệu 
mà không phải là nhiều. Hai thí dụ như trước. 

Hỏi: Sinh ở cõi Sắc tiễn vào Tĩnh lự thứ nhất 
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thuộc hữu lậu, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
nuôi lớn các căn-tăng thêm Đại chủng, Đại chủng 
của các căn ây cùng với tâm-tâm sở pháp â ây, làm 
mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Ngay tâm-tâm sở pháp ây cùng với Đại 
chủng của các căn ấy, làm mấây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Sinh ở cõi Sắc tiên vào Tĩnh lự thứ nhất 
thuộc vô lậu, cho đến Vô sở hữu xứ, nuôi lớn các 
căn- tăng thêm Đại chủng, Đại chủng của các căn 
ây cùng với tâm-tâm sở pháp ây, làm mây duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Hỏi: Ngay tâm-tâm sở pháp ây cùng với Đại 
chủng của các căn ấy, làm mấy duyên? 

Đáp: Một Tăng thượng. 

Trong này không nói đến Sở duyên, và sự sai 
biệt về nuôi lớn- tăng thêm của Tĩnh lự-Vô sắc 
thuộc hữu lậu-vô lậu đều nói như trước. 

Hỏi: Có chấp thọ là nghĩa gì? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày về pháp rơi 
vào tự Thẻ. 

Hỏi: Không có chấp thọ là nghĩa gì? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bảy về pháp 
không phải là rơi vào tự Thẻ. 

Nhưng nhiều nơi nói về có chấp thọ, nghĩa là 
trong này nói có chấp thọ là nghĩa gì? Đó là pháp 
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rơi vào tự Thể. Trong kinh lại nói: 

"Đối với uân khô có chấp thọ, thì dẫn dắt sinh 
ra các khô, Đó là sinh khổ và lão khổ, cùng với 
bệnh khổ và tử khổ." 

Có kinh lại nói: "Không hê nghe dị sinh suốt 
đời tu sửa về Ngã có chấp thọ." 

Kinh khác lại nói: "Huống gì ở trong thân này 
tạm thời dừng lại mà có chấp thọ?" 

Luận Phẩm Loại Túc nói: "Phân ít của chín Xứ 
gọi là có chấp thọ." 

Luận Thức Thân nói: "Uấn có chấp thọ là sở 
duyên của Từ." 

Hỏi: Nghĩa của các cách nói như vậy có gì khác 
nhau? 

Đáp: Trong này nói năm Uân do thân bên trong 
thâu nhiỆp, gọi là có chấp thọ. kK¡nh thứ nhất nói 
năm Uân thuộc về số hữu tình nỗi tiếp Chúng đồng 
phân, gọi là có chấp thọ. Kinh thứ hai nói năm Uấn 
quan hệ với Thân kiến từ vô thi đến nay, gọi là có 
chấp thọ. Kinh thứ ba nói Sắc uấn do thân bên 
trong thâu nhiệp, gọi là có chấp thọ. Luận Phẩm 
Loại Túc nói phần Ít của chín Xứ trong một sát-na, 
gọi là có chấp thọ. Luận Thức Thân nói phân 1t của 
năm Uẫn trong một sát-na, gọi là có châp thọ. 

Có người nói: Luận Phẩm Loại Túc và luận 
Thức Thân nói phân ít của chín Xứ thuộc về số hữu 
tình trong một sát-na, gọi là có chấp thọ. 
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Có người nói: Hai luận nói phân ít của chín Xứ 
do có căn thâu nhiếp trong một sát-na, gọi là có 
chấp thọ. 

Có người nói: Hai luận nói phân ít của chín Xứ 
do dị thục thâu nhiếp trong một sát-na, gọi là có 
chấp thọ. 

Đó gọi là sự sai biệt giữa các cách nói. 

Hỏi: Vì sao Từ chỉ duyên với Sắc? 

Đáp: Lúc bắt đâu tu thì duyên với Sắc, lúc 
thành tựu thì duyên với năm Uẫn. 

Sư phương Tây nói: "Có chấp thọ có bốn loại: 

1. Thân có chấp thọ. 

2. Nồi tiếp nhau có chấp thọ. 

3. Chúng đồng phân có chấp thọ. 

4. Thế tục thi thiết có chấp thọ. 

Thân có chập thọ, đó là kinh thứ nhất đã nói: 
Đôi với uấn khổ có chấp thọ. Nỗi tiếp, nhau có chập 
thọ, như nói Ngã có thân căn nội tiếp nhau chấp 
thọ. Chúng đồng phân có châp thọ, như nói Ngã có 
thân căn Chúng đồng phân chập. thọ. Thế tục thi 
thiết có chấp thọ, như nói Ngã chấp thọ gánh nặng 
như vậy, sự nghiệp như vậy." 

Trong nảy nói năm Uấn bên trong thân gọi là 
có châp thọ, pháp này vôn không thâu nhiêp thì 
không có chấp thọ. 

Hỏi: Như trước đã nói, có chấp thọ và không có 
chấp thọ, tướng ấy thế nào? 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 138 1279 


Đáp: Có người nói: Nêu cùng với máu thịt gân 
xương trú xen lẫn với nhau, thì gọi là có chấp thọ; 
cùng với điêu này trái ngược nhau thì gọi là không 
có chấp thọ. 

Có người nói: Vào lúc thân thể ây bị cắt đứt 
rách toác, sinh ra đau đớn rời bỏ gánh nặng, gọi là 
có chấp thọ; cùng với điều này trái ngược nhau thì 
gọi là không có chấp thọ. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Nếu pháp đã sinh- chưa diệt, thuộc về sô hữu tình, 
thì có đối đãi chứ không phải là do nghe mà gọi là 
có chấp thọ. Đã sinh là giản lược vị lai. Chưa diệt 
là ngăn chặn quá khứ. Thuộc về số hữu tình, là 
ngăn chặn số phi hữu tình. Thì có đối đãi, là ngăn 
chặn Ý xứ-Pháp xứ. Không phải là do nghe, là 
ngăn chặn Thanh xứ. Cùng với điều này trái ngược 
nhau thì gọi là không có chấp thọ." 

Tôn giả Tả Thủ đưa ra cách nói như vậy: "Nêu 
pháp có phạm vi phương hướng, thuộc về sô hữu 
tình-thân hệ thuộc, thì có đối đãi có thể dẫn dắt-có 
thể rời bỏ, gọi là có chấp thọ. Có phạm vi phương 
hướng, là ngăn chặn quá khứ-vỊ lai. Thuộc vê sô 
hữu tình, là ngăn chặn số phi hữu tình. Thân hệ 
thuộc, là ngăn chặn thân đã thoát ra, đó là tóc- 
lông... Thì có đôi đãi, là ngăn chặn Ý xứ-Pháp xứ. 
có thể dẫn dắt-có thể rời bỏ, là ngăn chặn Thanh 
xứ. Cùng với điêu này trái ngược nhau thì gọi là 
không có chấp thọ." 
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Hỏi: Trong mười hai Xứ, mấy Xứ có chấp thọ, 
mây Xứ không có chấp thọ? 

Đáp: Nêu sinh ở cõi Dục thì phân ít của chín 
Xứ là có chấp thọ; toàn phân , của ba Xứ và phân ít 
của chín Xứ là không có chập thọ. Ba Xứ, đó là 
Thanh xú-Ý xứ-Pháp xứ. Nếu sinh ở cõi Sắc thì 
phân ít của bảy Xứ là có chấp thọ; toàn phân của 
ba Xứ và phân Ít của bảy Xứ là không có chấp thọ. 
Ba Xứ, nói như trước. 

Hỏi: Ba mươi sáu loại các vật bất tịnh ở trong 
thân này, mây loại có chấp thọ, mấy loại không có 
chấp thọ? 

Đáp: Lông-tóc-răng-móng, căn là có chấp thọ, 
còn lại là không có chấp thọ. Da-mật-não-máu, 
sinh là có chấp thọ, mục nát thì không có chấp thọ. 
Xương-thỊt-gân- -mạch- tim-phôi-lách-thận-gan- 
ruột-dạ dảy- mô mỡ-tủy não-sinh tạng-thục tạng, 
đều có chấp thọ; máu mủ-đàm dãi- nước mắt-nước 
mũi-nước miếng- mô hôi-nước tiểu-bụi bẩn, đều 
không có chấp thọ. 

Hỏi: Thuận theo Thủ là nghĩa gì? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày về pháp hữu 
lậu. 

Hỏi: Không thuận theo Thủ là nghĩa gì? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày về pháp vô 
lậu. 

Hỏi: Vì sao pháp hữu lậu gọi là thuận theo Thủ? 
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Đáp: Có người nói: Pháp này từ Thủ mà sinh 
ra, có thể sinh ra Thủ, cho nên øọI là thuận theo 
Thủ. 

Có người nói: Pháp này từ Thủ mà chuyền, có 
thể xoay chuyển Thủ, cho nên gọi là thuận theo 
Thủ. 

Có người nói: Pháp này do Thủ mà dẫn dắt, có 
thể dẫn dắt Thủ, cho nên øọI là thuận theo Thủ. 

Có người nói: Pháp này do Thủ mà nuôi lớn, có 
thể nuôi lớn Thủ, cho nên gọi là thuận theo Thủ. 

Có người nói: Pháp này do Thủ mà tăng rộng, 
tăng rộng đối với Thủ, cho nên gọi là thuận theo 
Thủ. Ở đây nói tăng rộng là hiển bày về nghĩa mọc 
lan ra. 

Có người nói: Pháp này hệ thuộc đối với Thủ, 
cho nên gọi là thuận theo Thủ. Như thuộc về Vua 
thì gọi là thuận theo Vua. Bởi vì bên trong không 
có Nøã, nếu có ai hỏi răng ông thuộc về ai, thì trả 
lời răng thuộc về Thủ. 

Có người nói: Các Thủ ở trong pháp này, sắp 
sinh-đã sinh, sắp giữ-đã giữ, sắp trú-đã trú, cho nên 
øọI1 là thuận theo Thủ. 

Có người nói: Các Thủ ở trong pháp này, sắp 
nuôi lớn-đã nuôi lớn, cho nên gọi là thuận theo 
Thủ. 

Có người nói: Các Thủ ở trong pháp này, sắp 
tăng rộng-đã tăng rộng, cho nên gọi là thuận theo 
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Thủ. 

Có người nói: Các Thủ bám chặt vào pháp này, 
như vật thâm ướt dâu mỡ thì bụi bắn cứ bám vào, 
cho nên gọi là thuận theo Thủ. 

Có người nói: Các Thủ thích trú vào pháp này, 
như cá tôm ếch nhái thích ở trong nước, cho nên 
øọI1 là thuận theo Thủ. 

Có người nói: Pháp này là nhà cửa-nơi dừng 
chân yên ôn của Thủ, cho nên øọI là thuận theo 
Thủ. 

Nghĩa là dựa vào pháp này, cho nên tất cả Ái- 
Mạn-Kiến-Nghi- Sân-S¡i, các triền câu... đều sinh 
trưởng. Các pháp hữu lậu do cùng phân Thủ mà có 
được tên gọi thuận theo Thủ, chứ không phải là 
khác phân Thủ. Nghĩa là pháp của cõi Dục do Thủ 
của cõi Dục, pháp của cõi Sắc do Thủ của cõi Sắc, 
pháp của cõi Vô sắc do Thủ của cõi Vô săc, pháp 
của địa Tĩnh lự thứ nhất do Thủ của địa Tĩnh lự thứ 
nhất, cho đến pháp của địa Phi tưởng phi phi tưởng 
do Thủ của địa Phi tưởng phì phi tưởng, bởi vì 
pháp hữu lậu thì cõi-địa không có xen tạp. Nếu dựa 
vào sự nỗi tiếp nhau thì có nghĩa của xen tạp, nghĩa 
là do thân mình giữ lây(thủ) pháp của thân khác mà 
có được tên gọi thuận theo Thủ, do thân khác giữ 
lây pháp của thân mình mà có được tên gọi thuận 
theo Thủ; nếu không như vậy thì pháp bên ngoài lẽ 
ra không phải là thuận theo Thủ, bởi vì bên ngoài 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 138 1283 


không có Thủ. 

Hỏi: Thuận theo Kiết là nghĩa gì? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày về pháp hữu 
lậu. 

Hỏi: Không thuận theo Kiết là nghĩa gì? 

Đáp: Do tăng ngữ này màả hiên bày về pháp vô 
lậu. Giải thích rộng vê nghĩa thuận theo Kiết- 
không thuận theo Kiết, như trước nói về thuận theo 
Thủ-không thuận theo Thủ. 

Hỏi: Kiến xứ là nghĩa gì? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày về pháp hữu 
lậu. 

Hỏi: Không phải Kiến xứ là nghĩa gì? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày về pháp vô 
lậu. 

Nhưng có nhiều nơi nói đến thanh Kiến xứ, 
nghĩa là trong này nói: "Kiên xứ là gì? Đó là đi 
cùng pháp hữu lậu." 

Trong kinh Ca Nại Đà lại nói: "Các. kiến vốn 
có, các kiến xứ vốn có, các kiến triển vốn CÓ, Các 
kiến đăng khởi vốn có, các kiến tôn hại vốn có, 
Đức Thế Tôn biết rõ-thây rõ tất cả." 

Trong này, Kiến là năm Kiến, Kiến xứ là sở 
duyên của Kiến, Kiến triền là Kiến hiện hành, Kiến 
đăng khởi là nhân của Kiến, Kiến tốn hại là Kiến 
diệt, Đức Thế Tôn biết rõ-thấy rõ tất cả là đối trị 
của Kiến. 
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Có người đưa ra cách nói này: Kiên-Kiễn xứ- 
Kiến triên là Khổ đề, Kiến đăng khởi là Tập đê, 
Kiên tốn hại là Diệt đê, Đức Thê Tôn biết rõ-thây 
rõ tất cả là Đạo đề. 

Kinh A La Yết Đà Dụ lại nói: "Có sáu kiến xứ, 
đó là các Sắc vốn có, hoặc quá khứ-hoặc vị lai- 
hoặc hiện tại, nói rộng cho đến Tỳ kheo nên dùng 
Chánh tuệ để quán xét tất cả Sắc ây không phải là 
ngã-ngã SỞ, đừng khởi lên ngã mạn. Các Thọ vốn 
có, cho đến nói rộng ra. Các Tưởng vốn có, cho 
đến nói rộng ra. Những người CÓ thây-nghe- hiểu- 
biết, nếu đạt được-nếu mong câu, thì ý tùy theo 
tâm-tứ, cho đến nói rộng ra. Những người có kiến 
này, có ngã-có hữu tình-có thế gian, luôn luôn an 
trú không có biến đối, pháp đích thực an trú như 
vậy, cho đến nói rộng ra. Những người có kiến này, 
ngã thuận theo không có, ngã thuận theo không 
phải là có, ngã sẽ không có, ngã sẽ không phải là 
có. Tỳ kheo nên dùng Chánh tuệ để quán xét tật cả 
không phải là ngã-ngã sở, đừng khởi lên ngã mạn. 
Tỳ kheo nên đối với Kiến xứ-Thủ xứ.. . như vậy, 
tùy theo quán sát không có ngã-ngã sở. Nếu có thê 
như vậy thì đối với thể gian không hề có chấp thọ, 
cho đến nói rộng ra." 

Trong này, các Sắc-Thọ-Tưởng vốn có, tức là 
Sắc-Thọ-Tưởng uân. Những người có Kiến này, có 
Ngã-có Hữu tình, cho đến nói rộng ra; những 
người có Kiến này, Ngã thuận theo không có, cho 
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đến nói rộng ra, đó là Hành uân. Những người có 
thây-nghe-hiêu-biệt..., đó là Thức uấn. 

Hỏi: Thây-nghe- HIỆU biết nghĩa â ây đã đây đủ, 
nếu đạt được-nêu mong câu, thì ý tùy theo tầm tứ, 
lại hiển bày điều gì? 

Đáp: Trước mở rộng-nay tóm lược, trước riêng 
biệt-nay tổng quát, trước tách ra- nay hợp lại, trước 
từ từ-nay mau lẹ, đó gọi là đã hiển bày về pháp 
phòng ngừa các lậu. 

Kinh lại đưa ra cách nói này: "Đối với sáu Kiến 
xứ không Chánh tư duy, thì đôi với thân bên trong 
thuận theo khởi lên một chấp, vì Đế-vì Trú cho nên 
có ngã, vì Đế-vì Trú cho nên ngã không có ngã, 
ngã thây ngã, ngã thây không có ngã, không có ngã 
thấy ngã. Hoặc là lúc này có ngã, có hữu tình, có 
mạng sông, có sinh ra, có nuôi dưỡng, có Bồ-đặc- 
già-la, có ý sinh khởi, có Ma-nap-bà. Hoặc là 
không hê cho răng hiện có, ở khắp mọi nơi đã làm- 
chưa làm các nghiệp thiện ác nhận lây quả dị thục." 

Hỏi: Bốn nơi như vậy nói về thanh Kiến xứ có 
øì sai biệt? 

Đáp: Có người nóI: Trong này đã nói đên Kiến 
xứ, là hiển bày vê tất cả các pháp hữu lậu. Kinh thứ 
nhất đã nÓI đến Kiến xứ, là hiên bày tổng quát về 
năm Kiên. Kinh thứ hai đã nói đến Kiến xứ, là hiển 
bày về Kiên và pháp lìa Kiến. K¡nh thứ ba đã nói 
đến Kiên xứ, là hiển bày về Hữu thân kiến-Biên 
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chấp kiến. 

Có người nói: Trong này và hai kinh đầu đã nói 
đến Kiến xứ, là hiển bày tông quát về năm Thủ uấn. 
Kinh thứ ba đã nói đến Kiến xứ, là chỉ hiển bày về 
phân ít của Hành uấn. 

Có người, nói: Trong này và hai kinh đâu, hiển 
bày chung vê Pháp tương ưng- -không tương ưng. 
Kinh thứ ba chỉ hiên bày vê Pháp tương ưng. Như 
tương ưng-không tương ưng, có sở y-không có sở 
y, có hành tướng-không có hành tướng, có sở 
duyên-không có sở duyên, có cảnh giác-không có 
cảnh giác, cũng như vậy. 

Có người nói: Trong này và hai kinh đâu, hiển 
bày chung về Pháp có sắc- không có sắc. Kinh thứ 
ba chỉ hiển bày vê Pháp không có sắc. Như có sắc- 
không CÓ Sắc, CÓ thấy-không có thấy, có đối-không 
có đối, cũng như vậy. 

Có người nói: Trong này và hai kinh đâu, hiển 
bày chung vê Pháp nhiễm- không nhiễm. Kinh thứ 
ba chỉ hiên bày về Pháp nhiễm. Như nhiễm-không 
nhiễm, có tội-không có tội, có che phủ-không có 
che phủ, thiện-bất thiện, triên-không phải triền, 
cũng như vậy. 

Có người nói: Trong này và hai kinh đầu, hiển 
bày chung về Pháp do kiến-tu mà đoạn. Kinh thứ 
ba chỉ hiển bày về Pháp do kiến mà đoạn. Như do 
kiến mà đoạn-dđo tu mà đoạn, không có quan hệ-có 
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quan hệ, Nhẫn đôi trị-Trí đối trị, cũng như vậy. 

Có người nói: Trong này và hai kinh đâu, hiển 
bày chung về Pháp thiện-bất thiện-vô ký. Kinh thứ 
ba chỉ hiên bày vê Pháp vô ký. 

Có người nói: Trong này và hai kinh đâu, hiển 
bày chung về Pháp có dị thục-không có dị thục. 
Kinh thứ ba chỉ hiển bày về Pháp không có dị thục. 

Hỏi: Các pháp hữu lậu, do Kiến nào mà nói là 
Kiến xứ? 

Đáp: Có người nói: Do Hữu thân kiến-Biên 
chấp kiên cho nên nói là Kiến xứ, bởi vì hai loại 
này chỉ duyên với cảnh của địa mình. 

Có người nói: Do bốn Kiến, đó là trong năm 
Kiến trừ ra Tà kiến, bởi vì bốn loại này duyên với 
hữu lậu. 

Nói như vậy thì do năm Kiến cho nên mang lấy 
tên gọi Kiên xứ. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Diệt-Đạo nên gọi là Kiến 
xứ, bởi vì cảnh của Tà kiến? 

Đáp: Kiên xứ có hai loại: 

1. Xứ thuộc Sở duyên. 

2. Xứ thuộc Tùy miên. 

Có đủ hai nghĩa này mới gọi là Kiến xứ, Diệt- 
Đạo tuy là Xứ thuộc sở duyên của tả kiến, nhưng 
không phải là Xứ thuộc tùy miền, cho nên không 
gọi là Kiến xứ. 

Có người nói: Kiến xứ có hai loại: 
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1. Xứ thuộc Sở duyên. 

2. Xứ thuộc Tương ưng. 

Có đủ hai loại này thì thiết lập tên gọi Kiến xứ, 
Diệt-Đạo tuy là Xứ thuộc sở duyên của Kiến, 
nhưng không phải là Xứ thuộc tương ưng, vì vậy 
không mang lây tên gọi Kiến xứ. 

Nếu pháp là bên trong thì pháp ấy do Xứ bên 
trong thâu nhiệp chăng? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì đó là ý của người soạn luận muôn 
như vậy, tùy theo ý muốn ây mà soạn luận, nhưng 
không trái với pháp tướng thì không cân phải vặn 
hỏi. 

Có người đưa ra cách nói này: Vì ngăn chặn 
tông chỉ của người khác đề hiển bày về nghĩa của 
mình, nghĩa là có tông phải khác nói là pháp trong- 
ngoài đêu không phải là có thật. Nay ngăn chặn ý 
đó, trình bày về pháp trong-ngoài đêu là có thật, 
cho nên soạn ra phân luận này. 

Nhưng mà pháp trong-ngoài có ba loại sai biệt: 

1. Nỗi tiếp nhau trong ngoài, nghĩa là thuộc về 
thân của mình thì gọi là bên trong, thuộc về thân 
khác và số phi hữu tình thì gọi là bên ngoài. 

2. Xứ trong ngoài, nghĩa là sở y của tâm-tầm sở 
øọI là bên trong, sở duyên gọi là bên ngoài. 

3. Tình phi tỉnh trong ngoài, nghĩa là pháp 
thuộc số hữu tình gọi là bên trong, pháp thuộc số 
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phi hữu tình gọi là bên ngoài. Trong này chỉ dựa 
vào sự nỗi tiếp nhau mà soạn luận. 

Hỏi: Nếu pháp là bên trong thì pháp ấy do Xứ 
bên trong thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có pháp là bên trong mà không phải là do 
Xứ bên trong thâu nhiếp, như nói trú vào Thọ bên 
trong-Pháp bên trong, tuân tự quán xét về pháp. 
Pháp ấy là bên trong, bởi vì thuộc về thân của 
mình; không phải là do Xứ bên trong thâu nhiẾp, 
bởi vì không phải là sở y của tâm- tâm sở. Nên biết 
trong này cũng thâu nhiệp năm cảnh như Sắc... của 
thân mình. 

2. Có pháp do Xứ bên trong thâu nhiếp mà 
không phải là bên trong, như nói trú vào Thân bên 
ngoàiI- -Tâm bên ngoài, tuân tự quán xét về tâm. 
Pháp ấy do Xứ bên trong thâu nhiếp, bởi vì là sở MI 
của tâm- tâm sở; không phải là bên trong, bởi vì 
không phải là thuộc vê thân của mình. Nên biết 
trong này cũng thâu nhiếp măt-tai-mũi-lưỡi của 
thân khác. 

3. Có pháp là bên trong cũng do Xứ bên trong 
thâu nhiếp, như nói trú vào Thân bên trong-Tâm 
bên trong, tuân tự quán xét về tâm. Pháp ấy là bên 
trong, bởi vì thuộc vê thần của mình; cũng do Xứ 
bên trong thâu nhiệp, bởi vì là sở y của tâm-tâm sở. 
Nên biết trong này cũng thâu nhiếp măt-tai-mũi- 
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lưỡi của thân mình. 

4. Có pháp không phải là bên trong cũng không 
phải là do Xứ bên trong thâu nhiệp, như nói trú vào 
Thọ bên ngoài- -Pháp bên ngoài, tuân tự quán xét về 
pháp. Pháp ây không phải là bên trong, bởi vì 
không phải là thuộc về thân của mình; không phải 
là do Xứ bên trong thâu nhiếp, bởi vì không phải 
là sở y của tâm-tâm sở. Nên biết trong này cũng 
thâu nhiếp năm cảnh như Sắc... của thân khác. 

Hỏi: Nếu pháp là bên ngoài thì pháp ấy do Xứ 
bên ngoài thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có pháp là bên ngoài mà không phải là do 
Xứ bên ngoài thâu nhiệp, như nói trú vào Thân bên 
ngoài- -lầm bên ngoài, tuân tự quán Xét về tâm. 
Pháp ấy là bên ngoài, bởi vì thuộc về thân khác; 
không phải là do Xứ bên ngoài thâu nhiếp, bởi vì 
không phải là chỉ có sở duyên của tâm-tâm sở. Nên 
biết trong này cũng thâu nhiếp mắt-tai-mũi-lưỡi 
của thân khác. 

2. Có pháp do Xứ bên ngoài thâu nhiếp mà 
không phải là bên ngoài, như nói trú vào Thọ bên 
trong-Pháp bên trong, tuân tự quán xét về pháp. 
Pháp ấy do Xứ bên ngoài thâu nhiếp, bởi vì chỉ có 
sở duyên của tâm-tâm sở; không phải là bên ngoài, 
bởi vì không phải là thuộc về thân khác, và không 
phải là thuộc số hữu tình. Nên biết trong này cũng 
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thâu nhiệp năm cảnh như Sắc...của thân mình. 

3. Có pháp là bên ngoài cũng do Xứ bên ngoài 
thâu nhiệp, như nói trú vào Thọ bên ngoài-Pháp 
bên ngoài, tuân tự quán xét về pháp. Pháp ây là bên 
ngoài, bởi vì thuộc về thân khác và không phải là 
thuộc số hữu tình; cũng do Xứ bên ngoài thâu 
nhiẾp, bởi vì chỉ là sở duyên của tâm-tâm sở. Nên 
biết trong này cũng thâu nhiếp năm cảnh như 
Sắc... của thân khác. 

4. Có pháp không phải là bên ngoàải cũng không 
phải là do Xứ bên ngoài thâu nhiẾp, như nói trú vào 
Thân bên trong- Tâm bên trong, tuân tự quán xét về 
tâm. Pháp ây không phải là bên ngoài, bởi vì không 
phải là thuộc vê thân khác, và không phải là thuộc 
sô hữu tình; không phải là do Xứ bên ngoài thầu 
nhiếp, bởi vì không phải là chỉ có sở duyên của 
tâm-tâm sở. Nên biết trong này cũng thâu nhiếp 
mắt-tai-mũi-lưỡi của thân mình. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 139 


LUẬN VỀ CHÁP THỌ (Phần 3) 


Có hai Thọ, đó là Thân thọ-Tâm thọ. Cho đến 
nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn ngăn chặn tông chỉ của người 
khác, hiển bày về nghĩa của mình. Nghĩa là hoặc 
có người nói: Thọ chính là phân VỊ saI biệt của tâm. 
Lại có người nói: Chỉ có Khô thọ, không có Lạc 
thọ-Xả thọ nào khác. Vì ngăn chặn ý đó, hiển bảy 
về Thọ có ba loại sai biệt chứ không phải là tâm, 
cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Vì sao trong này không hỏi đến một Thọ? 

Đáp: Bởi vì đó là y của người soạn luận muốn 
như vậy, cho đến nói rộng ra. 

Có người nói: Trong này hiển bày về Thọ sai 
biệt lần lượt chuyền đối thâu nhiếp lẫn nhau, không 
phải là hiển bày về Thể của Thọ, cho nên không 
hỏi đến một Thọ. 

Hỏi: Có hai Thọ, đó là Thân thọ và Tâm thọ; có 
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ba Thọ, đó là Lạc thọ-Khố thọ và không khổ không 
lạc thọ; là hai thâu nhiếp ba, hay là ba thâu nhiếp 
ha1? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Thân thọ thâu nhiếp phân ít của ba Thọ, 
tức là Thọ này thuộc về Thân thọ; Tâm thọ cũng 
như vậy, cho nên nói là tùy theo quan hệ. 

Hỏi: Hai Thọ nói như trước; có bốn Thọ, đó là 
Thọ hệ thuộc ba cõi và Thọ không hệ thuộc, là hai 
thâu nhiệp bốn, hay là bỗn thâu nhiếp hai? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Thân thọ thâu nhiếp phân ít của hai Thọ, 
tức là Thọ này thuộc về Thân thọ. Phần ít của hai 
Thọ, là Thọ hệ thuộc cõi Dục và Thọ hệ thuộc cõi 
Sắc. Tâm thọ thâu nhiếp toàn phân của hai Thọ và 
phân ít của hai Thọ, tức là Thọ này thuộc về Tâm 
thọ. Toàn phân của hai Thọ, là Thọ hệ thuộc cõi 
Vô sắc và Thọ không hệ thuộc; phân ít của hai Thọ, 
là Thọ hệ thuộc cõi Dục và Thọ hệ thuộc cõi Sắc. 
Vì vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Hỏi: Hai Thọ nói như trước; có năm Thọ, đó là 
Lạc căn-Khô căn- Hỷ căn-Ưu căn và Xả căn, là hai 
thâu nhiếp năm, hay là năm thâu nhiếp hai? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Thân thọ thâu nhiếp toàn phân của một 
Thọ và phân Ít của hai Thọ, tức là Thọ này thuộc 
về Thân thọ. Toàn phân của một Thọ, đó là Khô 
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căn; phân Ít của hai Thọ, đó là Lạc căn và Xả căn. 
Tâm thọ thâu nhiếp toàn phân của hai Thọ và phân 
ít của hai Thọ, tức là Thọ này thuộc về Tâm thọ. 
Toàn phân của hai Thọ, đó là Hỷ căn và Ưu căn; 
phân Ít của hai Thọ, đó là Lạc căn và Xả căn. Vì 
vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Hỏi: Hai Thọ nói như trước; có sáu Thọ, đó là 
do Nhãn xúc mà sinh ra Thọ, do Nhĩ-Tỷ-Thiệt- 
Thân-Ÿ xúc mà sinh ra Thọ, là hai thâu nhiếp sáu, 
hay là sáu thâu nhiếp hai? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Thân thọ thâu nhiếp toàn phần của năm 
Thọ, tức là Thọ này thuộc về Thân thọ. Toản phần 
của năm Thọ, đó là do Nhãn xúc mà sinh ra Thọ, 
cho đến do Thân xúc mà sinh ra Thọ. Tâm thọ thâu 
nhiếp toàn phân của một Thọ, tức là Thọ này thuộc 
về Tâm thọ. Toàn phân của một Thọ, đó là do Ý 
xúc mà sinh ra Thọ. Vì vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Hỏi: Hai Thọ nói như trước; có mười tám Thọ, 
đó là sáu ý cận hành thuộc về Hỷ, sáu _ÿ cận hành 
thuộc về Ưu, sáu ý cận hành thuộc về Xả, là hai 
thâu nhiệp mười tám, hay là mười tám thâu nhiếp 
ha1? 

Đáp: Hai thâu nhiếp mười tám, không phải là 
mười tám thâu nhiếp hai. Không thâu nhiêp những 
gì? Đó là Lạc căn-Khố căn hữu lậu, Xả căn tương 
ưng với năm Thức, và Thọ vô lậu. 
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Hỏi: Vì sao Lạc căn hữu lậu không phải là cận 
hành của ý? 

Đáp: Lạc căn của cõi Dục- Tĩnh lự thứ nhất chỉ 
có ở năm Thức, và ý cận hành của ba Thức chỉ có 
ở Ý thức, cho nên Lạc căn hữu lậu không phải là 
cận hành của ý. 

Hỏi: Lạc căn hữu lậu của Tĩnh lự thứ ba chỉ có 
ở Ý thức, vì sao không nói đến? 

Đáp: Bắt đầu không phải là phạm vi, cho nên 
sau cũng không thiết lập. 

Có người nói: Bởi vì căn ấy không phải là toàn 
phân, nghĩa là Lạc căn hữu lậu không có ở địa toàn 
phân, chỉ ở Ý thức cho nên không thiết lập. 

Có người nói: Bởi vì Lạc thọ ấy tuy tương ưng 
với Ý thức mà 

không phải là nhanh nhạy, cận hành của ý thì 
cần phải phân biệt nhanh nhạy để chuyền đổi; lại 
do đối đãi với Khô chứ không phải là cận hành, 
cho nên căn này cũng không thiệt lập. 

Hỏi: Vì sao Khô căn không phải là cận hành 
của ý? 

Đáp: Khổ căn chỉ tương ưng với năm Thức, ý 
cận hành thì tương ưng với Ý thức. 

Có người nói: Khổ căn không có năng lực phân 
biệt, có năng lực phân biệt thì thiết lập ý cận hành. 

Có người nói: Khổ căn chọn lấy cảnh của tự 
tướng, ý cận hành thì chọn lây tự tướng và cọng 
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tướng. Lại nữa, Khổ căn chỉ duyên với hiện tại, ý 
cận hành thì duyên với tất cả ba đời. Lại nữa, Khổ 
căn luôn luôn chọn lấy cảnh, ý cận hành thì thường 
xuyên hướng đến mà chọn lây. Lại nữa, Khô căn 
không có năng lực suy đoán, có năng lực suy đoán 
thì thiết lập ý cận hành. 

Hỏi: Vì sao Xả căn tương ưng với năm Thức 
mà không phải là ý cận hành? 

Đáp: Nói như Khô căn. 

Hỏi: Vì sao Thọ vô lậu không phải là ý cận 
hành? 

Đáp: Bởi vì Thọ vô lậu không có tướng của ý 
cận hành. Và lại, nếu Thọ có thê tăng thêm các quả 
báo, thâu nhiếp tiếp nhận các quả báo, duy trì vững 
chắc các quả báo, thì thiết lập ý cận hành; Thọ vô 
lậu làm sút giảm- -tồn hại-phá hoại các quả báo, cho 
nên không thiết lập ý cận hành. Lại nữa, Thọ thậm 
chí là quan hệ của Thân kiến, thậm chí rơi vảo 
Khô-Tập đề, thì thiết lập ý cận hành; Thọ vô lậu 
thậm chí không phải là quan hệ của Thân kiến, 
thậm chí không rơi vào Khốổ- -Tập đề, cho nên 
không thiết lập ý cận hành. 

Hỏi: Hai Thọ nói như trước; có ba mươi sáu 
Thọ, đó là sáu đam mê dựa vào Hý, sáu rời bỏ dựa 
vào Hỷ, sáu đam mê dựa vào Ưu, sáu rời bỏ dựa 
vào Ưu, sáu đam mê dựa vào Xả, sáu rời bỏ dựa 
vào Xả, là hai thâu nhiếp ba mươi sáu, hay là ba 
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mươi sáu thâu nhiếp hai? 

Đáp: Hai thâu nhiệp ba mươi sáu, không phải 
là ba mươi sáu thâu nhiếp hai. Đó là nói như trước, 
tức là Lạc căn-Khô căn hữu lậu, Xả căn tương ưng 
với năm Thức và Thọ vô lậu, hỏi-đáp phân biệt nên 
biết như trước. 

Hỏi: Hai Thọ nói như trước; có một trăm lẻ tám 
Thọ, đó là dựa vào ba đời đêu có ba mươi sáu Thọ, 
là hai thâu nhiếp một trăm lẻ tám, hay là một trăm 
lẻ tám thâu nhiệp hai? 

Đáp: Hai thâu nhiếp một trăm lẻ tám, không 
phải là một trăm lẻ tám thâu nhiếp hai. Không thâu 
nhiếp những gì? Đó là nói như trước, tức là Lạc 
căn hữu lậu cho đến Thọ vô lậu, hỏi-đáp như trước. 

Hỏi: Ba Thọ và bốn Thọ, là ba thâu nhiếp bốn, 
hay là bốn thâu nhiếp ba? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Lạc thọ thâu nhiếp phân ít của ba Thọ, tức 
là Thọ này thuộc về Lạc thọ. Phần ít của ba Thọ, là 
Thọ hệ thuộc cõi Dục, Thọ hệ thuộc cõi Sắc và Thọ 
không hệ thuộc. Khổ thọ thâu nhiếp phân ít của 
một Thọ, tức là Thọ này thuộc về Khô thọ. Phân ít 
của một Thọ, đó là Thọ hệ thuộc cõi Dục. Không 
khổ không lạc thọ thâu nhiếp toàn phần của một 
Thọ và phân ít của ba Thọ, tức là Thọ này thuộc vê 
Không khổ không lạc thọ. Toàn phân của một Thọ, 
đó là Thọ hệ thuộc cõi Vô sắc; phân Ít của ba Thọ, 
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đó là Thọ hệ thuộc cõi Dục, Thọ hệ thuộc cõi Sắc 
và Thọ không hệ thuộc. Vì vậy nói là tùy theo quan 
hệ. 

Hỏi: Ba Thọ và năm Thọ, là ba thầu nhiếp năm, 
hay là năm thâu nhiếp ba? 

Đáp: Thâu nhiếp lần nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Lạc thọ thâu nhiếp toàn phân của hai Thọ, 
tức là Thọ này thuộc về Lạc thọ. Toàn phần của hai 
Thọ, đó là Lạc căn và Hỷ căn. Khô thọ thâu nhiệp 
toàn phân của hai Thọ, tức là Thọ này thuộc về Khô 
thọ. Toàn phân của hai Thọ, đó là Khô căn và Ưu 
căn. Không khổ không lạc thọ thâu nhiếp toàn phân 
của một Thọ, tức là Thọ này thuộc vê Không khổ 
không lạc thọ. Toàn phân của một Thọ, đó là Xả 
căn. Vì vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Hỏi: Ba Thọ và sáu Thọ, là ba thâu nhiếp sáu, 
hay là sáu thâu nhiếp ba? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Lạc thọ thâu nhiếp phân ít của sáu Thọ, 
tức là Thọ này thuộc về Lạc thọ. Khô thọ thâu 
nhiếp phân Ít của sáu Thọ, tức là Thọ này thuộc về 
Khô thọ. Không khô không lạc thọ thâu nhiệp phân 
Ít của sáu Thọ, tức là Thọ này thuộc về Không khô 
không lạc thọ. Các phân ít của sáu Thọ, đó là do 
Nhãn xúc mà sinh ra Thọ, cho đến do Ý xúc mà 
sinh ra thọ. Vì vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Hỏi: Ba Thọ và mười tám Thọ, là ba thâu nhiếp 
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mười tám, hay là mười tám thâu nhiếp ba? 

Đáp: Ba thâu nhiếp mười tám, không phải là 
mười tám thâu nhiếp ba. Không thâu nhiêp những 
øì? Đó là Lạc căn- -Khổ căn hữu lậu, Xả căn tương 
ưng với năm Thức và Thọ vô lậu. Ba Thọ và ba 
mươi sáu Thọ, ba Thọ và một trăm lẻ tám Thọ, nói 
cũng như vậy, bởi vì đều đôi với ba Thọ không 
thâu nhiếp Lạc căn hữu lậu cho đến Thọ vô lậu, 
hỏI- đáp như trên. 

Hỏi: Bốn Thọ và năm Thọ, là bỗn thâu nhiếp 
năm, hay là năm thâu nhiếp bốn? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Thọ hệ thuộc cõi Dục thâu nhiếp toàn 
phân của hai Thọ và phân ít của ba Thọ, tức là Thọ 
nảy thuộc về Thọ hệ thuộc cõi Dục. Toàn phân của 
hai Thọ, đó là Khô căn và Ưu căn; phần ít của ba 
Thọ, đó là Lạc căn-Hỷ căn và Xả căn. Thọ hệ thuộc 
cõi Sắc thâu nhiếp phân ít của ba Thọ, tức là Thọ 
nảy thuộc về Thọ hệ thuộc cõi Sắc. Phân ít của ba 
Thọ, đó là Lạc căn- Hỷ căn và Xả căn. Thọ hệ 
thuộc cõi Vô sắc thâu nhiếp phân ít của một Thọ, 
tức là Thọ này thuộc về Thọ hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Phân ít của một Thọ, đó là Xả căn. Thọ không hệ 
thuộc thâu nhiếp phân ít của ba Thọ, tức là Thọ này 
thuộc về Thọ không hệ thuộc. Phần Ít của ba Thọ, 
đó là Lạc căn-Hỷ căn và Xả căn. Vì vậy nói là tùy 
theo quan hệ. 
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Hỏi: Bốn Thọ và sáu Thọ, là bốn thâu nhiếp 
sáu, hay là sáu thâu nhiếp bốn? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Thọ hệ thuộc cõi Dục thâu nhiếp toàn 
phân của hai Thọ và phân ít của bốn Thọ, tức là 
Thọ này thuộc về Thọ hệ thuộc cõi Dục. Toàn phân 
của hai Thọ, đó là do Tỷ xúc mà sinh ra Thọ và do 
Thiệt xúc mà sinh ra Thọ; phân ít của bỗn Thọ, đó 
là do Nhãn xúc mà sinh ra Thọ, do Nhĩ-Thân-Ý 
xúc mà sinh ra Thọ. Thọ hệ thuộc cõi Sắc thâu 
nhiếp phân ít của bốn Thọ, tức là Thọ này thuộc về 
Thọ hệ thuộc cõi Sắc. Phân ít của bốn Thọ, đó là 
do Nhãn xúc mà sinh ra thọ, do Nhĩ-Thân-Ý xúc 
mà sinh ra Thọ. Thọ hệ thuộc cõi Vô sắc thâu nhiếp 
phân ít của một Thọ, tức là Thọ nảy thuộc về Thọ 
hệ thuộc cõi Vô sắc. Thọ không hệ thuộc thâu 
nhiếp phân ít của một Thọ, tức là Thọ này thuộc vê 
Thọ không hệ thuộc. Các phân Ít của một Thọ, đó 
là do Y xúc mà sinh ra Thọ. Vì vậy nói là tùy theo 
quan hệ. 

Hỏi: Bốn Thọ và mười tám Thọ, là bốn thâu 
nhiếp mười tám, hay là mười tám thâu nhiếp bốn? 

Đáp: Bốn thâu nhiếp mười tám, không phải là 
mười tám thâu nhiếp bốn. Không thâu nhiệp những 
gì? Đó là Lạc căn-Khổ căn hữu lậu, Xả căn tương 
ưng với năm Thức, và Thọ vô lậu. Bốn Thọ và ba 
mươi sáu Thọ, bốn Thọ và một trăm lẻ tám Thọ, 
nói cũng như vậy, hỏi- đáp như trên. 
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Hỏi: Năm Thọ và sáu Thọ, là năm thâu nhiếp 
sáu, hay là sáu thâu nhiếp năm? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là Lạc căn-Xả căn thâu nhiếp phân ít của sáu 
Thọ, tức là Thọ này thuộc vê Lạc căn- Xả căn. 
Phần ít của sáu Thọ, đó là do Nhãn xúc mà sinh ra 
Thọ, cho đến do Ý xúc mà sinh ra Thọ. Khổ căn 
thâu nhiếp phân Ít của năm Thọ, tức là Thọ này 
thuộc về Khổ căn. Phân ít của năm Thọ, đó là do 
Nhãn xúc mà sinh ra Thọ, cho đến do Thân xúc mà 
sinh ra Thọ. Ưu căn-Hỷ căn thâu nhiếp phân ít của 
một Thọ, tức là Thọ này thuộc về Ưu căn- Hỷ căn. 
Phần ít của một Thọ, đó là do Ý xúc mà sinh ra 
Thọ. Vì vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Năm Thọ và mười tám Thọ, năm Thọ và ba 
mươi sáu Thọ, năm Thọ và một trăm lẻ tám Thọ, 
đều nói như bỗn Thọ và mười tám Thọ... trước 
đây. Vì vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Sáu Thọ và mười tám Thọ, sáu Thọ và ba mươi 
sáu Thọ, sáu Thọ và một trăm lẻ tám Thọ, nên biết 
cũng như vậy. 

Hỏi: Mười tám Thọ và ba mươi sáu Thọ, là 
mười tám thâu nhiếp ba mươi sáu, hay là ba mươi 
sáu thâu nhiệp mười tám? 

Đáp: Thâu nhiệp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là sáu ý cận hành thuộc vê Hỷ thâu nhiếp 
toàn phân của mười hai Thọ, tức là Thọ này thuộc 
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về sáu ý cận hành của Hỷý. Toàn phân của mười hai 
Thọ, đó là sáu đam mê dựa vào Hỷ, sáu rời bỏ dựa 
vào Hỷ. Sáu ý cận hành thuộc về Ưu thâu nhiêp 
toàn phân của mười hai Thọ, tức là Thọ này thuộc 
về sáu ý cận hành của Ưu. Toàn phân của mười hai 
Thọ, đó là sáu đam mê dựa vào Ưu, sáu rời bỏ dựa 
vào Ưu. Sáu ý cận hành thuộc về Xả thâu nhiếp 
toàn phân của mười hai Thọ, tức là Thọ này thuộc 
về sáu ý cận hành của Xả. Toàn phần của mười hai 
Thọ, đó là sáu đam mê dựa vào Xả, sáu rời bỏ dựa 
vào Xá. Vì vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Hỏi: Mười tám Thọ và một trăm lẻ tám Thọ, là 
mười tám thâu nhiếp một trăm lẻ tắm, hay là một 
trăm lẻ tám thầu nhiếp mười tám? 

Đáp: Thâu nhiếp lần nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là sáu ý cận hành thuộc vê Hỷ thâu nhiệp 
toàn phân của ba mươi sáu Thọ, tức là Thọ này 
thuộc về sáu ý cận hành của Hỷ. Toàn phân của ba 
mươi sáu Thọ, đó là sáu đam mê dựa vào Hỷ, sáu 
rời bỏ dựa vào Hỷ, loại này đều có ba đời. Sáu ý 
cận hành thuộc vê Ưu thâu nhiếp toàn phân của ba 
mươi sáu Thọ, tức là Thọ này thuộc vê sáu ý cận 
hành của Ưu. Toàn phân của ba mươi sáu Thọ, đó 
là sáu đam mê dựa vào Ưu, sáu rời bỏ dựa vào Ưu, 
loại này đều có ba đời. Sáu ý cận hành thuộc về Xả 
thâu nhiếp toàn phân của ba mươi sáu Thọ, tức là 
Thọ này thuộc về sáu ý cận hành của Xả. Toàn 
phân của ba mươi sáu Thọ, đó là sáu đam mê dựa 
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vào Xả, sáu rời bỏ dựa vào Xả, loại này đều có ba 
đời. Vì vậy nói là tùy theo quan hệ. 

Hỏi: Ba mươi sáu Thọ và một trăm lẻ tám Thọ, 
là ba mươi sáu thâu nhiếp một trăm lẻ tám, hay là 
một trăm lẻ tám thâu nhiêp ba mươi sáu? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau tùy theo quan hệ. 
Nghĩa là ba mươi sáu Thọ đều thâu nhiếp toàn phân 
của ba Thọ, tức là Thọ này thuộc vê ba mươi sáu 
Thọ. Toản phần của ba Thọ, tức là ba mươi sảu 
Thọ đều có ba đời riêng biệt. Vì vậy nói là tùy theo 
quan hệ. 

Hỏi: Mười tám ý cận hành kiến lập như thể nào, 
là vì tương ưng, là vì tự tánh, hay là vì sở duyên? 
Giả sử như vậy thì có gì sai? Nếu vì tương ưng thì 
chỉ có một, đó là cận hành tương ưng với Y thức. 
Nếu vì tự tánh thì chỉ có ba, đó là cận hành thuộc 
Hý, cận hành thuộc Ưu, cận hành thuộc Xả. Nếu vì 
sở duyên thì chỉ có sáu, đó là cận hành thuộc Sắc 
cho đến cận hành thuộc Pháp. Vì sao lại nói là 
mười tắm? 

Đáp: Tổng quát bởi vì ba duyên cho nên thiết 
lập mười tám, nghĩa là một cận hành tương ưng với 
Ý thức, có tự tánh của ba loại là Hỷ-Uu và Xả, đều 
duyên với sáu loại cảnh như Sắc... mà khởi lên, 
cho nên có mười tám. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà gọi là ý cận hành? 
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Đáp: Mười tám Thọ này dùng ý làm duyên gân 
đề hiện hành giữa cảnh giới, cho nên gọi là ý cận 
hành. Lại nữa, mười tám Thọ này làm duyên gân 
khiến cho ý đối với cảnh thường xuyên hiện hành, 
cho nên gọi là ý cận hành. Lại nữa, dựa vào ý cho 
nên hiện hành ở cảnh gân, øọI là ý cận hành. Nhanh 
nhạy đôi với cảnh, thích thường xuyên phân biệt, 
cho nên gọi là hành. Như người nữ nhanh nhạy 
luôn luôn đôi với chồng mình, bộc lộ những thái 
độ khác nhau, có lúc chọn lây tướng vui, có lúc 
chọn lây tướng buôn, có lúc chọn lây tướng bình 
thường. Như vậy, Thọ nhanh nhạy luôn luôn đối 
với sáu cảnh, khởi lên hành phân biệt, hoặc là hành 
thuận theo tướng Hỷ, hoặc là hành thuận theo 
tướng Ưu, hoặc là hành thuận theo tướng Xả. Bởi 
vì nhân duyên này cho nên gọi là ý cận hành. 

Hỏi: Mười tám ý cận hành này, là chỉ thuộc về 
Ý địa, hay là cũng thuộc về năm Thức? 

Đáp: Chỉ thuộc về Ý địa chứ không phải là năm 
Thức. 

Hỏi: Nếu như vậy thì vì sao trong kinh nói: 
"Mắt thấy sắc rôi, đối với sắc thuận theo Hỷ khởi 
lên cận hành của Hỷ, đối với sắc thuận theo Ưu 
khởi lên cận hành của Ưu, đối với sắc thuận theo 
Xá khởi lên cận hành của Xả, nói rộng ra cho đến 
ý biết pháp rồi, đôi với pháp thuận theo Hỷ khởi 
lên cận hành của Hý, đối với pháp thuận theo Ưu 
khởi lên cận hành của Ưu, đôi với pháp thuận theo 
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Xã khởi lên cận hành của Xả"? 

Đáp: Bởi vì năm Thức thân đã dẫn dắt phát 
khởi mà làm thành con đường, cho nên đưa ra cách 
nói như vậy, nhưng ý cận hành chỉ thuộc về Ý địa. 
Như quán Bất tịnh cũng chỉ là Ý địa, nhưng trong 
kinh nói "Mặt thây sắc rôI, thuận theo quán bất tịnh 
an trú đây đủ", cũng bởi vì nhãn Thức đã dẫn dắt 
phát khởi mà làm thành con đường, cho nên đưa ra 
cách nói như vậy. Lại trong kinh nói: "Mắt thây sắc 
rôi..."Vì vậy biết răng ý cận hành không thuộc về 
năm Thức. 

Hỏi: Cũng nói ý biết pháp rồi, lẽ nào cũng 
không thuộc về Ý thức hay sao? 

Đáp: Dựa vào thù thắng mà nói cho nên không 
có lỗi, nghĩa là ban đầu Hý... tuy cũng là cận hành, 
nhưng không phải là rõ ràng nhanh nhạy, về sau 
chú trọng vào cảnh phân biệt nhanh nhạy, mới gọi 
là cận hành, vì vậy cho nên nói là ý biết pháp trôi. 
Vả lại, trong năm Thức không có nghĩa của cận 
hành, như trước đã nói. 

Hỏi: Thời gian trước và thời gian sau vốn có 
phân biệt cũng là ý cận hành, vì sao trong kinh 
không nói? 

Đáp: Là ý cận hành, nhưng tùy theo rõ ràng cho 
nên chỉ nói về hiện tại, dựa vào chủng loại ây mà 
hiển bày quá khứ-vị lai cũng như vậy. 

Hỏi: Có những lúc không phải là thấy sắc rồi 
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mà phân biệt về sắc, cho đến không phải là xúc tiếp 
T rồi mà phân biệt về xúc, từ đây mà sinh ra 
. là ý cận hành chăng? 

ˆ Đáp: Là ý cận hành. Nhưng trong kinh dựa vào 
nghĩa rõ ràng, nói là thây sắc rôi, cho đến nói rộng 
ra. 

Hỏi: Có những lúc mắt thấy sắc rôi, khởi lên 
phân biệt về Thanh..., cho đến ý biết pháp rồi, khởi 
lên phân biệt về Sắc..., từ đây mà sinh ra Hỷ... là 
ý cận hành chăng? 

Đáp: Là ý cận hành. Nhưng trong kinh dựa vào 
nghĩa rõ ràng, nói là thấy sắc rôi, cho đến nói rộng 
ra. Nêu đưa ra cách nói này thì giác Và SỞ glác, căn 
và nghĩa của căn, hành tướng và sở duyên đều được 
rõ ràng. Nếu không như vậy thì không phân biệt rõ 
ràng. 

Hỏi: Mười tám ý cận hành này, mấy loại là 
duyên xen tạp, mây loại là duyên không xen tạp? 

Đáp: Mười lăm loại là duyên không xen tạp, đó 
là ý cận hành của Sắc có ba loại, cho đến ý cận 
hành của Xúc có ba loại, còn lại là duyên xen tạp. 
Duyên không xen tạp, đó là ý cận hành của Pháp 
có ba loại, duyên với sáu Xứ bên trong và Pháp xứ 
bên ngoài; nêu chung- -nếu riêng thì gọi là duyên 
không xen tạp; nêu duyên với bảy Xứ này thì hoặc 
là chung-hoặc là riêng, và trong năm Xứ bên ngoài 
hoặc một-hoặc hai, hoặc cho đến năm thì gọi là 
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duyên xen tạp. Ở trong năm Xứ bên ngoài, nêu hợp 
lại duyên với hai, hoặc cho đến năm thì cũng gọi là 
duyên xen tạp, bởi vì ý cận hành của Pháp lây pháp 
làm tên gọi chung, dùng duyên kết hợp cho nên 
không phải là mười lăm loại trước. 

Hỏi: Có thê có Sắc... quyết định thuận theo Hỷ, 
cho đến quyết định thuận theo Xả chăng? 

Đáp: Dựa vào sở duyên cho nên không có, dựa 
vào nối tiếp nhau cho nên có. Nghĩa là có Sắc... có 
lúc vừa ý, có lúc không vừa ý, có lúc vừa ý ở nơi 
kia, có lúc vừa ý ở nơi này, có lúc ở những nơi khác 
không phải là vừa ÿ-không phải là không vừa ý. 

Có người nói: Sắc... đôi với phẩm thân thiết thì 
thuận theo Hỷ, đôi với phẩm oán thủ thì thuận theo 
Ưu, đối với phẩm bình thường thì thuận theo Xả. 

Hỏi: Mười tám ý cận hành này, mấy loại nỗi 
tiếp sinh, mấy loại mạng chung? 

Đáp: Sáu loại, đó là sáu ý cận hành thuộc về 
Xá. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì các ý cận hành 
thuộc Hỷ- -Uu do tác ý thù thắng mà chuyền, mạng 
chung-nỗi tiếp sinh thì không có tác ý thù thăng. 

Hỏi: Trong phân vị Yết-la-lam..., đều có mây 
ý cận hành? 

Đáp: Đều có thể có mười tám ý cận hành. 

Hỏi: Mây ý cận hành có thê lìa nhiễm? 

Đáp: Một, đó là duyên xen tạp. Ý cận hành của 
Xả thuộc về Pháp. có thể làm đạo vô gián, nếu như 
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đạo giải thoát thì cùng có duyên xen tạp. Ý cận 
hành của Hý thuộc về Pháp, gia hạnh và thắng tiễn 
cũng gôm chung những đạo khác. 

Hỏi: Mười tám ý cận hành này, cõi nào-địa nào 
có mây loại? 

Đáp: Cõi Dục có đủ tất cả. Trong cõi Sắc thì 
hai Tĩnh lự đầu đều có mười hai loại, trừ ra sáu Ưu; 
Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có sáu loại, lại trừ ra sáu 
Hý. Trong cõi Vô sắc thì Cận phân của Không vô 
biên xứ, nếu chấp nhận có duyên riêng với địa dưới 
thì có bốn ý cận phân thuộc về Xả, đó là Sắc- 
Thanh-Xúc-Pháp; nêu chỉ chấp nhận duyên chung 
với địa dưới thì chỉ có một ý cận hành của Xả thuộc 
về Pháp. Nói như vậy thì nên nói là có bốn. Bốn 
Vô sắc Căn bản và ba Cận phân trên, tât cả chỉ có 
một ý cận hành của Xả thuộc vê Pháp. 

Hỏi: Mây ý cận hành duyên với pháp của cõi 
nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục, trong mười tám loại có 
sáu loại chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục, đó là 
duyên với cận hành Hỷ-Ưu-Xả thuộc về Hương- 
VỊ; chín loại cùng duyên với hệ thuộc cõi Dục- Sắc, 
đó là duyên với cận hành Hỷ-Ưu- Xả thuộc về Sắc- 
Thanh-Xúc; ba loại cùng duyên với hệ thuộc ba cõi 
và không hệ thuộc, đó là duyên với cận hành Hỷ- 
Ưu-Xả thuộc về Pháp. 

Trong hai Tĩnh lự đầu đều có mười hai loại, bốn 
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loại chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục, đó là duyên 
với cận hành Hỷ- Xả thuộc về Hương- VỊ; sáu loại 
cùng duyên với hệ thuộc cõi Dục- Sắc, đó là duyên 
với cận hành Hý-Xả thuộc về Sắc-Thanh-Xúc; hai 
loại cùng duyên với hệ thuộc ba cõi và không hệ 
thuộc, đó là duyên với cận hành Hỷ-Xả thuộc về 
Pháp. Trong Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có sáu loại, 
hai loại chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục, đó là 
duyên với cận hành Xả thuộc về Hương-VỊ; ba loại 
củng duyên với hệ thuộc cõi Dục- Sắc, đó là duyên 
với cận hành Xả thuộc về Săc-Thanh-Xúc; một 
loại cùng duyên với hệ thuộc ba cõi và không hệ 
thuộc, đó là duyên với cận hành Xả thuộc vê Pháp. 
Cận phân của Không vô biên xứ, nếu chấp nhận 
có bốn ý cận hành, thì ba loại chỉ duyên với hệ 
thuộc cối Sắc, đó là duyên với ý cận hành của Xả 
thuộc về Sắc-Thanh- Xúc; một loại cùng duyên với 
hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc và không hệ thuộc, đó là 
duyên với ý cận hành của Xả thuộc về Pháp. Nếu 
chấp nhận chỉ có một ý cận hành, thì đó là ý cận 
hành của Xả thuộc vê Pháp, một loại ây cùng 
duyên với hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc và không hệ 
thuộc. Bốn Vô sắc Căn bản và ba Cận phân trên, 
tất cả đều có một ý cận hành của Xả thuộc về Pháp, 
cũng cùng duyên với hệ thuộc cõi Vô sắc và không 
hệ thuộc. 
Hỏi: Các ý cận hành này, ai thành tựu mấy loại? 
Đáp: Sinh ở cõi Dục, nếu chưa đạt được tâm 
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thiện của cõi Sắc, thì lúc ây thành tựu tất cả ý cận 
hành của cõi Dục, hai Tĩnh lự đầu đều có tám loại, 
Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có bốn, cõi Vô sắc có 
một. 

Nếu đạt được tâm thiện của cõi Sắc, chưa lìa 
nhiễm của cõi Dục, thì lúc ây thành tựu tât cả ý cận 
hành của cõi Dục, Tĩnh lự thứ nhất có mười, Tĩnh 
lự thứ hai có tám, Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có bốn, 
cõi Vô sắc có mội. 

Nếu đã lìa nhiễm của cõi Dục, chưa đạt được 
tâm thiện của Tĩnh lự thứ hai, thì lúc ấy thành tựu 
cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất đều có mười hai, Tĩnh lự 
thứ hai có tám, Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có bốn, 
cõi Vô sắc có một. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ hai, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây 
thành tựu cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất đều có mười 
hai, Tĩnh lự thứ hai có mười, Tĩnh lự thứ ba-thứ tư 
đều có bôn, cõi Vô sắc có một. 

Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, chưa đạt 
được tâm thiện của Tĩnh lự thứ ba, thì lúc ây thành 
tựu cõi Dục-hai Tĩnh lự đầu đều có mười hai, Tĩnh 
lự thứ ba-thứ tư đều có bỗn, cõi Vô sắc có một. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ ba, 
chưa đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư, thì lúc 
ây thành tựu cõi Dục-hai Tĩnh lự đầu đều có mười 
hai, Tĩnh lự thứ ba có sáu, Tĩnh lự thứ tư có bốn, 
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cõi Vô sắc có mội. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư, chưa 
đạt được tâm thiện của Không vô biên xứ, thì lúc 
ây thành tựu cõi Dục-hai Tĩnh lự đâu đều có mưỜI 
hai, Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có sáu, cõi Vô sắc 
có một. 

Nếu đạt được tâm thiện của Không vô biên xứ. 
Những người nói Cận phân của địa ây có bốn ý cận 
hành, thì lúc ây thành tựu cõi Dục-hai Tĩnh lự đầu 
đều có mười hai, Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có sáu, 
Không vô biên xứ có bốn, ba Vô sắc trên đều có 
mội. Những người nói Cận phân của địa ây chỉ có 
một ý cận hành, thì lúc â ây thành tựu bốn, Vô sắc 
đều có một, còn lại như trước nói. 

Sinh ở Tĩnh lự thứ nhất, nếu chưa đạt được tâm 
thiện của Tĩnh lự thứ hai, thì lúc ấy thành tựu Tĩnh 
lự thứ nhất có mười hai, Tĩnh lự thứ hai có tám, 
Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có bốn, cõi Vô sắc có 
một. Thành tựu cõi Dục có một, đó là ý cận hành 
của Xả thuộc về Pháp, tức là đi cùng với tâm 
Thông quả. Bởi vì duyên chung với Sắc... làm 
cảnh mà khởi lên. 

Có người nói: Lúc ấy thành tựu ba, đó là ý cận 
hành của Xả thuộc về Sắc-Thanh- Pháp, tức là đi 
cùng với tâm Thông quả. Tâm này nêu duyên VỚI 
Thân biểu đã khởi lên, thì có duyên với ý cận hành 
của Xả thuộc về Sắc. Tâm này nếu duyên với Ngữ 
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biểu đã khởi lên, thì có duyên với ý cận hành của 
Xả thuộc về Thanh. Tâm này nêu duyên VỚI SỰ VIỆC 
đã biên hóa, bởi vì duyên chung, thì có duyên với 
ý cận hành của Xả thuộc vê Pháp. 

Có người nói: Lúc ây thành tựu có sáu, đó là 
sáu ý cận hành của Xả, tức là đi cùng với tâm 
Thông quả, bởi vì tâm này có thê có duyên chung- 
riêng. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ hai, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây 
thành tựu Tĩnh lự thứ hai có mười, còn lại như 
trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, chưa đạt 
được tâm thiện của Tĩnh lự thứ ba, thì lúc ây thành 
tựu Tĩnh lự thứ hai có mười hai, còn lại như trước 
nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ ba, 
chưa đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư, thì lúc 
ây thành tựu Tĩnh lự thứ ba có sáu, còn lại như 
trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư, chưa 
đạt được tâm thiện của Không vô biên xứ, thì lúc 
ây thành tựu Tĩnh lự thứ tư có sáu, còn lại như 
trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Không vô biên xứ. 
Có người nói: Lúc â ây thành tựu Không vô biên xứ 
có bốn, ba Vô sắc trên đều có một. Có người nói: 
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Lúc ây thành tựu bốn, Vô sắc đều có một, còn lại 
như trước nói. 

Sinh ở Tĩnh lự thứ hai, nêu chưa đạt được tâm 
thiện của Tĩnh lự thứ ba, thì lúc ấy thành tựu Tĩnh 
lự thứ hai có mười hai, Tĩnh lự thứ ba- thứ tư đều 
có bôn, cõi Vô sắc có một. Cõi Dục như trước nói. 
Thành tựu Tĩnh lự thứ nhất có một, đó là ý cận 
hành của Xả thuộc về Pháp, bởi vì duyên chung. 

Có người nói: Thành tựu ba, đó là ý cận hành 
của Xả thuộc về Sắc-Thanh-Pháp. Nêu duyên VỚI 
Thân biểu đã khởi lên, thì có duyên với ý cận hành 
của Xả thuộc về Sắc. Nếu duyên với Ngữ biểu đã 
khởi lên, thì có duyên với ý cận hành của Xả thuộc 
về Thanh. Nếu duyên với sự việc đã biến hóa, bởi 
vì duyên chung, thì có duyên với ý cận hành của 
Xả thuộc về Pháp. 

Có người nói: Lúc ấy thành tựu bốn, đó là ý cận 
hành của Xả thuộc về Sắc-Thanh-Xúc-Pháp. Bởi 
vì sinh ở Tĩnh lự thứ hai, lúc khởi lên ba Thức thân 
của Tĩnh lự thứ nhất, có thể có quyên thuộc của địa 
Ấy, duyên riêng với Sắc-Thanh-Xúc, Y thức vô phú 
vô ký của địa Tĩnh lự thứ nhất hiện rõ ở trước mắt, 
hoặc là bởi vì tâm Thông quả duyên với chung- 
riêng. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ ba, 
chưa đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư, thì lúc 
ây thành tựu Tĩnh lự thứ ba có sáu, còn lại như 
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trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư, chưa 
đạt được tâm thiện của Không vô biên xứ, thì lúc 
ây thành tựu Tĩnh lự thứ tư có sáu, còn lại như 
trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Không vô biên xứ. 
Có người nói: Lúc â ây thành tựu Không vô biên xứ 
có bôn, ba Vô sắc trên đều có một. Có người nÓI: 
Lúc ấy thành tựu bốn, Vô sắc đều có một, còn lại 
như trước nói. 

Sinh ở Tĩnh lự thứ ba, nếu chưa đạt được tâm 
thiện của Tĩnh lự thứ tư, thì lúc â ấy thành tựu Tĩnh 
lự thứ ba có sáu, Tĩnh lự thứ tư có bốn, cõi Vô sắc 
có một. Cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất như trước nói. 
Thành tựu Tĩnh lự thứ hai có một, đó là ý cận hành 
của Xả thuộc về Pháp, tức là đi cùng với tâm 
Thông quả, bởi vì duyên chung với Sắc... làm cảnh 
mà khởi lên. 

Có người nói: Lúc ấy thành tựu ba, đó là cận 
hành của Xả thuộc về Sắc-Xúc-Pháp, tức là đi cùng 
với tâm Thông quả, bởi vì tâm này có thê có duyên 
chung-riêng. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư..., 
thì nói như trước. Sinh ở Tĩnh lự thứ tư, thành tựu 
nhiều ít nên dựa theo trước nói. 

Sinh ở cõi Vô sắc không thành tựu pháp của địa 
dưới, thành tựu pháp của địa trên địa mình cũng 
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nên dựa theo trước nói rộng ra. 

Hỏi: Các ý cận hành này đạt được(đăc) như thê 
nào? 

Đáp: Lìa nhiễm của cõi Dục thì tám đạo vô 
gián-tám đạo giải thoát trước, đều đạt được Cận 
phân của Tĩnh lự thứ nhất có sáu; lúc đạo vô giản 
thứ chín thì đạt được Tĩnh lự thứ nhất và quyên 
thuộc của địa ây có mười hai; đạt được cõi Dục có 
một, đó là cận hành của Xả thuộc về Pháp. 

Có người nói: Đạt được ba, đó là cận hành của 
Xả thuộc về Sắc- Thanh-Pháp. 

Có người nói: Đạt được sáu, đó là sáu cận hành 
của Xả. 

Lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất thì tám đạo vô 
gián-tám đạo giải thoát trước, đều đạt được Cận 
phân của Tĩnh lự thứ hai có sáu; lúc đạo vô gián 
thứ chín thì đạt được Tĩnh lự thứ ba và Cận phân 
của địa ây có mười hai. Cõi Dục như trước nói. Đạt 
được Tĩnh lự thứ nhất có một, đó là cận hành của 
Xả thuộc về Pháp. 

Có người nói: Đạt được ba, đó là cận hành của 
Xả thuộc về Sắc- Thanh-Pháp. 

Có người nói: Đạt được bốn, đó là cận hành của 
Xả thuộc về Sắc- Thanh-Xúc-Pháp. 

Lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, thì tám đạo vô 
gián-tám đạo giải thoát trước, đều đạt được Cận 
phân của Tĩnh lự thứ ba có sáu; lúc đạo vô gián thứ 
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chín thì đạt được Tĩnh lự thứ ba và Cận phân của 
địa ấy có sáu. Cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất như trước 
nói. Đạt được Tĩnh lự thứ hai có một, đó là cận 
hành của Xả thuộc về Pháp. 

Có người nói: Đạt được ba, đó là cận hành của 
Xả thuộc về Sắc- Xúc-Pháp. 

Lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, thì tám đạo vô 
gián-tám đạo giải thoát trước, đều đạt được Cận 
phân của Tĩnh lự thứ tư có sáu; lúc đạo vô gián thứ 
chín thì đạt được Tĩnh lự thứ tư và Cận phần của 
địa ây có sáu. Cõi Dục-hai Tĩnh lự đâu như trước 
nói. Đạt được Tĩnh lự thứ ba có một. Có người nói: 
Đạt được ba, nói như Tĩnh lự thứ hai. 

Lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, thì tất cả đạo vô 
gián-giải thoát đều đạt được Không vô biên xứ có 
bốn. Có người nói: Đạt được một. 

Lìa nhiễm của Không vô biên xứ, cho đến lìa 
nhiễm của Vô sở hữu xứ, thì tất cả đạo vô gián-giải 
thoát đêu chỉ đạt được một, lúc chứng quả A-la- 
hán thì đạt được cõi Dục-hai Tĩnh lự đầu đều có 
mười hai, Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có sáu, Không 
vô biên xứ có bôn. Có người nói là một. Ba Vô sắc 
trên đều có mội. 

Đã nói về lìa nhiễm mà đạt được. Thọ sinh mà 
đạt được, đó là lúc từ địa trên chết đi sinh vào địa 
dưới, đạt được tất cả của địa mình, và địa dưới tùy 
theo quan hệ như nói về đạt được(đắc); xả và đoạn 
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cũng nên dựa theo trước nói rộng ra. 

Mười tám ý cận hành này, bởi vì dựa vào đam 
mê và rời bỏ có sai biệt, cho nên Đức Thế Tôn nói 
là ba mươi sáu câu bậc thây(sư cú). Trong này, Thọ 
thuận theo nhiễm gọi là dựa vào đam mê, Thọ 
thuận theo thiện gọi là dựa vào rời bỏ. 

Hỏi: Vì sao không nói đến vô phú vô ký? 

Đáp: Bởi vì loại ây cũng nói ở trong hai loại 
này, nghĩa là vô phú vô ký thì Thọ có thuận theo 
phâm nhiễm, có thuận theo phẩm thiện; thuận theo 
phẩm nhiễm thì dựa vào đam mê thâu nhiếp, thuận 
theo phẩm thiện thì dựa vào rời bỏ thâu nhiếp. 

Hỏi: Vì sao nói loại này gọi là câu bậc thây? 

Đáp: Câu sai biệt này có thể biểu thị cho bậc 
Đại Sư, là ngọn cờ hiệu của Sư cho nên gọi là câu 
bậc thây. Bởi vì các câu này, chỉ riêng Phật là bậc 
Đại Sư có năng lực nhận biết, có năng lực giải thích 
không có gì ngăn ngại. Như trong kinh nói: "Nếu 
lúc hội chúng cung kính tin nhận thì Như Lai 
không vui mừng, nêu không cung kính tin nhận thì 
Như Lai không buôn lo, nghĩ nhớ chính xác-nhận 
biết chính xác, an trú trong xả thanh tịnh." 

Có người nói: Những câu này là câu bậc thầy 
của ngoại đạo, bởi vì họ ở trong này có sự chấp 
trước mê muội. 

Có người nói: Những câu này nên gọi là dấu 
tích của bậc thây, là nơi mà các tà sư thường xuyên 
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đi lại. 

Có người nói: Những câu này nên gọi là con 
đường oán hận, ái gọi là oán hận, dựa vào đây mà 
chuyên; hoặc là các phiên não đều gọi là oán hận, 
nó dựa vào đây mà chuyền cho nên gọi là con 
đường oán hận. 

Có người nói: Những câu này nên gọi là con 
đường gươm dao, bởi vì đi qua con đường này thì 
có sự tôn thương nguy hại. Như nói lưỡi dao ý thứ 
ba của Phạm Chí, nếu vung lên thì phát ra nghiệp 
ác chuốc lấy khô đau. 

Hỏi: Ba mươi sáu loại này, cõi nào-địa nào có 
mây loại? 

Đáp: Cõi Dục có đủ tất cả. Trong cõi Sắc thì 
hai Tĩnh lự đầu đêu có hai mươi, Tĩnh lự thứ ba- 
thứ tư đều có mười. Trong cõi Vô sắc, Cận phân 
của Không vô biên xứ, nêu chấp nhận có duyên 
riêng thì có năm, nếu nói chỉ là duyên chung thì chỉ 
có hai. Nói như vậy thì nên nói là có năm. Bốn Vô 
sắc Căn bản và ba Cận phân trên đêu chỉ có hai. 

Hỏi: Ba mươi sáu loại này, cõi nào-địa nào có 
mây loại duyên với cõi nào-địa nào? 

Đáp: Trong cõi Dục có ba mươi sáu loại, mười 
hai loại chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục, mười tắm 
loại cùng duyên với hệ thuộc cõi Dục- Sắc, sáu loại 
cùng duyên với hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc. 

Trong hai Tĩnh lự đầu đều có hai mươi, bốn loại 
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chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục, sáu loại chỉ duyên 
với hệ thuộc cõi Sắc, sáu loại cùng duyên với hệ 
thuộc cõi Dục-Sắc, hai loại cùng duyên với hệ 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc và không hệ thuộc, hai loại 
cùng duyên với hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc. 

Trong Tĩnh lự thứ ba-thứ tư đều có mười, hai 
loại chỉ duyên với hệ thuộc cõi Dục, ba loại chỉ 
duyên với hệ thuộc cõi Sắc, ba loại cùng duyên với 
hệ thuộc cõi Dục-Sắc, một loại cùng duyên với hệ 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc và không hệ thuộc, một loại 
cùng duyên với hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc. 

Cận phần của Không vô biên xứ, nếu nói có 
năm thì ba loại chỉ duyên với hệ thuộc cõi Sắc, một 
loại cùng duyên với hệ thuộc cõi Vô sắc và không 
hệ thuộc, một loại cùng duyên với hệ thuộc cõi 
Sắc-Vô sắc và không hệ thuộc; nếu nói có hai thì 
một loại cùng duyên với hệ thuộc cõi Vô sắc và 
không hệ thuộc, một loại cùng duyên với hệ thuộc 
cõi Săc-Vô sắc và không hệ thuộc. 

Trong bốn Vô sắc Căn bản và ba Cận phân trên 
đều có hai, hai loại cùng duyên chung với hệ thuộc 
cõi Vô sắc và không hệ thuộc. 

Hỏi: Ba mươi sáu loại này, ai thành tựu mây 
loại? 

Đáp: Sinh ở cõi Dục, nếu đoạn mất căn thiện, 
thì lúc ây thành tựu cối Dục có mười tám, hai Tĩnh 
lự đầu đều có tám, hai Tĩnh lự sau đều có bốn, bốn 
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Vô sắc đều có một. 

Nếu không đoạn mất căn thiện, chưa đạt được 
tâm thiện của cõi Sắc, thì lúc ây thành tựu cối Dục 
có ba mươi sáu, địa trên như trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ nhất, 
chưa lìa nhiễm của cõi Dục, thì lúc ây thành tựu 
cõi Dục có ba mươi sáu, Tĩnh lự thứ nhất có mười 
bốn, địa trên như trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của cõi Dục, chưa đạt được 
tâm thiện của Tĩnh lự thứ hai, thì lúc ấy thành tựu 
cõi Dục có mười hai, Tĩnh lự thứ nhất có hai mươi, 
địa trên như trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ hai, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây 
thành tựu cõi Dục có mười hai, Tĩnh lự thứ nhất có 
hai mươi, Tĩnh lự thứ hai có mười bốn, địa trên như 
trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, chưa đạt 
được tâm thiện của Tĩnh lự thứ ba, thì lúc ây thành 
tựu cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất đều có mười hai, Tĩnh 
lự thứ hai có hai mươi, địa trên như trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ ba, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, thì lúc ây thành 
tựu cõi Dục-Tĩnh lự thứ nhất đều có mười hai, Tĩnh 
lự thứ hai có hai mươi, Tĩnh lự thứ ba có mười, địa 
trên như trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai, chưa đạt 
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được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư, thì lúc ây thành 
tựu cõi Dục-hai Tĩnh lự đầu đều có mười hai, Tĩnh 
lự thứ ba có mười, địa trên như trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ tư, chưa 
lia nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, thì lúc ấy thành tựu 
cõi Dục-hai Tĩnh lự đầu đều có mười hai, hai Tĩnh 
lự sau đêu có mười bỗn, Vô sắc đều có một. 

Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba, chưa đạt 
được tâm thiện của Không vô biên xứ, thì lúc ây 
thành tựu cõi Dục-hai Tĩnh lự đầu đều có mười hai, 
Tĩnh lự thứ ba có sáu, Tĩnh lự thứ tư có mười bốn, 
Vô sắc đều có một. 

Nếu đạt được tâm thiện của Không vô biên xứ, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, thì lúc ấy thành 
tựu Không vô biên xứ có năm. Có người nói là hai. 
Ba Vô sắc trên đều có một, địa dưới như trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư, chưa đạt 
được tâm thiện của Thức vô biên xứ, thì lúc ây 
thành tựu Tĩnh lự thứ tư có sáu, Không vô biên xứ 
có năm. Có người nói là hai. Ba Vô sắc trên đều có 
một, địa dưới như trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Thức vô biên xứ, 
chưa lìa nhiễm của Không vô biên xứ, thì lúc ấy 
thành tựu Thức vô biên xứ có hai, hai Vô sắc trên 
đều có một, địa dưới như trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Không vô biên xứ, chưa 
đạt được tâm thiện của Võ sở hữu xứ, thì lúc ây 
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thành tựu Không vô biên xứ có bốn. Có người nói 
là một. Thức vô biên xứ có hai, hai Vô sắc trên đều 
có một, địa dưới như trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Vô sở hữu xứ, chưa 
lia nhiễm của Thức vô biên xứ, thì lúc ây thành tựu 
Vô sở hữu xứ có hai, Hữu Đảnh có một, địa dưới 
như trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Thức vô biên xứ, chưa 
đạt được tâm thiện của Hữu Đảnh, thi lúc ây thành 
tựu Thức vô biên xứ có một, Vô sở hữu xứ có hai, 
Hữu Đảnh có một, địa dưới như trước nói. 

Nếu đạt được tâm thiện của Hữu Đảnh, chưa lìa 
nhiễm của Vô sở hữu xứ, thì lúc ây thành tựu Hữu 
Đảnh có hai, địa dưới như trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Vô sở hữu xứ, chưa lìa 
nhiễm của Hữu Đảnh, thì lúc ấy thành tựu Vô sở 
hữu xứ có một, Hữu Đảnh có hai, địa dưới như 
trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Hữu Đảnh, thì lúc ây 
thành tựu Hữu Đảnh có một, địa dưới như trước 
nói. 

Sinh ở Tĩnh lự thứ nhất, nếu chưa đạt được tâm 
thiện của Tĩnh lự thứ hai, thì lúc ấy thành tựu Tĩnh 
lự thứ nhất có hai mươi, Tĩnh lự thứ hai có tám, hai 
Tĩnh lự sau đều có bốn, bỗn Vô sắc đều có một. 
Thành tựu cõi Dục có một, đó là rời bỏ dựa vào Xả 
thuộc về Pháp. 
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Có người nói: Thành tựu ba, đó là rời bỏ dựa 
vào Xả thuộc về Sắc-Thanh-Pháp. 

Có người nói: Thành tựu sáu, đó là sáu rời bỏ 
dựa vào Xả. 

Nếu đạt được tâm thiện của Tĩnh lự thứ hai, 
chưa lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây 
thành tựu Tĩnh lự thứ hai có mười bốn, còn lại như 
trước nói. 

Nếu đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ nhất, chưa đạt 
được tâm thiện của Tĩnh lự thứ ba, thì lúc ây thành 
tựu Tĩnh lựu thứ nhất có mười hai, Tĩnh lự thứ hai 
có hai mươi, còn lại như trước nói. 

Như vậy cho đến lìa nhiễm của Hữu Đảnh, nói 
rộng ra như trước. Như sinh ở Tĩnh lự thứ nhất, 
như vậy sinh ở Tĩnh lự thứ ha1... dựa theo trước nói 
rộng ra, như lý nên biết. Đạt được-rời bỏ và đoạn 
trừ, cả ba cũng dựa theo trước đã nói. 

Như trong kinh nói: "Dùng sáu rời bỏ dựa vào 
Hỷ, làm binh khí- làm chỗ dựa-làm nơi kiến lập, 
đôi với sáu đam mê dựa vào Hỷ, có thê lìa ra-có 
thể rời bỏ và có thê thay đối, như vậy liền đoạn. 
Dùng sáu rời bỏ dựa vào Ưu, làm binh khí-làm chỗ 
dựa-làm nơi kiến lập, đối với sáu đam mê dựa vào 
Ưù, có thê lìa ra-có thể rời bỏ và có thê thay đổi, 
như vậy liên đoạn. Dùng sáu rời bỏ dựa vào Xả, 
làm binh khí-làm chỗ dựa- làm nơi kiến lập, đối 
với sáu đam mê dựa vào Xả, có thể lìa ra-có thể rời 
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bỏ và có thê thay đối, như vậy liền đoạn." Nên biết 
đây là nói về tạm thời đoạn mà øọI là đoạn. 

Lại nói: "Dùng sáu rời bỏ dựa vào Hý, làm bình 
khí-làm chỗ dựa- làm nơi kiến lập, đối với sáu rời 
bỏ dựa vào Ưu, có thê lìa ra-có thể rời bỏ vả có thể 
thay đôi, như vậy liên đoạn." Nên biết đây là nói 
về lìa nhiễm của cõi Dục. 

Lại nói: "Dùng sáu rời bỏ dựa vào Xả, làm binh 
khí-làm chỗ dựa- làm nơi kiến lập, đôi với sáu rời 
bỏ dựa vào Hỷ, có thể lìa ra-có thể rời bỏ và có thể 
thay đối, như vậy liền đoạn." Nên biết đây là nói 
vê lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ hai. 

Lại nói: "Dùng một loại tánh đã dựa vào Xả, 
làm binh khí-làm chỗ dựa-làm nơi kiến lập, đối với 
nhiều loại tánh đã dựa vào Xả, có thể lìa ra-có thể 
rời bỏ và có thê thay đôi, như vậy liên đoạn." Nên 
biết đây là nói về lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ tư. 

Lại nói: "Dùng chủng loại không phải là tảnh 
Ấy, làm binh khí- làm chỗ dựa-làm nơi kiên lập, đôi 
với một loại tánh đã dựa vào Xả, có thể lìa ra-có 
thê rời bỏ và có thê thay đối, như vậy liên đoạn." 
Nên biết đây là nói về lìa nhiễm của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Chúng loại không phải là tánh â âY, 
nghĩa là đạo vô lậu cân phải nhờ vào đạo này, mới 
có thê lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 140 


LUẬN VÉ CHÁP THỌ (Phần 4) 


Dùng đạo vô gián chứng quả Dự lưu, lúc tu đạo 
ấy thì bôn Niệm trú, mây là tu hiện tại, mấy là tu 
vị lai? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Vì muốn ngăn chặn tông chỉ của người 
khác để hiển bày về nghĩa của mình. Nghĩa là hoặc 
có người nÓI: Không có tu vị lai, bởi vì không có 
điều gì chưa làm mà đã được. Vì ngăn chặn ý chấp 
ây, hiển bày là có tu vị lai, điều â ây tuy chưa khởi 
lên mà đã khởi lên chủng loại ây. 

Hoặc lại có người nói: Hai tâm cùng hiện hành, 
bởi vì thấy- nghe... có cùng lúc. Vì ngăn chặn ý 
chấp ấy, hiển bày không có hai tâm cùng hiện 
hành, bởi vì sát-na chuyển đối nhanh chóng cho 
nên không phải là cùng lúc mà tựa như cùng lúc. 

Hoặc lại có người nói: Bốn Chánh đoạn... 
không phải là có cùng một lúc, bởi vì tác dụng của 
nhân khác nhau. Vì ngăn chặn ý chấp ây, hiển bảy 
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pháp này cùng lúc có được bốn loại, bởi vì Thể 
không có gì khác nhau. 

Hoặc lại có người nói: Tín... chỉ là vô lậu, bởi 
vì kinh nói dị sinh không có các căn như Tín... Vì 
ngăn chặn ý chấp ấy, hiển Dày về Tín... gồm chung 
hữu lậu, trong kinh chỉ nói vê căn vô lậu. 

Hoặc lại có người nói: Thê của Căn và Lực 
khác nhau, bởi vì phân vị mạnh yếu ây khác nhau. 
Vì ngăn chặn ý chấp â ây, hiển Dày phân vị tuy khác 
mà tác dụng của Căn và Lực có cùng một Thẻ. 

Hoặc lại có người nói: Giác chỉ gồm chung hữu 
lậu, bởi vì nói quán Bất tịnh cùng tu với Niệm giác 
chị. Vì ngăn chặn ý l chấp ấy, hiển bày về Giác chi 
chỉ là vô lậu, bởi vì trong kinh nói có đi cùng chứ 
không phải là cùng lúc đi cùng. 

Hoặc lại có người nói: Địa Cận phân có Hỷ, bởi 
vì trong kinh nói dựa vào Hỷ đoạn mà rời bỏ Uu. 
Vì ngăn chặn ý chấp ấy, hiển bày về Cận phân 
không có Hỷ, bởi vì trong kinh nói đã đoạn-sẽ đoạn 
gọi là đoạn. 

Hoặc lại có người nói: Chánh ngữ-nghiệp- 
mạng không có cùng lúc, bởi vì trong một sát-na 
không có hai nghiệp thân- _ngữ. Vì ngăn chặn ý 
chấp ây, hiển Dày ba Giới cùng do ba căn mà khởi 
lên, cho nên cùng lúc có thể được. 

Hoặc lại có người nói: Dự lưu-Nhất lai cũng đạt 
được Tĩnh lự. Vì ngăn chặn ý chấp ấy, hiển bày cả 
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hai đều không đạt được, bởi vì chưa lìa dục. 

Hoặc lại có người nói: Nhẫn tức là Trí. Vì ngăn 
chặn ỳ chấp ấy, hiển bày Nhẫn không phải là Trí, 
bởi vì chưa quyết định chính xác đối với cảnh của 
Đế. 

Hoặc lại có người nói: DỊ sinh không đoạn 
phiên não, bởi vì chưa thây được Đề. Vì ngăn chặn 
ý chấp â ấy, hiển bày về dị sinh cũng đoạn phiên não, 
bởi vì thấy phân thô.. 

Hoặc lại có người nói: Thánh giả không dùng 
đạo thê tục để đoạn phiên não. Vì ngăn chặn ý chấp 
ây, hiển Dày về Thánh giả tự tại, bởi vì tùy ý sử 
dụng bất cứ đạo nào. 

Hoặc lại có người nói: Địa trên cũng có chi 
Chánh tư duy. Vì ngăn chặn ý chấp ây, hiển bày 
địa trên không có chỉ ây, bởi vì không có Tầm. 

Hoặc lại có người nói: Vô sắc cũng có ch1i GIới 
vô lậu. Vì ngăn chặn ý chấp ây, hiển bày cõi ây 
không có Giới, bởi vì không có sắc. 

Hoặc lại có người nói: Ba Tam-ma-địa, nghĩa 
khác nhau mà Thê như nhau. Vì ngăn chặn ý M chấp 
ây, hiển bày về Thể cũng khác nhau, bởi vì hành 
tướng khác nhau. 

Vì ngăn chặn các loại tông chỉ quái lạ như vậy, 
để hiển bày đúng đăn về những điều đã nói, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng quả Dự lưu, lúc 
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tu đạo ây thì bốn Niệm trú, mây là tu hiện tại, mây 
là tu vị lai? Bốn Chánh đoạn, bỗn Thân túc, năm 
Căn, năm Lực, bảy Giác chị, tắm Đạo chị, bốn 
Tĩnh lự, bốn Vô lượng, bốn Vô sắc, tám Giải thoát, 
tám Thăng xứ, mười Biến xứ, tám Trí, ba Đắng trì, 
mây là tu hiện tại, mấy là tu vị lai? 

Đáp: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có bốn. 
Chánh đoạn- Thân túc, hiện tại và vị lai đều có bốn. 
Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Giác chị, 
hiện tại và vị lai đều có sáu. Đạo chi, hiện tại và vị 
lai đều có tám. Không có Tĩnh lự, không có Vô 
lượng, không có Vô săc, không có Giải thoát, 
không có Thăng xứ, không có Biên xứ, không có 
Trí. Đăng trì, hiện tại và vị lai đều có một. 

Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có bốn. Đây là 
ngăn chặn ý chập về hai tâm cùng hiện hành, và 
không có tu vị lai. Nêu có hai tâm cùng lúc hiện 
hành, thì bốn Niệm trú phải tu ở hiện tại. Nhưng 
bốn Niệm trú chắc chăn không cùng hiện hành, bởi 
vì một tâm tương ưng không có bôn Tuệ. Không 
thê nào kiến lập bốn pháp này củng chung một Thê, 
bởi vì hành tướng và sở duyên đều có khác biệt. 
Không phải là trong một sự nôi tiệp nhau mà có 
nhiêu tâm cùng sinh khởi, đừng vì điều ây mà 
thành ra nhiêu hữu tình. Nếu đời vị lai không có 
nghĩa của tu, thì pháp thiện đã tu không có nghĩa 
tăng rộng, khởi lên nhiêu gia hạnh sẽ trở thành 
trồng rỗng, giả sử dụng công nhiều mà đạt được rất 
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ít, và lúc mới thành Phật sẽ chưa đây đủ tất cả công 
đức. Đừng có những saI lầm như vậy. Có tu vỊị lai, 
bởi vì đời vị lai rộng rãi cho nên tu đây đủ bồn, thê 
dụng của tu hiện tại có năng lực dân dắt pháp thuộc 
chủng loại tương lai, có thê khiến cho hiện rõ trước 
mắt. Hiện tại có một, đó là duyên xen tạp với Pháp 
niệm trú, bởi vì thây được Đạo đề. 

Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều có 
bốn. Đây là ngăn chặn ý bý chấp về Chánh đoạn-Thân 
túc không phải là có cùng một lúc. Thể của Chánh 
Cân có bốn, phát động tạo tác như ngọn đèn, trong 
một lúc có bôn tác dụng, một Tam-ma-địa nhờ vào 
bốn nhân mà sinh ra, cho nên từ nhân mà thiết lập 
bốn tên gọi. Tu vỊ la1, cũng là một phân nghĩa thuộc 
về Thể, cho nên hiện tại và vị lai đều nói là tu có 
bốn. 

Căn-Lực, hiện tại và vị lai có năm. Đây là ngăn 
chặn ý chấp về Thê của Căn-Lực khác nhau, và nói 
năm loại sinh khởi theo thứ tự. Tuy phân vị của 
Căn-Lực khác nhau mà tự Thể không có gì khác 
biệt, tức là một Tín... có hai tác dụng của sinh-phá, 
cho nên thiết lập tên gọi Căn- Lực không trái 
ngược lẫn nhau. Bởi vì giúp đỡ nhau cùng phát 
khởi, cho nên năm loại này không phải là sinh khởi 
theo thứ tự. 

Giác chi, hiện tại và vị lai đều có sáu. Đây là 
ngăn chặn ý chấp về Cận phân có Hỷ. Bởi vì nơi 
này chưa đạt được địa Căn bản phía trên, chưa lìa 
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sợ hãi của địa dưới, cho nên không sinh ra Hỷ. 
Trong kinh nói dựa vào Hỷ đoạn để rời bỏ Ưu, là 
dựa vào đạo gia hạnh mà nói, không phải là đạo vô 
gián cho nên không trái ngược nhau. Ở đây dựa 
vào VỊ chí không có Hỷ, cho nên có sáu. 

Đạo chi, hiện tại và vị lai đều có tám. Đây là 
ngăn chặn ý chấp về Chánh ngữ-nghiệp-mạng 
không cùng lúc. Do không có tham-sân-s¡ mà phát 
khởi Vô biêu, cho nên đêu có bảy loại cùng lúc dây 
khởi. 

Không có Tĩnh lự. Đây là ngăn chặn ý chấp về 
Dự lưu-Nhất lai cũng đạt được Tĩnh lự. Bởi vì 
người này chưa lìa dục mà tiến vào Kiến đạo, 
người đã lia dục thi không phải là hai Hướng. 

Không có Vô lượng. Đây là ngăn chặn ý chập 
về Vô lượng cũng gôm chung vô lậu, và trong Kiến 
đạo có tu Vô lượng. Bởi vì pháp này duyên với hữu 
tình, không phải là vô lậu và Kiến đạo nhanh 
chóng. Và lại, vì mới đạt được cho nên không có 
năng lực tu đây đủ tật cả. Hơn nữa, bởi vì chưa đạt 
được địa Căn bản, cho nên không tu Vô lượng. 

Không có Vô săc. Dây là ngăn chặn ý chấp về 
Vô sắc có Kiến đạo. Bởi vì trong Vô sắc không có 
Trí duyên với khắp nơi, cho nên chăc chăn không 
có Kiên đạo. Vả lại, bởi vì nơi này chưa đạt được 
Định Vô sắc. 

Không có Giải thoát, không có Thắng xứ, 
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không có Biến xứ. Đây là ngăn chặn ý chấp về ba 
pháp trước như Giải thoát..., cũng gôm chung vô 
lậu. Bởi vì mười sáu hành tướng vôn không thâu 
nhiếp, cho nên không gọi là vô lậu. Vả lại, bởi vì 
lúc bấy giờ chưa đạt được địa Căn bản, cho nên 
những pháp ây đêu không tu. 

Không có Trí. Đây là ngăn chặn ý chấp về 
Nhẫn tức là Trí. Bởi vì Nhẫn đối với cảnh của Đề 
chưa quyết định chính xác như thật, cho nên không 
gọi là Trí. Vả lại, bởi vì ở phần vị nảy tu trong 
phạm vi của mình, không tu các trí của vỊị lai, cho 
nên nói là không có. 

Đắng trì, hiện tại và vị lai đều có một. Đây là 
ngăn chặn ý chấp về ba Tam-ma-địa có nghĩa khác 
nhau mà Thê như nhau. Bởi vì hành tướng của ba 
Đăng trì khác nhau. cho nên Thể cũng có khác 
nhau. Một, đó là Đăng trì Vô nguyện, bởi vì lúc 
Đạo loại nhẫn hiện khởi chỉ tu pháp này, cho nên 
tuy tám Nhẫn đều là đạo vô gián, nhưng dựa vào 
phân vị chứng quả mà nói thì chỉ là Đạo loại nhẫn 
chứ không phải là pháp nào khác. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng quả Nhất lai, lúc 
tu đạo ây thì bỗn Niệm trú, cho đến ba Đắng trì, 
mây là tu hiện tại, mấy là tu vị lai? 

Đáp: Nếu thêm lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện 
tại có một, vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, 
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hiện tại và vị lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và 
vị lai đều có năm. Giác chi, hiện tại và vị lai đều 
có sáu. Đạo chi, hiện tại và vị lai đều có tám. 
Không có Tĩnh lự, không có Vô lượng, không có 
Vô sắc, không có Giải thoát, không có Thắng XỨ, 
không có Biên xứ, không có Trí. Đăng trì, hiện tại 
và vị lai đều có một. 

Nếu thêm lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh. Đây là ngăn chặn ý chấp về dị sinh 
không đoạn phiên não. Nhưng chủng loại đị sinh 
có thê dùng sáu loại hành tướng như thô..., lìa 
nhiễm của cõi Dục cho đến lìa nhiễm của Vô sở 
hữu xứ. Nếu trước đã lìa nhiễm cõi Dục thuộc sáu 
phẩm, thì gọi là thêm lia nhiễm cõi Dục, bởi vì 
thêm ba phẩm sau. Những câu còn lại đều giải 
thích như trước. 

Nếu từ quả Dự lưu dùng đạo thế tục chứng quả 
Nhất lai, thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
và vị lai đều có bôn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
có năm. Các chi, hiện tại không có, vị lai có sáu. 
Đạo chi, hiện tại không có, vỊị lai có tắm. Không có 
Tĩnh lự, không có Vô lượng, không có Vô sắc, 
không có Giải thoát, không có Thăng xứ, không có 
Biến xứ. Trí, hiện tại có một, vị lai có bảy. Đắng 
trì, hiện tại không có, vị lai có ba. 

Dùng đạo thế tục chứng quả Nhất lai. Đây là 
ngăn chặn ý chấp về Thánh giả không dùng đạo thế 
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tục để đoạn phiên não. Bởi vì Thánh giả đều thành 
tựu đối với hai đạo, cho nên tùy theo ý muốn hiện 
rõ trước mắt, thì dùng đạo ây đề đoạn. 

Niệm trú, hiện tại có một, đó là duyên xen tạp 
với Pháp niệm trú, bởi vì đạo vô gián lìa nhiễm hữu 
lậu, cho nên chăc chắn là duyên chung. 

Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Đây là 
ngăn chặn ý chấp về Tín... chỉ là vô lậu. Nói là bởi 
vì quán xét về Tín... là Tập..., bởi vì Đức Phật 
quán xét ba căn rồi mới thuyết pháp, bởi vì hữu lậu 
cũng có tác dụng của Căn-Lực. 

Các chị, hiện tại không có. Đây là ngăn chặn 
ý chấp về Giác chi gôm chung hữu lậu. Bởi vì hữu 
lậu không có năng lực nhận hiểu đúng như thật, 
cho nên nói là quán Bất tịnh đi cùng với tu Niệm 
giác chi, đó là dựa vào nhân lần lượt chuyên đổi 
cùng có mà nói. VỊ lai có sáu, bởi vì lúc Thánh giả 
khởi lên đạo hữu lậu, cũng tu gôm chung vô lậu. 

Đạo chị, hiện tại không có, tuy là Đạo chi øôm 
chung hữu lậu, nhưng nói sau Giác chi cho nên 
cũng chỉ là vô lậu, bởi vì A-ty-đạt-ma có tướng như 
vậy. 

Không có Vô lượng..., bởi vì trong Định VỊ chí 
không có các pháp thiện của các địa Căn bản ấy. 

Trí, hiện tại có một, đó là trí thế tục; vị lai có 
bảy, là trừ ra Tha tâm trí, bởi vì trái với đạo vô 
gián, và bởi vì chưa đạt được. Trong này chỉ dựa 
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vào tám trí mà soạn luận, trừ ra Tận trí và Võ sinh 
trí, DởI vì phân vị hạn chê. 

Đắng trì, hiện tại không có, ba Đắng trì tuy gồm 
chung hữu lậu, nhưng trong này nói đến vô lậu, bởi 
vì vô lậu là cửa ngõ giải thoát. Văn này nói đến đạo 
vô gián thứ sáu, bởi vì đạo ây có năng lực chứng 
được quả Nhất lai. Phân còn lại như trước nói. 

Nếu từ quả Dự lưu dùng đạo vô lậu chứng quả 
Nhất lai, thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
và vị lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
có năm. Giác chi, hiện tại và vị lai đêu có sáu. Đạo 
chi, hiện tại và vị lai đều có tám. Không có Tĩnh 
lự, không có Vô lượng, không có Vô sắc, không có 
Giải thoát, không có Thăng xứ, không có Biến xứ. 
Trí, hiện tại có hai, vị lai có bảy. Đắng trì, hiện tại 
có một, vị lai có ba. 

Niệm trú, hiện tại có một, đó là Pháp niệm trú, 
hoặc là xen tạp- không xen tạp, bởi vì bốn Pháp trí 
tùy theo khởi lên một. 

Trí, hiện tại có hai, đó là Khô trí và Pháp trí, 
hoặc là cho đến Đạo trí và Pháp trí. 

Đăng trì, hiện tại có một, đó là trong ba tùy theo 
một. Phần còn lại như trước nói. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng quả Bất hoàn, lúc 
tu đạo ây thì bỗn Niệm trú, cho đến ba Đắng trì, 
mây là tu hiện tại, mấy là tu vị lai? 
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Đáp: Nếu đã lìa nhiễm cõi Dục, dựa vào Định 
VỊ chí tiến vào Chánh tánh ly sinh, thì lúc tu đạo 
ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có bốn. Chánh 
đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều có bốn. Căn- 
Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Giác chi, hiện 
tại và vị lai đêu có sáu. Đạo chi, hiện tại và vị lai 
đêu có tám. Không có Tĩnh lự, không có Vô lượng, 
không có Vô sắc, không có Giải thoát, không có 
Thăng xứ, không có Biên xứ, không có Trí. Đăng 
trì, hiện tại và vị lai đều có một. 

Không có Tĩnh lự, bởi vì Kiến đạo dựa vào địa 
dưới không tu pháp của địa trên. Phần còn lại như 
trước nói. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ nhất tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bôn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
và vị lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
có năm. Giác chi, hiện tại và vị lai đều có bảy. Đạo 
chi, hiện tại và vị lai đều có tám. Tĩnh lự, hiện tại 
và vị lai đều có một. Không có Vô lượng, không 
có Vô săc, không có Giải thoát, không có Thăng 
xứ, không có Biên xứ, không có Trí. Đăng trì, hiện 
tại và vị lai đều có một. Giải thích đoạn văn này 
dựa theo trước nên biết. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự trung gian tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bôn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
và vị lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
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có năm. Giác chị, hiện tại có sáu, vỊ lai có bảy. Đạo 
chị, hiện tại có Dảy, VỊ lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại 
không có, vỊ lai có một. Không có Vô lượng, không 
có Vô săc, không có Giải thoát, không có Thăng 
xứ, không có Biến xứ, không có Trí. Đăng trì, hiện 
tại và vị lai đều có một. 

Các chị, hiện tại có sáu, bởi vì Tĩnh lự trung 
gian không có Hỷ căn. Bởi vì địa trên tu pháp của 
địa dưới, cho nên vị lai có bảy. 

Đạo chi, hiện tại có bảy. Đây là ngăn chặn ý 
chấp VỆ địa trên có Tâm, bởi vì tâm của địa trên 
nảy vi tế cho nên không có Tầm. Phân còn lại như 
trước nói. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ hai tiên vào Chánh 
tảnh ly sinh, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
và vị lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
có năm. Giác chỉ, hiện tại và vị lai đêu có bảy. Đạo 
chị, hiện tại có Dảy, VỊ lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại 
có một, vị lai có hai. Không có Võ lượng, không 
có Vô săc, không có Giải thoát, không có Thăng 
xứ, không có Biên xứ, không có Trí. Đăng trì, hiện 
tại và vị lai đều có một. Giải thích đoạn văn này 
dựa theo trước nên biết. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ ba tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
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và vị lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
có năm. Ciác chị, hiện tại có sáu, vỊ lai có bảy. Đạo 
chị, hiện tại có bảy, vị lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại 
có một, vỊ lai có ba. Không có Vô lượng, không có 
Vô sắc, không có Giải thoát, không có Thăng xứ, 
không có Biến xứ, không có Trí. Đăng trì, hiện tại 
và vị lai đều có một. Giải thích đoạn văn này như 
trước. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ tư tiên vào Chánh tánh 
ly sinh, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có một, 
vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị 
lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có 
năm. Giác chị, hiện tại có sáu, vị lai có bảy. Đạo 
chị, hiện tại có Dảy, VỊ lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại 
có một, vị lai có bốn. Không có Vô lượng, không 
có Vô săc, không có Giải thoát, không có Thăng 
xứ, không có Biên xứ, không có Trí. Đăng trì, hiện 
tại và vị lai đều có một. Đoạn này tùy theo sự thích 
hợp, giải thích như trước. 

Nếu từ quả Nhất lai dùng đạo thê tục chứng quả 
Bắt hoàn, thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
và vị lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
có năm. Các chi, hiện tại không có, vị lai có sáu. 
Đạo chi, hiện tại không có, vỊị lai có tắm. Không có 
Tĩnh lự, không có Vô lượng, không có Vô sắc, 
không có Giải thoát, không có Thăng xứ, không có 
Biến xứ. Trí, hiện tại có một, vị lai có bảy. Đắng 
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trì, hiện tại không có, vị lai có ba. Giải thích đoạn 
văn này như trước nên biết. 

Nếu từ quả Nhất lai dùng đạo vô lậu chứng quả 
Bất hoàn, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
và vị lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
có năm. Giác chi, hiện tại và vị lai đêu có sáu. Đạo 
chi, hiện tại và vị lai đều có tám. Không có Tĩnh 
lự, không có Vô lượng, không có Vô sắc, không có 
Giải thoát, không có Thắng xứ, không có Biến xứ. 
Trí, hiện tại có hai, vị lai có Dây. Đắng trì, hiện tại 
có một, vị lai có ba. Đoạn này giải thích như trước. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng Thân cảnh trí 
thông, lúc tu đạo â ây thì bốn Niệm trú cho đến ba 
Đắng trì, mây là tu hiện tại, mây là tu vị lai? 

Đáp: Nếu các đị sinh dựa vào Tĩnh lự thứ nhất, 
thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai 
có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều 
có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. 
Không có Giác chĩị, không có Đạo chị. Tĩnh lự, 
hiện tại và vị lai đều có một. Vô lượng, hiện tại 
không có, vị lai có bốn. Không có Vô sắc. Giải 
thoát, hiện tại không có, vỊ lai có haI. Thắng xứ, 
hiện tại không có, vị lai có bỗn. Không có Biến xử. 
Trí, hiện tại và vị lai đều có một. Không có Đăng 
trì. 

Trong này, Niệm trú hiện tại có một, đó là Thân 
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niệm trú, bởi vì Thân cảnh trí thông chỉ duyên với 
sắc, đạo vô gián ấy cũng chỉ duyên với sắc. 

Hỏi: Như Định Kim cang dụ duyên với bốn 
Uẫn của Hữu Đảnh, hoặc là Diệt-Đạo của ba cõi; 
Lậu tận thông duyên với bôn Uấn của Hữu Đảnh, 
như vậy thì sở duyên có lúc khác nhau, vì sao trong 
này nói Thân cảnh trí thông và đạo vô gián nhất 
định cùng duyên với sắc? 

Đáp: Định Km cang dụ và Tận trí-Vô sinh trí 
lúc đầu, đêu là đạo quán xét về Đề mà đoạn phiên 
não, chỉ câu lìa nhiễm chứ không phải là đối với sở 
duyên, bởi vì có sự chuyển. đối tạo tác cho nên sở 
duyên có lúc khác nhau. Thần cảnh trí qthông.. . đều 
là tùy theo sự việc mà tác ý, bởi vì đều muốn biết 
TÕ ràng đối với cảnh biến hiện, cho nên sở duyên 
nhất định phải như nhau. 

Vô lượng, hiện tại không có, vị lai có bốn, 
nghĩa là công đức hữu lậu trong địa Căn bản, bởi 
vì cùng địa cho nên tùy theo thích hợp đều tu. 

Giải thoát, hiện tại không có, vị lai có hai, nghĩa 
là hai Giải thoát đâu, lúc ấy còn hệ thuộc hai Tĩnh 
lự đầu. 

Thăng xứ, hiện tại không có, vị lai có bốn, 
nghĩa là bốn Thắng xứ đâu cũng hệ thuộc nơi ấy. 

Trí, hiện tại và vị lai đều có một, đó là thế tục 
trí. 

Hỏi: Vì sao không có tha tâm trí? 
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Đáp: Bởi vì trong đạo vô gián không tu trí ấy. 
Phân còn lại tùy theo thích hợp đã nói như trước. 

Nếu các Thánh giả dựa vào Tĩnh lự thứ nhất, 
thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai 
có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều 
có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. 
Các chị, hiện tại không có, vị lai có bảy. Đạo chị, 
hiện tại không có, vỊ lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại và 
vị lai đều có một. Vô lượng, hiện tại không có, vị 
lai có bốn. Không có Vô sắc. Giải thoát, hiện tại 
không có, vị lai có hai. Thăng xứ, hiện tại không 
có, vị lai có bôn. Không có Biến xứ. Trí, hiện tại 
có một, vị lai có bảy. Đắng trì, hiện tại không có, 
VỊ lai có ba. 

Tĩnh lự, hiện tại và vị lai đều có một. 

Hỏi: Thánh giả đã lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba 
đạt được Tĩnh lự thứ tư, dựa vào Tĩnh lự thứ nhất 
tu Thân cảnh thông, trong đạo vô gián nên nói là 
Tĩnh lự tu vị lai có bốn, bởi vì đạo vô lậu dựa vào 
địa trên- dưới mà tu, vì sao chỉ nói là vị lai có một? 

Đáp: Có người nói: Cần phải nói tu vị lai có 
bốn mà không nói thì nên biết là có khác. 

Có người nói: Trong này dựa vào từ từ mà nói, 
nghĩa là từ vỗn có phiên não tiến vào Chánh tánh 
ly sinh, cho đến đạt được quả Bắt hoàn rôi, dựa vào 
Tĩnh lự thứ nhất tu Thân cảnh thông, trong đạo vô 
gián tu vị lai có một, không tu pháp của địa trên 
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bởi vì chưa đạt được. 

Có người nói: Giả sử lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ 
ba, dựa vào Tĩnh lự thứ nhất tu Thân cảnh thông, 
thì cũng chỉ tu một bởi vì không tu pháp của địa 
trên. 

Hỏi: Chăng lẽ không dựa vào Tĩnh lự thứ nhất 
để đoạn nhiễm của địa trên, và người Vô học lúc 
tu pháp Luyện căn cũng tu tất cả công đức của địa 
trên hay sao? Thà răng nói là dựa vào địa dưới 
không có thê tu pháp của địa trên. 

Đáp: Đoạn phiên não của địa trên thì có thê tu 
pháp của địa trên, bởi vì đạo của địa ây có sự đối 
trị như nhau, cho nên pháp đoạn phiên não ấy có 
năng lực đối trị thì cần phải tu, Vô học Luyện căn 
giông như đạt được quả ây, vì vậy lúc này đều dựa 
vào địa dưới mà tu địa trên; các thân thông thì 
không như vậy, cho nên không tu pháp của địa 
trên. Như trong Kiến đạo chỉ tu pháp của địa dưới 
địa mình. 

Ví dụ này phi lý, bởi vì Kiến đạo là lần đầu đạt 
được chủng tánh mà chưa tự tại, chỉ tu trong phạm 
vi của mình; Tu đạo là đã đạt được chủng tánh, tự 
tại đôi với chủng tánh â ây lẽ nào không tu đây đủ 
hay sao? Nhưng năm thân thông là công đức thủ 
thăng, lúc tu gia hạnh cân phải tác ý cao nhật. Nếu 
các Tĩnh lự đã đạt được tự tại thì lý nào làm ngăn 
ngại mà không tu đây đủ? Vì vậy nên biết cách nói 
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trước là hợp lý. 

Không có Vô sắc..., dựa theo đây nên biết. 
Phân còn lại như trước nói. 

Nếu các dị sinh dựa vào Tĩnh lự thứ hat, thì lúc 
tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có bốn. 
Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều có bốn. 
Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Không có 
Các chi, không có Đạo chị. Tĩnh lự, hiện tại và vị 
lai đều có một. Vô lượng, hiện tại không có, vị lai 
có bốn. Không có Vô sắc. Giải thoát, hiện tại 
không có, vỊ lai có hai. Thắng xứ, hiện tại không 
có, vị lai có bôn. Không có Biến xứ. Trí, hiện tại 
và vị lai đều có một. Không có Đắng trì. 

Tĩnh lự, hiện tại và vị lai đều có một, nghĩa là 
lúc ây đã đạt được pháp của địa dưới mà không tu 
công đức hữu lậu, chỉ tu pháp của địa mình bởi vì 
thuộc về cõi-địa. Phần còn lại như trước nói. 

Nếu các Thánh giả dựa vào Tĩnh lự thứ hai, thì 
lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có 
bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều có 
bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Giác 
chi, hiện tại không có, vị lai có bảy. Đạo chi, hiện 
tại không có, vỊị lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại có một, 
vị lai có hai. Vô lượng, hiện tại không có, vị lai có 
bốn. Không có Vô sắc. Giải thoát, hiện tại không 
có, vỊ lai có hai. Thắng xứ, hiện tại không có, vị lai 
có bốn. Không có Biến xứ. Trí, hiện tại có một, vị 
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lai có bảy. Đắng trì, hiện tại không có, vị lai có ba. 

Tĩnh lự, vị lai có hal1, nghĩa là hai Tĩnh lự đâu, 
ban đâu chỉ là vô lậu. Phân còn lại như trước nói. 

Nếu các đị sinh dựa vào Tĩnh lự thứ ba, thì lúc 
tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có bốn. 
Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều có bốn. 
Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Không có 
Giác chi, không có Đạo chị. Tĩnh lự, hiện tại và vị 
lai đều có một. Vô lượng, hiện tại không có, vỊ lai 
có ba. Không có Vô săc, không có Giải thoát, 
không có Thăng xứ, không có Biến xứ. Trí, hiện 
tại và vị lai đều có một. Không có Đắng trì. 

Vô lượng, vị lai có ba, đó là trừ ra Hỷ vô lượng. 

Không có Giải thoát..., bởi vì Tĩnh lự thứ ba 
do Lạc mà mê đăm, cho nên không có những giải 
thoát, chán ngán thực hành công đức giải thoát 
thanh tịnh..., tuy dây lên hành tướng vui mừng, 
nhưng bởi vì địa có tai họa bất ngờ cho nên cũng 
không đạt được. Phân còn lại như trước nói. 

Nếu các Thánh giả dựa vào Tĩnh lự thứ ba, thì 
lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có 
bồn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều có 
bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Giác 
chị, hiện tại không có, vị lai có bảy. Đạo chi, hiện 
tại không có, vỊị lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại có một, 
VỊ lai có ba. Vô lượng, hiện tại không có, vị lai có 
ba. Không có Vô sắc, không có Giải thoát, không 
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có Thắng xứ, không có Biến xứ. Trí, hiện tại có 
một, vị lai có bảy. Đắng trì, hiện tại không có, vị 
lai có ba. Giải thích rộng ra như trước. 

Nếu các dị sinh dựa vào Tĩnh lự thứ tư, thì lúc 
tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có bốn. 
Chánh đoạn- Thân túc, hiện tại và vị lai đều có bốn. 
Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Không có 
Các chi, không có Đạo chị. Tĩnh lự, hiện tại và vị 
lai đều có một. Vô lượng, hiện tại không có, vị lai 
có ba. Không có Vô sắc. Giải thoát, hiện tại không 
có, vị lai có một. Thắng xứ, hiện tại không có, vị 
lai có bốn. Biến xứ, hiện tại không có, vị lai có tám. 
Trí, hiện tại và vị lai đều có một. Không có Đăng 
trì. 

Giải thoát, vị lai có một, đó là trú đầy đủ vào 
Thân tác chứng-giải thoát thanh tịnh. 

Thăng xứ, vị lai có bốn, đó là bôn Thăng xứ 
sau. 

Biến xứ, vị lai có tám, đó là tám Biến xứ trước. 
Bởi vì trong địa này lìa xa tám tai họa bất ngờ, cho 
nên có những công đức thanh tịnh như vậy. Phân 
còn lại như trước nói. 

Nếu các Thánh giả dựa vào Tĩnh lự thứ tư, thì 
lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai có 
bốn. Chánh đoạn- Thân túc, hiện tại và vị lai đều có 
bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. Giác 
chi, hiện tại không có, vị lai có bảy. Đạo chi, hiện 
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tại không có, vỊ lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại có một, 
vị lai có bôn. Vô lượng, hiện tại không có, vỊ lai có 
ba. Không có Vô sắc. Giải thoát, hiện tại không có, 
vị lai có một. Thắng xứ, hiện tại không có, VỊ lai có 
bốn. Biến xứ, hiện tại không có, vị lai có tám. Trí, 
hiện tại có một, vị lai có bảy. Đắng trì, hiện tại 
không có, vị lai có ba. Giải thích rộng ra như trước. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng Thiên nhĩ trí 
thông, Tha tâm trí thông, Túc trú tủy niệm trí 
thông, Sinh tử trí thông, lúc tu đạo â ây thì bốn Niệm 
trú cho đến ba Đắng trì, mấy là tu hiện tại, mây là 
tu vị la1? 

Đáp: Như Thân cảnh trí thông, cần phải tùy 
theo tướng mà nói, bởi vì năm loại này đều dựa vảo 
bốn Tĩnh lự, dị sinh và Thánh giả đều có thể khởi 
lên. Nhưng lúc tu Thiên nhĩ trí thông-Sinh tử trí 
thông, thì đạo vô giản có Niệm trú hiện tại như 
Thân cảnh trí thông đã nói, bởi vì cùng duyên với 
sắc làm Thân niệm trú; lúc tu Tha tâm trí thông, thì 
đạo vô gián hiện tại chỉ khởi lên Tâm niệm trú; lúc 
tu Túc trú tùy niệm trí thông, thì đạo vô gián hiện 
tại chỉ khởi lên Pháp niệm trú. Phân còn lại tùy theo 
thích hợp đều nói như trước. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng Lậu tận trí thông, 
lúc tu đạo ây thì bốn Niệm trú cho đến ba Đắng trì, 
mây là tu hiện tại, mấy là tu vị lai? 

Đáp: Nếu dựa vào Định Vị chí chứng quả A-la- 
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hán, thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị 
lai có bôn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai 
đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. 
Ciác chị, hiện tại có sáu, vị lai có bảy. Đạo chị, 
hiện tại và vị lai đều có tám. Tĩnh lự, hiện tại không 
có, vị lai có bốn. Không có Vô lượng. Vô sắc, hiện 
tại không có, vỊ lai có ba. Giải thoát, hiện tại không 
có, vị lai có ba. Không có Thắng xứ, không có Biên 
xứ. Trí, hiện tại có hai, vị lai có sáu. Đắng trì, hiện 
tại có một, vị lai có ba. 

Niệm trú, hiện tại có một, đó là Pháp niệm trú, 
hoặc là xen tạp- không xen tạp, bởi vì bốn Loại trí 
và hai Pháp trí, tùy theo một loại hiện rõ trước mắt. 

Tĩnh lự, vị lai có bốn, bởi vì đoạn phiên não của 
Hữu Đảnh, cùng tu về đạo có năng lực đôi trị của 
địa trên-dưới. 

Không có Vô lượng..., bởi vì lúc bấy giờ 
không tu pháp hữu lậu, bởi vì pháp hữu lậu không 
có năng lực đôi trị với Hữu Đảnh. 

Vô sắc và Giải thoát, vị lai có ba, đó là ba Vô 
sắc trước và chính ba Giải thoát ây đều gồm chung 
vô lậu. 

Trí, hiện tại có hai, đó là Diệt trí và Pháp trí, 
hoặc là Đạo trí và Pháp trí, hoặc là Khô trí và Loại 
trí, cho đến hoặc là Đạo trí và Loại trí. Vị lai có 
sáu, đó là trừ ra thế tục trí và Tha tâm trí, bởi vì trí 
ây là hữu lậu, cho nên cùng với đạo vô gián trải 
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ngược nhau. 

Đăng trì, hiện tại có một, đó là Không-Vô 
tướng-Vô nguyện, tùy theo một loại hiện rõ trước 
mắt, bởi vì Định Kim cang dụ tương ưng với sáu 
Trí. Trong này chỉ nói về đạo vô gián thứ chín đoạn 
phiền não của Hữu Đảnh, bởi vì đạo ây có thể 
chứng được Lậu tận trí thông. Phân còn lại như 
trước nói. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ nhất chứng quả A-la- 
hán, thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị 
lai có bôn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai 
đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. 
Giác chi, hiện tại và vị lai đêu có bảy. Đạo chi, hiện 
tại và vị lai đều có tám. Tĩnh lự, hiện tại có một, vị 
lai có bốn. Không có Vô lượng. Vô sắc, hiện tại 
không có, vị lai có ba. Giải thoát, hiện tại không 
có, VỊ lai có ba. Không có Thắng xứ, không có Biến 
xứ. Trí, hiện tại có hai, vị lai có sáu. Đăng trì, hiện 
tại có một, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự trung gian chứng quả A- 
la-hán, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có một, 
vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị 
lai đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có 
năm. Giác chị, hiện tại có sáu, vị lai có bảy. Đạo 
chị, hiện tại có bảy, vị lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại 
không có, vị lai có bôn. Không có Vô lượng. Vô 
sắc, hiện tại không có, vỊ lai có ba. GIải thoát, hiện 
tại không có, vị lai có ba. Không có Thăng XỨ, 
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không có Biên xứ. Trí, hiện tại có hai, vị lai có sáu. 
Đắng trì, hiện tại có một, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ hai chứng quả A-la- 
hán, thì lúc tu đạo ấy: Niệm trú, hiện tại có một, vị 
lai có bôn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai 
đều có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. 
Giác chi, hiện tại và vị lai đêu có bảy. Đạo chi, hiện 
tại có bảy, vị lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại có một, 
vị lai có bốn. Không có Vô lượng. Vô sắc, hiện tại 
không có, vị lai có ba. Giải thoát, hiện tại không 
có, VỊ lai có ba. Không có Thắng xứ, không có Biến 
xứ. Trí, hiện tại có hai, vị lai có sáu. Đắng trì, hiện 
tại có một, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ ba-thứ tư chứng quả 
A-la-hán, thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có 
một, vị lai có bốn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại 
và vị lai đều có bôn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều 
có năm. Giác chị, hiện tại có sáu, vỊ lai có bảy. Đạo 
chị, hiện tại có bảy, vị lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại 
có một, vị lai có bốn. Không có Vô lượng. Vô sắc, 
hiện tại không có, vỊ lai có ba. Cải thoát, hiện tại 
không có, vị lai có ba. Không có Thăng xứ, không 
có Biến xứ. Trí, hiện tại có hai, vị lai có sáu. Đăng 
trì, hiện tại có một, vị lai có ba. Đoạn này tủy theo 
thích hợp như trước giải thích. 

Nếu dựa vào Định Vô sắc chứng quả A-la-hán, 
thì lúc tu đạo ây: Niệm trú, hiện tại có một, vị lai 
có bôn. Chánh đoạn-Thân túc, hiện tại và vị lai đều 
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có bốn. Căn-Lực, hiện tại và vị lai đều có năm. 
Các chị, hiện tại có sáu, vị lai có bảy. Đạo chị, 
hiện tại có bốn, vị lai có tám. Tĩnh lự, hiện tại 
không có, vị lai có bôn. Không có Vô lượng. Vô 
sắc, hiện tại có một, vị lai có ba. Giải thoát, hiện 
tại có một, vị lai có ba. 

Không có Thắng xứ, không có Biến xứ. Trí, 
hiện tại có hai, vị lai có sáu. Đắng trì, hiện tại có 
một, vị lai có ba. 

Dựa vào Định Vô sắc, đó là dựa vào Không vô 
biên xứ, hoặc là dựa vào Thức vô biên xứ, hoặc là 
dựa vào Vô sở hữu xứ, bởi vì ba địa này đều có đạo 
vô lậu, có thê lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Định lực của Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
mơ hô yêu kém, không phải là nơi nương tựa của 
đạo vô lậu, cho nên trong này không nói đến. 

Đạo chi, hiện tại có bốn. Đây là ngăn chặn y 
chấp về cõi Vô sắc có Giới vô lậu, và địa trên có 
Chánh tư duy. Bởi vì bôn Đại chủng không có nơi 
nương tựa, và bởi vì tâm của địa trên dân dân v1 tế. 

Hỏi: Như không có Đại chủng vô lậu mà có 
Giới vô lậu, như vậy tuy không có Đại chủng của 
địa ấy mà có Giới của địa ây, điều này có gì sai? 

Đáp: G1ới vô lậu không rơi vào cõi- địa, tùy 
theo Đại chủng sở tạo của thân sở y, vì vậy tuy 
không có Đại chủng vô lậu mà có Giới vô lậu sở 
tạo. Giới hữu lậu nhất định rơi vào cõi-địa, chỉ là 
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Đại chủng sở tạo của địa mình. Bởi vì cõi ây không 
có Đại chủng, cho nên GIới cũng không có. 

Hỏi: Nếu không có Giới vô lậu tùy theo Đại 
chủng sở tạo của thân sở y, thì sinh ở cối Dục-Sắc 
lúc tiên vào Định Vô sắc thuộc vô lậu cần phải khởi 
lên Định ấy cùng với Giới vô lậu, bởi vì có Đại 
chủng của thân sở y? 

Đáp: Tuy Giới vô lậu tùy theo Đại chủng sở tạo 
của thân sở y, nhưng hễ địa nào cân có Đại chủng 
tạo, thì Giới hữu lậu mới tùy theo chủng loại ây mà 
dây khởi Giới vô lậu. Trong Vô sắc không có Đại 
chủng tạo của GIới hữu lậu cho nên Giới vô lậu ở 
cõi ây cũng không có, bởi vì dựa vào Giới vốn có 
ây mà phát khởi vô lậu. 

Hỏi: Vì sao Thể của Giới chỉ là sắc? 

Đáp: Bởi vì ngăn chặn sắc ác dây khởi. Vả lại, 
vốn là tánh của nghiệp thân-ngữ, bởi vì hai nghiệp 
thân-ngữ lây sắc làm Thể. 

Hỏi: Vì sao ý nghiệp không phải là Giới? 

Đáp: Bởi vì không có thể tự mình ngăn chặn 
GIỚI ác. 

Hỏi: Vì sao Giới ác không phải là ý nghiệp? 

Đáp: Người chưa lìa dục đêu thành tựu ý 
nghiệp bất thiện, lẽ nào những người ây đều gọi là 
phạm giới, hoặc là không có luật nghi hay sao? Vì 
vậy cho nên Cới ác không phải là ý nghiệp. Vả lại, 
ý nghiệp thiện nếu là Giới thiện, thì lẽ ra tất cả 
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những người không đoạn mất căn thiện đều gọi là 
trú trong luật nghi, bởi vì những người ấy đều 
thành tựu ý nghiệp thiện. Nếu chấp nhận như vậy, 
thì một hữu tỉnh gọi là trú trong luật nghi, cũng gọi 
là trú trong không có luật nghị. Vậy là sẽ không có 
ba loại sai biệt, như vậy thì trái ngược với Thánh 
giáo, cho nên Giới thiện-GIới ác đêu không phải là 
ÿ nghiệp. Vả lại, thế gian cùng chấp nhận phòng 
ngừa giữ gìn thân-ngữ thi nói là Giới, cho nên ý 
nghiệp không phải là Giới. Cân phải biết rắng ý 
nghiệp là nhân phát sinh Giới, không thê nào nhân 
của Giới mà gọi là Giới. Đừng làm cho nhân quả 
có lỗi tạp loạn. Vì vậy, trong Vô sắc thì Đạo chi 
chỉ có bôn, vị lai gôm tu vô lậu của địa dưới cho 
nên có đây đủ tám. 

Vô sắc và Giải thoát, hiện tại có một, đó là ba 
địa đã dựa vào trước đây tùy theo một địa. Phần 
còn lại như trước đã giải thích. 
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LUẬN VỀ CHÁP THỌ (Phần 5) 

Bốn Niệm trú: 

1. Thân niệm trú. 

2. Thọ niệm trú. 

3. Tâm niệm trú. 

4. Pháp niệm trú. 

Nhưng Niệm trú này nói chung chỉ là một, đó 
là một tự tánh của Tuệ trong tâm sở, Tuệ căn trong 
Căn, Tuệ lực trong Lực, Trạch pháp giác chi trong 
Giác chi, Chánh kiên trong Đạo chị. Hoặc là phân 
làm hai, đó là hữu lậu-vô lậu. Hoặc là phân làm ba, 
đó là hạ-trung-thượng. Hoặc là phân làm bốn, đó 
là hệ thuộc ba cõi và không hệ thuộc. Hoặc là phân 
làm năm, đó là hệ thuộc ba cõi và Học-Vô học. Cho 
đến nếu dùng sát-na nối tiếp nhau để phân biệt sai 
khác thì có vô lượng. 

Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn ở trong nghĩa này, ít 
thì tách ra-nhiêu thì hợp lại, chỉ nói là bốn loại? 

Đáp: Đức Phật dựa vào hành tướng-sở duyên 
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của Chánh tuệ, thô- tế không giống nhau mà kiên 
lập bốn loại. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao trong kinh nói 
quán xét trong- ngoài đều có mười hai loại khác 
nhau? 

Đáp: Không vượt quá bốn cho nên chỉ nói bốn 
loại. Như cây bảy lá- Dự Lưu bảy đời, pháp ấy 
cũng như vậy. 

Hỏi: Thể này là Tuệ, vì sao Đức Thê Tôn nói là 
Niệm trú? 

Đáp: Tuệ do Niệm lực mà có thể trú trong sở 
duyên, cho nên gọi là Niệm trú; hoặc là Tuệ lực 
này khiến cho Niệm trú trong cảnh, cho nên gọi là 
Niệm trú. Hai loại này đối với cảnh lần lượt chuyển 
đối giúp đỡ nhau mạnh hơn pháp khác, cho nên nói 
là Niệm trú. Giải thích rộng về Niệm trú, như nơi 
khác nói. 

Bốn Chánh đoạn: 

1. Đôi với pháp ác bất thiện đã sinh làm cho 
phải đoạn trừ, phát sinh mong muốn thiết tha-thâu 
nhiếp tâm-giữ gìn tâm. 

2. Đôi với pháp ác bất thiện chưa sinh làm cho 
không sinh ra, còn lại nói như trước. 

3. Đối với pháp thiện chưa sinh làm cho phải 
sinh ra, còn lại nói như trước. 

4. Đôi với pháp thiện đã sinh làm cho được an 
trú không quên, tu dưỡng thêm làm cho tăng rộng, 
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còn lại nói như trước. 

Nhưng Chánh đoạn này nói chung làm một, đó 
là một Thể của Tinh tiến trong tâm sở, Tỉnh tiến 
căn trong Căn, Tĩnh tiễn lực trong Lực, Tĩnh tiễn 
giác chi trong Giác chi, Chánh tinh tiến trong Đạo 
chi. Hoặc là phân làm hai, đó là hữu lậu-vô lậu. 
Hoặc là phân làm ba, đó là hạ- trung- -thượng. Hoặc 
là phân làm bốn, đó là hệ thuộc ba cõi và không hệ 
thuộc. Hoặc là phân làm năm, đó là hệ thuộc ba cõi 
và Học-Vô học. Cho đến nêu dùng sát-na nối tiếp 
nhau để phân biệt sai khác thì có vô lượng. 

Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn ở trong nghĩa này, ít 
thì tách ra-nhiêu thì hợp lại, chỉ nói là bốn loại? 

Đáp: Một Thê của Tĩnh tiên ở trong sảt-na, có 
tác dụng không giống nhau mà kiến lập bốn loại, 
nghĩa là bởi vì đối với pháp ác đã sinh-chưa sinh 
thì đoạn trừ và không sinh ra, lại bởi vì đôi với 
pháp thiện chưa sinh-đã sinh thì sinh ra và làm tăng 
rộng. Như ngọn đèn trong một niệm có bốn tác 
dụng sai biệt, đó là bắc đèn cháy-dầu khô cạn-đô 
đựng nóng lên-bóng tối không còn; pháp ấy cũng 
như vậy. 

Hỏi: Luận về Pháp Uẫn... nói: "Đoạn trừ pháp 
ác bất thiện đã sinh, thì có đủ bến loại, nghĩa là đôi 
với pháp ác bất thiện đã sinh làm cho phải đoạn 
trừ, phát sinh mong muốn thiết tha-thâu nhiếp tâm- 
giữ gìn tâm, đó là phân vị đoạn trừ pháp ác bất 
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thiện đã sinh, cũng có thể làm cho pháp ác bất thiện 
ây chưa sinh sẽ không sinh ra, lại làm cho pháp 
thiện chưa sinh sẽ được sinh ra-đã sinh thì an trú... 
Cho đến nói là tu pháp thiện đã sinh làm cho an 
trú... cũng có đủ bốn loại, nghĩa là đối với pháp 
thiện đã sinh làm cho được an trú không quên, tu 
dưỡng thêm làm cho tăng rộng, phát sinh mong 
muốn thiết tha-thâu nhiếp tâm-giữ gìn tâm, đó là 
phân vị tu dưỡng các pháp thiện đã sinh, cũng có 
thê làm cho pháp ác bất thiện đã sinh ây phải đoạn 
trừ, chưa sinh sẽ không sinh ra, lại làm cho pháp 
thiện chưa sinh sẽ được sinh ra." Như vậy thì thành 
mười sáu Chánh đoạn, vì sao ở đây chỉ nói là bốn? 

Đáp: Dựa vào ý thích của người tu hành, đến 
phân vị gia hạnh cho nên đưa ra cách nói này, nghĩa 
là người ây vào lúc trước đây khởi lên một ý thích, 
đến phân vị gia hạnh thì có đủ bốn loại. Như vậy 
dựa vào bôn loại ý thích ấ Ấy, đến phân vị gia hạnh 
cho nên đưa ra cách nói này, Nhưng lúc gia hạnh 
cũng chỉ có bốn loại, bởi vì không Vượt quá bốn 
cho nên chỉ nói bốn loại. Như do ý thích gia hạnh 
mà nói, như vậy do tiến vào ø1a hạnh mà nói, do 
dựa vào gia hạnh mà nói, do thắng giải gia hạnh 
mà nói, nên biết cũng như vậy. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 
Hỏi: Bốn loại này vì sao nói là Chánh đoạn? 

Đáp: Bởi vì bốn loại này có năng lực đoạn trừ 
đích thực. 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 141 1357 


Hỏi: Hai loại trước thì có thê như vậy, hai loại 
sau thì thế nào? 

Đáp: Lấy loại đầu làm tên gọi, cho nên không 
có gì sai. Hoặc là bốn loại này đều có nghĩa của 
Đoạn, đó là hai loại trước đoạn bỏ chướng ngại của 
phiên não, hai loại sau đoạn bỏ chướng ngại của 
hiểu biết, bởi vì lúc tu pháp thiện thì đoạn bỏ sự 
hiểu biết về pháp, cho nên tạm thời Đoạn-vĩnh viễn 
Đoạn đều gọi là Đoạn. Có nơi nói loại này gọi là 
Chánh thăng, bởi vì thúc đây phát khởi không trái 
ngược đề thành tựu việc làm tốt đẹp. 

Hỏi: Ác và bất thiện sai biệt thế nào? 

Đáp: Ác nghĩa là hữu phú vô ký, bất thiện nghĩa 
là các loại bất thiện. 

Có người đưa ra cách nói này: Ác nghĩa là pháp 
nhiễm phân ít của cõi Dục và cõi Săc-Vô sắc, bất 
thiện nghĩa là pháp nhiễm phân nhiêu của cõi Dục. 

Có người nói: Ác nghĩa là Thân kiến-Biên kiến 
của cõi Dục, bất thiện nghĩa là các phiền não khác 
của cõi Dục. 

Hỏi: Vì sao pháp ác bất thiện đã sinh thì nói là 
làm cho đoạn trừ, chưa sinh thì nói là làm cho 
không sinh ra? 

Đáp: Đã sinh là đối với sự nối tiệp nhau của 
mình, bởi vì đã có tác dụng cho nên nói là làm cho 
đoạn trừ; chưa sinh là đối với sự nỗi tiếp nhau của 
mình, bởi vì chưa có tác dụng cho nên nói là làm 
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cho không sinh ra. 

Có người nói: Đã sinh là đôi với sự nỗi tiếp 
nhau của mình, bởi vì đã ngăn cản Thánh đạo cho 
nên nói là làm cho đoạn trừ; chưa sinh là đối với 
sự nối tiếp nhau của mình, bởi vì chưa ngăn cản 
Thánh đạo cho nên nói là làm cho không sinh ra. 

Có người nói: Đã sinh là đôi với sự nỗi tiếp 
nhau của mình, bởi vì đã chọn lấy quả-mang lại 
quả cho nên nói là làm cho đoạn trừ; chưa sinh là 
đối với sự nỗi tiếp nhau của mình, bởi vì chưa chọn 
lây quả- mang lại quả cho nên nói là làm cho không 
sinh ra. 

Có người nói: Đã sinh là đôi với sự nỗi tiếp 
nhau của mình, bởi vì đã chọn lẫy quả Đắng lưu- 
quả DỊ thục cho nên nói là làm cho đoạn trừ; chưa 
sinh là đối với sự nối tiếp nhau của mình, bởi vì 
chưa chọn lấy quả Đăng lưu-quả Dị thục cho nên 
nói là làm cho không sinh ra. 

Có người nói: Đã sinh là đôi với sự nỗi tiếp 
nhau của mình, bởi vì đã đền đáp với nhân Đồng 
loại-Biên hành cho nên nói là làm cho đoạn trừ; 
chưa sinh là đôi với sự nối tiếp nhau của mình, bởi 
vì chưa đền đáp với nhân Đông loại-Biến hành cho 
nên nói là làm cho không sinh ra. 

Có người nói: Đã sinh là đôi với sự nỗi tiếp 
nhau của mình, bởi vì đã đốt cháy-đã não hại cho 
nên nói là làm cho đoạn trừ; chưa sinh là đỗi với 
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sự nối tiếp nhau của mình, bởi vì chưa đốt cháy- 
chưa não hại cho nên nói là làm cho không sinh ra. 

Có người nói: Đã sinh là đôi với sự nỗi tiếp 
nhau của mình, đã làm thành chê trách, đã làm 
thành dơ bân, đã làm thành dính mắc, đã rơi vào ác 
ý, cho nên nói là làm cho đoạn trừ; chưa sinh là đối 
với sự nôi tiếp nhau của mình, bởi vì chưa làm 
thành chê trách, chưa làm thành dơ bần, chưa làm 
thành dính mắc, chưa rơi vào ác ý, cho nên nói là 
làm cho không sinh ra. 

Hỏi: Những pháp thiện đã tu, hễ sinh ra bao 
nhiêu thì diệt đi bấy nhiêu, không có pháp nào sinh 
rồi mà có nghĩa dừng lại quá một sát-na, làm sao 
lại nói là đôi với pháp thiện đã sinh làm cho được 
an trú không quên, tu dưỡng thêm làm cho tăng 
rộng? 

Đáp: Nên biết trong nảy nói về pháp thiện 
thuộc hai phân, đó là phân thuận theo Trú, phần 
thuận theo Thắng tiên. Làm cho được an trú không 
quên là nói về phân thuận theo Trú, khiến tu dưỡng 
thêm làm cho tăng rộng là nói về phân thuận theo 
Thắng tiễn, cùng dựa vào sự nối tiếp nhau lần lượt 
chuyên đối thăng tiên mà nói là an trú..., cho nên 
không có øì saI. 

Có người nói: Trong này nói về pháp thiện 
thuộc ba phẩm, đó là Hạ-Trung-Thượng. Làm cho 
được an trú không quên, là nói dựa vào căn thiện 
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thuộc phẩm Hạ chuyền đến phẩm Trung: khiến tu 
dưỡng thêm làm cho tăng rộng, là nói dựa vào căn 
thiện thuộc phẩm Trung chuyến đến phẩm 
Thượng. Tuy một sát-na sinh rồi liên diệt, mà dựa 
vào sự nối tiệp nhau cho nên đưa cách nói này. 

Chánh đoạn này ở cõi Dục có bốn, ở cõi Sắc- 
Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Cõi Dục có pháp ác bắt thiện thì có thể nói 
là có bốn, vì sao cõi trên cũng nói là bỗn? 

Đáp: Cõi ấy tuy lỗi lâm tai họa không đây đủ, 
mà có đủ công đức của cõi ây. 

Có người nói: Cõi ây tuy không có sự đối trị 
thụ động mà có sự đôi trị tự động. 

Hỏi: Địa VỊ chí thì có thể như vậy, địa trên thì 
thê nào? 

Đáp: Có nhiêu loại đối trị, nghĩa là đôi trị thuộc 
về xả bỏ, đối trị thuộc về đoạn trừ, đối trị thuộc về 
Ø1ữ gìn, đôi trị thuộc về phân xa, đối trị thuộc về 
chán ngán hư hoại; địa trên tuy không có đôi trị 
thuộc về xả bỏ và đoạn trừ, mà có những đôi trị 
khác. 

Hỏi: Tĩnh lự thì có thể như vậy, Vô sắc thì thê 
nào? 

Đáp: Vô sắc tuy không có đối trị thuộc về hư 
hoại, mà có đôi trị thuộc về giữ gìn và phân xa. 

Chánh đoạn này ở phân vị Học-Vô học đều có 
đủ bốn loại. 
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Hỏi: Phân vị Học thì có thê như vậy, bởi vì có 
pháp ác bắt thiện, phân vị Vô học thì thế nào? 

Đáp: Phân vị Vô học tuy không có lỗi lầm tai 
họa mà có công đức. 

Có người nói: Phân vị Vô học tuy không có sự 
đối trị thụ động mà có sự đối trị tự động, đó là 
nhiêu loại đối trị như trước nói, phân vị Vô học tuy 
không có đối trị thuộc về xả bỏ và đoạn trừ, mà có 
những loại khác. 

Hỏi: Duyên với Niễt-bàn thì Tinh tiến thuộc về 
Chánh đoạn nào? 

Đáp: Có người nói: Thuộc về Chánh đoạn thứ 
nhật, bởi vì Đoạn tức là Niễt-bàn. 

Có người nói: Thuộc về Chánh đoạn thứ hai, 
bởi vì Niết-bàn là không sinh. 

Có người nói: Thuộc về Chánh đoạn thứ ba, bởi 
vì lúc duyên với Niễt-bàn thì pháp thiện phát sinh. 

Có người nói: Thuộc về Chánh đoạn thứ tư, bởi 
vì lúc duyên với Niết-bàn thì pháp thiện tăng thêm. 

Nói như vậy thì thuộc về bốn Chánh đoạn, bởi 
vì lúc duyên với Niết-bàn thì làm thành bốn sự 
việc, đó là lúc duyên với tánh Trạch diệt của các 
pháp, thì khiến cho tất cả các pháp ác bất thiện đã 
sinh phải đoạn trừ, chưa sinh thì sẽ không sinh ra, 
và khiến cho tất cả các pháp thiện thuộc thê gian- 
xuất thế gian chưa sinh thì sẽ sinh ra, đã sinh thì sẽ 
tăng rộng. 
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Bốn Thân túc: 

I. Tam-ma-địa về Dục đoạn hành thành tựu 
thân túc. 

2. Tam-ma-địa về Cần đoạn hành thành tựu 
thân túc. 

3. Tam-ma-địa về Tâm đoạn hành thành tựu 
thân túc. 

4. Tam-ma-địa về Quán đoạn hành thành tựu 
thân túc. 

Hỏi: Vì sao gọi là Thân, vì sao øọI là Túc? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Tam-ma- 
địa gọi là Thân, bốn pháp như Dục.. . gọI là Túc. 
Bởi vì nhờ vào bỗn pháp mà thâu nhiếp tiếp nhận 
làm cho Tam-ma-đỊa chuyên. biến. 

Hỏi: Đăng trì cùng có nhiêu pháp tương ưng, vì 
sao chỉ có bôn pháp này gọi là Thần túc? 

Đáp: Bởi vì bôn pháp này đối với Đăng trì tùy 
thuận mạnh hơn, nghĩa là ở trong pháp tương ưng 
cùng có, giúp đỡ thêm cho Đắng trì thì bốn pháp 
này là mạnh hơn. 

Lại có người nói: Tam-ma-địa là Thần cũng là 
Túc, bỗn pháp như Dục... chỉ là Túc chứ không 
phải là Thân. Như Trạch pháp là Giác cũng là Chị, 
sáu pháp còn lại chỉ là Chi chứ không phải là GIác; 
Chánh kiên là Đạo cũng là Chi, bảy pháp còn lại là 
Chị chứ không phải là Đạo; lìa bỏ ăn không đúng 
lúc là Trai cũng là Chị, bảy pháp còn lại là Chi chứ 
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không phải là Trai; pháp ây cũng như vậy. 

Hỏi: Nêu Tam-ma-địa là Thân cũng là Túc thì 
hoặc là nên thiết lập một, hoặc là nên thiết lập năm, 
vì sao nói là bỗn? 

Đáp: Chỉ riêng Tam-ma-địa thiết lập làm Thần 
túc, bởi vì từ bốn nhân mà sinh ra cho nên nói là 
bốn, nghĩa là phân vị gia hạnh, hoặc là do lực của 
Dục dẫn dắt phát khởi Đăng trì khiến cho nó hiện 
khởi, nói rộng ra cho đến hoặc là do lực của Quán 
dẫn dắt khiên cho hiện khởi. Do phân. VỊ gia hạnh 
mà bốn pháp tăng theo, khiến cho Đăng trì phát 
khởi mà đạt được phân vị của Định, cho nên đối 
với một Đắng trì kiến lập bốn loại. 

Đã nói về tự tánh, nay sẽ nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Bốn pháp này vì sao nói là Thân túc? 

Đáp: Là do sự suy nghĩ cầu mong các nguyện 
ước mong muốn, tất cả được như ý cho nên gọi là 
Thân, dẫn dắt phát khởi do Thân cho nên gọi là 
Thân túc. Nhưng sự Thân dụng này tóm lược có 
hai loại: 

1. Do sự vui mừng của thê tục. 

2. Do sự ưa thích của Thánh giả. 

Nếu phân một làm nhiêu, hợp nhiêu thành một, 
thì những loại này gọi là do sự vui mừng của thê 
tục. Nêu đối với những sự việc vừa ý của thế Ø1an, 
không trú vào Tưởng tùy thuận; đôi với những sự 
việc không vừa ý của thế gian, không trú vào 
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Tưởng trái ngược; đối với những sự việc vừa ý- 
không vừa ý, an trú vào Xả, suy nghĩ đúng đăn- 
nhận biết đúng đắn, thì những loại này gọi là do sự 
ưa thích của Hiền Thánh. 

Lại có ba loại Thần dụng: 

1. Vận chuyên thân. 

2. Thăng giải. 

3. Thế lực của ý. 

Thân dụng của sự vận chuyền thân, đó là toàn 
thân vút lên hư không giỗng như chim bay, cũng 
như Tiên bay đã họa trên bức tường. Thần dụng 
của Sự thắng giải, đó là đỗi với xa tách ra làm thành 
gân, nhờ vào lực của pháp này; hoặc là ở châu này 
đưa tay sờ mặt trăng-mặt trời, hoặc là trong khoảng 
co duõi cánh tay đã đi đến cõi trời Săc Cứu Cánh. 
Thần dụng do thế lực của ý, đó là Nhãn thức lên 
đến cõi Hữu Đảnh, hoặc là lên đến cõi trời Sắc Cứu 
Cánh, hoặc là vượt ngang qua vô số thê giới. 

Hỏi: Ba loại Thần dụng này, ai thành tựu mây 
loại? 

Đáp: Có người nói: Thanh văn thành tựu một 
loại, đó là vận chuyên thân; Độc giác thành tựu hai 
loại, trừ ra thê lực của ý; chỉ riêng Phật Thế Tôn 
thành tựu đây đủ ba loại. 

Có người nói: DỊ sinh thành tựu một loại, đó là 
vận chuyền thân; Nhị thừa thành tựu hai loại, trừ 
ra thế lực của ý, nhưng Thanh văn do vận chuyển 
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thân mà hiện bày, Độc giác do ý hiểu rõ mà hiền 
bày; Phật thành tựu đây đủ ba loại, do thê lực của 
ý mà hiển bày. 

Hoặc lại có năm loại Thần dụng: 

1. Nghiệp. 

2. DỊ thục. 

3. Biến hiện. 

4. Đức đây đủ. 

5. Phát tâm. 

Thân dụng của nghiệp, đó là như Trung hữu... 
Thân dụng của dị thục, đó là như các loài chim 
bay... Thân dụng của biến hiện, đó là dựa vào Tĩnh 
lự, phân một làm nhiêu, hợp nhiêu làm một... Thân 
dụng của đức đây đủ, đó là bốn Thân túc. Thần 
dụng của phát tâm, đó là trời rông... 

Trong này, trời đó là trời cõi Dục. Ở trong năm 
loại Thân dụng đã nói, trong này nói về Thân dụng 
của đức đây đủ. 

Như trong kinh nói: "Tỳ kheo nên biết, Tam- 
ma-địa về Dục đoạn hành thành tựu tu đối với Thần 
túc, dựa vào lìa xa, dựa vào không nhiễm, dựa vào 
diệt, hôi hướng về xả. Tam-ma-địa về Cần, Tam- 
ma- địa về Tâm, Tam-ma-địa về Quán, nói cũng 
như vậy." 

Hỏi: Trong này nói thế nào gọi là lìa xa...? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Là Tam- 
ma-địa. Người ấy nói nêu duyên với Tam-ma-địa 
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làm cảnh để tu đối với Thân túc, thì do hai duyên 
cho nên gọi là dựa vào lìa xa..., đó là bởi vì ý thích 
và bởi vì sở duyên. Nêu duyên với pháp khác làm 
cảnh đề tu đối với Thân túc, thì chỉ do một duyên 
mà gọi là lìa xa, đó là bởi vì ý thích chứ không phải 
là bởi vì sở duyên. 

Có Sư khác nói: Là Niễt-bàn tịch diệt. VỊ ấy nói 
nếu duyên với Niết-bàn tịch diệt làm cảnh đề tu đối 
với Thân túc, thì do hai duyên cho nên gọi là dựa 
vào lìa xa..., đó là bởi vì ý thích và bởi vì sở duyên. 
Nếu duyên với pháp khác làm cảnh để tu đối với 
Thân túc, thì chỉ do một duyên mà gọi là dựa vào 
lìa xa ..., đó là bởi vì ý thích chứ không phải là bởi 
vì sở duyên. 

Lại có người nói: Là Tam-ma-địa và Niết-bàn 
tịch diệt. Người ây nói nếu duyên với hai pháp này 
làm cảnh đề tu đôi với Thân túc, thì do hai duyên 
cho nên gọi là lìa xa..., đó là bởi vì ý thích và bởi 
vì sở duyên. Nêu duyên với pháp khác làm cảnh để 
tu đối với Thân túc, thì chỉ do một duyên mà gọi là 
lìa xa..., đó là bởi vì ý thích chứ không phải là bởi 
vì sở duyên. 

Nên biết trong này, dựa vào lìa xa đó là Tĩnh lự 
thứ nhất, dựa vào không nhiễm đó là Tĩnh lự thứ 
hai, dựa vào diệt đó là Tĩnh lự thứ ba, hôi hướng 
về xả đó là Tĩnh lự thứ tư. 

Như trong kinh nói: "Tỳ kheo nên biết, như thế 
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nảo gọi là Thọ(tuôi thọ)? Đó là bỗn Thân túc." 

Hỏi: Vì sao Thân túc lại nói là Thọ? 

Đáp: Bởi vì pháp này là dựa vào Thọ không 
đoạn dứt, nghĩa là ở phân vị của Định thì Thọ chắc 
chăn không có đoạn dứt. 

Có người nói: Bởi vì dựa vào pháp này lìa xa 
tai họa của Thọ, nghĩa là ở phân vị của Định thì la 
xa tai họa của Thọ. 

Có người nói: Bởi vì dựa vào pháp này mà Thọ 
tự tại. Như trong kinh nói: "Nêu có Tỳ kheo-Tỳ 
kheo ni..., đối với bốn Thân túc hoặc tập- hoặc tu- 
hoặc tu tập nhiêu, nếu người ấy mong câu trú trong 
tuổi thọ một kiếp hoặc là hơn một kiếp, thì sẽ tùy 
ý tự tại." Vì vậy cho nên nói Thân túc là Thọ. 

Như trong kinh nói: "Có một Phạm Chí, đi đến 
chỗ của Tôn giả A-nan-đà, dùng nhiều lời nói thân 
thiện hoan hỷ thăm hỏi xong, lùi về ngôi một bên, 
hỏi A-nan răng: Vì sao ở nơi Sa-môn Kiêu-đáp-ma 
thường xuyên tu phạm hạnh?" 

Hỏi: VÌ sao Phạm Chí đưa ra câu hỏi này? 

Đáp: Phạm Chí â ây là bạn thân thời xưa của À- 
nan, biết rõ Tôn giả là người thuộc về hành ái, 
trước kia ở trong năm dục luôn luôn đăm say, cho 
nên đến thử xem là vì câu đoạn bỏ ái mà tu phạm 
hạnh, hay là vì cầu dục lạc thù thăng mà tu phạm 
hạnh, vì vậy đưa ra câu hỏi ấy. 

"A-nan trả lời răng: Tôi vì đoạn bỏ ái cho nên 
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thường xuyên tu phạm hạnh ở nơi Đức Phật." 

Hỏi: Thường xuyên tu phạm hạnh thì đoạn bỏ 
bảy tùy miên, vì sao chỉ nói là tôi vì đoạn bỏ á1? 

Đáp: Tôn giả Khánh Hỷ cũng biết Phạm Chí là 
người thuộc về hành ái, đăm say các dục, bởi vì 
đưa đường dẫn lỗi, cho nên có ý nói nếu ông bị sự 
ràng buộc của ái mà muôn câu lìa xa, thì hãy rời bỏ 
phép tặc trong gia đình họ hàng, đến nơi Đức Thế 
Tôn theo tôi thường xuyên tu phạm hạnh thanh 
tịnh. Vì vậy phương tiện trả lời là tôi vì đoạn bỏ áI. 

"Bà-la-môn nói: Sa-môn Kiêu-đáp-ma thật sự 
có dâu tích của Đạo có thê đoạn bỏ ái hay không? 
A-nan-đà nói: Thật sự có, đừng nghi ngờ, nếu ông 
đến tu thì nhất định có thể đoạn bỏ ái. Phạm Chí 
thỉnh cầu: Mong nói cho nghe điều ây, khiến tâm 
tôi mở mang thì sẽ nghe theo lời khuyên. Tôn giả 
nói cho biết răng: Chỉ có Đức Thê Tôn của tôi, thây 
biết đúng như thật nói về bốn Thân túc, dựa vào đó 
tu tập sẽ mau chóng lìa xa sự ràng buộc của áI." 

Hỏi: Nếu có người nào có thê đôi với ba mươi 
bảy loại pháp phân Bỏ-đề như bốn Niệm trú..., tù ùy 
theo một loại mà tu tập thì đều có thê đoạn bỏ á1, 
vì sao chỉ nói là tu bốn Thân túc? 

Đáp: Bởi vì pháp này là đối trị gần của Kiết ái, 
đó là người có ái thì rong ruồi phân tán các duyên, 
Đắng trì có thê làm đối trị gần của Kiết ấy. 

"Phạm Chí lại nói: Như Nhân giả đã nói Thân 
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túc vô biên, thì tu làm sao có thể hết được?" 

Hỏi: Vì sao Phạm Chí đưa ra lời nói này? 

Đáp: Ý của Phạm Chí nói Thể của bốn Thân 
túc này có khắp các phân vị Học-Vô học, pháp â ây 
chính là tu vô biên thì làm sao có thể tu hết được, 
nếu không hết thì làm sao có thể đoạn bỏ ái? 

"A-nan lại nói: Pháp này không phải là vô biên. 
Phạm Chí lại nói: Xin giải thích nói rõ cho nghe. 
A-nan bảo rằng: Nay tôi hỏi ông có thể tùy ý trả 
lời, ý ông nghĩ thê nào? Ông đã từng nảy sinh 
mong muôn đi vào khu vườn dạo chơi phải không? 
Phạm Chí nói không sai. Lại hỏi: ĐI vào khu vườn 
đã dạo chơi ngăm nhìn rôi nảy sinh mong muốn 
quay về phải không? Phạm Chí nói không sai. Lại 
hỏi: Mong muốn đã nảy sinh trong hai thời gian lẽ 
nào không có khác nhau? Phạm Chí nói không saI. 
Tôn giả bảo rằng: Như ông nảy sinh mong muốn 
trong hai thời gian có khác nhau, một là mong 
muôn đi vào khu vườn, hai là mong muốn quay trở 
ra, như vậy Thân túc ở phần vị Học-Vô học, tật cả 
cũng không giông nhau, pháp tu của phân vị Học 
là mong muôn đoạn bỏ ái, pháp tu của phân vị Vô 
học là niêm vui trong pháp hiện tại, tùy theo pháp 
tu khác nhau chứ không phải nói là vô biên, vì sao 
Phạm Chí nói là tu không hết? Phạm Chí nghe HỒ) 
hoan hỷ phát tâm thuân tịnh, quay về xuất gia theo 
Đức Phật tu phạm hạnh." 
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Năm Căn, đó là Tín căn-Tinh tiễn căn-Niệm 
căn-Định căn và Tuệ căn. Năm Lực cũng như vậy. 
Năm pháp này tùy theo tên gọi, tức là đêu lây một 
loại trong tâm sở làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao năm loại này gọi là Căn, gọi là 
Lực? 

Đáp: Có thể sinh ra pháp thiện cho nên gọi là 
Căn, có thê phá bỏ pháp ác cho nên gọi là Lực. 

Có người nói: Không có thể làm cho nghiêng 
ngã thì gọi là Căn, có thê phá hủy lần át loại khác 
thì gọi là Lực. 

Có người nói: Nghĩa về thể dụng tăng mạnh lên 
gọi là Căn, nghĩa vê không thể nào khuât phục gọi 
là Lực. Nếu dùng phân vị để phân biệt thì phân VỊ 
dưới gọi là Căn, phần vị trên gọi là Lực. Nêu dùng 
Thật nghĩa thì trong mỗi phân vị đều có đủ hai loại. 
Giải thích rộng vệ hai loại này như nơi khác nói. 

Bảy Giác chi: 

1. Niệm giác chi. 

2. Trạch pháp giác chi. 

3. Tinh tiến giác chi. 

4. Hỷ giác chi. 

5. Khinh an giác chĩ. 

6. Định giác chi. 

7. Xã giác chị. 

Trạch pháp tức là Tuệ, Hỷ tức là Hỷ căn, Xả 
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gọi là Hành xả, bốn pháp còn lại như tên gọi tức là 
đêu lấy một loại trong tâm sở làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao bảy loại này gọi là Giác chỉ? 

Đáp: Giác đó là Giác cứu cánh, tức là Tận trí- 
Võ sinh trí; hoặc là Giác như thật, tức là Tuệ vô 
lậu. Bảy là thành phân của pháp ấy, cho nên gọi là 
Chị. Trạch pháp cũng là Giác-cũng là Chị, sáu 
pháp còn lại là Chi chứ không phải là CGIác. GIải 
thích rộng về bảy loại này như nơi khác nói. 

Tám Đạo chi, đó là Chánh kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tiên, Chánh niệm, Chánh định. 

Chánh kiến tức là Tuệ, Chánh tư duy tức là 
Tâm, Chánh ngữ- Chánh nghiệp-Chánh mạng tức 
là ba căn tùy tâm chuyền mà phát khởi Vô biểu của 
thân-ngữ. Ba loại còn lại như tên gọi tức là tánh 
thuộc tâm sở. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao tám loại này gọi là Đạo chỉ? 

Đáp: Nơi đi lại thông suốt cho nên gọi là Đạo. 
Tám là thành phần của pháp ấy cho nên gọi là Chi. 
Chánh kiến cũng là Đạo-cũng là Chi, bảy pháp còn 
lại là Chi chứ không phải là Đạo. Tám loại này 
cũng như nơi khác nói rộng ra. 

Bốn Tĩnh lự, đó là Tĩnh lự thứ nhất cho đến 
Tĩnh lự thứ tư. 
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Có người nói: Tĩnh lự tương ưng với Tầm-Hỷ- 
Lạc-Xả, như thứ tự là bốn. Pháp này có hai loại: 

1. Tu đạt được. 

2. Sinh đạt được. 

Tu đạt được, tức là địa ây thâu nhiệp tâm vào 
tánh của một cảnh, nếu cùng với bạn bè giúp đỡ thì 
năm uân làm tánh. Sinh đạt được, là tùy theo địa 
đã hệ thuộc năm uân khác làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Bốn loại này vì sao nói là Tĩnh lự? 

Đáp: Tĩnh nghĩa là yên lặng văng vẻ, Lự nghĩa 
là suy nghĩ tính toán. Trong bôn địa này có Định- 
Tuệ bình đắng cho nên gọi là Tĩnh lự, địa khác hề 
có thiếu hụt thì không có được tên gọi này. Bốn 
loại này phân biệt rộng như nơi khác nói 

Bốn Vô lượng, đó là Từ-Bi- -Hÿ- -Xả. Từ nghĩa | là 
tác Ý tương Ưng với mang lại niêm vui, lây căn 
thiện không có Sân làm tánh. BI nghĩa là tác ý 
tương ưng với trừ bỏ khô đau, lây căn thiện không 
có Sân làm tánh. Có người nói: Lây không Hại làm 
tánh. Hỷ nghĩa là tác ý tương ưng với thăm hỏi 
chúc mừng, lây Hỷ căn làm tánh. Có người nói: 
Lây vui mừng(hân) trong tâm sở thiện làm tự tánh. 
Xả nghĩa là tác ý tương ưng với bình đăng, lây căn 
thiện không có Tham làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Vô lượng? 
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Đáp: Bởi vì bốn loại này duyên với vô lượng 
hữu tình, phát sinh vô lượng pháp thiện, dẫn đến 
vô lượng quả thù thắng. Nói rộng về bốn loại này, 
cũng như nơi khác nói. 

Bốn Vô sắc, đó là Không vô biên xứ, cho đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Pháp này cũng có hai 
loại: 

1. Tu đạt được. 

2. Sinh đạt được. 

Tu đạt được, tức là địa ây thâu nhiếp tâm vào 
tánh của một cảnh, nêu cùng với bạn bè giúp đỡ thì 
bốn uấn làm tánh. Sinh đạt được, tức là địa ấy hệ 
thuộc bốn uân khác làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao bốn loại này gọi là Vô sắc? 

Đáp: Bởi vì trong bốn địa này vượt lên trên tật 
cả các pháp có sắc, làm tốn hại đến tất cả các pháp 
có sắc, pháp có sắc Ở địa này không có thể sinh 
khởi cho nên gọi là Vô sắc. Bốn loại này cũng như 
nơi khác nói rộng ra. 

Tám Giải thoát: 

1. Bên trong có sắc quán các sắc giải thoát. 

2. Bên trong không có sắc tưởng quán sắc bên 
ngoài giải thoát. 

3. Tịnh giải thoát Thần tác chứng cụ túc trú. 

4. Không vô biên xứ giải thoát. 

5. Thức vô biên xứ giải thoát. 
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6. Võ sở hữu xứ giải thoát. 

7. Phi tưởng phi ph1 tưởng giải thoát. 

S. Diệt thọ tưởng giải thoát Thân tác chứng cụ 
túc trú. 

Trong này, ba loại trước lây căn thiện không có 
Tham làm tánh, nếu cùng với bạn bẻ giúp đỡ thì 
năm uấn làm tánh; bốn loại tiếp theo thì lây bốn 
uấn thiện gia hạnh của địa Căn bản ây làm tánh. Có 
người nói: Cũng lây tám đạo giải thoát trước của 
địa Cận phân ây làm tánh. Giải thoát cuỗi cùng lây 
Đắng chí Diệt tận làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là GI1ải thoát? 

Đáp: Bởi vì giải thoát tất cả những gì có thể 
ngăn cản. Nghĩa còn lại như nơi khác nói rộng ra. 

Tám Thắng xứ: 

1. Bên trong có tưởng về sắc quán ít sắc bên 
ngoài, cho đến nói rộng ra. 

2. Bên trong có tưởng về sắc quán nhiêu sắc 
bên ngoài, cho đến nói rỘng ra. 

3. Bên trong không có tưởng về sắc quán ít sắc 
bên ngoài, cho đến nói rộng ra. 

4. Bên trong không có tưởng về sắc quán nhiêu 
sắc bên ngoàải, cho đến nói rộng ra; quán về xanh- 
vàng- -đỏ- -trăng, lại làm thành bốn loại. Tám loại 
này đều lẫy căn thiện không có Tham làm tánh, cho 
đến cùng với bạn bè giúp đỡ thì năm uân làm tánh. 
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Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Thăng xứ? 

Đáp: Bởi vì làm cho sở duyên phải hàng phục 
và hủy diệt tham ái, cho nên gọi là Thắng xứ. 
Nghĩa phân biệt rộng ra như nơi khác nói. 

Mười Biến xứ, đó là quán phân biệt về xanh- 
vàng-đỏ-trắng-địa- thủy-hỏa-phong, tức là tám loại 
trước, chín là Không vô biên xứ, mười là Thức vô 
biên xứ. 

Trong này, tám loại trước lây căn thiện không 
có Tham làm tảnh, nếu cùng với bạn bè giúp đỡ thì 
năm uân làm tảnh; hai Biên xứ sau thì lây bôn uân 
thiện gia hạnh hữu lậu của địa â ây cùng phẩm Thắng 
giải ấy làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Biến xứ? 

Đáp: Sở duyên rộng khắp, Thắng giải vô biên 
cho nên gọi là Biến xứ. Nghĩa còn lại như nơi khác 
nói. 

Tám Trí, đó là Pháp trí, Loại trí, Thê tục trí, 
Tha tâm trí, Khổ trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo trí; không 
phải là Tận trí và Vô sinh trí, bởi vì phân vị hạn 
chế. 

Tám Trí này đêu lây Tuệ trong tâm sở pháp làm 
tự tánh. Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Trí? 

Đáp: Quán xét quyết định đối với pháp sở 


1376 A TỶ ĐÀM 5 


duyên, cho nên gọi là Trí. Nghĩa còn lại như nơi 
khác nói rộng ra. 

Ba Đăng trì: 

1. Không. 

2. Vô nguyện. 

3. Vô tướng. 

Ba loại này đều lây Tam-ma-địa trong tâm sở 
pháp làm tánh, gồm chung hữu lậu và vô lậu. 

Trong này chỉ nói đến môn giải thoát vô lậu. 
Nếu đi cùng hai hành tướng là Không-Vô ngã, thì 
Đăng trì vô lậu gọi là Tam-ma-địa Không. Nếu đi 
cùng mười hành tướng là Vô thường- Khô- Nhân- 
Tập- Sinh- -Duyên- -Đạo-Như-Hành-Xuất, thì Đăng 
trì vô lậu gọi là Tam-ma- địa Vô nguyện. Nếu đi 
cùng bốn hành tướng là Diệt-Tĩnh-Diệu-Ly, thì 
Đắng trì vô lậu gọI1 là Tam-ma-địa Vô tướng. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Đăng trì? 

Đáp: Giữ gìn tâm bình đăng khiến cho tập trung 
vào một cảnh, bởi vì có sự thành tựu cho nên gọi 
là Đăng trì. Nói rộng về ba loại này, như nơi khác 
phân tích. 

Bốn quả Sa-môn: 

1. Quả Dự lưu. 

2. Quả Nhất lai. 

3. Quả Bất hoàn. 

4. Quả A-la-hán. 
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Bốn quả này đều lây hai pháp làm tánh: 

1. Vô vI. 

2. Hữu vI. 

Quả vô vị, đó là quả Dự lưu dùng Đoạn- Trạch 
diệt do kiên mà đoạn của ba cõi làm tánh; quả Nhất 
lai dùng Đoạn do kiến mà đoạn của ba cõi, và 
Đoạn-Trạch diệt thuộc sáu phâm trước do tu mà 
đoạn của cõi Dục làm tánh; quả Bắt hoàn dùng 
Đoạn do kiến mà đoạn của ba cõi, và Đoạn-Trạch 
điệt do tu mà đoạn của cõi Dục làm tánh; quả A- 
la-hản dùng Đoạn- Trạch diệt do kiến-tu mà đoạn 
của ba cõi làm tánh. 

Quả hữu vi, tùy theo sự thích hợp đều dùng 
năm uân vô lậu làm tánh. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là quả Sa-môn? 

Đáp: Dũng mãnh không ngừng trừ bỏ pháp 
nhiễm, đó gọi là Sa-môn; là do các Sa-môn đã dẫn 
đến-đã chứng được, đó gọi là quả Sa- môn. Loại 
này cũng như nơi khác nói rộng ra. 

Năm Thông: 

1. Thần cảnh trí thông. 

2. Thiên nhãn trí thông. 

3. Thiên nhĩ trí thông. 

4. Tha tâm trí thông. 

5. Túc trú tùy niệm trí thông. Năm loại này đều 
dùng Tuệ làm tự tánh. 
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Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Thông? 

Đáp: Bởi vì đôi với sở duyên của mình thông 
hiểu rõ ràng không trái ngược, hoạt dụng vi điệu 
không ngăn ngại gì cho nên gọi là Thông. 

Cõi, bốn loại chỉ hệ thuộc cõi Sắc, Tha tâm trí 
thông hệ thuộc cõi Sắc và không hệ thuộc. 

Địa, thì thuộc về địa Căn bản của bốn Tĩnh lự, 
không phải là Cận phân, không phải là Vô sắc. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu địa có Tam- ma- 
địa thù thắng làm sở y của năm Thông, thì địa ấy 
có năm Thông: Cận phân và Vô sắc không có Tam- 
ma-địa thù thăng làm sở y của năm Thông, vì vậy 
ở đó không có các Thông này. 

Có người nói: Nêu địa có Xa-ma-tha và Tỳ-bát- 
xá-na thâu nhiếp tiếp nhận bình đăng. thì địa ấy có 
năm Thông: Cận phân và Vô sắc thiêu đi một loại 
tùy theo, cho nên không có năm Thông. 

SỞ V, đều dựa vào cõi Dục-Sắc. 

Hành tướng, bốn loại chỉ là hành tướng không 
rõ ràng; Tha tâm trí thông, nếu như hữu lậu thì 
cũng là hành tướng không rõ ràng, nếu là vô lậu thì 
làm bốn hành tướng của Đạo. 

Sở duyên, Thân cảnh trí thông duyên với cõi 
Dục-Sắc, hoặc là bốn Xứ, hoặc là hai Xứ; Thiên 
nhãn trí thông duyên với Sắc xứ của cõi Dục-Sắc; 
Thiên nhĩ trí thông duyên với Thanh xứ của cõi 
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Dục-Sắc; Tha tâm trí thông duyên với tâm-tâm sở 
của cõi Dục-Sắc và không hệ thuộc; Túc trú tùy 
niệm trí thông duyên với năm uân của cõi Dục-Săc. 

Niệm trú, ba loại trước chỉ là Thân niệm trú, 
Tha tâm trí thông là ba Niệm trú trừ ra Thân, Túc 
trú tùy niệm trí thông chỉ là Pháp niệm trú. 

Trí, bốn loại chỉ là Thể tục trí, Tha tâm trí thông 
nếu hữu lậu là Thể tục trí và Tha tâm trí, nễu vô 
lậu là Pháp trí-Loại trí-Đạo trí và Tha tâm trí. 

Tam-ma-địa đi cùng, bốn loại không phải là 
Tam-ma-đỊa đi cùng, Tha tâm trí thông nếu hữu lậu 
thì cũng không phải là Tam-ma-địa đi cùng, nếu vô 
lậu thì đi cùng với Tam-ma-địa Vô nguyện thuộc 
Đạo. 

Căn tương ưng, dựa vào chủng loại thì nói là 
tương ưng với ba căn, đó là Lạc căn-Hỷ căn và Xả 
căn. 

Đời, năm loại đều rơi vào ba đời, bốn loại trước 
thì quá khứ duyên với quá khứ, hiện tại duyên với 
hiện tại, vị lai nêu sinh khởi thì duyên thì duyên 
VỚI VỊ lai, không sinh khởi thì duyên với ba đời. 
Túc trú tùy niệm trí thông, quá khứ và hiện tại 
duyên với quá khứ, vị lai duyên với ba đời. 

Thiện..., Thiên nhãn thông-Thiên nhĩ thông là 
vô ký duyên với ba loại, Thân cảnh trí thông là 
thiện thì duyên với vô ký, còn lại là thiện thì duyên 
với ba loại. 
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Hệ thuộc cõi Dục..., bốn loại là hệ thuộc cõi 
Sắc, duyên với hệ thuộc cõi Dục-Sắc; Tha tâm trí 
thông là hệ thuộc cõi Sắc và không hệ thuộc, duyên 
với hệ thuộc cõi Dục-Sắc và không hệ thuộc. 

Học..., bốn loại là Phi học phi vô học, duyên 
với Phi học phi vô học; Tha tâm trí thông là Học- 
Vô học và Phi học phi vô học, duyên với Học-Vô 
học và Phi học phi vô học. 

Do kiến mà đoạn..., ba loại là đo tu mà đoạn, 
duyên với do tu mà đoạn; Tha tâm trí thông là do 
tu mà đoạn và không đoạn, duyên với do kiến-tu 
mà đoạn và không đoạn; Túc trú tùy niệm trí thông 
là do tu mà đoạn, duyên với do kiến-tu mà đoạn. 

Duyên với danh-duyên với nghĩa, Túc trú tùy 
niệm trí thông duyên chung với danh và nghĩa, bôn 
loại còn lại chỉ duyên với nghĩa. 

Duyên với Tự tương tục..., Tha tâm trí thông 
chỉ duyên với Tha tương tục, bốn loại còn lại duyên 
chung với Tự- Tha tương tục và Phi tương tục. 

Về gia hạnh đặc và ly nhiễm đặc. 

Hỏi: Năm Thông này là gia hạnh đạt được, hay 
là lia nhiễm đạt được? Nếu gia hạnh đạt được thì 
chương Trí Uân đã nói làm sao thông hiểu? Như 
nói: "Nếu thành tựu Tha tâm trí hiện tại, thì cũng 
thành tựu quả khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy." Nếu lìa nhiễm đạt được 
thì trong Uâẫn này nói làm sao thông hiểu? Như nói: 
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"Dùng đạo vô gián chứng Thân cảnh trí thông, thì 
Niệm trú hiện tại tu một, vị lai tu bốn..., không 
phải là có vị lai tu khởi lên trước lúc đạt được.” 

Đáp: Có người nói: Chỉ có gia hạnh đạt được. 

Hỏi: Chương Trí Uẫn đã nói làm sao thông 
hiểu? 

Đáp: Văn ấy nên đưa ra cách nói này: Nêu 
thành tựu Tha tâm trí hiện tại, thì vị lai nhất định 
thành tựu, quá khứ nếu đã diệt không mất thì thành 
tựu, nêu chưa hắn đã diệt hoặc là đã diệt mà mất 
thì không thành tựu. Nhưng mà không nói như vậy, 
là bởi vì thế lực đã dẫn dắt cho nên trả lời tóm lược 
toàn bộ. Có người nói: Chỉ có lìa nhiễm đạt được. 

Hỏi: Trong Uẫn này trước đây đã nói làm sao 
thông hiểu? 

Đáp: Có người nói: Trở lại điều hòa luyện tập 
pháp phân Bỏ-đề chứ không phải là bắt đầu đạt 
được tu, bởi vì lúc bấy ø1ờ chỉ làm cho pháp đã đạt 
được trước đây chuyên sang rõ ràng hơn. 

Nói như vậy thì đêu gồm chung gia hạnh đạt 
được và lìa nhiễm đạt được, trong Uấn này chỉ nói 
về gia hạnh đạt được, chương Trí Uấn chỉ nói về 
lia nhiễm đạt được. Như vậy thì làm cho hai cách 
nói dễ dàng thông suốt. 

Có người nói: Ở trong sự lìa nhiễm đạt được 
ây, có lúc đã từng luyện tập, có lúc chưa từng luyện 
tập, chương Trí Uân nói về đã từng luyện tập, trong 
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Uân này nói về chưa từng luyện tập, như vậy cũng 
làm cho hai cách nói dễ dàng thông suốt. 

Lìa nhiễm đạt được, đó là do Tĩnh lự thứ nhất 
đã dẫn dắt phát khởi, lúc lìa nhiễm của cõi Dục thì 
đạt được, cho đến do Tĩnh lự thứ tư đã dẫn dắt phát 
khởi, lúc lìa nhiễm của Tĩnh lự thứ ba thì đạt được. 
Nếu các Thánh giả và dị sinh ở thân đời sau, thì 
cùng đạt được đã từng luyện tập-chưa từng luyện 
tập, còn lại chỉ đạt được chưa từng luyện tập. Lìa 
nhiễm đạt được rôi gia hạnh hiện rõ trước mắt, Phật 
không có gia hạnh, Độc giác gia hạnh bậc Hạ, 
Thanh văn hoặc là bậc Trung- -hoặc là bậc Thượng. 
Và lại, tùy theo đạo giải thoát lúc lia nhiễm, thì 
pháp do tu mà đạt được đều là lìa nhiễm đạt được, 
nếu ở lúc khác mà tu đạt được thì đều là ø1a hạnh 
đạt được. 

Hỏi: Ở nơi nào khởi lên? 

Đáp: Cõi Dục-Săắc đều có thể khởi lên, trong 
cối Dục chỉ có người và trời. Trong loài người chỉ 
có ba châu, gôm chung thân nam-thân nữ, dị sinh- 
Thánh giả, Học và Vô học đều có thê hiện khởi. 

Hỏi: Các Thông là đạo vô gián thâu nhiệp, hay 
là đạo giải thoát thâu nhiếp? Nếu như đạo vô gián 
thâu nhiếp, thì kinh đã nói làm sao thông hiểu? 
Như nói: "Phân một làm nhiều, hợp nhiêu làm 
một”. Không phải là đạo vô gián trong một sát-na 
mà có sự việc như vậy. Nếu như đạo g1ải thoát thâu 
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nhiẾp, thì luận Phẩm Loại Túc nói nên thông hiểu 
thế nào? Như nói: "Thông là thê nào? Đó là Tuệ 
thiện." Thiên nhãn thông- Thiên nhĩ thông-đạo giải 
thoát, là Tuệ vô ký vì sao gọi là Thông? 

Đáp: Các Thông là đạo giải thoát thâu nhiếp, 
như quả Sa-môn do đạo giải thoát thâu nhiếp chứ 
không phải là đạo vô gián; ở đây cũng như vậy. 

Hỏi: Luận Phẩm Loại Túc nói nên thông hiểu 
thê nào? 

Đáp: Luận ấy đã nói về Thông cùng với luận 
này nói khác nhau. Luận ây nói Tuệ thiện đều gọi 
là Thông, bởi vì nói tật cả các pháp đều là do 
Thông mà đạt được; trong này đã nói Tuệ thù thắng 
gọi là Thông, Thông này hoặc là thiện, hoặc là vô 
ký. 

Thông và Tuệ thiện có thể làm thành bốn câu 
phân biệt: 

1. Có lúc là Thông mà không phải là Tuệ thiện, 
đó là Thiên nhãn thông- Thiên nhĩ thông. 

2. Có lúc là Tuệ thiện mà không phải là Thông, 
đó là trừ ra Thông, còn lại Tuệ thiện. 

3. Có lúc là Thông mà cũng là Tuệ thiện, đó là 
bốn Thông còn lại. 

4. Có lúc không phải là Thông mà cũng không 
phải là Tuệ thiện, đó là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Năm Thông này là như thuyết mà sinh 
khởi, hay là không phải như vậy? 
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Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Như thuyết 
mà sinh khởi, đó là Thân cảnh trí thông khởi lên 
trước cho nên Đức Phật nói trước, cho đến Túc trú 
tùy niệm trí thông khởi lên sau cho nên Đức Phật 
nÓI Sau. Nghĩa là lúc ấy nghe về trời cõi Sắc mà 
không có thể đi đến, cho nên trước tiên khởi lên 
Thân cảnh thông để đi đến; mà không có thê nhìn 
thây sắc của họ, cho nên tiếp tục khởi lên Thiên 
nhãn thông để nhìn thấy: mà không có thể nghe 
được lời nói của họ, cho nên tiếp tục khởi lên Thiên 
nhĩ để nghe được; mà không có thể biết được tâm 
của họ, cho nên tiếp tục khởi lên Tha tâm thông để 
biết tâm của họ; biết tâm của họ rồi mà chưa biết 
đời trước đã từng gặp nhau hay không, cho nên sau 
cuối khởi lên Túc trú thông. Đức Thể Tôn dựa vào 
thứ tự này mà nÓI. 

Nói như vậy thì thứ tự không có nhất định, 
nghĩa là hoặc trước tiên khởi lên Thân cảnh thông, 
cho đến hoặc là trước tiên khởi lên Túc trú thông: 
hoặc có người chỉ đạt được Thần cảnh thông, như 
Thiên Thụ...; hoặc có người chỉ đạt được Thiên 
nhãn thông, như Thiện Tỉnh... Vì vậy, các Thông 
không có sự tiên vào theo chiêu thuận-tiễn vào theo 
chiêu nghịch, cũng không có vượt qua thứ tự như 
các Đăng chí, hoặc là như Vô lượng-Giải thoát- 
Thăng xứ-Biên xứ. 

Hỏi: Lúc tu khởi lên Thần cảnh thông-Thiên 
nhãn thông, cùng có ánh sáng thì điều nảy có gì 
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khác nhau? 

Đáp: Nêu do tu Thần cảnh thông mà dẫn đến 
ánh sáng, thì hoặc là do biến hóa đã làm ra, hoặc là 
do tự tánh vốn có. Nêu do tu Thiên nhãn thông mà 
dẫn đến ánh sáng, thì không phải là do biến hóa đã 
làm ra, mà chỉ do tự tánh vốn có. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 142 


CHƯƠNG VI: CĂN UẦN 


Phẩm Thứ Nhất: LUẬN VỀ CĂN LUẬN VẺ 

CĂN (Phần I) 

Hai mươi hai Căn, đó là Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ 
căn, Thiệt căn, Thân căn, Nữ căn, Nam căn, Mạng 
căn, Ý căn, Lạc căn, Khổ căn, Hỷ căn, Uu căn, Xả 
căn, Tín căn, Tinh tiễn căn, Niệm căn, Định căn, 
Tuệ căn, VỊ tri đương tri căn, Dĩ tr1 căn, Cụ tr1 căn. 

Hai mươi hai Căn này, mây là Học, mãy là Vô 
học, mây là Phi học phi vô học? Các chương như 
vậy và giải thích về nghĩa từng chương đã lĩnh hội 
rôi, tiếp theo cân phải phân biệt rộng ra. 

Hỏi: Vì sao Tôn giả dùng hai mươi hai Căn mà 
soạn luận? 

Đáp: Là do ý muôn của Tôn giả ấy, tùy theo ý 
muôn ây không trái với pháp tướng mà soạn ra 
phân luận này, không cần phải vặn hỏi về nguyên 
cỚ ây. 

Có người nói: Không cần phải hỏi, bởi vì Tôn 
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giả ây dùng hai mươi hai Căn nói trong kinh. Kinh 
ầy là căn bản của luận này, dựa vào kinh â Ấy mà 
soạn luận cho nên không có thể vặn hỏi về nhân 
duyên â Ấy. Bởi vì Tôn giả ây đôi với hai mươi hai 
Căn mà Đức Phật đã nói, không có thể giảm bớt 
mà nói là hai mươi mốt, không có thể tăng thêm 
mà nói là hai mươi ba. Bởi vì Đức Phật đã nói 
không có tăng giảm, cho nên không có thê tăng 
giảm. Như không có thể tăng giảm, không có thê 
nhiêu ít, không có thể thua được, vô lượng vô biên, 
nên biết cũng như vậy. Bởi vì vô lượng vô biên mà 
Đức Phật đã nói, không có thê ở trong đó làm thành 
sô lượng-giới hạn. 

Vô lượng là bởi vì nghĩa khó suy lường, vô biên 
là bởi vì văn khó nhận biết. Ví như biển rộng vô 
lượng vô biên, vô lượng là sâu, vô biên là rộng. 
Đức Thê Tôn đã nói nên biết cũng như vậy, tuy sô 
lượng trăm ngàn Câu-chi Na-dữu-đa các Đại luận 
sư như Xá-lợi-tử..., mà đôi với nghĩa của hai câu 
văn do Đức Phật nói ra, soạn thành trăm ngàn bộ 
luận để phân biệt giải thích, tận cùng tánh giác ngộ 
Ấy cũng không đạt được giới hạn. Vì vậy, không 
cân phải vặn hỏi Tôn giả vê điêu â ây. 

Hỏi: Giác lại sự việc Tôn giả ây, vì sao Đức Thế 
Tôn nói kinh này? 

Đáp: Bởi vì quán xét hữu tình hóa độ thuận 
theo nghe pháp này được lợi ích thêm. Lại nữa, 
kinh này có duyên khởi riêng biệt, đó là "Có Phạm 
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Chí tên gọi Sinh Văn, đi đến nơi Đức Phật, hoan 
hỷ chào hỏi rồi ngôi ở một phía mà thưa với Đức 
Phật răng: Thị thiệt mây Căn đê thâu nhiệp hệt các 
Căn? Đức Phật nói: Ta nói hai mươi hai Căn thâu 
nhiếp hết các Căn, nếu có ai ngăn chặn những Căn 
này mà lại nói đến những Căn khác, thì nên biết 
người ấy nói có ngôn từ nhưng không có nghĩa lý. 
Nếu còn hỏi thì người ây lại sinh ra ngu dốt mê 
hoặc. Nguyên cớ thê nào? Bởi vì không phải là 
cảnh giới của họ." Bởi vì Phạm Chí hỏi cho nên 
nói ra kinh này. Vì vậy, không nên dẫn ra ý Đức 
Phật đã nói. 

Hỏi: Gác lại ý Đức Phật đã nói, vì sao Phạm 
Chí chỉ hỏi về các Căn mà không hỏi đến Uẫn- 
GIớI-Xứ... ? 

Đáp: Tùy theo sự nghi ngờ ấy mà hỏi, không 
cần phải vặn hỏi. Hoặc là Phạm Chí ấy có tánh 
khéo tìm hiểu suy nghĩ, hễ có nghe điều gì khác lạ 
thì đi hỏi khắp nơi, vì biết về nghĩa của Căn cho 
nên đi trải qua chín mươi sáu ngoại đạo ở khắp nƠI 
để hỏi về sô lượng của các Căn. Như ngoại đạo Ly 
Hệ thi thiết một Căn, đó gọi là Mạng căn có khắp 
mọi vật trong ngoài, cho nên người ây đưa ra quy 
định không uông nước lạnh, không chặt đứt cỏ 
xanh, bởi vì có mạng sống. 

Hỏi: Các ngoại đạo ở trong vật bên ngoài, chấp 
có Căn gì mà gọi là pháp có Căn? 
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Đáp: Có người đỗi với vật bên ngoài chấp là có 
Ý căn. Có người đôi với vật bên ngoài chấp là có 
Mạng căn. Có người đối với vật bên ngoài chấp là 
có hai Căn, do Y căn cho nên gọi là pháp có Căn, 
do Mạng căn cho nên gọi là pháp có Mạng. Có 
người đôi với vật bên ngoài châp là có hai Căn, đó 
là Nghiệp và Ý, tùy theo thích hợp sẽ nói. Lại như 
ngoại đạo Ba-la-thiết-lợi, đưa ra cách nói như vậy: 
Mặt không nhìn thây Sắc, tai không nghe thây 
Thanh, gọi là Tu căn của Thánh. 

Hỏi: Vì sao người ấy gọi là Ba-la-thiết-lợi? 

Đáp: Là tên gọi đã lập ra, không cần phải hỏi 
về lý do lập ra tên gọi, bởi vì tên gọi tùy theo giả 
lập không hăn là đều có Thật nghĩa. 

Có người nói: Đây là họ của người ấy, nghĩa là 
Bà-la-môn có họ là Kiều-sa, có họ là Phiệt-sa, có 
họ là Phiên-thât-lược, có họ là Kiêu- trận-na, có họ 
là Bà-la-đọa-xà, có họ là Ba-la-thiết-lợi. 

Có người nói: Đây là tạp chủng, nghĩa là từ Sát- 
đề-lợi và Bà-la- môn sinh ra, øỌI1 là Ba-la-thiết- lợi; 
như từ Lừa và Ngựa mà sinh ra gọi là con La. 

Nói như vậy thì đây là họ của người ấy. 

"Người ấy có đệ tử tên gọi Ôt-đát-la, đã từng 
vào một lúc nọ đi đến nơi Đức Phật, hoan hỷ chào 
hỏi xong ngôi ở một phía. Lúc ấy Đức Phật bảo 
răng: Thây ông là Ba-la-thiết-lợi, vì các ông mà nói 
về pháp Tu căn chăng? Ôt-đát-la nói: Thây con đã 
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từng nói. Đức Phật hỏi thế nào? Người ấy nói: 
Thây con đưa ra cách nói như vậy: Mắt không nhìn 
thây Sắc, tai không nghe thây Thanh, gọi là Tu căn 
của Thánh, bởi vì không có gì giữ lầy. Đức Phật 
liền chất vấn: Nêu như vậy thì người mù phải gọi 
là Tu căn của Thánh, bởi vì không nhìn thây Săc. 
Lúc ây A- nan-đà đứng hâu bên Đức Phật, phe 
phẩy quạt cho Đức Phật, lập tức cũng chất vấn: 
Người điếc cũng phải gọi là Tu căn của Thánh, bởi 
vì không nghe thây Thanh." 

Hỏi: Giả sử có số lượng trăm ngàn Câu-chi Na- 
dữu-đa ngoại đạo, trí tuệ biện tài giông như Xá-lợi- 

tử, Đức Phật đều có thê làm cho khuất phục, VÌ SaO 

Đức Thế Tôn đưa ra chất vấn thứ nhất rồi, Tôn giả 
Khánh Hỷ đưa ra chất vấn thứ hai, mà Đức Thê 
Tôn không ngăn chặn là tại vì sao? 

Đáp: Đức Phật nhìn yết hầu của Khánh Hỷ có 
tướng trạng, biết là muôn đưa ra chất vẫn cho nên 
tự mình liên dừng lại. Bởi vì Đức Phật ở trong ba 
Vô số kiếp xưa kia, lúc thường xuyên tinh tiễn tu 
hạnh Bô-tát, hãy còn không làm gián đoạn biện tài 
vốn có của người khác, cho đến đệ tử cũng không 
ngăn chặn, huống hô nay thành Phật mà làm gián 
đoạn biện tài của người khác hay sao? 

Lại nữa, Đức Phật biết rõ hoặc là tự mình đã 
nói, hoặc là Khánh Hỷ nói, đều bình đắng không 
có gì khác nhau, không hê có tăng giảm, cho nên 
không ngăn chặn. 
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Lại nữa, bởi vì hiển bày về thây và đệ tử cùng 
có năng lực làm cho người khác phải khuất phục. 
Nêu thây và đệ tử củng có năng lực làm cho phải 
khuất phục, thì mới gọi là khéo léo điêu phục, cho 
nên không ngăn cản. 

Lại nữa, bởi vì muốn làm cho người ây không 
có lời nào khác. Nghĩa là nếu Đức Thế Tôn đưa ra 
chất vấn thứ nhất, Khánh Hỷ không đưa ra chất vẫn 
thứ hai, thì ngoại đạo ây trở về trong chúng của 
mình, bởi vì tâm kiêu mạn còn lại, mà đưa ra lời 
nói như vậy: Tuy bị vị thầy ' làm cho khuất phục mà 
không phải là đệ tử của vị Ấy, vị ấy tuy có thể làm 
cho chúng ta khuất phục mà không phải là thây của 
chúng ta. Nếu Phật Thế Tôn đưa ra chất vẫn thứ 
nhất, Khánh Hỷ. lại đưa ra chất vẫn thứ hai, thì 
người ây vĩnh viễn rời bỏ tâm kiêu mạn, bởi vì đệ 
tử hãy còn có thể làm cho chúng ta khuất phục, 
huồng là thây của họ hay sao? Giả sử thầy chúng 
ta có đến thì cũng không thể nào đôi đáp được, 
huống øì là chúng ta? 

Lại nữa, bởi vì muốn thỏa ý của Phạm Chí Ấy. 
Người ấy dây lên nghĩ răng: Kiêu-đáp-ma tôn quý 
là bậc đứng đầu trong các lực sĩ, không có ai cao 
hơn, có thê điều phục và có thê đánh đồ tất cả các 
Luận giả mà không bị khuất phục; là bậc tôn quý 
thù thăng nhất trong các Luận sư, tất cả các Đại 
Luận sư xưa kia hãy còn không có a1 có thể đối 
đáp, huống øì là chúng ta? Nếu đệ tử của vị ây cùng 
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với mình bàn luận, thì mình sẽ đôi đáp qua lại, lẽ 
nào không thích hợp hay sao? Đức Phật luôn luôn 
làm thỏa ý của người đã hóa độ, như suy nghĩ của 
họ mà đưa đường dẫn lôi, cho nên không ngăn cản 
sự chất vấn của Khánh Hỷ. 

Lại nữa, Đức Phật lấy Khánh Hỷ làm người 
chứng nghĩa, cho nên chúng ngoại đạo ây tin tưởng 
tôn trọng Khánh Hỷ. Bởi vi hình dáắng tướng mạo 
của Tôn giả ấy đoan nghiêm, có sở trường biết về 
Nhân-đà- la và luận Thanh minh, cho nên ý Đức 
Phật khiến Tôn giả hỏi người đã tin tưởng, tự 
nghiệm xét tông chỉ của thầy mình có hợp với 
chánh lý hay không? Vì vậy, lúc Khánh Hỷ nói 
nhưng Đức Phật không ngăn cản. 

Lại nữa, bởi vì muốn hiền bày Đức Thế Tôn 
không có suy nghĩ về người hơn mình. Nghĩa là 
các ngoại đạo suy nghĩ trong số đệ tử có người hơn 
mình, cho nên ngăn chặn ngôn từ biện giải của họ; 
Đức Phật không có điều này. Giả sử có số lượng 
trăm ngàn Câu-chi Na-dữu-đa đệ tử, có biện tài trí 
tuệ như Xá-lợi-tử, cũng không có ai vân nạn sánh 
băng Đức Phật, huỗng gì có thể hơn được Đức 
Phật? 

Lại nữa, bởi vì muốn hiển bày mình đã đoạn bỏ 
sự keo kiệt bân thiu về pháp. Nghĩa là các ngoại 
đạo không cho phép đệ tử luận bản chất vân với 
người khác, đừng đề cho họ nhờ đó mà được nhiêu 
danh dự-cung kính-lợi dưỡng; Đức Phật thì không 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 142 1393 


như vậy. Giả sử ở thê gian, tất cả đều có được rất 
nhiêu danh lợi, mà Đức Phật không có chút nào thì 
cũng không hề ganh ghét, vì thế cho nên không 
ngăn cản lời nói của Khánh Hỷ. 

Lại nữa, bởi vì muốn hiển bày đệ tử cũng hơn 
hăn người khác. 

Nghĩa là các ngoại đạo sợ rằng học trò của 
mình luận bàn chất vẫn với người khác, rơi vào thất 
bại chuốc lây nhục nhã; đệ tử của Đức Thế Tôn 
không có ai không hơn hắn người khác, nếu luận 
bản chất vấn thì Chánh pháp của Như Lai lưu 
truyền càng rạng rỡ thêm, cho nên không ngăn cản. 

Lại nữa, bởi vì muốn biểu hiện rõ ràng trong 
cách nói pháp khéo léo, văn nghĩa đây đủ không có 
cách nhìn khác nhau. Nghĩa là các ngoại đạo trong 
cách nói pháp xấu xa, văn nghĩa trái ngược, thây 
trò nhìn nhận khác nhau, hễ có vân đề gì đã thiết 
lập-đã nói ra-đã giải thích, thì thầy và đệ tử đều trái 
ngược nhau; trong Chánh pháp của Đức Phật 
không có lỗi lâm này, hễ có vẫn đề gì đã thiết lập- 
đã nói ra-đã giải thích, thì đệ tử và thây đều cùng 
chung một vỊ. 

Bởi vì những nhân duyên như vậy, cho nên đôi 
VỚI ngoại đạo ây, Đức Phật và Khánh Hỷ đều đưa 
ra một vẫn nạn. 

Hỏi: Nếu ngoại đạo chấp nhận người mù-điếc 
là tu căn của Thánh, thì tại sao làm thành vẫn nạn? 
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Đáp: Đây là vẫn nạn lớn, cũng là nói chung về 
sai lầm của ngoại đạo, không có aI có thê đối đáp 
được. Nghĩa là nêu ông chấp nhận người mù-điếc 
cũng có thê gọi là tu căn của Thánh, thì tại sao các 
ông rời bỏ đời sông gia đình, ngày đêm luôn luôn 
chịu khó tu các phạm hạnh? Chỉ cân hủy hoại hai 
căn của mắt và tai, thì tự nhiên có thể gọi là người 
tu căn của thánh. Vì vậy, trước đã nói là đây là vần 
nạn lớn, cũng là chỉ trích chung tất cả ngoại đạo. 

Lại nữa, phái Thăng Luận nói có năm Căn, 
nhãn-nhï-tÿ-thiệt-thân là năm Căn. 

Lại nữa, phái Số Luận nói mười một Căn, đó là 
năm Căn thuộc về giác quan, năm Căn thuộc về 
nghiệp và Y căn. Năm Căn thuộc về giác quan, đó 
là nhãn-nhĩ-tÿ-thiệt-thân Căn. Năm Căn thuộc về 
nghiệp, đó là Căn của lời nói-tay-chân-đại tiện và 
tiêu tiện. Cùng với Y căn là Căn thứ mười một. 

Hoặc lại có người nói: Một trăm hai mươi Căn, 
đó là nhãn-nhĩ-tỷ đều có hai là sáu, thiệt-thân-ý- 
mạng và năm Căn thuộc về cảm thọ, , năm Căn như 
Tín „ tổng cọng là hai mươi sáu, mỗi một nẻo đều 
có hai mươi là một trăm hai mươi. Họ nói A-tô-lạc 
là nẻo thứ sáu. 

Có người nói: Căn là nghĩa của Chủ. Ngoại đạo 
ây nói có một trăm hai mươi Chủ, như Chủ loài 
trời, Chủ loài rồng, Chủ loài A-tố-lạc và Chủ loài 
người..., cân phải nhận lấy một trăm hai mươi Xứ 
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như vậy, thân vi diệu thù thắng mới được giải 
thoát. 

"Phạm Chí Sinh Văn nghe những điêu như vậy, 
nói về Căn không như nhau, cảng sinh ra nghi 
hoặc, không biết nơi nào là nói đúng sự thật về 
Căn. Nghe trong cung của dòng họ Thích sinh ra 
một Thái tử, đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng 
phụ, tám mươi vẻ đẹp, thân màu vàng ròng, ánh 
sảng xoay tròn một tâm, người trông thấy hoan hỷ 
ngăm nhìn không hê thỏa mãn, từ bỏ ngôi vị Luân 
vương, vượt qua hoàng thành mà xuất gia, tinh tiến 
thường xuyên tu tập khổ hạnh rất khó thực hành, 
chứng được Vô thượng Chánh đăng Bô-đê, biết TỐ 
tt cả mọi điêu, thây rõ tật cả mọi điều, đoạn trừ tất 
cả mọi điều nghĩ ngờ, thiết lập tất cả mọi điều 
quyết định, có năng lực giải thích tận cùng nguôn 
gốc tât cả những câu hỏi khó nhất. Nghe trôi lập tức 
đi đến nơi Đức Phật, ngôi ở một bên mà thưa với 
Đức Phật răng: Nói về Căn thì có nhiều Sa-môn đã 
nói, có mây căn thâu nhiếp hết các căn?" 

Hỏi: Vì sao Phạm Chí không đem điều mình đã 
nghe nói sai biệt về Căn để thưa hỏi với Đức Phật 
mà dứt khoát đưa ra câu hỏi này? 

Đáp: Người ấy có tuệ ác, sợ rằng Đức Phật từ 
trong Căn mà người khác đã nói, chọn lẫy điều 
thích hợp để nói, cho nên đưa ra câu hỏi tổng quát, 
Đức Phật dựa vào câu hỏi â ây trả lời răng: "Ta nói 
hai mươi hai Căn thâu nhiếp hết các Căn, ...nói 
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rộng ra cho đến...Bởi vì không phải là cảnh giới 
của họ." 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn lại nói ra lời này: 
"Nếu có ai ngăn chặn những Căn này mà lại nói 
đến những Căn khác, thì nên biết người. ây nói có 
ngôn từ mà không có nghĩa lý. Nêu còn hỏi thì 
người ây lại sinh ra ngu dốt mê hoặc. Nguyên CỚ 
thê nào? Bởi vì không phải là cảnh giới của họ." 

Đáp: Bởi vì muốn khiến cho người ây biết 
trước đây đã nghe nói về nghĩa của một Căn, cho 
đến một trăm hai mươi Căn đều không phải là sự 
thật. Ta là người biết rõ tất cả mọi điều, thấy rõ tất 
cả mọi điều, hãy còn không có thể từ trong hai 
mươi hai Căn, giảm bớt một Căn mà nói là hai 
mươi mốt, tăng thêm một Căn mà nói là hai mươi 
ba; huống gì các ngoại đạo không có tri thức-nhìn 
nhận kỳ quái, từ trong các Căn có ai có năng lực 
tăng thêm và giảm bớt mà nói một cho đến một 
trăm hai mươi chăng? 

Bởi vì nhân duyên này cho nên người ây đi đến 
nơi Đức Phật, chỉ hỏi vê ng của Căn chứ không 
phải là hỏi về Uẫn-Giới-Xứ.. 

Hỏi: Hai mươi hai Căn này thì tên gọi có hai 
mươi hai, Thật Thể có mây loại? 

Đáp: Phái Đối Pháp nói: Tên gọi có hai mươi 
hai, Thật Thể có mười bảy, bởi vì ở trong Nam căn- 
Nữ căn và ba Căn vô lậu không có Thể riêng biệt. 
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Hỏi: Vì sao Nam căn-Nữ căn không có Thể 
riêng biệt? 

Đáp: Bởi vì hai Căn này chính là Thân căn thâu 
nhiếp. Như nói: Nữ căn là thê nào? Đó là phân Íf 
của Thân căn. Nam căn là thế nào? Đó là phân ít 
của Thân căn. 

Hỏi: Vì sao ba Căn vô lậu cũng không có Thể 
riêng biệt? 

Đáp: Bởi vì ba Căn này chính là chín Căn thâu 
nhiếp. Chín căn, đó là Ý căn, Lạc-Hỷ-Xả căn, năm 
Căn như Tín... Chín căn này có phân vị gọi là VỊ 
tri đương tri căn, có phân vị gọi là Dĩ tri căn, có 
phân vị gọi là Cụ tri căn, tức là phân vị Kiến đạo, 
phân vị Tu đạo, phân vị đạo Vô học, như thứ tự 
nên biết. 

Lại nữa, ở trong sự nối tiếp nhau của Tùy tín- 
Tùy pháp hành, gọi là VỊ tri đương tri căn; ở trong 
sự nôi tiêp nhau của TÍn giải- -Kiến chí-Thân chứng, 
gọi là Dĩ tri căn; ở trong sự nối tiếp nhau của Tuệ 
giải thoát-Câu giải thoát, gọi là Cụ tri căn. Chín 
căn tụ tập tùy theo phân vị mà nói là ba cho nên 
không có Thể riêng biệt. Vì vậy cho nên nói hai 
mươi hai Căn thì tên gọi có hai mươi hai, Thật Thể 
CÓ mười bảy. 

Tôn giả Pháp Cứu đưa ra cách nói như vậy: 
"Tên gọi có hai mươi hai, Thật Thể có mười bôn, 
đó là bởi vì ngay năm Căn trước và Mạng- Xả- 
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Định căn không có Thật Thể riêng biệt. " 

Hỏi: Vì sao vị ấy nói Mạng căn không có Thật 
Thế? 

Đáp: Mạng căn là do Hành uấn không tương 
ưng thâu nhiếp, VỊ ấy nói Hành uân không tương 
ưng cho nên không có Thật Thể. 

Hỏi: Vì sao lại nói Xả căn không có Thể riêng 
biệt? 

Đáp: VỊ ấy, nói lia Khô thọ-Lạc thọ không có 
Thọ không khổ không lạc riêng biệt. Nguyên cớ 
thê nào? Bởi vì các Thọ vốn có, hoặc là Lạc-hoặc 
là Khổ, nếu không phải là Khố-Lạc thì tại sao ĐỌI 
là Thọ? 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong kinh nói ba Thọ nên 
hiểu thể nào? 

Đáp: Vị ấy đưa ra cách nói này: Lạc thọ-Khô 
thọ, có trên cao-có dưới thấp, có sắc bén-có cùn 
chậm, có nóng vội-có điềm tĩnh, các loại trên cao- 
sắc bén- nóng vội thì gọi là Lạc thọ- Khô thọ, các 
loại dưới thâp- -cùn chậm-điểềm tĩnh thì gọI là Thọ 
không khô không lạc, Thế này không nhất định, 
như nghi ngờ mà chuyền đối. 

Hỏi: Vì sao vị ấy nói Định căn cũng không có 
Thể riêng biệt? 

Đáp: Vị ây nói bởi vì lìa tâm không có Thể của 
Định. Như nói: 

Định là thê nào? Đó là tâm cùng một cảnh với 
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tánh. Vì vậy, các Căn thì tên gọi có hai mươi hai, 
Thật Thể có mười bốn. 

Tôn giả Giác Thiên đưa cách nói như vậy: “Tên 
gọi có hai mươi hai, Thật Thể chỉ có một, đó là Ý 
căn." 

VỊ ây đưa ra cách nói này: Các pháp hữu vi có 
hai tự tánh, một là Đại chúng, hai là Tâm. Lìa xa 
Đại chúng thì không có sắc sở tạo, lìa xa Tâm thì 
không có tâm sở, các sắc đêu là sự sai biệt của Đại 
chủng, không có sắc đêu là sự sai biệt của Tâm. 
Bởi vì nghĩa này cho nên Thật Thể của Căn chỉ có 
một. 

Như Thật nghĩa thì nên như cách nói thứ nhất 
là tên gọi có hai mươi hai, Thật Thể có mười bảy. 
Như tên gọi và Thể, như vậy tên gọi thi thiết-Thể 
thi thiết, tên gọi khác tướng-Thế khác tướng, tên 
gọi khác tánh-Thê khác tánh, tên gọi lìa tánh-Thế 
lia tánh, tên gỌI phân biệt-Thê phân biệt, tên gọi 
giác ngộ-Thê giác ngộ, nên biết cũng như vậy. Đó 
øỌI1 là tự tánh của các Căn, tự Thể và tánh tướng 
của ngã-vật. 

Đã nói về tự tánh, nên nói đến nguyên cớ. 

Hỏi: Vì sao gọi là Căn, Căn là nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về tăng thượng là nghĩa của Căn, 
nghĩa về sáng tỏ là nghĩa của Căn, nghĩa về hiện 
bày là nghĩa của Căn, nghĩa về hỷ quán là nghĩa 
của Căn, nghĩa về đoan nghiêm là nghĩa của Căn, 
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nghĩa về tối thượng là nghĩa của Căn, nghĩa về thù 
thăng là nghĩa của Căn, nghĩa về làm chủ là nghĩa 
của Căn. 

Hỏi: Nếu nghĩa về tăng thượng là nghĩa của 
Căn, thì các pháp hữu vi lần lượt chuyền đôi tăng 
thượng, các pháp vô vi đối với hữu vi tăng thượng, 
tật cả các pháp đều nên thiết lập làm Căn, vì sao 
Đức Thê Tôn thiết lập hai mươi hai? 

Đáp: Hiếp Tôn giả nói: "Đức Phật hiểu rõ rảng 
đến tận cùng. đối với các pháp, biết tường tận về 
thê dụng- Thể tướng của các pháp, người khác 
không thể nào biết được. Nêu pháp có tướng của 
Căn thì thiết lập làm Căn, không có tướng của Căn 
thì không thiết lập làm Căn, vì vậy không cân phải 
vặn hỏi." 

Có người nói: Duyên tăng thượng có dưới-có 
trên, có yêu-có mạnh, trên và mạnh thì thiết lập làm 
Căn, dưới và kém thì không thiết lập. 

Có người nói: Tuy tất cả các pháp đều có nghĩa 
về duyên tăng thượng, mà không phải là đều có 
nghĩa về tăng thượng-sáng tỏ-hiện bày cho đến 
nghĩa về làm chủ, như hai mươi hai Căn â ây. Như 
tật cả hữu tình tuy đều có nghĩa về duyên tăng 
thượng, mà có người hơn hắn. Như trong cõi quỷ 
thì Diễm Ma Vương là hơn hắn, trong loài bàng 
sinh thì sư tử chúa là hơn hắn, trong thôn xóm thì 
người đứng đầu là hơn hắn, trong đât nước thì vua 
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chúa là hơn hắn, trong bốn Đại châu thì Chuyển 
Luân Vương là hơn hăn, ở trong cõi Dục thì trời 
Tự Tại là hơn hắn, trong một ngàn thế giới thì 
Phạm Vương là hơn hắn, ở trong ba cõi thì Đức 
Phật là bậc thù thăng nhất, Đức Phật ở trong tât cả 
các loài hữu tình, một mình xưng là Pháp Vương 
bởi vì không có ai sánh bằng. Như vậy, các pháp 
tuy đều là duyên tăng thượng, mà không phải là tât 
cả đều có nghĩa về tăng thượng, cho đên nghĩa về 
làm chủ, như hai mươi hai Căn ấy. Vì vậy, Đức 
Phật chỉ nói đến hai mươi hai Căn này. 

Hỏi: Nếu nghĩa về tăng thượng là nghĩa của 
Căn, thì tăng thượng với loại nào-ở đầu? 

Đáp: Nhãn căn tăng thượng đối với bốn xứ: 

1. Trang nghiêm cho thân mình. 

2. Dẫn dắt nuôi giữ thân mình. 

3. Làm chỗ dựa cho Thức... 

4. Làm công việc không như nhau. 

Trang nghiêm cho thân mình, nghĩa là tuy có 
thần hình tuyệt vời, tay chân đây đủ, nhưng nếu 
như thiêu mất Nhãn căn thì người khác không thích 
nhìn, cho nên Nhãn căn này làm tăng thượng đối 
với thân trang nghiêm. Dẫn dắt nuôi giữ thân mình, 
nghĩa là nhờ vào Nhãn căn cho nên thấy rõ cảnh 
sắc tốt xấu, rời xa nơi nguy hiểm đi đến nơi yên 
lành, khiến cho thân tôn tại lâu dài. Làm chỗ dựa 
cho Thức..., nghĩa là Nhãn thức và pháp tương 


1402 A TỶ ĐÀM 5 


ưng dựa vào Nhãn căn này mà sinh khởi. Làm công 
việc không như nhau, nghĩa là chỉ có Nhãn căn 
thây cảnh sắc chứ không phải là Căn nào khác. 

Nhĩ căn tăng thượng đối với bốn xứ: 

1. Trang nghiêm cho thân mình. 

2. Dẫn dăt nuôi giữ thân mình. 

3. Làm chỗ dựa cho Thức.... 

4. Làm công việc không như nhau. 

Trang nghiêm cho thân mình, nghĩa là tuy có 
thân hình tuyệt VỜI, tay chân đây đủ, nhưng nếu 
như thiêu mât Nhĩ căn thì người khác không thích 
nhìn, cho nên Nhĩ căn này làm tăng thượng đối với 
thân trang nghiêm. Dẫn dắt nuôi giữ thân mình, 
nghĩa là nhờ vào Nhĩ căn cho nên nghe rõ âm thanh 
tôt xâu, rời xa nơi nguy hiểm đi đên nơi _ yên lành, 
khiến cho thân tôn tại lâu dài. Làm chỗ dựa cho 
Thức..., nghĩa là Nhĩ thức và pháp tương ưng dựa 
vào Nhĩ căn này mà sinh khởi. Làm công việc 
không như nhau, nghĩa là chỉ có Nhĩ căn nghe âm 
thanh chứ không phải là Căn nào khác. 

Có Sư khác nói: Nhãn căn dẫn dắt nuôi giữ 
Sinh thân là hơn hắn, Nhĩ căn dẫn dắt nuôi giữ 
Pháp thân là hơn hăn. Như TÓI: 

"Vị như người đôi mắt sáng tỏ, tránh được 
hiểm nạn ngay trước mắt, 

Người thể gian có được thông mình, có thể lìa 
quả khổ đời sau, 
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Nohe nhiều có thể biết rõ pháp, nghe nhiêu có 
thể lìa tội lôi, 

Nghe nhiêu rời bỏ không có nghĩa, nghe nhiễu 
có thể đến Niết-bàn. " 

Lại có người nói: Nhãn căn và Nhĩ căn đều có 
thê dẫn dắt nuôi giữ Sinh thân-Pháp thân. Dẫn dắt 
nuôi giữ Sinh thân, như trước nói. Dẫn dắt nuôi giữ 
Pháp thân, nghĩa là nhờ vào Nhãn căn cho nên gân 
gũi bậc Thiện sĩ, nhờ vào Nhĩ căn cho nên lăng 
nghe Chánh pháp. Nhờ vậy có thể dẫn dắt tác ýnhư 
lý, pháp tùy pháp hành cho đến lần lượt chuyển đối 
chứng được Niết-bàn. Vì vậy kinh nói: "Phạm 
Thọ-Phạm Chí đừng hủy hoại hai Căn, đó là Nhãn 
căn và Nhĩ căn." 

Hỏi: Vì sao ở trong tụ của các Căn, chỉ nói là 
đừng hủy hoại hai Căn? 

Đáp: Nhờ vào Nhãn căn-Nhĩ căn mà lúc Đức 
Phật xuất thể, làm con đường-làm cửa ngõ để 
hướng vào Phật pháp. Lại nhờ vào Nhãn- Nhĩ mà 
lúc được gặp Phật thì có thê so sánh biết là Phật. 
Như nói: "Này Tỳ kheo! Nếu ông không có thê biết 
được tâm Phật thì nên câu ở hai nơi: 

l. Từ nơi nghe; 

2. Từ nơi thây." 

Vì vậy chỉ nói là đừng hủy hoại hai Căn. Tỷ- 
Thiệt- Thân căn đều tăng thượng đối với bốn Xứ: 

1. Trang nghiêm cho thân mình. 
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2. Dẫn dăt nuôi giữ thân mình. 

3. Làm chỗ dựa cho Thức... 

4. Làm công việc không như nhau. Trang 
nghiêm cho thân mình, nghĩa là tuy có thân hình 
tuyệt vời, tay chân đây đủ, nhưng ba Căn tùy thuộc 
thiêu mắt thì người khác không thích nhìn. Dẫn dắt 
nuôi g1ữ thân mình, nghĩa là nhờ vào ba Căn này 
tiếp nhận sử dụng đoàn thực khiến cho thân được 
tôn tại lâu dài, bởi vì đoàn thực là Hương-Vị-Xúc. 
Làm chỗ dựa cho Thức..., nghĩa là Tỷ thức và 
pháp tương ưng dựa vào Tỷ căn mà sinh khởi, 
Thiệt thức và pháp tương ưng dựa vào Thiệt căn 
mà sinh khởi, Thân thức và pháp tương ưng dựa 
vào Thân căn mà sinh khởi. Làm công việc không 
như nhau, nghĩa là chỉ có Tỷ căn có thể ngửi, chỉ 
có Thiệt căn có thể nêm, chỉ có Thân căn cảm giác 
xúc chạm, tất cả không phải là Căn nào khác. 

Ý căn tăng thượng đối với hai Xứ: 

1. Có thể nói tiếp thân đời sau. 

2. Tự tại tùy ý chuyên đổi. 

Có thể nối tiếp thân đời sau, như nói: "Nếu 
Thức không dựa vào thai mẹ thì Danh sắc có thể 
thành Yết-la-lam hay không? Thưa Đức Thê Tôn, 
không thê nào." Tự tại tùy ý chuyên đối, như nói: 

"Thê gian do tâm đã dẫn lối, cũng bị tâm làm 
cho nhọc nhăn, Nếu tâm sinh khởi ở nơi ây, đều tự 
tại tùy ý chuyền đối." 
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Có người nói: Ý căn tăng thượng đối với phẩm 
nhiễm-tịnh, như nói: "Tâm tạp nhiễm cho nên hữu 
tình tạp nhiễm, tâm thanh tịnh cho nên hữu tình 
thanh tịnh." 

Nam căn-Nữ căn tăng thượng đối với hai Xứ: 

1. Hữu tình khác nhau. 

2. Phần biệt khác nhau. 

Hữu tình khác nhau, là do hai Căn này khiến 
cho các loài hữu tình nam-nữ khác nhau. Phân biệt 
khác nhau, là do hai Căn này mà hình tướng-âm 
thanh-ngôn ngữ.. . khác nhau. Nghĩa là lúc kiếp bắt 
đầu không có nam-nữ sai biệt, vê sau Ở chỗ này ít 
tạo sắc phát sinh, liên có dáng vẻ-thê loại của nam- 
nữ, hình hài biểu hiện, ngôn ngữ âm thanh, áo quân 
ăn uống, tiếp nhận sử dụng đều sai biệt. 

Có người nói: Hai Căn này tăng thượng đối với 
phẩm nhiễm-tịnh. Đôi với người mạnh vê nhiễm, 
không phải là đối với dâm dục, bởi vì Căn này 
không nghĩ ngờ gì; chỉ do hai Căn này, hoặc là hư 
hoại-hoặc là thiêu mất, đối với không luật nghị, 
năm nghiệp vô gián, không có thê tiếp nhận tạo tác, 
lại cũng không có thể đoạn mắt các căn thiện. Đối 
với người mạnh về tịnh, Nam căn-Nữ căn này hoặc 
là hư hoại-hoặc là thiêu mắt, thì không có thể phát 
khởi tất cả luật nghị, lại cũng không có thê lìa 
nhiễm của ba cõi, không có thê gieo trông chủng 
tử của ba Thừa. 
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Mạng căn tăng thượng đối với hai Xứ: 

1. Khiến cho nói là có Căn. 

2. Khiến cho Căn không đoạn dứt. 

Bởi vì Mạng căn nếu còn thì có thể nói là có 
Căn, và khiến cho các Căn nối tiếp nhau tôn tại. 

Có người nói: Mạng căn tăng thượng đối với 
bốn Xứ: 

1. Nôi tiếp Chúng đồng phân. 

2. Duy trì Chúng đồng phân. 

3. Bảo vệ và nuôi giữ Chúng đồng phân. 

4. Khiến cho Chúng đồng phần không đoạn 
dứt. 

Năm Thọ căn tăng thượng đối với phẩm tạp 
nhiễm, bởi vì các hữu tình do thế lực của Thọ mà 
theo đuổi tìm câu khắp nơi, đi qua mọi chốn, 
đường sá hiểm nguy, trèo lên núi cao, vượt qua hồ 
hâm, đi vào biên rộng gặp phải tai nạn đáng sợ, 
sóng nước trôi nồi, gió cuộn mịt mù, giặc cướp bao 
vây, thú dữ gầm gào, núi lở đá lấp..., rất nhiêu tai 
họa bất ngờ rình rập. Các loại như vậy đều bởi vì 
các Thọ. 

Hỏi: Thọ vô lậu vì sao tăng thượng đôi với 
phẩm tạp nhiễm? 

Đáp: Bắt đâu khởi lên gia hạnh và lúc hướng 
vào, cũng tăng thượng đối với phẩm tạp nhiễm, 
nghĩa là người quán hành lúc câu mong Thọ ây, 
cũng cân phải theo đuôi tìm cầu các vật như cơm 
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ăn-áo mặc..., bởi vì thê lực này cho nên cũng sinh 
khởi tạp nhiễm. 

Có người nói: Thọ đối với nhiễm-tịnh đều 
mạnh. Lạc thọ, đôi với người mạnh về nhiễm, như 
nói: "Đôi với Lạc thọ thì Tham tùy tăng." Đối với 
người mạnh về tịnh, như nói: "Lạc cho nên tâm 
định." Khổ thọ, đỗi với người mạnh về nhiễm, như 
nói: "Đối với Khô thọ thì Sân tùy tăng." Đối với 
người mạnh về tịnh, như nói: "Khổ làm chỗ dựa 
cho Tín." Thọ không khổ không lạc, đối với người 
mạnh về nhiễm, như nói: "Đối với Thọ không khô 
không lạc thì Vô minh tùy tăng." Đôi với người 
mạnh về tịnh, như nói: "Sáu rời bỏ dựa vào Xả." 

Năm Căn như Tín... tăng thượng đôi với phâm 
nhiễm-tịnh, như nói: 

"Tín phát sinh có thể quay về, vượt qua biến 
rộng của phóng dật, Tĩnh tiến có thê trừ khô đau, 
Tuệ có thê đạt được thanh tịnh." 

Lại nói: "Đệ tử hàng Thánh của Ta có đủ Tín, 
Y-sư-ca có thể rời bỏ bất thiện mà tu tập pháp 
thiện.” 

Lại nói: "Đức Phật bảo với Khánh Hý: Tình 
tiễn có thê đạt được Bô-đề." 

Lại nói: "Đệ tử hàng Thánh của Ta có đủ lực 
Tĩnh tiên, rời bỏ pháp bât thiện, tu tập pháp thiện." 

Lại nói: "Niệm có thể hoạt động khắp nơi 
phòng ngừa bảo vệ tất cả, đệ tử hàng Thánh của Ta 
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có đủ Niệm phòng ngừa bảo vệ, rời bỏ pháp bất 
thiện, tu tập pháp thiện." 

Lại nói: "Định là Chánh đạo, bất định là tà đạo, 
tâm định đạt được giải thoát chứ không phải là tâm 
bất định, tâm định có thể biết rõ các uấn sinh diệt." 

Lại nói: "Đệ tử hàng Thánh của Ta có đủ ba 
vòng hoa của Định, có thể lìa xa pháp bất thiện, tu 
tập pháp thiện." 

Lại nói: "Tuệ là cao nhất của thế Ølan, có thể 
thuận theo đến quyết trạch, 

Có thê biết chính xác các pháp, có thể không 
còn khô lão tử." 

Lại nói: "Trong tất cả các pháp, Tuệ là cao 
nhất." 

Lại nói: "Này chị em! Đệ tử hàng Thánh của Ta 
có thể dùng dao Tuệ, căt đứt các kiết-phược-tùy 
miên-triền-cấu." 

Lại nói: "Đệ tử hàng Thánh của Ta vôn có bức 
tường ngay thắng của Tuệ, có thể ngăn cản pháp 
ác, tăng trưởng pháp thiện." 

VỊ tri đương tri căn, tăng thượng đối với phần 
vị chưa Kiến đề mà Kiên đề. Dĩ tri căn, tăng thượng 
đối với phân vị đã Kiến đề và loại trừ lỗi lầm của 
phiền não. Cụ tri căn, tăng thượng đối với phân vị 
đã loại trừ lỗi lâm của phiên não, được an trú trong 
niềm vui của pháp hiện tại. Vì vậy, tất cả đều có 
nghĩa tăng thượng đôi với mọi nơi, cho nên nói là 
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Căn. Tôn giả Lũ-sa-phiệt-ma đưa ra cách nói như 
vậy: "Chỉ riêng Y là một loại Căn thuộc về thăng 
nghĩa, bởi vì là bên trong-là bao trùm và có sở 
duyên. Là bên trong, bởi vì Xứ bên trong thâu 
nhiếp. Là bao trùm, bởi vì từ địa ngục vô giản cho 
đến cõi Hữu Đảnh. Có sở duyên, bởi vì duyên với 
tật cả các pháp. Căn còn lại như Nhãn... không có 
đủ nghĩa này, cho nên không thiết lập làm Căn 
thuộc về thắng nghĩa. Nghĩa là năm Căn như Nhãn 
tuy Xứ bên trong thâu nhiếp, mà không phải là bao 
trùm, không phải là có sở duyên; Mạng căn tuy bao 
trùm mà không phải là Xứ bên trong, cũng không 
phải là có sở duyên; Khô-Lạc-Ưu-Hỷ căn tuy có sở 
duyên, nhưng không phải là bao trùm, không phải 
là bên trong; năm Căn như Xả-Tín... tuy bao trùm 
và có sở duyên, mà không phải là bên trong; ba 
Căn vô lậu nói như chín Căn." 

Hỏi: Nêu chỉ riêng Ý là Căn thuộc về thăng 
nghĩa, thì hai mươi mốt loại còn lại vì sao øọI là 
Căn? 

Đáp: Những loại ây làm sở y, làm chỗ dựa, làm 
tạp nhiễm, làm thanh tịnh, làm phân vị thanh tịnh 
cho Ÿ căn, cho nên cũng gọi là Căn. Căn nào làm 
sở y? Đó là Nhãn, đó là năm Căn. Căn nào làm chỗ 
dựa? Đó là Mạng căn. Căn nào làm tạp nhiễm? Đó 
là năm Thọ căn. Căn nào làm thanh tịnh? Đó là 
năm Căn như Tín... Căn nào làm phân vị thanh 
tịnh? Đó là ba Căn vô lậu, tức là phân vị Kiên đạo, 
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phân vị Tu đạo, phân vị đạo Võ học. 

Hỏi: Vì sao Nam-Nữ lại được gọi là Căn? 

Đáp: Bởi vì sinh ra hữu tình, bởi vì sinh ra dục 
lạc, bởi vì chế ngự phiên não, bởi vì làm chỗ dựa 
cho nhiễm. Sinh ra hữu tình, nghĩa là sinh ra hữu 
tình thuộc loại tha1 sinh-noãn sinh. Sinh ra dục lạc, 
nghĩa là ở chỗ này bắt đâu sinh ra dục lạc, sau đó 
mới lan khắp toàn thân; như dựa vào chặng mày 
bắt đầu sinh ra niềm vui thiên định, sau đó mới lan 
khắp toàn thân, đối với Nam-Nữ cũng như vậy. 
Chê ngự phiên não, nghĩa là chí tánh này có thê 
điều phục các phiền não ở trong thời gian ngắn. 
Làm chỗ dựa cho nhiễm, nghĩa là Thức nhiễm ô và 
pháp tương ưng lây nơi này làm sở y; nơi khác của 
Thân căn phát sinh ba loại Thức, chỗ này chỉ phát 
sinh Thức nhiễm ô chứ không phải là gì khác, lúc 
phát sinh Thức này chỉ làm tập khí gân của Ý bởi 
vì tâm đi cùng với tham. 

Tôn giả Tăng-g1à-phiệt-tô đưa ra cách nói như 

vậy: "Chỉ có sáu loại như Mạng... là Căn thuộc về 
tháng nghĩa, đó là Nhãn-Nhĩï-Tý-Thiệt: Thân- 
Mạng, bởi vì là gốc của hữu tình." 

Hỏi: Nếu sáu loại như Mạng... là Căn thuộc về 
thăng nghĩa, thì mười sáu loại còn lại vì sao gọi là 
Căn? 

Đáp: Những loại ấy làm chủng tử, làm tạp 
nhiễm, làm thanh tịnh, làm phân vị thanh tịnh cho 
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sáu loại như Mạng..., cho nên cũng gọi là Căn. 
Căn nào làm chủng tử? Đó là Ý căn. Căn nào làm 
tạp nhiễm? Đó là năm Thọ căn. Căn nào làm thanh 
tịnh? Đó là năm Căn như Tín... Căn nào làm phân 
vị thanh tịnh? Đó là ba Căn vô lậu, tức là phân vị 
Kiến đạo, phân vị Tu đạo, phân vị đạo Võ học. 

Hỏi: Vì sao Nam-Nữ cũng được gọi là Căn? 

Đáp: Hữu tình cõi Dục lây dục làm chủng tử, 
lây dục làm lúa mạ. Hữu tình này dựa vào đâu mà 
có? Đó là Nam căn-Nữ căn. Vì vậy hai loại này 
cũng được gọi là Căn. 

Tôn giả Diệu Âm đưa ra cách nói như vậy: 
"Tám loại như Mạng... là Căn thuộc về thắng 
nghĩa, đó là Nhãn-Nh1-Tỷ- Thiệt-Thân-Nam- Nữ- 
Mạng, bởi vì là sốc của hữu tình." 

Hỏi: Nếu tám loại như Mạng... là Căn thuộc về 
thăng nghĩa, thì mười bốn loại còn lại vì sao øọI là 
Căn? 

Đáp: Những loại ấy làm chủng tử, làm tạp 
nhiễm, làm thanh tịnh, làm phân vị thanh tịnh cho 
tám loại như Mạng..., cho nên cũng gọi là Căn. 
Nói rộng ra như trước. 

Hỏi: Cực vi của Thân căn khắp toàn thân đều 
có, vì sao chỉ có chỗ này gọi là Nam căn-Nữ căn, 
lại nói là biểu hiện rõ? 

Đáp: Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Bởi vì chỗ này có thể biểu hiện rõ là Nam-Nữ, cho 
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nên gọi là Nam căn-Nữ căn, lại nói là biêu hiện rõ." 

Hỏi: Có người hai hình thái cũng có thê biểu 
hiện rõ chăng? 

Đáp: Loại này không có thê biểu hiện rõ bởi vì 
không quyết định, vì vậy cho nên nói là phi nam 
phi nữ. 

Có người nói: Bởi vì nơi này sinh ra người lưu 
chuyền, người hoàn diệt. Ngoại đạo, Lục sư, Bồ- 
thích-noa... gọi là người lưu chuyền; Thanh văn, 
Độc giác và Như Lai gọi là người hoàn diệt. 

Tôn giả nói rằng: Nơi này có thê sinh các vị 
Tiên Mâu-nI, những người thông tuệ, người khéo 
điều phục, người dễ dàng cư trú cùng nhau, cho 
nên gọi là Nam căn-Nữ căn, cũng nói là biểu hiện 
rõ. 

Đã nói về nguyên cớ thuộc tướng chung của 
các Căn, nay sẽ biêu hiện rõ ràng tướng riêng của 
từng loại một. 

Hỏi: Nhãn căn là thê nào? 

Đáp: Nếu đã thây sắc, đang thấy sắc, sẽ thấy 
sắc, và những phân khác của loại này, thì gọi là 
Nhãn căn. Đã thấy sắc là nói về Nhãn quá khứ, 
đang thấy sắc là nói về Nhãn hiện tại, sẽ thấy sắc 
là nói về Nhãn vị lai. Đây là nói về Đông phân. Và 
những phân khác của loại này là nói vê Bỉ đồng 
phân. Nhãn như trong phân GIỚI nói rộng ra, cho 
đến Ý căn nói cũng như vậy. 
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Hỏi: Nữ căn là thế nào? Đáp: Phân ít của Thân 
căn. Hỏi: Nam căn là thế nào? 

Đáp: Phân ít của Thân căn. 

Hỏi: Mạng căn là thế nào? 

Đáp: Thọ mạng của ba cõi. 

Hỏi: Lạc căn là thế nào? 

Đáp: Dựa vào Xúc thuận với niêm vui mà sinh 
ra niềm vui của thân tâm, tiếp nhận bình đăng do 
Thọ thâu nhiếp, đó gọi là Lạc căn. 

Hỏi: Khổ căn là thế nào? 

Đáp: Dựa vào Xúc thuận với nỗi khổ mà sinh 
ra nồi khô của thân, tiêp nhận không bình đăng do 
Thọ thâu nhiếp, đó gọi là Khô căn. 

Hỏi: Hỷ căn là thế nào? 

Đáp: Dựa vào Xúc thuận với niêm vui mà sinh 
ra niềm vui của tâm, tiếp nhận bình đắng do Thọ 
thâu nhiếp, đó gọi là Hỷ căn. 

Hỏi: Ưu căn là thê nào? 

Đáp: Dựa vào Xúc thuận với nỗi khổ mà sinh 
ra buôn lo trong tâm, tiếp nhận không bình đăng 
do Thọ thâu nhiếp, đó gọi là Ưu căn. 

Hỏi: Xả căn là thê nào? 

Đáp: Dựa vào Xúc không khô không vui mà 
sinh ra buông xả thân tâm, tiêp nhận không phải là 
bình đăng-không phải là không bình đăng, do Thọ 
thâu nhiếp, đó gọi là Xả căn. 

Hỏi: Tín căn là thê nào? 
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Đáp: Đối với sự rời bỏ-xa lìa mà sinh khởi pháp 
thiện, những sự tin nhận-thuận theo-phù hợp-vừa 
ý-chịu đựng-tâm ưa thích-tánh thanh tịnh, đó gọi 
là Tín căn. Tinh tiến-Niệm-Định-Tuệ căn, như văn 
nói rộng ra. 

Hỏi: Vị trí đương trí căn là thế nào? 

Đáp: Chưa Kiên đề, chưa Hiện quán, các Tuệ 
về Học-Tuệ căn, và Căn vốn có, Tùy tín-Tùy pháp 
hành, đối với bốn Thánh đề chưa Hiện quán-có 
năng lực Hiện quán, đó gọi là VỊ tri đương tr1 căn. 

Trong này, đôi với bốn Thánh đề chưa hắn đã 
thây rõ cho nên gọi là chưa Kiến để, chưa hắn đã 
Hiện quán cho nên gọi là chưa Hiện quán. Các Tuệ 
về Học-Tuệ căn, đây là nói về Tuệ căn và Căn vốn 
có. Tùy tín hành-Tùy pháp hành, đối với bốn 
Thánh đề chưa Hiện quán-có năng lực Hiện quán, 
là nói về tám Căn còn lại. Toàn bộ chín Căn này 
øọI1 là VỊ tri đương tr1 căn. 

Hỏi: Trong chín Căn này, vì sao Tuệ căn lại nói 
thêm và nói riêng biệt, những Căn khác chỉ đưa ra 
nói tông quát một lân? 

Đáp: Bởi vì Tuệ gọi là thăng nghĩa, nghĩa là 
trong tụ Căn thì Tuệ là thù thắng nhất; như trong 
đật nước thì nhà vua là hơn hắn, trong thôn xóm 
thì người đứng đầu là hơn hăn, Căn khác thì không 
như vậy. 

Có người nói: Bởi vì Tuệ là pháp dẫn dăt đứng 
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đâu, như nói: "Này Tỳ kheo! Các pháp thiện sinh 
khởi, sáng suôt là dân dất đứng đâu, sáng suôt là 
nhân tô trước tiên, vì vậy dân đắt sinh ra tât cả các 
pháp tàm quý." 

Có người nói: Bởi vì Tuệ có đủ ba Hiện quán, 
nghĩa là Tuệ đi cùng ba Hiện quán: 

1. Hiện quán về Kiến. 

2. Hiện quán về Duyên. 

3. Hiện quán về Sự. Pháp tương ưng với Tuệ có 
hai Hiện quán, đó là trừ ra Kiên, bởi vì không phải 
là tánh thuộc Tuệ. Pháp cùng có với Tuệ có một 
Hiện quán, đó là Sự chứ không phải là gì khác, bởi 
vì không phải là tánh thuộc Tuệ, bởi vì không có 
sở duyên. 

Có người nói: Tuệ thây rõ làm cho phiên não 
không tôn tại lâu dài; như chúng sinh ở trong hang 
đá, nêu lúc thây người thì quay trở vào trong hang. 

Có người nói: Tuệ soi chiêu nối tiếp nhau thì 
phiên não không xâm phạm, như trong nhà có ánh 
đèn thì kẻ trộm cắp không có thê lấy trộm. 

Có người nói: Tuệ có năng lực soi chiếu tất cả 
các pháp, mặt trời- mặt trăng... bên ngoài chỉ soi 
chiếu một Giới-một Xứ-một Uấẫn và phân ít của 
một đời; Tuệ có năng lực soi chiêu tất cả mười tám 
Giới-mười hai Xứ-năm Uẫn, ba đời và pháp vô vi. 

Có người nói: Không có Tuệ thì ràng buộc, có 
Tuệ thì giải thoát. Có người nói: Tuệ tiến vào Phật 
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pháp rất vui sướng, nghĩa là trong 

Phật pháp lấy giải thoát làm hơn hăn, vì vậy 
những người có Tuệ thây rõ Pháp bảo vi diệu, vui 
sướng ở trong đó; như người mắt sáng đi vào hòn 
đảo châu báu. Nêu không có trí tuệ thì tuy tiễn vào 
Phật pháp mà không trông thấy gì, cho nên thường 
ôm lòng buôn lo; như người sông trong mù lòa đên 
chỗ thu nhặt châu báu càng thêm buôn bã xót xa. 

Có người nói: Tuệ căn như vị tướng, như người 
dẫn đường, như đôi mắt, như cái đầu, là Giác cũng 
là Giác chị, là Đạo cũng là Đạo chi. 

Có người nói: Tuệ có năng lực đưa đường dẫn 
lỗi cho những phần Bô-đê còn lại, khiến không 
hướng về nơi khác; như người mắt sáng dẫn đường 
cho những người mù, khiên đi trên con đường ngay 
thăng: Tuệ căn này cũng như vậy. 

Có người nói: Tuệ đoạn dứt ràng buộc giống 
như lưỡi dao sắc bén, như nói: "Này chị em! Đệ tử 
hàng Thánh của Ta có thể dùng dao Tuệ cắt đứt các 
kiết phược-tùy miên-triên câu." 

Có người nói: Tuệ như cung điện lâu đài, như 
Tôn giả A-na-luật- đà nói: "Tôi dựa vào giớI-trú 
vào giới, được bước lên cung điện lầu đài của trí 
tuệ Võ thượng." 

Có người nói: Tuệ có năng lực an lập tự tướng 
và cọng tướng của các pháp, có năng lực phân biệt 
tự tướng và cọng tướng của các pháp, phá bỏ ngu 
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muội về tự Thể và ngu muội về sở duyên, ở trong 
các pháp không tăng giảm mà chuyền đồi. 

Có người nói: Tuệ là pháp được chư Phật yêu 
quý, chư Phật không yêu quý hình săc-sức lực- 
dòng họ-giàu sang tự tại của hữu tình, chỉ yêu quý 
pháp Tuệ, bởi vì Tuệ có năng lực chứng được các 
công đức. 

Có người nói: Tuệ có năng lực biêu hiện rõ Đức 
Phật không có gì sánh băng, nghĩa là các loại hình 
sắc-sức lực-dòng họ-giàu sang-cao quý tự tại, 
không có thê biểu hiện rõ Đức Phật là bậc tôn quý 
thù thăng nhất, chỉ có Tuệ có năng lực biểu hiện 
rõ, bởi vì tật cả trí tuệ chỉ riêng Đức Phật mới có, 
những Căn khác thì không như vậy. 

Bởi vì rất nhiều những nhân duyên như vậy, 
cho nên Tuệ căn đưa ra cách nói sai biệt so với 
những Căn khác. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYỀN 143 

LUẬN VÉ CĂN (Phần 2) 

Hỏi: Dĩ tri căn là thê nào? 

Đáp: Đã Kiến đề, đã Hiện quán, các Tuệ về 
Học-Tuệ căn và Căn vốn có, Tín giải-Kiên chí- 
Thân chứng, đối với bốn Thánh đề đã Hiện quán 
lại tiếp tục Hiện quán, đó gọi là Dĩ tr1 căn. 

Trong này, đối với bốn Thánh đề đã thấy rõ cho 
nên gọi là đã Kiến đề, đã Hiện quán cho nên gọi là 
đã Hiện quán. Các Tuệ về Học- Tuệ căn, đây là nói 
về Tuệ căn và Căn vốn có. Tín giải-Kiên chí- Thân 
chứng, đôi với bốn Thánh đề đã Hiện quán lại tiếp 
tục Hiện quán, là nói về tám Căn còn lại. Toàn bộ 
chín Căn này gọi là Dĩ tri căn. 

Hỏi: Những người Vô học đối với bôn Thánh 
đề cũng trở lại Hiện quán, như từ Thối pháp chuyên 
đến Tư pháp, cho đên từ Kham đạt pháp chuyển 
đến Bất động, vì sao chỉ nói là Học trở lại Hiện 
quán chứ không phải là Vô học? 

Đáp: Cũng cân phải nói về Vô học mà không 
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nói, thì nên biết là có khác. 

Có người nói: Trong nảy nêu ra phân đâu-hiền 
Dày phân sau, nêu nói về Học trở lại Hiện quán, thì 
nên biết là đã nói đến Vô học cũng trở lại Hiện 
quán. Như nêu ra phân đâu-hiên bày phân. sau, nêu 
ra mới tiễn vào-hiên bày đã vượt qua, nêu ra gia 
hạnh-hiễn bày cứu cánh, nên biết cũng như vậy. 

Có người nói: Nêu đoạn bỏ phiên não chưa 
từng đoạn bỏ, đạt được quả Sa-môn chưa từng đạt 
được, thì nói là trở lại Hiện quán; Vô học lúc bấy 
giờ không phải là đoạn bỏ phiên não chưa từng 
đoạn bỏ, cũng không phải là đạt được quả Sa-môn 
chưa từng đạt được, vì vậy không nói đến. 

Có người nói: Nếu đoạn bỏ Ly hệ đặc chưa 
từng đoạn bỏ, đạt được Ly hệ đắc chưa từng đạt 
được, thì nói là trở lại Hiện quán; Vô học lúc bẩy 
giờ tuy đạt được Ly hệ đắc chưa từng đạt được, mà 
không đoạn bỏ Ly hệ đặc chưa từng đoạn bỏ, vì 
vậy không nói đến. Như đoạn bỏ Ly hệ đắc- đạt 
được Ly hệ đắc, trừ bỏ lỗi lâm-tu tập công đức, 
buông bỏ yếu kém- chứng, được vi diệu, loại trừ 
không có nghĩa- giữ lây có nghĩa, không còn nỗi 
khổ khao khát của ái-tiếp nhận niềm vui không có 
nóng bức, nên biết cũng như vậy. 

Có người nói: Rời bỏ không có trí chưa từng 
rời bỏ, đạt được trí chưa từng đạt được, thì nói là 
trở lại Hiện quán; Vô học lúc bây giờ tuy đạt được 
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trí chưa từng đạt được, mà không phải là rời bỏ 
không có trí chưa từng rời bỏ, vì vậy không nói 
đến. Nên biết đây là dựa vào nhiễm và không có trí 
mà nói. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
nói Học trở lại Hiện quán chứ không phải là Vô 
học. 

Hỏi: Cụ tri căn là thế nào? 

Đáp: A-la-hán không còn lậu, các Tuệ thuộc 
Vô học-Tuệ căn và Căn vốn có, Tuệ giải thoát-Câu 
giải thoát có thê đạt được niêm vui trú trong pháp 
hiện tại. 

Trong này, A-la-hán không còn lậu, các Tuệ 
thuộc Vô học- Tuệ căn, đây là nói đến Tuệ căn và 
Căn vốn có. Tuệ giải thoát-Câu giải thoát có thể 
đạt được niềm vui trú trong pháp hiện tại, là nói 
đến tám Căn còn lại. Toàn bộ chín Căn này gọi là 
Cụ tr1 căn. 

Hỏi: Học thì cũng có niềm vui trú trong pháp 
hiện tại, vì sao chỉ nói đến Vô học? 

Đáp: Cũng cân phải nói về Học mà không nói, 
thì nên biết là có khác. 

Có người nói: Trong này nêu ra phân cuối-hiên 
bày phần đâu, nếu nói đến Vô học đạt được niềm 
vui trú trong pháp hiện tại, thì nên biết là đã nói về 
Học cũng đạt được niêm vui trú trong pháp hiện 
tại. Như nêu ra phân cuối-hiển bày phân đâu, nêu 
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ra đã vượt qua-hiển bày mới tiễn vào, nêu ra cứu 
cánh-hiển bày gia hạnh, nên biết cũng như vậy. 

Lại nữa, đây là nói về tên gọi thuộc thắng 
nghĩa, dùng pháp mà nói thì pháp Vô học là hơn 
hăn, dùng Bồ-đặc-già-la mà nói thì Bỗ-đặc-già-la 
Vô học là hơn hăn. 

Có người nói: Trong này nói đến người đạt 
được niêm vui Khinh an chứ không phải là do 
phiên não nóng bức làm tốn hại, Học tuy đạt được 
niêm vui Khinh an mà hãy còn bị phiên não nóng 
bức làm tốn hại, vì vậy không nói đến. 

Lại nữa, trong này nói người tiếp nhận niềm vui 
khinh an tự tại rộng lớn, bởi vì Học đôi với những 
việc làm mà có những việc làm, tuy tiếp nhận niêm 
vui Khinh an mà không tự tại, cũng không rộng 
lớn; như vị vua chưa trừ hết tất cả giặc thù, tuy tiếp 
nhận niềm vui của một vị vua mà không tự tại, 
cũng không rộng lớn, Học cũng như vậy cho nên 
không nói đến. 

CÓ người nói: Trong này, nói đến người đã 
chấm dứt phiên não, ý nói về người đã đầy đủ 
tướng Mâu-m; Học thì không như vậy, cho nên 
không nói đến. 

Có người nói: Trong nảy nói đến người có niêm 
vul trú trong pháp hiện tại, không có niêm vui trú 
trong thân đời sau; Học đôi với hai đời đều có niềm 
vul an trú, vì vậy không nói đến. 
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Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
Vô học nói đến niêm vui an trú chứ không phải là 
Học. 

Hỏi: Là có A-la-hán ba Minh hay không? Nếu 
có thì vì sao trong này không nói? Nếu không có 
thì trong kinh Tứ Cử làm sao thông hiểu? Như nói: 
"Tôn giả Xá-lợi-tử cung kính chắp tay thưa với 
Đức Phật răng: Thưa Đức Thê Tôn! Năm trăm lỳ 
kheo này, mây vị là ba Minh, mây vị là Câu giải 
thoát, mây vị là Tuệ giải thoát?" Trong này, dựa 
vào luận mà phát sinh luận, Tôn giả Xá-lợi-tử biết 
sự việc này hay không? Nếu biết thì vì sao lại hỏi? 
Nếu không biết thì làm sao được gọi là Thanh văn 
Ba-la-mật-đa? 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Tôn giả ấy biết. 

Hỏi: Nêu như vậy thì vì sao lại hỏi? 

Đáp: Cũng có lúc biết mà hỏi, như trong Tỳ- 
nại-da nói: "Lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết mà cô 
tình hỏi." Vì vậy không cân phải bởi vì biết mà 
ngăn chặn câu hỏi ấy. 

Có người nói: Bởi vì Tôn giả muôn lợi ích thêm 
cho người khác. Nghĩa là Xá-lợi-tử tuy tự mình 
biết rõ rằng, mà biết trong chúng có người khôn 
biết, bởi vì không có lực Vô úy cho nên không thê 
nào thưa hỏi với Đức Phật, Xá-lợi-tử không có saI 
lầm này, vì lợi ích của người khác cho nên mở lời 
thưa hỏi. 
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Có người nói: Bởi vì Tôn giả muốn từ trong cái 
chung hiển bày về sai biệt. Nghĩa là Đức Phật vì 
năm trăm Tỳ kheo mà thuyết pháp, họ nghe đều đạt 
được quả A-la-hán, vĩnh viễn đoạn bỏ thân đời sau 
gọi là hợp với tâm Phật. Tất cả hữu tình chân thật 
gọi là hợp với tâm Phật, đó là đạt được quả A-la- 
hán vĩnh viễn đoạn bỏ thân đời sau. Tôn giả Xá- 
lợi-tử dây lên suy nghĩ này: Các Tỳ kheo ây tuy 
đều đạt được quả A-la-hán, vĩnh viên đoạn bỏ thân 
đời sau, mà chưa biết trong sô ấy người nào từ 
trước đến nay thường xuyên tu gia hạnh, người nào 
không như vậy? Muôn từ trong cái chung hiển bày 
có sai biệt, cho nên đưa ra câu hỏi ây. 

Có người nói: Đức Thê Tôn trước đó vì năm 
trăm Tỳ kheo mà thuyết pháp khiến cho đều trú 
trong quả vị, Tôn giả Xá-lợi-tử vì muốn hiển bày 
về đạo ây có saI biệt, cho nên thưa hỏi. 

Có người nói: Đức Thê Tôn trước đó vì năm 
trăm Tỳ kheo mà thuyết pháp khiến cho trú vào 
giải thoát vô vi bình đăng, Tôn giả Xá- lợi-tử bởi 
vì muốn hiển Dày vê giải thoát hữu vi Ấy không 
phải là không có khác nhau, mà đưa ra câu hỏi ây. 

Có người nói: Tôn giả muốn hiển bày rõ ràng 
về kho tàng công đức ân kín khiến cho thê gian 
cùng. biết; như kho tảng cất giâu ở thế gian do đất 
che lắp cho nên người thê gian không thây, nêu nhờ 
vào sự khai phá mới thây được kho tàng ây, thì sinh 
ra ý tưởng hiễm có. Như vậy, kho báu công đức 
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bởi vì đất Thiêu dục che lắp cho nên thê gian không 
có ai biết, do Xá-lợi-tử đã hiển bảy rõ ràng cho nên 
người thế gian cùng biết mà sinh ra ý tưởng hiểm 
có. 

Có người nói: Bởi vì Tôn giả muốn gợi mở suy 
nghĩ tăng thượng của thí chủ. Có các thí chủ trong 
bôn tháng mùa mưa, đem áo quân.. - Cung cấp cho 
Tăng chúng, những người ây có lúc nảy sinh ý 
niệm: Thửa ruộng mà mình cúng dường là tốt đẹp 
hay không? Vì muốn khiến cho những người ây 
sinh tâm quyết định, biết răng chúng ta đã g1eO 
trồng phước thiện vào thửa ruộng tốt, thật là vui 
sướng, công lao đã làm không uống phí. Vì vậy 
Tôn giả đưa ra câu hỏi như vậy. 

Có người nói: Bởi vì Tôn giả muôn hiển bày về 
nghi thức của thây trò, pháp thuận theo như vậy. 
Nghĩa là pháp của đệ tử nên thưa hỏi với thây, pháp 
của thây nên dạy cho đệ tử. 

Có người nói: Bởi vì Tôn giả hiển bày chính 
mình cầu pháp không có chán ngán, lìa xa những 
tâm lý lười nhác khinh mạn, khiên cho người khác 
cũng như vậy, vì thế cho nên thưa hỏi. 

Có người nói: Bởi vì Tôn giả muôn đoạn bỏ 
tâm lý của người thế gian, có chút hiểu biết thì sinh 
ra kiêu ngạo, không hỏi người khác. Tôn giả nghĩ 
răng: Trí tuệ của người thê glan, Ở trong mười sảu 
phần mà tôi vốn có, không có thê băng một phân, 
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tôi hãy còn hỏi người khác, huông gì là các ông 
biết chút ít-thấy chút ít mà không hỏi hay sao? 

Có người nói: Bởi vì Tôn giả muốn hiện bảy lỉa 
bỏ sự keo kiệt bần thỉu về pháp. Nghĩa là người keo 
kiệt về pháp thì lúc gặp người khác hỏi, hãy còn 
không sinh tâm vui vẻ, huông øì là tự mình hỏi. 

Có người nói: Bởi vì Tôn giả muốn ngăn chặn 
sự phỉ báng của ngoại đạo. Nghĩa là các ngoại đạo 
luôn luôn phỉ báng Đức Phật răng: Sa-môn Kiêu- 
đáp-ma thâu nhiếp tiếp nhận Ô-ba-đề-sa-câu-lũ-đa, 
cho nên đêm thì đi theo thọ pháp, ngày thì nói cho 
người khác. Nêu Tôn giả Xá-lợi-tử ở trước Đại 
chúng, chắp tay cung kính mà thưa hỏi, thì sự phỉ 
báng này liên chầm dứt. 

Có người nói: Tôn giả muốn hiển bày đệ tử của 
Đức Thê Tôn vôn có cách nói khéo léo, đêu cân 
phải có sự ấn chứng của Đức Phật, cho nên đưa ra 
câu hỏi này. Như các quan do nhà vua điều. khiến 
vốn có ấn dấu sớ điệp, nêu không có dâu ân của 
TH vua thì mọi người không chấp nhận, đi đến cửa 

. đêu bị làm cho chướng ngại; nêu có dấu ấn 
của a nhà vua thì mọi người đêu tin nhận, mà đi qua 
không trở ngại gì. Như vậy, đệ tử của Đức Phật vôn 
có cách nói khéo léo, nêu không có sự ấn chứng 
của Đức Phật thì người khác không tin nhận, sau 
khi Như Lai diệt độ tất cả bỗn chúng cũng không 
cung kính tiếp nhận; nêu được Đức Phật ấn chứng 
thì người nghe vâng lời thực hành, bôn chúng cũng 
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sinh tâm cung kính tôn trọng đôi với giáo pháp để 
lại. 

Bởi vì những duyên này cho nên Tôn giả Xá- 
lợi-tử đưa ra câu hỏi này. 

Hỏi: Nêu không có A-la-hán ba Minh, thì kinh 
ây đã nói làm sao thông hiều? 

Đáp: Nên nói là có A-la-hán ba Minh. 

Hỏi: Nếu như vậy thì kinh ây dễ dàng thông 
hiểu, trong nảy vì sao không nói? 

Đáp: Trong này nên đưa ra cách nói này: Và 
Căn vôn có-Tuệ giải thoát-Câu giải thoát-ba Minh, 
có thể đạt được niềm vui trú trong pháp hiện tại. 
nhưng mà không nói thì nên biết là có khác. 

Lại nữa, đã nói ở trong phân trước đã nói, nghĩa 
là A-la-hản ba Minh, hoặc là Tuệ giải thoát, hoặc 
là Câu giải thoát. Nêu nói về Tuệ giải thoát, thì nên 
biết là đã nói đến Tuệ giải thoát ba Minh; nêu nói 
về Câu giải thoát, thì nên biết là đã nói đến Câu 
giải thoát ba Minh, cho nên không nói riêng biệt. 

Xưa đối với nghĩa này, có hai Luận sư: 

1. Tên gọi Thời-tỳ-la. 

2. Tên gọi Lũ-sa-phiệt-ma. 

Tôn giả Thời-tỳ-la chỉ ca ngợi tán thưởng về 
Tuệ, Tôn giả Lũ-sa- phiệtma chỉ ca ngợi tán 
thưởng về Diệt định. 

Thời-ty-la đưa ra cách nói như vậy: Tuệ hơn 
hăn chứ không phải là Diệt định, bởi vì Tuệ có sở 
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duyên, Diệt định thì không có sở duyên. Lũ-sa- 
phiệt-ma đưa ra cách nói như vậy: Diệt định hơn 
hắn chứ không phải là Tuệ, bởi vì Diệt định chỉ 
riêng Thánh giả mới có, Tuệ thì 

øôm chung dị sinh cũng có. 

Người ca ngợi tán thưởng về Tuệ, đưa ra cách 
nói như vậy: Nếu người có đủ ba Minh chứ không 
phải là tám Giải thoát, thì gọi là ba Minh. Nếu 
người có đủ ba Minh cũng đủ tám Giải thoát, thì 
cũng gọi là ba Minh. Nếu người có đủ tám Giải 
thoát chứ không phải là ba Minh, thì gọi là Cầu giải 
thoát. Nếu người có một Minh-hai Minh, thì gọi là 
Tuệ giải thoát. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Tuệ hơn 
hắn Diệt định. 

Người ca ngợi tán thưởng về Diệt định, đưa ra 
cách nói như vậy: Nếu người có đủ tám Giải thoát 
chứ không phải là ba Minh, thì gọi là Câu giải 
thoát. Nêu có đủ tám Giải thoát cũng có đủ ba 
Minh, thì cũng gọi là Câu giải thoát. Nêu có đủ ba 
Minh chứ không phải là tắm Giải thoát, thì gọi là 
ba Minh. Nếu có một Minh-hai Minh, thì gọi là 
Tuệ giải thoát. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì Diệt 
định hơn hắn Tuệ. 

Hai cách nói này đều uống phí công lao, đôi với 
văn không ích gì, đôi với nghĩa không ích gì. 
Nhưng người có đủ ba Minh thì có người đạt được 
Diệt định, có người không đạt được Diệt định. Nếu 
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đạt được thì gọi là Câu giải thoát ba Minh, nêu 
không đạt được thì gọi là Tuệ giải thoát ba Minh. 

Nay sẽ nói lại ba Căn vô lậu, nguyên cớ thiết 
lập tên gọi sa1 biệt của từng loại một. 

Hỏi: Vì sao gọi là VỊ trị đương tr1 căn? 

Đáp: Chưa hắn đã biết mà biết, chưa hăn đã 
Hiện quản mà Hiện quán, bởi vì đoạn bỏ không có 
trí cho nên gọi là VỊ tri đương tri căn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Khổ pháp trí nhãn sinh 
khởi, đạt được Hiện quán đôi với năm uân Khô của 
cõi Dục; Khô pháp trí sinh khởi lại đạt được Hiện 
quán đối với pháp ấy, vậy thì Hiện quán tôi lại 
Hiện quán, vì sao vân gọi là VỊ tri đương tr1 căn 
mà không gọi là Dĩ tri căn? 

Đáp: Khô pháp trí nhẫn đối với năm uân Khô 
của cõi Dục thì gọi là Hiện quán chứ không phải là 
đã Hiện quán, Khô pháp trí sinh khởi thì mới gọi 
là đã Hiện quán, nhưng không phải là đã Hiện quản 
mà Hiện quán, cho nên không gọi là Dĩ tr1 căn. 

Có người nói: Khô pháp trí nhẵn đôi với năm 
uấn Khổ của cõi Dục, tuy gọi là Hiện quán mà 
không gọi là biết, bởi vì không phải là tánh thuộc 
trí; Khổ pháp trí sinh khởi thì mới được gọi là biết. 
Lúc bây giờ tuy gọi là đã Hiện quán mà Hiện quán, 
nhưng không phải là đã biết mà biết, cho nên 
không gọi là Dĩ tri căn. Vả lại, trong này dựa vào 
trí Hiện quán mà soạn luận chứ không phải là 
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Nhẫn, cho nên cũng không gọi là đã Hiện quán mà 
Hiện quán, thì làm sao gọi là Dĩ tri căn? 

Có người nói: Sau Khổ pháp trí lại có đạo chưa 
hăn đã Hiện quán sinh khởi, trí này là chưa hắn đã 
Hiện quán, bị Giác lân ép che phủ, lây phía dưới 
đưa lên phía trên, bởi vì lực tăng thượng của CIác 
ây cho nên trí này không được tự tại, vì vậy Khổ 
pháp trí không gọi là Dĩ tri căn. Nhẫn-trí khác cũng 
như vậy. 

Hỏi: Vì sao gọi là Dĩ trị căn? 

Đáp: Đã biết mà biết, đã Hiện quán mà Hiện 
quán, bởi vì đoạn bỏ không có trí cho nên gọi là Dĩ 
tri căn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Đạo loại trí nhẫn sinh 
khởi, trừ ra pháp cùng có tương ưng với tự tảnh ây, 
đối với tất cả các đạo thuộc phẩm Loại trí đêu đạt 
được Hiện quản, từ đây về sau Đạo loại trí sinh 
khởi, đối với pháp cùng có tương ưng với Đạo loại 
trí nhãn mới đạt được Hiện quản. Lúc bấy giờ đối 
với tự tánh... của Nhẫn â ấy chưa hắn đã Hiện quán 
mà Hiện quán, vì sao gọi là Dĩ tri căn mà không 
øọI1 là VỊ tri đương tr1 căn? 

Đáp: Các Sư nước ngoài nói sát-na trong mười 
sáu tâm đêu là Kiến đạo. 

Hỏi: Nay không hỏi về điều ấy, chỉ hỏi sát-na 
trong mười lăm tâm là Kiến đạo, thì vì sao như 
vậy? 
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Đáp: Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô nói răng: "Lúc 
Đạo loại trí nhẫn hiện rõ ở trước mắt, có thể tu vô 
lượng sát-na Đạo loại trí nhẫn của vị lai, pháp đã 
tu ây đôi với Nhẫn... của hiện tại đã đạt được Hiện 
quán, cho nên không có lỗi". 

Điều này không hợp lý, bởi vì đạo của vị lai 
không có tác dụng. Nên đưa ra cách trả lời này: 
Thuận theo phân nhiêu mà nói thì gọi là đã Hiện 
quán, nghĩa là đã Hiện quán thi vô lượng vô biên, 
chưa hắn đã Hiện quán thì chỉ có một ít. Đã Hiện 
quán mả Hiện quán thì giống như mặt đất, chưa 
hắn đã Hiện quản mà Hiện quán thì chỉ bằng một 
năm nhỏ. Núi Diệu Cao và một hạt bụi, biển rộng 
và một giọt nước, ruôi muỗi ở giữa hư không, ví 
dụ cũng như vậy. Vì thế, thuận theo phân nhiều cho 
nên gọi là Dĩ tri căn. 

Hỏi: Trong tâm thứ mười sáu phải giống như 
bảy trí, vì sao chỉ nói là Dĩ tri căn, bởi vì không 
phải là đã biết mà biết? 

Đáp: Điều này cũng thuận theo phần nhiêu mà 
nói, nghĩa là sát-na thứ nhất tuy tương tự với bảy 
trí, nhưng các sát-na sau đêu khác với bảy trí, thuận 
theo phân nhiều mà nói cho nên đều gọi là Dĩ tri 
căn, bởi vì cùng một loại tánh. 

Có người nói: Từ đây về sau lại không có 
chưa hắn đã biết, do Đạo lẫn ép che phủ, không lây 
phía dưới đưa lên phía trên, khiến cho không được 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 143 1431 


tự tại, bởi vì nhất định phải như vậy, cho nên đôi 
với biết nói là đã biết. Như lúc rời xa thì nói là đã 
rời xa, điêu ấy cũng như vậy. 

Hỏi: Vì sao gọi là Cụ tri căn? 

Đáp: Đã biết mà biết, đã Hiện quán mà Hiện 
quán, bởi vì không đoạn bỏ không có trí đã đoạn 
bỏ trước đây, cho nên gọi là Cụ tri căn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì bậc Vô học ở ba Thừa đều 
là người biết đầy đủ, vì sao chỉ có Đức Thế Tôn 
gọi là Phật? 

Đáp: Bởi vì có năng lực giác ngộ đầu tiên, có 
năng lực giác ngộ khắp nơi, có năng lực giác ngộ 
riêng biệt, cho nên gọi là Phật. Thanh văn-Độc giác 
không có năng lực giác ngộ đâu tiên, không có 
năng lực giác ngộ khắp nơi, không có năng lực giác 
ngộ riêng biệt, cho nên không gọi là Phật. 

Có người nói: Nếu đối với trí cảnh (nhĩ diệm), 
tự mình giác ngộ, giác ngộ khắp nơi, giác ngộ 
không có sai lâm, thì gọi là Phật. Độc giác tuy có 
thể tự mình giác ngộ, mà không có hai loại còn lại; 
Thanh văn thì cả ba loại đều không có, cho nên 
không gọi là Phật. 

Có người nói: Nêu đối với các duyên có thê tự 
nhiên giác ngộ, giác ngộ tât cả các loại thì gọi là 
Phật. Độc giác tuy có tự nhiên giác ngộ mà không 
cÓ pØlác ngộ tất cả các loại, Thanh văn đều không 
có, cho nên không gọi là Phật. 
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Có người nói: Nếu trí đối với năng giác-sở giác, 
hành tướng-sở duyên, căn-nghĩa của căn, có cảnh- 
cảnh, trong trí cảnh có năng lực giác ngộ rõ ràng 
khắp nơi thì gọi là Phật; Nhị thừa thì không như 
vậy. 

Có người nói: Nếu có nghe mà không rời bỏ thì 
gọi là Phật, Nhị thừa thì không như vậy. 

Có người nói: Nếu trong sự nối tiếp nhau, vĩnh 
viễn đẻ bẹp tất cả các tập khí phi lý thì gọi là Phật, 
Nhị thừa thì không như vậy. 

Có người nói: Nếu có năng lực thấu suốt tận 
cùng nguồn gốc đối với dòng sông duyên khởi rất 
sâu thì gọi là Phật, Nhị thừa thì không như vậy. Vì 
thê trong kinh thí dụ lấy ba loài thú vượt qua dòng 
sông, đó là thỏ-ngựa và voi. Thỏ ở trên mặt nước 
chỉ bơi nôi mà vượt qua, ngựa có lúc đi trên đất-có 
lúc bơi nỗi mà vượt qua, voI chúa luôn luôn đạp 
thâu đáy mà vượt qua. Thanh văn-Độc giác và Như 
Lai, vượt qua dòng sông duyên khởi như thứ tự 
cũng vậy. 

Có người nói: Nếu đoạn bỏ hai loại không biết 
gì, đó là nhiễm và không nhiễm, thì gọi là Phật. 
Thanh văn-Độc giác chỉ có thể đoạn bỏ nhiễm, 
không đoạn bỏ không nhiễm, cho nên không gọi là 
Phật. 

Có người nói: Nêu đoạn bỏ hai loại nghi hoặc, 
đó là sự-tùy miên, thì gọi là Phật. Thanh văn-Độc 
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giác chỉ đoạn bỏ tùy miên mà không đoạn bỏ sự, 
cho nên không gọi là Phật. 

Có người nói: Nếu lúc Tận trí phát khởi mà hai 
chướng ngại cùng đoạn dứt, tâm được giải thoát, 
đó là phiền não chướng và giải thoát chướng, thì 
øọI là Phật. Thanh văn-Độc giác hoặc là trước thoát 
khỏi phiền não chướng, sau lìa bỏ giải thoát 
chướng; hoặc là trước lia bỏ giải thoát chướng, sau 
thoát khỏi phiền não chướng, không có ai cùng lúc 
thoát bỏ, cho nên không gọi là Phật. 

Có người nói: Nếu người có đủ hai loại viên 
mãn thì gọi là Phật, đó là sở y và năng y. Các hữu 
tình khác, hoặc là sở y viên mãn chứ không phải là 
năng y, như Chuyên Luân Vương: hoặc là năng y 
viên mãn chứ không phải là sở y, đó là Thanh văn- 
Độc giác. Chỉ riêng Phật có đủ hai loại cho nên 
được tên gọi là Phật. 

Có người nói: Nêu ba sự viên mãn thì gọi là 
Phật, đó là sắc tướng- dòng họ-biện tài. Nhị thừa 
thì không như vậy. 

Có người nói: Nêu ba sự viên mãn thì gọi là 
Phật, đó là lập thệ nguyện, thành tựu quả-tùy thời 
gian. Nhị thừa thì không như vậy. 

Có người nói: Nếu có đủ ba nghiệp không cần 
phòng ngừa, ba Niệm trú không cùng chung, thì 
gọi là Phật. Nhị thừa thì không như vậy. 

Có người nói: Nếu lời nói không khác nhau, 
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biện tài không tận cùng, ghi nhớ không lâm lẫn, thì 
gọI là Phật. Nhị thừa thì không như vậy. 

Có người nói: Nếu có đủ bốn Trí thì gọi là Phật, 
đó là Trí thuộc nhân tố, Trí thuộc thời gian, Trí 
thuộc hình tướng, Trí thuộc giảng giải. Nhị thừa thì 
không như vậy. 

Có người nói: Nếu có đủ bốn Trí thì gọi là Phật, 
đó là Trí không có đăm trước, Trí không có ngăn 
ngại, Trí không có lầm lẫn, Trí không lui sụt. Nhị 
thừa thì không như vậy. 

Có người nói: Nếu có đủ các loại piác ngộ 
thuộc về nhân, các loại giác ngộ thuộc về quả, các 
loại giác ngộ thuộc về tương tục, các loại giác ngộ 
thuộc về đôi trị, thì gọi là Phật. Nhị thừa thì không 
như vậy. 

Có người nói: Nếu tám pháp của thế gian mà 
không thê nào làm nhiêm ô được, công đức của bên 
bờ giải thoát không có ai có thê sánh băng, tất cả 
ách nạn hiểm nguy đều có năng lực cứu giúp, thì 
gọI là Phật. Nhị thừa thì không như vậy. 

Có người nói: Nếu có đủ mười tám pháp Bất 
cọng, mười Lực, bốn Vô úy, Đại BI, ba Niệm trú 
bất cọng, thì gọi là Phật. Nhị thừa thì không như 
vậy. 

Có người nói: Nêu người có tâm Đại Bi bình 
đăng, hiện hành khắp nơi vô cùng vi tế sâu xa, thì 
gọi là Phật. Sâu xa là bởi vì đã tích tập từ ba Vô số 
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kiếp. Vi tế là bởi vì giác ngộ về ba nỗi khô. Hiện 
hành khắp nơi là bởi vì duyên với ba cõi. Bình đắng 
là bởi vì ở giữa người thân-kẻ oán mà chuyền hóa 
không có gì khác nhau. 

Bởi vì các loại nhân duyên như vậy, cho nên 
đối với người biết đây đủ trong ba Thừa, chỉ có một 
người gọi là Phật. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn từ trong Sắc uẫn, chỉ 
thiết lập Nhãn xứ... làm Căn, chứ không phải là 
Sắc xứ? 

Đáp: Bởi vì Sắc xứ...không có tướng của Căn. 

Có người nói: Xứ bên trong thâu nhiếp thì thiết 
lập làm Căn, xứ bên ngoài thâu nhiếp thì không 
thiết lập. 

Có người nói: Nếu cũng làm sở y thì thiết lập 
làm Căn, chỉ làm sở duyên thì không thiết lập; có 
cảnh và cảnh, nói cũng như vậy. 

Có người nói: Nếu chỉ thuộc về số hữu tình thì 
thiết lập làm Căn, nếu không nhất định thì không 
thiết lập. 

Có người nói: Nếu chỉ là có Chấp thọ thì thiết 
lập làm Căn, nêu không có Chấp thọ và không nhất 
định thì không thiết lập. 

Có người nói: Nêu chỉ thuộc về nối tiếp nhau 
thì thiết lập làm Căn, không nhất định thì không 
thiết lập. 

Có người nói: Nếu chỉ là thọ dụng nối tiếp nhau 
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của mình thì thiết lập làm Căn, không nhất định thì 
không thiết lập. 

Có người nói: Không giống nhau thì thiết lập 
làm Căn, giống nhau thì không thiết lập. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn từ trong Thọ uân, thì 
Khô thọ và Lạc thọ đều thiết lập làm hai Căn, Thọ 
không khô không lạc thì chỉ thiết lập làm một? 

Đáp: Thọ không khổ không lạc cũng cân phải 
thiết lập làm hai Căn, mà không thiết lập thì nên 
biết là có cách nói khác. 

Lại nữa, bởi vì muốn dùng các loại văn từ-các 
loại ngôn thuyết đề biểu hiện đối với nghĩa làm cho 
dễ dàng hiểu rõ. 

Lại nữa, muốn nêu rõ hai phương pháp-hai 
cách thức, cho đến nói rỘng ra. 

Lại nữa, Khổ thọ và Lạc thọ, có lúc sáng tỏ 
nhanh nhạy, có lúc không sảng tỏ nhanh nhạy, có 
lúc nóng nảy tùy tiện, có lúc không nóng nảy tùy 
tiện, có lúc an trú, có lúc không an trú. Những loại 
sáng tỏ nhanh nhạy-nóng nảy tùy tiện-không an 
trú, thì thiết lập làm Ưu-Hý thọ; những loại không 
sáng tỏ nhanh nhạy-không nóng nảy tùy tiện- an 
trú, thì thiết lập làm Khô-Lạc thọ. Thọ không khô 
không lạc, chỉ là không sáng tỏ nhanh nhạy-không 
nóng nảy tùy tiện-an trú, cho nên hợp lại thiết lập 
làm một. 

Lại nữa, bởi vì Khô thọ- Lạc thọ chuyển đôi có 
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khác nhau, đều phân làm hai, đó là Lạc căn chuyền 
khác-Hỷ căn chuyên khác, Khô căn chuyên khác- 
Uu căn chuyển khác; Thọ không khô không lạc 
chuyển đồi không có gì khác nhau, cho nên hợp lại 
thiết lập làm một. 

Lại nữa, bởi vì Khô thọ-Lạc thọ trái ngược lẫn 
nhau, đều phân làm hai, đó là Khố-Lạc trái ngược 
nhau, Uu-Hỷ trái ngược nhau; Thọ không khổ 
không lạc không có trải ngược nhau như vậy, cho 
nên chỉ nói là một. 

Hỏi: Vì sao Tưởng uân không thiết lập làm 
Căn? 

Đáp: Nhiều pháp không phải là Căn, sao chỉ hỏi 
về Tưởng? 

Hỏi: Như phân ít của Sắc uẫn- Hành uân thiết 
lập làm Căn, Thọ uân-Thức uẫn đều thiết lập làm 
Căn, chỉ riêng Tưởng là không thiết lập, vì vậy cho 
nên hỏi? 

Đáp: Bởi vì Tưởng không có tướng của Căn. 

Lại nữa, Căn là do sức mình mà chuyên, Tưởng 
là do nơi khác mà chuyên. Như người làm mướn, 
người khác sai bảo thì làm, không sai bảo thì không 
làm; Tưởng đối với cảnh mà chuyên, cũng lại như 
vậy. Nghĩa là Thọ- Tư-Thức tiếp nhận cảnh tạo tác 
phân biệt rõ ràng rồi, Tưởng mới giữ lây tướng. 

Lại nữa, Căn là tự tại, không bị pháp khác che 
khuất, Tưởng bị Tuệ che khuất, cho nên không nói 
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là Căn. Nghĩa là Tưởng thiện bị Tuệ thiện che 
khuất, như người đối với việc thiện thì khéo léo 
chọn lây tướng, thê gian nói người này gọi là người 
thông minh trí tuệ; Tưởng vô ký bị Tuệ vô ký che 
khuất, như người đối với công việc thê gian khéo 
léo chọn lây tướng, thế gian liên nói người nảy gọi 
là người trí tuệ tài tình; Tưởng nhiễm ô bị Tuệ điên 
đảo che khuất, như nói đối với Vô thường khởi lên 
Tưởng điên đảo là Thường, cho đến đối với Vô ngã 
khởi lên Tưởng điên đảo về Ngã. 

Hỏi: Tôn giả Thế Hữu nói răng: "Vì sao Tưởng 
không thiết lập làm Căn? 

Đáp: Nghĩa về tăng thượng là nghĩa của Căn, 
Tưởng ít tăng thượng cho nên không thiết lập làm 
Căn. 

Hỏi: Tưởng cũng có tăng thượng, như nói: Tất 
cả các pháp hữu vi lần lượt chuyển đối tăng 
thượng, các pháp vô vi tăng thượng đối với hữu vi? 

Đáp: Tôi nói là ít chứ không nói là không có. 
Vả lại, nói là Căn thì có thể làm hại phiên não, 
Tưởng không có thê làm hại phiền não. 

Hỏi: Tưởng cũng có thể làm hại phiên não, như 
nói: ly kheo đối với Tưởng về Vô thường, nêu tập- 
nếu tu- nếu tu tập nhiêu, thì có thê trừ bỏ tất cả các 
tham của cõi Dục, tham của cõi Sắc-Vô sắc? 

Đáp: Đây là đôi với Tuệ mà nói tên gọi của 
Tưởng." 
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Đại đức nói răng: "Căn là nghĩa về làm chủ, 
không tùy theo nơi khác; Tưởng thì tùy, theo nơi 
khác, tâm-tâm sở khác phân biệt cảnh rôi mới có 
thể chọn lấy tướng, cho nên không thiết lập làm 
Căn." 

Tôn giả Chúng Thế nói rắng: “Căn là nặng về 
thật, tác dụng của Tưởng thì trôi nồi không thật, 
cho nên quán xét về Thăng giải gọi là giả tưởng; 
thế gian cũng từ trong cách hiệu không thật ấy nói 
là Tưởng của ông." 

Tôn giả Giác Thiên nói răng: "Căn là quyết 
định khó có thể lay động, tác dụng của Tưởng tùy 
theo duyên mà chuyên dời không nhất định, như 
hình ảnh trong hơi nóng của ảnh mặt trời, cho nên 
không thiết lập làm Căn." 

Hỏi: Vì sao phiên não không thiết lập làm Căn? 

Đáp: Bởi vì phiên não không có tướng của Căn, 
cho nên không thiết lập. 

Có Sư khác nói: Tăng thượng là Căn, phiên não 
thì thập kém. 

Hỏi: Phiền não có thể làm cho các quả báo nôi 
tiếp nhau, hủy hoại các phẩm thiện, làm cho chìm 
vào sinh tử, làm cho cách xa Niết- bàn, khó có thể 
điều phục, vì sao lại thập kém? 

Đáp: Bởi vì các phiền não thấp hèn đáng chê 
trách, người trí đều vứt bỏ, cho nên gọi là thập 
kém, chứ không phải là không có thê dụng mà gọi 
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` thập kém; như đắng cấp Chiên-đô-la, Bồ-yết- 
.„ tuy có thể dụng mà cũng gọi là thâp kém, bởi 
vì vì bị những người hơn hăn khinh rẻ. 

Hỏi: Nêu như vậy thì Thọ nhiễm ô không nên 
thiết lập làm Căn? 

Đáp: Thọ có thế dụng tăng thượng đổi với 
phẩm tạp nhiễm, cho nên thiết lập làm Căn; phiên 
não thì không như vậy, bởi vì dựa vào các Thọ mà 
sinh ra phiên não. 

Hỏi: Nêu như vậy thì Tưởng nên thiết lập làm 
Căn, bởi vì cũng có thê sinh ra phiền não? 

Đáp: Tưởng tuy có thể sinh ra phiên não, mà 
không mạnh băng Thọ. Bởi vì nghĩa Tây cho nên ở 
trong chỉ Duyên khởi cũng không nói đến. 

Có người nói: Thọ tuy là tùy thuận với phẩm 
tạp nhiễm, mà cũng quan hệ qua lại với pháp thiện; 
phiên não chỉ tùy thuận với phẩm tạp nhiễm mà 
không thuận với thiện, cho nên không thiết lập làm 
Căn. Giỗng như người đang ở trong tù, tuy thấp 
kém mà giao tiếp qua lại với người cao quý, không 
phải là như lính canh cửa ngục, tuy có uy lực quyền 
hạn làm cho người khác phải khô sở hết sức mà vô 
cùng xấu xa hèn hạ, bởi vì đáng chán ghét cho nên 
người cao quý lia xa. 

Tôn giả Tăng-già-phiệt-tô nói rằng: "Nêu pháp 
có thê có được trong thân có nhiễm hay không có 
nhiễm thì thiết lập làm Căn; phiên não chỉ có thể 
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có được ở trong thân có nhiễm, cho nên không thiết 
lập làm Căn." 

Hỏi: Nêu như vậy thì Ưu căn và Cụ tri căn đều 
không nên thiết lập, bởi vì Ưu căn chỉ có thể có 
được ở trong thân có nhiễm, Cụ tri căn chỉ có thể 
có được ở trong thân không có nhiễm? 

Đáp: Có người nói: Căn là nghĩa về làm chủ, 
phiên não không phải là chủ, bởi vì là tâm sở pháp. 

Nếu như vậy thì Thọ... cũng không nên thiết 
lập làm Căn. Bởi vì nhân duyên này, cho nên cách 
nói trước là hợp lý. 

Hỏi: Vì sao Thọ thiện-nhiễm-vô ký đều thiết 
lập làm Căn, Tuệ- Niệm-Định chỉ có thiện thiết lập 
làm Căn chứ không phải là nhiễm và vô ký? 

Đáp: Thọ có thê dụng tăng thượng thuận với 
phẩm tạp nhiễm, Thọ thiện-nhiễm-vô ký đêu có thế 
lực, bởi vì thuận với phẩm tạp nhiễm cho nên cùng 
thiết lập làm Căn. Tuệ-Niệm-Định có thế dụng 
tăng thượng thuận với phẩm thanh tịnh, chỉ có Tuệ- 
Niệm-Định thiện thuận với phẩm thanh tịnh cho 
nên thiết lập làm Căn; Tuệ-Niệm-Định nhiễm lại 
giúp đỡ lẫn nhau đoạn mất phẩm thanh tịnh, Tuệ- 
Niệm-Định vô ký cũng không thuận với phẩm 
thanh tịnh, vì vậy cũng không thiết lập làm Căn. 

Có Sư khác nói: Thọ đôi với ba phẩm đều có 
thế dụng, cho nên đều thiết lập làm Căn. Tuệ- 
Niệm-Định chỉ có thế dụng đôi với phẩm thanh 
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tịnh, cho nên chỉ có thiện thiết lập làm Căn. 
Nguyên cớ thế nào? 

Bởi vì lực của các Thọ làm cho loải hữu tình 
chuyền biến theo các sự việc thuộc về thiện-nhiễm- 
vô ký. Bởi vì Thọ mạnh hơn đối với phẩm thanh 
tịnh, cho nên nói ở trong Các chi- Tĩnh lự chị; bởi 
vì mạnh hơn đối với phâm tạp nhiễm, cho nên nói 
ở trong mười hai Chi duyên khởi; không phải là 
mạnh hơn đối với hai phẩm, nghĩa là bởi vì Thọ 
cho nên tạo tác các loại sự nghiệp. vô ký. Tuệ- 
Niệm-ĐịỊnh thì không như vậy. Vị vậy nên biết Ý 
căn cũng mạnh hơn đối với ba phâm, cho nên 
thiện- nhiễm-vô ký đều thiết lập làm Căn. Mạnh 
hơn đôi với ba phẩm, bởi vì pháp thuộc về ba phẩm 
đều dựa vào tâm. 

Hỏi: Vì sao Tác ý-Thăng giải-Xúc-Dục không 
thiết lập làm Căn? 

Đáp: Bởi vì không có tướng của Căn. Nghĩa là 
Tác ý tuy có thể phát động làm cho ý hướng đến 
cảnh sở duyên, nhưng không phải là tt cả mọi lúc 
thường có tác dụng thù thăng, cho nên không thiết 
lập làm Căn. 

Hỏi: Pháp này đôi với phẩm thanh tịnh lẽ nào 
không có tác dụng thù thắng, bởi vì những người 
tu Định thì lúc bắt đâu tu Định, tất cả đều nhờ vào 
lực của Tác ý? 

Đáp: Lúc bắt đầu tu Định khiên cho tâm hướng 


SỐ - 1545 LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỶ BÀ SA, Quyền 143 1443 


đến cảnh, tuy là tạm thời có lực, nhưng tâm trú vào 
cảnh rôi thì không còn tác dụng thủ thăng, cho nên 
không thiết lập làm Căn. 

Thăng giải tuy có thê khiến cho tâm quyết định 
phù hợp đôi với cảnh, mà đôi với sự sinh trưởng 
thì không có tác dụng thù thắng nào khác, cho nên 
không thiết lập làm Căn. 

Hỏi: Lễ nào không phải là Thắng Điải Ở trong 
pháp thiện cũng có tác Hit: thủ thăng, cho nên ở 
trong năm Uẫn như Giới..., mười chi Vô học đều 
kiến lập hay sao? 

Đáp: Ở phân vị lìa nhiễm hiển Dày tướng lìa 
nhiễm, thiết lập Uâẫn giải thoát thuộc về chi Chánh 
giải thoát, trừ điều này ra lại không có tác dụng thù 
thắng nào về sinh trưởng, bởi vì không có tướng 
của Căn, cho nên không thiết lập làm Căn. 

Xúc tuy khiến cho tâm thuận theo Xúc đối với 
cảnh sinh ra các Thọ, nhưng đối với phẩm nhiễm- 
tịnh thì không có tác dụng thù thăng nào khác, cho 
nên không thiết lập làm Căn. 

Hỏi: Lễ nào không phải sinh ra Thọ tức là tác 
dụng thù thắng hay sao? 

Đáp: Thọ đối với nhiễm-tịnh có công năng thù 
thăng thì có thể thiết lập làm Căn. Xúc chỉ sinh ra 
Thọ chứ không có tác dụng thủ thăng đích thực đối 
VỚI phẩm nhiễm-tịnh. Vả lại, Xúc chỉ có thể tùy 
thuận với phẩm tạp nhiễm chứ không phải là thuận 
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với phẩm thanh tịnh, cho nên không thiết lập làm 
Căn. Phân nhiều thuận với phẩm thanh tịnh thì 
thiết lập làm các Căn, chính vì vậy cho nên Dục 
không thiết lập làm Căn, bởi vì cũng không có tác 
dụng thù thắng đôi với phẩm thanh tịnh. 

Hỏi: Trong kinh nói các pháp lây Dục làm căn 
bản, các phẩm nhiễm-tịnh đêu từ Dục mà sinh ra, 
tại sao không có tác dụng thù thăng đối với phẩm 
thanh tịnh? 

Đáp: Tuy phẩm nhiễm-tịnh không có Dục thì 
không sinh ra, mà trong kinh nói là các pháp căn 
bản, nhưng đã sinh ra rôi thì không còn tác dụng 
thù thăng. Vả lại, phần nhiêu thuận với Ái cho nên 
không thiết lập làm Căn, bởi vì thuận theo pháp 
thập kém chứ không phải là tăng thượng. 

Hỏi: Tư có thể khiến cho tâm tạo tác thiện ác, 
thiết lập làm ý nghiệp, có thể phát khởi thân-ngữ, 
có thê cảm lây sinh tử, có tác dụng tăng thượng 
mạnh hơn pháp khác, vì sao không thiết lập làm 
Căn? 

Đáp: Bởi vì chỉ thuận với phẩm tạp nhiễm, 
không phải là phẩm thanh tịnh, cho nên không thiết 
lập làm Căn. 

Có người nói: Các nghiệp từ phiên não sinh ra, 
bởi vì phiền não thập hèn chứ không phải là tăng 
thượng, cho nên không thiết lập làm Căn; nghiệp 
cũng phải như vậy. Như người hèn mọn mà sinh ra 
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con cái, mọi người đều ghét bỏ không kết hôn qua 
lại với nhau, các nghiệp cũng như vậy, cho nên 
không có nghĩa của Căn. 

Hỏi: VÌ sao trong tâm sở pháp thiện, chỉ có hai 
pháp thiết lập làm Căn, những pháp còn lại đều 
không thiết lập? 

Đáp: Bởi vì những pháp còn lại đều không có 
tướng của Căn. Nghĩa là Tín có thể làm căn bản 
cho các pháp thiện, không có phẩm thiện nào tách 
lia Tín mà thành tựu; Tĩnh tiễn có thê thúc đây phát 
khởi các pháp thiện khắp nơi, không có phẩm thiện 
nào tách lìa Tĩnh tiên mà thành tựu. Bởi vì hai pháp 
này có nghĩa tăng thượng hơn hăn, cho nên có thể 
thiết lập làm Căn, những pháp còn lại thì không 
như vậy. 

Hỏi: Hai loại Tàm-Quý thuộc về tự tánh thiện, 
nói là pháp thiện (bạch pháp),vì sao không thiết lập 
làm Căn? 

Đáp: Hai loại này có thể đối trị với tâm bất 
thiện khắp nơi, bởi vì tự tánh bắt thiện luôn luôn là 
phẩm ác (hắc phẩm), cho nên nói đến tên gọi là 
thiện (bạch) và tự tánh thiện; nhưng ở trong sự sinh 
trưởng của các pháp thiện, bởi vì không có công 
năng thù thắng nào khác, cho nên không có nghĩa 
của Căn. 

Hỏi: Không có Tham-không có Nhuế gọi là 
Căn thiện, vì sao trong này không thiết lập làm 
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Căn? 

Đáp: Kiến lập về Căn ấy, cùng với nghĩa này 
khác nhau. Nghĩa là pháp do loại ây đôi trị đi cùng 
với sáu Thức, bao gôm năm pháp đã đoạn là tảnh 
tùy miên, có thể phát khởi nghiệp ác thô nặng của 
thân-ngữ, làm gia hạnh thù thắng cho đoạn mất 
Căn thiện; đây đủ năm nghĩa ây cho nên thiết lập 
làm Căn bắt thiện. Ba loại như không có Tham.. 
có thê đối trị với loại â ây, và khởi lên các nghiệp 
thiện phân tán, cho nên gọi là Căn thiện. Trong 
này, Tín... thiết lập làm Căn, bao gôm hướng vê 
sự sinh trưởng tất cả các pháp thiện, phân nhiêu 
dựa vào sự tùy thuận với phẩm thiện xuất thế, cho 
nên không có Tham... đối với điều này không phải 
là Căn. 

Hỏi: Khinh an-không làm hại-không phóng 
dật-Xả, vì sao không thiết lập làm Căn? 

Đáp: Bởi vì không có tướng của Căn. Nghĩa là 
pháp do loại ấy đối trị là bốn tùy phiên não, ba loại 
chỉ là tâm nhiễm ô khắp. nơi, một loại làm bạn với 
Tâm ác, làm não loạn Bô-tát và ngăn cản chọn lây 
Bỏ- đẻ, cho nên trong pháp thiện thiết lập những 
loại ấy làm chủ thể đôi trị. Nhưng đối với sự sinh 
trưởng của pháp thuộc phẩm thanh tịnh, không có 
công năng thù thăng nào khác, cho nên không thiết 
lập làm Căn. 

Hỏi: Các pháp thiện đều dựa vào không phóng 
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đật mà khởi lên, vì sao nói công năng không phải 
là thù thăng? 

Đáp: Bởi vì những loại này chỉ có thể trừ bỏ 
các pháp phóng dật, khiến cho các phẩm thiện dựa 
vào Tín... mà sinh khởi, không phải là loại ấy tự 
mình có thể có tác dụng sinh trưởng. 

Hỏi: Vui mừng-Chán ngán(hân-yếm), vì sao 
không thiết lập làm Căn? 

Đáp: Ở trong phân vị phân tán thì tác dụng của 
loại này tuy là thù thắng, nhưng ở trong phân vị 
Định thiện thì tác dụng không rõ ràng, tác dụng của 
Căn nhất định phải thù thắng ở trong hai phân vị, 
mà ở phân vị Định thì rõ ràng tăng mạnh, cho nên 
hai pháp ây không có nghĩa của Căn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì vì sao thiết lập Tín làm 
Căn? 

- Đáp: Bởi vì tác dụng lắng trong thanh tịnh bao 
gôm tât cả các phân vị, không phải là chỉ ở phân vị 
phân tán, cho nên thiết lập làm Căn. 

Hỏi: Ác tác-Thụy miên và Tâm-Tứ, vì sao 
không phải là Căn? 

Đáp: Bởi vì không có tướng của Căn. Nghĩa là 
hai loại trước chỉ thuộc về tâm phân tán, hai loại 
sau không bao gồm tât cả các cõi-địa, và đêu không 
có công năng thù thăng về sinh khởi pháp thiện, 
cho nên đêu không nói là có nghĩa của Căn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì bốn loại như Khổ 
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thọ...không nên thiết lập làm Căn? 

Đáp: Nói tóm lại là Thọ có khắp các phân vị, 
dựa vào chủng loại ấy đều nói là Căn, và Thọ đều 
có sự sinh trưởng tăng thượng, bốn loại ấy thì 
không như vậy. 

Hỏi: Trong Đạo chỉ thiết lập Tầm, trong Tĩnh 
lự chi thiết lập Tầm- Tứ, lẽ nào không phải là sinh 
trưởng có tăng thượng thủ thắng hay sao? 

Đáp: Những loại này có lực thúc đây duy trì đôi 
với Định-Tuệ, cho nên thiết lập làm Chi, không 
phải là có tác dụng tăng thượng đối với sự sinh 
trưởng, cho nên không phải là Căn. 

Hỏi: Vì sao đôi với các Hành không tương ưng 
chỉ riêng Mạng thiết lập làm Căn? 

Đáp: Bởi vì chỉ riêng Mạng căn có nghĩa của 
Căn. Nghĩa là loại ấy chỉ là do số hữu tình thâu 
nhiếp, chỉ là dị thục, có thể tùy ý duy trì khắp nƠI, 
cho nên thiết lập làm Căn, những loại còn lại thì 
không như vậy. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì ba 
nghĩa về bốn tướng hữu vi đều không có, không có 
dị thục của Tưởng, không có nghĩa duy trì khắp 
nƠI, Chúng đồng phân ấy không phải là chỉ có dị 
thục, bởi vì nó cũng bao gồm tánh thuộc đăng lưu. 
Hai loại không có tâm định, danh cú-văn thân, đắc- 
phi đắc.. , không có hai nghĩa sau, cho nên tật cả 
nhưng loại Á ây đều không thiết lập làm Căn. 

Hỏi: Nếu nghĩa về tôi thăng là nghĩa của Căn, 
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thì Niết-bàn là tối thắng ở trong tất cả các pháp, vì 
sao không thiết lập làm Căn? 

Đáp: Bởi vì Niết-bàn là nơi các Căn diệt hết, 
nơi Căn diệt hết thì không gọi là Căn; như nơi hủy 
hoại các loại bình-chậu... thì không gọi là bình- 
chậu... 

Có người nói: Nếu pháp hiện hành giữa thế 
gian, chọn lây quả- mang lại quả, có các tác dụng, 
biết rõ ràng sở duyên, thì có thê thiết lập làm Căn; 
Niết-bàn thì không như vậy. 

Có người nói: Nếu pháp sinh diệt có nhân-có 
quả-có tướng hữu vi, thì có thể thiết lập làm Căn; 
Niết-bàn thì không như vậy. 

Có người nói: Căn là thuộc về nhân-thuộc về 
duyên hòa hợp mà sinh; Niết-bàn thì không như 
vậy. 

Có người nói: Nêu như pháp vì sinh mà sinh, 
vì lão mà lão, vì diệt mà diệt, thì có thể thiết lập 
làm Căn; Niết-bàn thì không như vậy. 

Có người nói: Căn là thuộc về uân-thuộc về 
đời, do các khổ mà thuận theo; Niết-bàn thì không 
như vậy. 

Có người nói: Căn là có tướng trước-sau, có 
tướng thượng-trung- hạ; Niễt-bàn thì không như 
vậy. 

Có người nói: Tối thăng là nghĩa của Căn, đó 
là ở trong pháp hữu vi thù thăng mà có tác dụng: 
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Niết-bàn là tôi thắng ở trong tất cả các pháp, mà 
không có tác dụng, cho nên không thiết lập làm 
Căn. 

Hư không Phi trạch diệt không thiết lập làm 
Căn, nghĩa dựa theo đây nên biết. 
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LUẬN VÉ CĂN (Phần 3) 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mây loại là Học, 
mây loại là Vô học, mấy loại là Phi học phi vô học? 

Đáp: Hai loại là Học, một loại là Vô học, mười 
loại là Phi học phi vô học, chín loại cần phải phân 
biệt. 

Hai loại là Học, đó là VỊ trì đương tri căn và Dĩ 
tri căn. Một loại là Vô học, đó là Cụ tri căn. Mười 
loại là Phi học phi vô học, đó là bảy Sắc căn và 
Mạng-Khô- Ưu căn. Chín loại cần phải phân biệt, 
đó là Ý-Lạc- Hỷ- Xả và năm căn như Tín... Chín 
loại này đêu cân phải làm thành ba phân mà trả lời, 
cho nên gọi là cân phải phân biệt: 

1. Đưa ra phân thuộc về Học. 

2. Đưa ra phân thuộc về Vô học. 

3. Đưa ra phân thuộc về Phi học phi vô học. 

Luận giả Phân Biệt nói: "Chín loại này cần phải 
đưa ra phân biệt đề ghi nhớ, cho nên gọi là cân phải 
phân biệt, đó là Ý căn hoặc là Học, hoặc là Vô học, 
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hoặc là Phi học phi vô học. 

Thế nào là Học? Đó là Ý căn tương ưng với Tác 
ý thuộc về Học. Điều này lại là thế nào? Đó là Ý 
căn tương ưng từ Khô pháp trí nhẫn, cho đến Định 
Kñm cang dụ. 

Thế nào là Vô học? Đó là Ý căn tương ưng với 
Tác ý Vô học. Điều này lại là thế nào? Đó là Ý căn 
tương ưng với Tận trí-Vô sinh trí và Chánh kiến 
Võ học. 

Thế nào là Phi học phi vô học? Đó là Ý căn 
tương ưng với Tác ý hữu lậu. Điều này lại là thê 
nào? Đó là có ba loại. Những øi là ba loại? Đó là 
thiện- nhiễm ô và vô phú vô ký. 

Thiện lại có ba loại, đó là gia hạnh đắc, ly 
nhiễm đắc và sinh đắc. Gia hạnh đắc lại có ba loại, 
đó là do Văn mà thành, do Tư mà thành, do Tu mà 
thành. Do Văn-Tư mà thành, đó là tương ưng với 
quán Bất tịnh, Trì tức niệm và Niệm trú... Do Tu 
mà thành, đó là tương ưng với Noãn- Đảnh- Nhẫn- 
Thé đệ nhất pháp, Thế tục trí Hiện quán biên, Tĩnh 
lự- Vô lượng - Vô sắc - Giải thoát, Thăng xứ-Biên 
xứ... Ly nhiễm đăc, đó là đạt được do lúc lìa nhiễm, 
tức là một. 

Có người nói: Tác ý có thể sinh ra các pháp 
mạnh hơn đối với pháp khác, vì vậy chỉ nói đến 
loại ấy. 

Đã phân biệt về tự tánh của các căn thuộc 
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Học..., tướng xen tạp- không xen tạp nay sẽ nói 
đến. 

Hỏi: Các căn thuộc Học thì căn ấy là của người 
Học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có căn thuộc Học mà căn ây không phải là 
của người Học, đó là người Học không thành tựu 
căn thuộc Học. Điều nảy lại là thế nào? Đó là Tùy 
tín hành không thành tựu các căn của Tùy pháp 
hành, Tùy pháp hành không thành tựu các căn của 
Tùy tín hành; Tín thăng giải không thành tựu các 
căn của Kiên chí, Kiến chí không thành tựu các căn 
của Tín thăng giải; Học thuộc chủng tánh Thối 
pháp không thành tựu các căn của Học thuộc năm 
chủng tánh, cho đến Học thuộc chủng tánh Bắt 
động pháp không thành tựu các căn của Học thuộc 
năm chủng tánh; Học thuộc chủng tánh Phật thừa 
không thành tựu các căn của Học thuộc chủng tánh 
hai Thừa khác, cho đến Học thuộc chủng tánh 
Thanh văn Thừa không thành tựu các căn của Học 
thuộc hai Thừa khác; trú trong phân vị Khô pháp 
trí nhẫn không thành tựu các căn của phân vị Học 
phía trên, cho đến trú trong phân vị Đạo loại trí 
nhẫn không thành tựu các căn của phân vị Học phía 
trên; trú trong phân vị của ba quả Học chưa tiễn lên 
phía trên, không thành tựu các căn của phân vị Học 
trên- dưới; trú trong phân vị tiến lên phía trên như 
thích hợp nói rộng ra. 
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2. Có căn là của người Học mà căn ây không 
phải là Học, đó là người Học thành tựu căn Phi học 
phi vô học. Điều này lại là thê nào? Đó là những 
người Học sinh ở cõi Dục, đã đạt được Nhãn căn 
không mất, và sinh ở cõi Sắc, lúc ây thành tựu 
Nhãn căn. Đã đạt được, đó là phân vị Bát-la-xa- 
khư... Không mắt, đó là không hư hoại mắt đi. Như 
Nhãn căn, Nhĩ-Tỷ- Thiệt căn cũng như vậy. Sinh ở 
cõi Dục-Sắc thì lúc ây thành tựu Thân căn, nữ 
thành tựu Nữ căn, nam thành tựu Nam căn. Sinh ở 
cõi Biển Tịnh và cõi dưới, thành tựu Lạc căn. Sinh 
ở cõi Dục thành tựu Khô căn. Sinh ở cõi Cực 
Quang Tịnh và cõi dưới, thành tựu Hỷ căn. Chưa 
lia nhiễm cõi Dục, thành tựu Ưu căn. Ý-Mạng-Xả 
căn tất cả đều thành tựu. Sinh ở cõi Dục chưa đạt 
được tâm thiện của cõi Vô sắc, lúc ây thành tựu 
năm căn như Tín... của cõi Dục-Sắc. Nếu đạt được 
tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc ây thành tựu năm 
căn như Tín... của ba cõi. Sinh ở cõi Sắc chưa đạt 
được tâm thiện của cõi Vô sắc, lúc ây thành tựu 
năm căn như Tín... của cõi Sắc. Nếu đạt được tâm 
thiện của cõi Vô sắc, thì thành tựu năm căn như 
Tín... của cõi Sắc-Vô sắc. Sinh ở cõi Vô săc, lúc ây 
thành tựu năm căn như Tín... của cõi Vô sắc. 

3. Có căn thuộc Học mà căn ây cũng là của 
người Học, đó là người Học thành tựu căn thuộc 
Học. Điều này lại là thê nào? Đó là Tùy tín hành 
thành tựu các căn của Tùy tín hành, Tùy pháp hành 
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thành tựu các căn của Tùy pháp hành; Tín thăng 
giải thành tựu các căn của Tín thăng giải, Kiên chí 
thành tựu các căn của Kiến chí; Học thuộc chủng 
tánh Thôi pháp thành tựu các căn của Học thuộc 
chủng tánh Thôi pháp, cho đến Học thuộc chủng 
tánh Bất động pháp thành tựu các căn của Học 
thuộc chủng tánh Bât động pháp; Học thuộc chủng 
tánh Phật thừa thành tựu các căn của Học thuộc 
chủng tánh Phật thừa, cho đến Học thuộc chủng 
tánh Thanh văn Thừa thành tựu các căn của Học 
thuộc chủng tánh Thanh văn Thừa; trú trong phân 
vị Khô pháp trí nhẫn thành tựu các căn của phân VỊ 
Khô pháp trí nhãn, cho đến trú trong phân vị Đạo 
loại trí nhẫn thành tựu tất cả các căn của. Kiến đạo; 

trú trong phân vị của ba quả Học chưa tiên lên phía 
trên, đều thành tựu các căn thuộc về quả đã trú vào; 

trú trong phần VỊ tiên lên phía trên đều thành tựu 
các căn thuộc về quả đã đạt được và đạo thuộc về 
quả thù thắng. 

4. Có căn không phải là thuộc Học mà căn ấy 
cũng không phải là của người Học, đó là người 
Học không thành tựu căn thuộc Vô học và căn 
thuộc Phi học phi vô học. Điều này lại là thê nào? 
Đó là những người Học nhất định không thành tựu 
các căn Vô học, và có căn thuộc Phi học phi vô 
học. Người Học không thành tựu, đó là những 
người Học sinh ở cối Dục không đạt được Nhãn 
căn, giả sử đạt được mà mắt, và sinh ở cõi Vô sắc, 
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lúc ây không thành tựu Nhãn căn. Không đạt được, 
đó là chưa đến phân vị Bát-la-xa-khư.... CG1Iả sử đạt 
được mà mật, đó là đã hư hoại mất đi. Như Nhãn 
căn, Nhĩ- l1ý-Thiệt căn cũng như vậy. Sinh ở cõi Vô 
sắc, lúc ấy không thành tựu Thân căn, nữ không 
thành tựu Nam căn, nam không thành tựu Nữ căn. 
Có lúc không thành tựu cả hai, đó là sinh ở cõi Săc- 
Vô sắc, và sinh ở cõi Dục, hoặc là trước đây không 
đạt được, hoặc là đã đạt được dân dân mạng chung 
đêu rời bỏ. Sinh lên trên cõi Biên Tịnh không thành 
tựu Lạc căn. Sinh ở cõi Sắc-Vô sắc không thành 
tựu Khổ căn. Sinh lên trên cõi Cực Quang Tịnh 
không thành tựu Hỷ căn. Đã lìa nhiễm cõi Dục 
không thành tựu Ưu căn. Sinh ở cõi Dục chưa đạt 
được tâm thiện của cõi Vô sắc, lúc ấ ây không thành 
tựu năm căn như Tín... của cối Vô sắc. Sinh ở cõi 
Sắc chưa đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, lúc â ây 
không thành tựu năm căn như Tín... của cối Dục- 
Vô sắc. Sinh ở cõi Vô sắc, lúc ây không thành tựu 
năm căn như Tín... của cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Các căn Vô học, căn ây là của người Vô 
học chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có căn Vô học mà căn ấy không phải là của 
người Vô học, đó là người Vô học không thành tựu 
căn Vô học. Điều này lại là thế nào? Đó là Thời 
giải thoát không thành tựu các căn của Bắt thời giải 
thoát, Bất thời giải thoát không thành tựu các căn 
của Thời giải thoát; Thối pháp không thành tựu các 
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căn của năm chủng loại, cho đến Bất động pháp 
không thành tựu các căn của năm chủng loại; Phật 
không thành tựu các căn của Độc giác- Thanh văn, 
Độc giác không thành tựu các căn của Phật- Thanh 
văn, Thanh văn không thành tựu các căn của Phật- 
Độc giác. 

2. Có căn là của người Vô học mà căn ây không 
phải là Vô học, đó là người Vô học thành tựu căn 
Phi học phi vô học. Điêu nảy lại là thế nào? Đó là 
người Vô học sinh ở cõi Dục, đã đạt được Nhãn 
căn không mất, và sinh ở cõi Sắc, lúc ây thành tựu 
Nhãn căn. Như Nhãn căn, NhT- Tỷ- Thiệt căn cũng 
như vậy. Sinh ở cõi Dục-Sắc, lúc ây thành tựu 
Thân căn, nữ thành tựu Nữ căn, nam thành tựu 
Nam căn. Sinh ở cõi Biến Tịnh và cõi đưới, thành 
tựu Lạc căn. Sinh ở cõi Dục thành tựu Khổ căn. 
Sinh ở cõi Cực Quang Tĩnh và cõi dưới, thành tựu 
Hý căn. Ý- Mạng- Xả căn tất cả đều thành tựu. 
Sinh ở cối Dục, lúc ây thành tựu năm căn như Tín... 
của ba cõi. Sinh ở cõi Sắc, lúc ây thành tựu năm 
căn như Tín... của cõi Săc-Vô sắc. Sinh ở cõi Vô 
sắc, lúc ây thành tựu năm căn như Tín... của cõi Vô 
sắc. 

3. Có căn thuộc Vô học mà căn ây cũng là của 
người Vô học, đó là người Vô học thành tựu căn 
Vô học. Điều nảy lại là thế nào? Đó là Thời giải 
thoát thành tựu các căn của Thời giải thoát, Bất 
thời giải thoát thành tựu các căn của Bất thời giải 
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thoát; Thôi pháp thành tựu các căn của Thối pháp, 
cho đến Bắt động pháp thành tựu các căn của Bất 
động pháp; Phật thành tựu các căn của Phật, Độc 
giác thành tựu các căn của Độc giác, Thanh văn 
thành tựu các căn của Thanh văn. 

4. Có căn không phải là Vô học mà căn ấy cũng 
không phải là của người Vô học, đó là người Vô 
học không thành tựu căn thuộc Học và căn thuộc 
Phi học phi vô học. Điêu này lại là thế nào? Đó là 
người Vô học nhất định không thành tựu các căn 
thuộc Học, và có căn thuộc Phi học phi vô học. 
Người Vô học không thành tựu, đó là người Vô 
học sinh ở cõi Dục, không đạt được Nhãn căn, giả 
sử đạt được mà mất, và sinh ở cõi Vô sắc, lúc ấy 
không thành tựu Nhãn căn. Như Nhãn căn, Nhĩ- 
ly" Thiệt căn cũng như vậy. Sinh ở cõi Vô sắc lúc 
ây không thành tựu Thân căn, nữ không thành tựu 
Nam căn, nam không thành tựu Nữ căn. Có lúc 
không thành tựu cả hai, đó là sinh ở cõi Sắc - Vô 
sắc, và sinh ở cõi Dục, hoặc là trước kia không đạt 
được, hoặc là đã đạt được mà mất. Sinh lên trên cõi 
Biến Tịnh, lúc â ây không thành tựu Lạc căn. Sinh ở 
cõi Săc-Vô sắc, lúc ấy không thành tựu Khô căn. 
Sinh lên trên cối Cực Quang Tịnh, lúc â ây không 
thành tựu Hỷ căn, thì nhật định không thành tựu 
Ưu căn. Sinh ở cõi Sắc, lúc ấy không thành tựu 
năm căn như Tín...của cõi Dục. Sinh ở cõi Vô sắc, 
lúc ấy không thành tựu năm căn như Tín... của cõi 
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Dục-Săắc. 

Hỏi: Các căn thuộc Phi học phi vô học, căn ây 
là của người Phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Các căn của người Phi học phi vô học, căn 
ây thuộc Phi học phi vô học. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì thành tựu pháp Học thì gọi là người Học, 
thành tựu pháp Vô học thì gọi là người Vô học. 
Nếu không thành tựu pháp Học-Vô học, thì gọi là 
người Phi học phi vô học, tức là các dị sinh, bởi vì 
căn đã thành tựu ây chỉ là Phi học phi vô học. 

Có căn thuộc Phi học phi vô học mà căn ây 
không phải là của người Phi học phi vô học, đó là 
người Phi học phi vô học không thành tựu căn 
thuộc Phi học phi vô học. Điều này lại là thê nào? 
Đó là các dị sinh sinh ở cõi Dục chưa đạt được 
Nhãn căn, giả sử đạt được mà mất, và sinh ở cõi 
Vô sắc, lúc ây không thành tựu Nhãn căn. Như 
Nhãn căn, Nhĩ-Tỷ- Thiệt căn cũng như vậy. Sinh ở 
cõi Vô sắc, lúc ây không thành tựu Thân căn, nữ 
không thành tựu Nam căn, nam không thành tựu 
Nữ căn. Có lúc không thành tựu cả hai, đó là sinh 
ở cõi Sắc - Vô sắc, và sinh ở cõi Dục, hoặc là trước 
kia không đạt được, hoặc là đã đạt được mà mất. 
Sinh lên trên cõi Biến Tịnh, không thành tựu Lạc 
căn. Sinh ở cõi Sắc-Vô sắc, không thành tựu Khổ 
căn. Sinh lên trên cõi Cực Quang Tịnh, không 
thành tựu Hỷ căn. Lìa nhiễm của cõi Dục, không 
thành tựu Ưu căn. Người đoạn mất căn thiện, 
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không thành tựu năm căn như Tín... của ba cõi. 
Sinh ở cõi Dục không đoạn mất căn thiện, nêu chưa 
đạt được tâm thiện của cõi Săc, thì lúc â cây không 
thành tựu năm căn như Tín... của cõi Sắc-Vô sắc; 
nếu đạt được tâm thiện của cõi Sắc, chưa đạt được 
tâm thiện của cõi Vô sắc, thì lúc â ấy, không thành 
tựu năm căn như Tín... của cối Vô sắc. Sinh ở cõi 
Sắc, nếu chưa đạt được tâm thiện của cõi Vô sắc, 
thì lúc ấy không thành tựu năm căn như Tín... của 
cối Dục- Vô sắc; nếu đạt được tâm thiện của cõi 
Vô sắc, thì lúc ấy không thành tựu năm căn như 
Tín... của cõi Dục. Sinh ở cõi Vô sắc, lúc ấy không 
thành tựu năm căn như Tín... của cõi Dục- Sắc. 

Đã phân biệt về các căn thuộc Học... nay Sẽ nói 
đến nghĩa của các căn thuộc Học... 

Hỏi: Vì sao gọi là Học-Vô học-Phi học phi vô 
học? 

Đáp: Dùng đạo không có tham vì đoạn bỏ tham 
mà học, pháp do đạo này thâu nhiếp gọi là Học; 
dùng đạo không có tham vì đoạn bỏ tham mà 
không học-đã học, pháp do đạo này thâu nhiếp gọi 
là Vô học; ngược lại với hai loại này gọi là Phi học 
phi vô học. 

Lại nữa, dùng đạo không có sân vì đoạn bỏ sân 
mà học, pháp do đạo này thâu nhiếp gọi là Học; 
dùng đạo không có sân vì đoạn bỏ sân mà không 
học- đã học, pháp do đạo này thâu nhiếp gọi là Vô 
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học; ngược lại với hai loại này gọi là Phi học phi 
vô học. 

Lại nữa, dùng đạo không có s1 vì đoạn bỏ s1 mà 
học, pháp do đạo này thâu nhiếp gọi là Học; dùng 
đạo không có s1 vì đoạn bỏ si mà không học- đã 
học, pháp do đạo này thâu nhiếp gọi là Vô học; 
ngược lại với hai loại này gọi là Phi học phi vô học. 

Lại nữa, dùng đạo không có ái vì đoạn bỏ ái mà 
học, nhưng không phải là quan hệ của ái, pháp do 
đạo này thâu nhiệp gọi là Học. Dùng đạo không có 
ái vì đoạn bỏ ái mà học, đây là ngăn chặn về đạo 
thuộc Vô học; nhưng không phải là quan hệ của áI, 
đây là ngăn chặn về đạo thuộc thế tục. Dùng đạo 
không có ái vì đoạn bỏ ái mà không học-đã học, 
nhưng không phải là quan hệ của ái, pháp do đạo 
này thâu nhiếp gọi là Vô học. Dùng đạo không có 
á1 vì đoạn bỏ ái mà không học-đã học, đây là ngăn 
chặn về đạo thuộc Học; nhưng không phải là quan 
hệ của ái, đây là ngăn chặn về đạo thuộc thể tục. 
Ngược lại với hai loại này gọi là Phi học phi vô 
học. 

Lại nữa, nếu đạo vì đoạn bỏ hai mong cầu-thỏa 
mãn một mong cầu mả học, thì pháp do đạo này 
thâu nhiếp gọi là Học. Vì đoạn bỏ hai mong câu, 
đó là mong câu về Dục-mong cầu về Hữu; thỏa 
mãn một mong câu, đó là mong câu về Phạm hạnh. 
Nếu đạo vì đoạn bỏ hai mong cầu-thỏa mãn một 
mong cầu mà không học-đã học, thì pháp do đạo 
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này thâu nhiếp gọi là Vô học. Ngược lại với hai 
loại này gọi là Phi học phi vô học. 

Lại nữa, nếu đạo vì đoạn bỏ phiền não, tu hiện 
quán về Đề mà học, thì pháp do đạo nảy thâu nhiếp 
gọi là Học; nếu đạo vì đoạn bỏ phiên não, tu hiện 
quán về Đề mà không học-đã học, thì pháp do đạo 
này thâu nhiếp gọi là Vô học; ngược lại với hai loại 
này gọi là Phi học phi vô học. 

Lại nữa, nễu trong sở y có phiền não nhất định 
ràng buộc theo, có vô lậu nhất định đuôi theo, thì 
đó là Học; nếu trong sở y không có phiền não nhất 
định ràng buộc theo, có vô lậu nhất định đuổi theo, 
thì đó là Vô học; ngược lại với hai loại này gọi là 
Phi học phi vô học. 

Lại nữa, nếu trong sở y có ái ràng buộc theo, có 
vô lậu đạt được, thì đó là Học; nêu trong sở y 
không có áI ràng buộc theo, có vô lậu đạt được, thì 
đó là Vô học; ngược lại với hai loại này gọi là Phi 
học phi vô học. 

Lại nữa, nếu pháp do Kiến đạo-Tu đạo thâu 
nhiếp, thì đó là Học; nếu pháp do đạo Vô học thâu 
nhiếp, thì đó là Vô học; ngược lại với hai loại này 
gọi là Phi học phi vô học. Kiến địa-Tu địa và địa 
Vô học, nói cũng như vậy. 

Lại nữa, nếu pháp do VỊ tri đương tri căn và Dĩ 
tri căn thâu nhiếp, thì đó là Học; nếu pháp do Cụ 
tri căn thâu nhiếp, thì đó là Vô học; ngược lại với 
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hai loại này gọi là Phi học phi vô học. 

Lại nữa, các pháp vô lậu trong sự nối tiếp nhau 
của năm loại Bô- đặc-già-la, thì gọi là Học. Năm 
loại Bố-đặc-già-la, đó là Tùy tín hành, Tùy pháp 
hành, Tín giải thoát, Kiên chí và Thân chứng. Các 
pháp vô lậu trong sự nối tiếp nhau của hai loại Bồ- 
đặc-già-la, thì gọi là Vô học. Hai loại Bồ-đặc-già- 
la, đó là Tuệ giải thoát và Câu giải thoát. Ngược lại 
VỚI hai loại này gọi là Phi học phi vô học. 

Lại nữa, các pháp vô lậu trong sự nối tiếp nhau 
của bảy loại Bồ- đặc- -già-la, thì gọi là Học. Bảy loại 
Bồ-đặc-già-la, đó là bốn Hướng- ba Quả trước. 
Các pháp vô lậu trong sự nối tiếp nhau của một loại 
Bồ-đặc- già-la, thì gọi là Vô học. Một loại Bồ-đặc- 
già-la, đó là A-la-hán. Ngược lại với hai loại này 
øọI1 là Phi học phi vô học. 

Lại nữa, các pháp vô lậu trong sự nối tiếp nhau 
của mười tám loại Bồ-đặc-già-la, thì gọi là Học; 
các pháp vô lậu trong sự nỗi tiếp nhau của chín loại 
Bổ-đặc-già-la, thì gọi là Vô học. Ngược lại với hai 
loại này gọi là Phi học phi vô học. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mây loại là thiện, 
mây loại là bất thiện, mấy loại là vô ký? 

Đáp: Tám loại là thiện, tám loại là vô ký, sáu 
loại cần phải phân biệt. 

Tám loại là thiện, đó là năm căn như Tín... và 
ba căn Vô lậu. Tám loại là vô ký, đó là bảy Sắc căn 
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và Mạng căn. Sáu loại cân phải phân biệt, đó là Ý 
căn và năm Thọ. Điều này lại là thế nào? Đó là Ý 
căn hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký. 

Thế nào là thiện? Đó là Ý căn tương ưng với 
tác ý thiện. Ở đây lại có hai loại, đó là hữu lậu và 
vô lậu. Hữu lậu có ba loại, đó là gia hạnh đắc, ly 
nhiễm đắc và sinh đắc. Vô lậu có hai loại, đó là 
Học và Vô học. 

Thế nào là bất thiện? Đó là Ý căn tương ưng 
với tác ý bất thiện. Ở đây lại có hai loại, đó là do 
kiễn mà đoạn và do tu mà đoạn, tức là Ý căn tương 
ưng với tác ý câu sinh thuộc ba mươi bốn tùy miên 
của cõi Dục. 

Thê nào là vô ký? Đó là Ý căn tương ưng với 
tác ý vô ký. Ở đây có hai loại, đó là hữu phú vô ký 
và vô phú vô ký. Hữu phú vô ký, đó là Ý căn tương 
ưng với tác ý câu sinh thuộc Hữu thân kiến-Biên 
châp kiến của cõi Dục, và tất cả phiên não câu sinh 
của cõi Sắc-Vô sắc. Vô phú vô ký, đó là Ý căn 
tương ưng với tác ý câu sinh thuộc Oal nghi lộ, 
Công xảo xứ, DỊ thục sinh và Thông quả. 

Như Ý căn, Xả căn-Hỷ căn-Lạc căn tùy theo 
thích hợp cũng như vậy. 

Khổ căn hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc 
là vô ký. 

Thế nào là thiện? Đó là Khổ căn tương ưng với 
tác ý thiện. Điều này lại là thể nào? Đó là Sinh đắc 
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thiện. 

Thế nảo là bất thiện? Đó là Khô căn tương ưng 
với tác ý bất thiện. 

Điều này lại là thế nào? Đó là do tu mà đoạn. 

Thê nào là vô ký? Đó là Khổ căn tương ưng với 
tác ý vô ký. Điều này lại là thê nào? Đó là Dị thục 
sinh. 

Ưu căn hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là 
vÔô ký. 

Thê nảo là thiện? Đó là Ưu căn tương ưng với 
tác ý thiện. Như nói: "Mình vào lúc nảo sẽ được an 
trú đầy đủ ở nơi này? Nếu đã an trú đây đủ ở phần 
vị của Thánh giả, thì lòng dạ lo buôn suy nghĩ 
mong mỏi đối với phân vị giải thoát phía trên." 

Thế nào là bất thiện? Đó là Ưu căn tương ưng 
với tác ý bất thiện. 

Điêu này lại là thế nào? Đó là do kiến mà đoạn 
và do tu mà đoạn. 

Hỏi: Vì sao không có Uu căn vô ký? 

Đáp: Vô ký có hai loại, đó là hữu phú và võ 
phú. Uu căn lại không phải là hữu phú vô ký, bởi 
vì không tương ưng với Hữu thân kiến-Biên chấp 
kiến của cõi Dục. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì hành 
tướng khác nhau, hai Kiến ấy do hành tướng vui vẻ 
(hoan) mà chuyền, Ưu căn do hành tướng lo 
buôn(thích) mà chuyền, pháp trái ngược lẫn nhau 
cho nên không tương ưng. Ưu căn cũng không phải 
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là vô phú vô ký, bởi vì không phải là do Oal nghi 
lộ-Công xảo xứ-DỊ thục sinh thâu nhiếp. 

Hỏi: Vì sao Ưu căn không phải là do Oal nghỉ 
lộ thâu nhiếp? 

Đáp: Bởi vì Ưu căn do phân biệt mà chuyên, 
Oai nghi lộ không có phân biệt mà chuyên. Nếu 
Oai nghĩ lộ có Ưu căn, giả sử có phân biệt, nay 
mình nên thê hiện oai nghĩ như vậy, như Phật Thê 
Tôn, hoặc là như Mã Thăng, thì lúc phân biệt đã 
thuận theo trú trong oai nghi như vậy. Nhưng Oai 
nghi lộ không có sự phân biệt này, cho nên Oai 
nghi lộ không có Uu căn. 

Hỏi: Vì sao Ưu căn không phải là Công xảo xứ? 

Đáp: Bởi vì Ưu căn do phân biệt mà chuyền, 
Công xảo xứ không có phân biệt mà chuyên. Nêu 
Công xảo xứ có Ưu căn, giả sử có phân biệt, nay 
mình nên thể hiện công xảo như vậy, như Phật Thế 
Tôn, hoặc là như Thiên tử Diệu Nghiệp, thì lúc 
phân biệt đã thuận theo thành tựu công xảo như 
vậy. Nhưng Công xảo xứ không có sự phân biệt 
này, cho nên Công xảo xứ không có Ưu căn. 

Hỏi: Vì sao Ưu căn không phải là DỊ thục sinh? 

Đáp: Bởi vì Ưu căn do phân biệt mà chuyên, 
DỊ thục sinh không có phân biệt mà chuyên. Nêu 
Dị thục sinh có Uu căn, giả sử có phân biệt, nay 
mình nên thọ nhận dị thục như vậy, như Phật Thế 
Tôn, hoặc là như Chuyển luân Thánh vương, thì 
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lúc phân biệt đã thuận theo hiện tại thọ nhận dị thục 
như vậy. Nhưng DỊ thục sinh không có sự phân biệt 
này, cho nên DỊ thục sinh không có Ưu căn. 

Có người nói: Ưu căn do gia hạnh hiện tại mà 
chuyên, Dị thục sinh do nghiệp trước kia đã dẫn 
dắt, vì vậy Ưu căn không phải là Dị thục sinh. 

Có người nói: Ưu căn tùy theo ý muốn mà 
chuyền, bởi vì từ trong tất cả mọi việc đã mất đi, 
có lúc khởi lên Uu căn, có lúc không khởi lên; DỊ 
thục sinh thì không tùy theo ý muôn thọ nhận, do 
nghiệp mà chuyền, cho nên Ưu căn không phải là 
DỊ thục sinh. 

Có người nói: Ưu căn nếu như là dị thục, thì 
thuận theo nghiệp nặng chỉ thọ nhận phân ít của 
quả, nghĩa là có nhân gây ra nghiệp vô gián rôi liên 
sinh ra lo buôn, thì phải gọi là thọ nhận dị thục của 
nghiệp ấy, lẽ nào không phải là phân ít của quả hay 
sao? 

Có người nói: Ưu căn rời bỏ vào lúc la nhiễm 
cõi Dục, DỊ thục sinh thì lìa nhiễm của ba cõi mà 
hãy còn chuyên theo, cho nên Ưu căn không phải 
là Dị thục sinh. Vì vậy Ưu căn chỉ là thiện và bất 
thiện. 

Đã phân biệt về các căn thuộc thiện..., nay sẽ 
nói đến nghĩa của các căn thuộc thiện... 

Hỏi: Vì sao gọi là thiện-bât thiện-vô ký? 

Đáp: Nêu pháp do phương tiện khéo léo thâu 
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nhiếp, có thê dẫn đến quả tốt đẹp, tự tánh an ôn, thì 
gọi là thiện. Do phương tiện khéo léo thâu nhiỆp, 
là hiển bày vỆ Đạo đề. Có thê dẫn đến quả tốt đẹp, 
là hiển bảy về phân Ít của Khô- -Tập đề. Tự tánh an 
ôn, là hiển bày về Diệt đề. Nếu pháp không thuộc 
về phương tiện khéo léo, dẫn đến quả không tốt 
đẹp, tánh không an ôn, thì gọi là bất thiện. Đây là 
biểu hiện rõ ràng về phân ít của Khô-Tập đề. 
Ngược lại với hai loại này thì gọi là vô ký. 

Có người nói: Nếu pháp có thê đạt được quả tốt 
đẹp và quả thuộc Lạc thọ, thì gọi là thiện. Nếu pháp 
có thể nhận lây quả không tốt đẹp và quả thuộc 
Khô thọ, thì gọi là bất thiện. Ngược lại với hai loại 
này thì gọi là vô ký. 

Có người nói: 'Nếu pháp có thể sinh ra mâm của 
quả tốt đẹp và mâm của giải thoát, thì gọi là thiện. 
Nếu pháp có thể sinh ra mầm của quả không tốt 
đẹp. thì gỌI là bất thiện. Ngược lại với hai loại này 
thì gọi là vô ký. 

Có TưỜI nói: Nêu pháp có thể cảm đến nẻo 
đáng yêu, thì gọi là thiện. Nêu pháp có thể cảm đến 
nẻo không đáng yêu, thì gọi là bất thiện. Ngược lại 
với hai loại này thì gọi là vô ký. 

Có người nói: Nếu pháp thuộc về phẩm hoàn 
diệt- phẩm thanh tịnh, là tánh nhẹ nhàng thì gọi là 
thiện. Nếu pháp thuộc về phẩm lưu chuyên- phẩm 
tạp nhiễm, là tánh nặng nê thì gọi là bất thiện. 
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Ngược lại với hai loại này thì gọi là vô ký. 

Hiếp Tôn giả nói: "Bởi vì bốn duyên cho nên 
øọI1 là thiện: 

1. Tự tánh. 

2. Tương ưng. 

3. Đăng khởi. 

4. Thăng nghĩa." 

Thiện thuộc tự tánh, có người nói là tàm quý. 
Có người nói là ba căn thiện. Thiện thuộc tương 
ưng, là tâm-tâm sở pháp tương ưng với thiện. 
Thiện thuộc đăng khởi, là do thiện mà phát khởi 
nghiệp thân- ngữ, tâm không tương ưng với hành. 
Thiện thuộc thăng nghĩa, là Niêt- bàn an ôn cho 
nên gọi là thiện. 

Luận giả Phân Biệt đưa ra cách nói như vậy: 
"Thiện thuộc tự tánh, đó là trí. Thiện thuộc tương 
ưng, đó là thức tương ưng với thiện. 

Thiện thuộc đắng khởi, đó là do thiện mà phát 
khởi nghiệp thân-ngữ. Thiện thuộc thắng nghĩa, đó 
là Niễt-bàn." 

Bởi vì bỗn duyên cho nên gọi là bất thiện: 

1. Tự tánh. 

2. Tương ưng. 

3. Đăng khởi. 

4. Thăng nghĩa. 

Bắt thiện thuộc tự tánh, có người nói là không 
có tàm-không có quý, bởi vì tâm bất thiện bao trùm 
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mọi nơi, luôn luôn bất thiện. Có người nói là ba 
căn bất thiện, bởi vì có đủ năm nghĩa. Bắt thiện 
thuộc tương ưng, đó là tâm-tâm sở pháp tương ưng 
với bất thiện. Bất thiện thuộc đăng khởi, đó là do 
bất thiện mà phát khởi nghiệp thân-ngữ, tâm không 
tương ưng với hành. Bật thiện thuộc thắng nghĩa, 
đó là sinh tử không an Ổn, cho nên gọi là bât thiện. 

Luận giả Phân Biệt đưa ra cách nói như vậy: 
"Bắt thiện thuộc tự tánh, đó là si. Bất thiện thuộc 
tương ưng, đó là thức tương ưng với bất thiện. Bất 
thiện thuộc đắng khởi, đó là do bất thiện mà phát 
khởi nghiệp thân-ngữ. Bất thiện thuộc thắng nghĩa, 
đó là sinh tử." 

Hiếp Tôn giả nói: "Nếu pháp là tự tánh tác ý 
như lý, tương ưng tác ý như lý, đăng khởi tác ý như 
lý, quả Đăng lưu- quả Ly hệ của tác ý như lý, đó là 
thiện. Nêu pháp là tự tánh tác ý không như lý, 
tương ưng tác ý không như lý, đăng khởi tác ý 
không như lý, quả Đăng lưu của tác ý không như 
lý, đó là bất thiện. Ngược lại với hai loại này thì đó 
là vô ký." 

Như tác ý như lý và tác ý không như lý, tàm 
quý và không có tàm- không có quý, ba căn thiện 
và ba căn bât thiện, năm căn như Tín... và năm 
Cái, cũng như vậy. 

Luận Tập DỊ Môn nói: ”Vì sao gọi là thiện? 

Đáp: Có quả đáng yêu, quả đáng vui, quả vừa 
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ý, quả hài lòng, quả đáng yêu thích, thì gọi là thiện. 
Đây là nói về quả Đắng lưu. Lại nữa, có dị thục 
đáng yêu, dị thục đáng vul, dị thục vừa ý, dị thục 
hài lòng, dị thục đáng yêu thích, thì gọi là thiện. 
Đây là nói về quả Dị thục. Ngược lại với loại này 
thì gọi là bất thiện." Ngược lại với hai loại này thì 
gọi là vô ký. Nghĩa còn lại như phẩm thứ nhất trong 
chương Kiết Uẫn nói rộng. 

Hai mươi hai căn này, mây loại có đị thục? Cho 
đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì cần phải ngăn chặn tông chỉ của 
người khác để hiển bày nghĩa lý của mình. Đó là 
phái Thí Dụ nói răng: "Rời xa Tư không có nhân 
DỊ thục, rời xa Thọ không có quả DỊ thục." Vì ngăn 
chặn cách nói ấy, hiển bày vệ nhân DỊ thục và quả 
DỊ thục đêu bao gồm năm Uấn. Âm Quang Bộ nói 
răng: “Các nhân DỊ thục, lúc dị thục chưa sinh khởi 
thì nhân â ây có Thê, đị thục sinh khởi rồi thì nhân 
Ấy, liên mất, như mầm non chưa sinh ra thì hạt 
giông hãy còn có Thể, mầm non đã sinh ra rôi thì 
Thế của hạt giống sẽ không có." Cân phải ngăn 
chặn ý à; ây đề hiển bày về nhân luôn luôn có. Lại có 
ngoại đạo chấp là nghiệp thiện ác không có quả DỊ 
thục. Cũng ngăn chặn ý đó đề hiển bày về nghiệp 
thiện ác có quả DỊ thục, cho nên soạn ra phân luận 
này. 
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Hỏi: Hai mươi hai căn này, mây loại có dị thục, 
mây loại không có dị thục? 

Đáp: Một loại có dị thục, mười một loại không 
có dị thục, mười loại cần phải phân biệt. 

Một loại có dị thục, đó là Ưu căn. Mười một 
loại không có dị thục, đó là bảy Sắc căn-Mạng căn 
và ba căn Vô lậu. Mười loại cần phải phân biệt, đó 
là Ý căn-bôn Thọ và năm căn như Tín... Điều này 
lại là thể nào? Đó là Ý căn, hoặc có dị thục, hoặc 
không có dị thục. Thế nào là có dị thục? Đó là Ý 
căn hữu lậu thiện-bất thiện. Thế nào là không có dị 
thục? Đó là Ý căn vô lậu vô ký. Như Ý căn, Lạc 
căn-Hỷ căn-Xả căn cũng như vậy. 

Khô căn, hoặc có dị thục, hoặc không có dị 
thục. Thê nào là có dị thục? Đó là Khổ căn thiện- 
bất thiện. Thế nào là không có dị thục? Đó là Khổ 
căn vô ký. 

Năm căn như Tín..., hoặc có dị thục, hoặc 
không có dị thục. Thê nảo là có dị thục? Đó là năm 
căn như Tín... thuộc hữu lậu. Thể nảo là không có 
đị thục? Đó là năm căn như Tín... thuộc vô lậu. 

Đã phân biệt về các căn có dị thục..., nay sẽ 
nói đến nghĩa của các căn có dị thục... 

Hỏi: Vì sao gọi là có dị thục..., là cùng lúc với 
đị thục của mình cho nên gọi là có dị thục, hay là 
cùng lúc với dị thục khác cho nên gọi là có dị thục? 
Nếu cùng lúc với dị thục của mình cho nên gọi là 
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có dị thục, thì tại sao nhân và quả không hợp lại? 
Lại trái với kệ tụng đã nói, như nói: Làm ác không 
lập tức chín muôi. Nếu cùng lúc với dị thục khác 
cho nên gọi là có dị thục, thì đạo Vô lậu phải gọi 
là có dị thục, bởi vì cùng lúc với dị thục khác? 

Đáp: Nên nói là cùng lúc với dị thục của mình 
cho nên gọi là có dị thục. 

Hỏi: Tại sao nhân và quả không hợp lại, còn 
trái với kệ tụng đã nói? 

Đáp: Có hai loại cùng lúc: 

1. Cùng lúc có. 

2. Cùng lúc hợp lại. 

Cùng lúc có, như có nhần-có quả, có sở duyên- 
có đị thục... Cùng lúc hợp lại, như có Tầm-có Tứ, 
có Hy-có Tác ý... Trong này dựa vào cùng lúc có 
mà soạn luận. Như cùng lúc có-cùng lúc hợp lại, 
cùng lúc có-cùng lúc không tách rời nhau, cũng 
như vậy. 

Có người nói: Có ba loại cùng lúc: 

1. Cùng lúc xa. 

2. Cùng lúc gân. 

3. Cùng lúc xa gân. 

Hai loại trước như trước đã nói, cùng lúc xa gần 
thì như hữu lậu-có tùy miên-có duyên-có sự... 
Trong này chỉ dựa vào cùng lúc xa mà soạn luận. 

Hỏi: Vì sao gọi là dị thục? 

Đáp: Khác loại mà chín muôi, cho nên øọI là đị 


1474 A TỶ ĐÀM § 


thục. Chín muôi có hai loại: 

1. Cùng loại. 

2. Khác loại. 

Củng loại chín muôi, đó là quả Đăng lưu. Khác 
loại chín muôi, đó là quả Dị thục. Phân còn lại như 
chương Kiết Uẫn nói rộng. 

Hai mươi hai căn này, mây loại do kiễn mà 
đoạn? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì cần phải ngăn chặn tông chỉ của 
người khác để hiển bày nghĩa lý của mình. Như 
phái Thí Dụ nÓI: Không có đạo thế tục có thê đoạn 
phiên não." Đại đức ấy nói: "DỊ sinh không có ai 
đoạn dứt tùy miên, nhưng có thê điêu phục ràng 
buộc; cũng không phải là đạo thê tục có nghĩa vĩnh 
viên đoạn dứt, bởi vì trong kinh nói: Thánh Tuệ 
thây rõ rồi mới có thể đoạn dứt." Vì ngăn chặn cách 
nói ấy, đề hiển bảy về đạo thế tục cũng có thể vĩnh 
viễn đoạn dứt, các loại dị sinh cũng đoạn dứt tùy 
miên, bởi vì trong kinh nói: "Ôt-đạt-lạc-ca-át-la- 
ma-tử, đoạn bỏ cõi Dục, đoạn bỏ cõi Sắc, cho đến 
đoạn bỏ Vô sở hữu xứ, sinh đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ." n nói: "Có ngoại đạo Tiên có thể lìa 
nhiễm cõi dục..." Như vậy đều đã nói Thánh Tuệ 
thây TỔ, rôi mới có thê đoạn dứt, là hiển bày có thê 
đến cuôi cùng đoạn bỏ nhiễm của cõi Hữu Đảnh. 

Hoặc có người nói rằng: Các đạo thể tục tuy có 
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thê vĩnh viễn đoạn dứt, nhưng là dị sinh chứ không 
phải là Thánh giả, bởi vì không phải là bỏ đạo thủ 
thăng mà dùng đạo yêu kém. Vì ngăn chặn ý đó, 
hiển bày về các Thánh giả cũng dùng đạo thê tục 
đề lìa nhiễm của tám địa. 

Có người đưa ra cách nói này: Lập tức đoạn bỏ 
chứ không phải là từ từ, bởi vì lúc Định Kim cang 
dụ hiện rõ ở trước mắt, tất cả phiên não lập tức 
đoạn bỏ. Vì ngăn chặn ý chấp ấy, hiển bày nhất 
định phải từ từ đoạn bỏ, bởi vì bốn quả Sa-môn từ 
từ mà đạt được. 

Có người chấp: Hiện quán chỉ có lập tức chứ 
không phải là từ từ. Vì ngăn chặn cách nói ấy để 
hiển bày là từ từ chứ không phải là lập tức, và để 
biểu hiện rõ ràng có hai bộ kiết-hai bộ đối trị, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mấy loại do kiến 
mà đoạn, mây loại do tu mà đoạn, mây loại không 
đoạn? 

Đáp: Chín loại do tu mà đoạn, ba loại không 
đoạn, mười loại cân phải phân biệt. 

Chín loại do tu mà đoạn, đó là bảy Sắc căn và 
Mạng căn-Khô căn. Ba loại không đoạn, đó là ba 
căn Vô lậu. Mười loại cần phải phân biệt, đó là Ý 
căn-bốn Thọ và năm căn như Tín... 

Ý căn, hoặc là do kiên mà đoạn, hoặc là đo tu 
mà đoạn, hoặc là không đoạn. Thê nào là do kiên 
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mà đoạn? Đó là Ý căn của Tùy tín hành- Tùy pháp 
hành, do Hiện quán biên Nhẫn mà đoạn. Điêu này 
lại là thế nào? Đó là Ý căn tương ưng với tám mươi 
tám tùy miên do kiến mà đoạn. Thê nào là do tu mà 
đoạn? Đó là Ý căn của Học thây dấu tích do tu mà 
đoạn. Điều này lại là thế nào? Đó là Ý căn tương 
ưng với mười tùy miên do tu mà đoạn, và Ý căn 
hữu lậu không nhiễm ô. Thế nào là không đoạn? 
Đó là Ý căn vô lậu. Như Ý căn, Xả căn cũng như 
vậy. 

Lạc căn, hoặc là do kiến mà đoạn, hoặc là do tu 
mà đoạn, hoặc là không đoạn. Thế nào là do kiễn 
mà đoạn? Đó là Lạc căn của Tùy tín hành-Tùy 
pháp hành, do Hiện quán biên Nhẫn mà đoạn. Điều 
này lại là thế nào? Đó là Lạc căn tương ưng với hai 
mươi tám tùy miên do kiên mà đoạn, tức là Lạc căn 
do kiến mà đoạn thuộc Tĩnh lự thứ ba. Thế nào là 
do tu mà đoạn? Đó là Lạc căn của Học thây dâu 
tích do tu mà đoạn. Điều này lại là thế nào? Đó là 
Lạc căn tương ưng với năm tùy miên do tu mà 
đoạn, và Lạc căn hữu lậu không nhiễm ô. Năm tùy 
miên, đó là Tham-Võ minh của cối Dục, Tham- 
Mạn-Vô minh của cõi Sắc. Thế nào là không đoạn? 
Đó là Lạc căn vô lậu. 

Hỷ căn, hoặc là do kiến mà đoạn, hoặc là do tu 
mà đoạn, hoặc là không đoạn. Thế nào là do kiến 
mà đoạn? Đó là Hỷ căn của Tủy tín hành- Pùy pháp 
hành, do Hiện quán biên Nhẫn mà đoạn. Điều này 
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lại là thế nào? Đó là Hỷ căn tương ưng với năm 
mươi hai tùy miên do kiên mà đoạn. Năm mươi hai 
tùy miên, đó là hai mươi bốn loại của cõi Dục, trừ 
ra tám loại thuộc Sân-Nghi, hai mươi tám loại của 
cõi Sắc. Thê nào là do tu mà đoạn? Đó là Hỷ căn 
của Học thây dấu tích do tu mà đoạn. Điều này lại 
là thế nào? Đó là Hỷ căn tương ưng với sáu tùy 
miễn do tu mà đoạn, và Hỷ căn hữu lậu không 
nhiễm ô. Sáu tùy miên, đó là Tham-Mạn-Vô minh 
của cõi Dục-Sắc. Thế nào là không đoạn? Đó là Hỷ 
căn vô lậu. 

Ưu căn, hoặc là do kiến mà đoạn, hoặc là do tu 
mà đoạn. Thế nào là do kiến mà đoạn? Đó là Ưu 
căn của Tủy tín hành- Tùy pháp hành, do Hiện quán 
biên Nhẫn mà đoạn. Điều này lại là thể nào? Đó là 
Uu căn tương ưng với mười sáu tùy miên do kiến 
mà đoạn. Mười sáu tùy miên, đó là Tà kiến-Sân- 
Nghĩ-Vô minh của cõi Dục đều có bốn. Thế nào là 
do tu mà đoạn? Đó là Ưu căn của Học thây dấu tích 
do tu mà đoạn. Điều nảy lại là thế nào? Đó là Ưu 
căn tương ưng với hai tùy miên do tu mà đoạn, và 
Ưu căn không nhiễm ô. Hai tùy miên, đó là Sân- 
Võ minh của cõi Dục. 

Năm căn như Tín..., hoặc là do tu mà đoạn, 
hoặc là không đoạn. Thê nảo là do tu mà đoạn? Đó 
là năm căn như Tín... thuộc hữu lậu. Thế nảo là 
không đoạn? Đó là năm căn như Tín... thuộc vô 
lậu. 
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Đã phân biệt về các căn do kiến mà đoạn..., 
nay sẽ nói đến nghĩa của các căn do kiến mà đoạn... 

Hỏi: Thế nảo gọi là do kiến mà đoạn- do tu mà 
đoạn? 

Đáp: Như kiến không tách rời tu, tu không tách 
rời kiến, trong Kiên đạo tu Như thật có thể đạt 
được, trong Tu đạo kiến Như thật có thê đạt được, 
Tuệ gọi là kiên, không phóng dật gọi là tu. 

Hỏi: Trong này nói đến pháp nào gọi là Như 
thật? 

Đáp: Ý trong này nói có nhiêu nhanh nhạy sắc 
bén thì gọi là Như thật, nghĩa là trong Kiến đạo thì 
Tuệ nhiêu mà không phóng dật thi ít, trong Tu đạo 
thì không phóng dật nhiều mà Tuệ thì ít. 

Hoặc là ý trong này nói bình đăng thì gọi là 
Như thật, nghĩa là trong Kiến đạo tùy theo có bao 
nhiêu Tuệ thì có bấy nhiêu không phóng dật, trong 
Tu đạo tùy theo có bao nhiêu không phóng dật thì 
có bây nhiêu Tuệ. 

Tôn giả Thế Hữu đưa ra cách nói như vậy: 
"Quán xét bốn Thánh đề, đoạn trừ các phiên não." 

Hỏi: Làm thê nào để phân biệt pháp này là do 
kiến mà đoạn, pháp nảy là do tu mà đoạn? 

Đáp: Do kiến mà đoạn, do kiến mà trừ, do kiến 
mà thay đối và loại bỏ, thì gọi là do kiến mà đoạn. 

Có người nói: Do kiến mà đoạn cũng nên nói 
là do tu mà đoạn, bởi vì trong Kiến đạo tu Như thật 
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có thê đạt được. 

Nói như vậy thì do kiến mà đoạn, do kiến mà 
trừ, do kiến mà thay đối và loại bỏ, gọi là do kiến 
mà đoạn. Như đạo đã đạt được, nếu tập hay là tu, 
hay là tu tập nhiêu, đoạn từng phạm, vi, đoạn có 
hạn lượng, từ từ làm cho ít lại, đên cuôi cùng đoạn 
dứt, gọi là do tu mà đoạn. 

Có người nói: Do tu mà đoạn cũng nên nói là 
do kiến mà đoạn, bởi vì trong Tu đạo kiến Như thật 
có thê đạt được. 

Nói như vậy thì như đạo đã đạt được, nêu tập 
hay là tu, hay là tu tập nhiêu, đoạn từng phạm vị, 
đoạn có hạn lượng, từ từ làm cho ít lại, đến cuỗi 
cùng đoạn dứt, gọi là do tu mà đoạn. 

Hỏi: Điều này nói có nghĩa gì? 

Đáp: Đây là nói về Kiến đạo, là đạo nhanh nhạy 
sắc bén tạm thời hiện rõ ở trước mắt, chín phẩm 
phiên não trong một lúc mà đoạn; Tu đạo là đạo 
không nhanh nhạy sắc bén, thường xuyên luyện tập 
hiện rõ trước mắt, chín phẩm phiền não trải qua 
chín thời gian mà đoạn. Như lưỡi dao sắc-cùn cùng 
cắt một vật, lưỡi dao sắc vừa cắt liền đứt, lưỡi đao 
cùn phải cắt nhiều lần mới đứt. 

Có người nói: Nêu pháp dùng đạo tăng mạnh 
về Kiến để đoạn thì gọi là do kiên mà đoạn, nêu 
pháp dùng đạo tăng mạnh về Tu để đoạn thì gọi là 
do tu mà đoạn. 
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Có người nói: Nêu pháp dùng đạo của hai 
tướng để đoạn thì gọi là do kiến mà đoạn. Hai 
tướng, đó là tướng của Kiến và tướng của Tuệ. Nếu 
pháp dùng đạo của ba tướng để đoạn thì gọi là do 
tu mà đoạn. Ba tướng, đó là tướng của Trí-Kiến và 
Tuệ. 

Có người nói: Nêu pháp dùng đạo của bốn 
tướng để đoạn thì gọi là do kiến mà đoạn. Bốn 
tướng, đó là tướng của Nhãn-Minh-GIác và Tuệ. 
Nếu pháp dùng đạo của năm tướng đề đoạn thì gọi 
là do tu mà đoạn. Năm tướng, đó là tướng của 
Nhãn-Trí-Minh-GIác và Tuệ. 

Có người nói: Nêu pháp do Nhẫn mà đoạn thì 
gọi là do kiến mà đoạn, nếu pháp do Trí mà đoạn 
thì gọi là do tu mà đoạn. 

Phân còn lại nói rộng ra như phẩm thứ nhất 
trong chương Kiết 

Uấn. 
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LUẬN VÉ CĂN (Phần 4) 

Hai mươi hai căn này, mấy loại do kiến Khô 
mà đoạn? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao lại soạn ra phần luận này? 

Đáp: Phân trước ngăn chặn nói vệ lập tức 
Đoạn, mà vẫn chưa ngăn chặn ý nói về lập tức Hiện 
quán, lại cũng chưa hiển bày về từ từ Hiện quán, 
nay muốn ngăn chặn và hiển bày cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Có người nói: Phần trước cũng ngăn chặn về 
lập tức Hiện quán, cũng hiển bày về từ từ Hiện 
quán, nhưng không rõ ràng, nay muôn làm cho rõ 
ràng, cho nên soạn ra phân luận này. 

Có người nói: Nguyên cớ soạn luận là muốn 
phân biệt về năm Bộ phiên não-năm Bộ đôi trị, cho 
nên soạn ra phân luận này. Năm Bộ phiên não, đó 
là do kiên Khô mà đoạn, cho đến do tu mà đoạn. 
Năm Bộ đối trị, đó là Khổ nhẫn-Khô trí, cho đến 
Đạo nhẫn-Đạo trí. 
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Hỏi: Hai mươi hai căn này, mây loại do kiến 
Khô mà đoạn, mấy loại do kiến Tập mà đoạn, mây 
loại do kiên Diệt mà đoạn, mấy loại do kiến Đạo 
mà đoạn, mây loại do tu mà đoạn, mấy loại không 
đoạn? Đáp: Chín loại do tu mà đoạn, ba loại không 
đoạn, mười loại cần phải phân biệt. 

Chín loại do tu mà đoạn, đó là bảy Sắc căn và 
Mạng căn-Khổ căn. Ba loại không đoạn, đó là ba 
căn Vô lậu. Mười loại cần phải phân biệt, đó là Ý 
căn-bốn Thọ và năm căn như Tín... 

Ý căn, hoặc là do kiên Khổ mà đoạn, hoặc là 
do kiến Tập-kiến Diệt-kiến Đạo mà đoạn, hoặc là 
do tu mà đoạn, hoặc là không đoạn. Thế nảo là do 
kiên Khô mà đoạn? Đó là Ý căn của Tùy tín hành- 
Tùy pháp hành, do Hiện quán biên Nhẫn về Khổ 
mà đoạn. Điều này lại là thế nào? Đó là Ý căn 
tương ưng với hai mươi tám tùy miên do kiên Khổ 
mà đoạn. Thê nào là do kiến Tập mà đoạn? Đó là 
Ý căn của Tùy tín hành- -Tủy pháp hành, do Hiện 
quán biên Nhân về Tập mà đoạn. Điều này lại là 
thê nào? Đó là Ý căn tương ưng với mười chín tùy 
miên do kiến Tập mà đoạn. Thê nào là do kiến Diệt 
mà đoạn? Đó là Ý căn của Tùy tín hành- -Tùy pháp 
hành, do Hiện quán biên Nhẫn về Diệt mà đoạn. 
Điêu này lại là thế nào? Đó là Ý căn tương ưng với 
mười chín tùy miên do kiến Diệt mà đoạn. Thê nào 
là do kiên Đạo mà đoạn? Đó là Ý căn của Tùy tín 
hành-Tùy pháp hành, do Hiện quán biên Nhẫn về 
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Đạo mà đoạn. Điều này lại là thế nào? Đó là Ý căn 
tương ưng với hai mươi hai tùy miên do kiên Đạo 
mà đoạn. Thế nào là do tu mà đoạn? Đó là Ý căn 
của Học thây dấu tích, do tu mà đoạn. Điều này lại 
là thế nào? Đó là Ý căn tương ưng với mười tùy 
miên do tu mà đoạn, và Ý căn hữu lậu không nhiễm 
ô. Thế nào là không đoạn? Đó là Ý căn vô lậu. Như 
Ý căn, Xả căn cũng như vậy. 

Lạc căn, hoặc là do kiến Khổ mà đoạn, hoặc là 
do kiến Tập- -kiên Diệt- kiến Đạo mà đoạn, hoặc là 
do tu mà đoạn, hoặc là không đoạn. Thế nảo là do 
kiến Khổ mà đoạn? Đó là Lạc căn của Tùy tín 
hành- Tùy pháp hành, do Hiện quản biên Nhẫn về 
Khô mà đoạn. Điều này lại là thế nào? Đó là Lạc 
căn tương ưng với chín tùy miên do kiến Khô mà 
đoạn. Thê nào là do kiên Tập mà đoạn? Đó là Lạc 
căn của Tùy tín hành- Tùy pháp hành, do Hiện 
quán biên Nhẫn về Tập mà đoạn. Điều này lại là 
thế nào? Đó là Lạc căn tương ưng với sáu tùy miên 
do kiến Tập mà đoạn. Thê nảo là do kiên Diệt mà 
đoạn? Đó là Lạc căn của Tủy tín hành- Tùy pháp 
hành, do Hiện quản biên Nhẫn về Diệt mà đoạn. 
Điều này lại là thê nào? Đó là Lạc căn tương ưng 
với sáu tùy miên do kiến Diệt mà đoạn. Thê nào là 
do kiến Đạo mà đoạn? Đó là Lạc căn của Tùy tín 
hành- Tủy pháp hành, do Hiện quán biên Nhẫn về 
Đạo mà đoạn. Điêu này lại là thế nào? Đó là Lạc 
căn tương ưng với bảy tùy miên do kiến Đạo mà 
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đoạn. Thể nảo là do tu mà đoạn? Đó là Lạc căn của 
Học thây dấu tích, do tu mà đoạn. Điều này lại là 
thế nào? Đó là Lạc căn tương ưng với năm tùy 
miên do tu mà đoạn, và Lạc căn hữu lậu không 
nhiễm ô. Năm tùy miên, đó là Tham-Vô minh của 
cõi Dục, Tham- Mạn và Vô minh của cõi Sắc. Thế 
nào là không đoạn? Đó là Lạc căn vô lậu. 

Hỷ căn, hoặc là do kiến Khổ mà đoạn, hoặc là 
do kiến Tập- -kiên Diệt-kiến Đạo mà đoạn, hoặc là 
do tu mà đoạn, hoặc là không đoạn. Thế nảo là do 
kiên Khổ mà đoạn? Đó là Hỷ căn của Tùy tín hành- 
Tùy pháp hành, do Hiện quán biên Nhẫn về Khô 
mà đoạn. Điều này lại là thê nào? Đó là Hỷ căn 
tương ưng VỚI mười Dảy tùy miên do kiễn Khổ mà 
đoạn. Mười bảy tùy miên, đó là tùy miên của cõi 
Dục trừ ra Sân- Nghị, tật cả tùy miên của cõi Sắc. 
Thế nào là do kiên Tập mà đoạn? Đó là Hỷ căn của 
Tùy tín hành- -Tùy pháp hành, do Hiện quản biên 
Nhẫn về Tập mà đoạn. Điều này lại là thê nào? Đó 
là Hỷ căn tương ưng với mười một tùy miên do 
kiên Tập mà đoạn. Thế nào là do kiến Diệt mà 
đoạn? Đó là Hỷ căn của Tủy tín hành- Tùy pháp 
hành, do Hiện quán biên Nhẫn về Diệt mà đoạn. 
Điều này lại là thế nào? Đó là Hỷ căn tương ưng 
với mười một tùy miên do kiến Diệt mà đoạn. Thể 
nào là do kiên Đạo mà đoạn? Đó là Hỷ căn của Tùy 
tín hành- Tùy pháp hành, do Hiện quán biên Nhẫn 
về Đạo mà đoạn. Điêu này lại là thế nào? Đó là Hỷ 
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căn tương ưng với mười hai tùy miên do kiên Đạo 
mà đoạn. Thế nào là do tu mà đoạn? Đó là Hỷ căn 
của Học thấy dấu tích, do tu mà đoạn. Điều này lại 
là thế nào? Đó là Hỷ căn tương ưng với sáu tùy 
miên do tu mà đoạn, và Hỷ căn hữu lậu không 
nhiễm ô. Sáu tùy miên, đó là tùy miên của cõi Dục 
trừ ra Sân, tật cả tùy miên của cõi Sắc. Thê nảo là 
không đoạn? Đó là Hỷ căn vô lậu. 

Ưu căn, hoặc là do kiến Khổ mà đoạn, hoặc là 
do kiến Tập- -kiên Diệt-kiến Đạo mà đoạn, hoặc là 
do tu mà đoạn. Thê nào là do kiến Khô mà đoạn? 
Đó là Ưu căn của Tùy tín hành- -Tùy pháp hành, do 
Hiện quán biên Nhẫn về Khổ mà đoạn. Điều này 
lại là thế nào? Đó là Ưu căn tương ưng với bôn tùy 
miên do kiến Khổ mà đoạn. Bốn tùy miên, đó là Tà 
kiến- Sân-Nghi và Vô minh của cõi Dục. Thế nào 
là do kiến Tập mà đoạn? Đó là Ưu căn của Tùy tín 
hành Tủy pháp hành, do Hiện quán biên Nhẫn về 
Tập mà đoạn. Điều này lại là thế nào? Đó là Ưu 
căn tươn ưng với bốn tùy miên do kiến Tập mà 
đoạn. Thê nào là do kiến Diệt mà đoạn? Đó là Ưu 
căn của Tùy tín hành- -Tủy pháp hành, do Hiện quán 
biên Nhẫn về Diệt mà đoạn. Điều này lại là thê 
nào? Đó là Uu căn tương ưng với bôn tùy miên do 
kiên Diệt mà đoạn. Thê nào là do kiến Đạo mà 
đoạn? Đó là Ưu căn của Tùy tín hành- -Tùy pháp 
hành, do Hiện quán biên Nhẫn về Đạo mà đoạn. 
Điêu này lại là thế nào? Đó là Ưu căn tương ưng 
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với bôn tùy miên do kiến Đạo mà đoạn. Thế nào là 
do tu mà đoạn? Đó là Ưu căn của Học thấy dâu 
tích, do tu mà đoạn. Điều này lại là thế nào? Đó là 
Uu căn tương ưng với hai tùy miên do tu mà đoạn, 
và Ưu căn không nhiễm ô. Hai tùy miên, đó là Sân 
và Vô minh của cõi Dục. 

Năm căn như Tín..., hoặc là do tu mà đoạn, 
hoặc là không đoạn. 

Thê nào là do tu mà đoạn? Đó là năm căn như 
Tín... thuộc hữu lậu. Thế nào là không đoạn? Đó 
là năm căn như Tín... thuộc vô lậu. 

Đã phân biệt về các căn do kiến Khổ mà 
đoạn..., nay sẽ nói đến nghĩa của các căn do kiến 
Khô mà đoạn... 

Hỏi: Vì sao gọi là do kiến Khổ mà đoạn, cho 
đến do tu mà đoạn? 

Đáp: Nếu pháp là đôi trị quyết định, đối trị sở 
duyên quyết định, thì gọi là do kiên Khổ mà đoạn; 
cho đên do kiến Đạo mà đoạn. Nếu pháp là đối trị 
không quyết định, đối trị sở duyên không quyết 
định, thì gọi là do tu mà đoạn. 

Có người nói: Nếu pháp là xứ sở quyết định, 
đối trị sở duyên quyết định, thì gọi là do kiến Khổ 
mà đoạn cho đến do kiên Đạo mà đoạn. Nếu pháp 
là xứ sở không quyết định, đối trị sở duyên không 
quyết định, thì gọi là do tu mà đoạn. 

Có người nói: Nêu pháp dùng Khổ nhẫn-Khố 
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trí làm đối trị thì gọi là do kiến Khô mà đoạn, cho 
đến nêu pháp dùng Đạo nhẫn- Đạo trí làm đối trị thì 
gọi là do kiên Đạo mà đoạn. Nêu pháp dùng các 
Trí làm đối trị, thì gọi là do tu mà đoạn. 

Có người nói: Nếu pháp do Khổ nhẫn mà đoạn, 
thì gọi là do kiến Khô mà đoạn; cho đến nêu pháp 
do Đạo nhãn mà đoạn, thì gọI là do kiên Đạo mà 
đoạn. Nếu pháp do các Trí mà đoạn, thì gọi là do 
tu mà đoạn. 

Có người nói: Nếu pháp do quán xét Khô đề mà 
đoạn, thì gọi là do kiến Khô mà đoạn; cho đến nêu 
pháp do quán xét Đạo đế mà đoạn, thì gọi là do 
kiên Đạo mà đoạn. Nếu pháp hoặc là quán xét Khô 
để, hoặc là quán xét Tập- -Diệt-Đạo để, hoặc là 
không quán xét về Đề mà đoạn, thì gọi là do tu mà 
đoạn. 

Có người nói: Nếu pháp cùng VỚI kiến Khô đề 
trái ngược nhau, thì gọi là do kiến Khổ mà đoạn; 
cho đên nêu pháp cùng VỚI kiến Đạo đề trái ngược 
nhau, thì gọi là do kiên Đạo mà đoạn. Nếu pháp 
cùng với kiến bỗn Đề trái ngược nhau, thì gọi là do 
tu mà đoạn. 

Hai mươi hai căn này, mây loại là Kiến, mây 
loại không phải là Kiên? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: VÌ sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Muốn ngăn chặn về ý nói tật cả các pháp 
đều là tánh thuộc Kiến. Những người ấy đưa ra 
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cách nói này: Những việc làm mạnh mẽ sắc bén thì 
gọi là Kiến, tất cả các pháp không có pháp nào 
không mạnh mẽ sắc bén đối với việc làm của chính 
mình, cho nên đều gọi là Kiến. Vì ngăn chặn ý chấp 
Ấy, hiển bảy trong các pháp chỉ có Nhãn căn và 
phân Ít của Tuệ gọi là Kiến chứ không phải là loại 
nào khác, cho nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mây loại là Kiến, 
mây loại không phải là Kiến? 

Đáp: Một loại là Kiến, mười bảy loại không 
phải là Kiến, bốn loại cần phải phân biệt. 

Một loại là Kiến, đó là Nhãn căn. Mười bảy loại 
không phải là Kiến, đó là sáu Sắc căn-Mạng căn- 
Ý căn-năm Thọ và bốn căn như Tín... Bốn loại cân 
phải phân biệt, đó là Tuệ và ba căn Vô lậu. 

Tuệ căn, hoặc là Kiên, hoặc không phải là Kiến. 
Thế nào là Kiến? Đó là Tận trí-Vô sinh trí vốn 
không thâu nhiếp Tuệ căn tương ưng với Ý thức. 
Thế nảo là không phải Kiến? Đó là Tuệ căn khác, 
tức là Tuệ căn tương ưng với năm Thức, và Tuệ 
căn do Tận trí-Vô sinh trí thâu nhiếp. 

VỊ tri đương trị căn, hoặc là Kiến, hoặc không 
phải là Kiến. Thế nào là Kiên? Đó là Tuệ căn do 
VỊ trí đương tri căn thâu nhiếp. Thế nào là không 
phải Kiến? Đó là những căn khác do Vị tri đương 
tri căn thâu nhiếp, tức là tám căn khác. Như Vị tri 
đương tri căn, Dĩ tri căn cũng như vậy. 
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Cụ tri căn, hoặc là Kiến, hoặc không phải là 
Kiến. Thế nào là Kiên? Đó là Tận trí-Vô sinh trí 
vốn không thâu nhiếp Tuệ căn do Cụ tr1 tri căn thâu 
nhiếp. Thê nào là không phải Kiến? Đó là những 
căn khác do Cụ tri căn thâu nhiếp, tức là tám căn 
khác, và Tuệ căn do Tận trí-Vô sinh trí thâu nhiếp. 

Đã phân biệt về các căn thuộc Kiến... nay sẽ 
nói đến nghĩa của các căn thuộc Kiến... 

Hỏi: Vì sao gọi là Kiên, Kiến là nghĩa gì? 

Đáp: Do bốn duyên cho nên gọi là Kiến: 

1. Bởi vì có năng lực quán xét. 

2. Bởi vì suy đoán quyết định. 

3. Bởi vì kiên quyết năm giữ. 

4. Bởi vì đi sâu vào sở duyên. 

Bởi vì có năng lực quán xét, đó là tự tánh của 
Kiến. 

Hỏi: Tà kiến-Điên đảo kiến, những loại ấy quán 
xét điều gì? 

Đáp: Vì thế cho nên nói là tự tánh của Kiến, 
nghĩa là tuy Tà kiến- 

Điên đảo kiến, mà là tự tánh của Tuệ-Kiến, cho 
nên nói là có năng lực quán xét. Như người hễ có 
nhìn thấy thì gọi là có năng lực quán xét, không 
phải là như người mù. 

Bởi vì suy đoán quyết định, đó là có năng lực 
suy xét tìm tòi và quyết định. 

Hỏi: Trong một sát-na làm sao suy xét tìm tòi? 


1490 A TỶ ĐÀM 5 


Đáp: Tánh nhanh nhạy sắc bén cho nên gọi là 
suy xét tìm tòi. Bởi vì kiên quyệt năm giữ, đó là 
ø1ữ chặt các kiên châp quái lạ, 

_ không phải là uy lực của Thánh đạo thì không 
biệt cách nào làm cho rời bỏ. 

Bởi vì đi sâu vào sở duyên, đó là mạnh mẽ đi 
vào cảnh, như kim nhọn rơi vào bùn. 

Có người nói: Do hai duyên cho nên gọi là 
Kiên: 

1. Bởi vì tánh soi chiếu rõ ràng. 

2. Bởi vì tánh suy đoán. 

Có người nói: Do ba duyên cho nên gọi là Kiến: 

1. Bởi vì có tướng của Kiến. 

2. Bởi vì thành sự của Kiến. 

3. Bởi vì đối với cảnh không có ngăn ngại. 

Có người nói: Do ba duyên cho nên gọi là Kiến: 

1. Bởi vì ý thích. 

2. Bởi vì chấp trước. 

3. Bởi vì suy đoán quyết định. 

Có người nói: Do ba duyên cho nên gọi là Kiến: 

1. Bởi vì ý thích. 

2. Bởi vì gia hạnh. 

3. Bởi vì không có trí. 

Bởi vì ý thích, đó là ý thích hủy hoại. Bởi vì gia 
hạnh, đó là gia hạnh hủy hoại. Bởi vì không có trí, 
đó là cả hai đều hủy hoại. 
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Lại nữa, bởi vì ý thích, đó là người tu Định; bởi 
vì gia hạnh, đó là người tìm tòi suy nghĩ; bởi vì 
không có trí, đó là người nghe theo. 

Hai mươi hai căn này, mấy loại có Tầm-có Tứ? 
Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn ngăn chặn cách nói của phái 
Thí Dụ. Họ nói từ cõi Dục cho đến Hữu Đảnh đều 
có Tâm-Tứ. Nguyên cớ thế nào? Bởi vì trong kinh 
nói. Như trong kinh nói: "Tánh của tâm thô là Tầm, 
tánh của tâm tế là Tứ, tánh của tâm thô-tế cho đến 
Hữu Đảnh." 

Đại đức ấy nói rằng: "Các sư phái Đối Pháp nói 
Tâm-Tứ là tánh của tâm thô-tê, tánh thô-tế này đôi 
đãi nhau mà thiết lập, cho đến Hữu Đảnh đều hiện 
hành có thể đạt được, mà nói Tầm-Tứ chỉ có ở cõi 
Dục và cõi Phạm Thế, đây là nói sai trái chứ không 
phải là nói hợp lý." 

Các Luận sư A-ty-đạt-ma nói: "Chúng tôi nói 
hợp lý chứ không phải là nói sai trái, bởi vì dựa vào 
nhiều môn nói về tánh thô-tê chứ không phải là 
một loại. Như nói: Triền thô-tùy miên tế. Tron 
nảy, Tâm-Tứ không phải là thô-không phải là tê, 
bởi vì cả hai đều không phải là tánh của triển-tùy 
miên. Như nói: Sắc uấn thô-bốn uẫn tế. Trong này, 
Tâm-Tứ đêu là tế, bởi vì đều thâu nhiếp ở trong 
Hành uẫn. Như nói: Cõi Dục thô-Tĩnh lự thứ nhất 
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tế. Trong này, Tâm-Tứ đều bao gồm thô-tê, bởi vì 
cả hai loại đêu thâu nhiếp bao gôm hai địa. Như 
nói: Tĩnh lự thứ nhất thô-Tĩnh lự thứ hai tế. Trong 
này, Tâm- Tứ đêu là thô. Bởi vì dựa vào nhiêu môn 
nói về tánh thô-tê, cho nên Tâm và Tứ không phải 
là đến Hữu Đảnh. Nêu nói Tâm và Tứ đêu đến Hữu 
Đảnh, thì không nên nói là có ba địa sa1 biệt." 

Phái Thí Dụ nói: "Bắt đầu từ cõi Dục cho đến 
Hữu Đảnh, đều có ba pháp là thiện- nhiễm và vô 
ký, pháp nhiễm của tât cả các địa đều gọi là có 
Tâm-có Tứ, chỉ riêng thiện và vô ký có ở ba địa 
khác." Nếu như vậy thì tại sao nói là Tâm-Tứ diệt 
không có Tâm-không có Tứ, nhất định sinh ra Hỷ- 
Lạc tiên vào Tĩnh lự thứ hai? Họ nói: "Đây là dựa 
vào Tầm-Tứ thiện mà nói, chứ không nói đến 
nhiễm ô." Cách nói này không đúng, vì sao lại nói 
diệt Tâm-Tứ thiện chứ không phải là diệt nhiễm ô, 
mà lẽ ra Tầằm-Tứ nhiễm ô phải diệt trước tiên, bởi 
vì lúc la nhiễm nhất định phải đoạn bỏ nó, bởi vì 
vượt qua cõI-địa mới rời bỏ thiện. Phái Thí Dụ thật 
sự là nói sai trái. Bởi vì ngăn chặn ý đó đề hiển bày 
về Tầm và Tứ chỉ có ở hai địa, cho nên soạn ra 
phân luận này. 

Hai mươi hai căn này, mây loại có Tầm-có Tứ, 
mây loại không có Tâm-chỉ có Tứ, mấy loại không 
có Tâm-không có Tứ? 

Đáp: Hai loại có Tầm-có Tứ, tám loại không có 
Tâm-không có Tứ, mười hai loại cần phải phân 
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biệt. 

Hai loại có Tâm-có Tứ, đó là Khô căn và Ưu 
căn. Tám loại không có Tầm-không có Tứ, đó là 
bảy Sắc căn và Mạng căn. Mười hai loại cân phải 
phân biệt, đó là Y căn-ba Thọ-năm căn như Tín... 
và ba căn Vô lậu. 

Ý căn, hoặc là có Tầm-có Tứ, hoặc là không có 
Tâm-chỉ có Tứ, hoặc là không có Tâm- -không có 
Tứ. Thê nào là có Tâm- -có Tứ? Đó là Ý căn tươn 
ưng với tác ý có Tầm-có Tứ. Điều này lại là thê 
nào? Đó là Ý căn của cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất. 
Thế nảo là không có Tầm-chỉ có Tứ? Đó là Ý căn 
tương ưng với tác ý không có Tâm-chỉ có Tứ. Điêu 
này lại là thế nào? Đó là Ý căn của tĩnh lự trung 
gian. Thế nào là không có Tầm- không có Tứ? Đó 
là Y căn tương ưng với tác ý không có Tâm-không 
có Tứ. Điều này lại là thế nào? Đó là Ý căn từ Tĩnh 
lự thứ hai cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như 
Ý căn, Xả căn-năm căn như Tín... và ba căn Vô 
lậu cũng như vậy. 

Lạc căn, hoặc là có Tâm-có Tứ, hoặc là không 
có Tầm-không có Tứ. Thế nào là có Tâm-có Tứ? 
Đó là Lạc căn tương ưng với tác ý có Tâm-có Tứ. 
Điêu này lại là thê nào? Đó là Lạc căn của cõi Dục 
và Tĩnh lự thứ nhất. Thế nào là không có Tầm- 
không có Tứ? Đó là Lạc căn tương ưng với tác Ý 
không có Tầm-không có Tứ. Điều này lại là thế 
nào? Đó là Lạc căn của Tĩnh lự thứ ba. Như Lạc 
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căn, Hỷ căn cũng như vậy. Nhưng có sai biệt, đó là 
Hý căn của Tĩnh lự thứ hai gọi là không có Tâm- 
không có Tứ. 

Đã phân biệt về các căn có Tâm-có Tứ..., nay 
sẽ nói đến nghĩa của các căn có Tâm-có Tứ... 

Hỏi: Vì sao gọi là có Tầm-có Tứ, không có 
Tâm-chỉ có Tứ, không có Tâm-không có Tứ? 

Đáp: Nếu pháp đi cùng với Tầm- Tứ, tương ưng 
VỚI Tâm- Tứ, cùng phát khởi Tâm- Tứ, cùng chuyên 
với Tầm Tứ, thì gỌI là có Tâm-có Tứ. Nếu pháp 
không đi cùng với Tâm mà chỉ đi cùng với Tứ, 
không tương ưng với Tầm mà chỉ tương ưng với 
Tứ, không phải là cùng phát khởi Tâm mà chỉ củng 
phát khởi Tứ, Tầm đã ngừng diệt mà chỉ cùng 
chuyên với Tứ, thì gọI là không có Tâm-chỉ có Tứ. 
Nếu pháp không đi cùng với Tâm-Tứ, không phải 
là tương ưng với Tâm-Tứ, không phải là cùng phát 
khởi Tâm-Tứ, Tầm-Tứ đã ngừng, thì gọi là không 
có Tâm-không có Tứ. 

Có người nÓI: Nếu pháp có tìm kiếm-có quán 
sát, thì gọi là có Tầm-có Tứ. Nếu pháp không có 
tìm kiêm mà có quán sát, thì gọI là không có Tâm- 
chỉ có Tứ. Nếu pháp không, có tìm kiêm- -không có 
quán sát, thì gọi là không có Tầm-không có Tứ. 

Hai mươi hai căn này, mây loại tương ưng với 
Lạc căn? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 
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Đáp: Bởi vì muốn ngăn chặn tông chỉ của 
người khác để hiển bày nghĩa lý của mình. Như 
phái Thí Dụ nói: Tâm-tâm sở pháp theo thứ tự mà 
sinh khởi. Đại đức ấy nói: Tâm- tâm sở pháp theo 
từng loại một mà sinh khởi, như đi qua con đường 
hẹp, hãy còn không có hai người cùng đi, huông gì 
có nhiều người cùng đi? 

Hoặc lại có người nói: Nếu pháp do lực của nó 
khởi lên thì nói là tương ưng với nó chứ không phải 
là gì khác, nghĩa là tâm có thể sinh ra tâm và tâm 
sở, cho nên tâm-tâm sở tương ưng với tâm. Tâm sở 
chỉ có thê sinh ra tâm sở, cho nên các tâm sở cũng 
tương ưng với nhau. Tâm sở không có thể sinh ra 
tâm, cho nên không nói đến tâm tương ưng với tâm 
SỞ. 

Hoặc lại có người chấp: Các pháp chỉ tương 
ưng với tự Thể. Người ây đưa ra cách nói này: 
Nghĩa về hòa hợp khắp nơi là nghĩa của tương ưng, 
lại không có hòa hợp khắp nơi nào khác, như tự 
Thể đối với tự Thể, cho nên nói tương ưng với tự 
Thế chứ không phải là Thê khác. 

Có người chấp: Tự Thê của các pháp đôi với tự 
Thẻ, không phải là tương ưng, không phải là không 
tương ưng. Không phải là tương ưng bởi vì không 
tự mình quán xét, không phải là không tương ưng 
bởi vì hòa hợp khắp nơi. 

Bởi vì ngăn chặn các loại kiến chấp như vậy, 
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hiển bày tâm-tâm sở cùng lúc mà sinh khởi, lần 
lượt chuyền đối tương ưng với nhau, không phải là 
đối với tự Thê chỉ hướng về nơi khác mà nói, cho 
nên soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mây loại tương ưng 
với Lạc căn, mây loại tương ưng với Khô căn, mây 
loại tương ưng với Hỷ căn, mây loại tương ưng với 
Ưu căn, mây loại tương ưng với Xả căn? 

Đáp: Lạc căn- Hỷ căn-Xả căn tương ưng với 
phân ít của chín căn, Khổ căn-Ưu căn tương ưng 
với phân ít của sáu căn. 

Lạc-Hỷÿ-Xả căn tương ưng với phân ít của chín 
căn, đó là Ý căn- năm căn như Tín... và ba căn Vô 
lậu. 

Hỏi: Vì sao Lạc-Hỷ-Xả tương ưng với phân ít 
của chín căn này? 

Đáp: Ý căn- năm căn như Tín...cùng tương 
ưng với năm Thọ. Trong này chỉ chọn lấy tương 
ưng với ba Thọ, cho nên nói là phân ít. Ba căn Vô 
lậu lây nhiều pháp làm tánh, nay trừ ra Thể của Thọ 
tương ưng với loại khác, cho nên nói là phân ít. 

Khô căn-Ưu căn tương ưng với phân ít của sáu 
căn, đó là Ý căn và năm căn như Tín... 

Hỏi: Vì sao Khố-ƯUu tương ưng với phân ít của 
sảu căn này? 

Đáp: Sáu căn này tương ưng với năm Thọ. 
Trong này chỉ chọn lây tương ưng với Khô-Uu, 
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cho nên nói là phân ít. 

Hỏi: Vì sao chỉ hỏi về tương ưng với Thọ, chứ 
không hỏi về tâm- tâm sở khác? 

Đáp: Là ý của người soạn luận muốn như vậy, 
tùy theo ý muốn ấy mà soạn luận, nhưng không trái 
với pháp tướng, thì không cần phải vặn hỏi. 

Có người nói: Tất cả các pháp đều quay về với 
Thọ, vì vậy chỉ hỏi đến Thọ. 

Có người nói: Một Thọ có tướng của nhiêu căn, 
nghĩa là đối với một Thọ phân ra làm năm căn, 
pháp khác thì không như vậy, cho nên chỉ hỏi đến 
Thọ. 

Có người nói: Các Thọ thành tựu không trái 
ngược nhau, mà hiện hành trái ngược nhau, vì vậy 
chỉ nói đến Thọ. Thành tựu không trái ngược nhau, 
đó là một hữu tình thành tựu năm Thọ. Hiện hành 
trái ngược nhau, đó là một hữu tình trong một sát- 
na, không có thể khởi lên hai loại, huống gì khởi 
lên nhiều loại hay sao? 

Có người nói: Bởi vì Thọ là trục bánh xe duyên 
khởi, vì vậy chỉ hỏi đến Thọ. 

Có người nói: Trừ ra Thọ lại muốn hỏi điều gì? 
Nếu hỏi về năm căn như Tín... và ba căn Vô lậu, 
thì những căn ấy chỉ là thiện, không phải là có 
nghĩa tương ưng với tất cả. Nếu hỏi về tám căn như 
Mạng..., thì những căn ấy chỉ là vô ký, lại không 
tương ưng. 
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Hỏi: Nếu như vậy thì vì sao không hỏi đến Ý 
căn? 

Đáp: Ban đầu dựa vào Ý căn mà thiết lập pháp 
tương ưng, không có thê quay lại hỏi về tương ưng 
với ý, cho nên trong này chỉ hỏi về nghĩa tương 
ưng với Thọ. Tự tánh của năm Thọ không phải là 
tự tương ưng, cho nên chỉ dùng pháp khác để hỏi 
về Thọ. 

Đã phân biệt về các căn tương ưng với Thọ, nay 
sẽ nói đến nghĩa tương ưng của các căn. 

Hỏi: VÌ sao gọi là tương ưng, tương ưng là 
nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa về băng nhau là nghĩa của tương 
ưng. 

Hỏi: Trong các phẩm tâm, tâm sở pháp có 
nhiêu-có ít, làm sao gọi là băng nhau? Nghĩa là cõi 
Dục nhiều-cõi Sắc ít, cõi Sặc nhiều- cõi Vô sắc ít, 
thiện nhiêu- bất thiện ít, bất thiện nhiều-vô ký ít, 
hữu phú vô ký nhiêu-vô phú vô ký ít, tại sao nghĩa 
về băng nhau là nghĩa của tương ưng? 

Đáp: Bởi vì sự băng nhau cho nên nói là bằng 
nhau, nghĩa là trong một phẩm tâm, nếu có hai 
Thọ-một Tưởng... thì có thể nói là không phải 
băng nhau. Nhưng trong một phẩm tâm, như Thọ 
có một, Tưởng...cũng như vậy, cho nên gọi là 
băng nhau. 

Có người nói: Nghĩa về năm loại bằng nhau là 
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nghĩa của tương ưng, đó là sở y bằng nhau, sở 
duyên băng nhau, hành tướng băng nhau, thời gian 
băng nhau, sự việc bằng nhau. Phân còn lại nói 
rộng ra như phâm thứ nhât trong chương Kiêt Uân. 

Hai mươi hai căn này, mây loại hệ thuộc cõi 
Dục? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn ngăn chặn tông chỉ của 
người khác đề hiển bày nghĩa lý của mình. Nghĩa 
là hoặc có người chấp: Cõi Sắc có Nam căn- Nữ 
căn. Người ây đưa ra cách nói này: Nơi nào có sắc 
thân thì đều có Nam căn-Nữ căn có thể đạt được. 
Vì ngăn chặn ý ây để hiển bày về Nam căn-Nữ căn 
chỉ có ở cõi Dục, cho nên soạn ra phân luận này. 

Lại có người nói: Lạc căn-Khổ căn ở năm địa 
có thể đạt được, đó là cõi Dục và bốn Tĩnh lự. 
Người ấy nói có thân đều có Khô-Lạc. Vì ngăn 
chặn ý chấp ấy, hiển bày Khô căn chỉ có ở cõi Dục, 
Lạc căn chỉ có ở ba địa, cho nên soạn ra phân luận 
này. 

Hoặc lại có người nói: Hỷ căn-Uu căn ở chín 
địa có thê đạt được, đó là từ cõi Dục cho đến Hữu 
Đảnh. Người ấy nói bởi vì có tâm thì đều có Ưu- 
Hỷ, ba cõi- chín địa đều có tâm. Vả lại, thân của 
cõi Dục bất tịnh đáng chán ngán, mà hãy còn sinh 
ra vui thích vào lúc hòa hợp, sinh ra buôn râu vào 
lúc chia lìa, huống là thân trong cõi trên rất thanh 
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tịnh tuyệt vời giông như ngọn đèn sáng tỏ, tâm 
vắng lặng thong dong như hô nước trong mát, mà 
đối với sự hòa hợp-chia ly có thế không có buồn 
lo-vui thích hay sao? Vì ngăn chặn ý chấp â ây, hiển 
bày về Ưu chỉ có ở cõi Dục, Hỷ thì đến Tĩnh lự thứ 
hai, địa trên thì cả hai loại đều không có, cho nên 
soạn ra phân luận nảy. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mây loại hệ thuộc 
cối Dục, mây loại hệ thuộc cõi Sắc, mây loại hệ 
thuộc cõi Vô sắc, mây loại không hệ thuộc? 

Đáp: Bồn loại hệ thuộc cõi Dục, ba loại không 
hệ thuộc, mười lăm loại cần phải phân biệt. 

Bốn loại hệ thuộc cõi Dục, đó là Nam-Nữ-Khổ- 
Ưu căn. Ba loại không hệ thuộc, đó là ba căn Vô 
lậu. Mười lăm loại cân phải phân biệt, đó là năm 
Sắc căn- Mạng căn- Ý căn- ba Thọ và năm căn như 
Tín... 

Nhãn căn, hoặc là hệ thuộc cõi Dục, hoặc là hệ 
thuộc cõi Sắc. Thế nào là hệ thuộc cõi Dục? Đó là 
Nhãn căn hệ thuộc cõi Dục do Đại chủng đã tạo ra. 
Thê nào là hệ thuộc cõi Sắc? Đó là Nhãn căn hệ 
thuộc cõi Sắc do Đại chủng đã tạo ra. Như Nhãn 
căn, Nh1-Tỷ- Thiệt-thần căn cũng như vậy. 

Mạng căn, hoặc là hệ thuộc cõi Dục, hoặc là hệ 
thuộc cõi Sắc, hoặc là hệ thuộc cõi Vô sắc. Thế nào 
là hệ thuộc cõi Dục? Đó là tuổi thọ hệ thuộc cõi 
Dục. Thể nào là hệ thuộc cõi Sắc? Đó là tuổi thọ 
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hệ thuộc cõi Sắc. Thế nào là hệ thuộc cõi Vô sắc? 
Đó là tuổi thọ hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Ý căn, hoặc là hệ thuộc cõi Dục, hoặc là hệ 
thuộc cõi Sắc, hoặc là hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc là 
không hệ thuộc. Thế nảo là hệ thuộc cõi Dục? Đó 
là Ý căn tương ưng với tác ý hệ thuộc cõi Dục. Thê 
nào là hệ thuộc cõi Sắc? Đó là Ý căn tương ưng 
với tác ý hệ thuộc cõi Sắc. Thế nào là hệ thuộc cõi 
Vô sắc? Đó là Ý căn tương ưng với tác ý hệ thuộc 
cõi Vô sắc. Thế nảo là không hệ thuộc? Đó là Y 
căn tương ưng với tác ý vô lậu. Như Ý căn, Xả căn 
và năm căn như Tín... cũng như vậy. 

Lạc căn, hoặc là hệ thuộc cõi Dục, hoặc là hệ 
thuộc cõi Sắc, hoặc là không hệ thuộc. Thê nào là 
hệ thuộc cõi Dục? Đó là Lạc căn tương ưng với tác 
ý hệ thuộc cõi Dục. Thế nào là hệ thuộc cõi Sắc? 
Đó là Lạc căn tương ưng với tác ý hệ thuộc cõi Sắc. 
Thế nào là không hệ thuộc? Đó là Lạc căn tương 
ưng với tác ý vô lậu. Như Lạc căn, Hỷ căn cũng 
như vậy. 

Hỏi: VÌ sao cõi Sắc không có Nam căn-Nữ căn? 

Đáp: Bởi vì cõi ấy không phải là ruộng đất, 
không phải là đồ đựng, cho đên nói rộng ra. 

Có người nói: Bởi vì muốn từ bỏ Nam căn-Nữ 
căn, cho nên tu các Tĩnh lự sinh đến cõi Sắc. Nêu 
Ở CỐI ây cũng có Nam căn-Nữ căn, thì không CÓ a1 
cần phải cầu sinh đến cõi ấy. Nêu pháp vốn có ở 
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địa dưới mà địa trên cũng có, thì không cần phải 
thi thiết có pháp diệt từ từ. Nếu không có pháp diệt 
từ từ, thì cũng sẽ không có pháp diệt hoàn toàn, bởi 
vì pháp diệt từ từ có thế dẫn đến pháp diệt hoàn 
toàn. Nếu không có pháp diệt hoàn toản, thì sẽ 
không có giải thoát. Nếu không có giải thoát, thì sẽ 
không CÓ TỜI Ta. Đừng có quá nhiêu sai lầm như 
vậy, cho nên ở cõi Sắc không có Nam căn-Nữ căn. 

Có người nói: Nam căn- Nữ căn do đoàn thực 
mà sinh ra. Như trong kinh nói: "Lúc kiếp bắt đầu, 
con người không có Nam căn-Nữ căn, hình tướng 
không khác nhau, về sau ăn vị của đất mà sinh ra 
Nam căn-Nữ căn, vì vậy đã có tướng của Nam- Nữ 
khác nhau." Cõi Sắc lìa bỏ đoàn thực cho nên 
không có hai căn này. 

Có người nói: Nam căn-Nữ căn có tác dụng ở 
cối Dục, chứ không phải là ở cõi Sắc, vì vậy ở cõi 
ây không có. 

Hỏi: Tỷ căn- Thiệt căn không có tác dụng ở cõi 
ây, tại sao cân phải có? 

Đáp: Tỷ căn- Thiệt căn có tác dụng ở cõi ấy, 
bởi vì làm cho đoan nghiêm, không phải là Nam 
căn- Nữ căn có nghĩa của đoan nghiêm, bởi vì thô 
tục đáng xâu hỗ. 

Hỏi: Thiên chúng cõi Sắc là nữ hay là nam? Giả 
sử như vậy thì có gì sai? Nếu là nữ thì phải có Nữ 
căn, nếu là nam thì phải có Nam căn, nêu không 
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phải là hai loại thì trái với kinh nói. Như nói: “Thân 
nữ không được làm Phạm Vương..., mà không 
ngăn chặn thân nam." 

Đáp: Nên đưa ra cách nói này: Ở cõi ấy đều là 
nam. 

Hỏi: Lẽ nào không phải loại ấy không thành tựu 
Nam căn hay sao? 

Đáp: Tuy không có Nam căn mà có tưởng 
trượng phu khác, lại có thê lia nhiễm cho nên nói 
là nam. Như trong kinh nói: "Các Quả- -Hướng đều 
là trượng phu, không phải là không có người nữ 
thực hành theo Hướng-trú vào Quả. " Nên biết cũng 
bởi vì có thể lìa nhiễm cho nên nói là trượng phu. 

Trong Tỳy-nạI-da cũng đưa ra cách nói này: 
"Đức Phật dùng hai tay nâng xương của Đại Sinh 
Chủ lên, nói với chúng Tỳ kheo: Các ông lăng nghe 
kỹ càng! Tất cả người nữ đêu là tánh tùy tiện 
chuyền đôi, phần nhiều là ganh ghét-nịnh hót-tham 
lam-ích kỷ, chỉ có Đại Sinh Chủ tuy là người nữ, 
mà lìa bỏ tất cả sai lầm của người nữ, làm những 
việc mà trượng phu đã làm, đạt được điều mà 
trượng phu đã đạt được, Ta nói hạng này gọi là 
trượng phu.” 

Chư Thiên cõi Sắc, lý cũng thuận theo như vậy, 
bởi vì có thê lia nhiễm cho nên nói là trượng phu. 
Vì vậy nên làm thành bốn câu phân biệt: 

I1. Có lúc là người nam mà không thành tựu 
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Nam căn, đó là chư Thiên cõi Săc-Vô sắc. 

2. Có lúc thành tựu Nam căn mà không phải là 
người nam, đó là người hai hình thẻ. 

3. Có lúc là người nam cũng thành tựu Nam 
căn, đó là tật cả trượng phu thành tựu Nam căn. 

4. Có lúc không phải là người nam cũng không 
thành tựu Nam căn, đó là trừ ra những tướng trước. 

Những người là nữ thì nhất định thành tựu Nữ 
căn. Có lúc thành tựu Nữ căn mà không phải là 
người nữ, đó là người hai hình thể. Nếu dựa vào 
nghĩa trong Tỳ-nại-da đã dẫn chứng, thì người nữ 
cũng có bôn câu cân phải nói rộng ra. 

Hỏi: VÌ sao cõi trên không có Ưu căn-Khô căn? 

Đáp: Bởi vì cõi ấy không phải là ruộng đất, 
không phải là đồ đựng, cho đên nói rộng ra. 

Có người nói: Bởi vì muốn lìa bỏ Ưu căn-Khổ 
căn, cho nên tu các 

Tĩnh lự sinh đến cõi Sắc. Nếu cõi ấy cũng có 
Ưu căn-Khô căn, thì không có ai cần phải câu sinh 
đến cõi ấy. Nếu pháp vôn có ở địa dưới mà địa trên 
cũng có, thì không cần phải thi thiết có pháp diệt 
từ từ, nói rộng ra như trước. Đừng có sai lầm ấy, 
cho nên cõi trên không có Ưu căn-Khổ căn. 

Có người nói: Vì sao Ưu căn-Khô căn không 
có ở cõi Săc? Bởi vì không cùng chung sai lầm của 
cõi Dục này. Trong các cõi-địa đều có sai lầm- 
công đức không như nhau. Ở cõi Dục, sai lầm thì 
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đó là Khô căn..., công đức thì đó là có thể tiến vào 
Kiến đạo... Sai lầm-công đức ở cõi trên, tùy theo 
địa cần phải nói rộng ra. 

Có người nói: Cõi Dục là cõi của sai lâm, bởi 
vì là cõi của sai lâm cho nên tuy thân thù thắng mà 
cũng còn có Khổ, như Phật-Độc giIáC- Thanh văn- 
Luân VƯƠng; cõi trên là cõi của công đức, bởi vì là 
cõi của công đức cho nên tuy thân thấp kém mà 
cũng không có Khô. Như gặp năm xâu thì tuy có 
lúa mạ tốt đẹp mà không thể nào không có tai họa, 
nếu øặp năm tốt thì tuy các loại cỏ dại mà cũng 
không có tai họa xảy đên. Cõi Dục và cõi trên, nên 
biết cũng như vậy, cho nên ở cõi trên cũng không 
có buồn lo, bởi vì các Uu căn lìa dục thì rời bỏ. Lại 
là quả Đẳng lưu của sự không hiểu biết chông chất, 
sinh ở cõi trên thì rời bỏ sự không hiểu biết chồng 
chất, vì vậy Ưu căn ở cõi ấy không có. 

Đã phân biệt về các căn hệ thuộc cõi Dục..., 
nay sẽ nói đến nghĩa của các căn hệ thuộc cõi 
Dục... 

Hỏi: Vì sao gọi là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc 
cõi Sắc, hệ thuộc cõi Vô sắc? 

Đáp: Nêu pháp ràng buộc ở cõi Dục thì gọi là 
hệ thuộc cõi Dục, ràng buộc ở cõi Sắc thì gọi là hệ 
thuộc cõi Sắc, ràng buộc ở cõi Vô sắc thì gọi là hệ 
thuộc cối Vô sắc. Như trâu buộc vào cây cột...thì 
øọI là hệ thuộc vào cây cột... 
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Hoặc có người nói: Nêu pháp ràng buộc vào 
chân của cõi Dục thì gọi là hệ thuộc cõi Dục, ràng 
buộc vào chân của cõi Sắc - Vô sắc thì gọi là hệ 
thuộc cõi Sắc - Vô sắc. Chân là nói đến phiên não, 
như nói: Công hạnh của Phật không giới hạn, 
không có chân thì ai mang đi? Như người có chân 
thì có thể đi khắp bốn phương, nêu không có chân 
thì không có thể đi được. Như vậy, nêu có chân của 
phiên não, thì sinh tử lưu chuyền có thê đi đến các 
cối-các nẻo-các loại chúng sinh; không có chân của 
phiên não thì không có thể đi đến được. 

Hoặc có người nói: Nếu pháp bị phiên não sinh 
tử của cõi Dục làm cho ràng buộc, thì gỌI, là hệ 
thuộc cõi Dục; bị phiên não sinh tử của cõi Săc-Vô 
sắc làm cho ràng buộc, thi gọi là hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc. 

Hoặc có người nói: Nêu pháp bị cất giấu vì A- 
lại-da, bị năm giữ vì Ma-ma- -dị-đa của cõi Dục, thì 
gọi là hệ thuộc cõi Dục; bị cất giầu vì A-lại-da, bị 
năm giữ vì Ma-ma-dI- đa của cối Sắc-Vô sắc, thì 
gọi là hệ thuộc cõi Sắc-Vô sặc. A-lại-da thì đó là 
Ái, Ma-ma-di-đa thì đó là Kiến. 

Hoặc có người nói: Nếu pháp vì Ái của cõi Dục 
làm cho thấm ướt, Kiến nắm giữ làm ngã- ngã SỞ, 
thì gọi là hệ thuộc cõi Dục; vì Ái của cõi Săc-Vô 
sắc làm cho thâm ướt, Kiến nắm giữ làm ngã-ngã 
sở, thì gọi là hệ thuộc cõi Sắc- Vô săc. 
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Hoặc có người nói: Nếu pháp hòa hợp do lạc 
dục của cõi Dục, thì gọi là hệ thuộc cõi Dục; hòa 
hợp do lạc dục của cõi Sắc-Vô sắc, thì øọI là hệ 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc. Lạc gọi là Ái, Dục gọi là 
Kiến. 

Hoặc có người nói: Nêu pháp vì cầu bẫn của 
cõi Dục làm cho câu bẵn, hiểm độc làm cho hiểm 
độc, xấu xa làm cho xâu xa, thì øọI1 là hệ thuộc cõi 
Dục; vì câu bấn của cõi Săc-Vô sắc làm cho câu 
bn, hiểm độc làm cho hiểm độc, xâu xa làm cho 
xâu xa, thì gọi là hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc. Trong 
này, tất cả phiên não đều gọi là xâu xa, không phải 
là chỉ nói đến Sân. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 146 

LUẬN VÉ CĂN (Phần 3) 

Hai mươi hai căn này, mấy loại tương ưng với 
nhân? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Muốn ngăn chặn ý nói về pháp nhân 
duyên không phải là có thật, hiển Dày vê pháp nhân 
duyên quyết định là có thật; cũng vì ngăn chặn ý 
ngu muội đối với tương ưng, chấp răng pháp tương 
ưng không phải là thật, khiên cho biệt rõ tương ưng 
là có thật, mà soạn ra phân luận này. 

Ở trong nghĩa này, có người nói: Dựa vào một 
nhân mà soạn luận, đó là nhân Tương ưng, bởi vì 
trong này nói đến tương ưng, cho nên dựa vào Ý 
nghĩa ấy để giải thích vê văn này. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mấy loại tương ưng 
với nhân? 

Đáp: Mười bốn loại, đó là Ý căn- năm Thọ-năm 
căn như Tín...và ba căn Vô lậu. Đây là tự Thể của 
nhân Tương ưng, bởi vì căn tương ưng với pháp tự 
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Thể của nhân Tương ưng, cho nên gọi là tương ưng 
với nhân. 

Hỏi: Mây loại không tương ưng với nhân? 

Đáp: Tám loại, đó là bảy Sắc căn và Mạng căn. 

Hỏi: Tám loại này đã không phải là Thể của 
nhân Tương ưng, vì sao lại nói là không tương ưng 
với nhân? 

Đáp: Tám loại này tuy không phải là Thể của 
nhân Tương ưng, mà không tương ưng với Thể của 
nhân Tương ưng, cho nên nói là không tương ưng 
với nhân, điều nảy có gì sai? 

Hỏi: Mẫy loại tương ưng với nhân, không 
tương ưng với nhân? 

Đáp: Ngay mười bốn loại trước, phân ít tương 
ưng với nhân, phân ít không tương ưng với nhân. 
Phân ít tương ưng với nhân, đó là tự tánh đối với 
tánh khác. Phần ít không tương ưng với nhân, đó 
là tự tánh đôi với tự tánh. 

Hỏi: Mây loại không phải là tương ưng với 
nhân, không phải là không tương ưng với nhân? 

Đáp: ngay mười bốn loại trước, phân ít không 
phải là tương ưng với nhân, phân ít không phải là 
không tương ưng với nhân. Phân ít không phải là 
tương ưng với nhân, đó là tự tánh đối với tự tánh. 
Phân ít không phải là không tương ưng với nhân, 
đó là tự tánh đôi với tánh khác. 

Có người nói: Trong này dựa vào hai nhân mà 
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soạn luận, đó là nhần Tương ưng và nhân Câu hữu, 
bởi vì hai nhân này luôn luôn cùng với pháp ấy 
không tách rời nhau, cho nên dựa vào ý nghĩa ây 
để giải thích về văn này. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mấy loại tương ưng 
với nhân? 

Đáp: Mười bốn loại, đây là tự Thể của hai nhân, 
bởi vì căn tương ưng với pháp tự Thê của hai nhân, 
cho nên gọi là tương ưng với nhân. Ba loại sau hỏi- 
đáp như trước nên biết. 

Có người nói: Trong này dựa vào ba nhân mà 
soạn luận, đó là nhân Tương ưng-nhân Câu hữu và 
nhân Đồng loại, bởi vì ba nhân này bao gồm ba 
tánh. 

Có người nói: Trong này dựa vào bốn nhân mà 
soạn luận, đó là trừ ra nhần Đồng loại và nhân Biến 
hành, bởi vì bôn nhân này bao gồm ba đời. 

Có người nói: Trong này dựa vào năm nhân mà 
soạn luận, đó là trừ ra nhân Năng tác, bởi vì bao 
gôm vô vi chứ không phải là tự mình hơn hăn. 

Có người nói: Trong này dựa vào sáu nhân mà 
soạn luận, bởi vì ở đây đã nói về nhân là nói tốn 
quát. Nhưng pháp tương ưng hoặc là làm tự Thê 
của sáu nhân, hoặc là làm tự Thể của năm nhân, 
hoặc là làm tự Thể của bốn nhân, như chương Đại 
Chủng Uẫn nói rộng ra, dựa vào ý nghĩa ây đê giải 
thích về văn này. 
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Hỏi: Hai mươi hai căn này, mấy loại tương ưng 
với nhân? 

Đáp: Mười bốn loại, đó là tự Thê của sáu nhân, 
căn tương ưng với pháp tự Thể của sáu nhân; tự 
Thể của năm nhân, căn tương ưng với pháp tự Thể 
của năm nhân; tự Thể của bốn nhân, căn tương ưng 
với pháp tự Thể của bôn nhân, cho nên gọi là tương 
ưng với nhân. Ba loại sau hỏi-đáp như trước nên 
biết. 

Hai mươi hai căn này, mây loại duyên với có 
duyên? Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn ngăn chặn ý nói về sở duyên 
duyên không phải là thật, hiển bày về sở duyên 
duyên là có thật, mà soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, mấy loại duyên với 
có duyên? 

Đáp: Phần ít của mười ba loại, đó là phân Ít của 
Ý-Lạc-Hỷ-Uu-Xả căn, năm căn như Tín...và ba 
căn Vô lậu. Bởi vì có pháp sở duyên làm sở duyên 
cho những loại này, cho nên nói những loại này 
làm thành câu duyên với có duyên. Như người mặt 
sáng nhìn thây người mặt sảng, người mặt sáng kia 
lại có những điêu nhìn thấy; câu duyên với có 
duyên nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Mấy loại duyên với không có duyên? 

Đáp: Một loại và phân Ít của mười ba loại. Một 
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loại, đó là Khổ căn. Phần ít của mười ba loại, như 
trước đã nói. Bởi vì pháp không có sở duyên làm 
SỞ duyên cho những, loại này, cho nên nói những 
loại này làm thành câu duyên với không có duyên. 
Như người mắt sáng nhìn thấy người mù mắt, 
người mù mắt kia lại không nhìn thấy gì; câu duyên 
với không có duyên nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Mây loại duyên với có duyên, duyên với 
không có duyên? 

Đáp: Ngay phân ít của mười ba loại trước, bởi 
vì pháp có sở duyên và không có sở duyên, làm sở 
duyên cho những loại này, cho nên nói những loại 
này làm thành câu duyên với có duyên, duyên với 
không có duyên. Như người mắt sáng nhìn thấy 
người mắt sảng và nBưỜi mù mắt, người mắt Săng 
kia lại có những điều nhìn thấy, người mù mắt kia 
lại không nhìn thấy øì; cầu duyên VỚI CÓ duyên, 
duyên với không có duyên, nên biết cũng như vậy. 

Có người khác nói răng: Nghĩa của câu thứ ba 
này, tức là kết hợp câu thứ nhất và câu thứ hai, lại 
không có Thể khác nhau. 

Cách nói này không đúng, bởi vì cùng với bản 
vn trái ngược nhau. Như phẩm luận về Thập Môn 

ó1: "Duyên với pháp có duyên, là tủy miên tùy 
Tạ duyên với hữu vi; duyên với pháp không có 
duyên, là tất cả tùy miên tùy tăng: duyên với pháp 
có duyên, duyên với pháp không có duyên, là tùy 
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miên tùy tăng duyên với hữu vi; không phải là 
duyên với pháp có duyên, không phải là duyên với 
pháp không có duyên, là tùy miên tùy tăng duyên 
với hữu lậu, nhưng có ý thức và pháp tương ưng, 
trong một sát-na duyên chung với pháp có duyên 
và pháp không có duyên." Vì vậy như trước đã nói 
là hợp lý. 

Hỏi: Mấy loại không phải là duyên với có 
duyên, không phải là duyên với không có duyên? 

Đáp: Tám loại, đó là bảy Sắc căn và Mạng căn, 
bởi vì những loại này không duyên với pháp có sở 
duyên-pháp không có sở duyên, cho nên nói những 
loại này làm thành câu không phải là duyên VỚI CÓ 
duyên- không phải là duyên với không có duyên. 
Như người mù mắt hoàn toàn không nhìn thây gì, 
câu này cũng như vậy. 

Trong này sơ lược nêu ra hai mươi hai căn, bỗn 
câu saI biệt như duyên với có duyên... đã nói trong 
phẩm luận về Thập Môn. 

Mười tám Giới... cũng thuận theo dùng bốn 
câu này đề phân biệt, đó là trong mười tám Giới thì 
mười Sắc giới làm câu thứ tư, năm Thức giới làm 
câu thứ hai, Y giới-Y thức giới làm ba câu trước, 
Pháp giới đầy đủ làm bốn câu. 

Trong mười hai Xứ thì mười Sắc xứ làm câu 
thứ tư, Ý xứ làm ba câu trước, Pháp xứ đây đủ làm 
bốn câu. 
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Trong năm Uấn thì Sắc uấn làm câu thứ tư, 
Thọ-Tưởng-Thức uẫn làm ba câu trước, Hành uân 
đây đủ làm bốn câu. Như Uấn, Thủ uân cũng như 
vậy. 

Trong sáu Giới thì năm Sắc giới làm câu thứ tư, 
Thức giới làm ba câu trước. 

Pháp có sắc, pháp có thể thấy, pháp có đối, 
pháp vô vị, Diệt đê, làm câu thứ tư. Pháp không có 
sắc, pháp không. có thây, pháp không có đối, pháp 
hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp quá khứ- 
vị lai- hiện tại, pháp thiện- bất thiện-vô ký, pháp hệ 
thuộc cõi Dục-Sắc-Vô sắc, pháp Học-Vô học-Phi 
học phi vô học, pháp do kiến-tu mà đoạn và không 
đoạn, Khố- -Tập- -Đạo đế, Tĩnh lự-Vô sắc, đều đây 
đủ làm bốn câu. 

Trong bốn Vô lượng, nếu chọn lây tự tánh, 
duyên với tâm hữu tình trú vào Đông phân, thì làm 
câu thứ ba; nếu duyên với tâm hữu tình không trú 
vào Đông phân, thì làm câu thứ hai; nêu cùng chọn 
lây tương ưng-tùy chuyền, duyên với tâm hữu tình 
trú vào Đông phân, thì làm câu thứ ba-thứ tư; nếu 
duyên với tâm hữu tình không trú vào Đông phân, 
thì làm câu thứ haI-thứ tư. 

Ba Giải thoát đầu-Thăng xứ và tám Biến xứ 
trước, nêu chọn lây tự tánh thì làm câu thứ hai; nếu 
cùng chọn lây tương ưng-tùy chuyên, thì làm câu 
thứ haI-thứ tư. Diệt thọ tưởng giải thoát làm câu 
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thứ tư, bốn Giải thoát còn lại đây đủ làm bốn câu. 

Hai Biến xứ sau làm câu thứ ba-thứ tư, Diệt trí- 
Đắng trì Vô tướng làm câu thứ hai, Tha tâm trí làm 
câu thứ nhất, sáu Trí và hai Đắng trì còn lại, làm 
ba câu trước. 

Trong các môn phiên não, năm Thức tương ưng 
thì làm câu thứ hai, Y thức tương ưng thì làm ba 
câu trước. Trong này nói rộng, sai biệt nên suy 
nghĩ. 

Hỏi: Các căn thuộc pháp này thì căn ây là dị 
sinh chăng? Giả sử căn thuộc dị sinh thì căn ây là 
pháp này chăng? 

Đáp: Các căn thuộc pháp này thì căn ấy không 
phải là dị sinh, các căn thuộc dị sinh thì căn ây 
không phải là pháp này. 

Hỏi: Pháp này là gì, dị sinh là gì? 

Đáp: Pháp này gọi là Thánh giả, dị sinh tức là 
dị sinh. Các căn thuộc pháp này thì căn ây không 
phải là dị sinh, đó là các căn Vô lậu, chỉ có Thánh 
giả thành tựu chứ không phải là các dị sinh. Các 
căn thuộc dị sinh thì căn ây không phải là pháp này, 
đó là căn do kiến mà đoạn, chỉ có đị sinh thành tựu 
chứ không phải là các Thánh giả. 

Có người nói: Pháp này, nghĩa là trú trong Khổ 
pháp trí nhẫn; dị sinh, nghĩa là trú trong Thế đệ 
nhất pháp. Các căn thuộc pháp này thì căn ây 
không phải là dị sinh, đó là các căn câu sinh thuộc 
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Khô pháp trí nhẫn, chỉ có người trú trong Khổ pháp 
trí nhẫn mới hiện khởi, chứ không phải là người trú 
trong Thế đệ nhất pháp. Các căn thuộc dị sinh thì 
căn ây không phải là pháp này, đó là các căn câu 
sinh thuộc Thế đệ nhất pháp, chỉ có người trú trong 
Thế đệ nhất pháp mới hiện khởi, chứ không phải là 
người trú trong Khổ pháp trí nhẫn. 

Có người nói: Pháp này, nghĩa là trú trong luật 
nghĩ; đỊị sinh, nghĩa là trú vào không luật nghị. Các 
căn của người trú trong luật nghĩ mà hiện khởi, thì 
căn ây không phải là người trú vào không luật nghi 
mà hiện khởi. Các căn của người trú vào không luật 
nghi mà hiện khởi, thì căn ây không phải là người 
trú trong luật nghi mà hiện khởi. 

Có người nói: Pháp này, nghĩa là căn không 
thiêu sót; dị sinh, nghĩa là căn thiếu sót, như Phiên- 
trï-bán-trạch-ca, không có hình thê, hai hình thể.. 
Các căn của người có căn không thiếu sót mà hiện 
khởi, thì căn ây không phải là người có căn thiếu 
sót mà hiện khởi. Các căn của người có căn thiêu 
sót mà hiện khởi, thì căn ây không phải là người có 
căn không thiêu sót mà hiện khởi. 

Có người nói: Pháp này, nghĩa là không đoạn 
căn thiện; dị sinh, nghĩa là đoạn căn thiện. Các căn 
như Tín..., do người không đoạn căn thiện mà hiện 
khởi, thì căn ấy không phải là người đoạn căn thiện 
mà hiện khởi. Các căn câu sinh thuộc tà kiến, do 
người đoạn căn thiện mà hiện khởi, thì căn ây 
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không phải là người không đoạn căn thiện mà hiện 
khởi. 

Có người nói: Pháp này, nghĩa là trú trong tụ 
Chánh định; dị sinh, 

nghĩa là trú trong tụ Tà định. Các căn của người 
trú trong tụ Chánh định mà hiện khởi, thì căn ây 
không phải là người trú trong tụ Tà định mà hiện 
khởi. Các căn của người trú trong tụ Tà định mà 
hiện khởi, thì căn ấy không phải là người trú trong 
tụ Chánh định mà hiện khởi. 

Có người nói: Pháp này, nghĩa là trú trong năm 
cõi trời TỊnh Cư; dị sinh, nghĩa là trú trong năm xứ 
sở của dị sinh. Các căn của người trú trong năm cõi 
trời Tịnh Cư mà hiện khởi, thì căn ấy không phải 
là người trú trong năm xứ sở của dị sinh mà hiện 
khởi. Các căn của người trú trong năm xứ sở của 
dị sinh mà hiện khởi, thì căn ấy không phải là 
người trú trong năm cối trời Tịnh Cư mà hiện khởi. 

Hỏi: Sắc uấn thâu nhiễp mấy căn? 

Đáp: Bảy căn, đó là bảy Sắc căn như Nhãn... 

Hỏi: Thọ uẫn thâu nhiếp mấy căn? 

Đáp: Năm căn và phân ít của ba căn. Năm căn, 
đó là năm Thọ căn. Phân ít của ba căn, đó là phân 
Ít của ba căn Võ lậu, bởi vì ba căn Võ lậu lây chín 
pháp làm Thể, Thọ uẫn chỉ thâu nhiếp ba loại, cho 
nên nói là phân ít. 

Hỏi: Tưởng uân thâu nhiếp mây căn? 
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Đáp: Không có, bởi vì Tưởng không phải là 
căn. 

Hỏi: Hành uân thâu nhiếp mây căn? 

Đáp: Sáu căn và phân ít của ba căn. Sáu căn, đó 
là Mạng căn và năm căn như Tín... Phân ít của ba 
căn, đó là phân Ít của ba căn Vô lậu, bởi vì ba căn 
Vô lậu lây chín pháp làm Thể, Hành uẫn chỉ thâu 
nhiếp năm loại, cho nên nói là phân Í{. 

Hỏi: Thức uẫn thâu nhiếp mấy căn? 

Đáp: Một căn và phân ít của ba căn. Một căn, 
đó là Y căn. Phân ít của ba căn, đó là phân ít của 
ba căn Vô lậu, bởi vì ba căn Vô lậu lây chín pháp 
làm Thể, Thức uân chỉ thâu nhiếp một loại, cho nên 
nói là phân ít. 

Hỏi: Căn thiện thâu nhiếp mây Giới-mây Xứ- 
mây Uẫn? 

Đáp: Tám Giới-hai Xứ-ba Uân. Tám Giới, đó 
là bảy Tâm giới và Pháp giới. Hai Xứ, đó là Y xứ 
và Pháp xứ. Ba Uẫn, đó là Thọ uân-Hành uẫn và 
Thức uấn. 

Hỏi: Chỉ thâu nhiếp căn thiện, có mây Giới- 
mây Xứ-mấy Uân? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn bất thiện thâu nhiếp mây Giới-mây 
Xứ-mây Uẫn? 

Đáp: Tám Giới-hai Xứ-hai Uẫn. Tám Giới, đó 
là bảy Tâm giới và Pháp giới. Hai Xứ, đó là Y xứ 
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và Pháp xứ. Hai Uẫn, đó là Thọ uân và Thức uân. 

Hỏi: Chỉ thâu nhiếp căn bất thiện, có mây Giới- 
mây Xứ-mấy Uân? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn hữu phú vô ký thâu nhiệp mấy Giới- 
mây Xứ-mây Uân? 

Đáp: Sáu Giới- hai Xứ- hai Uân. Sáu Giới, đó 
là Nhãn thức giới-Nhĩ thức giới-Thân thức giới-Ý 
giới-Y thức giới và Pháp giới. Hai Xứ, đó là Ý xứ 
và Pháp xứ. Hai Uấn, đó là Thọ uân và Thức uân. 

Hỏi: Chỉ thâu nhiệp căn hữu phú vô ký, có mây 
Giới-mẫy Xứ- mấy Uân? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn vô phú vô ký thâu nhiếp mấy Giới- 
mây Xứ- mấy Uấn? 

Đáp: Mười ba Giới- bảy Xứ- bốn Uân. Mười 
ba Giới, đó là mười hai GIới bên trong và Pháp 
giới. Bảy Xứ, đó là sáu Xứ bên trong và Pháp xứ. 
Bốn Uẫn, đó là trừ ra Tưởng uấn. 

Hỏi: Chỉ thâu  nhiệp căn vô phú vô ký, có mây 
Giới-mẫy Xứ- mây Uân? 

Đáp: Năm Giới- năm Xứ, không phải là Uấn. 
Năm Giới, đó là năm Giới thuộc Sắc căn như 
Nhãn... Năm Xứ. đó là năm Xứ thuộc Sắc căn như 
Nhãn... Không phải là Uấn, đó là không có Uấn, 
bởi vì chỉ là vô phú vô ký. 

Hỏi: Căn pháp thâu nhiếp mây Giới- mây Xứ- 
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mây Uẫn? 

Đáp: Mười ba Giới-bảy Xú-bôn Uẫn. Mười ba 
G1ới, đó là mười hai Cới bên trong và Pháp giới. 
Bảy Xứ, đó là sáu Xứ bên trong và Pháp xứ. Bốn 
Uấn, đó là trừ ra Tưởng uấn. 

Hỏi: Chỉ thâu nhiếp căn pháp, có mây Giới- 
mây Xứ-mấy Uân? 

Đáp: Mười hai Giới- sáu Xứ- hai Uấn. Mười 
hai Giới, đó là mười hai Giới bên trong. Sáu Xứ, 
đó là sảu Xứ bên trong. Hai Uấn, đó là Thọ uân và 
Thức uẫn. 

Hỏi: Phi căn pháp thâu nhiếp mây Giới- mấẫy 
Xứ-mây Uẫn? 

Đáp: Sáu Giới-sáu Xứ-ba Uấn. Sáu Giới, đó là 
sáu GIới bên ngoài. Sáu Xứ, đó là sáu Xứ bên 
ngoài. Ba Uấn, đó là Sắc uẫn- Tưởng uấn và Hành 
uân. 

Hỏi: Chỉ thâu nhiếp phi căn pháp, có mây Giới- 
mây Xứ-mấy Uân? 

Đáp: Năm Giới-năm Xứ-một Uẫn. Năm Giới, 
đó là năm Sắc giới bên ngoài. Năm Xứ, đó là năm 
Sắc xứ bên ngoài. Một Uấn, đó là Tưởng uân. 

Hỏi: Căn-phi căn pháp thâu nhiếp mây Giới- 
mây Xứ-mấy Uân? 

Đáp: Mười tám Giới-mười hai Xứ-năm Uẫn. 

Hỏi: Chỉ thâu nhiếp căn-phi căn pháp, có mấy 
Giới-mây Xứ-mây Uẫn? 
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Đáp: Một Giới-một Xứ-hai Uân. Một Giới, đó 
là Pháp gIỚI. Một Xứ. đó là Pháp xứ. Hai Uấn, đó 
là Sắc uấn và Hành uấn. 

Có thể căn làm duyên sinh ra căn chăng? Cho 
đến nói rộng ra. Có người nói: Trong này có một 
lần nêu ra, một lân giải thích, 

một lần giải thích rộng ra. Như nói: "Có thể căn 
làm duyên sinh ra căn chăng?... Là nêu ra. Có thê 
Nhãn căn làm duyên sinh ra Nhãn căn chăng?... Là 
giải thích. Nhãn căn cùng với Nhãn căn làm mây 
duyên?... Là giải thích rộng ra." 

Có người nói: Trong này có ba lần nêu ra, ba 
lần giải thích, ba lần giải thích rộng ra. Như nói: 
"Có thể căn làm duyên sinh ra căn chăng? Là nêu 
ra. Trả lời: Sinh ra. Là giải thích. Sinh ra phi căn 
chăng? Là giải thích rộng ra. Có thể Nhãn căn làm 
duyên sinh ra Nhãn căn chăng? Là nêu ra. Trả lời: 
Sinh ra. Là giải thích. Sinh ra Nhĩ căn cho đến sinh 
ra Cụ tri căn chăng?... Là giải thích rộng ra. Nhãn 
căn cùng với Nhãn căn làm mấy duyên? Là nêu ra. 
Trả lời: Nhân và Tăng thượng. Là giải thích. Cho 
đến cùng với Cụ tri căn lảm Sở duyên-Tăng 
thượng... Là giải thích rộng ra.” 

Có người nói: Trong này có ba lần nêu ra, ba 
lần giải thích. Như nói: "Có thê căn làm duyên sinh 
ra căn chăng?... Là nêu ra. Trả lời: Sinh ra... Là 
giải thích. Có thê Nhãn căn làm duyên sinh ra Nhãn 
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căn chăng?... Là nêu ra. Trả lời: Sinh ra... Là giải 
thích. Nhãn căn cùng với Nhãn căn làm mây 
duyên?... Là nêu ra. Trả lời Nhân và Tăng 
thượng... Là giải thích." 

Hỏi: Có thê căn làm duyên sinh ra căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thể nào là sinh ra? 

Đáp: Như Nhãn làm sở y, sinh ra Ý căn-ba Thọ 
và năm căn như Tín...; hoặc là Nhãn làm sở duyên, 
sinh ra Ý căn-bốn Thọ- năm căn như Tín... và ba 
căn Võ lậu. 

Hỏi: Có thể căn làm duyên sinh ra phi căn 
chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thể nào là sinh ra? 

Đáp: Như Nhãn làm sở y, sinh ra Tưởng-Tư- 
Xúc- Tác ý...; hoặc là Nhãn làm sở duyên, sinh ra 
Tưởng-Tư-Xúc-Tác ý, và Ác tác-Thụy miên... 

Hỏi: Có thể căn làm duyên sinh ra căn-phi căn 
chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như Nhãn làm sở y, sinh ra Ý căn-ba Thọ- 
năm căn như Tín..., và Tưởng-Tư-Xúc-Tác ý...; 
hoặc là Nhãn làm sở duyên, sinh ra Ý căn-bốn Thọ- 
năm căn như Tín..., ba căn Vô lậu, Tưởng-Tư- 
Xúc- Tác ý..., và Ác tác-Thụy miên... 
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Hỏi: Có thê phi căn làm duyên sinh ra phi căn 
chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như sắc làm sở duyên, sinh ra Tưởng-Tư- 
Xúc- Tác ý..., và Ác tác-Thụy miên... 

Hỏi: Có thể phi căn làm duyên sinh ra căn 
chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thể nào là sinh ra? 

Đáp: Như sắc làm sở duyên, sinh ra Ý căn-năm 
Thọ-năm căn như Tín..., và ba căn Võ lậu. 

Hỏi: Có thê phi căn làm duyên sinh ra căn-phi 
căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như sắc làm sở duyên, sinh ra Ý căn-năm 
Thọ-năm căn như Tín..., ba căn Vô lậu, Tưởng- 
Tư-Xúc-Tác ý..., và Ác tác-Thụy miên... 

Hỏi: Có thê căn-phi căn làm duyên sinh ra căn- 
phi căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thể nào là sinh ra? 

Đáp: Như Nhãn làm sở y, sắc làm sở duyên, 
sinh ra Y căn-ba Thọ- năm căn như Tín..., Tưởng- 
Tư-Xúc- Tác ý... 
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Hỏi: Có thể căn-phi căn làm duyên sinh ra căn 
chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như Nhãn làm sở y, sắc làm sở duyên, 
sinh ra Y căn-ba Thọ và năm căn như Tín... 

Hỏi: Có thê căn-phi căn làm duyên sinh ra phi 
căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như Nhãn làm sở y, sắc làm sở duyên, 
sinh ra Tưởng-Tư- Xúc- Tác ý... 

Có người khác đối với phần này đưa ra văn thứ 
haI. 

Hỏi: Có thể căn làm duyên chỉ sinh ra căn 
chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì căn này cũng sinh 
ra phi căn. 

Hỏi: Có thê căn làm duyên chỉ sinh ra phi căn 
chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì căn này cũng sinh 
ra căn. 

Hỏi: Có thê căn làm duyên chỉ sinh ra căn-phi 
căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 
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Đáp: Như Nhãn làm sở y, sinh ra Y căn-ba Thọ- 
năm căn như Tín..., Tưởng-Tư-Xúc- Tác ý... 

Hỏi: Có thể phi căn làm duyên chỉ sinh ra phi 
căn chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì phi căn này cũng 
sinh ra căn. 

Hỏi: Có thê phi căn làm duyên chỉ sinh ra căn 
chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì phi căn này cũng 
sinh ra phi căn. 

Hỏi: Có thể phi căn làm duyên chỉ sinh ra căn- 
phi căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như sắc làm sở duyên, sinh ra Ý căn- năm 
Thọ-năm căn như Tín..., ba căn Vô lậu, Tưởng- 
Tư-Xúc-Tác ý..., và Ác tác- Thụy miễn... 

Hỏi: Có thê căn-phi căn làm duyên chỉ sinh ra 
căn-ph1 căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như Nhãn làm sở y, sắc làm sở duyên, 
sinh ra Ý căn-ba Thọ-năm căn như Tín... Tưởng- 
Tư-Xúc- Tác ý... 

Hỏi: Có thê căn-phi căn làm duyên chỉ sinh ra 
căn chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì căn-phi căn này 
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cũng sinh ra phi căn. 

Hỏi: Có thê căn-phi căn làm duyên chỉ sinh ra 
phi căn chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì căn-phi căn này 
cũng sinh ra căn. Có người khác đôi với phân này 
đưa ra văn thứ ba. 

Hỏi: Có thê chỉ có căn làm duyên sinh ra căn 
chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì căn này cũng duyên 
với phi căn mà sinh ra. 

Hỏi: Có thê chỉ có căn làm duyên sinh ra phi 
căn chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì phi căn này cũng 
duyên với phi căn mà sinh ra. 

Hỏi: Có thê chỉ có căn làm duyên sinh ra căn- 
phi căn chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì căn-phi căn này 
cũng duyên với phi căn mà sinh ra. 

Hỏi: Có thê chỉ có phi căn làm duyên sinh ra 
phi căn chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì phi căn này cũng 
duyên với căn mà sinh ra. 

Hỏi: Có thê chỉ có phi căn làm duyên sinh ra 
căn chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì căn này cũng duyên 
VỚI căn mà sinh ra. 

Hỏi: Có thê chỉ có phi căn làm duyên sinh ra 
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căn-ph1 căn chăng? 

Đáp: Không sinh ra, bởi vì căn-phi căn này 
cũng duyên với căn mà sinh ra. 

Hỏi: Có thể chỉ có căn-phi căn làm duyên sinh 
ra căn-phI căn chăng? 

Đáp: Sinh ra, nói rộng ra như trên. 

Hỏi: Có thể chỉ có căn-phi căn làm duyên sinh 
ra căn chăng? 

Đáp: Sinh ra, nói rộng ra như trên. 

Hỏi: Có thể chỉ có căn-phi căn làm duyên sinh 
ra phi căn chăng? 

Đáp: Sinh ra, nói rộng ra như trên. 

Hỏi: Có thê Nhãn căn làm duyên sinh ra Nhãn 
căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Đó là không ngăn cản sinh ra và chỉ có 
không trở ngại gì. 

Hỏi: Có thể Nhãn căn làm duyên sinh ra Nhĩ 
căn cho đến Cụ tri căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như Nhãn làm sở y, sinh ra Ý căn-ba Thọ 
và năm căn như Tín...; hoặc là Nhãn làm sở duyên, 
sinh ra Y căn-bôn Thọ, năm căn như Tín..., và ba 
căn Vô lậu; hoặc là bài bảng Nhãn căn rơi vào các 
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nẻo ác, nhận lây dị thục của các Sắc căn-Mạng căn- 
Ý căn-Khô căn; hoặc là tin tưởng Nhãn căn sinh 
vào các nẻo thiện, nhận lây dị thục của các Sắc căn- 
Mạng căn-Y căn-Lạc căn-Hỷ căn-Xả căn. Đó gọi 
là Nhãn căn làm duyên sinh ra Nhĩ căn cho đến Cụ 
tri căn. Như Nhãn căn, Nhĩ-Tỷ- Thiệt-Thân-Nữ- 
Nam-Mạng căn cũng như vậy. Nhưng có sai biệt, 
đó là Nữ căn-Nam căn không phải là sở y của Khô 
căn và năm căn như Tín..., 

Mạng căn không phải là sở y của tất cả các căn. 

Hỏi: Có thể Ý căn làm duyên sinh ra Y căn 
chăng? Sinh ra Nhãn căn cho đến Cụ tri căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như Y căn làm sở y, sinh ra Y căn-năm 
Thọ-năm căn như Tĩín..., và ba căn Võ lậu; hoặc là 
Ý căn làm sở duyên, sinh ra Ý căn-bỗn Thọ-năm 
căn như Tín..., và ba căn Vô lậu; hoặc là bài bảng 
Ý căn rơi vào các nẻo ác, nhận lây đị thục của các 
Sắc căn-Mạng căn- Ý căn- Khổ căn; hoặc là tin 
tưởng Ý căn sinh vào các nẻo thiện, nhận lây dị 
thục của các Sắc căn-Mạng căn-Ý căn-Lạc căn-H 
căn-Xả căn. Vả lại, Ý căn có thiện và bất thiện, 
thiện thì ở nẻo thiện nhận lấy dị thục của các Sắc 
căn-Mạng căn-Ý căn-Lạc căn-Hỷ căn-Xả căn; bất 
thiện thì ở nẻo ác nhận lây dị thục của các Sắc căn- 
Mạng căn-Ý căn-Khổ căn. Như Ý căn, năm Thọ 
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căn-năm căn như Tín...cũng như vậy. Nhưng có 
sai biệt, đó là tất cả không phải là sở y, Khổ căn 
đối với chính mình không phải là sở duyên, năm 
căn như Tín.. .không phải là bất thiện. 

Hỏi: Có thê VỊ tri đương tri căn làm duyên sinh 
ra VỊ tri đương tr1 căn chăng? Sinh ra Nhãn căn cho 
đến Cụ tri căn chăng? 

Đáp: Sinh ra. 

Hỏi: Thế nào là sinh ra? 

Đáp: Như VỊ tri đương tr1 căn làm sở y, sinh ra 
VỊ tri đương tri căn- Dĩ tri căn-Ý căn-ba Thọ-năm 
căn như Tín...;hoặc là VỊ tri đương tr1 căn làm sở 
duyên, sinh ra Ý căn-bỗôn Thọ-năm căn như 
Tín...vảà ba căn Vô lậu; hoặc là bài báng VỊ trì 
đương tri căn rơi vào các nẻo ác, nhận lấy dị thục 
của các Sắc căn-Mạng căn-Ý căn-Khô căn; hoặc là 
tin tưởng VỊ tri đương tri căn sinh vào các nẻo 
thiện, nhận lây dị thục của các Sắc căn-Mạng căn- 
Ý căn-Lạc căn-Hỷ căn-Xả căn. Như Vị tri đương 
tri căn, Dĩ tri căn và Cụ tri căn cũng như vậy. 
Nhưng có sai biệt, đó là Dĩ tri căn làm sở y, sinh ra 
Dĩ tri căn-Cụ tri căn-Ý căn-ba Thọ-năm căn như 
Tín...; Cụ tri căn làm sở y, sinh ra Cụ tri căn-Ý 
căn-ba Thọ-năm căn như Tín... 

Hỏi: Nhãn căn cùng với Nhãn căn làm mây 
duyên, cùng với Nhĩ căn cho đến Cụ tri căn làm 
mây duyên? Cho đên Cụ tri căn cùng với Cụ tri căn 
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làm mấy duyên, cùng với Nhãn căn cho đến Dĩ tri 
căn làm mấy duyên? 

Đáp: Nhãn căn cùng với Nhãn căn, làm Nhân 
và Tăng thượng. Nhân là một Nhân, đó là nhân 
Đông loại. Tăng thượng, đó là không ngăn cản sinh 
ra và chỉ có không trở ngại øì, nghĩa về Tăng 
thượng sau này đều nói giỗng như ở đây. Cùng với 
Sắc căn khác và Mạng căn-Khô căn, làm một Tăng 
thượng. Cùng với căn khác làm Sở duyên- Tăng 
thượng. Căn khác, đó là Ý căn-bỗn Thọ-năm căn 
như Tín... và ba căn Vô lậu. Như Nhãn căn, Nhĩ- 
Tỷ- Thiệt căn cũng như vậy. 

Thân căn cùng với Thân căn-Nữ căn-Nam căn, 
làm Nhân và Tăng thượng. Nhân là một Nhân, đó 
là nhần Đồng loại. Cùng với Sắc căn khác và Mạng 
căn-Khô căn, làm một Tăng thượng. Cùng với căn 
khác làm Sở duyên- Tăng thượng. Căn khác, như 
trước nói. 

Nữ căn cùng với Nữ căn-Thân căn, làm Nhân 
và Tăng thượng. Nhân là một Nhân, đó là nhân 
Đồng loại. Cùng với Sắc căn khác và Mạng căn- 
Khô căn, làm một Tăng thượng. Cùng với căn khác 
làm Sở duyên-Tăng thượng. Căn khác, như trước 
nói. Như Nữ căn, Nam căn cũng như vậy. 

Mạng căn cùng với Mạng căn, làm Nhân và 
Tăng thượng. Nhân là một Nhân, đó là nhân Đồng 
loại. Cùng với bảy Sắc căn-Khô căn, làm một Tăng 
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thượng. Cùng với căn khác làm Sở duyên- Tăng 
thượng. Căn khác, như trước nói. 

Ý căn cùng với Ý căn, làm Nhân-Đăng vô gián- 
Sở duyên-Tăng thượng. Nhân là ba Nhân, đó là 
nhân Đồng loại-Biên hành và Dị thục. Đắng vô 
giản, đó là Ý căn đăng vô gián, Ý căn hiện rõ ở 
trước mắt. Sở duyên, đó là Ý căn làm sở duyên cho 
Ý căn. Các nghĩa vê Đăng vô gián và Sở duyên, 
đêu dựa theo đây mà nói. Cùng với bảy Sắc căn- 
Mạng căn, làm Nhân và Tăng thượng. Nhân là một 
Nhân, đó là nhân DỊ thục. Cùng với Khô căn, làm 
Nhân-Đăng vô gián-Tăng thượng, không phải là 
Sở duyên. Nhân là năm Nhân, đó là nhân Tương 
ưng-Câu hữu- -Đông loại-Biến hành và Dị thục. 
Đăng vô gián, đó là Ý căn đăng vô gián, Khổ căn 
hiện rõ ở trước mắt. Không phải là Sở duyên, bởi 
vì Khô căn duyên với sắc, Y căn không phải là sắc. 
Cùng với căn khác làm Nhân- Đắng vô gián-Sở 
duyên- Tăng thượng. Căn khác, đó là Lạc-Hỷ-Xả- 
Uu căn, năm căn như Tín..., ba căn Vô lậu. Đây là 
dựa vào duyên đầy đủ như nhau, cho nên nói 
chung. Nhưng mà Nhân có khác nhau, đó là cùng 
với Lạc-Hỷ-Xả căn làm năm Nhân, tức là năm 
Nhân như Tương ưng...; cùng với Ưu căn làm bốn 
Nhân, trừ ra nhân DỊ thục; cùng với năm căn như 
Tín... và ba căn Võ lậu làm ba Nhân, tức là nhân 
Tương ưng-Câu hữu và Đồng loại. Như Ý căn, 
Lạc-Hÿ-Xả căn và năm căn như Tín..., cũng như 
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vậy. 

Nên biết rằng đây là dựa vào sô lượng duyên 
như nhau mà nói về tướng chung, nhưng bởi vì 
nhân duyên có sai biệt, e là văn cách xa, cho nên 
nay phân biệt đầy đủ. Đó là Lạc căn cùng với Lạc 
căn, làm Nhân-Đăng vô gián-Sở duyên- Tăng 
thượng; Nhân là ba Nhân, đó là nhân Đồng loại- 
Biến hành và Dị thục. Cùng với bảy Sắc căn và 
Mạng căn, làm Nhân và Tăng thượng; Nhân là một 
Nhân, đó là nhân DỊ thục. Cùng với Ý căn, làm 
Nhân-Đắng vô gián-Sở duyên và Tăng thượng: 
Nhân là năm Nhân, đó là năm nhân như Tương 
ưng... Cùng với Khô căn, làm Nhân-Đăng vô gián 
và Tăng thượng, không phải là Sở duyên; Nhân là 
hai Nhân, đó là nhân Đông loại và DỊ thục; không 
phải là Sở duyên, bởi vì Khô căn duyên VỚI SắC, 
Lạc căn không phải là sắc. Cùng với Hý căn, làm 
Nhân-Đắng vô gián-Sở duyên và Tăng thượng: 
Nhân là hai Nhân, đó là nhân Đông loại và DỊ thục. 
Cùng với Ưu căn, làm Nhân-Đắng vô gián-Sở 
duyên và Tăng thượng; Nhân là một Nhân, đó là 
nhân Đồng loại. Cùng với Xả căn, làm Nhân-Đẳng 
vô gián-Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là ba 
Nhân, đó là nhân Đông loại-Biến hành và Dị thục. 
Cùng với năm căn như Tín... và ba căn Vô lậu, làm 
Nhân-Đắng vô gián-Sở duyên và Tăng thượng: 
Nhân là ba Nhân, đó là nhân Tương ưng-Câu hữu 
và Đồng loại. 
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Hý căn cùng với Hỷ căn, làm Nhân-Đắng vô 
gián-Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là ba Nhân, 
đó là nhân Đông loại-Biến hành và Dị thục. Cùng 
với bảy Sắc căn và Mạng căn, làm Nhân và Tăng 
thượng; Nhân là một Nhân, đó là nhân DỊ thục. 
Cùng với Ý căn, làm Nhân- Đắng vô gián-Sở 
duyên và Tăng thượng; Nhân là năm Nhân, đó là 
năm nhân như Tương ưng... Cùng với Lạc căn, 
làm Nhân-Đắng vô gián-Sở duyên và Tăng 
thượng; Nhân là ba Nhân, đó là nhân Đông loại- 
Biến hành và DỊ thục. Cùng với Khô căn, làm 
Nhân-Đăng vô gián và Tăng thượng, không phải là 
Sở duyên; Nhân là ba Nhân, đó là nhân Đồng loại- 
Biến hành và DỊ thục. Cùng với Ưu căn, làm Nhân- 
Đắng vô gián- Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là 
hai Nhân, đó là nhân Đông loại và Biến hành. Cùng 
với Xả căn, làm Nhân-Đăng vô gián-Sở duyên và 
Tăng thượng; Nhân là ba Nhân, đó là nhân Đồng 
loại-Biên hành và DỊ thục. Cùng với năm căn như 
Tín... và ba căn Vô lậu, làm Nhân-Đắng vô gián- 
SỞ duyên và Tăng thượng; Nhân là ba Nhân, đó là 
nhân Tương ưng-Câu hữu và Đông loại. 

Xả căn cùng với Xả căn, làm Nhân-Đắng vô 
gián-Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là ba Nhân, 
đó là nhân Đông loại-Biến hành và Dị thục. Cùng 
với bảy Sắc căn và Mạng căn, làm Nhân và Tăng 
thượng; Nhân là một Nhân, đó là nhân DỊ thục. 
Cùng với Ý căn, làm Nhân- 
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Đắng vô gián-Sở duyên và Tăng thượng: Nhân 
là năm Nhân, đó là năm nhân như Tương ưng... 
Cùng với Lạc căn-Hỷ căn, làm Nhân-Đắng vô 
gián-Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là ba Nhân, 
đó là nhân Đồng loại-Biến hành và Dị thục. Cùng 
với Khô căn, làm Nhân-Đăng vô gián và Tăng 
thượng, không phải là Sở duyên; Nhân là ba Nhân, 
đó là nhân Đông loại- Biến hành và DỊ thục. Cùng 
với Ưu căn, làm Nhân-Đăng vô gián-Sở duyên và 
Tăng thượng; Nhân là hai Nhân, đó là nhân Đông 
loại và Biên hành. Cùng với năm căn như Tín... và 
ba căn Vô lậu, làm Nhân-Đắng vô gián-Sở duyên 
và Tăng thượng; Nhân là ba Nhân, đó là nhân 
Tương ưng-Câu hữu và Đông loại. 

Tín căn cùng với Tín căn, làm Nhân-Đắng vô 
gián-Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là một Nhân, 
đó là nhân Đông loại. Cùng với bảy Sắc căn-Mạng 
căn, làm Nhân và Tăng thượng; Nhân là một Nhân, 
đó là nhân DỊ thục. Cùng với Ý căn-Lạc căn- Hỷ 
căn-Xả căn, làm Nhân- Đăng vô gián-Sở duyên và 
Tăng thượng: Nhân là bốn Nhân, trừ ra nhân Biến 
hành. Cùng với Khô căn, làm Nhân-Đắng vô gián 
và Tăng thượng, không phải là Sở duyên; Nhân là 
ba Nhân, đó là nhân Tương ưng-Câu hữu và Đông 
loại. Cùng với Ưu căn, làm Nhân-Đăng vô gián- 
Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là ba Nhân, đó là 
nhân Tương ưng-Câu hữu và Đông loại. Cùng với 
bốn căn như Tĩnh tiến... và ba căn Vô lậu, làm 
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Nhân-Đắng vô gián-Sở duyên và Tăng thượng: 
Nhân là ba Nhân, đó là nhần Tương ưng-Câu hữu 
và Đông loại. Như Tín căn, bốn căn như Tinh 
tiên...cũng như vậy. 

Khô căn cùng với Khô căn, làm Nhân-Đăng vô 
giản và Tăng thượng, không phải là Sở duyên; 
Nhân là hai Nhân, đó là nhân Đông, loại và DỊ thục; 
không phải là Sở duyên, bởi vì Khô căn duyên VỚI 
sắc, Khổ căn không phải là sắc. Cùng với bảy Sắc 
căn-Mạng căn, làm Nhân và Tăng thượng; Nhân là 
một Nhân, đó là nhân DỊ thục. Củng với ba căn Vô 
lậu, làm Sở duyên và Tăng thượng; Sở duyên, đó 
là làm sở duyên cho phẩm thuộc Khổ nhằn-Khô trí 
và Tập nhẫn-Tập trí. Cùng với căn khác, làm 
Nhân-Đăng vô giản-Sở duyên và Tăng thượng. 
Căn khác, đó là Y-Lạc-Hỷ-Xả-UUu và năm căn như 
Tín.. ..Dây cũng là duyên đây đủ như nhau, cho 
nên nói chung. Nhưng mà Nhân có khác nhau, đó 
là cùng với Y căn làm bốn Nhân, trừ ra nhân Biến 
hành; cùng với Lạc căn-Hỷ căn-Xả căn làm hai 
Nhân. đó là nhần Đồng loại và DỊ thục; cùng với 
Ưu căn làm một Nhân, đó là nhân Đông loại; cùng 
với năm căn như Tín...làm ba Nhân, đó là nhân 
Tương ưng- Câu hữu và Đông loại. 

Ưu căn cùng với Ưu căn, làm Nhân-Đắng vô 
gián-Sở duyên và Tăng thượng: Nhân là hai Nhân, 
đó là nhân Đông loại và Biến hành. Cùng với bảy 
Sắc căn-Mạng căn, làm Nhân và Tăng thượng: 
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Nhân là một Nhân, đó là nhân DỊ thục. Củng với 
Khô căn, làm Nhân-Đăng vô gián và Tăng thượng, 
không phải là Sở duyên; Nhân là ba Nhân, đó là 
nhân Đông loại-Biên hành và DỊ thục. Cùng với ba 
căn Vô lậu, làm Sở duyên và Tăng thượng; Sở 
duyên, đó là làm sở duyên cho phẩm thuộc Khổ 
nhãn-Khô trí và Tập nhân-Tập trí. Cùng với căn 
khác, làm Nhân- Đăng vô gián-Sở duyên và Tăng 
thượng. Căn khác, đó là Ý-Lạc- -Hỷ-Xả và năm căn 
như Tín... Đây cũng là duyên đây đủ như nhau, cho 
nên nói chung. Nhưng mà Nhân có khác nhau, đó 
là cùng với Y căn làm năm Nhân, đó là năm nhân 
như Tương ưng...; cùng với Lạc căn-Hỷ căn-Xả 
căn làm ba Nhân, đó là nhân Đông loại-Biên hành 
và DỊ thục; cùng với năm căn như Tín...làm ba 
Nhân, đó là nhân Tương ưng-Câu hữu và Đông 
loại. 

VỊ tri đương tr1 căn cùng với VỊ tr1 đương trì 
căn, làm Nhân-Đăng vô gián-Sở duyên và Tăng 
thượng; Nhân là ba Nhân, đó là nhân Tương ưng- 
Câu hữu và Đồng loại; Sở duyên, đó là làm sở 
duyên cho phẩm thuộc Đạo nhẫn-Đạo trí. Cùng với 
Cụ trị trị căn, làm Nhân-Sở duyên và Tăng thượng, 
không phải là Đắng vô gián; Nhân là một Nhân, đó 
là nhân Đông loại; Sở duyên, đó là làm sở duyên 
cho phẩm thuộc Đạo nhẫn-Đạo trí; không phải là 
Đắng vô gián, bởi vì Vị tri đương tri căn đăng vô 
gián, Cụ tri căn không hiện rõ trước mắt. Cùng với 
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bảy Sắc căn-Mạng căn-Khổ căn, làm một Tăng 
thượng. Cùng với Ưu căn, làm Sở duyên và Tăng 
thượng. Cùng với căn khác, làm Nhân-Đăng vô 
gián- Sở duyên và Tăng thượng. Căn khác, đó là 
Ý-Lạc-Hỷ-Xả, năm căn như Tín... và DĨ tri căn. 
Đây cũng là duyên đây đủ như nhau, cho nên nói 
chung. Nhưng mà Nhân có khác nhau, đó là cùng 
với chín căn như Ý... làm ba Nhân, tức là nhân 
Tương ưng-Câu hữu và Đông loại; cùng với Dĩ tri 
căn làm một Nhân, đó là nhân Đông loại. 

Dĩ tri căn cùng với Dĩ tri căn, làm Nhân-Đắng 
vô gián-Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là ba 
Nhân, đó là nhân Tương ưng-Câu hữu và Đông 
loại. Cùng với bảy Sắc căn-Mạng căn-Khô căn, 
làm một Tăng thượng. Cùng với Uu căn-VỊ tri 
đương tri căn, làm Sở duyên và Tăng thượng. Cùng 
với căn khác, làm Nhân-Đăng vô gián-Sở duyên và 
Tăng thượng. Căn khác, đó là Ý-Lạc-Hỷ-Xả, năm 
căn như Tín...và Cụ tri căn. Đây cũng là duyên đây 
đủ như nhau, cho nên nói chung. Nhưng mà Nhân 
có khác nhau, đó là cùng với chín căn như Ý... làm 
ba Nhân, tức là nhân Tương ưng-Câu hữu và Đông 
loại; cùng với Cụ tri căn làm một Nhân, đó là nhân 
Đồng loại. 

Cụ tri căn cùng với Cụ tri căn, làm Nhân-Đăng 
vô gián-Sở duyên và Tăng thượng; Nhân là ba 
Nhân, đó là nhân Tương ưng-Câu hữu và Đông 
loại. Cùng với bảy Sắc căn-Mạng căn-Khổ căn, 
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làm một Tăng thượng. Cùng với Uu căn-VỊ tri 
đương tri căn-Dĩ tri căn, làm Sở duyên và Tăng 
thượng. Cùng với căn khác, làm Nhân-Đăng vô 
gián-Sở duyên và Tăng thượng. Căn khác, đó là Ý- 
Lạc-Hÿ-Xả và năm căn như Tín...; Nhân là ba 
Nhân, đó là nhân Tương ưng-Câu hữu và Đông 
loại; Đắng vô gián, đó là Cụ tri căn đẳng VÔ gián, 
chín căn như Y...hiện rõ ở trước mắt; Sở duyên, 
đó là Cụ tri căn làm sở duyên cho chín căn như 
Ý...;Tăng thượng, nghĩa là không ngăn cản sinh ra 
và chỉ có không trở ngại øì. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 147 
CHƯƠNG VI: CĂN UẦN (Tiếp Theo) 


Phẩm Thứ Hai: LUẬN VỀ HỮU LUẬN VẺ 

HỮU (Phân I) 

Dục hữu (nghiệp nhân và quả báo của cõi dục) 
nối tiếp nhau, lúc ban đâu đạt được mấy căn do 
nghiệp mà sinh ra? Những chương như vậy và giải 
thích về nghĩa từng chương đã lĩnh hội rồi, tiếp 
theo nên phân biệt rộng ra. Nhưng thanh âm của 
Hữu có nhiều nghĩa, như trước nói rộng, trong này 
nói đến năm Uấn nối tiếp Chúng đồng phân thuộc 
sô hữu tình gọi là Hữu. Nối tiếp nhau có năm loại, 
cũng như trước đã nói, trong này dựa vào hai loại 
nỗi tiếp nhau mà soạn luận, đó là Trung hữu nỗi 
tiếp nhau và Sinh hữu nối tiếp nhau. 

Hỏi: Dục hữu nối tiếp nhau, lúc ban đầu đạt 
được mấy căn do nghiệp mà sinh ra? 

Đáp: Noãn sinh- Thai sinh-Thấp sinh đạt được 
hai loại, đó là Thân căn và Mạng căn. 

Hỏi: Lúc ban đầu phân vị Yết-la-lam cũng đạt 
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được Sắc căn khác hay không? Nếu đạt được thì 
làm sao ở trong khoảng thời gian Ít ỏi mà đạt được 
bầy nhiêu căn? Vả lại, trong nảy vì sao không nói? 
Trong Tỳ- nại-da nói lại hiểu thê nào? Như nói: 

Ở trong bụng mẹ đầu tiên đạt được hai căn, đó là 
Thân và Mạng..." Nếu không đạt được thì tại sao 
kinh nói Thiên nhãn nhìn biết là nam-là nữ? 

Đáp: Có người nói cũng đạt được. 

Hỏi: Làm sao ở trong khoảng thời gian Ít ỏI mà 
đạt được bấy nhiêu căn? 

Đáp: Lúc bấy giờ tuy không có tướng của các 
Sắc căn mà đã đạt được đây đủ chủng tử của căn 
Ấy. Như muỗi- -đường- sữa-mật-rượu-nước..., hòa 
lẫn với nhau rót vào một chiếc bình, nêu dùng: ngọn 
cỏ châm lây một gIỌt, thì ở trong đó có đủ các vị 
của muỗi.. ., phân vị Yết-la-lam nên biết cũng như 
vậy, đều có đủ tật cả chủng tử của Sắc căn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì vì sao trong này không 
nói? 

Đáp: Cần phải nói mà không nói đến, thì nên 
biết là nghĩa này có khác. 

Có người nói: Trong nảy nói đến những loại 
đêu đạt được, đạt được những loại khác thì không 
nhất định, vì vậy không nói đên. Như những người 
mù...không có được đôi mắt.. 

Hỏi: Trong Tỳ-nạ1-da nói TP hiểu thế nào? 

Đáp: Đó là nói đến căn có thể duy trì các căn 
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khác, nghĩa là Thân căn có thể duy trì những Sắc 
căn khác, Mạng căn có thê duy trì những căn Phi 
sắc khác, vì vậy chỉ nói đến loại ấy. 

Có người nói: Phần vị này không đạt được 
những Sắc căn khác. 

Hỏi: Vì sao Thiên nhãn nhìn biết là nam-nữ? 

Đáp: Lúc ở phân vị Yết-la-lam tuy không có 
Nam căn-Nữ căn, mà có tướng của nam-nữ, bởi vì 
nhìn tướng ấy mà biết được nam- -nữ. Nguyên CỚ 
thế nào? Bởi vì không phải là lúc ấy đã có Nam 
căn-Nữ căn mà có thể nói là nhìn. 

Có Sư khác nói: Dựa vào kinh cho nên biết. 
Trong kinh nói: "Nếu thai là nam, thì dựa bên hông 
phải của mẹ, ngồi xôm hướng về phía lưng, Nếu 
thai là nữ, thì dựa bên hông trái của mẹ, ngôi xốm 
hướng về phía bụng." Người đạt được Thiên nhãn, 
nhìn sự sai biệt này dựa vào kinh mà nói. 

Hoặc có người nói: Nhìn Trung hữu mà biết, 
nghĩa là Thiên nhãn nhìn phân vị sau Trung hữu, 
nêu là người nam tiên vào thai mẹ, thì biết Yết-la- 
lam này là nam chứ không phải là nữ; nếu là người 
nữ, thì lại biết phân vị này là nữ chứ không phải là 
nam. 

Nói như vậy thì phần vị Yết-la-lam chưa đạt 
được những Sắc căn khác, bởi vì trong phân vị Bát- 
la-xa-khư thì mới đạt được. 

Hóa sinh đạt được sáu loại, hoặc là bảy loại, 
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hoặc là tám loại. Không có hình thể là sáu loại, đó 
là Nhãn-Nh1-Tỷ-Thiệt-Thân và Mạng căn. Một 
hình thê là bảy loại, đó là sáu loại trước và Nam 
căn-Nữ căn tùy theo một loại. Hai hình thể là tám 
loại, đó là sáu loại trước và Nam căn-Nữ căn. 

Hỏi: Những căn không có sắc, lúc bây giờ cũng 
đạt được, đó là Ý căn-năm Thọ và năm căn như 
Tín..., vì sao trong này không nói? 

Đáp: Trong này cân phải nói mà không nói đến, 
thì nên biết là có khác. 

Có người nói: Lúc bây giờ tất cả đều đạt được 
thì trong này nói đến, những căn không có sắc, tuy 
có đạt được mà không phải là tất cả, vì vậy không 
nói. Nghĩa là lúc ở địa trên chết đi sinh vào địa 
dưới, tuy đạt được căn ấy, nhưng nếu ở địa mình 
chết đi sinh trở lại địa mình, thì căn ấy đêu không 
đạt được, vì vậy không nói. 

Có người nói: Trong này chỉ hỏi về căn đạt 
được đầu tiên do nghiệp mà sinh Ta, phân vị mới 
thọ sinh thì những căn không có sắc, tuy có đạt 
được mà không phải là nghiệp sinh ra, cho nên ở 
đây không nói. Phần vị sau đã đạt được, tuy do 
nghiệp mả sinh ra nhưng không phải là đạt được 
đầu tiên, cho nên cũng không nói. 

Hỏi: Sắc hữu (nghiệp nhân và quả báo của cõi 
sắc) nỗi tiếp nhau, lúc ban đầu đạt được mây căn 
do nghiệp mà sinh ra? 
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Đáp: Sáu loại, đó là Nhãn-Nhĩ-Tỷ- Thiệt- Thần 
và Mạng căn. 

Hỏi: Vô sắc hữu (nghiệp nhân và quả báo của 
cõi vô sắc) nôi tiệp nhau, lúc ban đâu đạt được mây 
căn do nghiệp mà sinh ra? 

Đáp: Một loại, đó là Mạng căn. 

Có thê tư duy về pháp hệ thuộc cõi Dục thì biết 
khắp cõi Dục chăng? Cho đến nói rộng ra. Trong 
này, tư duy là chọn lây nghĩa của Sở duyên, biết 
khắp là nghĩa của Đoạn cứu cánh. Văn này biêu 
hiện rõ ràng về duyên với pháp của những cõi ấy, 
lia nhiễm của những cõi ấy, hoặc là không có thê 
lia được. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Dục 
thì biết khắp (biên tri) cõi Dục chăng? 

Đáp: Biết khắp. Pháp này bao gôm dị sinh và 
Thánh giả, bao gôm đạo vô gián và đạo giải thoát. 
Nếu lúc đạo thê tục lìa nhiễm cõi Dục, thì chín đạo 
vô gián duyên với pháp của cõi Dục lìa nhiễm của 
cõi Dục. Nếu lúc đạo vô lậu, Khô-Tập pháp trí ha 
nhiễm cõi Dục, thì chín đạo vô gián-chín đạo giải 
thoát duyên với pháp của cõi Dục lìa nhiễm của cõi 
Dục. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Dục 
thì biết khắp cõi Sắc chăng? 

Đáp: Không biết khắp. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Dục 
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thì biết khắp cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Không biết khắp. 

Hỏi: Vì sao đều không biết khắp? 

Đáp: Bởi vì cõi Dục là cõi không thê Định, 
không phải là địa của tu, không phải là địa của lìa 
nhiễm; cõi Săc-Vô sắc là cõi của Định, là địa của 
tu, là địa của lìa nhiễm. Không phải là duyên với 
pháp của cõi không thê Định-không phải là địa của 
tu-không phải là địa của lìa nhiễm, mà có thê lìa 
nhiễm của cõi Định-địa của tu- địa của lìa nhiễm. 

Có người nói: Cõi Dục là cõi thô, cõi Săc-Vô 
sắc là cõi tế, không phải là duyên với pháp của cõi 
thô mà có thể lìa nhiễm của cõi tế. 

Có người nói: Cối Dục là cõi thập kém, cõi Sắc 
là cõi trung bình, cõi Vô sắc là cõi ¡TUYỆt VỜI, không 
phải là duyên với pháp của cõi thập kém mà có thê 
lia nhiễm của cõi trung bình và tuyệt vời. 

Có người nói: Cõi Dục là cõi thua kém, cõi Sắc- 
Vô sắc là cõi hơn hăn, không phải là duyên VỚI 
pháp của cõi thua kém mà có thê lìa nhiễm của cõi 
hơn hắn. Bởi vì những nghĩa lý như vậy, cho nên 
không biết khắp. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Sắc thì 
biết khắp cõi Sắc chăng? 

Đáp: Biết khắp. Pháp này bao gôm dị sinh và 
Thánh giả, bao gồm đạo vô gián và đạo giải thoát. 
Nếu lúc đạo thể tục lìa nhiễm cõi Sắc, thì chín đạo 
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vô gián duyên với pháp của cõi Sắc lìa nhiễm của 
cõi Sắc. Nêu lúc đạo vô lậu, Khổ-Tập loại trí lìa 
nhiễm cõi Sắc, thì chín đạo vô gián-chín đạo giải 
thoát duyên với pháp của cõi Sắc lìa nhiễm của cõi 
Sắc. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Sắc thì 
biết khắp cõi Dục chăng? 

Đáp: Biết khắp. Pháp này bao gôm dị sinh và 
Thánh giả, chỉ riêng đạo giải thoát chứ không phải 
là đạo vô gián, nghĩa là lúc đạo thế tục lìa nhiễm 
cõi Dục, thì chín đạo giải thoát duyên với pháp của 
cõi Sắc lìa nhiễm của cối Dục. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Sắc thì 
biết khắp cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Không biết khắp. 

Hỏi: Vì sao không biết khắp? 

Đáp: Bởi vì cõi Sắc là cõi thô, cõi Vô sắc là cõi 
tế, không phải là duyên với pháp của cõi thô mà có 
thê lìa nhiễm của cõi tê. 

Có người nói: Cõi Sắc là cõi trung bình, cõi Vô 
sắc là cõi tuyệt vời, không phải là duyên với pháp 
của cõi trung bình mà có thê lìa nhiễm của cõi tuyệt 
VỜI. 

Có người nói: Cõi Sắc là cõi thua kém, cõi Vô 
sắc là cõi hơn hắn, không phải là duyên với pháp 
của cõi thua kém mà có thê lìa nhiễm của cõi hơn 
hăn. Bởi vì những nghĩa lý như vậy, cho nên không 
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biết khắp. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Vô sắc 
thì biết khắp cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Biết khắp. Pháp này chỉ riêng Thánh giả 
chứ không phải là dị sinh, bao gôm đạo vô gián và 
đạo giải thoát, nghĩa là lúc đạo vô lậu, Khô- -Tập 
loại trí lìa nhiễm của cõi Vô sắc, thì chín đạo vô 
gián-chín đạo giải thoát duyên với pháp của cõi Vô 
săc lìa nhiễm của cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Vô sắc 
thì biết khắp cõi Dục chăng? 

Đáp: Không biết khắp. 

Hỏi: Vì sao không biết khắp? 

Đáp: Bởi vì rất xa, không phải là quán xét về 
pháp của cõi rất xa mà có thê lìa nhiễm của cõi rất 
xa. 

Hỏi: Có thể tư duy về pháp hệ thuộc cõi Vô sắc 
thì biết khắp cõi Săc chăng? 

Đáp: Biết khắp. Pháp này bao gôm dị sinh và 
Thánh giả, chỉ riêng đạo giải thoát chứ không phải 
là đạo vô gián, nghĩa là lúc đạo thế tục lìa nhiễm 
cõi Sắc, thì chín đạo giải thoát duyên với pháp của 
cõi Vô sắc lìa nhiễm của cõi Sắc. 

Hỏi: Mấy căn biết khắp cõi Dục? 

Đáp: Đạo thế tục có bảy, đạo vô lậu có tám. 
Đạo thế tục có bảy, đó là Ý căn-Xả căn và năm căn 
như Tín... Đạo vô lậu có tám, đó là bảy căn trước 
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và Dĩ tri căn. 

Hỏi: Mấy căn biết khắp cõi Sắc? 

Đáp: Đạo thế tục có bảy, đạo vô lậu có mười. 
Đạo thế tục có bảy, đó là Ý căn-Xả căn và năm căn 
như Tín... Đạo vô lậu có mười, đó là bảy căn trước 
và Hỷ căn-Lạc căn- Dĩ tr1 căn. 

Hỏi: Mây căn biết khắp cõi Vô sắc? 

Đáp: Mười một căn, đó là mười căn trước và 
Cụ tri căn. Dĩ tri căn làm đạo vô gián, Cụ tri căn 
làm đạo giải thoát. Nên biết là ở đây dựa vào phân 
vị cuối cùng mà nói. 

Hỏi: Lúc lia nhiễm của cõi Dục thì đạo giải 
thoát cuỗi cùng, có thể có Tĩnh lự thứ nhất Căn bản 
hiện rõ trước mắt, lúc ấ ấy dùng Xả căn làm đạo vô 
gián, Hỷ căn làm đạo giải thoát, vì sao không dựa 
vào phân vị cuối cùng để nói đạo thế tục có lẽ là 
tám, đạo vô lậu có lẽ là chín? 

Đáp: Văn này nên đưa ra cách nói này: Đạo thê 
tục có bảy hoặc là tám, đạo vô lậu có tám hoặc là 
chín. Nhưng mà không nói thì nên biết là có khác. 

Có người nói: Trong này nói đến quyết định, 
nghĩa là lúc lìa nhiễm của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, nhất định dùng Cụ tri căn làm đạo giải thoát 
cuối cùng; lúc lia nhiễm của cõi Dục, không phải 
là nhật định dùng Hỷ căn làm đạo giải thoát cuôi 
cùng, bởi vì có người ở lúc bấy giờ không có thê 
lập tức tiên vào địa Căn bản, nhưng ở lúc bây giờ 
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phân nhiều dựa vào Cận phân, cho nên chỉ nói đến 
Xả căn. 

Hỏi: Lúc biết khắp cõi Dục thì biết khắp mây 
căn? 

Đáp: Bốn căn, đó là Nũ-Nam-Khổ và Ưu căn. 
Tuy ở lúc bây giờ biết khắp mười chín căn, mà dựa 
vào vĩnh viễn đoạn không còn sót lại gì, đoạn 
không có phân vị-không có phạm vi-không có hình 
bóng-không có tùy theo ràng buộc, cho nên đưa ra 
cách nói này. Hoặc là trong này nói: Pháp của cõi 
trên không hiện hành-không có thể đạt được, cho 
nên chỉ nói là bốn. 

Hỏi: Lúc biết khắp cõi Sắc thì biết khắp mây 
căn? 

Đáp: Năm căn, đó là Nhãn-Nh1-Tỷ-Thiệt và 
Thân căn. Tuy ở lúc bấy giờ biết khắp mười ba căn, 
mà dựa vào vĩnh viễn đoạn không còn sót lại gì, 
đoạn không có phân vị-không có phạm vi-không 
có hình bóng-không có tùy theo ràng buộc, cho nên 
đưa ra cách nói này. Hoặc là trong này nói: Pháp 
của cõi trên không hiện hành-không có thê đạt 
được, cho nên chỉ nói là năm. 

Hỏi: Lúc biết khắp cõi Vô sắc thì biết khắp mây 
căn? 

Đáp: Tám căn, đó là Ý-Mạng-Xả và năm căn 
như Tín..., bởi vì các căn này vào lúc lia nhiễm 
của Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì đều vĩnh viễn 
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đoạn. 

Hỏi: Mây căn đạt được quả Dự lưu? 

Đáp: Chín căn, đó là Ý căn-Xả căn, năm căn 
như Tín..., VỊ tri đương tr1 căn và Dĩ tri căn. VỊ tri 
đương tr1 căn làm đạo vô gián, Dĩ tri căn làm đạo 
giải thoát. 

Hỏi: Mây căn đạt được quả Nhất lai? 

Đáp: Nếu tăng thêm lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh thì chín căn, nói như Dự lưu. 
Nếu từ quả Dự lưu đạt được quả Nhất lai, thì đạo 
thế tục có bảy căn, đạo vô lậu có tám căn. Bảy căn, 
đó là Ý căn-Xả căn và năm căn như Tín... Tám căn, 
đó là bảy căn trước và Dĩ tr1 căn. 

Hỏi: Mấy căn đạt được quả Bất hoàn? 

Đáp: Nếu đã lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh thì chín căn, đó là Ý căn, Lạc-Hÿ-Xả 
căn tùy theo một căn, bởi vì dựa vào địa riêng biệt, 
năm căn như Tín..., VỊ tri đương tr1 căn và Dĩ tri 
căn. VỊ tri đương căn làm đạo vô gián, Dĩ tri căn 
làm đạo giải thoát. Nếu từ quả Nhất lai đạt được 
quả Bắt hoàn, thì đạo thê tục có bảy căn, đạo vô 
lậu có tám căn. Bảy căn và tám căn, nói như Nhất 
lai, đầy là dựa vào phân nhiều. Nếu tiễn vào Căn 
bản thì hoặc là tám, hoặc là chín. 

Hỏi: Mấy căn đạt được quả A-la-hán? 

Đáp: Mười một căn, đó là Ý căn-Lạc căn-Hỷ 
căn-Xả căn, năm căn như Tín..., Dĩ tri căn và Cụ 
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tri căn. Dĩ tri căn làm đạo vô gián, Cụ tri căn làm 
đạo giải thoát. 

Hỏi: Ở đây nói mười một căn, là bởi vì sử dụng, 
hay là bởi vì có? Nếu bởi vì sử dụng, thì không có 
trong một lúc mà ba Thọ cùng sử dụng, làm sao nói 
là mười một căn? Nếu bởi vì có, thì đạt được quả 
Bắt hoàn cũng có ba Thọ, vì sao không nói? 

Đáp: Đây là bởi vì sử dụng, không bởi vì có. 

Hỏi: Không có trong một lúc mà ba Thọ cùng 
sử dụng, vì sao nói là mười một căn? 

Đáp: Dựa vào tác dụng của một sự nỗi tiếp 
nhau mà nói, cho nên không có sai lâm, nghĩa là có 
thể có một Bồ-đặc-già-la, trước nhờ vào Lạc căn 
mà đạt được quả A-la-hán, lui sụt rôi sử dụng Hỷ 
căn, tiếp tục lui sụt thì sử dụng Xả căn. Hoặc là ban 
đầu lui sụt thì sử dụng Xả căn, về sau lui sụt thì sử 
dụng Hỷ căn. Như trước nhờ vào Lạc căn, như vậy 
trước là Hỷ căn-trước là Xả căn tùy theo thích hợp 
cũng như vậy. Chứng quả Bắt hoàn thì không có 
sự việc như vậy. Nếu dùng căn này trước đó đạt 
được quả ây, lui sụt rồi trở lại sử dụng căn này, mà 
đạt được căn này thì chính là Xả căn, bởi vì Hỷ 
căn-Lạc căn đạt được không có nghĩa luI sụt. 

Hỏi: Đạt được quả Dự lưu biết khắp mây căn? 

Đáp: Không có, bởi vì lúc bấy giờ chưa có một 
căn nào đoạn đến cuối củng. 

Hỏi: Đạt được quả Nhất lai biết khắp mấy căn? 
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Đáp: Không có, bởi vì lúc bây giờ cũng chưa 
có căn nào đoạn đến cuôi cùng. 

Hỏi: Đạt được quả Bắt hoàn biết khắp mây căn? 

Đáp: Nếu đã lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh thì không có, nghĩa nói như trước. Nếu 
từ quả Nhất lai đạt được quả Bắt hoàn thì có bốn 
căn, đó là Nữ-Nam-Khổ và Ưu căn. 

Hỏi: Đạt được quả A-la-hán biết khắp mây 
căn? 

Đáp: Tám căn, đó là Mạng-Ý-Xả và năm căn 
như Tín... 

Hỏi: Các căn đạt được quả Dự lưu, căn này đạt 
được quả ây rồi, nên nói là thành tựu, hay nên nói 
là không thành tựu? 

Đáp: Đạo giải thoát thâu nhiếp thì nên nói là 
thành tựu, đạo vô gián thâu nhiếp thì nên nói là 
không thành tựu. Các căn thuộc phẩm câu sinh của 
Đạo loại trí, là đạo giải thoát thâu nhiếp, căn này 
nên nói là thành tựu, bởi vì đã đạt được. Các căn 
thuộc phẩm câu sinh của Đạo loại trí nhẫn, là đạo 
vô gián thâu nhiếp, căn này nên nói là không thành 
tựu, bởi vì đã rời bỏ. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Nhất lai, căn này đạt 
được quả ấy rồi, nên nói là thành tựu, hay nên nói 
là không thành tựu? 

Đáp: Đạo giải thoát thâu nhiếp thì nên nói là 
thành tựu, đạo vô gián thâu nhiếp thì nên nói là 
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Đạo loại trí hoặc là đạo giải thoát thứ sáu, là đạo 
giải thoát thâu nhiếp, căn này nên nói là thành tựu, 
bởi vì đã đạt được. Các căn thuộc phẩm câu sinh 
của Đạo loại trí nhẫn hoặc là đạo vô gián thứ sáu, 
là đạo vô gián thâu nhiếp, căn này nên nói là không 
thành tựu, bởi vì đã rời bỏ. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Bắt hoàn, căn này 
đạt được quả ây rôi, nên nói là thành tựu, hay nên 
nói là không thành tựu? 

Đáp: Đạo giải thoát thâu nhiếp thì nên nói là 
thành tựu, đạo vô gián thâu nhiếp thì nên nói là 
không thành tựu. Các căn thuộc phẩm câu sinh của 
Đạo loại trí hoặc là đạo giải thoát thứ chín, là đạo 
giải thoát thâu nhiếp, căn này nên nói là thành tựu, 
bởi vì đã đạt được. Các căn thuộc phẩm câu sinh 
của Đạo loại trí nhẫn hoặc là đạo vô gián thứ chín, 
là đạo vô gián thâu nhiếp, căn này nên nói là không 
thành tựu, bởi vì đã rời bỏ. 

Hỏi: Dùng đạo vô lậu lúc đạt được quả Nhất 
lai-Bất hoàn, có thể nói là đạo vô gián thâu nhiếp 
thì không thành tựu; nêu dùng đạo thế tục lúc đạt 
được hai quả, đạo vô gián không rời bỏ thì tại sao 
nói là không thành tựu? 

Đáp: Văn về hai quả này, nên đưa ra cách nói 
này: Đạo giải thoát thâu nhiếp thì nên nói là thành 
tựu, đạo vô gián thâu nhiếp thì nên nói là hoặc 
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thành tựu- hoặc không thành tựu. Nhưng mà không 
đưa ra cách nói này, thì nên. biết trong này chỉ dựa 
vào đạo thù thắng không giống. nhau mà nÓi. 

Có người nói: Đây là nói về thành tựu hiện rõ 
trước mắt, bởi vì đạo thê tục đạt được hai quả TÔI, 
các căn thuộc đạo vô giản chăc chắn không hiện rõ 
trước mắt. 

Hỏi: Các căn đạt được quả A-la-hán, căn này 
đạt được quả ây rôi, nên nói là thành tựu, hay nên 
nói là không thành tựu? 

Đáp: Đạo giải thoát thâu nhiếp thì nên nói là 
thành tựu, đạo vô gián thâu nhiếp thì nên nói là 
không thành tựu. Các căn thuộc phẩm câu sinh của 
Tận trí lúc đâu, là đạo giải thoát thâu nhiếp, căn 
này nên nói là thành tựu, bởi vì đã đạt được. Các 
căn thuộc phẩm câu sinh của Định Kim cang dụ, là 
đạo vô gián thâu nhiếp, căn này nên nói là không 
thành tựu, bởi vì đã rời bỏ. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Dự lưu, căn này 
đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Sắc- Vô sắc, hoặc là không đoạn. 
Đoạn cõi Sắc-Vô sắc, đó là các căn thuộc phẩm câu 
sinh của Đạo loại trí nhẫn. Hoặc là không đoạn, đó 
là các căn thuộc phẩm câu sinh của Đạo loại trí, 
bởi vì đạo giải thoát không phải là đôi trị của đoạn. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Dự lưu, hoặc là không có. Quả Dự 
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lưu thâu nhiếp, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh 
của Đạo loại trí. Hoặc là không có, đó là các căn 
thuộc phẩm câu sinh của Đạo loại trí nhẫn. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Nhất lai, căn này 
đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Dục, hoặc là cõi Sắc-Vô sắc, 
hoặc là không đoạn. 

Đoạn cõi Dục- hoặc là không đoạn, đó là lúc từ 
quả Dự lưu đạt được quả Nhất lai, các căn thuộc 
phẩm câu sinh của đạo vô gián thứ sáu đoạn kiết 
của cõi Dục, các căn thuộc phẩm câu sinh của đạo 
giải thoát thứ sáu thì không đoạn kiết. Đoạn cõi 
Sắc- Vô sắc hoặc là không đoạn, đó là tăng thêm lìa 
nhiễm cõi Dục, tiến vào Chánh tánh ly sinh, lúc đạt 
được quả Nhất lai, các căn thuộc phẩm cầu sinh 
của Đạo loại trí nhẫn, đoạn kiết của cõi Săc-Vô sắc; 
các căn thuộc phẩm câu sinh của Đạo loại trí thì 
không đoạn kiệt. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Nhất lai, hoặc là không có. Quả Nhất 
lai thâu nhiếp, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh 
của đạo giải thoát thứ sáu và Đạo loại trí. Hoặc là 
không có, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh của 
đạo vô gián thứ sáu và Đạo loại trí nhẫn. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Bắt hoàn, căn này 
đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Dục, hoặc là cõi Sắc-Vô sắc, 
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hoặc là không đoạn. 

Đoạn cõi Dục- hoặc là không đoạn, đó là lúc từ 
quả Nhất lai đạt được quả Bắt hoàn, các căn thuộc 
phẩm câu sinh của đạo vô gián thứ chín đoạn kiết 
của cõi Dục, các căn thuộc phẩm câu sinh của đạo 
giải thoát thứ chín thì không đoạn kiết. Đoạn cõi 
Sắc- Vô sắc hoặc là không đoạn, đó là đã lìa nhiễm 
cõi Dục, tiễn vào Chánh tánh ly sinh, lúc đạt được 
quả Bất hoàn, các căn thuộc phẩm câu sinh của 
Đạo loại trí nhẫn đoạn kiết của cõi Sắc-Vô sắc; các 
căn thuộc phẩm câu sinh của Đạo loại trí thì không 
đoạn kiết. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Bắt hoàn, hoặc là không có. Quả Bắt 
hoàn thâu nhiếp, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh 
của đạo giải thoát thứ chín và Đạo loại trí. Hoặc là 
không có, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh của 
đạo vô gián thứ chín và Đạo loại trí nhẫn. 

Hỏi: Các căn đạt được quả A-la-hán, căn này 
đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Vô sắc, hoặc là không đoạn. 
Đoạn cõi Vô sắc, đó là các căn thuộc phẩm cầu 
sinh của Định Kim cang dụ. Hoặc là không đoạn, 
đó là các căn thuộc phẩm câu sinh của Tận trí lúc 
đâu. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán, hoặc là không có. Quả A- 
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la-hán thâu nhiếp, đó là các căn thuộc phẩm câu 
sinh của Tận trí lúc đầu. Hoặc là không có, đó là 
các căn thuộc phẩm câu sinh của Định Kim cang 
dụ. 

Hỏi: Lúc đạt được quả Dự lưu đã xả các căn, 
căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Dục, hoặc là cõi Sắc-Vô sắc, 
hoặc là không đoạn. Lúc đạt được quả Dự lưu, các 
căn đã đạt được do Kiến đạo thâu nhiếp, gọi là đã 
xả. Căn này hoặc là đoạn cõi Dục, đó là các căn 
thuộc phẩm câu sinh của bốn Pháp trí nhẫn; hoặc 
là đoạn cõi Sắc - Vô sắc, đó là các căn thuộc phẩm 
câu sinh của bốn Loại trí nhẫn; hoặc là không đoạn, 
đó là các căn thuộc phẩm câu sinh của bảy Trí. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Không có, bởi vì không có quả nào dưới 
quả Dự lưu thâu nhiếp các căn này. 

Hỏi: Lúc đạt được quả Nhất lai đã xả các căn, 
căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Dục, hoặc là cõi Sắc - Vô sắc, 
hoặc là không đoạn. Nếu tăng thêm lìa nhiễm cõi 
Dục, tiến vào Chánh tánh ly sinh, lúc đạt được quả 
Nhất lai, thì các căn đã đạt được do Kiến đạo thâu 
nhiêp, gọI là đã xả. Căn này hoặc là đoạn cõi Dục, 
đó là các căn thuộc phẩm câu sinh của bốn Pháp trí 
nhẫn; hoặc là đoạn cõi Sắc-Vô sắc, đó là các căn 
thuộc phẩm câu sinh của bốn Loại trí nhẫn; hoặc là 
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không đoạn, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh của 
bảy Trí. Nêu lúc từ quả Dự lưu đạt được quả Nhất 
lai, thì các căn do quả Dự lưu và đạo của quả thù 
thăng này thâu nhiệp, øọI là đã xả. Căn này hoặc là 
đoạn cõi Dục, đó là các căn do sáu đạo vô gián thâu 
nhiếp; hoặc là không đoạn, đó là các căn do quả 
Dự lưu và các đạo gia hạnh- đạo giải thoát- đạo 
thăng tiễn trong đạo của quả thù thăng này thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Dự lưu, hoặc là không có. Quả Dự 
lưu thâu nhiếp, đó là các căn đã xả thuộc phẩm câu 
sinh của Đạo loại trí. Hoặc là không có, đó là các 
căn đã xả do đạo của quả thù thắng này và Kiến 
đạo thâu nhiếp. 

Hỏi: Lúc đạt được quả Bắt hoàn đã xả các căn, 
căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Dục, hoặc là cõi Sắc - Vô sắc, 
hoặc là không đoạn. Nêu đã lìa nhiễm cõi Dục, tiên 
vào Chánh tánh ly sinh, lúc đạt được quả Bất hoàn, 
thì các căn đã đạt được do Kiến đạo thâu nhiếp, ĐỌI 
là đã xả. Căn này hoặc là đoạn cõi Sắc - Vô sắc, đó 
là các căn thuộc phẩm câu sinh của bốn Loại trí 
nhân; hoặc là không đoạn, đó là các căn thuộc 
phẩm câu sinh của bốn Pháp trí nhẫn và bảy Trí, 
Nếu lúc từ quả Nhất lai đạt được quả Bất hoàn, thì 
các căn do quả Nhất lai và đạo của quả thù thắng 
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này thâu nhiếp, gọi là đã xả. Căn này hoặc là đoạn 
cõi Dục, đó là các căn do ba đạo vô gián thâu 
nhiỆp; hoặc là không đoạn, đó là các căn do quả 
Nhất lai và các đạo gia hạnh- đạo giải thoát- đạo 
thăng tiễn trong đạo của quả thù thăng này thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Nhất lai, hoặc là không có. Quả Nhất 
lai thâu nhiếp, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh 
của Đạo loại trí, và các căn đã xả do đạo giải thoát 
thứ sáu thâu nhiếp. Hoặc là không có, đó là các căn 
đã xả do đạo của quả thù thăng này, và Kiến đạo 
thâu nhiếp. 

Hỏi: Lúc đạt được quả A-la-hán đã xả các căn, 
căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Sắc, hoặc là cõi Vô sắc, hoặc là 
không đoạn. Lúc đạt được quả A-la-hắn, các căn 
do quả Bất hoàn và đạo của quả thù thăng này thâu 
nhiêp, gọi là đã xả. Căn này hoặc là đoạn cõi Sắc, 
đó là lìa nhiễm của bôn Tĩnh lự, đều có các căn do 
chín đạo vô gián thâu nhiẾp; hoặc là đoạn cõi Vô 
sắc, đó là lìa nhiễm của bốn Vô sắc, đều có các căn 
do chín đạo vô gián thâu nhiếp; hoặc là không 
đoạn, đó là các căn do quả Bất hoàn và các đạo gia 
hạnh- đạo giải thoát- đạo thắng tiên trong đạo của 
quả thù thắng này thâu nhiếp. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 
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Đáp: Quả Bắt hoàn, hoặc là không có. Quả Bắt 
hoàn thâu nhiếp, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh 
của Đạo loại trí, và các căn đã xả do đạo giải thoát 
thứ chín thâu nhiếp. Hoặc là không có, đó là các 
căn đã xả do đạo của quả thù thắng này thâu nhiếp. 

Hỏi: Lúc đạt được quả Dự lưu đã đạt được các 
căn, căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Không có, nghĩa là lúc đạt được quả Dự 
lưu đã có được các căn, đều là do chủng loại của 
đạo giải thoát thâu nhiếp, bởi vì chỉ riêng đạo vô 
gián thâu nhiếp mới có thể đoạn phiên não. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Dự lưu, hoặc là không có. Quả Dự 
lưu thâu nhiếp, đó là các căn đã đạt được thuộc 
phẩm câu sinh của Đạo loại trí. Hoặc là không có, 
đó là các căn thế tục đã đạt được lúc bấy IỜ. 

Hỏi: Các căn đã đạt được lúc bấy giờ đều là quả 
Dự lưu vô lậu thâu nhiếp, lại có căn thế tục nào là 
do hiện tại đạt được mà nói hoặc là không có? 

Đáp: Văn này chỉ cân nói là quả Dự lưu, không 
cần nói hoặc là không có, mà nói hoặc là không có, 
thì muốn hiễn bày lúc bấy giờ đã đạt được tám căn 
như Mạng..., là những căn mà từ vô thỉ đến nay 
chưa từng đạt được, bởi vì dựa vào quả thù thăng 
cho nên bắt đầu đạt được căn này. 

Hỏi: Lúc đạt được quả Nhất lai đã đạt được các 
căn, căn này đoạn kiết của cõi nào? 
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Đáp: Không có, nghĩa nói như trước. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Nhất lai, hoặc là không có. Quả Nhất 
lai thâu nhiếp, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh 
của Đạo loại trí, và các căn đã đạt được do đạo giải 
thoát thứ sáu thâu nhiếp. Hoặc là không có, đó là 
các căn thê tục đã đạt được lúc bấy gIỜ. 

Hỏi: Lúc đạt được quả Bắt hoàn đã đạt được 
các căn, căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Không có, nghĩa nói như trước. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Bắt hoàn, hoặc là không có. Quả Bắt 
hoàn thâu nhiếp, đó là các căn thuộc phẩm câu sinh 
của Đạo loại trí, và các căn đã đạt được do đạo giải 
thoát thứ chín thâu nhiếp. Hoặc là không có, đó là 
các căn thế tục đã đạt được lúc bấy giờ. 

Hỏi: Lúc đạt được quả A-la-hán đã đạt được 
các căn, căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Không có, nghĩa nói như trước. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán, hoặc là không có. Quả A- 
la-hản thâu nhiếp, đó là các căn đã đạt được thuộc 
phẩm câu sinh của Tận trí lúc đầu. Hoặc là không 
có, đó là các căn thế tục đã đạt được lúc bấy IỜ. 

Hỏi: Các căn mà người Dự lưu đã thành tựu, 
căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Dục, hoặc là không đoạn. Đoạn 
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cối Dục, đó là các căn do sáu đạo vô gián thâu 
nhiếp. Hoặc là không đoạn, đó là các căn do quả 
Dự lưu và các đạo gia hạnh- đạo giải thoát- đạo 
thắng tiên trong đạo của quả thù thăng này thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Dự lưu, hoặc là không có. Quả Dự 
lưu thâu nhiếp, đó là các căn đã thành tựu thuộc 
phẩm câu sinh của Đạo loại trí. Hoặc là không có, 
đó là các căn do đạo của quả thù thắng thâu nhiếp 
mà người Dự lưu đã thành tựu, và các căn thiện 
hữu lậu-nhiễm ô-vô phú vô ký khác đã thành tựu. 

Hỏi: Các căn mà người Nhất lai đã thành tựu, 
căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Dục, hoặc là không đoạn. Đoạn 
cõi Dục, đó là các căn do ba đạo vô gián thâu 
nhiẾp. Hoặc là không đoạn, đó là các căn do quả 
Nhất lai và các đạo gia hạnh- đạo giải thoát- đạo 
thăng tiễn trong đạo của quả thù thăng này thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Nhất lai, hoặc là không có. Quả Nhất 
lai thâu nhiếp, đó là các căn đã thành tựu thuộc 
phẩm câu sinh của Đạo loại trí, và đạo giải thoát 
thứ sáu thâu nhiếp. Hoặc là không có, đó là các căn 
do đạo của quả thù thăng thâu nhiệp mà người Nhất 
lai đã thành tựu, và các căn thiện hữu lậu-nhiễm ô- 
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vô phú vô ký khác đã thành tựu. 

Hỏi: Các căn mà người Bắt hoàn đã thành tựu, 
căn này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Đoạn cõi Sắc, hoặc là cõi Vô sắc, hoặc là 
không đoạn. Đoạn cõi Sắc, đó là lìa nhiễm của bốn 
Tĩnh lự, đều có các căn do chín đạo vô gián thâu 
nhiếp. Đoạn cõi Vô sắc, đó là lìa nhiễm của bốn 
Vô sắc, đều có các căn do chín đạo vô gián thâu 
nhiếp. Hoặc là không đoạn, đó là các căn do quả 
Bất hoàn và các đạo gia hạnh-đạo giải thoát-đạo 
thăng tiễn trong đạo của quả thù thăng này thâu 
nhiếp. 

Hỏi: Căn nảy quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Quả Bắt hoàn, hoặc là không có. Quả Bắt 
hoàn thâu nhiếp, đó là các căn đã thành tựu thuộc 
phẩm câu sinh của Đạo loại trí nhãn, và đạo giải 
thoát thứ chín thâu nhiếp. Hoặc là không có, đó là 
các căn do đạo của quả thù thăng thâu nhiếp mà 
nØười Bắt hoàn đã thành tựu, và các căn thiện hữu 
lậu- nhiễm ô- vô phú vô ký khác đã thành tựu. 

Hỏi: Các căn mà A-la-hán đã thành tựu, căn 
này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Không có, bởi vì các kiết của A-la-hán đã 
hết, không có gì có thể đoạn. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Quả A-la-hán, hoặc là không có. Quả A- 
la-hán thâu nhiếp, đó là các căn vô lậu mà A-la- 
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hán đã thành tựu. Hoặc là không có, đó là các căn 
thiện hữu lậu- vô phú vô ký mà A-la-hán đã thành 
tựu. 

Hỏi: Các căn đoạn kiết của người Dự lưu, căn 
này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Cõi Dục, đó là kiết thuộc sáu phẩm trước 
do tu mà đoạn của cõi Dục. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Không có, đó là bởi vì đạo vô gián có thể 
đoạn các kiết, cho nên các căn do quả Sa-môn thâu 
nhiếp chắc chắn là đạo giải thoát. 

Hỏi: Các căn đoạn kiết của nØười Nhất lai, căn 
này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Cối Dục, đó là kiết thuộc ba phẩm sau do 
tu mà đoạn của cõi Dục. 

Hỏi: Căn này quả nào thâu nhiếp? 

Đáp: Không có, nguyên cớ như trước. 

Hỏi: Các căn đoạn kiết của người Bắt hoàn, căn 
này đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Cõi Sắc, hoặc là cõi Vô sắc. Cõi Sắc, đó 
là bốn Tĩnh lự đều có chín phẩm kiết do tu mà 
đoạn. Cõi Vô sắc, đó là bốn Vô sắc đều có chín 
phẩm kiết do tu mà đoạn. 

Hỏi: Căn này quả nảo thâu nhiếp? 

Đáp: Không có, nguyên cớ như trước. 

Các kiết của A-la-hán đã hết, bởi vì không có 
căn đoạn kiết, cho nên không hỏi-đáp. 
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Hỏi: Các căn do quả Dự lưu thâu nhiếp, căn này 
đoạn kiết của cõi nào? 

Đáp: Không có, bởi vì các căn do quả Sa-môn 
thâu nhiếp là đạo giải thoát, cho nên chỉ riêng đạo 
vô gián có thể đoạn kiết. 

Hỏi: Các căn do quả Nhất lai, quả Bất hoàn, 
quả A-la-hán thâu nhiêp, căn này đoạn kiết của cõi 
nào? 

Đáp: Không có, nguyên cớ như trước, bởi vì 
quả A-la-hán lại không có kiết nào có thể đoạn. 

Các Khô trí là trí vô lậu đối với Khô chăng? 
Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muốn làm cho người nghi ngờ có 
được quyết định. 

Nghĩa là hành tướng của Khổ trí - Tập trí không 
có xen tạp, mà sở duyên có xen tạp; hành tướng 
của Diệt trí - Đạo trí không có xen tạp, sở duyên 
cũng không có xen tạp. Hoặc có người sinh nghĩ: 
Như hành tướng của Khổ trí- Tập trí không có xen 
tạp mà sở duyên có xen tạp, Diệt trí-Đạo trí cũng 
như vậy chăng? Như hành tướng của Diệt trí - Đạo 
trí không có xen tạp mà sở duyên cũng không có 
xen tạp, Khô trí 

- Fập trí cũng như vậy chăng? Bởi vì làm cho 
sự nghi ngờ này có được quyết định, hiển bày về 
sở duyên của Khổ trí - Tập trí có xen tạp, sở duyên 
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của Diệt trí - Đạo trí không có xen tạp, cho nên 
soạn ra phân luận này. 

Hỏi: Vì sao hành tướng của Khô trí-Tập trí 
không có xen tạp, mà sở duyên có xen tạp? 

Đáp: Bởi vì lia Khô không có Tập, lìa Tập 
không có Khô. Nghĩa là mỗi một sự việc hữu lậu, 
nghĩa về Quả thì gọi là Khô, nghĩa về Nhân thì gọi 
là Tập. Tức là ở trong mỗi một sự việc hữu lậu, nêu 
trí làm bỗn hành tướng của Khô... mà chuyên thì 
gọi là Khô trí, nếu trí làm bốn hành tướng của 
Tập... mà chuyên thì gọi là Tập trí, cho nên hành 
tướng của Khô trí - Tập trí không có xen tạp, mà 
sở duyên có xen tạp. Hành tướng và sở duyên của 
Diệt trí - Đạo trí, cả hai đều không có xen tạp, bởi 
vì hành tướng của Diệt- của Đạo khác nhau, sở 
duyên của hữu vi, vô vi khác nhau. 

Hỏi: Các Khô trí là trí vô lậu đối với Khô 
chăng? Giả sử trí vô lậu đối với Khổ thì đều là Khô 
trí chăng? 

Đáp: Các Khổ trí là trí vô lậu đôi với Khổ, bởi 
vì trí vô lậu ở trong sự việc của Khổ, làm bốn hành 
tướng là Võ thường- Khô-Không-Vô ngã mà 
chuyên, cho nên gọi là Khô trí. Có lúc trí vô lậu đôi 
với Khô mà không phải là Khô trí, đó là Tập trí biết 
về Khô, bởi vì trí vô lậu ở trong sự việc của Khổ, 
làm bốn hành tướng là Nhân-Tập-Sinh- -Duyên mà 
chuyên, cho nên gọi là Tập trí. Trước đã nói lìa 
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Khô không có Tập, cho nên sở duyên của Tập trí 
cũng gọi là Khô. 

Hỏi: Các Tập trí là trí vô lậu đối với Tập chăng? 
Giả sử trí vô lậu đối với Tập thì đều là Tập trí 
chăng? 

Đáp: Các Tập trí là trí vô lậu đối với Tập, bởi 
vì trí vô lậu ở trong sự việc của Tập, làm bốn hành 
tướng là Nhân-Tập-Sinh- -Duyên mà chuyền, cho 
nên gọi là Tập trí. Có lúc trí vô lậu đối với Tập mà 
không phải là Tập trí, đó là Khô trí biết về Tập, bởi 
vì trí vô lậu ở trong sự việc của Tập, làm bốn hành 
tướng là Vô thường - Khô - Không - Vô ngã mà 
chuyền, cho nên gọi là Khô trí. Trước đã nói lìa 
Tập không có Khô, cho nên sở duyên của Khổ trí 
cũng gọi là Tập. 

Hỏi: Các Diệt trí là trí vô lậu đối với Diệt 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử trí vô lậu đối với Diệt thì đều là 
Diệt trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các Đạo trí là trí vô lậu đối với Đạo 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử trí vô lậu đối với Đạo thì đều là 
Đạo trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Bởi vì trước đã nói hành tướng và sở duyên của 
Diệt trí - Đạo trí đều không có xen tạp. Nếu trí vô 
lậu duyên với Trạch diệt, làm bốn hành tướng là 
Diệt-Tĩnh-Diệu-Ly mà chuyên, thì gọi là Diệt trí. 
Nếu trí vô lậu duyên với Thánh đạo, làm bốn hành 
tướng là Đạo-Nhu-Hành- Xuất mà chuyền, thì gọi 
là Đạo trĩ. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 148 

LUẬN VỀ HỮU (Phần 2) 

Hỏi: Các căn vô lậu duyên với hệ thuộc cõi 
Dục, thì căn này tương ưng với Pháp trí chăng? GI1ả 
sử căn vô lậu tương ưng với Pháp trí, thì căn này 
duyên với hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. 

1. Có căn vô lậu duyên với hệ thuộc cõi Dục, 
mà căn này không phải là tương ưng với Pháp trí, 
đó là Khô pháp trí nhẫn và căn tương ưng, Khổ 
pháp trí; Tập pháp trí nhẫn và căn tương ưng, Tập 
pháp trí. 

Trong này, Khổ pháp trí nhẫn là Tuệ căn vô lậu, 
căn này duyên với hệ thuộc cõi Dục, không phải là 
tương ưng với Pháp trí, bởi vì Nhẫn không tương 
ưng với Trí. Và căn tương ưng, đó là Khô pháp trí 
nhãn tương ưng với tám căn vô lậu, căn này cũng 
duyên với hệ thuộc cõi Dục, không phải là tương 
ưng với Pháp trí, bởi vì tương ưng với Nhẫn. Khô 
pháp trí cũng là Tuệ căn vô lậu, căn này cũng 
duyên với hệ thuộc cõi Dục, không phải là tương 
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ưng với Pháp trí, bởi vì tự Thể không tương ưng 
với tự Thể. Đó là bởi vì ba duyên cho nên tự Thế 
không tương ưng với tự Thê: 1-Bởi vì không có hai 
tự tánh cùng lúc sinh khởi; 2-Bởi vì sát-na trước 
sau không đi cùng nhau; 3-Bởi vì tật cả các pháp 
không quản xét tự tánh cùng với tánh khác làm 
duyên. Tập pháp trí nhẫn và căn tương ưng, Tập 
pháp trí cũng như vậy. 

2. Có căn vô lậu tương ưng với Pháp trí, mà căn 
này không duyên với hệ thuộc cõi Dục, đó là căn 
tương ưng với Diệt-Đạo pháp trí. Đây là tám căn 
vô lậu tương ưng với Diệt - Đạo pháp trí, căn này 
không duyên với hệ thuộc cõi Dục, bởi vì duyên 
với pháp không hệ thuộc. 

3. Có căn vô lậu duyên với hệ thuộc cõi Dục, 
mà căn này cũng tương ưng với Pháp trí, đó là căn 
tương ưng với Khô-Tập pháp trí. Đây là tám căn 
vô lậu tương ưng với Khô-Tập pháp trí, căn này 
duyên với hệ thuộc cõi Dục, bởi vì duyên với Khố- 
Tập của cõi Dục. 

4. Có căn vô lậu không duyên với hệ thuộc cõi 
Dục, mà căn này cũng không phải là tương ưng với 
Pháp trí, đó là Khô loại trí nhẫn - Khô loại trí, và 
hai căn tương ưng: Tập loại trí nhẫn - Tập loại trí, 
và hai căn tương ưng; Diệt pháp trí nhẫn và căn 
tương ưng, Diệt pháp trí; Diệt loại trí nhẫn - Diệt 
loại trí, và hai căn tương ưng: Đạo pháp trí nhẫn và 
căn tương ưng, Đạo pháp trí; Đạo loại trí nhẫn - 


1570 A TỶ ĐÀM 5 


Đạo loại trí, và hai căn tương ưng. 

Trong này, Khô loại trí nhẫn - Khô loại trí đều 
là Tuệ căn vô lậu, căn này không duyên với hệ 
thuộc cõi Dục, bởi vì duyên với hệ thuộc cõi Sắc - 
Vô sắc; cũng không phải là tương ưng với Pháp trí, 
bởi vì Nhẫn trí không tương ưng với Trí. Và hai 
căn tương ưng, đó là tám căn vô lậu tương ưng với 
Khô loại trí nhẫn - Khô loại trí, căn này không 
duyên với hệ thuộc cõi Dục, bởi vì duyên với hệ 
thuộc cõi Sắc - Vô sắc; cũng không phải là tương 
ưng với Pháp trí, bởi vì tương ưng với Khổ loại trí 
nhân- Khô loại trí. 

Tập loại trí nhẫn - Tập loại trí, và hai căn tương 
ưng cũng như vậy. 

Diệt pháp trí nhẫn là Tuệ căn vô lậu, căn này 
không duyên với hệ thuộc cõi Dục, bởi vì duyên 
với pháp không hệ thuộc; cũng không phải là tương 
ưng với Pháp trí, bởi vì Nhẫn không tương ưng với 
Trí. Và căn tương ưng, đó là tám căn vô lậu tương 
ưng với Diệt pháp trí nhẫn, căn này không duyên 
với hệ thuộc cõi Dục, bởi vì duyên với pháp không 
hệ thuộc; cũng không phải là tương ưng với Pháp 
trí, bởi vì tương ưng với Nhẫn. Diệt pháp trí cũng 
là Tuệ căn vô lậu, căn này không duyên với hệ 
thuộc cõi Dục, bởi vì duyên với pháp không hệ 
thuộc; cũng không phải là tương ưng với Pháp trí, 
bởi vì tự Thể không tương ưng với tự Thẻ. 
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Đạo pháp trí nhẫn và căn tương ưng, Đạo pháp 
trí cũng như vậy. 

Diệt loại trí nhẫn - Diệt loại trí đều là Tuệ căn 
vô lậu, căn này không duyên với hệ thuộc cõi Dục, 
bởi vì duyên với pháp không hệ thuộc; cũng không 
phải là tương ưng với Pháp trí, bởi vì Nhẫn trí 
không tương ưng với Trí. Và hai căn tương ưng, 
đó là tắm căn vô lậu tương ưng với Diệt loại trí 
nhãn - Diệt loại trí, căn này không duyên với hệ 
thuộc cõi Dục, bởi vì duyên với pháp không hệ 
thuộc; cũng không phải là tương ưng với Pháp trí, 
bởi vì tương ưng với Diệt loại trí nhẫn- Diệt loại 
trí. 

Đạo loại trí nhẫn - Đạo loại trí, và hai căn tương 
ưng cũng như vậy. 

Hỏi: Các căn vô lậu duyên với hệ thuộc cõi Sắc 
- Vô sắc, thì căn này tương ưng với Loại trí chăng? 
Giả sử căn vô lậu tương ưng với Loại trí, thì căn 
này duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu phân biệt. 

1. Có căn vô lậu duyên với hệ thuộc cõi Sắc - 
Vô sắc, mà căn này không phải là tương ưng với 
Loại trí, đó là Khổ loại trí nhẫn và căn tương ưng, 
Khô loại trí; Tập loại trí nhẫn và căn tương ưng, 
Tập loại trí. 

Trong này, Khổ loại trí nhẫn là Tuệ căn vô lậu, 
căn này duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, không 
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phải là tương ưng với Loại trí, bởi vì Nhẫn không 
tương, ưng với Trí. Và căn tương ưng, đó là tắm 
căn vô lậu tương ưng với Khổ loại trí nhãn, căn này 
cũng duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, không 
phải là tương ưng với Loại trí, bởi vì tương ưng VỚI 
Nhẫn. Khô loại trí cũng là Tuệ căn vô lậu, căn này 
cũng duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, không 
phải là tương ưng với Loại trí, bởi vì tự Thể không 
tương ưng với tự Thẻ. 

Tập loại trí nhẫn và căn tương ưng, Tập loại trí 
cũng như vậy. 

2. Có căn vô lậu tương ưng với Loại trí, mà căn 
này không duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, đó 
là căn tương ưng với Diệt- Đạo loại trí. Đây là tám 
căn vô lậu tương ưng với Diệt - Đạo loại trí, căn 
này không duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, bởi 
vì duyên với pháp không hệ thuộc. 

3. Có căn vô lậu duyên với hệ thuộc cõi Sắc - 
Vô sắc, mà căn này cũng tương ưng với Loại trí, 
đó là căn tương ưng với Khổ - Tập loại trí. Đây là 
tám căn vô lậu tương ưng với Khô- Tập loại trí, căn 
này duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, bởi vì 
duyên với Khô - Tập của cõi Sắc - Vô sắc. 

4. Có căn vô lậu không duyên với hệ thuộc cõi 
Sắc - Vô sắc, mà căn này cũng không phải là tương 
ưng với Loại trí, đó là Khổ pháp trí nhẫn - Khô 
pháp trí, và hai căn tương ưng: Tập pháp trí nhẫn - 
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Tập pháp trí, và hai căn tương ưng; Diệt pháp trí 
nhân - Diệt pháp trí, và hai căn tương ưng; Diệt 
loại trí nhẫn và căn tương ưng, Diệt loại trí; Đạo 
pháp trí nhẫn - Đạo pháp trí, và hai căn tương ưng; 
Đạo loại trí nhẫn và căn tương ưng, Đạo loại trí. 

Trong này, Khổ pháp trí nhẵn - Khổ pháp trí 
đêu là Tuệ căn vô lậu, căn này không duyên với hệ 
thuộc cõi Sắc - Vô sắc, bởi vì duyên với hệ thuộc 
cõi Dục; cũng không phải là tương ưng với Loại 
trí, bởi vì Nhẫn trí không tương ưng VỚI Trí. Và hai 
căn tương ưng, đó là tám căn vô lậu tương ưng VỚI 
Khô pháp trí nhẵn- Khô pháp trí, căn này không 
duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, bởi vì duyên 
với hệ thuộc cõi Dục; cũng không phải là tương 
ưng với Loại trí, bởi vì tương ưng với Nhẫn- Pháp 
trí. 

Tập pháp trí nhẫn - Tập pháp trí, và hai căn 
tương ưng cũng như vậy. 

Diệt pháp trí nhẫn - Diệt pháp trí đều là Tuệ căn 
vô lậu, căn này không duyên với hệ thuộc cõi Sắc, 
bởi vì duyên với pháp không hệ thuộc; cũng không 
phải là tương ưng với Loại trí, bởi vì Nhẫn trí 
không tương ưng với Trí. Và hai căn tương ưng, 
đó là tám căn vô lậu tương ưng với Diệt pháp trí 
nhân-Diệt pháp trí, căn này không duyên với hệ 
thuộc cõi Sắc - Vô sắc, bởi vì duyên với pháp 
không hệ thuộc; cũng không phải là tương ưng với 
Loại trí, bởi vì tương ưng với Nhẫn - Pháp trí. 
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Đạo pháp trí nhẫn - Đạo pháp trí, và hai căn 
tương ưng cũng như vậy. 

Diệt loại trí nhẫn là Tuệ căn vô lậu, căn này 
không duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, bởi vì 
duyên với pháp không hệ thuộc; cũng không phải 
là tương ưng với Loại trí, bởi vì Nhẫn không tương 
ưng với Trí. Và căn tương ưng, đó là tắm căn vô 
lậu tương ưng với Diệt loại trí nhẫn, căn này không 
duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, bởi vì duyên 
với pháp không hệ thuộc; cũng không phải là tương 
ưng với Loại trí, bởi vì tương ưng với Nhẫn. Diệt 
loại trí cũng là Tuệ căn vô lậu, căn này không 
duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, bởi vì duyên 
với pháp không hệ thuộc; cũng không phải là tương 
ưng với Loại trí, bởi vì tự Thể không tương ưng 
với tự Thê. 

Đạo loại trí nhẫn và căn tương ưng, Đạo loại trí 
cũng như vậy. Pháp trí nên nói là Pháp trí chăng? 
Cho đến nói rộng ra. 

Hỏi: Vì sao trong này chỉ dựa vào Pháp trí - 
Loại trí mà soạn luận? 

Đáp: Bởi vì đó là ý của người soạn luận muôn 
như vậy, tùy theo ý muốn ây mà soạn luận, nhưng 
không trái với pháp tánh thì không cân phải vặn 
hỏi. Y người ấy muôn dựa vào hai Trí để soạn luận 
thì thuận theo mà soạn ra, đó là Pháp trí- Loại trí. 
Như chương Trí Uấn trước đây, tùy theo ý của 
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Luận giả dựa vào hai Trí mà soạn luận, đó là Tha 
tâm trí - Túc trú tùy niệm trí. Như chương Định 
Uân sau này, tùy theo ý của Luận giả cũng dựa vào 
hai Trí mà soạn luận, đó là Tận trí- Vô sinh trí. Như 
phân trước chương, Căn Uâẫn này, tùy theo ý của 
Luận giả dựa vào bốn Trí mà soạn luận, đó là Khô 
trí- Tập trí- Diệt trí- Đạo trí. Như chương Kiết Uân 
trước đây, tùy theo ý của Luận giả dựa vào tám Trí 
mà soạn luận, đó là Pháp trí-Loại trí- Tha tâm trí- 
Thế tục trí-Khô- Tập- Diệt- Đạo trí. Như phân luận 
về Sở Tri, tùy theo ý của Luận giả dựa vào mười 
Trí mà soạn luận, đó là tám Trí trước và Tận trí- 
Vô sinh trí. Ví như người thợ gôm khéo léo tài tình 
lây nắm đất nhão đặt ở trên VÒng XOAY, tùy theo ý 
muốn làm thành các loại đồ dùng, mà không trái 
ngược đối với phương thức tinh xảo. Như vậy, 
người có sở trường soạn luận dùng Văn tuệ- Tư 
tuệ, đi trong cảnh đã biết mà đôi chiếu rõ rằng loại 
bỏ ngu s1, sau đó tùy theo ý muốn soạn ra các loại 
luận thuyết, đối với tánh của các pháp cũng không 
trái ngược nhau. 

Có người nói: Chỉ có Pháp trí- Loại trí không 
thâu nhiệp lân nhau, cũng đêu duyên với khắp nơi, 
không thâu nhiếp cảnh của nhau, đó là pháp hữu 
lậu-vô lậu, pháp hữu vi-vô vi và bốn Thánh đề. 

Có người nói: Bởi vì Pháp trí- Loại trí thâu 
nhiếp tất cả các Trí vô lậu, toàn bộ là căn bản của 
hai Trí ấy. 
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Có người nói: Pháp trí - Loại trí làm duyên 
trong phạm vi như nhau, đó là Pháp trí duyên với 
phân dưới, Loại trí duyên với phân trên. 

Bởi vì những nhân duyên như vậy, cho nên chỉ 
dựa vào hai Trí này mà soạn luận. 

Hỏi: Pháp trí nên nói là Pháp trí, hay nên nói là 
Loại trí - Tha tâm trí - Thê tục trí - Khô trí - Tập trí 
- Diệt trí - Đạo trí? 

Đáp: Nên nói là Pháp trí, hoặc là Tha tâm trí - 
Khổ trí - Tập trí - Diệt trí - Đạo trí. 

Nên nói là Pháp trí, đó là nhận biết về các hành, 
nhân của các hành, pháp diệt các hành, đạo đôi trị 
với các hành cõi Dục. 

Hoặc là Tha tâm trí, đó là nhận biết về tâm-tâm 
sở pháp khác là đạo đôi trị với các hành cõi Dục. 

Hoặc là Khô trí, đó là nhận biết về tướng Vô 
thường- tướng Khô - tướng Không - tướng Vô ngã 
của các hành cõi Dục. 

Hoặc là Tập trí, đó là nhận biết về tướng Nhân- 
tướng Tập - tướng Sinh- tướng Duyên là nhân của 
các hành cõi Dục. 

Hoặc là Diệt trí, đó là nhận biết về tướng Diệt 
- tướng Tĩnh- tướng Diệu - tướng Ly là pháp diệt 
của các hành cõi Dục. 

Hoặc là Đạo trí, đó là nhận biết về tướng Đạo- 
tướng Như- tướng Hành- tướng Xuất là đạo đôi trị 
của các hành cõi Dục. 
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Đã hiển bày về tự tánh, nên hiển bày về địa. 

Hỏi: Pháp trí nên nói là có Tâm-có Tứ, không 
có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có Tầm-không có 
Tứ? 

Đáp: Nên nói là cả ba loại, đó là ở VỊ chí-Tĩnh 
lự thứ nhất thì øọI là có Tầm-có Tứ, ở Tĩnh lự trung 
gian thì gọi là không có Tầm-chỉ có Tứ, ở ba Tĩnh 
lự trên thì gọi là không có Tâm- không có Tứ. 

Đã hiển bày về địa, nên hiển bày về tương ưng. 

Hỏi: Pháp trí nên nói là tương ưng với Lạc căn, 
tương ưng với Hỷ căn, hay là tương ưng với Xả 
căn? 

Đáp: Nên nói là cả ba loại, đó là ở Tĩnh lự thứ 
ba tương ưng với Lạc căn, ở hai Tĩnh lự đầu tương 
ưng với Hỷ căn, ở VỊ chí- Tĩnh lự trung gian và 
Tĩnh lự thứ tư tương ưng với Xả căn. 

Đã hiển bày về tương ưng, nên hiển bày về 
hành tướng. 

Hỏi: Pháp trí nên nói là tương ưng với Không, 
Vô nguyện hay là Vô tướng? 

Đáp: Nên nói là cả ba loại, đó là hai hành tướng 
tương ưng với Không, mười hành tướng tương ưng 
với Vô nguyện, bôn hành tướng tương ưng với Vô 
tướng. 

Đã hiển bày về hành tướng, nên hiển bày về sở 
duyên. 

Hỏi: Pháp trí nên nói là duyên với hệ thuộc cõi 
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Dục, duyên với hệ thuộc cõi Sắc, duyên với hệ 
thuộc cõi Vô sắc, hay là duyên với không hệ thuộc? 

Đáp: Nên nói là duyên với hệ thuộc cõi Dục, 
hoặc là không hệ thuộc. Duyên với hệ thuộc cõi 
Dục, đó là Khô - Tập pháp trí. Duyên với không hệ 
thuộc, đó là Diệt- Đạo pháp trí. 

Hỏi: Loại trí nên nói là Loại trí, hay nên nói là 
Pháp trí - Tha tâm trí - Thể tục trí, Khô trí - Tập trí 
- Diệt trí - Đạo trí? 

Đáp: Nên nói là Loại trí, hoặc là Tha tâm trí - 
Khổ trí - Tập trí - Diệt trí - Đạo trí. 

Nên nói là Loại trí, đó là nhận biết về các hành, 
nhân của các hành, pháp diệt các hành, đạo đối trị 
với các hành của cõi Sắc - Vô sắc. 

Hoặc là Tha tâm trí, đó là nhận biết về tâm-tâm 
SỞ pháp khác là đạo đối trị vô lậu với các hành của 
cõi Sắc - Vô sắc. 

Hoặc là Khô trí, đó là nhận biết về bốn loại 
tướng như Vô thường... của các hành cõi Sắc - Vô 
sắc. 

Hoặc là Tập trí, đó là nhận biết về bốn loại 
tướng như Nhân... là nhân của các hành cõi Sắc - 
Võ sắc. 

Hoặc là Diệt trí, đó là nhận biết về bôn loại 
tướng như Diệt...là pháp diệt của các hành cõi Sắc 
- Vô sắc. 

Hoặc là Đạo trí, đó là nhận biết về bốn loại 
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tướng như Đạo... là đạo đôi trị của các hành cõi 
Sắc - Vô sắc. 

Đã hiển bày về tự tánh, nên hiển bày về địa. 

Hỏi: Loại trí nên nói là có Tầm-có Tứ, không 
có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có Tầm-không có 
Tứ? 

Đáp: Nên nói là cả ba loại, đó là ở VỊ chí- Tĩnh 
lự thứ nhất thì øọI là có Tầm-có Tứ, ở Tĩnh lự trung 
gian thì gọi là không có Tâm-chỉ có Tứ, ở ba Tĩnh 
lự trên-ba Vô sắc dưới thì gọi là không có Tầm- 
không có Tứ. 

Đã hiển bày về địa, nên hiển bày về tương ưng. 

Hỏi: Loại trí nên nói là tương ưng với Lạc căn, 
tương ưng với Hỷ căn, hay là tương ưng với Xả 
căn? 

Đáp: Nên nói là cả ba loại, đó là ở Tĩnh lự thứ 
ba tương ưng với Lạc căn, ở hai Tĩnh lự đầu tương 
ưng với Hỷ căn, ở VỊ chí- Tĩnh lự trung g1ian-Tĩnh 
lự thứ tư và ba Vô sắc dưới tương ưng với Xả căn. 

Đã hiển bày về tương ưng, nên hiển bày về 
hành tướng. 

Hỏi: Loại trí nên nói là tương ưng với Không, 
Vô nguyện hay là Vô tướng? 

Đáp: Nên nói là cả ba loại, đó là hai hành tướng 
tương ưng với Không, mười hành tướng tương ưng 
với Vô nguyện, bôn hành tướng tương ưng với Vô 
tướng. 
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Đã hiển bày về hành tướng, nên hiển bày về sở 
duyên. 

Hỏi: Loại trí nên nói là duyên với hệ thuộc cõi 
Dục, duyên với hệ thuộc cõi Sắc, duyên với hệ 
thuộc cõi Vô sắc, hay là duyên với không hệ thuộc? 
Đáp: Nên nói là duyên với hệ thuộc cõi Sắc - Vô 
sắc, hoặc là không hệ thuộc. Duyên với hệ thuộc 
cõi Sắc - Vô sắc, đó là Khô- Tập loại trí. Duyên với 
không hệ thuộc, đó là Diệt-Đạo loại trí. 

Thời tâm giải thoát, nên nói là căn Học đạt 
được, căn Vô học đạt được...? Cho đến nói rộng 
ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì muôn giải thích nghĩa lý trong 
kinh. Như trong kinh nói: "Đức Phật bảo với À- 
nan-đà: Tỳ kheo không nên vui với nơi ồn ào náo 
loạn, nêu vui với nơi này mà đối với Thời ái tâm 
giải thoát, hoặc là Bắt thời bất động tâm giải thoát 
- Thân tác chứng, có thể an trú đây đủ, thì điều này 
không hề có. Nếu có Tỳ kheo không VUI VỚI nơi ôn 
ào náo loạn mả vui với nơi yên lặng văng vẻ, đôi 
với Thời ái tâm giải thoát, hoặc là Bât thời bất động 
tâm giải thoát- Thân tác chứng, có thể an trú đầy 
đủ, thì điêu này là có." Kinh ây tuy nói đến hai loại 
giải thoát, mà không phân biệt về tự tảnh của hai 
loại này, cũng chưa hê hiện bày là do căn nào đạt 
được. trong chương Trí Uân trước đây, tuy đã hiển 
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Dày rõ ràng về tự tánh giải thoát, mà chưa hiển bày 
vệ đạt được; nay muốn hiển bày về đạt được, cho 
nên soạn ra phần luận này. 

Có người nói: Bởi vì muốn ngăn chặn cách nói 
của người khác, đó là hoặc có người chấp: Thời 
tâm giải thoát là Hữu học có những việc làm, 
những việc làm chưa xong; Bất động tâm giải thoát 
là Vô học không còn những việc làm, những việc 
làm đã XONE. Vì ngăn chặn ý chấp ấy, hiển Dày về 
hai loại giải thoát đêu là Vô học, những việc làm 
đã xong. Hoặc lại có người chấp: Thời tâm giải 
thoát là hữu lậu, Bất động tâm giải thoát là vô lậu. 
Muốn ngăn chặn ; chấp ây, hiển Dày về hai loại 
giải thoát đều là vô lậu. Hoặc lại có người chấp: 
Thời tâm giải thoát là hữu vi, Bất động tâm giải 
thoát là vô vi. Vì ngăn chặn ý chấp ấy, hiển bày về 
hai loại giải thoát đêu là hữu vi. Bởi vì những nhân 
duyên này, cho nên soạn ra phân luận này. 

Trong các pháp chỉ có hai pháp là tự tánh giải 
thoát, đó là trong pháp hữu vi chỉ có Thắng giải, 
trong pháp vô vi chỉ có Trạch diệt. Thăng giải ây 
là pháp đại địa của tâm sở luôn luôn tương ưng với 
tâm. Trạch diệt Ấy, là lia ràng buộc, là Niết-bàn 
thường trú thuộc thăng nghĩa thiện. 

Thăng giải có hai loại, đó là nhiễm và không 
nhiễm. Nhiễm gọi là Thăng giải thuộc về tà, tức là 
tương ưng với phiền não-tùy phiền não như 
tham... Không nhiễm gọi là Thăng giải thuộc vê 
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Chánh, tức là tương ưng với các pháp thiện như 
Tín... 

Thăng giải thuộc vê Chánh này lại có hai loại, 
đó là hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu, đó là tương ưng 
với quản Bất tịnh, Trì tức niệm, Vô lượng, Thắng 
xứ, Biến xứ... Vô lậu lại có hai loại, đó là Học và 
Vô học. Học, đó là Thăng giải vô lậu trong thân 
của bảy bậc Thánh. Vô học, đó là Thắng giải vô 
lậu trong thân của A-la-hán. 

Thắng giải Vô học lại có hai loại, đó là Thời 
tâm giải thoát và Bắt thời tâm giải thoát. Thời tâm 
giải thoát, đó là Thắng giải vô lậu trong thân của 
năm loại A-la-hán. Bât thời tâm giải thoát, đó là 
Thăng giải vô lậu trong thân của A-la-hán Bất động 
pháp. Hai loại này cũng gọi là Tâm giải thoát- Tuệ 
giải thoát, bởi vì lìa tham cho nên gọi là Tâm giải 
thoát, bởi vì lia vô minh cho nên gọi là Tuệ giải 
thoát. 

Hỏi: Nêu Thăng giải này lìa tham cho nên gọi 
là Tâm giải tho- át, lìa vô minh cho nên gọi là Tuệ 
giải thoát, thì các luận như Tập DỊ Môn...đã nói 
nên hiểu thế nào? Như nói: "Thế nào là la tham 
cho nên Tâm được giải thoát? 

Đáp: Bởi vì đôi trị tham là căn thiện không có 
tham. Thế nào là lìa vô minh cho nên Tuệ được giải 
thoát? 

Đáp: Bởi vì đối trị si là căn thiện không có si." 
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Do cách nói này cho nên Thể của hai loại giải 
thoát, tức là căn thiện chứ không phải là Thăng 
giải. Đáp: Văn ấy nên đưa ra cách nói này 

Thế nào là lia tham cho nên Tâm được giải 
thoát? 

Đáp: Tâm tương ưng với căn thiện không có 
tham, Thắng giải chứng minh phù hợp, thì loại này 
øọI1 là Thời tâm giải thoát. 

Thê nào là lìa vô minh cho nên Tuệ được giải 
thoát? 

Đáp: Tâm tương ưng với căn thiện không có s1, 
Thăng giải chứng minh phù hợp, thì loại này gọi là 
Bất động tâm giải thoát. Nhưng mà không đưa ra 
cách nói này là có ý gì? Đây là dựa vào nơi chốn 
để hiển bày về Thắng giải, nghĩa là dựa vào không 
có tham cho nên Tâm giải thoát khỏi tham, dựa vào 
không có s1 cho nên Tâm giải thoát khỏi sĩ, nhưng 
Thể của tâm giải thoát là Thắng giải. 

Hỏi: Thời tâm giải thoát nên nói là căn Học đạt 
được, căn Vô học đạt được, hay là căn Học- Vô học 
đạt được? 

Đáp: Nên nói là căn Học- Vô học đạt được. Căn 
Học đạt được, đó là căn câu sinh thuộc đạo vô gián. 
Căn Vô học đạt được, đó là căn câu sinh thuộc đạo 
giải thoát. 

Lại nữa, căn Học đạt được, đó là căn câu sinh 
thuộc đạo của Hướng: căn Vô học đạt được, đó là 
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căn câu sinh thuộc đạo của Quả. 

Lại nữa, căn Học đạt được, đó là căn thuộc 
phẩm câu sinh của Định Km cang dụ; căn Vô học 
đạt được, đó là căn thuộc phẩm câu sinh của Tận 
trí. 

Lại nữa, căn Học đạt được, đó là Dĩ tri căn; căn 
Võ học đạt được, đó là Cụ tri căn. 

Lại nữa, căn Học đạt được, đó là căn câu sinh 
thuộc Tu đạo; căn Vô học đạt được, đó là căn câu 
sinh thuộc đạo Vô học. ĐỊa Tu và địa Vô học cũng 
như vậy. 

Hỏi: Bất động tâm giải thoát nên nói là căn Học 
đạt được, căn Vô học đạt được, hay là căn Học- Vô 
học đạt được? 

Đáp: Nếu vốn có đạt được Bất động, thì nên nói 
là căn Học-Vô học đạt được. Nếu A-la-hán Thời 
giải thoát đạt được Bắt động, thì nên nói là căn Vô 
học đạt được. Căn Học-Vô học đạt được, nói rộng 
ra như trước. Căn Võ học đạt được, bởi vì đạo vô 
gián-giải thoát ây đều thuộc về Vô học. 

Hỏi: Tất cả các kiết không còn, nên nói là căn 
Học đạt được, căn Vô học đạt được, hay là căn 
Học-Võ học đạt được? 

Đáp: Nên nói là căn Học-Vô học đạt được, nói 
rộng ra như trước. 

Hỏi: Văn này vì sao nói không giỗng như Bất 
động tâm giải thoát? 
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Đáp: Văn này cũng nên đưa ra cách nói như 
vậy: "Nếu bắt đâu chứng tất cả các kiết không còn, 
thì nên nói là căn Học-Vô học đạt được. Nếu A-la- 
hán Thời giải thoát đạt được Bắt động, chứng tật 
cả các kiết không còn, thì nên nói là căn Vô học 
đạt được." Nhưng mà không đưa ra cách nói này là 
có ý gì? Giải thoát có hai loại, đó là hữu vị và vô 
vi. Hai loại tâm giải thoát là hữu vi, tất cả các kiết 
không còn là vô 

vi. GIải thoát hữu vi có hạ-trung-thượng, lúc 
đầu đạt được có khác, về sau đạt được có khác, cho 
nên nói có sai biệt; Giải thoát vô v1 không có hạ- 
trunsg-thượng, về sau đạt được giỗng như lúc đầu, 
cho nên nói không có khác nhau. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng quả Dự lưu, đạo 
này nên nói là tương ưng với Pháp trí, hay là tương 
ưng với Loại trí-Tha tâm trí-Thê tục trí, Khô trí- 
Tập trí-Diệt trí-Đạo trí? Nên nói là có Tâm-có Tứ, 
không có Tầm-chỉ có Tứ, hay là không có Tâm- 
không có Tứ? Nên nói là tương ưng với Lạc căn- 
Hỷ căn hay là Xả căn? Nên nói là tương ưng với 
Không- Võ nguyện hay là Vô tướng? Nên nói là 
duyên với hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc, hệ 
thuộc cõi Vô sắc hay là không hệ thuộc? 

Đáp: Dùng đạo vô gián chứng quả Dự lưu, đạo 
nảy nên nói là tương ưng với Nhân, có Tâm-có Tứ, 
tương ưng với Xả căn, tương ưng với Vô nguyện, 
duyên với không hệ thuộc. 
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Tương ưng với Nhẫn, bởi vì đi cùng với Đạo 
loại trí nhẫn. Có Tâm-có Tứ, bởi vì chỉ dựa vào địa 
VỊ chí. Tương ưng với Xả căn, bởi vì địa VỊ chí chỉ 
có Xả thọ. Tương ưng với Vô nguyện, bởi vì ổi 
cùng với Vô nguyện thuộc về Đạo. Duyên với 
không hệ thuộc, bởi vì phẩm Loại trí làm sở duyên. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng quả Nhất lai, đạo 
này nên nói là tương ưng với Pháp trí, hay là tương 
ưng với Loại trí-ha tâm trí-Thê tục trí, Khô trí- 
Tập trí-Diệt trí-Đạo trí? Nên nói là có Tâm-có Tứ, 
không có Tầm-chỉ có Tứ, hay là không có Tâm- 
không có Tứ? Nên nói là tương ưng với Lạc căn- 
Hỷ căn hay là Xả căn? Nên nói là tương ưng với 
Không- Võ nguyện hay là Vô tướng? Nên nói là 
duyên với hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc, hệ 
thuộc cõi Vô sắc hay là không hệ thuộc? 

Đáp: Nếu tăng thêm lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, thì nói như chứng quả Dự lưu. 

Nếu từ quả Dự lưu dùng đạo thê tục chứng quả 
Nhất lai, thì đạo này nên nói là tương ưng với Thê 
tục trí, có Tầm-có Tứ, tương ưng với Xả căn, 
duyên với hệ thuộc cõi Dục. 

Tương ưng với Thế tục trí, đó là bởi vì tùy theo 
một trong ba hành tướng như thô... mà chuyền. 
Không tương ưng với Không..., bởi vì đạo ấy chỉ 
là vô lậu. Duyên với hệ thuộc cõi Dục, bởi vì năm 
Uẫn của cõi Dục làm sở duyên. Còn lại như trước 
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nói. 

Nếu từ quả Dự lưu dùng đạo vô lậu chứng quả 
Nhất lai, thì đạo này nên nói là tương ưng với Pháp 
trí, hoặc là tương ưng với Khô trí- Tập trí-Diệt trí- 
Đạo trí. Có Tâm-có Tứ. Tương ưng với Xả căn. 
Hoặc là tương ưng với Không-Vô nguyện-Vô 
tướng. Hoặc là duyên với hệ thuộc cõi Dục, hoặc 
là duyên với không hệ thuộc. 

Tương ưng với Pháp trí, đó là tương ưng tùy 
theo một trong bốn Pháp trí. Hoặc là tương ưng với 
Khô trí, tức là tương ưng với Khô pháp trí; cho đến 
hoặc là tương ưng với Đạo trí, tức là tương ưng với 
Đạo pháp trí. Hoặc là tương ưng với Không, đó là 
tương ưng với hai hành tướng; hoặc là tương ưng 
với Vô nguyện, đó là tương ưng với mười hành 
tướng; hoặc là tương ưng với Vô tướng, đó là 
tương ưng với bốn hành tướng. Hoặc là duyên với 
hệ thuộc cõi Dục, đó là Khô-Tập pháp trí; hoặc là 
duyên với không hệ thuộc, đó là Diệt- Đạo pháp 
trí. Còn lại như trước nói. 

Hỏi: Dùng đạo vô giản chứng quả Bất hoàn, 
đạo này nên nói là tương ưng với Pháp trí, hay là 
tương ưng với Loại trí-Tha tâm trí-Thê tục trí, Khô 
trí- Tập trí-Diệt trí-Đạo trí? Nên nói là có Tâm-có 
Tứ, không có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có 
Tâm-không có Tứ? Nên nói là tương ưng với Lạc 
căn- Hỷ căn hay là Xả căn? Nên nói là tương ưng 
với Không-Vô nguyện hay là Vô tướng? Nên nói 
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là duyên với hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc, hệ 
thuộc cõi Vô sắc hay là không hệ thuộc? 

Đáp: Nếu đã lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh, thì đạo này nên nói là tương ưng với 
Nhẫn. Hoặc là có Tâm-có Tứ, hoặc là không có 
Tâm-chỉ có Tứ, hoặc là không có Tâm-không có 
Tứ. Hoặc là tương ưng với Lạc căn, hoặc là tương 
ưng với Hỷ căn, hoặc là tương ưng với Xả căn. 
Tương ưng với Vô nguyện. Duyên với không hệ 
thuộc. 

Hoặc là có Tâm-có Tứ, đó là dựa vào Vị chí- 
Tĩnh lự thứ nhất. Hoặc là không có Tầm-chỉ có Tứ, 
đó là dựa vào Tĩnh lự trung gian. Hoặc là không có 
Tâm-không có Tứ, đó là dựa vào ba Tĩnh lự trên. 
Hoặc là tương ưng với Lạc căn, đó là dựa vào Tĩnh 
lự thứ ba. Hoặc là tương ưng với Hỷ căn, đó là dựa 
vào hai Tĩnh lự đâu. Hoặc là tương ưng với Xả căn, 
đó là dựa vào VỊ chí-Tĩnh lự trung gian và Tĩnh lự 
thứ tư. Còn lại như trước nói. 

Nếu từ quả Nhất lai dùng đạo thê tục chứng quả 
Bất hoản, thì nói như dùng đạo thế tục chứng quả 
Nhất lai. Nếu từ quả Nhất lai dùng đạo vô lậu 
chứng quả Bắt hoàn, thì nói như dùng đạo vô lậu 
chứng quả Nhất lai. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián chứng quả A-la-hán, 
đạo này nên nói là tương ưng với Pháp trí, hay là 
tương ưng với Loại trí - Tha tâm trí- Thê tục trí, 
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Khổ trí- Tập trí-Diệt trí-Đạo trí? Nên nói là có Tầm- 
có Tứ, không có Tâm-chỉ có Tứ, hay là không có 
Tâm-không có Tứ? Nên nói là tương ưng với Lạc 
căn-Hỷ căn hay là Xả căn? Nên nói là tương ưng 
với Không- Vô nguyện hay là Võ tướng? Nên nói 
là duyên với hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc, hệ 
thuộc cõi Vô sắc, hay là không hệ thuộc? 

Đáp: Đạo này nên nói hoặc là tương ưng với 
Pháp trí, hoặc là tương ưng với Loại trí, hoặc là 
Khô trí - Tập trí- Diệt trí- Đạo trí. Hoặc là có Tâm- 
có Tứ, hoặc là không có Tâm-chỉ có Tứ, hoặc là 
không có Tầm- không có Tứ. Hoặc là tương ưng 
với Lạc căn-Hỷ căn-Xả căn. Hoặc là tương ưng với 
Không-Vô nguyện-Vô tướng. Hoặc là duyên với 
hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc là duyên với không hệ 
thuộc. 

Hoặc là tương ưng với Pháp trí, đó là Diệt-Đạo 
pháp trí tương ưng tùy theo một loại. Hoặc là tương 
ưng với Loại trí, đó là tương ưng tùy theo một 
trong bốn Loại trí. Hoặc là tương ưng với Khô trí- 
Tập trí, tức là tương ưng với Khố-Tập loại trí. Hoặc 
là tương ưng với Diệt trí-Đạo trí, tức là tương ưng 
với Diệt- Đạo Pháp- Loại trí. Hoặc là có Tâm-có 
Tứ, đó là dựa vào VỊ chí- Tĩnh lự thứ nhất. Hoặc là 
không có Tầm-chỉ có Tứ, đó là dựa vào Tĩnh lự 
trung gian. Hoặc là không có Tâm-không có Tứ, 
đó là dựa vào ba Tĩnh lự trên và ba Vô sắc dưới. 
Hoặc là tương ưng với Lạc căn, đó là dựa vào Tĩnh 
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lự thứ ba. Hoặc là tương ưng với Hỷ căn, đó là dựa 
vào hai Tĩnh lự đầu. Hoặc là tương ưng với Xả căn, 
đó là dựa vào VỊ chí-Tĩnh lự trung g1an- Tĩnh lự thứ 
tư và ba Vô sắc dưới. Hoặc là tương ưng với 
Không, đó là tương ưng với hai hành tướng. Hoặc 
là tương ưng với Vô nguyện, đó là tương ưng với 
mười hành tướng. Hoặc là tương ưng với Vô 
tướng, đó là tương ưng với bốn hành tướng. Hoặc 
là duyên với hệ thuộc cõi Vô sắc, đó là Khô-Tập 
loại trí, bởi vì duyên với Khô-Tập của Hữu Đảnh. 
Hoặc là duyên với không hệ thuộc, đó là Diệt-Đạo 
Pháp-Loại trí, bởi vì duyên với Diệt của ba cõi và 
Đạo có thể đối trị. 

Hỏi: Mấy căn vĩnh viễn đoạn- diệt- khởi đạt 
được quả Dự lưu? 

Đáp: Không có căn vĩnh viễn đoạn, bảy căn 
diệt-khởi, một căn diệt không khởi, một căn khởi 
không diệt, đạt được quả Dự lưu. Bảy căn diệt- 
khởi, bảy căn đó là Ý- Xả và năm căn như Tín..., 
diệt đó là bảy căn này thuộc về đạo vô gián, khởi 
đó là bảy căn này thuộc về đạo giải thoát. 

Lại nữa, diệt đó là thuộc về đạo của Hướng, 
khởi đó là thuộc về đạo của Quả. 

Lại nữa, diệt đó là thuộc về phẩm Đạo loại trí 
nhẫn, khởi đó là thuộc về phẩm Đạo loại trí. 

Lại nữa, diệt đó là câu sinh của VỊ tri đương trì 
căn, khởi đó là câu sinh của Dĩ tri căn. 
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Lại nữa, diệt đó là thuộc về Kiên đạo, khởi đó 
là thuộc về Tu đạo. 

Kiến địa và Tu địa cũng như vậy. 

Một căn diệt không khởi, đó là VỊ trì đương trì 
căn; một căn khởi không diệt, đó là Dĩ tri căn. 

Hỏi: Mấy căn vĩnh viễn đoạn- diệt- khởi đạt 
được quả Nhất lai? 

Đáp: Nếu tăng thêm lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào 
Chánh tánh ly sinh, thì như chứng quả Dự lưu đã 
nói. 

Nếu từ quả Dự lưu dùng đạo thê tục chứng quả 
Nhất lai, thì không có căn vĩnh viễn đoạn, bảy căn 
diệt-khởi đạt được quả Nhất lai. Bảy căn diệt-khởi, 
Dảy căn nói như trước; diệt đó là bảy căn này thuộc 
vê đạo vô gián, khởi đó là bảy căn này thuộc về 
đạo giải thoát; và diệt đó là thuộc vê đạo của 
Hướng, khởi đó là thuộc về đạo của Quả. 

Nếu từ quả Dự lưu dùng đạo vô lậu chứng quả 
Nhất lai, thì không có căn vĩnh viễn đoạn, tắm căn 
diệt-khởi đạt được quả Nhất lai. Tám căn diệt-khởi, 
tám căn đó là bảy căn trước cọng thêm Dĩ trị căn, 
nghĩa về diệt-khởi nói như: trước. 

Hỏi: Mây căn vĩnh viễn đoạn- diệt- khởi đạt 
được quả Bắt hoàn? 

Đáp: Nếu đã lìa nhiễm cõi Dục, tiễn vào Chánh 
tánh ly sinh, thì không có căn vĩnh viễn đoạn, bảy 
căn diệt-khởi, một căn diệt không khởi, một căn 
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khởi không diệt, đạt được quả Bắt hoàn. Bảy căn 
diệt- khởi, bảy căn đó là Ý căn, Lạc-Hỷ-Xả căn tùy 
theo một căn, năm căn 

như Tín... Còn lại nói như trong phân đạt được 
quả Dự lưu. 

Nếu từ quả Nhất lai dùng đạo thê tục chứng quả 
Bất hoàn, không tiến vào Tĩnh lự, thì bỗn căn vĩnh 
viễn đoạn, bảy căn diệt-khởi đạt được quả Bất 
hoàn. Bốn căn vĩnh viễn đoạn, đó là Nữ-Nam-Khôổ- 
Ưu căn. Bảy căn diệt-khởi, bảy căn đó là Ý-Xả- 
năm căn như Tín..., nghĩa về diệt-khởi nói như từ 
quả Dự lưu đạt được quả Nhất lai. 

Nếu tiễn vào Tĩnh lự, thì bốn căn vĩnh viễn 
đoạn, sáu căn diệt- khởi, một căn diệt không khởi, 
một căn khởi không diệt, đạt được quả Bất hoàn. 
Bốn căn vĩnh viễn đoạn nói như trước. Sáu căn 
diệt-khởi, sáu căn đó là Ý căn và năm căn như 
Tín..., nghĩa về diệt-khởi nói như trước. Một căn 
diệt không khởi, đó là Xả căn. Một căn khởi không 
diệt, đó là Hỷ căn. 

Nếu từ quả Nhất lai dùng đạo vô lậu chứng quả 
Bất hoàn, không tiễn vào Tĩnh lự, thì bốn căn vĩnh 
viên đoạn, tám căn diệt-khởi đạt được quả Bắt 
hoàn. Tám căn đó là Ý-Xả-năm căn như Tín... và 
Dĩ tri căn. Còn lại nói như trước. 

Nếu tiễn vào Tĩnh lự, thì bốn căn vĩnh viễn 
đoạn, bảy căn diệt- khởi, một căn diệt không khởi, 
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một căn khởi không diệt, đạt được quả Bất hoàn. 
Bảy căn, tức là trước nói Ý căn-năm căn như Tín.. 
và Dĩ tri căn. Còn lại nói như trong phân dùng đạo 
thế tục chứng quả Bất hoàn. 

Hỏi: Đạo giải thoát thứ chín lìa nhiễm cõi Dục, 
ai sẽ tiễn vào Tĩnh lự, ai không tiễn vào? 

Đáp: Lực của sở y mạnh mẽ thì tiễn vào, lực 
của sở y yêu kém thì không tiến vào. 

Có người nói: Lực của sở y yếu kém thì tiến 
vào, bởi vì nuôi lớn sở y; lực của sở y mạnh mẽ thì 
không tiến vào, bởi vì không nuôi lớn sở y. 

Có người nói: Nhiều vui mừng thì tiến vào, 
nhiêu chán ngán thì không tiến vào. 

Có người nói: Nhiều vui thích thì tiễn vảo, 
nhiều buôn khô thì không tiên vào. 

Có người nói: Dùng Diệt trí-Đạo trí lia nhiễm 
cõi Dục thì tiên vào, dùng Khổ trí-Tập trí lìa nhiễm 
cõi Dục thì không tiễn vảo. 

Có người nói: Dùng Vô tướng thuộc về Đạo và 
Vô nguyện lìa nhiễm cõi Dục thì tiễn vào, dùng 
Không thuộc về Khô-Tập và Vô nguyện lìa nhiễm 
cõi Dục thì không tiễn vảo. 

Có người nói: Chản ngán pháp của cõi Dục lìa 
nhiễm của cõi Dục thì tiên vào, chán ngán pháp của 
ba cõi lìa nhiễm của cối Dục thì không tiên vào. 

Có người nói: VÌ cầu Tĩnh lự mà lia nhiễm thì 
tiên vào, vì cầu giải thoát mà lìa nhiễm thì không 
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tiên vào. 

Có người nói: Lợi căn thì tiễn vào, độn căn thì 
không tiên vào. Như lợi căn-độn căn, lực của nhân- 
lực của duyên, lực của phân trong-lực của phân 
ngoài, lực Chánh tư duy bên trong-lực nghe Chánh 
pháp bên ngoài, nên biết cũng như vậy. 

Hỏi: Mấy căn vĩnh viễn đoạn- diệt- khởi đạt 
được quả A-la-hán? 

Đáp: Nếu dựa vào Vị chí chứng quả A-la-hán, 
thì một căn vĩnh viễn đoạn, bảy căn vĩnh viễn 
đoạn- diệt- khởi, một căn diệt không khởi, một căn 
khởi không diệt, đạt được quả A-la-hán. Một căn 
vĩnh viễn đoạn, đó là Mạng căn. Bảy căn vĩnh viễn 
đoạn- diệt- khởi, bảy căn đó là Ý-Xả-năm căn như 
Tín..., vĩnh viễn đoạn đó là hữu lậu thâu nhiếp, 
diệt đó là đạo vô giản thâu nhiếp, khởi đó là đạo 
giải thoát thâu nhiêp. 

Lại nữa, vĩnh viễn đoạn đó là thế tục thâu 
nhiếp, diệt đó là đạo của Hướng thâu nhiếp, khởi 
đó là đạo của Quả thâu nhiếp. 

Lại nữa, vĩnh viễn đoạn đó là Phi học phi vô 
học thâu nhiếp, diệt đó là Học thâu nhiếp, khởi đó 
là Vô học thâu nhiếp. 

Lại nữa, vĩnh viễn đoạn đó là Hữu Đảnh thâu 
nhiếp, diệt đó là phẩm câu sinh của Định Kim cang 
dụ thâu nhiếp, khởi đó là phẩm câu sinh của Tận 
trí thâu nhiếp. 
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Lại nữa, vĩnh viễn đoạn đó là do tu mà đoạn 
thâu nhiếp, diệt đó là Dĩ tri căn thâu nhiếp, khởi đó 
là Cụ tri căn thâu nhiếp. 

Lại nữa, vĩnh viễn đoạn đó là hệ thuộc cõi Vô 
sắc thâu nhiếp, diệt đó là địa Tu đạo thâu nhiếp, 
khởi đó là địa của đạo Vô học thâu nhiếp. 

Một căn diệt không khởi, đó là Dĩ tri căn; một 
căn khởi không diệt, đó là Cụ tr1 căn. 

Như dựa vào VỊ chí, dựa vào Tĩnh lự trung 
gian-Tĩnh lự thứ tư và ba Vô sắc Định cũng như 
vậy. 

Nếu dựa vào Tĩnh lự thứ nhất chứng quả A-la- 
hán, thì hai căn vĩnh viễn đoạn, sáu căn vĩnh viễn 
đoạn- diệt- khởi, một căn diệt-khởi, một căn diệt 
không khởi, một căn khởi không diệt, đạt được quả 
A-la-hán. Hai căn vĩnh viễn đoạn, đó là Mạng căn 
và Xả căn. Sáu căn vĩnh viễn đoạn- diệt- khởi, sáu 
căn đó là Ý căn và năm căn như Tín... Vĩnh viễn 
đoạn- diệt- khởi, nghĩa nói như trước. Một căn 
diệt-khởi, một căn đó là Hỷ căn, nghĩa về diệt-khởi 
nói như trước. Một căn diệt không khởi, đó là Dĩ 
tri căn. Một căn khởi không diệt, đó là Cụ tri căn. 

Như dựa vào Tĩnh lự thứ nhất, dựa vào Tĩnh lự 
thứ haI-thứ ba cũng như vậy. Nhưng có sai biệt là 
dựa vào Tĩnh lự thứ ba, nên nói là Lạc căn khởi- 
diệt. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA 
QUYÊN 149 
CHƯƠNG VI: CĂN UẦN (Tiếp Theo) 


Phẩm Thứ Ba: LUẬN VỀ XÚC LUẬN VẺ 

XÚC (Phần 1) 

Có mười sáu xúc, đó là xúc Hữu đối, xúc Tăng 
ngữ, xúc Minh, xúc Vô minh, xúc Phi minh phi vô 
minh, xúc Ái, xúc Nhuễ, xúc Thuận lạc thọ, xúc 
Thuận khổ thọ, xúc Thuận không khô không lạc 
thọ, xúc Nhãn, xúc Nhĩ, xúc Tỷ, xúc Thiệt, xúc 
Thân và xúc Ý. 

Thế nào là xúc Hữu đối, cho đến thế nào là xúc 
Ý? Những chương như vậy và giải thích về nghĩa 
của từng chương đã lĩnh hội rôi, nên phân biệt rộng 
ra. 

Hỏi: Vì sao soạn ra phân luận này? 

Đáp: Bởi vì ngăn chặn tông chỉ của người khác 
để hiển bày nghĩa lý của mình. Đó là phái Thí Dụ 
nói: Xúc không phải là có thật. Nguyên cớ thê nào? 
Bởi vì trong kinh nói. Như trong kinh nói: "Nhãn 
và Sắc làm duyên sinh ra Nhãn thức, ba pháp hòa 
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hợp sinh ra Xúc..., lia Nhãn-Săc- Nhãn thức ra thì 
Thể của Xúc thật sự không có thể đạt được." Vì 
ngăn chặn ý ấy để hiển bày về Thê của Xúc là có 
thật, nêu Thể của Xúc không phải là có thật, thì trái 
với kinh nói, như trong kinh nói: "Xúc là duyên với 
Thọ." Nếu không có Xúc thì chỉ cần nói sáu Xứ 
duyên Thọ, hoặc là nói không có duyên chứ không 
cần nói Xúc duyên Thọ. 

Lại nữa, nêu Thể của Xúc không phải là có thật, 
thì nên nói duyên khởi chỉ có mười một Chi, trong 
kinh không nên nói là có mười hai Chi. 

Lại nữa, nêu Thể của Xúc không phải là có thật, 
thì chỉ cần nói là có chín pháp Đại địa. nhưng mà 
nói có mười, cho nên Xúc là có thật. 

Hỏi: Nêu Xúc là có thật thì làm sao giải thích 
thông suốt về kinh mà họ đã dẫn chứng? 

Đáp: Ý kinh ây nói ba pháp hòa hợp làm duyên 
sinh ra Xúc, chứ không phải là từ Thê không có mà 
có thể có nghĩa sinh ra. Xúc này nếu không sinh ra 
thì làm sao duyên với Thọ? 

Ví như mặt trăng-viên ngọc hấp thụ ánh trăng 
và đồ đựng hòa hợp làm duyên sinh ra nước, không 
phải là không có nước sinh ra mà có thể có tác dụng 
của nước. 

Lại như mặt trời-viên ngọc hấp thụ ánh mặt trời 
và củi khô hòa hợp làm duyên sinh ra lửa, không 
phải là không có lửa sinh ra mà có thê có tác dụng 
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của lửa. 

Như vậy, Căn-Cảnh và Thức hòa hợp làm 
duyên sinh ra Xúc, không phải là không có Xúc 
sinh ra mà có thể có tác dụng của Xúc. Tác dụng 
của Xúc, đó là có thể làm duyên sinh ra Thọ. Vì 
vậy cho nên muốn ngăn chặn cách nói của người 
khác đề hiên bày về Xúc là có thật, mà soạn ra phân 
luận này. 

Hỏi: VÌ sao trong Căn Uẫn lại phân biệt về 
Xúc? 

Đáp: Bởi vì đó là ý của người soạn luận muốn 
như vậy, cho đến nói TỘng ra. 

Lại nữa, điều này không cân phải hỏi. Nguyên 
cớ thê nào? Bởi vì trước đây đã nói trong mỗi một 
Uân có đủ tất cả các nghĩa. 

Lại nữa, tất cả các pháp do Xúc mà hiện hành 
(tập khởi), Căn do Xúc mà sinh ra cho nên phân 
biệt về Xúc. 

Lại nữa, tâm-tâm sở lẫy Xúc làm mạng, do Xúc 
mà dẫn dắt, do Xúc mà chuyên đối, bởi vì lực của 
Xúc mà hiện rõ ở trước mắt, trong này có Căn cho 
nên phân biệt về Xúc. 

Lại nữa, trước tiên an lập về các Xúc, sau đó 
biện giải về Căn tương ưng, bởi vì Căn lấy Xúc 
làm chương mục, cho nên trước tiên phải phân biệt 
về Xúc. 

Hỏi: Trong các Thánh giáo, hoặc nói là một 
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Xúc, như trong Tâm sở thiết lập Xúc thuộc Tâm 
Sở, trong mười pháp Đại địa thiết lập Xúc thuộc 
pháp Đại địa; hoặc nói là hai Xúc, đó là hữu lậu- 
vô lậu, ràng buộc-cởi bỏ, hệ thuộc-không hệ thuộc; 
hoặc nói là ba Xúc, đó là hạ- trung-thượng, thiện- 
bất thiện-vô ký; hoặc nói là bốn Xúc, đó là hệ thuộc 
ba cõi và không hệ thuộc; hoặc nói là năm Xúc, đó 
là hệ thuộc ba cõi và Học-Vô học; hoặc nói là sáu 
Xúc, đó là Nhãn xúc cho đến Ý xúc; hoặc nói là 
Dảy Xúc, đó là do kiến Khô mà đoạn cho đến do tu 
mà đoạn, và Học- Võ học; hoặc nói là tám Xúc, đó 
là do kiến Khổ mà đoạn cho đến do tu mà đoạn, và 
Kiến đạo-Tu đạo-đạo Vô học; hoặc nói là chín 
Xúc, đó là Hạ Hạ cho đến Thượng Thượng; hoặc 
nói là mười Xúc, đó là hệ thuộc cõi Dục cho đến 
hệ thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và không hệ 
thuộc. Nêu dựa theo sát-na nối tiếp nhau để phân 
biệt thì có vô lượng, tại sao trong này đối với 
một... nói rộng ra thành mười sáu, đôi với vô 
lượng nói tóm lược thành mười sáu? 

Đáp: Do sáu nhân duyên không tóm lược- 
không mở rộng mà nói là mười sáu Xúc, đó là bởi 
VÌ SỞ duyên, bởi vì đối trị chướng ngại, bởi vì tự 
tánh, bởi vì thuận nghịch, bởi vì tương ưng, bởi vì 
sở y. Bởi vì sở duyên, cho nên thiết lập xúc Hữu 
đối và xúc Tăng ngữ, Bởi vì đôi trị chướng ngại, 
cho nên thiết lập xúc Minh và xúc Vô minh. Bởi vì 
tự tánh, cho nên thiết lập xúc Phi minh phi vô 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 149 1601 


minh. Bởi vì thuận nghịch, cho nên thiết lập xúc 
Ái và xúc Nhuê. Bởi vì tương ưng, cho nên thiết 
lập xúc Thuận lạc thọ, xúc Thuận khổ thọ, xúc 
Thuận không khô không lạc thọ. Bởi vì sở y, cho 
nên thiết lập Nhãn xúc cho đến Ý xúc 

Hỏi: Thể nào là xúc Hữu đối? 

Đáp: Xúc tương ưng với năm Thức thân. 

Hỏi: Vì sao Xúc này gọi là Hữu đối? 

Đáp: Bởi vì dùng pháp Hữu đối làm sở duyên. 

Hỏi: Xúc Tăng ngữ cũng dùng pháp Hữu đôi 
làm sở duyên, vì sao chỉ có Xúc này gọi là Hữu 
đối? 

Đáp: Bởi vì Xúc này là đầu tiên, cho nên có 
được tên gọi; xúc Tăng ngữ lại dùng duyên khác 
để kiến lập. 

Có người nói: Xúc này chỉ dùng pháp Hữu đối 
làm sở duyên, xúc Tăng ngữ cũng duyên với pháp 
khác. 

Có người nói: Sở y-sở duyên của Xúc này đều 
là Hữu đối, sở duyên của xúc Tăng ngữ tuy có lúc 
là Hữu đối mà sở y thì không như vậy, cho nên 
thiết lập tên gọi khác. 

Hỏi: Thế nào là xúc Tăng ngữ? 

Đáp: Xúc tương ưng với Ý thức thân. 

Hỏi: Vì sao Xúc này gọi là Tăng ngữ? 

Đáp: Bởi vì tự tánh của Xúc này tăng về ngữ, 
cho nên gọi là Tăng ngữ. 
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Hỏi: Vì sao tự tánh của Xúc này tăng về ngữ? 

Đáp: Xúc Hữu đôi chỉ hệ thuộc cõi Dục-Sắc, 
Xúc này bao øôm hệ thuộc ba cõi và không hệ 
thuộc. 

Lại nữa, xúc Hữu đối chỉ có địa cõi Dục-Tĩnh 
lự thứ nhất có thể đạt được, Xúc này có thể đạt 
được ở tật cả các địa. 

Lại nữa, xúc Hữu đối chỉ là hữu lậu, Xúc này 
bao gôm hữu lậu và vô lậu. Bởi vì những nhân 
duyên này cho nên tự tánh tăng về ngữ. 

Có người nói: Sở duyên của Xúc này tăng về 
ngữ, cho nên gọi là Tăng ngữ. 

Hỏi: Vì sao sở duyên của Xúc này tăng về ngữ? 

Đáp: Xúc Hữu đôi chỉ dùng pháp có sắc làm sở 
duyên, Xúc này cùng duyên với pháp có săc-không 
CÓ sắc. 

Lại nữa, xúc Hữu đối chỉ dùng pháp Hữu đối 
làm sở duyên, Xúc này cùng duyên với pháp Hữu 
đối và Vô đôi. 

Lại nữa, xúc Hữu đối chỉ dùng pháp hữu lậu 
làm sở duyên, Xúc này cùng duyên với pháp hữu 
lậu-vô lậu. 

Lại nữa, xúc Hữu đôi chỉ dùng pháp hữu vi làm 
sở duyên, Xúc này cùng duyên với pháp hữu vI- vô 
v1. Bởi vì những nhân duyên này cho nên sở duyên 
tăng về ngữ. 

Có người nói: Tăng ngữ, đó là tên gọi, Xúc này 
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duyên với tên gọi cho nên gọi là Tăng ngữ. Tuy 
cũng duyên với nghĩa mà không phải là không 
giông nhau, tùy theo không giông nhau mà thiết 
lập tên gọi, dựa vào riêng biệt mà thiết lập tên gọi 
chung, như Khổ-Tập trí... 

Hỏi: Thế nào là xúc Minh? 

Đáp: Xúc vô lậu, tức là Xúc tương ưng với ba 
căn vô lậu. 

Hỏi: Thể nào là xúc Vô minh? 

Đáp: Xúc nhiễm ô, tức là Xúc tương ưng với 
tt cả phiên não và tùy phiên não. 

Hỏi: Thế nào là xúc Phi minh phi vô minh? 

Đáp: Xúc hữu lậu không nhiễm ô. Trong này, 
hỏi-đáp đêu có hai ngăn chặn, đó là Phi minh thì 
ngăn chặn xúc Minh, Phi vô minh là ngăn chặn xúc 
Vô minh, không nhiễm ô là ngăn chặn xúc nhiễm 
ô, hữu lậu là ngăn chặn xúc vô lậu. Bởi vì những 
ngăn chặn này cho nên Thế này chỉ thâu nhiếp tật 
cả các Xúc hữu lậu thiện- vô phú vô ký. 

Hỏi: Thể nào là xúc Ái? 

Đáp: Xúc tương ưng với tham, tức là Xúc 
tương ưng với sáu Thức thân đi cùng tham do năm 
Bộ mà đoạn của ba cõi. 

Hỏi: Thê nào là xúc Nhuế? 

Đáp: Xúc tương ưng với sân, tức là Xúc tương 
ưng với sáu Thức thân đi cùng sân do năm Bộ mà 
đoạn. 
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Hỏi: Thể nào là xúc Thuận lạc thọ? 

Đáp: Xúc tương ưng với Lạc thọ, tức là Xúc 
tương ưng với Lạc căn-Hý căn. 

Hỏi: Thể nào là xúc Thuận khổ thọ? 

Đáp: Xúc tương ưng với Khô thọ, tức là Xúc 
tương ưng với Khô căn-Ưu căn. 

Hỏi: Thế nào là xúc Thuận không khô không 
lạc thọ? 

Đáp: Xúc tương ưng với không khô không lạc 
thọ, tức là Xúc tương ưng với Xả căn. 

Hỏi: Thê nào là xúc Nhãn? 

Đáp: Xúc tương ưng với Nhãn thức thân. Hỏi: 
Cho đên thê nào là xúc Y? 

Đáp: Xúc tương ưng với Y thức thân. Đó là dựa 
vào các căn như Nhãn... mà sinh ra, cho nên gọi là 
xúc Nhãn... 

Đã hiển bày về tự tánh, nên giải thích về thâu 
nhiếp lẫn nhau. Nhưng có một Xúc thâu nhiếp toàn 
bộ các Xúc, đó là tự tánh một Xúc trong tâm sở. 
Trong này hai Xúc thâu nhiếp toàn bộ các Xúc, đó 
là xúc Hữu đôi và xúc Tăng ngữ. Lại có ba Xúc 
thâu nhiếp toàn bộ các Xúc, đó là xúc Minh- xúc 
Vô minh- xúc Phi minh phi vô minh, và xúc Thuận 
lạc thọ- xúc Thuận khổ thọ- xúc Thuận không khổ 
không lạc thọ. Lại có sáu Xúc thâu nhiệp toàn bộ 
các Xúc, đó là xúc Nhãn cho đến xúc Ý. 

Hỏi: Xúc Hữu đối thâu nhiếp mây Xúc, cho đến 
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xúc Ý thâu nhiếp mây Xúc? 

Đáp: Xúc Hữu đôi thâu nhiếp toàn phân sáu 
Xúc, phân ít của bảy Xúc. Toàn phần sáu Xúc, đó 
là xúc Hữu đối và xúc Nhãn-Nhĩ-Tý- Thiệt-Thân. 
Phân ít của bảy Xúc, đó là xúc Vô minh, xúc Phi 
minh phi vô minh, xúc Ái, xúc Nhuế, xúc Thuận 
lạc thọ, xúc Thuận khô thọ, xúc Thuận không khổ 
không lạc thọ. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phân ít của bảy 
Xúc kia? 

Đáp: Bảy Xúc kia cùng tương ưng với sáu 
Thức, Xúc này chỉ thâu nhiếp năm Thức tương 
ưng, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Tăng ngữ thâu nhiếp toàn phân ba Xúc, 
phân ít của bảy Xúc. Toàn phân ba Xúc, đó là xúc 
Tăng ngữ, xúc Minh, xúc Y. Phân ít của bảy Xúc, 
nói như trước. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phân ít của bảy 
Xúc kia? 

Đáp: Bảy Xúc kia cùng tương ưng với sáu 
Thức, Xúc này chỉ thâu nhiệp Ý thức tương ưng, 
cho nên nói là phân ít. 

Xúc Minh thâu nhiếp toàn phân xúc Minh, 
phân ít của bốn Xúc, đó là xúc Tăng ngữ, xúc 
Thuận lạc thọ, xúc Thuận không khổ không lạc thọ 
và xúc Ý. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phân ít của bôn 
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Xúc kia? 

Đáp: Bốn Xúc kia bao øôm hữu lậu và vô lậu, 
Xúc này chỉ thâu nhiếp vô lậu, cho nên nói là phần 
ít. 

“Xúc Vô minh thâu nhiếp toàn phân ba Xúc, 
phân ít của mười một Xúc. Toàn phân ba Xúc, đó 
là xúc Vô minh, xúc Ái và xúc Nhuê. Phần ít của 
mười một Xúc, đó là xúc Hữu đối, xúc Tăng ngữ, 
xúc Thuận lạc thọ, xúc Thuận khô thọ, xúc Thuận 
không khổ không lạc thọ, xúc Nhãn cho đến xúc 
`. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phần ít của 
mười một Xúc kia? 

Đáp: Mười một Xúc kia bao gồm nhiễm ô- 
không nhiễm ô, Xúc này chỉ thâu nhiếp nhiễm ô, 
cho nên nói là phân ít. 

Xúc Phi minh phi vô minh thâu nhiếp toàn phần 
xúc Phi minh phi vô minh, phân ít của mười một 
Xúc, đó là những Xúc nói như trước. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phân ít của 
mười một Xúc kia? 

Đáp: Tức là mười một Xúc trước bao gồm 
nhiễm ô- không nhiễm ô, không nhiễm ô có bao 
øôm hữu lậu-vô lậu, Xúc này chỉ thâu nhiếp hữu 
lậu không nhiễm ô, cho nên nói là phân Í{. 

Xúc Ái thâu nhiếp toàn phân xúc Ái, phân ít 
của mười một Xúc, đó là xúc Hữu đỗi, xúc Tăng 
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ngữ, xúc Võ minh, xúc Thuận lạc thọ, xúc Thuận 
không khổ không lạc thọ, xúc Nhãn cho đến xúc 
Ý. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phần ít của 
mười một Xúc kia? 

Đáp: Mười một Xúc kia bao gồm câu sinh- 
không câu sinh với tham, Xúc này chỉ thâu nhiếp 
câu sinh, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Nhuế thâu nhiếp toàn phần xúc Nhuế, 
phân Ít của mười một Xúc, đó là xúc Hữu đối, xúc 
Tăng ngữ, xúc Vô minh, xúc Thuận khổ thọ, xúc 
Thuận không khô không lạc thọ, xúc Nhãn cho đến 
xúc Ý. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phần ít của 
mười một Xúc kia? 

Đáp: Mười một Xúc kia bao gôm câu sinh- 
không câu sinh với sân, 

Xúc này chỉ thâu nhiếp câu sinh, cho nên nói là 
phân ít. 

Xúc Thuận lạc thọ thâu nhiếp toàn phân xúc 
Thuận lạc thọ, phân ít của mười hai Xúc, đó là xúc 
Hữu đối, xúc Tăng ngữ, xúc Minh, xúc Vô minh, 
xúc Phi minh phi vô minh, xúc Ái, xúc Nhãn cho 
đến xúc Y. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phần ít của 
mười hai Xúc kia? 

Đáp: Mười hai Xúc kia bao gồm câu sinh- 
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không câu sinh với Lạc thọ, Xúc này chỉ thâu nhiếp 
câu sinh, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Thuận khổ thọ thâu nhiếp toàn phân xúc 
Thuận khô thọ, phân ít của mười một Xúc, đó là 
xúc Hữu đối, xúc Tăng ngữ, xúc Vô minh, xúc Phi 
minh phi vô minh, xúc Nhuế, xúc Nhãn cho đến 
xúc Ý. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phần ít của 
mười một Xúc kia? Đáp: Mười một Xúc kia bao 
øôm câu sinh-không câu sinh với Khô thọ, Xúc này 
chỉ thâu nhiếp câu sinh, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Thuận không khô không lạc thọ thâu nhiếp 
toàn phân xúc Thuận không khổ không lạc thọ, 
phân ít của mười ba Xúc, đó là xúc Hữu đối, xúc 
Tăng ngữ, xúc Minh, xúc Vô minh, xúc Phi minh 
phi vô minh, xúc Ái, xúc Nhuế, xúc Nhãn cho đến 
xúc Ý. 

Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phần ít của 
mười ba Xúc kia? 

Đáp: Mười ba Xúc kia bao gôm câu sinh-không 
câu sinh với Xả thọ, Xúc này chỉ thâu nhiếp câu 
sinh, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Nhãn thâu nhiếp toàn phần xúc Nhãn, 
phân ít của tám Xúc, đó là xúc Hữu đối, xúc Minh, 
xúc Phi minh phi vô minh, xúc Ái, xúc Nhuế, xúc 
Thuận lạc thọ, xúc Thuận khổ thọ, xúc Thuận 
không khổ không lạc thọ. 


SỐ - 1545 LUẬN A TỶ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA, Quyền 149 1609 


Hỏi: Vì sao Xúc này thâu nhiếp phân ít của tám 
Xúc kia? 

Đáp: Tám Xúc kia bao gôm tương ưng-không 
tương ưng với Nhãn thức, Xúc này chỉ thâu nhiếp 
tương ưng, cho nên nói là phân ít. 

Như xúc Nhãn, xúc Nhĩ-Ty-Thiệt- Thân cũng 
như vậy. Trong nảy có sai biệt, đó là đều thâu t nhiệp 
toàn phần Xúc của mỗi loại, Thức của mỗi loại 
tương ưng VỚI phân 1t của tám Xúc. 

Xúc Ý thâu nhiếp toàn phần ba Xúc, phân ít của 
bảy Xúc, nói như xúc Tăng ngữ. 

Hỏi: Vì sao gọi là thâu nhiếp, thâu nhiếp nghĩa 
là gì? 

Đáp: Tự Thê đối với tự Thẻ, đã có- sẽ có- đang 
có, có thê đạt được cho nên øọI là thâu nhiếp. 

Có người nói: Tự Thể đối với tự Thể không 
khác, không ngoài, không sai biệt, không lìa nhau, 
là có chứ không phải là rông không, cho nên gọi là 
thâu nhiếp. 

Có người nói: Tự Thê đối với tự Thể đều là 
từng có, đều là đang có, đều là sẽ có, cho nên ØỌI 
là thâu nhiếp. 

Nghĩa về các pháp không rời bỏ tự tánh là nghĩa 
của thâu nhiếp, chứ không giống như dùng ngón 
tay vê cái áo, dùng tay lấy thức ăn, bởi vì thức ăn 
ây có thê buông bỏ. 

Có người nói: Nghĩa về trói buộc ngăn cản là 
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nghĩa của thâu nhiếp, các pháp trói buộc ngăn cản 
không có gì băng tự Thê đôi với tự Thẻ. 

Hỏi: Xúc Hữu đối tương, ưng với mấy căn, cho 
đến xúc Ý tương ưng với mây căn? 

Đáp: Xúc Hữu đối tương ưng với toàn phân 
một căn, phân ít của tắm căn. Toàn phân một căn, 
đó là Khô căn. Phân ít của tám căn, đó là Ý- Lạc- 
Xả và năm căn như Tín... 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
tám căn ây? 

Đáp: Tám căn ây bao gôm phẩm câu sinh của 
sáu Thức, Xúc này chỉ tương ưng với phẩm câu 
sinh của năm Thức, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Tăng ngữ tương ưng với toàn phần năm 
căn, phân Ít của tám căn. Toàn phân năm căn, đó 
là Hý- Ưu và ba căn vô lậu. Phân ít của tám căn, 
nói như trước. 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
tám căn ây? 

Đáp: Tám căn ây bao gồm phẩm câu sinh của 
sáu Thức, Xúc này chỉ tương ưng với phẩm câu 
sinh của Ý thức, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Minh tương ưng với toàn phân ba căn, 
phân ít của chín căn. Toàn phân ba căn, đó là ba 
căn vô lậu. Phân ít của chín căn, đó là Ý- Lạc-Hỷ- 
Xả và năm căn như Tín... 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
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chín căn ây? 

Đáp: Chín căn ây bao øôm hữu lậu và vô lậu, 
Xúc này chỉ tương ưng với vô lậu, cho nên nói là 
phân ít. 

Xúc Vô minh tương ưng với phần ít của sáu 
căn, đó là Ý căn và năm Thọ căn. 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân Ít của 
sáu căn ây? Đáp: Sáu căn ây bao gồm nhiễm ô và 
không nhiễm ô, Xúc này chỉ tương ưng với nhiễm 
ô, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Phi minh phi vô minh tương ưng với phân 
ít của mười một căn, đó là Y- năm Thọ và năm căn 
như Tín... 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
mười một căn ấy? 

Đáp: Trong mười một căn ấy, sáu căn trước bao 
gôm nhiễm ô- không nhiễm ô, năm căn sau bao 
gôm hữu lậu-vô lậu, Xúc này chỉ tương ưng VỚI 
hữu lậu- không nhiễm ô, cho nên nói là phân 1{. 

Xúc Ái tương ưng với phân ít của bốn căn, đó 
là Ý- Lạc- Hỷ- Xả căn. 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
bốn căn ấy? 

Đáp: Bốn căn ây bao gồm tham câu sinh và 
không câu sinh, Xúc này chỉ tương ưng với tham 
câu sinh, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Nhuế tương ưng với phân ít của bốn căn, 
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đó là Ý - Khổ - Ưu - Xả căn. 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
bốn căn ấy? 

Đáp: Bốn căn ấy bao gồm sân câu sinh và 
không câu sinh, Xúc này chỉ tương ưng với sân cầu 
sinh, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Thuận lạc thọ tương ưng với toàn phân hai 
căn, phân ít của chín căn. Toàn phân hai căn, đó là 
Lạc căn và Hỷ căn. Phân ít của chín căn, đó là Ý 
căn- năm căn như Tĩín..., và ba căn vô lậu. 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
chín căn ây? 

Đáp: Trong chín căn ây, sáu căn trước bao gồm 
Lạc thọ câu sinh và không câu sinh, Xúc này chỉ 
tương ưng với Lạc thọ câu sinh; ba căn sau cùng 
lây chín căn làm tánh, Xúc này chỉ tương ưng với 
sáu căn, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Thuận khổ thọ tương ưng với toàn phần 
hai căn, phân ít của sáu căn. Toàn phân hai căn, đó 
là Khô căn và Ưu căn. Phân ít của sáu căn, đó là Ý 
căn và năm căn như Tín... 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
sáu căn ây? 

Đáp: Sáu căn ấy bao gồm Khô thọ câu sinh và 
không câu sinh, Xúc này chỉ tương ưng với Khô 
thọ câu sinh, cho nên nói là phân Í{. 

Xúc Thuận không khổ không lạc thọ tương ưng 
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với toàn phần một căn, phân ít của chín căn. Toản 
phân một căn, đó là Xả căn. Phân ít của chín căn, 
đó là Ý căn- năm căn như Tín..., và ba căn vô lậu. 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
chín căn ây? 

Đáp: Trong chín căn ây, sáu căn trước bao gồm 
không khô không lạc thọ câu sinh và không câu 
sinh, Xúc này chỉ tương ưng với câu sinh; ba căn 
sau cùng lây chín căn làm tánh, Xúc này chỉ tương 
ưng với sáu căn, cho nên nói là phân ít. 

Xúc Nhãn tương ưng với phân ít của chín căn, 
đó là Ý - Lạc - Khô - Xả và năm căn như Tín... 

Hỏi: Vì sao Xúc này tương ưng với phân ít của 
chín căn ây? 

Đáp: Chín căn ấy bao gôm phẩm câu sinh và 
phẩm không câu sinh của Nhãn thức, Xúc này chỉ 
tương ưng với phẩm câu sinh, cho nên nói là phân 
ít. 

Như xúc Nhãn, xúc Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân 
cũng như vậy. Trong này có sai biệt, đó là đều 
tương ưng với căn thuộc phẩm câu sinh của Thức 
mình. 

Xúc Ý tương ưng với toàn phần năm căn, phân 
Ít của tám căn, nói như xúc Tăng ngữ, nghĩa tương 
ưng nói rộng ra như trên. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Hữu đối, căn này 
tương ưng với xúc Hữu đôi chăng? Giả sử căn 
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tương ưng với xúc Hữu đối, thì căn này là nhân của 
xúc Hữu đối chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc Hữu đối, căn 
này là nhân của xúc Hữu đôi, nghĩa là căn này lấy 
xúc Hữu đôi làm bốn nhân, tức là nhân Tương ưng 
- Câu hữu - Đồng loại và DỊ thục. 

Có căn là nhân của xúc Hữu đối, căn này không 
phải là tương ưng với xúc Hữu đối, đó là căn làm 
nhân của xúc Hữu đối, tương ưng với Xúc khác, và 
đị thục sinh không có sở duyên. Tương ưng với 
Xúc khác, đó là tương ưng với xúc Tăng ngữ, căn 
này lây xúc Hữu đối làm hai nhân, tức là nhân 
Đông loại và Dị thục; và dị thục sinh không CÓ SỞ 
duyên, đó là tám căn như Mạng..., căn này lây xúc 
Hữu đối làm một nhân, tức là nhân DỊ thục. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Tăng ngữ, căn 
này tương ưng với xúc Tăng ngữ chăng? Giả sử 
căn tương ưng với xúc Tăng ngữ, thì căn này là 
nhân của xúc Tăng ngữ chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc Tăng ngữ, căn 
này là nhân của xúc Tăng ngữ, nghĩa là căn này lẫy 
xúc Tăng ngữ làm năm nhân, tức là nhân Tương 
ưng- Câu hữu- Đông loại- Biến hành và DỊ thục. 

Có căn là nhân của xúc Tăng ngữ, căn này 
không phải là tương ưng với xúc Tăng ngữ, đó là 
căn làm nhân của xúc Tăng ngữ, tương ưng với 
Xúc khác, và dị thục sinh không có sở duyên. 
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Tương ưng với Xúc khác, đó là tương ưng với xúc 
Hữu đối, căn này lây xúc Tăng ngữ làm ba nhân, 
tức là nhân Đông loại- Biến hành và DỊ thục; và dị 
thục sinh không có sở duyên, đó là tám căn như 
Mạng..., căn này lấy xúc Tăng ngữ làm một nhân, 
tức là nhân DỊ thục. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Minh, căn này 
tương ưng với xúc Minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử căn tương ưng với xúc Minh, thì 
căn này là nhân của xúc Minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Trong này, nhân đó là ba 
nhân, tức là nhân Tương ưng - Câu hữu và Đông 
loại. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Vô minh, căn này 
tương ưng với xúc Vô minh chăng? Giả sử căn 
tương ưng với xúc Vô minh, thì căn này là nhân 
của xúc Vô minh chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc Vô minh, căn 
này là nhân của xúc Vô minh, nghĩa là căn này lẫy 
xúc Võ minh làm bốn nhân, tức là nhân Tương 
ưng- Câu hữu- Đông loại và Biên hành. 

Có căn là nhân của xúc Vô minh, căn này 
không phải là tương ưng với xúc Vô minh, đó là 
căn làm nhân của xúc Vô minh, tương ưng với Xúc 
khác, và dị thục sinh không có sở duyên. Tương 
ưng với Xúc khác, đó là tương ưng với xúc Phi 
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minh phi vô minh, căn này lây xúc Vô minh làm 
một nhân, tức là nhân DỊ thục; và dị thục sinh 
không có sở duyên, đó là tám căn như Mạng..., căn 
này lây xúc Vô minh làm một nhân, tức là nhân DỊ 
thục. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Phi minh phi vô 
minh, căn này tương ưng với xúc Phi minh phi vô 
minh chăng? Giả sử căn tương ưng với xúc Phiì 
minh phi vô minh, thì căn này là nhân của xúc Phi 
minh phi vô minh chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc Phi minh phi 
vô minh, căn này là nhần của xúc Phi minh phi vô 
minh, nghĩa là căn này lây xúc Phi minh phi vô 
minh làm bốn nhân, tức là nhân Tương ưng- Câu 
hữu- Đông loại và Biến hành. 

Có căn là nhân của xúc Phi minh phi vô minh, 
căn này tương ưng với xúc Phi minh phi vô minh, 
đó là căn làm nhân của xúc Phi minh phi vô minh, 
đị thục sinh không có sở duyên, đó là tắm căn như 
Mạng..., lẫy xúc Phi minh phi vô minh làm một 
nhân, tức là nhân DỊ thục. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Ái, căn này tương 
ưng với xúc Ái chăng? Giả sử căn tương ưng với 
xúc Ái, thì căn này là nhân của xúc Ái chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc Ái, căn này là 
nhân của xúc Ái, nghĩa là căn này lấy xúc Ái làm 
ba nhân, tức là nhân Tương ưng - Câu hữu và Đông 
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loại. 

Có căn là nhân của xúc Ái, căn này không phải 
là tương ưng với xúc Ái, đó là căn làm nhân của 
xúc Ái, tương ưng với Xúc khác, và dị thục sinh 
không có sở duyên. Tương ưng với Xúc khác, đó 
là tương ưng với xúc Vô minh khác, tương ưng với 
xúc Phi minh phi vô minh, căn này lây xúc Ái làm 
hai nhân, tức là nhân Đông loại và DỊ thục. Nghĩa 
là tương ưng với xúc Vô minh khác, căn lẫy xúc 
Ái làm nhân Đông loại; tương ưng với xúc Phi 
minh phi vô minh, căn lây xúc Ái làm nhân Dị 
thục. Và dị thục sinh không có sở duyên, đó là tắm 
căn như Mạng..., lây xúc Ái làm một nhân, tức là 
nhân DỊ thục. 

Như nói về xúc Ái, xúc Nhuế cũng như vậy, 
nhưng sai biệt là nói theo tên gọi của mình. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Thuận lạc thọ, 
căn này tương ưng với xúc Thuận lạc thọ chăng? 
Cả sử căn tương ưng với xúc Thuận lạc thọ, thì 
căn này là nhân của xúc Thuận lạc thọ chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc Thuận lạc thọ, 
căn này là nhân của xúc Thuận lạc thọ, nghĩa là căn 
này lây xúc Thuận lạc thọ làm năm nhân, tức là 
năm nhân như Tương ưng... 

Có căn là nhân của xúc Thuận lạc thọ, căn này 
không phải là tương ưng với xúc Thuận lạc thọ, đó 
là căn làm nhân của xúc Thuận lạc thọ, tương ưng 
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với Xúc khác, và đị thục sinh không có sở duyên. 
Tương ưng với Xúc khác, đó là tương ưng với xúc 
Thuận khô thọ, xúc Thuận không khô không lạc 
thọ, căn này lây xúc Thuận lạc thọ làm ba nhân, 
tức là nhân Đồng loại- Biến hành và Dị thục. Và dị 
thục sinh không có sở duyên, đó là tám căn như 
Mạng..., lây xúc Thuận lạc thọ làm một nhân, tức 
là nhân DỊ thục. 

Như nói về xúc Thuận lạc thọ, xúc Thuận khô 
thọ, xúc Thuận không khổ không lạc thọ cũng như 
vậy, nhưng saI biệt là nói theo tên gọi của mình. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Nhãn, căn này 
tương ưng với xúc Nhãn chăng? Giả sử căn tương 
ưng với xúc Nhãn, thì căn này là nhân của xúc 
Nhãn chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc Nhãn, căn này 
là nhân của xúc Nhãn, nghĩa là căn này lấy xúc 
Nhãn làm bốn nhân, tức là nhân Tương ưng - Câu 
hữu - Đồng loại và DỊ thục. 

Có căn là nhân của xúc Nhãn, căn này không 
phải là tương ưng với xúc Nhãn, đó là căn làm nhân 
của xúc Nhãn, tương ưng với Xúc khác, và dị thục 
sinh không có sở duyên. Tương ưng với Xúc khác, 
đó là tương ưng với xúc Nhĩ - Tỷ - Thiệt- Thân và 
Ý, căn này lây xúc Nhãn làm hai nhân, tức là nhân 
Đồng loại và DỊ thục. Và dị thục sinh không có sở 
duyên, đó là tám căn như Mạng..., căn này lây xúc 
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Nhãn làm một nhân, tức là nhân DỊ thục. 

Như nói về xúc Nhãn, xúc Nhĩ - Tỷ - Thiệt - 
Thân cũng như vậy, nhưng sai biệt là nói theo tên 
øỌ1 của mình. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc Ý, căn này tương 
ưng với xúc Ý chăng? Giả sử căn tương ưng với 
xúc Ý, thì căn này là nhân của xúc Ý chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc Ý, căn này là 
nhân của xúc Ý, nghĩa là căn này lây xúc Ý làm 
năm nhân, tức là năm nhân như Tương ưng... 

Có căn là nhân của xúc Ý, căn này không phải 
là tương ưng với xúc Y, đó là căn làm nhân của xúc 
Ý, tương ưng với Xúc khác, và dị thục sinh không 
CÓ SỞ duyên. Tương ưng với Xúc khác, đó là tương 
ưng với xúc Nhãn - Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân, căn 
này lây xúc Y làm ba nhân, tức là nhân Đông loại- 
Biến hành và DỊ thục. Và dị thục sinh không CÓ SỞ 
duyên, đó là tám căn như Mạng..., căn này lây xúc 
Ý làm một nhân, tức là nhân Dị thục. 

Những người thành tựu Nhãn căn thuộc chủng 
loại này, lúc ây thành tựu Thân căn thuộc chủng 
loại này chăng? Cho đến nói rộng ra. 

Chủng loại là có bốn loại: 

1. Chủng loại thuộc về tu. 

2. Chủng loại thuộc về luật ngh1. 

3. Chủng loại thuộc vỀ cõi. 

4. Chủng loại thuộc về tương tự. 
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Bốn chủng loại này nói rộng ra như chương 
Nghiệp Uấn trước đây. Trong này dựa vào chủng 
loại thuộc về cõi mà soạn luận. 

Hỏi: Những người thành tựu Nhãn căn thuộc 
chủng loại này, lúc ấy thành tựu Thân căn thuộc 
chủng loại này chăng? Giả sử thành tựu Thân căn 
thuộc chủng loại này, thì lúc ây thành tựu Nhãn căn 
thuộc chủng loại này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt. 

1. Có lúc thành tựu Nhãn căn thuộc chủng loại 
này, mà không thành tựu Thân căn thuộc chủng 
loại này, đó là sinh ở cối Dục không có được Nhãn 
căn, giả sử có được rồi mất; có được Nhãn của cõi 
Sắc mà không có được Nhãn căn, đó là chưa đến 
phân vị Bát-la-xa-khư... Giả sử có được rôi mật, 
đó là đã có được Nhãn căn, hoặc là tự nhiên hư 
hoại, hoặc là gặp phải duyên hư hoại cho nên mất 
đi. Có được Nhãn của cõi Sắc, đó là nhờ vào năng 
lực khéo léo luyện tập Tĩnh lự, Nhãn căn của cõi 
Sắc dựa vào thân của cõi Dục mà có được, nhưng 
không có được Thân căn của cõi ấy, bởi vì không 
có thành tựu thân của cõi khác. 

2. Có lúc thành tựu Thân căn thuộc chủng loại 
này, mà không thành tựu Nhãn căn thuộc chủng 
loại này, đó là sinh ở cối Dục không có được Nhãn 
căn, giả sử có được rồi mât; không có được Nhãn 
của cõi Sắc, lúc ấ ây chỉ thành tựu Thân căn của cõi 
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Dục, Nhãn căn của hai cõi đều không thành tựu. 

3. Có lúc thành tựu Nhãn căn thuộc chủng loại 
này, cũng thành tựu Thân căn thuộc chủng loại 
này, đó là sinh ở cõi Dục đã có được Nhãn căn 
không mất, hoặc là sinh ở cõi Sắc. Đã có được, đó 
là đã đến phân vị Bát-la-xa-khư... Không mất, đó 
là bởi vì Nhãn căn đã có được không phải là tự 
nhiên hư hoại, và gặp phải duyên hư hoại, cho nên 
không mất. Sinh ở cõi Sắc, bởi vì ở cõi Sắc không 
có người nào không đây đủ căn. 

4. Có lúc không thành tựu Nhãn căn thuộc 
chủng loại này, cũng không thành tựu Thân căn 
thuộc chúng loại này, đó là sinh ở cõi Vô sắc, bởi 
vì địa ây chắc chăn không có các sắc căn. 

Như Nhãn căn, Nhĩ căn cũng như vậy, bởi vì 
hai căn này cùng có hiện rõ trước mắt ở cõi khác. 

Hỏi: Những người thành tựu Tỷ căn thuộc 
chủng loại này, lúc ấy thành tựu Thân căn thuộc 
chủng loại này chăng? Giả sử thành tựu Thân căn 
thuộc chủng loại này, thì lúc ấy thành tựu Tỷ căn 
thuộc chủng loại này chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu Tý căn thuộc chủng loại 
này, thì lúc ấy thành tựu Thân căn thuộc chủng loại 
này. 

Có lúc thành tựu Thân căn thuộc chủng loại 
nảy, mà lúc ấy không thành tựu Tỷ căn thuộc 
chủng loại này, đó là sinh ở cõi Dục không có được 
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Tỷ căn, giả sử có được rồi mất. Không có được Tỷ 
căn, đó là chưa đến phân vị Bát-la-xa-khư... Cả sử 
có được rồi mất, đó là bởi vì đã có được Tỷ căn, 
hoặc là tự nhiên hư hoại, hoặc là gặp phải duyên 
hư hoại cho nên mất đi. 

Như Tỷ căn, Thiệt căn cũng như vậy, bởi vì hai 
căn nảy đều không có hiện rõ trước mắt ở cõi khác. 

Hỏi: Vì sao sinh ở cõi Dục có thể khởi lên Nhãn 
căn-Nhĩ căn của cõi Sắc hiện rõ ở trước mặt, chứ 
không phải là Tỷ- Thiệt- Thân căn? 

Đáp: Bởi vì Nhãn căn-Nhĩ căn có gia hạnh đạt 
được, lìa nhiễm đạt được, do tu mà thành, bao gồm 
tánh sở y của bốn Chi-năm Chi thuộc quả Tĩnh lự, 
cho nên có thể ở cõi khác khởi lên hiện rõ ở trước 
mắt; Tý- Thiệt- Thân căn không có sự việc như 
vậy, cho nên chỉ ở cối mình khởi lên hiện rõ ở trước 
mắt. 

Có Sư khác nói: Sinh ở cõi Dục thì câu khởi lên 
Nhãn căn-Nhĩ căn của trời ở cõi trên, không cầu ba 
căn khác cho nên không có thể khởi lên, nghĩa là 
người fu quán hành dây lên mong câu như vậy: 
Làm sao khiến cho mình thây được sắc của cõi Sắc, 
nghe được thanh của cõi Sắc? Vì vậy liền tu Tĩnh 
lự Căn bản, khởi lên Thiên nhãn- Thiên nhĩ. Cõi â ây 
không có hương- -vị đề mong có thể ngửi-nếm, cho 
nên không câu mong khởi lên Tỷ-Thiệt của cối 
Sắc. Không có cảm giác của địa khác- xúc chạm 
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của địa khác sinh khởi, giả sử mong câu đối với cõi 
ây thì không có lý nào có thể khởi lên, bởi vì chỉ 
chọn lấy cảnh. 

Hỏi: Thiên nhãn lấy gì làm tự tánh? 

Đáp: Không phải là do các loại gần xương máu 
thịt mà thành, sắc thanh tịnh do Đại chủng của cõi 
Sắc mà tạo ra, có thể nhìn thây không ngăn ngại gì, 
Thế không nhìn thây được, do Nhãn giới-Nhãn xứ- 
Nhãn căn thâu nhiếp, đó gọi là Thiên nhãn. 

__ Đã hiển bày về tự tánh, nên giải thích về tên gọi 
ây. 

Hỏi: Mắt này do nhân duyên øì mà nói là mắt 
CỐI trời? 

Đáp: Mắt này thù thăng cho nên gọi là trời, bởi 
vì thế gian đối với pháp thù thăng có từ gọi là trời, 
như áo quân của CÕI trời, vật trang nghiêm của cõi 
trời, đồ ăn thức uống của cõi trời..., trong này đều 
lây pháp thù thắng gọi là trời, mắt â ấy cũng như vậy. 

Về cõi thì hệ thuộc cõi Sắc. Về địa thì thuộc 
bốn địa Tĩnh lự, không phải là Cận phân vô sắc. 
Nguyên cớ thế nào? Bởi vì nếu địa có chung Định 
thù thăng làm sở y, thì địa này có Thiên nhãn, 
không phải là Cận phần Vô sắc có chung Định thù 
thăng làm sở y, cho nên địa ấy không có Thiên 
nhãn. 

Hỏi: Vì sao Cận phần Vô sắc không có chung 
Định thù thắng làm sở y? 
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Đáp: Bởi vì Xa-ma-tha và Tỳ-bát-xá-na không 
bình đăng, bởi vì không phải là do bôn Chi-năm 
Chi mà thành, bởi vì không phải là do vui với đạo 
thâu nhiếp. 

Hỏi: Nếu sinh ở cõi Dục, tu đạt được Thiên 
nhãn, lúc hiện rõ ở trước mắt, thì khởi lên ở nơi 
nào? 

Đáp: Ngay nơi Nhãn căn có được do sinh ra mà 
khởi lên. 

Hỏi: Nếu mắt có được do sinh ra đã hư hoại thì 
lúc ấy khởi lên ở nơi nào? 

Đáp: Ngay nơi Nhãn căn đã từng có mà khởi 
lên. 

Hỏi: Nếu nơi ây hợp lại làm một đoạn, không 
có thê biết gì thì lại khởi lên ở nơi nào? 

Đáp: Ngay nơi Nhãn căn cân phải có mà khởi 
lên. 

Hỏi: Những người khởi lên Thiên nhãn hiện rõ 
ở trước mắt, là có lúc bên trái khởi lên- bên phải 
không khởi lên chăng? Bên phải khởi lên- bên trái 
không khởi lên chăng? Bên trái dưới thâp- bên phải 
ở giữa chăng? Bên trái ở giữa- bên phải trên cao 
chăng? Bên phải dưới thấp- bên trái ở giữa chăng? 
Bên phải ở giữa- bên trái trên cao chăng? 

Đáp: Không khởi lên như vậy, nghĩa là khởi lên 
Thiên nhãn thì chắc chắn mặt ở hai nơi cùng lúc 
khởi lên, cùng dưới thập, cùng ở giữa- cùng trên 
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cao, tất cả Thiên nhãn không có mù- không có 
thiêu, cũng không có hoa mắt và đồng phân lệch 
nhau. 

Hỏi: Nếu sinh ở cõi Dục hóa làm thân một vạn 
sáu ngàn Du-thiện- na của cõi trời Sắc Cứu Cánh, 
lúc Thiên nhãn hiện rõ trước mắt nhìn thây sắc ây, 
thì thân người cao ba khuýu tay rưỡi, hoặc là bôn 
khuỷu tay vẫn không băng ngón chân của thân ấy, 
là ở nơi nào nhìn thấy sắc ây, là phía trên hay là 
phía dưới? 

Đáp: Có người nói: Dùng Thân cảnh thông ở 
phía trên mà thây, như nhà của người ở phía trên 
nhìn thây phía dưới. Như vậy ở phía trên nhìn thây 
các sắc phía dưới. 

Có người nói: Ở phía dưới mà thây, như hàng 
lỗi-cảnh tượng ở phía dưới nhìn thấy phía trên. 
Như vậy ở phía dưới nhìn thây các sắc phía trên. 

Có người nói: Lúc ấy dùng Thân cảnh trí chứng 
thông, kéo dài- mở rộng thân này làm cho băng 
thân lượng một vạn sáu ngàn Du-thiện- na đã hóa 
hiện mà nhìn thấy các sắc. 

Có người nói: Cõi Dục cũng có thân một vạn 
sáu ngàn Du-thiện- na, thuận theo cùng sinh với 
thân của Săc Cứu Cánh đã hóa hiện, nêu lúc hóa 
làm thân của Sắc Cứu Cánh, lúc bây giờ thân ba 
khuỷu tay rưỡi hoặc là bỗn khuỷu tay của cõi Dục 
sẽ diệt đi, thân một vạn sáu ngàn Du-thiện-na ây 
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nối tiếp khởi lên, thì dựa vào nơi chốn của mắt 
thường mà nhìn thấy các sắc. 

Nói như vậy thì như thân lượng dị thục của nơi 
sinh ra thân ấy, thân hóa hiện cũng như vậy. Như 
lúc từ cõi Sắc đi đến cõi Dục, hóa làm thân biến 
hóa vẫn giỗng như thân lượng dị thục của cõi Dục. 
Nơi này hóa làm thân của nơi kia, nên biết cũng 
như vậy, tùy theo nơi cư trú mà nhìn thây các sắc. 
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LUẬN VÉ XÚC (Phần 2) 

Nếu lúc Thiên nhãn hiện rõ ở trước mắt, thì mặt 
do sinh ra mả được, có đoạn hay không? Nêu đoạn 
thì tại sao sắc sinh ra không do dị thục, đoạn rôi lại 
nối tiếp? Bởi vì A-tỳ-đạt- -ma không muốn làm cho 
sắc sinh do đị thục đoạn rồi nối tiếp. Nếu không 
đoạn thì Thiên nhãn và mắt do sinh ra mà được, cả 
hai đều nhìn thấy sắc, tại sao không rối loạn? 

Đáp: Nên nói là không đoạn, bởi vì sắc dị thục 
đoạn rôi không nối tiếp. 

Vì vậy Tôn giả Diệu Âm đưa ra câu hỏi như 
vậy: "Lúc Thiên nhãn hiện rõ ở trước mắt thì mắt 
do sinh ra mà được nên nói là đoạn, hay là không 
đoạn? Trả lời: Nên nói là không đoạn, bởi vì ngay 
nơi này có Đại chủng của cõi Sắc và Thiên nhãn đã 
tạo ra cùng, hiện rõ ở trước mắt." 

Hỏi: Nêu như vậy thì Thiên nhãn và mắt do 
sinh ra mà được, cả hai đều nhìn thây sắc, tại sao 
không rỗi loạn? 
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Đáp: Lúc Thiên nhãn khởi lên thì mắt do sinh 
ra mà được, trú trong Đồng phân của mắt ấy (Bỉ 
đông phân), cho nên không có lỗi. Ví như lúc Thức 
khác hiện rõ ở trước mắt, tuy không nhìn thây sắc 
mà mắt không đoạn, ở đây cũng như vậy. 

Hỏi: Vì sao không cùng nhìn thấy? 

Đáp: Bởi vì trong một thân không có hai Thức 
cùng lúc khởi lên, lúc bẩy giờ Thức dựa vào Thiên 
nhãn chứ không dựa vào mắt do sinh ra mà được. 

Có người nói: Có sắc không phải là cảnh của 
mắt do sinh ra mà được, bởi vì nhìn thấy sắc ấy cho 
nên khởi lên Thiên nhãn hiện rõ trước mắt, vào lúc 
bấy giờ mặt do sinh ra mà được tuy không đoạn 
nhưng không có tác dụng, vì vậy không cùng nhìn 
thây. 

Có người nói: Lúc Thiên nhãn khởi lên thì mắt 
do sinh ra mà được sẽ đoạn. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao sắc sinh ra không 
do dị thục, đoạn rôi có thể nỗi tiếp? Như vậy thì 
trải với cách nói của A-ty-đạt-ma. 

Đáp: Đoạn có hai loại: 

1. Đoạn trong thời gian ngăn. 

2. Đoạn đến cuỗi cùng. 

Đoạn trong thời gian ngăn thì có thể nối tiệp 
chứ không phải là đoạn đến cuỗi cùng, vì vậy 
không có lỗi. 

Có người nói: Lúc bây giờ mắt do sinh ra mà 
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được diệt đi- Thiên nhãn phát sinh, Thiên nhãn diệt 
đi - mặt do sinh ra mà được phát sinh, bởi vì Nhãn 
căn trong thân â ây chưa từng trông rỗng, cho nên 
không thể nói là đoạn. 

Có người nói: Lúc ấy mắt do sinh ra mà được 
sẽ đoạn cũng không có lỗi, bởi vì cũng có sắc sinh 
ra do dị thục, đoạn rôi nối tiếp. Vì sao biết như vậy? 
Bởi vì như trong kinh nói: “VỊ vua Nhất Thiết Thí 
lập tức đưa tay tự móc hai mắt mình thí cho Bà-la- 
môn. nhờ vào Tư nguyện thủ thăng khiến cho mắt 
bình phục." Lại như kinh nói: "Người hành ác lúc 
bây giỜ dùng móc sắt Khiết-địa-la móc mắt của 
người hành thiện, cũng nhờ vào Tư nguyện thù 
thăng của Bô-tát cho nên trở lại có được Nhãn 
căn." Luận Thi Thiết nói: "Địa ngục có núi đẻ chặt 
hữu tình làm cho thân nát vụn, sau đó không lâu 
các căn lại sinh ra, trong các địa ngục thì loại này 
không phải là một." Vì vậy biết răng sắc do đị thục 
sinh ra đoạn rôi có thê nối tiếp. 

Nói như vậy thì lúc Thiên nhãn khởi lên, mắt 
do sinh ra mà được sẽ không diệt đi, sắc dị thục 
đoạn đoạn rồi cũng không có nghĩa nỗi tiếp. 

Hỏi: Sự việc đã dẫn chứng trước đây nên hiểu 
thê nào? 

Đáp: Điều ây không trái ngược nhau, bởi vì có 
nghĩa riêng biệt, tức là đã nói như vị vua Nhất Thiết 
Thí, lúc bây giờ chỉ do tâm bồ thí thành tựu tròn 
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đây, cho nên đưa ra cách nói này chứ thật sự là 
chưa móc mắt. Sự việc ấy là thê nào? Nghĩa là 
"Ngày xưa, lúc Đức Phật làm Bỏ- tát, từng làm vị 
Quốc Vương tên gọi Nhất Thiết Thí, có thê thỏa 
mãn ý muôn của tất cả những người đến câu xin, 
tên gọi này lưu truyền khắp nơi trên cõi trời- giữa 
loài người, lúc ây Thiên Đề Thích biết rồi nghĩ 
răng: VỊ vua ấy bô thí không hề mệt mỏi như vậy, 
vì câu Vô thượng Chánh đăng Bỏ-đê, hay vì mong 
danh dự ở thê gian- ngôi vị cõi trời? Nêu mong ngôi 
vị cõi trời thi có lẽ là kẻ thù của mình, nên đên tìm 
hiểu để biết ý bó thí của vị ây. Liên tự hóa làm thân 
Bà-la-môn, đội mũ trùm khăn, đeo gươm bằng 
vàng, tay cầm gậy băng vàng, đi đến trước mặt nhà 
vua, cầu nguyện cho nhà vua thường được tôn quý 
thù thăng. Nhà vua nói Phạm Chí đên cầu xin điều 
g1? Đáp răng: Tôi đến đây chính là muôn có đôi 
mắt của nhà vua. Nhà vua lây bôn vật báu làm mắt 
thí cho nhưng người ây không nhận mả nói răng: 
Nay tôi cần đến mặt chứ đầu cần những vật này 
làm gì. Nhà vua nghe vậy rôi liên đưa hai tay muốn 
tự mình móc mắt. Đề Thích biết tâm bồ thí của nhà 
vua đã được quyết, định, liền ngăn nhà vua và nói 
rằng: Muôn câu điều gì mà có thê bố thí điều khó 
bồ thí, vì cầu ngôi vị Thích- Phạm-Ma vương, hay 
là vi mong danh dự quy kính của thế gian? Nhà vua 
nói: Những điều này đêu không phải là sự mong 
câu của tôi, chỉ có Ưng Chánh Đăng Giác lìa khỏi 
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sinh lão bệnh tử là điều nguyện câu của tôi. Thiên 
Đề nghe rôi liền trở lại hình dáng của mình, ca ngợi 
nhà vua răng: Thật sự là Bô- tát không bao lâu chắc 
chăn đạt được Vô thượng Bỏ-đê. Nói lời này Xong, 
bổng: nhiên không còn thấy nữa." Vì vậy, vị vua ây 
lúc bấy giờ thật sự là chưa móc mắt. 

Lại nữa, người ấy đã dẫn kinh nói về hành 
thiện- hành ác, Nhãn căn của người hành thiện có 
chủng tử còn lại, nhờ vào Tư nguyện thù thắng 
trước đây đã đây đủ trọn vẹn thù thắng; trong các 
địa ngục cũng cùng cách giải thích này. Nếu không 
có chủng tử còn lại thì không có thê sinh ra, cho 
nên sắc dị thục đoạn rồi không có lý nào. nối tiếp. 
Vì vậy lúc Thiên nhãn hiện rõ ở trước mắt thì mắt 
do sinh ra mà được, không đoạn mất. 

Hỏi: Như sinh ở cõi Dục mà khởi lên Thiên 
nhãn, sinh ở cõi Sắc cũng khởi lên hay không? 

Đáp: Có người nói: Không khởi lên, bởi vì 
trong cõi Sắc tùy theo mắt do sinh ra mà được đã 
nhìn thây nhiều ít, mắt do tu mà được cũng như 
vậy, không có tác dụng khác biệt, cho nên không 
khởi lên. 

Nói như vậy thì cũng khởi lên hiện rõ trước 
mắt. 

Hỏi: Cùng khởi lên với mắt do sinh ra mà được 
lại có tác dụng gì? 

Đáp: Muốn dạo chơi chung với Tuệ cho nên 
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khởi lên hiện rõ trước mắt. Vả lại, thân Trung Hữu 
không phải là cảnh của mắt do sinh ra mà được, 
cho nên khởi lên Thiên nhãn quán xét về sự sai biệt 
của Trung Hữu. 

Hỏi: Sinh ở cõi Dục mà khởi lên Thiên nhãn là 
mạnh hơn, hay sinh ở cõi Sắc mà khởi lên là mạnh 
hơn? 

Đáp: Cõi Dục đã khởi lên, bởi vì mạnh mẽ cho 
nên mạnh hơn, nghĩa là Phật- Độc giác- Thanh văn 
đến cuối cùng đã khởi lên Thiên nhãn có tác dụng 
mạnh mẽ, không phải là sinh ở cõi Sắc mà có năng 
lực hiện rõ trước mắt. Cõi Sắc đã khởi lên, bởi vì 
sở y cho nên mạnh hơn, nghĩa là ở cõi ây dựa vào 
thân to lớn thù thăng tuyệt vời, đã khởi lên Thiên 
nhãn do nhiêu cực vi tạo thành, không phải là trong 
cõi Dục mà có thể khởi lên mắt này, cho nên hai 
cõi khởi lên đêu có mạnh-yếu. 

Hỏi: Thiên nhãn do tu mà được và mắt do sinh 
ra mà được, có gì sai biệt? 

Đáp: Tên gọi tức là sai biệt, đó là tên gọi thuộc 
Thiên nhãn, tên gọi thuộc mắt do sinh ra mà được. 

Có người nói: Thế cũng có khác nhau, đó là mắt 
do sinh ra mà được, có Đông phân và Bỉ đồng 
phân; Thiên nhãn do tu mà được chỉ là Đông phân. 

Vả lại, mắt do sinh ra mà được bao øÔôm sự nuôi 
lớn và dị thục sinh, Thiên nhãn do tu mà được chỉ 
là sự nuôi lớn. 
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Có người nói: Nhân cũng có khác nhau, đó là 
mắt do sinh ra mà được là quả thuộc về Nghiệp, 
Thiên nhãn do tu mà được là quả thuộc về Tu. 

Hỏi: Lẽ nào không phải mắt do sinh ra mà được 
cũng là quả thuộc về Tu hay sao? Đáp: Mắt ấy phân 
ít là quả thuộc về Tu, phân ít là quả dị thục thuộc 
về Trí do sinh ra mà được; Thiên nhãn chỉ là quả 
thuộc về Tu. 

Có người nói: Thiên nhãn nhờ vào lực tác ý g1a 
hạnh mới được hiện rõ trước mắt, mặt do sinh ra 
mà được thì không như vậy. 

Có người nói: Quả cũng có khác nhau, đó là 
mắt do sinh ra mà được làm sở y cho Thức thiện- 
nhiễm và vô ký, Thiên nhãn do tu mà được chỉ làm 
sở y cho Thức vô ký. 

Có người nói: Cảnh cũng có khác nhau, đó là 
mắt do sinh ra mà được, không nhìn thấy Trung 
Hữu; Thiên nhãn do tu mà được, có năng lực nhìn 
thây Trung Hữu. 

Có người nói: Dụng cũng có khác nhau, đó là 
Thiên nhãn do tu mà được so với mặt do sinh ra 
mà được, có tác dụng mạnh mẽ vi điệu thù thăng, 
thanh tịnh sáng tỏ nhanh nhạy vi tế, cho nên có sai 
biệt. 

Hỏi: Một niệm có thể khởi lên mây Thông quả 
(quả thuộc thân thông)? 

Đáp: Những người có ý muốn làm cho sự hóa 
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hiện không có lưu lại, Thiên nhãn- Thiên nhĩ không 
có Bi đồng phân, họ nói một niệm chỉ khởi lên một 
Thông quả, đó là năm. thân thông tùy theo một. 
Những người có ý muốn làm cho sự hóa hiện có 
lưu lại, Thiên nhãn-Thiên nhĩ không có Bi đồng 
phân, họ nói một niệm có thể khởi lên hai Thông 
quả, đó là Thần cảnh thông quả và tùy theo một 
trong bốn loại còn lại. Những người có ý muốn làm 
cho sự hóa hiện có lưu lại, Thiên nhãn- Thiên nhĩ 
có Bỉ đồng phân, họ nói một niệm có thể khởi lên 
bốn Thông quả, đó là Thần cảnh thông quả- Thiên 
nhãn- Thiên nhĩ và tùy theo một trong hai loại còn 
lại, đó là Tha tâm thông- Túc trú tùy niệm thông, 
bởi vì cảnh giới khác nhau cho nên không khởi lên 
cùng lúc. 

Nói như vậy thì nên biết răng cách nói thứ hai 
là hợp lý, bởi vì sự hóa hiện có thê lưu lại, Thiên 
nhãn- Thiên nhĩ chắc chăn không có Bỉ đồng phân, 
chủ yếu vào lúc tác dụng thì mới hiện rõ trước mắt. 

Hỏi: Sắc đã hóa hiện ở cõi Dục có bốn loại, đó 
là quả thuộc Tĩnh lự thứ nhất, cho đến quả thuộc 
Tĩnh lự thứ tư, dựa vào Tĩnh lự thứ nhât mà đạt 
được Thiên nhãn, thì có thể thấy đây đủ bốn loại 
sắc chăng? 

Đáp: Có người nói: Thây đầy đủ đêu là do Sắc 
xứ của cõi Dục thâu nhiếp. 

Có người nói: Chỉ thấy quả thuộc Tĩnh lự thứ 
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nhất chứ không phải là nơi khác, bởi vì nhần mạnh 
hơn cho nên giông như nhân chứ không phải là 
cảnh, quả cũng thuận theo như vậy. Dựa vào Tĩnh 
lự thứ hai mà đạt được Thiên nhãn, có thể thấy sắc 
của quả thuộc hai Tĩnh lự trước chứ không phải là 
nơi khác; dựa vào Tĩnh lự thứ ba mà đạt được 
Thiên nhãn, có thể thây sắc của quả thuộc ba Tĩnh 
lự trước chứ không phải là nơi khác; dựa vào Tĩnh 
lự thứ tư mà đạt được Thiên nhãn, có thể thấy đây 
đủ sắc của quả thuộc bốn Tĩnh lự. 

Nói như vậy thì đó là cách nói thứ nhất, đựa 
vào Tĩnh lự thứ nhất mà đạt được Thiên nhãn, có 
thể thây sắc của cõi Dục và Tĩnh lự thứ nhất; cho 
đến dựa vào Tĩnh lự thứ tư mà đạt được Thiên 
nhãn, có thể thây sắc của cõi Dục và bốn Tĩnh lự. 

Hỏi: Dựa vào Tĩnh lự thứ tư mà đạt được Thiên 
nhãn, có thể thây sắc của cõi Dục và bốn Tĩnh lự, 
là mắt thấy sắc của cõi Dục lập tức thây sắc của địa 
khác, hay là lại khởi lên mắt khác thấy sắc của địa 
khác? Nếu mắt thấy sắc của cõi Dục lập tức thấy 
sắc của địa khác, thì làm sao một mắt mà có thể 
thây hai cảnh thô- tế? Nêu lại khởi lên mắt khác 
thây sắc của địa khác, thì Thiên nhãn của Tĩnh lự 
thứ tư phải có năm loại, tật cả chỉ thấy sắc của một 
địa, thì không nên nói là Thiên nhãn của địa này 
lây năm địa làm cảnh? 

, Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Ngay mắt 
thây sắc của cõi Dục, có thê thây các sắc của địa 
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khác. 

Hỏi: Làm sao một mặt mà có thể thấy hai cảnh 
thô-tế? 

Đáp: Điều này cũng không có lỗi, như thây núi 
lớn thì sắc thô-tế cùng lúc có thê thây. Thây sắc thô 
là như thây cây lớn nhiêu cành, thấy sắc tế là như 
thây cỏ nhỏ ở trong đó. Như vậy, một mắt của Tĩnh 
lự thứ tư có thê thây các sắc của năm địa, nào có 
lỗi gì? 

Có Sư khác nói: Mắt thây sắc của cõi Dục có 
khác, cho đến mắt thấy sắc của Tĩnh lự thứ tư có 
khác. 

Hỏi: Nếu như vậy thì Thiên nhãn của Tĩnh lự 
thứ tư phải có năm loại, tất cả chỉ thây sắc của một 
địa, thì không nên nói là Thiên nhãn của địa này 
lây năm địa làm cảnh? 

Đáp: Thiên nhãn của một địa có năm loại khác 
nhau cũng không có lỗi. Dựa theo chủng loại của 
địa, nói chung là một mắt thây cảnh của năm địa, 
tật cả ở trong đó mà thấy đều khác nhau. 

Như chương Định Uẫn nói: "Dựa vào Tĩnh lự 
thứ nhất mà dẫn đến Thiên nhãn, cao nhất có thể 
thây săc hệ thuộc nơi nào? 

Đáp: Cho đến hệ thuộc cõi Phạm Thế. Dựa vào 
Tĩnh lự thứ hai mà dẫn đến Thiên nhãn, cao nhất 
có thể thây sắc hệ thuộc nơi nào? Đáp: Cho đến hệ 
thuộc cõi Cực Quang Tịnh. Dựa vào Tĩnh lự thứ ba 
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mà dẫn đến Thiên nhãn, cao nhất có thê thây sắc 
hệ thuộc nơi nào? Đáp: Cho đến hệ thuộc cõi Biến 
Tịnh. Dựa vào Tĩnh lự thứ tư mà dẫn đến Thiên 
nhãn, cao nhất có thể thây sắc hệ thuộc nơi nào? 
Đáp: Cho đến hệ thuộc cõi Quảng Quả." 

Hỏi: Chiều ngang xa nhất nhìn thấy được bao 
nhiêu? 

Đáp: Có người nói: Như nhìn thây phía trên. 
Có người nói: Chiêu ngang nhìn thây thì rộng. 

Nói như vậy thì văn ây tạm thời nói đến phạm 
vi nhìn thấy phía trên, không nói đến cảnh thuộc 
chiêu ngang. Nhưng tùy theo thế lực của căn nhìn 
thấy theo chiêu ngang không nhất định, có xa- có 
gần như nơi khác nói. 

Luận Thi Thiết nói: "Như cõi trời Tứ Đại 
Vương Chúng dùng trí- dùng kiến để hiểu rõ đôi 
với loài người, loài người đôi với cõi trời Tứ Đại 
Vương Chúng thì không có thể như vậy, trừ ra có 
tu - có thân thông, hoặc là nhờ vào uy lực khác; 
cho đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại đối với loài người 
cũng như vậy, nghĩa là cõi trời Tứ Đại Vương 
Chúng...cũng là cảnh thuộc mắt của loài người, 
bởi vì hệ thuộc cùng một cõi. Nhưng bởi vì rât xa 
cho nên không thê nào nhìn thấy, nếu đạt được thân 
thông thì tự mình có thê đi đến nhìn thấy, hoặc là 
nhờ vào lực khác dẫn đến nơi ấy thì có thể nhìn 
thây." 
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Hỏi: Nếu chư Thiên cõi ấy đến nơi này thì có 
thể nhìn thây hay không? 

Đáp: Nhìn thây. 

Hỏi: Nếu như vậy thì trong luận ây vì sao 
không nói? 

Đáp: Bởi vì cảnh giới ít cho nên không nói. Lại 
nữa, đây chính là thâu nhiếp ở trong lực khác dẫn 
dắt, cho nên không nói riêng biệt. 

Lại trong luận ấy nói: "Như cõi trời Phạm 
Chúng dùng trí - dùng kiến để hiểu rõ đối với loài 
người, loài người đối với cõi trời Phạm Chúng thì 
không có thể như vậy, trừ ra có tu- có thân thông, 
hoặc là nhờ vào uy lực khác; cho đến cõi trời Sắc 
Cứu Cánh đối VỚI loài người cũng như vậy." 

Hỏi: Luận â ây đã nói là trừ ra có tu thì sự việc 
này có thể như vậy, tại sao có thể nói là trừ ra có 
thân thông, hoặc là nhờ vào uy lực khác? Nguyên 
cớ thế nào? Bởi vì tuy là có thân thông, hoặc là nhờ 
vào uy lực khác dẫn dắt có thê đến được cõi trời 
ấy, nhưng nếu không có Thiên nhãn thì không có 
thể nhìn đhây; nếu có Thiên nhãn thì tuy không đến 
CÕI trời ây mà cũng có thể nhìn thây. 

Đáp: Luận ây chỉ cần nói là trừ ra có tu, mà lại 
nói có những loại khác, là có ý nghĩa khác. Đó là 
dựa vào những Phạm Thiên ở phương khác mà nói, 
sắc của những Phạm Thiên ở phương khác cũng là 
dựa vào những cảnh giới như Tĩnh lự thứ nhất... 
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của phương này mà dẫn đến Thiên nhãn, nhưng bởi 
vì rât xa cho nên tuy đạt được mặt ấy mà không có 
thể nhìn thấy cõi ấy. Nếu tự mình có thân thông, 
hoặc là nhờ vào lực khác mà dẫn đến cõi ây thì mới 
có thể dùng Thiên nhần để nhìn thấy. Trừ ra có tu 
là hiển bày về đạt được Thiên nhãn, nói đến hai câu 
sau là hiển Dày về Nhân đến được cõi ây, cho nên 
luận ấy đã nói là có ý nghĩa khác. 

Luận Thi Thiết ấy lại đưa ra cách nói này: 
“Trong Tĩnh lự thứ nhất có ba cõi trời, đó là Phạm 
Chúng- Phạm Phụ và Đại Phạm Thiên." 

Hỏi: Ba cõi trời như vậy có nhìn thấy lẫn nhau 
hay không? Đáp: Những cõi trời ấy nhìn thây lẫn 
nhau. 

Hỏi: Trong kinh đã nói nên hiệu thế nào? Như 
nói: "Phạm Vương có được tự Thê giống như hình 
dáng của Đông tử, không phải là cảnh giới của 
Thiên nhãn cối Phạm Chúng.” 

Đáp: Là cảnh của mắt ở cõi ấy mà do lực thần 
thông của Đại Phạm Vương đã ngăn che khiến cho 
chư Thiên cõi ây không nhìn thây. 

Tĩnh lự thứ hai có ba cõi trời, đó là Thiểu 
Quang- Vô Lượng Quang và Cực Quang Tình. 

Hỏi: Ba cõi trời như vậy có nhìn thấy lẫn nhau 
hay không? Đáp: Những cõi trời ấy nhìn thây lẫn 
nhau. 

Tĩnh lự thứ ba có ba cõi trời, đó là Thiếu Tịnh- 
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Vô Lượng Tịnh và Biến Tịnh. 

Hỏi: Ba cõi trời như vậy có nhìn thấy lẫn nhau 
hay không? Đáp: Những cõi trời ấy nhìn thây lẫn 
nhau. 

Tĩnh lự thứ tư có tám cõi trời, đó là đó là Vô 
Vân- Phước Sinh- Quảng Quả, Vô Phiên, Vô 
Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện Kiến và Sắc Cứu Cánh. 

Hỏi: Tám cõi trời như vậy có nhìn thấy lẫn 
nhau hay không? 

Đáp: Những cõi trời ấy nhìn thây lẫn nhau, bởi 
vì hệ thuộc cùng một cõi. 

Luận Pháp Uấn nói: "Ở xung quanh mắt có thời 
gian-có phạm vi, Đại chủng của cõi Sắc đã tạo ra 
Thiên nhãn thanh tịnh hiện rõ trước mắt, nhờ vào 
Thiên nhãn này có thể nhìn thấy các sắc sai biệt ở 
trước sau- trái phải- trên dưới. Nhìn thấy các sắc 
trước sau- trải phải, bởi vì không phải là do tường- 
đá... mà chướng ngại. Nhìn thấy các sắc phía dưới, 
bởi vì không phải là do đất-nước...mà chướng 
ngại. Nhìn thây các sắc phía trên, bởi vì không phải 
là do mây mù...mà chướng ngại." 

Hỏi: Thiên nhãn như vậy có thê ở trong một lúc 
lập tức nhìn thấy cảnh của các sắc ở mười phương 
hay không? 

Đáp: Có người nói: Có thể nhìn thấy, bởi vì 
Nhãn căn của loài trời sáng ngời trong suốt, tự 
nhiên soi chiếu khắp nơi; như ngọc quý Mạt-ni 
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phát ra ánh sáng khắp nơi. Có người nói: Không có 
thê trong một lúc lập tức nhìn thây khắp nơi. 

Hỏi: Luận Pháp Uấn đã nói nên hiệu thế nào? 

Đáp: Luận ấy nói đến Thiên nhãn không ngăn 
cách bởi các phương, chứ không phải là nói Thiên 
nhãn ấy có thể trong một lúc lập tức nhìn thấy. 
Nghĩa là mắt của loài người chỉ có thể nhìn thây 
sắc ở trước mặt, muốn nhìn thấy phương khác thì 
cần phải xoay chuyên cúi xuống-ngước lên mới 
nhìn thấy; Thiên nhãn thì không như vậy, mặt 
hướng về một phương tùy theo ý muôn có thê nhìn 
thây mà không cân phải xoay chuyên. Vì vậy nói 
là có thể nhìn thây các phương trên dưới, chứ 
không phải là nói trong một lúc mà nhìn thây mười 
phương. 

Có người đưa ra cách nói này: Ý thanh tịnh cho 
nên nhìn thây. Hỏi: Ý thanh tịnh là Tín, tức là tâm 
sở pháp tương ưng với tâm, 

pháp này không phải là Thể của thây, làm sao 
có thê nhìn thấy? 

Đáp: Đó là dựa vào ý bí mật mà nói đến Ý căn 
không có gì rôi loạn. Nghĩa là nếu Ý căn không 
rong ruôi theo nơi khác, lìa xa những duyên rôi 
loạn, thì có thê khiến cho Nhãn căn nhìn thấy sắc 
rõ ràng, cho nên đưa ra cách nói này. 

Có người đưa ra cách nói này: Thăng giải cho 
nên nhìn thấy. 
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Hỏi: Đã nói Thắng giải là tâm sở pháp tương 
ưng với tâm, pháp này không phải là Thể của thấy, 
làm sao có thể nhìn thây? 

Đáp: Dựa vào ý thích của Sư Du-g1à mà an lập, 
cho nên đưa ra cách nói này. Nghĩa là Sư Du-già 
khởi lên ý thích này, khiến cho mình trong một 
niệm nhìn thây sắc của mười phương. Nhưng có 
thê nhìn thấy sắc lại không phải là Thăng giải. 

Lại trong luận Thi Thiết đưa ra cách nói như 
vậy: “Có những người đang tiến vào Định thuộc 
Biến xứ màu xanh, từ Định ấy đứng lên mà thây 
đêu là màu xanh. Lại do trải qua thời gian dài ở 
trong rừng xanh, sau đó ra ngoài đi đến nơi khác 
mà thây đêu là màu xanh." Dựa vào đây mà nói là 
Thăng giải cho nên nhìn thấy. 

Có người đưa ra cách nói này: Ngay Nhãn căn 
của loài người chuyên làm Thiên nhãn, có thể nhìn 
thây không ngăn ngại gì. 

Đây là do ngoại đạo Số Luận đã lập ra, họ đưa 
ra cách nói này: Thiên nhãn đã khởi lên tức là mắt 
của loài người, thường xuyên luyện tập chuyền 
biến rõ ràng trong sáng hơn trước, lập ra tên gọi là 
Thiên. Như thực hành trong rừng xanh của vùng 
Trung Ân Độ, hoặc là trải qua mười ngày mới đi ra 
ngoài, do thường xuyên luyện tập mà thay đổi, 
ngước mắt nhìn đêu là màu xanh; lúc tu Thiên nhãn 
cũng lại như vậy. 
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Nếu như vậy là người mù sẽ không có thể tu 
pháp Thiên nhãn thông này, thi cùng với Thánh 
giáo và sự việc hiện thấy thảy đều trái ngược nhau. 
Vả lại, pháp Võ thường làm sao chuyên biến, bởi 
vì tất cả Thiên nhãn đều øọI là Vô đối, các vật như 
tường đá...không có thể ngăn ngại. 

Hỏi: Tất cả Thiên nhãn đôi với sắc đã nhìn thây 
là có ngăn ngại hay không? Nếu có ngăn ngại thì 
tại sao nói là Vô đôi? Nếu không có ngăn ngại thì 
làm sao trú vào sắc ây? 

Đáp: Đối với sắc đã nhìn thấy nên nói là có 
ngăn ngại. 

Hỏi: Nếu như vậy thì tại sao gọi là Vô đôi? 

Đáp: Đối có hai loại: 1. Cảnh ĐIỚI CÓ đối; 2. 
Chướng ngại có đối. Nếu dựa vào cảnh ĐIỚI CÓ đối 
thì Thiên nhãn gọi là có đối, bởi vì đối với cảnh 
giới của mình không có thê vượt qua được. Nếu 
dựa vào chướng ngại có đối thì Thiên nhãn gọi là 
Vô đối, bởi vì những chướng ngại như tường đá.. 
không có thê ngăn ngại được. Đây là dựa theo tác 
dụng đôi với cảnh mà nói. Nếu dựa theo tự Thê thì 
cũng là do chướng ngại có đối thâu nhiếp, bởi vì là 
tánh cực vi. Vả lại, các Thiên nhãn ở trong cảnh 
gIớI, các Sư Du-già tự tại tùy theo ý muốn, đối với 
những gì muốn nhìn thấy thì có đối đãi ngăn ngại, 
những gì không muốn nhìn thây thì không có đối 
đãi ngăn ngại. 
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Tất cả Thiên nhãn có ánh sáng tăng mạnh, do 
ánh sáng mà dẫn dắt. 

Hỏi: Lúc Thiên nhãn muôn nhìn thây sắc trong 
bóng tôi thì làm sao có thể nhìn thây? 

Đáp: Có người đưa ra cách nói này: Đây là do 
thân thông dẫn dắt phát khởi ánh sáng có thê nhìn 
thây săc ấy. Điều này không hợp lý, bởi vì không 
đạt được thần thông thì lẽ ra không có thê tu khởi 
lên Thiên nhãn. 

Nói như vậy là lúc bắt đầu dẫn đến thân thông, 
nếu tách lìa ánh sáng thì không có thê nhìn thây 
sắc, nếu thân thông thành tựu đây đủ thì giả sử tách 
lia ánh sáng cũng có thể nhìn thấy sắc. 

Hỏi: Thần thông và Thiên nhãn đều có ánh 
sáng, có 8Ì saI biệt? 

Đáp: Ánh sáng của thân thông, hoặc là do tự 
tánh mà có, hoặc là do biễn hóa mà có; ánh sáng 
của Thiên nhãn chỉ do tự tánh mà có. 

Có người đưa ra cách nói này: Ánh sáng của 
Thiên nhãn, hoặc là do tự tánh mà có, hoặc là do 
biến hóa mà có; ánh sáng của thần thông chỉ do 
biến hóa mà có. 

Trong các Tố-đát-lãm và Tỳ-nại-da, đều nói 
Bỏ-tát thành tựu Thiên nhãn do dị thục sinh, ngày 
đêm có thể nhìn thây trước mặt đêu một Du-thiện- 
na. 

Hỏi: Mắt của Bồ-tát do đị thục sinh mà thành, 
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thật sự không phải là Thiên nhãn, vì sao lập ra tên 
øỌọI1 này? 

Đáp: Nhãn căn của Bỏ-tát có Thế-Dụng thù 
thăng, như sự việc thù thăng ở thế gian giả lập tên 
øọI là Thiên. 

Hỏi: Các hữu tình khác cũng có thể nhìn thây 
vật xa như núi rừng- mặt trời-mặt trăng..., Bồ-tát 
chỉ nhìn thây trước mặt đêu một Du-thiện- na, vì 
sao gọi là thù thắng? 

Đáp: Như những øì hữu tình đã nhìn thây, Bồ- 
tát cũng có thể nhìn thấy trước mặt đều một Du- 
thiện-na, là dựa theo không có gì ngăn cách mà nói. 
Nghĩa là ở nơi không có gì ngăn cách thi các hữu 
tình khác tuy có thể nhìn thấy xa, nhưng nêu ở nơi 
có ngăn cách thì vật năm trong bàn tay mình cũng 
không thể nào nhìn thây được; Bôồ-tát thì không 
như vậy, nhìn thây trước mặt đều một Du-thiện-na, 
nơi có ngăn cách hay không có ngăn cách đều có 
thê nhìn thấy rõ ràng. 

Lại nữa, những hữu tình khác tuy có thể nhìn 
thây xa, nhưng chỉ là thô chứ không phải là tế; Bô- 
tát thì không như vậy, bởi vì nhìn thấy trước mặt 
đều một Du-thiện-na, thậm chí đầu mảy lông cũng 
có thê nhìn thấy được. 

Lại nữa, những hữu tình khác tuy có thể nhìn 
thây xa, nhưng chỉ là ban ngày chứ không phải là 
ban đêm; Bô-tát thì không như vậy, bởi vì nhìn 
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thây trước mặt đêu một Du-thiện-na, ban ngày hay 
ban đêm đêu nhìn thây rõ ràng. 

Có người nÓI: Đôi với những hữu tình khác đã 
nhìn thây CÓ Xa- gân, Bô-tát vượt quá một Du- 
thiện-na ây, cho nên đưa ra cách nói như vậy. 

Hỏi: Bồ-tát thành tựu mắt thanh tịnh như vậy, 
thì phải nhìn thây thân người nữ chứa đây bất tịnh, 
tại sao có sự việc của tập khí nhiễm ô? 

Đáp: Hiếp Tôn Đ1ả HÓI: "Phiên não của Bồ-tát 
chưa đoạn-chưa biêt khắp, vì vậy vân còn bị vô 
minh làm cho mê mờ, điều này không cần phải văn 
hỏi; như không cần vặn hỏi vì sao người vô minh, 
nØười n£u SI, người mù lòa bị rơi xuông hồ." 

Có người nói: Bồ-tát nhiễm tập khí ấy ở vào lúc 
không quán Bất tịnh, lúc quán Bắt tịnh thì không 
nhiễm tập khí ây. 

Có người nói: Bồ-tát ở đời trước đã từng gieo 
trồng nghiệp thọ dụng thù thăng, đôi với những øì 
thọ dụng thì không thây bất tịnh, đôi với những gì 
không thọ dụng thì thấy bắt tịnh. 

Nói như vậy là Bô-tát thành tựu trí tuệ nhanh 
nhạy sắc bén, khéo léo quán xét sự sai biệt của 
công đức và lỗi lâm. Thân của những người nữ 
cũng chứa đựng đây đủ công đức và lỗi lầm, lúc 
Bỏ-tát quán sát vê công đức của thân nữ thì hơn 
hắn đối với tất cả những người đam mê dục lạc, 
nếu đang lúc quán sát về lỗi lầm của thân nữ thì 
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hơn hắn đối với tất cả những người quán bất tịnh. 
Quán sát về công đức của thân nữ cho nên có 
nhiễm tập khí. 

Hỏi: Mắt của Chuyên Luân Vương có thê nhìn 
thây đến đâu? 

Đáp: Luân Vương cai quản bốn châu thì trước 
mặt đều có thể nhìn thây bốn Câu-lô-xá, cho đến 
Luân Vương cai quản một châu thì trước mặt đều 
có thê nhìn thây một Câu-lô-xá. 

Hỏi: Mắt của quan chủ quản kho tảng có thể 
nhìn thây đến đâu? 

Đáp: Quan của Luân Vương cai quản bốn châu 
thì nhìn thây ba 

Câu-lô-xá, cho đến quan của Luân Vương cai 
quản một châu thì nhìn thấy nửa Câu-lô-xá. 

Như trong kinh nói: "Luân Vương có lúc muốn 
thử xem uy lực của quan chủ quản kho tàng đến 
mức nào, đi thuyên dạo chơi giữa sông Căng-già, 
truyện lệnh cho quan chủ quản kho tàng răng: Nay 
Ta cân đến kho báu. Quan vâng dạ cung kính, thỉnh 
cầu trở về lo liệu. Luân Vương không vừa lòng, nói 
răng: Ngay bây giờ cân phải lo liệu. Quan chủ quản 
kho tàng hoảng sợ liên dùng hai tay thọc vào trong 
nước, lập tức lầy ra các loại châu báu, mang đên đê 
dâng lên Luân Vương, lại thưa với Luân Vương 
răng: Thứ nào cân đến thì có thể giữ lây, thứ nào 
không cân đến thì vứt trở lại trong nước." 
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Hỏi: Nhãn căn của Luân Vương hơn hắn quan 
chủ quản kho tàng, vì sao không tự mình lấy mà 
khiến quan chủ quản phải lẫy? 

Đáp: Pháp của những người tôn quý thù thăng 
cần phải như vậy; như những người tôn quý khác 
tuy CÓ người tự biết đồ ăn thức uông-áo quân-vật 
dụng tiên bạc ở chỗ đó, mà không tự mình lây, ở 
đây cũng như vậy. 

Có Sư khác nói: Các vị Chuyển Luân Vương 
cảm đến nghiệp bê tôi hầu hạ đã tích tập ở đời khác, 
nghiệp â ây Dây g1ờ chín muôi, có những điều øì cần 
đện thì đêu có bê tôi khiến cho họ cung cấp lo liệu; 
nếu Luân Vương tự mình lây thì nghiệp trở thành 
trồng rỗng. 

Hỏi: Dựa vào luận mà sinh ra luận, như thể nào 
gọi là các vị Chuyên Luân Vương cảm đến nghiệp 
bẻ tôi hầu hạ? 

Đáp: Cha mẹ và thây dạy đúng như pháp mà 
dạy dỗ, cung kính nghe theo không làm trái, đó là 
nghiệp này. Nếu trước kia đã từng huân tập nghiệp 
loại như vậy, thì cảm được nhiêu bê tôi hầu hạ, 
những gì mong muôn đêu được lo liệu đây đủ. 

Hỏi: Từng nghe nước sông Căng-già có chỗ sâu 
đến một Du- thiện-na, làm sao tay của quan chủ 
quản kho tàng đưa đến thâu đáy để lấy các loại 
châu báu? 

Đáp: Bởi vì lực tăng thượng do nghiệp của 
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Luân Vương, cho nên khiến châu báu dâng lên cao. 

Có người nói Dược-xoa, Kiên-đạt- 
phược...mang đến trao cho. 

Có người nói: Luôn luôn có mười ngàn Thiên 
thân đi theo quan chủ quản kho tàng để cho quan 
chủ quản sai khiến, những Thiên thân ấy mang đến 
trao cho. 

Hỏi: Vì sao quan chủ quản kho tàng thưa với 
Luân Vương răng: Thứ nào không cần đến thì nên 
vứt trở lại trong nước? 

Đáp: Bởi vì hiển bày về nghiệp quả của Luân 
Vương là không nghĩ bàn được, có những gì cân 
đến thì ở mọi nơi đêu có thể đạt được, không giống 
như loại khác sợ rằng duyên của thân mạng, sẽ có 
thiêu thôn mà tích tụ trải qua thời gian dài. 

Hỏi: Thiên nhãn của Thanh văn-Độc giác và 
Phật có thể nhìn thấy sắc của mấy thế giới? 

Đáp: Thiên nhãn của Thanh văn không thực 
hiện gia hạnh chỉ nhìn thây Tiểu thiên thế giới, nếu 
thực hiện gia hạnh thì nhìn thây Trung thiên thê 
giới; Thiên nhãn của Độc giác không thực hiện gia 
hạnh chỉ nhìn thây Trung thiên thế giới, nêu thực 
hiện gia hạnh thì nhin thấy Đại thiên thế gIỚI; 
Thiên nhãn của Đức Thế Tôn không thực hiện gia 
hạnh nhìn thây Đại thiên thế giới, nêu thực hiện gia 
hạnh thì có thê nhìn thây vô lượng vô biên thế giới. 
Như Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông... cũng 
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như vậy. 

Địa ngục thành tựu mây căn? Cho đến nói rộng 
ra. 

Hỏi: Vì sao trong này chỉ nói đến phân vị thành 
tựu nhiêu nhất và ít nhất chứ không phải là phân vị 
khác? 

Đáp: Bởi vì đó là ý của người soạn luận muốn 
như vậy, cho đến nói rộng ra. 

Có người nói: Muốn loại trừ lỗi tạp loạn của 
văn, nghĩa là nếu nói đây đủ tất cả phân vị, thì đối 
với văn tạp loạn khó có thể thọ trì, cho nên dựa vào 
giới hạn nhiêu-ít mà nói. 

Hỏi: ĐỊa ngục thành tựu mây căn? Bàng sinh 
cho đến các địa Vô sắc, Tùy tín hành cho đến Câu 
giải thoát thành tựu mấy căn? 

Đáp: Địa ngục nhiều nhất là mười chín căn, ít 
nhất là tám căn. Mười chín căn, đó là trừ ra ba căn 
Vô lậu, tức là người không đoạn căn thiện, có đủ 
bảy Sắc căn. Tám căn, đó là Thân-Mạng-Ý và năm 
Thọ căn, tức là người đã đoạn căn thiện, mất đi sáu 
Sắc căn. 

Bàng sinh nhiêu nhất là mười chín căn, ít nhất 
là mười ba căn. Mười chín căn, đó là trừ ra ba căn 
Vô lậu, tức là người có đủ bảy Sắc căn. Mười ba 
căn, đó là Thân-Mạng-Ý-năm Thọ và năm căn như 
Tín..., tức là người từ từ mạng chung trước tiên rời 
bỏ sáu Sắc căn. 
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Như nói về bàng sinh, loài quỷ cũng như vậy. 

Người đoạn căn thiện nhiều nhất là mười ba 
căn, ít nhất là tám căn. Mười ba căn, đó là trừ ra 
một hình thể và năm căn như Tín..., ba căn Vô lậu. 
Tám căn, đó là Thân-Mạng-Ý và năm Thọ căn, tức 
là người từ từ mạng chung và ở địa ngục đã mất đi 
sáu Sắc căn. 

Tụ Tà định nhiêu nhất là mười chín căn, ít nhất 
là tám căn. Mười chín căn, nói như nhiều nhất của 
địa ngục. Tám căn, nói như Ít nhất của đoạn căn 
thiện, trừ ra ở địa ngục mất đi sáu Sắc căn. 

Tụ Chánh định nhiều nhất là mười chín căn, ít 
nhất là mười một căn. Mười chín căn, đó là trừ ra 
một hình thê và hai căn Vô lậu, tức là Thánh giả 
chưa lìa nhiễm cõi Dục và căn không khuyết. Mười 
một căn, đó là Mạng-Ý-ba Thọ-năm căn như 
Tín...và một căn Vô lậu, tức là Thánh giả sinh đến 
cõi Vô sắc. 

Tụ Bất định nhiều nhất là mười chín căn, ít nhất 
là tám căn. Mười chín căn, nói như nhiều nhất của 
tụ Tà định. Tám căn, nói như ít nhất của đoạn căn 
thiện, và dị sinh sinh ở cõi Vô sắc thành tựu Mạng- 
Ý-Xả- năm căn như Tín... 

Châu Thiệm bộ nhiêu nhất là mười chín căn, ít 
nhất là tám căn. Mười chín căn, đó là hai hình thể 
trừ ra ba căn Vô lậu, và Thánh giả chưa lìa nhiễm 
cõi Dục trừ ra một hình thê-hai căn Vô lậu. Tám 
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căn, đó là Thân-Mạng-Y và năm Thọ căn, tức là 
người đoạn căn thiện ở phân vị từ từ mạng chung. 

Như châu Thiệm bộ, châu Tỳ-đê-ha và châu 
Cù-đà-n1 cũng như vậy. 

Châu Câu-lô nhiễu nhất là mười tám căn, ít 
nhất là mười ba căn. 

Mười tám căn, đó là trừ ra một hình thể và ba 
căn Vô lậu. Mười ba căn, đó là Thân-Mạng-Ý-năm 
Thọ và năm căn như Tín..., tức là phân vị từ từ 
mạng chung. Châu ây không có Phiên-trĩ-bán- 
trạch-ca, không có hình thể, hai hình thể, người 
đoạn căn thiện, tụ Tà định, tụ Chánh định và lìa 
nhiễm. 

Cõi trời Tứ Đại Vương Chúng nhiêu nhất là 
mười chín căn, ít nhất là mười bảy căn. Mười chín 
căn, đó là trừ ra một hình thể và hai căn Vô lậu, tức 
là Thánh giả chưa lìa nhiễm cõi Dục. Mười bảy 
căn, đó là trừ ra một hình thể-Ưu căn và ba căn Vô 
lậu, tức là dị sinh đã lìa nhiễm cõi Dục. 

Như cõi trời Tứ Đại Vương Chúng, cõi trời 
Tam Thập Tam cho đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
cũng như vậy. 

Cõi trời Phạm Chúng nhiêu nhất là mười sáu 
căn, ít nhất là mười lăm căn. Mười sáu căn, đó là 
trừ ra hai hình thể-hai Thọ và hai căn Vô lậu, tức 
là Thánh giả ở cõi ây. Mười lăm căn, đó là trừ ra 
hai hình thể- hai Thọ và ba căn Vô lậu, tức là dị 
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sinh ở cõi ấy. 

Như cõi trời Phạm Chúng, cõi trời Cực Quang 
Tịnh cũng như vậy. 

Cõi trời Biến Tịnh nhiều nhật là mười sáu căn, 
ít nhất là mười bốn căn. Mười sáu căn nói như 
trước. Mười bốn căn, đó là trừ ra hai hình thế-ba 
Thọ và ba căn Vô lậu, tức là dị sinh ở cõi ấy. 

Cõi trời Quảng Quả nhiều nhất là mười sáu căn, 
ít nhất là mười ba căn. Mười sáu căn nói như trước. 
Mười ba căn, đó là trừ ra hai hình thê-bốn Thọ và 
ba căn Vô lậu, tức là dị sinh ở cõi ấy. 

Trung Hữu nhiêu nhất là mười chín căn, ít nhất 
là mười ba căn. Mười chín căn, đó là người hai 
hình thể trừ ra ba căn Vô lậu, và Thánh giả chưa 
lia nhiễm cõi Dục, trừ ra một hình thể-hai căn Vô 
lậu. Mười ba căn, đó là người đoạn căn thiện, trừ 
ra một hình thể-năm căn như Tín..., ba căn Vô lậu, 
và dị sinh cõi trời Quảng Quả, trừ ra hai hình thê- 
bốn Thọ-ba căn Vô lậu. 

Các địa Vô sắc nhiều nhất là mười một căn, ít 
nhất là tám căn. Mười một căn, đó là Mạng-Ý-ba 
Thọ-năm căn như Tín... và một căn Vô lậu. tức là 
Thánh giả ở địa ây. Tám căn, đó là Mạng-Ý-Xả và 
năm căn như Tín..., tức là dị sinh ở địa ây. 

Tùy tín hành nhiều nhất là mười chín căn, ít 
nhất là mười ba căn. Mười chín căn, đó là trừ ra 
một hình thể và hai căn Vô lậu, tức là người chưa 
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lia nhiễm cõi Dục trú vào Kiên đạo. Mười ba căn, 
đó là Thân- Mạng-Ý-bốn Thọ-năm căn như Tín.. 

và một căn Vô lậu, tức là người đã lìa nhiễm CỐI 
Dục ở phân vị từ từ Tạng chung tiễn vào Kiến đạo. 

Hỏi: Vì sao phân vị này có thê tiên vào Kiến 
đạo? 

Đáp: Là người thuộc Ái hành, trong thời gian 
một đời luôn luôn chán ngán sinh tử, lúc sắp mạng 
chung do tiếp xúc với Khô thọ, tâm chán ngán cảng 
tăng thêm cho nên có thể tiễn vào Kiến đạo. 

Như Tùy tín hành, Tùy pháp hành cũng như 
vậy. 

Tín thắng giải nhiều nhất là mười chín căn, ít 
nhất là mười một căn. Mười chín căn, đó là trừ ra 
một hình thể và hai căn Vô lậu, tức là Tín thắng 
giải chưa lìa nhiễm cõi Dục. Mười một căn, đó là 
Mạng-Ý-ba Thọ-năm căn như Tín... và một căn 
Vô lậu, tức là Tín thăng giải ở cõi Vô sắc. 

Như Tín thắng giải, Kiến chí cũng như vậy. 

Thân chứng nhiêu nhất là mười tám căn, ít nhất 
là mười một căn. Mười tám căn, đó là trừ ra một 
hình thể-Ưu căn và hai căn Vô lậu, tức là Thân 
chứng ở cõi Dục. Mười một căn, nói như Ít nhất 
của Tín thăng giải. 

Như Thân chứng, Tuệ giải thoát và Câu giải 
thoát cũng như vậy, nhưng Thân chứng thành tựu 
Dĩ tri căn, hai Giải thoát thành tựu Cụ tri căn. 
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Hỏi: Nhãn căn cho đến Tuệ căn, lúc được biết 
khắp thì mây căn được biết khắp? 

Đáp: Lúc Nhãn căn biết khắp, đến lìa nhiễm cõi 
Sắc có năm căn được biết khắp. 

Trong này, biết khắp là quả biết khắp về Đoạn 
Á1 kia. Được biết khắp gọi là năm căn, đó là Nhãn- 
Nhĩ-Tỷ-Thiệt-Thân, bởi vì lúc lìa nhiễm cõi Sắc thì 
năm căn ấy vĩnh viễn đoạn. Tuy ở phân vị này đoạn 
mười ba căn, nhưng chỉ có năm căn này được đoạn 
đến cuối cùng. 

Như Nhãn căn, Nhĩi-Ty-Thiệt-Thân căn cũng 
như vậy. 

Lúc Nữ căn được biết khắp, đến lìa nhiễm cõi 
Dục có bốn căn được biết khắp, đó là Nam-Nữ- 
Khô-Ưu căn. Tuy ở phần vị này đoạn mười chín 
căn, nhưng chỉ có bốn căn này được đoạn đến cuôi 
cùng. 

Như Nữ căn, Nam căn-Khô căn-Ưu căn cũng 
như vậy. 

Lúc Mạng căn được biết khắp, đến lìa nhiễm 
cõi Vô sắc có tám căn được biết khắp, đó là Mạng- 
Ý-Xả và năm căn như Tín.. 

Như Mạng căn, \4 sim XÃ căn và năm căn như 
Tín... cũng như vậy. 

Lúc Lạc căn được biết khắp, đến lìa nhiễm cõi 
Biên Tịnh thì Lạc căn được biêt khắp. 
Lúc Hỷ căn được biết khắp, đến lìa nhiễm cõi 
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Cực Quang Tịnh thì Hỷ căn được biết khắp. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến Tuệ căn, lúc Diệt tác 
chứng thì mây căn Diệt tác chứng? 

Đáp: Lúc Nhãn căn Diệt tác chứng, đến lìa 
nhiễm cõi Sắc có năm căn Diệt tác chứng, đến A- 
la-hản có mười chín căn Diệt tác chứng. Năm căn, 
đó là Nhãn-NhT-Tỷ-Thiệt-Thân căn. Mười chín 
căn, đó là trừ ra ba căn Vô lậu. 

Như Nhãn căn, Nhĩi-Ty-Thiệt-Thân căn cũng 
như vậy. 

Lúc Nữ căn Diệt tác chứng, đến lìa nhiễm cõi 
Dục có bốn căn Diệt tác chứng, đến A-la-hán có 
mười chín căn Diệt tác chứng. Bốn căn, đó là Nam- 
Nũ-Khôổ-UUu căn. Mười chín căn, nói như trước. 

Như Nữ căn, Nam căn-Khô căn-Ưu căn cũng 
như vậy. 

Lúc Mạng căn Diệt tác chứng, đến A-la-hán có 
mười chín căn Diệt tác chứng, nói như trước. Như 
Mạng căn, Y căn-Xả căn và năm căn như Tín... 
cũng như vậy. 

Lúc Lạc căn Diệt tác chứng, đến lìa nhiễm cõi 
Biến Tịnh thì Lạc căn Diệt tác chứng, đến A-la-hán 
có mười chín căn Diệt tác chứng, nói như trước. 

Lúc Hỷ căn Diệt tác chứng, đến lìa nhiễm cõi 
Cực Quang Tịnh thì Hỷ căn Diệt tác chứng, đến A- 
la-hản có mười chín căn Diệt tác chứng, nói như 
trước. 
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Hỏi: Hai phần này có gì sai biệt? 

Đáp: Có những người muốn làm cho đạo vô 
gián đạt được đoạn hệ thuộc (đoạn hệ đắc), đạo giải 
thoát chứng được lia hệ thuộc (ly hệ đắc), họ nói 
như tác dụng của đạo vô gián, phân Biết khắp cũng 
như vậy; như tác dụng của đạo giải thoát, phân Tác 
chứng cũng như vậy. 

Có những người muốn làm cho đạo vô gián đạt 
được đoạn hệ thuộc, cũng chứng được lìa hệ thuộc, 
họ nói như đạt được đoạn hệ thuộc, phân Biết khắp 
cũng như vậy; như chứng được lìa hệ thuộc, phần 
Tác chứng cũng như vậy. 

Như đạt được đoạn hệ thuộc-chứng được lìa hệ 
thuộc, trừ bỏ lỗi lâm-tu tập công đức, rời bỏ xâu 
kém- chứng được tuyệt vời, buông bỏ vô nghĩa- -đạt 
được có nghĩa, khô cạn dâu mỡ của ái-tiếp nhận 
niềm vui mát mẻ, nên biết cũng như vậy. 

Có người nói: Như đoạn-chưa đoạn, phân đầu 
cũng như vậy; như chứng-chưa chứng, phần sau 
cũng như vậy. 

Có người nói: Như lần đầu Tác chứng, phần 
đâu cũng như vậy; như trở lại Tác chứng, phần sau 
cũng như vậy. 

Có người nói: Như đoạn thì Tác chứng, phần 
đầu cũng như vậy; như đoạn rôi Tác chứng, phân 
sau cũng như vậy. 

Đó gọi là sự sai biệt giữa Biết khắp và Tác 
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chứng. 


